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I- Viết hoa toàn bộ: 
1. Tên người: (Phật) Vô Lượng, (vua) Tự Đức, (Thiền sư) Vạn Hạnh, 
(Bô-tát) Quán Thê Am... 
2. Tên nước: Việt Nam, Trung Hoa, Thái Lan, Đài Loan... 
¬_ Tôn xưng danh hiệu Phật: Đức Như Lai, Bậc Chúng Hựu, Đắng 
Tôi Chánh Giác... 
4. Tác phẩm, kinh sách: luận Trung Quán, kinh Diệu Pháp Liên 
Hoa, kinh Trường A-hàm... 


II- Viết hoa chữ đầu: 
1. Địa danh: thành Vương xá, chùa Ấn quang, rừng Thi lợi... 
_ 2 Thuật ngữ Phật học được nhắn mạnh: bốn Niệm xứ, bốn Chánh 

cân, Khô xuât yêu thánh đê... 

Ø; Phẩm bậc, quả vị tôn kính: Hòa thượng, Thanh văn, Duyên giác, 
Thái tử (nói về Phật, Bô-tát thị hiện độ sanh; ví dụ: Thái tử Tỳ-bà-thi), Tôn 
giả... 

4. Chủng loại: chư Thiên 

5. Phương hướng: phương Đông nam, hướng Tây bắc, phía Đông 
thành Vương xá... 


HI- Viết hoa chữ đầu + gạch nối: (những từ được phiên âm từ Pä]T) 

1. Nhân danh: Mãn-độ-ma, Xà-n1-sa, Xá-lợi-phất. Sề 

2. Địa danh: nước Bạt-kỳ, thành Xá-vệ, cõi Diêm-phù-đè... 

3. Thuật ngữ Phật học được nhắn mạnh: A-lại-da, Tam-phật-đà, 
Ba-la-đê-mục-xoa... 

4. Phẩm bậc, quả vị: Tỳ-kheo, Ưu-bà-di, A-la-hán... 

5. Chúng loại: A-tu-la, La-sát, Càn-thát-bà... 


IV- Gạch nối: (danh từ chung được phiên âm từ Päï) 
ví dụ: đàn-việt, na-do-tha, do-tuần... 
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V- Số: 

1. Viết thành chữ: (những số quá lớn nên chú thích thêm số) 
ví dụ: hai trăm năm mươi (giới), ba mươi hai (tướng tôt), mười lăm ức bảy 
ngàn sáu mươi vạn (1.570.600.000)... 

2. Viết thành số: số hiệu kinh, số trang dẫn 
ví dụ: Đại L, trang 15, cht. 52... 


VỊ- Đặc biệt: 

Âm “y” và “i”: dù đứng một mình, đứng đầu từ hoặc ở giữa từ, hoặc 
sau các phụ âm: K, L, M, T, Q vẫn việt theo thói quen cũ. 

ví dụ: kỷ cương, lý luận, hoàn mỹ, quy định, l¡ t1, hoan hỷ... 

Z## viết là “Phạm” không viết là “Phạn” (phát âm theo chữ Brahma). 

*#‡ viết là “Tuệ” không viết là “Huệ”. 


Chùa Pháp Bảo-Thủ Đức, ngày 8 tháng 9 năm 2000 


%a môn THÍCH TỊNH HẠNH 
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Hán dịch: Khuyết danh, phụ vào 
dịch phẩm đời Tần. 


QUYỂN 1 
Phẩm 1: Chuyển Pháp Luân 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại núi Kỷ-xà quật thuộc 
thành Vương xá cùng với đại chúng øôm sáu vạn 
hai ngàn vị, đêu là bậc A-la-hán, các lậu hoặc đã 
hết, tận trừ mọi sự ràng buộc, đều được tự tại. Tâm 
ý, trí tuệ của các vị đều hoàn thiện, giải thoát, như 
voi chúa được điều phục, việc cần làm đã làm 
xong, thoát khỏi gánh nặng, đã được lợi mình, 
không còn qua lại trong ba cõi, có được chánh trí 
nên tâm hoàn toàn tự tại, đến bờ giác ngộ, chỉ trừ 
một vị là Tôn giả A-nan. Trong pháp hội này còn 
có: tám mươi bốn trăm ngàn vị Đại Bô-tát do Bồ- 
tát Di-lặc đứng đầu. Các vị đều chứng được các 
pháp Đà-la-ni, Tam-muội nhẫn nhục, đều là bậc 
Bất thoái chuyền, vui sống nơi tịch tĩnh. Chủ thế 
giới Ta-bà là Phạm thiên vương cùng với vô lượng 
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trăm ngàn Phạm thiên. Vua cõi trời Tha hóa cùng 
tám mươi trăm ngàn vị trời Tha hóa. Vua trời Hóa 
tự tại cùng bảy mươi trăm ngàn vị trời Hóa tự tại. 
Vua trời San- đâu-suất cùng sáu mươi trăm ngàn vị 
trời Đâu-suất. Vua trời Tu-dạ-ma cùng bảy mươi 
hai trăm ngàn vị trời Tu-dạ-ma. Vua trời Thích Đề- 
hoàn Nhân cùng tám mươi trăm ngàn vị trời trong 
cõi trời Ba mươi ba. Vua trời Tỳ-sa-môn cùng với 
trăm ngản Dạ-xoa quyền thuộc. Chúa Tỳ-lưu- lặc- 
già cùng hàng ngản Cưu-bàn-đô quyên thuộc. 
Chúa T-lưu-ba-xoa cùng hàng ngàn Rồng quyên 
thuộc. Chúa Đê-đà-la- trá cùng hàng ngàn Long 
vương quyến thuộc. Tất cả đều có mặt nơi chúng 
hội. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn hội họp cùng các vỊ 
thượng thủ như đã kê trên. Các vị ấy đi vÒng quanh 
Ngài câu hạnh Đại thừa Lục ba-la-mật, xả bỏ bốn 
pháp điên đảo, ảnh sáng trí tuệ rạng ngời. Ngài 
dùng Tứ diệu để thuyết giảng khiến cho các vị Đại 
Bô-tát đêu được vô số Tam-muội. Do các pháp 
Tam-muội này mà vượt qua được quả vị Thanh văn 
và Bích-chi-phật. Do các pháp Tam-muội Tây mà 
quả vị Vô thượng Chánh đăng Chánh giác được 
bên vững. 

Lúc này, Đại Bô-tát Di-lặc, Bồ-tát Vô Ngại 
Kiến, Bô-tát Thủy Thiên, Bô-tát Sư Tử ÝY, Đại Bồ- 
tát Chiêu Minh... hàng mười ngàn vị Bô-tát như 
vậy đêu từ chỗ ngôi đứng dậy, sửa lại y phục, mặt 
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hướng về phía Đông nam, gối phải quỳ sát đất, 
chắp tay, tỏ ý vui mừng, hớn hở, nói: 

— Nam-mô cung kính Liên Hoa Thượng Đa- 
giàaadà độ A-la-ha 'Tam-miệu-tam-phật-đà! 
Thành Phật chưa lâu đã hiện đại thân thông, 
khuyến phát được vô số ức na-do-tha trăm ngàn 
chúng sinh thành tựu căn lành, chứng đặc bậc Bất 
thoái chuyên đối với đạo quả Bôồ-đề. 

Bấy giờ, Bô-tát Bảo Chiếu Minh liên từ chỗ 
ngôi đứng dậy, sửa lại y phục, gỗi phải quỳ sát đất, 
chắp tay bạch Phật: 

— Thưa Đức Thế Tôn, do nhân duyên øì mà Bồ- 
tát Di-lặc, Bồ-tát Vô Ngại Kiến, Bôồ-tát Thủy 
Thiên, Bô-tát Sư Tử Ý, Đại Bồ-tát Chiếu Minh.. 
và hàng mười ngàn vị Bô-tát như vậy, đều không 
nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp, mà các vị từ chỗ 
ngôi đứng dậy, sửa lại y phục chỉnh tê, quay mặt 
vê hướng Đông nam, gôi phải quỳ sát đất, chặp tay, 
tỏ ý vui mừng hớn hở, nói lên lời thế này: “Nam- 
mô Cung kính Liên Hoa Thượng Đa-già-a-dà-độ 
A-la-ha Tam-miệu-tam-phật-đà! Thật là hy hữu! 
Ngài thành Phật chưa lâu, đã thị hiện đại thân 
thông, ứng điềm lành, khuyên phát vô số ức na-do- 
tha trăm ngàn chúng sinh khiến họ thành tựu được 
căn lành”. Cði của Đức Như Lai, Ứng Cúng, 
Chánh Biến Tri Liên Hoa Thượng, cách cõi này xa 
hay gần? Ngài thành Bậc Vô Thượng Chánh Đắng 
Chánh Giác đến nay bao lâu rồi? Thê giới của Đức 
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Như Lai Liên Hoa Thượng tên là gì? Quốc độ xưa 
Ngài được bày biện trang nghiêm ra sao? Vì cớ gì 
mà Đức Như Lai, Ứng Cúng Biến Tri Liên Hoa 
Thượng lại hiện đại thân thông? Do nhân duyên gì 
mà có các VỊ Bồ- tát thây được chư Phật, Thế Tôn 
hiện tại nơi vô số thê giới khác trong mười phương. 
Và còn thấy được các vị Phật đó thị hiện thần 
thông, mà chúng con không thấy được? 

Khi ây, Đức Thế Tôn bảo Bồ-tát Bảo Chiếu 
Minh: 

— Hay thay! Hay thay! Này thiện nam, lời của 
ông rất khéo, điêu ông hỏi rất hay. Này thiện nam, 
ông hỏi Như Lai về ý nghĩa như thế tức là vô lượng 
ức na-do-tha trăm ngàn chúng sinh thành tựu được 
căn lành. Ông lại hỏi về việc Đức Như Lai Liên 
Hoa Thượng đã thị hiện thân thông để trang 
nghiêm quôc độ của mình. Này thiện nam! Hãy 
lăng nghe: Hãy lắng nghe và khéo suy nghĩ! 'Ta sẽ 
vì ông mà giảng nói rõ! 

Bô-tát Bảo Chiêu Minh bạch với Đức Phật: 
“Thưa vâng Thế Tôn!” và lắng nghe Đức Phật 
thuyết giảng. 

Đức Thê Tôn bảo Bô-tát Bảo Chiêu Minh: 

— Này thiện nam, về hướng Đông nam cách cõi 
Phật này hàng ức trăm ngàn cõi Phật, có thê giới 
tên là Liên hoa vô cùng trang nghiêm với các loại 
danh hoa được tung rải đây trời, các loại hương 
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thơm sực nức khắp cõi, nhiều cây báu trang 
nghiêm, nhiêu núi báu. Đất là lưu ly xanh biếc, 
vang tiếng pháp â âm của Bồ-tát chăng dứt. Nên đất 
lưu ly này êm dịu đẹp đề như là áo trời. Nếu dùng 
chân giãm xuống thì đất lún bốn tậc nhưng khi 
nhắc chân lên đất liền trở lại như cũ. Vô số các loại 
hoa sen, các hàng cây bằng bảy báu đều cao đến 
bảy do-tuân, trên ây giăng mắc các áo trời thướt 
tha. Nhạc trời êm dịu tuyệt vời luôn hòa tâu. Trên 
các cây báu còn có âm thanh của các loài chìm hót 
vang diễn đạt lời pháp giáo hóa như năm Căn, năm 
Lực, bảy Giác chị, tắm Thánh đạo. Lá cây báu va 
chạm vào nhau phát ra âm thanh hơn cả năm thứ 
nhạc trời. Mỗi mỗi cây báu đêu tự tiết ra mùi hương 
thơm tỏa khắp cả ngàn do- tuân. Trên các cây báu 
còn có nhiêu chuỗi anh lạc trời rủ xuống la đà. 
Trong mỗi một khoảng giữa của các cây đều có đài 
Dảy báu, cao năm trăm do- tuân rộng một trăm do- 
tuân. Bốn bên của đài này có các cửa số lớn nhỏ đủ 
loại. Vây quanh đải là ao nước tự nhiên, dài tám 
mươi do-tuân, rộng năm mươi do-tuân. Các bậc 
thêm nơi bốn bên của ao nước đều bằng bảy báu. 
Hoa sen xanh nở đây cả mặt ao. Mỗi một hoa sen 
rộng cả một do-tuân. Trên các đài hoa hiện ra các 
vị Đại Bỏ- tát, lúc đầu đêm các vị ngôi kiết già trên 
các đài hoa ấy thọ hưởng niêm an lạc giải thoát cho 
đến hết đêm. Khi trời gân sáng, gió nhẹ khắp bốn 
phương thôi đến, mang theo hương thơm êm dịu 
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tỏa ngát lay động khiến hoa nở trọn thì các vị Bô- 
tát kia ra khỏi pháp Tam-muội, rời niêm diệu lạc 
giải thoát, rôi từ đài hoa đi xuống để lên các đài 
báu, lại ngôi kiết 1à nơi các tòa Dảy báu để nghe 
thuyết pháp. Khắp bốn mặt của các hàng cây báu 
và các đài bảy báu là núi báu sắc vàng tía cao hai 
mươi do- tuân, rộng ba do-tuân. Trên các núi này 
có vô số trăm ngàn viên ngọc sảng như mặt trời, 
mặt trăng. Các viên ngọc báu Minh nguyệt xanh 
rất lớn. Khắp nơi nơi đều hiện ánh hảo quang của 
Đức Phật Liên Hoa Thượng cùng ánh sáng của 
châu báu nơi núi chiều khắp cả thê giới Liên hoa. 
Ánh sáng nhiệm mẫu luôn tỏa khắp không Ø1an, 
không phân biệt ngày đêm. Không có ảnh sáng của 
mặt trời, mặt trăng nên không biết có đêm. Cứ thấy 
hoa sen khép lại, các loài chìm ngừng hót thì biệt 
đó là đêm. Trên các núi kia có đài báu bằng ngọc 
lưu ly xanh lục, cao sáu mươi do- tuân, Tộng hai 
mươi do-tuân, chưng quanh đài báu có cửa sô lớn 
nhỏ đủ loại bằng bảy báu. Trong đải báu â ây có các 
tòa ngôi cũng băng bảy báu. Các vị Bô-tát “Nhất 
sinh bố xứ” an tọa trên đó để nghe pháp. 

Này thiện nam tử, cây Bô-đề của thế giới Liên 
hoa tên là Nhân-đà-la, cao ba ngàn năm trăm do- 
tuân, cành lá tỏa ra năm ngàn do-tuân. Bên dưới 
cây Bồ-đề này có đóa hoa sen, cao năm trăm do- 
tuân, cành băng ngọc lưu ly, lá bằng vàng ròng, có 
hàng ức trăm ngàn cành lá dài đến năm trăm do- 
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tuần. Bảy báu là đài hoa, mã não là tua hoa, cao 
mười do-tuân, rộng bảy do-tuân. Đêm trước, Đức 
Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri Liên Hoa 
Thượng đã chứng đặc quả vị Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác trên đóa sen ấy. Ở khắp các tòa 
hoa chung quanh đạo tràng này đều có các vị Bồ- 
tát ngôi trên đó để xem Đức Như Lai Liên Hoa 
Thượng thị hiện đại thần thông. 

Lúc này Bô-tát Bảo Chiêu Minh bạch với Phật: 

— Thưa Đức Thế Tôn, Đức Như Lai Liên Hoa 
Thượng đã thị hiện đại thân thông như thê nào? 

Phật bảo Bô-tát Bảo Chiêu Minh: 

— Như Lai Liên Hoa Thượng, sau đêm chứng 
đặc quả vị Vô thượng Chánh đăng Chánh giác, khi 
trời vừa sáng bèn thị hiện thân thông biến hóa thân 
tướng cao đến cõi Phạm thiên, trên đỉnh nhục kế 
phóng ra sảu mươi ức na-do-tha trăm ngàn đạo hào 
quang sáng tỏa chiêu lên phương trên, trải qua 
quốc độ của chư Phật nhiều như SỐ vi trần trong 
một thế giới Phật. Khi đó, các vị Bô-tát ở phương 
trên nhìn xuống phương dưới đều thấy rõ Tảng 
không, chút chướng ngại: nào là núi Đại thiết vi, 
núi Tiểu thiệt vi, Hắc sơn.. - lrong các thế ĐIỚI, CáC 
vị Đại Bồ-tát được thọ ký, có vị được Tam-muội, 
có vị được pháp tổng trì, có vị được pháp nhẫn 
nhục, có vị được quả “Quá địa”, có vị được quả 
“Nhất sinh bố xứ”. Các vị Đại Bô-tát đều thấy ánh 
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hào quang, cùng chắp tay quan sát thân của Đức 
Như Lai Liên Hoa Thượng, thấy đủ ba mươi hai 
tướng của bậc Đại nhân, tám mươi vẻ đẹp tự trang 
nghiêm, củng thây chúng Đại Bồ-tát, thấy cõi Phật 
của thê gIỚI Liên hoa rât trang nghiêm. Ai đã thấy 
rồi đều vui mừng và phát khởi lòng lành. Qua số 
thê ĐIỚI nhiêu như số vi trần một cối Phật, các vị 
Đại Bô-tát ai ai cũng tạm rời quốc độ của mình, 
dùng sức thân túc đi đến thê giới Liên hoa, cung 
kính cúng dường và thân cận với Đức Liên Hoa 
Thượng Như Lai Ứng Cúng, Chánh Biến Tri. 

Này thiện nam, Đức Như Lai Liên Hoa Thượng 
thấy đại chúng đã tụ tập, liền thị hiện “tướng lưỡi 
rộng đài” trùm khắp đại chúng và bốn châu thiên 
hạ, đi, đứng, ngôi nghỉ đều ở trên tòa ây. Các vị 
Bỏ-tát đã ra khỏi pháp Tam-muội cùng tất cả đại 
chúng cúng dường Đức Như Lai Liên Hoa 
Thượng. 

Này thiện nam, Như Lai Liên Hoa Thượng thu 
hôi thần thông về tướng lưỡi dài rộng, rồi từ từng 
lỗ chân lông nơi thân phóng ra sáu mươi ức na-do- 
tha trắm ngàn đạo hào quang, chiếu sáng khắp 
mười phương đều đến từng quôc độ nhiêu như số 
vi trần trong một thế giới Phật. Ở trong các cõi đó, 
các vị Đại Bôồ-tát có người được thọ ký, có người 
được pháp Tam-muội... (/ược nói như trên). Các vị 
Đại Bô-tát â ấy, a1 ai cũng tạm rời cõi Phật của mình, 
dùng sức thân túc đi đến thế giới Liên hoa đề được 
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sân gũi, cung kính, cúng dường Đức Như Lai Liên 
Hoa Thượng. Thiện nam, lúc này Như Lai Liên 
Hoa Thượng thâu hôi thân thông, vì tất cả đại 
chúng Bô-tát, chuyên bánh xe Chánh pháp “Bất 
thoái chuyển” luôn thương xót nhớ nghĩ đến thế 
ø1an, nên tạo nhiều lợi ích. Vì nhằm tạo nhiều lợi 
ích, an vui cho cõi trời và người đời nên Ngài đã 
thành tựu pháp Đại thừa. 


Phẩm 2: Nhập Đà-la-ni Môn 

Bấy giờ, Bô-tát Bảo Chiêu Minh bạch Phật: 

- Thưa Đức Thê Tôn, thê giới Liên hoa phân 
biệt ngày đêm như thê nào? Được nghe những âm 
thanh gì? Thân tướng của các chúng sinh ở đó ra 
sao? 

Đức Phật bảo Bồ-tát Bảo Chiêu Minh: 

— Này thiện nam, ở thê giới Liên hoa kia, khi 
hoa sen khép cánh, các loài chim ngừng hót, Phật 
và Bôồ-tát an trụ trong pháp Tam-muội, thọ hưởng 
niềm hỷ lạc giải thoát, thì đó là đêm. Khi gió thôi, 
hoa mãn khai, các loài chim hòa điệu hát, trời mưa 
hoa đẹp, gió nhẹ từ bôn phương thối tới mang theo 
mùi hương vi diệu, Phật và Bô-tát ra khỏi Tam- 
muội, Đức Như Lai Liên Hoa Thượng vì các vị Đại 
Bôồ-tát giảng nói pháp tạng Bô-tát, khiến họ vượt 
qua hàng Thanh văn, Bích-chi-phật, thì đó là ngày. 

Này thiện nam, các vị Đại Bồ-tát ở thê ĐIỚI ây 
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thường nghe tiếng Phật, tiếng Pháp, tiếng Tăng, 
tiếng diệt độ, tiếng vô vi, tiếng Ba- la-mật, tiếng 
lực, tiếng VÔ Úy, tiếng thân thông, tiếng vô hành, 
tiếng vô sinh, tiếng vô diệt, tiếng tịch, tiếng tĩnh, 
tiếng đạm bạc, tiếng đại từ, tiếng đại bị, tiêng vô 
sinh nhãn, tiếng. đạo pháp, tiếng trao truyền trách 
nhiệm, tiêng thuần Bô-tát... Các vị Bô-tát ở thế ĐIỚI 
Liên hoa luôn được nghe những âm thanh như thê, 
không bao giờ dứt. 

Lại nữa này thiện nam, các vị Đại Bồ-tát ở thê 
giới Liên hoa đã sinh, đang sinh đêu có đủ ba mươi 
hai tướng tỏa sáng đến một do-tuân, mãi cho tới 
khi thành Phật chăng bị đọa vào đường ác. Tất cả 
các Đại Bồ- tát ở đây đều có: tâm từ thuận, tâm 
không uê trược, tâm điều phục, tâm tịch tĩnh, tâm 
nhẫn nhục, tâm thiên định, tâm thanh tịnh, tâm vô 
ngại, tâm không bụi bặm, tâm thiện, tâm vui với 
đạo pháp, tâm trừ hết trói buộc cho tất cả chúng 
sinh, tâm như đất, tâm chắng vui theo lời nói thê 
ø1an, tâm vuI với ngôn từ xuât thê gian, tâm câu tt 
cả pháp thiện, tâm diệt độ, tâm trừ hết lão bệnh tử, 
tâm chân thật, tâm thiêu đốt tất cả mọi kết sử, tâm 
diệt trừ hết tất cả các thọ, tâm không khinh tất cả 
các pháp... Các vị cũng có: sức mạnh của Ý, sức 
mạnh của tạo tác, sức mạnh của nhân duyên, sức 
mạnh của chí nguyện, sức mạnh của hạnh nghiệp, 
sức mạnh của sự đoạn trừ, sức mạnh của thiện căn, 
sức mạnh của ước thệ, sức mạnh của sự nghe hiểu, 
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sức mạnh của trì giới, sức mạnh của bố thí, sức 
mạnh của nhẫn nhục, sức mạnh của tỉnh tân, sức 
mạnh của thiên định, sức mạnh của trí tuệ, sức 
mạnh của chỉ, sức mạnh của quán, sức mạnh của 
thân thông, sức mạnh của niệm, sức mạnh của Bô- 
để, sức mạnh của sự phá trừ tất cả ma quân, sức 
mạnh của việc hàng phục tật cả ngoại luận đồng 
pháp, sức mạnh của việc dứt trừ tất cả các thứ 
phiên não. Các vị Đại Bồ-tát đã sinh, đang sinh 
trong thế giới Liên hoa kia đã từng thân cận với vô 
lượng trăm ngàn các Đức Phật, trông các căn lành. 

Lại nữa, các vị Bô-tát đã sinh, đang sinh nơi thế 
giới Liên hoa lây thiền duyệt làm thức ăn, thức ăn 
là pháp. là mùi hương, giông như các Phạm thiên, 
không có cách thức ăn uông như ở cõi Dục. Ở trong 
thê giới ây cũng không có bất cứ một danh từ bất 
thiện nào. Không có nữ nhân, cũng không có tiếng 
nói của họ. Không có những â âm thanh khô não, âm 
thanh yêu chét, cho đến âm thanh nói về kết sử, 
không có âm thanh hữu vi, không có tối tăm, không 
có các thứ uề tạp, thân tâm không mệt mỏi, không 
có âm thanh của các cõi địa ngục, ngạ qui, súc sinh, 
cũng không có giả danh. Không có các thứ gai 
nhọn đâm chích, hầm hồ hiểm hóc, ngói sành đá 
sỏi. Đèn lửa, mặt trời, mặt trăng, tình tú cũng 
không. Cũng không có biển lớn, núi Tu-di, núi 
Thiết vi, núi Đại thiết vi, núi Chướng, núi Đen và 
các thứ núi đất. Không âm thanh của mây, mưa, 
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không âm thanh của gió bão, không có bât cứ một 
âm thanh của cõi ác nào, không có các âm thanh 
của tai nạn. Nơi thế giới Liên hoa kia, hào quang 
của Phật, hào quang của Bô-tát, ánh sảng của ngọc 
báu Ma-ni, ánh sáng của vật báu, ánh sáng vi diệu 
tỏa chiếu khắp nơi, có loài chim tên là Ta-ha- la, 
mỗi con tự phát ra âm thanh nhuân nhuyễn nói về 
năm Căn, năm Lực, bảy Giác chị, tám Thánh đạo. 

Bấy giờ, Bô-tát Bảo Chiêu Minh bạch Phật: 

- Thưa Thế Tôn, thê giới Liên hoa kia lớn nhỏ 
thế nào? Đức Như Lai Liên Hoa Thượng đêm qua 
đã chứng đắc đạo quả Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác rồi thì trụ thế thuyết pháp giáo hóa 
chúng sinh trong bao lâu? Sau khi Ngài nhập Niết- 
bàn thì chánh pháp trụ thê được bao nhiêu kiếp, 
năm? Các vị Bô-tát đã sinh, đang sinh nơi thê ĐIỚI 
Liên hoa ây thọ mạng dài ngăn ra sao? Các vị Bô- 
tát đó làm sao gặp được Phật, được nghe Pháp và 
cúng dường Tăng? Những việc làm đó là nhanh 
chăng? Thê giới Liên hoa trước có tên là gì? Đức 
Phật trước đó nhập diệt bao lâu thì tiếp đến là Đức 
Như Lai Liên Hoa Thượng chứng đắc đạo quả Vô 
thượng Bô-để? Do nhân duyên gì mà trong mười 
phương thế giới khác, các Đức Phật Thế Tôn thị 
hiện thần thông biến hóa thì có thê thấy, có thể 
không thây? 

Đức Phật nói: 
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— Này thiện nam, núi chúa Tu-d1 cao sáu mươi 
tám ngàn do- tuân, rộng tám mươi bốn ngàn do- 
tuân. Giả sử có người dũng mãnh dùng diệu lực 
của Tam-muội đập tan núi Tu-di thành vô số hạt 
cải không thể tính đếm được, chỉ trừ Như Lai với 
Nhất thiết chủng trí. Rôi cứ tính mỗi hạt cải là bỗn 
châu thiên hạ thì thê giới Liên hoa rộng lớn bằng 
hết cả số hạt cải mà núi Tu-di đã tan ra. Trong thê 
giới Liên hoa rộng lớn như thế đều đây các vị Bồ- 
tát, giống như cõi nước An lạc cũng đây dẫy các vị 
Bồ-tát. 

Này thiện nam, Như Lai, Ứng Cúng, Chánh 
Biến Tri, Liên Hoa Thượng thọ mạng ba mươi tiểu 
kiếp, trụ thê nói pháp hóa độ chúng sinh. 

Này thiện nam, sau khi Đức Như Lai Liên Hoa 
Thượng nhập Niệt- bàn thì chánh pháp của Ngài trụ 
thế được mười tiểu kiếp. Các vị Đại Bô-tát đã sinh, 
đang sinh nơi thế giới Liên hoa đêu thọ mạng là 
bốn mươi tiểu kiếp. 

Này thiện nam, thế giới Liên hoa trước kia có 
tên là Chiên-đàn. Đất nước trang nghiêm, chúng 
sinh thanh tịnh, khác với hôm nay. 

Này thiện nam tử, thế giới Chiên-đàn thời đó 
có Đức Phật tên là Nguyệt Thượng, gồm đủ các tôn 
hiệu Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh 
Hành Túc, Thiện Thệ cho đến Phật, Thế Tôn. Đức 
Phật đó cũng trụ thê ba mươi tiêu kiếp, thuyết pháp 
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độ sinh. Khi Ngài sắp nhập Niết-bàn, có vị Bô-tát 
do bản nguyện nên đến cõi Phật ở phương khác. 
Các vị còn lại đêu nghĩ: “Đến giữa đêm nay Đức 
Như Lai Nguyệt Thượng sẽ vào Niết-bàn, sau khi 
Đức Thế Tôn diệt độ, chúng ta phải hộ trì Chánh 
pháp trong mười tiêu kiếp ai là người kế tiếp chứng 
đặc đạo quả Bô-đề Vô thượng sau thời chánh pháp 
diệt? Lúc này có Đại Bồ-tát tên là Hư Không Ân, 
do bản nguyện, nên được Đức Như Lai Nguyệt 
Thượng thọ ký thành bậc Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác. Đức Như Lai Nguyệt Thượng dạy: 
“Các thiện nam, sau khi Ta vào Niết-bàn, Chánh 
pháp sẽ trụ thê trong mười tiểu kiếp. Vào đêm đầu 
khi Chánh pháp tận diệt thì nơi đêm sau vị Bô-tát 
này sẽ thành bậc Vô thượng Chánh đăng Chánh 
giác hiệu là Liên Hoa Thượng gồm đủ các tôn hiệu 
Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hành 
Túc, Thiện Thệ, cho đến Phật Thế Tôn”. Khi ấy, 
các vị Đại Bô-tát kia đi, đến chỗ Đức Như Lai 
Nguyệt Thượng, đem tất cả diệu lực của thệ 
nguyện thị hiện các thứ thân thông của Bô-tát, hết 
lòng cúng dường Đức Như Lai jNguyệt Thượng 
nhiễu quanh Đức Phật ba vòng rôi đến trước Đức 
Phật, bạch: “Thưa Thế Tôn, trong mười tiểu kiếp 
này, chúng con muốn nhập Tam-muội Diệt Tâm 
Võ Tráảnh!”. Lúc này, Như Lai Nguyệt Thượng bảo 
Đại Bô-tát Hư Không Ấn: Này thiện nam tử, nên 
thọ nhập Nhất thiết bi Đà-la-ni môn. Tất cả các vị 
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Như Lai Ứng Cúng Chánh Biên Tri thời quá khứ 
đêu được truyền trao chức Đại Bô-tát pháp vương 
tử đã nói. Đến nay, hiện tại trong mười phương thê 
giới, tất cả chư Phật Thế Tôn hiện trụ thế thuyết 
pháp hóa độ chúng sinh, chư Phật Thế Tôn đó cũng 
đã được truyền trao chức Đại Bô-tát pháp vương 
tử đang nói. Cho đến chư Phật Thế Tôn đời vị lai 
cũng được truyện trao chức Đại Bô-tát pháp vương 
tử. Đó là nhập “Nhất thiết bi Đà-la-ni môn”. 

Đức Phật liền nói chú: 

Xà lê m— Ma ha xà lê n — Vực sí lệ phục lê 
tam bát đà — Ma ha tam bát đà— Đê sở át đê— Già 
trí trá sí-tha lệ — Tha sĩ a tứ ma ca tứ thi— Lệ di — 
Lệ đề lợi lâu lâu sí— Ma ha lâu sí xà— Thế đột lâu 
xà Thế xà da— Ma đề du đề xa đậu lạu niết già đa 
i a mâu lệ mâu la ba lợi sân ni— Ma la tư nhược tỉ 
sỉ— La ta nỉ mục để đa ba lợi du địa— A tì để ta — 
Dạ mộ già ni— Bà la ưu ha la nỉ đàn sỉ tỳ trệ— Ty 
trệ ta lâu đa đương — Ni già la ha bà để nàm-— Đạt 
ma bà để na tăng giả la ha lặc xoa đạt ma bà để 
nàm. Đây là những câu giải hiện về “Tứ niệm xử”. 

Phật-đà ba la ca thế xa a ma ma mĩ— Ma ma a 
chi chí át thế — Át tha nỉ la nỉ lư ca trí mục na để 
đà đà ba lợi bà nỉ ta. Đây là câu giải hiện về “Tứ 
Thánh chủng `. 

Bà sa thế bà nỉ đà lệ đà la ba để cửu ngại để 
mục bị mục bà ba la bị mễ để lệ — Tu ma bà đề — 
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Mi đề chỉ đề — Gia lâu nại uất để xoa thương tật lý 
để ưu hỗn hựu— Tam bát nị— A lặc sí bà la lễ khư 
ký — Khứ nhỉ a mâu lệ mâu la du nỉ. Câu này là 
giải hiện về “Tứ vô úy ”. 

Đát phả la a già la phả la a nật phả la nật la phả 
tam mục đa a mục đa niết mục đa — A bá tỳ liên tỳ 
mục đề bà nỉ tỳ la phả la a diên đại y tỳ, trĩ để tỳ trĩ 
uất lôn độ — Xú la đâu lam a hưng— Tam ma y đệ 
đa bà pha để bà đa đề bà tát bà lộ ca a chà ca lệ — 
A ca lệ Tân đại a phủ sa lệ— Chà đà muội để — Tỳ 
xa già — La bà đê— Ngạch phả la ca phả la. Câu 
này là giải hiện về “Tứ ủng hộ ”. 

Xà chà đa a ni thị — La bà bà đa bộ— Y đàm 
phả lệ ni da — Ma phả lam tam mô đà na dạ tỳ phú 
xá — Ba thí tô ma đâu a miệu ma đồ a cưu ma đồ — 
Xi tha bà đề muội đa la tha, đà xá bà la tỳ ba la bà 
tha— Y xá hi xỉ tu ni khứ ma để sai na ma đễ — A 
hư cú a để đâu sắt nam tát đệ ma để ba la nịch — 
Ba nại Phật-đà — Phất lâu bà bà la ha lệ. Câu này 
giải hiện về “Tứ chánh đoạn ”`. 

An nhĩ ma nhĩ ma nỉ ma ma nỉ — Chỉ lệ chỉ lệ 
đề xa dương xa dương đa ty thiên đê — Mục để úc 
đa mê tam mÊ nI tam mê tam ma tam mÊ xoa 
thương ác xoa thương — Át kỳ mi đàn đế — Xa mỹ 
sắt để — Đà la nỉ A lư giả bà tế — Yết la đa na bà 
la để — Yết la, thấp di bà để — Xà na bà đế _— Ni 
lâu bà đề — Di lâu bà đê — Xoa dạ nậc— A lê xa — 
Ni lư ca ba la đề ba nậc đạt lệ xa nậc. Câu này là 
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biểu hiện về “Tứ biện Giải `. 

Già thấu a ba ta nậc — A lị xa nỉ xa na hư ca đỗ 
đồ ba la bà ta đế — Tát tiện dân để lợi da phù ma 
để ca lan đề ta Ta-bà bà _— Bà ma tát bại — Ba la 
tha bặc xoa thương già lệ — Cù ca chà bà đà nỉ — 
Lư ca miệu đà lợi xá na tỳ phục. Cáu này giải hiện 
về “Tứ thân túc ”. 

A già lê phù địa đà đà ba già lệ bà nỉ hột túc na 
tất địa kiếm — Tỳ để ni trĩ tam bút trí ba lợi ca tứ 
lợi tô di chiên địa thí đà già già a già già lệ a ba lệ 
tỳ chí bà lệ đê ba lệ ba la già già lệ ba la ba lệ a na 
dạ a tiện tế ca ca la đi ba la bà tỳ nỉ — Gia la di — 
NI già tê già la ca la di na do đê. Cáu này là hiện 
giải về Ngũ căn, Ngũ lực. 

Phí sư bệ tô phí sự bệ đỗ ma ba lợi ha lệ a bà 
thương bưu lầu chỉ lệ chi ca la lặc sai a da ma tật 
đồ đề đề lệ ma ma lệ cổ giả thất thi lệ lư ca tả tỳ 
nhã nỉ na dạ ta kỳ lợi ni để già cô để sa thất chiên 
địa na. Câu này là giải hiện về “Thất giác ý ””. 

Già ca la bà thị bà để già — Sí lệ— Già ca la đà 
lệ đà lệ già sí lệ đà lệ mục lệ ê lệ ê lệ đà lệ— A lưu 
tư ba địa hưu hưu lệ da tha thị đa già tân bà lệ đa 
tha giả nậc da tha ba lân già để đề lỊ xá dạ tha bà 
đạ sỉ lị phú xá— Đề âm, ám lưu giá tỳ lợi tinh tân 
âm, châu lệ đạo âm, giới âm, định âm, tuệ âm, giải 
thoát âm, giải thoát tri kiến âm, tinh tú âm, nguyệt 
âm, nhựt âm; đây là những ám thanh mà Đực Phật 
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đã nÓi. 

Át phù đá di la phù đam tam phật— Đàm a phù 
— Đàm y ha phù đàm hãm đa la phù đàm nậc cam 
gia ma mục lệ a la phả— Đà la phả — Đàm trà lệ — 
Mạn trà ni hãn đa la lam đa lâu mạn già già la nỊ — 
Mâu trí m — tam ba la— Mẫu trí n— Già nại ba 
mạn g1a quảng miễn miễn mi lâu bà na xa— Nỉ na 
xà bà đà nậc chí chí — Đề chí chí— Đầu ma dư bà 
dật trừng già ma bà lệ — Ma lệ ha đa ninh bà liễm 
bà lệ tần địa tân lẹ — Tân lệ úc sa lê— Xa la nỉ đà 
la nnh— Ba la bà_— Đề bà lam na— Chả di tỳ đầu 
đâu ma bà la khưu man bà la ha ma già lị na nhân 
đà la bà nậc đề đề la dà nậc ma ê thi ba la la la nậc 
bà ma số dương — A lani— Di y già_— Bảo lặc 
xoa ngô lợi sư già nậc già la phả chỉ chiên a la tu 
lệ— tát bà tu lam a bà lan — Bất na già để đảm — 
Bàn để đa a— Di na kiền để diêm bà tế ca kiên đà 
lệ đà lệ a đa la chà ha nậc ma già la tân lư ha nậc 
tứ đàm mạn để tỳ lư— Già ma đề Phật-đà đề sư hy 
đế Đà-la-ni mục tiên. Câu này là giải hiện về 

“Tháp lực `. 


Phẩm 3: Nhập Nhất Thiết Chủng Trí Hành Đà 
La Ni 

Bây giờ, Đức Thế Tôn, khi sắp nói câu “Nhập 

nhât thiệt chủng trí hành Đà-la-ni môn” này thì đại 
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địa trong khắp Tam thiên đại thiên thê giới đủ sáu 
cách chân động, động cực mạnh, phát ra âm thanh 
hết sức lớn như khiên núi cao nghiêng ngửa, vọt 
lên chìm xuông. Lại hiện ra ảnh sáng như thế. Ánh 
sáng nảy vi diệu, biến khắp mười phương thê giới 
nhiêu hơn số thế giới như cát của sông, Hẳng. Lúc 
đó, các núi Tu-di, Thiết vi và Đại thiết vi không 
còn là vật chướng ngại cho tâm nhìn nữa. Vô sô 
thế giới trong mười phương hiện ra bằng phăng 
như lòng bàn tay. Vô số thế giới nƠI mƯỜI phương 
an trụ trong đó. Các vị Đại Bô-tát đã chứng đắc các 
pháp Tam-muội, Nhẫn nhục, Đà-la-ni nơi vô số thê 
giới khắp mười phương, nương theo uy lực của 
Đức Như Lai, bỗng nhiên biên mất khỏi quốc độ 
của họ và hiện ra nơi thế giới Ta-bà, vào núi Kỷ- 
xà-quật tới chỗ Đức Thê Tôn cụng, kính đảnh lễ nơi 
chân Ngài, dùng vô lượng vô SỐ thân thông của Bồ- 
tát để cúng dường, rôi ai nây đều ngôi sang một 
bên. Vì muôn được nghe pháp môn , Nhập nhất 
thiết chủng trí hành Đả-la-ni” nên vô sô chư Thiên 
nơi các cõi trời thuộc Dục giới, Sắc giới và Vô sắc 
giới cùng đi đến chỗ Đức Phật. Vì muốn được lãnh 
hội pháp môn “Nhập nhất thiết chủng trí hành Đà- 
la-ni” nên vô số các bộ chúng như: Rông, Dạ-xoa, 
A-tu-la, Cưu-bàn-trảà, Tỳ-xá-già, cùng đi tới núi 
Kỳ-xà- quật chỗ Đức Thế Tôn. Vì nhắm thấu đạt 
pháp môn “Nhất thiết chủng trí hành Đà-la-nï” nên 
các vị Bô-tát vân tập đến đây. Tât cả đêu thấy Đức 
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Liên Hoa Thượng, Như Lai, Ứng Cúng, Chánh 
Biến Tri và đại chúng Bô-tát vây quanh Ngài ở thế 
giới Liên hoa. 

Lúc này, Đức Thế Tôn bắt đầu thuyết giảng về 
hp môn “Nhập nhất thiết chủng trí hành Đà-la- 

¡”. Số Đại Bồ- tát nhiều bằng bảy mươi hai lần số 
Đi sông Hãng chứng đặc Đà-la-ni này, liền thây 
được vô sô thế giới của chư Phật Thê Tôn trong 
mười phương. Tất cả đều thây thê giới trang 
nghiêm của các Đức Phật thật chưa từng có. Các vị 
đêu đem các thứ thần thông theo diệu lực thệ 
nguyện của Bô-tát cũng dường Đức Phật. Đức Phật 
bảo: 

— Này thiện nam, nêu vị Đại Bô-tát nào tu pháp 
môn Nhập nhất thiết chủng trí hành Đả-la-ni này 
thì đạt được tám vạn bốn ngàn môn Đà-la-ni, được 
bảy vạn hai ngàn môn Tam-muội, được sáu vạn 
pháp môn. VỊ Bô-tát chứng đắc Đà-la-ni này rôi thì 
có được tâm đại từ đại bi. Chứng được Đà-la-ni 
này rôi thì Đại Bô-tát thấu tỏ được ba mươi bảy 
pháp trợ Bồ-đè, đạt Nhất thiết chủng trí, trong đó 
thâu tóm đây đủ tất cả giáo pháp của Phật. Các Đức 
Phật, Thế Tôn khi thật sự giác ngộ môn Đả-la-mi 
này đều vì chúng sinh thuyết pháp, không vội nhập 
Niết-bàn. 

Này thiện nam, ông phải biết chính oai đức của 
pháp môn Nhập nhất thiết chủng trí hành Đà-la-ni 
này đã khiến đại địa chân động, hiện ra ánh sáng 
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vI điệu sáng soI khắp vô lượng vô sô thế giới của 
chư Phật. Do ánh sáng mâu nhiệm tỏa chiếu đến vô 
lượng vô biên thê giới của chư Phật, nên khiến cho 
vô lượng vô biên các vị Đại Bô-tát vân tập nơi đây, 
vì muôn được nghe pháp môn Nhập nhất thiết 
chúng trí hành Đà-la-ni này. Tất cả thê giới Ta-bà, 
vô lượng vô biên các bộ chúng Thiên, Long, Dạ- 
xoa, A-tu-la, Nhân, Phi nhân nơi các cõi Dục, cõi 
Sắc, cõi Vô sắc tụ hội ở đây là vì muốn được nghe 
pháp môn Nhập nhất thiết chủng trí hành Đà-la-n1 
ây. 

Các vị Bồ-tát vừa nghe được pháp môn Nhập 
nhất thiết chủng trí hành Đả-la-ni này liên chứng 
được bậc Bắt thoái chuyền nơi đạo quả Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác. 

Nếu ai biên chép pháp môn ấy thì thường được 
gặp Phật, nghe pháp, cúng dường chúng Tăng, cho 
đến khi chứng được Niết-bản vô thượng. 

Nếu có vị Bô-tát đọc tụng pháp môn Nhập nhất 
thiết chủng trí hành Đà-la-ni Thầy, thì tất cả các 
trọng tội đều được diệt trừ hết. Khi chuyển sinh 
sang đời khác được chứng đắc bậc Sơ địa. 

Đại Bô-tát tu tập pháp môn “Nhập nhất thiết 
chủng trí hành Đà-la-ni”, nêu trước đây từng phạm 
năm tội vô gián thì cũng đêu được diệt trừ, khi 
chuyền sinh sang đời khác được chứng đắc bậc Sơ 
địa. Nếu vị này không tạo tội vô gián thì tật cả các 
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tội khác của bản thân trong hiện tại cũng đều được 
dứt trừ hết, khi chuyên sinh sang đời khác sẽ được 
chứng đắc bậc Sơ địa. 

Giả sử chăng thể tu tập, chắng thể đọc tụng, 
cũng không được nghe pháp mà chỉ dùng tơ lụa 
màu làm y phục cúng dường vị Pháp sư thuyết 
giảng pháp môn ây thì người này được các Đức 
Phật Thế Tôn hiện tại trụ thế trong hăng hà sa số 
thế giới nơi phương khác đều khen ngợi: Lành 
thay: Chư Phật Thê Tôn kia cũng thọ ký cho người 
ây quả vị Vô thượng Chánh đăng Chánh piác. VỊ 
Bồ-tát hiến cúng y phục bằng lụa màu ấy chắng 
bao lâu sẽ được quả vỊ Nhật sinh bồ xứ Pháp vương 
tử, thành tựu đạo quả Bô-đề Vô thượng. 

Như vậy nêu người đem hương cúng dường thì 
chẳng bao lâu sẽ được hương Tam-muội vô 
thượng, đem hoa cúng dường thì chăng bao lâu sẽ 
được hoa trí tuệ vô thượng. Nếu có người đem vật 
báu cúng dường Pháp sư, thì chăng bao lâu sẽ được 
vật báu là ba mươi bảy pháp trợ Bô-đề. 

Thiện nam tử › pháp môn Nhập nhất thiết chủng 
trí hành Đà-la-m ây có nhiêu lợi ích đôi với các vị 
Đại Bồ-tát như thê. Vì sao? Vì trong. đó thuần nói 
về pháp tạng của Bỏ-tát. Vì pháp môn Nhập nhất 
thiệt chủng trí hành Đả-la-ni giúp cho Bỏ-tát đạt 
được biện tài không thê kê xiết, lại được bốn pháp 
mầu vi điệu. 


SỐ 158 - KINH ĐẠI THỪA ĐẠI BI PHÂN-ĐÀ-LỢI, Quyền 1 25 


Thiện nam tử, bẩy giờ Đức Như Lai Nguyệt 
Thượng đem pháp môn Nhập nhất thiết chủng trí 
hành Đàả-la-m truyền trao cho Bô-tát Hư Không 
Ấn, tức thì đại địa cũng lại chấn động, hiện rõ ánh 
sáng chói lọi. Vô lượng vô biên thế giới của chư 
Phật trong mười phương được ảnh sảng nhiệm mâu 
ây tỏa khắp nơi mặt đât băng phăng như lòng bàn 
tay. Các vị Bô-tát tập hợp ở trong đó đều thấy được 
các Đức Phật Thê Tôn nơi vô lượng vô biên thế 
giới khắp mười phương. Như vậy, vô số Bô-tát nơi 

vô lượng cõi Phật trong mười phương lại đến thế 
giới Chiên-đàn, cung kính cúng dường, thân cận 
Đức Như Lai Nguyệt Thượng vì muốn được nghe 
pháp môn Nhập nhất thiết chủng trí hành Đà-la-ni. 

Thiện nam tử, khi ây Đức Như Lai Nguyệt 
Thượng là bậc Ứng Cúng, Chánh Biên Tri bảo các 
vị Đại Bô-tát: 

— Này các thiện nam tử, Ta nghe có vị Đại Bồ- 
tát là hàng Nhất sinh bỗ xứ trong mười tiểu kiếp đã 
nhập Tam-muội Diệt tâm này. Còn các vị Đại Bỏ- 
tát kia thì theo Đại Bô-tát Hư Không Ấn, trong 
mười tiêu kiếp để nghe pháp môn Nhập nhất thiết 
chủng trí hành Đà-la-mi ây, là Pháp tạng của Bỏ- 
tát. Ở trong mười tiểu kiếp đó, các Đại Bô-tát đã 
thây chư Phật Như Lai hiện tại trụ thế trong VÔ SỐ 
cõi Phật khắp mười phương, đều theo các Ngài 
phát tâm thanh tịnh, thành tựu được căn lành. Các 
vị Bô-tát kia bèn đem vô số thứ thân thông của Bô- 
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tát cúng dường Đức Như Lai Nguyệt Thượng tôi 
bạch Phật: 

- Thưa Đức Thê Tôn, Đại Bồ-tát Hư Không Ấn 
kia, khi hết mười tiểu kiếp thì sẽ chuyên chánh 
pháp luân vô thượng chăng? 

Phật bảo: 

— Đúng vậy! Đúng vậy! Này thiện nam, sau khi 
trải qua đủ mười tiểu kiếp Đại Bô-tát Hư Không 
Ấn sẽ thành Bậc Vô Thượng Chánh Đắng Chánh 
Các. Ngay vào đêm thành Phật â ây, Ngài đã vì các 
vị Bô-tát chuyên bánh xe Chánh pháp. Trong sô đó 
có các Bô-tát, qua suốt mười tiểu kiêp đã từng theo 
Ngài để nghe pháp môn Nhập nhất thiết chủng trí 
hành Đả-la-ni, thành tựu được căn lành. Bồ-tát Hư 
Không Ấn khi thành Bậc Chánh Giác Vô thượng 
liên ngay nơi đêm â ây chuyên bánh xe Chánh pháp, 
bánh xe Bất thoái chuyền, bánh xe tôi thượng, 
khiến cho vô số na-do-tha trăm .ngản Bồ-tát trụ nơi 
bậc Bất thoái chuyền. Các vị Bô-tát đó, trong mười 
tiêu kiếp. theo Ngài nghe thuyết giảng pháp môn 
Nhập nhất thiết chủng trí hành Đả-la-n, bây ĐIỜ 
đêu được quả vị Nhất sinh bố xứ. Còn các VỊ Bỏ- 
tát chỉ được lãnh hội một ít pháp môn ây thì đều 
được chứng đặc quả vị Thập trụ, không còn thoái 
chuyển nơi đạo quả Bô-đề Vô thượng, bấy giờ đều 
đạt được đây đủ môn Đà-la-ni này. Lúc đó Đức 
Phật Nguyệt Thượng là Bậc Như Lai, Ứng Cúng, 
Chánh Biến Tri, vì các vị Đại Bô-tát thị hiện vô số 
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các thứ thân thông biến hóa của chư Phật rồi, lại vì 
Bỏ-tát Hư Không Ấn thị hiện pháp tam-muội tên 
là Na-la-diên, khiến cho Bô-tát kia thọ thân Kim 
cang. Hiện tam-muội Trang nghiêm quang khiến 
dù chưa chuyển pháp luân, nhưng trong mười tiêu 
kiếp, Bô-tát kia đã vì các vị Bồ-tát giảng nói pháp 
môn Nhập nhất thiết chủng hành Đà-la-mi â ây. Các 
thê giới của Phật đều thây Ngài hiện thân Phật với 
tướng tốt sáng TEỜI. Hiện tam-muội Km cang luân 
khiến ngội nơi tòa Bỏ-đề, chưa chuyên pháp luân 
nhưng Bỏ-tát kia đã vì các vị Bô-tát thuyết giảng 
vô sô các pháp. Hiện tam-muội Luân mang, khiến 
chuyển pháp luân, khi ây có vô sô ức na-do-tha 
trăm ngàn chúng sinh đạt được bậc Bất thoái 
chuyển. Bỏ-tát Hư Không Ấn đã biết TỐ VIỆC 
chuyên pháp luân, nên cùng các vị Bô- tát cúng 
dường Đức Thế Tôn xong rôi đêu trở về nơi đài 
báu của mình. Ngay đêm ây Đức Như Lai Nguyệt 
Thượng, là Bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri liên 
nhập Niết-bàn vô dư. Các vị Bô-tát ở đây lo việc 
cúng dường xá-lợi của Đức Thế Tôn, xong xuôi 
các vị lại lên đài báu. Còn các vị Bồ-tát khác thì trở 
về nơi quốc độ cũ. Riêng vị Bô-tát Nhất sinh bỗ xứ 
đã nhập tam-muội Diệt tâm thì trong mười tiêu 
kiếp luôn tịch nhiên an trụ. Bây giờ, Bô-tát Hư 
Không Ấn liền vì các vị Đại Bô-tát, trong mười 
tiêu kiếp, thuyết giảng đủ các pháp môn, khiến cho 
chúng Bô-tát vun trông được các căn lành. Đại Bỏ- 
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tát ây đêm qua đã thành tựu đạo quả Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác liền ngay sau đây chuyên 
pháp luân hiện đại thân thông khiến cho VÔ SÔ na- 
do-tha trăm ngàn chúng sinh trụ nơi bậc Bất thoái 
chuyên đối với đạo Bô-đề Vô thượng. Tiếp đến, lại 
thuyết giảng pháp môn Nhập nhất thiết chủng trí 
hành Đà-la-nI, khiến cho tám mươi na-do-tha trăm 
ngàn vị Bồ-tát chứng được “Vô sinh pháp nhẫn”, 
chín mươi hai ức chúng sinh chứng đạt được bậc 
Bất thoái chuyền đối với đạo Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác, bảy mươi hai na-do-tha trăm 
ngàn Bô-tát chứng đắc pháp môn Nhập nhất thiết 
chủng trí hành Đả-la-ni này, vô sô chư Thiên, 
người đời, phát tâm cầu đạo Bô-đề Vô thượng. 

Bấy giờ, Bô-tát Giải Oán bạch Phật: 

- Thưa Đức Thế Tôn, Bô-tát phải đây đủ các 
pháp nào để được môn Đà-la-ni này? 

Phật đáp: 

— Bồ-tát phải đạt đủ bỗn pháp mới chứng đắc 
môn Đà-la-ni này. Bốn pháp đó là gì? Bô-tát an trụ 
nơi bốn Thánh chúng, tức là tùy theo chỗ có được 
VỀ ÿ phục, thức ăn uông, chỗ ở, đồ năm, thuốc men, 
luôn vui vẻ biết đủ. Bồ-tát có đủ bốn pháp ây thì tu 
tập được môn Đà-la-n1 này. 

Đại Bô-tát lại phải đạt đủ năm pháp mới tu tập 
được pháp môn Nhập nhất thiết chủng trí hành Đà- 
la-n. Những gì là năm pháp? Đó là: Tự mình trì 
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giới Ba-la-đề-mộc-xoa, để tự chế ngự, giữ gìn oai 
nghi đây đủ, cho đến dù phạm một lỗi nhỏ cũng 
cảm thây rất sợ hãi. Đã được như vậy rôi, gặp 
người không trì giới thì khuyên bảo khiến họ trì 
giới Và an trụ trong sự ø1ữ giới đó. Gặp người 
không có chánh kiến thì khuyên bảo họ an trụ nơi 
chánh kiên. Gặp kẻ không có oal nghi thì khuyên 
bảo họ sông có oai nghị, an trụ trong đó. Gặp chúng 
sinh có tả ý thì đem chánh ý khuyên bảo để họ theo 
an trụ trong ây. Đối với người tu học theo Thanh 
văn, Bích-chi-phật, thì đem đạo quả Bô-đề Vô 
thượng khuyên hóa khiến họ an trụ nơi đạo quả ấy. 
Đại Bô-tát gôm đủ năm pháp này thì đạt được pháp 
môn Nhập nhất thiết chủng trí hành Đà-la-ni. 
Bỏ-tát lại còn gôm đủ sáu pháp nữa mới đạt 
được môn Đà-la-ni này. Sáu pháp đó là gì? Minh 
đã tích lũy được nhiêu hiểu biết, thấy người ít hiểu 
biết thì khuyên trợ khiến họ đạt được nghe rộng, 
hiểu nhiêu. Tự mình không tham lam keo kiệt, đôi 
với chúng sinh keo kiệt thì đem hạnh bố thí khuyến 
hóa khiến họ thực hành, an trụ với pháp ấy. Không 
gầy não hại cho chúng sinh mà dùng pháp vô úy 
cứu giúp kẻ sợ hãi khiên họ được giải thoát. Không 
dối trá, dua nịnh mà luôn luôn an vui với nẻo tịch 
tĩnh. Bồ-tát có đầy đủ sáu pháp này thì đạt được 
pháp môn Nhập nhất thiết chúng trí hành Đà-la-ni. 
Bỏ- tát đạt đây đủ các pháp như thế là đã thâu 
tóm đủ tt cả! Rôi phải an trụ nơi chôn văng lặng 
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yên tĩnh trong Dảy năm, ngày đêm sáu thời luôn 
điều phục thân ý, chuyên tâm đọc tụng lời chủ này. 
Khởi đâu buổi trì tụng phải niệm chư Phật hiện tại 
khắp mười phương. Sau bảy năm, Đại Bồ-tát kia 
đạt được pháp môn Nhập nhất thiết chủng trí hành 
Đà-la-mI ây. Đã được môn Đà-la-nI như vậy thì đạt 
được tuệ nhãn Thánh minh, nhìn thấy chư Phật Thế 
Tôn hiện tại trụ thế trong hăng hà sa số thế giới 
khắp mười phương thị hiện hào quang sáng TỠ. 
Thây chư Phật thị hiện thần thông rôi, thì Bồ-tát ây 
sẽ được tám vạn bốn ngàn môn Đà-la-ni, được bảy 
vạn hai ngàn môn tam-muội, được sáu vạn pháp 
môn khác nữa. Đại Bồ-tát đã chứng đặc pháp môn 
Nhập nhất thiết chủng trí hành Đà-la-ni này, thì sẽ 
được tâm đại Từ, đại Bi. Nếu đã được môn Đà-la- 
ni ấy thì Đại Bô-tát giả như có phạm năm tội vô 
gián, khi bỏ thân này thì tội ấy liên tiêu trừ, có luân 
chuyển đến ba đời thì các tập khí còn sót lại cũng 
đều dứt sạch, được chứng đắc quả VỊ Thập địa. Còn 
như Bô-tát không tạo tội vô gián thì các tội khác 
đều tiêu trừ hết, chuyển đối sang đời khác thì đạt 
quả vị Thập địa, chăng bao lâu được ba mươi bảy 
pháp trợ đạo Bồ-đề, thành Nhất thiết chủng trí. 
Thiện nam tử, pháp môn Nhập nhất thiết chủng 
trí hành Đà-la-ni này tạo nhiều ích lợi lớn lao như 
thê đối với các vị Đại Bỏ-tát, chăc chăn giúp cho 
các Đại Bô-tát được thấy chư Phật Thế Tôn thị hiện 
thân thông, đạt được niêm vui nơi Thánh pháp như 
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thê, có được đây đủ thân thông như vậy. Các Đại 
Bồ-tát đem những thứ này cúng dường chư Phật 
Thê Tôn trong hăng hà sa sô thê gIỚI, lại đến chỗ 
chư Phật để nghe thuyết giảng vô số các pháp, 
được Tam-muội, Nhẫn nhục, Đà-la-ni, rôi trở về 
CỐI này. 

Thiện nam tử, pháp môn Nhập nhất thiết chủng 
trí hành Đà-la-nI ây đem lại nhiêu lợi ích cho các 
vị Đại Bồ-tát như vậy, diệt trừ các nghiệp chướng, 
thêm lớn căn lành. 

Lại có vị Bồ-tát nói: 

— Thưa Thê Tôn, trong thời quá khứ, ở chỗ chư 
Phật Thể Tôn hiện đang trụ thế nhiều bằng chín lần 
số cát sông Hẳng, chúng con đã được nghe môn 
Đà-la-ni này. Có vị Bỏ-tát nói sô chỗ được nghe đó 
băng hai lần số cát sông Hắng, có vị lại nói bằng 
ba lân, có vị lại nói bằng bôn lần, có vị lại nói bằng 
năm lân, có vị lại nói bằng sáu lần, có vị lại nói 
bằng bảy lần, có vị lại nói bằng, tám lân, có vị lại 
nói băng chín lân... Nói như thế này: “Thưa Thế 
Tôn, trong quá khứ, ở chỗ chư Phật Thế Tôn hiện 
đang trụ thê nhiêu băng chín lần số cát sông Hằng, 
chúng con đã được nghe môn Đà-la-n1 ây”. 

Đại Bô-tát Di-lặc nói: 

— Thời quá khứ, cách đây mười hăng hà sa số 
kiếp, có đại kiếp tên là San-đê-lam, cõi Phật ấy tên 
là Nhất thiết anh lạc nghiêm sức. Bây giờ có Phật 
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danh hiệu là Ta-lân-đà-la-xà gôm đủ các tôn hiệu 
Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh 
Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 
Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế 
Tôn, có vô sô ức na-do-tha trăm ngàn Tỳ-kheo, vô 
số vị Bô-tát như vậy luôn vây quanh Ngài. Đức 
Phật Ta-lân-đả-la-xà đã thuyết giảng pháp môn 
Nhập nhất thiết chủng trí hành Đà-la-ni ây. Con đã 
từng theo Ngài được nghe pháp môn Đả-la-ni ây, 
tu hành đây đủ, trong vô sô kiêp như vậy. Lại trải 
qua vô sô a-tăng-kỳ chư Phật Thế Tôn quá khứ, 
chư Phật Thế Tôn hiện đang trụ thê, con đã dùng 
vô sô a-tăng- -kỳ thân thông của Bô-tát cúng dường 
chư Phật Thê Tôn đó. Nơi trú xứ của môi môi vị 
Phật ây, con đã ĐI€O trông vô số vô lượng a-tăng- 
kỳ không thê kế xiết các căn lành phước đức. Do 
căn lành này mà nhiêu ngàn chư Phật đã thọ ký cho 
con. Con còn đợi lúc để thực hiện bản nguyện nên 
trụ lâu ở thế gian, không vội thành tựu đạo quả Bồ- 
đê Vô thượng trước. Hôm nay, Đức Thể Tôn thọ 
ký cho con ngôi vị Pháp vương tử là giao cho con 
xâu chuỗi báu giải thoát là quả vị Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác. 

Bây giờ Đức Thế Tôn bảo Đại Bô-tát Di-lặc: 

— Đúng vậy! Đúng vậy! Này Di-lặc A-dật-đa, 
như ông đã nói, nơi trú xứ của Đức Ta-lân-đà-la- 
xà Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, ông đã 
được nghe pháp môn Nhập nhất thiết chủng trí 
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hành Đà-la-ni ấy. Này Bô-tát Di-lặc, như có ai 
muôn thành tựu quả vị Chánh giác Vô thượng thì 
ở trong mười đại kiếp â ấy ông đã có thê khiến họ 
thực hiện đây đủ ý nguyện của Bậc Như Lai. Như 
thế thì sẽ mau chóng đạt Bát- niệt- bàn vô thượng để 
nhập Niết-bàn vô dư. Này Bồ-tát Di-lặc, họ còn 
phải chờ thời thích hợp để thực hiện bản nguyện 
nên ông đã an vui trụ thế lâu dài. Này Bô-tát Di- 
lặc, ông nay hãy đến nơi Ta để nhận ngôi vị Pháp 
Vương tử! 

Khi â ây, Đức Thế Tôn quan sát khắp đại chúng 
Đại Bô-tát, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu- 
bà-di, các chúng Trời, Rông, A-tu-la, Dạ-xoa, La- 
sát, Càn-thát-bà, người và không phải người... 
xong xuôi và ngay lúc đó liên nói lời chú: 

Đát đa la phù di — Đàn đa phù di — Đảm ma 
đà phù di gia đề phù di— Tất di— L¡i để phù di — 
Ba la nhã phù di— Tỳ xá già la trệ — Phù di— Ba 
la để tam tỳ — Đại phù di— A-súc soa ba phù di — 
Cát lược ba la bá — Phế phù di— Tam ma đa ba lị 
sai mộ tỷ — XOa phù di xa để — Xoa na phù di — 
Tam mâu xà tỳ mâu xà— Ba la mâu xả tỳ— Xá gia 
la đạt xá bà để tỳ xá thác — Để la na— Già già la 
già la bà mẫu xa— Bà ma tỳ ma đê_— Dũ ba ê la — 
Yên la già trí xà lại thác mục la bà thì — Tăng già 
la ma— Y để chu la bà để— Di xí văn đà la— Đà 
ha la bà để — Ba la nhã phù đa ha— Đại ca la di đa 
— Sa độ sa bàn đa y la dạ mi la dạ a hầu sa thác — 
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A đà la tría— Lê tha Bà để — Câu lưu bà để để ê 
na đê phàm — A ca na bà để bà ca na để sa di đề tỳ 
sa bà yên trà thác — Bà la pha thác la đát đa la cưu 
lưu sư tịch — Đâu lưu sư ma— La lưu sư— Ma la 
lưu tha— Tha lưu đề tát bà đa — tát bà đa tát bà đa 
— Chá a ni lầu đả địa a tha— Đa ê pha la— Bà hâu 
pha la tát đa — Pha la thất thát bà đề. 

Đức Thế Tôn vì chư Thiên nói câu chú giải 
thoát của Mười hai nhân duyên này. Sáu mươi na- 
do-tha chư Thiên được kiên giải vê Thánh đê. 

Hằng pha lam ương già la pha— La la la pha — 
A la pha m— la hô la— Bà bà đa phiêu — Y đàm 
lam — Nê xà ma pha— Lam na mẫu đà _— Viêm tỳ 
đặc già ba la — Nhã già ca a nậu tỳ lê— Đề già ca 
— Xà nậc già ca la. 

Do câu chú giải thoát này mà mười ức na-do- 
tha chư Thiên phát tâm câu đạo quả Bỏ-đề Vô 
thượng, liên được bậc Bất thoái chuyền. 

Ba thi tô ma đồ a nô ma đồ a cưu ma đồ thi đà 
bà cú ma đa la la tha a xá la — Tỳ ba la bà tha y — 
Xá hi đa— Tu ni ma— Đê sai ma đế— A lư câu át 
— Quy giác sư na. 

Do câu chú giải thoát này mà sáu vạn bốn ngàn 
Rông phát tâm câu đạo quả Bô-đề Vô thượng liền 
được bậc Bắt thoái chuyền. 

Tu bà xoa— Tu bà bà bà la ma tha na— A la 
trụ bà già la trụ già bà la trụ, già la diệu xoa — Tất 


SỐ 158 - KINH ĐẠI THỪA ĐẠI BI PHÂN-ĐÀ-LỢI, Quyền 1 35 


đại ma đề — Ta mạn đa ỗ xoa bà lệ ngô thác ca lư 
— Ma ha bà lệ minh xà a lư đà la na— Ngô già lặc 
xoa — Cưu đà xoa tỳ lưu tư— Tỳ lưu tư mục khư 
— Xa đề kha tất đa xa để bà lê— A tu lộ_— Tỳ na 
tu lộ — Ba la ma địa. 

Nhờ câu chủ giải thoát này mà mười hai ức Dạ- 
xoa phát tâm cầu đạo quả Bô-đề Vô thượng, đều 
được bậc Bắt thoái chuyền. 

Át lị thế côn lê lệ nậc trí thê san trí thế — Già 
trí ninh - Na già mễ— A la bị—- A đà mễ— Ma 
đế mẽ san nậc ha thủ lệ— Đà-la-ni dạ abê— Thi 
đa tát nhân đà là tát đề bà— Tát na già— Tát dạ A- 
tu-la đề bà na già nậc lưu đề ba lị— Ba la nậc lưu 
đề la tỳ tất nặc lưu để — Ba la nhã— Ba lị ba la ma 
già Để trực lực — Đề la tỳ phât bà chỉ bị — Thị 
nỉ bị tát già lị đa bàn đa — A tỳ đê — Na bàn đa — 
Thủ la bàn đa— Chỉ lị na— Tỳ lê xà bàn đồ — Tỳ 
đà bản để tỳ tam bà kỳ vị giả văn đà la đạt xá ba lỊ 
yết ma nậc xoa — Ba la xú. Thập ô ô ha la nô đê là 
bà đầu — Tu la văn đà — La na già văn đà la— Dạ- 
xoa văn đà la, khô la— Xoa tứ văn a la— BỊ đề di 
— Đa bệ đa đa bệ uất xuất ni — Na nỉ bà la khư trệ 
na na để Đà-la-ni da a ty xa đa đề xá luân đà nỉ bà 
giá luân địa xả phá thâu đà nỉ bà chỉ ba lị YẾt: ma — 
Ba la nhã — Phù địa tất vật để ma đề - Già đề trực 
lực đế — Già na ba— La để tát la na phù xà địa da 
già kiết lị— Thủ nhã đa già kiết lị— Bà da. 

Nhờ câu chú giải thoát này mà năm vạn sáu 
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ngàn A-tu-la phát tâm cầu đạo quả Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác, không thoái chuyên đôi 
với tâm đã phát ây. 

Bấy giờ, Đức Thê Tôn bảo Bồ-tát Vô Úy Địa: 

— Thiện nam tử, chư Phật Thế Tôn xuất hiện ở 
đời là điều hết sức khó có, đạt đây đủ giới, định, 
tuệ, giải thoát, giải thoát trĩ kiến do tu tập câu chú 
này cũng rất là khó. Nên lây lợi ích cho chúng sinh 
để thành tựu công đức của Bô-tát. 

Này thiện nam tử, Như Lai lúc thực hành hạnh 
nguyện Bồ-tát, bố thí, làm việc thiện, nhẫn nhục, 
tinh tân, thiên định, trí tuệ luôn đây đủ, thân cận 
hàng ức na-do-tha trăm ngàn Đức Phật, hoặc thực 
hành bố thí, trì giới, hoặc thực hành phạm hạnh, 
hoặc tu tập, hoặc tỉnh tân nhẫn nhục tu tập thành 
tựu thiên định, gân gũi học hỏi bậc Trí đa văn, cả 
ngân thứ ấy nghiệp thiện đầy đủ. Do đó nay ta 
chứng được Vô thượng trí. 

Này thiện nam tử, khi Như Lai thực hành đạo 
Bỏ-tát, thì trong cả ức trăm ngàn ức na-do-tha kiếp, 
miệng Ta không phạm bốn lỗi: không nói dối, 
không nói lời thêu dệt, không nói lời thô ác, không 
nói hai lưỡi. Do nhân duyên này mà Ta thành tựu 
được “tướng lưỡi rộng dài”. 

Này thiện nam tử, những điều Như Lai đã giảng 
nói trọn không hư dỗi. 

Lúc này Đức Thê Tôn từ nơi bảo tòa thị hiện 
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thân thông nhập vào pháp Tam-muội gọi là “Tập 
nhất thiết phước đức”, hiện ra “tướng lưỡi rộng 
dài” tự che khắp mặt mình, từ tướng lưỡi rộng dài 
ây phóng ra mười ức đạo hảo quang. Các đạo hảo 
quang mâu nhiệm này tỏa chiêu khăp ba ngàn đại 
thiên thế gI1ớ1I: Các cõi địa ngục, ngạ qui, súc sinh, 
người, trời không đâu là không solI tới. Chúng sinh 
ở địa ngục bị thiêu đốt, do ánh sáng này soi đến 
khiến có gió mát thối lên nên tạm thời thọ nhận 
được sự an lạc. Ở trong cõi địa ngục mỗi mỗi 
chúng sinh đêu được thầy hóa thân của Như Lai 
nơi trước mặt mình, đây đủ ba mươi hai tướng của 
bậc Đại nhân, cùng tắm mươi vẻ đẹp để tự trang 
nghiêm. Những chúng sinh trong cõi địa ngục ây 
được thây Phật nên có đủ sự an lạc khiến họ đều tự 
nghĩ: “Nhờ vị Đại sĩ này nên nay chúng ta được 
vui vẻ an lạc”. Suy nghĩ như thê, nên đối trước Như 
Lai họ đều phát sinh tâm ái mộ cung kính, hoan hỷ. 
Đức Như Lai bảo họ: 

— Này các chúng sinh, các ngươi nên niệm như 
thê này: Nam-mô Phật, Nam-mô Pháp, Nam-mô 
Tăng, tất khiến cho Các người có thể được yên ôn 
trong đêm dài tăm tôi. 

Nghe lời dạy của Phật xong, những người nơi 
cõi địa ngục kia liền chắp tay niệm lớn: “Nam-mô 
Phật, Nam-mô Pháp, Nam-mô Tăng”. Chúng sinh 
trong địa ngục ấy nhờ căn lành này liền bỏ được 
nghiệp nơi địa ngục, hoặc sinh lên cõi trời, hoặc 
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sinh làm người. Nếu là chúng sinh trong địa ngục 
Hàn băng thì được gIÓ âm thôi tới... cho đến được 
sinh trong loài người. Cũng như thê, các loài ngạ 
qui bị sự đói khát đốt cháy thân thê, khi hào quang 
của Phật chiếu đến rồi thì lửa đói khát liền tiêu tan, 
được thọ hưởng an lạc. Mỗi một ngạ qui đều thây 
hóa thân của Phật hiện ra trước mặt minh, với ba 
mươi hai tướng của bậc Đại nhân và tám mươi vẻ 
đẹp tự trang nghiêm thân. Các ngạ qui được thấy 
Phật rồi thì tâm vô cùng hoan hÿ nên đối trước Đức 
Như Lai họ đều vui vẻ, yêu quý cung kính. Đức 
Phật theo ngôn ngữ của họ mà giáo hóa. Do căn 
lành ấy, đến khi xả bỏ thân mạng, các ngạ qui có 
thê sinh lên cõi trời, có thể sinh làm người. Cũng 
giông như vậy, Ngài hóa độ các loài súc sinh, cho 
đến hàng người, trời. Lúc này, vô SỐ các VỊ trỜI, 
người, cùng đến chỗ Đức Như Lai, ngôi sang một 
bên lăng nghe thuyết pháp và ngay khi ây có vô SỐ 
chư Thiên, người đời, phát tâm câu đạo quả Bô-đề 
Vô thượng, lại có vô sô Bồ-tát chứng đắc Tam- 
muội, Nhẫn nhục, Đả-la-ni. 

Xà lê n— Ma ha xà lên — Vực sĩ lệ—- Phục 
sí lệ— Tam bát đà — Ma ha tam bát đà — Đề diễm 
át đề già trí thác sí— Tha la tha sí— A tứ ma ca tứ 
— Thi lê di lê đề lị— Lâu lâu sí ma ha lâu lâu sí — 
Xà duệ đột lâu xà duệ — Xà da ma để — Chiến để 
xa đâu lậu — Niết già đa ni— A mâu lệ mâu la ba 
lị sân nỉ— Ma la tê nhã tỉ đa la— Ta nỉ mục để — 
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Đa ba lị du địa— A tì để ta dạ— Mộ già ni— Ta la 
ưu ha la ni— Đàn đa tỳ trệ— Ty trệ bà lâu đa dương 
mi già la ha bà nê nam — Đạt ma bà nê na— Tăng 
già la ha lặc xoa — Đạt ma bà nê nam. Đây là cấu 
chủ giải hiện về Tứ niệm xứ. 

Phật-đà ba la ca xa duệ —- A ma ma mĩ-— Ma 
ma a chi chí— Átthê— Át tha nỉ chí— La nỉ lư ca 
trí— Mục để na đà— Đà ba lị bà bà nỉ. Đây là câu 
thần chủ giải hiện về Tứ thánh chủng. 

Bà sa thê — Ba sa nỉ đà lệ— Đà la ba đề, cữu 
tất để — Mục bị mục bà ba la bị— Mê để lệ_— Tu 
ma bà để — Phi để chỉ để — Ca lâu nại uất nê xoa 
duệ — Tất phú. để ưu côn hựu— Tam bát ni— A 
lặc sí— Bà la lễ khứ kỳ — Khứ nhĩ a mâu lệ—- Mâu 
la du nỉ. Đây là câu chủ giải hiện về Tứ Vô úy. 

Đát pha la— A già la pha la— A nặc pha la nặc 
la phả tam mục đa _— A mục đa niết mục đa — A 
bãi ty nại tỳ mục để bà ni — Tỳ la pha la a diên đại 
— Y tỳ trï đề tỳ trĩ— Uất lôn độ _— Đâu trưng la đâu 
lam a hưng tam ma y đệ đa bà pha đề bà đa đề bà 
tát— Ba lộ ca, a tra ca lệ— A ca lệ tần đại a phù ta 
lệ tra tha muội đề — Tỳ xa già la bà để — _Át pha la 
già pha la. Đáy là câu chú giải hiện về “Tứ ủng 
hộ `. 

Xà tra đa a mi thi la bà bà đa bộ — Y đàm pha 
lệ n da — Ma pha lam tam mỗ đà na dạ — Tỳ phù 
xá ba xà tô ma đạu — A miễn ma đồ —- A cưu ma 
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đồ — di tha bà đế muội đa la tha — Đà xá bà la tỳ 
ba la bà đà y xá hi đa tu ni khứ ma nê sai — Kỷ na 
ma đề a lư cú — A nê đâu sắt nam tát đê ma đề ba 
la xuyết— Ba nại Phật-đà — Phật lâu bà ba— La 
ha lệ. Đây /à câu chú giải hiện về “Tứ chánh 
đoạn ”. 

An nhĩ ma nhĩ— Ma nỉ ma ma ni — Chỉ lệ chỉ 
lệ đề xa— Dương trừ dương đa ty chiên đề — Mục 
đề úc đa mê — Tam mê ni tam mê tam ma tam mê 
xoa duệ— Õ xoa duệ_— Át kỳ chiên để xa mỹ sắt 
đế — Đà la nỉ a lư già bà tế — Yết la đa na bà la đề 
— Yết la thập di bà để xà na bà đê — Ni lâu bà để 
nỉ lâu bà đễ — Xoa dạ nậc đà lệ xa nỉ— Lư ca bà 
la nê bà nậc đạt lê xa nậc. Đây là bốn câu chú giải 
hiện về “Tứ biện ”. 

Già thấu a bà ta nậc đà — Lê xa nỉ xa na lư — 
Ca đà đô ba la bà ta đê — Tát thiên dân nê lị da phù 
ma để ca lan đề — Ta-bà Ta-bà bà ma tát bị ba la 
tha bặc xoa duệ gia lệ cù ca trà — Bà đà nỉ lỗ ca 
miễn đà lị xá na tỳ phục. Đây là câu chú giải hiện 
về “Tứ thân túc ”. 

A già lệ phủ địa đà đà đà ba già lệ bà ni hột — 
Lật na tất địa kim — Tỳ để ni trĩ tam bút trí ba lị ca 
tứ ly tô di chiên địa đà đà già già a già già lệ a ba 
lệ ty chí bà lệ nậc — Ba lệ ba la già già lẹ ba la ba 
lệ— A na đạ a na dạ a tiện tế ca ca la di— Ba la bà 
tỳ nỉ ca la di ni già tế — Già la già la di na do đề. 
Đây là câu chú giải hiện về Căn, Lực. 
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Phí sư bệ_— Tô phí— Sư bệ dỗ — Ma ba lị ha 
lệ— A bà duệ— Thủy lâu chỉ lệ chỉ ca la— Lắc ta 
a đà ma tất đỗ đề — Đề lệ— Ma ma lệ bát già thât 
thi lệ lô ca tả tỳ nhã nỉ na dạ Ta kỳ lị thi để — 
Già diêm đê — Sa thất chiên địa na. Đây là câu chú 
giải hiện về “Thất giác ý ”. 

Già ca la bà thị— Lệ bà để — Già sí lệ— Già 
ca la đà lệ_— Đà già sí lệ đà lệ— Mục lê ê lệ— Ê 
lệ đà lệ— A lưu bá bà địa— Hưu hưu lệ— Da tha 
thị đa già — Tân bà lệ da tha— Ba lân giả điệt nê — 
LỊ xá dạ tha bà dạ sĩ lị phú xá để âm, ám lưu quát 
tỳ ty tinh tần âm, ghâu lệ đạo âm, giới âm, định âm, 
tuệ giải thoát âm, giải thoát tri kiến âm, tinh tú âm, 
nguyệt âm, nhật âm, Đức Phát đã nói lên các âm 
thanh như vậy... 

Át phù đa— Di la phù đam — Tam Phât đàm a 
phủ đàm — Y ha phù đàm — Đát đa la phù đàm — 
Nậc hàm già ma mục lệ — A la pha— Đà la pha — 
Mạn đồ lê— Mạn đồ nỉ đát đa la— Lam đa lâu mạn 
ølà — Già la nỊ— Mâu trí nỊ— Tam ba la mâu trí 
nị— Già nại ba lăng già ma miễn miễn — Ni lâu bà 
na xa nỉ na xa bà đà nậc chí chí để chí chí— Ma dư 
bà dật— Trừng gia ma bà lẹ— Ma lệ ha— Đa ninh 
bà liễm bà lê tần địa tần lệ tần lệ úc sa lê xa la nỉ 
đà la ninh — Bà la bà đê — Bà lam na tra di tỷ đầu 
đầu ma— Bà la khâu mạn bà la ha— Ma già lê na 
— Nhân đà la bà nậc đề đề la xà nậc — Ma ê thi ba 
la la la nậc— Bà ma số dương — A lani— Di y già 
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sĩ lặc xoa sĩ ÏỊ sư già — Nặc già la pha chỉ— Chiên 
A la tu lẹ— Tát bà tu lam— A bà lam bất na— Gia 
nê diêm bát nê đa — A di na kiên nê đa — Diệm bà 
tế ca kiên đà lệ đà lệ— A đa la trà ha nậc— Ma già 
la— Tân lô ha nậc— Tứ đàm mạn đế _— Tỳ lô giả 
ma để — Phật-đà nê— Sư hi đế— Đà-la-ni mục xí. 
Đây là câu chú giải hiện về “Thập lực ”. 

Đát đa la phù di — Đàn đa phù di — Đảm ma 
đà phù di già để phù di tất di— L¡i để phù di— Ba 
la nhã phù di ty xá giả la tre phù di — ba la để tam 
tỳ đại phù di— A-súc xoa ba phù di — Kiết lược ba 
la giác phê phù di — Tam ma đa ba lỊ ta mộ tì xoa 
phù di— Xà để xoa na phù di— Tam mâu xà— Tì 
mâu xà — Ba la lao xa tỉ xá già la đạt xá bà để — 
Tỳ xá thác đề la na già già la— Già la ta mẫu xa bà 
đa tì ma đề đũ bà — Ê la yên la già mạo — Xà lại 
thác mục la bà thi tăng già la ma — Y để chu la bà 
đề di xí văn đà la đà ha la bà để ba la nhã phù đa 
ha đại - Ca la di đa _— Sa độ sa bàn đa y la dạ — 
Thi la dạ ni la dạ— A hâu ta thác — A văn đà la 
mạo — A lê tha ta để — Câu lưu bà để — Để ê na 
để phim — A ca na bà để bà ca na đề — Sa di đề — 
Tì sa bà yên trà thác — Bà la pha thác — La đát đa 
la— Cưu lưu sư ma đầu lưu sư ma— La lưu sư ma 
la hưu tha tha — Lưu đề tát bà đa tát bà đa tát bà đa 
giá— A mi lâu đà— Tha ha— Tha đa ê pha la— Bà 
hâu pha la— Tát đa pha la— Thất thác bà đề. 

Đức Thế Tôn vì chư Thiên nói câu chủ giải hiện 
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về mười hai nhân duyên này khiến cho sáu mươi 
na-do-tha chư Thiên được hiểu rõ Thánh đề. 

Đát pha lan — Ương già pha lan -— La la pha 
— a— la pha ni la phù la—- Bả bà đa phiêu y, đàm 
lam ni xà phê pha lam na mẫu đà viêm tỳ phù giả 
— Ba la nhã già ca a nậu tỉ lỊ đề ølà ca — Xà nậc 
già ca la. 

Do câu chú giải thoát này mà mười ức na-do- 
tha chư Thiên phát tâm câu đạo quả Bồ-đề Vô 
thượng và liên được bậc Bất thoái chuyền. 

Ba thi tô ma đồ — A nô ma đồ— — A cưu ma 
đồ — Thi đà bà cú ma đa la tha— Tha a xá la— Tì 
ba la ba tha y xá hi đa — Tu n ma_— Thánh ta na 
ma để — A lô câu át trĩ giác sư na. 

Do câu chú giải thoát này mà sáu vạn bốn ngàn 
Rông phát tâm cầu đạo quả Chánh giác Vô thượng, 
liền được bậc Bất thoái chuyền. 

Tu bà xoa tu bà ta— Bà la ma đà — Na a la trụ 
— Bà già la tụ Già bà la tụ — Già la diệu xoa — 
Tất đại ma để — Ta mạn đa sơ— Ô xoa bà lệ— Hầu 
thác ca lô — Ma ha bà lệ— Ô xà đà lô đà la na — 
S1 già lặc xoa cưu đà — Xoa tì lưu bá— TÌ lưu bá 
mục khứ —- Xa để ha tất đa— Xa để bà lệ— A tu 
lộ — TÌ na tu lộ — Ba la ma địa. 

Nhờ câu chủ giải thoát này mà mười hai ức Dạ- 
xoa phát tâm cầu đạo quả Bỏ-đề Vô thượng và đêu 
được bậc Bắt thoái chuyền. 
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Át lị thê — Tì lê lệ nậc trí thế — San trí thế — 
Già trí ninh — Na ca mễ— A la bại— A đà mễ — 
A labị— A đà mễ— Ma để mễ san nậc ha— Thủ 
lệ— A la ni dạa— Tì thi đa tát nhân đà la tát đề bà 
tát na già tát dạ a— Tu la đề bà — Na già nậc lưu 
để ba lị bà la — Nậc lưu để la tì tất nậc lưu _— Để 
ba la nhã ba lỊ— Bà la— Ma già đề trực lục — Để 
là tỳ phất bà chỉ bị thị nỉ bị tát già lị đa bàn đa — A 
tì tha na bàn đa thủ la bàn đa— Chỉ lỊ na tì lỊ xà bàn 
đồ —- Tì đà bàn đê — Tì tam bà kỳ mạt già xoa đà 
la— Đạt— Hàm ba lỊ yết ma nậc xoa ba la... thập 
ô ha la nô— Đề là bà đạu — Tu la văn đà la— Na 
già văn đà la! Dạ-xoa văn đà la — Kiết la xoa tứ 
văn đà la bị đề di đa bệ đa đa bệ uât suất nỉ na di — 
Bà la khử trệ na na đề Đà-la-ni dạ a ti xa da— Đề 
xá du đà nỉ bà chá — Du địa xả phá du đà ni — Bà 
chỉ ba lị— Yết ma ba la nhã — Phù địa tất vật để 
ma để già đề trực lực để giả na na ba la để tát la 
na- Phù xà địa da già kiết lỊ thủ nhã đa già kiết lị 
bà da. 

Nhờ câu chú giải thoát nảy mà năm vạn sáu 
ngàn A-tu-la phát tâm cầu đạo quả Bôồ-đề Võ 
thượng không thoái chuyên đối với tâm đã phát ấy. 


L] 


KINH ĐẠI THỪA ĐẠI BI 
PHẪN -ĐÀ-LỢI 
QUYÊN 2 
Phẩm 4: Khuyên Bồ Thí 

Bây g1Ờờ, Đại Bồ-tát Tịch Ý, nương theo uy thần 
của Phật bạch với Đức Phật: 

— Thưa Thế Tôn, do nhân, duyên nào mà quốc 
độ của chư Phật kia thanh tịnh, không có các điều 
xâu ác, cũng không có năm thứ ô trược. Cõi Phật 
được trang nghiêm bằng vô sỐ các loại kỳ diệu. 
Các vị Đại Bôồ-tát ở cõi đó đều øôm đủ các uy đức, 
các niềm diệu lạc, ở cõi ây không có tên Thanh 
văn, Bích-chi-phật huống hô là những tên gọi khác. 
Bạch Thế Tôn, do nhân duyên øì ở nơi thể giới xâu 
ác với năm thứ ô trược mả thành tựu được đạo quả 
Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, lại có đủ bỗn 
chúng để thuyết giảng 1áo pháp của Ba thừa. Thưa 
Thế Tôn, vì cớ gì chăng chọn lây cõi Phật thanh 
tịnh, không có năm thứ uề trược? 

Phật bảo: 

— Này thiện nam, do bản nguyện nên Bô-tát 
chọn lấy cõi Phật thanh tịnh. Cũng do bản nguyện 
nên chọn lấy cõi Phật không thanh tịnh. Này thiện 
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nam, có Đại Bồ-tát tâm đại bi øôm đủ nên chọn lây 
cối Phật không thanh tịnh. Vì sao? Là do bản 
nguyện. Do bản nguyện nên ta ở nơi cõi đời xấu ác 
mà thành Phật. Ông hãy dốc lòng lăng nghe, Ta sẽ 
vì ông mà giảng nói. 

Bôỏ-tát Tịch Ý xin lăng nghe những điều Phật 
thuyết giảng. Đức Phật nói: 

- Thiện nam tử, về thời quá khứ xa xưa, cách 
đây hơn một hăng hà sa số a-tăng-kỷ kiếp, bấy giờ 
có đại kiếp tên là Trì, nơi cõi Phật này có bốn châu 
thiên hạ, vua Chuyền luân tên là Ly Tránh làm chủ 
bốn châu thiên hạ. Chuyển luân vương Ly Tránh 
có vị Đại quốc sư tên Hải Tế thuộc chủng tộc Bà- 
la-môn, sinh được một người con trai có ba mươi 
hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp, trăm phước trang 
nghiêm thảy đều đầy đủ, thân có hào quang vây 
quanh như cây Nhã-cù-lô màu sắc vàng ròng? Khi 
người con được sinh, có hàng trăm ngàn chư Thiên 
đến cúng dường, nhân đấy đặt tên là Hải Tạng. Đến 
khi trưởng thành, Hải Tạng liên xuất ø1a học đạo, 
cạo bỏ râu tóc, mặc pháp phục, thành tựu đạo quả 
Vô thượng Chánh đăng Chánh giác, hiệu là Bảo 
Tạng. Phật Bảo Tạng chuyên bánh xe pháp, khiến 
cho hàng ức na-do-tha trăm ngàn chúng sinh đạt 
được Thiên đạo và quả vị giải thoát. Vào những lúc 
khác, Ngài cùng với hàng ức na-do-tha trắm ngàn 
chúng Thanh văn vây quanh theo hầu, du hành qua 
nhiêu thôn ấp, thành thị, xóm làng. Dân dần đến 
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thành An-thù-la, thuộc xứ cai trỊ của vua Chuyên 
vương Ly Tránh. Cách thành không xa có vườn 
Diêm-bà-la. Đức Bảo Tạng Như Lai, Ứng Cúng, 
Chánh Biến Tri cùng với hằng ức na-do-tha trăm 
ngàn chúng Thanh văn cũng đến dừng nghỉ nơi khu 
vườn ây. Lúc này, vua Ly Tránh nghe Đức Bảo 
lạng Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biên Tri cùng 
với vô sô ức na-do-tha trăm ngàn chúng Thanh văn 
đã vào tới quãng đường dẫn đến vườn Diêm-bà-la 
thì nảy sinh ý nghĩ: “Nay ta nên đến chỗ của Đức 
Như Lai để cung kính cúng dường, tôn trọng, tắn 
thán”. Suy nghĩ xong, nhà vua với vô lượng uy đức 
lớn của bậc Chuyên luân thánh vương cùng vô số 
ức trăm ngàn vị quan dân chúng, đảm tùy tùng 
trước sau vây quanh đều ra khỏi thành tới vườn 
Diêm-bà-la. Đến nơi tất cả đều xuống xe, đi bộ vào 
chỗ Đức Như Lai, cung kính đảnh lễ nơi chân 
Ngài, đi nhiễu quanh Phật ba vòng xong rôi lui ra 
ngôi qua một bên. Thiện nam tử, lúc này Đức Bảo 
Tạng Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri thấy 
vua Ly Tránh bèn dùng vô sỐ những lời trọng yêu 
mang niềm vui của chánh pháp để khuyến hóa vua 
Ly Tránh, khiến nhà vua vui mừng, tin tưởng, xong 
rôi thì Đức Như Lai Bảo Tạng mặc nhiên an trụ. 
Vua Ly Tránh liên chắp tay, bạch với Đức Bảo 
Tạng Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri: 

— Kính mong Đức Thế Tôn cùng đại chúng Tỳ- 
kheo Tăng nhận lời thỉnh mời ở lại đây ba tháng để 
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con cúng dường y phục thức ăn uống, giường 
chống, đô năm, thuốc thang tùy theo nhu cầu xin 
được cung cấp đây đủ. 

Đức Bảo Tạng Như Lai đã im lặng nhận lời 
mời. Vua Ly Tránh biết Đức Phật đã nhận lời, liên 
đảnh lễ, đi nhiễu quanh Phật ba vòng TÔI ra VỀ. Trở 
về hoảng cung, vua Ly Tránh nói với các vị tiểu 
vương, quân thần, cùng muôn dân: 

— Các ngươi nên biết, ta đã thỉnh Đức Bảo Tạng 
Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biên Tri cùng đại 
chúng Tỳy-kheo ở lại đây ba tháng. để cúng dường 
tật cả những vật dụng cân thiết. Tất cả những thứ 
tài sản quý giá, luôn được mên chuộng của ta đều 
được mang ra để cúng dường cho Đức Phật và đại 
chúng Ty-kheo Tăng. Các vị tiểu VƯƠng, cùng 
muôn dân cũng nên theo gương ta tham gia vào 
việc cúng dường này. 

Khi ây, vị quan quản thủ kho báu của nhà vua 
đem vàng trải kín khắp mặt đất trong vườn Diêm- 
bà-la. Xong rồi, ông tạo dựng cho Đức Thế Tôn 
một tòa đài băng bảy báu. Cửa lớn cửa nhỏ ở bốn 
phía cũng làm băng bảy báu. Khắp nơi trong vườn 
đều trông cây bảy báu. Trên các cây đó dùng vô sỐ 
y phục, vô sô cờ phướn, lọng báu để trang nghiêm. 
Lại dùng vô số các thứ châu ngọc, chuỗi anh lạc, 
các thứ vật trang sức, các thứ đô dùng quý báu để 
trang trí nơi các phòng ốc. Lại có vô số các loại 
hương thơm, vô số các hoa trái bằng bảy báu trang 
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trí trên các cây thất bảo, tung rải các loại hoa, các 
dải tơ lụa ngũ sắc, các loại thảm cỏ, các thứ đệm 
lông, thảm lông, các thứ y phục để trang trí nơi chỗ 
ngôi. Phía trước chỗ Đức Thế Tôn an tọa, bên 
ngoài đài báu, lại bố trí bánh xe báu cách mặt đất 
một nhận. Nơi không trung có chủm ánh sảng tỏa 
chiếu rực rỡ. Đăng sau chỗ Đức Thê Tôn có con 
bạch tượng thuân tánh, chi thể đây đặn, trang trí 
băng bảy báu, nâng giữ cây báu che đầu Đức Thế 
Tôn. Cây báu này được trang trí bằng các thứ thất 
bảo, chuỗi anh lạc vô cùng uy nghiêm, đẹp để. 
Chánh hậu thứ nhất của vua Ly Tránh đến trước 
Đức Phật, dùng bột hương Ngưu đầu chiên-đàn 
tung rải để cúng dường. Đích thân vua Ly Tránh 
mang ngọc báu Ma-nI sáng rực đặt phía trước Đức 
Như Lai. Ánh sáng của bánh xe báu và ngọc báu 
chiếu rọi khắp khu vườn. Hào quang của Đức Phật 
tỏa sáng khắp đến cả ba ngàn đại thiên thế giới, ánh 
sảng vi diệu ấy soi đến từng vị Thanh văn một. Tòa 
ngôi có chỗ tựa chân bằng gỗ Ngưu đâu chiên- đàn. 
Đăng sau các vị Thanh văn ngôi đều có voi trắng 
nâng cây báu được trang trí vô cùng đẹp đẽ như đã 
nói, che trên đầu. Đàng trước chỗ các vị Thanh văn 
đêu có các thể nữ xinh đẹp, trang sức bằng các 
chuỗi anh lạc báu, dùng bột thơm Ngưu đầu chiên- 
đàn tung lên cúng dường Phật. Trước mỗi một vị 
Thanh văn đều đặt ngọc Lưu ly. Các thứ âm nhạc 
hòa tấu vang lên khắp khu vườn. VỊ tướng thông 
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lãnh bốn binh chủng của nhà vua bố trí đám quân 
thị vệ chung quanh bên ngoài vườn. 

Này thiện nam tử, bấy giờ vua Ly Tránh, vào 
lúc sáng sớm, ra khỏi thành đến chỗ Đức Phật. Tới 
nơi thì xuống xe, đi bộ vào khu vườn, cung kính 
đảnh lễ Đức Bảo Tạng Như Lai và chư Tăng, đi 
nhiễu quanh Phật ba vòng xong, tự thân nhà vua 
rót nước rửa tay cho Đức Như LaI, tự tay mình bày 
biện trăm loại đồ ăn thức uông thượng diệu đều 
được chuẩn bị đây đủ để cúng dường. Phật. Vua 
biết Phật ăn xong, thâu bát, liền dùng cây phât báu 
cung kính phây mát Đức Như Lai. Một ngàn người 
con của vua và bốn vạn tám ngàn vị tiêu quôc 
Vương cúng dường các vị Thanh văn như thê xong, 
cũng đều cầm bảo phât phầy mát đại chúng. Thọ 
trai xong xuôi thì có vô sô ức na-do-tha trắm ngàn 
chúng sinh vào vườn để nghe thuyết pháp. Lại có 
vô sô ức na-do-tha trăm ngàn chư Thiên, ở trên 
không tung rải như mưa các thứ hoa trời, hòa tâu 
các kỹ nhạc. Các thứ dải lụa nhiêu màu, cờ phướn, 
lọng báu băng lụa quý, y phục mềm mại cùng với 
chuỗi báu anh lạc treo lơ lửng khắp hư không. Bốn 
vạn thanh y Dạ-xoa ở trong rừng Chiên-đàn 
thường lây Ngưu đâu chiên-đàn bên bờ biến này 
làm củi đê nâu chín thức ăn cúng dường cho Phật 
và Ty-kheo Tăng. Đêm â ây, trước Đức Phật và đại 
chúng, vua Ly Tránh đốt hàng ức do tha trăm ngàn 
ngọn đèn sáng. 
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Này thiện nam tử, bấy giờ vua Ly Tránh vào 
đầu đêm, ở trước mặt Đức Phật, hoặc đội đèn trên 
đầu, hoặc đề trên hai vai, cầm trên tay, đặt trên đâu 
gối, nơi hai chân, suốt đêm như vậy để cúng dường 
Phật. Nhờ oai thân của Phật, nên thân tâm nhà vua 
không hề mệt mỏi, mà luôn được an lạc giỗng như 
Tỳ-kheo nhập vào cõi Tam thiên, thân chăng 
nghiêng tựa, tâm không cực nhọc. Nhà vua cún 
dường như vậy trọn trong ba tháng. Cũng như thê, 
một ngàn người con của vua, tắm vạn bôn ngàn vị 
tiêu vương cùng hàng ức na-do-tha chúng sinh 
khác lo việc cúng dường cho từng vị Thanh văn 
trong ba tháng, y như nhà vua cúng dường Đức 
Bảo Tạng Như Lai không khác. Chánh hậu của 
vua, trong ba tháng cũng dùng hương hoa cúng 
dường Đức Phật. Còn hàng ức na-do-tha trăm ngàn 
thể nữ nơi cung vua, trong ba tháng ấy cũng dùng 
vô số hương hoa cúng dường chúng Thanh văn y 
như vậy. 

Này thiện nam tử, ba tháng cúng, dường đã 
xong, vua Ly Tránh bèn đem tám vạn bỗn ngàn đài 
báu bằng vàng ròng để cúng dường Đức Thế Tôn. 
Tám vạn bốn ngàn bánh xe vàng, bảnh xe báu đứng 
đâu, cũng dùng để cúng dường Đức Phật. Tám vạn 
bốn ngàn voi trăng đứng đầu là voi báu. Tám vạn 
bốn ngàn con ngựa, trong đó ngựa báu đứng đâu. 
Tám vạn bốn ngàn nhật minh châu, đứng đâu là hạt 
châu báu nhất, tất cả được đem đến để cúng dường 
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Phật. Tám vạn bôn ngàn tiêu quốc vương do vị chủ 
kho báu dẫn đâu cùng đến cúng dường Đức Thê 
Tôn, cung cấp các thứ đô cân dùng. Tám vạn bốn 
ngàn tiểu vương do vị hướng dẫn tài giỏi nhất đứng 
đâu cùng đến cúng dường Đức Thế Tôn, cung câp 
những kẻ hầu hạ gần gũi. Tám vạn bốn ngàn thành 
thị, đứng đâu là thành An-thù-la, dâng cúng cho 
Đức Phật và chúng Tăng tùy nghi sử dụng. Tảm 
vạn bốn ngàn hàng cây bảy báu, tám vạn bôn ngàn 
các khóm hoa báu, tám vạn bốn ngàn lọng bảy báu, 
tám vạn bốn ngàn y phục thượng diệu, tám vạn bốn 
ngàn các loại vòng báu trang sức. Nói tóm lại nảo 
xe cỘ, giường năm, tòa ngôi, ghê để chân, đồ năm 
ngôi, giày dép, khăn, mũ đội đâu, chuỗi anh lạc, 
trân châu anh lạc. đàn, nhạc, chuông, linh, loa, 
trồng, cờ phướn, chân đèn, lư hương, đô đựng nước 
tăm, vườn, rừng, chim, thú... các loại này đêu quý 
giá cùng với những hương vị vi diệu, mỗi thứ đều 
có tám vạn bốn ngàn cái, thảy đem dâng cúng Đức 
Bảo Tạng Như Lai, Ứng ' Cúng, Chánh Biến Trị, rôi 
nhà vua bạch với Đức Phật: 

- Nước con nhiều việc nên xin sám hỗi Đức 
Thế Tôn! Kính mong Đức Như Lai vui lòng ở lại 
vườn này đề chúng con thay nhau phụng hầu. Một 
ngàn người con của vua Ly Tránh đang ở trước 
Đức Phật, từng người một đêu xin cung thỉnh Đức 
Phật và chư Tăng lưu lại trong ba tháng để cúng 
dường tất cả các vật dụng cân thiết. Đức Thê Tôn 
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yên lặng nhận lời. Bây giờ, vua Ly Tránh biết Đức 
Phật đã nhận lời mời của các con nên cung kính 
đảnh lễ nơi chân Ngài và chư Tỳ-kheo Tăng, đi 
quanh theo phía bên phải ba vòng và từ tạ trở về 
cung. Sau đó, trong sô các vương tử của vua, người 
thứ nhất tên là Bất Tuần, cúng dường Đức Thế Tôn 
và Jlÿ-kheo Tăng trong ba tháng như vua Ly Tránh. 
Mỗi ngày Vương tử đên một lần lo việc phụng hầu 
Thế Tôn và chúng Tỳ-kheo Tăng cùng lãnh hội 
giáo pháp vi diệu. 

Này thiện nam tử, Bà-la-môn đại quốc sư là 
phụ thân của Đức Như Lai Bảo , Tạng, tên là Hải 
Tế, đã được nam nữ lớn nhỏ khắp cõi Diêm-phù- 
đê tìm đến để câu xin những vật dụng trong đời 
sông. Trước tiên, ông làm thí chủ khiến họ thọ tam 
quy y an trụ nơi đạo quả Bồ- đề Vô thượng, sau đó 
mới được nhận sự bồ thí. Tất cả giả, trẻ có sự hiểu 
biết trong cõi Diêm-phù- đề, không ai là không 
nhận sự bồ thí â ấy và đêu được khuyên dùng tam 
quy y để an trụ nơi đạo quả Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác. Như thế, ông đã khuyến hóa được 
hàng ức na-do-tha trăm ngàn chúng sinh tu tập nơi 
“ba phước địa” không thoái chuyên đối với đạo quả 
Bỏ-đề tối thượng. Trong ba tháng, vương tử Bất 
Tuân đã cúng dường Đức Thế Tôn và Tỳ-kheo 
Tăng đây đủ, cũng như phụ vương mình. Hết ba 
tháng, trừ những thứ đã có sẵn như thành quách, 
bánh xe báu, voI, ngựa, ngọc Ma-nI báu, cũng như 


34 BỘ BẢN DUYÊN 2 


vua Ly Tránh, Vương tử Bất Tuần đã đem tám vạn 
bốn ngàn bánh xe vàng, tám vạn bốn ngàn voi, tám 
vạn bôn ngàn ngựa dâng cúng Đức Phật. Nói tóm, 
các thứ như Nhật minh châu, thể nữ, đồng tử, cây 
ngọc như ý Ý lắng hoa, y phục, lọng báu, chuỗi anh 
lạc, xe cộ, giường năm, tòa ngôi, chế tựa chân, 
ngọa cụ, giày dép, mũ khăn đội đầu, trân châu anh 
lạc, đản nhạc, chuông, linh, hoa, trồng, cờ phướn, 
phât trần, chân đèn, lư hương, đồ chứa nước tắm, 
vườn rừng chim, thú đều là các thứ vật báu cùng 
với những loại hương vi diệu, mỗi thứ đều có đến 
tám vạn bốn ngàn cái, đem dâng cúng xong, sám 
hối Đức Thế Tôn và Tỳ-kheo Tăng. 

Vương tử Ni-mạc cũng cúng dường đây đủ như 
thể. Trong ba tháng, Ni-mạc cúng dường Đức Thế 
Tôn cùng Tỳ-kheo Tăng giống như vương tử Bất 
Tuân. Cúng dường xong cũng đem những vật báu 
như thê dâng cúng lên Phật. 

Vương tử Đế Chúng trong ba tháng cúng 
dường Đức Thê Tôn cùng Tỳ-kheo Tăng cũng 
giông như vậy. Nay xin lược nói về các vương tử 
khác như: Bi Chúng, Vô Úy, Hư Không, Chi 
Tượng, Dân-đả- a, Mật Tô, Ma-đả-bộ, Thổ Chúng, 
Trị Nghĩa, Đông Tử, Giải Ngu, Giải Nhân, A-la- 
bộ, Khiến Sử, Khư Mộ, Nghĩa Ngữ, A-lân-độ-lộ, 
Tướng Nguyện, Tướng Tượng, Nguyệt Tướng, 
Nhật Tướng, Chủ Tướng, Kim Cang Tướng, Nhẫn 
Tướng, Xứ Tướng, Tật Tướng, Hạ-la-nI-mộ, Ễ 
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Chướng, Chướng Lực, Chướng Tạp, Lạc Tạp, 
Vương Tài, Dục Muộn, Hạ-la-đà-phụ, Ủng Hộ, 
Vương Xưng, Lam-ma-dã, Phi-la-bộ, Dã-xà Lộ, 
Dã Lộ Phi Thọ, Dã Pha Nô, Dã Tượng Nô, Lễ 
Nguyệt, Bất Thoái... cho đến đủ một ngàn người 
con của vua Ly Tránh, mỗi một vị vương tử như 
vậy đêu đem tất cả những thứ cần thiết đến cúng 
dường Đức Bảo Tạng Như Lai, Ứng Cúng, Chánh 
Biến Tri và vô số Tỳ-kheo Tăng. Mỗi người thay 
nhau trong từng ba tháng một, đem các thứ y phục, 
đồ ăn, thức uông, ngọa cụ, thuốc men chữa bệnh 
cùng những vật dụng khác, đều cúng dường giống 
như vương thái tử Bât Tuân. Rôi mỗi người lại đem 
tám vạn bốn ngàn bánh xe vàng... (cho đến) tám 
muôn bốn ngàn hương vị vi diệu đều cúng dường 
Đức Phật và Ty-kheo Tăng. Họ dùng sự bô thí lớn 
như thế để câu được làm Đề Thích, Phạm thiên 
vương, Ma vương, Chuyền luân thánh vương, hàng 
đại phú có lớn, bậc Thanh văn không một ai câu 
đạo quả Bích-chi-phật, huống chi là câu Đại thừa. 
Bây giờ, vua Ly Tránh dùng cuộc đại thí này 
cầu mong được trở lại làm Chuyển luân thánh 
vương. Như vậy đã đủ hai trắm năm mươi năm, 
mọi người ai ai cũng sám hối Đức Thế Tôn cùng 
Tỳ-kheo Tăng. Khi ây, vị Bà-la-môn đại quốc sư 
là Hải Tế đi đến chỗ Đức Như Lai Bảo Tạng và 
Tỳ-kheo Tăng, thỉnh Đức Phật cùng đại chúng để 
cúng dường tât cả các thứ cần dùng như y phục, đô 
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ăn, thức uống, ngọa Cụ, thuốc men chữa bệnh... 
trong Dây năm. Đức Thê Tôn mặc nhiên nhận lời. 
Lúc đó, vị Bà-la-môn Hải Tế bèn đem tât cả những 
thứ cần dùng cúng dường Đức Bảo Tạng Như Lai 
cùng đại chúng y như vua Ly Tránh đã cúng dường 
không khác. 

Này thiện nam tử, vị Bà-la-môn Hải TẾ, vào 
một lúc khác, tâm tư suy nghĩ: Ta đã từng khuyến 
hóa từng ức na-do-tha trăm ngàn chúng sinh khiến 
họ phát tâm cầu đạo quả Bồ-đề Vô thượng không 
biết chí nguyện của vua Ly Tránh này bồ thí như 
thế là nhằm mong câu điều gì? Vì cầu đạt được vua 

cõi Trời? Vì câu làm vua cõi người? Vì câu giáo 
pháp của thừa Thanh văn? Vì câu đạt được quả vị 
Bích-chi-phật? Vì cầu đạo quả Bô-đề Vô thượng? 
GI1ả sử ta đã thành tựu được đạo quả Vô thượng 
Chánh đẳng. Chánh giác thì những chúng sinh chưa 
hóa độ sẽ đều được độ hết, chúng sinh chưa được 
giải thoát đều được giải thoát hết, các chúng sinh 
bị già, bệnh, chết, ưu, bi, khổ não khiến đều được 
giải thoát. Người chưa được Niết-bàn sẽ chứng đắc 
Niết-bàn. Hoặc là Rông, Dạ-xoa, hoặc là Thanh 
văn, Phật, hoặc là Phạm vương xin nguyện hiễn thị 
nơi giâc mộng của ta. Vị vua này vì cầu phước báo 
ở cõi Trời? Phước nơi cõi người? Quả vị Thanh 
văn? Quả vị Bích-chi-phật? Hay đạo quả Bô-đề 
Tối thượng? 
Này thiện nam tử, bấy giờ quốc sư Bà-la-môn 
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Hải TẾ ngay trong giấc mộng thấy ánh sáng tỏa 
chiêu TỰC TỠ. Thấy chư Phật Như Lai trong hăng hà 
sa số thế giới khắp mười phương. Các vị Phật, Thế 
Tôn đêu đem hoa sen trao cho Bà-la-môn. Hoa sen 
đó dùng bạc trắng làm thân, vàng ròng làm cánh, 
mã não làm đài, lưu ly làm tua. Trên mỗi một hoa 
sen đều có mặt trời xuất hiện. Trên các mặt trời kia 
có lọng bằng bảy báu. Mỗi mỗi mặt trời đều phát 
ra sâu mươi ức ánh sảng. Tất cả ánh sáng kia đều 
nhập vào miệng người Bà-la-môn. Tự thây thân 
mình cao đến một ngàn do-tuân, trong lành như 
cương. Lại tự thấy trong thân có sáu mươi ức na- 
do-tha trăm ngàn Bôỏ-tát, đều ngôi kiết già nhập 
chánh định trên đài hoa sen. Thấy các mặt trời kia 
đều đi vòng quanh thân. Lại thây các lọng trụ giữa 
hư không lên đến tận cõi Phạm thiên. Các hoa sen 
trụ lại quanh thân nghe phát ra âm thanh êm dịu 
hơn cả năm thứ nhạc trời. Trong, mộng còn thấy 
vua Ly Tránh, đầu heo thân người, dùng máu tự 
bôi cùng mình mây, chạy khắp đó đây, nhiêu loại 
tạp trùng cùng đến tranh nhau ăn. Rồi ông đến ngôi 
nép bên gôc cây Y-lan thập, nhiêu loại tạp trùng 
tranh nhau đến ăn thịt. Ăn cho đến chỉ còn xương 
trăng, rồi mỗi mỗi chỉ thê nơi thân đều hoàn lại như 
cũ. Lại còn thây các Vương tử của vua người thì 
đâu heo, người thì đầu voi, người thì đầu trâu, có 
người đầu lang, có người đầu sói, có người đầu 
chó, có người đầu khi... Chúng cũng lây máu bôi 
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khắp thân thể, có nhiều loại tạp trùng tranh nhau 
lại ăn thịt chúng, chúng cũng đêu nương ngôi bên 
sốc cây Y-lan thập và bị nhiêu loại tạp trùng tranh 
nhau đến ăn thịt, đến khi chỉ còn xương trăng thì 
thân các vương tử hoàn lại như cũ, trùng lại tiếp 
tục ăn thịt nữa. Lại thấy vương tử khác cỡi xe trâu, 
trang sức bằng hoa Tu-mạn-na, theo con đường 
quanh co đi về phía Nam. Phạm vương, Đề Thích 
và Tứ Thiên vương đến nói: 

— Này Bà-la-môn, ông đem những hoa sen ở 
quanh. đây, trước tiên trao cho quôc Vương một 
hoa, rôi cho các vương tử mỗi người một cái. Sau 
đó, cho các tiêu vương, cho các người con của ông 
cùng những người khác. Bà-la-môn nghe các vị 
Trời kia sai phân phối hoa nên liên phân chia các 
đóa hoa cho mọi người, thì giật mình tỉnh giác, 
ngôi nhớ lại những điều đã thấy trong giác mộng 
Và SUY nghĩ, “Những sở nguyện của vị Chuyên 
luân VƯƠng ầy chỉ là mong đạt sự an lạc thập kém 
trong vòng sinh tử. Hy vọng đạt được an vui mà sở 
nguyện thấp kém. Các vương tử... cũng lại như 
vậy. Ta lại thấy có vị vương tử cõi xe trâu trang 
sức băng hoa Tu-mạn-na đi về hướng Nam, đó là 
người câu Thanh văn thừa. Ta lại thấy ánh sáng tỏa 
chiếu, cùng thấy chư Phật Thế Tôn trong mười 
phương, ta lại có duyên đi khắp cõi Diêm-phù-đề 
khuyến hóa hàng ức na-do-tha trăm ngàn chúng 
sinh, khiến họ được thành tựu và an trụ nơi “ba 
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phước địa”. Vì cớ đó, ta mộng thây ánh sáng lớn, 
thây các Đức Phật Thế Tôn trong mười phương, do 
ta đi khắp cõi Diêm-phù-đề khuyên hóa vô số 
chúng sinh khiến họ an trú nơi đạo quả Chánh đẳng 
Chánh giác Tối thượng. Ta nay lại thỉnh Đức Như 
Lai, Chánh Biến Tri và chúng Tỳy-kheo Tăng cúng 
dường tất cả những thứ cần dùng trong Dảy năm. 
Do đó, chư Phật Thế Tôn nơi các thê giới khác 
trong mười phương, nay lại đem hoa sen nảy trao 
cho ta khiến ta phát tâm cầu đạo quả Bỏ-đề Vô 
thượng. Vậy, chư Phật Thế Tôn đã vì ta mà đem 
hoa trao cho. Ta đã thấy mặt trời hiện ra trên hoa, 
có các ánh sáng nhập vào trong miệng ta, lại thây 
thân ta rất là cao lớn, thấy mặt trời xoay quanh 
thân, tự thấy trong thân có sáu mươi ức na-do-tha 
trăm ngàn vị Bô-tát ngôi kiết già nhập chánh định 
trên đài hoa sen.. . Những điều như vậy trong giấc 
mộng ta không thể giải được. Lại thấy Phạm thiên, 
Đề Thích, Hộ thế khuyên ta phân chia các hoa, tức 
thì thây mình phân phôi ngay các hoa â Ấy, Những 
điều thây trong giấc mộng như thê chỉ có Đức Phật 
mới thâu rõ được! Ta do nhân duyên gì mà thây 
được giác mộng lớn này? Ta nay nên đên chỗ Đức 
Phật để hỏi về ý nghĩa của giâc mộng ấy. 

Bây giờ, Bà-la-môn Hải Tế, ngay nơi đêm ây 
đã bày biện đây đủ các thứ thức ăn thượng diệu, 
sáng ra cho người mang đến chỗ Đức Phật, tự mình 
đem nước rửa tay cho Đức Phật và Ty-kheo từ trên 
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xuống dưới. Xong việc này thì tự tay Bà-la-môn 
bày biện các món ăn thượng điệu, thích hợp dâng 
lên cúng dường Phật và chư Tăng. Đức Phật ăn 
xong thâu bát, lại an trụ thuyết giảng diệu pháp. 
Lúc này vua Ly Tránh cùng một ngàn người con 
và vô sô trăm ngàn kẻ tùy tùng trước sau vây quanh 
cùng đi tới chỗ Phật ngự. Đến gần vườn, tất cả đêu 
Xxuông xe, lần lượt, nghiêm chỉnh đi bộ vào vườn, 
đến trước Đức Như Lai cung kính đảnh lễ Phật và 
Ty-kheo Tăng, rÔi ngồi qua một bên nghe Đức 
Phật thuyết giảng pháp mâu nhiệm. 

Khi ây, Bà-la-môn Hải Tế đem những điều 
mình thây trong giấc mộng trước đây hỏi Đức Phật. 
Đức Thê Tôn bảo: 

— Ông. đã thấy ảnh sáng lớn, thây chư Phật Thế 
Tôn nơi hẳng hà sa số thế giới trong mười phương 
đã vì ông mà đem hoa đến trao cho, thây trên hoa 
hiện ra mặt trời phóng hào quang tỏa chiêu, các hào 
quang kia lại nhập vào hết trong miệng ông. 

Này ông Bà-la-môn, do trong hai trăm năm 
mươi năm ông đã đi khắp cõi Diêm- -phù- -đề, dùng 
“ba phước địa” để khuyến hóa vô số chúng sinh 
khiến họ an trụ ở đó, lại đem đạo quả Bỏ-đề Vô 
thượng để khuyến hóa vô số chúng sinh khiến họ 
an trụ nơi đạo quả. Đó chính là đại thí. 

Này ông Bà-la-môn, các Đức Phật Thế Tôn kia 
đêu thọ ký cho ông thành tựu đạo quả Chánh đắng 
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Chánh giác Vô thượng. Ở trong hăng hà sa số thế 
giới nơi mười phương, các Đức Phật Thê Tôn hiện 
đang trụ thế thuyết pháp đã đem hoa trao cho ô ông. 
Cành hoa bằng bạc trăng, cánh hoa bằng vàng 
ròng, đài hoa bằng mã não, tua hoa băng lưu ly, 
trên tất cả hoa đều thây có mặt trời hiện ra. Này 
Bà-la-môn, những điều đã hiện trong giấc mộng là 
ứng hợp với điềm lành trước đó! 

Này ông Bà-la-môn, trong giấc mộng thây chư 
Phật, Thế Tôn nơi hăng hà sa số thê giới khắp mười 
phương hiện đang trụ thê thuyết pháp, các Phật Thế 
Tôn kia vì ông mà hiện bày các lọng bảy báu. Các 
lọng bảy báu ây trụ nơi không trung, lên đến cõi 
trời Phạm thiên. Này Bà-la-môn, ông có thể chứng 
đặc đạo quả Chánh đắng Chánh giác Vô thượng thì 
ngay trong đêm thành đạo đó danh xưng của ông 
truyền khăp vang hằng hà sa số thê giới trong mười 
phương cho đến cõi trời Phạm thiên và chứng được 
tướng Vô kiến đảnh tối thượng. Này Bà-la-môn, 
những điêu hiện ra trong giấc mộng ấy chính là 
những điềm lành ứng trước. 

Này Bà-la-môn, trong giấc mộng ông thấy 
mình cao lớn, cao đến tận cõi trời Phạm thiên, khắp 
thân đều có mặt trời. Này Bà-la-môn, ông đã có thể 
khuyên hóa vô số chúng sinh phát tâm Bồ- đê. Vì 
thê, khi ông thành tựu đạo quả Bồ- đề, thì tất cả 
những chúng sinh â Ấy, nơi các quốc độ khắp mười 
phương nhiêu như số vi trần trong một thê giới 
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Phật cũng thành tựu đạo quả Bồ- đề Vô thượng. Đó 
là nhờ vào công sức của ông vốn đã khuyến hóa họ 
đến với đạo Bô- đề. Họ đêu xưng tụng, ngợi khen 
ông răng: “Đức Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến 
Tri kia trước đã khuyến hóa chúng ta đến với đạo 
quả Vô thượng Chánh đăng Chánh giác, vậy nên 
hôm nay chúng ta chứng đắc đạo quả ây thì Ngài 
là thiện tri thức của chúng ta”. Các vị Phật kia đều 
khiến các vị Bồ-tát đến cung kính cúng dường, tán 
thán ông. Các vị Đại Bô-tát ấy thấy đều tạm rời 
khỏi cõi Phật của mình, đem vô số các thứ thân 
thông của Bô-tát đến cúng dường ông, nghe thuyết 
pháp, chứng được vô lượng các thứ pháp môn 
Tam-muội, Nhẫn nhục, Đà-la-ni. Các vị Đại Bô-tát 
kia mỗi người khi trở về quốc độ của mình sẽ xưng 
tụng tán thán danh hiệu của ông. Này Bà-la-môn, 
những điều hiện ra trong giấc mơ là báo trước điềm 
lành đó! 

Này Bà-la-môn, ông tự thấy nơi thân tướng 
mình có hàng ức vị Bô-tát ngôi kiết già nhập chánh 
định trên hoa sen. Này Bả-la-môn, ây là khi ông 
thành đạo quả Bô-đề sẽ khuyến hóa được hàng ức 
na-do-tha trăm ngàn chúng sinh đạt được bậc Bất 
thoái chuyên, an trụ nơi đạo Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác. Này Bà-la-môn, ông nhập Niết- 
bàn vô thượng rôi, sau đó, trong đại kiếp nhiêu như 
vô sô vi trần nơi một cõi Phật, chư Phật Thế Tôn 
nơi các quốc độ khắp mười phương đều là Bậc 


SỐ 158 - KINH ĐẠI THỪA ĐẠI BI PHÂN-ĐÀ-LỢI, Quyền 2 63 


Chánh Pháp Vương, Các vị ây đều tán thán, xưng 
tụng ông: Trong quá khứ vô lượng vô biên a-tăng- 
kỳ kiếp có vị Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri 
danh hiệu như thê, đã khuyến hóa chúng ta an trụ 
nơi đạo quả Bồ-đề Vô thượng. Nhờ đó nên nay 
chúng ta đạt được đạo quả ây đêu là bậc Chánh 
pháp VƯƠNg, Này Bà-la-môn, những điêu đã hiện 
ra trong giâc mộng như vậy là điềm lành ú Ứng trước. 

Này Bà-la-môn, ông năm mộng thây những 
người khác, người thì đầu heo, thân người, người 
thì đầu voi... cho đến người đầu chó, lây máu tự 
bôi nơi thân thể, nhiều loại tạp trùng tranh nhau 
đến ăn thịt. Chúng tìm tới ngôi bên gốc cây Y-lan 
thập, nhiêu loại tạp trùng tranh nhau đến ăn thịt, 
chỉ còn xương trăng thì thân thể chúng hoàn lại như 
cũ. Ấy là những nam tử ngu sĩ kia, trụ nơi ba phước 
địa, bố thí, trì giới, tu định, mà cầu cái khổ của cõi 
ma, vui câu phước đức được sinh lên cõi trời nên 
chịu cái khổ hết kiếp mạng chung, câu làm người 
thì chịu cái khô về lão, bệnh, tử, cái khổ oán ghét 
phải gặp gỡ, cái khố yêu thương phải chia lìa. 
Trong kiếp nøạ qui thì chịu cái khô đói khát. Trong 
kiếp súc sinh thì chịu cái khô của sự ngu sĩ, bị giệt 
hại. Ở trong địa ngục thì chịu rất nhiêu thứ khổ. 
Người trụ ở ba phước địa, cầu làm vua cõi trời, cầu 
làm vua cõi người, thống lãnh một châu thiên hạ, 
hoặc hai châu thiên hạ, hoặc ba châu thiên hạ, hoặc 
bốn châu thiên hạ. Các nam tử ngu s1 kia ăn thỊt tật 
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cả chúng sinh, tất cả chúng sinh cũng ăn thịt các 
nam tử ngu si kia. Cứ như thế, trải qua thời gian 
lâu dài mãi chìm đắm trong sinh tử. Này Bà-la- 
môn, những điêu đã hiện trong giấc mộng kia đó là 
điềm ứng trước. 

Này Bà-la-môn, ông năm mộng thấy người còn 
lại dùng hoa Tu-mạn-na tự trang nghiêm, cỡi xe 
trâu theo đường quanh co chạy vê phía Nam. Này 
Bà-la-môn, người thiện nam kia cũng trụ nơi ba 
phước địa, bố thí, trì giới, tu thiên định, chỉ là tự 
độ, là người cầu Thanh văn thừa. Điều đã hiện 
trong giâc mơ kia là người cầu Thanh văn thừa. Đó 
là điêm báo trước. 


Phẩm 5: Khuyến Phát Bồ-Đề Tâm 

Này thiện nam tử, bây giờ Đại quốc sư Bà-la- 
môn Hải Tế nói với vua Ly Tránh: 

— Này Đại vương, thân người khó được, lúc 
văng lặng tịch tĩnh khó có, gặp được Đức Như Lai, 
Ứng Cúng, Chánh Biên Tri ra đời lại cảng khó hơn, 
giông như hoa Uu-đàm-bát lâu lắm mới xuất hiện 
một lần. Ưa câu thiện căn khó, chí nguyện chân 
chánh cũng khó. Này Đại vương, ngôi vị vua là sốc 
của các nỗi khô. Ngôi vị vua thống lãnh một châu 
thiên hạ, hai châu thiên hạ, ba châu thiên hạ, bốn 
châu thiên hạ, cũng đều là nguôn gốc của khổ. Này 
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Đại vương, đó chính là thứ phải chịu khổ lâu dài 
trong sinh tử. Này Đại VƯƠN, phước báo nơi cõi 
người và CỐI trỜI giống như gió thoảng không có 
thời gian trụ lại, giông như bóng trăng trong nước. 

Năm dục của kẻ phảm phu không đủ làm đắm say 
nơi cảnh giới, ưa câu phước báo cõi trời người. 

Người phàm phu thường chịu khổ ở cõi địa ngục, 

chịu khô của hàng súc sinh, chịu khổ của loài nga 
qui. Trong kiếp người phải chịu cái khô yêu 
thương biệt ly, cái khổ được sinh lên cõi trời mà 
phải trở lại kiếp người, cái khô nhiêu lần phải đầu 
thai, lại cái khô tàn hại lẫn nhau. Kẻ phàm phu cứ 
như thê mà lần lượt nối tiếp chịu khô. Tại sao? Bởi 
vì không có thiện tri thức cho nên không thê phát 
nguyện chân chánh. Cũng không hay tìm câu, chưa 
đến cho là đến, chưa được cho là được, chưa chứng 
cho là chứng. Như thế vì vô minh nên kẻ phàm phu 
không biết nhàm chán, biết đủ, chăng chịu phát tâm 
Bô-đê đề có thể diệt hết các khô. Ở nơi sinh tử mà 
chăng biết chán, chắng lo nên cứ ở trong đó đề luôn 
chịu nhiều khổ não. Này Đại VƯƠng, hãy suy nghĩ 
sinh tử là điều khô lụy, cho nên, hôm nay, nên Ở 
trong Phật pháp, đã trồng nhiêu căn lành, đã tạo 
nhiêu phước đức, đối với Tam bảo đã có được như 
sự hoan hỷ, tin tưởng. Cúng dường Thế Tôn cho là 
phước báo lớn. Dốc lòng giữ giới thì được quả báo 
sinh lên cõi trời. Được nghe giáo pháp thì đạt quả 
báo có trí tuệ lớn. Này Đại vương, nêu tà kiên đã 
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hết thì nay đại vương nên phát tâm câu đạo quả Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác. 

Nhà vua nói: 

— Hãy dừng lại! Này ô ông Bà-la-môn, ta chăng 
cầu đạo Bồ-đề mà vui ở trong VÒng sinh tử. Này 
ông Bà-la-môn, ta đã bồ thí, ĐIỮ gIỚI, nghe pháp, 
đạo quả Vô thượng Chánh đăng Chánh giác là rất 
khó đạt được. 

Bà-la-môn Hải TẾ lại nói: 

— Này Đại vương, đạo Bồ-đề thanh tịnh nên hết 
lòng phát nguyện với tâm tịnh đầy đủ. Đạo ấy 
thanh tịnh nên ý luôn thanh tịnh. Đạo ây là chân 
chánh, ngay thắng vì không dua nịnh. Đạo đó hết 
sức thanh tịnh vì đã chấm dứt tất cả các sự trói 
buộc. Đạo đó bao quát rộng lớn vì không có các 
chướng ngại. Đạo đó bình đăng hóa độ chúng sinh 
vì tâm bình đăng. Đạo đó không sợ hãi vì chăng 
làm các điều ác. Đạo đó rất giàu có vì do tu tập 
pháp Bồ thí ba-la-mật. Đạo đó hết sức tôn quý nhờ 
Trì giới ba-la-mật. Đạo đó không bị hủy nhục do 
tu tập Nhẫn nhục ba-la-mật. Đạo đó không trụ chấp 
do tu tập Tĩnh tân ba-la-mật. Đạo đó là tịch tịnh do 
tu tập Thiên ba-la-mật. Đạo đó khéo chọn lựa, phân 
biệt nhờ tu tập Trí tuệ ba-la-mật. Đạo đó đạt được 
thật trí do có lòng đại Từ. Đạo đó luôn chắng Bắt 
thoái chuyên nhờ lòng đại BI. Đạo đó luôn vui 
mừng phân khởi nhờ tâm đại Hỷ. Đạo đó kiên cô 


SỐ 158 - KINH ĐẠI THỪA ĐẠI BI PHÂN-ĐÀ-LỢI, Quyền 2 67 


nhờ lòng đại Xá. Đạo đó không có những hầm hó, 
gai gôc do dứt sạch mọi ham muôn cuông tưởng. 
Đạo đó vô cùng yên ôn do tâm không hủy hoại. 
Đạo đó không CưỚp đoạt do khéo lãnh hội được 
sắc, hương, vị, xúc. Đạo đó hàng. phục được ma 
oán, thù địch nhờ khéo thông tỏ vê âm giới nhập. 
Đạo đó không có ma chướng nhờ diệt hết các 
nghiệp trói buộc. Đạo đó được tâm vị diệu vì 
không còn nghĩ đến quả vị Thanh văn, Bích-chi- 
phật. Đạo đó luôn hưng thịnh vì tiếp nhận được 
diệu lực của chư Phật. Đạo đó rất quý giá vì ứng 
hợp với vật báu là “Nhất thiết chủng trí”. Đạo đó 
hiện bày rõ tất cả VÌ CÓ VÕ sỐ trí sảng tỏ. Đạo đó có 
bậc thây sáng suốt dẫn đường, vì nẻo hành hóa 
không lìa thiện tri thức. Đạo đó không có cao thập 
do đã dứt mọi sự yêu ghét. Đạo đó không có bụi 
bặm, uê tạp là do không còn sự dơ đục của mừng, 
giận. Đạo đó là khéo giảng nói vì không có các 
điêu chăng lành. Này Đại vương, đạo Bồ- đề này là 
con đường yên ồn dẫn đến cảnh giới Niết-bàn. Này 
Đại vương, hãy nên phát tâm Bô-đê! 

Nhà vua nói: 

- Này Quốc sư Bà-la-môn, Đức Như Lai xuất 
hiện trong cõi người đã tám vạn năm rôi còn chắng 
thê diệt hết các đường ác. Ở trong đó những chúng 
sinh căn lành thuân thục thì họ đều an trụ nơi đạo 
quả và có được Tam-muội, Nhẫn nhục, Đà-la-ni. 
Các Bồ-tát căn lành thuân thục thì được thọ ký đạo 
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quả Bồ-đề Vô thượng. Người gieo trồng căn lành 
ít thì nhận được phước báo nơi cõi trời người. Mỗi 
một chúng sinh tùy theo chỗ tạo nghiệp thiện ác 
của mình mà luân chuyền tới cảnh giới phải đến. 

Đức Phật dạy: 

— Nếu tất cả chúng sinh chăng gieo trồng thiện 
căn thì khô không diệt hết được. Tuy thân tướng 
của Phật chính là ruộng phước, nhưng chăng thê 
độ thoát được những người chưa gieo trông căn 
lành. 

Ta sẽ phát tâm Bồ-đề, khi ta tu tập hạnh Bồ-tát, 
đem đại trí tuệ nhập vào pháp môn Đà-la-m Bất 
khả tư nghị, thực hiện Phật sự hóa độ chúng sinh, 
nhưng không dùng cõi bắt tịnh này mà hôi hướng 
Bô-đê tâm. Giả như ta được cõi Phật như ý, ta sẽ 
phát tâm Bôồ-đêề, cho đến khi chứng đắc đạo quả Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác. Bấy giờ, ở đó ta 
thực hành hạnh Bô-tát, diệt tất cả các khổ não của 
chúng sinh nơi cõi Phật. 

Này thiện nam tử, lúc này Đức Bảo Tạng Như 
Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri nhập vào tam- 
muội Hiện trang nghiêm, thị hiện thân thông như 
thê. Đức Bảo Tạng Như Lai nhập vào tam-muội 
Hiện trang nghiêm tôi, tức thời hiện ra ánh sáng 
như vậy tỏa chiêu đến khắp mười phương thế giới, 
mỗi phương đêu có hàng ngàn cõi Phật nhiều như 
số vi trần, tất cả đêu hiện rõ sự trang nghiêm. Có 
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chư Phật Thế Tôn đã vào Niết-bàn; có vị sắp vào 
Niết-bàn; có vị Đại Bô-tát ngôi nơi gốc cây Bô-đề 
hàng phục ma vương và quyên thuộc của chúng, 
có vị thành Phật chưa lâu mà chuyên pháp luân; có 
vị thành Phật đã lâu và luôn thuyết giảng chánh 
pháp. Có cối Phật thuân là các vị Bồ- tát. Có cối 
nước đến nỗi không có cả tên gọi về Thanh văn, 
Bích-chi-phật. Có xứ sở có Thanh văn, Bích-chi- 
phật. Có cõi nước không những không có Phật, Bồ- 
tát mà cũng không có Thanh văn, Bích-chi-phật. 
Có cõi Phật bất tịnh, năm thứ ác trược xuất hiện. 
Có cõi Phật thanh tịnh không có năm thứ ác trược. 
Có nơi tôn quý, có nơi thập kém, có chốn sống lâu, 
có chôn mạng yêu. Có cõi Phật hỏa tai phát khởi, 
có nơi thủy tai phát sinh, có nơi phong tai dây khởi. 
Có xứ sở đã hoại diệt. Có xứ sở mới hình thành. 
Ánh sáng mâu nhiệm của Đức Phật tỏa chiêu đến 
đâu thì tất cả hiện ra đến đó. Bây giờ đại chúng 
thây khắp các cõi Phật với quôc độ trang nghiêm. 
Lúc ây, Bà-la-môn Hải Tế nói với vua: 

— Đại VƯƠng nay chỉ nên xem các cõi Phật trang 
nghiêm đề có thể phát tâm cầu đạo quả Vô thượng 
Chánh đẳng Chánh giác. Này Đại vương! Nên 
nhận lây cõi Phật theo ý của mình! 

Này thiện nam tử, khi đó, vua Ly Tránh hướng 
về Đức Bảo Tạng Như Lai chắp tay bạch Phật: 

- Thưa Đức Thế Tôn, chư Đại Bồ-tát do tạo 
nghiệp gì mà nhận được cõi Phật thanh tịnh, hoặc 
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nhận cõi tâm ý bất tịnh? Do tạo nghiệp gì mà có 
được cõi thọ mạng lâu đài? 

Đức Phật dạy: 

— Này Đại vương, các vị Đại Bồ-tát do chí 
nguyện nên chọn lấy cõi Phật thanh tịnh không có 
năm thứ ác trược, các vị cũng do chí nguyện nên 
chọn lây cõi bất tịnh. 

Nhà vua nói: 

— Thưa Đức Thê Tôn, con xin trở về thành, tìm 
một nơi chỗn tĩnh tọa để suy nghĩ về chỗ nguyện 
của mình, nêu như cõi Phật thanh tịnh không có 
năm thứ ác trược, hợp theo sở nguyện của con thì 
con hướng về đó. 

Đức Phật dạy: “Này Đại vương, hôm nay thật 
là đúng lúc. Này thiện nam tử, lúc nảy vua Ly 
Tránh đảnh lễ Đức Thế Tôn cùng chúng 1y-kheo 
Tăng, đi nhiễu quanh chỗ Đức Phật ba VÒng TÔI ra 
về. Đến thành, vào cung điện, vua ngôi một mình 
ở một chỗ định thần suy nghĩ về việc chọn cõi Phật 
trang nghiêm hợp với sở nguyện. 

Này thiện nam tử, bấy giờ Bà-la-môn Hải Tế 
nói với thái tử Bất Tuân: 

— Này thiện nam, thái tử cũng nên phát tâm cầu 
đạo quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Ông 
có được ba thứ phước địa là bồ thí, trì ĐIỚI, tu thiền 
định, tất cả những hạnh lành đã tu nên hồi hướng 
về đạo Bôồ-đề! 
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Thái tử trả lời: 

— Tôi cũng phải trở về hoàng cung tìm chỗ ngôi 
một mình để suy nghĩ về thệ nguyện chọn cõi Phật 
trang nghiêm. Nếu ta phát tâm Bồ- đề thì sẽ trở lại 
chỗ Đức Như Lai hồi hướng tâm Bỏ-đề chọn lây 
cõi Phật trang nghiêm. 

Rồi vị vương tử kia đảnh lễ Đức Phật và Tỳ- 
kheo Tăng, đi nhiễu quanh chỗ Phật ba VÒng, trở 
về hoàng cung tìm nơi chỗn thích hợp ngôi một 
mình tư duy cái thệ nguyện chọn cõi Phật trang 
nghiêm. 

Thiện nam tử, bấy giờ đại quốc sư Bả-la-môn 
Hải Tế bảo vương tử thứ hai tên là Ni-mạc: 

— Vương tử cũng nên phát tâm Bô-đề! 

Bà-la-môn Hải Tế khuyên tất cả các vị Vương 
tử con của vua Ly Tránh rôi đến tám muôn bốn 
ngản vị tiêu vương, cho tới chín mươi hai ức người 
khác nữa nên phát tâm Bỏ-đề. Tất cả những người 
ây đều nói: 

— Chúng ta ai ai cũng phải về nhà, tìm nơi chôn 
thích hợp ngôi một mình đề tư duy về thệ nguyện 
chọn cõi Phật trang nghiêm. 

Các vị nảy, trong bảy năm ròng rã như vậy, đều 
ngôi thiên định, tâm dứt mọi phiên não, tán loạn để 
tư duy về thệ nguyện chọn cõi Phật trang nghiêm. 

Này thiện nam tử, Bà-la-môn Hải TẾ, vào một 
địp khác phát sinh ý nghĩ: 
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— Ta đã khuyến hóa nhiều ức na-do-tha trăm 
ngàn chúng sinh đến với đạo quả Bồ-đề Vô 
thượng. Lại còn thỉnh được Đức Phật và vô lượng 
Tỷ-kheo Tăng để cúng dường tât cả những vật 
dụng cân thiết trong bảy năm. G1ả sử ta được đạo 
quả Vô thượng Chánh đăng Chánh giác đây đủ như 
ý, sở nguyện được thành tựu thì ta sẽ dùng hội bố 
thí lớn để khuyên hóa các chúng Trời, A-tu-la, 
Càn-thát-bà, Rông, Dạ-xoa, La- sát, Cưu-bàn-trà... 

Thiện nam tử, lúc nảy đại quốc sư Bả-la-môn 
Hải Tế suy nghĩ muôn gặp Đại Vương Ty-sa-môn. 
Ngay khi ây, Đại vương TỲ-sa-môn cùng với hàng 
trăm ngàn Dạ-xoa trước sau vây quanh theo hâu 
cùng đến chỗ Bà- la-môn Hải Tế, thưa: 

— Thưa Đại quốc sư Bà-la-môn, vì cớ gì mà Đại 
quốc sư đã nghĩ đến tôi? 

Đại sư Bà-la-môn hỏi: 

— Ông là ai? 

Đại vương đáp: 

— Này Đại sư Bà-la-môn, Đại sư không nghe có 
vị Dạ-xoa chúa tên là Tỳ- sa-môn. Đó chính là ta! 
Đại sư muôn sai ta làm gì đây? 

Bà-la-môn Hải Tế đáp: 

— Này Đại vương, Đại vương cũng nên g1úp ta 
thực hiện hội bồ thí lớn này chứ? 

Đại vương đáp: 

— Thưa vâng! Xin làm theo như ý Đại sư đã 
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nghĩ. 

Bà-la-môn Hải Tế nói: 

- Này Đại vương, ông đem lời ta khuyến hóa 
chúng Dạ-xoa khiến họ phát tâm câu đạo quả Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác, lại ,Khuyên họ ưa 
cầu phước đức, vui thích câu đạo Bồ-đề, nên hàng 
ngày qua bên kia bờ biển lấy hương liệu Ngưu đầu 
chiên-đàn đem vê, lấy thêm các thứ nương xoa, các 
thứ hoa đủ loại ngày ngảy cung câp cho ta để ta 
cúng dường Đức Thê Tôn. 

Chúa Dạ-xoa đáp: 

— Thưa vâng, Đại sư Bà-la-môn! 

Đại vương Tỳ-sa-môn nghe lời chỉ bảo của Bà- 
la-môn Hải TẾ xong trở về trụ xứ của mình đánh 
trồng tập hợp chúng Dạ-xoa, La-sát lại và nói: 

— Các ngươi nghe đây! Ở cõi Diêm-phù-đề có 
vị Bà-la-môn tên Hải Tế là Đại sư của quốc vương 
Ly Tránh. Ông ây đã thỉnh Đức Bảo Tạng Như Lai, 
Ứng Cúng, Chánh Biến Trị vả chúng Tỳ-kheo 
Tăng để cúng dường tất cả những vật dụng cân 
thiết trong bảy năm. Các người đôi với thiện căn 
ây nên hệt lòng tùy hỷ, nhân đây mà phát tâm 
hướng cầu đạo quả Vô thượng Chánh đăng Chánh 
giác. 

Khi ấy, hàng ức na-do-tha trăm ngàn Dạ-xoa, 
La-sát chắp tay cùng thưa: 

- Quả như Bà-la-môn Hải TẾ đã nghiệp lành 
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phước đức, thỉnh Phật Bảo Tạng, là bậc Như Lai, 
Ứng Cúng, Chánh Biến Tri và vô lượng Ty-kheo 
Tăng, cúng dường tất cả những vật cần dùng trong 
bảy năm. Nghiệp lành phước như thê, chúng tôi xin 
tùy hỷ. Do căn lành này chúng tôi nguyện thành 
tựu được đạo quả Bồ-đề Vô thượng. 

Đại vương Tỳ-sa-môn nói: 

— Các Hiên giả hãy lắng nghe! Các vị đã ưa câu 
đạo Bô-đề ấy, ưa thích cầu phước đức ấy thì ngày 
ngày hãy đến bên kia bờ biên lấy hương liệu Ngưu 
đầu chiên-đàn đem về cung cấp cho Bà-la-môn Hải 
Tế để nấu thức ăn cúng dường Đức Như Lai cùng 
Ty-kheo Tăng. 

Chín vạn hai ngàn Dạ-xoa đồng nói lớn: 

— Thưa đại sĩ, chúng tôi trong bảy năm này sẽ 
đi lây hương liệu Ngưu đâu chiên-đàn ở bờ, biển 
này đem vệ cung câp cho Bả-la-môn Hải Tế làm 
đô thiết cúng Đức Như Lai cùng Tỳ-kheo Tăng. 

Bồn vạn sáu ngàn Dạ-xoa thì nói: 

- Chúng tôi thì xin đi lây nhiều thứ nhiều loài 
hương đem về. 

Năm vạn hai ngàn Dạ-xoa nói: 

— Chúng tôi xin đi lẫy vô sô các thứ hoa đem 
về. 

Hai vạn Dạ-xoa tâu: 

— Chúng tôi thì sẽ đi lây tinh chất của các hương 
vị về đề dùng trộn vào thức ăn uống dâng cúng Đức 
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Như Lai và Tỳ-kheo Tăng. 

Bảy vạn Dạ-xoa nói: 

— Thưa Đại sĩ, chúng tôi xin vì Đức Thế Tôn 
cùng chúng Tỳ-kheo Tăng làm công việc nâu 
nướng các món ăn. 

Thiện nam tử, bấy giờ Bả-la-môn Hải Tế suy 
nghĩ muỗn được gặp được Đại vương Tỳ-lưu-lặc- 
ca, tức thì Đại vương Tỳ-lưu-lặc-ca đên chỗ Bà-la- 
môn Hải Tế. Cho đến nhiêu ức na-do-tha trăm 
ngàn Cưu-bàn-trà, Bà-la-môn Hải Tế cũng dốc sức 
khuyến hóa họ phát tâm cầu đạo quả Bỏ-đề Vô 
thượng. Cũng như vậy, Đại sư Hải Tế đã khuyến 
hóa các Thiên vương T-lưu-ba-xoa, Đề-đa-la-tra 
cùng hàng ức na-do-tha trăm ngàn Rồng, Càn-thát- 
bà, phát tâm cầu đạo quả Chánh giác Vô thượng. 

Thiện nam tử, lúc này Bà-la-môn Hải Tế nghĩ 
nhớ đến vị Hộ thế của bốn châu thiên hạ ở tâng trời 
thứ hai. VỊ này, nhờ oai thân của Phật đi đến chỗ 
Bà-la-môn Hải Tế và Đại sư cũng đem những điều 
như thê để khuyên hóa để vị ây trở về bốn xứ 
khuyến hóa quyên thuộc của mình, phát tâm câu 
đạo quả Giác ngộ Tôi thượng. Cho đên cả ba ngàn 
đại thiên cõi Phật, trăm ức T-sa-môn cùng quyên 
thuộc đều được khuyên hóa phát tâm câu đạo quả 
Chánh đăng Chánh giác Vô thượng. Trăm ức Tỳ- 
lưu-lặc-ca, trăm ức Tỳ-]ưu-ba-xoa, trăm ức Đê-đà- 
la-tra cùng với quyên thuộc của họ đều được 
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khuyến hóa phát tâm câu đạo quả Chánh đăng 
Chánh giác Vô thượng. 

Thiện nam tử, lúc ấy, Bà-la-môn Hải Tế lại suy 
nghĩ: “Nếu ta chắc chắn thành Bậc Chánh Giác thì 
ta sẽ khiên cho chư Thiên cõi Dục đều được phần 
phước đức này, cũng khuyên họ phát tâm câu đạo 
quả Bỏ-đề Vô thượng. Nếu ta do chính căn lành 
này để đạt được đạo quả Chánh đăng Chánh giác 
Tối thượng thì vua trời Đề Thích ngay bây giờ nên 
hiện đến đây. Thiên tử Tu-dạ-ma, Thiên tử San- 
đầu- suất- đà, Thiên tử Hóa lạc, Thiên tử Tha hóa tự 
tại, tật cả đêu nên hiện đến đây. 

Thiện nam tử, Bà-la-môn Hải Tế vừa khởi ý 
niệm như thế xong thì Thích Đề-hoàn Nhân vua 
trời Đao-lợi và các vị Thiên tử trời Tu-dạ-ma, 
Thiên tử trời San-đâu-suât-đà, Thiên tử trời Hóa 
lạc, Thiên tử cõi Tha hóa tự tại đêu hiện đến trước 
mặt. Bà-la-môn Hải TẾ hỏi: 

— Các vị là a1? 

Năm vị Thiên vương tự nói tên mình tôi hỏi: 

- Thưa Đại sư Bà-la-môn, Đại sư muốn sai 
chúng tôi làm những công việc gì? Đối với cuộc 
đại thí này, chúng tôi sẽ cung cấp những gì? 

Bà-la-môn nói: 

- Trên cõi trời của các vị đều có đài báu, cây 
báu rất vi diệu. Như cây kiếp-ba, cây hương, cây 
hoa, cây trái, đem y phục, tòa ngôi và các đô dùng 


SỐ 158 - KINH ĐẠI THỪA ĐẠI BI PHÂN-ĐÀ-LỢI, Quyền 2 77 


bày biện trên cối trời, các vật báu, đồ trang trí, lọng 
báu, cờ phướn, chuỗi ngọc Anh lạc, kỹ nhạc của 
cõi trời... Đem tất cả những thứ ấy, vì Đức Phật và 
Tăng chúng mà trang trí, tôn nghiêm khu vườn 
Diêm-bà-la này. 

Năm vị Thiên vương đáp: 

— Thưa vâng! Đại sĩ! 

Năm vị Thiên vương nhận lời của Bà-la-môn 
xong, cùng trở về thiên cung của mình, mỗi vị đều 
bảo với các Thiên tử thần cận như: Tỳ-trạch-cư, 
Khoáng Dã, Tát, Cư-lam-phi, Nan-đà: 

— Các vị hãy mang đến vườn Diêm-bà-la ở cõi 
Diêm-phù-đề đầy đủ các vật dùng trang trí, các 
ngọc báu anh lạc, tòa ngôi và những thứ vật bảy 
biện, để trang hoàng cho tôn nghiêm y như cõi trời 
không khác, rồi vì Đức Thế Tôn mà lập ra bảo đài 
như các bảo đài ở đây. 

Tất cả các vị đó đều đáp: 

— Xin kính vâng thuận! 

Năm vị Thiên tử nhận lời của năm vị Thiên 
Vương xong, liền đến cõi Diêm-phù-đẻ, suốt đêm, 
tật cả y theo lời chỉ dẫn mà trang hoàng khu vườn 
Diêm-bà-la. Họ dùng từ cây báu... cho đến cờ 
phướn đủ loại để trang nghiêm. Lại còn vì Đức Thế 
Tôn tạo lập bảo đài uy nghiêm tráng lệ như bảo đài 
của Thích Đê-hoàn Nhân. Xong xuôi tất cả đều trở 
về trời bạch với các Thiên vương: 
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— Các Đại sĩ nên biết, chúng tôi đã trang trí khu 
vườn Diêm-bà-la ở cối Diêm-phù- đề y như trên cõi 
trời. Tất cả ngọc Anh lạc cũng ĐÓp vào sự tôn 
nghiêm ấy. Chúng tôi còn vì Đức Thế Tôn tạo lập 
bảo đài như bảo đài của Thích Đê-hoàn Nhân. Trên 
cõi trời và vườn Diêm-bà-la nơi cõi Diêm-phù-đêề 
không có khác gì nhau cả”. 

Lúc này, năm vị Thiên vương là Đề Thích vua 
cõi trời Đao-lợi và vua các cõi trời Tu-dạ-ma, San- 
đâu-suât-đà, Hóa lạc, Tha hóa, lại đến cõi Diêm- 
phù-đề nói với Bà-la-môn Hải Tế: 

- Chúng tôi đã vì Đức Thê Tôn và chúng Tỳ- 
kheo Tăng trang trí khu vườn, lập bảo đài xong Tôi. 
Chúng tôi còn làm những gì nữa? 

Bà-la-môn Hải TẾ nói với các Thiên vương: 

— Này các Thiên vương, các vị là thủ lĩnh của 
cõi mình, xin hãy tập hợp tất cả Thiên chúng lại, 
đem lời ta nói mà bảo với họ: ' 'Ở cối Diêm-phù- đề 
có Bà-la-môn tên là Hải Tế, ông ấy đã thỉnh Đức 
Bảo Tạng Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri 
cùng vô lượng Ty-kheo Tăng đề cúng dường tất cả 
những vật dụng cần thiết trong Dảy năm. Các người 
đối với phước nghiệp kia phải nên tùy hỷ, phát tâm 
cầu đạo quả Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. 
Các người nên xuống cõi Diêm-phù-đề để cung 
kính, thân cận Đức Thế Tôn cùng chúng Tỳ-kheo 
Tăng, đến chỗ Đức Thế Tôn để được nghe giáo 
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pháp vi diệu”. 

Năm vị Thiên vương nghe lời của Bà-la-môn 
Hải Tế xong, đều trở về bốn xứ. Vua trời Thích Đề- 
hoàn Nhân tập hợp chư Thiên nơi cõi trời Ba mươi 
ba đem những lời của Bà-la-môn Hải Tế khuyến 
hóa bảo với Thiên chúng: 

— Này các Đại sĩ, các vị nên biết, ở cõi Diêm- 
phù-đề của vua Ly Tránh có vị Đại sư Bả-la-môn 
tên là Hải Tế, thỉnh được Đức Bảo Tạng Như Lai 
cùng vô lượng Tỳ-kheo Tăng đề cúng dường tất cả 
các vật dụng cần thiết trong vòng bảy năm. Chúng 
ta đã vì Đức Phật và chư Tăng trang trí nơi khu 
vườn các Ngài ở rồi. Các vị đội với căn lành kia 
phải nên tùy hý, phát tâm câu đạo Bồ-đểề Vô 
thượng. 

Khi ây, nhiều ức na-do-tha, trăm ngàn chư 
Thiên của cõi trời Ba mươi ba chắp tay cùng nói: 

— Đôi với phước nghiệp Ấy, chúng con xin tủy 
hÿ, nguyện đem sự tùy hÿ nơi phước nghiệp kia hôi 
hướng hết cho đạo quả Bồ-đề Vô thượng. 

Thiên tử cõi trời Tu-dạ-ma cũng tập hợp hết 
chư Thiên cõi trời ấy, nói lược như trên. Các Thiên 
tử cõi trời San-đâu-suât-đà, Hóa tự tại, Tha hóa tự 
tại đêu tập hợp chư Thiên nơi các cõi trời ây, với 
vô sô ức na-do-tha trăm ngàn Thiên tử cùng chặp 
tay thưa: 

— Đôi với căn lành kia, chúng con xin tùy hỷ. 
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Do căn lành này, chúng con sẽ đạt được đạo quả 
Vô thượng Chánh đắng Chánh giác. 

Thiên vương nói: 

— Này các Đại sĩ, vì vậy các vị nên xuống CỐI 
Diêm-phù-đề để hầu hạ, cung kính thân cận Đức 
Thế Tôn và chúng Tỳ-kheo Tăng cùng được nghe 
diệu pháp. 

Năm vị Thiên vương liên trong đêm, mỗi vị dẫn 
theo nhiêu ức na-do-tha Thiên tử, Thiên nữ, đồng 
nam, đông nữ trước sau vây quanh cùng đi xuông 
cõi Diêm-phù-đề đảnh lễ Đức Thế Tôn và chúng 
Tỳ-kheo Tăng, rôồi ở lại chỗ Đức Thế Tôn để thọ 
lãnh giáo pháp. Ban ngày thì từ trên không mưa 
xuống các loài hoa trời như: Hoa Ưu-bát-la, Bát- 
đàm-ma, Câu-vật-đâu, Phân-đà-lợi-già, Tu-ma-na, 
Ba-li-suư-ca, A-để-mục-đa- -glà, Chiêm-bặc-già, 
Mạn-đà-la, Ma-ha-mạn-đà, cùng hòa các thứ âm 
nhạc trời. 

Lại nữa này thiện nam tử, Bà-la-môn Hải Tế lại 
phát sinh suy nghĩ: “Nếu sở nguyện đem đạo quả 
Bỏ-đề Vô thượng để khuyên hóa của ta được hoản 
thành viên mãn thì ta phải đem đạo quả Bô-đề này 
khuyến hóa chúng A-tu-la”. 

Này thiện nam tử, Bả-la-môn Hải TẾ vừa suy 
nghĩ như trên xong thì năm vị vua của chúng A-tu- 
la đã có mặt ngay chỗ quốc sư Bà-la-môn. Có đến 
hàng ức na-do-tha trăm ngàn A-tu-la nam nữ, lớn 
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nhỏ nhờ lời khuyến hóa của Bà-la-môn Hải Tế 
khiến họ phát tâm câu đạo quả Chánh đắng Chánh 
giác Vô thượng cùng tới chỗ Đức Phật để thính thọ 
giáo pháp... 

Cũng cách như vậy, Bà-la-môn Hải Tế nghĩ 
đến Ma vương tên là Phật-lâu-na vị này liên đi tới 
chỗ quốc sư Bà-la-môn. Có đến hàng ức na-do-tha, 
trăm ngàn chúng ma nam nữ, lớn nhỏ được khuyên 
phát tâm câu đạo quả Bôỏ-đề Vô thượng cùng đến 
chỗ Đức Phật để thính thọ giáo pháp. 

Này thiện nam tử, bấy giờ Bà-la-môn Hải Tế 
lại nghĩ đến Đại Phạm vương Loa Kế, tức thì vị 
này cũng đi đến chỗ quôc sư Bà-la-môn, nghe chỉ 
dẫn xong bèn trở về cõi Phạm thiên... Có đến hàng 
ức na-do-tha trăm ngàn vị Phạm thiên được khuyên 
phát tâm cầu đạo Bô-đề Vô thượng, từ nơi cÕI trời 
ây xuống chỗ Đức Phật, thân cận, cung kính Đức 
Thế Tôn cùng chúng Tỳ-kheo Tăng để lãnh hội 
giáo pháp. 

Này thiện nam tử, khi ây Bà-la-môn Hải Tế lại 
nghĩ đến Đề Thích vua của cõi trời Đao-lợi, nghĩ 
tới các Thiên tử nơi cõi trời Tu-dạ-ma, San-đâu- 
suất-đà, Hóa lạc, Tha hóa tức thì năm vị Thiên 
vương kia nhờ vào uy thân của Phật, cùng đi đến 
chỗ quốc sư Bà-la-môn để nhận lời chỉ dẫn. Xong 
các vị Thiên tử ấy đều trở về cối của mình, đem 
những lời của Bà-la-môn Hải Tế đã nói để khuyên 
quyền thuộc họ phát tâm Bồ-đề. Như vậy, hàng ức 
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na-do-tha, trăm ngàn chư Thiên cõi trời Ba mươi 
ba gồm cả nam nữ, lớn nhỏ đã được khuyên phát 
tâm câu đạo quả Bỏ-đề Vô thượng. Và trời Đế 
Thích đi đến bốn cõi thiên hạ này để cung kính, 
thân cận Đức Thế Tôn, chúng Ty-kheo và lãnh hội 
giáo pháp. Y như vậy, các vị Thiên tử nơi các cõi 
trời Tu-dạ-ma, San-đâu-suất- đà, Hóa tự tại, Tha 
hóa tự tại đều đem đạo quả Bồ-đề đề khuyến hóa 
chư Thiên nơi các cõi trời của mình. Hàng ức na- 
do-tha trăm ngàn Thiên tử, Thiên nữ lớn nhỏ nơi 
các cõi trên đều được khuyên phát tâm câu đạo quả 
Chánh đăng Chánh giác Vô thượng. Tất cả cùng đi 
đến cõi bốn châu thiên hạ này để cung kính, thân 
cận Đức Thê Tôn cùng chúng Tỳ-kheo Tăng và 
thính thọ giáo pháp. A-tu-la, Ma, trời Đại phạm 
của bốn châu thiên hạ thứ hai cũng vậy. Bốn châu 
thiên hạ thứ ba, bốn châu thiên hạ thứ tư, bốn châu 
thiên hạ thứ năm cũng vậy. Các vị Đề Thích, Thiên 
vương các cõi trời Tu-dạ-ma, San-đâu-suât-đà, 
Tha hóa, A-tu-la, Ma, Đại Phạm thiên, nhờ oal thân 
của Phật đã cùng với quyến thuộc đều đến bốn 
châu thiên hạ này để thính thọ giáo pháp. Cho đến 
cõi Phật trong Tam thiên đại thiên với hàng trắm 
ức Đề Thích, hàng trăm ức Thiên vương cõi Tu- 
dạ-ma, hàng trăm ức Thiên vương cõi San-đâu- 
suât-đà, hàng trăm ức Thiên vương cối Hóa tự tại, 
hàng trăm ức Thiên vương cõi Tha hóa tự tại, hàng 
trăm ức vua A-tu-la, hàng trăm ức Ma vương, hàng 
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trăm ức Đại Phạm thiên vương. Mỗi một vị Đại 
Phạm đã khuyến hóa vô số ức na-do-tha trắm ngàn 
vị Phạm thiên phát tâm câu đạo quả Bồ- đề Vô 
thượng. Họ đã nhờ vảo oal thân của Phật nên tất cả 
đêu đên được bốn châu thiên hạ này để cung kính, 
thân cận Đức Thế Tôn cùng chúng Tỳ-kheo Tăng 
và lãnh hội giáo pháp. 

Lúc này, khắp ba ngàn đại thiên thê giới đại 
chúng đều hiện diện đây đủ, không nơi nào là 
không có. Này thiện nam tử, khi ây Bà-la-môn Hải 
Tế lại suy nghĩ: “Nêu ý nguyện khuyến hóa phát 
tâm câu đạo quả Chánh đăng Chánh giác Vô 
thượng của ta được viên mãn thì cũng khiến cho 
hàng trăm ức Tỳ-sa-môn phát tâm như trên, cho 
đến hàng trăm ức Đại Phạm thiên thảy đều theo ta 
ứng hiện đại thần thông như thế, khiến cho khắp cả 
ba ngàn đại thiên thê giới, từ TIgười đến súc sinh, 
ngạ qui, địa ngục củng đứt hết tất cả khổ thọ, lạc 
thọ được phát sinh. Mỗi một chúng sinh có Hóa 
thân của Phật ở trước mặt khuyên phát tâm cầu đạo 
quả Bô-đề Vô thượng. 

Này thiện nam tử, bấy giờ Đức Bảo Tạng Như 
Lai, Ứng Cúng, Chánh Biên Tri biết rõ tâm niệm 
của Bà-la-môn Hải TẾ, liên nhập tam- -muội tên là 
Bát-la-bà. Nhập định xong thì từ nơi mỗi mỗi lỗ 
chân lông phóng ra vô sô ảnh sáng tỏa khắp ba 
ngàn đại thiên thế giới này, đầu đâu cũng có ánh 
sáng vi diệu. Ánh sáng đó chiếu đến cõi địa ngục 
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thì chúng sinh trong địa ngục lạnh được g1ó âm thôi 
lại. Nêu có chúng sinh thân bị lửa thiêu đốt thì 
được gió lạnh thôi tới. Các chúng sinh nơi địa ngục 
kia đang bị đói khát cùng khốn, thì mọi thứ khô thọ 
liên diệt, lại được thọ nhận niêm an vui lớn lao. 
Mỗi mỗi chúng sinh trong địa ngục đều có hóa thân 
của Đức Phật ở trước mặt, đủ ba mươi hai tướng 
của bậc Đại nhân và tắm mươi vẻ đẹp trang nghiêm 
nơi thân Ngài. 

Các chúng sinh trong địa ngục kia nhận được 
niềm an lạc rôi liên phát sinh ý niệm: Do nhân 
duyên gì mà chúng ta dứt được hết khổ và có được 
niêm vui? Họ thây Đức Thế Tôn với ba mươi hai 
tướng của bậc Đại nhân và tám mươi vẻ đẹp trang 
nghiêm nơi thân, nên cùng nói: 

- Nhờ ân đại bi đầy đủ ây mà chúng ta nhận 
được niêm vui. 

Họ chiêm ngưỡng Đức Thê Tôn, niềm vui 
mừng tăng gấp bội, tâm thiện phát sinh. Đức Thế 
Tôn bảo họ: 

— Này chúng sinh, các người nên niệm như thế 
này: Nam-mô Phật-đà và phát tâm câu đạo quả Vô 
thượng Chánh đắng Chánh giác thì các ngươi mãi 
không còn nhận lây thông khổ nữa mà thường 
được an lạc. 

Các chúng sinh kia nói: 

— Nam-mô Phật-đà, chúng con xin dốc phát tâm 
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cầu đạo quả Bô-đề Vô thượng. 

Nhờ ý nguyện của thiện căn này mà mọi nghiệp 
tạo tội lỗi vĩnh viễn tiêu trừ, trong đó có người khi 
mạng chung liên được sinh vào cõi nhân gian. Nơi 
cõi địa ngục, những chúng sinh đang bị thiêu đốt, 
khi ánh sảng chiếu đến thì gió lạnh thôi tới, tật cả 
mọi nỗi thống khô, đói khát, khốn cùng liên bị diệt, 
cho đến khi mạng chung được sinh vào cõi người. 

Đối với hàng súc sinh, ngạ qui và người, Đức 
Phật cũng nói như vậy. Ánh sáng vi diệu kia lại trở 
về nhiễu quanh Đức Phật ba vòng rồi nhập vào nơi 
nhục kê của ngài. Vô số chúng Trời, Người, Dạ- 
xoa, La-sát, Rông, A-tu-la đạt được bậc Bất thoái 
chuyền, an trụ nơi đạo quả Bỏ-đề Vô thượng. Vô 
sô chúng sinh â ây cũng được pháp Tam-muội, Nhẫn 
nhục, Đà-la-n1. 

Khi đó, người ở cõi Diêm-phù-đề nghe chư 
Thiên đã vì Đức Phật và chúng Tăng nên đem vật 
liệu, châu báu nhà trời trang trí khu vườn Diêm-bà- 
la ngoài thành An-thù-la là trú xứ của vua XONE, họ 
phát sinh ý niệm này: Chúng ta nên đến nơi đó để 
chiêm ngưỡng, cung kính phụng hâu Đức Bảo 
Tạng Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri và 
Thánh chúng cùng được lãnh thọ chánh pháp. Lúc 
này, hàng ngày có vô số ức na-do-tha trăm ngàn 
dân chúng nam nữ lớn nhỏ lui tới chiêm ngưỡng, 
cung kính, thân cận Đức Thế Tôn cùng chúng Tỳ- 
kheo Tăng và quan sát khắp khu vườn. Khu vườn 
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này có hai vạn cửa làm bằng bảy báu. Ở mỗi mỗi 
bên cửa đều bày biện năm trăm giường báu, trên 
đó có năm trắm đồng tử ngôi. Những người đi vào 
vườn được các đồng tử kia đem ba quy y Phật, 
Pháp và Thánh chúng ra giảng nói, khuyên phát 
tâm câu đạo quả Bỏ-đề Vô thượng khiến họ an trụ 
trong đạo quả ây. Sau đó mới vào khu vườn diện 
kiến Đức Phật và chư Tăng đề cung kính, thân cận, 
cùng chiêm bái khắp cả khu vườn. 

Này thiện nam tử, bấy giờ Đại quôc sư Bà-la- 
môn Hải TẾ, trong bảy năm đã khuyến hóa vô số 
chư Thiên phát tâm câu đạo quả Chánh đăng 
Chánh giác Vô thượng, khiến họ an trụ trong đó. 
Lại khuyến hóa vô số chúng Rông, A-tu-la, Dạ- 
xoa, La-sát, Cưu-bàn-trà, Càn-thát-bà, Ngạ qui, 
Tỳ-xá-già, cùng VÔ SỐ người trong cõi địa ngục đều 
phát tâm câu đạo quả Bô-đề Vô thượng và cũng 
khiến họ an trụ trong đó. Vô số chúng sinh cũng 
được khuyến hóa phát tâm như trên và đêu khiến 
an trụ trong đạo quả ây. 

Khi thời hạn bảy năm Sắp hết, Bà-la-môn Hải 
Tế đem đủ tám vạn bốn ngàn kim luân chỉ trừ Luân 
bảo tự nhiên, tám vạn bốn ngàn con voi được trang 
trí băng bảy báu, chỉ trừ voi báu tự nhiên... cho đến 
tám vạn bốn ngàn mùi vị để dâng cúng Đức Phật 
và chúng Tăng. 

Trong bảy năm đó, vua Ly Tránh không hề có 
ý tưởng về tham dục, sân giận, ngu si và ý tưởng 
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về ta, người. Ông lại còn không nghĩ tưởng đến 
ngôi vua, không nghĩ tưởng đến việc làm, không 
nghĩ tưởng đến vợ con, không nghĩ tưởng đến ăn 
uông, không nghĩ tưởng đến hương hoa y phục, 
không nghĩ tưởng đến xe cộ, không nghĩ tưởng đến 
ngủ nghỉ, không nghĩ tưởng đến thú vui, không 
nghĩ tưởng đến ta và kẻ khác. Trong bảy năm nhà 
vua chưa từng dựa năm, không tưởng đến ngày 
đêm, không tưởng đến sắc, thanh, hương, vị, xúc. 
Suốt trong thời gian ấy, nhà vua chưa từng lười, 
mệt. Nhà vua thường nhìn thây trong mười 
phương, mỗi phương đêu có hàng ngàn cõi Phật, 
Các cõi Phật đều trang nghiêm trong thê giới nhiêu 
như số vi trần. Các núi Tu-di không ngăn được tâm 
mắt của nhà vua. Ngoài ra các thứ ngăn cản khác 
như sự che khuất của núi Thiết vi, núi Đại thiết vị, 
của mặt trời, mặt trăng, của Cung ‹ điện trên cõi trời, 
thảy đều không ngăn che được tâm nhìn của vua. 
Như đã thấy được các cõi Phật trang nghiêm, nhà 
vua tư duy, nguyện cầu đôi với cõi Phật thanh tịnh 
trang nghiêm kia. Vua Ly Tránh nhờ đức độ như 
vậy mà an trụ nơi diệu lạc trong bảy năm trời, luôn 
thây các cõi Phật trang nghiêm như thê nên vua 
ngôi tư duy, nguyện câu về cõi Phật thanh tịnh 
trang nghiêm theo sở nguyện của minh. 

Các vương tử Bất Tuần, Ni-mạc, Nhân-đà-la, 
Già-lô... cho đến đủ một ngản VỊ vương tử, tắm vạn 
bốn ngàn các tiểu vương, cùng hơn chín mươi hai 
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ức chúng sinh cũng lại như vậy. Tât cả những 
người này trong bảy năm đều riêng ngôi một nơi, 
nhập Tam muội, thấy hàng ngàn cõi Phật trong 
mười phương với sỐ cõi Phật trang nghiêm nhiêu 
như vi trân. Những người DI suốt trong bảy năm 
cũng không phát sinh tưởng về tham dục, không có 
ý tưởng về sân giận... cho đến không hề có sự mệt 
mỏi, lười nhác. Họ thường thấy khắp mười phương 
hàng ngàn cõi Phật, với sô cõi Phật trang nghiêm 
nhiêu như vi trần. Núi Tu-di kia không ngăn che 
được tâm mắt họ. Ngoài ra các thứ ngăn cản khác 
như núi Thiết vi, núi Đại thiết vi, mặt trời, mặt 
trăng, cung điện trên cõi trời, thảy đều không gây 
trở ngại. Những người này đã nhìn thấy các cõi 
Phật trang nghiêm, rôi suy nghĩ theo sở nguyện về 
sự trang nghiêm thanh tịnh của cõi Phật. Nhờ công 
đức như thê nên trong bảy năm họ đã an trụ trong 
diệu lạc thanh tịnh như vậy. Có người suy nghĩ 
theo sở nguyện chọn lấy cõi Phật trang nghiêm 
thanh tịnh, có người chọn lây cối Phật không thanh 
tịnh. 

Bây giờ, Bà-la-môn Hải Tế biết đã đủ bảy năm, 
nên đem bảy báu đến dâng cúng Đức Bảo Tạng 
Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biên Tri, cung kính 
chắp tay bạch Phật: 

- Thưa Đức Thể Tôn, con đã khuyên được vua 
Ly Tránh đến với đạo quả Chánh đăng Chánh giác 
Vô thượng. Nhà vua đã trở về hoàng cung an tọa 
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riêng một nơi nhập pháp Tam-muội; không một ai 
dám vào, hoặc hay biết. Một ngàn vị vương tử kia 
cũng thể, con đem đạo quả Bô-đê Vô thượng để 
khuyên hóa họ. Họ cũng vậy, mỗi người đều trở về 
chỗ ở riêng, ngồi một nơi để nhập tam-muội, 
không ai được vào, không người hay biết. Cũng 
như vậy, con đã khuyến hóa tám vạn bốn ngàn vị 
tiêu vương cùng chín mươi hai ức chúng sinh phát 
tâm câu đạo quả Chánh đăng Chánh giác Vô 
thượng. Tất cả những người này cũng đều trở về 
nhà, ở riêng một chỗ để nhập tam-muội, không a1 
có thể vào được. Xin Đức Thế Tôn gọi vua Ly 
Tránh ra khỏi pháp Tam-muội đi đến đây. Tất cả 
những người đã được con khuyến hóa phát tâm Bồ- 
để ây cũng khiến họ đến đây. Những người ngôi 
nhập định một mình kia cũng khiến cho tât cả cùng 
đến. Họ đã không còn thoái chuyên đối với đạo quả 
Bỏ-đề Vô thượng, nên nay ở chỗ Đức Thế Tôn, xin 
được thọ ký về danh hiệu, quốc độ. 

Lúc này, Đức Bảo Tạng Như Lai, Ứng Cúng, 
Chánh Biến Tri nhập tam-muội tên là Niêt-la-ha- 
la-ba-đề. Từ miệng ngài phóng ra ánh sáng màu 
xanh, vàng, đỏ, trăng, hồng, tía, thì những người 
đang trụ trong pháp định kia, tật cả đêu có hóa thân 
Bà-la-môn hiện ra đứng trước mặt, nói: 

— Đại sĩ, hãy ra khỏi định, đi đến gặp Đức Thê 
Tôn cùng chúng Tỳ-kheo Tăng để cung kính, thân 
cận, lễ bái vì Pháp hội lớn của Đại sĩ Bà-la-môn 
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Hải Tế đã hết bảy năm rôi, Đức Thê Tôn lại muốn 
du hóa đến các thôn ấp khác. 

Nghe lời nói của vị Bà-la-môn thì tất cả những 
người ây đêu ra khỏi định. Vua Ly Tránh cũng liên 
từ tòa ngôi xuất định. Trên không trung chuông 
trồng vang lừng, thiên nhạc hòa tâu. Vua Ly Tránh 
tự thân đi xe cùng với một ngàn người con, tám 
vạn bốn vạn tám ngàn vị Tiểu VƯƠng, hơn chín 
mươi hai ức chúng sinh trước sau vây quanh ra 
khỏi thành tới chỗ Đức Thê Tôn. Đến nơi nhà vua 
cung kính đánh lễ Đức Phật cùng Tỷ-kheo Tăng 
rôi lui ra ngôi qua một bên. Vua Ly Tránh cùng vô 
SỐ ỨC chúng sinh an tọa xong xuôi thì Bà-la-môn 
Hải Tế nói với nhà vua Ly Tránh: 

- Này Đại vương, đỗi với pháp hội đại thí cúng 
dường này nên phát tâm tùy hỷ. Này Đại vương, 
trong ba tháng cúng dường, nhà vua đã đem tất cả 
những thứ cân thiết để cúng dường Đức Thế Tôn 
cùng vô số Ty-kheo Tăng, lại còn dâng cúng các 
thứ báu vật và bốn vạn tắm ngàn thành quách. Đại 
vương nên đem tật cả phước nghiệp tùy hỷ này mà 
hôi hướng về đạo quả Chánh đăng Chánh giác Vô 
thượng. 

Cũng như vậy, Bà-la-môn Hải Tế lại khuyên 
một ngàn vị vương tử, tám vạn bốn ngàn vị tiểu 
Vương cùng hàng ngàn ức chúng sinh đem phước 
nghiệp tùy hỷ ây hôi hướng về đạo quả Bô-đê tối 
thượng, khiến họ an trụ trong đạo quả đó. Pháp hội 
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đại thí cũng dường này nên tùy hỷ, nên hôi hướng. 
Bà-la-môn Hải Tê nói kệ: 
Chăng câu Để Thích mà cúng đường 
Cũng không câu quả vị Phạm thiên 
Mỏng manh, chẳng chắc như giỏ thoảng 
Huỗng cầu HØỐI VỊ Vua thể gian 
Bồ-đề vi diệu, tâm tự tại 
Hóa độ chúng sinh thật không lường 
Phước báo bồ thí luôn rộng lớn 
Sở nguyện mong đạt được viên mãm. 


L] 


KINH ĐẠI THỪA ĐẠI BI 
PHẪN -ĐÀ-LỢI 


QUYỂN 3 


Phẩm 6: Vua Ly Tránh Được Thọ Ký 


Này thiện nam tử, bấy giờ Đức Bảo Tạng Như 
Lai, Ứng Cúng, Chánh Biên Tri suy nghĩ: “Ông ây 
đã khuyên hóa được hàng ức chúng sinh, nhờ đạo 
quả Bô-đề Vô thượng mà an trụ ở bậc Bất thoái 
chuyền. Ta nay nên thị hiện các cõi Phật đề thọ ký 
cho họ””. 

Khi ây, Đức Thế Tôn bèn nhập tam-muội tên là 
Bất vong Bôồ-đề tâm và liên mỉm cười tức thì ánh 
sáng vi diệu tỏa chiếu khắp vô lượng, vô biên cõi 
Phật, khiên cho vua Ly Tránh cùng hàng ức chúng 
sinh khác đêu thấy rõ cối Phật trang nghiêm. 

Lúc này trong vô sô cõi Phật ở mười phương, 
các vị Đại Bô-tát trông thấy ánh sáng kia rôi đều 
nhờ vào uy thân của Đức Phật, đi đến thế ĐIỚI này 
để hầu cận, cung phụng, gần gũi Đức Thê Tôn 
cùng chúng Tỳ-kheo Tăng. Các vị đêu đem các thứ 
thân thông của Bô-tát để cúng dường Đức Thế Tôn 
cung kính đảnh lễ nơi chân Ngài, rôi lui ra ngôi qua 
một bên, để nghe Phật thọ ký theo bản nguyện của 
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các vị Bô-tát. 

Này thiện nam tử, bây giờ đại quốc sư Bả-la- 
môn Hải Tế nói với vua Ly Tránh: 

— Đại vương nên chọn lấy cõi Phật trang 
nghiêm trước đi! 

Này thiện nam tử, vua Ly Tránh nghe theo lời 
của quốc sư Hải Tế, liên hướng về Đức Bảo Tạng 
Như LaI, chắp tay bạch Phật: 

- Thưa Đức Thê Tôn, con muốn cầu đạo quả 
Bồ- đề, trong ba tháng con đã đem tất cả những thứ 
cần thiết cúng dường Đức Thế Tôn và chúng Tỳ- 
kheo Tăng. Con xin đem căn lành nảy hôi hướng 
về đạo Chánh đăng Chánh giác Vô thượng. Con 
xin không ở trong cõi có năm thứ ô trược xấu ác 
nảy. Trong bảy năm qua con đã tư duy về cõi Phật 
trang nghiêm rôi! Thưa Đức Thế Tôn, nơi cõi Phật 
đó không có địa ngục, ngạ qui, súc sinh, xứ sở như 
vậy là con chứng đắc đạo quả Bô-đề Vô thượng. 
Con nguyện trong xứ sở đó những người mạng 
chung đều không bị đọa vào ba đường á ác, hình sắc 
nơi thân tất cả đều màu vàng ròng, người trời 
không khác. 

Con nguyện chúng sinh ở xứ sở đó đều tự biết 
về Túc mạng từ hàng ức na-do-tha trắm ngàn kiếp 
trong quá khứ của mình. Con nguyện tật cả chúng 
sinh trong cõi ây đêu có đủ Thiên nhãn, nhìn thấy 
hàng ức na-do-tha trăm ngàn thế giới khác, trong 
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đó, các Đức Phật hiện còn tại thế thuyết pháp. Tất 
cả chúng sinh nơi cõi đó cũng có đủ Thiên nhĩ để 
nghe được giáo pháp của hàng ức na-do-tha trăm 
ngàn các Đức Phật còn trụ thê giảng nóI, cũng 
nguyện cho tất cả chúng sinh ở cối ây khéo có đây 
đủ Tha tâm trí để biết được tâm niệm, hành động 
của chúng sinh trong hàng nhiêu ú ức na-do-tha trắm 
ngàn cõi Phật. Nguyện cho tất cả chúng sinh Ở thế 
giới đó khéo có đây đủ Thân túc thông, như thê chỉ 
trong khoảng một niệm có thê đến được hàng ức 
na-do-tha trắm ngàn, cõi Phật. Lại nguyện cho tất 
cả chúng sinh nơi thế giới ây không có ngã và ngã 
sở, không chỗ tạo tác, cho đến bản thân cũng 
không. 

Nguyện cho tất cả chúng sinh trong xứ sở đó 
đêu đạt được bậc Bất thoái chuyển đối với đạo quả 
Bỏ-đề Vô thượng. Nguyện cho tất cả chúng sinh 
nơi cõi ấy đều được ra đời băng cách hóa sinh. 
Khiến cho ở cõi đó không có nữ nhân và thọ mạng 
của chúng sinh là vô lượng, ngoại trừ những người 
theo sở nguyện. Cũng khiến cho chúng sinh ở cõi 
ây không biết đến danh từ bất thiện. Trong cõi Phật 
đó không có mọi sự cầu uế, hương thơm lan tỏa 
cùng khắp, vượt hơn cả hương trời. Nguyện cho 
chúng sinh trong cõi ây đều có đầy đủ ba mươi hai 
tướng của bậc Đại nhân. 

Nguyện cho tất cả chúng sinh trong cõi đó đều 
được quả vị “Nhất sinh bố xứ”, ngoại trừ những 
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người theo nguyện ước. Khiến cho tất cả chúng 
sinh nơi cõi ây trong khoảng khắc một bữa ăn nhỏ, 
nương theo oai thần của Đức Phật, đi đến vô lượng 
sô cõi Phật, thân cận cúng dường vô số chư Phật 
còn trụ thê, khiến thành tựu được những việc theo 
mong muốn đem các thứ thân biến của Bô-tát để 
cúng dường, các Đức Phật, rôi cũng trong thời gian 
bữa ăn ấy liền trở về nơi quốc độ của mình. Tât cả 
chúng sinh trong cõi này đều thuyết giảng được 
giáo pháp của chư Phật, khiến cho tất cả chúng sinh 
đó gôm đủ sức mạnh như Na-la-diên, khiến cho vô 
lượng chúng sinh có thể biết tường tận về sắc 
tướng trang nghiêm trong cõi Phật kia. Sự trang 
nghiêm ấy cũng chăng phải là chỗ có thể nhận biết 
được của Thiên nhãn. Nguyện cho chúng sinh ở 
trong cõi đó đều nhanh chóng được vô sô biện tải 
vô ngại. Nguyện cho mỗi một cây Bô-đề cao một 
ngàn do-tuần. Nguyện cho cõi Phật luôn có ánh 
sáng thanh tịnh tỏa chiếu khắp khiến cho vô số cõi 
Phật trang nghiêm đều hiện ra ở trong đó. Nguyện 
cho chúng sinh được sinh lên cõi ây cho tới khi 
thành tựu đạo quả giác ngộ luôn đây đủ phạm hạnh, 
khiến cho tất cả chúng sinh nơi cõi đó thường được 
trời, người kính lễ, cho đến lúc chứng quả Bồ-đè, 
các căn luôn không đây đủ thanh tịnh. Cũng khiến 
cho chúng sinh đã sinh vào cõi ây đạt được niềm 
điệu lạc của bậc Thánh hơn cả chư Thiên. Nguyện 
cho các căn lành được tập hợp trong cõi đó. 
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Nguyện cho tất cả chúng sinh trong cõi ấy khi sinh 
ra tự nhiên đã có sẵn ca-sa mặc nơi thân mình. 
Nguyện cho chúng sinh ở trong cõi đó vừa sinh ra 
đã khéo phân biệt được các pháp Tam-muội. Nhờ 
pháp Tam-muội này nên họ đến được vô sô cõi 
Phật để thân cận cúng dường, lễ bái các Đức Thê 
Tôn, cho đến khi thành Chánh giác, luôn được thây 
pháp Tam-muội đó. Khiến cho các vị Bồ-tát sinh 
đến cõi ây tùy theo sở nguyện của mình, đều có cõi 
Phật trang nghiêm hiện ra trong cây báu. 

Nguyện cho chúng sinh nơi cõi đó vừa sinh ra 
là được pháp tam-muội Phô chí. Nhờ pháp Tam- 
muội này, họ thây vô số cõi Phật trong mười 
phương với các Đức Phật hiện tại cho đến lúc thành 
tựu đạo quả Bô-đề luôn gắn bó với pháp Tam-muội 
kia cũng khiến cho chúng sinh sinh đến CỐI ây được 
y phục, cung điện, anh lạc, củng vô sô thứ trang 
nghiêm khác, hình sắc như cõi trời Tha hóa tự tại. 
Khiến cho trong cõi nước đó không có đất, đá, núi 
đen, cũng không có núi Thiết vi, Đại thiết vi, núi 
Tu-di và biển lớn. Nguyện cho trong xứ sở đó 
không có tiếng của phiên não chướng ngại, không 
có âm thanh của các cõi địa ngục, ngạ qui, súc sinh, 
không có âm thanh về các thứ nạn, âm thanh về 
khố, âm thanh về không vui, không khô. Con nay 
mong đạt được cõi Phật như vậy. 

Thưa Thể Tôn, khi con làm Bồ-tát luôn thực 
hành những hạnh khó như thế, đã đem những việc 
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làm ấy để trang nghiêm cõi Phật. Thưa Đức Thế 
Tôn, đó là hành động theo hướng Đại trượng phu 
Của con, sau đây mới đạt được đạo quả Chánh đăng 
Chánh giác Vô thượng. 

Nguyện cho cây Bồ-đề của con khi con thành 
Chánh giác cao mười ngàn do- tuân. Con ngÔi nơi 
sốc cây đó phát tâm trong khoảnh khắc chứng 
được đạo quả Giác ngộ Tôi thượng, với ánh sảng 
nơi con là vô lượng, chiếu soi đên hàng ức na-do- 
tha trăm ngàn cõi Phật; thọ mạng của con lầu dài 
đến vô sô ức na-do- tha trắm ngàn kiếp, không ai 
có thể tính được, ngoại trừ bậc Nhất thiệt trí. Khiến 
cho Tăng chúng Bồ-tát của con là vô số, còn Thanh 
văn, Duyên giác thì nhiều không thể tính đếm 
được, ngoại trừ bậc Nhất thiết trí. Khiến khi con 
thành tựu quả vị Phật thì được chư Phật Thế Tôn 
trong vô lượng vô số cõi Phật khác xưng tụng, tán 
thán. Khiến khi con thành tựu đạo quả Bô-đê, trong 
vô số a-tăng-kỳ cõi Phật khác, có những chúng 
sinh nghe danh hiệu con, đã tạo các căn lành mà 
hồi hướng về cõi nước của con, thì sau khi mạng 
chung, tất được sinh về quốc độ của con ngoại trừ 
người ấy phạm tội vô gián hủy báng Thánh hiền, 
phá hoại Chánh pháp. Khiên cho con khi đặc đạo 
Ciác ngộ, chúng sinh trong vô sô cõi Phật khác 
phát tâm Bồ-đề nguyện sinh về nước con, thiện căn 
đã hôi hướng nên khi họ sắp qua đời thì con cùng 
với VÔ sô Thánh chúng vây quanh hiện ra trước 
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mặt, khiến họ trông thây, tâm sinh hoan hỷ tột bậc, 
dứt trừ các chướng ngại sau khi mạng chung được 
sinh vào cõi của con. Các vị Bô-tát nơi xứ sở đó, 
theo chỗ ưa thích của mình, nếu chưa được nghe 
giáo pháp thì sẽ được nghe. Khi con thành đạo Bỏ- 
đề, khiến cho các vị Bô-tát ở trong vô sỐ cõi Phật 
nghe được danh hiệu của con thì đều được bậc Bất 
thoái chuyền nơi đạo quả Chánh đăng Chánh giác 
Tối thượng, chứng được Đệ nhất, Đệ nhị, Đệ tam 
pháp nhẫn, tùy theo chỗ mong muốn của họ, liên 
chứng được Tam-muội, Nhẫn nhục, Đả-la-ni. 

Xin nguyện sau khi con nhập Niết-bản, khiến 
cho các vị Bô-tát trong vô sô cõi Phật qua vô số 
kiếp, nghe được danh hiệu của con thì tâm sinh 
hoan hỷ tột cùng, cung kính lễ bái con, xưng tụng 
tán thản là chưa từng có. Cho: VỊ Phật ây khi còn 
làm Bỏ-tát, đã thực hiện bao nhiêu Phật sự lớn lao 
TÔI, sau đây mới thành Bậc Chánh Đăng Chánh 
Giác Tối Thượng. Các vị Bỏ-tát có được sự hoan 
hỷ như thế xong thì được Đệ nhất, Đệ nhị, Đệ tam 
pháp nhẫn, tùy theo chỗ mong muốn liền chứng 
được Tam-muội, Nhẫn nhục, Đà-la-ni. Cho đến 
khi chứng quả Bồ-đề chưa từng đoạn tuyệt nơi các 
pháp ấy. 

Khi con thành tựu đạo quả Bỏồ-đề, khiến cho 
trong vô số cõi Phật có những nữ nhân nào nghe 
được danh hiệu của con thì rất vui mừng, phát tâm 
cầu đạo quả Chánh giác Vô thượng, cho đến khi 
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chứng đắc quả vị Giác ngộ không còn phải thọ thân 
nữ nữa. Xin nguyện sau khi con nhập Niết-bàn, ở 
trong vô số cõi Phật có những nữ nhân nào được 
nghe danh hiệu con thì sinh tâm vui mừng tột bậc, 

liên hồi hướng về đạo quả Chánh đăng Chánh giác 
Vô thượng, cho đến khi chứng đắc quả vị Giác ngộ 
đêu không còn thọ thân nữ nhân nữa. 

Thưa Đức Thê Tôn, con nguyện đạt được cõi 
Phật như thế! Chúng sinh với tâm thanh tịnh như 
vậy! Trong cõi Phật như thê con sẽ chứng đắc đạo 
quả Chánh đắng Chánh giác Vô thượng. 

Này thiện nam tử, bấy giờ Đức Bảo Tạng Như 
Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri bảo vua Ly Tránh: 

— Lành thay! Lành thay: Này đại VƯƠng, SỞ 
nguyện của nhà vua là rất sâu xa! Ông muôn nhận 
lây cõi Phật thanh tịnh, chúng sinh với tâm ý thanh 
tịnh như thế. Này đại vương, ông hãy quan sát Ở 
phương Tây vượt qua hàng ức trăm ngàn cõi Phật, 
có một thê giới tên là Đề vô trân, Đức Phật ở đó 
hiệu là Đề Minh Tự Đại Vương Như Lai, Ứng 
Cúng, Chánh Biến Tri, hiện đang trụ thê chuyên vì 
các vị Bồ-tát thuyết giảng đạo pháp Nhất thừa. 
Quốc độ của Đức Phật ây không có hàng Thanh 
văn, Bích-chi-phật mà ngay cả danh từ đó cũng 
không có nữa. Ngài không thuyết giảng giáo pháp 
Thanh văn mà chỉ thuân nói giáo pháp Đại thừa. 
Tất cả chúng sinh nơi đất nước ây được sinh ra từ 
cách hóa sinh nên cũng không có danh từ nữ nhân. 
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Cõi Phật đó có đủ tât cả những phước đức như nhà 
vua đã nguyện câu. Nhận lấy cõi Phật vô lượng 
trang nghiêm, nhiếp phục, hóa độ vô lượng chúng 
sinh với tâm ý thanh tịnh như thê; vì vậy, này đại 
vương, tên tự của ông là Vô Lượng Tịnh. Đức Đề 
Minh Tự Tại Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh 
Biến Tri kia hết một tiểu kiếp sẽ nhập Niết- bàn. 
Chánh pháp của Đức Phật ây sẽ trụ thê mười tiêu 
kiếp. Sau khi chánh pháp điệt trải qua sáu mươi 
tiêu kiếp, thế giới đó có tên là Di lâu quang, Đức 
Phật ở đó hiệu là Bất Khả Tư Nghị Ý Đức Vương 
Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến TT. Cối Phật 
trang nghiêm trong thế giới Đề vô trần của Đức Đề 
Minh Tự Tại Vương Như Lai so với cõi Phật trang 
nghiêm nơi thế giới Di lâu quang của Đức Bất Khả 
Tư Nghị Y Đức Vương Như Lai thì hoàn toàn như 
nhau, Đức Bất Khả Tư Nghị Ý Đức Vương Như 
Lai kia thọ được sáu mươi tiêu kiếp. Sau khi Đức 
Phật này nhập Niết- bàn thì Chánh pháp trụ thế 
được mười sáu tiêu kiếp. Chánh pháp diệt trải qua 
một ngàn tiểu kiếp, thế giới có tên là Vô lạc, Đức 
Phật ở đó hiệu là Bảo Minh Quang Như Lai, Ứng 
Cúng, Chánh Biên Tri. (Nói fóm lược) Về thọ 
mạng và thế giới trang nghiêm cũng giỗng như 
trên. Chánh pháp trụ thê. .., chánh pháp diệt, thì thế 
giới đó có tên là Sa-la, Đức Phật ở đó danh hiệu là 
Bảo Trảng Tự Tại Minh Như Lai, Ứng Cúng, 
Chánh Biên Tri, xuât hiện ở đời với cõi Phật trang 
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nghiêm... Đức Phật â ây trụ thê thuyết giảng giáo 
pháp suốt ba mươi lăm tiêu kiếp, sau khi Phật nhập 
Niết-bàn, Chánh pháp trụ thê bảy tiểu kiếp. Sau khi 
Chánh pháp diệt, nói tóm lược như trên, Ta đã 
chứng kiến ở thế giới đó có vô lượng vô sô các Đức 
Phật Thê Tôn thành Phật, vào Niết-bàn nhưng thê 
giới ấy chưa từng thành hoại. Này Đại sĩ Vô Lượng 
Tịnh, vào đời vị lai, trải qua một hăng hà sa số a- 
tăng-kỳ, đến đâu hằng hà sa số a-tăng-kỳ thứ hai 
thì thế giới ây sẽ có tên là An lạc. Này ông Vô 
Lượng Tịnh, ông sẽ chứng đắc đạo quả Chánh 
đăng Chánh giác Vô thượng ở thế giới ây với danh 
hiệu là A-di-đà Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến 
T1. 

Nhà vua bạch với Đức Phật: 

- Thưa Đức Thế Tôn, các vị Đại Bô-tát ở trong 
cõi Phật đó, trước khi con thành tựu đạo quả Bồ- 
đề Vô thượng, hiện nay đang ở cõi nào? 

Đức Phật đáp: 

— Này Đại sĩ Vô Lượng Tịnh, các vị Đại Bô-tát 
đó ở trong vô lượng vô sô a-tăng-kỳ thế giới khắp 
mười phương đã đên đây đề phụng hầu cung kính, 
thân cận với ta và đang ngôi nghe thuyết pháp đó! 
Ấy là trong quá khứ các Đức Phật đêu đã thọ ký 
cho họ đạo quả Chánh đăng Chánh giác Vô 
thượng. Hiện tại các Đức Phật Thê Tôn cũng đã 
thọ ký cho các thiện nam tử ấy đạo quả Bô-đề Vô 
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thượng. Trong cõi Phật đó các vị ây đã thành tựu 
đạo quả Vô thượng Chánh đăng Chánh giác trước. 
Này Đại sĩ Vô Lượng Tịnh, mỗi một vị Đại Bô-tát 
âầy ở nơi vô SỐ ức na-do-tha trăm ngàn cõi Phật đã 
từng gieo trồng các căn lành, tu hành trí tuệ. Này 
Đại sĩ Vô Lượng Tịnh, các thiện nam tử đó ở trong 
cõi Phật kia sẽ được thành Phật trước. 

Nhà vua thưa: 

- Bạch Đức Thế Tôn, Bả-lamôn Hải Tế đã 
khuyên con cùng quyền thuộc đến với đạo quả Bồ- 
đề Vô thượng. Vì vị ây thì chừng nào chứng đạo 
Bồ-đê? 

Đức Phật đáp: 

— Vị Đại Bà-la-môn đây đủ tâm đại bi. Này đại 
vương, tự chính ông sẽ được nghe tiếng rỗng của 
sư tử nơi vị ấy vào đời vị lai. 

Nhà vua thưa: 

- Như Đức Thế Tôn đã thọ ký cho con, nếu Sở 
nguyện của con được thành tựu đúng như vậy thì 
con sẽ đem năm vóc gieo sát đât đảnh lễ nơi chân 
Đức Thế Tôn tất sẽ khiến cho hằng hà sa số thê 
ĐIỚI chấn động, chư Phật, Thế Tôn hiện đang trụ 
thê nơi các thế giới kia nguyện xin cùng thọ ký cho 
con. 

Thiện nam tử, bây giờ khi vua Vô Lượng Tịnh, 
đánh lề nơi chân Đức Bảo Tạng Như LaI, đầu mặt 
vừa chạm sát đất thì hằng hà sa số cõi Phật liên 
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chấn động, rung chuyên, hăng hà sa số chư Phật 
Thê Tôn liền thọ ký cho nhà vua, cùng nói: 

— Ở cõi Phật San- đê-lam, kiếp tên là Đà-la-ni, 
loài người ở cõi ây thọ tám vạn năm, có Đức Phật 
hiệu là Bảo Tạng Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến 
Tri xuất hiện độ thê, có vua Chuyển luân cai trị bốn 
châu thiên hạ tên là Vô Lượng Tịnh, đối với Đức 
Bảo Tạng Như Lai, vua đã vun trồng tích chứa 
được gôc công đức. Nhà vua này, trong đời vị lai 
trải qua hăng hà sa số a- tăng- -kỳ, mới vào hằng hà 
sa sô a-tăng-kỳ thứ hai, thế gIỚI tên là An lạc, vua 
Vô Lượng Tịnh ở nơi thế giới đó được thành Phật 
hiệu là A-di-đà Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến 
Tri, hào quang của Phật tỏa chiêu khắp mười 
phương thê gIỚI nhiêu như cát sông Hằng. Các Đức 
Phật khen ngợi: 

Bác trí sảng ngời, nay trở dậy 
Phật mười phương thọ ký cho ngài 
Hãng sa đất núi đếu rung động 
Thành Bác Tôn quý của trời người. 

Này thiện nam tử, bây giờ vua Vô Lượng Tịnh 
vui mừng hớn hở, đứng dậy lui ra ngồi qua một bên 
để nghe Phật nói pháp. 


Phẩm 7: Ba Vị Vương Tử Được Thọ Ký 
Này thiện nam tử, lúc này Bà-la-môn Hải Tế 
nói với Bât Tuân, Vương tử thứ nhât của vua Vô 
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Lượng Tịnh: 

(Nói tóm lược như trên) Vương tử Bất Tuần 
thưa: 

— Tôi đã quan sát các cõi ác, ở đó chúng sinh 
chịu nhiều khô nạn thông thiết. Tôi lại quan : sát nơi 
cõi trời, chúng sinh ở đây do tâm cấu uế, ô trược 
nên nhiêu người phải bị đọa vào đường ác. Tôi đã 
thấy tật cả chúng sinh do xa lìa bạn tốt, sông theo 
nẻo phi pháp, ở nơi tối tăm, cạn kiệt thiện căn, bị 
tà khiên che khuất nên khốn khô nơi tà đạo. 

Vương tử lại bạch Phật: 

— Thưa Thế Tôn, con xin dùng â âm thanh lớn để 
khuyên bảo chúng sinh đem các thiện căn hôi 
hướng về đạo quả Chánh đăng Chánh giác Vô 
thượng. Khi con thực hành hạnh Bồ- tát, nêu có 
chúng sinh bị khổ não bức bách, có các nỗi sợ hãi, 
bân cùng. nơi giáo pháp, ở chỗ tôi tăm không chốn 
nương cậy, không đèn đuôc, không người cứu 
giúp, không nơi quay về, không có đích để đến, 
khiến họ nhớ nghĩ đến con, xưng danh hiệu con, 
thì con dùng Thiên nhĩ để nghe tiêng của họ, dùng 
Thiên nhãn tìm thây họ. Nếu không giải thoát được 
nỗi khô não của chúng sinh kia, thì con trọn chăng 
thành đạo quả Bồ-đề Vô thượng. 

Thưa Đức Thế Tôn, con vì chúng sinh nên 
nguyện thực hành hạnh Bô-tát lâu dài. Ấy là ý con 
muôn được viên mãn như Đại vương hiện nay. Trải 
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qua một hăng hà sa sô a-tăng-kỳ kiếp, đến đầu hăng 
hà sa số kiếp thứ hai, nơi thê giới An lạc, vua cha 
sẽ thành đạo quả Chánh đăng Chánh giác Vô 
thượng với danh hiệu là A-di-đà Như Lai, cõi Phật 
thanh tịnh, chúng sinh tâm ý thanh tịnh theo đây 
mà làm Phật sự. Cho đến khi Đức A-di-đà Như Lai 
ở vô lượng kiếp làm Phật sự đã xong và nhập Niết- 
bàn vô dư, rồi tùy theo chánh pháp của Ngài trụ thế 
bao lâu, trong khoảng, thời g1an ây con sẽ thực hành 
hạnh Bô-tát, làm vô số Phật sự, vào đầu đêm chánh 
pháp của Đức A-di-đà Như Lai diệt, tức thì cuối 
đêm con sẽ chứng đặc đạo quả Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác, xin nguyện Đức Thế Tôn thọ ký 
cho con được đạo quả Chánh giác tối thượng ấ ây. 
Như vậy, đối với các Đức Thế Tôn hiện trụ thế 
trong hăng hà sa số thế giới khắp mười phương con 
cũng dùng âm thanh bạch với các Đức Phật đó, xin 
các Ngài sẽ thọ ký cho con đạo quả Bồ-đề tôi 
thượng. 

Này thiện nam tử, bây giờ Như Lai Bảo Tạng 
liên thọ ký cho Vương tử Bất Tuân và nói: Như 
ông đã quan sát về cõi ác, quan sát về cõi trời, quan 
sát nỗi khô của chúng sinh nên phát sinh lòng 
thương xót, nhằm giải thoát tất cả nỗi khổ của họ, 
diệt trừ hết mọi thứ “kết sử” khiến đạt được. 

Này thiện nam tử, do đó nên tên hiệu của ông 
là Quán Thê Âm. Này Đại sĩ Quán Thế Âm, ông 
sẽ hóa độ nhiêu ức na-do-tha trăm ngàn chúng sinh 
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thoát khô. Thời gian hành hạnh Bô-tát ông sẽ làm 
vô SỐ Phật sự. Sau khi Đức A-di-đà Như Lai vào 
Niết-bàn, hơn hai lần hăng hà sa số a-tăng-kỳ kiếp, 
vào đầu đêm khi chánh pháp của Đức A-di-đà Như 
Lai đã diệt, thì ngay cuôi đêm â ây thế giới An lạc 
mang tên là Nhât thiết bảo tập, CÕI nước trang 
nghiêm đó tôn tại vô lượng vô số kiếp, hơn cả cõi 
An lạc. Này thiện nam tử, liền ngay cuối đêm, ở 
bên gốc cây Bôồ-đề trang nghiêm băng vô lượng 
báu, ông an tọa nơi tòa Kim cang chứng đắc đạo 
quả Vô thượng Chánh đăng Chánh giác, danh xưng 
là Quang Minh Phố Chí Tôn Tích Đức Vương Như 
LaI, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, thọ mạng chín 
mươi sáu ức na-do-tha trăm ngàn kiếp. Sau khi ông 
vào Niết-bàn, chánh pháp trụ thế sáu mươi hai ức 
kiếp. 

Đại sĩ Quán Thế Âm nói: 

- Thưa Đức Thế Tôn, nêu ý nguyện của con 
được thành tựu viên mãn như vậy, thì khi con đảnh 
lễ nơi chân Đức Thế Tôn, các Đức Phật Thế Tôn 
hiện trụ thế trong hăng hà sa sô thế gIỚI khắp mười 
phương, đều thọ ký cho con, đại địa nơi hăng hà sa 
số thê ,gIỚI đều chân động, tất cả núi sông, vách đá, 
cây cối, rừng rú đều phát ra năm thứ âm nhạc, tất 
cả chúng sinh tâm thảy xa lìa tham dục. 

Đại sĩ Quán Thế Âm vừa gieo năm vóc sát đất 
đảnh lễ Đức Bảo Tạng Như Lai thì đúng như vậy, 
đại địa nơi hăng hà sa sô cõi Phật đều chân động, 
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các Đức Phật Như Lai đều thọ ký cho Bồ-tát... (nói 
lược như trên) tất cả núi sông, vách đá, cây cối, 
rừng rú đều phát ra năm thứ âm nhạc, tất cả chúng 
sinh tâm xa lia tham dục. Đức Phật nói kệ: 

Khởi âm thanh từ bị, phước đức 

Mười phương chư Phật cùng thọ kỷ 

Đại địa khắp thể giới chấn động 

Ông sẽ làm Phát độ muốn loài. 

Này thiện nam tử, bấy giờ quốc sư Bả-la-môn 
Hải Tê nói với vị Vương tử thứ hai là Ni-mạc: 

- Này Vương tử, đối với cuộc đại thí này phải 
nên tùy hỷ. Vả lại, Vương tử đã tạo các nghiệp 
thiện, vì tât cả chúng sinh mà phát tâm câu đạo quả 
Chánh đắng Chánh giác Vô thượng, hôi hướng về 
Nhất thiết trí. 

Này thiện nam tử, lúc ấy vương tử Ni-mạc ở 
trước Đức Phật liền thưa: 

— Con xin đem tất cả những phước đức từ sự 
cúng dường Đức Thê Tôn cùng vô số Tỳ-kheo 
Tăng, lại cũng đem sự tùy hý về phước nghiệp ây, 
cùng những nghiệp lành đã tạo trước đây nơi thân, 
khẩu, ý, xin hôi hướng tất cả về đạo quả Vô thượng 
Chánh đắng Chánh giác, nhưng con trọn chăng 
chịu chứng đắc đạo quả. Bỏ-để nơi cõi Phật uê 
trược. Đại sĩ Quán Thế Âm đã có thể an tọa nơi 
sốc cây Bồ-đêề trang nghiêm băng vô lượng báu ở 
thế giới Nhất thiết bảo tập chứng đắc đạo quả Bỏ- 
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đề tôi thượng danh hiệu là Quang Minh Phố Chí 
Tôn Tích Đức Vương. Con sẽ thỉnh Phật thuyết 
pháp trước tiên, tùy theo thời gian trụ thê giảng nói 
Chánh pháp của Đức Như Lai đó, trong khoảng 
thời gian nảy xin dôc thực hành hạnh Bô-tát. Sau 
khi Đức Như Lại â ây diệt độ, Chánh pháp của Ngài 
trụ thế lâu dài rôi cũng diệt, đến lượt con sẽ chứng 
đặc đạo quả Chánh đắng Chánh giác Vô thượng, 
cối Phật trang nghiêm của con cũng lại như vậy, 
con cũng thi hành Phật sự y như vậy. Sau khi con 
nhập Niễt- bàn, Chánh pháp của con trụ thế cũng 
lâu gần như vậy. Con muốn tất cả mọi sự trang 
nghiêm nơi quôc độ của con cũng như Đức Như 
Lai Quang Minh Phố Chí Tôn Tích Đức Vương 
vậy. 

Đức Phật Bảo Tạng nói: 

— Này thiện nam tử, ông xin nhận xứ sở lớn, sẽ 
được xứ sở như ông muốn. Này thiện nam tử, ông 
sẽ ở nơi cõi Phật đó chứng đặc đạo quả Bồ-đê tối 
thượng, danh hiệu là Thiện An Ấn Ma-ni Tích Đức 
Vương Như LaI. Này thiện nam tử, do ông nhận 
lây xứ sở lớn nên danh tự của ông là Đại Thế Chí. 

Vương tử Ni-mạc bạch Phật: 

- Thưa Đức Thế Tôn, nêu quả ý nguyện của 
con được thành tựu viên mãn như vậy thì khi con 
øieo năm vóc đảnh lễ nơi chân Đức Thế Tôn, các 
Đức Phật Thế Tôn nhiều như số cát sông Hằng ở 
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khắp mười phương cũng sẽ thọ ký cho con, trời 
mưa hoa Tu-mạn-na. 

Này thiện nam tử, quả nhiên, khi Đại sĩ Đại Thế 
Chí gieo năm vóc đảnh lễ nơi chân Đức Bảo Tạng 
Như Lai thì hăng hà sa số chư Phật Thế Tôn trong 
hăng hà sa số thế giới khắp mười phương đều thọ 
ký cho Bô-tát Đại Thế Chí. Đại địa chân động, trời 
mưa hoa Tu-mạn-na. Đức Phật nói kệ: 

Khởi thể bên vững, phước đức nhiễu 
Mười phương chư Phật đếu thọ ký 
Đại địa chấn động mưa thiên hoa 
Chính ông là chủ của trời người. 

Này thiện nam tử, bấy giờ Bà-la-môn Hải Tế 
nói với vị người Vương tử thứ ba tên là Đề Chúng: 
...(HÓi lược như trên). 

Vương tử Đề Chúng chắp tay bạch với Đức 
Bảo Tạng Như Lai: 

— Con đem tất cả những phước đức từ sự cúng 
dường Đức Thế Tôn cùng Tỳ-kheo Tăng, lại đem 
cả những việc làm tốt đẹp nơi thân khẩu ý của 
chính mình và sự tùy hỷ về phước nghiệp này hồi 
hướng nơi đạo quả Bô-đề Vô thượng, nhưng con 
trọn chắng ở cõi Phật uễ trược để chứng đắc đạo 
quả Vô thượng Chánh đắng Chánh giác và cũng 
chăng muốn chóng thành đạo quả Bô-đề như thê. 
Khi con thực hành hạnh Bô-tát, thì điều đạt được 
là được thấy chư Phật Thế Tôn trong vô lượng vô 
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biên thê giới khắp mười phương. Việc khuyên hóa 
trước tiên của con đối với đạo Bô-đề là án 
khích phát tâm Bô-đê, khiến an trụ nơi tâm ây... 

đem các pháp Ba-la-mật đề dẫn dắt tu tập khiến ai an 
trụ trong đó. Thời gian hảnh hạnh Bỏ-tát, con sẽ 
dùng Thiên nhãn thây mỗi mỗi phương có hằng hà 
sa sô cõi Phật, chư Phật Thế Tôn trong các cõi Phật 
nhiêu như vi trân đó đang nói pháp, đây là việc 
khuyến hóa đối với đạo Bô-đê của con. Con sẽ thực 
hành hạnh Bô-tát như thê để làm Phật sự, như vậy 
khiến cho thân ý của chúng sinh được thanh tịnh. 
Người nào sinh đến cõi Phật của con như là Thiên 
tử cối Phạm thiên. Cối Phật cũng trang nghiêm 
thanh tịnh như cối Phạm thiên. Một cõi Phật của 
con rộng lớn như hăng hà sa số Tam thiên đại thiên 
thế giới. Vòng quanh cối Phật đó là tường ngăn do 
vô lượng trăm ngàn thứ báu hợp thành. Khoảng 
bày biện vật dụng để trang nghiêm cao đến cõi trời 
Hữu đảnh. Đất nơi cõi Phật â ây đêu thuân bằng lưu 
ly, mềm mại mịn màng khiến không có các thứ dơ 
bản như bụi, đất, sỏi, đá... Ở đó không có tên gọi 
về nữ nhân, chúng sinh nơi cõi này được sinh ra từ 
hóa sinh, ăn uống theo cách nhai nuốt, mà đều 
dùng Pháp thực, Hoan hỷ thực, Tam-muội thực. 

Trong cõi Phật ấy cũng không có tên gỌI về hàng 
Thanh văn, Bích-chi-phật, chỉ thuân là các vị Bồ- 
tát đông đây khắp chôn, không bị các thứ phiền não 
loạn động, đều tu tập hành trì phạm hạnh. Nguyện 
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cho tật cả Các VỊ Bỏ-tát nơi cõi đó khi ra đời thân 
đã mặc sẵn pháp phục Sa-môn. Vừa sinh ra đời, 
khi họ nhớ nghĩ đến việc ăn uông thì vô lượng thức 
ăn liên hiện đây ä ặp trong bình bát báu nơi tay phải. 
Được như vậy họ bèn niệm: “Chúng ta không nên 
ăn các thức ăn này, phải đem chúng đến các thế 
giới khác để cúng dường chư Phật hiện đang trụ 
thế cùng các vị Thanh văn và bố thí cho kẻ bân 
cùng. Hàng ngạ qui khốn khổ luôn bị đói khát thiêu 
đốt thân xác, chúng ta cũng nên đến chỗ chúng đem 
đồ ăn cứu giúp. Chúng ta chỉ nên an trụ nơi Hoan 
hỷ thực”. Các vị Bồ-tát ây vừa phát khởi ý niệm 
như thế xong, liền khiến họ đạt được tam- -muội Bất 
khả tư nghị oai nghị. Nhờ pháp Tam-muội ây nên 
họ không còn nhiễm đăm, được thân lực tự tại đi 
đến cúng dường chư Phật Thế Tôn hiện đang trụ 
thê trong vô lượng vô sô các cõi Phật khác khắp 
mười phương cùng các vị Thanh văn, lại cũng bố 
thí cho chúng sinh và hàng ngạ qui. Rồi vì chúng 
mà thuyết pháp, xong xuôi, chỉ trong khoảng thời 
gian một bữa ăn ngăn các vị trở vê bôn quôc, lại 
đem y phục, châu báu và các vật dụng khác đem 
cúng dường chư Phật cho đến hàng ngạ qui cũng 
như trước rôi mới tự dùng. Khiến cho cõi Phật ây 
không có tám nạn và âm thanh nói về bất thiện, 
cũng không có âm thanh nói về khổ, âm thanh nói 
về thọ giới phạm giới sám hồi. Khiến cho cõi Phật 
của con trang nghiêm, bày biện bằng vô lượng trăm 
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ngàn các thứ châu báu, như ngọc Ma-nI báu, luôn 
hiện ra các màu sắc hình tượng chưa từng thây, 
chưa từng nghe trong mười phương thế giới, thật 
là hy hữu chỉ kế danh hiệu của chúng thôi thì cả 
hàng ức năm cũng không thể hết. Có Bô-tát muốn 
thây cõi Phật vàng tức thì thây vàng. Có vị muốn 
thây cõi Phật bạc tức thì thấy bạc mà cõi vàng kia 
không bị hủy hoại.. . (nói lược những điểm chính). 
Có vị muôn thấy các cõi Phật báu khác như: Cõi 
Phật thủy tình, lưu ly, mã não, xích trân châu, xa 
cừ.. . đều thây được cả. Hoặc có vị Bô-tát muốn 
thấy trầm thủy, Mật-đa-ma-la-bạt, Hải ngạn chiên- 
đàn, Ngưu đầu chiên-đàn các cối Phật nhự thê tức 
thời được thấy; tùy theo ý muốn của họ đều khiến 
được như ý. Những mong muốn được nhìn thây 
của từng người không giông nhau, nhưng khiến 
cho tất cả đều thỏa mãn nguyện ước. Khiến cho cõi 
Phật của con không có mặt trời mặt trăng, khiến 
cho Bồ-tát khi sinh thân đã có ánh sáng, phóng 
chiếu ánh sáng tùy theo ý muốn của mình, có thê 
chiếu sáng tới hàng ức na-do-tha trăm ngản cõi 
Phật. Khiên cho cõi Phật ây không có danh từ về 
ngày đêm, chỉ có thời gian theo hoa nở ra khép lại. 
Cũng khiến cho cõi Phật của con không có sự 
nóng, lạnh, bệnh tật, già chết, chỉ có Bỏ-tát sắp 
thành tựu đạo quả Bôồ-đề thì đến cõi trời Đâu-suât 
ở thê giới khác sau khi mạng chung thì thành bậc 
giác ngộ. Lại khiến cõi Phật ây không có người qua 
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đời, chỉ ở nơi hư không Hóa Phật nhập Niết-bàn. 
Trong cõi đó mọi vật dụng được cung ứng theo ý 
muốn của Bô-tát. Khiến cho nơi tất cả hư không 
chung quanh cõi Phật của con luôn vang lên hàng 
ức na-do-tha trắm ngàn tiếng nhạc. Trong âm nhạc 
ây không phát ra tiêng ái dục mà chỉ phát ra tiếng 
Ba-la-mật, tiếng Phật, tiếng Pháp, tiếng Tăng, 
tiếng Pháp tạng của Bô-tát... khiến tùy ý Bô-tát ưa 
thích nghe các âm nhạc như vậy. 

Thưa Đức Thế Tôn, khi con thực hành hạnh 
Bỏ-tát, cho đến trong vô lượng vô biên vô số cõi 
Phật được thây hàng ức na- -do-tha trăm ngàn cõi 
Phật trang nghiêm với vô sỐ ngọc anh lạc kia, 
tướng mạo kia, điềm lành kia, xứ sở kia, hành động 
kia, chí nguyện kia, khiến cho tất cả những thứ ây 
đêu diễn ra nơi cõi Phật của con, chỉ trừ hàng 
Thanh văn, Duyên giác và cõi Phật có năm thứ uê 
trược. Lại nữa, khiến cho cõi ây không có các danh 
từ về địa ngục, súc sinh, ngạ qui. Ở đây lại không 
có các núi Tu-di, Thiết vi, Đại thiết vi, núi đất đá, 
cũng không có biên lớn, không có các thứ cây cối 
khác, chỉ có các thứ cây báu hơn cả cây báu nơi cối 
trời mọc la liệt khắp nơi. Lại khiến cho cõi Phật 
của con không có các loài hoa khác, chỉ có hoa 
Thiên mạn-đà-la, không có các mùi hôi thôi, chỉ 
toàn là vi diệu tỏa hương đây khắp cõi, những 
người sinh trong cõi ây đều là bậc Bô-tát nhất sinh 
bô xứ, nên không có một chúng sinh nào trở lại cõi 
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khác, ngoại trừ sinh vào cõi trời Đâu-suất-đà để 
chứng đắc đạo quả Vô thượng Chánh đăng Chánh 
giác. 

Thưa Đức Thế Tôn, thời gian con thực hành 
hạnh Bồ-tát, con mới thành tựu được hạnh của bậc 
Đại trượng phu như vậy, khiến cho con được an trụ 
nơi cõi Phật trang nghiêm như thế với chúng sinh 
tâm ý thanh tịnh như thê, đời đời ở cõi nước ấy 
hiện có đông đảo Bồ-tát kế vị nhau, trong đó không 
một vị Bô-tát nào là không do con hóa độ, đối với 
đạo Bồ-đề không một người nào mà con chăng 
khiến an trụ nơi pháp Ba-la-mật. Khiên cho các 
Bỏ-tát sinh đến đây cũng là do con trước đã từng 
khuyến hóa đến với đạo Bô-đê, an trụ nơi sáu pháp 
Ba-la-mật. Nay ở cõi Phật này khiến ai sinh vào đó 
thì tất cả các nỗi khô đêu sẽ được diệt trừ hết. 

Thưa Thế Tôn, khi con làm Bồ-tát, thành tựu 
được hạnh nguyện của bậc Đại trượng phu như thế 
thì sau đó con mới chứng đặc đạo quả A-nậu-đa-la 
Tam-miệu Tam- bô-đề nơi cõi Phật ấy. Xin nguyện 
cho cây Bồ-đề của con thân có chu vi bằng mười 
ngàn cõi bốn châu thiên hạ cảnh lá che phủ mười 
cối Tam thiên có tên là Thiện hiện chúng bảo. Ánh 
sáng và hương thơm của cây Bồ-đê ây tỏa lan khắp 
cõi Phật này. Tòa ngôi Kim cang của con nơi gôc 
cây Bô-đề được trang trí băng các báu vật, ngang 
dọc bằng nhau đến năm lần bôn châu thiên hạ, cao 
đến bỗn vạn tám ngàn do- -tuần, có tên là tòa ngôi 
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Phô phóng vô tận quang thiện giải trí hương. Con 
ngôi kiết già bên gôc cây Bô-đê kia chỉ trong một 
thời gian ngăn, là thành tựu đạo quả Chánh đăng 
Chánh giác Tôi thượng cho đến nhập Niết-bàn 
cũng không thay đối, ngôi kia cũng không lìa bỏ. 
Con ngôi trên tòa Kim cang nơi cội cây, Bô-đề 
không. đứng dậy, dùng hóa thân Phật và Bồ-tát đi 
đến vô số cõi Phật. Mỗi một hóa thần Phật, chỉ 
trong thời gian một bữa ăn ngăn, luôn vì chúng 
sinh thuyết giảng đạo pháp, tức nơi thời gian một 
bữa ăn ngăn như thế, đem đạo quả Võ thượng 
Chánh đăng Chánh giác để khuyên hóa võ sô 
chúng sinh, khiến họ an trụ nơi đạo quả ây và được 
Bất thoái chuyền. Các hóa thân Bô-tát du hóa cũng 
lại như vậy. Nguyện khi con chứng được đạo quả 
Bỏ-đề, thân con thị hiện khắp vô số thê giới khác 
trong mười phương. Nêu có chúng sinh thấy được 
thân tướng trang nghiêm của con thì khiên tất cả 
các chúng sinh nơi các thế giới kia luôn bên vững 
với đạo quả Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng 
cho đến khi chứng đắc Vô thượng Bồ-để nhập 
Niết-bàn, các chúng sinh kia luôn được gặp chư 
Phật Thế Tôn. Khiên trong cõi Phật â ấy, không có 
người không đủ các căn, các Bồ-tát ở đây luôn ưa 
nhìn thấy, con, tùy theo chỗ ở của họ, hoặc đi kinh 
hành, ngôi đứng đều được thây con. Các Bô-tát 
tâm vừa nghĩ đến Phật là khiến họ thấy con an tọa 
bên gốc cây Bồ-đề. Đã thấy con rôi thì trong giáo 
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pháp có điều gì chưa rõ, tự nhiên được khai giải, 
không cân nói một câu giáo pháp mà khiên họ hiểu 
được ý nghĩa. Khiến cho con được thọ mạng vô 
lượng, không ai có thế lường tính được, ngoại trừ 
bậc Nhất thiết trí. Các vị Bồ- tát nơi cõi này thọ 
mạng cũng vô lượng. Con muốn nơi cõi Phật này, 
khi con chứng đắc đạo quả Chánh đăng Chánh giác 
Vô thượng thì khiến ứng hiện ra các tướng đoan 
nghiêm như vậy. Xin cho tất cả Bô-tát nơi cõi Phật 
của con đều thân mặc ca-sa từ lúc ra đời đến khi 
nhập Niết-bàn, không có người trang sức nơi tóc, 
ăn mặc quân áo thê tục, khiến họ với Sa-môn hình 
tượng không khác nhau. 

Đức Phật nói: 

— Hay thay! Hay thay! Này bậc Thiện trượng 
phu, ông cũng là bậc thông đạt, với trí tuệ hiểu biết. 
Sở nguyện của ông thật tốt đẹp, ý chí lớn lao, uy 
đức đặc biệt cao quý, trí tuệ vô cùng vi diệu. Này 
thiện nam tử, ông có thể vì tật cả chúng sinh mà tự 
khởi ý nguyện vĩ đại thù thắng vi diệu như vậy để 
chọn lấy cõi Phật trang nghiêm. Này thiện nam tử, 
nên tên tự của ông là Mạn-như-thi-lợi. 

Này Đại sĩ Mạn-như-thi-lợi, vào đời vị laI, trải 

ua hai lân hằng hà sa số a-tăng-kỳ kiếp đến đầu 
lân hằng hà sa số a- tăng- -kỳ kiếp thứ ba, nơi 
phương Nam có thể giới tên là Tịnh vô trân tích, 
thê giới Ta-bả này cũng thuộc về thê giới ây. Cõi 
Phật này trang nghiêm, thanh tịnh đúng theo những 
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nguyện câu của ông. 

Này Đại sĩ Mạn-như-thi-lợi, ông sẽ ở cõi Phật 
ây chứng đắc đạo quả Chánh đăng Chánh giác Vô 
thượng hiệu là Phố Hiện Như Lai, Ứng Cúng, 
Chánh Biến Tri, đại chúng Bô-tát cũng đều thanh 
tịnh. Tất cả đêu được thành tựu đây đủ theo sở 
nguyện của ông. 

Khi thực hành hạnh Bỏ-tát, ở nơi hàng ức cõi 
Phật ông đã gieo trông các căn lành. Này Đại sĩ 
Mạn-như-thi-lợi, ông đã vì chúng sinh đem thuốc 
hay trừ khử mọi khô não nơi tâm ý, diệt hết các 
thức phiên não trói buộc, tăng trưởng căn lành. 

Khi ây, Đại sĩ Mạn-như-thi-lợi bạch Phật: 

- Thưa Đức Thê Tôn, nêu như sở nguyện của 
con được thành tựu viên mãn như vậy thì xin 
nguyện chư Phật, Thê Tôn hiện trụ thế thuyết pháp 
trong vô lượng a-tăng-kỳ thê giới khắp mười 
phương thọ ký cho con, khiến cho vô lượng a-tăng- 
kỳ cõi Phật đêu chấn động, khiên cho tất cả chúng 
sinh được mọi diệu lạc đây đủ cũng như Bô-tát thê 
hiện diệu dụng nơi cõi Thiên thứ hai trong Tam- 
muội. Lại khiên cho vô lượng a-tăng-kỳ cõi Phật 
mưa hoa Thiên mạn-đà-la, các hoa Mạn-đà-la ây 
phát ra âm thanh: âm thanh Phật, Pháp, Tăng, Ba- 
la-mật, Vô lực úy. Nếu quả đúng như vậy thì khi 
con gieo năm vóc đảnh lễ nơi chân Đức Thê Tôn 
các điệm lành ứng hợp phải hiện ra hết. 
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Khi Đại sĩ Mạn-như-thi-lợi cung kính đảnh lễ 
nơi chân Đức Thê Tôn thì đại địa nơi vô lượng a- 
tăng-kỳ cõi Phật thảy đều chân động, trời mưa hoa 
Thiên mạn-đà-la, tất cả chúng sinh đều được mọi 
sự an lạc... SỞ nguyện như vậy là được viên mãn 
hoàn toàn. Các vị Đại Bô-tát trong vô lượng cõi 
Phật kia đang ở chỗ chư Phật nghe thuyết pháp đêu 
hỏi các Đức Phật, Thế Tôn: 

— Do nhân duyên gì mà ứng hiện điềm này? 
Chư Phật Thế Tôn ấy đều đáp: Vô lượng chư Phật 
hiện đang trụ thế thuyết pháp trong vô lượng a- 
tăng-kỳ cõi Phật trong mười phương đều thọ ký 
cho Đại sĩ Mạn-như-thi-lợi đạo quả Chánh đẳng 
Chánh giác Vô thượng? Đức Phật Bảo Tạng nói 
kệ: 

Trí tuệ thám diệu ý vô thượng 
Mười phương chư Phật thọ kỷ cho 
Đất động, mưa hoa chúng sinh vui 
Ông sẽ làm Phát hiện ở đời. 


Phẩm 8: Thọ Ký Cho Bốn Vị Vương Tử 

Này thiện nam tử, bấy giờ Bà-la-môn Hải Tế 
nói với vị Vương tử thứ tư tên là Chi Chúng... (nói 
lược như trên). Chí nguyện của vị Vương tử này 
giông như chí nguyện của Đại sĩ Mạn-như-thi-lợi 
không khác. 

Đức Thế Tôn khen: 
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— Hay thay! Hay thay! Này thiện nam tử, khi 
ông hành hạnh Bô-tát sẽ phá tan mọi thứ phiền não 
trói buộc chồng chất như núi Kim cang nơi vô 
lượng a-tăng-kỳ chúng sinh đề thực hiện Phật sự, 
sau đó sẽ chứng đắc đạo quả Chánh đăng Chánh 
giác Vô thượng, cho nên tên tự của ông là Hoại 
Kim Cang Tuệ Minh Chiêu Thị Lợi. 

Này Đại sĩ Hoại Kim Cang Tuệ Minh Chiếu, 
vào đời vỊ lai trải qua một hãng hà sa số a-tăng-kỳ 
kiếp đến đâu hăng hà sa số a- tăng-kỳ kiếp thứ hai, 
về phương Đông, quá mười lần hăng hà sa số cõi 
Phật với số thế giới nhiều như số vi trần nơi vô 
lượng vô biên cõi Phật kia, có cõi nước tên là A- 
ni-di-sa. Này thiện nam tử, ông sẽ ở đó thành tựu 
đạo quả Chánh đăng Chánh giác Vô thượng, hiệu 
là Phố Hiên gồm đủ mười tôn hiệu Như Lai, Ứng 
Cúng, Chánh Biên Trị, Minh Hành Túc, cho đến 
Phật Thế Tôn. Cõi Phật Á ây có đủ vô lượng trang 
nghiêm đúng như sở nguyện của ông. 

Này thiện nam tử, Đức Bảo Tạng Như Lai vừa 
thọ ký cho Đại Bồ-tát Hoại Kim Cang Tuệ Minh 
Chiếu đạo quả Chánh đăng Chánh giác Vô thượng 
tức thì trong hư không, vô lượng ức na-do-tha trắm 
ngàn chư Thiên đều khen ngợi: “Hay thay! Hay 
thay!”; cùng mưa bột thơm cây Ngưu đầu chiên- 
đàn, trầm thủy. 

Bồ-tát Hoại Kim Cang Tuệ Minh Chiếu bạch 
Đức Bảo Tạng Như Lai: 
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- Thưa Đức Thế Tôn, nêu ý nguyện của con 
được thành tựu viên mãn thì khi con gø1eo năm vóc 
cung kính đảnh lễ nơi chân Phật, sẽ khiến cho 
hương trời kỳ điệu tỏa thơm sực nức khắp hăng hà 
sa số thê giới. Chúng sinh nơi các cõi: địa ngục, 
súc sinh, ngạ qui, trời, người, ngửi được mùi 
hương này thi bao nhiêu khổ não của thân tâm... 
đều được dứt trừ. 

Này thiện nam tử, lúc này Bồ-tát Hoại Kim 
Cang Tuệ Minh Chiêu bèn gieo năm vóc sát đất 
đảnh lễ nơi chân Đức Bảo Tạng Như Lai tức thì 
hương trời thượng diệu tỏa thơm khắp hằng hà sa 
số thê giới. Tất cả bao nỗi khổ não nơi thân tâm 
của chúng sinh trong các thê giới ấy đều được dứt 
hết. Đức Phật nói: 

Khởi hủy hoại Kim cang 
Cõi Phật đây hương sắc 
Chúng sinh nhiễu an lạc 
Là bậc Thể gian giải. 

Này thiện nam tử, bấy giờ Bà-la-môn Hải Tế 
bảo vị Vương tử thứ năm tên là Vô Ủy... (/ược nói 
như trên). Vương tử Vô Ủy bạch Phật: 

— Thưa Đức Thê Tôn, con xin không nhận lây 
cõi Phật uề trược này. Nơi con thành đạo Bồ-đề sẽ 
là nơi không có các cõi địa ngục, súc sinh, nga qui. 
Đất ở thế giới đó toàn bằng lưu ly màu xanh biếc... 
giông như thế giới Liên hoa trang nghiêm đã nói 


SỐ 158 - KINH ĐẠI THỪA ĐẠI BI PHÂN-ĐÀ-LỢI, Quyền 3 121 


trên. 

Vương tử Vô Úy đem hoa sen đặt trước mặt 
Đức Bảo Tạng Như Lai và thưa: 

- Bạch Đức Thê Tôn, nếu sở nguyện của con 
được thành tựu viên mãn như vậy, thì nương nơi 
uy thân của Đức Phật, khiến con đạt được tam- 
muội Hiện trang nghiêm. Như thế, khi con đang ở 
trước Đức Thể Tôn, thì nơi cõi Phật nhiều như số 
vi trân trong hằng hà sa số thê giới khắp mười 
phương sẽ mưa xuống những đóa hoa sen lớn như 
bánh xe, khiến chúng con đều thây được. 

Vương tử vừa nói xong lời này, nương uy thân 
của Phật nên liên đạt được tam-muội Hiện trang 
nghiêm và khắp hăng hà sa số thế giới nơi mười 
phương với vô số cõi Phật nhiều như vi trần đều 
mưa xuông những hoa sen to như bánh xe. Vương 
tử Vô Uy thây thê rât vui mừng. Đức Phật nói: 

— Này thiện nam tử, sở nguyện của ông thật hết 
sức tốt đẹp, nên được nhận lây cối Phật vi diệu. 
Nhờ lời câu nguyện chí thành nên chóng đạt được 
tam-muội Hiện trang nghiêm và trời mưa hoa sen. 

Vương tử bạch Phật: 

- Nếu như con thành tựu đạo quả Chánh đăng 
Chánh giác Vô thượng bô đề đúng theo ý nguyện 
của mình, thì khiến cho hoa sen đang lơ lửng nơi 
hư không kia tức thì trụ ngay lại ở đấy. 

Đức Phật nói: 
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— Này thiện nam tử, chỗ thể hiện nhanh chóng 
của ông đã dùng hoa sen 1n rõ nơi hư không, nên 
tự hiệu ông là Hư Không Ân. 

Này Đại sĩ Hư Không Ấn, về đời vị lai, trải qua 
hăng hà sa số a-tăng-kỳ kiếp thứ nhất bắt đầu vào 
hăng hà sa số a- tăng- -kỳ kiếp thứ hai, tại hướng 
Đông nam vượt quá hàng ức trăm ngàn hăng hà sa 
sô cõi Phật, có thế giới tên là Liên hoa, ở cõi ây 
ông sẽ thành tựu đạo quả Bồ- đề Vô thượng, hiệu là 
Liên Hoa Thượng Phật, gồm đủ mười tôn hiệu Như 
Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hành Túc 
cho đến Phật, Thế Tôn, với vô lượng chúng Tăng 
thuân là Bô-tát, thọ mạng sô lượng, đạt được tật cả 
những uy đức đúng theo sở nguyện. Bô-tát Hư 
Không Ân tức thì gieo năm vóc xuông đât đảnh lễ 
Đức Bảo Tạng Như Lai. Đức Phật nói: 

Ông đem lợi cho đời 
Trừ diệt mọi oán kết 
Giữ đức như vỉ trần 
Đạt giác ngộ hơn rưóc. 

Này thiện nam tử, bấy giờ Bà-la-môn Hải Tế 
nói với Vương tử thứ sáu tên là Hư Không... (nói 
lược như trên)... Vương tử Hư Không bạch Phật: 

— Con chắng ở nơi cõi Phật uề trược này... (nói 
hược). Cũng như SỞ nguyện của Bồ-tát Hư Không 
Ấn. Thưa Đức Thế Tôn, nêu đại nguyện của con 
được thành tựu viên mãn như thế thì khiến cho 
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trong hư không nơi hằng hà sa số thê giới khắp 
mười phương đều. có chiệc lọng băng bảy báu, có 
lưới Dăng ngọc trắng che phủ phía trên lọng báu, 
lại treo các linh báu đề tôn vẻ trang nghiềm. Trong 
linh báu và lưới báu luôn phát ra các âm thanh: 
tiếng Phật, tiếng Pháp, tiếng Tăng, tiếng Ba-la- 
mật, tiếng lực, tiếng thân thông và tiêng vô úy. Tất 
cả chúng sinh nơi thê giới ấy nghe được những âm 
thanh này thì khiến họ phát tâm câu đạo quả Chánh 
đăng Chánh giác Vô thượng. Nêu trước đã phát 
tâm Bô-đê rôi thì khiên họ không thoái chuyền nơi 
đạo quả kia. 

Vương tử Hư Không vừa nói như thế tức thì 
trong hư không của hăng hà sa số thế giới khắp 
mười phương... (0ó lược) đều phát ra âm thanh 
như trên. Nhờ uy thân của Phật nên tất cả đều tự 
thây được. 

Vương tử Hư Không lại bạch với Phật: 

- Thưa Đức Thế Tôn, nếu sở nguyện của con 
được viên mãn như thế thì khiến ngay trước mặt 
Thế Tôn đây, con đạt được tam-muội Trí hiển 
minh, nhờ đó tăng trưởng được pháp lành. Được 
Tam-muội này rôi, sau đây mới xin Thế Tôn thọ 
ký quả vị Bô-đề cho con. 

Nhờ uy thân của Phật, vương tử Hư Không liên 
được tam-muội Trí hiển minh. Đức Phật nói: 

— Hay thay! Này thiện nam tử, sở nguyện của 
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ông thật là vô cùng vi diệu! Do phước nghiệp của 
ông mà trong hư không nơi hắng hà sa sô cõi Phật 
khắp mười phương được che bằng lọng báu, từ đây 
phát ra âm thanh hòa dịu giác ngộ được hàng ức 
na-do-tha trăm ngàn chúng sinh. Này thiện nam tử, 
do đó nên ông có tự hiệu là Hư Không Hiền Minh. 

Này Đại sĩ Hư Không Hiện Minh, vào đời vỊ lai 
trải qua một hãng hà sa số a-tăng-kỳ kiếp đến đầu 
hăng hà sa số a-tăng- -kỳ kiếp thứ hai, tại phương 
Đông, vượt qua hai hăng hà sa sô cõi Phật, có thê 
giới Phật tên là Nhật Nguyệt, ông sẽ ở nơi cõi ây 
thành tựu đạo quả Chánh đắng Chánh giác Vô 
thượng, hiệu là Pháp Tự Tại Phú Vương Phật, gồm 
đủ mười tôn hiệu Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến 
Tri, Minh Hạnh Túc cho đến... Phật, Thế Tôn. 

Khi Bô-tát Hư Không Hiên Minh gieo năm vóc 
đảnh lễ nơi chân Đức Bảo Tạng Như LaI, Đức Phật 
nói kệ: 

Dây thiện, thuần ÿ, chế ngự tâm 
Nơi Chúng sinh luôn khởi đại bi 
Quân mê, dốc độ qua biển khổ 
Đạt đạo quả Vô thượng Bồ-để. 

Này thiện nam tử, bấy giờ Bà-la-môn Hải Tế 
nói với vị Vương tử thứ bảy tên là Chi Tượng... 
(lược nói như trên)... Vương tử Chị Tượng bạch 
Phật: 

— Thưa, con xin không ở nơi cõi Phật uÊ trược 
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để chứng đắc đạo quả. Thê giới của con thành tựu 
đạo quả Bô-đề sẽ không có danh từ địa ngục, súc 
sinh, ngạ qui, cũng không có nữ nhân, chúng sinh 
ở đây không do bào thai sinh ra, không CÓ các núi 
Tu-di, Thiết vị, Đại thiết vi và các núi đất đá, 
không có suối nguồn, sành sỏi, gai gốc, địa hình 
cao thập, cây cối, biến khơi, cũng không có mặt 
trời, mặt trăng, tính tú, ngày đêm. Chúng sinh nơi 
cõi đó không có các thứ bài tiết hôi thôi dơ bắn, 
hình tượng luôn thanh tịnh, thâm tâm không Ở lại. 
Khiến cho cõi Phật của con không lấy đât đá làm 
mặt đất mà dùng toàn mã não làm nên cùng trang 
nghiêm bằng vô lượng trăm ngàn các thứ vật báu. 
Cũng khiến cho trong cõi Phật ây chỉ có hoa Mạn- 
đà-la, hoa Đại mạn-đả-la, không có các loại cỏ 
khác, lại được trang nghiêm bằng vô sô các loại 
cây báu, trên những cây này có vô số những lọng 
báu tô điểm. Ö thê giới đó có đây đủ các thứ phòng 
ốc báu, vô sô các thứ y phục báu, các thứ vòng 
trang sức báu, các thứ chuỗi anh lạc báu, các thứ 
dụng cụ báu, các thứ âm nhạc, các thứ vật đựng 
báu, các thứ hoa đan xen nơi những cây báu. Khi 
các hoa khép cánh, âm nhạc ngừng phát thì biết đó 
là đêm. Vào lúc hoa khép cánh thì Bô-tát thọ sinh 
về đây. Vừa sinh ra, Bô-tát liên ngôi thiên định tâm 
ý tập trung liên đạt được tam-muội Hiện trang 
nghiêm, nhờ pháp Tam-muội này nên thây được 
chư Phật hiện đang trụ thế nơi các cõi Phật trong 
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vô số thế giới nhiêu như vi trần khắp mười phương. 
Khiên cho các vị Bô-tát sinh ra liền đạt được Thiên 
nhĩ thanh tịnh, nên nghe được chư Phật hiện đang 
trụ thế nơi vô số cõi Phật trong thê giới khác khắp 
mười phương nhiêu như vô số vi trần thuyết giảng 
chánh pháp. Chư Phật thuyết giảng Chánh pháp â ầy 
khiến cho chúng sinh nơi cõi đó đêu tự biết về thọ 
mạng đời trước, nhớ nghĩ đến những việc đã làm 
trong số kiếp nhiêu như vi trần nơi cõi Phật. Lại 
đạt được Thiên nhãn thanh tịnh, thây khắp vô số 

cối Phật trang nghiêm trong mười phương nhiêu 
như số vi trân. Cũng khiến cho các vị Bô-tát đã 
sinh ra liên đạt đầy đủ về Tha tâm thông, nhờ đó 
chỉ trong khoảnh khắc biết được mọi tâm niệm, 
hành động của tật cả chúng sinh trong các cối Phật 
nhiêu như SỐ VÌ trân, cho đến khi chứng đặc Bô-đề 
nhập Niết-bản họ vẫn không mất pháp Tam-muội 
ây. Vào lúc đêm gân sáng, bốn phương gió thơm 
vi diệu, êm ả thối đến khiên thân tâm hoan hỷ, làm 
cho hoa nở, giúp các Bồ- tát đang nhập tam-muội 
trên các đài hoa liên xuất định. Lại khiên các vị Bồ- 
tát đạt được thân thông như vậy, nên chỉ trong 
khoảnh khắc một niệm, họ đã đến thân cận cúng 
dường các Đức Phật Thế Tôn hiện đang trụ thê nơi 
cõi Phật rong mười phương nhiêu như số vi trần, 
rôi trở về chôn cũ của mình, ngồi kiết già trên đải 
hoa Mạn-đà-la, hoa Đại mạn-đả-la tư duy về các 
pháp môn, cùng chiêm ngưỡng Đức Như Lai. Cho 
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dù hướng ngôi của họ quay về đâu thì ở tật cả mọi 
phương â ây đêu thây được con cả. Bô-tát ở đó, đối 
với đạo pháp hoặc khởi tưởng hoặc phát sinh nghĩ 
ngờ thì quán tưởng về thân tướng của con liên được 
giải bày. Các Bồ-tát kia nghe pháp theo ý muốn 
của mình, vừa quán tưởng đến con thì tất cả đều 
thông suốt. Cũng khiến cho Bô-tát ở thê giới ây 
không có “ngã, ngã sở”, không có “sở tác”, cho đến 
không cả thân mạng nữa. Bồ-tát đều được bâc Bất 
thoái chuyền, ở đây không có danh từ về bất thiện, 
không có danh từ về thọ giới, hoặc sảm hối khi 
phạm tội. Tất cả chúng sinh nơi cõi này đều có đủ 
ba mươi hai tướng của bậc Đại nhân, đây đủ sức 
mạnh như Na-la-diên khiến mọi người đều gồm đủ 
các căn từ khi sinh ra cho đến lúc chứng đặc Bô-đề 
nhập Niết-bàn. Tất cả chúng sinh nơi cõi đó khi 
mới sinh râu tóc tự rụng, thân mặc ca-sa, khéo lý 
Øiải Các pháp Tam-muội... cho đến khi đạt được 
đạo quả giác ngộ cũng không hề thoái thất nửa 
chừng. Khiên cho chúng sinh nơi thế giới của con 
không còn các khô vê già, bệnh. Có Bô-tát khi sắp 
mạng chung thì ngôi kiết già mà vào Niết-bàn, từ 
nơi thân phát ra lửa đề tự hỏa thiêu, gió thôi hương 
thơm đến, khiến cho xá-lợi được tung rải đến vô sô 
thê giới khác không có cõi Phật và thành ngọc báu 
Như ý, giỗng như ngọc báu Ma-ni trong sáng của 
Chuyên luân vương. Chúng sinh ở các nơi đó, hoặc 
thây được ánh sáng của ngọc báu Ma-nI1 kia, hoặc 
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thây được ngọc báu hoặc được tiếp XÚC VỚI ngọc 
báu... thì khiến cho tất cả họ không còn phải chịu 
các khô nơi địa ngục, ngạ qui, súc sinh, từ đó cho 
đến khi chứng đặc đạo quả Bô-đề nhập Niết-bàn 
không bao giờ chịu thông khổ nữa. Vào lúc mạng 
chung được các Đức Phật hiện còn trụ thế ở đó vì 
chúng sinh thuyết pháp về việc sinh đến xứ sở như 
thê của con. Họ được sinh đến đây rôi nhờ đã nghe 
diệu pháp của chư Phật nên phát tâm Bỏ-đề, vừa 
phát tâm xong là đạt bậc Bất thoái chuyền đối với 
đạo quả Chánh đắng Chánh giác Vô thượng. Trong 
cõi Phật của con không al là không nhập tam-muội, 
khi mạng chung hoàn toàn không còn các nỗi thông 
khố, kế cả nỗi khổ luyễn ái mà phải biệt ly. Thọ 
mạng Ở đây hết, khiên họ không sinh vào nơi có 
các nạn, nơi không có cõi Phật... cho đến khi chứng 
đặc quả vị Bồ-đề thường được gặp Phật, thường 
được nghe Pháp, thường cúng đường Tăng, Khiến 
cho tất cả chúng sinh nơi cõi đó không uê trược, 
sân giận, ghét yêu, keo kiệt, ganh ty, vô minh, chấp 
ngã, không có các hàng Thanh văn, Bích-chi-phật, 
chỉ thuần là các vị Bô-tát đông đảo có mặt khắp 
cối, với tâm dịu dàng, không có tâm oán ghét, 
không có tâm câu uề, tâm tịch tĩnh, tâm thiên định. 
Khiến cho cõi Phật trang nghiêm, thanh tịnh của 
con hiện ra trong các thế giới khác nhiều như số vi 
trần mười phương cõi Phật, hương thơm tỏa đến 
khắp nơi như thế. Chúng sinh nơi cõi ấy luôn được 
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niềm an lạc trọn vẹn không hề nghe có âm thanh 
về khô. Bấy giờ, con sẽ thực hành hạnh Bô-tát, 
trước tiên là tạo lập cõi Phật trang nghiêm như vậy 
khiến cho tất cả chúng sinh đầy khăp trong CỐI ây 
tâm ý luôn thanh tịnh, sau đó con mới chứng đắc 
đạo quả Bô-đê tối thượng. Khi con đắc đạo, khiến 
cho thân tướng trang nghiêm với vô lượng hào 
quang của con hiện khắp trong các cõi Phật khác 
nhiêu như vi trần nơi mười phương hàng ngàn cối 
Phật. Ở đó, chúng sinh nảo thấy được con thì khiến 
họ diệt trừ được tham dục, sân giận, ngu s1, keo 
kiệt, ganh ghét, chấp ngã, kết sử.. - phát tâm Bô-đê, 
tùy theo chỗ mong muôn nên đôi với các pháp 
Tam-muội đà-la-m nhẫn nhục, nhờ thấy con thảy 
đều đạt được. Nêu có chúng sinh, sinh nơi địa ngục 
lạnh giá được thấy con thi họ liên có được sự ấm 
áp, niềm an lạc này giông như vị 13-kheo nhập Đệ 
tam thiên, nhờ đó thân tâm tràn đây niêm vuI1 và 
đêu phát tâm câu đạo quả Chánh đắng Chánh giác 
Vô thượng, đến khi mạng chung được sinh vê thế 
giới của con đạt bậc Bất thoái chuyên nơi đạo quả 
kia. Nếu có chúng sinh sinh nơi loài ngạ qui, thây 
được con rôi... (nói lược như trên)... khiến đạt bậc 
Bất thoái chuyên nơi đạo quả Bồ-đề Vô thượng. 
Súc sinh cñng nói như trên... Như thê là ánh hào 
quang của con hơn chư Thiên gấp bội. Cũng khiến 
cho thọ mạng của con là vô lượng, vô biên không 
ai có thê tính được, ngoại trừ Bậc Nhất Thiết Trí. 
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Khi con chứng đắc đạo quả Bồ-đề thì chư Phật Thể 
Tôn trong vô lượng a-tăng-kỳ thê giới không thể 
kế xiết nơi mười phương đều tán thán, khen ngợi 
con. Con nguyện cho chúng sinh ở những nơi đó 
nghe được tên con, đối với các căn lành đã tạo 
được dốc hồi hướng về thê giới của con thì khi họ 
lâm chung tất được sinh về nước con, ngoại trừ kẻ 
phạm tội vô gián, hủy hoại Chánh pháp, phỉ Dáng 
Thánh hiển. Lúc con đặc đạo Bô-để, trong vô 
lượng a-tăng-kỳ cõi Phật khác, chúng sinh nghe 
được danh hiệu con cầu được sinh về cối nước của 
con thì vào thời gian họ sắp mạng chung, con cùng 
vô lượng đại chúng vây quanh đêu nhập vào tam- 
muội Vô ế thị hiện trước mặt họ, khéo giảng nói 
khiến cho tâm ý của chúng sinh kia được vui vẻ, 
tật cả các nỗi khổ đều tiêu diệt nhờ đó tất ngộ được 
pháp tam-muội Tất định; đạt được niêm diệu lạc 
của pháp nhãn, nên sau khi mạng chung được sinh 
về cõi nước của con. Lại như có các thế giới khác 
thiêu thốn bảy thứ tài sản bậc Thánh, chắng ưa câu 
giáo pháp của Tam thừa, cũng chăng ưa câu phước 
báo nơi cõi Trời, người, lại chăng ưa câu về ba bậc 
thiện, phước, mà lại tham đắm nơi các điều phi 
chánh pháp: keo kiệt, tham lam, ganh ghét, ưa gần 
gũi các loài chúng sinh theo tà pháp, thì đôi với 
những chúng sinh ây, con nguyện nhập pháp tam- 
muội Vô đọa. Do diệu lực của Tam-muội này, nên 
các chúng sinh kia khi sắp mạng chung con sẽ thị 
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hiện trước mặt họ cùng với vô lượng đại chúng vây 
quanh, vì họ thuyết pháp, đem cõi Phật của mình 
nêu bảy, đem đạo Bồ-đề khuyên hóa họ, khiến cho 
các chúng sinh đó có được niêm vui mừng tột bậc 
nơi con mà phát tâm Bỏ-đề, khiến cho tât cả nỗi 
thông khô của họ được diệt trừ, đạt được tam-muội 
Nhật đăng, xả bỏ hết mọi sự tối tăm, sau khi mạng 
chung được sinh vào cõi nước của con. 

Đức Bảo Tạng Như Lai nói: 

— Hay thay: Hay thay! Này thiện nam tử, sở 
nguyện của ông rất là lớn lao, vô cùng tốt đẹp. 

Vương tử lại thưa với Đức Phật: 

- Thưa Thế Tôn, nêu ý nguyện của con được 
thành tựu viên mãn như thê thì xin khiến mưa bột 
thơm Hải ngạn chiên-đàn kỳ diệu xuông khắp nơi 
cõi Phật khắp trong mười phương cõi Phật nhiêu 
như số vi trần, trong đó các chúng sinh nếu ngửi 
được mùi thơm này, thì tất cả đều phát tâm Bồ-đè. 
Lại khiến cho hôm nay con đạt được pháp tam- 
muội Như nguyện và tự chứng kiến điềm lành kia. 

Này thiện nam tử, lúc â ây Vương tử vừa nguyện 
xong liên đạt được tam-muội Như nguyện, tự thấy 
được cõi Phật trong mười phương, các thê giới khác 
nhiêu như sô vi trân, trời mưa xuông bột thơm Hải 
ngạn chiên-đản kỳ diệu, còn thây khắp mười 
phương vô số chúng sinh đều chắp tay cung kính 
phát tâm Bô-đê. 
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Đức Phật nói với Vương tử: 

— Này thiện nam tử, nguyện của ông đã thành 
tựu, trời đã tức thì mưa hương thơm, lại có vô sỐ 
chúng sinh phát tâm cầu đạo quả Bô-đề. Này thiện 
nam tử, vậy nên hiệu của ông là Sư Tử Hương. Vào 
đời vỊ lai trải qua một hằng hà sa số a-tăng-kỳ kiếp, 
bước vào hằng hà sa số a- tăng- -kỳ kiếp thứ hai, ở 
phương trên cách cõi Phật này bốn mươi hai Hắng 
hà sa cõi Phật với số cõi Phật nhiêu như vi trần, có 
thê giới tên là Cám hương quang minh vô trần, nơi 
CÕI đó, ông sẽ thành tựu đạo quả Chánh đắng 
Chánh giác Vô thượng, danh hiệu là Quang Minh 
Vô Trần Thượng Thân Hương Nguyệt Tự Tại 
Vương Phật, gôm đủ mười tôn hiệu Như Lai, Ứng 
Cúng, Chánh Biến Tri, cho đến Phật Thể Tôn. 

Này thiện nam tử, bấy giờ Bồ-tát Sư Tử Hương 
øieo năm vóc sát đất đảnh lễ nơi chân Đức Như 
LaI. 

Đức Bảo Tạng Như Lai nói kệ: 

Trời, Người, Tu-la, đêu kính trọng 
Sẽ là Thể Tôn cứu muôn loài 

Ba cõi khổ buộc đêu dứt hết 

Đạo quả Vô thượng tất đạt được. 


Phẩm 9: Vị Vương Tử Thứ Tám Được Thọ Ký 
Này thiện nam tử, bấy giờ Bà-la-môn Hải Tế 
nói với vị Vương tử thứ tám tên là A-mạc-cụ... (nói 
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lược như trên)... 

Vương tử bạch Phật: 

- Thưa Đức Thê Tôn, con nguyện sẽ ở nơi cõi 
Phật uề trược làm Bô-tát tu tập đạo quả Bô-đề, thực 
hành hạnh nguyện Bồ- tát. Trước tiên con làm cho 
mười ngàn cõi Phật uế trược đều trở nên thanh tịnh 
như cõi Phật Cám hương quang minh vô trần 
không khác, lại giáo hóa vô lượng các vị Bồ- tát 
tâm ý trong sạch, dốc câu pháp Đại thừa, vun trông 
thiện căn thanh tịnh nơi cõi đó, sau đây con mới 
thành tựu đạo quả Chánh đẳng Chánh giác Vô 
thượng. 

Thưa Đức Thế Tôn, con sẽ tu tập thực hành đạt 
đến đạo quả Bô-đề như thế, không giống với hạnh 
của các Bô-tát khác. 

Thưa Đức Thê Tôn, suốt trong Dảy năm này 
con đã tĩnh tọa ở một chỗ để tư duy vê công đức 
thanh tịnh của chư Phật và vô số công đức để trang 
nghiêm cõi Phật đó, con phát khởi vô số các pháp 
Tam-muội trang nghiêm cùng với một vạn tảm 
ngàn Bồ-tát nhập tam-muội tu tập. 

Thưa Đức Thế Tôn, ây là con đã thực hành 
hạnh Bô-đề khi làm Bồ-tát. Con dùng pháp tam- 
muội Thân-bà- -xà-già-chỉ-do-la để thường được 
thây chư Phật Thê Tôn hiện đang trụ thế trong vô 
lượng vô biên thế giới khác ở mười phương, vì lợi 
ích chúng sinh mà nói pháp, vượt qua ba đời để 
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được thây các Đức Phật â ấy khắp tất cả các cõi. Con 
dùng pháp Tam-muội với vô sô các tâm nên thấy 
được chư Phật Thế Tôn cùng đại chúng Bồ-tát 
Thanh văn vây quanh. Con dùng diệu lực của tam- 
muội Vô y hiện thân nhiêu như vi trần trong CÕI 
Phật, mỗi mỗi thân đều đem các loại hoa quý vô 
thượng, các thứ hương xoa vô thượng, đồ trang SỨC 
cùng âm nhạc, tất cả những thứ quý giá đẹp đẽ 
thượng diệu đó dùng để cúng dường các Đức Phật. 
Nơi mỗi mỗi cõi Phật, trải qua sô kiếp nhiêu như 
nước nơi biển cả. Con dùng, tật cả pháp tam-muội 
Tu thân chỉ trong khoảng ' khắc một niệm, biết được 
sự hành hóa của Phật nhiêu như sô vi trần trong tt 
cả cõi Phật. 

Thưa Đức Thế Tôn, con dùng pháp tam-muội 
Công đức đi đến các cõi Phật dùng những lời vi 
diệu vô thượng đề tán thán từng vị Phật một. 

Thưa Đức Thê Tôn, con dùng pháp tam-muội 
Bất tuân tâm cùng với cảnh giới là một, nên thây 
nơi tật cả cõi Phật đều có vô lượng các Đức Phật. 
Thưa Thế Tôn, con dùng tam-muội Vô tránh, nên 
trong khoảng khắc một niệm, thây được cối Phật 
trang nghiêm trong quá khứ, tương lai và hiện tại 
của tật cả các cõi Phật. 

Thưa Đức Thê Tôn, con dùng pháp tam-muội 
Thủ-lăng-nghiêm vào trong địa ngục, hóa làm thân 
của cõi ây vì chúng sinh ở đầy mà thuyêt pháp, đem 
đạo Bô-đê khuyên hóa khiến họ phát tâm, đến lúc 
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mạng chung được sinh làm người, được gặp chư 
Phật hiện trụ thê giảng nói chánh pháp, khiên cho 
chúng sinh ở đó theo Phật, lãnh hội Pháp, đạt được 
bậc Bắt thoái chuyên. Con cũng lân lượt giáo hóa 
như thê đôi với các hàng Súc sinh, Ngạ qui, Dạ- 
xoa, La-sát, A-tu-la, Rông, Khẩn-na-la, Ma-hâu- 
la-già, Trời và Người. Đối với các loài Tỳ-xá-xa- 
phú-đơn-na, Ca-trá-phú-đơn-na, hoặc như hạng 
Chiên-đà-la, buôn bán, dâm nữ con cũng hiện thân 
giáo hóa như vậy. 

Thưa Đức Thê Tôn, như thế là tùy theo trú xứ 
của chúng sinh mà con hiện hình tướng như họ, 
thuận theo nhân duyên nơi hành nghiệp của những 
chúng sinh đó để chịu khổ vui như họ, hoặc theo 
nghề nghiệp của họ, khéo dùng các phương tiện 
giảng nói để nhiếp phục sau đó mới giáo hóa họ 
theo Chánh pháp, đem đạo quả Chánh giác tôi 
thượng khuyến hóa khiến họ an trụ nơi bậc Bất 
thoái chuyên Vô thượng Chánh biến tri. 

Thưa Đức Thê Tôn, trong thời gian ấy, con 
thực hành hạnh Bô-đẻ, làm thanh tịnh hơn mười 
ngàn cõi Phật, giáo hóa các chúng sinh trong đó 
tâm ý thanh tịnh diệt hết mọi độc hại của hành 
nghiệp phiên não, khiên không còn một chúng sinh 
nào bị chìm đắm nơi bốn thứ ma. Như vậy, con sẽ 
lập nên mười ngàn cõi Phật thanh tịnh như cõi Phật 
trang nghiêm nơi thế giới Cám hương vô trần của 
Đức Quang Minh Vô Trần Thượng Thân Hương 
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Nguyệt Tự Tại Vương Như Lai. Con sẽ làm thanh 
tịnh cõi Phật của mình cùng quyến thuộc như sở 
nguyện của Đại Bôồ-tát Sư Tử Hương. 

Thưa Đức Thế Tôn, nêu sở nguyện của con 
được thành tựu thì xin khiến cho các nỗi khổ của 
tật cả chúng sinh trong mười ngàn cõi Phật được 
tiêu trừ, tâm ý nhu hòa, thuận hợp khiến cho mỗi 
người ở đó đêu tự thây được các Đức Phật trong 
bôn châu thiên hạ. Các chúng sinh ở đó tự nhiên có 
săn nơi tay mình các thứ vật báu, các thứ hoa 
hương, hương bột, hương xoa, các loại y phục, 
phòng ốc, cờ phướn, lọng báu tất cả đều đem để 

cúng dường chư Phật, nhân đấy đều phát tâm câu 
đạo quả Bô-đề Vô thượng. Con dùng diệu lực của 
tam-muội Hiện trang nghiêm khiến cho mình tự 
thây được chỗ ứng hiện theo sở nguyện khi vừa 
phát ra lời nguyện này. 

Đức Phật khen ngợi: 

— Hay thay! Hay thay! Này thiện nam tử, như 
ông tự làm thanh tịnh cõi Phật của mình và với 
hàng mười Tgản cõi Phật khắp chung quanh, giáo 
hóa hàng vô lượng a-tăng-kỳ chúng sinh khiến thân 
tâm họ đều được thanh tịnh, lại đem vô lượng a- 
tăng-kỳ vật dụng như vậy mà cúng dường vô lượng 
a-tăng-kỳ các Đức Phật Thế Tôn! Này thiện nam 
tử, vậy nên tự hiệu của ông là Phố Hiên. 

Này Đại sĩ Phô Hiền, vào đời vị lai trải qua một 
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hằng hà sa số a-tăng-kỳ kiếp đến cuối hãng hà sa 
SỐ a- tăng- -kỳ kiếp thứ hai, ở phương Bắc, cách cõi 
Phật này sáu mươi hăng hà sa số cõi Phật, có thê 
giới tên là Trí Thủy Tịnh Đức, này Đại sĩ Phô Hiên, 
ông sẽ ở cõi ây thành tựu đạo quả Chánh đẳng 
Chánh giác Vô thượng, hiệu là Sư Tử Phần Tấn 
Kim Cang Trí Phật, gôm đây đủ mười tôn hiệu Như 
Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri cho đến Phật, Thế 
Tôn. 

Này thiện nam tử, bây giờ Đại Bô-tát Phố Hiển 
øieo năm vóc sát đất đảnh lễ nơi chân Đức Như 
Lai. Đức Bảo Tạng Như Lai nói kệ: 

Khởi lành, vui trí, tâm điều phục 

Thệ với chúng sinh thiện vững bên 
Đó chúng sinh qua dòng khổ buộc 
Đuốc máu trí tuệ Thiên Nhân Tôn. 


L] 


KINH ĐẠI THỪA ĐẠI BI 
PHẪN -ĐÀ-LỢI 
QUYÊN 4 
Phẩm 10: Mười Ngàn Người Được Thọ Ký 

Này thiện nam tử, bấy giờ trong chúng hội có 
mười ngàn người biếng trễ đồng thanh thưa: 

- Thưa Đức Thê Tôn, chúng con muốn ở trong 
cõi Phật thanh tịnh thành Bậc Như Lai, Ứng Cúng, 
Chánh Biên Tri. Đó là các thê giới do sự tu hành 
thanh tịnh của Bô-tát Phố Hiền, như thế chúng con 
cần thực hành sáu pháp Ba-la-mật nhờ hành hóa 
đây đủ các pháp ây nên mỗi người đều thành 
Chánh giác nơi các cõi Phật. 

Thiện nam tử, Đức Bảo Tạng Như Lai thọ ký 
cho mười ngàn người ấy. Phật nói: 

- Khi Bô-tát Phố Hiên thành Chánh giác thì các 
ông cũng ở khắp các thế giới kia cũng thành tựu 
đạo quả Chánh đăng Chánh giác Vô thượng. Trong 
sô các ông có một ngàn người đồng hiệu là Trí Xí 
Chung Tự Tại Thanh Như Lai. Một ngàn người 
đồng hiệu là Nhiệp Tự Tại Sư Tử Âm Như Lai. 
Một ngàn người đồng hiệu là Vô Câu Thanh Tự 
Tại Vương Như Lai. Lại có một ngàn người đồng 
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hiệu là Trừ Khủng Úy Âm Tự Tại Vương Như Lai. 
Lại có một ngàn người đồng hiệu là Thiện Vô Câu 
Thanh Quang Diệu Tự Tại Vương Như Lai. Lại có 
năm trăm người đông hiệu là Nhật Minh Như Lai. 
Lại có năm trăm người đồng hiệu là Nhật Tạng Tự 
Tại Vương Như Lai. Lại có bảy người hiệu là Long 
Lôi Như Lai, tám người hiệu là Vô Úy Xưng 
Vương Vô Câu Quang Như Lai, mười người hiệu 
là Vô Quang Âm Như Lai, mười một người hiệu là 
Xưng Tự Tại Thanh Khai Pháp Xưng Âm Như Lai, 
chín người hiệu là Đức Pháp Xưng Vương Như 
Lai, hai mươi người hiệu là Bất Khả Tư Nghị Ý 
Vương Như Lai, ba người hiệu là Bảo Tràng 
Nguyệt Tự Tại Chiếu Mâu-mI Trí Tự Tại Tường Vị 
Vô VỊ Vương Bất Khả Tư Nghị Ý Trí Tạng Như 
Lai, mười lăm người hiệu là Trí Cao Tràng Như 
Lai, năm mươi người hiệu là Trí Hải Vương Như 
Lai, hai người hiệu là Đại Tĩnh Tân Âm Tự Tại 
Vương Cao Đức Kiếp Như LaI, tám mươi người 
hiệu là Trí Vô Trần Tật Như Lai, chín mươi người 
hiệu là Tự Tại Chủng Như Lai, một trăm người 
hiệu là Trí Thiện Vô Câu Lôi Tự Tại Như Lai, tắm 
mươi người hiệu là Phi Thực Đức Hải Vương Trí 
Tập Lực Vương Như Lai, bốn mươi người hiệu là 
Thăng Bô-đề Tự Tại Vương Như Lai, Mâu-ni Tích 
Tật Hoa Như Lai, Tích Đức Trí Ÿ Như Lai, Kim 
Cang Sư Tử Giới Quang Âm Như Lai, Hiền 
Thượng Như Lai, Vô Lượng Quang Minh Như LaI, 
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Tam Sư Tử Hỷ Như Lai, Vô Tận Trí Tích Bảo 
Quang Như Lai, Trí Vô Câu Như Lai, Trí San Hô 
Như Lai, Nhị Sư Tử Xưng Như Lai, Thông Đức 
Vương Như Lal, Pháp Hoa Vũ Như Lal, Quang 
Dũng Cao Như Lai, Pháp Dũng Vương Vô Câu 
Như Lai, Hương Tự Tại Như Lai, Vô Câu Nhãn 
Như Lai, Đại Tích Như Lai, A-tăng-kỳ Lực Vương 
Như Lai, Tự Trí Phước Đức Lực Như Lai, Trí Y 
Như Lai, Tự Tại Như Lai, A-tăng-kỳ Nhiêu Ích 
Như Lai, Trí Tích Như Lai, Đại Cao Như Lai, Lực 
Tạng Như Lai, Đức Trầm Như Lai, Chi Hoa Tràng 
Như Lai, Chiêu Chúng Như Lai, Vô Si Đức Vương 
Như Lai, Kim Cang Thượng Như Lai, Pháp. Thăng 
Như Lai, Thanh Đề Vương Như Lai, Tự Chấp Kim 
Cang Trì Bảo Như Lai, Tự Tại Dũng Trảng Chỉ 
Kiếp Như Lai, Lạc Vân Pháp Dụng Bà-la Vương 
Như Lai, Phô Đức Hải Vương Như Lai, Trí Tích 
Như Lai, Trí Diễm Hoa Như Lai, Chúng Thế Chủ 
Tự Tại Như Lai, Uu-đàm-bát Hoa Kim Tràng Như 
Lai, Pháp Tràng Lôi Vương Như Lai, Chiên-đàn 
Thiện An Ấn Khởi Siêu Thê Như Lai, Tràng Tối 
Đăng Như Lai, Trí Khởi Siêu Như Lai, Kiên Tràng 
Diệt Như Lai, Pháp Xưng Như Lai, Hàng Ma Đức 
Diễm Như Lai, Xà-na-ba-la Sa-hầu Như Lai, Trí 
Đăng Như Lai, An Ấn Vương Như Lai, Trí Âm 
Như Lai, Tràng Tập Như LaI, Kim Cang Như Lai, 
Kim Cang Diệu Như Lai, Trang Nghiêm Vương 
Như Lai, Xà-dạ Tăng Khí Như Lai, Thiện An Y 
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Như Lai, Nguyệt Vương Như Lai, Siêu Hỗng 
Vương Như Lal, Bà-la Vương Như Lai. Có tắm 
mươi người hiệu là Sư Tử Bộ Như LaI, năm mươi 
người hiệu là Na-la-diên Thắng Tạng Như Lai, bảy 
mươi người hiệu là Bảo Tích Đức Như Lai, ba 
mươi người hiệu là Nguyệt Tạng Như Lai, hai 
mươi người hiệu là Tình Tú Xưng Như Lai, ba 
mươi người hiệu là Đức Lực Bả-la Vương Như 
Lai, chín mươi người hiệu là Nhuyên Âm Như Lai, 
Phạm Thượng Kiên Cố Như Lai. Lại có mười 
người hiệu là Hương Hoa Thắng Xưng Vương Như 
Lai, bảy mươi người hiệu là Quang Minh Viên 
Nguyệt Chiêu Vương Như Lai, ba mươi người hiệu 
là Hương Hoa Thượng Như LaIl, Vô Lượng Đức 
Hải Như Lai, Trí Thượng Như Lai, Diêm-phù Ảnh 
Như LaI, một trăm lẻ hai người hiệu là Đức Sơn 
Tràng Như Lai, Sư Tử Tối Như Lai, một trăm lẻ 
một người hiệu là Long Hồng Hoa Diệu Vương 
Như Lal, Thiện Hương Chủng Vô Ngã Như Lai, 
Vô Lượng Đức Diệu Vương Kiếp Như Lai. Lại có 
một ngàn người đông hiệu là Xả Pháp Trí Long 
Vương Giải Thoát Giác Thế Hải Nhãn Chỉ Như 
Lai, Ứng Củng, Chánh Biên Tri. Các ông mỗi 
người ở môi cõi nước khác nhau nhưng trong một 
ngày, đồng lúc chứng đặc đạo quả Chánh đăng 
Chánh giác Vô thượng, thọ mạng được mười tiêu 
kiếp, cũng đồng vào Vô thượng Niết-bàn trong 
cùng một ngày. Sau đó, Chánh pháp nơi các cõi 
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Phật kia tôn tại bảy ngày rôi diệt. 

Mười ngàn người ây đêu gieo năm vóc sát đất 
cung kính làm lễ nơi chân Đức Bảo Tạng Như Lai. 
Đức Bảo Tạng Như Lai nói kệ: 

Các ông kiên định khác chỉ rồng 
Nên dốc học hỏi tích chứa thiện 
Lục độ gắng tu chớ biếng trê 
Xưng danh Đạo sư nơi trời, HgưỜI. 


Phẩm 11: Vị Vương Tử Thứ Chín Được Thọ 
Ký 

Này thiện nam tử, bấy giờ Bà-la-môn Hải Tế 
nói với vị Vương tử thứ chín tên là A-di-cụ... (nói 
lược như trên)... 

VỊ Vương tử bạch Phật: 

— Con sẽ thực hành hạnh Bồ-tát như vây: 
Nguyện cho hằng hà sa số các Đức Phật Thế Tôn 
hiện còn trụ thế trong hằng hà sa số thê giới khắp 
mười phương chứng minh việc thực hành hạnh Bô- 
tát của con. Thưa Đức Thế Tôn, như từ hôm nay 
đối trước Đức Phật phát tâm Bô-đề đến khi chứng 
đặc đạo quả Chánh đăng Chánh giác Vô thượng, 
trong khoảng thời gian đó, con không hệ hối hận 
về việc thực hành hạnh Bô-đề của mình. Cho tới 
lúc thành Chánh giác, thệ nguyện luôn bên vững tu 
tập theo đúng như điều đã nói, không gây não hại 
cho kẻ khác, cũng khiến con chăng sinh tâm tu theo 
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hàng Thanh văn, Bích-chi-phật, tâm ý con chắng 
sinh khởi ái dục cùng các thứ: ham ngủ nghỉ, ngạo 
mạn, khinh lộng, dối trá, não hại, nghĩ hoặc..., cũng 
chăng sát sinh, trộm cắp, làm những việc phi phạm 
hạnh, nói dối, nói hai lưỡi, nói lời thô ác, nói lời 
thêu dệt, vô minh, trạo cử, tà kiến, ganh ghét... 

không bao giờ có tâm bất kính với đạo pháp, cũng 
không có tâm xa lia. Từ khi thực hành hạnh Bồ-tát 
cho đến lúc chứng đắc đạo quả Bồ-đề chớ khiến 
cho tâm con có những điều như thể. Con nguyện 
từ nay cho đến khi đạt đạo Bồ-đề, nhất cử nhất 
động luôn niệm Phật, luôn được gặp Phật, được 
nghe Pháp, được cúng dường Tăng. Tại các nơi 
chốn con sinh ra thường được xuất gia, thường chỉ 
có ba y, mặc y phấn tảo, thường ngồi nơi gốc cây 
ở chỗ thanh văng tịch tĩnh, thường đi khất thực, ít 
ham muốn, biết đủ, thường nói đạo pháp, không 
nói lời tham đăm, câu nhiễm. Nguyện cho con đây 
đủ vô lượng biện tài, không phạm các tội căn bản, 
không nói lời dôi trá tạp loạn, không hủy báng kiên 
giải của kẻ khác. Khi vì nữ nhân thuyết pháp 
thường nghĩ đến pháp không, luôn tư duy về pháp 
không. Đôi với nữ nhân, luôn thận trọng trong lời 
nói tiếng CƯỜI, VÌ người g1ảng nói pháp cũng không 
rời bỏ các uy nghi. Con thường đến với Bô-tát Đại 
thừa, có tâm thờ kính như bậc thầy, luôn cúng 
dường. Nếu con theo người khác nghe đạo pháp thì 
luôn kính trọng họ như hàng sư trưởng. Con 
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thường cung kính các Sa-môn, Bà-la-môn, tôn 
trọng, cúng dường, vâng lời như đối trước Đức 
Như Lai. Khi vì người, bô thí, con không phân biệt 
nên hay không nên bố thí. Đôi với pháp thí con 
không hề sinh lòng ganh ghét. Con đem cả tánh 
mệnh cứu độ kẻ bị tử tội, đem sự làm việc tinh tấn 
của mình và của cải để cứu giúp cho chúng sinh bị 
các ách nạn. Con không nói vê chuyện phải, trái, 
hay, dở đối với người tại gia hay xuất gia. Con 
thường xem các việc lợi dưỡng, tiếng khen như là 
lửa cháy, như là độc hại, như là oán thù, lòng luôn 
xa lánh. 

Thưa Đức Thê Tôn, nêu từ nay cho đến khi đạt 
được đạo quả Bồ-đề, mọi thệ nguyện con đã lập 
trước Đức Thê Tôn được thành tựu viên mãn thì 
khiến cho hai tay con tự nhiên có bánh xe báu, vành 
có ngàn nan hoa chiếu sáng rực rỡ. 

Vương tử A-di-cụ vừa nói xong thì y như sở 
nguyện, bánh xe báu liên hiện ra nơi tay. Vương tử 
lại bạch Phật: 

— Thưa Đức Thế Tôn, nếu từ nay cho đến khi 
chứng đặc đạo quả Bô-đề, mọi ý nguyện đều thành 
tựu như vậy thì khiên cho bánh xe báu này bay đến 
giữa hư không nơi cõi Phật có đủ năm thứ ô trược 
xâu ác, phát ra âm thanh thật lớn như là tiếng của 
Long vương Nan-đà, Bạt-nan-đà. Ở tất cả cõi Phật 
đó bánh xe báu kia đều xướng lên lời này: “Bô-tát 
thọ ký nhập vào Trí bất vọng niệm”, “Pháp tạng tu 
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không bất động ý giới”. Tất cả chúng, sinh sinh nơi 
cõi này đêu được nghe Pháp tạng ầy, vừa nghe 
xong thì mọi thứ ái, dục, sân giận, ngu sĩ chấp ngã, 
keo kiệt, ganh chét tháy dứt trừ, khiến đạt được trí 
suy niệm vệ cảnh giới của Phật cùng phát tâm cầu 
đạo quả Bô-đề Vô thượng. 

Này thiện nam tử, vương tử A-di-cụ đã sai hai 
bánh xe báu ấy quay thật nhanh, giỗng như thân 
thông của các Đức Phật Như Lai, cứ như thê bay 
đến vô lượng a- tăng: -kỳ cõi với năm thứ ô trược 
xâu ác, không có Phật, trong khắp mười phương, 
Vì các chúng sinh ở đây xướng lên: “Bồ-tát thọ ký 
nhập vào Trí bất vọng niệm”, diễn xướng Pháp 
tạng “Tu không bất động ý giới”. Tất cả chúng sinh 
ở đó nghe được âm thanh của pháp tạng này rôi thì 
tất cả mọi thứ ái dục... tâm ý ganh shét đều tiêu 
diệt hết, lại đạt được trí nhớ nghĩ về cảnh giới Phật, 
cũng phát tâm câu đạo quả Bô-đề Vô thượng, chỉ 
trong giây lát, hai bánh xe kia liền trở về lại ngay 
trước mặt vương tử. 

Này thiện nam tử, bấy giờ Đức Bảo Tạng Như 
Lai tán thán vương tử A-di-cụ: 

— Hay thay! Hay thay! Này thiện nam tử, hạnh 
nguyện Bồ-tát của ông là rất tốt đẹp cao cả! Ông 
đã sai khiến hai bánh xe báu tự nhiên này bay đến 
trong các cõi đủ năm thứ ô trược xâu ác không có 
Phật kia, khiến cho hàng a- tăng- -kỳ ức na-do-tha 
trăm ngàn chúng sinh an trụ nơi tâm không ô trược, 
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tâm không phiên não, khuyên hóa họ phát tâm Bỏ- 
đề. Này thiện nam tử, vậy nên tự hiệu ô ông là Vô 
Não. Này Đại sĩ Vô Não, ông sẽ là bậc Thây dẫn 
đường cho đời, có thể chọn lây cõi Phật trang 
nghiêm theo ý nguyện của mình! 

Vương tử A-di-cụ bạch Phật: 

— Thưa Đức Thê Tôn, con xin nguyện mong đạt 
được cõi Phật như thế nảy: tất cả đât đai ở đây đều 
là vàng ròng, băng phẳng như bàn tay, có rât nhiều 
các báu vật của trời ở 'khắp CỐI, không + có sành sỏi, 
các thứ núi đất đá, đất đai tiệp xúc mềm mại như 
lụa Kiếp-ba chân giẫm xuông thì lún theo, chân 
đưa lên thì trở lại như cũ. Xin cho nơi thê gian đó 
không có các tên gọi về địa ngục, nga qui, súc sinh. 
Cõi Phật của con không có các thứ cầu uê, đất nước 
luôn sực nức mùi hương kỳ diệu hơn cả cõi trời, 
khắp cõi Phật ây đều có hoa Thiên mạn-đà-la. Xin 
cho chúng sinh ở đây không có già, bệnh, không 
sợ hãi nhau, không gây não loạn cho nhau, không 
có kẻ chết bất đắc, chết không. hối hận, thường 
nhập tam-muội luôn nhớ nghĩ đến Phật mà mạng 
chung, sau khi qua đời không bị đọa vào đường â ác, 
không sinh vào cõi có năm thứ xâu ác, cõi không 
có Phật, từ khi sinh ra cho đến lúc chứng đặc Bồ- 
đề vào Niết-bàn luôn gặp được Phật, thường được 
nghe pháp, luôn được cúng dường Tăng, mọi thứ 
ái dục, sân giận, ngu si đều được giảm thiểu. 
Chúng sinh ở thế giới đó tất cả đều tu mười nghiệp 
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thiện, không có danh từ thọ giới và phạm g1ới sắm 
hối, bất cứ loài ma ác nào cũng không thể sai khiến 
được. Chúng sinh nơi cõi Phật của con không có 
phân biệt sang, hèn, không có các thứ hình dạng xấu 
xí, đứt mọi chấp trước về ngã và ngã SỞ. Khiến cho 
hàng Thanh văn, Bô-tát ở đây cho dù trong giâc 
mộng cũng không phạm lỗi bât tịnh. Tất cả chúng 
sinh nơi cõi Tây đêu ưa thích giáo pháp, câu học 
giáo pháp, nên ở đó hoàn toàn không có kẻ theo dị 
học, tà. kiến, thân tâm của họ không hề mệt nhọc 
lười trễ, không có hoạn nạn đói khát, mọi chúng 
sinh đều đạt được năm thân thông, ăn uông đều 
theo ý muốn, các thức ăn thượng vị có đây nơi các 
vật đựng quý báu hiện ra trước mặt như ở các cõi 
trời thuộc Dục giới. Khiến cho chúng sinh nơi giới 
này thân tướng luôn thanh tịnh không cội thứ bài 
tiệt xả uê. Ở đây cũng không có nóng lạnh, nhưng 
luôn có gió thơm êm dịu thôi mát người, trời, tùy 
theo Mi muôn, có người cầu gIÓ mắt mẻ, có người 
cầu gió âm áp, có người cầu gió mang hương của 
hoa Uu-bát-la, có người cầu gió thơm của cây Mật, 
có người cầu hương thơm của Hải thử ngạn, có 
người cầu hương thơm của Đà- già- la, có người cầu 
hương thơm trầm thủy, có người câu tất cả các thứ 
ø1ó thơm... tùy theo tâm niệm nơi người mong cầu 
tháy đều đạt được khác hắn với thế giới có năm thứ 
ô trược xấu ác. Xin cho nơi cõi nước ây có đài làm 
băng bảy báu, trong đài đó có tòa ngôi cũng băng 
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Dảy báu với đủ các thứ chăn nệm gối chạm vào 
mêm mại như lụa Kiếp-ba. Vì là chỗ ở của người 
nên chung quanh bảo đài có ao với nước đủ tắm 
thứ công đức luôn đây tràn, chúng sinh dùng nước 
đó trong mọi sinh hoạt. Hàng hàng cây Tu-mạn-na 
thăng tắp trang nghiêm với vô số những trái, 
hương, những thứ y phục, lọng báu, chuỗi anh lạc... 
đủ các thứ tốt đẹp để trang nghiêm cho cây, tùy ý 
của chúng sinh ưa thích loại y phục nảo thì cứ đến 
nƠI cây Như ý lẫy mà dùng, cứ như thế, từ hoa cho 
đến các đô trang sức cũng tùy ý SỬ dụng. Cây Bồ- 
đề do Dảy báu tạo thành nơi thế giới của con, cao 
một ngàn do-tuân, thân lớn một do-tuân, cành lá 
tỏa rộng một ngàn do-tuân. Gió nhẹ thôi đến khiến 
cành lá va chạm vào nhau phát ra âm thanh êm dịu 
hơn hăn các thứ âm thanh bậc nhất nơi cõi Trời. 
Đó là âm thanh nói về Ba-la-mật, Thần thông, năm 
Căn, ngũ Lực, bảy Giác đạo, chúng sinh ở đây 
nghe được âm thanh này, thì tâm xa lìa mọi nẻo áI 
dục. Nơi cõi Phật này người nữ thành tựu đây đủ 
các công đức như Thiên nữ nơi cõi trời Đâu- suất, 
lại không có các thứ xú uê, không nói lời hai lưỡi, 
keo kiệt, ganh hét, nam nữ ở thê giới ấy không có 
SỰ g1aO tiếp, ân ái. Người nam khi phát sinh tâm 
dục, đến nhìn người nữ thì chỉ trong giây lát, tâm 
dục liên diệt, cảm thấy xâu hồ nên bỏ đi, khiến đạt 
được tam-muội Tịnh vô trần, nhờ diệu lực nơi 
Tam-muội này nên họ thường lia xa các nơi của ma 
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quân, không còn phát sinh tâm dục nữa. Người nữ 
cũng vậy. Khi thây người nam mà có tâm dục thì 
liền có thai, sau đấy là tâm dục dứt hết, thai nhi 
nam hay nữ thân tâm luôn được an vui như chư 
Thiên nơi cõi trời Đao-lợi, thai nhi nam hay nữ ở 
cõi Phật của con luôn được niềm an lạc như thế 
trong bảy ngày bảy đêm. Người nữ mang thai cũng 
có được niêm vui như các Tỳ-kheo an trụ nơi Đệ 
nhị thiền, thai nhi nam ,hay nữ ở trong thai đều 
không bị các thứ câu uê bất tịnh. Đến rạng sáng 
ngày thứ bảy, theo mùi thơm sực nức, hài nhi được 
sinh ra đời hoàn toàn an lành, người nữ khi sinh 
cũng không có các nỗi thông khô nhọc nhăn, cả mẹ 
con đều vào trong ao tắm gộI. Các người nữ này, 
tâm ý liên xa lìa ái dục, đạt được tam-muội Tịnh 
vô trần, nhờ diệu lực của Tam-muội ây nên luôn xa 
lia các thứ ma chướng, thường nhập tam-muội. Do 
nhân duyên từ trước đã tạo hành nghiệp do đó 
trong nhiều ức kiếp phải mang thân nữ, nay nhờ 
pháp Tam-muội này nên được lìa bỏ thân nữ, từ 
đây cho đến khi chứng đắc Bồ-đề vào Niết-bàn 
không còn phải chịu thân nữ nữa. Lại có những 
chúng sinh đã tạo tác hành nghiệp nên trải qua vô 
sô kiệp thường theo nẻo thai sinh thọ bao khô não 
nguyện khi con chứng đặc đạo quả Bồ-đề, các 
chúng sinh ấy được nghe danh hiệu con thì tâm 
sinh vui mừng, đến khi mạng chung liên sinh về 
cõi nước của con, mọi hành nghiệp đã tạo ra theo 
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nẻo thai sinh đều trừ diệt hết, từ nay cho đến khi 
chứng đắc đạo Bồ-đề, không còn phải chịu kiếp 
thai sinh nữa. Những chúng sinh thiện căn đã thành 
thục thì được hóa sinh trong hoa, chúng sinh nào 
còn ít phước đức, chưa gieo trồng căn lành thì cho 
họ theo nẻo thai sinh để trừ hết hành nghiệp, kế cả 
những người nữ thì cũng vậy. sau đây mới được 
dứt hăn việc sinh bằng thai. Tất cả chúng sinh nơi 
thế giới của con đêu nhận được mọi sự an lạc vi 
diệu sung mãn. Gió nhẹ thôi từ nơi cây Tu-mạn- 
na-đa-la- ba-đề phát ra các thứ âm thanh: âm thanh 
nói về khổ, không, vô thường, vô ngã, người nghe 
các âm thanh á ây liên được tam-muội Chiếu minh, 
nhờ diệu lực của Tam-muội nên các chúng sinh ở 
đây hiểu rõ về diệu lý Không sâu xa. Trong cõi 
Phật đó cũng không hề phát ra âm thanh ưa thích 
á1 dục. 

Thưa Đức Thế Tôn, con an tọa bên gốc cây Bỏ- 
đề, nguyện trong khoảnh khắc chứng được đạo quả 
Chánh đẳng Chánh giác Võ thượng, đạt được đạo 
quả Bô-đê rôi, xin nguyện cho cõi Phật của con 
không có ánh sảng của mặt trời, mặt trăng, cũng 
không có đêm tối, chỉ lấy hoa khóp, hoa nở đề làm 
ngày đêm. Con sẽ phóng ra ánh sáng chiếu khắp ba 
ngàn đại thiên cõi Phật, không, đâu là không rọi 
đên, do có ánh sáng chiêu soI ây nên mọi chúng 
sinh ở đó đều được Thiên nhãn, nhờ Thiên nhãn 
nên thây được chư Phật Thế Tôn hiện trụ thế thuyết 
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pháp trong vô lượng a-tăng-ky. thế giới khác khắp 
mười phương. Khi đặc đạo Bỏ-đề, con sẽ thuyết 
pháp khiến cho pháp âm ấy biến hiện khắp ba ngàn 
cõi Phật, chúng sinh nào được nghe liên phát sinh 
tâm niệm Phật, tùy theo tư thê đang ở, hoặc đi kinh 
hành. tới, lui, ngôi, năm Xoay trở... tật cả chúng 
sinh ấy đều được thây con, có chỗ nào còn ngờ vực 
trong giáo pháp thì vừa thấy con là mọi nghi hoặc 
kia liền hết. 

Khi con thành Chánh giác nơi mười phương vô 
lượng a-tăng-kỳ cõi Phật, các chúng sinh hoặc câu 
Thanh văn thừa, hoặc câu Đại thừa, theo con để 
lãnh hội giáo pháp thì khiến họ đều đạt được các 
pháp Tam-muội, Nhẫn nhục, Đà-la-ni thâm diệu, 
an trụ nơi bậc Bất thoái chuyền đôi với đạo quả Bỏ- 
đê Vô thượng, khiến cho Tăng chúng Thanh văn 
của con nhiều vô số vô lượng, không thể tính kê 
được, ngoại trừ Đức Như LaI. 

Lúc con chứng đặc đạo quả Bô-đè, bât cứ nơi 
nào con đến hành hóa, những chỗ con bước chân 
qua đều mọc lên hoa sen ngàn cánh, sắc vàng ròng, 
con sẽ khiến hoa ấ ấy đi đến các cõi không có Phật, 
hoa kia đên nơi liên xưng tán danh hiệu con, chúng 
sinh ở những cõi ây nghe danh xưng của con liên 
phát sinh niêm hy lạc, bèn đem hết mọi thiện căn 
có để hồi hướng nguyện sinh về cõi nước của con 
thì đến khi mạng chung họ đều được vãng sinh về 
đó. Nguyện cho Tăng chúng Thanh văn của con 
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không có Sa-môn cầu nhiễm, không có lời nịnh hót 
gian dối, cho tất cả chúng sinh cũng đều như vậy. 
Xin nguyện cho quyên thuộc của con luôn quý 
trọng đạo pháp, không tham của cải, không COI 
trọng vinh hoa lợi dưỡng, ưa đạo lý vô thường, 
khố, không, vô ngã, tinh tân dốc tu, kính Phật, ưa 
Pháp, trọng Tăng, các hàng Bỏ-tát bất thoái được 
hội nhập chôn tâm không, tùy nơi hành hóa thường 
thuyết giảng pháp Bát-nhã ba-la-mật, cho đến khi 
chứng đặc đạo quả Bô-đề không hè quên mất pháp 
ây, Khi con thành Bậc Chánh Giác, xin cho con trụ 
thê được mười ngàn đại kiếp, sau khi con vào Niết- 
bàn thì Chánh pháp trụ thế được một ngàn kiếp. 

Đức Phật khen ngợi: 

— Hay thay! Hay thay! Ông đã phát nguyện và 
nhận lấy cõi Phật thanh tịnh. Này Đại sĩ À-súc, vào 
đời vỊ la1, trải qua một hãng hà sa sỐ a- -tăng-kỳ kiếp 
đến đâu hăng hà sa số a-tăng- -kỳ kiệp thứ hai, ở 
phương Đông cách đây một ngàn cõi Phật, có thế 
giới tên là Lạc hỷ, thành tựu đủ mọi trang nghiêm 
đúng như sở nguyện của ông, ở cõi ây, ông sẽ 
chứng đặc đạo quả Chánh đăng Chánh giác Vô 
thượng, danh hiệu là A-súc gôm đủ mười tôn hiệu 
Như Lai, Ứng cúng cho đến Phật Thế Tôn. 

Bồ-tát A-súc bạch Phật: 

- Thưa Đức Thế Tôn, nếu sở nguyện của con 
thanh tựu viên mãn như vậy, thì ở trong tất cả thê 
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giới, chúng sinh thuộc âm, giới, nhập, đêu trở 
thành loại hữu hình, các loại chúng sinh ấy, tật cả 
đêu có tâm từ bị, tâm không oán giận, tâm không 
uẾ trược, thân ý luôn được an vui giông như hàng 
Bô-tát Thập trụ địa an tọa nơi hoa sen nhập tam- 
muội, thân tâm thanh tịnh, an lạc, các chúng sinh 
kia tâm ý an lạc cũng như vậy. Nêu quả như thế thì 
con øieo năm vóc sát đất đảnh lễ nơi chân Đức Như 
Lai thì khiến cho mặt đất đều trở nên màu vàng 
TÒng. 

Này thiện nam tử, khi Bồ-tát A-súc Øleo năm 
vóc sát đât làm lễ nơi chân Đức Bảo Tạng Như Lai, 
tức thì tất cả chúng sinh đều có được sự an lạc vi 
điệu và đúng như sở nguyện của Bô-tát, tất cả mặt 
đất đều trở nên màu vàng ròng. Đức Bảo Tạng Như 
Lai nói kệ: 

Động tĩnh diệu âm, tâm dứt não 
Bánh xe mẫu nhiệm nơi tay ông 
Chúng sinh nhiêu ức, tâm Từ khởi 
Là Bậc Thế Tôn ÿ thanh tịnh. 


Phẩm 12: Các Vương Tử Được Thọ Ký 

Này thiện nam tử, bấy giờ Bà-la-môn Hải Tế 
nói với vị Vương tử thứ mười tên là NI-ma-nI... 
(Tược bớ£) Vương tử NI-ma-mI lập thệ nguyện cũng 
như Vương tử A-súc: 

- Thưa Đức Thế Tôn, nếu sở nguyện của con 
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được thành tựu viên mãn như thê, thì khiến cho tật 
cả chúng sinh đều có được tâm niệm Phật, nơi tay 
họ cùng có sẵn hương liệu Hải ngạn chiên-đàn, họ 
đều đem tất cả các thứ hương thượng diệu ấy cúng 
dường Phật. 

Đức Phật nói: 

— Hay thay: Hay thay: Này thiện nam tử, sở 
nguyện của ông thật vô cùng vi diệu. Ông đã có thể 
khiên cho trong tay của tất cả chúng sinh đều có 
thứ diệu hương Hải ngạn chiên-đàn, lại phát tâm 
niệm Phật. Này thiện nam tử, vậy nên tự danh của 
ông là Hương Thủ. 

Này Đại sĩ Hương Thủ, vào đời vị lai, trải qua 
một hắng hà sa sô a-tăng-kỳ kiếp, đến phân còn lại 
của hãng hà sa số kiếp thứ hai, khi đức A-súc Như 
Lai vào Niết-bàn, chánh pháp của Ngài đã diệt, 
khoảng sau bảy ngày, này Đại sĩ Hương Thủ, nơi 
thê giới đó ông sẽ thành tựu đạo quả Chánh đăng 
Chánh giác Vô thượng hiệu là Kim Hoa Như Lai, 
Ứng Cúng, Chánh Biên Tri... Phật Thê Tôn. 

Bồ-tát Hương Thủ bạch Phật: 

— Thưa Đức Thế Tôn, nếu sở nguyện của con 
được viên mãn như thê thì khi con gieo năm vóc 
sát đất đảnh lễ nơi chân Đức Thế Tôn sẽ khiến cho 
trong toàn bộ khu vườn này hoa Chiêm-bặc mưa 
xuống khắp nơi. 

Này thiện nam tử, bấy giờ khi Bồ-tát Hương 
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Thủ gieo năm vóc sát đất đảnh lễ nơi chân Đức Bảo 
Tạng Như Lai tức thì khắp trong khu vườn ây mưa 
xuông vô số hoa Chiêm-bặc. Đức Bảo Tạng Như 
Lai nói kệ: 

Đáy nức hương diệu ý thiện đức 

Khắp vườn tuôn mwa hoa Chiêm-bặc 

Đạo mầu thanh tịnh Ông hiển bày 

Độ muôn loài đạt đến bờ giác. 

Này thiện nam tử, lúc này Bà-la-môn Hải Tế 
nói với Vương tử thứ mười một tên là Sư Tử... (nói 
lược)... Vương tử liền dùng thứ cờ báu dâng lên 
Đức Bảo Tạng Như Lai và nêu bày sở nguyện cũng 
như Bồ-tát Hương Thủ không khác, Bảo Tạng Như 
Lai nói: 

— Hay thay! Hay thay! Này thiện nam tử, với sở 
nguyện như thê nên tự danh của ông là Bảo Thắng. 
Vào đời vị lai qua một hắng hà sa sỐ a-tăng-kỳ 
kiếp, đến phân còn lại của hăng hà sa số a- tăng: -kỳ 
kiếp thứ hai, Đức Kim Hoa Như Lai đã vào Niết- 
bàn, Chánh pháp của Ngài đã diệt, sau đó trọn ba 
kiệp, thê . giới An lạc sẽ có tên là Diêu lạc, ông sẽ ở 
nơi CỐI ây thành tựu đạo quả Chánh đẳng Chánh 
giác Tối thượng hiệu là Tự Tại Long Lôi Âm Như 
Lai... Phật, Thế Tôn, cõi nước ấy trang nghiêm 
như thể giới của Phật A-súc không khác. 

Bồ-tát Bảo Thăng bạch Phật: 

- Thưa Đức Thế Tôn, nêu ý nguyện của con 
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được viên mãn như thê thì khi con đảnh lễ nơi chân 
Đức Phật, xin cho tất cả chúng sinh có được tâm 
viên như tâm của Bồ- tát an trụ nơi pháp tam-muội 
Bình đắng từ Dị, tật cả chúng sinh đêu được lợi ích 
phát tâm câu đạo Bồ-đề đều không thoái chuyển 
nơi đạo quả ấy. 

Này thiện nam tử, lúc Bồ-tát Bảo Thắng gieo 
năm vóc sát đất cung kính đảnh lễ nơi chân Đức 
Bảo Tạng Như Lai thì tất cả chúng sinh đều có 
được tâm niệm như vậy, gọi là các chúng sinh được 
an trụ nơi tâm Từ bị. Này thiện nam tử, bây ĐIỜ 
Đức Bảo Tạng Như Lai bảo Bô-tát Bảo Thắng: 

Đại trượng phu tâm thiện dùng mãnh 
Hay vì chúng sinh vững thệ nguyện 
An lập bao người tâm thanh tịnh 

Là Bậc Thể Tôn cối trời, người. 

.. (nói lược)... Năm trăm vỊ Vương tử như Ma- 
xà-bà.. . đều lập nguyện chọn lây cõi Phật trang 
nghiêm giỗng như Bô-tát Hư Không Ấn đã lập 
nguyện chọn lấy cõi Phật thanh tịnh. Đức Bảo 
Tạng Như Lai đều thọ ký đạo quả Bồ-đề tối thượng 
cho họ và nói: 

— Các ông sẽ cùng một lúc, ở các thế giới khác 
nhau chứng đắc đạo quả Chánh đăng Chánh giác 
Vô thượng. 

Lại có bốn trăm vị vương tử cũng lập nguyện 
chọn lấy cõi Phật trang nghiêm như Bồ-tát Đoạn 
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Kim Cang Tuệ Chiếu Minh đã lập nguyện. Đức 
Bảo Tạng Như Lai cũng đêu thọ ký cho họ thành 
tựu đạo quả Bô-đề Vô thượng mỗi vị đều ở nơi thế 
giới khác nhau. Lại có tắm mươi chín vị vương tử 
lập nguyện chọn lấy cõi Phật trang nghiêm như Bộ- 
tát Phô Hiên. Lại có tám vạn bôn ngàn vị Tiêu quốc 
vương đều lập nguyện chọn lấy cõi Phật thanh tịnh 
trang nghiêm. Đức Bảo Tạng Như Lai thảy đêu thọ 
ký cho họ thành tựu đạo quả Chánh đẳng Chánh 
giác Vô thượng, mỗi vị đêu ở mỗi thế giới khác 
nhau nhưng đều chứng đắc đạo quả Bỏ-đề. Chín 
mươi hai ức chúng sinh cũng thể, họ đêu lập 
nguyện chọn cõi tịnh để tu. Đức Bảo Tạng Như Lại 
cũng đều thọ ký cho họ đạo quả Giác ngộ Tối 
thượng và nÓi: 

— Các vị cùng trong một lúc, ở mỗi thế giới 
khác nhau, sẽ chứng đắc đạo quả Chánh đăng 
Chánh giác Vô thượng. 


Phẩm 13: Tám Mươi Người Con Được Thọ Ký 
Này thiện nam tử, Bà-la-môn Hải TẾ có tám 
mươi người con, đều là em của Đức Bảo Tạng Như 
Lai. Người thứ nhất tên là Hải Tự Tại Đông Chân. 
Này thiện nam tử, bây giờ Bà-la-môn Hải Tế bảo 
Hải Tự Tại: 
- Này Đồng Chân, nay con nên chọn lây cõi 
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Phật thanh tịnh trang nghiêm! 

Hải Tự Tại nói: 

- Thưa Đại sư, ngài nên phát ra tiếng rông của 
Sư tử trước! 

Đại Sư bảo: 

— Thệ nguyện của ta sẽ được bày tỏ sau cùng. 

Hải Tự Tại liền bạch: 

— Con nên chọn cõi thanh tịnh hay cõi bắt tịnh? 

Đại sư bảo: 

— Nếu Bô-tát có đủ đức đại bi mới chọn lây cõi 
bất tịnh để hóa độ các chúng sinh tâm ý cấu ué, tà 
kiên. Này Đông Chân, con nên tự biết phải chọn 
cõi nào! 

Này thiện nam tử, khi ây Đông Chân Hải Tự 
Tại đến trước Đức Bảo Tạng Như LaI, bạch Phật: 

- Thưa Đức Thế Tôn, con dốc cầu đạo quả GIác 
ngộ Tối thượng, xin được chứng đắc đạo quả Bồ- 
đê vi diệu trong cõi loài người thọ mạng là tắm vạn 
năm như thê giới của Đức Thế Tôn hiện nay. Con 
nguyện xin cho chúng sinh nơi thế giới của con ít 
tham dục, sân giận, ngu s1, sợ hãi, nhàm chán... 
nơi sinh tử do thân phải chịu bao khổ nạn, khiến họ 
đến chỗ con xin xuất gia học đạo, con sẽ vì họ 
thuyết giảng giáo pháp Ba thừa. Thưa Đức Thê 
Tôn, nêu sở nguyện của con được thành tựu viên 
mãn như vậy thì kính xin Đức Thế Tôn thọ ký cho 
con đạo quả Bồ-đề tôi thượng. 
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Đức Bảo Tạng Như Lai nói: 

— Vào đời vị lai, trải qua một hăng hà sa số a- 
tăng-kỳ kiếp đến đâu hăng hà sa số a-tăng-kỳ kiếp 
thứ hai, thuộc kiếp Tán hoa bốn châu thiên hạ của 
cõi Phật này tên là Diệu thăng, ông sẽ ở trong thế 
HIỚớI loài người sông lâu tám vạn năm chứng đắc 
đạo quả Bô-đê, hiệu là Bảo Tích Như Lai... Phật 
Thế Tôn. 

Hải Tự Tại bạch Phật: 

- Thưa Đức Thế Tôn, nêu ý nguyện của con 
được viên mãn như thế thì xin cho khắp khu vườn 
này trời mưa xuống toàn châu ngọc màu đỏ, tất cả 
nơi các cây đều phát ra năm thứ âm nhạc vi diệu. 

Này thiện nam tử, khi Đồng Chân Hải Tự Tại 
năm vóc g1eo xuống đất đánh lễ nơi chân Đức Như 
Lai thì khắp khu vườn mưa xuống vô sô châu ngọc 
đỏ, tất cả cây đều phát ra năm thứ âm nhạc. Đức 
Bảo Tạng Như Lai nói kệ: 

Trí tuệ võ tận, uy lực lớn 

Lòng từ thương xót khắp người trời 
Sở cầu viên mãn chúng sinh tịnh 
Thành Phật dốc hóa độ quần mề. 

Người con thứ hai của Bả-la-môn Hải Tế tên là 
Thành Tựu, thưa với Phật: 

— Con cũng xin lập thệ nguyện như anh Hải Tự 
Tại... (nói lược). 

Đức Phật Bảo Tạng nói: 
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— Này Đồng Chân, ông cũng ở vào kiếp Tán 
hoa, cõi Phật nơi bốn châu thiên hạ là Diệu thắng, 
trong thế giới loài người thọ mạng là tám vạn tuôi, 
sẽ thành Phật hiệu là Chiếu Minh Hoa Như Lai... 
Phật Thê Tôn. 

Đức Phật bảo người con thứ ba của Bà-la-môn 
Hải Tế: 

— Ông ở vào thê giới loài người thọ mạng là hai 
ngàn tuôi, sẽ thành tựu đạo quả Bôồ-đề, hiệu là 
Nguyệt Trì Vương Như Lai... Phật Thế Tôn. 

..Đức Bảo Tạng Như Lai thọ ký cho các người 
còn lại đều thành tựu đạo quả Bôồ-đề, hiệu là: Tu- 
ma-na Như Lai, Sơn Vương Như Lai, Chê Nhãn 
Như Lai, Phạm Thượng Như Lai, Diêm-phù Ảnh 
Như Lai, Mãn Như Lai, Cao Như Lai, Bảo Sơn 
Như Lai, Hải Tạng Như Lai, Na-la-diên Như Lai, 
Thi-xu-na Mâu-ni Như Lai, Mâu-ni Chủ Như Lai, 
Kiêu-trần-như Như Lai, Sư Tử Bộ Như Lai, Trí 
Tràng Như Lai, Phật Thanh Như Lai, Tối Thăng 
Như Lai, Khai Hóa Như Lai, Nhiêu Ích Như Lai, 
Tuệ Minh Như Lai, Đế Chủ Như Lai, Tịch Tuệ 
Như La, Tác Hỷ Như Lai, Vô Nộ Vương Như Lai, 
Kim Ngân Như Lai, Ma-ê-đỗ Như Lai, Nhật Hỷ 
Như Lai, Bảo Phát Như Lai, Thiện Minh Như Lai, 
Bồi-ma Như Lai, Thiện Hỷ Như Lai, Phạm Chinh 
Như Lai, Hồng Như Lai, Pháp Nguyệt Như Lai, 
Hiện Nghị Như Lai, Xưng Hỷ Như Lai, Xưng 
Thượng Như Lai, Đoan Chính Hương Như LaI, Tứ 
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Diệu Căn Như Lai, Tu-ni-xà-đỗ Như Lai, Thích 
Nhiễu Như Lai, Thiện Ý Như Lai, Diệu Thừa Tuệ 
Như Lai, Kim Tràng Như Lai, Thiện Mục Như Lai, 
Thiên Tịnh Như Lai, Tịnh Đạo Như Lai, Thiện 
Hiện Như Lai, Thừa Tràng Như LaI, Ty-lâu-ba- 
xoa Như Lai, Phạm Âm Như Lai, Đức Tụ Như Lai, 
Đức Vô Trần Như Lai, Ma-ni Quang Như Lai, 
Diễm Khí Như Lai, Thích-ca Mâu-n¡i Như Lai, Âm 
Tự Tại Như Lai, Nhĩ Thành Như Lai, Tối Tôn Như 
Lai, Hoa Thành Như Lai, Đăng Hoa Như Lai, Vô 
Não Như Lai, Nhật Tạng Như LaI, Lạc Tự Tại Như 
Lai, Nguyệt Như Lai, Long Xỉ Như Lai, Kim Cang 
Chiếu Như Lai, Xưng Vương Như Lai, Thường 
Quang Như Lai, Thắng Quang Như Lai, Tát-nê-trữ 
Như Lai, Trí Thành Như Lai, Hương Tự Tại Như 
Lai, Bà-la Chủ Như Lai, Na-la-diên Tạng Như Lai, 
Nguyệt Tạng Như Lai. 

Này thiện nam tử, người con út của Đại sư Hải 
Tế tên là Vô Khủng Úy, bạch với Đức Bảo Tạng 
Như Lai: 

- Thưa Đức Thế Tôn, Ngài đã thọ ký cho bảy 
mươi chín Đông chân vào kiếp Tán hoa thành tựu 
đạo quả Giác ngộ Tối thượng. Thưa Đức Thê Tôn, 
con sẽ phát tâm cầu đạo quả Chánh đăng Chánh 
giác đến hết kiếp Tán hoa, xIn cho con được chứng 
đặc đạo quả sau cùng, lúc ấ ấy thì thọ mạng của con 
băng thọ mạng của bảy mươi chín vị Phật cộng lại, 
thệ nguyện độ chúng sinh cũng như họ. Các vị Phật 
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kia dùng giáo pháp Ba thừa để hóa độ chúng sinh 
thì con cũng thuyết giảng giáo pháp Ba thừa. Khi 
con thành Phật có vô sô chúng Thanh văn cũng 
băng số chúng Thanh văn nơi các vị kia hiện có. 
Bảy mươi chín vị Phật kia ra đời ở kiếp Tán hoa 
hóa độ chúng sinh được làm thân người, khi nửa 
kiếp đầu đã hết, con đắc đạo quả Giác ngộ Tối 
thượng, con sẽ khiến cho tất cả chúng sinh ấy an 
trụ nơi Ba thừa. Thưa Đức Thế Tôn, nếu như sở 
nguyện của con được thành tựu như vậy thì mong 
Đức Phật, thọ ký cho con đạo quả Chánh đăng 
Chánh giác Vô thượng. 

Này thiện nam tử, bấy giờ Đức Bảo Tạng Như 
Lai khen Vô Khủng Ủy: 

- Hay thay! Hay thay! Này thiện nam tử, ông 
đã có thê vì vô số chúng sinh phát tâm đại từ bì 
đem lại lợi ích cho họ. Vào đời vỊ lai, trải qua một 
hăng hà sa số a-tăng-kỳ kiếp đến một hằng hà sa số 
a-tăng-kỳ kiếp thứ hai, khi kiếp Tán hoa đã hết một 
nửa, ông sẽ thành tựu đạo quả Giác ngộ Tối thượng 
sau cùng, hiệu là Vô Thượng Dũng Vương Như 
Lai... Phật Thế Tôn. Như vậy, bảy mươi chín vị 
Phật kia trụ thế cộng lại được nửa kiệp, riêng một 
mình ô ông sẽ trụ thế một nửa kiếp, đồng thời mọi 
sở nguyện của ông đều sẽ thành tựu. 

Vô Khủng Úy bạch Phật: 

- Thưa Đức Thế Tôn, nếu như ý nguyện của 
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con được viên mãn như vậy thì khi con g1eo năm 
vóc sát đất đảnh lễ nơi chân Đức Thế Tôn, xin 
khiến cho trời mưa hoa sen xanh rất thơm, vô cùng 
vi diệu khắp trên cõi Phật này. Những chúng sinh 
ngửi được mùi hương ấy thì bốn đại điều hòa, các 
bệnh đều giảm hết. 

Này thiện nam tử, khi Đông chân Vô Khủng 
Úy gieo năm vóc sát đất đảnh lễ nơi chân Đức Bảo 
Tạng Như Lai thì khắp cả cõi Phật trời mưa xuông 
vô sô hoa sen xanh vi diệu, chúng sinh ngửi được 
mùi hương ấy, tứ đại được điều hòa, tất cả các bệnh 
đều khỏi. Đức Bảo Tạng Như Lai nói kệ: 

Tu đại bi tâm khéo điều phục 
Chư Phật Thể Tôn đêu quỷ kính 
Mọi thứ phiên não thảy đoạn trừ 
Tắt đạt được kho tàng trí tuệ. 


Phẩm 14: Ba Ức Thiếu Đồng Tử Được Thọ Ký 

Này thiện nam tử, ba ức đệ tử của Bà-la-môn 
Hải Tê, như đã nói, họ ngôi nơi cửa vườn, khi có 
người đi vào thì họ đem ba quy y khuyên hóa khiến 
cho những chúng sinh kia phát tâm Bô-đề. Bây giờ 
Bà-la-môn Hải TẾ bảo các đệ tử: 

— Này các đồng tử, các con nên phát tâm Bô-đề 
Vô thượng, tùy theo chỗ mong cầu mà chọn lây cõi 
Phật, tước Đức Như Lai các con thành tâm bày tỏ 
lời thệ nguyện. 


164 BỘ BẢN DUYÊN 2 


Trong số này có một đồng tử tên là Nguyệt 
Nhẫn, bạch với Thây: 

— Đạo quả giác ngộ ấy như thế nào? Nên tích 
chứa đức gì? Nên tu tập những hạnh BI Nên có 
những suy niệm gì để đạt được đạo quả Bồ-đề? 

Đại sư nói: 

- Này Đông tử, Bồ-tát phải hội đủ bốn Vô 
lượng tạng mới đạt được đạo Bô-đề. Những gì là 
bốn? Đó là đủ Phước tạng vô tận, đủ Trí tạng vô 
tận, đủ Tuệ tạng vô tận, đủ tất cả Phật pháp tạng vô 
tận. Đó gọi là đây đủ bốn Vô tận tạng. Thiện nam 
tử, Như Lai nói về đạo Bồ-đề như là pháp môn tích 
tập chung các công đức thanh tịnh để vượt khỏi 
sinh tử. Bồ-tát đây đủ hạnh Bô thí là để hóa độ 
chúng sinh. Bồ-tát đây đủ Trì giới là nhăm thành 
tựu mọi nguyện lực. Bô-tát đầy đủ nhãn nhục là để 
đạt được tướng hảo trọn vẹn. Bỏ-tát đây đủ Tỉnh 
tân là để hoàn thành các sự việc. Bô-tát đây đủ 
Thiên định để điều phục tâm ý. Bô-tát đầy đủ Trí 
tuệ là để diệt hết mọi phiên não trói buộc. Bồ-tát 
đây đủ Đa văn vì để đạt vô số biện tài. Bồ- tát đây 
đủ Công đức là nhăm đem lại ích lợi cho tất cả 
chúng sinh. Bôồ-tát đầy đủ Trí vì để có được vô 
lượng trí tuệ vô ngại. Bồ-tát đây đủ pháp Chỉ là để 
thuận theo tâm thiện tạo tác. Bô-tát đây đủ pháp 
Quán là nhăm dứt trừ mọi nghĩ hoặc. Bô-tát đây đủ 
tâm Từ là nhằm đạt tâm vô ngại. Bồ-tát đây đủ tâm 
Bi là vì hóa độ chúng sinh không biết mệt mỏi, 
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nhàm chán. Bô-tát đầy đủ tâm Hỷ vì luôn ưa thích 
theo đạo pháp. Bồ-tát đây ‹ đủ tâm Xả vì đã dứt trừ 
được mọi nẻo yêu ghét. Bồ-tát đầy đủ Sự lãnh hội 
pháp vì đã diệt trừ được mọi chướng ngại. Bồ-tát 
đây đủ Pháp xuất thế vì đã lìa bỏ được tất cả các 
pháp hữu vi. Bô-tát đây đủ Trụ xứ tịch tĩnh vì nhắm 
diệt hết nghiệp. bất thiện, tu tập làm tăng trưởng 
nghiệp thiện. Bồ-tát đây đủ Niệm vì đã đạt được sự 
hộ trì. Bồ-tát đây đủ Ý chí vì dốc đạt được sự hiểu 
biết sâu rộng. Bô-tát đầy đủ Chí nguyện dũng 
mãnh vì đã tỏ ngộ được diệu nghĩa nơi pháp. Bô- 
tát đầy đủ Niệm xứ vì đã quán vê thân thọ, tâm, 
pháp. Bỏ-tát đây đủ Chánh xả vì đã dứt bỏ các pháp 
bất thiện, tu tập viên mãn tật cả các pháp thiện. Bồ- 
tát đầy đủ Thân thông vì thân tâm luôn được nhẹ 
nhàng. Bồ-tát đây đủ Căn vì luôn thu nhiếp trọn 
vẹn các căn. Bỏ-tát đầy đủ Lực vì đã diệt trừ được 
tật cả các thứ phiên não. Bô-tát đầy đủ Clác phân 
vì đã biết rõ về thật tướng của các pháp. Bồ-tát đây 
đủ Sáu pháp hòa kính là để ứng hợp trong việc hóa 
độ chúng sinh khiến tâm được thanh tịnh. 

Này Đồng tử, đây gọi là Pháp môn gồm đủ đức 
thanh tịnh đề vượt khỏi sinh tử. 

Nguyệt Nhẫn đồng tử bạch với thây: 

- Con nghe Đức Thế Tôn dạy, bô thí thì được 
phú quý lớn, quyến thuộc đông đúc. Trì giới thì 
được sinh lên cõi trời Đa văn thì được trí tuệ lớn. 
Đức Thế Tôn cũng dạy tu tập phước đức thanh tịnh 
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là nhằm vượt qua sinh tử. 

Đại sư dạy: 

— Này Đồng tử, có người ưa bố thí câu phước 
trong vòng sinh tử thì như con đã nói. Này Đồn 
tử, nêu hàng thiện nam, tín nữ tin nơi đạo Bô-đề đề 
bồ thí vì nhằm điều phục tâm ý. Trì giới là nhăm 
ø1ữ tâm tịch diệt. Câu đa văn là nhằm dứt trừ tâm 
uế trước. Tu tập từ bi là nhăm làm tăng trưởng tâm 
đại bi. Còn các pháp khác thì dùng trí tuệ theo 
phương tiện tích tập đây đủ để hành trì. Này Đồng 
tử, đây là sự tập hợp đây đủ về đạo Bồ-đề. Đức như 
thê, tu như thế, niệm như thê thì mới đạt được đạo 
quả Bô-đề. Đạo Bồ-đề phải tu tập hành trì như thế 
mới thành tựu. Này các Đồng tử, nên dốc cầu đạo 
Bô-đề. Đạo Bồ- đề thanh tịnh, các con nên chí tâm 
lập nguyện tất sẽ đạt được viên mãn. Đạo Bồ-đêề 
thanh tịnh có thể khiến cho tâm ý thanh tịnh. Đạo 
Bỏ-đề là chánh đạo, không dối nịnh, trừ diệt hết 
mọi thứ trói buộc. Này các Đồng tử, đạo Bồ-đề là 
an ôn có thê dẫn đến cảnh giới Niết-bàn vô thượng. 
Vậy nên các con hôm nay nên theo ý mình lập 
nguyện, chọn lấy cõi Phật trang nghiêm, thanh tịnh 
hay không thanh tịnh! 

Này thiện nam tử, bấy giờ đồng tử Nguyệt 
Nhẫn đến trước Đức Như Lai Bảo Tạng, gối phải 
quỳ sát đất, chắp tay bạch Phật: 

— Thưa Đức Thế Tôn, con nay câu đạo quả Bồ- 
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đề Vô thượng, nếu các chúng sinh nơi cõi Phật uề 
trược này ít tham dục, sân giận, ngu sĩ, không quên 
mất, tâm không câu nhiễm, tâm không oán hận, 
tâm không keo kiệt, ganh ghét, tâm không theo nẻo 
tà kiến trụ nơi chánh biên, xa lìa tâm bất thiện, 
thường cầu tâm thiện, tâm không theo ba đường ác, 
cầu tâm nơi cõi người, trời, tâm tích tập căn lành 
trong ba nẻo phước địa, cầu tâm nơi Ba thừa... thì 
bấy giờ con sẽ ở nơi thế giới ấy thành tựu đạo quả 
Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng. Thưa Đức Thê 
Tôn, nêu sở nguyện của con được viên mãn như 
thê thì khiến cho nơi hai tay con tự nhiên có voi 
quý, mạnh mẽ. 

Vừa phát nguyện xong, nhờ thân lực của Đức 
Phật, nên trong hai tay của đồng tử ây tự nhiên có 
voi quý hiện ra thân toàn màu trắng, bảy chi đây 
đủ. Nhìn thấy sự việc như vậy xong và bảo chúng: 

— Voi quý này! Hai ngươi hãy ,Day lên hư 
không, đi khắp cõi này làm mưa xuông nước đủ 
tám thứ công đức vị diệu, tỏa hương thơm lừng để 
thức tỉnh tất cả chúng sinh nơi cõi Phật, khiến cho 
những giọt mưa ây khi chạm vào thân họ, hoặc ai 
ngửi được mùi thơm kia thì khiến diệt trừ sạch năm 
thứ ngăn che là tham ái, giận dữ, ham ngủ nghỉ, 
dao động xuất và nghi ngờ. 

Đồng tử vừa nói xong, tức thì hai con voi quý 
kia liên bay vút lên hư không như đại lực sĩ phóng 
mũi tên cực nhanh. Hai con voi quý kia làm theo 
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sự việc như đã nói, xong thì trở về trước mặt đồng 
tử Nguyệt Nhẫn. 

Này thiện nam tử, lúc ây đông tử Nguyệt Nhẫn 
vô cùng vui mừng. Đức Bảo Tạng Như Lai bảo 
đồng tử Nguyệt Nhẫn: 

— Này thiện nam tử, vào đời vị lai trải qua một 
hăng hà sa số a-tăng-kỳ kiếp đến đầu hằng hà sa số 
a- tăng- -kỳ kiếp thứ hai, trong kiếp Chiếu Minh, ở 
cõi Phật tên là Minh Tập, đồng tử sẽ thành Phật nơi 
bốn châu thiên hạ ây, danh hiệu là Bảo Cái Dũng 
Quang Như Lai... Phật Thế Tôn. 

Này thiện nam tử, bấy giờ Bồ-tát Nguyệt Nhẫn 
øieo năm vóc sát đất đảnh lễ nơi chân Đức Bảo 
Tạng Như Lai. Đức Bảo Tạng nói kệ: 

Tám thanh tịnh đứt mọi trần cấu 
Đã thọ kỷ vô số chúng sinh 

Đạo Bầ-đề tối thượng, vì diệu 

Sẽ dân đường cho khắp muôn loài. 

...(nói lược) Ngoại trừ một ngàn người, số đông 
tử còn lại trong ba ức kia đều ở cõi Phật này lập thệ 
nguyện chứng đắc đạo quả Chánh đẳng Chánh giác 
Vô thượng. Đức Bảo Tạng Như Lai đêu thọ ký cho 
họ. Những vị cuối cùng trong số này có danh hiệu 
là Ty-bà-thi Như Lai, Thi-khí Như Lai, Tỳ-thi-la- 
phi Như Lai. Đó là việc thọ ký cho các đồng tử. 
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Phẩm 15: Một Ngàn Đồng Tử Được Thọ Ký 

Một ngàn đồng tử này đều thông thạo bốn bộ 
Tỳ-đà, người lớn hơn hết được tất cả tôn kính như 
bậc thây tên là Phi-do-tỳ-sư-nữu. Phi-do-tỳ-sư-nữu 
bạch Phật: 

— Con muốn ở nơi cõi Phật có đủ năm thứ ô 
trược kia chứng đắc đạo quả Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác, vì những chúng sinh còn rất nặng 
nê, hết sức sâu nặng như tham dục, sân giận, ngu 
si, nhiều phiền não... mà thuyết giảng đạo pháp 
cho họ. 

Đông tử Nguyệt Man, một trong số một ngàn 
đồng tử ấy bạch với Đại sư Hải Tế: 

— Tôn giả Phi-do-tỳ-su-nữu ây do thây rõ được 
những sự việc gì nên mới lập nguyện ở cõi Phật có 
đủ năm thứ uề trược mà chứng đắc đạo quả Bồ-đề? 

Đại sư bảo: 

- Này Đông tử, Bồ-tát có đủ tâm đại bi thì mới 
ở nơi cõi Phật có đủ năm thứ uế trược mà thành tựu 
đạo quả Bô-đê. Vì chúng sinh ở đây không ai dẫn 
dắt, không nơi hướng vệ, bị khốn khổ trong, ách 
nạn của các phiên não, tà kiến trói buộc nên Bô-tát 
phải ra sức cứu độ, đưa họ về nơi lợi ích, giáo hóa 
các loài trong biển sinh tử đó, khiến họ an trụ nơi 
chánh kiến, đem vị cam lộ của Niết-bàn chan hòa 
khắp nơi chúng sinh. Đây là thể hiện sự lập nguyện 
đại bi của Bồ-tát đối với cõi Phật có đủ năm thứ ô 
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trược. 

Đức Bảo Tạng Như Lai nói: 

— Này Đại sĩ Phi-do- sỀ5 sư-nữu, vào đời vị lai, 
trải qua một hắng hà sa sô a-tăng-kỳ kiếp, đến phân 
còn lại của hằng hà sa số a- tăng- -kỳ kiếp thứ hai, về 
phương Đông, vượt qua sô cõi Phật nhiêu như VI 
trần, có thế giới tên là Kết sử tràng, nơi thê giới đó, 
bậc Trượng phu hoàn hảo là ông sẽ thành tựu đạo 
quả Chánh đăng Chánh giác Vô thượng, hiệu là 
Chủ Sơn Vương Như Lai... Phật, Thể Tôn. 

Phi-do-tỳ-sư-nữu bạch với Đức Phật: 

- Khi con đảnh lễ nơi chân Đức Thê Tôn, kính 
xin Đức Thê Tôn sẽ dùng đôi tay trăm phước đức 
trang nghiêm xoa trên đỉnh đâu con. 

Này thiện nam tử, khi đồng tử Phi-do-fy-sư- 
nữu, đầu mặt chạm sát đât, cung kính đảnh lê nơi 
chân Đức Thế Tôn thì Đức Bảo Tạng Như Lai liên 
lây hai tay xoa lên đỉnh đầu của Bô-tát Phi-do-ty- 
sư-nữu nói: 

Khởi tám đại bì, trí tuệ sâu 

Hạnh Bồ-tát dốc sức tm tập 

Lực vững đoạn trữ mọi phiên não 
Sẽ thành Phát hóa độ muôn loài. 

Thiện nam tử, bấy giờ đồng tử Nguyệt Man, 
hướng về Đức Bảo Tạng Như Lai, gôi phải quỳ 
xuông đất, bạch Phật: 

- Thưa Đức Thế Tôn, con nguyện ở nơi cõi 
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Phật này phát tâm cầu đạo quả Bồ-đề Vô thượng, 
ở thê giới đó chúng sinh thường bị ba độc là tham 
dục, giận đữ, ngu sI chị phôi, chăng trụ nơi pháp 
lành. Ở thế ĐiớI đó, con người, kế cả những người 
bất thiện thọ bốn vạn tuổi, bấy ø1ờ con sẽ thành tựu 
đạo quả Chánh đăng Chánh giác Vô thượng. 

Đức Bảo Tạng Như Lai nói: 

— Vào đời vị lai, trải qua một hắng hà sa SỐ a- 
tăng-kỳ kiếp đến phân còn lại của hăng hà sa sỐ a- 
tăng-kỳ kiếp thứ hai, có thê giới tên là Sa-ha. Vì 
sao tên là Sa-ha? Vì chúng sinh ở cõi đó cam chịu 
vui thích với tham dục, sân giận, ngu sI.. . tất cả 
những thứ phiền não trói buộc họ thảy đều cam 
chịu, do nhân duyên â ây nên có tên là Sa-ha. Bây 
ØIỜ, CÓ đại kiếp tên là Hiền. Sao gọi! là Hiện? Vì 
trong kiếp này, chúng sinh phân nhiêu hành động 
theo tham dục, sân giận, ngu si, chấp ngã, lại có 
hàng ngàn Đức Phật Thế Tôn ra đời ở đây. Này bậc 
trượng phu xuất chúng! Vào đầu kiếp Hiên, trong 
cõi đời con người thọ bốn vạn tuổi, ông sẽ thành 
đạo quả Chánh đắng Chánh giác Vô thượng trước 
hết, hiệu là Ca-la-ca-tôn-đà Như Lai... Phật, Thế 
Tôn, sẽ thuyết giảng giáo pháp về Ba thừa, có vô 
sô chúng sinh bị trôi giạt theo dòng chảy sinh lão 
bệnh tử, ông sẽ hóa độ đưa họ đến bên bờ Niết-bàn 
giải thoát. 

Này thiện nam tử, bây giờ Bô-tát Nguyệt Man 
øieo năm vóc sát đất đảnh lễ nơi chân Đức Bảo 
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Tạng Như Lai, rôi lui ra ngồi qua một bên. 

Lúc này, đông tử thứ hai tên là Khâm-bà-la đến 
trước Đức Bảo Tạng Như Lai, bạch: 

- Bạch Đức Thế Tôn, con muốn tiếp theo đức 
Ca-la-ca-tôn-đà Như Lai, ở trong cõi người có thọ 
mạng là ba vạn năm, sẽ thành Phật. 

Đức Phật Bảo Tạng nói: 

— Này Đồng tử, vào đời vỊ la1, trải qua một hăng 
hà sa sỐ a-tăng-kỳ kiếp đến phân còn lại của hăng 
hà sa số a- tăng-kỳ. kiếp thứ hai, nơi cõi nước Sa-ha 
vừa vào kiếp Hiền, kế sau đức Ca-la-ca-tôn-đà 
Như LaI, ở trong cõi người có thọ mạng là ba vạn 
tuổi, ông sẽ chứng đắc quả vị Phật, hiệu là Ca-na- 
ca Mâu-mi gôm đủ mười tôn hiệu Như Lai, Ứng 
Cúng, Chánh Biến Tri... Phật Thế Tôn, danh xưng 
của ông được lưu truyền khắp nơi. 

Đông tử Khâm-bà-la được Đức Thế Tôn thọ ký 
rôi, liền cung kính đảnh lễ nơi chân Ngài, đi nhiễu 
quanh ba vòng, lại đến trước Đức Bảo Tạng Như 
Lai tung hoa cúng dường Phật, xong thì chắp tay 
đọc kệ khen ngợi: 

Khéo tạo hòa hợp đúng thứ lớp 

Dứt mọi loạn nhơ xưng tịnh diệu 

Tám ÿý cao rộng muôn tôn kính 

T huyết giảng đạo giác ngộ sảng tỏa 
Trăm phước viên mãn, hưng đức chúng 
Vòng quanh núi kết lập đạo tràng 


SỐ 158 - KINH ĐẠI THỪA ĐẠI BI PHÂN-ĐÀ-LỢI, Quyền 4 173 


Mâu-ni hành hóa không lâm lỗi 
Thọ ký Bồ-đề mọi chúng sinh. 

Này thiện nam tử, bấy giờ đông tử tên là Hậu 
Nhiếp ở trước Phật dùng giường làm bằng bảy báu 
đáng giá ngàn vàng, rồi đặt trên đó hình bát vàng 
đựng đây bảy báu, đô đựng nước tắm bằng vàng, 
tất cả dâng lên cúng dường Đức Phật cùng chư 
Tăng và bạch Phật: 

- Bạch Đức Thế Tôn, con nguyện vào đời vị 
lai, trải qua một hăng hà sa SỐ a-tăng-kỳ kiếp đến 
phân còn lại của "hãng hà sa số a-tăng-kỳ kiếp thứ 
hai, nơi kiếp Hiền kia con sẽ thành bậc Như Lai, 
Ứng Cúng, Chánh Biến Tri. Bấy giờ các điêu thiện 
giảm đi, điều ác hiện nhiều, chúng sinh nạng nề 
đến tham dục, sân giận, ngu s1, keo kiệt, ganh ghét, 
nương theo hàng tri thức xấu ác, tà kiên, ưa thân 
cận tâm bắt thiện căn, xa lìa tâm thiện căn, không 
có tâm chánh kiến, chỉ có tâm tà mạng, loạn động: 
Đức Ca-na-ca Mâu-ni Như Lai nhập Niết-bàn rồi, 
chánh pháp của Ngài cũng suy diệt, sau đó chúng 
sinh sông trong cảnh tôi tăm, đời không có thây 
dẫn đường, ở trong cõi người thọ hai vạn tuổi này 
con sẽ thành tựu đạo quả Chánh đăng Chánh giác 
Vô thượng. 

Này thiện nam tử, lúc này Đức Bảo Tạng Như 
Lai bảo đông tử Hậu Nhiếp: 

— Hay thay! Hay thay! Này Baà-la-môn, ông là 
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hạng Trượng phu ưu tú đây đủ trí sáng suốt, ở trong 
CỐI người xâu ác ứng hiện ra đời, từ đây cho đến 
khi cõi người thọ mạng là hai vạn tuổi, khi â ây thế 
giới lâm vào cảnh tối tăm không thây dẫn dắt, ông 
lập nguyện thành Bậc Chánh G1ác ở đó, vậy nên, 
này trượng phu xuất chúng, nay hiệu của ông là 
Minh Trí Bi Ý. Này Đại sĩ Minh Trí Bi Y, vào đời 
VỊ la1, trải qua một hằng hà sa sỐ a-tăng-kỳ kiếp đến 
phân còn lại của hằng hà sa số a- tăng-kỳ kiếp thứ 
hai, tức ở thế giới Sa- ha này, tại kiếp Hiên, trong 
cối người thọ hai vạn tuổi, ông sẽ thành Phật hiệu 
là Ca-diếp gồm đủ mười tôn hiệu Như Lai... Phật 
Thế Tôn. 
Này thiện nam tử, bây giờ Bồ-tát Minh Trí Bi 
Ý gieo năm vóc sát đất đảnh lễ nơi chân Đức Bảo 
Tạng Như Lai, rồi đứng qua một bên, dùng bột 
thơm, xâu chuỗi hoa tung lên cũng dường Đức Bảo 
Tạng Như Lai và đọc kệ khen ngợi: 
Biết nhiều, người tôn quỷ 
Đêu sinh tâm mừng vui 
Dùng ngôn từ hay khéo 
Trí thiện nơi trời, người 
Chung sinh được thọ kỷ 
Làm Phát khắp MỌI HƠI 
Thân thông và trí tuệ... 
Pháp Phát vô lượng lời 
Ngài hiện Bồ-đề hạnh 
Nền con xin kính lẽ. 
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Này thiện nam tử, khi ấy Bà-la-môn Hải TẾ đã 
khuyến khích, chỉ dẫn khiến cho đồng tử thứ tư tên 
là Vô Câu Ý giác ngộ. Bây giờ, đông tử Vô Câu Ý 
liền đến trước Đức Bảo Tạng Như LaI, bạch: 

- Thế Tôn, con nguyện, như vây: Ở tại kiếp 
Hiển của thế giới này mà câu đạo quả Bỗ- đê Vô 
thượng không phải ở trong đời năm trược xấu ác 
như quôc độ của Phật Ca- diệp. Sau khi Đức Ca- 
diệp Như Lai nhập Niết-bàn, Chánh pháp của Ngài 
suy diệt, ở trong cõi người thọ mạng còn một vạn 
tuôi, tâm ý bô thí, trì giới, tu định của chúng sinh 
đêu giảm thiểu, xa lìa, bảy thứ tài sản của bậc 
Thánh, tôn hàng ác tri thức làm thây, lòng chắng 
thích cầu nơi ba phước địa, cũng chắng ưa tu tập 
ba nghiệp lành, trái lại, họ ưa tạo ba nghiệp ác, do 
các phiền não khiến cho tâm ý tôi tăm rối loạn nên 
chắng dốc cầu đạo pháp tam thừa. Vào lúc ấy hãy 
còn không có người có thể biện biệt, thực hiện 
được hạnh Bô- đê huống là ở cõi người thọ mạng 
còn một ngàn tuổi cho đến chỉ còn một trăm tuổi. 
Lúc này chúng sinh không có danh từ thiện, huông 
là người thực hành pháp thiện. Đời đủ năm thứ ô 
trược nảy thọ mạng của con người giảm dân cho 
đến khi chỉ còn mười tuổi thì KIỆp binh đao nổi lên, 
liên khi â Ấy, con sẽ từ trên cõi trời thị hiện xuông 
nơi thế gian cứu vớt chúng sinh, khiến họ bỏ điều 
bắt thiện, vì họ, dốc thuyết giảng pháp thiện, giúp 
cho các chúng sinh kia an trụ nơi mười nghiệp 
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lành, dùng các nghiệp thiện để diệt trừ mọi thứ 
phiên não trói buộc chúng sinh và cũng dứt trừ luôn 
năm thứ ô trược. Từ đó, cho đến khi cõi người thọ 
mạng tăng đến tám vạn tuôi con mới thành tựu đạo 
quả Chánh đăng Chánh giác Vô thượng. Vì bây gIỜ 
chúng sinh đã giảm bớt tham dục, sân giận, ngu S1, 
vô minh, keo kiệt, ganh ghét, con sẽ thuyết giảng 
chánh pháp, khiến họ an trụ nơi giáo pháp của Ba 
thừa. Bạch Đức Thê Tôn, nêu ý nguyện của con 
được thành tựu thì kính xin Đức Thê Tôn thọ ký 
cho con đạo quả Bô-đê tôi thượng. Bạch Thê Tôn, 
giả sử con không được thọ ký như thế, thì con sẽ 
cầu quả vị Thanh văn hoặc Bích-chi-phật để mau 
thoát khỏi sinh tử. 

Đức Bảo Tạng Như Lai nói: 

— Thiện nam tử, Bồ-tát có bốn thứ biếng trễ. 
Nếu Bỏ-tát có đủ các thứ biếng trễ đó thì ưa cuộc 
sông sinh tử, mãi đắm chìm theo nẻo khô trong 
sinh tử, không mau chứng được đạo quả Chánh 
đăng Chánh giác Vô thượng. Bồn thứ biếng trễ ấy 
là gì? 

Đó là có Bô-tát: 

1. Oai nghi thập kém. 

2. Đồng học thấp kém. 

3. Phân biệt bô thí thấp kém. 

4. Chí nguyện thấp kém. 

Sao gọi là Bồ-tát có oai nghi thấp kém? 
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Như có Bô-tát không giữ gìn thân khâu ý, hay 
không thâu nhiếp các oai nghi. 

Thế nào là Bô-tát đồng học thấp kém? Tức Bỏ- 
tát cùng theo học với hàng Thanh văn, Duyên giác. 

Thế nào là Bô-tát bố thí thấp kém? Không bố 
thí tất cả, không bồ thí mọi nơi. Bồ thí nhắm câu 
phước lạc ở nơi cõi Người, Trời. 

Thể nào là Bồ-tát chí nguyện thập kém? Không 
chí thành lập nguyện câu đạt cõi Phật trang 
nghiêm, đề hóa độ hóa chúng sinh. 

Đủ bốn pháp biếng trễ ấy, Bô-tát sẽ chịu khổ 
lâu dài nơi sinh tử, không chóng thành tựu đạo quả 
Bô-đề Vô thượng. 

Lại có bỗn pháp, Bồ-tát nào thành tựu đủ bốn 
pháp nảy thì chóng đạt đạo quả Chánh đăng Chánh 
giác Vô thượng. Những øì là bỗn pháp? 

Đó là: 

1. Luôn giữ gìn thân khâu ý. 

2. Luôn thân cận với người tu học pháp Đại 

thừa. 

3. Bồ thí tật cả, bố thí mọi nơi, vì phát tâm Từ 
bi nhằm giải thoát mọi nẻo khổ cho tât cả 
chúng sinh. 

4. Chí thành lập nguyện cầu đạt được cõi Phật 
trang nghiêm đê hóa độ chúng sinh. 

Đó là bốn pháp, Bô-tát làm đúng như vậy sẽ 

mau đạt được đạo quả Chánh giác. Lại có bốn 
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pháp, Bồ- tát thực hành đây đủ thì thu nhiễp được 
đạo Bô-đề. Những øì là bốn pháp? Đó là: 

1. Chuyên cần thực hành Bồ thí ba-la-mật. 

2. Cứu giúp vô lượng chúng sinh. 

3. Tu tập đủ các pháp thiền định. 

4. Thần thông tự tại. 

Lại có bốn pháp khiến tâm không nhàm chán, 
Bỏ-tát phải thực hành đây đủ. Đó là bố thí không 
chán, nghe pháp không chán, nhiếp phục chúng 
sinh không chán, thệ nguyện không chán. 

Lại có bốn Vô tận tạng mà Bô-tát phải thành 
tựu đủ. Đó là: Tín vô tận tạng, Thuyết pháp vô tận 
tạng, Hồi hướng vô tận tạng, Cứu giúp những 
chúng sinh nghèo khổ vô tận tạng. 

Lại có bốn pháp thanh tịnh mà Bô-tát phải 
thành tựu. Đó là: 

1. Giữ giới thanh tịnh vì không có ngã. 

2. Thiên tịnh thanh tịnh vì không còn chấp về 

chúng sinh. 

3. Trí tuệ thanh tịnh vì không chấp về thọ 

mạng. 

4. Giải thoát trĩ kiến thanh tịnh vì không còn 

chấp về người. 

Bồ-tát nhờ bốn pháp này mà mau thành đạo quả 
Chánh đăng Chánh giác Vô thượng, chuyển pháp 
luân như hư không, pháp luân không thê nghĩ bàn, 
pháp luân không thể xưng lường, pháp luân vô ngã, 
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pháp luân không ngôn thuyết, pháp luân giả hiện, 
pháp luân khiến chúng sinh chán lìa khô nơi sinh 
tử, pháp luân chưa từng có. 

Này ông Vô Câu Ý, vào đời vị lai, trải qua một 
hăng hà sa sô a-tăng-kỳ kiếp đến phân còn lại của 
hắng hà sa số a-tăng-kỳ kiếp thứ hai, thuộc về kiếp 
Hiển chưa lâu, năm thứ ô trược đã trừ, thọ mạng ở 
đó chuyển Jăng dân, đến khi con người thọ được 
tám vạn tuổi, ông sẽ thành tựu đạo quả Chánh đăng 
Chánh giác Vô thượng hiệu là Di-lặc với mười tôn 
hiệu gôm đủ: Như Lai cho đến Phật Thế Tôn. 

Bà-la-môn Vô Cấu Y liên gieo năm vóc sát đất 
đảnh lễ nơi chân Đức Bảo Tạng Như Lai Xong, 
đứng sang một bên, tung bột hương xâu chuỗi hoa 
cúng dường Đức Thê Tôn và đọc kệ khen ngợi: 

Mặt Ngài như trăng tròn 
Tướng Bạch hào như tuyết 
Thân tịnh như núi vàng 

Ai chẳng nguyện Thể Tôn. 
Như chúa thú uy dũng 
Đức nhiễu soi thể gian 
Khắp nơi đếu sáng tỏ 

Nay thọ kỷ cho c0Hn. 

Đại sư Bà-la-môn Hải Tế đã khuyến hóa một 
ngàn đồng tử kia, chỉ trừ một người, còn lại thảy 
đêu thông bôn bộ Ty-đà tât cả đêu phát tâm Bô- 
đề... chứng được đạo quả Chánh giác, đó là Ca-la- 
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ca-tôn-đà Như Lai, Ca-na-ca Mâu-nI Như Lai, Ca- 
diệp Như Lai, Di-lặc Như Lai. Người thứ năm tên 
là Sư Tử Quang Minh, cũng như trong SỐ ngàn 
người ây, chỉ trừ hai người, thảy đều thông suốt 
bôn bộ Tỳ-đà, tất cả đêu lập nguyện với Đức Bảo 
Tạng Như Lai trong kiếp Hiền này và đều được thọ 
ký đạo quả. Vô thượng Chánh đắng Chánh giác. 
Trong sô này, người nhỏ nhất tên Trì Đại Lực, 
cũng được Đại sư Hải Tế giáo hóa khiến phát tâm 
Bô-đê. Đại sư bảo: 

— Này Trì Đại Lực, chớ nên quan sát lâu dài mà 
lia bỏ tâm cầu giác ngộ của Bô-tát. Hãy vì chúng 
sinh mà phát tâm đại bị. 

Đại sư dùng kệ bảo: 

Chung sinh lão, bệnh, tứ 
Chìm nơi dòng sông ái 

Ở ba cối đáng sợ 

Thọ thai mạng hình hài 
Uống kết độc cùng hại 
Mênh mông khổ đốt thiêu 
Sï mê mắt nẻo thiện 

BỊ sinh tứ bức bách 

Ba cối khổ cháy tràn 
Đều bám nơi tà kiến 

Tất cả ở năm đường 
Như bánh xe luôn quay 
Chúng sinh thiếu mắt pháp 
Cưu họ không một ai 
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Tu tuệ trừ nghỉ hoặc 

Nay nên cầu quả Phát 

Vì đời, cạn sông đi 

Làm câu nối hai bờ 

Cởới tháo mọi trói buộc 
Tâm hồi hướng Bồ-đề 
Trừ mê, mở pháp nhãn 
Cho người đạo Vô thượng 
Lửa sinh tử ba cõi 

Đem pháp vị dập tắt 
Mau nên vì lợi người 
Đến lễ Đức Mâu-ni 

Nên lập thệ nguyện vững 
Làm Phật, tháy trong đời 
Vô về thảy quân sinh 

Cưu độ kháp các cối 

Chỉ bày đạo giải thoát 
Căn, lực, cùng bảy giác 
Nhằm cầu mưa pháp diệu 
Diệt khô cho chúng sinh. 

Thiện nam tử, bấy giờ đông tử Trì Đại Lực thưa 
với thây: 

— Thưa Đại sư, con không ưa nơi sinh tử, ham 
cầu tôn đức, lại không. cầu đạo quả Thanh văn, 
Bích-chi-phật, chỉ dốc cầu quả vị Vô thượng thửa. 
Con đã quan sát về nơi chốn hóa độ, chờ thời gian 
để lập nguyện. Thưa Đại sư, vậy nên con luôn tư 
duy các việc ấy cho đến nay. Xin chờ con trong 
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giây lát để nghe tiêng sư tử rồng của con. 

Này thiện nam tử, lúc này Bà-la-môn Hải Tế 
tạm rời đồng tử này, trở lại bảo năm người đệ tử là 
những người thường theo hầu Đại sư, rằng: 

— Này các đông tử, các ông nên phát tâm câu 
đạo quả Giác ngộ Vô thượng. 

Năm người bạch với Thây: 

— Chúng con không có của cải, vật báu để cúng 
dường Đức Phật và Tỳ-kheo Tăng, cũng chưa g1eo 
trông căn lành thì làm sao phát tâm Bồ-đê được? 

Này thiện nam tử, khi ây Đại sư Bà-la-môn Hải 
Tế gọi các đệ tử kia lại. Người thứ nhất tên là Ca- 
la-phù-thù, Đại sư bèn cho vòng ngọc đeo nơi tai 
băng bảy báu. Người thứ hai tên là Tha-la-phù-thù, 
Đại sư cũng cho vòng ngọc đeo nơi tai băng bảy 
báu, người thứ ba tên là Xà-la-phù-thù, Đại sư lại 
cho giường quý bằng bảy báu. Người thứ tư tên là 
Khư-dà-phù-thù thì Đại sư cho chiếc gậy bằng bảy 
báu. Người thứ năm tên là Tà-la-phù-thù thì Đại sư 
lại cho chậu đựng nước tắm băng vàng ròng. Rôi 
bảo họ: 

— Các ông hãy đem những này đến cúng dường 
Đức Phật và Tỳ-kheo Tăng, rồi phát tâm cầu đạo 
quả Bô-đê Vô thượng. 

Năm người thị giả liên đến thắng chỗ Đức Thế 
Tôn, mỗi người đem đô mang theo dâng lên Đức 
Phật và chư Tăng rôi bạch với Phật: 


SỐ 158 - KINH ĐẠI THỪA ĐẠI BI PHÂN-ĐÀ-LỢI, Quyền 4 183 


— Cúi xin Đức Thế Tôn thọ ký cho chúng con 
đạo quả Giác ngộ Vô thượng, ở trong kiếp Hiên kia 
sẽ thành Bậc Chánh Giác... (nói lược). 

Này thiện nam tử, lúc ấy Đức Bảo Tạng Như 
Lai liền thọ ký cho đồng tử Ca-la-phù-thù đạo quả 
Bỏ-đề, ở trong kiếp Hiển có danh hiệu là Kiên Âm 
Như Lai. Tiếp theo là thọ ký cho các đồng tử: Tha- 
la-phù-thù có danh hiệu là Lạc Tướng Ý Như Lai; 
Xà-la-phù-thù có danh hiệu là Thương Đạo Như 
Lai; Khư-dà-phù-thù có danh hiệu là Ái Thanh 
Như Lai; Ta-la-phù-thù có danh hiệu là Thanh 
Diệp Kết Vương Như Lai. 

Đức Phật vừa thọ ký cho năm đồng tử vào kiếp 
Hiền sẽ thành Bậc Chánh Giác xong thì Đại sư Hải 
Tế lại bảo Trì Đại Lực: 

— Này Trì Đại Lực, ở trước Đức Thê Tôn hôm 
nay, ông nên lập nguyện chọn lấy cõi Phật trang 
nghiêm theo ý mình, đem pháp vị cam lộ ban cho 
tât cả chúng sinh, chuyên tâm tính tân thực hành 
hạnh Bô-tát, chớ nên quan sát quá lâu. Nói rồi, Đại 
sư bèn dẫn Trì Đại Lực đến chỗ Đức Phật! 

Này thiện nam tử, khi ấy đông tử Trì Đại Lực 
ở trước Đức Thế Tôn bạch Phật: 

— Thưa Đức Thế Tôn, vào đời vị lai, trong kiếp 
Hiền ây sẽ có bao nhiều vị Phật ra đời sau Đức Như 
Lai? 

Đức Bảo Tạng Như Lai nói: 
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— Này Đồng tử, trong nửa kiếp Hiền sẽ có một 
ngàn bốn trăm vị Phật xuất hiện ở đời. 

Đồng tử lại bạch Phật: 

- Bạch Đức Thế Tôn, trong kiếp Hiền kia, tật 
cả chư Phật Thế Tôn đêu lân lượt nhập Niết-bàn, 
thời cuối cùng của kiếp đó, đồng tử Ta-la-phù-thù 
sẽ thành Phật hiệu là Thanh Diệp Kết Vương Như 
Lại, vào thời gian đó con nguyện sẽ thực hành hạnh 
Bôồ-đê, hạnh khó, hạnh khô như Bồ thí, Trì giới, Tu 
định, Đa văn, Tinh tân, Nhẫn nhục, Tùy thuận 
phước đức, Trí tuệ, con sẽ đây đủ. Ỏ trong kiếp 
Hiên ây, tất cả các vị Phật vừa thành Bậc Đại Giác 
con nguyện bồ thí, cúng dường trước tiên. Sau khi 
các vị ây nhập Niết-bàn, đối với xá-lợi và chánh 
pháp của chư vị thì con xin dốc tâm cúng dường 
xá-lợi, hộ trì chánh pháp. Chúng sinh thiêu gIỚI 
hạnh thì con khuyên họ trì giới và sống trong giới 
hạnh. Chúng sinh bị khô nạn theo tà kiên thì con 
khuyến hóa họ theo chánh kiến và sông trong 
chánh kiến. Chúng sinh tâm ý tán loạn thì con 
khuyến hóa họ an trụ trong chánh định. Người 
không oai nghi con khiến họ sống CÓ OaI nghi. Con 
sẽ vì chúng sinh thị hiện vô sô các hành vi thiện. 
Chư Phật kia nhập Niết- bàn, chánh pháp sắp suy 
diệt, con sẽ ở nơi thế giới ây thắp sáng ngọn đèn 
chánh pháp, luôn hộ trì khiến không bị đoạn tuyệt. 
Lúc kiếp binh đao dấy khởi con sẽ khuyên hóa 
chúng sinh khiến họ không sát sinh cho đến đạt 
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được chánh kiến. Con dùng mười nghiệp lành để 
cứu chúng sinh ra khỏi nẻo tà vạy, đem họ vào 
đường lành, tiêu trừ hành vi độc ác, tôi tăm, khai 
thị cho họ phương pháp hành thiện. Con sẽ diệt trừ 
năm thứ ô trược nơi thê gian, từ kiếp trược đến 
mạng trược, kiến trược, phiền não trược, chúng 
sinh trược. Nơi kiếp đói khát, con sẽ khuyến hóa 
chúng sinh thực hành pháp Bồ thí ba-la-mật và an 
trụ trong pháp đó. Con dùng sảu pháp Ba-la-mật để 
trừ diệt tât cả kiệp đói khát, loạn động, tranh giành 

cùng oán hại, ganh ghét,... trừ diệt hết những trói 
buộc câu uế cho chúng sinh. Vào kiếp. dịch bệnh, 
con sẽ dùng sáu sự hòa kính bốn nhiếp pháp để 
khuyên hóa chúng sinh, khiến họ an trụ nơi các 
pháp ây, cùng diệt hết cho chúng sinh các thứ bệnh 
tật, tối tăm cùng mọi sự trói buộc. Tât cả cối Phật 
ở thê gIỚI Ta-bà trong nửa kiếp Hiên, con sẽ cứu 
độ mọi khô ách của chúng sinh như thê. Một ngàn 
bốn trăm Đức Thế Tôn xuất hiện ở đời, tôi nhập 
Niết-bàn, tất cả chánh pháp của chư Phật â ây bị hủy 
diệt, thì ở trong kiếp Hiên, sau đấy con sẽ thành 
đạo quả Chánh đăng Chánh giác Vô thượng. Như 
một ngàn bốn trăm Đức Phật ở kiếp Hiền kia thọ 
mạng bao nhiêu thì khi con đặc đạo Bô-đề rôi, thọ 
mạng của con cũng băng các Ngài. Như SỐ chúng 
Thanh văn của chư Phật kia bao nhiêu thì số chúng 
Thanh văn của con cũng sẽ như vậy. Một ngàn bốn 
trăm Đức Như Lai ây đã hóa độ được bao nhiêu 
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chúng sinh thì một mình con cũng hóa độ được 
băng số lượng đó. Người tu học đạo quả Thanh 
văn, giả sử họ vi phạm giới cấm, rơi vào rừng tả 
kiến, không tôn kính chư Phật, lòng đầy ganh phét, 
dây tâm ác phá đạo pháp, Tăng chúng, gây nhiều 
tội lỗi, phỉ Dáng Thánh hiên, hủy hoại Chánh pháp, 
tạo nghiệp vô gián, con nguyện khi đạt được đạo 
quả Bô-đê, ở trong nẻo sinh tử sẽ cứu vớt tật cả 
đám ấy đem đặt yên nơi thành Niết-bàn Vô úy. Sau 
khi con nhập Niết- bàn, chánh pháp cùng lúc diệt 
hết theo kiếp Hiền chấm dứt. Chánh pháp của con 
đã diệt, kiếp Hiền đã hết thì sẽ khiên cho xá-lợi của 
răng và thân con biến thành vô lượng a- tăng- -kỳ 
hóa thân Phật, thân trang nghiêm đủ ba mươi hai 
tướng của bậc Đại nhân, môi một tướng tự trang 
nghiêm VỚI tắm mươi vẻ đẹp. Các Hóa Phật ây đi 
đên vô lượng a-tăng- -kỳ cõi nước không có Phật, 
khắp mười phương mỗi một vị Hóa Phật khuyến 
hóa vô lượng a-tăng- -kỳ chúng sinh khiến họ an trụ 
nơi Ba thừa. Như cõi Phật kia bị kiếp tai họa hủy 
hoại thì khiến Hóa Phật đến đó cứu giúp chúng 
sinh như trước đã nói. Sau đây, mới khiên ngọc Xá- 
lợi thành ngọc báu Như ý ma-ni. Ở các cõi Phật 
khác, nêu có chúng sinh thiếu thôn, không có châu 
báu thì ngọc Như ý sẽ tìm đến đó, thị hiện mưa đây 
châu báu đề tàng trữ. Lại có cõi Phật khác, chúng 
sinh thiêu các nghiệp lành, bị bệnh tật hành hạ, thì 
ngọc Như ý cũng đên cõi đó mưa hương thơm Hải 
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ngạn, Ngưu đâu chiên-đàn, khiến mưa hương thơm 
ây diệt trừ mọi bệnh hoạn nơi thân tâm cùng khổ 
ách của tà kiến cho chúng sinh, làm cho họ siêng 
năng tu tập ba thứ phước địa, mạng chung được 
sinh lên cõi trời. 

Thưa Đức Thế Tôn, khi con thực hành hạnh 
Bỏ-tát dốc đem những điều như vậy để tế độ chúng 
sinh, thì đến lúc chứng đắc quả vị Bô-đề con cũng 
sẽ hành hóa Phật sự như thế. Sau khi con nhập 
Niết-bàn xá-lợi của con cũng đi đến để cứu giúp 
chúng sinh trong vô lượng vô biên các cõi Phật như 
vậy. 

Thưa Đức Thế Tôn, nêu sở nguyện của con 
không được thành tựu, tật con không thể vì chúng 
sinh làm bậc Y vương mà cứu độ họ, thì khiến cho 
con khi lễ Phật rôi không được thấy các Đức Phật 
còn trụ thế thuyết pháp trong vô lượng vô biên thế 
giới khắp mười phương, hôm nay Đức Thê Tôn 
cũng không thọ ký cho con đạo quả Giác ngộ Tối 
thượng như hiện nay Đức Thê Tôn đã thọ ký đạo 
quả ấy cho vô số chúng sinh. Lại cũng khiến cho 
con không thấy các Đức Phật Thê Tôn kia, cũng 
không được nghe âm thanh của đạo Bô-đề. Nếu 
như sở nguyện của con không được viên mãn, thì 
khiến con mãi lưu chuyển trong vòng sinh tử, 
không nghe được âm thanh của Phật, âm thanh của 
Pháp, âm thanh của Tăng, âm thanh của nghiệp 
thiện, khiên cho các âm thanh ây không hè đến nơi 
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tai con, khiến cho con thường bị đọa nơi địa ngục 
A-tỳ. 

Bây giờ Bảo Tạng Như Lai bảo đồng tử Trì Đại 
Lực: 

- Hay thay! Hay thay! Bậc Trượng phu xuất 
chúng! Ông sẽ là bậc Đại y Vương để độ thoát mọi 
khổ nạn cho chúng sinh. Vậy nên danh hiệu ông là 
Vô Câu Minh Dược Vương! Vào đời vị lai, trải qua 
một hắng hà sa số a-tăng-kỳ kiếp đến phân còn lại 
của hăng hà sa số a- -tăng-kỳ kiếp thứ hai, trong kiếp 
Hiên, một ngàn bốn trăm vị Như Lai thành Phật 
chưa lâu, ông sẽ cúng dường trước tiên... và sự 
việc diễn ra đúng như nguyện ước của ông. Khi 
Đức Như Lai Thanh Diệp Kết Vương nhập Niết- 
bàn rồi, chánh pháp của Ngài suy diệt, ông sẽ thành 
tựu đạo quả Chánh đắng Chánh giác Vô thượng, 
hiệu là Lâu Chí Như Lai, cho đến Phật Thể Tôn, 
thọ mạng được nửa kiếp, SỐ lượng chúng Thanh 
văn của một ngàn bốn trăm Đức Phật ở kiếp Hiển 
băng số chúng Thanh văn của một mình ô ông. SỐ 
chúng sinh đã được hóa độ của ông bằng tổng số 
chúng sinh được hóa độ của họ. Sau khi ông nhập 
Niết- bàn, lúc chánh pháp của ông suy điệt, thì kiếp 
Hiển cũng tận diệt, xá- -lợi của răng và thân ông 
biến thành các Hóa Phật, tất cả như sở nguyện của 
ông đã nói ở trước. 

Này thiện nam tử, khi ây Bô-tát Vô Câu Minh 
Dược Vương bạch Phật: 
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- Thưa Đức Thế Tôn, nếu sở nguyện của con 
được thành tựu viên mãn như thê, thì kính xin Đức 
Thế Tôn dùng tướng trăm phước trang nghiêm nơi 
chân đặt lên đỉnh đâu con. 

Này thiện nam tử, lúc này Đức Bảo Tạng Như 
Lai liền dùng tướng trăm phước trang nghiêm nơi 
chân xoa lên đỉnh đâu Bô-tát. Này thiện nam tử, 
Bồ- tát Vô Cầu Minh Dược Vương bây giờ tâm ý 
rất vui mừng, liên năm vóc gieo xuống đât đánh lễ 
nơi chân Đức Bảo Tạng Như Lai, xong rôi lui ra 
đứng một bên Bà-la-môn Hải Tế lấy áo Thiên kiếp- 
ba-dục trao cho Bô-tát và khen ngợi: 

_ Hay thay: Hay thay: Này Trượng phụ, SỞ 
nguyện của ông là vô cùng tốt đẹp. Từ nay về sau 
khỏi cân ta dẫn dặt mà tự hành hóa theo sở nguyện 
của mình. 


L] 


KINH ĐẠI THỪA ĐẠI BI 
PHẪN -ĐÀ-LỢI 
QUYÊN 5 
Phẩm 16: Đại Sư Lập Nguyện 

Này thiện nam tử, bấy giờ Bà-la-môn Hải Tế 
suy ngÌĩ: 

— Ta đã khuyến hóa nhiều ức na-do-tha trăm 
ngàn chúng sinh đến với đạo Giác ngộ Vô thượng. 
Hôm nay, trong đại chúng này, các vị đại sĩ ở đây, 
đều đã lập diệu nguyện chọn lẫy cõi Phật thanh 
tịnh, chỉ trừ Phi-do-tỳ-sư-nữu, trong Hiện kiếp các 
vị ây cũng đêu xa lia cối đời xâu ác. Ta nghĩ, nên 
Ở trong cõi đời xâu ác đem pháp vị ban phát cho 
mọi chúng sinh, phải nên kiên cô dũng mãnh đem 
tiếng rông của Sư tử như thế khiến cho đại chúng 
Bồ-tát được chứng kiến việc chưa từng có, lại còn 
khiến cho tất cả chúng Trời, Rông, Dạ-xoa, Càn- 
thát-bà, A-tu-la và người đời cùng chắp. tay làm lễ 
cung kính đối với ta, khiến Đức Phật Thế Tôn khen 
ngợi “Hay thay” và thọ ký cho ta, cả các Đức Phật 
Thế Tôn hiện trụ thê vì chúng sinh thuyết pháp 
trong vô lượng vô biên a- tăng- -kỳ thế giới khắp 
mười phương, khi nghe ta rỗng tiếng sư tử, cũng 
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khen ta “Hay thay” và cũng đều thọ ký cho ta đạo 
quả Chánh đắng Chánh giác Vô thượng, cùng sai 
sứ giả đến đem lời an ủi khích lệ cho ta, khiến đại 
chúng ở đây đều được nghe thấy. Ta sẽ ở đây, vì 
đời sau lập thệ nguyện thành tựu đây đủ tâm đại bi 
của Bô-tát, khiến về sau, cho đến khi ta đạt được 
đạo quả Bồ-đề nếu có chúng sinh nào được nghe 
lời nguyện của ta thì họ cũng thây được việc hết 
sức hy hữu. Lại nữa, sau này như có Bồ-tát nào 
thành tựu đây đủ tâm đại bi thì cũng khiến họ lập 
nguyện nhận lây cõi Phật như vậy để chứng đắc 
đạo quả Bô-đề. Trong thế giới ây, những chúng 
sinh không biết Chánh pháp, sông nơi tối tăm, bệnh 
tật, bị trói buộc, chìm đăm theo sinh tử thì các VỊ 
Bồ-tát ấy sẽ cứu vớt, dẫn dắt, vì các chúng sinh ây 
thuyết giảng đạo pháp. Cho đến sau khi ta nhập 
Niết-bàn, các Đức Phật Thế Tôn trong vô biên cõi 
Phật nhiều không thê lường tính, không thê nghĩ 
bàn, đều ở trước chúng Bồ-tát xưng tụng, tán thán 
ta, lại vì các Bô-tát ây thuyết giảng vê những thệ 
nguyện của ta, khiến các Bô-tát đều tiếp nhận được 
điệu lực của tâm đại b1, nghe được lời nguyện của 
ta là được nghe một việc chưa từng có, đôi với 
chúng sinh, họ đều dây khởi tâm đại bi, phát 
nguyện như ta hôm nay không khác, tức cũng 
thành tựu đạo quả Bồ-đề nơi thế giới xâu ác có đủ 
năm thứ ô trược ở trong bốn dòng nước dữ cứu 
thoát muôn loài mù tối, đem Ba thừa giáo pháp hóa 


192 BỘ BẢN DUYÊN 2 


độ họ, cho đến khi đạt được đạo quả Niết-bàn. 

Này thiện nam tử, quốc sư Bả-la-môn Hải Tế 
suy nghĩ về tâm nguyện đại bi đầy đủ như thể rồi, 
bèn sửa lại y phục, bày vai áo bên phải, đi đến chỗ 
Đức Bảo Tạng Như Lai. Ngay khi ây có hàng ức 
na-do-tha trăm ngàn chư Thiên nơi hư không tâu 
lên hàng ức thiên nhạc, mưa xuống thiên hoa và 
đông thanh khen ngợi: 

— Hay thay! Hay thay! Bậc Đại trượng phu 
đang đi đến chỗ Đức Thê Tôn đề phát diệu nguyện, 
đem nước trí tuệ diệt trừ mọi thứ phiền não, khổ 
buộc của chúng sinh trong cõi đời. 

Bây giờ, tất cả đại chúng đều chắp tay hướng 
về Đại sư đông thanh tán thán: 

— Hay thay! Hay thay! Bậc được trí tuệ vi diệu, 
đem lại lợi ích nhiêu cho chúng con. Ý nghĩa mâu 
nhiệm trong thệ nguyện bên vững của Ngài chúng 
con muôn được nghe. 

Khi Đại sư đến chỗ Đức Thế Tôn, gối phải vừa 
quỳ xuống đât, thì nơi cõi Phật San-đê-lam cùng cả 
ba ngàn Đại thiên thế giới đều hiện đủ sảu cách 
chấn động. Mọi thứ chuông, linh, loa, trông tự 
nhiên vang lên. Chim chóc, muôn thú đều phát ra 
âm thanh êm dịu, các loại cây khô trên thế gian đều 
ra hoa lá. Tất cả chúng sinh trụ nơi đại địa trong ba 
ngàn đại thiên thế giới này, hoặc đã được khuyên 
phát tâm Bỏ-đề, hoặc chưa được khuyên, ngoại trừ 
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ba nẻo địa ngục, nøgạ quỉ, súc sinh, tất cả đêu đạt 
được những tâm: tâm lợi ích rộng lớn, tâm thuân 
thiện, tâm không oán hại, ganh ghét, tâm không uế 
trược, tâm Từ bị, tâm chưa từng có thảy đều sung 
mãn. Các chúng sinh trụ trên đêu được thấy hoan 
hỷ, nên dùng các loại hoa, hương, âm nhạc, cờ 
phướn, lọng báu, y phục với âm thanh êm dịu cúng 
dường khen ngợi, vì họ muốn được nghe thệ 
nguyện của Đại sư. Cho đến cả chư Thiên cõi trời 
A-ca-nmi-trả cũng xuống cõi Diêm-phù- -đề trụ giữa 
hư không, mang theo các thứ thiên hoa, thiên 
hương, cờ phướn, dù lọng... để cúng dường vì 
muôn được nghe lời phát nguyện ây. Bây giờ, Bà- 
la-môn Hải Tê chắp tay đọc kệ ngợi khen Đức Bảo 
Tạng Như Lai: 

An trụ Tam-muỘi như Phạm vương 

Dung quang ty nghiêm như Đề Thích 

Bồ thí tài sản như Luân VƯƠng 

Giữ gìn châu báu như T, hân chủ. 

Đức hiện hòa, rồng tiếng Sư tử 

Kiên cố, chẳng động như Tu-di 

Dựt mọi sân giận tâm như biển 

Hiện nhán, tốt xâu tâm như đát. 

Như dòng nước lớn diệt cầu uÊ 

Rừng kết sử đã thiêu đốt sạch 

Như gió lướt không chút vướng mắc 

Mở bày chán thát như Đại thiên. 

Tuôn mưa pháp vũ nh Long vương 
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Chúng sinh thế gian thảy sung mãn 

Như Luận sư hàng phục ngoại đạo 

Hương đức tỏa ngát như hoa Trời. 

Ẩm thanh hòa nhã như Phạm thiên 

Như Đại y vương trừ khô não 

Tâm bình đắng khắp như mẹ hiến 

Như cha lành nhiếp phục muôn loài. 

Như kim cang phá trừ oán kết 

Chặt đứt nhanh ái như kiểm thân 

Là thuyền trưởng cứu vớt chúng sinh 

Là bậc Giác ngộ ba trí tuệ. 

Như mặt trăng tỏa sảng trong, dịu 

Như mặt trời muôn hoa người nở 

Bốn quả quý sinh từ cây quỷ 

Thánh chúng vậy quanh nhự phượng 

hoàng. 

Ÿ ngài sâu rộng như biển cả 

Tâm luôn bình đăng như cỏ cây 

Quán tánh các pháp thảy đều không 

Tùy thuận, hòa hợp như dòng nước. 

Phát đã thọ kỷ cho bao người 

Thành tựu điệu tướng đủ đại bị 

Con cũng khuyến hóa vô lượng chúng 

Nay xin Phát thọ ký cho con 

Đời năm trược thành bác giác ngộ 

Đưa chúng sinh đến nẻo giải thoát. 

Thiện nam tử, Đại sư Bả-la-môn Hải TẾ dùng 

kệ tán dương Đức Bảo Tạng Như Lai rồi tức thì tất 
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cả đại chúng Trời, Rông, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, 
người đời đều khen ngợi: 

— Hay thay! Hay thay!”. 

Đại sư lại bạch Phật: 

- Thưa Đức Thế Tôn, con đã khuyên hóa được 
nhiêu ức na-do-tha trăm ngản chúng sinh đến với 
đạo Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng. Những 
chúng sinh ây, mỗi người đã quan sát và nhận lây 
cõi Phật vi diệu đem tâm ý thanh tịnh vun trồng 
các căn lành, dễ dàng trong việc hóa độ chúng sinh. 
Một ngàn bốn trăm người: như đồng tử Nguyệt 
Man... đều thông hiểu bốn bộ Tỳ-đà-la... Đức Như 
Lai đã thọ ký cho họ trong Hiển kiếp sẽ thành 
Chánh giác. Các bậc Trượng phu đó cũng đem Ba 
thừa giáo pháp hóa độ các chúng sinh nhiêu tham 
dục, sân giận, ngu SI, chấp ngã khiến họ an trụ nơi 
ba thứ giáo pháp â ây. Nhưng rôi các vị ấy cũng TỜI 
bỏ cõi thế gian xấu ác, phiên não, kết sử nặng nè, 
cũng lìa bỏ chúng sinh tạo nghiệp vô gián, Dài báng 
Chánh pháp, hủy hoại Thánh hiện, theo tà kiên, từ 
bỏ bảy thứ tài sản Thánh thiện, không biết phụng 
dưỡng cha mẹ, không biết kính trọng Sa-môn, 
không biệt đãi Bà-la-môn, không biệt làm ân, 
không biết tạo phước đức, không sợ quả báo đời 
Sau, không câu ba đức lành nơi cõi trời, người, tạo 
ba việc bât thiện, theo mười nghiệp ác, bị tật cả 
thiện tri thức ruông bỏ, tất cả bậc trí tuệ đều chê 
trách, bị dòng nước dữ phiền não trong ba cõi cuỗn 
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trôi, mật hút trong sông tro nung đốt trong sinh tử, 
do ngu s1, mê mờ che phủ, nên lìa bỏ các nghiệp 
lành. Những chúng sinh như vậy, thế giới của chư 
Phật không dung nạp, ruông bỏ nên đền tập hợp ở 
thê gian nảy. Do lìa bỏ căn lành, luôn tích tập các 
căn chắng lành, bị khốn đồn nơi tà đạo, sống trong 
cảnh sinh tử khổ não mênh mông. Thế giới Ta-bà, 
trong Hiên kiếp, tuổi thọ của con người chuyền đến 
mức một ngàn năm, thì vào lúc â ây, các hạng trí giả 
và các bậc trượng phu xuất chúng kia cũng đều bỏ 
rơi các chúng sinh xâu ác kia. Bấy giờ, những 
chúng sinh đó cũng sẽ bị nhân duyên sinh tử trong 
ba cõi bức bách, sẽ rơi vào tình trạng không người 
cứu độ, không có đích để hướng đến, không có chỗ 
quyy, bị khổ nạn vây hăm. Bỏ rơi các chúng sinh 
như vậy để nhận lẫy cõi Phật tịnh diệu, chọn lây 
chúng sinh tâm ý thanh tịnh dễ hóa độ, đã vun 
trồng các căn lành, tinh tân không biếng trễ, từng 
gần gũi cúng dường, chư Phật đề hóa độ. Thưa Đức 
Thê Tôn, sự việc thế có nên chăng? 

Đức Bảo Tạng Như Lai bảo: 

- Đúng thế! Đúng thế! Này bậc Đại sư, Ta tùy 
theo chỗ lập nguyện của họ xin chọn cõi Phật trang 
nghiêm như thê nào mà thọ ký cho họ như thế! 

Đại sư Hải Tế thưa: 

- Bạch Đức Thế Tôn, tâm con dao động như 
tàu lá chuỗi, tình ý ưu tư, thân thể tiêu tụy. Tất cả 


SỐ 158 - KINH ĐẠI THỪA ĐẠI BI PHÂN-ĐÀ-LỢI, Quyền 5 197 


các vị Đại Bồ-tát này đều phát tâm đại bi, nhưng 
lại xa lánh cõi xấu ác đây dãy, bỏ rơi tất cả chúng 
sinh đang ở chốn tôi tăm. Bạch Đức Thê Tôn, vào 
đời vỊ lai, trải qua một hăng hà sa số a- tăng- -kỳ TÔI 
qua hai hằng hà sa số a-tăng-kỳ, đến phân còn lại 
của hằng hà sa số a- tăng- -kỳ thứ ba trong kiếp Hiên, 
đợi đến khi thọ mạng của người đời còn một ngản 
năm, con có thế vào thời điêm ây sông nơi sinh tử 
mà thành hạnh Bô-tát, không dùng nguyện lực mà 
sẽ thực hành sáu Ba-la-mật để hóa độ chúng sinh, 
đúng như Đức Phật đã dạy: “Nên đem tài vật mà 
bồ thí, đó là pháp Bồ thí ba-la-mật”. Khi con thực 
hành Bồ thí ba- la-mật nếu có chúng sinh theo con 
cầu xin các vật cân dùng thì con sẽ cung. cấp đây 
đủ các thứ ăn uống, y phục, vật dụng để năm ngôi, 
vườn rừng, phòng xá, đồ trang sức, hương hoa, 
thuốc men chữa bệnh, cờ phướn, dù lọng, của tiên, 
ngựa volI, xe cộ, vàng bạc, các thứ ngọc báu Ma-m 
trân châu, lưu ly, xa cừ, mã não, san hô, hồ phách, 
mai khôi, cùng các thứ báu khác... Vì luôn thương 
tưởng đến chúng sinh nên con hoan hỷ thực hành 
bồ thí như thế, nhăm hóa độ chúng sinh nên không 
mong cầu quả bảo, vì dốc để nhiếp phục chúng sinh 
nên luôn bô thí đây đủ. Nêu có chúng sinh câu xin 
những thứ rất khó lìa bỏ, con cũng đáp ứng cho họ, 
như là câu xin nô tỳ, làng xóm, thành âp, cung điện, 
ngôi vua, thê thiếp, con cái, cả tay, chân, mắt, mũi, 
tai, lưỡi, da dẻ, máu, thịt, xương tủy, cả đến thân 
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mạng... vì luôn thương tưởng chúng sinh nên con 
rất hoan hỷ đem bồ thí những thứ như vậy, không 
cầu phước báo, chỉ nhắm nhiêp phục hóa độ chúng 
sinh. Con sẽ thực hành pháp Bô thí ba-la-mật như 
thế. Từ trước, chưa từng có Bồ- tắt nảo cầu đạo 
Giác ngộ Vô thượng có thế hành Bồ thí ba-la-mật 
như thê. về sau, cũng không có Bồ-tát nào cầu đạo 
quả Bô-đê tối thượng, thực hiện được cuộc đại thí 
như vậy. Trong vô lượng a- tăng- -kỳ ức na-do-tha 
trắm ngản kiếp, tại những nơi sinh ra, con luôn dốc 
cầu đạo Giác ngộ Vô thượng, thực hành Bồ thí ba- 
la-mật. Con sẽ làm cho các vị Bồ-tát có đủ tâm đại 
bi sau này muốn cầu đạo quả Giác ngộ Tôi thượng, 
hành hạnh Bỏ-tát cũng sẽ phát tâm thực hiện Bồ thí 
ba-la-mật như vậy. Khi con thực hành Trì giới ba- 
la-mật, vì dốc cầu đạo quả Giác ngộ Vô thượng nên 
luôn hành trì giới luật, tu tập những hạnh khó làm, 
hạnh khổ vô cùng, như trước đã nói. Ở nơi cảnh 
giới không đọa lạc, quán thân ta là vô ngã, đó là 
Nhẫn nhục ba-la-mật, con sẽ tu tập pháp Nhẫn 
nhục ba-la-mật như đã nói ở trên. Lại nhàm chán 
các pháp hữu vi là khô, không, thây rõ các pháp vô 
vi tịch tĩnh nên dốc tu tập đạo Vô thượng không 
thoái chuyên, đó là Tinh tân ba-la-mật. Đối với tât 
cả các nẻo tạo tác đêu lìa bỏ, hành trì bình đẳng 
tâm không, đó là Thiên ba-la-mật. Thật sự thâu rõ 
tánh của các pháp vốn không sinh nên không diệt, 
đó là Bát-nhã ba-la-mật. Trong vô lượng a-tăng-kỳ 


SỐ 158 - KINH ĐẠI THỪA ĐẠI BI PHÂN-ĐÀ-LỢI, Quyền 5 199 


ức na-do-tha trăm ngàn kiếp, con sẽ đem hết dũng 
lực kiên trì để thực hành Bát-nhã ba-la-mật. Trước 
con, không có Bồ-tát nào cầu đạo Giác ngộ Vô 
thượng đủ dũng lực kiên có hành trì Bát- nhã ba-la- 
mật như con. Sau nảy, cũng không có Bồ-tát nào 
khi cầu đạo Chánh đăng Chánh giác Tối thượng đủ 
dũng lực, kiên cô để thực hành Bát-nhã ba-la-mật 
như con đã làm. Đối với các Bô-tát đầy đủ tâm đại 
bi nơi đời vị lai, cầu đạo Bồ-đề Vô thượng, muốn 
tạo lập được công đức trí tuệ, thì khi con mới phát 
tâm, sẽ vì họ mà thị hiện tâm đại bị cho đến khi vào 
Niết-bản. Để các vị Bồ-tát kia chứng kiến được 
điều chưa từng có, nên con không xem nhẹ việc tu 
hành bồ thí, trì gIỚI, Con không dựa nơi nhãn nhục, 
không nhớ nghĩ về tinh tân, không an trụ nơi thiên- 
na, không tham đăm nơi trí tuệ, không phân biệt 
ngã và ngã sở, không cầu quả báo. Tât cả chúng 
sinh bị bỏ rơi nơi cõi không Phật, nghèo kiệt về bảy 
thứ của cải thánh thiện, tạo nghiệp Vô gián, bài 
báng Chánh pháp, hủy hoại Thánh hiển, đêu theo 
tà kiến, tích tập các căn chăng lành, bị đọa lạc nơi 
biển khổ mênh mông, bị các thứ tà đạo làm cho 
khốn đồn, nên con đem hết đũng lực đề thực hiện 
các pháp Ba-la-mật, Đề làm cho mỗi mỗi chúng 
sinh có được hạt giống thiện căn thì dù cho trong 
mười đại kiếp phải bị thông khô nơi địa ngục A-tỳ, 
con cũng cam chịu. Đối với các hàng súc sinh, ngạ 
qui, Dạ-xoa, người khốn cùng... con cũng thực 
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hành hạnh khô â Ấy. Cũng để cho tất cả chúng sinh 
có được hạt giông thiện căn, từ nay cho đên hết 
giới hạn của kiếp Hiên, con sẽ nhiếp phục, hóa độ 
họ không biết mệt mỏi, dù họ mắt hết chánh niệm, 
tâm ý luôn bị khổ não thiêu đốt. Con chăng câu 
phước bảo vinh hoa của cối trời, người, ngoại trừ 
khi là Bỏ-tát Nhất sinh bồ xứ sinh nơi cõi trời Đâu- 
suất để chờ chứng đạo quả Bô-đề. 

Bạch Đức Thế Tôn, con nguyện ở mãi trong 
sinh tử, thân cận với chư Phật nhiêu như sô vị trần, 
trong một cõi Phật, đem vô số các vật cần dùng 
nhiêu như số vi trân nơi một cõi Phật để cúng 
dường cho từng vị Phật, ở mỗi mỗi vị Phật, sẽ đạt 
được công đức nhiễu như số vi trần nơi một thế 
giới Phật. Con đem đạo Bồ- đề khuyên hóa cho vô 
số chúng sinh nhiều như sô vi trần trong cõi Phật. 
Đôi với hàng Bích-chi- phật thừa, Thanh văn thừa 
cũng khuyến hóa như vậy, tùy theo ý muốn của 
chúng sinh mà chỉ dạy. Nếu ở thế giới nào không 
có Phật con nguyện làm Tiên nhân, dùng các 
nghiệp thiện để giáo hóa khiến họ an trụ nơi thân 
thông. Như có chúng sinh theo tà kiến phụng thờ 
trời Đại tự tại, con nguyện hiện thân như trời Đại 
tự tại đem nghiệp lành khuyến hóa họ. Hoặc hiện 
thân Na-la-diên Nhật Nguyệt cho đến hiện cả hình 
tướng Phạm thiên đem pháp thiện để khuyến hóa. 
Hoặc hóa hiện hình tượng Ca-lâu-la, đề khuyến 
hóa loài chĩm Ca-lâu-la tu các hạnh thiện, thậm chí 
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con còn hiện cả hình tướng loài thỏ để giáo hóa đối 
với những chúng sinh đói khát, con nguyện đem cả 
máu thịt để bô thí khiến họ được no đủ. Nếu có 
chúng sinh phạm các tội, con nguyện đem thân 
mạng mình chịu tội thay để cứu độ họ. 

Bạch Đức Thê Tôn, vào đời vị lai, con nguyện 
đem hết dũng lực tu tập các hạnh nguyện khó nhằm 
hóa độ những, chúng sinh đã mất hết căn lành, sẽ vì 
họ mà chịu các thứ khổ nạn thông thiết trong sinh 
tử. Cho đến trải qua một hằng hà sa SỐ a-tăng-kỳ 
kiếp, tới phần còn lại của hắng hà sa số a- tăng- -kỳ 
kiếp thứ hai, bắt đầu vào Hiện kiệp, bẩy giờ đồng 
tử Nguyệt Mạn thành tựu quả Bồ-đề Vô thượng, 
hiệu là Ca-la-ca-tôn-đà Như LaI, con nguyện dùng 
tuệ nhãn nhìn thấy các Đức Phật Thê Tôn hiện trụ 
thê, chuyền pháp luân trong hàng ngàn cõi Phật với 
SỐ thể giới nhiều như vi trần khắp mười phương. 
Từ đó, bước đâu con sẽ giáo hóa các chúng sinh xa 
lia thiện căn, tích tập các căn chăng lành, nghèo 
thiêu về bảy thứ Thánh tài, tất cả bị bỏ rơi nơi thê 
giới không có Phật tạo nghiệp vô gián, bài bảng 
Chánh pháp, hủy hoại Thánh hiên cho đến bị bức 
bách trong nẻo tà đạo, khôn khổ nơi biến sinh tử 
mênh mông. Trước tiên, con vì những chúng sinh 
này mả ca ngợi đạo Giác ngộ Tôi thượng, rôi đem 
đạo ấy để khuyên hóa, khiến họ an trụ trong đó, lần 
lượt tu tập Bồ thí ba- la-mật, cho đến Trí tuệ ba-la- 
mật, tạo được hạt giống thiện căn nơi Niễt-bàn vô 
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thượng cho những chúng sinh ây, cứu họ ra khỏi 
cối ác, an lập nơi phước đức, trí tuệ, từ đó, đưa họ 
đến chỗ các Đức Phật Thể Tôn hiện trụ thế để được 
thọ ký đạo quả Chánh giác Vô thượng đạt được 
Tam-muội, Đà-la-ni, Nhẫn nhục, chứng đắc địa 
thứ nhất. Đó là con trước đã khuyên hóa chỉ dẫn 
những chúng sinh kia lập nguyện chọn lây cõi Phật 
trang nghiêm, rồi theo ý nguyện họ đã chọn lây cõi 
Phật trang nghiêm như thê. 

Lúc ấy, mới vào Hiển kiếp, trong ngày xuất 
hiện ở đời của đức Ca-la-ca-tôn-đà Như LaI, xin 
cho con được thây các Đức Phật Thế Tôn hiện trụ 
thê vì chúng sinh thuyết pháp trong hàng ngản cối 
Phật với vô số thế giới nhiều như vi trần khắp mười 
phương. Đức Ca-la-ca-tôn-đà Như Lai, Ứng Cúng, 
Chánh Biến Tri, Minh Hành Túc... thành Phật chưa 
lâu, con sẽ đến nơi chỗ Ngài, đem các thứ vật dụng 
để cúng dường, cung kính thưa hỏi về pháp xuất 
gia tu giới, để trở nên người nghe biết nhiều tu tập 
các pháp môn Tam-muội, thuyết pháp hơn hết, 
ngoại trừ Đức Như Lai. Vào lúc đó, con sẽ dốc sức 
hóa độ các chúng sinh nào khô kiệt căn lành, tích 
tập căn bất thiện, rơi trong đường tà kiến, tạo 
nghiệp Vô gián... chịu bao nỗi khô não, luôn vì họ 
thuyết pháp. Sau ngày mặt trời Phật lặn rôi, con sẽ 
thực hiện vô số Phật sự, kê cả thời Đức Ca-na-ca 
Mâu-nI Đức Phật Ca- diếp... trụ thê thuyết pháp, 
con cũng đi đến trú xứ của các ngài làm đủ mọi 
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Phật sự như thế. Lần hôi cho tới khi kiếp người thọ 
một ngàn năm, con dùng ba thứ phước địa để an 
lập chúng sinh. Qua thời gian này con vãng sinh 
lên cõi trời, vì chư Thiên thuyết giảng đạo pháp để 
hóa độ họ, cho đến khi chúng sinh ở cõi Ta-bà thọ 
một trăm hai mươi tuổi, họ vô cùng ngu tối, kiêu 
mạn, dựa vào sắc tướng, ÿ vào dòng giông, không 
hiểu biết, mang nhiêu ganh ghét, giận dữ, sông nơi 
năm thứ ô trược tối tăm, đây những tham dục, 
nhiễm đắm, sống theo những điều phi pháp, tin 
theo tà kiến điên đảo, không có bảy thứ tài sản của 
bậc Thánh, bất hiểu với cha mẹ, không tôn kính Sa- 
môn và Bà-la-môn, chăng biết làm ân, không tạo 
phước đức, chắng sợ quả báo ở đời sau, không tu 
ba thứ phước địa, không câu đạo quả của Ba thừa, 
không tu ba nghiệp lành, chuyên làm ba điều ác, 
chăng tu mười nghiệp lành, lại ưa tạo mười hành 
vi bất thiện, bị bỗn thứ điên đảo che lấp, sông trong 
bốn việc phá giới, thuận theo bốn thứ ma, trôi theo 
bốn dòng nước đữ, thường bị năm triỀn cái, sáu 
tình làm cho hôn ám, mê muội, chìm đăm nơi tám 
tà tạo vÕ số tội lỗi, luôn dây khởi các kết sử, không 
cầu phước báo nơi cõi trời, người, bị các tà kiến, 
điên đảo dẫn dắt, tạo nghiệp vô gián, bài báng 
Chánh pháp, hủy hoại Thánh hiên, xa lìa các thiện 
căn, bướng bỉnh, thô bạo, chắng biết ân nghĩa, thây 
người làm việc thiện thì sinh tâm ác chê bai, trí tuệ 
kém cõi, ít học hỏi, hay quên, các căn không đây 
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đủ thiếu dũng lực, thân tướng suy nhược, tiêu tụy. 
Họ luôn gần gũi với bạn xâu. Bệnh hoạn. khiến họ 
khốn đồn, xâu xí, nhìn nhau không | biết xấu, không 
chút hồ thẹn, lại còn khủng bố lẫn nhau. Trong 
khoảng một bữa ăn ngăn, thân khẩu ý của họ đã tạo 
ra nhiêu nghiệp ác. Do làm ác được khen ngợi nên 
châp theo thường kiến, đoạn kiến, sinh tâm tham 
đắm nơi thân năm âm, tâm tham luyễn năm dục, 
sinh vui thích, tâm dao động, tâm kinh dễ, tâm oán 
hận, tâm uê trược, tâm thô bỉ, tâm giận đữ, tâm 
chăng điều phục, tâm chẳng giữ gìn, tâm chăng hòa 
nhã, tâm chạy theo việc phi pháp, tâm không an 
trụ, tâm câu xIn nhờ cậy, tâm tán loạn, tâm hãm hại 
nhau, tâm lia pháp lành, tâm không báo đáp, tâm 
có mưu toan, tâm tiêu diệt điều thiện, tâm không 
phát sinh điều thiện, tâm chăng cầu Niết-bàn tịch 
tĩnh, tâm chắng biết cúng dường, tâm tích tập tất 
cả các thứ trói buộc, tâm cho sinh lão bệnh tử 
không do nhân duyên, tâm thọ lãnh các phiên não, 
tâm chấp nhận tất cả các thứ chướng ngại, tâm hủy 
hoại cờ Chánh pháp, tâm dựng lập cờ tà kiến, tâm 
hay chỉ trích, hủy hoại nhau, tâm ăn nuốt lẫn nhau, 
tâm tự đề cao mình, tâm gây khốn khó cho kẻ khác, 
tâm ganh ghét dữ dội, tâm giết hại nhau, tâm ham 
muốn không biết chán, tâm thấy người khác có của 
thì ghét ganh, tâm không biết ân, tâm trộm cắp, tâm 
tà dâm, tâm dối gạt, tâm không dây khởi thệ 
nguyện lành. Đó là những điều chúng sinh thời ây 
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có, trong đó, chúng sinh tuân tự nghe được những 
âm thanh như: âm thanh địa ngục, ngạ qui, súc 
sinh; âm thanh bệnh, lão, tử; âm thanh mưu hại tạo 
nạn; âm thanh xiêng xích, gông cùm, trói buộc, 
giam cầm; âm thanh tra khảo đau đớn; âm thanh 
nói chuyện thị phi; âm thanh mạ ly; âm thanh 
xuyên tạc; âm thanh hủy hoại mọi người; âm thanh 
trộm cắp; âm thanh chiên tranh; âm thanh đói kém; 
âm thanh tham dục, tà dâm; âm thanh vọng ngữ; 
âm thanh cuông si; âm thanh nói thêu dệt; âm thanh 

ác khâu; âm thanh nói hai lưỡi; âm thanh ganh 
hét; âm thanh tích chứa điều xấu; âm thanh tranh 
giành; âm thanh chấp ngã âm thanh yêu chét; âm 
thanh vừa ý không vừa ý; âm thanh yêu thương 
phải chia lìa, ghét bỏ phải gặp gỡ; âm thanh buôn 
bán; âm thanh mặc cả mua bán với nhau; âm thanh 
ở trong tha1; âm thanh xú uế; âm thanh lạnh, nóng; 
âm thanh đói, khát; âm thanh mệt mỏi; âm thanh 
bệnh tật, đau đớn; âm thanh trồng trọt; âm thanh 
của vô sô các thứ nghiệp lo buôn; âm thanh đủ các 
thứ khô bức bách; âm thanh của vô số các thứ dịch 
bệnh. Các chúng sinh ở đây lân lượt cùng nghe bốn 
mươi lăm thứ âm thanh Ấy, bỏ mất các căn lành, 
thiêu thiện tri thức, tâm ác đây dây, cả cõi Ta-bà 
bấy giờ chúng sinh là như thế bị tât cả các vị Bồ- 
tát từ bỏ, ở thế giới không có Phật, nên không biết 
bố thí, trì giới, tu định, không tu theo nghiệp thiện 
mà tích tập các pháp bất thiện. Con sẽ đem tám 
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Thánh đạo tế độ muôn loài qua khỏi biển sinh tử 
đến thành vô Ủy, Bây giờ chúng sinh do duyên kết 
nhiêu nghiệp á ác nặng nê nên cõi Ta-bà của Phật rât 
là xấu ác vì ở đây không còn việc tu tạo phước đức, 
gieo giông thiện căn. Đất đai khắp nơi hóa ra chất 
mặn, hoặc căn côi, đất đá, núi non lôi lõm không 
bằng phẳng, nhiêu côn trùng độc hại như: muỗi, 
ruôi, răn độc, cùng chim, thú dữ. Lại có gió trái 
thời nổi lên dồn dập, mưa to không phải lúc, tạo 
mọi thô nhám uê tạp đủ loại, rôi mưa đá, Sương mù 
kéo theo tai họa. Đất đai cũng, sinh ra các thứ cây 
cỏ xấu. Cảnh lá hoa trái, các giông ngũ cốc, các thứ 
dùng đề ăn uống. nuôi thân của chúng sinh đều trái 
thời vụ, nhiễm bắn, độc hại. Các chúng sinh kia ăn 
uống các thứ đó đêu tăng trưởng sự thô ác, giết hại, 
dối trá, huyên thuyên thị phi, chăng cung kính 
nhau, sinh tâm sợ hãi, tâm ganh ghét, tâm muốn 
hãm hại nhau. Họ uống máu, ăn thịt, dùng da làm 
áo, thích mang binh khí, chém giết hủy hoại, ý th 
nơi sắc tộc, giàu Sang, theo thuật toán sô, phóng 
ngựa, gảy đàn, người người đánh nhau, ganh ty 
ngạo mạn, tu tập theo các pháp tà, chịu vô sô khô. 
Bây giờ, con sẽ từ cõi trời Đâu-suất hạ sinh, nhằm 
hóa độ cho chúng sinh có được căn lành thuần thục 
nên con nhập thai nơi phu nhân bậc nhất của dòng 
vua Chuyên luân tối thượng. Khi đó, con sẽ phóng 
ảnh sáng thanh tịnh tỏa chiêu khắp thể giới Ta-bà, 
trên đến tận cõi trời A-ca-ni-trá, dưới đên cùng tận 
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nên Kim luân, khiến cho chúng sinh ở thế giới Ta- 
bà ấy, hoặc tại địa ngục, súc sinh, ngạ qui, hoặc 
trên cối trời, hoặc trong loài người, tại Sắc giới, VÔ 
sắc giới, Hữu tưởng, Vô tưởng, Phi tưởng, Phi phi 
tưởng xứ, đêu được các loài chúng sinh đó thảy 
trông thây ánh sảng kia chạm vào thân thể khiến 
cho tật cả chán nỗi khổ trong vòng sinh tử, thích 
cầu đạo Niết-bàn cho đến trụ nơi tâm diệt hết mọi 
thứ phiền não. Đó là bước đầu tiên con gieo hạt 
giống đạo Giác ngộ giải thoát. Nguyện con mười 
tháng ở trong thai mẹ biết chọn lựa được tất cả các 
pháp đề thâm nhập vào tất cả các pháp môn, đó là 
môn Vô sinh, môn Không, môn Tam-muội. Lại 
nữa, nếu con ra khỏi thai, đắc quả vị Phật thì những 
chúng sinh chản lia sinh tử mà con đã hóa độ đó, 
khiến cho suốt trong mười tháng đều thấy con ngôi 
kiết giả nơi thai, nhât tâm với chánh định như ngọc 
Ma-n: hiển hiện. Mãn mười thắng, khi sinh, con 
đem tất cả phước đức nơi Tam-muội đã được tích 
tập khiến cho khắp thê giới Ta-bà đều hiện đủ sáu 
cách chân động, trên lên tận cõi trời A-ca-nI-trá, 
dưới xuống tận cõi Kim luân. Lúc nảy, các chúng 
sinh sống ở cõi Ta-bà, hoặc tại địa ngục, cho đến 
trong loài người thảy đều tỉnh ngộ. Con sẽ từ hông 
bên phải của mẹ ra đời, lại dùng ánh sáng vi diệu 
chiếu khắp thế giới Ta-bà, không đâu là không tỏa 
đến, cũng lại giác ngộ cho tất cả chúng sinh chưa 
trồng căn lành, hoặc đã gieo trông hạt Niết-bàn. 
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Đối với các chúng sinh đã g1eo hạt giống Niết-bàn 
rôi thì khiến phát sinh mầm mông Tam-muội, lập 
thệ nguyện. Khi chân con vừa giảm lên đất thì 
khiến cho. thế giới Ta-bà này có đủ sảu cách chấn 
động từ nên Kim luân lên đên cõi trời À-ca-ni-trá, 
tất cả chúng sinh đang sông trên mặt đất, nơi hư 
không, dưới nước thuộc noãn sinh, thai sinh, thấp 
sinh, hóa sinh trong năm nẻo đều được giác ngộ. 
Các chúng sinh chưa phát sinh mầm mông, lập 
nguyện thì sẽ khiến họ phát sinh. Đã lập thệ nguyện 
rôi thì khiến họ được Bất thoái chuyên, an trụ nơi 
Ba thừa. Nguyện khi con ra đời tại thê giới Ta-bà 
thì các vị Đại phạm, Ma vương, Đề Thích, Nhật 
Nguyệt, Hộ thê, cùng chư Thiên, Long VƯƠng, A- 
tu-la, Dạ-xoa, La-sát, Rồng, hóa hiện oai đức lớn, 
tất cả cùng đến cúng dường con. Nguyện cho con 
vừa ra đời liền đi bảy bước, liên tập hợp tật cả 
phước đức nơi Tam-muội để thuyết pháp, khiến 
cho các đại chúng đó đêu được an trụ nơi Ba thừa. 
Trong đại chúng nảy, nếu có người cầu Thanh văn 
thừa con sẽ hóa độ khiến trụ nơI sau cùng thì được 
giải thoát. Hoặc có người câu Bích-chi- phật thừa 
thì sẽ khiến cho tất cả đêu được pháp nhẫn Hiển 
minh hoa. Có chúng sinh cầu pháp Đại thừa vô 
thượng thì sẽ khiến cho tất cả đều đạt được pháp 
tam-muội Kim cang trì hải bất động. Nhờ pháp 
Tam-muội này nên họ chứng được bậc Tam địa. 
Khi con muôn được tăm thì khiến cho vị Long 
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vương tôi thắng trong đại chúng này đến tăm rửa 
cho con, các chúng sinh nào được thây con tắm thì 
khiến cho họ được trụ nơi Ba thừa, có được công 
đức như đã nói. 

Khi còn là đồng tử dạo chơi và các hành động 
khác chỉ là nhăm thị hiện để giáo hóa chúng sinh. 
Như ở nơi cung điện cùng đám thể nữ thọ hưởng 
năm dục lòng sinh nhàm chán, nửa đêm vượt thành 
ra đi, vứt bỏ ngọc anh lạc cùng các thứ đồ trang 
sức nơi thân. Vì để hàng phục các đám dị học như 
Ni-kiên-đả- -già-la-ca..., nên con mặc Pháp phục 
đến bên gốc cây Bồ-đề. Những chúng sinh thây 

con đến nơi ấy thì con sẽ tập hợp tất cả phước đức 
để thành tựu diệu lực Tam-muội, vì những chúng 
sinh này thuyết giảng đạo pháp, khiến tật cả họ đều 
dốc câu đạo quả Tam thừa. Trong sô nảy nêu có 
người đã gieo săn giỗng Thanh văn thì khiến cho 
tật cả chúng sinh đó đạt quả thuần thục, ở đời cuỗi 
cùng theo con sẽ được hóa độ. Những al cầu quả 
vị Bích-chi-phật thừa thì khiên cho tất cả đều được 
pháp nhãn Hiền minh hoa. Hoặc có chúng sinh vun 
trông hạt giống Đại thừa thì khiến đều đạt được 
pháp tam-muội Kim cang trì hải bất động, nhờ 
pháp Tam-muội này nên họ chứng đắc bậc Tam 
địa. Con sẽ tự tay dùng cỏ Dày cạnh gốc cây Bô-đề 
làm tòa ngôi Kim cang, ngôi kiết già, thân ngay, ý 
chính sẽ vào cõi thiền bất động khiến cho hơi thở 
ra vào an trụ trong văng lặng. Ngày ngày con chỉ 
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một lần con xuất định, ăn nửa hạt mè, còn nửa hạt 
đem bồ thí cho người. Trong thời gian ấy, con sẽ 
tu hạnh khổ như vậy, khiên cho khắp thế giới Ta- 
bà lên đến cõi trời A-ca-ni-trá, ai nghe tên con đều 
tìm đến cúng dường, tất cả đêu chứng kiến việc tu 
tập khô hạnh của con. Trong sô chư Thiên này, nêu 
người cầu Thanh văn thừa, thưa Đức Thế Tôn, con 
nguyện giúp họ tiêu trừ được hết các thứ phiên não 
trói buộc, nơi thân sau cùng ây theo con được độ 
thoát. Có người câu Bích-ch1-phật thừa... cZng như 
trước đã nói, Rồng, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, 
Ca-lâu-la, Khân-na-la, Ma-hâu-la-dà, Nga qui, Ty- 
xá-da, Cưu-bàn-trả, Tiên nhân đạt ngũ thông... đên 
cúng dường con thì tật cả các chúng ây đều chứng 
minh cho việc tu tập khô hạnh của con. Nếu những 
ai cầu đạo quả Thanh văn thừa... cỦng như trước 
đã nói. Đôi với pháp tu khô hạnh của đám dị học ở 
bốn châu thiên hạ này thì khiến cho chư Thiên và 
hàng phi nhân đến nói rõ cho họ: “Việc tu tập khô 
hạnh của các ông không đạt được quả báo lớn, lại 
không phải là điêu chưa từng có! Nơi đó địa phận 
của ta có vị Bồ-tát nhất sinh bố xứ đang tu khô 
hạnh, lại nhập thiền định tâm xả bỏ mọi thứ ràng 
buộc, thân xa lia mọi hành động, hơi thở ra vào đều 
vắng lặng, mỗi ngày xuất định một lần, ăn nửa hạt 
mẻ. Tu khô hạnh như vậy thì đạt quả báo rất lớn, 

đạt được lợi ích lớn, giáo hóa rộng khắp, chăng bao 
lâu sẽ thành đạo quả Chánh đăng Chánh giác Vô 
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thượng. Các ông không tin lời ta thì hãy đến đó mà 
xem!”. Bạch Đức Thế Tôn, con nguyện cho tất cả 
những người ây bỏ các tu tập của mình, đi đến tận 
nơi Xem con tu khô hạnh, nếu có kẻ đã gieo hạt 
giông Thanh văn... („ư trước đã nói.) 

Nếu có các hàng quốc VƯƠNg, quân thân, trăm 
quan, dân chúng, tại gia, xuất gia thì khiến cho tất 
cả đều đi đến chỗ con chiêm ngưỡng cúng dường, 
nếu có ai cầu quả vị Thanh văn thừa... (0u frước 
đã nói.) 

Như có người nữ thấy sự khổ hạnh của con đi 
đến cúng dường thì khiến đời sau họ không còn thọ 
thân nữ nữa, trong số này có người câu Thanh văn 
thừa... (n„w trước đã nói.) 

Nếu có các loài cầm thú thấy con tu khô hạnh 
thì khiến cho chúng với thân ấy là thân sau cùng, 
sau khi qua đời không còn trở lại thọ thân súc sinh 
nữa. Như có loài nào đã phát tâm câu đạo quả 
Thanh văn thừa thì chỉ còn một đời theo con để 
được hóa độ. Hoặc có câu quả Bích-chi-phật thừa... 
(như trước đã nói). Các loài súc sinh, ngạ qui cũng 
đều như vậy. Bây giờ, con ngôi kiết già tu khô hạnh 
như thể, khiên cho hàng ức na-do-tha trăm ngàn 
chúng sinh chứng kiến sự khổ hạnh của con như là 
được gặp một sự kiện chưa từng có. Những chúng 
sinh này đã ở trong vô lượng a-tăng-kỳ kiếp gieo 
hạt giống giải thoát. Con tu khô hạnh như vậy là 
nơi quá khứ không có chúng sinh, hay hàng thuật 
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số dị học, hàng: Thanh văn thừa, Bích-chi-phật 
thừa, Đại thừa vô thượng, nào có thê tu tập được. 
Sau con, cũng không có chúng sinh, thuật số, dị 
học, cho đến Đại thừa nào có thê thực hành được 
như thế. Khi chưa thành đạo quả Chánh giác, con 
đã làm những việc của bậc Trượng phu hàng phục 
ma vương và quyến thuộc của chúng, phá trừ mọi 
phiền não. Con thành đạo quả Bô-đề tối thượng TÔI, 
sẽ khiến cho chúng sinh ở đó nghe pháp lần thứ 
nhất đắc quả A-la-hán, nghe pháp lần thứ hai cũng 
được quả A-la-hán. Như vậy con thuyết pháp lần 
thứ ba, thứ tư cũng khiến họ đắc quả A-la-hán. Con 
sẽ vì từng chúng sinh một thị hiện trăm ngàn phá 

thần thông khiến họ an trụ nơi chánh kiến, thuyêt 
giảng trăm ngàn vô lượng nghĩa pháp môn đây đủ, 
tùy sự lãnh hội của mỗi người mà được đạo quả. 
Phiên não của chúng sinh như núi cao, con nhất 
định sẽ dùng chảy trí tuệ Kim cang, để đập tan, 
thuyết. giảng giáo pháp Ba thừa, vì môi một chúng 
sinh nên lặn lội hàng trăm do-tuần thuyết giảng đạo 
pháp đem họ về nẻo Vô úy. Hoặc có người muốn 
xuất gia trong pháp của con thì nguyện của họ 
không bị những trở ngại như yếu kém, thất niệm, 
phóng túng, cuông sĩ, ngang ngạnh, kiêu mạn, ngu 
tối, trói buộc do phiên não, tâm tán loạn. Nếu có 
người nữ muốn xuất gia trong pháp của con đề học 
đạo, thọ đại giới thì thành tựu nguyện lớn. Nguyện 
cho bốn chúng: Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, 
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Uu-bà-di của con luôn được cúng dường. Nguyện 
cho chư Thiên và các quỷ thân thây được bốn 
Thánh đề. Các chúng Dạ-xoa, Rồng, A-tu-la và các 
súc sinh thọ tám trai giới và tu tập phạm hạnh. 

Thưa Đức Thế Tôn, con thành tựu đạo quả Bồ- 
đề rồi, nêu có chúng sinh khởi tâm sân hận đối với 
con, hoặc dùng đao, gậy, lửa, đá đến chỗ của con, 
nhăm tàn hại hoặc nhục mạ con băng lời lẽ thô tục, 
lại còn bài Dáng nói xâu con khắp mười phương, 
bỏ độc dược vào đô ăn uống, đưa cho con thì con 
sẽ nhận chịu hết các nghiệp quả còn sót lại, như thế 
để thành tựu đạo quả Bộ- đề Vô thượng. Con thành 
Bậc Chánh Giác rôi, nếu chúng sinh đối với con 
trước đây có oán thủ, hiêm khích gì, nay mang theo 
đô chém giết, các thứ binh khí, dùng những lời lẽ 
nhục mạ, dùng các thức ăn độc hại đến chỗ con, 
khiến cho thân con chảy máu, thì con đem tâm đại 
bị với tiếng nói êm dịu của Phạm thiên, giỗng như 
tiếng chuông, tiêng trồng, tiếng sâm động để vì 
chúng sinh đó thuyết giảng giáo pháp về Tam- 
muội giới văn đem lại cho họ tâm thanh tịnh, khiến 
họ được an trụ trong nghiệp lành, cải hỗi nghiệp 
ác, được đây đủ tịnh giới. Nguyện cho chúng sinh 
đó không đánh mất đạo quả giải thoát, xa lìa tham 
dục dứt sạch lậu, tận trừ chướng ngại của nghiệp 
báo còn sót lại nơi đời trước. 

Thưa Đức Thế Tôn, con thành đạo quả Bồ-đề 
rồi, hàng ngày, theo sô lỗ chân lông trên thân thể 
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con sẽ hiện ra từng ây vị Hóa Phật có đủ ba mươi 
hai tướng của bậc Đại nhân và tắm mươi vẻ đẹp. 
Con sẽ sai các vị Hóa Phật kia đến cõi không có 
Phật, đến cõi Phật thanh tịnh, đến cõi Phật có đủ 
năm thứ ô trược nữa. Chúng sinh ở trong các thê 
giới đó tạo nghiệp Vô gián, bài báng Chánh pháp, 
hủy hoại Thánh hiên cho đến tích tập các căn chắng 
lành. Trong số chúng sinh này, có kẻ câu Thanh 
văn thừa, có kẻ cầu Duyên giác thừa, có kẻ cầu Đại 
thừa, cho dù là giới luật thiêu sót, oai nghi không 
đủ, phạm các tội căn bản, tâm M luôn bị thiêu đốt, 
sai trái với đạo lành, rơi vào vòng luân chuyền vô 
tận, bị tà đạo làm khốn khổ, chìm đắm trong biến 
sinh tử mênh mông, con cũng khiến cho từng vị 
Hóa Phật, hàng ngày vì hàng ức na-do-tha trăm 
ngàn chúng sinh như thể mà tùy duyên thuyết 
giảng đạo pháp. Nếu có chúng sinh phụng thờ trời 
Ma-hê-thủ-la thì cũng tùy theo đây hiện hình tướng 
trời Ma-hê-thủ-la để thuyết pháp, cho họ, tán 
dương cõi Phật nơi thế giới Ta-bà, khuyên hóa các 
chúng sinh đó thệ nguyện hôi hướng, nêu họ được 
nghe danh hiệu con thì khiến họ nguyện sinh về thế 
ØIỚI Của CON. 

Thưa Đức Thê Tôn, như các chúng sinh ấy, lúc 
sắp mạng chung, nếu con không hiện ra trước mặt 
họ để thuyết pháp khiến họ phát sinh tâm thiện thì 
vào đời vị lai con không chứng đắc đạo quả Giác 
ngộ Vô thượng. Nếu các chúng sinh này sau khi 
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qua đời bị đọa vào ba nẻo ác, không sinh vào thế 
giới của con để được thọ thân người thì vô lượng 
pháp mà con đã tu tập lãnh hội sẽ diệt mất hết, mọi 
Phật sự đều không thành tựu. Với các chúng sinh 
phụng thờ thần Na-la-diên cũng vậy. Khi con thành 
tựu đạo quả Bồ-đề rôi, nơi tất cả cõi Phật có những 
chúng sinh tạo nghiệp Vô gián... bị tà đạo làm 
khốn khổ, chìm đắm trong vòng sinh tử mênh 
mông, thì nguyện cho họ sau khi lâm chung được 
sinh về thế giới của con, tùy theo nghiệp cũ mà thọ 
thân tướng thô kệch, mạo diện xâu xí như lhu xá- 
già, lại thât niệm, nhiêu lỗi lâm, phá gIỚI, uê tạp, 
lắm bệnh, đoản mạng, các thứ xâu ác này làm tôn 
giảm thọ mạng. Vì những chúng sinh này nên con 
ở nơi bốn châu thiên hạ trong thế giới Ta-bà, vào 
một lúc nọ từ cõi trời Đầu-suât giáng thân vào thai 
mẹ thị hiện sinh ra, lớn lên, làm đông tử dạo chơi, 
học tập các thứ ngành nghê kỹ xảo, xuất gia tu khổ 
hạnh, hàng phục Ma vương, thành đạo Bô-đề Vô 
thượng, chuyển pháp luân, thực hiện đây đủ mọi 
Phật sự ở bốn châu thiên hạ rồi mới nhập Niết-bàn 
để lại xá-lợi. 

Thưa Đức Thế Tôn, con thành đạo Bồ-đề rồi, 
sẽ dùng một loại âm thanh để thuyết giảng chánh 
pháp. Các chúng sinh nào cầu Thanh văn thừa nghe 
Phật thuyết pháp liền hiểu. được Pháp tạng của 
Thanh văn. Có chúng sinh câu Duyên giác thừa thì 
khiến họ lãnh hội được pháp Nhân duyên. Nếu các 
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chúng sinh câu Đại thừa vô thượng thì nghe Phật 
nói pháp liên hiểu rõ về pháp Đại thừa thuân nhất 
không xen tạp. Chúng sinh nào chưa đủ công đức, 
muôn câu đạo quả Bô- đề, thì khiến họ hiểu rõ về 
pháp môn Bồ thí. Nêu có chúng sinh thiếu phước 
đức, câu sinh lên cõi trời thọ hưởng diệu lạc, nghe 
Phật thuyết pháp lần lượt hiểu rõ về Giới. Chúng 
sinh nào tâm giận dữ, sợ hãi lẫn nhau nghe Phật 
nói pháp thì lãnh hội đây đủ về pháp môn Từ. Nêu 
có những chúng sinh ưa tạo nghiệp giết hại, thì sẽ 
khiến họ hiểu rõ được phép môn Bi. Kẻ có tâm 
tham lam keo kiệt, ganh ghét thì khiến họ lãnh hội 
được pháp môn Hỷ. Những chúng sinh nào cậy 
sắc, ý mạnh lòng dục uế tạp thì khiến họ hiểu rõ 
được pháp Xá. Kẻ có tâm tham đăm ái dục nghe 
Phật nói pháp liên lý giải được pháp Quán bắt tịnh. 
Chúng sinh nào câu học Đại thừa mà kiêu mạn, 
loạn tâm, nghe Phật giảng pháp thì đạt được pháp 
Thân niệm xứ. Kẻ thiêu trí tuệ câu được sáng suôt 
thì nghe Phật nói pháp liền lý giải được pháp Nhân 
duyên. Kẻ học hỏi thiếu kém nghe Phật giảng pháp 
thì khiến họ đạt được pháp Chăng quên mất các 
pháp tổng trì. Các chúng sinh bị rơi vào rừng rậm 
tà kiên nghe Phật nói pháp thì lãnh hội được pháp 
Không. Nếu các chúng sinh bị nhiều suy tưởng che 
lấp tâm ý, nghe Phật nói pháp liên đạt được pháp 
môn Vô tướng. Kẻ có những nguyện không thanh 
tịnh che lấp tâm ý, nghe Phật nói pháp liên đạt 
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được pháp Vô nguyện. 

Kẻ thân ý không trong sạch thì khiến họ lãnh 
hội được pháp thân ý nhu hòa. Kẻ bị những hành 
động tán loạn che lâp tâm ý thì khiến họ hiểu rõ 
được pháp, chắng quên mất tâm Bô-đề. Kẻ chứa 
sân si, tham dục, che lấp tâm tư, nghe Phật nói 
pháp lãnh hội được pháp dứt mọi oán kết. Kẻ khốn 
khổ vì bị hủy diệt tâm ý thì khiến họ hiểu rõ về 
pháp vốn không. Kẻ tâm bị não hại thì khiến họ 
lãnh hội thì được pháp không ganh ghét. Kẻ quên 
nghiệp lành thì đạt được pháp chiều soi sáng suốt. 
Kẻ tạo tác theo nghiệp ma thì lãnh hội được pháp 
thanh tịnh. Kẻ chìm đắm trong lý luận sai khác thì 
khiến họ hiểu rõ được con đường giải thoát. Kẻ bị 
các kết sử trói buộc tâm ý thì rõ được pháp dứt bỏ 
xa lìa. Kẻ bị lôi cuỗn trong thiên kiến tà đạo thì 
khiến họ hiểu rõ được pháp trở lại đường chính. Kẻ 
có tâm cầu pháp Đại thừa thì rõ được pháp chăng 
thoái chuyển. Kẻ chán sinh tử thì rõ được pháp ưa 
hạnh Bô-tát. Kẻ chưa rõ được cảnh giới thiện, nghe 
Phật nói pháp liên hiểu được pháp của cảnh ĐIỚI 
thiện. Kẻ không ưa nghĩ đến căn lành thì khiến hiểu 
hoan hỷ. Các chúng sinh tâm chồng đối nhau nghe 
Phật nói pháp thì lần lượt sáng tỏ, vô ngại. Kẻ 
thường hành theo nghiệp ác thì lãnh hội được pháp 
tế độ. Kẻ sợ hãi đại chúng thì khiến đạt được pháp 
tam-muội Sư tử tướng. Kẻ bị bốn thứ ma che lập 
tâm ý thì lãnh hội được pháp tam-muội Thủ-lăng- 
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nghiêm. Kẻ không thấy ánh sáng nơi quốc độ Phật 
thì khiến đạt được vô số tam-muội Quang minh 
trang nghiêm. Kẻ có tâm yêu ghét thì lãnh hội được 
pháp Giải thoát và tâm Xả. Kẻ không biết Phật 
pháp sáng tỏ thì khiến đạt được pháp tam-muội 
Nhât tràng. Người nào xa lìa trí tuệ lớn thì nghe 
Phật nói pháp thì đạt được tam-muội Pháp cự. Kẻ 
bị khốn cùng trong ngu sỉ mờ tối thì khiến đạt được 
pháp tam-muội Nhật đăng quang minh. Kẻ không 
có khả năng giảng giải giáo pháp, nghe Phật nói 
pháp liền được vô số công đức ứng đôi. Có các 
chúng sinh xem xét các sắc hòa hợp không bên 
chắc, như bọt nước, nghe Phật nói pháp liền được 
tam-muội Na-la-diên. Kẻ tâm ý khuynh động thì 
khiến đạt được tam-muội Kiên lao quyết định. Kẻ 
bỏ thệ nguyện trước thì khiên đạt được tam-muội 
Kiên cô. Kẻ thoái chuyền các thần thông thì khiến 
đạt được tam-muội Kim cang. Các chúng sinh nào 
đối với Bô-đê tràng sinh nghi hoặc, nghe Phật nói 
pháp liền hiểu rõ về Kim cang đạo tràng. Các 
chúng sinh nào tâm nhàm chán các pháp không, 
nghe Phật nói pháp liên được tam-muội Kim cang. 
Kẻ muôn biết tâm của loài khác thì khiến biết được 
nẻo hành xử. Kẻ muốn biết căn nghiệp của người 
khác thì khiến thông tỏ được. Kẻ nói chăng hiểu 
nhau thì khiến đạt được nẻo ngôn từ thông tỏ. Kẻ 
chưa đạt được pháp thân, nghe Phật nói pháp liên 
hiểu rõ, phân biệt các thân. Kẻ mong gặp Như Lai 
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thì khiến đạt được tam-muội Bắt tuân. Kẻ phân biệt 
về các nhân duyên thì khiến đạt được tam-muội Võ 
tranh. Kẻ có tâm nghi ngờ về Chuyền pháp luân thì 
khiến đôi với việc Chuyển pháp luân tâm đạt thanh 
tịnh. Kẻ phát sinh tà hạnh không tin nhân quả thì 
khiến thì khiến lãnh hội rõ các pháp và thuận theo 
nhân duyên. Kẻ dây khởi thường kiến về một cối 
Phật nghe Phật nói pháp liên phân biệt rõ về vô 
lượng cõi Phật. Kẻ chưa gico nhân tướng tốt thì 
khiến đạt được vô số tam-muội Trang nghiêm. Kẻ 
không phân biệt được âm thanh thì nghe Phật nói 
pháp liên được hiểu rõ, phân biệt các loại ngôn 
ngữ, âm thanh. Kẻ câu được Nhất thiết chủng trí 
nghe Phật nói pháp liên được tam-muội Vô sở phân 
biệt pháp giới. Người đối với đạo pháp bị thoái 
chuyền thì khiên đạt được tam-muội Kiên cố. Kẻ 
không thông đạt pháp tánh thì khiến lãnh hội thâu 
đạt. Người xả bỏ thệ nguyện thì khiến có được tam- 
muội Bất thoái. Có chúng sinh nào hay phân biệt 
lẫn lộn các đạo pháp, nghe Phật nói pháp thì hiểu 
rõ các đạo pháp không còn lẫn lộn. Kẻ câu được trí 
như hư không thì khiến lãnh hội được tam-muội 
Vô sở hữu. Kẻ chưa đây đủ các pháp Ba-la-mật thì 
khiến an trụ nơi Ba-la-mật thanh tịnh. Các chúng 
sinh chưa có đây đủ bốn nhiếp pháp, nghe Phật nói 
pháp liên đạt được tam-muội Diệu thiện nhiếp thủ. 
Kẻ chưa trụ nơi phạm hạnh thì khiến được an trụ 
nơi pháp bình đăng. Kẻ chưa đây đủ ba mươi bảy 
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pháp trợ Bô-đề nghe Phật nói pháp liên được trụ 
nơi tam-muội Xuât thế. Kẻ nào có tâm nghe ngờ 
về vô sinh pháp nhãn thì khiến đạt được tam-muội 
Quyết định. Kẻ nào quên mất pháp đã nghe thì 
khiến đạt được tam-muội Chăng mất niệm. Có các 
chúng sinh không thích đối với những người thuyết 
pháp, nghe Phật nói pháp liên được Tuệ nhãn thanh 
tịnh không còn hỗ nghi. Kẻ chưa cung kính, tin 
tưởng Tam bảo thì khiến có được tam-muội Công 
đức tăng trưởng. Các chúng sinh đói khát mưa 
pháp thì khiến được tam-muội Pháp vũ. Có các 
chúng sinh dây khởi đoạn kiến đối với Tam bảo, 
nghe Phật nói pháp liên được tam-muội Các báu 
trang nghiêm. Kẻ không tạo nghiệp trí tuệ thì khiến 
lãnh hội lý vô sinh. Kẻ bị các thứ phiên não ràng 
buộc thì khiến lý giải không môn. Kẻ có tâm xem 
nhẹ tất cả các pháp thì khiến đạt được tam-muội 
Trí ấn. Kẻ chưa biết đầy đủ công đức của Như Lai 
thì khiến có được tam-muội Thê gian giải thoát. Kẻ 
đối trước chỗ Phật chưa tích chứa công đức thì 
khiến đạt được vô số thân túc biên hóa. Kẻ chưa 
nghĩ đến việc thuyết giảng các pháp môn một cách 
rôt ráo thì nghe Phật nói pháp liền thông suốt tất cả 
các pháp đồng một pháp giới. Kẻ chưa hiểu rõ về 
tật cả kinh điện thì khiến đạt được tam-muội Thật 
tướng các pháp bình đẳng. Kẻ xa lia pháp lục hòa 
kính thì khiến lãnh hội tật cả pháp tướng. Có các 
chúng sinh không tỉnh tấn đối với pháp môn giải 
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thoát chăng thể nghĩ bàn, nghe Phật nói pháp liên 
được thân túc tự tại. Kẻ không siêng năng tu hạnh 
Bô-tát thì liên khiến đạt được trí tuệ tỉnh tấn. Có 
các chúng sinh muốn phân biệt nhập vào Như Lai 
tạng, nghe Phật nói pháp, hoàn toàn không nghe 
theo kẻ khác, liên phân biệt nhập vào Như Lai tạng. 
Các chúng sinh nào chưa từng được thây kinh Bản 
sinh, nghe Phật nói pháp liên đạt được pháp tam- 
muội Hiện khắp mọi chỗn. Kẻ chưa thấy đầy đủ 
mười lực của Như Lai thì khiến đạt được tam-muội 
Vô hoại. Kẻ nào chưa có được bốn vô sở úy thì 
khiến đạt được tam-muội Vô tận ý. Kẻ chưa thây 
đây đủ pháp bất cộng của Phật thì khiến có được 
tam-muội Bắt cộng pháp. Có các chúng sinh chưa 
được đây đủ tri kiên không ngu si, nghe Phật nói 
pháp liên đạt được tam- -muội Nguyệt cú. Các 
chúng sinh nào chưa biết tất cả các pháp môn Phật 
pháp, nghe Phật nói pháp liên đạt được tam-muội 
Ấn thanh tịnh dứt mọi câu uế. Các chúng sinh nảo 
chưa lãnh hội được Nhất thiết trí, nghe Phật nói 
pháp liền đạt được tam-muội Thiện hữu. Các 
chúng sinh nào chưa thành tựu được tất cả Phật sự, 
nghe Phật nói pháp liên được tam- -muội Vô lượng 
bât tận ý. Các chúng sinh như vậy đôi với Phật 
pháp đều được tin hiểu. Có các Bồ-tát tâm ngay 
thăng không dỗi trá, nghe Phật thuyết pháp liên 
được tám vạn bốn ngàn pháp môn, tám vạn bốn 
ngàn các Tam-muội, bảy vạn năm ngàn môn Đà- 
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la-ni. Có vô lượng vô biên a-tăng-kỳ Đại Bô-tát tu 
tập pháp Đại thừa, nghe giảng nói pháp này cũng 
được vô lượng công đức như vậy an trụ nơi bậc Bất 
thoái chuyền. Cho nên các Đại Bôồ-tát muốn đạt 
được vô sô trang nghiêm bên chắc phải phát 
nguyện chăng thê nghĩ bàn, tăng thêm tri kiến 
chẳng thê nghĩ bàn để tự trang nghiêm. Đó là dùng 
tướng tốt để trang nghiêm nơi thân, dùng lời nói 
lành như ý ` để trang nghiêm nơi miệng, khiến cho 
mọi người hoan hỷ. Dùng pháp Tam-muội bất 
thoái chuyển để trang nghiêm nơi tâm. Do niệm 
trang nghiêm nên không mắt tất cả các môn Đà-la- 
ni. Do tâm trang nghiêm nên phân biệt rõ các pháp. 
Do niệm trang nghiêm nên hiểu được các nghĩa vi 
tế. Do tâm thiện trang nghiêm nên đạt được thệ 
nguyện kiên cố, tinh tấn, theo nguyện của mình 
đưa đến bờ bên kia. Do chuyên tâm trang nghiêm 
nên vượt qua các cấp bậc. Dùng hành vị xả bỏ tật 
cả các vật để trang nghiêm bồ thí. Dùng sự trong 
sạch không nhơ đề trang nghiêm trì giới. Dùng tâm 
đối với tất cả chúng sinh không phân biệt cao thấp 
để trang nghiêm nhãn nhục. Dùng tật cả sự việc đã 
thành tựu đề trang nghiêm tinh tấn. Dùng tất cả các 
pháp Tam-muội thân thông tự tại để trang nghiêm 
thiên định. Dùng sự hiểu biết về nguyên do của các 
kết sử để trang nghiêm tuệ. Dùng hành động đi đến 
tật cả chỗ ở của chúng sinh để trang nghiêm Từ. 
Dùng việc không lìa bỏ tất cả chúng sinh để trang 
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nghiêm Bi. Dùng thái độ không nghi hoặc đối với 
tât cả các pháp đề trang nghiêm Hỷ. Dùng việc xem 
sự khen chê là không hai để trang nghiêm Xả. 
Dùng sự thể hiện các pháp Tam-muội tự tại thông 
suốt để trang nghiêm thân thông. Dùng việc được 
kho báu vô tận để trang nghiêm phước. Dùng việc 
hiểu rõ tâm niệm hiện có của tất cả chúng sinh để 
trang nghiêm trí. Dùng việc đem pháp thiện giác 
ngộ cho tất cả chúng sinh để trang nghiêm giác. 
Dùng việc đạt được mắt trí tuệ sáng suốt để trang 
nghiêm minh. Dùng sự ứng đôi hợp pháp nghĩa để 
trang nghiêm biện tài. Dùng sự hàng phục chúng 
ma cùng đám dị học để trang nghiêm vô úy. Dùng 
chỗ đạt được công đức vô thượng nơi Phật để trang 
nghiêm đức. Dùng a- tăng- kỳ biện luận, thuyết 
pháp vì chúng sinh khắp nị nơi đê trang nghiêm pháp. 
Dùng việc soi chiêu về tất cả pháp Phật để trang 
nghiêm minh... Dùng sự soi chiếu về mọi biến hóa 
nơi tất cả các cõi Phật để trang nghiêm quang. 
Dùng việc giảng nói về biên hóa không lâm lần để 
trang nghiêm lúc thuyết pháp. Dùng. sự chỉ dạy 
luôn thích ứng để trang nghiêm cho việc giảng dạy 
trao truyền. Dùng chỗ đạt được bốn thân túc đến 
bờ bên kia để trang nghiêm sự thân biến. Dùng chỗ 
hội nhập pháp bí mật của Phật để trang nghiêm 
Như Lai. Dùng trí không tùy thuộc kẻ khác, được 
tật cả kính thuận để trang nghiêm tự tại. Dùng VIỆC 
theo đúng như lý mà tu hành khắp mọi nơi chỗn 
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không thoái chuyền đề trang nghiêm pháp thiện. 
Vô lượng a-tăng-kỳ chúng sinh cầu pháp Đại 
thừa, con dùng một câu pháp với âm thanh trong 
lành diệt trừ được nhiêu điều bất thiện, có đây đủ 
các pháp thiện, khiến cho các Đại Bô-tát đối với 
các pháp đạt được trí tuệ, không nhờ vào các nhân 
khác, thành tựu pháp quang minh lớn lao, chóng 
thành Bậc Chánh Giác Tối Thượng. Bạch Đức Thê 
Tôn, lại nữa trong các thế giới khác, chúng sinh tạo 
nghiệp vô gián cho đến phạm các tội căn bản, tâm 
ý luôn bị phiền não thiêu đốt, hoặc có người cầu 
Thanh văn thừa, Bích-chi- phật thừa, vô thượng 
Đại thừa, nguyện sinh về thê _81ỚớI của con, cho dù 
họ đã tích tập các nghiệp chăng lành, thô bạo, ưa 
làm việc ác, ngang ngược điên đảo, không thu 
nhiếp tâm W thì con cũng sẽ vì các chúng sinh ây 
với tắm muôn bốn ngàn (84. 000) căn tánh khác 
nhau tâm ý loạn động mả thuyết giảng sâu rộng vỆ 
tám muôn bốn ngàn (84, 000) pháp tụ. Trong số 
này, nêu có chúng sinh cầu Đại thừa vô thượng thì 
con sẽ vì họ thuyết giảng rộng pháp Ba-la-mật, từ 
Đàn ba-la-mật cho đến Bát-nhã ba-la-mật. Có 
chúng sinh cầu Thanh văn thừa, Bích-chi-phật 
thừa, chưa g1eo trồng thiện căn, mà câu thoát khỏi 
sinh tử thì con sẽ khiến họ an trụ nơi ba pháp quy 
y sau mới khiến tu học nơi sáu pháp Ba-la-mật. Các 
chúng sinh ưa việc sát sinh thì khiến an trụ giới 
không sát sinh. Các chúng sinh tham lam thì khiến 
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an trụ nơi giới không trộm cắp. Các chúng sinh 
tham đắm việc phi pháp thì khiến an trụ nơi giới 
không tà dâm. Những chúng sinh vọng ngữ thì 
khiến an trụ nơi giới không nói dối. Các chúng sinh 
ưa nẻo tối tăm, ô trược thì khiến an trụ nơi giới 
không uống rượu. Đối với các chúng sinh có đủ 
năm thứ bệnh này, con sẽ khiến họ đứt bỏ hăn và 
an trụ nơi giới câm Ưu-bà-tắc. Chúng sinh không 
ưa pháp thiện, con sẽ khiến họ trong một ngày đêm 
an trụ nơi Tám trai giới. Những chúng sinh có Ít 
thiện căn, con sẽ khiến họ đến gần với pháp xuất 
gia giữ mười giới để được an trụ nơi phạm hạnh. 
Hoặc có chúng sinh thích cầu pháp thiện, con sẽ 
khiến họ đến với pháp thiện thọ cụ túc giới, an trụ 
nơi phạm hạnh đên cùng. 

Con sẽ vì các chúng sinh tạo nghiệp vô gián 
cho đến loại không thu nhiếp tâm ý ây mà dùng vô 
sô pháp môn thị hiện thân túc, thuyết giảng văn 
nghĩa, mở bày chỉ dạy các âm, giới, nhập, vô 
thường, khô, không, vô ngã, khiến họ trụ ở yên n 
nơi Niết-bàn vi diệu, tịch diệt. Con sẽ vì bốn chúng 
Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, thuyết 
giảng giáo pháp như vậy. Nếu có người ưa luận 
nghị, con vì họ thị hiện các pháp nghị luận... Cho 
đến có người câu giải thoát, con sẽ vì họ thị hiện 
không luận. Hoặc như có người không ưa pháp 
thiện, con sẽ vì họ thuyết giảng các pháp gần gũi 
chúng Tăng. Đối với người ưa pháp thiện, con sẽ 
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vì họ thuyết giảng pháp trì tụng, tu tập thiên định, 
hướng đên giải thoát. Con vì môi một chúng sinh 
mà trải qua hàng trăm ngàn do- tuần, không sử 
dụng thân túc, dùng không biết bao nhiêu thứ câu 
lời nghĩa lý và phương tiện quyên biến để hóa độ, 
cam chịu sự khó nhọc này cho đến khi vào Niết- 
bàn, thậm chí do diệu lực của thệ nguyện, con sẽ 
phải giảm một phân trong năm phân thọ mạng của 
mình. Khi sắp nhập Niết-bàn con sẽ làm vụn ngọc 
thân xá-lợi thành như nửa hạt cải, vì thương xót 
chúng sinh, sau đó con mới vào Niết-bàn. Xin 
nguyện sau khi con nhập Niết-bàn, chánh pháp trụ 
thê được một ngàn năm, tượng pháp trụ thê được 
năm trăm năm. 


Phẩm 17: Lập Nguyện Xá-Lợi Thân Biến 

Sau khi con vào Niết-bàn, như có chúng sinh 
đem các vật báu cúng dường xá-lợi, cho đên chỉ 
một lần niệm Nam-mô Phật, một lần lễ bái, một lân 
nhiễu quanh, một lần chắp tay, đem một cành hoa 
cúng dường, do nhân duyên ây, tùy theo nghiệp đối 
với Ba thừa đều được Bất thoái chuyền. 

Sau khi con vào Niết-bàn, như có chúng sinh 
trong giáo pháp của con đã giảng dạy thọ trì một 
giới câm cho đến tụng đọc một bài kệ bốn câu lại 
thuyết giảng cho người khác nghe, nhân đó sinh 
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tâm hoan hỷ cúng dường Pháp sư, dù chỉ dâng một 
cành hoa, lạy một lạy, do nhân duyên này, tùy theo 
chỗ nguyện, đối với Ba thừa đều được Bất thoái 
chuyên. 

Đến khi Chánh pháp suy diệt, đèn đạo pháp tắt, 
cờ pháp ngã xá-lợi của con vẫn ấn tảng trong đất, 
an trụ trên Kim luân. Lúc này thế giới Ta-bà không 
còn châu báu xá-lợi của con sẽ thành ngọc Lưu ly 
hiện ra như màu lửa, tên là Thắng. ý, tỏa ánh sáng 
chiếu khắp, từ nên kim cang lên đến tận trời A-ca- 
ni-trá ở đó mưa xuống các thứ hoa như hoa Mạn- 
đà-la, hoa Đại mạn-đà-la, hoa Ba-lợi-chât-đa-là- 
già, hoa Mạn-thù-sa, hoa Đại mạn-thù-sa, hoa Lô- 
già-ma-na, hoa Đả-la, hoa Đại đà-la, hoa Vô câu 
luân, hoa trăm cánh, hoa ngàn cánh, hoa trắm ngàn 
cánh, hoa Phố quang, hoa Phố hương, hoa Thiện 
lạc, hoa Tát-đa, hoa LêÊ-g1à-na, hoa Lạc hạn nguyệt 
quang, hoa Minh nguyệt, hoa Vô lượng sắc, hoa 
Vô lượng hương, hoa Vô lượng quang. Nguyện có 
một trận mưa hoa lớn như thế, khiến cho các loài 
hoa đó phát ra các thứ âm thanh êm dịu, đó là: tiếng 
Phật, tiếng Pháp, tiếng Tăng, tiếng ba quy Y, tiếng 
Ưu-bà-tắc gIỚI, tiêng tám giới thành tựu, tiếng xuât 
gia mười giới, tiêng bô thí, tiếng trÌ ĐIỚI, tiếng 
phạm hạnh thanh tịnh, tiếng đại Đ!1ỚI Cụ túc, tiếng 
khuyên hóa, tiếng đọc tụng, tiếng thiền định tư 
duy, tiếng quán bất tịnh, tiếng theo dõi hơi thở ra 
vào, tiếng phi tưởng xứ, tiếng vô sở hữu xứ, tiếng 
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vô lượng thức xứ, tiếng. vô lượng không xứ, tiếng 
thăng xứ, tiếng nhất thiết Xứ, tiếng chỉ quán, tiếng 
không, tiếng vô tướng, tiếng vô nguyện, tiếng 
duyên khởi, tiếng phát ra đầy đủ tạng Thanh văn, 
tiếng phát ra đây đủ tạng Bích-chi-phật thừa, tiếng 
nói lên đây đủ Đại thừa sáu Ba-la-mật. Các thứ hoa 
kia đều phát ra những âm thanh như vậy, chư Thiên 
nơi Sắc giới nghe được các âm thanh này mỗi 
người đêu tự nhận thức: nếu từ trước đã trông căn 
lành thì liền nhớ lại, nêu có điều không lành thì tự 
hồi trách, nên trở lại thế giới Ta-bà mà giáo hóa vô 
lượng chúng sinh, thuyết giảng mười nghiệp lành 
và làm cho họ an trụ trong đó. 

Chư Thiên nơi Dục giới cũng được nghe như 
thể, khiến tất cả đều xả bỏ tâm ý tham đăm năm 
dục đã có, các pháp sở tâm thảy được vắng lặng, 
nhớ trở lại căn lành đã có từ trước, hối trách những 
điều chăng lành, từ cõi trời xuống thế giới Ta-bà 
giáo hóa vô lượng chúng sinh, thuyết Ølảng mười 
nghiệp thiện, khiên họ an trụ ở đây. 

Bạch Đức Thế Tôn, các hoa Ấy, ở trong hư 
không sẽ biến ra vô số châu báu là vàng, bạc, Ma- 
ni, trân châu, lưu ly, xa cừ, mã não, san hô, hồ 
phách, mai khôi... Xin mưa các vật báu như thê 
xuống tất cả nơi thê giới Ta-bà để diệt trừ hết 
những thứ sân sĩ, tranh cãi, kiện tụng, đói kém, 
dịch bệnh, giặc giã, 5 bão, các thứ độc hại, nơi 
nơi đều được yên lành, ốn định không còn các thứ 
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khổ về chiến tranh, tật bệnh, đói khát. Tât cả cõi 
Ta-bà được an vui. Chúng sinh nào gặp được, tiếp 
xúc với xá-lợi báu, tùy ý làm vật cúng dường thì 
tật cả đều đến với Ba thừa, được Bắt thoái chuyên. 
Các châu báu này đã được lợi ích như thể, sau đó 
trở lại chỗ cũ an trụ trên nên kim CƯƠng. 

Bạch Đức Thế Tôn, khi gặp kiếp đao binh đói 
khát nỗi lên thì cũng như trên. Trong Hiền kiếp, 
sau khi con vào Niêt-bàn, xá-lợi của con sẽ làm 
Phật sự, như vậy, khuyên hóa vô số chúng sinh đến 
với Ba thửa, trụ Bất thoái chuyền. Như thê là sẽ ở 
trong vô sô đại kiếp nhiêu như vô số vi trân trong 
năm cõi Phật xá-lợi của con hóa độ vô SỐ chúng 
sinh đối với giáo pháp của Ba thừa đạt Bắt thoái 
chuyền. 

Sau khi mãn một hăng hà sa số a-tăng-kỳ kiếp, 
những người ở trong vô lượng a-tăng-kỳ thê giới 
khác khăp mười phương đã ra đời và thành Bậc 
Chánh Giác, đêu là nhờ thời gian con hành hạnh 
Bỏ-tát rồi chứng đặc quả vị Bô-đê Vô thượng, đã 
khuyến hóa họ phát tâm câu đạo quả Giác ngộ Tối 
thượng, an trụ nơi Ba-la- mật. 

Con thành đạo Bỏ-đê rôi, đem giáo pháp giác 
ngộ ây khuyên hóa chúng sinh, khiên họ phát tâm 
câu đạo giải thoát an trụ nơi đó. Lại, sau khi con 
vào Niết-bàn, chúng sinh nhờ sự thân biến của xá- 
lợi mà phát tâm cầu đạo quả giác ngộ. Các chúng 
sinh này, trải qua hơn một ngàn hằng hà sa số a- 
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tăng-kỳ kiếp ở trong vô lượng a-tăng-kỳ thế giới 
khác khắp mười phương đã ra đời, thành Phật, thảy 
đều tán thán, xưng tụng danh hiệu con và nói: 

— Thuở quá khứ xa xưa, bây giờ có kiếp tên là 
Hiên, vào đầu kiếp, có vị Thế Tôn thứ tư danh hiệu 
như thế, ngài ấy trước đã đem Bồ-đê Vô thượng 
khuyến hóa chúng con. Dù chúng con khi ây đang 
là những kẻ tâm ý bị phiền não thiêu đốt, tích tập 
các căn chẳng lành, tạo nghiệp vô gián, tả kiến... 
cũng đều khiên cho chúng con được an trụ nơi sáu 
pháp Ba-la-mật. Do nhân duyên ây, chúng con 
được chuyên nhập vào Nhất thiết chủng trí, tu hành 
chánh pháp, chuyển xe pháp thâm diệu khiến cho 
hàng ức na-do-tha trắm ngàn chúng sinh được sinh 
lên cối trời, hoặc an trụ đạo quả giải thoát. 

Nếu có chúng sinh sau khi nghe Đức Như Lai 
kia xưng tụng, tán thán về con, muốn câu đạo Bồ- 
đề, liên hỏi Đức Như Lai kia: 

- Thưa Đức Thê Tôn, Đức Phật kia vì ý nghĩa 
øì, mục đích gì mà ở thế giới có đủ năm thứ ô trược, 
phiên não trói buộc nặng nê như thê thành tựu đạo 
quả Chánh đắng Chánh giác Vô thượng? 

Các Đức Như Lai được hỏi đó sẽ vì những 
người thiện nam, tín nữ cầu đạo Bô-đê, nói răng: 

— Đức Phật â ây ngày xưa đã thành tựu đại bi mới 
phát tâm câu đạo Bô-đề nhân duyên phát khởi bản 
nguyện ấy là làm cho thế giới trang nghiêm và 
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thiện hạnh vi diệu. Những thiện nam, tín nữ nghe 
xong vô cùng thản phục, khen ngợi chưa từng có, 
liền khởi tâm đại Di đối với chúng sinh và lập bản 
nguyện như vây: 

“Nguyện nhiếp độ tất cả chúng sinh trong thế 
giới có đủ năm thứ ô trược, chúng sinh nhiêu kẻ 
tạo nghiệp vô gián, tích tập các căn, nghiệp chắng 
lành...” 

Nguyện cho các Đức Phật Như Lai ây cũng 
đem đạo quả Bồ-đề thọ ký cho những thiện nam, 
tín nữ khởi tâm đại bi câu đạo Bỏ-đề kia. Những 
thiện nam, tín nữ ấy đã lập nguyện chọn lây cõi 
Phật có đủ năm thứ ô trược xấu ác, phiên não trói 
buộc nặng nè, tùy theo ý nguyện của họ. 

Lại nữa, các Đức Phật Thế Tôn khác đem sự 
kiện thần biến của xá-lợi con thuyết giảng rộng rãi 
cho những thiện nam, tín nữ cầu đạo Bô-đê răng: 

— Thuở quá khứ xa xưa, có Đức Thánh danh 
hiệu như thê, sau khi vào Niết-bàn, xá-lợi của Ngài 
lúc bây giờ đã vì vô số chúng sinh khổ nạn trong 
kiếp đao binh, dịch bệnh, đói khát, nên thị hiện vô 
lượng các điều thần biến. Nhờ Xá-lợi thân biến của 
Ngài mà chúng ta bước đâu tỏ ngộ được đạo Bồ- 
đề Vô thượng, tích tập được các căn lành, rộng tu 
sáu pháp Ba-la-mật... (0w trước đã nói). 
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Phẩm 18: Tán Thán 

Này thiện nam tử, bấy giờ Quốc sư Bà-la-môn 
Hải Tê, ở trước Đức Bảo Tạng Như LaI, trước chư 
Thiên, chúng Nhân, Phi nhân lập năm trăm thệ 
nguyện đây đủ tâm đại bi như vậy rồi, liền bạch với 
Phật: 

- Thưa Đức Thế Tôn, nêu ý nguyện của con 
không thành tựu viên mãn như vậy, bản thân con 
không được lợi ích, thì con không ở vào thời kỳ 
sau cùng của Hiền kiếp, trong đời vị lai với năm 
thứ ô trược xâu ác đây dãy, trong đó chúng sinh 
tranh giành sát hại lẫn nhau, si mê không mắt, 
không thây dẫn đường, chỉ dạy, rơi vào nẻo tà kiên 
tối tăm, tạo nghiệp vô gián mà thành tựu sở 
nguyện, thực hiện các Phật sự trong những điều 
kiện trước đã nói thì con nay sẽ xả bỏ tâm nguyện 
Bồ-đẻ, không hôi hướng thiện căn về cõi nào khác. 

Thưa Đức Thế Tôn, nay con chuyên tâm như 
vậy, không đem thiện căn này để thành Chánh giác, 
chăng cầu Bích-chi- phật thừa, cũng chăng câu 
Thanh văn thừa, cũng chẳng cầu _Tg8ÔI VỊ Vua nơi 
CỐI người, cõi trời, cũng chăng câu được sinh lên 
các cõi trời hưởng năm thứ dục lạc, cũng không 
câu làm tám bộ chúng kia, lại cũng chẳng câu sinh 
trong kiếp người. Con không hồi hướng thiện căn 
về những nơi như vậy. 

Bạch Đức Thê Tôn, nói răng bồ thí thì được đại 
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phước, trì giới được sinh lên cõi trời, đa văn được 
đại trí tuệ, tu hành thì đạt vô sở úy; lại nói, có 
phước đức thì sinh thiện căn, còn hôi hướng về đâu 
thì tùy ý nguyện của mình câu xin để đạt được; 

bạch Đức Thế Tôn, con đã bô thí, trì giới, nghe 
nhiêu, tu hành phước đức, nếu con lập thệ như thê 
mà không được thành tựu viên mãn như ý nguyện 
thì con xin đem tất cả thiện căn này hồi hướng về 
chúng sinh nơi địa ngục. Nếu có các chúng sinh bị 
đọa ở A-tỳ địa ngục chịu các nỗi khô thông thiết, 

nhờ thiện căn này khiến họ được giải thoát sinh 
làm người, gặp được đạo pháp của Như Lai tu tập, 
chứng đắc quả A-la-hản mà vào Niết-bàn. Những 
chúng sinh đó nếu nghiệp báu chưa hết, thì con 
nguyện xả bỏ thân mạng này vào trong đại địa ngục 
A-t chịu khô thay cho họ. Nguyện cho thần con 
phân thành số thân nhiều như vi trần trong cõi Phật, 

mỗi một phân thân này lớn như vua núi Tu-dl, mỗi 
một phân thân ấy đều biết được nỗi khô ở địa ngục 
A-t như chính bản thân con đã biết nổi thông khổ 
ở đó. Con thọ thân nhiêu như số vi trần trong một 
thê giới Phật và chịu các thứ quả báo thô ác khô 
não như số vi trần trong một thế giới Phật hiện nay. 
Chúng sinh trong vô sô cõi Phật ở vô sô thê giới 
khác nhiêu như vi trần trong mười phương tạo 
nghiệp vô gián, tạo tác nghiệp quả bị đọa vào A-tỳ 
địa ngục... hoặc về sau này, trải qua số đại kiếp 
nhiều như vi trần, trong một thế giới Phật, chúng 
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sinh trong các cõi Phật khác tạo nghiệp vô gián... 
con sẽ vì tất cả chúng sinh kia trụ nơi địa ngục A- 
tỳ chịu thay tội cho họ, khiến cho các chúng sinh 
kia không bị đọa vào địa ngục vĩnh viễn xa lìa nẻo 
khố, được gặp chư Phật, lãnh hội diệu pháp thoát 
khỏi sinh tử, vào thành Niết-bàn. Con sẽ trụ tại địa 
ngục A-tỳ lâu dài đề độ thoát chúng sinh... Lại nữa, 
trong vô số thê giới nhiêu như sô vi trần nơi một 
cối Phật khắp mười phương, có các chúng sinh tạo 
nghiệp ác xâu chăc chăn bị quả báo đọa vào địa 
ngục thiêu đốt, như địa ngục A-tỳ, địa ngục Hỏa 
chích, địa ngục Bức bách, địa ngục Đao kiếm. Nơi 
các loài súc sinh, ngạ qui, Dạ-xoa, Cưu-bàn-trà, Ïỳ- 
xá-già, A-tu-la, Ca-lâu-la con cũng đều nguyện 
như trên. 

Thưa Đức Thê Tôn, như sô chúng sinh trong 
các thê giới nhiêu như vi trần nơi một cõi Phật khắp 
mười phương đã tạo ra các nghiệp xấu ác, chắc 
chắn sẽ thọ sinh vào loài người bị đui mù, câm 
điếc, gù lưng, tàn phế... cùng bị hằng trăm thứ 
bệnh, tay chân không đủ, tâm ý tán loạn, ăn uỗông 
bất tịnh, con cũng sẽ thay thế cho các chúng sinh 
chịu các tội như trước đã nói. Con sẽ lại sinh vào 
đại địa ngục A-tỳ, thời gian lâu bao nhiêu là do 
chúng sinh ở trong kiếp sinh tử, thọ ấm, giới, nhập, 
con sẽ nhận chịu mọi thứ khổ nạn của địa ngục, 
nøạ qui, súc sinh, Dạ-xoa, A-tu-la, La-sát... người. 

Bạch Đức Thế Tôn, nếu nguyện của con được 
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thành tựu, bản thân con được lợi ích, con được 
thành tựu Bậc Chánh Giác như đã nguyện thì khiến 
cho các Đức Thế Tôn hiện trụ thế thuyết pháp 
trong mười phương vô lượng a-tăng-kỳ thế giới 
khác làm chứng cho con. Nay củi xin Đức Thế Tôn 
thọ ký cho con đạo quả Bô-đề Vô thượng ở trong 
Hiền kiếp khi loài người thọ một trăm hai mươi 
tuổi, chắc chắn con sẽ thành Phật đây đủ mười tôn 
hiệu Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, cho đến 
Phật, Thế Tôn. Con chắc chắn hoàn thành Phật sự 
như đã lập nguyện. 

Bấy giờ, tất cả đại chúng Trời, Rông, Dạ-xoa, 
Càn-thát-bà, A-tu-Ìa và người thê gian, đang ở trên 
hư không hay ở nơi mặt đất, ngoại trừ Đức Như 
Lai, không aI là không rơi nước mắt, thảy đều gico 
năm vóc làm lễ dưới chân Bà-la-môn Hải Tê và 
đông thanh khen ngợi: 

~ Hay thay! Hay thay! Có được tâm đại bi thâm 
diệu, nghì đến chúng sinh phát tâm rộng lớn, lập 
nguyện sâu xa, bên chắc, đem tâm đại bi chí thành 
che chở cho tất cả muôn loài, lại có thê thu phục, 
hóa độ các chúng sinh tạo nghiệp vô gián... từng 
tích tập các căn nghiệp không lành. Do thệ nguyện 
này nên biết Ngài bước đầu phát tâm cầu đạo quả 
Bỏ-đề Vô thượng là vì muộn dùng lương dược để 
cứu độ chúng sinh đưa họ về nơi đạo pháp, vì nhằm 
giải thoát cho chúng sinh nên lập đại nguyện, như 
thế tật sẽ được thành tựu viên mãn, Đức Như Lai 
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nhất định thọ ký cho ngài đạo quả Chánh đắng 
Chánh giác Tối thượng. 

Lúc này Vô Lượng Tịnh Vương xúc động, rơi 
lệ đầm đìa, bèn gIeo năm vóc đánh lễ nơi chân Bà- 
la-môn rôi chắp tay dùng kệ khen ngợi: 

Lạ thay! Rất thâm diệu 
Dứt hết mọi tham đắm 
Thương xót bao chúng sinh 
Vì chung tôi hiện bảu. 

Bồ-tát Quán Thế Âm dùng kệ khen rằng: 

Tự không đắm trước, theo người nhiễm 
Căn như ngựa sống đã chế ngự 
Nơi các căn luôn được tự tại 
Đủ kho báu trí tuệ, tổng trì. 
Bôồ-tát Đại Thế Chí dùng kệ tán thán: 
Chúng sinh nhiêu hàng ức 
Tu tập vì đạo lành 
Nghe Noài thương rơi lệ 
Lạ thay! Việc khó làm. 
Bồ-tát Mạn-thù-sư-lợi dùng kệ khen ngợi: 
Tỉnh tấn bên thệ nguyện 
Diệu tuệ càng thông tỏ 
Ngài cũng nên thọ cúng 
Tràng hoa cùng hương xông. 
Bồ-tát Hư Không Ấn dùng kệ tán dương: 
Noài tu thí như vậy 
Luôn thương xót chúng sinh 
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Đối khát thường cứu độ 
Đủ ba mươi hai tướng. 
Bồ-tát Đoạn Kim Cang Tuệ Chiếu Minh dùng 
kệ khen ngợi: 
Như hư không võ biên 
Tám thường xót muốn loài 
Nên nguyện làm cầu đường 
Hiện rõ hạnh Bồ-tát. 
Bồ-tát Hư Không Chiếu Minh dùng kệ tán thán: 
Không ai thương chúng sinh 
Như ngài, chỉ trừ Phát 
Đầy đủ mọi công đức 
Diệu tuệ luôn sáng tỏa. 
Bỏ-tát Sư Tử Hương dùng kệ khen ngợi: 
Trượng phu đời vị lai 
Trong Hiên kiếp tạp loạn 
Sẽ luôn được tôn Xưng 
Độ thoát chúng sinh khổ. 
Bồ-tát Phố Hiền dùng kệ tán thán: 
Lao nhọc nơi sinh tứ 
Gắn với nẻo rừng tà 
Độ bao kẻ xấu ác 
Tâm bị phiên não thiêu. 
Bồ-tát A-súc dùng kệ khen ngợi: 
Rơi vào nẻo võ mình 
Đắm chìm vực kết sử 
Tâm ý bị thiêu đốt 
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Tạo nghiệp tốt, đêu độ. 
Bồ-tát Hương Thủ dùng kệ tán dương: 
Thấy rõ nơi vị lai 
Như cảnh tượng trong gương 
Kẻ hủy hoại Chánh pháp 
Tạo tác, đếu hóa độ. 
Bỏ-tát Bảo Tích dùng kệ khen ngợi: 
Trí, giới đều viên mãn 
Như chuối bảu trang nghiêm 
Cứu độ kẻ tạo tác 
Hủy báng Thánh hiển Tăng. 
Bỏ-tát Vô Khủng Úy dùng kệ tán thán: 
Ngài thấy chúng sinh khổ 
Đời sau khắp ba cối 
Tâm ÿ bị thiêu đốt 
Tà niệm, đêu cứu độ. 
Bỏ-tát Hoa Thủ dùng kệ khen ngợi: 
Bị, trí và tỉnh tấn 
Hơn hết trong mọi chúng 
Cứu kẻ bị phiên não 
Chng bệnh, tử bức bách. 
Bỏ-tát Trí Xưng dùng kệ tán dương: 
Bị các bệnh khổ bức 
Phiên não như gió độ 
Nên dùng nước trí tuệ 
Hàng phục mọi ma quán. 
Bồ-tát Trì Ân dùng kệ khen ngợi: 
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Tỉnh tấn được vững bên 
Nền giải thoát phiên não 
Đức lớn như trời Phạm 
Chúng tôi nguyện noi theo. 
Bỏ-tát Hoa Nguyện dùng kệ tán thán: 
Sức tỉnh tấn luôn bên 
Đức dày, tâm bỉ rộng 
Cắt dây buộc sinh tứ 
Ba cõi đều ngưỡng vọng. 
Bỏ-tát Vô Câu Vương dùng kệ khen ngợi: 
Đại bị Ngài thuyết giảng 
Hạnh Bồ-tát hiện bảy 
Chung tôi xin kính lê 
Bì nguyện không ai hơn. 
Bỏ-tát Trì Đại Lực dùng kệ tán dương: 
Phiên não trong đời ác 
Hạnh Bồ- tát dộc fu 
Đoạn trừ góc kết sử 
Thệ nguyện thật bên, sâu. 
Bồ-tát Nguyệt Mạn dùng kệ khen ngợi: 
Kho tri, đêu lãnh hội 
Lập nguyện luôn thanh tịnh 
Tu tập hạnh Bồ-tát 
Thuốc quý cho muôn loài. 
Bồ-tát Hiện Lực cảm động rơi lệ, bèn ø1eo năm 
vóc làm lễ nơi chân Bà-la-môn Hải TẾ, rồi chắp tay 
đọc kệ tán dương: 
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Diệu thay! Bác trí sảng 
Dứt trừ bệnh kết buộc 

Đức hạnh như biển rộng 
Chúng sinh được thoát khổ. 


L] 


KINH ĐẠI THỪA ĐẠI BI 
PHẪN -ĐÀ-LỢI 
QUYỀN 6 
Phẩm 19: Cảm Ứng 

Này thiện nam tử, khi đại chúng Trời, Rông, 
Càn-thát-bà cùng người đời tất cả đều ð1eo năm 
vóc đảnh lễ nơi chân Đại sư Hải TẾ, chắp tay đọc 
những bài kệ khen ngợi xong, thì Bà-la-môn Hải 
Tế đối trước Đức Bảo Tạng Như Lai, gôi phải quỳ 
xuống đất, tức thì đại địa chấn động đủ sáu cách. 
Tật cả thê giới trong mười phương, nhiêu như số vi 
trần trong một cõi Phật cũng chân động đủ sáu 
cách. Lại hiện ra hào quang tỏa sáng rực rỡ, khắp 
thê gian cùng mưa xuống các loài hoa như hoa 
Mạn-đả-la, hoa Ma-ha mạn-đà-la và có vô lượng 
ánh sảng chiều khắp. Trong vô số thế giới nhiêu 
như số vi trân nơi một cõi Phật khắp mười phương 
có các Đức Phật, Thế Tôn hiện trụ thế tại cõi Phật 
thanh tịnh và không thanh tịnh, vì chúng sinh 
thuyết pháp; có các vị Đại Bô-tát an tọa nghe pháp 
thấy đại địa chân động sáu cách, ánh sáng tỏa 
chiếu, mưa vô sô hoa nên đã hỏi các vị Phật Thế 
Tôn: 
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— Do nhân duyên gì mà đại địa chân động sáu 
cách, trời tuôn mưa hoa, ánh sáng tỏa chiêu? 

Bây ĐIỜ Ở phương Đông cách cõi Phật này hơn 
một hăng hà sa số cõi Phật, có thê giới tên là Bảo 
Tập, Đức Phật hiệu là Bảo Nguyệt, gôm đủ mười 
tôn hiệu Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri cho 
đến Phật-Thế Tôn, hiện trụ thế thuyết giảng thuần 
một giáo pháp Đại thừa, vây quanh Ngài là vô 
lượng a-tăng-kỳ chúng Bỏ-tát để nghe pháp, có hai 
vị Đại Bô-tát, một tên là Bảo Thắng, vị thứ hai tên 
là Nguyệt Thăng thay các hiện tượng trên nên 
hướng về đức Bảo Nguyệt Như Lai, chắp tay cung 
kính thưa: 

- Thưa Đức Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà đại 
địa chấn động, ánh sáng tỏa chiêu và trời mưa vô 
sô hoa? 

Đức Bảo Nguyệt Như Lai nói với hai vị Bô-tát: 

— Này thiện nam tử, ở phương lây cách cõi 
Phật này hơn một hằng hà sa số thế giới, có cõi 
Phật tên là San- đề-lam, Đức Phật ở đó tên là Bảo 
Tạng gồm đủ mười tôn hiệu Như Lai, Ứng Cúng, 
Chánh Biến Tri cho đến Phật, Thế Tôn, hiện trụ 
thế, thọ ký cho hàng ức Bô-tát đạo quả Chánh đẳng 
Chánh giác Vô thượng, giảng nói các quôc độ vê 
việc phát nguyện chọn các cõi Phật trang nghiêm 
chỉ dạy vê những cảnh giới Tam-muội, các định 
nói về Đả-la-ni môn. Nơi chúng hội ây có vị Đại 
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Bỏ-tát Đại Bi đã lập nguyện đây đủ, Đức Phật đã 
thọ ký đạo quả Bô-đề Vô thượng cho Đại Bồ-tát đó 
nên đã thị hiện rõ nguyện như thế, nhờ đây khiến 
cho hàng ức chúng sinh lập nguyện Bồ-tát, chọn 
lây cõi Phật trang nghiêm đê hóa độ muôn loài. Đôi 
với vị Bồ-tát đầy đủ đại bị Ấy, đại chúng ở đó 
không ai có thể sánh KỊP. VỊ này đã chọn thế giới 
có đủ năm thứ ô trược xấu ác, tạp loạn, đầy những 
phiên não, chúng sinh tạo nghiệp vô gián... tích tập 
các căn nghiệp bắt thiện, tâm ý luôn bị thiêu đốt.. 

để mà nhiếp phục hóa độ. Đại chúng Trời, Rồng, 
Càn-thát-bà, A-tu-la, Người... cúng dường Đức 
Bảo Tạng Như Lai xong, đều hết lòng cúng dường 
vị Bô-tát gôm đủ đại bi. Họ gieo năm vóc, cung 
kính đảnh lễ XOng, chắp tay dùng nhiêu bài kệ thâm 
diệu để khen ngợi. VỊ Đại Bồ-tát đó an tọa trước 
Đức Như Lai để lãnh hội sự thọ ký. Lúc này, ở 

trước Phật Bỏ-tát Đại Bi bèn quỳ gối bên phải 
xuông đất xin Phật thọ ký, Đức Phật liên mỉm Cười 
khiến cho vô số thế gIỚI nhiêu như số vi trần nơi 
một cõi Phật khắp mười phương chấn động đủ sáu 
cách, trời tuôn mưa hoa, ánh sảng hiện ra tỏa chiếu. 
Vì để thức tỉnh cho tất cả các Đại Bồ-tát nơi cõi 
Phật đó, vì để hiện Dày các hạnh nguyện của Bồ- 
tát gồm đủ đại bi, vì để tập hợp các vị Đại Bồ-tát 
trong các thế giới nhiêu như số vi trần nơi mười 
phương cõi Phật, vì để thuyết giảng pháp môn Vô 
úy trong hạnh nguyện của Đại Bô-tát..., nên Đức 
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Như Lai đã thị hiện thân thông như vậy. 

Này thiện nam tử, hai vị Bồ-tát Bảo Thắng, 
Nguyệt Thắng nghe xong bèn hỏi Đức Bảo Tạng 
Như Lai: 

- Thưa Đức Thê Tôn, vị Đại Bô-tát Đại Bi đó, 
từ khi phát tâm đến nay trải qua thời gian bao lâu 
và tu tập hạnh Bô-tát như thê nào để có thể chọn 
lấy cõi đời đủ năm thứ ô trược xâu ác, phiền não 
sâu dày, chúng sinh tạo nghiệp VÔ gián cho đến tích 
tập các căn bất thiện, tâm ý luôn bị thiêu đốt để mà 
nhiếp phục, hóa độ? 

Đức Bảo Tạng Như Lai bảo: 

— Này thiện nam tử, vị Bồ-tát Đại Bi kia vừa 
mới phát tâm câu đạo quả Chánh đắng Chánh giác 
Vô thượng. Thiện nam tử, các ông có thể đến cõi 
Phật San-đê-lam để chiêm ngưỡng, cung kính lễ 
bái cúng dường Đức Bảo Tạng Như Lai, Ứng 
Cúng, Chánh Biến Tri, nghe thuyết giảng về pháp 
môn Vô úy, Tam-muội, Đà-la-nI, gấp Bồ- tát Đại 
Bi và đem lời thăm hỏi của ta đến với vị Bô-tát ấy: 

— Này bậc Đại trượng phu, Đức Bảo Nguyệt 
Như Lai có lời thăm hỏi, dùng hoa Nguyện lạc Vô 
Cấu đề ngài làm tin. 

Lại khen ngợi Bồ-tát Đại Bi: 

— Hay thay! Bậc Đại trượng phu, bước đâu phát 
tâm đã có thê thành tựu đại bị như vậy, nên đã có 
vô lượng tiếng khen về ông khắp mười phương cõi 
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Phật trong các thế giới nhiêu như vi trần, với lời 
nói: Bô-tát Đại Bi kia mới phát tâm mà đã thành 
tựu như thê, cho nên ta khen ngợi ông: “Hay thay”. 

Lại nữa này bậc Đại trượng phu, vì ông đã vì 
các vị Bô-tát đời vị lai có đầy đủ đại bi nên đã giảng 
nói đại bi, không đoạn tuyệt nguyện thiện, dựng 
ngọn cờ pháp, vậy nên ông được khen “Hay thay”. 

Lại nữa này bậc Đại trượng phu, tiếng khen về 
ông còn vang tận đến đời vị lai, trải qua võ SỐ a- 
tăng-kỳ kiếp nhiêu như vi trần, trong một cõi Phật 
khắp mười phương, ô ông lại khuyên hóa hàng vạn 
ức na-do-tha trăm ngàn chúng sinh đến với đạo 
Ciác ngộ Vô thượng, an trụ trong đó đạt bậc Bất 
thoái chuyển hoặc nguyện nhận lây cõi Phật trang 
nghiêm đề hóa độ chúng sinh, hoặc sẽ được thọ ký, 
đó là ông đã khuyến hóa đạo Bồ- đề cho họ. Tât cả 
những chúng sinh như vậy về sau, trải qua SỐ a- 
tăng- -kỳ kiếp nhiêu như vi trần, ở cõi Phật này hay 
trong các thế giới khác khắp mười phương cõi Phật 
nhiêu như vi trần, đều thành tựu đạo quả Bồ-đè, 
chuyên xe chánh pháp, họ sẽ ca tụng, tán dương 
Bô-tát Đại Bi, cho nên dùng các pháp khen ngợi 
này để tán thán ông: “Hay thay! Hay thay!”. 

Bấy giờ chín mươi hai ức Bô-tát đông thanh 
bạch Phật: 

- Thưa Đức Thê Tôn, chúng con muốn đến cõi 
Phật San-đê-lam để chiêm ngưỡng, cung kính, 
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cúng dường, lễ bái, thân cận Đức Bảo Tạng Như 
Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri và gặp vị Đại 
trượng phu kia, đem ba việc tân thản “Hay thay” 
của Đức Như Lai và hoa Nguyện lạc vô câu đến 
trao cho vị Bô-tát ây. 

Đức Bảo Nguyệt Như Lai bảo: 

— Đúng vậy! Các thiện nam tử, nay chính là lúc 
các ông nên đến thế gIỚI của Đức Bảo Tạng Như 
Lai kia để nghe thuyêt giảng về pháp môn Vô úy, 
Tam-muội, Đà-la-n1, hạnh nguyện độ sinh. 

Khi ây, Đại Bồ-tát Bảo Thắng và Nguyệt 
Thăng từ chỗ Đức Bảo Nguyệt Như Lai nhận lấy 
hoa Nguyệt lạc vô câu, cùng với chín mươi hai ức 
Bô-tát rời khỏi thế giới Bảo tập. Nhanh như ánh 
chớp, các Bồ-tát ây đã biễn mất khỏi thế giới Bảo 
tập và hiện ra nơi vườn Diêm-bà-la ở cõi Phật San- 
đê-lam, đên chô Đức Bảo Tạng Như Lai, chí tâm 
đảnh lễ nơi chân Đức Thể Tôn đem các thứ thần 
thông diệu dụng của Bồ-tát đã đạt được cúng 
dường xong, thấy Bà-la-môn Hải Tế đang ở trước 
Đức Bảo Tạng Như Lai được tất cả đại chúng chắp 
tay xưng tụng tán thán. Các Bồ-tát thây thế liên suy 
nghĩ: “Đây chính là Bô-tát Đại Bi mà Đức Bảo 
Nguyệt Như Lai đã dặn trao hoa Nguyệt lạc vô cầu 
này... ”. 

Hai vị Đại Bôồ-tát ở trước Đức Thế Tôn hướng 
về phía Bà-la-môn Hải Tế lây hoa dâng lên và thưa, 
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nói như thế này: 

— Thưa bậc Đại trượng phu, Đức Bảo Nguyệt 
Như Lai ở thế giới Bảo tập trao hoa Nguyệt lạc vô 
cầu này cho ngài làm tin và ba pháp tán thán... như 
trước đã nói... (nói lược). 

Như vậy, nơi vô lượng a-tăng-kỳ thế giới chư 
Phật ở phương Đông cũng sai vô số Đại Bô-tát đi 
đến cõi Phật San-đê-lam, trao cho Bà-la-môn Hải 
Tế hoa Nguyệt lạc vô cầu và các pháp tán thán như 
trước đã nói. 

Thiện nam tử, bây gIỜ ở phương Nam cách cõi 
Phật này hơn chín mươi bảy ức na-do-tha trăm 
ngàn cõi Phật, có thế giới tên là Bảo long sư tử 
hông, Đức Phật ở đó hiệu là Sư Tử Phần Tân 
Thắng Tự Tại Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh 
Biến Tri hiện trụ thế, vì các Đại Bô-tát thuyết giảng 
thuần một giáo pháp Đại thừa. Trong chúng Bồ-tát 
đó có hai Đại Bô-tát, một tên là Trí Kim Cang 
Thăng, vị thứ hai tên là Sư Tử Kim Cang Thăng, 
cả hai cùng hỏi Đức Sư Tử Phần Tân Thăng Tự Tại 
Vương Như Lai: 

- Thưa Đức Thê Tôn, do nhân duyên gì mà đại 
địa chấn động đủ sáu cách, ánh sáng tỏa chiều và 
trời tuôn mưa hoa?... như trước đã nói (=ói lược). 
Có vô lượng a-tăng-kỳ ức na-do-tha trăm ngàn Bô- 
tắt trong vô lượng a-tăng-kỳ cõi Phật ở phương 
Nam đi đến cõi Phật San-đê-lam... như ước đã 
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Lúc ây, ở phương Tây cách cõi Phật này hơn 
tám mươi chín ức na-do-tha trăm ngàn cõi Phật, có 
thê giới tên là Thượng thăng, Đức Phật ở đó hiệu 
là Hàng Phục Căn Quảng Trường Minh Như Lai, 
hiện trụ thế vì bốn chúng đệ tử thuyết giảng giáo 
pháp Ba thừa. Trong đại chúng ở đây có hai vị Đại 
Bỏ-tát, một tên là Hiền Hiển Minh, một tên là Sư 
Tử Phân Tân Thân, cả hai vị đều hỏi Đức Hàng 
Phục Căn Quảng Trường Minh Như Lai về ý nghĩa 
của các hiện tượng kia: 

- Thưa Đức Thê Tôn, do nhân duyên gì mà đại 
địa chấn động đủ sáu cách, ánh sáng tỏa chiều và 
trời tuôn mưa nhiêu?... (0w trước đã nói). 

Bây giờ, ở phương Bắc, cách cõi Phật này chín 
mươi ức na-do-tha trăm ngàn cõi Phật, có thế ĐIỚI 
tên là Tử ma, Đức Phật ở đó hiệu là Thế Tự Tại 
Vương gồm đủ mười tôn hiệu Như Lai, Ứng Cúng, 
Chánh Biến T1, cho đến Phật Thế Tôn đang vÌ các 
Đại Bô-tát cầu pháp Đại thừa mà thuyết giảng 
thuân một giáo pháp Ma-ha- diễn. Trong đại chúng 
này có hai vị Đại Bồ-tát, một tên là Bất Động Xứ, 
một tên là Tuệ Tài, cả hai cùng hỏi Đức Thê Tự 
Tại Vương Như Lai: 

- Thưa Đức Thê Tôn, do nhân duyên gì mà đại 
địa chân động đủ sáu cách, hào quang chiếu sáng 
và trời mưa vô số các thứ hoa?... (như trước đã 


SỐ 158 - KINH ĐẠI THỪA ĐẠI BI PHÂN-ĐÀ-LỢI, Quyền 6 249 


nói). 

Lúc ấy, ở phương dưới, cách cõi Phật này hơn 
chín mươi tám na-do-tha trăm ngàn cõi Phật, có thê 
giới tên là Vô ám mình, Đức Phật ở đó hiệu là Vô 
Úy Cận Xứ Âm Như Lai, hiện trụ thê vì bốn chúng 
đệ tử thuyết giảng giáo pháp Ba thừa. Trong cõi 
Phật này có hai vị Đại Bồ-tát, một tên là Nhuận Tật 
Hiển Minh, một tên là Không Tật Hiển Minh... 
(như trước đã nói). 

Lúc ấy, ở phương trên, cách cõi Phật này hơn 
hai trăm ngàn cõi Phật, có thê giới tên là Đắng hoa, 
Đức Phật ở đó hiệu là Hoa Phu Chiếu Minh gôm 
đủ mười tôn hiệu Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến 
Tri cho đến Phật Thế Tôn, hiện trụ thế vì bốn 
chúng đệ tử thuyết giảng g1áo pháp Ba thừa. Trong 
cõi Phật này có hai vị Đại Bô-tát hiện có mặt tại 
đây, một tên là Tự Chấp Cảnh G1ới Vô Nộ, một tên 
là Duyệt Trì Vô Nộ, cả hai đêu đó hỏi Đức Hoa 
Phu Chiêu Minh Như Lai: 

- Thưa Đức Thê Tôn, do nhân duyên gì mà đại 
địa chấn động đủ sáu cách, ánh sáng tỏa chiêu và 
trời mưa xuống vô số hoa? 

Đức Hoa Phu Chiêu Minh Như Lai bảo: 

=— Này thiện nam tử, ở phương dưới, cách cõi 
Phật này hơn hai trăm ngàn cõi Phật có thế giới tên 
là San- đê-lam, Đức Phật ở đó hiệu là Bảo Tạng 
gôm đủ mười tôn hiệu Như Lai, Ứng Cúng, Chánh 
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Biến Tri cho đến Phật Thế Tôn, hiện đang trụ thê 
thuyết giảng đạo pháp, thọ ký cho hàng ức chúng 
sinh đạo quả Chánh đăng Chánh giác Vô thượng, 
đang thuyêt giảng về các quốc độ, về hạnh nguyện 
chọn lây cảnh gIỚI Phật trang nghiêm, chỉ dạy về 
cảnh giới Tam-muội, các pháp Đả-Ìa-n1. Trong đại 
chúng đó có vị Đại Bô-tát Đại Bi lập nguyện đây 
đủ hạnh đại b1, được Đức Phật thọ ký đạo quả Bồ- 
đề Vô thượng nên đã thị hiện sự việc như thê khiến 
cho hàng ức Bô-tát lập nguyện chọn lấy cõi Phật 
trang nghiêm để nhiếp phục, hóa độ chúng sinh. Vị 
Bô-tát Đại Bi kia, đối với sự thành tựu tâm đại bị, 
tật cả đại chúng không ai bì kịp. Bồ-tát ấy đã chọn 
lây thế giới có đủ năm thứ ô trược xấu ác, tạp loạn, 
phiên não sâu dày, chúng sinh tạo nghiệp vô gián 
cho đến tích tập các căn nghiệp chăng lành, tâm ý 
luôn bị thiêu đốt... để nhiêp phục, hóa độ. Tất cả 
chúng Trời, Rồng, Càn-thát-bà, A-tu-la, Người 
cúng dường Đức Bảo Tạng Như Lai, xong lại đều 
cung kính cúng dường Bỏ-tát Đại Bi, đánh lễ xong 
thì đứng chắp tay xưng tụng, tán thán. Đại Bô-tát 
kia ngôi trước Đức Bảo ' Tạng Như Lai để lãnh hội 
sự thọ ký. Khi vị Đại Bô-tát ây quỳ gối phải xuống 
đât trước Đức Như Lai thì Đức Thê Tôn liên mỉm 
cười, khiến nơi các thế giới nhiêu như vi trần ở 
mười phương cõi Phật, đại địa chấn động đủ sáu 
cách, trời mưa vô sô các thiên hoa. Vì muôn thức 
tỉnh cho các Đại Bô-tát trong cõi Phật này, vì muốn 
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thị hiện hạnh nguyện đại bI của Bồ-tát, vì muốn tập 
hợp các Đại Bồ-tát trong vô sô thê giới khác nhiêu 
như vi trần nơi mười phương cõi Phật về đây, vì 
muốn thuyết giảng pháp môn Vô úy các pháp Tam- 
muội, Đà-la-ni nên Đức Như Lai kia đã thị hiện 
thân thông như vậy. 

Này thiện nam tử, hai vị Đại Bồ-tát Tự Chấp 
Cảnh Giới Vô Nộ và Duyệt Trì Vô Nộ cùng hỏi 
Đức Hoa Phu Chiếu Minh Như Lai: 

— Thưa Đức Thế Tôn, vị Đại Bồ-tát Đại Bi đó 
từ khi phát tâm Bồ-đề đến nay đã trải qua thời gian 
bao lâu? Tu tập hạnh Bô-tát như thế nào mớI Có thể 
nhận lấy thê giới có đủ năm thứ ô trược xấu ác, tạp 
loạn, phiền não sâu dày, chúng sinh tạo nghiệp vô 
gián... tích tập các căn nghiệp bất thiện, tâm ý luôn 
bị thiêu đốt để mà nhiếp phục hóa độ? 

Đức Hoa Phu Chiều Minh Như Lai bảo: 

— Này thiện nam tử, vị Bồ- tát Đại B1 đó mới 
vừa phát tâm câu đạo quả. Bỏ-đề Vô thượng. Các 
ông hãy đến thê giới San-đê-lam để chiêm ngưỡng, 
cung kính cúng dường, thân cận Đức Bảo Tạng 
Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biên Tri, nghe thuyết 
giảng các pháp môn Tam-muội, Đà-la-n1i vô úy, 
đem lời thăm hỏi của ta đến với Bô-tát Đại Bi, thay 
ta thưa: Đức Hoa Phu Chiếu Minh Như Lai có lời 
vân an Bồ-tát dùng hoa Nguyệt lạc vô cấu này để 
làm tin. Lại khen “Hay thay! Hay thay!”. Này bậc 
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Đại trượng phu, ông mới phát tâm mà đã thành tựu 
đại bi như vậy, đã có vô lượng tiếng khen khắp các 
thê giới nhiều như vi trần trong mười phương cõi 
Phật, với lời tán thán: “Lành thay! Lành thay!”. 
Bỏ-tát Đại Bi mới phát tâm mà đã thành tựu đại bi 
như thế, nên nay ta tán dương ô ông: “Lành thay!”. 
Lại nữa thiện nam tử, ông đã vì các vị Bồ- tát đời 
vị lai thành tựu đại bi nên thuyết giảng về pháp ấy, 
dựng ngọn cờ pháp, nên ta tán thán ông: “Lành 
thay!”. Vào đời sau nảy, trải qua a- tăng-kỳ kiếp 
nhiêu như vi trần, tiêng khen về ông lưu truyền 
khắp các cõi Phật trong mười phương thê giới khác 
nhiêu như vi trân, như đã chỉ dạy hăng a-tăng-kỳ 
ức na-do-tha trăm ngàn chúng sinh đến với đạo quả 
Chánh đăng Chánh giác Vô thượng, đạt Bất thoái 
chuyền. Trong số họ, có người từ chỗ Đức Thế Tôn 
đã lập nguyện chọn lấy cõi Phật trang nghiêm, đem 
ánh sáng đại bi soi tỏ khắp chúng sinh đề nhiếp 
phục, hóa độ. Tất cả các chúng sinh ấy về sau vô 
sô các cõi Phật, trải qua vô lượng vô biên a- tăng- 
kỳ kiếp, trong các thế giới khác nhiều như số vi 
trần khắp mười phương cõi Phật, họ sẽ thành Bậc 
Chánh Giác, chuyển xe Chánh pháp sẽ ca ngợi, 
xưng tụng ông. Do ba việc ây, này bậc Đại trượng 
phu! Nay ta tán thán ông “Hay thay! Hay thay!”. 

Lúc này hàng ức Bô-tát nơi cõi Phật kia đồng 
thanh bạch với Đức Phật: 

- Bạch Đức Thế Tôn, chúng con muốn đến cõi 
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Phật San-đê-lam đề chiêm ngưỡng, cung kính cúng 
dường, thân cận Đức Bảo Tạng Như Lai, Ứng 
Cúng, Chánh Biên Tri và gặp bậc Đại trượng phu 
kia, cùng được lãnh hội các pháp môn Vô úy, Tam- 
muội, Đà-la-n1. 

Khi ây, Đức Hoa Phu Chiêu Minh Như Lai bèn 
đem ba pháp tán thán cùng hoa Nguyệt lạc vô cầu 
trao cho hai vị Bô-tát và bảo là nên biết đúng thời. 

Này thiện nam tử, bẩy giờ hai vị Bô-tát, Tự 
Châp Cảnh Giới Vô Nộ và Duyệt Trừ Vô Nộ, nhận 
lây hoa rôi cùng với hàng ức Bô-tát Tời cõi Phật 
Đăng hoa, trong giây lát liên biến mất khỏi nước 
ây, hiện ra nơi Đức Bảo Tạng Như Lai trong vườn 
Diêm-bà-la thuộc cõi Phật San-đề- lam cung kính 
đảnh lễ Đức Bảo Tạng Như Lai. Bây giờ, nơi CỐI 
Phật San-đề-lam, tất cả thế giới của các Bồ-tát, 
người tu tập pháp Đại thừa, người cầu Bích- chĩ- 
phật thừa, Thanh văn thừa, các chúng Trời, Rông, 
Ma-hâu- -la-già... các loại như thê sô đông vô 
lượng, nhiêu như mía lau, lúa, rừng cây, không thể 
tính kế đem vô SỐ các pháp thân thông diệu dụng 
của các Bô-tát đã chứng đắc cúng dường Đức Bảo 
Tạng Như Lai, xong, thấy vị Bà-la-môn Hải Tế 
đang ở trước Đức Bảo Tạng Như Lai cung kính 
chấp tay tán thán sự cúng dường của đại chúng này, 
nên họ suy nghĩ: “Đây chính là Đại Bồ-tát Đại Bi 
nên mới được Đức Hoa Phu Chiêu Minh Như Lai 
dặn trao tặng hoa quý này”. Hai vị Bồ-tát ở trước 
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Phật hướng về Bả-la-môn Hải TẾ dâng hoa và 
thưa: “Đức Hoa Phu Chiếu Minh Như Lai sai 
chúng tôi đem hoa Nguyệt lạc vô câu này tặng cho 
Ngài để làm tin cùng với ba pháp tán thán (như đã 
HÔI Ở trên). 

Lúc nảy, lại có trận mưa vô SỐ các thứ hoa, hoa 
TƠI xuống cả những cõi không có Phật, tiếp theo là 
các thứ âm thanh vi diệu hoàn hảo vang ra khắp 
chốn. Đó là tiếng Phật, tiếng Pháp, tiếng Tăng, 
tiếng tịch diệt, tiếng VÔ VI, tiếng ba-la-mật, tiếng 
căn lực, tiếng VÔ Úy, tiếng sáu thân thông, tiếng vô 
hành, tiếng vô sinh, tiếng vô diệt, tiếng tịch tĩnh, 
tiếng tự tại, tiếng đại DI, tiếng đại từ, tiềng vô sinh 
pháp nhãn, tiếng thọ ký, tiếng chứng đắc quả vị, 
tiếng giảng nói thuần một pháp Đại thừa. Nơi các 
cõi không có Phật kia, có các vị Bồ-tát với thần 
thông, oal đức lớn, tu tập các pháp sâu xa và được 
tự tại, do bản nguyện độ sinh nên trụ nơi thế ĐIỚI 
ây, được nghe các âm thanh như thế, nhờ oai thần 
của Phật, nhờ nguyện lực và diệu lực của Tam- 
muội, nhanh như ánh chớp, các Bồ-tát đó đã rời 
khỏi thế giới không có Phật đến cõi Phật San-đê- 
lam cung, kính đảnh lễ Đức Bảo Tạng Như Lai, 
đem vô số các pháp thân thông tự tại mà các Bôỏ- 
tát đã đạt được cúng dường Phật cùng đại chúng ở 
đây xong rồi, theo thứ lớp lân lượt an tọa để nghe 
thuyết giảng đạo pháp. 
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Phẩm 20: Đại Sư Được Thọ Ký 

Này thiện nam tử, bấy giờ Đại sư Bà-la-môn 
Hải Tế đem các hoa Nguyệt lạc vô cầu cúng dường 
Đức Bảo Tạng Như Lai và bạch với Đức Phật: 

— Kính mong Đức Thê Tôn thọ ký cho con đạo 
quả Bô-đề Vô thượng. 

Thiện nam tử, khi ây Đức Bảo Tạng Như Lai 
liên nhập tam-muội Điện đăng do diệu lực của 
pháp Tam-muội này khiến cho tất cả núi rừng cây 
cỏ, đất đai nơi cõi Phật San-đề-lam biên thành bảy 
báu, chính mắt đại chúng ở đây đêu trông thấy, 
cùng ở trước Phật lãnh thọ diệu pháp. Tùy theo sự 
SUy nghĩ của mình mà họ nhận thây thân mình mảu 
xanh, vàng, đỏ, trắng, . đen, tía; hoặc thấy giống như 
ø1Ó, eiông như lửa, giông như hư không, giông như 
ngọn lửa đang cháy rực, hoặc thây giông như bọt 
nước, như núi cao, giông như Phạm thiên, giông 
như Đề Thích, giông như hoa; hoặc thấy giống như 
Ca-lâu-la, như Rồng, như Sư tử; hoặc giông như 
mặt trời, mặt trăng, tính tú; hoặc giống như voi, 
ngựa đều ngồi trước Phật lãnh hội diệu pháp. Tùy 
theo sự suy nghĩ của mình mà mọi người tự thấy 
thân hình của mình với những tướng trạng như vậy. 
Thiện nam tử, trong lúc này, chúng sinh nhìn bản 
thân mình đều thây giỗng như thân Đức Bảo Tạng 
Như Lai. 
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Này thiện nam tử, các đại chúng đang ở trước 
Phật bỗng thấy Đại sư Bà-la-môn Hải Tế ngôi trên 
hoa sen Dảy báu có ngàn cánh. Tất cả đại chúng 
hoặc ngôi, hoặc đứng ở trên đất, hoặc ở trong hư 
không, nhưng môi một TƯỜi đêu như thây Đức 
Bảo Tạng Như Lai ngôi ở trước mình, quan tâm 
đến mình, vì mình mà thuyết pháp. 

Này thiện nam tử, bây giờ Bảo Tạng Như Lai, 
Ứng Cúng, Chánh Biến Tri khen ngợi Bà-la-môn 
Hải Tế: 

— Hay thay! Hay thay! Này bậc Hạnh đại bị, 
ông đã phát tâm đại bi tạo ích lợi lớn cho vô sô vô 
biên chúng sinh làm ánh sáng lớn trong thê gian 
nên sự xuất hiện của ông như là ruộng hoa đang nở 
TỘ, VỚI VÔ sỐ màu sắc, vô số hương thơm, vô sô sự 
mêm mại, VÔ số nảo là lá, là thân, là rễ, vô số công 
năng, tất cả đều có thể làm thành các loại thuốc 
quý. Hoặc có thứ hoa, hương sắc chiếu tỏa đến một 
trăm do-tuân, hai trăm do- tuân, ba trăm do-tuân... 
(nói lược), có thứ hương sắc tỏa chiều khắp thế giới 
bốn châu thiên hạ. Ở đó, chúng sinh nào ngửi được 
mùi thơm kia, nêu mù lòa thì được thây sảng, nếu 
điếc thì được nghe... các căn thiếu khuyết thiên 
được đây đủ. Các chúng sinh nào bị khốn khổ do 
bốn trăm lẻ bốn thứ bệnh, ngửi được mùi hương 
nảy rôi thì mọi bệnh đêu được dứt trừ. Hoặc những 
chúng sinh bị điên cuỗng, loạn động, thất niệm, 
phóng dật, ham ngủ nghỉ nêu ngửi được mùi hương 
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này thì tâm ý được hồi phục. Trong ruộng hoa ây 
cũng xuất hiện cây hoa Phân-đả-lợi. Thân cây là 
ngọc kim cang, lưu ly bên chắc, có hàng trăm hạt. 
Vàng ròng là cánh hoa, mã não là tua hoa, đài hoa 
là xích trân châu. Hoa cao tám mươi bốn ức do- 
tuân, ngang dọc băng nhau một trăm ngàn do-tuân, 
mầu sắc, hương thơm tỏa khắp mười phương, đến 
vô SỐ thế giới của chư Phật nhiêu như vi trân nơi 
một cõi Phật. Các chúng sinh ở đây, hoặc bốn đại 
không điêu hòa, thân thể bị ôm đau, tâm niệm 
khủng hoảng, điên cuông, loạn động, mất chánh 
niệm, nếu thấy được ánh sáng, ngửi được mùi 
hương của hoa Phân-đả-lợi thì tật cả mọi khô nạn 
đêu tiêu trừ, đạt được nhất tâm. Những chúng sinh 
nào vừa mới qua đời thân xác chưa hư hoại nếu 
được chiếu rọi, xông ướp băng hương sắc của hoa 
Phân-đà-lợi thì được sông lại, bình phục như cũ, 
gặp gỡ thân thuộc, cùng nhau vui chơi nơi khu 
vườn hoa, năm dục thỏa thích. Từ đó đến khi mạng 
chung, họ được sinh lên cõi trời Phạm thiên, thọ 
mạng không lường, chắng sinh tới xứ khác. 

Này bậc Phạm hạnh, ruộng hoa sen ây tức là 
đại chúng của hội này. Giống như khi mặt trời vừa 
mọc, khiên các loài hoa nở rộ tỏa bày hương sắc, 
mặt trời trí tuệ của Như Lai xuất hiện, nuôi dưỡng 
và phát triển ánh sáng với hương thơm vi diệu diệt 
trừ các thứ khô nạn cho tất cả chúng sinh. 

Này bậc Đại trượng phu, Ta nay như mặt trời 
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xuất hiện ở thế gian đem ánh sáng đại bi che chở 
khắp mọi chúng sinh, làm cho chúng sinh nở hoa 
thiện căn tăng trưởng lợi ích, an trú nơi ba thứ 
phước địa. Ông cũng đã khuyên hóa vô lượng a- 
tăng-kỳ chúng sinh đến với đạo quả Bồ-để Vô 
thượng, đạt Bất thoái chuyên. Các chúng sinh đó 
đều ở trước mặt Ta, mỗi người tự lập nguyện chọn 
lây cõi Phật, thanh tịnh, hoặc Phật không thanh 
tịnh, Ta cũng đều theo ý nguyện của họ mà thọ ký 
cho. 

Này bậc Đại trượng phu, Bồ-tát nào ở trước Ta, 
chọn lây cõi Phật thanh tịnh, chúng sinh, đã từng 
vun trồng thiện căn, dễ khuyên hóa, nhiếp phục thì 
đó là Bồ-tát nhưng không có hạnh Đại trượng phu, 
đây đủ dũng lực, đây đủ đại bi sâu dày, không vì 
thương xót tất cả chúng sinh mà câu đạo quả Giác 
ngộ Vô thượng. Bồ-tát nào nguyện chọn lẫy cõi 
Phật thanh tịnh là xa rời tâm đại bị. Lại nữa, người 
nào không nguyện đi vào hàng Nhị thừa là Bô-tát 
không có phương tiện và trí tuệ khéo léo, không có 
tâm bình đăng. Bỏ-tát nào lập thệ nguyện khiến 
cho thê giới của mình xa lìa hai thừa, diệt nghiệp 
bất thiện, không có người nữ, không có địa ngục, 
nøa qui, súc sinh... thành đạo quả Bồ-đề Vô thượng 
xong, chỉ dùng Đại Bô-tát làm quyến thuộc lớn 
thuyết giảng thuần giáo pháp Đại thừa, thọ mạng 
vô lượng, trải qua vô số kiếp, chỉ thuyết giảng pháp 
vi diệu cho người có thiện tâm, sẵn căn lành, dễ 
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khuyến hóa thì vị ây tuy gọi là Bồ-tát nhưng không 
phải là Đại sĩ. Vì sao? Vì không có trí phương tiện 
thiện xảo và tâm đại bi bình đắng. 

Này thiện nam tử, lúc này Đức Bảo Tạng Như 
Lai duỗi cánh tay sắc vàng ròng từ đầu năm ngón 
tay phóng ra vô lượng ánh sáng đủ màu sắc, chiêu 
rọi về phương Đông, trải qua vô lượng a-tăng-kỳ 
cõi Phật, thế giới tên là Ương- -quật- -tra, chúng sinh 
ở đấy thọ mạng được ba mươi tuổi, sắc diện xâu 
xí, dung mạo khả ô, tích tập các căn bắt thiện, thân 
cao ba khuỷu tay, Đức Phật ở cõi ây hiệu là Nguyệt 
Minh Như LaI, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, hiện 
trụ thê vì bôn chúng đệ tử thuyết giảng giáo pháp 
Ba thừa. 

Thiện nam tử, đại chúng ở chỗ Đức Bảo Tạng 
Như Lai khi ấy đều thấy được Đức Phật và chúng 
sinh nơi cõi Phật kia, Đức Bảo Tạng Như Lai bảo 
đại chúng: 

— Đức Nguyệt Minh Như Lai kia trong vô 
lượng a-tăng-kỳ kiếp về thời quá khứ, ở nơi trú xứ 
Đức Bảo Cái Chiêu Dũng Như Lai phát tâm cầu 
đạo quả Giác ngộ Vô thượng, bước đâu cũng đã 
khuyên hóa nhiêu ức na-do-tha trăm ngàn chúng 
sinh an trụ nơi đạo Chánh đắng Chánh giác Tối 
thượng, tùy theo ý nguyện chọn lây vô số thế giới 
trang nghiêm, hoặc chọn lây cõi Phật thanh tịnh, 
hoặc chọn lây cõi đủ năm thứ ô trược bất tịnh. Đức 
Nguyệt Minh Như Lai này cũng khuyến ta phát 
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tâm và trụ vững nơi đạo Các ngộ Vô thượng. Khi 
ây, đối trước Đức Bảo Cái Chiêu Dũng Như Lai ta 
được khuyên lập nguyện trang nghiêm thành tựu 
quả vị Chánh giác nơi cõi đời có đủ năm thứ ô 
trược xấu ác này. Khi ấy, Đức Bảo Cái Chiếu Dũng 
Như Lai khen ta: “Lành thay! Lành thay!” và thọ 
ký đạo quả Giác ngộ Tối thượng cho ta. Lúc đó, 
bậc Thiện trị thức kia đã khuyến hóa ta phát. tâm 
cầu đạo Bồ-đê, đã khuyên khích ta nhận lây CÕI CÓ 
đủ năm thứ ô trược xâu ác, này nơi quốc độ bất 
định, chúng sinh tạo nhiều nghiệp ác, kế cả nguyện 
vô gián... tích tập các căn nghiệp bất thiện, thiêu 
đốt tâm thiện, mãi trôi nỗi nơi cõi sinh tử mênh 
mông, để mà nhiếp phục, hóa độ. 

Bây giờ, trong vô lượng, vô biên thế giIỚI khắp 
mười phương chư Phật Thê Tôn đêu sai sứ giả đên 
chỗ vị Đại trượng phu này để khen ngợi tán dương 
và Ngài liền được mang tên hiệu là Thiện Đại Bi 
Chiêu Minh. Đại Bồ-tát Thiện Đại Bi Chiếu Minh 
ây chính là thiện tri thức của Ta đã giúp Ta tạo lợi 
ích lớn. Ngài thành Phật chưa lâu tại cõi Ương- 
quật-tra nơi đó con người thọ mạng chỉ có ba mươi 
năm, vì các chúng sinh ây mà chuyên xe chánh 
pháp. Lúc mới thành đạo Bồ-đề, các Đức Phật Thế 
Tôn hiện trụ thế trong mười phương vô lượng a- 
tăng-kỳ thế giới khác đều sai sứ giả đến cúng 
dường, tôn kính, tán thán, vì các Đức Thế Tôn kia 
đêu do Phật Nguyệt Minh trước đây khuyến hóa 
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phát tâm cầu đạo Bồ-đề, khiến trụ và tu tập các 
pháp Bồ thí ba-la-mật cho đến Trí tuệ ba-la-mật. 
Do nhớ nghĩ về ân đức trước đây nên các Đức Thê 
Tôn đã sai các vị Bồ-tát đem vật phẩm đến cúng 
dường. 

Này vị Bà-la-môn, ông hãy xem các Đức Phật, 
Thê Tôn kia thực hiện Phật sự nơi cõi Phật thanh 
tịnh trường thọ, chúng sinh tâm ý thuần thục, dễ 
hóa độ. Còn Đức Nguyệt Minh Như Lai thi thành 
Phật ở cõi đời có đủ năm thứ ô trược xâu ác, chúng 
sinh tạo nhiêu nghiệp ác kế cả nghiệp vô gián... tích 
chứa các căn bât thiện, thọ mạng ngắn ngủi Đức 
Phật Nguyệt Minh đã hành hóa và thành tựu mọi 
Phật sự nơi thế giới như vậy, không hề bỏ rơi hàng 
Thanh văn, Bích-chi-phật vì các chúng sanh thuyết 
giảng Ba thừa giáo pháp. Này bậc Thiện trượng 
phu, Phật Nguyệt Minh ây đúng là Bậc Trượng Phu 
toàn thiện, tất cả đại chúng ở đây không aI sánh 
kịp, làm được những việc khó khăn như đã nói ở 
trên. Thiện nam tử, có các Bô-tát nào nhận thế giới 
thanh tịnh của Phật, bỏ các nẻo ác và ha bỏ hàng 
Nhị thừa, chỉ điều phục giáo hóa những chúng sinh 
có tâm thiện và thanh tịnh, thành tựu Phật sự trên 
cơ sở như vậy thì chỉ gọi Bồ-tát giỗng như các thứ 
hoa khác, chắng phải là Đại Bô-tát như hoa sen 
trắng vì đã thực hiện Phật sự nơi cõi có chúng sinh 
dễ khuyến hóa, thiện căn thuân thục. 

Này vị Phạm hạnh, Bồ-tát có bỗn pháp không 
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tích cực, đó là gì? 

1. Nguyện nhập thế giới Phật thanh tịnh. 

2. Nguyện ở trong chúng sinh tâm ý đã được 
điêu phục, thanh tịnh mà làm Phật sự. 

3. Nguyện sau khi thành đạo Bô-đề không 
thuyết giảng giáo pháp Thanh văn, Bích- 
chi-phật. 

4. Nguyện khi thành tựu quả vị Giác ngộ rồi 
được làm Phật trường thọ. 

Đó là bốn thứ giải đãi của Bỏ-tát. Vậy nên các 
Bỏ-tát này chỉ giống với các hoa khác không phải 
là hoa Phân-đả-lợi, không phải là Đại Bô-tát. 

Này vị Phạm hạnh, đại chúng Bồ-tát này, ngoại 
trừ Bà-do-tỳ-sư-nữu đã chọn cõi Phật bất tịnh, 
nhiệp phục, hóa độ chúng sinh nhiêu phiên não. 
Trong Hiện kiếp có những Bỏ-tát nào nguyện lây 
thê giới bất tịnh thì Bô-tát ấy có bốn thứ tinh tấn. 

Bốn thứ đó là gì? 

1. Nguyện nhận lấy thế giới bất tịnh. 

2. Nguyện ở trong chúng sinh bất tịnh làm 
Phật sự. 

3. Nguyện thành đạo Bô-đê rôi thuyết giảng 
giáo pháp Thanh văn, Bích-chi-phật thừa. 

4. Nguyện thành đạo Bồ-đề rôi thì đạt được 
thọ mạng không ngăn, không dài. 

Đó là bốn pháp tinh tân của Đại Bô-tát. Các Bô- 

tát đó được gọi là Đại Bô-tát, là hoa Phân-đà-lợi, 
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không giống như các hoa khác. 

Này vị Phạm hạnh, ông đang ở trong vô lượng 
a-tăng-kỳ ruộng hoa của đại chúng Bồ-tát này mà 
phát nguyện và được thọ ký, vậy là ngay trước Như 
Lai ông đã phát sinh ra hoa “Đại bi Phân-đà-lợi” 
để nhiệp phục giáo hóa các chúng sinh tạo nhiều 
nghiệp ác, kế cả nghiệp vô gián... tích tập các căn 
bật thiện, nhận lây cõi Phật đủ năm thứ ô trược, 
xâu ác. 

Này bậc Đại trượng phu, do âm vang về tâm 
đại bi của ông mà các Đức Phật Thế Tôn nhiều như 
vi trân trong mười phương cõi Phật đã sai sứ giả 
đến khen ngợi tán thán, tôn xưng là Thành Tựu Đại 
BI, khen ngợi xong lại bảo tất cả đại chúng ở đây 
phụng sự, cúng dường ông. Này ông Đại BI, vào 
đời vỊ lai trải qua một hăng hà sa số a-tăng- -kỳ kiếp, 
đến phân còn lại rất ít của hãng hà sa sô a- tăng- -kỳ 
kiếp thứ hai, thuộc về Hiện kiếp nơi thê gIớI Ta- 
bà, loài người thọ một trăm hai mươi tuổi, luôn bị 
sinh tử trói buộc làm cho tôi tăm, không có thây 
dẫn đường, chúng sinh tích tập các căn bất thiện, 
đi theo tà đạo, tạo nghiệp vô gián, bài báng chánh 
pháp. hủy hoại Thánh hiện, phạm các tội căn bản... 
như trước đã nói... thì tại nơi. thê giới như vậy, ông 
sẽ thành Bậc Chánh Giác gôm đủ mười tôn hiệu 
Như LaI, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, cho đến Phật, 
Thế Tôn, chuyền xe chánh pháp, hàng phục bốn 
thứ ma. Bấy giờ, uy đức tiếng tăm của ông vang 
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truyền. khắp mười phương vô lượng vô biên cõi 
Phật, ông có đại chúng Thanh văn gôm một ngàn 
hai trăm năm mươi vị Tỳ-kheo, sẽ dần dân thực 
hiện đây đủ Phật sự trong bốn mươi lăm năm, như 
đã lập nguyện. Khi ây, Vô Lượng Tịnh Vương này 
cũng thành Phật là Phật A-di-đà trong vô lượng 
kiếp thực hiện đây đủ các Phật sự. Này bậc Đại 
trượng phu, sau khi ô ông vào Niết-bàn, chánh pháp 
sẽ trụ thế hơn một ngản năm, chánh pháp diệt rôi, 
sắc thân xá-lợi của ông cũng hành hóa Phật sự 
đúng như ý nguyện ở mãi nơi thê gian ấy hóa độ 
chúng sinh... („w trước đã nói). 


Phẩm 21: Đại Sư Lập Thệ 

Này thiện nam tử, bẩy giờ có Phạm chí tên là 
Loa Kết nói với Bả-la-môn Hải Tế: “Này bậc Đại 
trượng phu, trong vô lượng a-tăng-kỳ kiếp ở đời vỊị 
lai, khi ngài tu hạnh Bô-tát, sinh ra ở bất cứ nơi nảo 
tôi luôn vì ngài làm thị giả, luôn tùy thuận cúng 
dường cho ngài các thứ cân dùng, đến khi ngài chỉ 
còn một lần thọ sinh, tôi sẽ làm cha ngài, sau khi 
ngài thành Bậc Chánh Giác, tôi sẽ là người đàn việt 
bậc nhất của ngài. Và ngài cũng sẽ thọ ký cho tôi 
đạo quả Bồ- -đề Vô thượng. Lại có nữ Hải thần tên 
là Điêu Y nói: 

— Ở nơi sinh ra, cho đến chỉ còn một lần cuối 
thọ sinh, tôi sẽ làm mẹ ngài, sau khi thành Bậc 
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Chánh Giác, ngài cũng thọ ký cho tôi đạo quả CIác 
ngộ Vô thượng. 

Lại có nữ Địa thần tên là Thủy Nghi thưa: Từ 
nay trở đi cho đến lúc ngài chỉ còn một lần thọ sinh, 
tôi nguyện sẽ làm nhũ mẫu cho ngài, sau khi thành 
Phật, ngài cũng sẽ thọ ký cho tôi, đạo quả Chánh 
đăng Chánh giác Vô thượng. 

Lúc này có hai Đề Thích, một người tên là Thân 
Cận, người thứ hai tên là Tuyết Tư Niệm đều nói: 

— Thưa bậc Đại trượng phu, sau khi ngài thành 
Bậc Chánh Giác, chúng tôi sẽ làm đệ tử đứng đâu 
về thần túc và trí tuệ của ngài. 

Lại có một Để Thích tên là Thiện Hiện Thủ 
thưa: 

— Thưa bậc Đại bi, từ nay trở đi... cho đến khi 
ngài chỉ còn một lần thọ sinh tôi xin làm con của 
ngài. 

Lại có nữ thân núi tên là Nhật Đài nói: 

- Thưa bậc Đại bi,... cho đến khi ngài chỉ còn 
một lân thọ sinh, tôi xin làm bạn đời của ngài, sau 
khi thành đạo Bô-đề ngài cũng thọ ký cho tôi đạo 
quả Giác ngộ Vô thượng. 

Lại có A-tu-la tên Xuyến Hành nói: 

— Thưa bậc Đại bị, trong vô lượng vô biên a- 
tăng-kỳ kiếp, khi ngài tu hạnh Bô-tát, cho tới khi 
chỉ còn một lần thọ sinh, tôi sẽ xin làm kẻ hầu hạ 
hết lòng tận tụy với ngài, sau khi thành tựu đạo quả 
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Bồ-đề, chuyên xe chánh pháp, tôi sẽ là người lãnh 
hội giáo pháp, uống pháp vị Cam lộ đầu tiên, diệt 
trừ các phiên não, chứng quả A-la-hán... 

Bấy giờ, )n hà sa số Thiên, Long, A-tu-la, 
Nhân, Phi nhân cùng đến chỗ Bồ-tát phát nguyện: 

— Vào đời vị lai, xin ngài điều phục giáo hóa 
chúng con. 

Khi ây, có một Phạm chí lõa hinh tên là Hoại 
Tưởng thưa: 

— Thưa bậc Đại trượng phu, trong vô số a-tăng- 
kỳ kiếp, khi ngài hành đạo Bỏ-tát, tôi sẽ theo ngài 
câu xin các thứ cân dùng, thường đến chỗ ngài câu 
xin quân áo, vật dụng để năm, ngôi, VOI ngựa, Xe 
cộ, thôn xóm, thành quách, con cái, thê thiếp lại 
còn xin cả da thịt, máu xương, tay chân, mắt tai, 
mũi lưỡi đầu thân. Thưa bậc Đại trượng phu, tôi sẽ 
làm người trợ giúp để ngài tu tập hoàn thành Bồ thí 
ba-la-mật cho đến Trí tuệ ba-la-mật. Khi ngài thực 
hành hạnh Bỏ-tát, tôi sẽ hỗ trợ giúp như thê để ngài 
tu tập đây đủ sáu pháp Ba-la-mật. Đến khi ngài 
thành đạo Bôồ-đề, tôi nguyện làm đệ tử theo ngài 
lãnh hội tắm vạn pháp tụ, sẽ biện luận giảng nói 
giáo pháp và được ngài thọ ký đạo quả Giác ngộ 
Vô thượng. 

Này thiện nam tử, Bôồ-tát Đại Bi nghe ông ấy 
nói xong, liền gieo năm vóc sát đất đảnh lễ nơi 
chân Đức Bảo Tạng Như LaI, rôi nói với ông Phạm 
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chí Hoại Tưởng: 

— Hay thay: Hay thay! Ông chính là người bạn 
đồng hành vô thượng của ta mới có thê vì ta mà 
suốt vô lượng a-tăng-kỳ kiếp trong vô số na-do-tha 
trăm ngàn xứ sở luôn đến với ta để cầu xin các vật 
dụng cân dùng như y phục... cho đến cả đầu mắt, 
thân mạng của ta. Khi ây, tâm luôn thanh tịnh, ta 
hoan hý, bố thí khiên ông không bị một chút tội lỗi 
nào cả. 

Này thiện nam tử, Đại Bi Bô-tát Ma-ha-tát lại 
bạch với Đức Bảo Tạng Như Lai: 

— Thưa Đức Thê Tôn, trong vô lượng a-tăng- -kỳ 
kiếp con tu hạnh Bô-tát, giỗng như ở bất cứ nơi 
chôn nào, như có kẻ khất sĩ đứng trước con, hoặc 
đi theo sau con để câu xin các thức ăn, hoặc dùng 
lời nói dịu dàng, hoặc dùng lời thô tháo, hoặc khinh 
thị hủy báng hoặc nói lời chân thật. Thưa Đức Thê 
Tôn, khi â ây con không hè dây khởi một chút tâm 
niệm xấu ác nào cả. Nêu như con đôi với những 
trường hợp như thế, chỉ trong phút chốc sinh tâm 
sân giận, hoặc đem nhân duyên bồ thí này để cầu 
phước báo cho đời sau, tức là con đã dôi trá chư 
Phật trong hiện tại ở vô lượng vô biên thê gIỚI khắp 
mười phương và vào đời vị lai chắc chắn con sẽ 
không được thành Bậc Chánh C1ác. Thưa Đức Thê 
Tôn, con nguyện đem tâm hoan hỷ thanh tịnh để 
bố thí cho người đến câu xin nguyện cho người 
nhận lây không bị các tôn hại, cũng không bị trở 
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ngại một chút nào về căn lành. Thậm chí dù chỉ 
khiến cho người thọ thí kia bị chướng ngại đối với 
pháp thiện chỉ băng một phân ức của sợi lông tóc 
cũng khiến con bị đọa vào địa ngục A-tỳ, không 
thê hoan hỷ bồ thí y phục, thức ăn uống. Nếu người 
cầu xin kia, dùng lời nói êm dịu hay thô ác, hoặc 
khinh khi măng, nhiếc, hoặc bằng lời ngay thăng 
cầu xin con về đầu, mắt, tủy, não... như vậy. Thưa 
Đức Thê Tôn, nêu khi â Ấy tâm con không hoan hỷ, 
cho đến có một niệm sân hận, hoặc đem việc bồ thí 
nảy cầu quả báo thì khiến cho con mãi mãi không 
được gặp các Đức Phật. Thưa Đức Thê Tôn, như 
thê là sẽ khiến con bị đọa vào địa ngục À-ty. Con 
nói về Bồ thí, Trì giới ba-la-mật, cho đến Bát-nhã 
ba-la-mật, cũng như vậy. 

Này Bồ-tát Tịch Y, bấy giờ Đức Bảo Tạng Như 
Lai khen ngợi Đại Bồ-tát Đại Bi: 

— Hay thay! Hay thay! Này vị Đại trượng phu, 
ông đã đem tâm đại bị đề lập thệ nguyện vi diệu 
ây! 

Thiện nam tử, khi ây tất cả đại chúng Trời, 
Rông, Càn-thát-bà, A-tu-la, Người đều chắp tay 
khen ngợi: 

— Hay thay! Hay thay! Bậc Đại trượng phu, 
ngài đã an trụ hoàn toàn nơi tâm đại bị nên phát thệ 
nguyện vi diệu này, được tiếng khen lớn, kiên cô 
tu tập pháp Lục hòa đem lại lợi ích đầy đủ cho tất 
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cả chúng sinh. 

Này thiện nam tử, khi Phạm chí Hoại Tưởng 
phát thệ nguyện xong, có tám vạn bốn ngàn chúng 
sinh phát thệ nguyện như ông. 

Thiện nam tử, khi ấy Đại Bô-tát Đại BI cùng 
tám vạn bốn ngàn người như vậy đều rất hoan hỷ 
đông phát thệ nguyện, rôi chấp tay hướng về bốn 
phía, nhìn khắp đại chúng và nói lên những lời hy 
hữu: 

— Vào đời vị lai khi Chánh pháp hoại diệt, nơi 
cối đời có đủ năm thứ ô trược xâu ác, phiên não 
nặng nê, con sẽ ở trong đó phóng hào quang lớn 
làm thầy dẫn dắt, thắp sáng ánh sảng nơi tối tăm. 
Chúng sinh nào không có người g1úp, không CÓ Uy 
lực, không Phật chỉ đường, khi con mới phát tâm 
Bỏ-đề đã có được các bạn đạo vô thượng ấy, 
nguyện cho những người này đời đời theo con, 
nhận đầu, mắt, ta, mũi, lưỡi, tay chân, máu thịt, 
xương da, cho đến y phục, thức š ăn uống. 

Thiện nam tử, Đại Bồ-tát Đại Bi lại ở trước Đức 
Bảo Tạng Như Lai, bạch Đức Phật: 

- Thưa Đức Thê Tôn, nếu trong vô lượng a- 
tăng- -ky na-do-tha trăm ngàn kiếp ở đời vị lai, tại 
nơi sinh sông, các chúng sinh như gặp con để nhận 
đâu, mắt, tủy, não... cho đến đô ăn thức uông, cho 
dù rât ít, như một sợi lông thì khi con đã thành 
Chánh giác họ không thoát khỏi sinh tử, không 
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được thọ ký đạo quả Ba thừa thì chính là con đã 
dối trá đối với chư Phật ở vô lượng vô biên thế giới 
khắp mười phương và con không thành tựu được 
đạo quả Bô-đề Vô thượng. 

Thiện nam tử, lúc này Đức Bảo Tạng Như Lai 
lại khen ngợi Đại Bô-tát Đại Bi lần nữa: 

— Hay thay! Hay thay! Này bậc Đại trượng phu, 
ông có thể hành trì đạo Bô-tát như vậy, như xưa 
kia Bôồ-tát Di Lâu Sơn ở trước Đức Như Lai Thế 
Tự Tại Minh bắt đầu phát tâm Bồ-để lập thệ 
nguyện và hành đạo Bô-tát như vậy. 

Trải qua một hằng hà sa số a-tăng-kỳ kiếp, về 
phương Đông, cách đây hàng ức trăm ngàn cõi 
Phật, ở đây có thế giới tên là Biên trì xí nhiên, loài 
người ở đó thọ một trăm tuôi, Bồ-tát ấy thành Phật 
tại đó, hiệu là Trí Hoa Vô Trần Thượng Thắng Bỏ- 
đê Tự Tại Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, 
cho đên Phật, Thế Tôn trụ thế thuyết giảng Chánh 
pháp trong bốn mươi lăm năm thực hiện đây đủ các 
Phật sự. 

Phật lại bảo Bồ-tát Đại Bi: 

— Sau khi Đức Trí Hoa Vô Trân Thượng Thắng 
Bô-đề Tự Tại Như Lai vào Niết-bàn, Chánh pháp 
trụ thế một ngàn năm, đến đời tượng pháp cũng trụ 
thế một ngàn năm. Này Bôỏ-tát Đại Bi, vào khoảng 
giữa thời chánh pháp và tượng pháp, có các Tỳ- 
kheo, Tỳ-kheo-ni sông phi pháp, phá giới, theo ác 
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pháp, tu các hạnh tà vạy, không biết hồ thẹn, hủy 
hoại pháp cúng dường, hoặc phá vật của chiêu đề 
tăng, hoặc phá bỏ các thứ y phục, thức ăn uống, 
ngọa cụ, thuốc thang của hiện tiên tăng, lấy vật của 
chúng Tăng làm vật của mình, tự đem cho người 
tại gia... Này Bỏ- tát Đại BI, Đức Trí Hoa Vô Trần 
Thượng Thắng Bô-đề Tự Tại Như Lai kia, trước đã 
thọ ký cho tất cả những người như vậy đạo quả nơi 
Ba thừa. Này Bỏ- tát Đại BI, ở chỗ Đức Như Lai 
kia nếu CÓ ngưƯỜI xuất g1a mặc áo ca-sa đêu được 
thọ ký Bất thoái chuyển nơi Bô-tát thừa cho họ 
trước. Nếu có các Ty-kheo, Tỳ-kheo-ni, Uu-bà- 
tắc, Ưu-bà-di phạm các tội căn bản nhưng trước đó 
họ đã thờ Đức Như Lai kia làm thây, nhờ thiện căn 
nảy, nên họ cũng được thọ ký Bất thoái chuyền nơi 
đạo quả của Ba thừa. 

Này thiện nam tử, Đại Bô-tát Đại Bi lại bạch 
với Đức Bảo Tạng Như Lai: 

- Bạch Đức Thế Tôn, nay con xIn nguyện: Khi 
con hành đạo Bỏ-tát, nêu có chúng sinh nào mà con 
cần phải khuyên. hóa, làm cho họ an trụ nơi Bồ thí 
ba-la-mật cho đến Bát-nhã ba-la-mật, thì con đều 
dốc khuyến hóa khiến trụ nơi căn lành dù sự việc 
chỉ nhỏ như một sợi lông, cho đến khi thành Chánh 
giác vẫn không dừng nghỉ. Nếu con không đưa hết 
sô chúng sinh kia vào bậc Bắt thoái chuyên nơi Ba 
thừa, dù chỉ sót một người thôi, thì khiên cho con 
mãi mãi chăng gặp được chư Phật Thế Tôn hiện trụ 
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thê thuyết pháp trong mười phương vô lượng a- 
tăng-kỳ thế giới, khiến cho con không thể thành 
tựu đạo quả Giác ngộ Vô thượng. 

Thưa Đức Thế Tôn, con chứng được trí tuệ Vô 
thượng, nếu có chúng sinh nào trong pháp của con 
xuất ø1a, mặc ca-sa mà hoặc phạm các tội căn bản, 
hoặc hành theo tà kiến, đối với Tam bảo khinh chê, 
không tin tưởng, tạo các tội nặng, những T-kheo, 
Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di ấy nêu một niệm 
sinh tâm cung kính, tôn trọng Phật, Pháp, Tăng, 
hay ở trong pháp hội khởi lòng tôn kính. Thưa Đức 
Thế Tôn, nêu con không thọ ký cho họ đạo quả Ba 
thừa Bắt thoái chuyển, dù chỉ sót một người thôi, 
thì khiến cho con mãi mãi không gặp được các Đức 
Phật Thê Tôn, thậm chí con cũng không thành tựu 
được đạo quả Chánh giác Vô thượng. 

Thưa Đức Thế Tôn, con thành tựu đạo quả Bỏ- 
đề rôi thì khiến cho áo ca-sa ây là chỗ luôn được 
các chúng Trời, Rồng, Nhân, Phi nhân tôn trọng, 
cung kính, cúng dường. Nếu có chúng sinh, có 
người được thây dù chỉ một phân nhỏ áo ca-sa thì 
đêu đạt pháp Bất thoái chuyền nơi Ba thừa. Hoặc 
các chúng sinh bị đói khát bức bách, hoặc quý thân 
bân cùng, các người hạ tiện cho đến trong hàng ngạ 
qui, nêu được tiếp xúc với ca-sa, dù chỉ là một phân 
nhỏ băng bốn tắc thôi, cũng khiến cho họ đạt được 
chỗ mong câu về ăn uống thảy đều sung mãn. Hoặc 
có các chúng sinh không hòa thuận, gây nhiêu oán 


SỐ 158 - KINH ĐẠI THỪA ĐẠI BI PHÂN-ĐÀ-LỢI, Quyền 6 273 


thù, ganh ghét, cho đến chống đối nhau, hay các 
chúng Trời, Rông, Dạ-xoa, La-sát, A-tu-la, Ca-lâu- 
la, Khẩn-na-la, Ma-hâu-la-dà, Cưu-bàn-trà, Tỳ-xá- 
già, Nhân và Phi nhân, khi xông trận giao đâu với 
nhau nếu ai có thể nghĩ đến ca-sa thì khiến cho 
chúng sinh đó có được tâm Từ bị, tâm mêm mỏng, 
tâm không oán thù, tâm vắng lặng, tâm điều phục 
tốt đẹp. Các chúng sinh ở chỗ binh trận, tranh tụng, 
kiện các, nêu tôn trọng, cung kính, cúng dường ca- 
sa và thường giữ theo bên mình thì khiến cho các 
chúng sinh ấy được đắc thắng, không thê bị lân 
hiếp, từ chỗ đôi địch, tranh kiện nhau trở nên vên 
ồn, cởi mở với nhau. 

Thưa Đức Thế Tôn, nêu như ca-sa của con chế 
ra không thành tựu đủ năm đức của bậc Thánh như 
vậy thì khiến cho con vĩnh viễn không được thây 
chư Phật Thế Tôn trong mười phương, cho đến 
khiến con không sao thực hiện đây đủ các Phật sự, 
quên hết các pháp thiện, không thê hàng phục được 
các đám dị học. 

Này thiện nam tử, bấy giờ Đức Bảo Tạng Như 
Lai đưa cánh tay phải xoa nơi đỉnh đầu Bô-tát Đại 
Bi khen ngợi: 

— Hay thay! Hay thay! Này bậc Đại trượng phu! 
Đúng vậy! Ông thành đạo Bô-đề rồi, y phục ca-sa 
của ông có đủ năm công đức của bậc Thánh đem 
lại lợi ích lớn cho mọi chúng sinh! 
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Này thiện nam tử, khi Bồ- tát Đại B1 được Phật 
thọ ký và khen ngợi thì rất mực vui mừng phân 
khởi. Nhờ Đức Phật duỗi cánh tay màu sắc vàng 
ròng với các ngón thon dài, có màng lưới mêm mại 
như thân tướng của Bồ-tát Đại Bi liên thay đôi, trẻ 
lại như đồng tử hai mươi tuổi. 

Này thiện nam tử, bây giờ tất cả đại chúng Trời, 
Rông, Càn-thát-bà, A-tu-la, Nhân, Phi nhân nơi 
chúng hội thảy đều chấp tay cung kính hướng về 
Bô-tát Đại Bi dâng vô sô hoa hương, â âm nhạc để 
cúng dường Bô-tát, lại dùng vô số kệ tán để ca 
ngợi, xong xuôi thì đều an tọa. 


L] 


KINH ĐẠI THỪA ĐẠI BI 
PHẪN -ĐÀ-LỢI 
QUYÊN 7 
Phẩm 22: Trang Nghiêm 

Này thiện nam tử, bây giờ Đại Bô-tát Đại Bi 
gieo năm vóc làm lễ nơi chân Đức Bảo Tạng Như 
Lai xong, ở trước Phật thưa: 

- Bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài nói về pháp 
môn Quyết định tam-muội của Bồ-tát đạo, làm 
pháp. môn Thanh tịnh trợ Bồ-đề phân. Làm thế nào 
để có đây đủ được các pháp môn Tam-muội ấy? 
Kính bạch Đức Thế Tôn, những thiện nam, thiện 
nữ làm sao để đạt đủ được các pháp môn Tam- 
muội như thế, an trụ một cách vững chắc, dùng 
môn quyết định Tam-muội nào để tự trang 
nghiêm?”. 

Thiện nam tử, Đức Bảo Tạng Như Lai, Ứng 
Cúng, Chánh Biến Tri lúc ấy đã khen ngợi Bô-tát 
Đại Bi: 

— Hay thay! Hay thay: Đại Bi, điều ông hỏi thật 
hết sức đặc biệt, có ý nghĩa lớn, là châu báu đề có 
thể đem lại lợi ích cho vô lượng a- tăng- -kỳ Bôồ-tát. 
Vì sao? Này Đại Bi, vì ông đã có thể nêu hỏi Phật 
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về những sự việc lớn lao như thế. Vậy ông hãy lắng 
nghe, ta sẽ vì ông mà phân biệt thuyết giảng rõ. 

Này Đại Bi, hàng thiện nam, thiện nữ nào câu 
pháp Đại thửa, có tam-muội tên là Thủ-lăng- 
nghiêm, Bô-tát trụ nơi pháp Tam-muội ấy thì có 
thể nhập vào tất cả các pháp Tam-muội khác. 

Có tam-muội tên Bảo ấn, nhập Tam-muội này 
thì có thể ân chứng các Tam-muội. 

Có tam-muội tên Sư tử du hý, nhập Tam-muội 
nảy thì thê hiện diệu dụng nơi các Tam-muội. 

Có tam-muội Diệu nguyệt, nhập Tam-muội này 
thì có thể chiếu soi các pháp Tam-muội. 

Có tam-muội Như tịnh nguyệt tràng thắng, 
nhập Tam-muội này thì hay giữ gìn các thứ cờ 
Tam-muội. 

Có tam-muội Chư pháp dũng xuất, nhập Tam- 
muội này thì có thể dây khởi tất cả các Tam-muội. 

Có tam-muội Quán đảnh, nhập Tam-muội này 
thì có thể quan sát các đảnh Tam-muội. 

Có tam-muội Tất pháp tánh, nhập Tam-muội 
này thì có thể quyết định rốt ráo các pháp tánh. 

Có pháp tam-muội Tràng thăng, nhập Tam- 
muội này thì có thể giữ gìn các Tam-muội. 

Có tam-muội Tràng kim cang, nhập Tam-muội 
nảy thì có thể phá trừ các pháp Tam-muội khác. 

Có tam-muội Pháp ấn, nhập Tam-muội nảy thì 
có thê ấn chứng các pháp Tam-muội. 
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Có tam-muội Vương thiện trụ, nhập Tam-muội 
này thì có thê đôi với các pháp Tam-muội như vua 
an trụ. 

Có tam-muội Phóng quang, nhập, Tam-muội 
này thì có thê phóng ra ánh sáng soi chiêu các Tam- 
muỘi. 

Có tam-muội Lực tân, nhập Tam-muội này thì 
có thê đối với các Tam-muội tăng tiễn tự tại. 

Có tam-muội Dũng xuất, nhập Tam-muội này 
thì có thể phóng ra các Tam-muội. 

Có tam-muội Tất nhập ngôn từ, nhập Tam- 
muội này thì có thể biện thuyết về các pháp Tam- 
muội. 

Có tam-muội Thích danh tự, nhập Tam-muội 
này thì có thể biện giải về danh hiệu của các Tam- 
muội. 

Có tam-muội Quán phương, nhập Tam-muội 
này thì có thê quan sát phương nơi các Tam-muội. 

Có tam-muội Phá chư pháp, nhập Tam-muội 
này thì có thể phá trừ tất cả các pháp. 

Có tam-muội Trì ấn, nhập Tam-muội này thì có 
thể giữ gìn các ân Tam-muội. 

Có tam-muội Nhàn tịnh, nhập Tam-muội này 
thì có thể khiến tất cả các Tam-muội trở nên tịch 
tĩnh. 

Có tam-muội Bất VOnØ thất, nhập Tam-muội 
nảy thì không quên mất các Tam-muội. 
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Có tam-muội Bắt động, nhập Tam-muội này thì 
có thê khiến cho tật cả các Tam-muội không loạn 
động. 

Có tam-muội Hải ấn, nhập Tam-muội này thì 
có thê thâu tóm các Tam-muội như nước trong biến 
cả. 

Có tam-muội Bất khinh chư pháp, nhập Tam- 
muội này thì có thể đạt đến các pháp Tam-muội 
không kinh, không diệt che phủ khắp các Tam- 
muội như hư không. 

Có tam-muội Chư pháp vô đoạn, nhập Tam- 
muội này thì có thể giữ gìn các Tam-muội không 
để dứt mắt. 

Có tam-muội Kim cang luân, nhập Tam-muội 
này thì có thể duy trì các Tam-muội luân. 

Có tam-muội Chư pháp nhất vị, nhập pháp 
Tam-muội này thì có thê giữ được tính chât một vị 
của các Tam-muỘi. 

Có tam-muội Xả bảo, nhập Tam-muội này thì 
có thê xả bỏ phiền não câu uề nơi các Tam-muội. 

Có tam-muội Chư pháp vô sinh, nhập Tam- 
muội này thì có thê hiện bày các pháp không sinh 
diệt. 

Có tam-muội Hiên minh, nhập Tam-muội này 
thì có thể dùng ánh sáng chiếu soi các pháp Tam- 
muội. 

Có tam-muội Chư pháp vô diệt, nhập Tam- 
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muội nảy thì có thể phá bỏ các Tam-muội. 

Có tam-muội Vô thị phi, nhập Tam-muội này 
thì trọn chắng có nhận định thị phi đối với các 
Tam-muội. 

Có tam-muội Vô trụ tướng, nhập Tam-muội 
này thì có thể nhận thấy tính chất không trụ nơi 
tướng của các Tam-muội. 

Có tam-muội Hư không tướng, nhập Tam-muội 
này thì có thê thấy rõ các Tam-muội như hư không. 

Có tam-muội Vô tâm, nhập vào Tam-muội này 
thì có thể xả bỏ tâm, tâm số pháp trong tất cả các 
Tam-muỘội. 

Có tam-muội Sắc vô biên, nhập Tam-muội này 
thì có thê chiếu rọi màu sắc trong các Tam-muỘi. 

Có tam-muội Vô cấu đăng, nhập Tam-muội 
này thì có thể làm đèn sáng trong các Tam-muội. 

Có tam-muội Chư pháp vô biên, nhập nơi Tam- 
muội này thì có thể hiện bày tính chất vô biên trong 
các Tam-muội. 

Có tam-muội Trí vô biên minh, nhập Tam- 
muội này thì có thể hiện rõ trí sáng vô biên trong 
các Tam-muội. 

Có tam-muội Tác chư quang, nhập nơi Tam- 
muội nảy thì có thể hiện bày ánh sáng nơi các môn 
Tam-muội. 

Có tam-muội Tánh vô biên, nhập Tam-muội 
này thì có thê hiện bày tính chất thông hợp vô biên 
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của các Tam-muỘội. 

Có tam-muội Tịnh kiên, nhập Tam-muội này 
thì có thể đạt được định không đối với các Tam- 
muội. 

Có tam-muội Khư đi-lầu tạp, hội nhập Tam- 
muội nảy thì có thể hiện bày các pháp đều không. 

Có tam-muội Vô cấu quang, nhập Tam-muội 
này. thì có thê diệt trừ mọi câu uề trong các Tam- 
muội. 

Có tam-muội Chư pháp vô úy, nhập nơi Tam- 
muội này thì có thê đối với các Tam-muội không 
hề tham vướng. 

Có tam-muội Tác lạc, nhập Tam-muội này thì 
đạt được niềm vui nơi pháp thật trong các Tam- 
muỘI. 

Có tam-muội Du hý, nhập Tam-muội này thì có 
thể hiện bày màu sắc trong các Tam-muội. 

Có tam-muội Tán minh, nhập Tam-muội này 
thì có thể hiện bày các pháp khó đạt nơi các Tam- 
muội. 

Có tam-muội Vô câu trước, nhập nơi Tam- 
muội này thì có thể hiện rõ trí tuệ không câu uề nơi 
các Tam-muội. 

Có tam-muội Tận tướng, nhập Tam-muội này 
thì có thể hiện bày các pháp vô tận, bất tận nơi các 
Tam-muội. 

Có tam-muội Bắt khả tư nghị thanh tịnh, nhập 
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Tam-muội này thì có thê hiện các pháp như bóng 
hình. 

Có tam-muội Hỏa tướng, nhập Tam-muội này 
thì có thể khiên trí tuệ tỏa sáng nơi các Tam-muội. 

Có tam-muội Vô tận tướng, nhập Tam-muội 
này thì có thể hiện rõ tướng không cùng tận trong 
các Tam-muội. 

Có tam-muội Vô tưởng, nhập Tam-muội này 
thì đôi với các pháp dứt hăn mọi tưởng, thọ, dao 
động. 

Có tam-muội Tăng trưởng, nhập nơi Tam-muội 
nảy thì có thê thây các Tam-muội luôn tăng trưởng 
lợi ích. 

Có tam-muội Nhật đăng, nhập Tam-muội này 
thì ở nơi các Tam-muội luôn phóng ra ánh sáng. 

Có tam-muội Nguyệt vô cầu, nhập Tam-muội 
này thì đôi với các Tam-muội hay tạo ra sự sáng 
tỏ. 

Có tam-muội TỊnh ảnh, nhập Tam-muội này thì 
đối với các Tam-muội luôn đạt được bốn Biện tải. 

Có tam-muội Tác bất tác, nhập Tam-muội này 
thì đối với các pháp thây được tướng trí tuệ tạo tác, 
chẳng tạo tác. 

Có tam-muội Như kim cang, nhập Tam-muội 
này thì đối với các pháp khiến nhàm chán nhưng 
chăng thấy nhàm chán. 

Có tam-muội Tâm trụ, nhập Tam-muội này thì 
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đối với các pháp tâm không động, không nhận biết, 
không soi chiếu, không phiên não, không sinh 
khởi. 

Có tam-muội Phố minh, nhập Tam-muội này 
thì có thể thấy ánh sáng khắp nơi các Tam-muội. 

Có tam-muội An trụ, nhập Tam-muội này thì 
có thê an trụ bất động nơi các Tam-muội. 

Có tam-muội Bảo tụ, nhập Tam-muội này thì 
có thể thây các Tam-muội như sự tích tụ các vật 
báu. 

Có tam-muội Diệu pháp ân, nhập Tam-muội 
này thì có thể in đậm dâu ân trong các Tam-muội. 

Có tam-muội Đẳng, nhập Tam-muội này thì có 
thể thấy các pháp không lìa sự bình đắng. 

Có tam-muội Xả hỷ lạc, nhập Tam-muội này 
thì có thê xả bỏ mọi hỷ lạc nơi các pháp. 

Có tam-muội Pháp cự, nhập Tam-muội này thì 
có thê dứt trừ được tôi tăm nơi các pháp. 

Có tam-muội Tán tướng, nhập Tam-muội này 
thì có thể tỏa rộng các pháp, phá bỏ mọi chấp trước 
đối với các pháp. 

Có tam-muội Tự tướng, nhập Tam-muội này 
thì có thể đạt được tướng chữ nơi các pháp. 

Có tam-muội Vô tự tướng, nhập vào Tam-muội 
này thì đối với các pháp lìa hết mọi ngôn từ văn tự. 

Có tam-muội Đoạn tác, nhập Tam-muội này thì 
có thê đoạn trừ mọi tạo tác trong các pháp. 
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Có tam-muội Vô tác, nhập Tam-muội này thì 
có thê đạt được sự vô tác nơi các pháp. 

Có tam-muội Tánh định, nhập Tam-muội này 
thì có thể ở trong các pháp dứt mọi tư duy. 

Có tam-muội Vô tướng hành, nhập Tam-muội 
này thì ở trong các pháp dứt hết mọi tướng hành. 

Có tam-muội Vô mông muội, nhập Tam-muội 
này thì có thể thấy được các Tam-muội luôn bình 
đăng. 

Có tam-muội Trừ tập chư công đức, nhập nơi 
Tam-muội này thì có thê xả bỏ sự tích tập trong các 
pháp. 

Có tam-muội Vô tâm, nhập Tam-muội! này thì 
đối với các pháp không còn thây có Tâm, Tâm sở. 

Có tam-muội Giác phận, nhập Tam-muội này 
thì có thể biết rõ tât cả các pháp. 

Có tam-muội Vô lượng biện, nhập Tam-muội 
này thì có thê đạt được a-tăng-kỳ biện tài nơi các 
pháp. 

Có tam-muội Trí tịnh tướng, nhập Tam-muội 
thì đối với các pháp đạt được sự bình đăng hay 
không bình đẳng. 

Có tam-muội Trí thắng, nhập Tam-muội này 
thì có thể vượt qua ba cõi. 

Có tam-muội Đoạn trí, nhập Tam-muội này thì 
có thê thấy các pháp được chấm dứt. 

Có tam-muội Phân biệt chư pháp, nhập Tam- 
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muội này thì có thể tạo lập sự phân biệt các pháp. 

Có tam-muội Vô trụ, nhập Tam-muội này thì 
có thể thây các pháp không có đối tượng được 
nương tựa. 

Có tam-muội Nhất trang nghiêm, nhập Tam- 
muội này thì có thể thây các pháp là không hai. 

Có tam-muội Tác tướng, nhập Tam-muội này 
thì không còn thây tướng tạo tác trong các Tam- 
muội. 

Có tam-muội Nhất thiết tác nhất thiết xứ tán, 
hội nhập Tam-muội này thì có thể thông suốt tất cả 
các pháp, thây rõ Tướng trí. 

Có tam-muội Đắng tướng từ nhập, thực hành 
pháp Tam-muội này thì có thể thâu tỏ âm thanh 
ngôn từ trong các tướng. 

Có tam-muội Tự giải thoát, nhập Tam-muội 
này thì có thể thấy chữ trong các pháp đều là giải 
thoát. 

Có tam-muội Trí cự tướng, nhập nơi Tam-muội 
này thì có thể dùng ánh sáng soi rọi các pháp Tam- 
muội. 

Có tam-muội Diệu trí tướng phấn tân, nhập 
Tam-muội này thì có thể hiện bày các tướng thanh 
tịnh nơi các pháp. 

Có tam-muội Phá tướng, nhập Tam-muội này 
thì có thể thây rõ sự phá trừ chân tướng nơi các 
pháp. 
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Có tam-muội Chư tác diệu tướng, nhập nơi 
Tam-muội này thì có thể đạt được các hình tướng 
vi điệu sinh khởi trong các pháp Tam-muội. 

Có tam-muội Xả chư khổ lạc, nhập Tam-muội 
này thì có thể nhận thây tính chất không chỗn 
nương tựa nơi các pháp. 

Có tam-muội Vô tận tướng, nhập Tam-muội 
này thì có thể nhận thây các pháp là không cùng 
tận. 

Có tam-muội Đà-la-nI cú, nhập nơi Tam-muội 
này thì có thể giữ gìn các pháp Tam-muội, đối với 
các pháp không thây có tà chánh. 

Có tam-muội Trừ nghịch thuận, hội nhập Tam- 
muội này thì ở trong các pháp không còn thây 
nghịch thuận. 

Có tam-muội Vô câu quang, nhập Tam-muội 
này thì ở trong các Tam-muội không còn thấy sự 
cầu uế của các pháp Hữu vi. 

Có tam-muội Tất kiên, nhập nơi Tam-muội này 
thì ở trong các pháp luôn có được sự bên vững. 

Có tam-muội Mãn nguyệt tịnh, nhập vào Tam- 
muội thì có thể làm viên mãn công đức nơi các 
Tam-muội. 

Có tam-muội Đại trang nghiêm, nhập Tam- 
muội này thì đối với các Tam-muội đều thành tựu 
vô lượng trang nghiêm. 

Có tam-muội Nhất thiết thế quang, nhập Tam- 
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muội này thì có thể dùng trí soi chiếu các pháp 
Tam-muội. 

Có tam-muội Đắng minh, nhập Tam-muội này 
thì có thể đạt được thanh tịnh bậc nhất trong các 
Tam-muội. 

Có tam-muội Vô trang, nhập vào Tam-muội 
này thì có thể đôi với các pháp dứt hết mọi sự 
không tranh cãi. 

Có tam-muội Vô trụ xứ lạc, nhập nơi Tam- 
muội này thì có thể ở trong các pháp không còn 
thây có trú xứ. 

Có tam-muội Như trụ vô tâm, nhập Tam-muội 
này thì có thể ở trong các pháp luôn an trụ, không 
thoái chuyền. 

Có tam-muội Trừ thân uế, nhập Tam- -muội này 
thì có thể ở trong các pháp không còn chấp về. Bồ- 
tát đạt được pháp tam-muội Trừ ngữ uê hư không 
tướng thì có thê ở trong các pháp không còn bị 
chướng ngại nƠI ngữ nghiệp. Bỏ-tát trụ nơi tam- 
muội Hư không vô nhiễm trước thì có thể thành 
tựu được vô sô các pháp như hư không đó gọi là 
Tam-muội quyết định của Bồ-tát câu pháp Đại 
thừa. 

Thê nào là pháp môn Tư dụng của Đại Bô-tát? 
Này thiện nam tử, Đại Bô-tát có Thí tư dụng thì đạt 
được sự khuyên hóa tăng tiên. Bô-tát có GIớI tư 
dụng thì viên mãn được các nguyện. Bồ-tát có 
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Nhẫn tư dụng thì tâm luôn được điều phục. Bồ-tát 
có Tuệ tư dụng thì biết rõ được các thứ kết sử. Bồ- 
tát có được Văn tư dụng thì được vô số biện tài. 
Bỏ-tát có Phước tư dụng thì có thể đem lại ích lợi 
cho chúng sinh. Bồ- tát có Trí tư dụng thì đạt được 
a-tăng-kỳ trí tuệ. Bồ- tát có Chỉ tư dụng thì đạt được 
tâm dứt mọi tạo tác. Bồ-tát có Quán tư dụng thì đạt 
được sự dứt hắn thị phi. Bô-tát có Từ tư dụng thì 
đạt được tâm không chướng ngại. Bô-tát có Bi tư 
dụng thì hóa độ chúng sinh không hê chán nản. Bộ- 
tát có Hỷ tư dụng thì luôn ưa vuI với đạo pháp. Bỏ- 
tát có Xả tư dụng thì xả bỏ được mọi sự yêu ghét. 
Bỏ-tát có Thính pháp tư dụng thì xả bỏ được mọi 
nẻo che lấp ngăn trở. Bồ-tát có Xuất gia tư dụng 
thì có thể xả lìa mọi pháp hữu vi. Bô-tát có Nhàn 
cư tư dụng thì không mât nghiệp lành đã tạo tác. 
Bỏ- tát có Niệm tư dụng thì được các pháp Đà-la- 
ni. Bô-tát có Ý tư dụng thì đạt được tâm ý cởi mở, 
phân biệt thấu đáo. Bô-tát có Chí tư dụng thì đạt 
được sự thâu tỏ tận cùng về nghị luận. Bồ-tát có 
Niệm xứ tư dụng thì rõ được thân bắt tịnh, thọ là 
khô, tâm vô thường, pháp vô ngã. Bô-tát có Chánh 
xả tư dụng thì bỏ được các pháp bất thiện, tu các 
pháp thiện. Bô-tát có Thần túc tư dụng thì thân tâm 
luôn khinh an, tự tại. Bồ-tát có Căn tư dụng đạt đây 
đủ căn của tất cả chúng sinh. Bồ-tát có Lực tư dụng 
thì điều phục được tất cả các thứ kết sử. Bô-tát có 
Giác phân tư dụng thì biết rõ được các pháp bảo. 
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Bồ-tát có Chánh giải tư dụng thì giải thích được 
mọi nghi ngờ của chúng sinh. Bô-tát có Vô y tư 
dụng thì đạt được trí tuệ tự nhiên (Trí căn bản). 
Bỏ-tát có Thiện tri thức tư dụng thì đạt được tất cả 
các môn công đức. Bô-tát có Chí tư dụng thì không 
hề xa lìa tất cả cảnh giới thê gian. Bồ-tát có Tác tư 
dụng thì biện giải được mọi sự tạo tác hành hóa. 
Bồ-tát có Chí tư dụng thì luôn đạt đến mọi sự thù 
thăng. Bô-tát có Tư duy tư dụng thì có thê tu tập 
đây đủ các pháp như đã được lãnh hội. Bồ- tát có 
Nhiếp vật tư dụng thì có thê khuyên tân được 
chúng sinh luôn tăng tiên. Bồ-tát có Nhiệp chánh 
pháp tư dụng thì có thể khiến cho hạt giông Tam 
bảo không hê bị dứt tuyệt. Bồ-tát có Giải phương 
tiện hôi hướng tư dụng thì có thể làm nghiêm tịnh 
cõi Phật. Bô-tát có phương tiện tư dụng thì có thể 
thành tựu viên mãn Nhất thiết trí. Này thiện nam 
tử, đó gọi là tên các pháp môn tư dụng thanh tịnh 
của Đại Bô-tát. 

Lại nữa này thiện nam tử, bấy giờ Đức Bảo 
Tạng Như Lai quan sát khắp đại chúng Bồ-tát, rồi 
nói với Bồ-tát Đại Bi: 

— Này Đại BI, ở trong các pháp môn kế trên, 
nên dùng pháp Vô ủy nảo để trang nghiêm? Đại 
Bồ-tát được trang, nghiêm đây đủ các pháp nhãn, 
thì luôn quán chiếu về đệ nhất nghĩa. Đại Bô-tát 
đạt được tâm tự tại vô ngại, thì tạo tác các pháp vô 
vi nơi tật cả ba cõi. Đôi với tâm của các chúng sinh 
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cũng vô vi. Đó là pháp tam-muội Vô úy của Sa- 
môn như đưa tay giữa hư không chắng bị vướng 
mắc, lại thây rõ các pháp không có tướng trạng. 
Này Đại Bi, đó gọi là Đại Bô-tát trang nghiêm bằng 
ngọc báu Vô úy. Lại nữa, thế nào øọI là Đại Bỏ- -tát 
đây đủ pháp nhân. Khi Bồ-tát trụ vào pháp này thây 
được tướng trạng của các pháp như vi trần và quan 
sát các pháp theo hướng thuận nghịch, hiểu rõ 
không có quả báo. Tu tập về Từ không có ngã. Tu 
tập vê BI không có chúng sinh. Tu tập vê Hỷ không 
có thọ mạng. Tu tập vê Xả không còn chấp có 
người. Bồ thí là tâm điều phục. Trì giới là tâm tịch 
tĩnh. Nhẫn nhục là tâm hành thiện. Tinh tân là tâm 
siêng năng. Thiền định là tâm tịch diệt. Trí tuệ là 
tâm vô hành. Niệm xứ là tâm không nhớ tưởng 
nghĩ ngợi. Chánh xả là tâm không sinh diệt. Thân 
túc là tâm vô lường. Tín là tâm vô số. Niệm là tâm 
tự nhiên. Tam-muội! là tâm nơi Tam-muội. Tuệ căn 
là tâm không có gốc. Lực là tâm không khuất phục. 
Giác phân là tâm phá bỏ vọng ý. Đạo là tâm không 
tu. Chỉ là tâm vắng lặng. Quán là tâm không mắt. 
Tu Thánh để là tâm vĩnh viễn đoạn trừ mọi chấp 
về sự tu trì. Nhớ nghĩ Phật là tâm vô lượng tướng. 
Nhớ nghĩ Pháp là tâm của pháp tánh bình đắng. 
Nhớ nghĩ Tăng là tâm vô trụ. Hóa độ chúng sinh là 
tâm tịnh thế giới bậc. Nhiếp chánh pháp là tâm 
không phá bỏ pháp tánh. Nghiêm tịnh cõi Phật là 
tâm ngang bằng với hư không. Mãn tướng là tâm 
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vô tướng. Đắc nhẫn là tâm vô đắc. Vô thoái chuyển 
địa là tâm không thoái, không lu. Trang nghiêm là 
tâm đạt đên chôn đạo tràng. Tam giới là tâm mở 
rộng mênh mông. Đôi với tất cả chúng sinh là tâm 
hàng phục các thứ ma chướng. Nhiệp độ là tâm 
giáo hóa tất cả chúng sinh. Bô-đề là tâm bình đăng 
đối với tất cả các pháp không còn phân biệt. 
Chuyển pháp luân là tâm đối với tất cả các pháp 
không còn thấy lưu chuyển. Hiện Đại Bát- niễt-bàn 
là tâm thật sự bình đắng nơi sinh tử Bô-tát như vậy 
được gọi là đây đủ pháp nhẫn. 

Khi thuyết giảng pháp này, có sáu mươi bốn ức 
Đại Bô-tát từ khắp mười phương đến núi Kỳ-xà- 
quật, chỗ Đức Thích-ca Mâu-ni Như Lai để được 
nghe kinh Bản Sư Tam- -muội Thanh Tịnh Trợ Bồ- 
đê Pháp này. Nghe xong, tât cả đêu đạt được pháp 
nhãn Vô sinh. 

Lúc này, Đức Thích-ca Mâu-nI Như Lai bảo 
đại chúng: 

— Này các thiện nam tử, trong đời quả khứ, khi 
Đức Bảo . Tạng Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến 
Trị, thuyết giảng pháp này, có bốn mươi tám hắng 
hà sa sô Đại Bồ- tát chứng đặc pháp nhãn Vô sinh, 
các vị Đại Bô-tát nhiều như vi trân trong bốn châu 
thiên hạ đạt được quả vị Bất thoái chuyền, hăng hà 
sa số Đại Bô-tát có được đây đủ pháp môn Tư dụng 
thanh tịnh, Quyết định tam-muội môn, Trí tuệ viên 
mãn. 
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Này thiện nam tử, Bô-tát Đại Bi nghe pháp này 
xong, tâm vô cùng hoan hý, nên thân tướng liên 
thay đôi trẻ lại như đồng tử hai mươi tuôi, theo bên 
sau Đức Bảo Tạng Như Lai như hình với bóng. 

Này thiện nam tử, khi ấy vua Vô Lượng Tịnh 
cùng VỚI một ngàn người con, tắm mươi bốn ngàn 
các tiêu vương và chín mươi hai ức chúng sinh đều 
xuất gia tu hành, phụng trì giới câm, học hỏi tu 
thiên. 

Thiện nam tử, bấy giờ Đại Bô-tát Đại Bi ở nơi 
chỗ Đức Bảo Tạng Như Lai, dần dân đọc tụng tám 
mươi bốn ngàn pháp tụ của Thanh văn thừa, đọc 
tụng chín vạn pháp tụ của Bích-chi-phật thừa, trăm 
ngàn pháp tụ về Đại thừa vô thượng, gồm một trăm 
ngàn pháp tụ trong Thần niệm xứ, một trắm ngàn 
pháp tụ trong Thọ niệm xứ, một trăm ngàn pháp tụ 
trong Tâm niệm xứ, một trăm ngàn pháp tụ trong 
Pháp niệm xứ, một trăm ngàn pháp tụ trong mười 
tám giới, một trăm ngàn pháp tụ trong mười hai 
nhập, một trăm ngàn pháp tụ đoạn trừ tham dục, 
một trăm ngàn pháp tụ đoạn trừ sân hận, một trắm 
ngàn pháp tụ đoạn trừ ngu si thây rõ nhân duyên 
sinh, một trăm ngàn pháp tụ Tam-muội giải thoát, 
một trăm ngàn pháp tụ về lực Vô úy pháp Phật bất 
cộng. Tất cả các pháp như thế, Bô-tát Đại Bi đều 
đọc tụng thông suối. 

Thiện nam tử, sau khi Đức Bảo Tạng Như Lai 
nhập Niết-bàn, bấy giờ Đại Bô-tát Đại Bi dùng vô 
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lượng vô số các thứ hoa, tràng hoa, hương bột, cờ 
phướn, lọng báu, châu ngọc, âm nhạc đề cúng 
dường, chất vô số loại củi thơm làm giàn hỏa táng, 
trà-ty nhục thân Đức Như LaI, thu xá-lợi, dựng 
tháp bảy báu cao năm do- tuân, chiều ngang dọc 
đều bằng nữa do- tuân, trong bảy ngày, đem vô 
lượng vô số hương hoa, âm nhạc, cờ phướn, lọng 
báu cung kính cúng dường khiến cho vô lượng vô 
biên chúng sinh an trụ nơi pháp của Ba thừa. Qua 
hết bảy ngày, Bồ-tát Đại BI cùng với tắm mươi bốn 
ngàn người đồng xuất gia, cạo bỏ râu tóc, mặc pháp 
phục, kiên trì theo đúng chánh pháp. Từ đó trở đi 
Bô-tát Đại Bi dốc tâm hộ trì Chánh pháp, làm cho 
đạo pháp được hưng hiến trong suốt mười ngàn 
năm, lại khuyên hóa được vô lượng vô số chúng 
sinh tu tập theo pháp của Ba thừa, thọ Ba quy y, 
thọ Năm giới, Tám trai giới, Mười giới Sa-dl, tuân 
tự cho đên đây đủ Pháp giới và Phạm hạnh của 
hàng Ty-kheo. Lại còn khiến cho hàng ức na-do- 
tha trăm ngàn chúng sinh tu tập bốn Hạnh vô lượng 
thân thông điệu dụng, quán sát năm âm. như giải 
thủ, quán các nhập như xóm làng hoang vắng, quản 
các pháp hữu vi do nhân duyên sinh, g1úp chúng 
sinh đạt được tri kiến, xem tất cả các pháp hiện có 
là vô ngã, như bóng phản chiếu trong gương, như 
dợn năng, như trăng trong nước, là không sinh, 
không diệt, Niết-bản là pháp VI diệu tịch tĩnh đệ 
nhật. Cũng khiến cho vô số chúng sinh an trụ nơi 
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tám Thánh đạo. Sau khi hoàn thành các Phật sự tạo 
được lợi ích lớn như vậy xong, Sa-môn Đại Bì viên 
tịch. Bấy giờ, có vô lượng vô biên chúng sinh đem 
vô sô vật cúng dường đê cúng dường xá-lợi của 
Tỳy-kheo Đại bị, như pháp cúng dường xá-lợi của 
bậc Chuyên luân thánh vương. Trong ngày Tỳ- 
kheo Đại B1 mạng chung, cũng là ngày chánh pháp 
của Đức Bảo Tạng Như Lai bị diệt hết. Các Đại 
Bỏ-tát khác đều theo sở nguyện của mình nên sinh 
đến các cảnh giới khác, như cảnh giới Phật, cõi trời 
Đâu-suất, sinh trong loài người, loài Rồng, Dạ- 
xoa, A-tu-la, hoặc sinh vào các loài súc sinh. 


Phẩm 23: BÓ THÍ MẮT 

Này thiện nam tử, sau khi Đại Sa-môn Đại Bì 
mạng chung rôi, do bản nguyện nên sinh về 
phương Nam, cách cõi Phật này hơn mười ngàn cõi 
Phật trong thê giới tên là lập, uế, chúng sinh nơi 
cõi đó thọ được tám mươi tuôi, tích tập các căn 
tánh bất thiện, ưa làm việc sát hại, sông theo các 
nghiệp xấu ác, không có tâm Từ đối với tất cả 
chúng sinh, bất hiểu đối với cha mẹ, cho nên chắng 
SỢ nghiệp báo nơi đời sau. Do bản nguyện nên Đại 
Sa-môn Đại Bi sinh vào gia đình Chiên-đà-Ìa ở thê 
giới Tập uê ây, thân tướng cao lớn, tuân tú, có sức 
mạnh, biện luận nhanh nhẹn, các việc như vậy đều 
hơn người. Ông dùng sức mạnh ây để nhiếp phục 
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hóa độ chúng sinh một cách mau chóng nên bảo 
với họ: 

— Nếu các ngươi có thể dứt bỏ được các việc 
trộm cặp, tà dâm cho đến xa lìa vô sô tà kiến, thực 
hành chánh kiến, ta sẽ tha mạng cho các ngươi, lại 
cung cấp đây đủ tài sản, vật dùng cần thiết, không 
để thiêu thôn. Nêu không thọ giới, ta nhất định sẽ 
siết chết các ngươi rôi mới ra đi. 

Khi ấy, mọi người đều chắp tay thưa: 

— Nếu cứu giúp thân mạng chúng tôi, chúng tôi 
xm thuận theo chỉ dẫn của ngài, trọn đời dứt bỏ sát 
sinh, trộm cấp cho đến tà kiến, thực hành chánh 
kiến. Bảy giờ, Chiên-đà-la Cường Lực đi đến gặp 
vua, các vương tử, quân thân, trăm quan thưa: 

— Tôi đang cần các tài sản, vật dụng như là thực 
phẩm, y phục, y dược, tọa cụ, hương hoa, vàng bạc, 
châu báu các loại... Nếu tôi có được vô số vật ây 
sẽ đem bồ thí cho chúng sinh. Nhà vua, các vương 
tử, quân thân liên đem cho ô ông đây đủ các vật như 
trên. Nhân làm việc bô thí này, Chiên-đà-la Cường 
Lực đã khiến cho nhà vua quyên thuộc an trụ nơi 
mười nghiệp lành cho đến hết đời. Tuổi thọ của 
người ở đây tăng lên đến năm trăm năm. Khi â ây, 
quốc vương bỗng nhiên băng hà, quân thân trăm 
quan bèn đưa Chiên-đà-la Cường Lực lên làm vua, 
lây hiệu là Phước Lực. 

Thiện nam tử, bấy giờ vua Phước Lực, chắng 
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bao lâu, đã giáo hóa xong một nước, tôi tiễn tới 
làm vua được hai nước... tuần tự như thế vua 
Phước Lực chăng bao lầu đã làm đến Chuyền luân 
thánh Vương thông lĩnh của toàn cối Diêm-phù- -đề, 
lần lượt giáo hóa tất cả chúng sinh khiên an trụ nơi 
giới bất sát cho đến thực hành theo chánh kiến, tùy 
theo chỗ ưa thích của chúng sinh, mà đều khuyến 
hóa họ tu tập theo giáo pháp của Ba thừa. Khi vua 
Phước Lực giáo hóa chúng sinh khắp cõi Diêm- 
phù-đề tu tập theo mười nghiệp lành, an trụ nơi Ba 
thừa, xong thì nhà vua cho ban bố khắp cõi được 
biết: “Nếu có những ai cầu xin các thứ vật dụng, 
thực phẩm, cho đến những thứ châu báu, thì hãy 
tìm tới đây, ta sẽ cấp cho. Khi nghe được tin này, 
tật cả đám khất sĩ ở khắp cõi Diêm-phù-đề đều tập 
hợp đến. Bấy giờ, vua Phước Lực tùy theo người 
câu xin những thứ gì thì đều cấp cho họ những thứ 
ây. Khi đó, có kẻ tà mạng theo phái Ni-kiền Tử tên 
là Thô Minh đến trước nhà vua thưa: 

— Tâu Đại vương, những việc làm bồ thí lớn lao 
của nhà vua đang thực hiện là đề cầu đạo quả Bồ- 
đề Vô thượng, nếu ngài có thể thỏa mãn được ý 
nguyện của tôi thì nhất định sẽ là ngọn đèn sáng 
đáng tôn kính trong đời. 

Nhà vua nói: 

— Ông muốn câu xin những gì? 

Thổ Minh tâu: 
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— Thưa Đại VƯƠNg, tôi trì tụng chú thuật, muốn 
thành công trong việc hàng phục thân chú của Trời 
cho nên đên đây cầu xin ngài vật tôi nay cần dùng 
là đôi mắt và da của người còn sông. 

Thiện nam tử, khi ây vua Phước Lực suy nghĩ: 
“Ta đã được làm Chuyến luân thánh vương, với uy 
lực vô lượng như vậy lại khuyến hóa vô số chúng 
sinh an trụ nơi mười nghiệp thiện, tùy khả năng mà 
tu tạp giáo pháp của Ba thừa, cùng thực hiện vô 
lượng việc bồ thí lớn lao. Người này chính là thiện 
tri thức của ta mới khuyên ta đem thân không bên 
chắc đồi lấy thân bền chắc”. Sau khi suy nghĩ, nhà 
vua nÓI: 

— Xin ông phát tâm hoan hý, ta sẽ đem mắt thịt 
phàm phu này bồ thí cho ông, nhờ đó, đời sau ta sẽ 
có được tuệ nhãn thanh tịnh vô lượng. Với tâm 
hoan hỷý, ta xin lột da cho ông, nhờ đó sau khi ta 
thành Chánh giác sẽ được thân sắc màu vàng ròng. 

Thiện nam tử, khi â ây vua Phước Lực dùng tay 
phải tự móc lây đôi mặt đưa cho người tả mạng, 
máu chảy đầy mặt mà vẫn nói: 

Hõi chư Thiên, Thiện thân, Dạ-xoa 
Khẩn-na, Tu-la, nghe †q nói 

Sống chôn hư không, trụ cõi người 
Rõ ta bố thi vì đạo lớn 

Nguyện đạt đạo vi diệu tôi thượng 

Để chúng sinh vượt bốn dòng đữ 
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Đến nơi bờ Giác ngộ Niết-bàn. 

Vua lại bảo: 

— Nếu ta chắc chắn thành tựu đạo quả Chánh 
đăng Chánh giác Vô thượng thì khiến cho mạng 
căn của ta hôm nay không dứt tuyệt, tâm niệm 
không rôi loạn, không hồi hận, chú thuật của người 
tả mạng ấy sẽ được thành tựu. 

Nhà vua lại nói với người kIa: 

— Ông hãy, đến lột lây da của ta! 

Lúc này, kẻ tà mạng Thổ Minh bèn dùng dao 
bén lóc lây da của nhà vua. Sau bảy ngày, chú thuật 
của người tà mạng hoàn thành, trong thời gian đó, 
mạng căn của vua Phước Lực không dứt tuyệt, tâm 
niệm không loạn động, chịu nỗi thông khô như thế 
mà tâm không chút hôi hận. 

Này thiện nam tử, ông nên biết Bô-tát Đại Bi 
cha của Đức Bảo Tạng Như Lai thời ây đâu phải là 
aI xa lạ. Đó chính là thân Ta nơi đời quá khứ, bắt 
đâu phát tâm câu đạo quả Bô-đề Vô thượng ở chỗ 
Phật Bảo Tạng, đã khuyên hóa vô số chúng sinh an 
trụ nơi đạo Giác ngộ chân chính. Đó là lần đầu tiên 
Ta tu hạnh tinh tấn dũng mãnh. Theo nguyện lực 
của mình nên sau khi ở cõi ấy mạng chung, Ta sinh 
vào gia đình Chiên-đà-la nơi thê giới Tập uê, là lần 
thứ hai Ta tu hạnh tinh tân dũng mãnh. Ö trong 
chủng, tộc Chiên-đà-la, Ta đã khuyến hóa chúng 
sinh sông theo nghiệp thiện, dùng uy lực của mình 
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để giáo hóa, cho đến khi được làm Chuyến luân 
thánh vương, diệt trừ tất cả mọi sự tranh chấp, oán 
thù, ganh ghét cùng các thứ uế trược nơi cõi Diêm- 
phù-đề, khiến cho thọ mạng của chúng sinh ở đây 
đã tăng thêm, quốc độ thanh tịnh. Đó là lần đầu tiên 
Ta mới tự bồ thí mắt và da. 

Thiện nam tử, do nguyện lực, nên Ta mạng 
chung ở cõi kia và sinh trở lại nơi thế giới Tập uê, 
trong hai cõi thiên hạ, cũng thuộc vào gia đình 
Chiên-đà-la... (mới jzợc)... cũng dùng uy lực lớn 
đem pháp thiện khuyến hóa chúng sinh... cho đến 
khi làm Chuyên luân thánh vương, diệt trừ mọi sự 
tranh chấp, thù oán, ganh ghét cùng các thứ uê 
trược ở cõi đó, khiên cho thọ mạng của chúng sinh 
tăng lên... và nơi cõi này Ta đã tự bồ thí lưỡi và tai. 
Cho đến tất cả cõi Phật trong Tam thiên đại thiên 
thê giới, khắp mọi nơi, mọi chôn, Ta đều tu tập 
hạnh Đại trượng phu như thê, thế hiện bản nguyện 
kiên trì tính tân, dũng mãnh liên tục. Trong hăng 
hà sa số cõi Phật có đủ năm thứ uế trược, cũng do 
bản nguyện luôn kiên cô dũng mãnh, Ta đã tạo lợi 
ích lớn khuyến hóa chúng sinh an trụ nơi pháp 
thiện của Ba thừa, diệt trừ hết mọi sự tranh giành, 
oán hận, ganh ghét và các thứ xấu ác khác. 

Thiện nam tử, vậy nên chư Phật Thê Tôn nơi 
các cõi Phật thanh tịnh ở phương khác, khi tu tập 
cầu đạo quả Bỏ-đề Vô thượng với bản hạnh đã 
không nói về lỗi của kẻ khác, không nói lời thô ác 
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với mọi người, không dùng uy lực hiện bày sự 
khủng bồ, không dùng Thanh văn, Bích-chi-phật 
thừa để khuyên hóa chúng sinh, nên các Đức Phật 
Thế Tôn ấy đều đạt được cõi Phật thanh tịnh viên 
mãn, đúng theo ý nguyện. Trong các cõi Phật này 
không có danh từ thọ gIỚI, phạm giới, lại chăng hề 
nghe các lời thô ác, tiếng chăng lành, không có âm 
thanh xâu ác, chỉ có tiếng thuyết giảng đạo pháp 
tràn đầy nơi cõi Phật, chúng sinh ở đấy luôn được 
tự tại, không có danh từ Thanh văn, Bích-chi-phật. 
Chẳng phải như Ta, trong hãng hà sa số đại kiếp, 
nƠI hãng hà sa số thê giới có đủ năm thứ uê trược 
không có Phật, phải dùng phương tiện là các sự 
khủng bố, bức bách, lời thô ác để khuyên chúng 
sinh tu các hạnh thiện, khéo léo tùy thuận đề khiên 
họ an trụ nơi giáo pháp của Ba thừa. Do tàn dư của 
nghiệp khiến nay Ta ở cõi Phật uê trược, đây dây 
âm thanh xâu ác, khắp nơi chúng, sinh tích tập các 
căn nghiệp bất thiện. Ta đem giáo pháp Ba thừa, 
tùy duyên hóa độ muôn loài theo đúng ý nguyện 
chọn lây cõi Phật như trước đây Ta đã bày tỏ. Do 
diệu lực xưa kia tinh tấn tu tập hành đạo Bô-tát, . tùy 
thuận đề hóa độ chúng sinh theo chỗ đã vun trông, 
nên được cõi Phật như vậy. Nay bản nguyện của 
Ta đã đạt. 

Thiện nam tử, Ta nay... (nói tóm lược về việc tu 
hạnh Bồ thí ba-la-mật). Lúc Ta hành hạnh Bồ-tát, 
luôn tận lực bố thí, thời quá khứ không có Bô-tát 


300 BỘ BẢN DUYÊN 2 


nào tu hạnh bố thí như Ta, vào đời vị lai cũng 
không có Bồ-tát nào tu hạnh Bồ-đề hành thí được 
như Ta làm. Ngoại trừ tám vị Đại trượng phu sau 
đây: 

VỊ thứ nhất tên là Bô-tát Trì Dữ, ở phương Nam 
trong thê giới Nhất thiết hộ, thành đạo quả Chánh 
giác Vô thượng, hiệu là Trừ Uê Minh Như Lai, ở 
trong cõi người thọ mạng một trăm tuôi thuyết 
giảng đạo pháp, sau bảy ngày thì vào Niết-bàn. 

VỊ thứ hai tên là Bô-tát Tân Giác, ở phương 
Đông, trong thế giới A-xà-bạt-đề, thành Bậc 
Chánh Giác Vô Thượng, hiệu là Xá-đề Như Lai, ở 
nơi cõi người có thọ mạng một trăm tuôi, thuyết 
giảng chánh pháp, trải qua một hăng hà sa sô đại 
kiếp làm Phật sự XOng, nhập Vô dư Niết-bàn, cho 
đến nay, ở các cõi không có Phật, xá-lợi của Phật 
Xá-đề vẫn tiếp tục làm các Phật sự như Ta không 
khác. 

VỊ thứ ba tên là Bồ-tát Đạo Thị Kiên Hoa, dùng 
diệu lực của thệ nguyện tinh tấn bô thí, tu hạnh Bỏ- 
tát, vào đời vỊ lai, trải qua mười hăng hà sa số đại 
kiếp, ở phương Bắc có cõi Phật đủ năm thứ uê 
trược tên là Nhân nậu, bậc Đại trượng phu kia sẽ 
thành đạo quả Chánh đăng Chánh giác Vô thượng 
ở đó, hiệu là Nhân Trừ Ái Vương Như Lai, Ứng 
Cúng, Chánh Biến Tri cho đến Phật Thế Tôn. 

VỊ Bồ-tát thứ tư tên là Tuệ Minh Vô Úy Hỷ, 
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trải qua một đại kiếp, ở phương Tây, nơi cõi người 
có thọ mạng là một trắm tuôi của thế giới đủ năm 
thứ õ trược tên là Tam-tỳ-la-bà-đề, sẽ thành đạo 
quả Chánh giác Võ thượng, hiệu là Nhật Tạng 
Minh Vô Câu Chủ Vương Như Lai, Ứng Cúng, 
Chánh Biển Tri cho đến Phật Thế Tôn. 

Hiện ở trước là hai vị Bồ-tát tên Đắng Lạc, Hỷ 
Tý, trải qua vô số đại kiếp nơi phương Trên, có thế 
giới đủ năm thứ ô trược, cực ác tên là Khôi tập 
khúc, kiếp tên là Đại loạn. Bô-tát Đăng Lạc, do bản 
nguyện của mình sẽ ở thế giới Khôi tập khúc, trong 
cõi người có thọ mạng là nắm mươi năm, thành đạo 
quả Chánh đắng Chánh giác Vô thượng hiệu là Bất 
Khả Tư Nghị Lạc Như Lai, cho đến Phật Thế Tôn, 
thực hiện viên mãn mọi Phật sự trong mười năm 
rÔi vào Niết- bản, ngay hôm ấy Chánh pháp cũng 
diệt. Rồi suốt trong mười năm cõi ấy không có Phật 
tuôi thọ của con người giảm dân xuống ba mươi 
năm, Bồ- tát Hỷ Tý, do ý nguyện chính, nên ở nơi 
thế giới ấy thành Bậc Chánh Giác Tối Thượng, 
hiệu là Chiếu Minh Phục Như Lai, cho đến Phật 
Thế Tôn, cũng làm đây đủ Phật sự trong mười năm, 
rồi vào vô dư Niết-bàn, chánh pháp trụ thế bảy 
mươi năm. Bây g1Ờờ, ở trước Phật hai vị trượng phu 
kia được Phật thọ ký thành Bậc Chánh Giác nên rất 
hoan hý đều cung kính đảnh lễ nơi chân Đức Thế 
Tôn xong, lại vì quá vui mừng nên đêu bay vút lên 
hư không cách mặt đất bảy nhận, chắp tay hướng 
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Phật đồng thanh dùng kệ khen ngợi Đức Thế Tôn: 
Vi như mặt trời soi chiếu khắp 
Trí tuệ võ thượng cùng tỏa sáng 
Bậc Đạo Sư mắt tuệ thanh tịnh 
Hàng phục, phá trừ đám dị học. 
Nơi nhiều kiếp tu tập võ tướng 
Dốc câu đạo Bồ-đề tối thượng 
Cung dường chư Phát như Hãng sa 
Chưa được Phát quả khứ thọ kỷ. 
Tám ưa giải thoát dứt tham dục 
Khiến cõi tối tăm tu hạnh thiện 
Thuyết giảng diệu pháp, chỉ đường 
chánh 
Đưa muốn loài qua sông sinh tử 
Con nay tự theo pháp xuất gia 
Gi# giới giải thoát như Phát dạy 
Chung con tu học cùng hành định 
Hầu cận Thế Tôn như bóng hình. 
Vui pháp, hành hóa, không lợi dưỡng. 
Nghe pháp tâm tưởng luôn gắn bó 
Nên Phát thọ ký cho chúng con 
Đời vị lai đắc đạo Vô thượng. 

Đức Phật dạy: Ngoài hai người chưa phát tâm 
Bỏ-đê, sáu vị đã phát tâm là: Đắng Lạc, Hỷ Tý, 
cùng bốn vị trước là: Từ Dữ, Tân Giác, Đạo Thị 
Kiên Hoa và Tuệ Minh Vô Ủy Hỷ. Đây là sáu vị 
trượng phu đâu tiên đã được Ta khuyên hóa phát 
tâm câu đạo Giác ngộ Vô thượng. Các vị hãy lăng 
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nghe, Ta nay sẽ giảng nói. 


Phẩm 24: Bồ Thí Thân Mạng 

Này Bỏ-tát Tịch Ý, vào đời xa xưa, trải qua vô 
lượng a-tăng-kỳ đại kiếp về trước, bấy giờ cõi này 
tên Vô trần Di-lâu-yêm, thuộc thời kỳ tượng pháp 
của Đức Liên Hoa Hương Như Lai, loài người thọ 
một trăm tuôi, khi ây Ta làm Chuyển luân thánh 
vương Đại Cường Lực, thống lãnh cõi Diêm-phù- 
đề hiệu là Vô Thăng, có một ngàn người COn tfraI, 
đêu được Ta khuyên hóa khiến cùng phát tâm 
thành Chánh giác Vô thượng. Chúng đã xuất gia 
theo giáo pháp của Đức Liên Hoa Hương Như Lai, 
tu tập đây đủ phạm hạnh, phát huy làm hưng hiển 
đạo pháp của Phật để lại chỉ trừ có sáu người con 
không muốn xuất gia, chăng chịu phát tâm Bô-đề. 
Ta đã đôi lần dạy bảo chúng: 

— Các con cầu gì mà không phát tâm Bôồ-đề? 
Không chịu xuất gia tu tập đạo Giác ngộ? 

Sáu người con thưa: 

— Chúng con không thê xuất gia được! Vì sao? 
Vào thời kỳ tượng pháp tệ ác này, dù có xuất gia 
cũng không thê giữ gìn đây đủ giới cấm cho bản 
thân, xa lìa bảy Thánh tài, luôn sông trong vực sâu 
sinh tử, do không có hộ gIỚI, nên khi chết bị đọa 
vào ba đường ác, không có đủ công đức để được 
sinh lên cõi trời, trong cõi người. Vì vậy, chúng 
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con không thê xuất gia. 

Ta lại hỏi: 

— Các con cớ sao không phát tâm Bồ-đề? 

Chúng đáp: 

— Nếu phụ vương có thể đem toàn cõi Diêm- 
phù-đề này cho chúng con thì sau đó chúng con sẽ 
phát tâm câu đạo quả Giác ngộ Vô thượng. 

Này thiện nam tử, nghe chúng nói như vậy, ta 
rất đổi vui mừng, suy nghĩ: “Ta đã khiến mọi người 
trong cõi Diêm-phù- -đề an trụ nơi Ba quy y, giữ gìn 
Tám trai giới, tu tập theo Ba thừa. Nay Ta nên chia 
cối Diêm-phù- -đề này làm sảu phân đem cho sáu 
người con để khuyến hóa chúng phát tâm cầu đạo 
Vô thượng. Còn Ta thì sẽ xuất gia tu tập phạm hạnh 
đây đủ”. Sau đấy, Ta làm theo ý nghĩ của mình, 
đem cối Diêm- phù- -đề chia thành sáu phân cho các 
con, rôi đi xuất gia. Sáu vị vua của cõi Diêm- phù- 
đề lúc này không hòa thuận với nhau lại gây chiến 
tranh, oán thủ, ganh ghét, mưu hại, gieo rắc tang 
thương thống khô. Bấy giờ, toàn cõi Diêm-phù-đê 
rơi vào cảnh đói kém, loạn lạc, trời hạn không mưa, 
ngũ cốc không thu hoạch được, cây cối khô héo 
nên không có hoa trái, cả đến thảo dược cũng 
không sinh sản. Muôn dân, cả cầm thú đều đói 
khát, thân bị khô nạn bức bách, thiêu đốt. Khi ấy, 
Ta liên suy nghĩ: 

— Nay chính là lúc Ta phải đem thân mình ra bỗ 
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thí, tự đem máu thịt của bản thân để khiến cho 
chúng sinh được no đủ”. Nghĩ như vậy xong, Ta 
bèn rời nơi tu tập đi vào vùng giữa nước, đến thắng 
núi Chướng thủy, lập thệ nguyện: 

Như Ta nay tự bỏ thân mạng 

Chỉ vì tâm Bi, không cầu báo 

Vì lợi ích chư Thiên, người đời 

Khiển thành núi thịt thí chúng sinh. 

Như Ta đã bỏ sắc thân diệu 

Chăng câu Thích, Phạm hay Thiên ma 

Chỉ nhằm đem lợi ích người trời 

Khiển máu thịt Ta thành nủi lớn. 

Trời, Người, Rồng, Dạ-xoa hãy nghe 

Có tại nơi đây Thân cây, núi 

VI muốn lodi Khởi tâm Đại bi 

Đem thân máu thịt cung cấp đủ. 

Thiện nam tử, ngay khi Ta lập nguyện xong thì 
nơi cõi Trời, A-tu-la đều động, núi Tu-di, biển lớn, 
cả đại địa đều chấn động sáu cách, Trời, Thân, đại 
chúng đều thương khóc. Bấy giờ, Ta từ nơi núi 
Chướng thủy tự gieo mình xuống, do bản nguyện 
nên thân Ta hóa trở thành núi thịt, cao một do- tuân, 
ngang, dọc mỗi chiêu đều rộng bằng một do-tuân. 
Lúc này muôn dân, chim thú cùng kéo nhau đến ăn 
uống máu thịt nơi thân Ta. Nhờ bản nguyện của Ta 
nên núi thịt ngày đêm sinh trưởng thêm, dân dần 
cao đến một ngàn do- tuân, ngang dọc cũng bằng 
một ngàn do-tuân. Cả bốn bên đêu có đầu người, 
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øôm đủ tóc, mắt, tai, mũi, lưỡi, miệng, răng. Các 
đầu người này cùng cao giọng xướng lên: 

— HõI các chúng sinh, theo nhu cầu của mình, 
các ngươi cứ đến đây ăn thịt, uống máu tùy ý, cả 
đến mắt, tai, mũi, lưỡi, miệng, răng, tóc này cũng 
vậy, tùy chỗ cần dùng thì cứ theo ý muốn mà lấy. 
Nêu như các ngươi phát tâm câu đạo quả Bồ-đề Vô 
thượng, hoặc câu Bích-chi-phật thừa, Thanh văn 
thừa, thì các thứ nuôi dưỡng thân này dùng mãi 
không hết. Nhận của bồ thí này không làm cho các 
ngươi phạm tội, mà lại khiến được sông lâu. 

Việc bố thí này đã mở mang trí tuệ cho chúng 
sinh, nên có người phát tâm câu Thanh văn thừa, 
có người phát tâm câu Bích-chi- phật thừa, có 
người phát tâm cầu đạo quả Các ngộ Vô thượng, 
có người câu phước báo nơi cõi trời, người. Trong 
SỐ các chúng sinh đến ăn thịt, uông máu nơi thân 
ta, có kẻ lấy mắt, có kẻ lấy tai, có kẻ lây mũi, có kẻ 
lây môi, có kẻ lây Tăng, có kẻ lấy lưỡi... Nhưng do 
bản nguyện, nên hê mât đi thì chúng liền có lại như 
cũ, không bao giờ hết, không bao giờ giảm, đến cả 
mười ngàn năm, khiến cho tất cả loài Người, Dạ- 
xoa, Quý, Thân cùng chim thú trong cối Diêm- 
phù-đê đều được sung mãn. Trong mười ngàn năm, 
Ta đã bô thí mắt nhiêu như cát sông Hắng, bồ thí 
máu nhiều như nước trong bốn biến lớn, bồ thí thịt 
nơi thân nhiêu băng một ngàn núi Tu-di, bố thí lưỡi 
nhiêu như núi Thiết vi, bố thí tai bằng núi Trung 
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Di-lâu, bỗ thí mũi như núi Đại Di-lâu, bố thí răng 
như núi Ky-xà- quật. Ta đã dùng thịt nơi bản thân 
bồ thí trong khắp cối Ta-bà. Thiện nam tử, ông nên 
biết trong mười ngàn năm xưa kia, Ta đã dùng một 
thân mạng như thê khiến cho vô lượng, vô biên a- 
tăng-kỳ chúng sinh đều được no đủ mà không có 
chút khoảnh khắc nào sinh lòng hối hận. Lúc ấy, 
Ta lại lập nguyện: “Nếu ta nhất định thành Chánh 
giác, ý nguyện thành tựu bản thân được lợi ích, thì 
trong bốn châu thiên hạ này, Ta luôn dùng bản thân 
bố thí, khiến cho tât cả được sung mãn. Trong hằng 
hà sa số ngàn vạn năm, ở khắp mọi phương nơi cõi 
Phật Vô trân Di- lâu- -yêm này, Ta sẽ dùng thân bố 
thí như thế. Ở mỗi một phương, đủ mười ngàn 
năm, Ta đem thân thể, máu, thịt, da, mắt, tai, mũi, 
lưỡi, môi, răng, tóc bồ thí đây đủ cho chúng sinh 
cùng đem giáo pháp Ba thừa khuyên hóa họ. Nếu 
Người, Dạ-xoa, La-sát và các loài súc sinh có thân 
tứ đại ưa ăn thịt, uống máu... thậm chí cả loài ngạ 
qui nữa, Ta cũng bồ thí cho tật cả khiến chúng đêu 
được no đủ. Nêu trong một cõi Phật Ta đã dùng 
máu thịt nơi bản thân cứu tế cho chúng sinh, thì y 
như vậy, trong khắp hăng hà sa số cõi Phật có đủ 
năm thứ ô trược ở mười phương, Ta cũng dùng 
máu thịt, mắt... lưỡi của bản thân mình để bồ thí 
cho chúng sinh được sung mãn.” 

Ta bồ thí thân mạng như thê trong hăng hà sa 
số đại kiếp, khiến cho tất cả chúng sinh trong các 
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cõi Phật thoát khỏi đói khổ. Nếu như nguyện này 
của Ta không thành tựu thì khiến cho Ta mãi 
không được gặp chư Phật Thế Tôn đang trụ thế 
chuyền Pháp luân trong các thế giới khác ở mười 
phương, Ta cũng không thành tựu đạo quả Chánh 
đăng Chánh giác Vô thượng, khiến cho Ta ở mãi 
nơi sinh tử, không được nghe tiếng Phật, tiếng 
Pháp, tiếng Tăng, tiếng Ba-la-mật, tiếng Lực, tiếng 
Vô úy, thậm chí không được nghe âm thanh nói vê 
điều thiện. Ta đã xả thân bồ thí cho tất cả chúng 
sinh được no đủ, nêu thệ nguyện như thê không 
thành thì khiến cho Ta luôn bị đọa nơi địa ngục A- 
ty. Này thiện nam tử, thuở xưa các thệ nguyện như 
thê của Ta đêu được viên mãn. Như ở một cõi Phật, 
trong khắp mọi nơi, Ta dùng máu thịt của bản thân 
bồ thí cho tất cả chúng sinh đều được đây đủ. Như 
vậy, trong hằng hà sa số cõi Phật khác khắp mười 
phương, Ta cũng đem máu thịt của bản thân bồ thí 
cho tất cả chúng sinh đêu được đây đủ. Thiện nam 
tử, ông nên biết, Như Lai bấy giờ vì dốc tu tập Bồ 
thí ba-la-mật, cứ tuân tự xả thân bố thí như vậy. 
Nếu đem máu đã bồ thí gom lại thì chứa đây cõi 
Diêm-phù-đề cho đến cõi trời Ba mươi ba. Thiện 
nam tử, đây gọi là Như Lai... lược nói về việc xả 
thân Bồ thí ba-la-mật! 
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Phẩm 25: Bồ Thí Bảo Vật 

Lại nữa này thiện nam tử, từ đó về sau trải qua 
vô lượng vô biên a-tăng-kỳ kiếp, thế giới này có 
tên là Nguyệt minh, cũng là cõi có đủ năm thứ uế 
trược, Ta ở cõi Diêm-phù-đề làm Cường Lực 
Chuyền luân vương hiệu là Đăng Minh, dùng các 
pháp thiện như trước đã nói để khuyến hóa tất cả 
chúng sinh trong cõi ây. Khi đi dạo nơi vườn, Ta 
thây có một người bị trói, liền hỏi quân thân: 

— Người này phạm tội gì? 

Quân thân tâu: 

— Người này phạm vương pháp. Theo luật, 
ruộng hàng năm thu hoạch thường chia làm sáu 
phân, đóng thuế một phân mà người này dám trái 
lệnh. Vả lại hăn ở trên đất vua trông trọt nuôi thân 
mà không nộp tô thuế nên phải bị trừng trị. 

Ta liền bảo quân thân: 

— Nay mau thả người này ra! Chớ đem việc thuế 
ruộng, thuế dầu, sách nhiễu làm khô mọi người! 

Quân thân tâu vua: 

— Thật ra không ai có lòng tốt tự công nạp vật 
phẩm cho vua cả. Tất cả những nhu cầu hãng ngày 
của vua, hoàng hậu cùng hoàng tộc, quyên thuộc 
được cung câp đều lấy trong dân ra cả. Không dùng 
quyên lực của vua thì không thê thu đạt được, chưa 
có một kẻ tốt bụng nào dâng nộp cả. 

Khi ấy, Ta buôn lo, liền tự nghĩ: “Vương vị nơi 
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cõi Diêm-phù-đề này sẽ giao cho phó cho ai, khi 
Ta có tới năm trăm người con, đêu muôn đem đạo 
Bô-đề khuyến hóa chúng”. Ta liền chia cõi Diêm- 
phù- đề ra làm năm trăm phân cho các con, rôi xuất 
Ø1a tu tập Phạm hạnh của các bậc Tiên, ngôi thiên 
định nơi rừng cây Uu-đàm-ba-la gân biến lớn phía 
Nam, dùng hoa quả, rau cỏ để nuôi thân, dân dân, 
chăng bao lâu Ta chứng được năm thần thông. 
Bấy giờ có năm trăm người khách thương ở cõi 
Diêm- phù- -đề vào biên tìm kiếm châu báu, trong số 
này có thương chủ tên là Túc Vương, nhờ phước 
đức từ đời trước nên tìm được ngọc báu Ma-ni Như 
ý. Những người kia cũng đến chỗ bãi chứa châu 
báu lây được vô số vật bảu, tất cả chuẩn bị trở về 
đất liên. Khi vừa xuất phát thì nước biển dậy sóng 
lớn, thân biển khóc than, các Rồng gầy não loạn 
muốn hại đám thương nhân. Có vị Rông tên là Mã 
Tạng, chính là một Bô-tát, do bản nguyện nên sinh 
trong loài ấy, đã phát tâm Từ bị cứu giúp các khách 
thương vượt qua biễn lớn yên ôn trở về đến bờ. Lúc 
nảy có một La-sát đại ác luôn đuôi theo sau đám 
thương nhân như bóng theo hình, rình mò tìm cơ 
hội để làm hại. Hăn ngày đêm tuôn ra mưa f0 g1Ó 
lớn khiến cho các khách thương mờ mỊt mất lôi đi, 
không biết nơi hướng đến nên rât hãi hùng. Họ kêu 
gào thảm thiết, khóc lóc, cầu khẩn Thiên thân, 
Thần gIÓ, Thân nước, thậm chí còn øọI cả cha mẹ, 
vợ con, quyên thuộc xin được cứu giúp. Bấy giờ, 
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Ta dùng Thiên nhĩ nghe được âm thanh kia, liền 
đến an ủi họ: 

— Này các khách thương, chớ nên sợ hãi! Ta sẽ 
chỉ đường, khiến các ngươi trở về cõi Diêm-phù- 
đê. 

Ngay khi đó Ta liền dùng lụa trắng quân cánh 
tay nhúng vào dâu đốt cháy rồi chí thành phát 
nguyện: “Ta trước kia nhờ ở trong rừng ba mươi 
sáu năm, chuyên tinh tu tập bốn tâm vô lường 
nhăm tạo lợi ích cho chúng sinh nên chỉ ăn hoa quả 
và rau cỏ, đã hóa độ được tám vạn bốn ngàn các 
Rồng, Dạ-xoa khiến chúng đạt Bắt thoái chuyển an 
trụ nơi đạo quả Chánh đăng Chánh giác Vô 
thượng. Nhờ nơi thiện căn này, nay Ta đốt cháy 
cảnh tay để chỉ đường g1IÚp cho những thương 
khách này yên Ôn trở vê cõi Diêm- -phù- đê”. 

Cánh tay cứ cháy như thê qua suốt Dảy ngày 
bảy đêm, các thương nhân kia nhờ vậy mà yên ôn 
trở về đên chốn cũ. 

Thiện nam tử, lúc đó, Ta liên lập nguyện: 

- Như cõi Diêm-phù-đê này thiếu thôn các thứ 
châu báu và nếu như Ta chắc chăn thành tựu đạo 
quả GIác ngộ Vô thượng đúng như bản nguyện, thì 
xin cho Ta làm thương chủ có ngọc như ý, nơi toàn 
bộ cõi Phật này sẽ mưa liên tiếp bảy lần tuôn xuống 
vô số các thứ vật báu, rồi trong hăng hà sa số cõi 
có đủ năm thứ ô trược không Phật ở khắp mười 
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phương cũng tuôn các vật báu như thế. Thiện nam 
tử, thuở xưa ấy, các thệ nguyện Ta đã lập đều được 
thành tựu. Trong một hãng hà sa số đại kiếp, Ta 
làm thương chủ giảu có vô lượng, khiên nơi vô số 
vô lượng thê giới đủ năm thứ ô trược, không có 
Phật luôn mưa xuống vô số các bảo vật, nhờ như 
vậy mà muôn loài chúng sinh được no đủ và khiến 
họ an trụ nơi giáo pháp của Ba thừa. 

Này thiện nam tử, ông nên biết Như Lai được 
quả báo tướng tốt là nhờ thiện căn bô thí vật báu 
như vậy. 


Phẩm 26: BÓ THÍ PHƯƠNG THUỐC 

Lại nữa này Bồ-tát Tịch Ý, trải qua vô lượng 
vô biên a-tăng-kỳ kiếp, cõi Phật này có tên là Mông 
muội, đại kiếp tên là Hỷ duyệt., dân chúng nơi cõi 
ngũ trược ây thọ năm vạn năm, do bản nguyện, Ta 
làm Bà-la-môn tên là Man Hương ở cõi Diêm-phù- 
đề này, thông. hiểu bốn bộ Tỳ-đà. Bây giờ, chúng 
sinh phân nhiêu chấp nơi “thường kiên” rât nặng, 
ưa oán thủ, ganh hét, ham tranh giành, xấu ác, Ta 
dùng dũng lực vì họ mà thuyết giảng đạo pháp, nói 
năm thọ ấm như oán thủ, các “nhập” như xóm làng 
hoang vắng, nhân duyên tiếp nối nhau sinh diệt, chỉ 
dạy pháp quán SỐ tức, khuyên họ phát tâm câu đạo 
quả Giác ngộ Tối thượng. đem căn lành đã làm 


thành Chánh giác. Rồi Ta tự chứng được ngũ 
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thông, có vô lượng vô số chúng sinh nhờ lời truyền 
dạy của Ta, cũng tu tập chứng được Ngũ thông. 
Như thế là có vô lượng vô sô chúng sinh xả bỏ oán 
thủ, ganh phét và các thứ tranh chấp, muốn xuất 
g1a nên tìm đến vườn rừng ăn hoa quả, rau cỏ, ngôi 
thiên tư duy, dốc tu tập bỗn vô lượng tâm, ngày 
đêm không tranh cãi. Khi kiếp sắp hệt, các Tiên 
nhân này đêu phân tán đi khắp cõi Diêm-phù-đề để 
giáo hóa chúng sinh, khiến họ xa lìa tranh chấp, 
oán thù. Bây giờ, thời tiết thuận hơn, mưa gió điêu 
hòa, đất đai màu mỡ, ngũ cốc được mùa, thức ăn 
dôi dào, dân chúng no đủ, khí lực sung mãn. Lại 
đến kiếp xấu ác, nên chúng sinh bị khôn đốn vì các 
thứ bệnh tật. Ta liền suy nghĩ: 

Nếu không trừ hết các bệnh tật của chúng sinh 
thì Ta chăng thê thành tựu đạo quả Chánh giác Vô 
thượng. Vậy phải dùng những phương tiện gì để 
trừ bệnh cho họ. Chỉ có tập hợp các vị Đề Thích, 
Phạm thiên, Tứ thiên vương củng Thiên tiên, Tiên 
rồng, Tiên dạ-xoa, Tiên người... vì tạo lợi ích cho 
chúng sinh mà phải dốc tìm ra phương thuốc. 

Ta liên dùng thân túc thông đến bảo với Đề 
Thích, Phạm thiên, Tứ đại Thiên vương và các vị 
tiên khác...: 

- Hãy đến tập hợp nơi đỉnh Thạch-tỳ-đà-già-la- 
ca ở núi Ức-ca-tỳ-la-bát-đề! 

Nghe xong, đại chúng liền tập hợp đông đủ và 
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trì tụng chú thuật Ty-đà, ủng hộ chúng sinh. Sau 
đó, Ta tìm ra phương được chữa trị các bệnh vỆ 
nóng lạnh, nội ngoại khiến cho vô lượng vô số 
chúng sinh tiêu trừ hết bệnh hoạn xa lìa khổ não. 
Khiâ ây Ta lại lập nguyện như vây: “Ta nay dùng trí 
tuệ nảy soi sáng cho vô lượng vô sô chúng sinh, 
khiến đều an trụ nơi giáo pháp của Ba thừa, lánh 
xa nẻo ác, cửa bất thiện nơi cõi trời, người, diệt trừ 
hết các bệnh tật.” Như vậy, Ta vì vô lượng vô sỐ 
chúng sinh mà tạo ra ánh sáng trí tuệ, đặt niềm vui 
yên ôn. Nhờ phước báo từ thiện căn ây mà nguyện 
lớn của Ta được thành tựu. 

Ta đã vì chúng sinh trong một cõi thiên hạ này 
đóng cửa ba đường ác, mở cửa thiện nơi cõI trời, 
người, vì các loài bị bệnh tật mà thỉnh các hàng 
Trời, Rồng, Thân tiên tập hợp ở đỉnh núi Tỳ-già- 
đà-la-ca, nơi có nhiễu cỏ thuốc, tụng chú Tỷ- -đà, 
tìm ra thuốc hay trừ hết bệnh tật, khiến cho vô số 
chúng sinh thọ hưởng an lạc. Như thế, Ta đem lại 
lợi ích cho tất cả chúng sinh khắp nơi trong thê giới 
Mông muội, khiến họ tu theo giáo pháp của Ba 
thừa, đóng cửa ba đường ác, mở cửa thiện nơi cõi 
trời, người, lại vì những người bệnh trong thê giới 
này mà thỉnh chư Thiên, Rông, Thân, Tiên... nữ 
trên. Cho đên hăng hà sa số các thế ĐIớI øôm đủ 
năm thứ ô trược, không có Phật cũng đều được Ta 
cứu g1úp như vậy. Thiện nam tử, bây giờ nơi thê 
giới Mông muội với năm thứ ô trược xấu ác nối 
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tiếp nhau trong vô lượng vô biên kiếp, các thệ 
nguyện của Ta đã phát đều được thành tựu. Thiện 
nam tử, nên biết lúc Như Lai còn là Bỗ-tát luôn làm 
tăng trưởng trí tuệ, tu tập hạnh Bồ-tát, gọi là Như 
Lai hộ trì chủng tử thiện căn nơi ba nghiệp thân, 
khẩu, ý. 


Phẩm 27: Hiện Phục Tạng Bồ Thí 

Thiện nam tử, sau đó, trải qua vô số kiếp, cõi 
Phật này tên là Trừ ué, đại kiếp tên là Nhiêu ích, 
cũng là đời có đủ năm thứ ô trược xấu ác. Về 
phương Đông, cách đây năm mươi bốn cối thiên 
hạ, có cõi Diêm-phù-để tên là Để-lệ, do bản 
nguyện nên Ta sinh ra ở đó, làm Chuyên luân thánh 
vương thông lãnh bốn châu thiên hạ, hiệu là Hư 
Không, đem mười điêu thiện giáo hóa chúng sinh, 
dùng giáo pháp nơi Ba thừa khuyến hóa khiến họ 
an trụ trong ây. Bây giờ, Ta thực hành pháp bố thí, 
bồ thí khắp nơi, không có sự phân biệt. Có vô số 
người đến xin những thứ vật báu như vàng, bạc, 
lưu ly, pha lê, ngọc báu Ma-ni các loại... Ta đều 
theo ý cho họ hệt. Vật báu có hạn mả người đến 
xin quá đông, Ta hỏi quân thân: 

— Từ đâu mà có các vật báu này? 

Quân thân tâu: 

— Là do Long vương hiện ra. Tuy có các vật báu 
ây nhưng chỉ để cúng dường Thánh vương, không 
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có đủ để bố thí cho mọi người như vậy. 

Ta liên lập nguyện lớn: ““Thời vị lai, Ta ở trong 
cõi đời năm trược xâu ác, phiên não đây dấy, loài 
người thọ một trăm tuổi, nêu Ta thành Bậc Chánh 
Giác đúng như ý nguyện thì khiến Ta ở cõi Phật 
này được làm Long Vương, tên là Hiện Phục Tạng, 
trong. tật cả mọi nơi cối Phật Trừ uế, Ta nguyện 
bảy lần thọ sinh thân rông, mỗi một thân thị hiện 
hăng ức na-do-tha trăm ngàn kho tảng, trong đó 
đây các của báu như vàng, bạc cho đến ngọc lưu 
ly, Ma-ni đủ loại, ngọc minh nguyệt, pha lê... để 
đem ra bố thí. Mỗi một kho tàng ngang dọc đều 
băng một ngàn do- tuân chứa đây của báu được mở 
ra đề bố thí cho tất cả chúng sinh. Ta đã tạo được 
sự dũng mãnh, tinh tấn ở cõi Phật này, tuân tự như 
thê, nơi hãng hà sa số thê gIỚI gồm năm thứ ô trược 
không có Phật khắp mười phương, mỗi mỗi thiên 
hạ, môi một cõi Phật, Ta đêu bảy lân thọ sinh làm 
thân rộng...” (ww trước đã nói). 

Thiện nam tử, ngay khi Ta lập nguyện ấy thì có 
hàng ức na-do-tha trăm ngàn chư Thiên trong hư 
không mưa xuông các loài hoa quý và khen ngợi: 
“Hay thay! Hay thay: Tất cả mọi sự bố thí như 
Ngài đã lập nguyện ät được thành tựu”. Tất cả đại 
chúng đều nghe lời ây. Chư Thiên trong không 
trung còn vì vua mà đổi danh hiệu là Nhất Thiết 
Thí. Mọi người nghe thê liên sinh ý nghĩ: “Chúng 
ta nên theo đức vua ấy câu xin các thứ khó cho, nếu 
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Ngài chịu cho thì đúng là Nhất Thiết Thí, còn nếu 
không cho thì đầu được gọi tên là Nhất Thiết Thí”. 
Bấy giờ mọi người đêu đến gặp vua để xin cung 
nhân, chánh hậu, con cải. Vua Hư Không với tâm 
lòng hoan hỷ đêu đem cho họ tất cả. Số người khác 
lại phát sinh ý nghĩ: “Cho vợ con chưa lấy gì làm 
khó lãm, chúng ta phải theo xin ngôi vua và các chi 
thể nơi Ngài. Nêu vua ban cho thì quả đúng là Nhất 
Thiết Thí.” 

Khi ấy có người trẻ tuôi tên là Nguyệt Quang 
thọ trì giới pháp của Ngài đến trước vua Hư Không 
tâu: 

— Nêu Ngài quả là bậc Nhất thiết thí thì xin đem 
hết cõi Diêm-phù-đề này bồ thí cho tôi! 

Ta nghe xong rất vui mừng, liền lấy nước thơm 
tăm gội, mặc Vương phục cho ông ây và lập lên làm 
vua đem toàn cõi Diêm-phù-đê trao cho ông ấy. 

Ta lại lập nguyện: “Như Ta đã bô thí toàn cõi 
Diêm-phù-đê, do sự việc ây Ta sẽ thành Bậc Chánh 
Ciác, bản nguyện được thành tựu, nguyện cho 
muôn dân trong cõi này sẽ vâng lời tôn kính vị vua 
mới, khiến cho vị Chuyên luân thánh vương ấy 
sông lâu vô lượng, Ta thành Bậc Chánh Giác xong 
sẽ thọ ký cho họ: Sẽ còn một đời là thành tựu quả 
vị Phật.” 

Có Bà-la-môn tên là Hư Già đến xin Ta hai 
chân, nghe xong Ta rất hoan hý, bèn câm dao bén 
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tự chặt hai chân đưa cho người ây. Ta liên lập đại 
nguyỆn: 

— Xin cho Ta vào đời sau thành tựu GIỚới túc vô 
thượng. 

Lại có Bà-la-môn tên là Đà-trá-ba đến xin đôi 
mắt, nghe xong Ta rất hoan hỷ liên tự móc đôi mắt 
cho kẻ ấy và liền lập nguyện: “Ta nay dùng việc 
bồ thí này, xin cho vào đời sau sẽ được năm loại 
mắt vô thượng.” 

Lại có Bà-la-môn tên là Kiên Hồng đến xin hai 
tai, nehe xong Ta rất vui mừng, bèn tự cắt tai cho 
ông ây và lập nguyện: “Nguyện vào đời sau đạt 
được taI1 đây đủ trí tuệ vô thượng. ˆ 

Lại có người tà mạng tên Dật Lâm đến xin 

“nam căn” › nghe xong, Ta rât hoan hỷ, bèn tự cắt 
cho ông ây, rồi lập nguyện: “Nguyện đời sau thành 
Bậc Chánh CIác được tướng Mã âm tàng.” 

Lại có người đến xin thịt máu, Ta liên cho họ 
và lập nguyện, do dùng sự bồ thí này nên đời sau 
được phước báo “Thân tướng màu vàng ròng vô 
thượng”. 

Lại có Bà-la-môn tên là Nhật Vị đến xin hai 
tay, nghe xong, Ta rất hoan hỷ, bèn tự chặt tay trái 
và bảo người khác chặt tay phải đưa cho ông ấy. 
Ta liên lập nguyện: “Nguyện vảo đời sau được tay 
thành thật vô thượng. Thiện nam tử, cắt hết chân 
tay như thế nên thân thê đỗ máu, Ta lại phát 
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nguyện: “Nhân việc bồ thí này, Ta chắc chắn thành 
Bậc Chánh Giác, sở nguyện thành tựu thì phân thân 
còn lại cũng được người nhận nữa. ˆ 

Khi ấy quân thân và các tiểu vương không có 
Thánh trí, không nhận thức được trọng ân, nên 
cùng nhau bàn: “Nhà vua rất ngu s1, không chút trí 
tuệ, làm thương tồn chỉ thê, chăng đoái hoài ngôi 
VUA, Dây ĐIỜ giống như một đồng. thịt, còn làm 
được gì, nay nên đem bỏ đi”. Thế rôi họ liên nhặt 
lây Ta đem bỏ nơi gò hoang ngoài thành, xong bèn 
ra về. Ta ở lại đó bị ruôi nhặng muỗi mòng, chôn, 
sói, điều quạ kéo nhau đến hút máu ăn thịt. Lúc này 
mạng sông của Ta chưa dứt hắn, tâm rất hoan hỷ 
Ta liên lập nguyện: “Như Ta nay đã xả bỏ cả ngôi 
vua và các chi thê nơi thân để bồ thí không một 
chút giận hờn cũng không hề khởi tâm hồi hận. 
Nêu nguyện của Ta thành tựu, bản thân được lợi 
ích thì xin khiến cho thân thể này biên thành núi 
thịt lớn, các loài chúng sinh ăn thịt, uỗng máu có 
thể đến đây để ăn uỗng tùy thích.” 

Phát nguyện như vậy xong, liền có nhiều loài 
chúng sinh cùng đên. Do sức mạnh của bản nguyện 
nên Ta khiến thân này của Ta hằng ngày sinh sôi 
nảy nở thêm ra, cao đên một ngàn do-tuân, dài rộng 
đầu bằng năm trăm do- tuân và đã đem máu thịt của 
thân thê cung cấp no đủ cho chúng sinh trong một 
ngàn năm. Chỉ riêng việc bô thí lưỡi thôi, khi các 
loài câm thú đến ăn, do bản nguyện nên lưỡi liên 
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mọc trở lại, nếu Øøom số lưỡi được bố thí thì lớn 
như núi Kỳ-xà-quật. Làm Xong việc bố thí này, Ta 
lại lập nguyện: “Nguyện Ta vào đời sau được thành 
tựu đây đủ tướng lưỡi rộng dài.” 

Thiện nam tử, khi Ta qua đời, do bản nguyện, 
Ta lại sinh vào cõi Diêm-phù-đê trong loài Rồng 
làm Long vương, tên là Hiện Phục Tạng. Ngay nơi 
đêm vừa sinh ra, Ta liên hiện hàng ức na-do-tha 
trăm ngàn kho tàng chứa đây các vật báu như vàng, 
bạc, thủy tính... cùng tự ra lệnh: “Này các chúng 
sinh, phải nên tu tập theo do nghiệp thiện, pháp tâm 
cầu đạo quả Bô-đề Vô thượng hoặc phát tâm câu 
theo Bích-chi- "phật thừa, Thanh văn thừa, thì tùy ý 
các ngươi muốn lấy bao nhiêu bảo vật cứ lấy.” 

Ở cõi Diêm-phù-đề này Ta đã bảy lần tái sinh 
làm Long VƯƠnG, trải qua Dảy mƯƠI Dảy ức na-do- 
tha trăm ngàn năm, hiện ra vô lượng vô sô kho báu 
cung cấp cho chúng sinh khiến họ an trụ nơi Tam 
thừa, tu mười nghiệp lành, dùng các thứ vật báu 
khiến cho chúng sinh luôn được sung túc. Sau đó, 
Ta liên lập nguyỆn: “Nguyện vào đời vị lai Ta sẽ 
được có đây đủ Ba mươi hai tướng vô thượng.” 

Như vậy, vào thời gian của thiên hạ thứ hai, Ta 
cũng bảy lần tái sinh làm Long vương, tu hạnh 
Trượng phu như trên. Khắp nơi khắp chôn trong 
các thê giới Ta đêu thực hiện vô lượng lợi ích như 
vậy. Nơi hăng hà sa số cõi có đủ năm thứ ô trược, 
không Phật khắp mười phương, trong mọi khu vực 


SỐ 158 - KINH ĐẠI THỪA ĐẠI BI PHÂN-ĐÀ-LỢI, Quyền 7 321 


của các cõi đó, mỗi mỗi nơi Ta đêu bảy lân tái sinh 
làm Long VƯƠng, trải qua Dảy mươi Dảy, ức na-do- 
tha trăm ngàn năm, đem vô lượng vô sô kho tàng 
vật báu bô thí cho chúng sinh.. . (như (rên). Này 
thiện nam tử, nên biết đó là khi còn làm Bỏ-tát, 
Như Lai hết sức tinh tân tu tập để có được ba mươi 
hai tướng. Trước Ta không có vị Bồ-tát nào dốc 
sức như thế để tu hạnh Bô-đề. Hiện nay và sau này 
cũng không có Bồ-tát nào đã dốc hết tâm lực như 
vậy để hành đạo Bồ-tát, ngoại trừ tám vị Ta đã nói 
trước đây. 

Thiện nam tử, trải qua a- tăng- -kỳ kiếp, với vô 
SỐ, biến chuyền, cõi Phật này có tên là San hô tỉnh. 
Bấy giờ, là đời ngũ trược, không Phật, đại kiếp tên 
Liên hoa, Ta làm Đề Thích của bốn châu thiên hạ, 
tên là Đăng Chiếu, thây chúng sinh ở cõi Diêm- 
phù-đề chẳng cầu giới hạnh, chuyên làm điều ác, 
Ta liền biến làm Dạ-xoa đáng sợ hiện xuống, trước 
những người nơi cõi Diêm-phù-đề. Trông thây Ta, 
mọi người rất kinh hãi hỏi: 

— Ngài muôn câu những gì? 

Ta nói: 

— Ta chỉ cần ăn uống, nhưng không ăn những 
đồ ăn thông thường, hãy mau dọn ral 

Họ lại hỏi: 

— Ngài muôn ăn thứ gì? 

Ta nói: 
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— Chỉ ăn thịt người, không ăn thứ gì khác. 
Nhưng nếu có người từ nay cho đến khi mạng 
chung có thê chấm dứt việc sát sinh, theo tà kiến, 
phát tâm cầu đạo quả Giác ngộ Vô thượng, hoặc 
phát tâm cầu Bích-chi-phật thừa, hoặc phát tâm cầu 
Thanh văn thừa thì Ta không ăn nuốt những kẻ ấy. 

Khi đó, Ta luôn hóa ra những hóa nhân rồi bắt 
ăn thịt. Các chúng sinh kia trông thây càng thêm 
sợ hãi, nên tất cả từ đấy cho đến khi mạng chung 
đêu dứt hắn sát sinh, trộm cấp, cho đến tà kiến, có 
người phát tâm cầu đạo quả Bô-đề Vô thượng, có 
người phát tâm cầu Bích-chi-phật thừa, hoặc câu 
Thanh văn thừa, khiến cho chúng sinh toàn cõi 
Diêm-phù-đề này đêu tu mười điều lành, an trụ Ba 
thừa. Sau đó Ta lại lập nguyện: “Nếu Ta chắc chăn 
thành Bậc Chánh Giác, bản nguyện được thành 
tựu, thì khiên chúng sinh trong bôn châu thiên hạ 
này tu tập theo mười thiện nghiệp. Cho đến khắp 
trong thế giới này, ở bất cứ nơi chỗn nào trong bốn 
châu thiên hạ Ta đều thị hiện sự khủng bồ như thế, 
để khiến cho chúng sinh ở đó tu tập mười điều 
lành, an trụ nơi Ba thừa. Lại cũng như vậy, khắp 
mười phương, trong các cõi ngũ trược, không có 
Phật... khiên chúng sinh ở đó tu tập theo mười điêu 
lành, an trụ nơi Ba thừa.” 

Này thiện nam tử, bản nguyện như thế của Ta 
đêu được viên mãn. Như trong khắp thế giới San 
hô tỉnh này, Ta đã dùng hình tướng Dạ-xoa đề điều 
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phục mọi người, đưa họ đến với pháp thiện. Rồi 
trong hăng hà sa số cõi ngũ trược không Phật trong 
mười phương, Ta cũng dùng hình tướng Dạ-xoa đê 
điều phục người đời, an trụ họ nơi nẻo thiện. Do 
thời xưa Ta đã dùng sự khủng bố, bức bách chúng 
sinh an trụ nơi hạnh thiện nên các nghiệp tàn dư đó 
đã khiến cho Ta khi Sắp thành đạo Bô-đê, ngôi trên 
tòa Kim cang bên gôc cây Bỏ-đề, còn bị Ma vương 
Ba-tuần đem chúng ma binh đến quây phá, tạo 
chướng ngại cho việc thành đạo Bồ-đề của 1a. 
Này thiện nam tử, đây là Ta lược nói về hành 
Bồ thí ba-la-mật của mình khi còn hành đạo Bồ- 
tát. Thiện nam tử, pháp nhẫn của các Đại Bỏ- tát rất 
sâu xa, pháp Tổng trì giải thoát tam-muội rất vi 
diệu, lúc ây Ta chưa đạt được mà chỉ có hai thân: 
Năm thông và hữu lậu. Khi Ta thực hành các việc 
đem lại lợi ích lớn lao như thế, khiến cho vô lượng 
vô biên chúng sinh an trụ nơi đạo quả Chánh đắng 
Chánh giác Vô thượng, hoặc an trụ nơi Bích-chI- 
phật thừa, Thanh văn thừa, lại được cúng dường 
chư Phật như vô sô vi trân trong một thế giới Phật, 
công đức đạt được nơi mỗi cõi Phật nhiều như 
những giọt nước trong biên lớn. Ta đã cúng dường 
vô sô hạng Thanh văn, Bích-chi-phật, cúng dường 
vô số Như Lai, cúng dường Cha mẹ, Tiên nhân đạt 
ngũ thông cũng như thế. Xưa kia, khi tu hạnh Bồ- 
tát, Ta luôn thương xót chúng sinh, đem máu thịt 
của bản thân để cung cấp cho họ được no đủ, luôn 
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thể hiện tâm đại bị, nhưng hiện tại các vị A-la-hán 
không có được như vậy. 


L] 


KINH ĐẠI THỪA ĐẠI BI 
PHẪN -ĐÀ-LỢI 
QUYÊN 8 
Phẩm 28: Bô-Tát Vân Tập 

Này Bỏ-tát Tịch Ý, ngày nay, Ta dùng Phật 
nhãn quan sát chư Phật Thê Tôn đã Bát- niễt-bàn 
trong thê gIỚI nhiêu như vi trần nơi một cõi Phật 
khắp mười phương đều do xưa kia được Ta khuyến 
hóa khi mới bắt đầu phát tâm cầu đạo Bô-đề tu tập 
Bồ thí ba-la-mật cho đến Trí tuệ ba-la-mật và thành 
tựu đạo quả Chánh đăng Chánh giác Vô thượng, 
chư Phật ở đời vị lai cũng như thê. Thiện nam tử, 
nay Ta thây ở phương Đông, vô lượng các Đức 
Phật Thế Tôn hiện trụ thế chuyến pháp luân, vì 
chúng sinh thuyết pháp, cũng chính nhờ Ta xưa kia 
đâu tiên khuyên hóa họ phát tâm cầu đạo quả Vô 
thượng, tu tập sảu pháp Ba-la-mật. Ở các phương 
Nam, Tây, Bắc, bốn hướng và phương Trên, Dưới 
cũng như thế. 

Thiện nam tử, ở phương Đông, cách cõi Phật 
này hơn tám mươi chín trăm ngàn cõi Phật có thế 
giới tên là Hòa phu, Đức Phật ở đó hiệu là Vô Câu 
Đức Minh Vương Như Lai, hiện đang trụ thế vì 
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chúng sinh thuyết pháp. Đức Thế Tôn ấy cũng 
chính Ta đầu tiên khuyên phát tâm A-nậu-đa-la 
Tam-miệu Tam-bô-đề nhờ Ta xưa kia đâu tiên 
khuyến hóa phát tâm cầu đạo quả Giác ngộ Vô 
thượng, tu tập sáu pháp Ba-la-mật. Ở phương 
Đông lại có cõi Lạc hỷ, Đức Phật hiệu là A -súc, có 
cõi Tử ma, Phật hiệu là Phật Tạng; cõi Lạc tự tại, 
Phật hiệu là Lạc Tự Tại Nguyệt Minh; cõi Nhật 
một, Phật hiệu là Trí Nhật; cõi Thăng tức, Phật 
hiệu là Long Lôi; cõi Đăng lâm, Phật hiệu là Kim 
Cang Xưng; cõi Tự vương, Phật hiệu là Hỗ Quan; 
cõi Vô lạc, Phật hiệu là Nhật Tạng: cõi Chiêu oán, 
Phật hiệu là Xưng Tự Tại; cõi Di quang, Phật hiệu 
là Bắt Tư Nghị Vương; cõi Chúng hộ, Phật hiệu là 
Nguyệt Đức Tạng; cõi Hoa quang, Phật hiệu là Âm 
Thăng Quang: cõi An thượng, Phật hiệu là Hiện 
An Tự Tại Di-lầu; cối Trì vương, Phật hiệu là Trí 
Tượng: cõi Tạp hoa, Phật hiệu là Vô Câu Nhãn... 
Này thiện nam tử, như vậy vô lượng vô biên a- 
tăng-kỳ chư Phật Thế Tôn ở phương Đông hiện 
đang chuyền pháp luân, vì chúng sinh mà thuyết 
giảng chánh pháp. Khi các vị ây chưa phát tâm Bỏ- 
đề, Ta đã đâu tiên khuyên hóa họ đến và an trụ nơi 
đạo Chánh đăng Chánh giác Vô thượng, khuyên họ 
tu tập sáu pháp Ba-la-mật, dẫn dät đến chỗ các Đức 
Phật Thê Tôn hiện trụ thế thuyết pháp trong mười 
phương và họ được thọ ký đạo quả Giác ngộ Tối 
thượng. Bấy giờ, ở phương Đông, nơi thế giới Hoa 
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phu, Đức Phật Vô Cấu Đức Minh Vương Như Lai 
đang ngôi nơi tòa sư tử thì đại địa chân động sáu 
cách, có ánh sảng lớn tỏa chiều, lại mưa xuông vô 
số loại hoa quý. Các vị Bô-tát thây các việc như 
vậy liền bạch với Đức Phật: 

- Thưa Đức Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà tòa 
ngôi của Như Lai đã Tung động như thê? Chúng 
con chưa từng, thây việc này! 

Đức Vô Câu Đức Minh Vương Như Lai đáp: 

- Thiện nam tử, về phương Tây, cách cõi Phật 
này hơn tắm mươi chín ức cõi Phật, có thế ø1ới tên 
là Ta-bà, Đức Phật ở đó hiệu là Thích-ca Mâu-nI 
Như Lai, hiện đang vì bốn chúng đệ tử thuyết giảng 
về pháp Bản sự. Đức Như Lai đó trước kia khi còn 
hành hạnh Bô-tát đã đầu tiên khuyên hóa Ta đến 
VỚI đạo CIác ngộ, phát tâm câu đạo quả Chánh 
đăng Chánh giác Vô thượng, tu tập sáu pháp Ba- 
la-mật. Lại nữa, Đức Như Lai đó trước kia cũng là 
người đâu tiên đã dẫn dắt Ta đến chỗ các Đức Phật 
Thế Tôn, khiến Ta được thọ ký đạo quả Giác ngộ 
Tối thượng. Đức Thích-ca Mâu-ni ấy chính là thiện 
tri thức của Ta, hiện ở thê giới Ta-bà, vì bốn chúng 
đệ tử thuyết giảng về pháp Bản sự. Do oal lực của 
Đức Thích-ca Mâu-ni nên khiến tòa ngôi của Ta 
rung động. Này các thiện nam tử, các vị a1 là người 
có thê đến cõi Phật Ta-bà thay Ta nói lời thăm hỏi 
sức khỏe Đức Thích-ca Mâu-nI Như Lai, mọi sinh 
hoạt có được thư thái an lạc chăng? 
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Các Bô-tát kia liên bạch với Đức Vô Câu Đức 
Minh Vương Như Lai: 

— Thưa vâng Thế Tôn, các vị Bô-tát trong cõi 
Hoa Phu này có đây đủ thân thông, đều là Bô-tát 
đạt mọi công đức tự tại, nên vào sảng sớm hôm nay 
được thây vâng ánh sáng lớn ấy, các vị đều biết đây 
là điểm ứng từ cõi khác đến, đại địa chân động từng 
hôi, trời mưa các loài diệu hoa. Trồng thây như vây 
xong, có vô số các vị Bồ-tát muỗn dùng thần lực 
đến thế giới Ta-bà để chiêm ngưỡng Đức Thích-ca 
Mâu-nI Như Lai cùng cung kính cúng dường, tôn 
trọng ngợi khen, lại thưa hỏi lãnh thọ tất cả các 
môn Đà-la-ni nhưng đêu không biết thế giới Ta-bà 
của Đức Thích-ca Mâu-ni Như Lai ở phương nào. 

Khi ấy, Vô Câu Đức Minh Vương Như Lai liên 
duỗi cánh tay phải sắc vàng, từ nơi đầu năm ngón 
tay phát ra vô sô ảnh sáng vi diệu, tỏa chiếu đên 
tám mươi chín ức quốc độ chư Phật, soi tới tận thế 
giới Ta-bà. Lúc này, các Bô-tát kia nhờ ảnh sáng 
nên thấy. được thê giới Ta-bà hiện có vô SỐ các Bô- 
tát ở khắp nơi, lại có các chúng Trời, Rông, Dạ- 
xoa, A-tu-la... đầy cả hư không. Thấy thể rôi, các 
Bồ-tát liên bạch với Đức Vô Cầu Đức Minh Vương 
Như Lai: 

— Thưa Đức Thế Tôn, chúng con nay đã được 
thấy thế giới Ta-bà, biết rõ phương hướng của cối 
ây, lại thây vô sô các vị Bô-tát, các chúng Trời, 
Người, Rông, A-tu-la đây khắp ở đó, hâu như 
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không còn một chỗ trông nào. Đức Thích-ca Mâu- 
ni Như Lai kia cũng nhìn thây chúng con. Ngài 
đang thuyết giảng đạo pháp vi diệu. 

Lúc ây, Đức Vô Cấu Đức Minh Vương Như 
Lai bảo các Bô-tát: 

— Thiện nam tử, Đức Thích-ca Như Lai thường 
dùng Phật nhãn thanh tịnh vô thượng thây khắp tật 
cả không sót một nơi nào. Chúng sinh nơi. thê giới 
Ta-bà ở trên đất liền hay trong hư không, tất cả đều 
nói: Đức Thích-ca Như Lai chỉ thây riêng tâm của 
mình, đêu vì mình mà thuyết pháp. Thiện nam tử, 
Đức Thích-ca Như Lai kia dùng một âm thanh 
thuyết pháp cho vô số loài khác nhau. Chúng sinh 
nơi CỐI kia nêu thờ Phạm thiên thì thấy thân tướng 
Như Lai giống như Phạm thiên, thuyết pháp băng 
âm thanh Đại phạm. Cho đến chúng sinh thờ Ma 
vương, thờ Đề Thích, thờ Mặt trời, thờ Mặt trăng, 
thờ Tỳ-sa-môn, thờ 1ỷ-lưu- lặc-dà, thờ Tỳ-lưu-bà- 
xoa, thờ Đê-đả-la-ni-trá, thờ trời Ma-hê-thủ-la... 
cho đến tám muôn bốn ngàn chủng loại thờ phụng 
như vậy, đều tùy theo sự tôn kính của mình mà thây 
Đức Thích-ca Mâu-nI Như Lai qua hình tướng tôn 
thờ và được nghe pháp sinh y lương cho rằng đều 
riêng cho chúng loại mình. 

Bây giờ, trong đại chúng nơi cõi Phật Hoa Phu 
có hai Bôồ-tát, một tên là La Phan Tượng, vị thứ hai 
tên là Nguyệt Quang Chiếu. Đức Vô Cầu Đức 
Minh Vương Như Lai bảo hai vị Bô-tát ấy: 
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— Thiện nam tử, các ông hãy đến thế giới Ta-bà 
chuyền lời của Ta: “Kính thăm hỏi sức khỏe của 
Đức Thích-ca Mâu-ni Như Lai, mọi sinh hoạt, 
hành hóa đều được vên ồn tịnh lạc chăng?” 

Hai vị Bô-tát bạch Phật: 

— Chúng con thây tất cả cõi Ta-bà của Đức Phật 
ây, đại chúng vân tập đến đây khắp cả không còn 
một khoảng trông, vậy chúng con đi đến đó thì 
đứng ở đầu? 

Đức Vô Câu Đức Minh Vương Như Lai nói: 

— Thiện nam tử, các ông chớ nói lời này, cho 
răng thế giới ây không còn chỗ! Vì sao? Vì nơi đó 
rộng lớn vô biên. Đức Thích-ca Mâu-nI Như Lai 
có đây đủ công đức vô lượng, không thể nghĩ bàn. 
Do bản nguyện và tâm đại bi luôn thương xót 
chúng sinh nên khiến cho vô lượng các loài chúng 
sinh được vào pháp Phật, lãnh thọ Ba quy y, sau đó 
thuyết giảng pháp Ba thừa cho họ, Ngài lại giảng 
dạy về các thứ giới luật, chỉ bày ba cửa giải thoát, 
cứu vớt chúng sinh ra khỏi ba đường ác, an trụ nơi 
ba cõi thiện. Thiện nam tử, bấy giờ sau khi Đức 
Thích-ca Mâu-ni thành đạo chưa bao lâu, vì muốn 
điều phục chúng sinh, nên Ngài trên tòa, nơi hang 
Bà-la, núi Tỳ-đà, suốt bảy ngày bảy đêm nhập 
Tam-muội chánh thọ, hưởng pháp thanh tịnh. Lúc 
này, thân Phật đây khắp cả hang không còn một 
chút khoảng trống. Qua hết bảy ngày trong mười 
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phương thế giới có mười hai na-do-tha Đại Bồ- tát 
đên thê giới Ta-bà đứng nơi triên núi kia muốn vào 
hang để chiêm ngưỡng, lễ bái, cung kính, thân cận 
Đức Thích-ca Mâu-nI Như Lai, thưa thỉnh và lãnh 
thọ diệu pháp. 

Thiện nam tử, bây giờ Đức Thích-ca Mâu-m 
Như Lai vì đại chúng Bô-tát này liên thị hiện thần 
thông khiến cho hang Bà- la trở nên vô cùng rộng 
lớn, mười hai na-do-tha Bồ- tát vào hang vân còn 
thây rộng rãi. Từng vị Bô-tát dùng các thứ thân 
thông Sư tử du hý tự tại đã đạt được để cúng dường 
Đức Như Lai. Mỗi vị Bô-tát đều an tọa nơi bảo tòa 
hóa hiện lắng nghe diệu pháp, do thân lực của Phật 
như vậy, các vị Bô-tát nghe pháp xong, đều từ chỗ 
ngôi đứng dậy, cung kính đảnh lễ Phật, đi nhiễu 
theo phía bên phải ba vòng rôi tuân tự trở về bôn 
quốc, sau đây thì hang Bả-la trở lại như cũ. Đề 
Thích là chủ của cõi trời thứ hai của bốn thiên hạ, 
tên là Kiêu-thi-ca, nhân thấy thọ mạng của mình 
sắp hết, lại phải bị đọa vào loài súc sinh nên rất sợ 
hãi, liền cùng với tám vạn bốn ngàn chư Thiên của 
cõi trời Ba mươi ba (Ðao-lơi) đi đến hang Bả-la, 
hướng về chỗ Đức Thê Tôn, trụ lại trước cửa hang 
Bà-la, nơi có Dạ-xoa Đề Nhãn là thần giữ hang 
này. Thừa oal thần Đức Phật, nên Đề Thích phát 
sinh ý nghĩ. “la nay nên sai Càn-thát-bà Tử là 
Bàn-già-sức đem diệu âm đến ngợi ca Đức Thế 
Tôn, may ra Đức Thế Tôn mới rời khỏi Tam- 
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muội”. 

Đề Thích suy nghĩ như vậy xong liền sai Càn- 
thát-bà Tử là Bàn-già-sức khảy đàn cầm lưu ly, âm 
thanh vi diệu khác thường, phát ra năm trăm điều 
ngợi khen, tán thán Đức Thê Tôn. 

Thiện nam tử, khi Bàn-g1à-sức ca ngợi Phật thì 
Đức Thích-ca Mâu-ni Như Lai chuyển nhập Vô 
thăng minh tam-muội. Do diệu lực Tam-muội nên 
khiến cho khắp thế giới Ta-bà, các chúng Dạ-xoa, 
La-sát, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, Càn-thát- 
bà, chư Thiên nơi các cõi Dục, cối Sắc, tật cả đều 
vân tập đông đủ. Trong SỐ này, người nào ưa nghe 
âm thanh vi diệu đều tùy ý được nghe và tất vui 
mừng. Người nào thích nghe lời tán thản Phật, 
nghe xong đều hoan hý, đôi với Đức Như Lai sinh 
lòng cung kính, tôn trọng. Chúng sinh nào ưa nghe 
âm nhạc thì liền được nghe, nghe xong cũng đều 
vui thích. Khi ấy, Đức Thích-ca Mâu-ni Như Lai 
xuất định, đại chúng đứng nơi cửa hang Bà-la, 
riêng Đề Thích liền đến trước Đức Thế Tôn cung 
kính thưa: 

— Thế Tôn, hôm nay con sẽ ngôi ở chỗ nào? 

Phật bảo: 

— Kiêu-thi-ca, quyên thuộc của ông nên tập hợp 
vào hết trong hang Bà-la. Như Lai sẽ khiến cho 
hang này trở nên rộng lớn thênh thang, đủ chỗ cho 
mười hai hăng hà sa số đại chúng quyến thuộc 
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ngôi. 

Bấy giờ, Đức Thích-ca Mâu-ni Như Lai dùng 
âm thanh vi diệu thuyết giảng chánh pháp khiến 
cho tám vạn bốn ngàn chúng sinh với căn cơ khác 
nhau đêu lắng nghe. Trong đại chúng, người nảo 
học theo Thanh văn thừa thì được nghe pháp 
Thanh văn và có chín mươi ức chúng sinh đắc quả 
Tu-đà-hoàn. Người nào học theo Bích-chi-phật 
thừa thì được nghe pháp Bích-chi-phật. Những 
người học theo Phật thừa Vô lượng thì được nghe 
pháp thuân túy Đại thừa vô lượng. Đại chúng do 
Càn-thát-bà Tử Bàn-g1à-sức đứng đầu có mười tắm 
na-do-tha chúng sinh được quả vị Bất thoái chuyền 
nơi đạo quả Bồ-đê tối thượng. Những người chưa 
phát tâm thì đều phát tâm, hoặc phát tâm cầu đạo 
quả Chánh đăng Chánh giác, hoặc phát tâm cầu 
đạo quả Bích-chi-phật, có người phát tâm cầu 
Thanh văn thừa. Riêng Đề Thích Kiêu-thi-ca thì 
hết sợ hãi, tuôi thọ được tăng lên một ngàn năm, 
đặc quả Tu-đà-hoàn. 

Thiện nam tử, Đức Thích-ca Mâu-nI Như Lai 
với thần lực có thể tạo nên các sự việc rộng lớn vô 
biên như vậy. Âm thanh thuyết giảng chánh pháp 
cũng như thê. Không một ai có thê lường được giới 
hạn nơi âm thanh đó. Phương tiện của Đức Phật ây 
là vô lượng vô biên đề giáo hóa, dẫn dắt chúng sinh 
không ai có thê biết được hết bến bờ nơi các 
phương tiện kia. Thiện nam tử, sắc thân của Đức 
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Như Lai â Ấy, cũng là vô biên vô lượng, không ai có 
thể nhìn thấy đỉnh của Ngài, cũng không biết nơi 
tận cùng. Chẳng hạn như hôm nay ở cõi Ta-bà, 
chúng sinh vân tập về đây, nếu tật cả muốn vào 
trong bụng của Đức Thích-ca Mâu-mi Như Lai thì 
đêu dung nạp được hết mà bụng của Đức Như Lai 
không tăng giảm. Các chúng sinh kia cũng không 
biết đâu là biên giới nơi bụng Đức Như Lai. Các 
chúng sinh này củng lúc hợp lại đi vào trong một 
lỗ chân lông, đêu không bị trở ngại, cho đến dùng 
Thiên nhãn cũng không thây đâu là giới hạn nơi 
một lỗ chân lông nhưng lỗ chân lông của Như Lai 
thì không thêm bớt. Thân tướng của Đức Thích-ca 
Mâu-nI Như Lai đã dung nạp được vô lượng vô 
biên chúng sinh như thê! 

Lại nữa thiện nam tử, thế g1ới của Đức Thích- 
ca Mâu-ni Như Lai cũng rộng lớn vô cùng tận. 
Thiện nam tử, giả sử chúng sinh trong các thế giới 
nhiêu như các sông Hắng trong mười phương thì 
thế giới của Phật ây cũng dung nạp được hết. Vì 
sao? Vì Đức Như Lai kia khi mới phát tâm cầu 
thành Bậc Chánh Giác đã phát vô lượng vô biên 
thệ nguyện. Thiện nam tử, không những chỉ là 
chúng sinh trong các thế giới nhiều như số cát một 
sông Hăng, mà cả chúng sinh trong các thế giới 
nhiêu như số cát một ngàn sông Hằng khắp cả 
mười phương, thì thế giới Ì kia vẫn dung nạp hết, mà 
tướng của thế giới ây vẫn như cũ, không thêm 
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không bớt. 

Thiện nam tử, Đức Thích-ca Như Lai khi mới 
phát tâm câu thành Bậc Chánh Giác, muốn đạt đầy 
đủ Nhất thiết trí nên đã phát đại thệ nguyện, do đó 
ngày nay có được thế giới vô lượng vô biên. Đức 
Thích-ca Mâu-ni Như Lai đã dùng bốn pháp ấy, 
chư Phật Thể Tôn khác không thể sánh kịp. Thiện 
nam tử, nay hai ông đem hoa Nguyệt lạc vô cầu 
này đến thê giới Phật Ta-bà ở phương Tây như đã 
nhìn thấy, thay lời Ta thưa hỏi Phật Thích-ca Mâu- 
m: “Mọi sinh hoạt hành hóa đều được ôn định, an 
lạc chăng?” Khi ấy, Vô Câu Đức Minh Vương Như 
Lai đem hoa Nguyệt lạc vô cầu trao cho hai vị Bồ- 
tát La Phan Tượng và Bô-tát Nguyệt Quang Chiếu 
và bảo: 

— Các ông hãy nương theo diệu lực nơi thân 
thông của Ta-bà mà đến thế giới kia. 

Lúc này, trong cõi đó có hai vạn Bồ-tát cùng 
bạch Phật: 

- Kính thưa Đức Thê Tôn, chúng con cũng 
muốn nương theo thân lực của Đức Như Lai đến 
thê giới Ta-bà để chiêm ngưỡng, cung kính, cúng 
dường Đức Thích-ca Mâu-nI Như LaI. 

Phật Vô Câu Đức Minh Vương bảo: 

— Thiện nam tử, các ông nên biết đúng thời. 

Như vậy là hai vị Bồ-tát La Phan Tượng và 
Nguyệt Quang Chiếu cùng với hai vạn Bô-tát khác 
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nương theo thân lực của đức Vô Câu Đức Minh 
Vương Như Lai rời khỏi thế giới Hoa phu, chỉ 
trong khoảng khắc một niệm họ đã đến thế giới Ta- 
bà, thăng tới núi Kỳ-xà-quật, ở trước Đức Thích- 
ca Mâu-nI, quỳ thăng, chặp tay bạch Phật: 

- Thưa Đức Thế Tôn, ở phương, Đông, cách 
đầy hơn tám mươi chín ức cối Phật có thê giới tên 
là Hoa phu. Đức Phật nơi cõi ây hiệu là Vô Câu 
Đức Minh Vương Như Lai, hiện đang có vô số đại 
chúng Bồ-tát vây quanh nghe pháp, đã xưng tụng 
ca ngợi công đức của Thê Tôn, nói răng: “Nơi thê 
giới Ta-bà có Đức Phật hiệu là Thích-ca Mâu-ni 
Như Lai hiện đang vì đại chúng mà chuyên xe 
chánh pháp. Khi còn là Bồ- tát, Đức Thế Tôn ấy đã 
khuyên Ta phát tâm Bôồ-đề đầu tiên. Sau khi Ta 
phát tâm cầu đạo Vô thượng, Ngài lại khuyên tu 
tập sảu pháp Ba-la-mật. Đức Thích-ca Mâu-nmi Như 
Lai dùng bỗn pháp ấy nên các Đức Như Lai khác 
không thể sánh KỊp. Hôm nay, Phật Vô Cấu Đức 
Minh Vương sai chúng con mang hoa Nguyệt lạc 
vô câu này đến dâng lên Thế Tôn, kính thăm hỏi 
sức khỏe cùng mọi sinh hoạt hành hóa luôn được 
vên ồn, tịnh lạc chăng?”. 

Thiện nam tử, trong thế gIỚI Lạc hỷ ở phương 
Đông có Đức Phật A-súc, nơi tòa ngôi của Ngài 
cũng chân động sáu cách. Các Bỏ-tát trong pháp 
hội trông thây sự việc như vậy đều thưa với Phật 
(nói lược như trên). Bây giờ ở phương Đông có vô 
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lượng vô sô Đức Như Lai sai các Bồ-tát mỗi người 
đều mang hoa Nguyệt lạc vô cầu đến thê giới Ta- 
bà để chiêm ngưỡng, lễ bái, thăm hỏi, cúng dường 
Đức Thích-ca Mâu-nI Như LaI, cung kính, gân gũi 
để lãnh hội diệu pháp. 

Này Bồ-tát Tịch Y, Ta thấy ở phương Nam, 
cách cõi Phật này hơn một hằng hà sa sô cõi Phật, 
có thế giới tên là Trừ nhất thiết ưu não, Đức Phật 
ở đó hiệu là Vô Não Đức Như Lai hiện đang trụ tại 
thế thuyết pháp. Trước kia khi còn tu hạnh Bồ- tát, 
Ta đã khuyên Đức Phật ấy phát tâm Bồ-đê, cầu đạt 
quả vị GIác ngộ Vô thượng. Lại có, Đức Phật Pháp 
Tự Tại Lôi trong cõi Diêm-phù-đề quang. Đức Chí 
Tự Tại Kiên Đê Phật trong cối Di-lâu-an. Đức Sư 
Tử Phân Tân Vương Phật trong cõi Đức trang 
nghiêm đế; Đức Na-la-diên Phục Tạng Phật trong 
cối Châu quang trang nghiêm; Đức Bảo Tập Công 
Đức Phân Tân Phật trong cõi Phóng quang biến 
phú; Đức Minh Tạng Phật trong cõi Thiên lạc; Đức 
Tình Tú Xưng Phật trong cõi Chiên-đàn căn; Đức 
Phước Lực Bà-la Vương Phật trong cõi Hương 
văn; Đức Nhu Nhuyến Lôi Âm Thanh Phật trong 
CÕI Thiện giải; Đức Bà-la Xứng Đề Vương Phật 
trong cõi Nhàn cư; Đức Tự Tại Minh Chiếu Phật 
trong cõi Lôi thị; Đức Nhu Nhuyễn Âm Thanh 
Phật trong cõi Vân lôi; Đức Bảo Chưởng Long 
Phật trong cõi Phân bảo; Đức Pháp Vân Nguyệt 
Minh Tự Tại Phật trong cõi Ba-la-ma bảo thọ... 
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(nói lược như trên). 

Như vậy, ở phương Nam với vô lượng a-tăng- 
kỳ các Đức Phật như thế nơi tòa ngôi đều bị rung 
động. Các Đức Phật, Thế Tôn đó đều xưng tụng, 
ca ngợi Đức Thích-ca Mâu-ni Như Lai và đều sai 
các vị Bồ-tát mang hoa Nguyệt lạc vô câu đến cõi 
Ta-bà này để chiêm ngưỡng, cúng dường, cung 
kính, gân gũi, tôn trọng, khen ngợi, thứ lớp an tọa 
lãnh hội diệu pháp. 

Thiện nam tử, Ta lại thấy về phương Tây, cách 
đây hơn chín mươi bảy na-do-tha trăm ngàn cõi 
Phật, có thế giới tên là Tịch tĩnh, Đức Phật ở đó 
hiệu là Bảo Sơn Như Lai, hiện đang trụ thế vì 
chúng sinh thuyết pháp. Khi còn tu hạnh Bô- tát, Ta 
đã khuyên Đức Phật kia đâu tiên phát tâm Bồ-đê, 
cầu đạo Giác ngộ Vô thượng. Lại có Phật Diệu 
Quang Tạng, Phật Âm Trí Tạng, Phật Quang 
Xưng, Phật Phố Tạng Phục, Phật Phạm Hoa, Phật 
Chưởng Siêu Việt, Phật Pháp Đăng Minh, Phật Vô 
Đăng Từ, Phật Lạc Cao Âm, Phật Lưu Bồ Vương, 
Phật Phạm Đề Thanh... (đêu nhự trước đã nói)... 
Như thế ở phương Tây có vô lượng vô số các Đức 
Phật, Thế Tôn đã được Đức Thích-ca Mâu-ni Như 
Lai xưng tán danh hiệu. Tòa ngôi của các vị đều 
rung động. Bây ĐIỜ, Ở phương â ây vô lượng vô số 
các Đức Phật đều sai Bô-tát mang hoa Nguyệt lạc 
vô câu đến thê giới Ta-bà, thảy đêu an tọa để nghe 
thuyết pháp... (øói izọc)... Như vậy ở các phương 
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Bắc, Trên, Dưới, Đông nam, Tây nam, Tây bắc đêu 
như trên đã nói. Thiện nam tử! Ta thây ở phương 
Đông Bắc, cách thế giới này hơn chín mươi tám ức 
na-do-tha trăm ngàn cõi Phật có thê giới tên là Vô 
trần, Đức Phật ở đó hiệu là Trừ Ưu Não Dũng 
Thượng Quảng Văn Bà-la Vương Như Lai. Khi 
còn làm Bồ-tát, Ta đã đầu tiên khuyên Đức Như 
Lai ấy phát tâm Bô-đê, cầu đạo quả Giác ngộ Vô 
thượng, tu tập sáu pháp Ba-la-mật, dẫn dắt đên chỗ 
chư Phật và được thọ ký. Lúc này nơi tòa ngôi của 
Đức Phật ấy cũng chấn động... Trong đại chúng 
của Đức Như Lai đó có hai vị Bỏ-tát, một tên là 
Sơn Mật, vị thứ hai tên là Đắng Lạc Thú. Khi ấy, 
Đức Trừ Ưu Não Dũng Thượng Quảng Văn Bà-la 
Vương Như Lai bảo hai vị Bô-tát kia: 

— Thiện nam tử, các ông hãy đến thế giới Ta-bà 
thay Ta nói lời như vây: “Kính thăm hỏi sức khỏe 
của Đức Thích-ca Mâu-nI1 Như LaI, mọi sinh hoạt, 
hành hóa đều được yên ổn, tịnh lạc chăng?”...(Iược 
nói như trên). Lại có các vị Phật: Phật Hoại Chư 
Ma, Phật Ta-la Vương, Phật Đại Lực Quang Minh, 
Phật Liên Hoa Tăng, Phật Chiên-đàn, Phật Di Lâu 
Vương, Phật Kiên Trầm Thủy, Phật Hỏa Trí Đại 
Lực, vô lượng chư Phật như vậy đều sai Bô-tát đi 
đến thê giới Ta-bà. Cho đến các phương Bắc, bốn 
hướng, phương trên dưới cũng đêu như vậy. 
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Phẩm 29: Nhập Tam-Muội Môn 

Bây giờ tât cả chúng hội đã vân tập đông đủ ở 
cối Ta-bà này. Đức Thích-ca Mâu-ni Như Lai dùng 
diệu lực thân thông khiến cho thân của mỗi người 
có mặt ở đây đêu biến nhỏ như hạt cải, đây khắp 
cả mặt đất và hư không, cả thê giới Ta-bà hâu như 
không còn một khoảng trống nào dù nhỏ như một 
sợi lông. 

Lúc này, mọi người trong chúng hội không thấy 
nhau, lại cũng không thấy các núi Tu-di, núi Thiệt 
vi, Đại thiết vi, chỗ tối tắm giữa hai núi Đại, Tiểu 
thiết vi vây quanh, nhưng tất cả đều không gây 
chướng ngại. Trên lên tới cung điện của chư Thiên, 
dưới đến nên kim cang, chỉ trừ mỗi Phật Thế Tôn 
là thấy suốt khắp. 

Bây giờ, Đức Thích-ca Mâu-ni Như Lai lại 
nhập tam-muội Biến hư không pháp vô đoạn diệt 
khiên cho vô lượng hoa Nguyệt lạc vô cầu đều 
nhập vào các lỗ chân lông trên toàn thân. Tât cả đại 
chúng đều trông thây. Khiâ ây, các chúng sinh ở đây 
không còn nhớ đấy là sắc thân của Phật mà chỉ thây 
có khu vườn đẹp đẽ trong lỗ chân lông. Trong khu 
vườn ây có các loại cây báu, cành lá hoa trái sum 
suê, trang trí bằng vô sô y báu, cờ phướn, lọng báu, 
mũ báu, chuỗi báu anh lạc, ngọc trân châu, giỗng 
như thê giới An lạc ở phương Tây. Thây xong, đại 
chúng đêu suy nghĩ: Ta nên đên vườn đẹp đẽ kia 
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dạo xem. Bấy giờ, chỉ trừ các chúng sinh ở địa 
ngục, ngạ qui, súc sinh và trời Vô sắc, còn tật cả 
đại chúng đang có mặt đều theo lỗ chân lông vào 
ngôi, dạo chơi nơi từng khu vườn trong thân Như 
Lai. Khi Đức Thê Tôn thu lại thần thông thì các 
chúng sinh mới thấy được nhau như cũ. Họ liên 
hỏi: 

— Đức Thích-ca Mâu-ni Như Lai đang ở đâu? 

Bồ-tát Di-lặc bèn bảo đại chúng: 

— Các vị nên biết, hiện nay chúng ta đều đang 
ở trong thân của Đức Như LaI. 

Đã thấy được cả trong và ngoài thân Như Lai, 
đại chúng này mới biết mình cùng vô lượng đại 
chúng khác đang tập trung trong thân Như Lai, nên 
cùng bảo nhau: 

— Làm sao chúng ta vào được trong này? A¡ dẫn 
dắt cho chúng ta vào trong được? 

Bồ-tát Di-lặc lại nói với đại chúng: 

— Các vị nên biết Như Lai đang hiện diệu lực 
thân thông biến hóa lớn, vì nhằm đem lại lợi ích 
cho đại chúng nên Ngài sắp thuyết bốn pháp. Các 
vị hãy nhất tâm, chú ý lãnh hội. 

“Nghe như vậy, tật cả đại chúng đều quỳ thăng, 
chắp tay, vâng theo lời dạy để lăng nghe. Bấy ĐIỜ, 
Đức Như Lai liên thuyết giảng kinh Nhất Thiết 
Pháp Môn Hành. Sao gọi là kinh Nhật Thiết Pháp 
Môn Hành? Đó là kinh đưa chúng sinh qua khỏi 
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vực sâu sinh tử để đi vào tám Thánh đạo, thành tựu 
đây đủ Nhất thiết chủng trí. 

Thiện nam tử, có mười tâm chuyên cần phát 
Bô-đề để có thể hội nhập môn này. Những gì là 
mười? 

Một là dộc làm cho chúng sinh đều được giải 
thoát, tùy hý hôi hướng. 

Hai là đối với chúng sinh phải có tâm đại bi cứu 
g1Úúp. 

Ba là đem lợi ích nhiếp độ tất cả chúng sinh. 

Bồn là người chưa được độ phải hóa độ hết như 
bậc Đại thuyền SƯ. 

Năm là người chưa giải thoát phải giải thoát, 
dứt hết mọi thứ điên đảo. 

Sáu là phải gầm lên tiếng rống lớn của sư tử để 
làm kinh động tất cả chúng sinh, khiến họ quán 
tưởng về pháp vô ngã. 

Bảy là phải du hành đến các thế giới để giác 
ngộ cho chúng sinh hiểu tất cả các pháp như là hình 
ảnh ảo mộng. 

Tám là tạo được thế giới quang minh, trang 
nghiêm, sửa sang pháp giới, khiên được thanh tịnh. 

Chín là thành tựu trang nghiêm mười lực của 
Như Lai, đây đủ các pháp Ba-la-mật. 

Mười là thành tựu trang nghiêm bốn Vô úy, 
theo như chỗ thuyết giảng để tu tập, trang nghiêm 
mười tám pháp Bất cộng. 
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Đó là mười pháp chuyên tâm phát Bô-đề Vô 
thượng thì có thê hội nhập tất cả hạnh môn này, đạt 
Bất thoái chuyển nơi đạo quả Giác ngộ Tôi thượng, 
nhập môn Vô tướng hạnh, môn Trí đạo hạnh. Do 
vậy nên chăng phải thoái chuyên, chăng phải bất 
thoái, chắng phải đoạn, chăng phải thường, chăng 
phải định, chẳng phải loạn. Khi Đức Thế Tôn nói 
các pháp này, tám mươi ức hằng hà sa số chúng 
sinh đang ở trong bụng của Như Lai liên được Bất 
thoái chuyền nơi đạo quả Chánh đẳng Chánh giác 
Vô thượng. Lại có vô số Đại Bôồ-tát chứng được 
các pháp Tam-muội, Đà-la-nI thâm diệu. Lúc này 
tật cả đại chúng đêu theo lỗ chân lông của Đức Như 
Lai trở ra ngoài, vô cùng kinh ngạc, tán thản là việc 
chưa từng có, liền đến ngay trước Phật cung kính 
đảnh lễ nơi chân Đức Như Lai xong rồi trở về lại 
quốc độ của mình trong mười phương. 

Bây giờ, đại chúng ở trong thân các Đức Như 
Lai đều theo lỗ chân lông mà ra ngoàải, đều cung 
kính đánh lễ nơi chân Đức Thế Tôn, đi nhiễu quanh 
chỗ Phật ba vòng, rôi ở trước Đức Như Lai dùng 
vô số bài kệ vi diệu, câu nghĩa đầy đủ, đồng thanh 
xưng tán, khen ngợi Đức Như Lai. 

Lúc này chư Thiên nơi cõi Dục, cối Sắc mưa 
xuống đủ các loài hoa mâu nhiệm, hương xoa 
hương bột, tấu kỹ nhạc của trời, treo các giải lụa 
trời năm sắc và cờ phướn, lọng báu, ngọc báu, 
chuỗi báu... để cũng dường Đức Như Lai. 
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Phẩm 30: Chúc Lụy 

Bấy giờ, trong chúng hội có Bô-tát tên là Vô 
Úy Đăng Trì đến trước Phật quỳ thắng, chắp tay 
bạch: 

- Thưa Đức Thế Tôn, sự kiện thọ ký lớn lao 
này sẽ gọi là kinh gì? Phụng trì như thế nào? 

Đức Phật dạy: 

— Kinh này tên là “Nhập Nhất Thiết Chủng Trí 
Hành Đà-la-ni Môn”, cũng gọi là “Chư Phật Chi 
Tạng”, cũng gọi là “Đa Tập”, cũng có tên là “Thọ 
Bỏ-tát Ký”, cũng gọi là “Nhập Vô Úy Đạo”, cũng 
mang tên là “Nhập Chư Tam-muội”, cũng gọi là 
“Hiện Chư Phật Độ”, cũng gọi là “Như Đại Hải”, 
cũng có tên là “Quá Số”, cũng được gọi là “Đại Bi 
Phân-đà-lợi””. 

Bồ-tát Vô Ủy Đắng Trì lại bạch: 

- Thưa Đức Thế Tôn, nếu có thiện nam, thiện 
nữ nào thọ trì đọc tụng kinh này, vì người khác 
thuyết giảng, thậm chí chỉ một bài kệ bốn câu thì 
phước đức đạt được như thế nào? 

Đức Phật dạy: 

— Về công đức của kinh này, Ta đã nói ở trước 
rồi, nay sẽ vì ông mà nói tóm lược. Nếu có thiện 
nam, thiện nữ nào thọ trì kinh này, đọc tụng, sao 
chép, vì người khác thuyết giảng, cho đến chỉ một 
bài kê bốn câu, thì phước đức của người ây đạt 
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được hơn cả Bô-tát tu tập sáu pháp Ba-la-mật trong 
mười đại kiếp. Vì sao? Vì kinh này có thể diệt trừ 
tâm xâu ác của các hàng chư Thiên, Người đời, 
Phạm thiên, Ma vương, Sa-môn, Bà-la-môn, Dạ- 
xoa, La-sát, Rồng, Càn-thát-bà, Cưu-bàn-trà, Ngạ 
qui, Tỳ-xá-già, Khẩn- na-la, A-tu-la... Kinh nảy lại 
có thê diệt trừ tất cả các căn bệnh về tranh chấp, 
oán thù, ganh ghét, các sự việc như bão tô, lụt lội, 
các thứ dịch bệnh, đói kém, có thể khiến cho chúng 
sinh thường được yên ồn, an lạc, sức khỏe tăng 
trưởng, đời sông vui vẻ, làm cho những kẻ không 
thuận nhau hòa hợp lại, người bị khủng bồ thì dứt 
mọi sợ hãi, đạt an lạc vô ủy. Kinh có thê diệt trừ 
các thứ kết sử, tăng trưởng các căn lành, khiến cho 
chúng sinh trong ba đường ác thoát khỏi các khô 
ải, thể hiện đạo mâu của Ba thừa, khiên đạt được 
các pháp Tam-muội, Đà-la-nI, Nhẫn nhục, đem lại 
lợi lạc cho tất cả chúng sinh, có thể an tọa nơi tòa 
Kim cang của Bồ-đề đạo tràng, phá trừ bốn thứ ma 
chướng, chỉ dạy các pháp trợ Bô-đê, hay chuyển 
xe chánh pháp, người thiêu thôn Thánh tài thì được 
đây đủ khiến cho vô lượng vô biên chúng sinh 
được vào thành trì Vô úy. Đây là kinh lớn, đem lại 
nhiều lợi ích lớn, nay sẽ được phó chúc cho a1? AI 
là gười có thê ở trong đời có đủ năm thứ ô trược 
xâu ác hộ trì pháp này? AI là người có thể tuyên 
thuyết kinh này cho các vị Bỏ-tát bất thoái ở khắp 
mọi nơi chỗn được nghe? Lại nữa, a1 là người có 
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thể vì các chúng sinh làm việc phi pháp, tham dục, 
tà kiến, không tin quả báo thiện ác, mà giảng nói 
giáo pháp này? 

Lúc ấy, đại chúng đều biết tâm nguyện của Đức 
Như LaI, có một vị Tiên dạ-xoa tên là Na-di-lâu- 
phất-sa hiện có mặt trong đại chúng, được Bồ-tát 
Di-lặc dẫn đên chỗ Đức Thê Tôn. 

Đức Phật nói: 

— Này Đại tiên, ông sẽ thọ nhận pháp môn này... 
VỀ sau, trong cõi ác thê, ông sẽ tuyên dương rộng 
rãi, lưu truyền khắp nơi khiên cho tất cả Bồ-tát bât 
thoái ở mọi phương đều được biết, người được 
nøhe thì tâm an trụ nơi pháp Bắt thoái chuyền. 

VỊ Tiên kia bạch Phật: 

— Thưa vâng! Bạch Đức Thế Tôn, do bản 
nguyện con làm tiên Dạ-xoa, trải qua tám vạn bốn 
ngàn đại kiếp tu hạnh Bôồ-đề, con đã khuyên hóa 
VÔ SÔ chúng sinh, tu tập theo bốn tâm vô lượng, an 
trụ nơi bậc Bất thoái chuyền. Thưa Đức Thế Tôn, 
về sau, trong đời ác trược, có chúng sinh nào thọ 
trì, đọc tụng, sao chép kinh này, vì người thuyết 
giảng dủ chỉ một bài kệ bỗn câu, thì con sẽ tự thân 
hết lòng ủng hộ khiến cho vị Pháp sư kia xa lìa mọi 
khổ não. 

Đức Phật nói kinh này xong, Bồ-tát Tịch Ý, các 
đại chúng Trời, Rồng, Càn- thát-bà, A-tu-la, người 
đời thảy đêu hoan hý, làm lễ rôi lui ra. 
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SÓ 159 


KINH ĐẠI THỪA BẢN SINH 
TÂM ĐỊA QUÁN 


Hún dịch: Đời Đường, Tam tạng Pháp sư Bảt-nhã, 
người nước Kế tân. 


QUYÊN 1 
Phẩm 1: Tựa 

Chính tôi được nghe: 

Một thời Đức Phật ở trong núi Kỷ-xà-quật, 
thuộc thành Vương xá cùng với ba vạn hai ngàn 
đại Tỳ-kheo. Các vị đều là bậc A-la-hán: tâm thiện 
giải thoát, tuệ thiện giải thoát, chỗ tạo tác đã XOng, 
bỏ mọi gánh nặng, việc lợi mình đã được, hết mọi 
sự ràng buộc trong các cõi, đạt được đại tự tại, an 
trụ trong giới phẩm thanh tịnh, phương tiện khéo 
léo, trí tuệ trang nghiêm, chứng được tám pháp giải 
thoát, đến bờ Niết- bàn. Tên của các vị ấy là Cụ thọ 
A nhã Kiêu-trần-như, A Sử Bi-thât- đa, Ma-ha Na- 
ma, Ba-đề-lợi-ca, Ma-ha Ca- diệp, Kiêu- phạm-ba- 
đề, La-ba-đa, Uu-lâu-tần-loa Ca-diếp, Na-đề Ca- 
diệp, Già-gia Ca-diệp, Xá-lợi-phất, Đại Mục-kiên- 
liên, Ma-ha Ca-chiên-diên, Ma-ha Ca-ty-na, Chân- 
đè-na, Phú-lâu-na Di-đa-la-ni Tử, A-ni-lâu-đà, Vĩ- 
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diệu-tý, Tu-bồ-đề, Bạc-câu-la, Tôn-đà-la-nan-đà, 
La-hâu-la... các vị như thế đều là Cụ thọ, A-la-hán. 
Và có những bậc Hữu học như ông A-nan.. 
đêu cùng với hàng trăm ngàn quyên thuộc, cùng 
nhau đảnh lễ chân Phật, rồi lui ra ngồi về một bên. 
Lại có tám vạn bốn ngàn vị Đại Bồ-tát cùng ở 
chỗ Đức Phật. Các vị đều là Đại pháp vương tử, 
Nhất sinh bố xứ, có uy đức lớn như Đại Long 
vương, trăm phước viên mãn, thân quang chói lọi 
như ngàn mặt trời làm quang đăng mọi tôi tắm, trí 
tuệ lắng suốt, hơn cả biên lớn; hiểu thấu cảnh gIỚI 
bí mật của chư Phật, đốt đuốc đại pháp, dẫn dắt 
chúng sinh; làm bậc Đại thuyền sư trong bể sinh 
tử, thương xót chúng sinh như con đỏ, thường, bố 
thí cho chúng sinh sự an vui trong mọi lúc, tiếng 
khen đôn khắp mười phương thế giới; thân thông 
vi diệu, lực dụng tự tại, đã thấu rõ được các môn 
Tổng trì; đủ bốn pháp biện tài vô ngại tự tại, đã 
viên mãn được đại nguyện tự tại, thành tựu tốt đẹp 
sự nghiệp tự tại, đã chứng nhập được Tam-muội tự 
tại, hoàn toàn viên mãn phước đức tự tại; thường 
là người bạn không phải thỉnh của chúng sinh, trải 
qua vô lượng kiếp siêng tu Sáu độ, luôn phụng sự 
chư Phật khắp nơi, không an trụ nơi Niết-bàn; dứt 
mỌI phiên não, chủng tử tập khí đều trừ, tuy sinh 
trong sáu đường nhưng không hề vướng mắc lỗi 
lầm, luôn hiện thân khắp mười phương giảng 
thuyết diệu pháp, trong vô lượng thê giới, giáo hóa, 
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đem lại lợi ích cho mọi loài; ngăn ngoại đạo, nén 
dẹp tâm tà, xa lìa nhân chấp đoạn, chập thường, 
làm cho chúng sinh sinh ra chánh kiên mà không 
còn có tướng dao động, lui tới; chắng phải trang 
nghiêm mà là làm trang nghiêm cả mười phương 
cõi Phật, không nói mà như nói ra tất cả diệu lý tịch 
diệt, an trụ nơi vô sở trụ, độ chúng sinh trong các 
CỐI trời, người; thọ nhận nơi vô sở thọ các pháp 
mẫu vui vẻ, rộng lớn; mặc áo giáp tinh tân, cầm 
gươm trí tuệ, đánh vang trông pháp, phá bọn ma 
quân; thân thường thị hiện ngồi khắp trong đạo 
tràng, thối loa đại pháp để giác ngộ mọi loài; tất cả 
các loài hữu tình đều được nhờ lợi ích, ai nghe qua 
tên hiệu, trông thây sắc thân đều có được ba trí, 
ngộ được pháp của ba đời; biết rõ các căn lanh lợi, 
ngu độn của chúng sinh, tùy bệnh cho thuốc, không 
còn mọi thứ nghĩ hoặc; chia rải mây pháp lớn, rưới 
mưa cam lộ, chuyên trí ân pháp luân không thoái 
chuyền, đóng ngục sinh tử, mở cửa Niết-bàn; phát 
thệ nguyện rộng cho đến khi hết đời vỊ lai, nguyện 
độ thoát tất cả quân sinh. Các vị Bô-tát ây không 
bao lâu sẽ được đạo quả Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác. Các vị ây là: Bồ-tát Vô Câu, Bô-tát 
Di-lặc, Bồ-tát Sư Tử Hống, Bồ-tát Diệu Cát 
Tường, Bồ- tát Duy-ma-cật, Bỏ-tát Quán Tự Tại, 
Bồ-tát Đắc Đại Thế, Bồ-tát Kim Cang Tạng 
Vương, Bô-tát Địa Tạng Vương, Bỏ-tát Hư Không 
Tạng Vương, Bô-tát Đà-la-ni Tự Tại Vương, Bồ- 
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tát Tam-muội Tự Tại Vương, Bồ-tát Diệu Cao Sân 
Vương, Bồ-tát Đại Hải Thâm Vương, Bồ-tát Diệu 
Biện Nghiêm Vương, Bồ-tát Hoan Hỷ Cao Vương, 
Bô-tát Đại Thân Biên Vương, Bồ-tát Pháp Tự Tại 
Vương, Bồ-tát Thanh Tịnh Vũ Vương, Bồ-tát 
Dược Vương, Bỏ- tát Dược Thượng, Bô-tát Liệu 
Phiển Não Bệnh, Bồ- tát Bảo Sân, Bồ-tát Bảo Tài, 
Bồ-tát Bảo Thượng, Bỏ- tát Bảo Đức, Bồ- tát Bảo 
Tạng, Bỏ- tát Bảo Tích, Bỏ-tát Bảo Thủ, Bồ-tát Bảo 
Thủ Ấn, Bỏ- tát Bảo Quang, Bồ-tát Bảo Thí, Bồ-tát 
Bảo Trảng, Bồ-tát Đại Bảo Trảng, Bỏ- tát Bảo Vũ, 
Bồ- tát Bảo Đạt, Bô-tát Bảo .lrượng, Bồ-tát Bảo 
Kế, Bô-tát Bảo Cát Tường, Bỏ-tát Bảo Tự Tại, Bô- 
tát Chiên-đàn Hương, Bô-tát Đại Bảo Cự, Bộ- tát 
Đại Bảo Nghiêm, Bỏ-tát Nhật Quang, Bỏ-tát 
Nguyệt Quang, Bô-tát Tinh Quang, Bô-tát Hóa 
Quang, Bỏ-tát Điện Quang, Bồ-tát Năng Niệm 
Tuệ, Bồ-tát Phá Ma, Bỏ- tát Thắng Ma, Bỏ- tát 
Thường Tinh Tần, Bồ- tát Bật Hưu Tức, Bô- tát Bất 
Đoạn Đại Nguyện, Bộ- tát Đại Danh Xưng, Bỏ-tát 
Vô Ngại Biện Tài, Bỏ-tát Vô Ngại Chuyển Pháp 
Luân. Các vị Bô-tát như Đại Bô-tát Vô Cầu.. . trên 
đây như thế, cùng với hàng trăm ngàn quyền thuộc 
đều tới pháp hội nghe Đức Phật thuyết pháp. 

Lại có ức vạn Thiên tử nơi sáu cối trời thuộc 
Dục giới như Thiên tử Thiện Trụ, Thiên tử Ủy 
Đức, Thiên tử Phổ Quang, Thiên tử Thanh Tịnh 
Tuệ, Thiên tử Cát Tường, Thiên tử Đại Cát Tường, 
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Thiên tử Tự Tại, Thiên tử Đại Tự Tại, Thiên tử 
Nhật Quang, Thiên tử Nguyệt Quang... Trong số 
các vị Thiên tử đó, Thích Đê-hoàn Nhân làm 
Thượng thủ. Và, các vị đêu ưa thích diệu pháp Đại 
thừa, nguyện theo và phụng sự Như Lai trong ba 
đời, vào cảnh giới bí mật bất tư nghị, làm trang 
nghiêm các hội đạo tràng của chư Phật. Tất cả các 
vị Thiên tử ấy cùng với hàng trăm ngàn quyền 
thuộc đêu đến pháp hội nghe Phật thuyết pháp. 
Lại có hăng hà sa Thiên tử trong cõi Săc như 
Thiên tử Đại Quang Phố Chiếu, Thiên tử Vô Câu 
Trang Nghiêm, Thiên tử Thần Thông Du Hý, 
Thiên tử Tam-muội Tự Tại, Thiên tử Đà-la-ni Tự 
Tại, Thiên tử Đại Đà-la-diên, Thiên tử Viên Mãn 
Thượng Nguyện, Thiên tử Vô Ngại Biện Tài, 
Thiên tử Cát Tường Phước Tuệ, Thiên tử Thường 
Phát Đại Nguyện... Trong số các vị Thiên tử này, 
Quang Minh Đại Phạm thiên vương làm Thượng 
thủ. Các vị ây đêu đây đủ các pháp Tam-muội, thần 
thông, ưa thuyết giảng, giỏi biện tài, thường phụng 
sự chư Phật Như Lai trong ba đời từ khi ở bên gôc 
cây Bô-đê, ngôi. tòa Kim cang phá ma quân rôi, 
chứng đạo Bô- đề cho đến khắp các chúng hội và 
đều ở trong lúc đâu tiên, khuyến thỉnh Như Lai 
chuyển xe diệu pháp, mở cửa cam lộ, độ tất cả 
chúng sinh trong cõi trời, người; khéo ngộ được 
nghĩa lý sâu xa bí mật của chư Phật, đôi VỚI đạo 
Đại Bô-đề, không còn thoái chuyền. Tất cả các vị 
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Thiên tử ây cùng với tất cả trăm ngàn quyên thuộc, 
đều tới pháp hội nghe Phật thuyết pháp. 

Lại có bốn vạn tám ngàn vị Đại Long vương 
như Long vương Ma-na-tư, Long vương Đức-xoa- 
ca, Long vương Nan-đà, Long vương Bạt-nan-đà, 
Long vương A-nốc Đạt Trì, Long vương Đại Kim 
Diện, Long vương Như Ý Bảo Châu, Long vương 
Vũ Diệu Trân Bảo, Long vương Thường Chú Cam 
Vũ, Long vương Hữu Đại Ủy Đức, Long vương 
Cường Lực Tự Tại... Trong các vị Long vương 
này, Long vương Sa-kliệt-la làm Thượng thủ. Các 
vị ây đều ưa thích diệu pháp Đại thừa, phát thệ 
nguyện rộng, cung kính hộ trì chánh pháp. Tất cả 
các vị đại Long vương ấy cùng với hàng trăm ngàn 
quyến thuộc đêu tới pháp hội nghe Phật thuyết 
pháp. 

Lại có năm vạn tám ngàn thần Dược-xoa như 
thân Dược-xoa Đại Sư Tử VƯƠN, thân Dược-xoa 
Chuyên Luân Quang Chiếu, thần Dược-xoa Diệu 
Na-la-diên, thần Dược-xoa Thậm Khả Bồ Úy, thần 
Dược-xoa Liên Hoa Quang Sắc, thần Dược-xoa 
Chư Căn Mỹ Diệu, thân Dược-xoa Ngoại Hộ 
Chánh Pháp, thân Dược-xoa Cúng Dường Tam 
Bảo, thân Dược-xoa Vũ Chúng Trân Bảo, thân 
Dược-xoa Ma-ni Bát-la, ... Trong số các vị thân 
nảy, thân Dược- -xoa Tăng Thận Nhĩ Tà làm 
Thượng thủ. Các vị ấy, đều đây đủ ánh sáng trí tuệ 
khó nghĩ bàn, ngọn đuốc trí tuệ khó nghĩ bàn, hành 
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tướng trí tuệ khó nghĩ bàn, giới đức trí tuệ khó nghĩ 
bàn, thường vì chúng sinh chế phục những loại ác 
quỷ, khiến họ được an vui lớn, làm cho phước đức, 

trí tuệ được tăng trưởng: luôn nối tiếp. và giữ gìn 
pháp Đại thừa không bị đoạn tuyệt. Tất cả các VỊ 
thân Dược-xoa này cùng với hàng trăm ngàn quyến 
thuộc đều tới pháp hội nghe Phật thuyết pháp. 

Lại có tám vạn chín ngàn Càn-thát-bà vương 
như Cản-thát-bà vương Đỉnh Thượng Bảo Quan, 
Càn-thát-bà vương Phô Phóng Quang Minh, Càn- 
thát-bà vương Km cang Bảo Tràng, Càn-thát-bà 
vương Diệu Âm Thanh Tịnh, Càn-thát-bà vương 
Biến Chí Chúng Hội, Càn-thát-bà vương Phố Hiện 
Chư Phương, Càn-thát-bà vương Ái Nhạo Đại 
thừa, Càn-thát-bà vương Chuyển Bất Thoái 
Luân... Trong số các vị Càn-thát-bà vương này, 
Càn-thát-bà vương Chư Căn Thanh Tịnh làm 
Thượng thủ. Các vị ây đôi với Đại thừa đều sinh 
lòng ái kính sâu xa, làm lợi lạc cho chúng sinh, 
không bao giờ lười chán, mệt mỏi. Tất cả các vị 
Càn-thát-bà vương ây cùng với hàng trăm, ngàn 
quyến thuộc đêu tới pháp hội nghe Phật thuyết 
pháp. 

Lại có ngàn ức A-tu-la vương như A-tu-la 
vương La-hâu-la, A-tu-la vương Tỳ-ma-chất-đa, 
A-tu-la vương Xuất Hiện Uy Đức, A-tu-la vương 
Đại Kiên Cố Lực, A-tu-la vương Mỹ Diệu Âm 
Thanh, A-tu-la vương Quang Minh Biên Chiếu, A- 
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tu-la vương Đấu Chiến Hằng Thắng, A-tu-la 
vương Thiện Xảo Hiển Hóa... Trong số các vị A- 
tu-la vương này, có A-tu-la vương Quảng Đại Diệu 
Biện làm Thượng thủ. Các vị ây đều khéo tu tập, 
xa lìa ngã mạn, thọ trì pháp Đại thừa, tôn kính Tam 
bảo. Tất cả các vị A-tu-Ìa vương ây cùng với trăm 
ngàn quyến thuộc tới pháp hội nghe Phật thuyết 
pháp. 

Lại có năm ức Ca-lầu-la vương như Ca-lâu-la 
vương Bảo Kê, Ca-lâu-la vương Kim Cang Tịnh 
Quang, Ca-lâu-la vương Tốc Tật Như Phong, Ca- 
lâu-la vương Hư Không Tịnh Tuệ, Ca-lâu-la 
vương Diệu Thân Quảng Đại, Ca-lâu-la vương 
Tâm Bất thoái chuyên, Ca-lâu-la vương Quảng 
Mục Thanh Tịnh, Ca-lâu-la vương Đại Phúc Bảo 
Mãn, Ca-lâu-la vương Hữu Đại Uy Đức, Ca-lâu-la 
vương Trí Tuệ Quang Minh. Trong số các vị Ca- 
lâu-la vương này, Ca-lầu-la vương Như Ý Bảo 
Quang làm Thượng thủ. Các vị ây đều thành tựu 
Pháp nhẫn bắt khởi, khéo đem lại được những sự 
lợi ích cho tật cả chúng sinh. Tất cả các vị Ca-lâu- 
la vương ây cùng với hàng trăm ngàn quyên thuộc 
đêu tới pháp hội nghe Phật thuyết pháp. 

Lại có chín ức Khẳn-na-la vương như Khẳn-na- 
la vương Động Địa, Khẳn-na-la vương Diệu Bảo 
Hoa Tràng, Khẩn-na-la vương Bảo Thọ Quang 
Minh, Khẳn-na-la vương Thiện Pháp Quang Minh, 
Khẩn-na-la vương Tối Thắng Trang Nghiêm, 
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Khẩẳn-na-la vương Hỏa Pháp Quang Minh, Khẩn- 
na-la vương Thọ Trì Diệu Pháp, Khân-na-Ïa vương 
Diệu Bảo Nghiêm Sức, Khẩn-na-la vương Thành 
Tựu Diệu Quán... Trong số các Khẳn-na-la vương 
nảy, Khẩn-na-la Vương Duyệt Ý Nhạc Thanh làm 
Thượng thủ. Các vị ây đều đây đủ diệu tuệ thanh 
tịnh, thân tâm vui thích, dụng lực tự tại. Tất cả các 
vị Khẩn-na-la vương ấy cùng với hàng trăm ngàn 
quyền thuộc đều tới pháp hội nghe Phật thuyết 
pháp. 

Lại có chín vạn tám ngàn Ma-hâu- la-g1à vương 
như Ma-hâu-la-già vương Diệu Kê, Ma-hâu-la-già 
vương Cụ Đại Uy Đức, Ma- hâu-la-già vương 
Trang Nghiêm Bảo Kế, Ma-hâu-la-già vương Tịnh 
Nhãn Vi Diệu, Ma-hâu-la-già vương Quang Minh 
Bảo Tràng, Ma- hâu-la-già vương Sư Tử Hung Ức, 
Ma-hâu-la-già vương Như Sân Bất Động, Ma- hầu- 
la-già vương Khả Ái Quang Minh Ma-hâu-la-già 
VƯƠng.. .- |Tong sô các vị Ma-hâu- -la-già vương 
này, Ma- hầu- la- giả Vương Du Hý Thân Thông làm 
Thượng thủ. Các vị ây đã tu tập được phương tiện 
thiện xảo, làm cho chúng sinh bỏ hắn mọi sự trói 
buộc của ải dục. Tất cả các vị Ma- hâu- la-g1à vương 
ây cùng với hàng trăm ngàn quyến thuộc đều tới 
pháp hội nghe Phật thuyết pháp. 

Lại có các vị Chuyên luân thánh vương trong 
vạn ức quốc độ ở phương khác như Chuyên luân 
thánh vương Kim Luân, Chuyên luân thánh vương 
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Ngân Luân, Chuyên luân thánh vương Đông Luân, 
Chuyên luân thánh vương Thiết Luân, cùng VỚI 
quyên thuộc là ngàn người con và bảy thứ báu hêt 
sức trang nghiêm với vô lượng voI, ngựa, xe cộ, vô 
sô cờ phướn báu giăng treo, vô sô vòng hoa, lọng 
báu, tơ lụa, phất trần trăng, đủ thứ loại châu báu, 
chuỗi ngọc vô cùng quý giá, các thứ hương xoa, 
hương bột, hòa hợp muôn thứ hương lạ vĩ diệu. Và 
môi người mang theo lò hương băng mọi thứ báu 
vô giá, đốt hương đại bảo cúng dường Đức Thế 
Tôn, cùng đem những lời nói vi diệu khen ngợi trí 
tuệ của Đức Như Lai hết sức thâm diệu như biển 
rộng, rôi bạch Phật: 

- Bạch Đức Thế Tôn, nay chúng con không câu 
quả báo hữu lậu trong ba cõi của hàng trời, người. 
Chúng con chỉ câu đạo Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác xuất thê gian mà thôi. Sở dĩ như thế là 
vì trong ba cõi tuy ở nơi tôn quý, hưởng phước vul 
nơi hàng trời, người, nhưng khi phước đời trước 
hết lại phải sinh vào nẻo xấu ác chịu vô lượng khổ; 
như thế ai là người có trí tuệ lại ưa thích sự vui 
sướng ở thế gian này! 

Các vị Chuyển luân nói lời ây rôi đêu nhất tâm 
chắp tay và cùng với hàng trăm ngàn quyên thuộc 
của họ đều an tọa nơi pháp hội nghe Phật thuyết 
pháp. 

Lại có mười sáu vị Đại Quốc vương như Đại 
vương Tịnh Phạn nước Ca-tỳy-la, Tân-bà-sa-la 


SỐ 159 - KINH ĐẠI THỪA BẢN SINH TÂM ĐỊA QUÁN, quyền 1 22/5) 


vương nước Ma-già-đà, Đại vương Ca-tư nước Ba- 
la-nai, Đại vương Vu Xiến nước Hữu-vu-đà, Ca- 
tỳ-na VƯƠng nước Sa-la... Trong mười sáu Đại 
Vương và các Tiểu VƯơng ây, vua Ba-tư-nặc quốc 
chủ nước Xá-vệ tên là Nguyệt Quang làm Thượng 
thủ. Các vị ấy đêu đây đủ phước đức trí tuệ thân 
thông, có uy đức lớn như Chuyên luân vương: tât 
cả oán địch đều tự nhiên hàng phục, nhân dân đông 
đảo sung túc, đất nước giảu có, an vui. Các vị ây 
từng vun trồng căn lành nơi vô lượng chư Phật nên 
thường được chư Phật hộ niệm. Trong kiếp Trang 
nghiêm có ngàn Đức Phật ra đời, các vị Đại vương, 
Tiểu Vương ây thường làm thí chủ; trong Hiên kiệp 
với ngàn Đức Phật ra đời, các vị Đại vương, Tiểu 
VƯƠng ây cũng làm thí chủ; trong kiếp Tình tú sau 
này với ngàn Đức Phật ra đời, các vị ây sẽ làm thí 
chủ; cho đến đời vị lai tất cả chư Phật xuất hiện nơi 
thế gian, các vị vua ây đêu dốc hết sức mạnh của 
bản nguyện, thường làm việc bô thí tạo mọi lợi ích 
cho loài hữu tình, tùy nghi hội nhập các cửa 
phương tiện. Tuy làm Quốc VƯƠng, nhưng Các VỊ 
vua ây không tham đắm sự vui sướng của thê gian, 
đêu chán bỏ sinh tử, tu nhân giải thoát, dốc câu 
Phật đạo, ưa thích pháp Đại thừa, luôn giáo hóa 
đem lợi lạc cho quân sinh, không chấp trước các 
tướng, nối dòng Tam bảo, khiến hạt giông đó 
không hề đoạn tuyệt. Các vị ây vì duyên nghe pháp 
cúng dường Như Lai, săm sửa nhiều đô ăn quý giá, 
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kính cân đem hương hoa đến nơi Phật, cùng với 
một vạn, hai vạn cho đến ngàn vạn các quyên thuộc 
đều ngôi nơi pháp hội nghe Phật thuyết pháp. 

Lại có các phu nhân của mười sáu Đại Quốc 
vương như phu nhân Vi-để-hy, phu nhân Diệu 
Thăng Man, phu nhân Thậm Khả Ái Nhạo, phu 
nhân Tam Hới Võ Tỷ, phu nhân Phước Báo 
Quang Minh, phu nhân Như Ý Bảo Quang, phu 
nhân Mạt-ly, phu nhân Diệu Đức... Trong các vị 
phu nhân ây, phu nhân Thù Thắng Diệu Nhan làm 
Thượng thủ. Các vị phu nhân ây đã khéo nhập 
được vô lượng các pháp chánh định. Song vì muốn 
hóa độ chúng sinh, các phu nhân ây thị hiện nữ 
thân, dùng ba pháp môn giải thoát tu tập tâm mình 
mà có trí tuệ lớn, phước đức viên mãn, thể hiện tâm 
đại từ đại bi dứt mọi duyên chấp, không hề bị ngăn 
ngại, thương xót chúng sinh như con đỏ. Do sức 
mạnh từ bản nguyện, các phu nhân ấy được gặp 
Thế Tôn và vì muốn nghe pháp nên tới nơi Phật, 
chiêm ngưỡng tôn nhan, mặt không hề chớp. Các 
vị phu nhân ây đem vô lượng các thứ vật cúng 
dường thượng diệu trong cối người, kính dâng lên 
Thế Tôn cùng với vô sô chuỗi ngọc báu quý giá 
bậc nhất cúng dường lên Đức Như Lai, rôi các phu 
nhân â ây củng với hàng trăm ngàn quyên thuộc thảy 
ngôi lại nơi pháp hội nghe Phật thuyết pháp. 

Lại có vô sô người như Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-m, 
Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, các Bà-la-môn, Sát-để-ly, 
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Phệ-xá, Thú-đạt-la, cùng các Trưởng giả Cư sĩ, tất 
cả nhân dân trong các cõi nước. Các đại chúng ấy 
phát khởi lòng tin thanh tịnh, ân sâu nặng, vì xưa 
kia đã từng vun trồng căn lành, nên sinh ra được 
gặp Phật nghe pháp và vì cầu đạo xuất thế, nên 
khởi ra tưởng khó gặp, mà tới chỗ Phật. Tới nơi, 
các vị ấy đều phát tâm, chắp tay và cùng với hàng 
trăm ngàn quyên thuộc đều ngôi nơi pháp hội nghe 
Phật thuyết pháp. 

Lại có vô số đô chúng ngoại đạo như Khô Hạnh 
ngoại đạo, Thế Trí ngoại đạo, Nhạo Viễn Ly ngoại 
đạo, Lộ- -glà-gla- -đà ngoại đạo, mà Lộ- -glà-g1a- hi l5 
ca-nễ ngoại đạo làm Thượng thủ. Các ngoại đạo â ấy 
đã thành tựu năm pháp thân thông bay đi tự tại và 
phát tâm hy hữu, vì nhân duyên nghe pháp nên đi 
tới chỗ Đức Phật; mỗi vị cùng với hàng trăm ngàn 
quyến thuộc đêu tới pháp hội nghe Phật thuyết 
pháp. 

Lại có vô lượng vô số phi nhân nga quỉ như quỷ 
Vô Tài, quỷ Thực Nhân Thổ, quỷ Não Chúng Sinh, 
quỷ Thực DI Thóa, quỷ Thọc Bât Bão, quỷ Xú Cực 
Xú, quý Thực Phần Uế, quỷ Thực Nhân Thai, quỷ 
Thực Sinh tử, quý Thực Bất Tịnh, quỷ Sinh Cát 
Tường. Trong các loại quý ây, đại Quỷ thân vương 
Tỳ-lô-đà-già làm Thượng thủ. Các quý ấy đều lìa 
bỏ tâm độc ác, quy y Phật, Pháp, Tăng và hộ vệ 
chánh pháp của Như Lai. Các quỷ ây vì duyên nghe 
pháp nên đến nơi Phật, năm vóc gieo xuông đất 
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cung kính lễ Phật và vì khao khát được ngưỡng mộ 
công đức của Đức Thế Tôn nên các quỷ ầy cùng 
với hàng trăm ngàn quyền thuộc đều ngôi tại pháp 
hội nghe Phật thuyết pháp. 

Lại có vô lượng, vô sô các vua của hàng chim, 
thú như Mạng mạng điều vương, Anh vũ điều 
vương, củng Sư tử VƯƠN, Tượng vương, Lộc 
vương. Trong tất cả các vua của hàng chim thú ấy, 
Kñm sắc Sư tử vương làm Thượng thủ. Các vua của 
hàng chim thú ây đêu quy mạng, Bậc Đại Sư Như 
Lai, vì muốn nghe pháp nên đi đến nơi Phật và tùy 
theo nguyện lực mà cúng dường Đức Thế Tôn. Các 
vua của hàng chim thú ây bạch Phật: 

- Kính xin Đức Như Lai thương xót nhận lây 
sự cúng dường Ít ỏI của chúng con! Chúng con 
mong lìa bỏ hăn hạt giống ác nghiệp trong ba 
đường, đề được hưởng quả báo phước lạc trong cõi 
trời, người; xin Như Lai mở rộng pháp môn cam lộ 
Đại thừa, để chúng con chóng dứt được ngu sỉ và 
sẽ được giải thoát! 

Khi các vua câm thú nói lời ây rồi thì đều nhất 
tâm, chặp tay chiêm ngưỡng Như Lai và củng VỚI 
hàng trăm ngàn quyên thuộc cùng ngôi lại nơi pháp 
hội nghe Phật thuyết pháp. 

Lại có trăm ngàn Diễm-ma-la vương cùng vô 
số các Đại La-sát với đủ mọi hình loại, mọi ác 
vương, quan thuộc chốn u minh và những ngục lại 
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coI giữ việc hình, tra xét tội phước, nhờ uy lực 
Phật, dứt bỏ tâm ác, cùng Diễm-ma-la vương đến 
nghe pháp và bạch Phật: 

— Bạch Đức Thế Tôn, tất cả chúng sinh vì ngu 
si, tham đắm năm dục lạc, tạo năm tội nghịch nên 
bị đọa vào trong các địa ngục, luân chuyên vô cùng 
tận. Sở dĩ bị như thê, là do chỗ nghiệp nhân của 
mình mà phải chịu khổ não nhiêu, cũng như con 
tăm, cái kén ở đời, tự mình làm ra sự ràng buộc lây 
mình liên tục! Kính xin Như Lai tuôn mưa pháp 
lớn để diệt lửa địa ngục, tỏa gió mát lành, mở cửa 
giải thoát để đóng kín ba nẻo ác! 

Khi Diễm-ma vương nói lời ấy rôi, liên đem 
mọi thứ châu báu cúng dường Như Lai, nhất tâm 
cung kính nhiễu quanh Phật trăm ngàn VÒng, và 
cùng VỚI hàng trăm ngàn quyền thuộc đêu lễ xuông 
chân Phật, rồi lui về một bên để nghe Phật thuyết 
pháp. 

Bấy giờ, Đức Thê Tôn ngôi trên tòa sư tử kết 
hoa sen báu. Tòa sư tử ấy màu lưu ly biếc, do các 
thứ ngọc lạ tô điểm xen kẽ tạo thành; ngọc báu pha 
lê làm cuông sen, vàng ròng màu tía làm cánh sen 
và dùng ngọc Ma-ni làm tua hoa trong đài sen. Có 
tám vạn bốn ngàn hoa sen lớn quý Dăng vàng tốt 
của châu Nam Diêm-phù-đề làm quyền thuộc. Đức 
Phật được đại chúng nhiễu quanh trước sau cúng 
dường, cung kính, tôn trọng, tán thán. 
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Khi ấy, Đức Thế Tôn ngồi kiết già trên tòa sư 
tử, diện mạo uy nghi thù thắng như núi Tu-di do 
bốn thứ báu tạo thành ở trong bề lớn, tự nhiên phát 
ra trăm ngàn mặt trời soI sáng khắp hư không, 
phóng ra vô lượng ánh sáng, phá mọi tối tăm; và 
cũng như ức vâng trắng tròn ở trong các VÌ sao, tỏa 
ra ánh sáng mát lành cả thê giới. Lúc ây Đức Như 
Lai nhập pháp tam-muội Hữu đỉnh thiên cực thiện 
øọI là Tâm anh lạc bảo trang nghiêm vương, an trụ 
nơi định ây thân tâm không động. 

Cùng lúc, tất cả các vị Thiên tử ở cõi Vô sắc 
tung rải vô lượng, thứ hoa hương vi diệu, từ trong 
hư không như mây sa xuông. Mười tám vị Phạm 
vương trên các cõi trời thuộc Sắc ĐIỚI, Tải VÔ sỐ 
những thiên hoa tạp sắc, cùng trăm ngàn vạn thứ 
diệu hương nơi cối Phạm thiên, đây khắp hư không 
như mây sa xuông. Chư Thiên củng chúng Thiên 
tử trên sáu cõi trời thuộc Dục giới, dùng phước lực 
của cõi Thiên, tung rải các thứ hoa, như hoa Uu- 
đàm-bát-la, hoa Ba-đâu-ma, hoa Câu-vật-đầu, hoa 
Phân-đà-lợi, hoa Chiêm-bặc-ca, hoa A-đê-mục-đa, 
hoa Ba-lợi-thi-ca, hoa Tô-ma-na, hoa Mạn-đà-la, 
hoa Ma-ha mạn-đà-la, hoa Mạn-thù-sa, hoa Ma-ha 
mạn-thù-sa ở trong hư không lớp lớp rơi xuông, 
cúng dường Phật và chúng Pháp bảo. Lại rắc 
những bảo hương vô giả trên cõi trời, bảo hương 
âầy như mây, hóa thành màu sắc trăm báu và dùng 
thân lực của cõi trời, làm cho hương thơm lan tỏa 
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khắp các thê giới ở cõi này để cúng dường đại hội. 

Khi Đức Thê Tôn từ trong thiên định dậy, ngay 
nơi bản tọa Ngài lại nhập Sư tử phần tân tam-muội, 
hiện đại thân thông, khiến tam thiên đại thiên thế 
giới này bày đủ sáu thứ chấn động là: động, động 
mạnh, động mạnh khắp; tóe ra, tóe ra mạnh, tóe ra 
mạnh khắp; rung, rung mạnh, rung mạnh khắp; 
đánh, đánh mạnh, đánh mạnh khấp; gâm, gầm 
mạnh, gầm mạnh khắp; nô, nỗ mạnh, nỗ mạnh 
khắp. Lại, thê giới này, phương Đông tóc ra, 
phương Tây tắt đi; phương Tây tóe ra, phương 
Đông tắt đi; phương Nam tóc ra, phương Bắc tắt 
đi; phương Bắc tóe ra, phương Nam tắt đ1; ở giữa 
tóc ra, ở bên tắt đi; ở bên tóe ra, ở giữa tắt đi. Đất 
của thế giới này trang nghiêm, trong sạch và đều 
mêm nhữn, làm cho cỏ cây sinh sôi nảy nở, tạo lợi 
ích cho muôn loài. Do những chấn động ấy, trong 
tam thiên giới không còn có địa ngục, ngạ quỉ, súc 
sinh nữa và những chúng sinh trong các nẻo ác 
khác bị đau khô không được rảnh rang cũng đều 
được khỏi khổ, xả thân này, được sinh vào cối 
người và sáu cõi trời thuộc Dục giới. Họ đều biết 
thân mạng của kiêp trước, thảy đêu vui mừng hớn 
hở và đồng đến nơi Phật, đem tâm nhớ tới ân sâu 
nặng đảnh lễ chân Phật mang các thứ ngọc báu, 
cùng vô số chuỗi ngọc cúng dường lên Phật và giác 
ngộ nghĩa Tam luân không để báo ân Phật. 

Bấy giờ, ở nơi ngực và những lỗ chân lông của 


232 BỘ BẢN DUYÊN 2 


Như Lai phóng ra hào quang sáng lớn tên là Chư 
Bỏ-tát du hý thân thông, khiến các Bồ-tát tâm 
không thoái chuyền đối với quả vị Chánh đăng 
Chánh giác. Sắc của hảo quang ây như sắc của thứ 
vàng nơi Nam Diêm-phù- -đề. Và sắc hảo quang 
vàng ây soi khắp tam thiên đại thiên thê giới cùng 
các thê giới khác. Cho, đến trăm ức ngọn Diệu cao 
SƠn VƯơng, tật cả Tuyết sơn, Hương sơn, Hắc sơn, 
K1m sơn, Bảo sơn, Di-lâu sơn, Đại-di-lâu sơn, 
Mục-chân-lân-đà sơn, Đại-mục-chân-lần-đà sơn, 
Tiểu thiết vi sơn, Đại thiết vi sơn, sông lớn, sông 
nhỏ, biển cả, suối chảy, ao tăm và đến trăm ức thê 
giới trong bốn đại châu, mặt trời, mặt trăng, sao, 
thiên cung, long cung, các tôn thần cung, những 
quốc ấp, vương cung, làng xóm, cùng nơi cõi 
Diêm-ma-la có những tướng trạng của chúng sinh 
do nghiệp tạo tội phải chịu khổ trong tám ngục hàn, 
tám ngục nhiệt và các địa ngục khác. Cả đến những 
hình tướng thọ khô của hàng súc sinh, ngạ qui 
trong mười phương, những tướng trạng chịu 
sướng, khô của chúng sinh thuộc năm cõi trong tật 
cả thê gian..., tất cả những tướng trạng như thê đều 
hiện trong ảnh hào quang lớn sắc vàng này. 

Lại nữa, trong ánh hào quang này hiện rõ mọi 
tướng mạo của các vị Bồ-tát tu hành Phật đạo. Như 
Bỏ-tát Thích-ca trong thời xa xưa làm vua Quang 
Minh, khi mới bắt đâu phát tâm cầu đạo quả Vô 
thượng Chánh đắng Chánh giác, cho đến lúc thành 
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Phật đạo bên gốc cây Bô-đẻ, nhập Niết- bàn trong 
rừng Sa-Ìa; và trong khoảng â ây, ba vô số trăm vạn 
kiếp, có tất cả những sự về Từ, BI, Hỷ, Xả, cùng 
tám vạn bốn ngàn pháp môn Ba-la-mật cũng đều 
hiện đủ. Trong thời quá khứ, Bô-tát làm Kim luân 
VƯƠng, cai trị bốn thiên hạ cho đến tận cùng biển 
cả, Bô-tát đem chánh pháp giáo hóa thế gian qua 
vô lượng kiếp, nhân dân rất thịnh, đât nước giàu 
VUI, tất cả của cải quý báu đây dẫy quốc giới. Khi 
ây, Kim luân vương kia quán sát thế gian đều là vô 
thường, chán năm dục lạc, bỏ ngôi Kim luân, xuất 
gia học đạo. Hoặc khi Bồ-tát làm người con yêu 
quý của vị Đại Quốc vương, xả thân mạng, gieo 
mình vào nơi hồ đói. Hoặc khi Bô-tát làm Thi-tỳ 
vương cắt thịt mình cứu chim bô câu. Hoặc khi Bồ- 
tát xả thân nai chúa cứu con hươu đang có mang. 
Hoặc khi Bộ- tát vì cầu nửa bài kệ mà xả toản thân 
nơi núi Tuyết. Hoặc hiện thân thọ sinh nơi nhà vua 
Tịnh Phạn, bỏ sáu vạn thể nữ, cùng bỏ mọi thứ kỹ 
nhạc tuyệt hay nơi hậu cung mà vượt thành xuât 
gia; sáu năm tu khô hạnh, ngày chỉ ăn hạt vừng, hạt 
gạo, hàng phục được các ngoại đạo; nơi gốc Bồ-đêề 
phá tan ma quân, đạt được đạo quả Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác. Tất cả tướng mạo của 
trăm ngản hăng sa hạnh nguyện khó nghĩ bản như 
thê đều hiện rõ trong ánh hào quang lớn sắc vàng 
này. 

Lại nữa, trong ánh hào quang này hiện rõ ra tắm 
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bảo tháp lớn không thê nghĩ bàn được của Như Lai 
là bảo tháp kỷ niệm nơi sinh trong cung vua Tịnh 
Phạn nước Câu-sa-la; bảo tháp kỷ niệm khi thành 
Phật dưới gốc cây Bô-đê, bên thành Già- -g1a nƯỚc 
Ma-già-đả; bảo tháp kỷ niệm khi Ngài bắt đâu 
Chuyền pháp luân độ sinh trong vườn Lộc dã nước 
Ba-la-nal; bảo tháp tại vườn của ông Cập Cô Độc 
trong nước Xá-vệ kỷ niệm nơi Ngài cùng các ngoại 
đạo luận nghị sáu tháng mà Ngài được xưng tụng 
là Bậc Nhật Thiết Trí; bảo tháp bên thành Khúc nữ 
nước An-đạt-la kỷ niệm sự thần dị khi Ngài lên 
Đao-lợi thiên thuyết pháp cho thân mẫu, cùng 
Phạm thiên vương, Thiên để Thích và mười hai 
vạn thính chúng, từ cõi trời Ba mươi ba hiện ra ba 
đường thêm báu xuống cõi Diêm-phù; bảo tháp tại 
núi Kỳ-xà-quật bên thành Vương xá, nước Ma- 
kiệt-đà kỷ niệm khi Ngài nói về các kinh Đại thừa: 
Đại Bát-nhã, Pháp Hoa Nhất Thừa Tâm Địa 
kinh...; bảo tháp tại rừng Am-la-vệ, nước Tỳ-xá- 
ly kỷ niệm lúc ông Trưởng giả Duy-ma-cật hiện 
bệnh trong sự bất khả tư nghị; bảo tháp kỷ niệm 
lúc sẽ viên tịch của Ngài trong rừng Sa-la, bên sông 
Bạt-đề nước Câu-thi-na. Tám tháp báu như thê là 
phương thức giáo hóa của bậc Đại thánh, là chôn 
quy y, cung kính cúng dường, làm nhân thành Phật 
của hữu tỉnh trong cõi người và cõi trời. 

Như thế các âm thanh cùng hình ảnh những sự 
kiện khó nghĩ bàn ở ba đời đêu hiện rõ trong ánh 
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hào quang lớn này. 

Lại, chư Phật trong ba đời ở mười phương thế 
giới cùng các Đại Bồ-tát tụ hội đông đủ nơi đạo 
tràng, các sự việc về thân thông biến hóa hiễm có 
và những tiếng nói pháp vi diệu của các Đức Như 
Lai nói ra, đều ghi rõ như tiếng vang ứng hợp trong 
ảnh hảo quang lớn sắc vàng này không gì là không 
trông thấy, nghe thấy. Tât cả chúng sinh gặp được 
ảnh hào quang này, thây tướng lành kia đêu phát 
tâm Vô đăng đăng Vô thượng Chánh đẳng Chánh 
giác. 

Khi đại chúng trông thây thân lực bất khả tư 
nghị của Phật, ai cũng đều khen chưa từng có bao 
giờ và đều bảo nhau: 

— Ngày nay Như Lai nhập chánh định, phóng 
ra hào quang sáng lớn soi khắp mười phương thê 
giới khiến chúng ta được thấy Như Lai trong thuở 
xa xưa có những sự khó nghĩ bàn để điều phục 
những chúng sinh tà kiến trong đời ác trược, khiến 
họ phát sinh sự hiểu biết chân chánh và dốc hướng 
về đạo Bô-đê. Đức Như Lai là bậc hiểm có! Ngài 
đúng là Cha của tât cả thê gian, trong vô lượng kiếp 
khó thấy được Ngài. Chúng ta nhiều kiếp tu các 
hạnh nguyện, nên nay mới được gặp Bậc Đại Sư 
của trời, người trong ba cõi. Kính mong Đức Từ 
Tôn thương xót thế gian, từ thiền định dậy, nói 
pháp sâu xa, chỉ dạy cho chúng sinh đạt được 
những lợi lạc, vuI vẻ! 
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Tất cả chúng sinh nói lên lời ấy rồi đứng im, 
chiêm ngưỡng dung nhan Đức Từ Tôn. 

Bây giờ, trong pháp hội có một vị Bỏ-tát tên là 
Sư Tử Hồng, trong ba vô số kiếp, Bồ-tát đã tu hành 
về phước đức, trí tuệ, trong Hiền kiếp này Bô-tát 
sẽ chứng đắc quả vị Phật nhận ngôi Quán đảnh làm 
Bậc Đại Pháp Vương. Bô-tát hướng vê bốn phương 
xem xét đại chúng trong hải hội, cât tiếng nói lớn: 

— Trong vô lượng kiếp xa xưa tôi đã phát tâm 
Vô thượng Chánh đăng Chánh giác, đã phụng sự 
hăng sa chư Phật, đã từng ở nơi đệ nhất chúng hội 
đạo tràng, được thấy những thân thông biến hóa 
bất tư nghị của chư Phật. Nhưng tôi chưa từng 
trông thây ánh hào quang sắc vàng này, hiện rõ tât 
cả hạnh nguyện của Bồ-tát, cùng hiện ra mọi tướng 
mạo của Như Lai, làm cho tôi được thấy những sự 
khó nghĩ bàn trong ba đời. Vậy, kính mong các 
Nhân giả nhất tâm, chắp tay, chiêm ngưỡng Tôn 
nhan, từ thiên định dậy Ngài sẽ trao cho chúng sinh 
thuốc cam lộ, trừ những bệnh nhiệt não, làm cho 
chúng sinh chứng được Pháp thân thường, lạc, ngã, 
tịnh. Các Đức Như Lai có hai pháp mà các Ngài 
không ở lâu trong chánh định: một là đại Từ, hai là 
đại BI. Nương vào đại Từ phải cho chúng sinh 
được an vui, dựa vào đại BI phải nhô sạch mọi đau 
khô cho chúng sinh. Do hai pháp ây, trong vô sỐ 
kiếp các Ngài đã dốc tu tập, hun đúc nơi tâm các 
Ngài mà thành ngôi Chánh giác. Chúng sinh trong 
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thế gian chịu nhiêu khổ não, do nhân duyên ấy, 
không bao lâu nữa Đức Như Lai từ chánh định dậy, 
sẽ vì chúng sinh diễn thuyết về diệu pháp Tâm địa 
quán môn của Đại thừa. Tôi xin kính cáo đại 
chúng: “Đại chúng không nên cầu các phước lạc 
trong trời, người mả nên câu ngay đạo quả Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác xuất thế gian. Sở 
dĩ thế là sao? Ngày nay, Đức Thế Tôn từ nơi ngực 
phóng ra hào quang sắc vàng, những nơi được soi 
tỚI cũng đêu như sắc vàng cả, đó là sự hiên thị của 
Phật có ý nghĩa rất sâu xa mà tất cả hàng Thanh 
văn, Duyên giác ở thê gian dù hết sức suy nghĩ 
lường tính cũng không thể biết được. Các vị còn ở 
trong phàm phu địa, không quán tự tâm, nên phải 
bị trôi giạt trong bê sinh tử! Chư Phật, Bô-tát vì 
quán được tâm, nên vượt qua được bề sinh tử, đến 
bờ Niết-bàn. Pháp của Như Lai trong ba đời đều 
như thê, các Ngài phóng ra hào quang tỏa sáng ấy, 
không phải là không có nhân duyên!”. 

Tất cả chúng hội nghe Đại sĩ nói như thế, trong 
tâm đều vui mừng hớn hở, cho rằng gặp được sự 
chưa từng có bao gI1ờ. 

Bây giờ, Bô-tát Ma-ha-tát Sư Tử Hồng muốn 
nhân mạnh lại nghĩa ây băng lời kệ sau đây: 

Kính lễ Thiên Nhân Đại Giác Tôn 
Hẳng sa phước trí đếu viên mãn 
Chúng sinh trông thấy sinh lòng mễn 
Tướng Kim quang trăm phước trang 
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nghiêm. 

Mình ở ngôi tôn hơn ba cõi 

Công đức tôi thẳng không ơì sảnh 
Dùng sức thân thông tự tại khắp 
Tùy chỗ tạo nghiệp, hiện trước họ. 
Tôi dùng Thiên nhãn quán thể gian 
Tá át cả không ai bằng được Phật 
Hiểm có kim dung như trăng tròn 
Hiểm có còn hơn hoa Uu-đàm. 

Vô biên phước trí lợi quần sinh 

Đại quang soi nh ngàn mặt trời 
Chúng sinh ngu sỉ khổ nhiễu kiếp 
Nhờ hào quang soi trừ được cả. 

Tôi quản Như Lai hạnh nguyện Xưa, 
Thán cận cúng dường vô số Phát 
Trải qua vô số, vô lượng kiể 

Vì chúng sinh, hướng tới Bồ-đề. 
Thường ở trong bề khổ sinh tử 

Làm Đại thuyên sự vớt mọi loài 
Diên nói pháp chán tịnh cam lộ 
Khiển vào cửa Vô vì giải thoái. 

Ba vô số kiếp độ chúng sinh 

Siêng tu tắm muôn Ba-la-mật 

Nhán tròn, quả đủ thành Chánh giác 
Trụ yên thọ mạng không di, lại. 

Mỗi một tưóng tốt khắp pháp giới 
Tướng thập phương Phật đêu thể cả 
Cảnh giới sáu xa khó nghĩ bàn 
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Tất cả trời, người không lường được. 
Thể, dụng chư Phật không sai khác 
Như ngàn đèn soi sảng càng thêm 

Trí tuệ như không, không bờ bên 

Ứng vật hiện hình như trăng nước. 

Vô biên pháp giới thường văng lặng 
Như như bát động vĩ hư không 

Như Lai thanh tịnh diệu pháp thán 
Tự nhiên đây đủ hằng sa đực. 

Khắp cả pháp giới không cùng tận 
Không sinh, không diệt, không đi, lại 
Pháp VƯƠNG thường ở Diệu pháp Cung 
Anh sáng Pháp thân soi khắp cả. 
Pháp tánh Như Lai không vướng ngại 
Tùy duyên ứng khắp, lợi quân sinh 
Chung sinh đêu thầy ngay trước mặt 
Vì mình tuyên nói ' pháp cam lộ. 

Tùy tâm dốc diệt các phiên não, 

Mọi khổ trời, người đếu giũ sạch 
Pháp vương kỳ diệu phá sinh tử 

Ảnh sáng soi tỏa như núi Vàng. 

Vì độ chúng sinh khỏi thể gian 

Hay đốt đuốc pháp xua tăm tối 
Chúng sinh chìm trong bề sinh tử 
Quấn quanh năm nẻo không hẹn ra. 
Thiện Thệ hăng làm thuyên pháp diệu 
Ngăn chặn dòng ải, tới bở giác 

Đại trí phương tiện không thể lường 
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Thường cho chúng sinh vui võ tận. 
Ngài là cha lành của thể gian 
Thương xót tất cả loài hữu tình 

Như Lai ra đời rất khó gặp 

Vô số tức kiếp một lần hiện. 

Ví như hoa Uu-đàm, điểm “Diệu” 
Là hoa hiểm có trong người, trời 
Trong vô lượng kiếp một lần hiện 
Thấy Phật ra đời cũng động vậy. 
Các chúng sinh ấy không phước tuệ 
Thưởng đắm chìm (rong bề sinh tử 
Ức kiếp không thấy các Nhự Lai 
Theo các nghiệp U16 thường chịu khổ. 
Chúng ta vô số trăm ngàn kiếp 

Tu bốn Vô lượng, ba Giải thoát 

Nay thấy Đại Thánh Máu-mi Tôn 
Cũng như rùa mù gặp Số, nồi. 
Nguyện trong hằng sa kiếp đời sau 
Niệm niệm không rời Thiên Nhân S1 
Như bóng theo hình không hề lìa 
Ngày đêm siêng tu về “Chủng trí”. 
Kính mong Thê Tôn thương xót tôi 
Thường cho được thấy Đại Từ Tôn 
Ba nghiệp tỉnh tân thường phụng trì 
Nguyện cùng chúng sinh thành Chánh 
giác. 

Nay Đại Đạo Sự trong ba cõi 
Trên tòa kiết già nhập chánh định 
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Một mình vắng lặng nhà Không tịch 
Thân tâm chăng động như Tu-dl. 

Thể gian tất cả Phạm, Thiên, Ma 
Không thể biết rõ Như Lai định 
Phàm, Thánh cõi này và phương khác 
Đêu biết Điểu Ngự Ở trong thiên 

Đặt nhiều đồ cúng rất nhiệm mẫu 
Kính dâng Năng Nhân — Đức Tối 
Thắng. 

Chư Thiên cõi Dục lại củng dường 
Hoa trời rơi rộn khắp hư không 

Nón hương võ giá do Thập thiện 
Biến hóa mây hương màu trăm báu 
Che khắp vô lượng chúng trời, người 
Mưa chen bảu diệu hiển Như Lai. 
Hơi hương ngào ngạt trước Tam bảo 
Trăm ngàn kỳ nhạc vang cõi không 
Không sảy tự tấu thành diệu khúc 
Cung dường Thể Tôn ẩủ phước tuệ. 
Mười tám cõi Phạm rải hoa trời 

Và tuôn nhiêu báu ngản muốn thứ 
Chuối ngọc Ma-ni cõi Phạm ma 

Mọi báu tô điểm nơi Thiên y. 

Cờ phướn tươi, lớn bằng vật báu 
Câm đến cúng dường Máu-mi Tôn 
Cối trời Vô sặc rải hoa quỷ 

Hoa ấy rộng lớn như vành xe. 

Rải hương vi tế đây thể giới 
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Cung dường chánh định khó bản, nghĩ 
Long vương, Tu-la, Nhân, Phi nhân 
Dâng bao châu báu do cảm mễn 

Đều đem cúng Bậc Thiên Trung Thiên 
Ua nghe đạo Bồ-đề tôi thắng. 

Khi Đẳng Thể Tôn: Đại } VƯƠng, 

Khéo chữa phiên não khổ của đời 

Lực Tam-THUỘI Sư tứ tân thân 

Sáu thứ chân động khắp tam thiên 
Dùng đó giác ngộ kẻ có duyên 

Trong ấy vô duyên khó biết được. 

Tùy trời, người kia khó thể độ 

Thấy các thân thông của Đức Phật 
Chiêm ngưỡng dung quang Máu-mi Tôn 
Ba nghiệp sạch rồi đêu ván tập. 

Như Lai tâm Từ dứt duyên chấp 

Lợi ích chủng sinh thành thắng đức 
Nơi ngực phóng đại quang mình này 
Là: “Chư Bồ-tát bất thoái chuyển ”. 
Như khi kiếp hết, bảy mặt trời 

Hiện phóng ngân tỉa sảng chói lọi 

Tất cả ánh sáng thể gian có 

Không bằng tia sáng chân lông Phật. 
Vô lượng đại thần quang vô ngại 

Soi khắp mười phương các cõi Phật 
Phước trí Như Lai đều viên mãn 

Chỗ phóng thân quang cũng khó lường. 
Hào quang rực rõ như sắc vàng 
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Soi khắp mười phương bao quốc độ 
Bóng hiện trong kim quang của Phật 
Sắc tượng thể gian đều thây rõ. 

Tam thiên đại thiên thế giới này 
Trong có tất cả các sơn Vương 

Bốn báu tạo thành núi Diệu cao 
Tuyết sơn, Hương sơn, Thất Kim sơn 
Mục-chân-lân-đà, Di-lâu sơn 

Đại thiết vi sơn và Tiểu sơn 

Biển cả, sông ngòi cùng ao tắm 

Vô số trăm ức bốn đại châu 

Mạt trời, trang, sao mọi GHI: báu 
Thiên Cung, LOHØ CHHĐ, CC CHHØ thân 
Quốc ấp, Vương cung, các làng xóm 
Hào quang đêu hiển hiện như thể. 

Lại hiện nhán xưa của Như Lai 

Tích công, góp đức câu Phật đạo 
Như Lai xưa ở nước Thi-tfÈ 

Từng làm Nhân vương trên tôn vị 
Ngọc báu đây dây trong quốc giới 
Thường đem chánh pháp giác hóa đời 
Từ, Bi, Hý, Xả thường không mỏi 

Bỏ sự khó bỏ, hướng Bồ-tát. 

Cắt thân cứu chỉmn câu nào hồi 

Thám tâm thương xót cứu chúng sinh. 
Thuở xưa khi Phật tại phảm phu 

Vào trong non Tỉ uyết cầu Phật đạo 
Nhiếp tâm, dũng mãnh chăm tỉnh tấn 
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Vì cấu nứa kệ xả toàn thân. 

Do nhân duyên cầu chánh pháp 
Trong mười hai kiếp vượt sinh tử 
Khi xưa Ngài là Tiên Ma-nạp 

Trải tóc cúng dường Phát Nhiên Đăng 
Bởi vì nhân duyên tỉnh tấn ấy 

Tám kiếp vượt qua bề sinh tử. 

Thuở xưa làm Vương tứ Tat-đỏa 

Bỏ thân yêu quý gieo miệng hỗ 

Vì nhân duyên lợi người, lợi mình 
Vượt nhán sinh tứ mười một kiếp. 
Trưởng giả Lưu Thủy: Đại y vương 
Bình đẳng cứu giúp bao chúng sinh 
Vớt cả đêu được sinh Thiên thượng 
Trời mưa chuỗi ngọc báo ân lại. 

Bảy ngày kiểng chân tản Như Lai 
Do vì tỉnh tán vượt chín kiếp. 

Thuở trước làm voi trắng sáu ngà 
Noà đẹp lạ lùng không øì sánh 

Bỏ thân mạng mình cho người săn 
Câu Vô thượng Bồ-đề của Phật. 
Hoặc làm Viên mãn phước frÍ Vương 
Cho mắt, tỉnh tấn câu Phật đạo, 

Lại làm Kim sắc đại lộc VƯƠNg 

Xả thân, tỉnh tấn cầu Phật đạo, 

Làm vua Từ Lực nước Ca-thi 

Toản thán thí cho năm Đạ-xoa. 

Lại làm Trang Nghiêm vương nước lớn 
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Đem vợ con cho không tiếc lẫn, 
Hoặc làm T: Ối thượng thân Bồ-tát 
Đâu, mắt, ty, não cho chúng sinh 
Từ bị, Bồ-tát làm như thể 

Đều nguyện câu chứng đạo Bồ-để. 
Phát xưa từng làm Chuyển luẳn vương 
Ngọc báu bốn châu đây khắp cả 
Gồm đủ ngàn con Cùng quyên thuộc 
Thập thiện dạy người trăm ngàn kiếp. 
Đất nước yên ổn như thiên cung 
Hưởng năm an lạc vô cùng tận 

Khi Luân vương kia hiểu thân mình 
Và cả thể gian không bên chắc: 

Chư Thiên Vô tưởng tắm muôn tuổi 
Phước hết trở về trong nẻo ác 

Như mộng, do ảnh cùng bọt, bóng 
Như sương sớm mai và ảnh chóp. 
Thấu rõ ba cối như nhà lứa 

Tám khổ đây dây khó thoát khỏi 
Chưa được giải thoát lên bở giác 

Ai người có chỉ thích luận hồi? 

Chỉ có Như Lai thân xuất thể 

Không sinh, không diệt thường an lạc 
Những hạnh Bồ-tát khó làm ấy 

Tất cả hiện trong hào quang vàng. 
Trong hào quang này hiện tảm tháp 
Là ruộng phước tốt của chúng sinh: 
Tháp cung Tịnh Phạn nhớ nơi sinh 
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Tháp sốc Bồ-đề ghi thành Phật 

Tháp trong vườn Lộc chuyển xe pháp 
Tháp vườn Có độc ghi tiêng khen 
Tháp báu dựng bên thành Khúc nữ 
Tháp nơi Linh thứu tuyên Bát-nhã 
Tháp Duy-ma-cát tại Âm-la 

Tháp trong Sa-la ghi viên tịch 

Tám tháp của Phát ghi như thể 

Chư Thiên, Long thán thường cúng dáng 
Kim cang Mật Tích bốn Thiên vương 
Ngày đêm gìn giữ thường không rời. 
Nếu xây tám tháp để cúng dường 

Hiện thân phúc thọ được lâu đài 

Trí tuệ thêm lên, chung tôn kính 
Nguyên thể, xuất thế đêu viên mãn. 
Nếu ai lễ bái và tâm niệm 

Tám tháp như thể không nghĩ bàn 

Hai người được phúc như nhau cả 
Chóng chưng đạo Vô thượng Bồ-đề. 
Những sự lợi ích ba đời ây, 

Ở trong hào quang đêu thấy rõ. 

Bồ-tát trong mười ' phương cối Phật 
Các Linh Tiên đây đủ thần thông 
Chuyển luân vương trong muôn ức cối 
Theo hào quang này đều vân tập 

Đêu dùng thân lực lại cúng đường 
Nải ngọc như ý dâng Từ Tôn. 

Kỹ nhạc chư Thiên trăm ngàn thứ 
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Không sảy tự ngân tiếng diệu kỳ, 

Hoa trời rơi rộn đây hư không 

Mọi hương xông khắp trong đại hội 
Cở phướn báu, võ số chuôi ngọc 

Câm đem cúng dường Nhân Trung Tôn. 
Kệ tụng nhiệm mẫu khen Như Lai: 
Quý thay thường nhập trong chánh định! 
Hiện đại thân lực chẳng nghĩ bàn 
Điều ' phục chúng sinh khó hóa độ 
Khiển tâm an trụ, không thoái chuyển. 
Tôi nơi chỗ Phật dốc tùy hỷ 

Kính mong Thể Tôn ra khỏi định 

Vì mọi chúng sinh Chuyển pháp luám. 
Dứt hẳn tất cả các phiên não. 

Trụ nơi VÕ trụ đại Niết-bàn! 

Như hàng chúng tôi tâm thanh tịnh 
Từ muốn tức cối lại nghe pháp 

Dùng sức chánh định thường xét kỹ 
Vật mọn kính xin Ngài thương nhận! 
Người cho, người nhận và của cho 

Ở trong ba đời vô sở đắc. 

Chúng tôi an trụ tâm tôi thăng 

Cúng dường tất cả mười phương Phật 
Đời đời thán cận Đại B¡ Chủ 

Thường thường phụng sự Đại Từ Tôn 
Đem căn diệu thiện vô sở đắc 

Pháp giới viên dung về chân giác. 
Quả khứ Như Lai vào tịch định 
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Hiện đại thần thông chuyển xe pháp 
Nay Phật Thể Tôn cũng lại thể 

Nhập định, phóng quang đồng chư Phật. 
Vì vậy nghĩ rằng Thích Sư Tứ 

Quyết định muôn nói Tâm địa môn. 

Nếu muốn xa la nhán sinh tử 

Quyết đạt quả chân thường ba đời 

Các vị chắp tay nhất tâm đợi 

Sẽ vào cung Như Lai an lạc. 


L] 


KINH ĐẠI THỪA BẢN SINH 
TÂM ĐỊA QUÁN 
QUYÊN 2 
Phẩm 2: Báo ân (Phân 1) 

Bây giờ, Đức Thê Tôn từ chánh định khoan thai 
trở dậy, bảo Đại Bô-tát Di-lặc: 

— Quý hóa thay! Quý hóa thay! Đại sĩ các ông, 
các hàng Thiện nam vì muốn được gân gũi bậc Cha 
lành của thê gian, vì muốn được nghe pháp xuất 
thê, vì muốn suy nghĩ đúng như diệu lý, vì muốn 
tu tập Trí Như như nên mới đến nơi Phật cung kính 
cúng dường. Nay Ta diễn nói về Tâm địa diệu pháp 
(Pháp điệu nơi cối tâm), để dẫn dắt chúng sinh, 
khiến họ chứng nhập trí tuệ của Phật. Diệu pháp 
như thế, chư Phật Như Lai trải qua vô lượng kiếp 
tu tập giáo hóa mới tuyên giảng. Như hoa Uu-đàm, 
Như Lại Thế Tôn ra đời rât khó gặp được và Như 
Lai xuất hiện ở đời nói diệu pháp này lại càng khó 
gặp hơn! Sở dĩ thế là sao? Tât cả chúng sinh xa lia 
hạnh nguyện của Bô-tát Đại thừa, nhắm hướng về 
Bồ-đề của Duyên giác, Thanh văn, chán ngán sinh 
tử, mong nhập Niết-bàn mãi, chứ không thích diệu 
quả thường lạc của Đại thừa. Song, các Như Lai 
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chuyền bánh xe pháp, xa lìa bốn lỗi mà nói pháp 
tương ứng. Một là nói không trái nơi chốn tức hợp 
hoàn cảnh. Hai là nói không lỗi thời tức hợp thời. 
Ba là nói không trái căn khí tức hợp trình độ chúng 
sinh. Bốn là nói không trái pháp tức hợp chánh 
pháp. Theo bệnh cho thuốc, khiến bệnh được dứt 
tức là đức Bất cộng của Như Lai. Hàng Thanh văn, 
Duyên giác còn chưa được cảnh giới bất cộng tự 
tại của các chúng Bô-tát huông là được đức Bất 
cộng của Như Lai. Do nhân duyên â ây nên họ khó 
thây, khó nghe được Pháp môn tâm địa của Chánh 
đạo của Bô-để! Nhưng nêu có các thiện nam, thiện 
nữ nào một lần nghe được diệu pháp â ây chỉ trong 
khoảng chốc lát, nhiếp niệm quản tâm được, là họ 
hun đúc thành hạt giông Đại Bôỏ-đề Vô thượng, 
không bao lâu nữa họ sẽ ngôi trên tòa báu Kim 
cang, nơi cây Bồ-đề, được thành Bậc Vô Thượng 
Chánh Đắng Chánh Giác. 

Khi ấy, nơi thành lớn Vương xá có năm trăm vị 
Trưởng giả tên là: Trưởng giả Diệu Đức, Trưởng 
giả Dũng Mãnh, Trưởng giả Thiện Pháp, Trưởng 
giả Niệm Phật, Trưởng giả Diệu Trí, Trưởng giả 
Bỏ-đề, Trưởng giả Diệu Biện, Trưởng giả Pháp 
Nhãn, Trưởng giả Quang Minh, Trưởng giả Mãn 
Nguyện... Các vị Trưởng giả giàu CÓ nÔi tiếng ây 
đã thành tựu được chánh kiến, nên tới cúng dường 
Như Lai cùng các Thánh chúng. Các Trưởng giả 
đó nghe Đức Thê Tôn tán thán pháp môn Tâm địa 
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của Đại thừa liền nghĩ răng: “Chúng ta thấy Đức 
Như Lai phóng hào quang sắc vàng, hiện rõ những 
sự khổ hạnh khó làm của Bô-tát. Chúng ta không 
có tâm ưa thích thực hiện hạnh khô hạnh! Ai lại 
trong nhiêu kiếp ở nơi sinh tử, vì chúng sinh mà 
chịu bao thứ khô não được?”. Các Trưởng giả ây 
nghĩ thê rôi, liền từ tòa đứng dậy, để trần vai bên 
phải, gối phải quỳ xuông đât, chắp tay cung kính, 
tuy khác miệng nhưng đông âm, bạch trước Phật: 

- Bạch Đức Thế Tôn, chúng tôi không ưa thích 
những hạnh của các Bô-tát Đại thừa, cũng không 
thích nghe những âm thanh nói về khô hạnh. Sở đi 
thế là sao? Vì tất cả hạnh nguyện tu tập của các Bỏ- 
tát, đều không phải là những sự trị ân, báo ân. Vì 
sao? Vì các vị ây xa lìa cha mẹ, dốc chí xuất 1a, 
đem vợ con mình cho những kẻ ham muôn; cho 
đến đâu, mắt, tủy, não tùy theo sự mong muốn của 
họ, đều bố thí cả, để mình chịu các sự bức não; 
trong ba vô số kiếp tu tập đủ các pháp Độ, với tám 
vạn bốn ngàn hạnh Ba-la-mật, vượt dòng sinh tử, 
mới đến được CỐI Bỏ-đề đại an lạc; chăng bằng 
quyết hướng về đạo quả Thanh văn, Duyên giác, 
chỉ khoảng ba đời hay trăm kiếp tu tập tư lương, 
dứt được nhân sinh tử, chứng quả Niết-bàn, chóng 
đến nơi yên vui, như thế mới gọi là báo ân! 

Đức Phật bảo năm trăm vị Trưởng giả: 

— Quý hóa thay! Quý hóa thay! Các ông nghe 
Ta tán thán pháp Đại thừa, liền sinh tâm thoái 
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chuyền, nhưng các ông lại phát khởi ra ý nghĩa sâu 
xa, để đem lại lợi ích an lạc cho tất cả chúng sinh 
không biết ân đức trong đời mai sau. Các ông hãy 
nghe cho kỹ, nghe: cho kỹ và nhớ nghĩ cho khéo, 
nay Ta sẽ vì các ông mà phân biệt, diễn nói về 
những chỗ có ân của thế gian và xuất thế gian để 
các ông hiểu. 

Này thiện nam, những lời của các ông nói chưa 
có thể gọi là đúng lý. Sao vậy? Ân của thế gian và 
xuất thê gian có bốn bậc: Một là ân cha mẹ. Hai là 
ân chúng sinh. Ba là ân Quốc vương. Bồn là ân 
Tam bảo. Bốn ân như thế, tất cả chúng sinh đều 
bình đắng gánh chịu. 

Thiện nam, ân cha mẹ là cha có ân từ, mẹ có ân 
bị. Ấn bi của mẹ, nếu ta ở đời trong một kiếp để 
nói về ân ấy cũng không thê hết được. Nay Ta vì 
các ông nói một Ít phân về công ân ây để các ông 
hiểu. Giả sử có người vì việc phước đức, cung 
kính, cúng dường một trăm vị đại Bà-la-môn tịnh 
hạnh, một trăm vị đại Thân tiên được năm pháp 
thân thông, một trăm người bạn lành, xếp đặt cho 
các vị ây ở yên trong nhà được xây băng bảy báu 
rất đẹp, đem trăm ngàn thứ đô ăn ngon quý, phục 
băng mọi thứ báu tua rũ, các chuỗi ngọc, dựng các 
phòng xá bằng gỗ Chiên-đàn, trầm hương, chăn 
ØÔI, eIường năm trang nghiêm bằng trăm báu, cùng 
trăm thứ thuốc thang chữa khỏi các bệnh và nhất 
tâm cúng dường trọn trăm ngàn kiếp, cũng không 
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băng một niệm đề tâm hiếu thuận, đem chút ít vật 
nuôi nắng sắc. thân mẹ hiền. Và theo chỗ cúng 
dường, hâu hạ ấy, đem so sánh với công đức trước 
thời đến trăm ngàn vạn phần cũng không thê nảo 
xét lường KkỊp. 

Sự thương nhớ con của mẹ hiển ở thế gian 
không gì sánh được. Ân ấy đến với con ngay từ khi 
chưa có hình hài. Nghĩa là bắt đầu từ khi thọ thai, 
trải trong mười tháng, đi, đứng, ngôi, năm, mẹ chịu 
mọi khô não, không thể dùng miệng mà nói hết 
được. Tuy có những sự vui thú, ăn uông, may mặc, 
nhưng mẹ vẫn không sinh tâm ưa thích, mà tâm mẹ 
chỉ luôn luôn lo nghĩ đến con không chút quên 
lãng. 

Hãy tự suy nghĩ: Khi sắp sinh sản, mẹ âm thâm 
chịu đựng mọi khô, ngày đêm sâu não, nhưng đến 
lúc lâm bôn và sự đau khổ ấy quá đỗi như trăm 
ngàn mũi nhọn bâu vào cắt xé, thực không thể nào 
xiết được, có khi đến chết. Sinh nở rôi, mẹ không 
còn bị khổ não øì nữa, lúc đó họ hàng thân thích 
vui mừng vô tận, cũng như người đàn bà nghèo 
được ngọc Như ý. Khi đứa con cất tiếng khóc chào 
đời, mẹ như là nghe được âm nhạc. Mẹ dùng ngực 
mình làm chỗ ngủ nghỉ của con, hai đầu gối mẹ là 
nơi chơi giỡn của con và ngực mẹ tuôn ra những 
dòng sữa như nước suối cam lộ để nuôi lớn con. 
Ấn nuôi lớn ấy nhiều hơn trời đất và đức thương 
xót ấy rộng lớn không gì sánh được. Thế gian, núi 
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non là cao, ân của mẹ hiển còn cao hơn thê, cao 
hơn cả núi Tu-di. Thế Ø1an cối đất là nặng, ân của 
mẹ hiên còn nặng hơn thế! 

Tháng hoặc có con trai, con gái nào bội ân, 
không hiêu thuận với cha mẹ, làm cho cha mẹ sinh 
tâm oán niệm, mà mẹ bực bội thốt ra một lời nói 
ác, tức thời con phải đọa theo lời nói Ấy, hoặc vào 
địa ngục, hay nga qui, súc sinh. Thế gian, nhanh gì 
hơn gió dữ, một chút oán niệm của cha mẹ còn 
nhanh hơn gió ẤY, tật cả Như Lai, chư Thiên, Kim 
cang cùng các vị Tiên được năm pháp thân thông 
cũng không thể cứu giúp được. 

Nếu các thiện nam, thiện nữ nào nghe lời dạy 
bảo của mẹ hiển và vâng thuận không trái, thời 
được chư Thiên hộ niệm, phước lạc vô tận. Những 
nam, nữ ấy tức là dòng giỗng tôn quý của trời, 
người hoặc là Bô-tát vì độ chúng sinh, hiện làm 
nam, nữ đem lại lợi ích cho cha mẹ. 

Như thiện nam, thiện nữ nào vì báo ân cha mẹ, 
suốt một kiếp, mỗi ngày ba thời, tự cắt thịt mình để 
nuôi cha mẹ, cũng chưa trả được công ân một ngày 
của cha mẹ. Sở dĩ thế là sao? Tất cả nam, nữ lúc ở 
trong thai mẹ, miệng nút cuống. vú, uông huyết mẹ, 
khi ra khỏi bào thai, trước thời âu thơ, uông hết đến 
một trăm tám mươi hộc sữa của mẹ; mẹ được chút 
vị bô nào đều cho con cả, ngay đến những y phục 
quý tốt cũng đêu như thế. Và dù răng sinh phải đứa 
con ngu sĩ, xấu xí đi nữa tình yêu con của mẹ cũng 
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chỉ là một không hai. Xem như xưa kia, có người 
đàn bà đi chơi xa tại nước khác, bề con lội qua sông 
Hắng, không ngờ nước sông lên to, chảy xiết, sỨc 
yêu không vượt qua nôi lại, yêu mên con quá, 
không nỡ rời bỏ con, nên cả hai mẹ con đều chết 
chìm. Song do sức của tâm Từ và căn lành â ây tức 
thời người mẹ được sinh lên cõi trời Sắc cứu cánh, 
làm Đại Phạm vương. 

Do nhân duyên ây, mẹ có mười đức: 

- Như đại địa: vì trong thai mẹ là chỗ nương tựa 
của con. 

- Năng sinh: mẹ phải trải qua mọi sự khô não 
mới sinh được con. 

- Năng chánh: thường là do tay mẹ ve vuốt, uốn 
nắn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân con. 

- Dưỡng dục: mẹ phải theo hợp bôn mùa mà 
nuôi nâng con khôn lớn. 

- Bậc trí: mẹ thường dùng phương tiện làm cho 
con sinh trí tuệ. 

- Trang nghiêm: mẹ lấy những chuỗi ngọc đẹp 
trang sức cho con. 

- An ôn: mẹ ôm ấp, làm cho con nghỉ ngơi an 
lành. 

- Dạy, trao: mẹ dùng phương tiện khéo để dẫn 
dắt con. 

- Răn bảo: mẹ dùng lời lành để con xa lìa những 
điều ác. 
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- Cho gia nghiệp: mẹ thường đem gia nghiệp 
giao lại cho con. 

Này thiện nam, ở thế gian này, cái gì gọi là rất 
giàu? Điều gì là rất nghèo? Mẹ hiển còn sông nơi 
gia đình là giàu; mẹ hiên khuất bóng là nghèo; mẹ 
hiền còn sống là mặt trời giữa trưa, mẹ hiên mât đi 
là mặt trời đã lặn; mẹ hiên còn sông là mặt trăng 
sáng, mẹ hiền mất đi là đêm tôi tăm! Thế nên, các 
ông phải siêng năng gia tăng việc tu tập về sự hiểu 
dưỡng đôi với phụ mâu, thời như người cúng 
dường Phật, phước báo ây và phước báo này bằng 
nhau không khác! Các ông nên báo ân cha mẹ như 
thế! 

Này thiện nam, ân chúng sinh là tất cả chúng 
sinh từ thời vô thi đến nay, luân chuyền trong năm 
đường: Trời, người, địa ngục, nga qui, súc sinh, trải 
qua trăm ngàn kiếp và ở trong nhiêu đời thường 
làm cha mẹ lẫn nhau; vì làm cha mẹ lẫn nhau nên 
tật cả nam tử là cha lành, tất cả nữ nhân là mẹ hiền 
và trong đời đời kiếp kiếp xưa kia cũng có ân lớn 
như ân của cha mẹ hiện tại không khác. Như thẻ, 
các ân xưa chưa trả được, rôi hoặc nhân vọng 
nghiệp sinh ra các sự thuận nghịch, vì sự chấp 
trước lại thành ra oán hại lẫn nhau. Sao vậy? Xưa 
có trí tuệ sáng suốt nhưng vì vô minh che lập không 
hiểu đời trước mình đã từng làm cha mẹ lần nhau, 
nên phải trả ân và đem lại lợi ích cho nhau; không 
làm được điều ây là bất hiểu! Do nhân duyên ấy, 
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các loài chúng sinh trong tất cả các thời, cũng đều 
có ân lớn, thực là khó trả. Những sự như thế gọi là 
ân chúng sinh! 

Ấn quốc vương: VỊ đứng làm chủ một nước là 
người có đủ phước đức tối thăng. VỊ ây tuy sinh 
trong cõi nhân gian nhưng được tự tại, các Thiên 
tử trong cối trời Ba mươi ba luôn giúp sức, thường 
hộ trì và đối với cõi nước, Sông, núi, đất đai, tận 
cùng biến cả đều thuộc quyền nơi Quốc vương. VỊ 
ầy là một người có phước đức tối thăng hơn tất cả 
phước của chúng sinh. VỊ ây là bậc Đại Thánh 
vương dùng chánh pháp giáo hóa, khiến chúng 
sinh đều được an vui. Ví như tất cả cung điện, nhà 
cửa của thế gian, trụ (cột) là căn bản; nhân dân 
thịnh vượng, vul vẻ, Quốc vương là căn bản, vì 
phải dựa vào chánh pháp của Quốc vương mới có. 
Như ngoại đạo cho Phạm vương sinh ra muôn vật, 
thì đây Thánh vương đặt ra pháp luật trị nước, làm 
lợi ích chúng sinh cũng vậy. Thánh vương cũng 
hay quan sát thiên hạ, đem lại sự yên vui cho nhân 
dân. Quốc vương làm mất chánh trị thì nhân dân 
không có chỗ nương tựa. Nếu Quốc vương đem 
chánh pháp giáo hóa, tám sự khủng bố lớn lao 
không xâm nhập vào trong nước được. Tám sự 
khủng bố ây là: nước ngoài xâm lấn, phản nghịch 
ở ngay trong, cõi, ác quỷ gieo rắc tật bệnh, đất nước 
đói thiểu, gió mưa trái thời, nhật thực, nguyệt thực 
và tỉnh tú biến hiện quái lạ. Nhân vương dùng 
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chánh pháp giáo hóa, đem lại lợi ích cho nhân dân 
thì tám nạn như thế không xâm phạm được. Ví như 
ông Trưởng giả chỉ có một con, yêu mến hơn hết, 
ông luôn luôn thương xót con, cho con sự lợi ích, 
cho con sự yên vuli, ngày đêm không rời. VỊ đại 
Thánh vương trong nước cũng như thế, đông COI 
quân sinh như con một, tâm ủng hộ họ ngày đêm 
không rời. Nhân vương như thê hay khiên chúng 
sinh tu mười điều thiện, nên øọI1 là Phước đức chủ, 
vị nào không làm cho chúng sinh tu thiện là Phi 
phúc chủ. Sở dĩ thê là sao? Nếu một người tu thiện 
ở trong vương quốc, sự tạo phúc của họ chia làm 
bảy phân, người làm thiện được năm phân, Quốc 
vương kia được hai phân. Trái lại, nhân lành của 
Quốc vương tu, nhân dân cũng đồng được phúc lợi. 
Và nêu tạo mười nghiệp á ác cũng như thế, nghĩa là, 
cũng đồng như sự ấy. Tất cả những vật sinh nơi 
ruộng đất, vườn rừng trong nước đều chia làm bảy 
phân, cũng lại như thế. Nêu có Nhân vương thành 
tựu chánh kiến, theo đúng pháp dạy đời, thời gọi vị 
ây là Thiên chủ. Vì vị ây đem pháp lành của cõi 
trời dạy thế gian nên chư Thiên, Thiện thần cùng 
Hộ thế vương thường lại giúp đỡ và giữ gìn vương 
cung. Nhân vương tuy ở nhân gian nhưng tu hành 
theo nghiệp của cõi Thiên, nên tâm thưởng, phạt 
không thiên lệch. Chánh pháp của tất cả các bậc 
Thánh vương đều như thế! 

Thánh vương như thể gọi là Chánh pháp 
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vương. Và do nhân duyên ấy nên Chánh pháp 
vương thành tựu được mười đức: 

- Soi sáng (năng chiếu): đem mắt trí tuệ soi 
sáng thế gian. 

- Trang nghiêm: đem phước đức, trí tuệ làm 
trang nghiêm đât nước. 

- Làm cho vui (4# lạc): đem an lạc lớn cho nhân 
dân. 

- Dẹp oán (phục oán): tất cả giặc oán tự nhiên 
quy phục. 

- Khỏi sợ (jy bố): đây lùi tám nạn, lìa khỏi sợ 
hãi. 

- Trọng dụng bậc hiên tài: hợp các người hiền 
bàn bạc việc nước. 

- Pháp bản (giữ lấy gốc chánh pháp): muôn họ 
an cư nương nhờ Quôc vương. 

- Trì thế (giữ gìn thể gian): đem pháp của Thiên 
vương giữ gìn thê gian. 

- Nghiệp chủ (chủ của mọi nghiệp): các nghiệp 
thiện ác đêu thuộc Quốc vương. 

- Nhân chủ: tất cả nhân dân, Quốc vương là 
chủ. 

Tất cả Quốc vương, do phước đức từ đời trước 
nên đã thành tựu mười thăng đức như vậy. 

Vì thế, Đại Phạm thiên vương cùng Đao-lợi 
thiên thường giúp Nhân vương hưởng thọ th 
sự vui thắng diệu; các La-sát vương và chư Thân.. 
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tuy không hiện thân giúp đỡ, nhưng âm thâm lại hộ 
vệ Nhân vương cùng với quyến thuộc. 

Nhân vương thấy nhân dân tạo các ác nghiệp 
mà không ngăn câm được thì chư Thiên, Thân đều 
xa tránh. Nếu thấy nhân dân tu thiện thì chư Thiên, 
Thân... vui mừng tán thán và tất cả đều xướng 
răng: “Thánh vương ta!...” Long, Thiên vui mừng 
rưới nước mưa cam lộ, năm thứ lúa thóc hoa màu 
dôi dào, nhân dân vui vẻ, thịnh Vượng. Nếu Nhân 
vương không gân những người ác, chăm làm lợi 
ích cho khắp thế gian, đều theo nẻo hành hóa chánh 
đáng, thời ngọc báu Như ý hiện ngay trong vương 
quôc, các vua nước lắng giêng đêu quy phục, 
Nhân, Phi nhân đêu khen ngợi. Và nêu có ác nhân 
ở trong vương quốc sinh tâm phản nghịch thì trong 
chốc lát, phúc của người ây tự suy diệt, khi mất đi, 
phải bị đọa trong địa ngục, trải qua loài súc sinh 
chịu đủ mọi thứ đau khô. Sở dĩ thê là sao? Bởi vì 
kẻ ây không biết ân đức của Thánh vương, khởi ra 
những nghiệp ác, phản bội nên phải chịu quả báo 
như thế. Nêu có nhân dân thực hành tâm thiện, hết 
lòng giúp đỡ Nhân vương và tôn quý kính trọng 
như Phật, thì người ây ngay trong đời hiện tại luôn 
được yên Ổn, thịnh vượng, vui vẻ, có mong cầu gì 
đêu được vừa lòng. Sở dĩ thê là sao? Tất cả quốc 
vương trong thời quá khứ đã từng thọ giới câm 
thanh tịnh của Như Lai và đã thường làm Nhân 
vương hưởng sự an ôn, vui sướng. Vì nhân duyên 


SỐ 159 - KINH ĐẠI THỪA BẢN SINH TÂM ĐỊA QUÁN, quyên 2 261 


ây, quả báo trái ngược hay thuận hợp đêu như vang 
ứng tiêng. Ân đức của Thánh vương rộng lớn như 
thế! 

Này thiện nam, ân Tam bảo là ân không thể 
nghĩ bàn được, vì Tam bảo luôn luôn đem lại lợi 
lạc cho chúng sinh không có thời nảo và chỗ nào 
dừng nghi. 

Thân tướng của chư Phật là chân thiện vô lậu, 
do tu nhân trong vô sô đại kiếp mà chứng được. 
Chư Phật dứt sạch hết mọi nghiệp quả trong ba cõi, 
công đức như núi báu rực rỡ, không gì so sánh kịp, 
mà tất cả hữu tình không thể nào biết hết. Phước 
đức chư Phật rất sâu như biến cả, trí tuệ vô ngại 
như hư không, thần thông biến hóa tràn đây thế 
gian, ánh sáng soi khắp mười phương, ba đời. 

Tất cả chúng sinh do bị phiên não nghiệp 
chướng ngăn che không hiểu biết đúng đăn, nên 
phải chìm đắm trong bề khô sinh tử vô cùng. Tam 
bảo ra đời làm Đại thuyền sư, ngăn chặn dòng ái 
dục, để chúng sinh vượt lên bờ Niết-bàn. Những 
bậc có trí ai cũng đều chiêm ngưỡng. 

Này thiện nam, chỉ một ngôi Phật bảo đã øôm 
đủ ba thân: Một là Tự tánh thân. Hai là Thọ dụng 
thân. Ba là Biến hóa thân. 

- Thân Phật thứ nhất có Đại đoạn đức, là chỗ 
hiển lộ nhị không, tất cả chư Phật đều bình đăng. 

- Thân Phật thứ hai có Đại trí đức, chân thực 
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thường hăng, dứt sạch các lậu, tất cả chư Phật đều 
cùng một ý. 

- Thân Phật thứ ba có Đại ân đức, an định, 
thông hợp, biến hiện, tật cả chư Phật đều đồng SỰ. 

Này thiện nam, tự tánh thần của Phật là vô thi, 
vô chung, lìa tất cả các tướng, dứt hết mọi thứ hý 
luận, tròn đây, cùng khắp, không còn bờ bến và 
tịch nhiên thường trụ. 

Thọ dụng thân ây có hai tướng: Một là Tự thọ 
dụng thân. Hai là Tha thọ dụng thân. 

Tự thọ dụng thần do tu muôn hạnh, đem lại lợi 
ích yên vui cho các chúng sinh trong ba vô số kiếp, 
đạt được Thập địa mãn tâm, vận dụng thân lực đi 
thăng đến cõi trời Sắc cứu cảnh, ra khỏi tam giới, 
làm nghiêm tịnh quốc độ vi diệu, ngôi trên hoa sen 
vô số lượng châu báu lớn, mà các chúng Bô-tát 
đông đảo không thể nêu bày hết được, ở trong hải 
hội vây quanh trước sau, đem lụa vô câu kết trên 
đỉnh đầu, cúng dường cung kính, tôn trọng, tán 
thán, như thê gọi là “Lợi ích của phước bảo tối 
hậu”. Khi â ây, Bồ-tát nhập Kim cang định, dứt bỏ 
tật cả sở tri chướng, phiên não chướng vi tế, chứng 
được Bậc Vô Thượng Chánh Đăng Chánh Giác; 
diệu quả như thế gọi là “Lợi ích của phước báo 
hiện tiền”. Chân báo thân ây gọi là hữu thỉ, vô 
chung, thọ mạng tùy theo sự mong muốn, kiếp số 
không có hạn lượng. Và lại từ khi bắt đầu thành 
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Chánh giác cho đến lúc tận cùng của thời vỊ la1, các 
căn tướng tốt trang nghiêm cùng khắp pháp giới. 

Bốn trí viên mãn là Báo thân đích thực thọ dụng 
pháp lạc: 

- Một là Đại viên cảnh trí, do chuyên DỊ thục 
thức (hức thứ tám), mà được trí tuệ này, ví như 
tâm gương tròn lớn hiện đủ các sắc tướng hình 
tượng. Cũng thê, trong gương trí tuệ của Như Lai, 
hiện ra các nghiệp thiện, ác của chúng sinh; do 
nhân duyên ấy, trí tuệ này gọi là Đại viên cảnh trí. 
Dựa vào đại bị nên thường duyên với chúng sinh, 
nương vào đại trí nên thường như pháp tánh, quán 
sát song song cả chân đề, tục đề, không gián đoạn, 
thường giữ gìn lấy thân căn vô lậu và là chỗ y chỉ 
của tât cả công đức. 

- Hai là Bình đăng tánh trí, do chuyên Ngã kiến 
thức (hức thứ bảy) mà được trí tuệ này. VÌ chứng 
được tự tha bình đẳng, cả hai tự tánh đêu vô ngã, 
nên gọi là Bình đắng tánh trí. 

- Ba là Diệu quán sát trí, do chuyên Phân biệt 
thức (hức thứ sáu) mà được trí tuệ này. Hay quán 
sát tự tướng, cộng tướng của mọi pháp và ở trước 
chúng hội nêu giảng pháp nhiệm mâu, làm cho 
chúng sinh chứng được Bất thoái chuyên, nên gọi 
là Diệu quán sát trí. 

- Bốn là Thành sở tác trí, do chuyển nhãn, nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân thức mà đạt được trí tuệ này, hay hiện 
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ra tất cả mọi Hóa thân, làm cho chúng sinh thành 
tựu trọn vẹn các thiện nghiệp, do nhân duyên ây 
nên gọi là Thành sở tác trí. 

Bốn trí ây là trí tuệ trên hết, đây đủ tám vạn bốn 
ngàn nẻo vào trí tuệ. Tất cả các pháp công đức như 
thế gọi là Tự thọ dụng thần của Như LaI. 

Này các thiện nam, hai là Tha thọ dụng thân 
của Như Lai, đây đủ tám vạn bốn ngàn tướng tốt, 
ở nơi cõi tịnh chân thực nói pháp Nhất thừa, khiến 
cho các Bồ-tát thọ dụng được pháp lạc vi diệu của 
Đại thừa. Tất cả chư Như Lai vì nhằm hóa độ các 
chúng Bồ-tát nơi Thập địa, nên hiện ra mười loại 
Tha thọ dụng thân: Thân Phật thứ nhất, ngôi trên 
hoa sen trăm cánh vì Bô-tát Sơ địa nói về trăm 
pháp minh môn; Bồ-tát ngộ rồi hiện ra thân thông 
biến hóa lớn lao, cùng khắp trong trăm thế giới của 
chư Phật, đem lại lợi ích yên vuI cho vô sô chúng 
sinh. Thân Phật thứ hai, ngôi trên hoa sen ngàn 
cánh, vì Bồ-tát Nhị địa nói về ngàn pháp minh 
môn; Bô-tát ngộ rôi hiện ra thần thông biến hóa lớn 
lao, cùng khắp trong ngàn thế giới của chư Phật, 
đem lại lợi ích yên vui cho vô lượng chúng sinh. 
Thân Phật thứ ba, ngôi trên hoa sen muôn cánh, vì 
Bồ-tát Tam địa nói về muôn pháp minh môn; Bỏ- 
tát ngộ rôi hiện ra thân thông biến hóa lớn lao, cùng 
khắp trong muôn quốc độ của chư Phật, đem lại lợi 
ích yên vui cho vô số chúng sinh. Như thế, Như 
Lai tăng trưởng dân dân, cho đến Tha thọ dụng 
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thân nơi Thập địa, ngôi trên hoa sen diệu bảo 
không thể nêu Dày được, vì Bồ-tát Thập địa nói về 
các pháp minh môn sô nhiêu không t thể nói hết; Bỗ- 
tát ngộ rôi, hiện ra thân thông biến hóa lớn lao, 
cùng khắp quốc độ vi diệu của chư Phật, số nhiều 
không thê nói được, đem lại lợi ích yên vuI1 cho vô 
lượng, vô biên chủng loại chúng sinh với con SỐ 
nhiêu không thê tuyên thuyết, không thê tuyên 
thuyết được. Mười thân như thế, đêu ngôi nơi cây 
Bỏ-đề băng bảy báu, chứng, được đạo quả Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác. 

Các vị thiện nam, mỗi một cánh hoa đều là một 
Tam thiên thê gIỚI, trong đó đều có trăm ức núi 
chúa Diệu cao cùng bốn đại châu, mặt trời, mặt 
trăng, tinh tú và chư Thiên trong ba cõi cũng đều 
đủ cả. Các Thiệm-bộ châu ở trên mỗi mỗi cánh hoa 
sen, có tòa Kim cang, cây Bỏ-đẻ, có trăm ngàn vạn 
đến số nhiều không thê nói được những vị Hóa 
Phật lớn, nhỏ đều ở bên gốc cây Bồ-đề, phá ma 
quân rồi, cùng lúc chứng được đạo quả Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác. Thân của các vị Hóa Phật 
lớn, nhỏ như thế đều đây đủ ba mươi hai tướng tôt 
và tám mươi vẻ đẹp kèm theo, vì các Bồ-tát trong 
hàng Tư lương và Bốn thiện căn cùng hàng Nhị 
thừa, phảm phụ, tùy nghĩ vì họ nói ra diệu pháp về 
Ba thừa; vì các Bô-tát nói về sáu pháp Ba-la-mật 
thích ứng khiến các vị ấy được quả vị Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác, Phật tuệ rốt ráo; vì các vị 
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cầu quả vị Bích-chi-phật nói về Mười hai pháp 
nhân duyên; vì các vị cầu đạo quả Thanh văn nói 
về pháp Tứ đề, VƯỢt qua sinh, lão, bệnh, tử đạt đến 
cứu cánh Niết-bàn; vì các chúng sinh khác nói về 
giáo pháp cho hàng trời, người, khiến họ đạt được 
diệu quả an lạc trong cõi trời, người. Các vị Hóa 
Phật lớn, nhỏ như thê đều gọi là “Biên hóa thân của 
Phật”. Này thiện nam, hai loại Ứng, Hóa thân Phật 
như thế, tuy hiện ra diệt độ nhưng thân Phật ấy vẫn 
nối tiếp thường trụ. 

Các vị thiện nam, như một Phật bảo có võ 
lượng, vô biên không thê nghĩ bàn được những ân 
đức rộng lớn đem lại lợi lạc cho chúng sinh như 
thê, nên cũng do nhân duyên â ây mà gọi là Như Lai, 
Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều 
Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. 

Này thiện nam, trong một Phật bảo thâu tóm 
đây đủ sáu thứ công đức vi diệu: Một là Ngôi vô 
thượng có ruộng công đức lớn lao trên hết. Hai là 
Ngôi vô thượng có ân đức lớn. Ba là Ngôi chí tôn 
trong những chúng sinh không chân, hai chân cho 
đến nhiêu chân. Bốn là Bậc rất khó gặp, như hoa 
Uu-đàm. Năm là Ngôi độc nhất xuât hiện trong 
Tam thiên đại thiên thê giới. Sáu là Ngôi gồm thâu 
đây đủ tất cả ý nghĩa trong công đức thê gian và 
xuất thê gian. Do đây đủ sáu thứ công đức như thế 
và thường đem lại lợi lạc cho tất cả chúng sinh, nên 
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gọi là “Ân Phật bảo thật không thể nghĩ bàn 
được”. 

Khi ây, năm trăm vị Trưởng giả bạch Phật răng: 

- Bạch Đức Thế Tôn, như Phật nói: Trong một 
Phật bảo có vô lượng Hóa Phật, hiện ra cùng khắp 
thê giới đem lại lợi lạc cho chúng sinh, vậy do nhân 
duyên gì mà nhiêu chúng sinh trong thê gian này 
không thây Phật, phải chịu mọi khô não? 

Đức Phật bảo năm trăm vị Trưởng giả: 

— VÍ như mặt trời tỏa trăm ngàn ảnh sáng sol 
khắp thế giới, mà trong đó có những người mù 
không thây được ánh sáng mặt trời, thời ý các thiện 
nam nghĩ sao, mặt trời có bị lỗi không? 

Các Trưởng giả bạch: 

— Bạch Đức Thê Tôn, mặt trời không có lỗi! 

Đức Phật dạy: 

— Thiện nam tử, chư Phật Như Lai thường diễn 
nói chánh pháp, đem lại lợi lạc cho chúng sinh, 
nhưng các chúng sinh ấy thường tạo nghiệp ác 
không hiểu biết đúng đăn, không có tâm hồ thẹn, 
không ưa thân cận Phật, ,Pháp, Tăng, chúng sinh 
như thế cội rễ của tội rất sâu nặng, trải ,qua vô 
lượng kiếp không được trông thấy, nghe biết về tên 
hiệu Tam bảo, cũng như những người mù kia 
không trông thây ánh sáng mặt trời vậy. Nếu có 
chúng sinh cung kính Như Lai, ưa thích pháp Đại 
thừa, tôn trọng Tam bảo, nên biết là người ây 
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nghiệp chướng được tiêu trừ, phước đức, trí tuệ 
tăng trưởng, căn lành thành tựu, chóng được thây 
Phật, lìa hăn sinh tử và sẽ chứng được đạo quả Bồ- 
đê. 

Các vị thiện nam, như một Phật bảo có võ 
lượng Phật, thời Như LaI nói về Pháp bảo cũng thế, 
nghĩa là trong một Pháp bảo cũng có vô lượng 
nghĩa. 

Này thiện nam, trong Pháp bảo có bốn loại: 
Một là giáo pháp. Hai là lý pháp. Ba là hành pháp. 
Bồn là quả pháp. Tất cả những thanh, danh cú, văn 
thuộc pháp vô lậu, nhằm phá tan vô minh cùng 
phiền não, nghiệp chướng, gọi là Giáo pháp. Các 
pháp hữu vi, vô vi gọi là Lý pháp. Các hành về 
Giới, Định, Tuệ gọi là Hành pháp. Tạo được diệu 
quả vô vi thì gọi là Quả pháp. Bốn pháp như thể là 
Pháp bảo, dẫn dặt chúng sinh ra khỏi biên sinh tử, 
đến bờ Niết-bàn. 

Này thiện nam, Thây chư Phật tức là Pháp bảo. 
Sở dĩ như thê là sao? Chư Phật trong quá khứ, hiện 
tại, vị lai do dựa vào pháp tu hành, mà dứt được tật 
cả chướng ngại, thành Bôồ-đề, cho đến tận cùng 
thuở vị lai luôn đem lại lợi lạc cho chúng sinh. Do 
nhân duyên â ây, Như Lai trong ba đời thường cúng 
dường các Pháp bảo Ba-la-mật nhiệm mâu, huông 
chỉ là tất cả chúng sinh trong ba cõi chưa được giải 
thoát, há không cung kính Pháp bảo vi diệu! 
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Này thiện nam, kiếp xưa Ta từng làm vị Nhân 
vương cầu pháp, phải gieo mình vào trong hầm lửa 
lớn để câu chánh pháp, mới dứt hắn được sinh tử 
và chứng được Đại Bô- đề. Thế nên, Pháp bảo phá 
tật cả lao ngục sinh tử, cũng như Kim cang có thê 
hủy hoại muôn vật khác. Pháp bảo soI sáng chúng 
sinh tăm tôi như mặt trời soi sáng thê giới. Pháp 
bảo cứu giúp chúng sinh nghèo thiêu như ngọc Ma- 
ni hóa hiện mọi của báu. Pháp bảo đem lại cho 
chúng sinh sự vui mừng cũng như tiêng trống cõi 
trời làm vui chư Thiên. Pháp bảo làm bậc thêm báu 
cho chư Thiên, vì nghe chánh pháp nên được sinh 
vào cõi trời. Pháp bảo là chiếc thuyền lớn bên vững 
vượt qua bê sinh tử đến bờ Niết-bàn. Pháp cũng 
như Chuyên luân thánh vương, trừ giặc phiên não 
ba độc. Pháp bảo là y phục đẹp quý, che phủ sự 
không thẹn của các chúng sinh. Pháp bảo cũng như 
giáp trụ Kim cang, phá bôn loại ma, chứng đạo Bỏ- 
đề. Pháp bảo cũng như gươm trí tuệ săc, căt đứt 
sinh tử, thoát khỏi mọi ràng buộc. Pháp bảo chính 
là xe báu của Ba thừa, chuyên chở , chúng sinh ra 
khỏi nhà lửa. Pháp bảo cũng như tật cả đèn sáng, 
soi sáng nơi ba đường tôi tăm. Pháp bảo cũng như 
cung, tên, ø1áo, mác, trần ø1ữ cõi nước, đẹp tan oán 
địch. Pháp bảo cũng như bậc Đạo sư nơi đường 
hiểm, khéo dẫn dắt chúng sinh đạt đến chốn chứa 
nhiêu châu báu. 

Này thiện nam, Như Lai trong ba đời nói ra 
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diệu pháp, có những sự khó nghĩ bàn như thế, nên 
gọi là ân “Pháp bảo không thê nghĩ bàn được”. 

Này các thiện nam, thế gian, xuất thê gian có 
ba hạng Tăng: Một là Bôồ-tát tăng. Hai là Thanh 
văn tăng. Ba là Phàm phu tăng. 

Như các ông Văn-thù-sư-lợi, Di-lặc... là Bồ-tát 
tăng. 

Như các ông Xá-lợi-phất, Mục-kiên-liên... là 
Thanh văn tăng. 

Và như có các vị phàm phu chân thiện, thành 
tựu Biệt giải thoát giới cho đến những vị đạt đây 
đủ tật cả chánh kiến, thường rộng rãi vì chúng sinh 
diễn thuyết, khai thị mọi pháp của Thánh đạo, đem 
lại lợi lạc cho chúng sinh, gọi là Phàm phu tăng. 
Tuy răng các vị ây chưa được Giới, Định, Tuệ, Giải 
thoát vô lậu, nhưng cúng dường các vị ấy cũng 
được phước đức vô lượng. 

Ba hạng Tăng như thê gọi là Phúc điền tăng 
đích thực. 

Lại có một hạng gọi là Phúc điền tăng. Hạng 
này đôi với xá-lợi Phật, hình tượng Phật cùng các 
Pháp, Tăng, các giới Thánh chế, sinh tâm kính tín 
sâu xa; tự nơi mình không có tà kiến và làm cho 
người khác cũng thế. Lại hay tuyên thuyết chánh 
pháp, tán thán Nhất thừa, tin tưởng sâu xa nhân 
quả, thường phát nguyện làm điều thiện, tùy theo 
lỗi mình phạm, mà ăn năn dốc dứt trừ nghiệp 
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chướng. Nên biết sức tin Tam bảo của người ây, 
hơn các ngoại đạo gập trăm ngàn vạn lần và cũng 
hơn cả bốn loại Chuyên luân thánh vương, huống 
chi là các loại khác trong tt cả chúng sinh. Như 
hoa Uất-kim tuy héo úa nhưng còn hơn tât cả các 
loài tạp hoa khác. Ty-kheo có chánh kiến cũng thế, 
hơn chúng sinh khác gập trắm ngàn vạn lần. Tuy 
răng vị ây hủy phạm giới cầm, nhưng không hoại 
chánh kiên, do nhân duyên â ây nên gọi là Phúc điền 
tăng. Nếu các thiện nam, thiện nữ nào cúng dường 
các vị Phúc điền tăng như thế, được phước đức 
không cùng tận như cúng dường ba hạng Chân 
thực Tăng bảo trước được công đức như thê nào, 
thời ở đây đạt được công đức cũng băng thế không 
khác. Bôn hạng Thánh, Phàm Tăng như vậy đã 
đem lại lợi lạc cho chúng sinh thường không hề 
gián đoạn, nên gọi là ân “Tăng bảo không thể nghĩ 
bàn được”. 

Bây ø1ờ, năm trăm vị Trưởng giả bạch Phật: 

- Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay, chúng tôi nghe 
pháp âm của Phật, được hiểu sự lợi ích của Tam 
bảo tại thế gian, Song, nay chúng tôi không biết do 
nghĩa 8Ì mà nói Phật, Pháp, Tăng được gọi là bảo? 
Kính xin Phật giải thuyết, bày tỏ cùng chúng hội, 
cùng tất cả chúng sinh đời mai sau kính tín Tam 
bảo, dứt hắn mọi mối ngờ vực, có được lòng tin 
bên chắc, làm cho họ vào được bề bất tư nghị của 
Tam bảo! 
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Đức Phật bảo các ông Trưởng giả: 

— Quý hóa thay! Quý hóa thay! Các vị thiện 
nam đã có thê hỏi Như Lai về những diệu pháp rất 
sâu xa như thế, tất cả chúng sinh đời mai sau sẽ 
được lợi ích yên vui nhiêu lắm! Ví như ngọc báu 
bậc nhất của thể gian có đầy đủ mười nghĩa, làm 
trang nghiêm cõi nước, đem lại lợi ích cho chúng 
sinh, thời Phật, Pháp, Tăng bảo cũng thế: 

- Bên chắc: như ngọc Ma-ni không ai có thể phá 
được; Phật, Pháp, Tăng bảo cũng như vậy: ngoại 
đạo, Thiên ma không thể phá được. 

- Không nhơ: ngọc báu hơn hết của thế gian 
luôn thanh tịnh trong sáng không lẫn chút bụi nhơ; 
Phật, Pháp, Tăng bảo cũng thê, đều xa lìa những 
phiên não bụi bặm cấu nên. 

- Cho vui: như bình Thiên đức, thường cho 
chúng sinh an vui; Phật, Pháp, Tăng bảo cũng như 
vậy, có thể đem đến cho chúng sinh an vui trong 
thê gian và xuât thê gian. 

- Khó gặp: như ngọc báu tốt lành, hiếm có, khó 
được; Phật, Pháp, Tăng bảo cũng thế, chúng sinh 
nhiêu nghiệp chướng ức kiếp cũng khó gặp được. 

- Có khả năng phá hủy: như ngọc báu Như ý có 
khả năng phá tan sự nghèo cùng của con người; 
Phật, Pháp, Tăng bảo cũng vậy, phá tan những sự 
nghèo khô của chúng sinh trong thê gian. 

- Uy đức: như vị Chuyển luân vương có cỗ xe 
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báu, hay dẹp yên oán địch; Phật, Pháp, Tăng bảo 
cũng thế, đủ sáu pháp thân thông, luôn hàng phục 
bốn loại ma. 

- Mãn nguyện: như ngọc Ma-nI tùy tâm mong 
câu, sẽ hóa hiện dôi dào mọi thứ của báu; Phật, 
Pháp, Tăng bảo cũng vậy, hay làm thỏa mãn những 
chúng sinh muốn tu tập nguyện theo nẻo thiện. 

- Trang nghiêm: như ngọc báu thế gian trang 
nghiêm vương cung; Phật, Pháp, Tăng bảo cũng 
thể, trang nghiêm cung báu Bồ-đề của bậc Pháp 
VƯƠng. 

- Tôi diệu: như diệu bảo nơi cõi trời vô cùng vi 
diệu; Phật, . Pháp, Tăng bảo cũng thế, vượt trên các 
diệu bảo tối thăng của thế gian. 

- Bất biến: ví như vàng thực vào lửa không hề 
biến đôi; Phật, Pháp, Tăng bảo cũng thế, tám thứ 
Ø1Ó của thế gian không thể lay động được. 

Phật, Pháp, Tăng bảo đây đủ vô lượng thần 
thông biến hóa, đem lại lợi ích cho chúng sinh, 
từng không có khi nào dừng nghỉ. Vì những nghĩa 
ây nên chư Phật, Pháp, Tăng được gọi là “Bảo”. 
Này các thiện nam, Ta vì các ông mà nói qua về 
bốn nơi có ân của thế glan, xuất thê gian như trên 
để các ông hiểu. Các ông nên biết: “Tu hạnh Bồ- 
tát cân phải trả bốn ân như thế!”. 

Khi ấy, năm trăm vị Trưởng giả bạch Phật: 

— Bạch Đức Thế Tôn, bốn ân như thê rất là khó 
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trả, vậy nên tu hạnh gì để trả được những ân ấy? 

Đức Phật bảo các vị Trưởng giả: 

— Này các thiện nam, người vì cầu đạo Bôồ-đề 
cần phải có tâm tu về ba bậc của mười pháp Ba-la- 
mật: Một là mười pháp Bồ thí ba-la-mật-đa. Hai là 
mười pháp Thân cận ba-la-mật-đa. Ba là mười 
pháp Chân thực ba-la-mật-đa. Nếu có các thiện 
nam, thiện nữ nào phát tâm Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác, thường đem bảy thứ châu báu đây 
ngập Tam thiên đại thiên thê giới, bố thí cho vô 
lượng chúng sinh nghèo cùng nhưng bồ thí như thê 
chỉ gọi là Bô thí ba-la-mật-đa, chứ không được gọi 
là Chân thực ba-la-mật-đa. Nêu có các thiện nam, 
thiện nữ nào phát tâm đại bị, vì cầu Vô thượng 
Chánh đăng Bồ-đề, đem thê tử mình bố thí cho 
người khác, tâm không tiếc lẫn; thân, thịt, tay, 
chân, đầu, mắt, tủy, não, cho đến thân mạng, đem 
bố thí cho người lại xin nhưng bố thí như thê mới 
chỉ gọi là Thân cận ba-la-mật-đa, chứ chưa được 
gọi là Chân thực ba-la-mật-đa. Nếu các thiện nam, 
thiện nữ nào phát khởi tâm Vô thượng Đại Bỏ-đê, 
trụ nơi Võ sở đặc, khuyên các chúng sinh đồng 
phát tâm Ấy, đem pháp chân thực băng một bài kệ 
bốn câu bô thí cho một chúng sinh, làm cho họ 
hướng về đạo Vô thượng Chánh đắng Bỏ-đề, thế 
mới gọi là Chân thực ba-la-mật-đa. Hai bậc bồ thí 
trước chưa gọi là báo ân được, nếu thiện nam, thiện 
nữ nào tu bậc thứ ba: Chân thực ba-la-mật-đa như 
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thế, mới øọ1 là chân thực báo đáp bốn ân. Sở dĩ thế 
là sao? Hai bậc bồ thí trước còn có tâm Sở đắc, bậc 
bồ thí thứ ba tâm là Vô sở đắc, đem pháp chân thực 
bố thí cho một chúng sinh, khiến phát tâm Vô 
thượng Đại Bồ- đẻ, sau này khi người ây chứng 
được đạo quả Bỏ- đê, rộng độ chúng sinh vô cùng 
tận, nôi tiếp hạt ,piống Tam bảo không đoạn tuyệt, 
do nhân duyên ây nên gọi là Báo ân. 

Lúc ấy, năm trăm vị Trưởng giả, theo Phật nghe 
được pháp Báo ân từ xưa tới nay chưa được nghe 
bao giờ ây, tâm sinh hớn hở, cho là được sự chưa 
từng có, các ông liền phát tâm hướng câu đạo quả 
Vô thượng Bồ-đề, được pháp tam-muội Nhẫn 
nhục, chứng nhập trí tuệ bất tư nghị, mãi mãi 
không thoái chuyên. 

Khi đó, tám vạn bốn ngàn chúng sinh trong 
pháp hội phát tâm Bồ-đẻ, được lòng tin kiên cô và 
cũng được pháp Tam-muội ấy; đại chúng trong hải 
hội đều được pháp tam-muội Kim cang nhãn nhục, 
ngộ các pháp Nhẫn vô sinh và nhu thuận, hoặc 
chứng Sơ địa được pháp Nhân bất khởi. Vô lượng 
chúng sinh đều phát tâm Bô-đê, ở ngôi Bắt thoái. 

Đức Phật bảo năm trăm vị Trưởng giả: 

— Tất cả chúng sinh trong đời vị lai nêu nghe 
được phẩm Tâm Địa Quán Báo Bốn Ân này, thọ 
trì, đọc tụng, tu tập, nêu bày, giảng nói, viết chép, 
truyền bá xa rộng, thì những người ấy phước đức, 
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trí tuệ được tăng thêm, chư Thiên hộ vệ, hiện thân 
không đau yêu, thọ mạng lâu dài; khi mạng chung 
được sinh lên nội cung của Đức Di-lặc, trông thây 
tướng bạch hào của Ngài liên siêu việt nẻo sinh tử, 
trong ba hội Long hoa sẽ được giải thoát và tùy Ý 
vãng sinh trong mười phương Tịnh độ, thây Phật, 
nghe pháp, vận Chánh định tụ chóng thành trí tuệ 
Vô thượng Chánh đắng Chánh giác của Như Lai. 


L] 


KINH ĐẠI THỪA BẢN SINH 
TÂM ĐỊA QUÁN 
QUYỂN 3 
Phẩm 2: Báo Ấn (Phân 2) 

Bấy giờ, về phía Đông bắc đại thành Vương xá 
cách tám mươi do-tuân có một nước nhỏ tên là 
Tăng trưởng phúc. Trong nước ây có một ông 
Trưởng giả tên là Trí Quang, tuổi. nhiêu, giả YÊu, 
chỉ có một con, mà người con ây tánh tình ác 
nghịch, không thuận cha mẹ, cha mẹ răn dạy gì đều 
không theo lời. Ông Trưởng giả xa nghe Đức Phật 
Thích-ca Mâu-mi Như Lai ở trong núi Kỳ-xà-quật, 
thành Vương xá, vì vô lượng chúng sinh trong cõi 
đời xấu ác, nhơ đục, nêu giảng về pháp Báo ân của 
Đại thừa. Khi ây, cả cha mẹ vả con cùng mọi người 
quyên thuộc của ông vì muốn nghe pháp, nên đem 
các đô cúng đến nơi Phật, cung kính cúng dường 
Phật. 

Cúng dường rôi ông Trưởng giả liên bạch Phật: 

- Bạch Đức Thế Tôn, con có một người con, 
tánh nó ác tệ quả, không chịu nghe lời khuyên rắn 
của cha mẹ. Nay con nghe thấy Phật giảng dạy về 
việc báo đáp bôn ân, con vì muôn nghe pháp nên 
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lại nơi Phật, kính xin Đức Thê Tôn vì chúng con 
cùng các người trong quyên thuộc chỉ dạy rõ về 
nghĩa lý sâu xa, nhiệm mâu của bốn ân, khiến đứa 
con tệ ác của con sinh tâm hiểu thuận, đời nay, đời 
sau sẽ được sự an lạc. 

Đức Phật bảo ông Trí Quang: 

- Quý hóa thay: Quý hóa thay! Ông vì pháp 
nên đến chỗ Ta, cúng dường cung kính và muôn 
nghe pháp ấy, vậy các ông nên nghe cho kỹ và nhớ 
nghĩ cho khéo! Nếu có các thiện nam, thiện nữ nảo 
phát tâm Bỏ-đề, muốn nghe các pháp quan trọng, 
khi cất chân, đặt chân Xuông đất, tùy theo sô lượng 
bụi nhỏ của đường đất đi xa hay gân mà do nhân 
duyên ây, người đó cảm được Kim luân của 
Chuyên luân thánh vương, khi phước báo của 
Thánh Vương hết, được làm Thiên vương trong 
Dục gIỚI; khi phước báo của Thiên vương trong 
Dục giới hết, được làm Phạm thiên vương, được 
thây Phật, nghe pháp và chóng chứng được đạo quả 
vi diệu. Đại trưởng giả cùng những người khác đi 
với ông vì câu pháp nên đên chỗ Ta, tính ra như 
thê là phải đi qua tám mươi do- tuân đại địa vi trân, 
mỗi một số vi trân ấy sẽ tạo được những cảm ứng 
theo những quả báo VỆ trời, người, Luân vương. 
Và được nghe pháp rôi, đời sau sẽ chứng đạo quả 
Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. 

Tuy trước Ta đã nói về nghĩa lý sâu xa, nhiệm 
mâu của bốn ân, nay vì các ông, Ta nêu lại nghĩa 
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ây, băng lời kệ sau này: 
Tô ôi thắng Pháp VƯƠN, Đại Thánh chủ 
Tất cả trời, người chăng thể sánh 
Trang nghiêm thân bằng mọi tướng tốt 
Bề trí như hư không vô lượng. 
Hạnh lợi tự, tha đếu viên mãn 
Tiếng khen đôn khắp trong các cối 
Dứt hẳn phiên não cùng tập khí 
Khéo trì mát hạnh, giữ mọi căn. 
Một trăm bốn mươi đức “bất CỘng ` 
Bề phước rộng lớn đêu tràn trể 
Chánh định, thân thông đây đủ cả 
Thường an vui “Tdm cung tự tại `. 
Trời, người, ngoại đạo trong mười 
phương 
Không ai “năng nan ” như Điều Ngự 
Miệng vàng nói biện tài võ ngại 
Tuy không ai hỏi mà tự nói. 
Vĩ như thủy triều không sái thời 
Cũng như (rỗng trời hợp lòng trời 
Tự tại như thể chỉ có Phật 
Ngủ thông tiên, Ma, Phạm chăng được. 
Trải vô số kiếp tu hạnh nguyện 
Chứng được đại thân thông như thể 
Trong cối đại tịch 1a nhập định 
Quán sát các căn và bệnh, thuốc. 
Tự ra thiên định mà tán thản: 
“Ba đời Phát pháp Tám địa môn ” 
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Các vị Trưởng giả liên thoái tâm 
Chỉ ra hạnh Nhị thừa tự lợi. 

Ta mở pháp đại trí phương tiện 
Dán vào cửa giải thoát “Tam không ” 
Diệu lý Như Lai chẳng thể lường 
Chỉ Phật biết được chân bí mật. 
Thanh văn lợi căn và Độc giác 
Bồ-tát dốc cầu ngôi bắt thoái 
Mười hai kiếp số cùng so lường 
Không có ai biết được phần nhỏ. 
Giả sử phàm, Thánh trí mười phương 
Trao cho một người làm bác trí 

Bậc trí như thể giống rừng trúc 
Không thể so lường được phản nhỏ. 
Thể gian phàm phu không mắt tuệ 
Mê nơi ân đức mắt diệu quả 

Chung sinh Irong đời năm ác trược 
Không hiểu ân sẵm thường trái đực. 
Ta vì khai thị về bồn ân 

Khiến vào chánh kiến Bồ-đề đạo 
Cha lành mẹ hiển, ân trưởng dưỡng 
Tất cả trai, gải đều VÊN VHI. 

Ấn cha lành cao hơn núi lớn 

Ẩn mẹ hiện sâu như biển cả 

Nếu ta ở đời trong một kiếp 

Nói ân mẹ hiển không hết được. 

Ta nay nói qua một phần nhỏ 

Như ruồi, muối uống nước biển sâu: 
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Giả sử có người vì phước đức 

Cung dường Bà-la-môn tịnh hạnh 

VỊ ngủ thông thân tiên tự tại 

S1 trưởng đại trí càng bạn lành 

Nhà cửa trang hoàng toàn bảy bảu 
Phòng ốc bằng gỗ hương Chiên-đàn 
Đồ năm trăm bảu bảy trải kháăp 

Mỹ vị thể gian như cam lộ, 

Cùng các thuốc men chữa muôn bệnh 
Vật dụng đêu chứa đây vàng bạc. 
Cung đường như thể ngày ba thời 
Cho đến đủ số một trăm kiếp 

Không bằng một niệm tỏ chút phân 
Cung dường mẹ hiền ruộng ân lớn 
Phước đức vô biên không thể lường 
Tĩnh toán, thí dụ không sảnh RỊp. 

Mẹ hiển thể gian có mang con 

Mười tháng mang thai chịu khổ nhiều 
Tình không tham đắm năm dục lạc 
Tùy thời ăn uống cũng đồng thể 
Ngày đêm thường. mang lòng thương xói 
Đi, đứng, ngồi, năm chịu mọi khổ. 
Ngay lúc sinh con khỏi bảo thai 

Như góp mũi nhọn rạch thân thể 

Mê cảm Đông, Tây không phán biệt 
Khắp mình đau đớn không chịu nổi 
Hoặc nhân nạn ây mà mắt mạng 

Họ hàng quyền thuộc đêu buôn bã 
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Mọi khổ như thế đêu vì con 

Lo, buôn thống thiết nói sao cùng. 
Nếu được mạnh khỏe thân yÊn Vui 
Như nghèo được ngọc mừng khôn tả 
Đoái nhìn mặt con không biết chán 
Tâm thương nhớ con không chút rời. 
Ân tình mẫu tử thưởng như thể 

Ra vào không rời con trước ngực 
Sữa mẹ như nước suối cam lộ 

Nuôi dưỡng kịp thời không lúc cạn. 
Ấn nơi từ niệm thực khó ví 

Công đức nuôi nắng cũng khó lường 
Ở đời đại địa gọi là nặng 

Ân mẹ hiện nặng hơn đất kia 

Trên đời Tu-di øọi là cao 

Ân mẹ hiển cao hơn núi đó, 

Ở đời nhanh nhất có giỏ lốc 

Nhưng lòng mẹ hiển còn trội hơn. 
Nếu có chúng sinh chẳng hiểu thuận 
Khiến mẹ tạm thời khởi tâm hận 
Thốt lời oán niệm chỉ phần nhỏ 

Con theo lời ấy bị khổ nạn. 

Chư Phật cùng các thần Kim cang 
Bi pháp thần tiên không cứu được. 
Nếu có trai gái nghe mẹ dạy 

Váng làm, nhan sắc không hề trái 
Tât cả tai nạn đêu tiêu trừ 

Chư Thiên độ hộ thường an lạc. 
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Nếu hay thừa thuận theo mẹ hiển 
Những nam, nữ ấy khác kẻ phàm 
Bồ-tát lòng từ hóa nhân gian 

Thị hiện báo án mọi phương tIỆn. 
Nếu có thiện nam và thiện nữ 

Vì bảo ân mẹ nên hiểu dưỡng: 

Cắt thịt, trích huyết thường cung cấp 
Như thể đụ số trong một kiếp 

Mọi thứ cần tu trong đạo hiểu 

Côn chưa bảo được án tạm thời 
Mười tháng COH Ở rong thai mẹ 
Thường ngậm cuống vú uống thai huyết 
Từ khi là con nít, trẻ thơ 

Uống hơn trăm hộc sữa của mẹ 

Ăn uống, thuốc thang, y phục đẹp 
Con trước, mẹ sau đó lệ thưởng. 
Con nếu neu sỉ bị người ghét 

Mẹ cũng thương nhớ không hê bỏ 
Xưa, có người nữ bể con mình 

Lội qua sông Hằng nước chảy mạnh 
Sức khó Vượt qua VÌ nước ngập 

Mẹ chết cùng con không nỡ bỏ. 

VI sức thiện căn niệm lành ấy 
Mạng mắt được sinh lên Phạm thiên 
Hưởng vui chánh định nơi cõi Phạm 
Được Sắp Như Lai nhận Phát kỷ. 
Thể nên mẹ hiển có mười đức 

Tùy hợp nghĩa lợi đặt ra tên: 
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Một là đại địa; hai, năng sinh; 

Ba là năng chánh; bốn, dưỡng đục; 
Năm, cho trí tuệ; sáu, trang nghiêm, 
Bảy là an ổn; tắm đạy, trao; 

Chín là giáo giới; mười, cho của. 
Ấn khác không hơn ân đức mẹ. 

Pháp gì ở đời là rất giảu ? 

Pháp gi ở đời là rất nghẻo? 

Mẹ còn tại nhà là rất giàu 

Mẹ đã khuất bóng là rất nghèo. 

Khi mẹ còn, là mặt trời ngọ 

Khi mẹ mất, là mặt trời lặn 

Khi mẹ còn, thảy đều đây đủ, 

Khi mẹ mắt, thảy đêu rồng không. 
Tất cả hàng Thiện nam ở đời 

Ân cha mẹ nặng như gò, núi 

Hiểu kinh cân phải luôn ở lòng 

Biết ân, trả ân là Thánh đạo. 

Không tiếc thân mạng dâng đồ ngon 
Chưa từng một niệm thiểu sắc dưỡng 
Như khi cha mẹ bông mất đi 

Dù muốn báo ân thật chăng kịp. 
Phát xưa tu hành vì từ mắâu 

Cảm được tướng tốt sắc thân vàng 
Tiếng lành vang dội khắp mười phương 
Tất cả người, trời đêu đảnh lê 

Nhán và Phi nhân thảy cung kính 
Từ duyên xưa trước báo từ đu. 
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Ta đã lên cung trời Đao-lợi 

Ba tháng, vì mẹ nói pháp mẫu 

Khiển mẹ lãnh hội, quy chánh đạo 
Ngộ “Nhân vô sinh ” thường không thoái 
Như thể đêu là báo bị án 

Tuy báo ân sâu vẫn chưa đủ. 

Ngài Mục-liên Thân thông đệ nhất, 
Dứt hết phiên não trong ba cối 

Dùng sức thân thông xem từ mẫu 
Thấy đang chịu khô trong ngạ qui. 
Mục-liên tự đi trả án mẹ 

Cứu thoát từ thân nơi thọ khổ 

Sinh lên các cõi trời Tha hóa 

Cunơ được an vui nơi Thiên cung. 
Nên biết ân cha mẹ rất sâu 

Chư Phật, Thánh hiển đêu báo đức. 
Nếu ai chí tâm cúng dường Phật 
Hoặc tâm tính cần fu hiểu dưỡng 
Phước hai người ấy không sai khác 
Ba đời hưởng bảo cũng võ cùng. 
Người đời, làm con tạo ác tội 

Sa ba ngả ác chịu khổ mãi 

Người chưa chứng Thánh, không thần 
thông 

Không thấy luân hồi, khó báo được. 
Thương thay người đời không Thánh lực 
Không hay cứu gố cho mẫu hiển! 

Do nhân duyên ấy, ông nên biết 
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Dốc tu phúc lợi công đức tốt: 

Đem ngay thắng đức nơi nam, nữ, 

Có đại kim quang soi địa ngục. 

Trong hào quang diễn tiếng thâm diệu 
Khai ngộ cha mẹ mở tâm ÿ. 

Nhớ thuở xưa kia thường tạo tội 

Một niệm tâm hồi đếu trừ diệt. 

Miệng niệm: “Nam-mô Tam thê Phật” 
Thân khổ nạn, ràng buộc, được thoát 
Sinh lên trời, người, hưởng Vui mãi 
Thấy Phật, nghe Pháp, sẽ thành Phật. 
Hoặc sinh Tịnh độ tại mười phương 
Hoa sen bảy bảu là cha mẹ 

Hoa nở tháy Phát ngộ Vô sinh 

Bồ-tát Bất thoái là đồng học. 

Được sảu thần thông, lực tự tại 
Được vào cung Bồ-đề vi diệu 

Bồ-tát đêu là các nam, nữ 

Nương nguyện lực lớn hóa nhân gian. 
Thể là thực báo ân cha mẹ 

Các ông, chúng sinh cung tu học! 
Chúng sinh luân hồi sinh sáu nẻo 
Củng như bánh xe không sau, trước 
Hoặc là cha mẹ, là trai, gải 

Đời đời, kiếp kiếp ân lẫn nhau 

Như thấy cha mẹ... không khác chỉ 
Không chứng Thánh trí, do đâu biết! 
Tất cả nam tử đêu là cha 
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Tất cả nữ nhân đêu là mẹ 

Ân đời trước thể chưa trả xong 

Lại sinh niệm khác thành oán ghét! 
Thưởng nên báo ân, ích lần nhau 
Không nên đánh mắng thành hiểm oán! 
Nếu muốn tu thêm nẻo phước trí 
Ngày đêm sảu thời nên phát nguyỆn: 
Nguyện con đời đời vô lượng kiếp 
Được Túc trụ trí đại thần thông 

Biết được trăm ngàn kiếp quả khứ 
Lại nhớ biết nhau là cha mẹ. 

Xoay vần sảu cõi, bốn loài sinh 

Cho con một niệm đến nơi ấy 

Vì nói diệu pháp, lìa nhân khổ 
Trong trời, người, thọ hưởng vui mãi. 
Khuyên phái nguyện Bỏ- đề kiên cô 
Tu hành sáu độ của Bồ-tát 

Dứt hắn hai nhân nơi sinh tử 

Chóng chứng Niết-bàn Vô thượng đạo. 
Mười phương tất cả các quốc vương 
Chánh pháp giáo hóa là Thánh chủ 
Phước đức quốc Vương là tối thắng. 
Việc làm tự tại gọi là “Thiên ” 

Vua trời Đao-lợi và trời khác 
Thường đem phước lực giúp trị vì 
Chư Thiên ng hộ như con mỘTI 

Vì thể được gọi là “Thiên tứ ”. 

Thể gian cho vua là cội gốc 
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Là chỗ nhân dân tất cả nương 

Cũng như nhà cửa của thể gian 

Cót là cối sốc, dựng nên được. 

Vua dùng chánh pháp hóa nhân dân 
Giả nhự Phạm vương sinh muôn vật 
Vua làm phi pháp không chánh lý 
Như Diêm-ma vương diệt thể gian. 
Nếu vua dung nạp kẻ gian tà 

Khác nào voi giày xéo ao hoa 

Đừng bảo do gặp đời ác, đục 

Nên biết thiện, ác do vua fu! 

Như mặt trời soi sảng thể gian 
Quốc vương dạy đời cũng như thể 
Mặt trời, đêm tuy không chiếu tới 
Nhưng khiến chung sinh được an lạc. 
Vua đem phi pháp ra dạy đời 

Tất cả nhân dân không tin cậy 

Thể gian có những sự sợ hãi 

Nhưng nhờ phúc vua không dây sinh 
Thành ra nhán dán được an lạc 
Như thể là phúc Vua sOI fỚI. 

Thể gian có những hoa rất đẹp 

Nhờ phúc nhà vua mà nở tỏa, 

Thể gian có những rừng, vườn đẹp 
Nhờ phúc nhà vua đêu tươi tốt, 

Thể gian có những cây cỏ thuốc 
Nhờ phúc nhà vua khỏi các bệnh, 
Thể gian trăm thứ lúa, hoa màu 
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Nhờ phúc nhà vua đêu thành hạt, 
Nhán dân trên đời hưởng VHIÏ sướng 
Nhờ phúc nhà vua thưởng tự nhiên. 

VI như Trưởng giả có mỘI con 

Trí tuệ đoan nghiêm đời không sảnh 
Cha mẹ yêu mền như con mát 

Ngày đêm thưởng sinh tâm hộ HIỆm. 
Thánh vương trong nước cũng như thể 
Nhớ mền chúng sinh như con một 
Nuôi nẵng người già, giúp cô độc 

Tám du thưởng, phạt nhưng thường HỘI. 
Nhân vương như thể là Thánh chủ 
Mọi loài tín ngưỡng nhự Như Lai 
Nhân vương trị nước không tai biển 
Muôn họ kính, chăm thường an Ôn. 
Vua không đem pháp chánh dạy đời 
Bệnh tật lay lan hại chúng sinh 

Như thể tất cả Nhân, Phi nhân 

Tôi, phúc rõ ràng không che được. 
Trong pháp thiện, ác chia bảy phân 
Người tạo được năm, vua được hai 
Nhà cửa, ruộng, vườn, rừng đêu thể 
Thuế má phân chia cũng như vậy. 
Chuyển luân thánh vương khi xuất hiện 
Chia làm sảu phần vua được một 
Nhán dân khi áy được năm phần 
Nghiệp báo thiện, ác cũng đêu thể. 
Nếu có Nhân vương tu chánh kiến 


290 


BỘ BẢN DUYÊN 2 


Như pháp dạy đời là “Thiên chủ ” 
Do dựa pháp trời mà dạy đời 
T)-sa-môn vương thường tung hộ. 
Ba cối trời khác, chung La-sát 

Đêu sẽ gìn giữ Thánh vương cung. 
Thánh vương ra đời sửa sang nước 
Lợi ích chúng sinh thành mười đức: 
Một là soi sáng trong quốc giới 
Hai là trang nghiêm cho quốc độ 
Ba là thường cho sự yên vui 

Bốn là hàng phục các oán địch 
Năm là cám ngăn mọi sợ hãi 

Sáu là tập hợp các Thánh hiền 

Bảy là căn bản của mọi pháp 

Tám là hộ trì cho thể gian 

Chín là thường làm công tạo hóa 
Mười là chủ nhán dán, đất nước. 
Nếu vua thành [ý mười thắng đực 
Phạm vương, Đề Thích và chư Thiên 
Đạ-xoa, La-sát, Quỷ thân VƯƠng 
Ân mình thường lại hộ đất nước, 
Long vương hoan hỷ tuôn mwa ngọt 
Lúa thóc đưọc mua muốn họ yên, 
Khắp nơi trong nước sinh châu báu 
Người, ngựa sức mạnh, không oán địch, 
Ngoc báu Như ÿ hiện trước vua 
Các vua cối ngoái tự triều phục. 

Ai sinh tâm ác với quốc vương 
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Một niệm khởi tâm thành mọi ác 
Người ấy mạng chung đọa địa ngục 
Chịu khô nhiêu kiếp khó hẹn ra. 

Nếu dốc lòng thành chăm giúp vua 
Chư Thiên hộ niệm thêm phước lộc. 

T rưỞng giả Trí Quang, ông nên biết: 
Tát cả Nhán vương do nghiệp cảm 
Các pháp đêu do nhân duyên thành 
Nếu không nhân duyên không các pháp. 
Nói không sinh thiên và cối ác 

Những người như thể không hiểu nhân 
Không nhân, không quả: đại tà kiến 
Không biết tội, phước sinh vọng chấp. 
Nay vua được hưởng mọi phước Vui 
Xưa kia từng giữ ba tịnh giới 

Giới đức huận tu chiêu cảm tới 

Diệu quả trời, người, được thán vua. 
Nếu người phái khởi tâm Bồ-để 
Nguyện lực giúp thành quả Vô thượng 
Giữ bên giới tịnh trong thượng phẩm 
Đi, ở tự tại làm Pháp vương, 

Thân thông biến hóa khắp mười phương 
Tùy duyên giúp hết cả muôn loại. 
Trung phẩm thọ trì Bô-tát giới 

Phước đức tự tại Chuyên luận vương 
Tùy tâm làm gì đếu nên cả 

Vô lượng trời, người đêu tuân phụng. 
Hạ thượng phẩm trì: Đại quỷ vương 
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Tất cả phi nhân đêu theo phục 

Thọ trì giới phẩm tuy khuyết phạm 
Nhưng do giới thắng được làm vua. 
Hạ trung phẩm trì: Cẩm thú vương 
Tất cả chìm muôn đều quy phục 
Trong giới thanh tịnh có khuyết phạm 
Nhưng do giới thắng được làm vua. 
Hạ hạ phẩm trì: DiÊm-ma vương 

Ở trong địa ngục thường tự tại 

Tuy hủy giới cẩm sinh nẻo ác 

Nhưng do giới thắng được làm vua. 
Do vì nghĩa ấy các chúng sinh 

Nên thọ Bồ-tát thanh tịnh giới 

Hãy giữ gìn khéo không khuyết phạm 
Tùy chồ sinh ra làm Nhân vương. 
Nếu người không thọ giới Như Lai 
Còn không được thân con cáo đồng 
Hung là quả cảm trong trời, người 
Ở ngôi Vua hHHưỞng HỌI VHI SƯưỚng 

Thê nên làm vua phải tạo “nhán ” 
Giới nghiệp tính, siêng, thành diệu quả. 
Quốc vương chánh là chủ muôn dân 
Lành thương như mẹ nuôi con nhỏ 
Như thể Nhân VƯƠNg có ân lớn 

Tấm lòng dưỡng nuÔI khó báo được. 
Wì nhán duyên ây, các chủng sinh 
Nếu tu chứng được Đại Bồ-để 

Đổi với chúng sinh khởi đại bỉ 
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Nền thọ Như Lai tam tụ SIỚI. 

Nếu muốn như pháp mà thọ giới 

Cần nên sảm hồi tội tiêu diệt. 

Nguyên nhân khởi tội có mười duyên: 
Thân ba, miệng bốn và ý ba 

Sinh tử vô thí, lội võ cùng 

Bề lớn phiên não sâu không đáy. 
Nghiệp chướng cao vót nh Tu-di 
Tạo nghiệp do nhân hai thứ khởi: 

Tức là Hiện hành và Chúng tử 

Tạng thức giữ, duyên Nhất thiết chủng. 
Như bóng theo hình không rời thân 
Trong tát cả thời chướng Thánh đạo 
Gần, chướng điệu quả của trời, người 
Xa, chướng Vô thượng Bồ-để quá 

Tại gia thường găn nhân phiên não 
Xuất gia thì phả giới thanh tịnh. 

Nếu ai như pháp mà sám hồi 

Bao nhiêu phiên não đêu trừ diệt 
Cũng như kiếp lửa hoại thể gian 

Đối sạch Tu-di và biển cả. 

Sám hồi, đốt sạch củi phiên não 

Sám hồi, thường sinh lên đường trời 
Sám hồi, được vui nơi Tứ thiên 

Sám hồi, mưa bắu ngọc Ma-ni 

Sám hồi, thân Kim cang thêm thọ 
Sám hồi, được vào cung “Thường lạc” 
Sám hồi, ra khỏi ngục ba cối 
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Sám hồi, nở ra hoa Bồ-đê 
Sám hồi, thấy Đại viên cảnh Phật 
Sám hồi, đến được chốn “Bảo sở”. 
Nếu y như pháp mà sám hồi 
Nên nương hai pháp Quản môn tu: 
Một là Quán sự diệt tội môn 
Hai là Quản lý diệt tội môn. 
Quản sự diệt tội lại chia ba: 
Thượng, trung, hạ căn là ba phẩm. 
Nếu có thượng căn cầu giới tịnh 
Phát đại tỉnh tấn tâm không lùi 
T hương khóc rơi lệ thường dốc khẩn 
Ai cảm khắp mình đêu ứng huyết 
Luôn nghĩ đến thập phương Tam bảo 
Cùng các chúng sinh trong sáu đường 
Ouỳ dài, chắp tay tâm an định, 
Gột tâm phát lộ cầu sảm hồi: 

“Kính xm thập phương Tam thế Phật 
Lấy đại từ bi thương xót con 
Con mãi luân hồi không chỗ NHƠng 
Sinh tử đêm dài thường chẳng biết. 
Con ở phàm phu đủ mọi buộc 
Tâm cuồng điên đảo, lăng xăng khắp 
Con ở trong nhà lứa ba cõi 
Nhiễm đắm sảu trần không cứu hộ. 
Con sinh trong nhà nghèo, hạ tiện 
Không được tự tại thường chịu khổ 
Đầu thai nhằm cha mẹ tà kiến 
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Tạo tội nương theo quyền thuộc ác. 
Kính xin chư Phật Đại Từ Tôn 
Thương xót hộ niệm như con một. 
Nhất tâm sám hồi, không tạo tội 
Tam thế Như Lai sẽ chứng minh!” 
Người sám hồi đụng mãnh như hế 
Gọi là thượng phẩm cầu giới tịnh. 
Như có trung căn câu giới phẩm 
Một lòng mạnh mẽ sảm mọi tôi 
Nghĩ mình lệ ứa không ai biết 
Toàn tâm bôi hồi cầu nguyện Phật: 
“Giải bày nghiệp sinh tử vô thủy 
Xin nước từ b¡ øột bụi trần 

Giu bỏ tội chướng sạch sảu căn 
Cho con Tam tụ giới Bồ-tát. 

Con nguyện giữ vững không lui chuyển 
Tấn tu, độ thoát khô chúng sinh 
Người chưa được độ, con chưa đắc 
Đến thời vị lai thưởng không dưt `. 
Như thể tịnh cân, dùng mãnh làm, 
Không tiếc thân mạng cấu Bỏ: để 
Cảm tướng lạ thiên nhiệm mẫu 
Gọi là trung phẩm đại sám hồi. 
Nếu có hạ căn cầu giới tịnh 

Khởi phát tâm Vô thượng Bồ-đê 
Rơi lệ, thương khóc, lông thán rởn 
Với chỗ tạo tội rất hồ thẹn 

Đổi trước Tam bảo khắp mười phương 
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Và trước chúng sinh trong sâu đường 
Củ thành phát lộ từ vô thử. 

Có những chúng sinh bị não loạn 
Khởi tâm đại Di không chướng ngại 
Không tiếc thân mạng hồi ba nghiệp 
Những tội đã làm đêu tỏ bày 

Những ác chưa làm không đám tạo. 
Như thể, ba phẩm sảm mọi tội 

Đếu ØỌi giới Thanh tịnh đệ nhất. 
Dùng nước hồ thẹn rửa bụi trần 

Thân tâm đếu là “thanh tịnh phẩm W 
Này các thiện nam, phải nên biết! 

Đã nói các tịnh quản các sảm hồi 
Trong sự, lý đó không sai biệt 

Do bởi căn duyên ứng chăng động. 
Nếu khi tu tập quản chành lý 

Phải xa lìa tất cả mọi tán loạn. 

Mặc áo mới sạch ngồi kiết giả 

Nhiếp tâm, chánh niệm bỏ các duyên: 
Thưởng quản diệu Pháp thân chư Phật 
T1 hễ tính như Không, “bất khả đắc ” 
Tất cả các tội, tánh đêu như 

Nhán duyên điên đảo, tám vọng khởi. 
Tội tướng như thể vốn là không 

Ở trong ba đời “vô sở đắc ” 

Chăng trong, chăng ngoài, chẳng ở giữa 
Tánh, tướng Như như đều không động. 
Diệu lý chán như dứt danh ngôn 
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Chỉ có Thánh trí hay thông suốt 
Chăng “có”, chăng “không”, chẳng “có 
không ” 

Chăng có “có không `, la danh tướng 
Thâu tóm pháp giới không sinh diệt 
Chư Phật bản lai đồng một thể. 

Kính xin chư Phật thuy gia hộ 

Diệt được tất cả tâm điên đảo 

Nguyện, con sớm ngộ nguồn chân tánh 
Chóng chứng Như Lai Vô thượng đạo. 
Nếu có thanh tín Thiện nam tử 

Ngày đêm hay quản điệu lý Không 

Tắt cả tội chướng tự tiểu trữ 

T1 hể là giữ giới tịnh trên hết. 

Nếu người quản biết thực tróng Không 
Hay diệt tát cả các tội trọng 

Cũng như gió to thổi lửa dữ 

Đốt cháy vô lượng các cỏ cây. 

Các hàng Thiện nam quản chán thực 
Là môn bí yêu của chư Phật. 

Nếu muốn vì người phân biệt rộng 
Hạng người vô trí đừng nÊUH giảng. 

Tất cả chứng sinh loại phàm ngu 

Nghe quyêi sinh nghỉ tâm bất tín. 

Nếu có bậc trí sinh tin hiểu 

Niệm niệm quản sát ngộ Chân như 
Chư Phật mười phương đêu hiện trước 
Bồ-đề diệu quả tự nhiên thành. 
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Các vị Thiện nam, sau Ta diệt 
Những người tịnh tín trong đời sau 
Theo hai quản môn thường sám hồi 
Nên thọ Bồ- tát Tam tụ giới 

Nếu muốn thọ trì giới thượng phẩm 
Nền thính GIới sư: Phát, Bồ-tát, 
Thỉnh Ta: Thích-ca Mâu-mi Phát 
Làm vị Hòa thượng giới Bồ-tát, 
Long chủng Tịnh trí tôn vương Phát 
Sẽ làm tịnh giới Ả-xà-lê, 

Đạo sư mại sau: Phát Di-lặc 

Sẽ làm thanh tịnh Giáo thọ sư, 

Hiện tại mười phương Lưỡng Túc Tôn 
Sẽ làm thanh tịnh Chứng SIỚI SH, 
Mười phương tất cả các Bồ-tát 

Sẽ làm bạn bè tu học giới, 

Phạm, Thích, Tứ vưong, Kim Cang thiên 
Sẽ làm chúng ngoại hộ học giới, 
Phụng thỉnh Phát, Bồ-tát như thế 
Và các thầy (ruyÊn giới hiện tiên 

Vì muốn trả khắp bồn ân sâu 

Phát khởi tâm Bồ-đề thanh tịnh. 
Nền thọ Tam tụ giới Bồ-tát: 

Nhiêu ích tất cả Hữu tình giới 

Tu nhiễp tất cả Thiện pháp giới 

Tu nhiếp tất cả Luật nghỉ giới 

Tam tụ thanh tịnh giới như thể 

Như Lai ba đời đêu hộ niệm. 
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Chúng sinh phi pháp không nghe biết 
Trong vô lượng kiếp chưa nghe thấy 
Chỉ có thập phương Phát quá khứ 
Đã thọ tịnh giới thường hộ trì 

Hai phiên não chướng đoạn trừ hẳn 
Chứng được quả Vô thượng Bồ-đề. 
Tất cả Thể Tôn đời vị lai 

Gi# øìn Tam tụ tịnh giới báu 

Dựt trừ ba chướng cùng tập khí 

Sẽ chứng Chánh đăng Đại Bồ-để. 
Mười phương các Thiện Thệ hiện tại 
Đêu tu nhân Tam tụ tịnh giới 

Dứt hắn khổ sinh tử luân hồi 

Được chưng tam thân Bồ-đề quả. 
Siếu việt bề sinh tử sâu lớn 

Tịnh giới Bồ-tát là thuyền bè, 

Dứt hẳn ràng buộc tham, sản, sỉ 
Tịnh giới Bồ-tát là gươm bén, 
Đường hiểm sinh tử các sợ hãi 

Tịnh giới Bồ-tát là nhà cửa, 

Trừ khỏi các nhân khổ nghèo hèn 
Tịnh giới thưởng làm ngọc Như ÿ, 
Bị ma quỷ ôp, các tật bệnh 

Tịnh giới Bồ-tát là thuốc quỷ, 

Là vua trời, người, được tự tại 

Tam tụ tịnh giới là duyên tốt, 

Cùng các thân vua trong bốn cối 
Tịnh giới là duyên được thắng quả. 
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Thể nên tu được nhân tự tại 

Sẽ được làm vua hưởng tôn quý 
Trước nên lê kính mười phương Phát 
Ngày đêm tu thêm giới thanh tịnh. 
Chư Phát hộ niệm thưởng thọ tri 
Giới nhự Kim cang không phá hoại 
Chư Thiên thiện thân Irong ba cối 
Hộ vệ thân vua và quyên thuộc. 

Tất cả oán địch đêu quy phục 

Muôn dán vui mừng cảm án vua 

Thể nên thọ trì giới Bồ-tát 

Cảm quả vô vi thể, xuất thể. 

Tam bảo thường trụ hóa độ đời 

Ân đức rộng lớn bất tr nghị 

Quá, hiện, vị lai vô số kiếp 

Công đực lợi sinh không dừng nghỉ. 
Ngân ánh Phật quang thưởng Soi tỏa 
Lợi ích quần sinh độ có duyên 
Không duyên khó thấy Từ quang Phát 
Cũng như người mù không trông. thấy. 
Pháp thuần một vị không biến đổi 
Phật trước, Phật sau nói đều đồng 
Như mưa, một vị thấm khắp cả 

Cỏ cây tươi tốt, lớn, nhỏ khác. 
Chúng sinh ty căn đêu giải được 

Có cây nhuân thấm cũng sai khác. 
Bồ-tát, Thanh văn độ chúng sinh 
Như nước sông lớn chảy không cạn 
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Chung sinh không tín, hóa không tới 
Như chỗ tối tăm trời khó soi 

Ảnh trăng Như Lai rất trong lành 
Hay trừ mọi tối cũng như thể 

Cũng nh chặu up trăng không chiếu 
Chúng sinh mê hoặc cũng như thể. 
Pháp bảo như cam lộ, thuốc hay 

Trị được tất cả bệnh phiên não 
Người tin uống thuốc, chứng Bồ-đề 
Không tin tùy duyên sa đường ác. 
Bồ- tát, Thanh văn thường ở đời 

Vô số 2 phương, tiện độ chúng sinh 
Chung sinh HẾU có lòng In thích 
Nhập ngôi an lạc của Ba thừa. 

Như Lai không xuất hiện ở đời 

Tất cả chúng sinh vào tà đạo 

Mãi lìa cam lộ, uống thuốc độc 
Chìm đắm bề khổ không kỳ ra. 

“Phật nhật” xuất hiện ba ngàn cối 
Tỏa ánh sáng lớn chiếu đêm đài 
Chúng sinh như ngủ không hay biết 
Nhờ sảng được vào nhà VÔ Vĩ. 

Như Lai chưa nói pháp Nhất thừa 
Quốc độ mười phương đêu không, hư 
Phát tâm tu hành thành Chánh giác 
Tất cả cõi Phật đêu nghiêm tịnh. 
Pháp bảo Nhất thừa: mẹ chư Phật 
Như Lai ba đời từ đây sinh 
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Bát-nhã phương tiện tu Không mỗi 
Thành đạo giải thoát lên điệu giác. 
Nếu Phật, Bồ-tát chẳng thị hiện 
Chủng sinh ở đời không đạo sư 
Hiểm nạn sinh tử không ai dẫn 

Như thể làm sao đến Bảo thành? 
Dùng nguyện lực lớn làm bạn lành 
Thường nói diệu pháp khiến tu hành 
Dốc hướng Thập địa chứng Bồ-đề 
Khéo vào Niết-bàn chồn an lạc. 
Bồ-tát Đại Bì hiện ở đời 

Phương tiện dẫn dắt các chủng sinh 
Trong án hạnh chán thực Nhát thừa 
Ngoài hiện tướng Thanh văn, Duyên 
giác. 

Độn căn trí nhỏ nghe Nhất thừa 

Sợ phải phát tám qua nhiều kiếp 
Không biết mình có tánh Như Lai 
Chỉ vui tịch điệt, chẳn phiên não. 
Chúng sinh vốn có giống Bồ-đề 
Đều ở trong tạng thức: Lại-da 

Nếu gặp bạn lành phát tâm lớn 

Ba thứ rèn mài, tu diệu hạnh. 

Dứt hẳn phiên não, sở tri chướng 
Chưng được thân thường trụ Như Lai 
Diệu quả Bồ-đê chẳng khó thành 
Chán thiện tri thức thực khó gặp. 
Tất cả Bồ-tát tu thắng đạo 
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Bốn pháp trọng yếu cần nên biết: 
Thân cận bạn lành là thứ nhất, 
Lắng nghe chánh pháp là thứ hai, 
Như lý suy lường là thứ ba, 

Như pháp tu chứng là thứ tư. 

Tất cả đại T hánh chủ mười phương 
Tu bồn pháp ấy chứng Bồ-đề. 

Này các ông: Trưởng giả, hội chúng 
Và Thanh tín sĩ đời vị lai, 

Bản pháp nơi Bồ-tát như thể 

Đó là bồn pháp hàng Bồ-tát 

Cần phải tu tập thành Phát đạo. 
Các hàng Thiện nam nên lắng nghe 
Như Lai nói ra bốn ân trên 

Thì ân Phật bảo là tối thượng 

Vì độ chung sinh phát tám lớn. 

Ba tăng-kỳ kiếp trong đại kiếp 

Tu đủ trăm ngàn các hạnh khổ 
Công đức viên mãn khắp pháp giới 
Thập địa rốt ráo chứng ba thân. 
Pháp thân thể hiện khắp chúng sinh 
Muôn đức cô đọng tạnh thưởng trụ 
Không sinh, không diệt, không đi, lại 
Không một, không khác, không đoạn, 
thưởng 

Đầy khắp pháp giới như hư không 
Tất cả Như Lai cùng tu chứng. 

Hữu vị, vô vì các công đực 
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Nương tựa Pháp thán thường thanh tịnh 
Bản tánh Pháp thân như hự không 
Xa lia sảu trần không nhiêm trước. 
Pháp thân vô hình lia các tưởng 
Nẵng tưởng, sở tướng thảy đêu không 
Như thể, diệu Pháp thân chự Phật 
Hý luận, ngôn từ tướng văng bặt. 

Xa lìa tất cả các phân biệt 

“Tâm hành xứ diệt” thể đêu như 

Vì muốn chứng được thân Như Lai 
Bồ-tát khéo tu nơi muôn hạnh. 

Thể “trí” vô vỉ chân pháp tánh 

Sắc, tâm tất cả các Phật đồng 

Ví như chìm bay đến núi vàng: 

Làm cho thân chữn đồng sắc áy. 

Tất cả Bồ-tát như chim bay 

Thể Pháp thân Phật tựa núi vàng 

Tự thọ dụng thân các tướng tốt 

Môi một đây khăpD cÕi mười phương. 
Bốn trí viên mình hưởng pháp lạc 
Phật trước, Phật sau thể đêu đồng 
Tuy khắp pháp giới không chướng ngại 
Diệu cảnh như thể khó nghĩ bàn. 
Thân ấy thường trụ báo Phát độ 

Tự hưởng pháp lạc không gián đoạn 
Tha thọ dụng thân các tướng tốt 

Tùy cơ ng hiện không thêm, bớt. 

Vì độ Bồ-tát bậc Địa thượng 
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Một Phật hiện ra mười loại thán 

Tùy chỗ ứng hiện đêu bắt đồng 

Dân dân tăng tiền đến vô Cực. 

Phu hợp căn cơ nói ' pháp mẫu 

Khiển hưởng pháp lạc vào Nhất thừa 
Vị được thân thông dẫn tăng trưởng 
Pháp môn sở ngộ cũng như thể. 

Hạ địa Bồ-tát khởi trí tuệ 

Chăng thể thấu đạt các Địa trên 
Hóa độ năng, sở tủy thượng hạ 

Mỗi mỗi tùy duyên làm sở thuộc. 
Hoặc một Bồ-tát, nhiêu Hóa Phật 
Hoặc nhiêu Bồ-tát, một Hóa Phật 
Như thể, mười Phật thành Chánh giác 
Đêu ngôi dưới Bồ-đê bảy báu. 

Phát trước nhập diệt, Phát sau thành 
Hóa Phật chăng đồng trải kiếp hiện 
Mười Phật ngôi trên đài hoa sen 
Quanh khắp đều có trăm ngàn cánh. 
Mỗi một cánh sen một cõi Phật 

Tức là cõi Tam thiên đại thiên 

Trong mỐI mỘI CỐI CÓ trăm tức 

Mặt trời, trăng, sao bốn đại châu. 
Sáu cõi trời Dục và bốn Thiên 
Không xứ, Thức xử đến Phi tưởng 
Cùng châu Nam thiệm trong bốn châu 
Mỗi mỗi đêu có tỏa Kim cang. 

Cùng với Bồ-đề đại thọ vương 
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Các thân Phát hóa trong khi ấy 
Nhất thời chứng được đạo Bồ-đề 
Quay xe diệu pháp trong Đại thiên. 
Bồ-tát, Duyên giác và Thanh văn 
Tùy chỗ hợp căn thành Thánh quả 
Như thể, nói ra ba thân Phật 

Trên hết, không gì sánh, là “Bảo”. 
Ứng, Hóa hai thân nói ra pháp 
Giáo, lý, hành, quả là Pháp bảo 
Chư Phật lấy Pháp làm Đại sự 

Tu tâm chứng được đạo Bồ-để. 
Pháp bảo ba đời không biến đổi 
Tất cả chư Phật đêu y cứ 

Ta nay đảnh lễ Nhất thiết trí 

Nên nói Pháp bảo, Thầy chư Phật. 
Hoặc vào lửa dữ không thể cháy 
Ứng thời liên đạt chân giải thoát 
Pháp bảo hủy phá ngục sinh tử 
Giông nhự Kim cang phá muốn vật. 
Pháp bảo soi vào tâm chúng sinh 
W1 như mặt trời trên không giới. 
Pháp bảo hay làm thuyên bên chắc 
Vượt qua biển ái lên bờ giác. 

Pháp bảo hay cho chúng sinh vui 
Ví như trồng trời hợp lòng trời. 
Pháp bảo hay giúp chúng sinh nghèo 
Như ngọc Ma-ni mưa mọi bảu. 
Pháp bảo hay làm thêm Tam bảo 
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Nhán tu nghe pháp sinh thượng giới. 
Pháp bảo: Kim Luân đại Thánh vương 
Dùng sức pháp lớn phá bốn ma. 
Pháp bảo hay làm xe bảu lớn 
Chuyên chở chúng sinh ra nhà lửa. 
Pháp bảo hay làm Đại Đạo sư 

Dẫn dắt chúng sinh đến “Bảo sở”. 
Pháp bảo hay thổi loa đại pháp 

Giác ngộ chung sinh thành Phát đạo. 
Pháp bảo hay làm đèn đại pháp 

Soi chỗ tối tăm trong sinh tử. - 
Pháp bảo hay làm “Kim cang tiên ` 
Trần giữ quốc giới dẹp mọi oäH. 
Những pháp của Phát ba đời nói 
Làm lợi chúng sinh khỏi khổ buộc 
Dân vào thành Niết-bàn an lạc 

Thể là ân Pháp bảo khó trả. 

Trưởng giả ] Trí Quang ô ông nghe kỹ, 
Thẻ, xuất thể Tăng có ba hạng: 
Bồ-tát, Thanh văn Thánh, phàm chúng 
Là thửa ruộng phước, lợi chung sinh. 
Văn-thù-sw-lợi: Đại Thánh Tốn 

Chư Phát ba đời cho là mẹ. 

Như Lai mười phương lúc phát tâm 
Đều do giáo hóa của Văn-thù. 

Tất cả thể gian, các hữu tình 

Nghe tên, thấy thân và hào quang 
Cùng thấy thân hóa hiện tùy loại 
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Đêu thành Phật đạo khó nghĩ bàn, 
Di-lặc Bồ-tát — Pháp vương tử 

Từ mới phát tâm không an thịt 

Do nhân duyên ấy gọi là “Từ Thị” 
Vì nhằm thành tựu các chúng sinh. 

Ở cõi thứ tr— trời Đâu-suất 

Trong điện Như ý bồn chín trùng 
Ngày đêm thường nói “hạnh Bát thoái 
Vô số phương tiện độ trời, người. 
Nước tảm công đức ao Diệu hoa 
Chúng sinh có duyên đồng sinh đến. 
Đề tử Ta nay giao Di-lặc 

Trong hội Long hoa được giải thoái. 
Các thiện nam tứ, đời mạt pháp 

Một nắm cơm ấn cho chúng sinh 
Nhờ căn lành ấy thấy Di-lặc 

Sẽ được đạo Bồ-đê cứu cảnh. 

Ông Xá-lợi-phất... Đại Thanh văn 
Trí tuệ thần thông hóa mọi loài 

Nếu thành tựu được giới giải thoát 
Thực là người tu hành chánh kiến 

Vì người thuyết pháp truyền Đại thừa 
Ruộng phước như thể là thứ nhất. 
Hoặc có một hạng phàm phu Tăng 
Giới phẩm không trọn, sinh chánh. kiến 
Ca ngợi Nhất thừa pháp nhiệm mẫu, 
Tuy phạm, dốc hồi, chướng tiêu trừ. 
Vì các chúng sinh gieo nhán Phật 
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Phàm phu như thế là Tă ăng bảo 
Như hoa Uát kim tuy héo ta 

Vấn hơn tất cả các hoa đẹp. 

1)-kheo chánh kiến cũng như thể 
Bốn hạng Luân vương chẳng so kịp. 
Như thể bốn hạng Thánh, Phàm Tăng 
Lợi lạc hữu tình không dừng nghỉ 
Là ruộng phước tốt của thể gian 
Thể là Tăng bảo ân đức lớn. 

Như Ta đã nói bốn ân nghĩa 

Là ân tạo ra ruộng phước đời 

Tá ất cả muôn vật từ đấy sinh 

Nếu rời bốn ân không thể được. 

Vĩ như các sắc trần thể gian 

Sinh được do nơi bốn Đại tạo 

Hữu tình thể gian cũng như thể 

Do bốn ân kia được an lập. 

Khi â ây, Trưởng giả Trí Quang cùng con ông và 
quyền thuộc... nghe Phật nói về bốn ân lớn ấy, cho 
răng được nghe sự chưa từng có bao giờ, hoan hỷ 
chắp tay bạch Phật: 

— Quý hóa thay: Quý hóa thay! Đại Từ Thế 
Tôn! Ngài đã vì những chúng sinh tà kiến không 
tin nhân quả, không hiếu cha mẹ trong đời xấu ác 
ô trược, nói chân diệu pháp đem lại lợi lạc cho thê 
gian, nay kính xin Đức Thế Tôn nói thêm cho về 
nghĩa báo ân. Chúng con đã ngộ được ý rất sâu của 
bôn ân nhưng, nay chúng con chưa biết tu nghiệp 
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thiện gì để báo được ân ấy. 

Đức Phật bảo ông Trưởng giả: 

— Các Thiện nam, trước kia Ta đã vì năm trăm 
VỊ Trưởng giả nói rộng về nghĩa â ây rồi, nay Ta sẽ 
VÌ các ông nói qua ít phần mà thôi! Các hàng thiện 
nam, thiện nữ nào muốn được đạo quả. Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác thì nên tinh siêng tu hành 
mười pháp Ba-la-mật. Song, nếu còn sở đặc thì vẫn 
chưa được gọi là Báo ân. Nếu người nào chỉ trong 
giây lát làm được một tâm thiện Vô sở đắc, mới 
được gọi là Báo ân. Sở dĩ thế là sao? Vì tất cả Như 
Lai chứng đạt nẻo Võ sở đặc mới thành Phật đạo, 
hóa độ chúng sinh. Nếu có các Thiện nam tịnh tín 
nào được nghe kinh nảy, tin, hiểu, thọ trì, giảng 
nói, viết chép, đem Vô sở đắc, tam luân thể không 
riêng vì một người mà giảng nói pháp, dù chỉ bốn 
câu, khiến họ trừ được tâm tà kiên, dốc hướng về 
đạo Bồ- đề, thê tức là báo bốn ân. Sao vậy? Vì 
người ấy sẽ được đạo quả Vô thượng Bô-đề, lần 
lượt giáo hóa cho vô lượng chúng sinh, khiến họ 
nhập Phật đạo, làm cho hạt giông Tam bảo mãi mãi 
không hề bị đoạn tuyệt. 

Khi ông Trưởng giả Trí Quang nghe bài kệ ây 
rôi liên đạt được tam-muội Nhẫn nhục, chán lìa các 
khô ở thê gian, được Bất thoái chuyển. Cùng lúc 
đó, tám ngàn người con và quyên thuộc cũng đạt 
được pháp Tam-muội ấy và đều phát tâm Vô đăng 
đăng, Vô thượng Chánh đăng Chánh giác; bỗn vạn 
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tám ngàn người khác cũng chứng được Tam-muội, 
xa lìa mọi thứ bụi bặm phiên não, được pháp nhãn 
thanh tịnh. 
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KINH ĐẠI THỪA BẢN SINH 
TÂM ĐỊA QUÁN 
QUYÉN 4 
Phẩm 3: Yêm Xả 

Bây giờ, Trưởng giả Trí Quang nhờ uy thân của 
Phật, liền từ tòa đứng dậy đảnh lễ chân Phật, cung 
kính chắp tay bạch Phật: 

— Bạch Đức Thê Tôn, con nay theo Phật, nghe 
được diệu pháp Báo ân rất sâu ấy, trong lòng hớn 
hở, cho rằng được sự chưa từng có bao giờ, như 
người đang đói khát gặp được món ăn cam lộ. Con 
nay mong muốn đên trả bốn ân, cúng dường Phật, 
Pháp, Tăng, xuất gia tu đạo, thường siêng tĩnh tân 
mong chứng Bô-đê! 

Phật đại từ bị, trong một thời tại thành Tỳ-xá- 
ly vì ông Vô Cầu Xưng nói pháp rất sâu răng: 

“Ông Vô Cấu Xưng, lây tâm thanh tịnh làm sốc 
thiện nghiệp, lấy tâm bất thiện làm gốc ác nghiệp; 
tâm thanh tịnh thì thê giới thanh tịnh, tâm tạp uê, 
thê giới tạp uê; trong Phật pháp của Ta lây tâm làm 
chủ. Tất cả các pháp đều do tâm. Nay ông là người 
tại gia có phước đức lớn, mọi thứ châu báu chuỗi 
ngọc không øì là không đây đủ; họ hàng trai, gái 
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vên ồn an lạc, lại thành tựu chánh kiến, không hủy 
báng Tam bảo, biết đem tâm hiệu dưỡng cung kính 
tôn thân, khởi tâm đại từ bi cấp cho kẻ cô độc và 
cho đến các loại sâu, kiến... cũng không làm hại. 
Ông lây nhẫn nhục làm áo mặc, từ bị làm nhà ở, 
tôn kính bậc có đức, tâm không kiêu mạn; thương 
xót tất cả chúng sinh như con đỏ; không tham tài 
lợi, thường tu thiện xả, cúng dường Tam bảo, tâm 
không biết đủ, vì pháp bỏ mình vân không lẫn tiếc. 
Người tại gia như thê tuy không xuất gia nhưng đã 
đây đủ vô lượng, vô biên công đức. Đời sau ông sẽ 
đây đủ muôn hạnh, vượt trên ba cõi chứng Đại Bỏ- 
đề. Sự tu tập của ông đúng là chân Sa-môn, cũng 
là Bà-la-môn, là chân Tỳ-kheo, là chân xuất 1a. 
Người như thê nên gọi là tại gia- -xuất gia.” 

Hoặc có một thời, Đức Thê Tôn ở nơi tỉnh xá 
trong vườn Trúc Ca-lan-đà, vì đám lục quần Tỳ- 
kheo tánh tình xấu ác, nói pháp nhằm khuyên dạy 
họ: 

“Các ông Tỳ-kheo, các ông hãy nghe cho kỹ! 
Nghe cho kỹ! Vào bê Phật pháp “Tín” là căn bản, 
qua sông sinh tử “Giới” là thuyên bè. Nếu người 
xuất gia không giữ giới cắm, tham đắm mọi thứ 
dục lạc ở đời, hủy hoại giới quý báu của Phật, hoặc 
mất chánh kiến lạc vào rừng tà kiến, dẫn theo vô 
lượng người TƠI xuông hồ sâu lớn. Tỳ-kheo như thế 
không gọi là người xuất gia, chắng phải Sa-môn, 
chăng phải Bả-la-môn, hình tướng giống Sa-môn, 
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nhưng tâm thường tại gia, Sa-môn như thế không 
có hạnh viên ly. Hạnh viễn ly có hai thứ: Một là 
thân viễn ly. Hai là tâm viên ly. Thân viên ly, như 
người xuất gia thân ở nơi thanh vắng, không bị 
nhiễm cảnh dục là “thân viễn ly”. Nếu như người 
xuất gia tu tâm thanh tịnh không bị nhiễm cảnh dục 
gọi là “tâm viễn ly”. Thân tuy xa lìa thế tục, nhưng 
tâm vẫn còn tham cảnh dục, người như thê không 
gọi là viễn ly. Như các tịnh tín nam và tịnh tín nữ, 
thân tuy ở nơi làng xóm mà phát tâm vô thượng, 
dùng tâm đại từ bi đem lại lợi ích cho tất cả chúng 
sinh, tu hành như thể là chân viễn ly”. 

Lúc đó, lục quân Tỳ-kheo tánh khí xâu ác nghe 
pháp âm ây liền đạt được pháp nhẫn Nhu thuận. 
Nay chúng con tuy tin lời Phật nói, nhưng đều còn 
có tâm hoài nghi, ý chưa quyết định. Lành thay Thế 
Tôn! Ngài hay cắt đứt mọi sự nghi ngờ của thế 
gian! Ngài là bậc ở nơi tất cả các pháp luôn được 
tự tại! Ngài là bậc có lời nói chân thực, lời nói duy 
nhật không hail Ngài là bậc biết đạo, là bậc mở 
đạo! Vậy, kính xin Như Lai vì chúng con cùng tật 
cả chúng sinh đời mai sau, bỏ phương tiện, giảng 
nói pháp chân thực, làm cho chúng con dứt hăn 
được sự ngờ vực, nghi hoặc, vào được Phật đạo. 

Nay trong hội này có hai hàng Bồ-tát: một là 
Bồ-tát xuất gia; hai là Bồ-tát tại gia. Hai hàng Bồ- 
tát ây đều khéo đem lại sự lợi lạc cho tất cả chúng 
sinh, không hề dừng nghỉ. Như con suy nghĩ: Bồ- 
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tát xuất gia không bằng người tại gia tu hạnh Bồ- 
tát. VÌ sao thế? Xưa có Kim luân Thánh vương phát 
tâm câu đạo quả Vô thượng Chánh đăng Chánh 
giác, chán ngán sự vô thường, khổ, không của thế 
gian, bỏ ngôi Luân vương như nhô bỏ nước mũi, 
nước bọt, dốc theo nẻo xuất gia thanh tịnh đi vào 
trong đạo Phật. Khi ấy, tám vạn bốn ngàn phu 
nhân, thể nữ nơi hậu cung thấy vua xuất gia đều 
mang lòng luyên mộ tâm ý xốn xang sâu não quá 
thê, khởi ra sự đau khổ trong tình ái biệt ly, như bị 
nỗi khô nơi địa ngục. Kim luân Thánh vương từ 
lúc bắt đầu nhận ngôi vua đã cảm mến được các 
bảo nữ cùng ngàn Vương. tử và các đại thân quyên 
thuộc, nay nhà vua bỏ ngôi báu đi xuất gia, họ cùng 
đau lòng giữa tình ly biệt, tiếng gảo khóc của họ 
vang dậy bốn thiên hạ. Những người quyên thuộc 
ây đều nói: “Vua chúng tôi phước trí vô lượng vô 
biên, làm sao mà nỡ bỏ chúng tôi đi xuất gial 
Thương thay! Khô thay! Thê giới rông không! Từ 
nay trở đi chúng tôi không còn nơi nương cậy!” 
Nếu có các thiện nam, thiện nữ nào với lòng tin 
thanh tịnh, quy y Phật, Pháp, Tăng, phát tâm Bồ- 
đề, lìa bỏ cha mẹ xuất gia nhập đạo, thì cha mẹ 
thương xót, ân niệm tình thâm, sự buôn khổ trong 
ly biệt thật cảm động cả trời đất. Như cá ở chỗ vũng 
nước cạn phải lăn lóc trên mặt đât, thời nôi khô về 
ái biệt ly cũng thê và như tâm nơi đám họ hàng 
Kim luân vương kia không khác. Bôồ-tát xuất gia 
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đem đến lợi ích cho chúng sinh, sao lại làm nhiễu 
hại cha mẹ, vợ con khiến nhiều người chỊu khổ não 
quá như vậy? Do nhân duyên ây, Bô-tát xuất gia 
không có từ bị, không đem lại lợi ích cho chúng 
sinh, thê nên không băng Bô-tát tại gia đủ tâm đại 
từ bi, thương xót chúng sinh làm lợi ích tất cả! 

Lúc đó, Đức Phật bảo Trưởng giả Trí Quang: 

- Quý hóa thay! Quý hóa thay! Ông có tâm đại 
từ bi khuyến thỉnh Như Lai nói về sự hơn kém của 
hai hàng Bộ- tát xuất gia và tại gia. Nay ô ông hỏi và 
cho răng Bồ-tát xuất gia không bằng tại gia, nghĩa 
ây không phải. Sở dĩ thê là sao? Bồ-tát xuât gia hơn 
tại gia vô lượng vô biên không thê lây gì sánh ví 
được. Sao vậy? Vì Bô-tát xuất gia dùng năng lực 
trí tuệ chân chánh quản sát hàng tại gia một cách tỉ 
mỉ vẫn thấy có nhiêu lỗi lâm; đó là tất cả nhà cửa 
ở thế g1an, trong đó tích góp nhiêu vật báu mà vẫn 
chưa biết là đây đủ, cũng như biên cả dung nhận 
tật cả nước các con sông lớn, nhỏ nhưng cũng chưa 
từng cho là đây đủ. Này thiện nam, phía Nam 
Hương sơn, phía Bắc Tuyết sơn có ao À-nậu, bốn 
Đại Long vương đều ở trong ây và mỗi vị ở một 
øóc: Long vương ở góc Đông nam là Bạch Tượng 
Đâu, Long vương ở gÓC Tây nam là Thủy Ngưu 
Đâu, Long VƯƠng ở góc Tây bắc là Sư Tử Đâu, 
Long vương ở góc Đông bắc là Đại Mã Đâu. Nước 
từ bôn góc ấy chảy ra bốn sông lớn: 

Sông Căng-già, nước sông này chảy đến chỗ 
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nào thì loài voi trăng theo đó sinh sản. 

Sông Tín-độ, nước sông này chảy đến chỗ nào 
thì loài trâu theo đó sinh sôi. 

Sông Bạc-sô, nước sông này chảy đến chỗ nào 
thì loài sư tử theo đó xuất hiện. 

Sông Tư-đà, nước sông này chảy đến chỗ nào 
thì loài ngựa lớn theo đó mà sinh ra. 

Những con sông lớn ây, trong mỗi con sông lại 
có năm trăm dòng sông vừa vừa, trong mỗi con 
sông vừa vừa lại có vô lượng sông nhỏ. Tất cả nước 
trong các con sông lớn, vừa vừa vả nhỏ â ây đều chảy 
vào biên cả, song, biển cả kia vẫn chưa từng cho là 
đây đủ. Chúng sinh trong thê gian với mọi thứ hiện 
có về nơi ở, nhà cửa cũng như thê. Họ gom ĐÓP 
được các thứ ngọc bảu ở bốn phương đem lại đều 
để vào trong nhà ây, song họ chưa từng cho là đầy 
đủ. Câu nhiêu, tích ĐÓP nhiều thì tạo ra nhiều tội 
lỗi; vô thường vụt đến, phải vứt bỏ nhà cũ ra đi, khi 
ây chủ nhà tùy nghiệp mà chịu báo, trải qua vô 
lượng kiếp hoàn toàn không có chỗ nào đề quay về 
cả 

Này thiện nam, đây nói về “nhà” tức là nói về 
cái thân năm Uân, mà chủ căn nhà ấy là Bản thức 
của ông. Người có trí tuệ aI lại ưa căn nhà “hữu vĩ” 
Ấy; mà chỉ thích cung điện báu Bô-đề an lạc xa lia 
hắn mọi thứ lão, bệnh, tử, ưu bi khổ não thôi! Nếu 
những Thiện nam... có căn khí linh lợi, lòng tin 
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thanh tịnh sâu dày, muốn độ cha mẹ, vợ con, họ 
hàng để họ vào được ngôi nhà “Vô vi cam lộ” thì 
nên quy Tam bảo, xuất ø1a học đạo! 
Bấy giờ, Đức Như Lai nói lại ý nghĩa trên băng 

lời kệ sau đây: 

Bồ-tát xuất gia hơn tại gia 

Tĩnh toán, thí dụ không sánh RỊp. 

Tại gia bức bách như lao ngục 

Muôn cấu giải thoát rất là khó, 

Xuất gia thư thái như hư không 

Tự tại, vô vi khỏi ràng buộc. 

Xét kỹ tại gia nhiêu lôi lâm 

Tạo tác tội lỗi không bở bến 

ÁMưu sống, câu nhiều thưởng chăng đủ 

Cũng như biển cả khó đây được. 

Long VƯƠng ở frong ao Ả-nậu 

Bốn góc chảy ra bồn bể lớn 

Bao nhiêu nước sông lớn, vừa, nhỏ 

Ngày đêm tuôn chảy không hề ngừng 

SON, biển cả kia chưa từng đủ 

Tham cầu nhà cửa cũng nhự thế! 

Tại gia khởi nhiều các nghiệp ác 

Chưa từng sảm, tây cho trừ diệt. 

Không biết ái niệm nguy ngập thân 

Không rõ mạng căn như sương sớm. 

Sứ øia Diêm-ma cùng giục thúc 

Vợ con, nhà cửa sao theo được 

U mình tăm tôi trong đêm dài 
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Riêng đến cửa chết tùy nghiệp chịu. 
Chư Phật xuất hiện khởi lòng thương 
Muốn cho chúng sinh nhàm trần tục. 
Ông nay đã nhận thân khó được 
Nên siêng tỉnh tấn chớ phóng dật! 
Nhà cửa tại gia rất đáng chán 

Nhà bảu “Không tịch ” khó nghĩ bàn 
Rời hẳn bệnh khổ và ưu não 

Những bác có trí quản sát kỳ! 

Thiện nam, tín nữ ở đời sau 

Muốn độ cha mẹ và quyến thuốc 

Để vào thành “Cam lộ vồ vi” 

Mong cấu xuất gia tu điệu đạo 

Tu hành dân dân thành Chánh giác 
Sẽ chuyển Vô thượng đại Pháp luân. 

Lại nữa thiện nam tử, Bô-tát xuất gia xem nhà 
cửa nơi thế gian cũng như đá lửa càng sinh lo, 
chán. Sao v Ví như chút lửa có thê đốt cháy tất 
cả có cây..., nhà cửa nơi thê gian cũng như thê. 
Tâm tham ` muốn tìm câu, giong ruôi khắp bốn 
phương, nêu có được những gì thì sự thọ dụng vẫn 
không đủ; trong tật cả thời gian theo đuôi tìm kiếm 
đều không. hề biết chán và nêu không được gì thì 
tâm sinh sâu não, ngày đêm càng truy câu thêm. 
Thế nên tất cả nhà cửa nơi thế gian hay sinh ra vô 
lượng lửa phiền não, vì khởi tâm tham, thường 
không biết đủ. Của báu ở thê gian cũng như cỏ cây, 
còn tâm tham dục thì như nhà cửa thế gian. Do 


320 BỘ BẢN DUYÊN 2 


nhân duyên ấy, tất cả chư Phật thường nói: “Ba cõi 
là nhà lửa”. Thiện nam tử, Bô-tát xuất gia nên luôn 
quán tưởng như thê, chán lìa thê gian mới là “xuất 
g1a chân chánh”. 

Khi ấy, Đức Như Lai lại nói nghĩa trên băng lời 
kệ sau đây: 

Bồ-tát xuất gia xem nhà đời 

Cũng như chút lửa của thế gian 

Tát cả cô cây dân chảy hết 

Nhà đời, nên biết Cũng như thế. 
Chúng sinh có nhiêu những của báu 
Lại còn tìm cầu, thường không đu 
Câu không được khổ thường tại tâm 
Lửa lão, bệnh, tử không lúc dút. 

Đo nhân duyên áy các Thể Tôn 

Nói rằng “Ba cối là nhà lửa ” 

Nếu muốn vượt qua khổ ba cối, 

Nền tu Phạm hạnh làm Sa-môn 
Tưm-muội thần thông được hiện tiên 
Tự lợi lợi tha đêu viên mãn. 

Lại nữa thiện nam, ưa muốn xuất gia thì nên 
quán nhà cửa, như trong hang đá núi sâu có kho 
báu lớn. Ví như ông Trưởng giả chỉ có một con, 
nhà ô ông. rất giảu, của báu vô lượng, tôi trai tớ gải, 
người hậu, voi, ngựa vô số. Trong thời sau này 
người cha chợt bị bệnh nặng, thây hay thuốc tốt 
không sao cứu chữa được, ông Trưởng giả tự biết 
mình không bao lâu nữa sẽ chết, liền øọI con lại 
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bảo: 

— Phàm tất cả của báu hiện có của ta, ta Ø1aO 
phó hết cho con, con cô gắng giữ gìn đừng để mất 
mát! 

Người cha dặn dò trao gởi rồi liên mất. Sau đó, 
con ông Trưởng giả không thuận mạng cha, tha hỗ 
phóng túng, đua đỏòi, gia nghiệp hao tốn, của cải 
tan mất, tôi tớ lại lẫn trốn không còn nương tựa 
nữa. Khi ấy, tâm bà mẹ già mang sự lo buôn, sâu 
não bị bệnh nặng rồi mắt. Người con ấy bị nghèo 
cùng, không còn có chỗ nhờ cậy, liên vào nơi hang 
núi nhặt củi, hái quả bán đi mua cháo cơm tự sông 
qua ngày. Một ngày kia, gặp mưa tuyết, người con 
ầy tạm thời vào trong hang đá nghỉ ngơi. Trong 
hang ây là chỗ Quốc vương xưa cất giâu đô thât 
bảo, không ai biết cả, nay đã trải qua hàng trăm 
ngàn năm, nơi đây văng bặt bóng người lui tới. 

Bấy giờ, người nghèo kia do nhân duyên đưa 
đây, tình cờ vào trong hang thấy rất nhiêu vàng, 
tâm vui mừng quá cho răng được sự chưa từng có 
bao giỜ. Nhân đó, người ây mới chia ra: Ngân này 
phân vàng để dựng cất nhà cửa, ngân này phân 
vàng là để cưới vợ, phân này thuê tôi tớ, phân này 
mua voi, ngựa, tùy tâm muốn gì đều được như ý. 
Đang khi trù tính như thế, có bọn giặc vì chạy đuôi 
con hươu đến trước hang, thấy người nghẻo ây 
đem vàng phân phôi ra từng phân, liên bỏ không 
đuổi hươu nữa, mà giết người lẫy vàng. Phàm ngu 
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s¡ cũng giống như thế, quá ham sự vui sướng ở đời 
không thích lìa bỏ. Hang đá núi sâu như nhà cửa 
của đời, vàng ngọc chôn giấu cũng như thiện căn, 
sứ giả của Diễm-ma vương tức là bọn giặc. Theo 
nghiệp chịu báo bị đọa trong ba đường ác, không 
nghe thấy tên hiệu của cha mẹ, Tam bảo, lại làm 
mất cả căn lành. Do nhân duyên Á ây, người đời cần 
nên chán rời, phát tâm Vô thượng Đại Bồ-đề, xuất 
ø1a tu đạo mong thành tựu bậc Diệu giác. 

Khi ây, Đức Như Lai nói lại nghĩa trên băng lời 
kệ: 


Ưa thích tại gia, các Bồ-tát 

Xem xét nhà cửa như Kho qHỰ. 

V1 như Trưởng giả CÓ HỘI con 

Nhà ông rát giàu nhiễu của báu 

Tôi tớ người hấu Cùng xe ngựa 

Tá át cả cắn dùng đêu sung túc. 

Về sau Trưởng giả thân bị bệnh 
Thây giỏi khắp đời đêu bó tay 

Sắp mắt, kêu gọi người thân tộc 
Giao phó gia tải cho H1gười con 

Dạy răn con giữ tâm hiểu dưỡng 
Siêng việc hưởng tự đừng đoạn tuyẾt. 
Khi ấy người con trái mạng cha 

Thả lỏng ngu si, phóng dát nhiễu 

Mẹ già lo buôn thân đau yếu. 

Lại nhân con hư liên chết mắt. 
Quyến thuộc xa lìa không chỗ nương 
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Nhật củi đổi cháo làm thưởng dụng 

Đến núi sâu kia gặp gió tuyết 

Vào trong hang đã tạm nghỉ ngoi. 

Trong hang xưa giấu của quý báu 

Đã trải lâu xa không người biết 

Kẻ ấy gặp được kho vàng thực 

Sinh lòng hớn hở chưa từng có. 

Tức thời phân phối số vàng kia 

Tùy ỷ muốn gì đêu dùng nó: 

Hoặc để dựng nhà, hoặc Cưới Vợ 

Tôi tớ, VOI, ngựa và xe cộ. 

So tính mai sau không bỏ được 

Bọn giác đuối hươu chạy đến trước 

Là oán gia kia khi hội ngộ 

Liên giết người nghèo lây vàng đi. 

Chúng sinh ngu sỉ cũng như thể 

Hang đá cũng như nhà cửa đời 

Chôn giảu vàng thật ví thiện căn 

Quỷ sứ Diễm- -a nh giặc CHỚP. 

Đo nhân duyên ấy, các Phật tử 

Sớm nên xuất gia tu thiện phẩm _ 

Quán xem thân mạng như bọt nổi 

Siêng tu Giới, Nhân Ba-la-mật. 

Sẽ tới cây Bồ-đề thất bảo 

Trên tòa Kim cang chứng Như như 

Thường trụ bất diệt khó nghĩ bản 

Chuyển xe chánh pháp độ quân sinh. 
Lại nữa thiện nam, tất cả nhà cửa hiện có của 
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thê gian, cũng như món ăn uỗng ngon ngọt mà bị 
lẫn lộn thuốc độc. Ví như ông Trưởng giả chỉ có 
một người con, căn khí linh lợi, thông minh, trí tuệ, 
thâu suốt được Quán môn bí mật Ca-lâu-la, biết 
dùng phương tiện khéo léo để phân biệt những thứ 
thuộc độc, vì thê cha mẹ thương yêu, nhớ mến 
không gì sánh ví được. Bây gIỜ, con ông Trưởng 
giả vì có việc cân nên đi ra ngoài chợ chưa kịp trở 
về, ở nhà cha mẹ cùng thân tộc có việc vui mừng, 
bày đặt yến tiệc, săm sửa đây đủ các món ăn uông 
ngon quý. Nhưng, lúc đó có kẻ thù oán nào ngâm 
ngâm đem thuốc độc bỏ vào trong thức ăn uông, 
không một ai hay biết. Khi â ây cha mẹ cũng không 
biết là trong món ăn có thuốc độc lẫn lộn, vậy là cả 
nhà lớn, bé đều ă ăn phải món ăn lẫn thuốc độc đó. 
Sau người con về tới, cha mẹ vui mừng đưa cho 
con những món ăn uống còn để phân. Con ông 
Trưởng giả khi chưa dùng đến các món ăn uống ây, 
liền niệm Quán môn Ca-lâu-la bí mật, biết ngay là 
trong, món ăn có lẫn thuốc độc. Người con tuy biết 
sự việc, nhưng không dám nói rõ là cha mẹ đã ăn 
lầm phải thuốc độc. Sở dĩ thế là sao? Vì nêu cha 
mẹ biết mình đã ăn phải thuốc độc thì càng thêm 
phiền muộn, não loạn, độc khí chóng phát, càng 
làm cho người ta chóng chết. Người con mới đặt ra 
phương tiện thưa cha mẹ: 

— Con sở dĩ chưa dùng món ăn uống nảy vì con 
phải đi ra chợ một chút, khi về con sẽ ăn. Sao vậy? 
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Vừa rồi con có mua được một viên ngọc báu vô 
giá, con bỏ trong két quên chưa khóa. 

Cha mẹ nghe con nói đến thứ ngọc báu thì sinh 
tâm hoan hỷ, mặc cho con đi. jNgười con bèn chạy 
vội đến nhà thây thuốc giỏi, cầu thuốc hay là thuốc 
A-già-đà giải độc. Được thuốc ấy rồi, người con 
chạy vội về nhà, lây sữa, tô và đường phèn, ba vị 
sắc chung rôi hòa với thuộc A-già-đà. Làm thuốc 
xong, người con mới thưa cha mẹ: 

— Kính xin cha, mẹ uống nước cam lộ này, đây 
là thuốc A-già-đà ở núi Tuyết. Sở dĩ thê là sao? 
Lúc nảy cha mẹ ăn lâm phải thuốc độc trộn trong 
thức ăn, con tạm ra ngoài một chút, bản ý của con 
chỉ vì cha mẹ cùng mọi người dốc tìm được thuốc 
hay bất tử này mả thôi. 

Khi ấy tâm cha mẹ và mọi người rất vui mừng, 
cho như là được sự chưa từng có, liền uống ngay 
thuốc ây, nên hết các độc khí, không bị chết và thân 
mạng được sông lâu. 

Bỏ-tát xuất gia cũng thế, cha mẹ quá khứ bị 
chìm đắm trong sinh tử, cha mẹ hiện tại không 
thoát ly được, thì nẻo sinh tử trong mai sau khó dứt 
hết và phiên não hiện tại cũng khó dẹp trừ. Do nhân 
duyên â ây, vì muốn độ cha mẹ và các chúng sinh 
nên đã mạnh mẽ phát tâm đồng thể đại từ bi câu 
Đại Bô-đề xuất gia nhập đạo. Này thiện nam, thế 
gọi là nhà cửa nơi thế gian như thuốc độc lẫn trộn 
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Khi ây, Đức Như Lai nói lại ý nghĩa trên băng 
lời kệ: 


Nhà cửa sở hữu của thể gian 
Nói là thuốc độc lần mỹ thực. 

Vĩ như Trưởng giả có mỘI con 
Thông mình, lợi trí lại nhiều tài 
Giỏi môn bí mát Ca-lâu-la 

Có phương tiện khéo biết thuốc độc. 
Con có sự duyên ra ngoài chợ 
Tạm thời buôn bán chưa về nhà 
Cha mẹ yên vui hợp thân thuộc 
Cổ quý trăm mùi đêu đây đủ. 

Có một kẻ ác mang thuốc độc 
Ngâm đến, bỏ vào món ăn IUỞổng 
Người con khi ấy không ở nhà 
Cha mẹ Vì con lưu một phần. 

Cả nhà ăn lâm thuốc tạp độc 
Con niệm quản môn biết có độc 
Liên chạy vội đến chỗ thầy thuốc 
Câu được thuốc Già-đà bất tứ. 
Ba vị hòa sắc, thuốc thành rồi 
Liên thưa thân thuộc uống nhanh nhanh 
Uống thuốc như thể như cam lộ 
Khỏi mọi tạp độc đêu an lạc. 

Tất cả Thiện nam có lòng tin 
Xuất gia tu đạo cũng như thể 

Vì cứu cha mẹ và chủng sinh 
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Uống phải thuốc độc của phiên não 
Tám CuÔng điển đảo tạo các tội 
Chim mãi trong bề khổ sinh tử. 

Cắt ái, từ thân vào đạo Phật 

Được gắn Điều Ngự Đại Y vương 

Tu về vô lậu A-già-đà 

Sinh lại nhà cha mẹ ba cối 

Khiến uống thuốc pháp đứt ba chướng 
Sẽ chứng quả Vô thượng Bồ-đề! 

Mãi đời vị lai thường chăng diệt 

Làm chó quy y độ chúng sinh 

Rốt ráo ở nơi Đại Niết-bàn 

Và, Phật Bồ-đề trí tròn sáng. 

Lại nữa thiện nam, Bô-tát xuất gia thường quán 
tật cả nhà cửa của thê gian cũng như gió lớn không 
hề dừng. Sao vậy? Thiện nam, tâm ý của hàng tại 
gia thường khởi vọng tưởng chấp trước ngoại cảnh, 
không thê thông tỏ được sự thực, mãi say đăm 
trong nẻo vô minh tối tăm, mọi sự tiếp xúc với cảnh 
luôn bị điên đảo không hè an trụ được. Ác giác dễ 
khởi, thiện tâm khó sinh. Do vọng tưởng duyên 
khởi ra các phiên não; nhân các phiền não tạo ra 
nghiệp thiện, ác; và y vào các nghiệp thiện, ác ây 
mà thọ nhận lấy. quả báo trong năm đường, cứ như 
thể, như thế, sinh tử không dứt. Chỉ có đạt được 
chánh kiến, tâm không điên đảo, tạo mọi nghiệp 
thiện, làm nhân cho ba thiện căn và lấy ° “tín”. 
tăng trưởng cho hạt giông vô lậu của các pháp ấ ấy, 
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phát khởi thần thông Vô lậu tam-muội, thần thông 
như thế, như thế là chứng Thánh quả tương tục. 
Nếu dẹp được vọng tưởng, tu tập chánh quán thời 
tật cả phiên não sẽ được dứt sạch hắn. 

Bấy giờ, Trưởng giả Trí Quang bạch Phật: 

— Bạch Đức Thế Tôn, tu tập chánh quán có vô 
lượng môn, vậy tu tập những quán môn nào mới 
đẹp được vọng tưởng? 

Đức Thế Tôn bảo ông Trưởng giả: 

— Này thiện nam, cân nên tu tập chánh quán Vô 
tướng. Quán Vô tướng là dẹp trừ được vọng tưởng. 
Song, chỉ quán thực tánh chứ không cân nhận thực 
vệ mười hiện tướng, vì thể của tất cả các pháp môn 
vốn không tịch, vượt mọi sự nhận thức lãnh hội 
thông thường thế gọi là Chánh quán. Nếu có Phật 
tử nào an trụ nơi chánh niệm, quán sát như thê, tu 
tập vô tướng Vô vi trong thời gian đài, gió dữ của 
vọng tưởng vắng bặt, không còn dây động nữa, thì 
Thánh trí xuất hiện ngay chứng đắc điệu lý, thành 
tựu viên mãn. Thiện nam, đó là Hiền thánh, đó là 
Bô-tát, đó là Như Lai Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác. Do nhân duyên ây, tât cả Bô-tát vì 
muốn đẹp trừ vọng tưởng mãi mãi không dây khởi 
lên nữa, vì muốn trả bốn ân, thành tựu được bốn 
đức, xuất gia tu học, ngừng tâm vọng tưởng, trải 
vô lượng kiếp thành tựu Phật đạo. 

Khi ấy, Đức Như Lai nói lại ý nghĩa trên băng 
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lời kệ: 


Bồ-tát xuất gia quản tại gia 

Cũng như gió dữ không hê dừng 
Củng như Vọng chấp trăng trong nước 
So tính phán biệt láy làm thực. 

Trong nước bản lai không bóng trăng 
Nước tịnh là duyên thấy trăng thực. 
Các pháp duyên sinh đếu là giả 
Phàm ngu vọng chấp cho là “ta” 

Cái ấy theo “duyên”, “pháp” không 
thực 

Vọng tưởng phân biệt chấp là có. 

Nếu hay dứt trừ được hai chấp 

Sẽ chứng Vô thượng Đại Bồ-để. 

Vọng tưởng tình phàm như hắc phong 
Thối rừng sinh tử niệm niệm khởi 
Bốn quỷ điên đảo thường theo đuổi 
Khiển tạo năm thứ nhân Vô gián. 

Ba căn bất thiện hiện ràng buộc 

Sinh tử luân hồi luôn nối nhau 

Nếu người nghe kinh, tin, hiểu sâu 
Chánh kiến hay trừ tâm điên đảo 

Hạt giống Bồ-đề niệm niệm sinh 

Đại trí thần thông Tam-muỘI khởi. 
Nếu tu tập được quản thám diệu 
Hoặc, nghiệp, quả khổ đâu khởi được? 
Chỉ quán thực tưởng chán tánh như 
Năng, sở đêu mắt, bỏ mọi kiến. 
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Tánh tướng nam, nữ bản lai không 
Vọng chấp theo duyên sinh hai hướng. 
Như Lai dưt hẳn nhán vọng tưởng 
Chán tánh vốn không tướng nam, nữ. 
Diệu quả Bồ-đê chứng đêu đồng 
Phàm phu vọng chấp sinh tướng khác. 
Ba mươi hai tướng vốn phi tóng 
Liêu tướng, phi tướng là thực tưởng. 
Nếu người xuất gia tu Phạm hạnh 
Nhiếp tâm tịch tĩnh chốn không nhàn 
Đó là Bô-tát tâm chân tịnh 

Không lâu sẽ chứng Bồ-đề quả. 

Lại nữa thiện nam, Bồ-tát xuất gia ngày đêm 
thường quán nhà cửa của thế gian tật cả là chỗ sinh 
ra phiên não. Sao vậy? Như có một người xây dựng 
được tám ngôi nhà, đem các vật báu mà tự trang 
nghiêm cho những căn nhà â ây. Dựng nhà xong, 
người ây nghĩ răng: “Nay nhà cửa là vật sở hữu của 
ta, không lệ thuộc vào người khác, chỉ có nhà cửa 
của ta là tốt đẹp hơn hết, nhà cửa của người khác 
không thể sánh kịp”. Do chấp trước như thế, nên 
sinh ra phiền não; do phiền não từ chấp ngã, ngã 
sở làm căn bản, mà tám vạn bốn ngàn cửa trân lao 
cùng nhau đua khởi, chật cả trong nhà. Sở dĩ thế là 
sao? Phàm phu tại gia tham đắm sâu nặng về năm 
dục, vợ con, họ hàng, tôi trai, tớ gái, người hâu thảy 
đều gôm đủ; vì nhân duyên ấy, nên dây ra bao sự 
khổ về sinh, lão, bệnh, tử, lo, buôn, sâu, não, oán 
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chét hợp hội, ân ái, biệt ly, nghèo cùng và mọi sự 
suy vi, cầu không được... Các khổ như thê như 
bóng theo hình, như vang ứng tiếng, đời đời nối 
tiếp n nhau luôn không thể đoạn tuyệt. Các khổ như 
thê đêu có nguyên nhân mà các thứ phiên não lớn, 
nhỏ là căn bản. Tât cả những của báu đều do sự tìm 
cầu mà được, nếu không có nhân trước thời không 
thể tìm kiếm và giả sử có tìm kiêm đi chăng nữa 
thì cũng không đạt được. 

Này thiện nam, do vì nghĩa ây, nên tất cả phiền 
não, tâm theo đuôi tìm kiểm là sốc, nêu diệt được 
tâm giong ruôi ấy đi thời vô lượng phiên não kia 
đều dứt hết. Song, nay thân này là chỗ nương tựa 
cho các khổ, những người có trí nên sinh tâm chán 
bót Do đó, Đức Phật Ca-diếp đời quá khứ, vì các 
loài cầm thú mà nói bài kệ: 

Thân này là gốc khổ 
Khổ khác là cành, lá 
Nếu đoạn được gốc khổ 
Các khô đều trừ diệt. 
Nghiệp xưa của các ngươi 
Tạo lội, tâm chăng hồi 
Thọ thán tưởng xâu xí 
Chịu khô não đủ loại. 
Nếu khởi tâm án trọng 
Một niệm câu sám hồi 
Như lửa đốt núi đầm 
Các tội đêu tiêu diệt. 
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Thân này khó, bất tịnh 
Vô ngã và vô thường 
Các ngươi đếu phải nên 
Thực tâm sinh chán, bỏi 

Lúc đó, vô lượng cầm thú nghe bài kệ â ây TÔI, 
trong nhất niệm, tâm chí thành sám hối, liên bỏ 
được nẻo xấu ác sinh lên cõi trời thứ tư trong Dục 
giới phụng sự vị Bỏ- tắt Nhất sinh bô xứ, nghe pháp 
bất thoái cứu cánh Niết-bàn. 

Này thiện nam, do nhân duyên â ây, nay thân khổ 
này cũng như nhà cửa, tật cả phiên não tức là chủ 
nhà. Thê nên, các Thiện nam có lòng tin thanh tịnh, 
phát tâm Bỏ-đà, xuất gia nhập đạo, quyết được giải 
thoát tất cả mọi thứ khổ và đều sẽ thành tựu đạo 
quả Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. 

Khi ấy, Đức Như Lai nói lại ý nghĩa trên băng 
lời kệ: 

Bồ-tát xuất gia thường quản sát 

Nhà cửa nơi sinh các phiên não. 

Như có một người dựng nhà cửa 
Trang hoàng bằng mọi thứ ngọc báu 
Tự nghĩ tráng lệ không đâu bằng 
Không thuộc người khác, chỉ riêng ta, 
Thợ khéo sửa sang đẹp lạ lùng 

Nhà cửa trên đời không đâu sảnh 
Phân biệt như thể sinh chấp trước 
Lấy “ngã, ngã sở” làm căn bản 
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Tám vạn bồn ngàn các phiên não 
Đầy khắp nhà cửa sinh tai họa, 
Tất cả nam, nữ ở trên đời 

Sáu thân quyên thuộc đêu đây đủ 
Do nhân duyên ấy sinh mọi khổ 
Tức là: sinh, lão và bệnh, tử. 

Lo buôn, khổ não, thường theo đuổi 
Như bóng theo hình không hề rời 
Tạo nhân các khó, tham dục sinh 
Nếu dứt tham câu, diệt hết khổ. 
Thân này thưởng là gốc mọi khổ 
Siêng tu yếm xả, hướng Bồ-đề 
Thân tâm ba cối như nhà cửa 
Chủ nhà: phiên não ở tại trong 
Các ông nên phát tâm Bồ-đề 

Lìa bỏ phàm phu ra ba cỐi. 

Lại nữa thiện nam, Bô-tát xuất gia thường quán 
sát hàng tại gia cũng như trong một nước lớn, có 
ông Trưởng giả gia sản giàu sang, của báu vô 
lượng, trong nhiêu kiếp, nhân duyên cha con nối 
tiếp nhau không dứt và chuyên tu các hạnh lành, 
nên được tiêng khen đôn xa. Những của báu hiện 
có của ông Trưởng giả ây được chia làm bốn phân: 
một phân của báu thường sinh lợi tức để làm tăng 
trưởng gia nghiệp, một phân của báu để cung cấp 
vào sự cân dùng đây đủ hàng ngày, một phân của 
báu nhằm giúp đỡ những người cô độc đề tu nhân 
tích đức, một phân của báu để cứu giúp thân thuộc 
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và khách lui tới. Bốn phần như thế chưa từng có 
lúc nào ngừng dứt, cha con cứ nối tiếp nhau phát 
huy gia nghiệp ở đời. Nhưng về sau có một người 
con ngu s1, tỆ ác, quá tham mê năm thứ dục lạc, 
làm những việc phóng túng bừa bãi, trái lời dạy của 
cha mẹ và không y theo bốn sự nghiệp trên, mà nào 
dựng lên các nhà cửa, lầu quán bảy tâng hơn hắn 
lỗi xây cất thông thường, trang hoàng bằng mọi thứ 
châu báu, đất lát lưu ly, cửa sô bằng ngọc báu, ánh 
sáng lông nhau; nào đâu rông, hình cá tháy đêu đủ 

cả, ngày đêm tiếng nhạc dập dìu liên miên không 
dứt thụ hưởng năm dục lạc như cõi trời Đao-lợi nên 
bị quý thân hiềm ghét, người, trời tránh xa. 

Một hôm, bỗng dưng nhà hàng xóm bốc lửa, 
lửa dữ bừng bừng, theo gió lan tràn, đốt cháy hết 
cả kho tàng và các lầu đài. Lúc đó, con ông Trưởng 
giả trông thây lửa dữ như thê, khởi tâm giận bực, 
vội bắt vợ con, tôi trai, tớ gái và họ hàng vào cả 
trong ngôi nhà hai tầng, đóng kín cửa lâu gác lại; 
không ngờ do sự ngu SI ây, khiến bao người kia 
nhất thời đều chết cả. 

Phàm phu tại gia cũng như thê. Người ngu ở 
đời ví như con ông Trưởng giả, còn chư Phật, Như 
Lai ví như ông Trưởng giả; không thuận theo lời 
Phật dạy, tạo các nghiệp ác, phải đọa vào ba đường 
dữ, chịu nhiều khô não. Do nhân duyên â ây, Bô-tát 
xuất gia thường xem hàng tại gia như con ông 
Trưởng giả không vâng lời cha mẹ, bị lửa đốt cháy, 
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vợ con đêu chết. Này các thiện nam, nên sinh tâm 
chán, bỏ những sự an vul nơi thế Ø1an, trỜi, n8ƯỜi, 
dốc tu hạnh thanh tịnh sẽ chứng Bồ-đề. 

Khi ấy, Đức Như Lai nói lại ý nghĩa trên băng 


lời kệ: 


Bồ-tát xuất gia quản tại gia 

VI như Tì Tưởng giả sinh con nơu 
Nhà ông giàu có nhiều của báu 

Nói tiếp lâu đời không thiểu Chi. 
Gia nghiệp đời trước (ruyÊn con chảu 
Tất cả của cải chia bồn phần 

T1 hưởng tu thăng hạnh không lỗi ác 
Tiếng khen lan khắp các quốc độ. 
Vàng, bạc, ngọc báu số vô biên 

Lợi tức xuất nhập khắp nước ngoài 
Từ, Bi, tỷ X4 tâm không chân 

Cứu giúp cô bần thường chẳng dút. 
Rất sau Ti rưởng giả sinh một con 
Ngu sỉ, bất hiểu, không trí tuệ 

Tuổi tác đã già, gân sức suy 

Gia tài trong, ngoài đều giao con. 
Con trái mạng cha làm bưa bãi 
Không nôi bôn nghiệp nhà sa súf 
Cát lâu bảy tâng bằng châu bắu 
Dùng lưu ly biếc làm cửa số, 

Đàn địch hát xướng luôn không dứt 
Thường lấy bất thiện làm thây tâm 
Hưởng năm dục lạc nhự Thiên cung 
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Tất cả Long thần đêu xa tránh. 

Nhà bên bông dưng hóa tại dây 
Lửa dữ theo gió khó cấm được 
Kho tàng, của báu vả Vợ con 

Nhà cửa, tầng lâu đêu cháy hết. 
Tích ác, tại trơng đến diệt thân 

Vợ con, quyên thuộc đồng chết cả. 
Tam thể chư Phật như Trưởng giả 
Tất cả phàm phu là ngu tử 

Không tu chánh đạo dây tâm tả 
Mạng chung đọa nơi các nẻo ác 
Nhiễu kiếp riêng chịu khổ đốt cháy 
Lân lựa như thể không kỳ hết. 

Phật tử tại gia, ông nên biết! 
Không tham vui đời, siêng tu chứng 
Chản đời, xuất gia tu Phạm hạnh 
Núi rừng vắng lặng bỏ mọi duyên. 
Vì trả bốn ân tu thăng đức 

Làm ngồi Pháp vương trong ba cối 
Độ sinh đến hết thuở vị lai 

Làm bạn không mời, (hưởng thuyết pháp. 
Ngăn hẳn dòng * ái ' đến bờ kia 
Trụ nơi thành Niết-bàn thanh tịnh. 

Lại nữa thiện nam, Bồ-tát xuất ø1a quán tất cả 
nhà cửa của thế gian cũng như mộng lớn. Ví như 
ông Trưởng giả có một đồng nữ mới mười lăm 
tuổi, dung nhan đoan chánh, xinh đẹp lạ lùng. Một 
hôm, cha mẹ ở trên lâu ba tâng, đem con gái yêu 
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của mình lên, cùng hưởng xem những sự vul thích. 
Đêm, mẹ con cùng ngủ chung trên một g1ường quý 
và đang yên giâc. Trong khi ngủ, đông nữ chiêm 
bao thây cha mẹ cho về nhà chông: vợ chông lây 
nhau trải qua nhiều năm, sinh được một người con 
dung mạo tươi sáng, xinh xăn vô cùng lại có tướng 
thông minh trí tuệ. Hàng ngày nhờ ân nuôi nắng, 
dân dân đứa con ây biết đi. Một hôm, trên lâu cao, 
không may nó trượt chân từ trên cao rơi xuống, TƠI 
chưa đến đất, bỗng dưng có một con hỗ đói đứng 
đỡ lây ăn thịt. Đông nữ thấy thế, kinh sợ quá, cất 
tiếng gào khóc, liền tỉnh mộng. Bấy giờ, cha mẹ 
hỏi con: 

— Do nhân duyên gì, bỗng dưng con kinh sợ 
vậy? 

Người con gái thẹn không chịu nói. Người mẹ 
ân cân hỏi gạn mãi, người con gái mới nói thầm 
với mẹ về việc chiêm bao như trên. 

Này thiện nam, thế gian là nhà cửa sinh tử hữu 
vi, nên phải ở mãi trong luân hôi, nghĩa là chưa 
được ở vào phận vị chân giác mà thường phải ở 
trong nhà chiêm bao, sinh, lão, bệnh, tử nơi ba cõi, 
như đông nữ kia trong chiêm bao, hư vọng phân 
biệt cũng thế. Quỷ sứ nơi Diễm-ma bỗng dưng đến, 
như hồ đói trong hư không đỡ đứa bé kia mà ăn. 
Tất cả chúng sinh trong từng niệm, niệm luôn bị 
các nỗi khô về vô thường, lão, bệnh, tử cũng như 
thê. Ai là người có trí tuệ lại yêu thích thân này! Vì 
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mộng đêm dài, mà phát tâm Bồ-đề, chán bỏ thế 
Ø1an, dốc sức tu tập sẽ đạt được diệu quả thường 
trụ của Như LaI. 

Khi ây, Đức Thê Tôn nói lại nghĩa trên băng lời 
kệ: 


Phật tử dốc cầu đạo Vô thượng 
Nên quản nhà cửa như trong mộng 
Vĩ như đại trưởng giả giầu sang 
Có một đồng nữ đoan nghiêm lạ. 
Cô theo cha mẹ lên lẫu cao 

Đi theo xem coi rất vui vẻ. 

Có ngủ trong lâu, cô chiêm bao: 
Rõ rằng mƠ thấy đi lấy chồng. 

Sau ở nhà chồng sinh một Con 

Tám mẹ thương xót nhớ mẾn con 
Con trên lâu đài ham vui chơi 

Từ cao rơi xung ngay miệng hồ. 
Cô khóc thất thanh liên tỉnh mộng 
Mới biết mộng tưởng vốn không thực. 
Vô mình ám chướng nhự đêm đài 
Chưa thành Chánh giác như trong mộng 
Sinh tử thể gian thường chăng thực 
Vọng tưởng phán biệt cũng như thể. 
Chỉ có “Bồn trí lớn tròn sáng” 

Phá tôi tăm là “Chân diệu giác `. 
Vô thường niệm niệm như hồ đói 
Hữu vị võ giả khó dừng lâu 
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Mạng hết biệt ly cũng thể thôi 
Theo nghiệp thọ sinh chịu các báo 
Ân tình cha mẹ không biết nhau. 
Thương thay, thán sinh tử phảm phu 
Luân chuyên ba đường chịu khổ mãi! 
Nếu biết thiện, ác theo nghiệp cảm 
Cần nên sám hồi cho tiêu diệt. 

Tất cả quả vui của trời, người 

Thẹn khổ, chánh kiển chính là nhân 
Nên phát tâm Bồ-đê kiên cô 

Mặc áo tỉnh tấn siêng tu học! 

Lại nữa thiện nam, Bồ-tát xuất ø1a quán sát nhà 
cửa như cửa biên Tẵn mã tuôn ra lửa đữ, thu hút, 
lan tỏa cả bốn ngòi ở bôn bên, cho đến trăm sông 
và mọi dòng đều bị lửa cháy hết. 

Ví như xưa kla trong nước La-đà có một vị Bồ- 
tát tên là Diệu Đắc Bỉ Ngạn. Bô-tát ấy có tâm Từ 
bi, thường dốc sức đem lại lợi ích cho chúng sinh, 
nên có những lái buôn khi vào biển tìm của báu 
luôn mời Bồ-tát ây đồng đi trên thuyên buôm và 
đều đi được tới bến có châu báu, vượt qua mọi 
hiểm nạn, không có sự gì trở ngại, đến được bờ an 
VUI. 

Về sau, khi Bồ-tát đã trăm tuổi, dần dần già 
yếu, đứng, ngôi phải có người nâng dắt, sức lực 
không thê đi biên được như trước nữa. Khi ây, có 
một thương chủ tới nơi Bồ-tát lễ bái cũng dường 
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và thưa với Bồ-tát: 

- Tôi muốn vào biến tìm các ngọc báu mong 
được đại phú quý, để thoát khỏi bân cùng mãi mãi. 
Nay thỉnh Bô-tát cùng đi với tôi! 

Bồ-tát bảo thương chủ: 

— Nay tôi già cả suy kém, gân cốt, sức lực yếu 
ớt, không thể vào biên được. 

Thương chủ lại nói: 

— Kính xIn Đại sĩ đừng bỏ tâm Từ bị, thương 
xót và nhận lời thỉnh của tôi. Đại sĩ chỉ an tọa trong 
thuyên buôm của tôi, không phải làm gì cả, đó là 
Sở nguyện của tÔI. 

Bồ-tát bèn nhận lời thỉnh của người lái buôn. 
Bồ- tát ở trong thuyền lớn chạy vào biến cả, hướng 
về phía Đông nam để tới nơi có ngọc báu. Trong 
khi đi, thuyền gặp phải gió Bắc trôi giạt vào biển 
phía Nam. CIó dữ thôi ngày đêm vun vút không 
ngừng, thuyên trôi suốt trong bảy ngày, tới một nơi 
trông thấy nước biến cả biên thành mảu sắc vàng 
như là vàng nung chảy. Những người lái buôn thây 
thê bạch Bô-tát: 

- Bạch Bỏ-tát, do nhân duyên gì mà ở đây có 
dáng nước biên ra sắc vàng như thế? 

Bồ-tát bảo: 

— Các ông nên biết, chúng ta đã vào biến hoàng 
kim lớn, vì có vô lượng, vô biên những thứ vàng 
ròng tía sẫm đây dãy nơi biến cả, ánh sáng của 
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vàng báu ấy giao hòa lẫn nhau nên mới có dáng 
như thê. Các ô ông đã vượt quá đường thăng mà giạt 
vào trong biển này, thời đều phải tự mình dốc câu, 
tạo mọi phương tiện đề trở về phương Bắc! 

Qua vài ngày, thấy nưƯỚC biển cả biên thành sắc 
trăng như ngọc tuyết, Bô-tát bảo: 

— Các ông nên biết, chúng ta nay đã vào biến 
châu báu lớn, có bạch ngọc trần châu đây dây trong 
biến, ánh sáng của thứ báu â ây chiếu vào sắc nước, 
nên có dáng như thế. Các ông nên dốc sức tạo ra 
mọi phương tiện để trở về phương Băc! 

Qua vài ngày, nước trong biến cả biến thành 
sắc xanh như nước lưu ly xanh. Bô-tát bảo: 

— Tôi và các ông đã vào trong biên pha lê xanh, 
vì có vô lượng vô biên ngọc báu pha lê xanh đây 
dây nơi biến cả, sắc pha lê giao hòa với ánh sáng 
nên thấy toàn màu xanh như thê! 

Qua vài ngày, nước biến cả lại biến thành sắc 
hông như máu hiện ra. Bồ-tát bảo: 

— Tôi và các ông đã vào biên pha lê hồng, VÌ CÓ 
vô lượng vô biên các thứ ngọc báu pha lê hông đây 
dây nơi biến cả, sắc ngọc báu đỏ hông, giao hòa 
với ánh sáng nên mới có hiện tượng như vậy! 

Qua vài ngày nữa, nước biến liền biến thành 
sắc đen như nước mực và xa nghe tiếng lửa dữ 
bùng cháy, nỗ ran, như lửa lớn đôt cháy rừng trúc 
khô; lửa cháy bừng bừng rất đáng sợ hãi, dáng dấp 
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như thế, chưa từng trông thây, nghe thây bao giờ. 
Lại thấy lửa lớn bốc cháy ở phương Nam, như 
chòm núi cao hơn trăm trượng, thê lửa bay bốc lên 
không, lúc hợp, lúc tan, ánh sáng như chớp giật, 
những hình dáng như thế chưa hề gặp phải thật hết 
sức lạ lùng. Mọi người thấy vậy đêu bảo nhau: 

— Thân mạng chúng ta thực khó đảm bảo được. 

Lúc đó Bô-tát bảo mọi người: 

— Các ông hôm nay rất đáng sợ hãi! Sao vậy? 
Chúng ta đã vào nơi cửa biên Tẵn mã, bốn vùng 
biển rộng cùng với các dòng sông lớn nhỏ trong 
bốn cõi thiên hạ chảy vào cửa bên phía Bắc, thảy 
đều bị chết cháy hết. Sở dĩ thê là sao? Vì sức mạnh 
nơi nghiệp tăng thượng của các chúng sinh, nên tự 
nhiên lửa trời đốt chảy nước biên. Nêu lửa trời này 
không đốt cháy nước biển, thì trong một ngày một 
đêm tất cả lục địa đều biến thành biến cả, mọi loài 
chúng sinh hiện có thảy đều trôi hết. Song, nay 
chúng ta gặp phải gió dữ lớn, trôi dạt vào cửa biển 
Tãn mã này thì thân mạng mọi người ở đây không 
còn kéo đài bao lâu nữa! 

Khi ấy, có hơn ngàn người ở trong thuyên 
buôm, đồng thời cât tiêng thảm thương gào khóc, 
hoặc tự nhô tóc, hoặc tự vật mình nói lên lời này: 

— Nay chúng ta vì cầu ngọc báu, vào biển cả 
gặp phải hiểm nạn này. Thương thay! Khổ thay! 
Biết dùng phương tiện gì để thoát khỏi được nạn 
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Lúc đó, cả ngàn người đều chí thành quy mạng: 
hoặc kêu mẹ hiên, hoặc gọi cha từ, hoặc kêu Phạm 
thiên, hoặc gọi Ma-hê-thủ-la Thiên vương, hoặc 
cầu Đại lực Na-la-diên thiên. Hoặc có người quy 
mạng Bồ-tát Đắc Ngạn, kính lễ Bồ-tát mà bạch: 

— Kính xin Bô-tát cứu vớt bọn chúng tôi! 

Bấy giờ, Bồ-tát vì muôn mọi người khỏi sự sợ 
hãi, liên nói bài kệ: 

Đại (rượng phu tôi thượng trên đời 
Tuy vào cửa chết không sinh sợ 
Người nếu lo buôn mắt trí tuệ 

Cân nên nhất tâm bày phương tiện. 
Nếu được cửa phương tiện khéo léo 
Thoát khỏi tảm nạn lên bở kia 

T1 hể nên yên tâm đừng lO Sợ 

Cân nên khẩn niệm Đại Từ Tôn. 

Bỏ-tát nói xong bài kệ ấy, liên đốt các hương 
tốt lễ bái, cúng dường chư Phật mười phương, TÔI 
phát nguyện răng: 

— Nam-mô Thập phương chư Phật! Nam-mô 
Thập phương chư Phật! Chư Đại Bồ-tát Ma-ha-tát 
chúng! Tất cả Hiền thánh Tứ quả, Tứ hướng. Bậc 
có Thiên nhãn, bậc có Thiên nhĩ, Trí tha tâm, bậc 
Chúng tự tại! Tôi vì chúng sinh vận dụng tâm đại 
bi, giũ bỏ thân mạng, cứu giúp các khô nạn. Nay 
tôi có chút thiện căn, là thọ trì giới không nói đôi 
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của Như Lai trong vô lượng kiếp, tôi chưa từng 
thiêu phạm bao gIỜ. Nêu trong một kiếp nào tôi có 
nói đôi, thời nay gIÓ đữ này chuyên mạnh hơn lên; 
mà nếu giới đức nơi tôi như thế, thực sự chăng phải 
hư vọng, thời nguyện đem nghiệp lành ấy, hôi 
hướng ban bố cho tất cả, tôi cùng chúng sinh sẽ 
thành Phật đạo và nếu thực không hư, nguyện cho 
gió dữ, xấu này tức thời ngừng bặt, luồng gió như 
ý tùy niệm thôi tới. Thân các chúng sinh tức là thân 
tôi, chúng sinh cùng tôi bình đăng không sai khác! 

Khi Đại Bô-tát ấy phát nguyện “Đông thê đại 
bi vô ngại” rồi, chừng khoảng một niệm, gIÓ dữ 
liên ngừng, tức thì gặp được gió thuận, giải thoát 
mọi nạn và đến được nơi chôn có vật báu, thu được 
nhiêu ngọc báu. 

Bấy giờ, Bô-tát bảo với các người lái buôn ây: 

— Ngọc báu như thế rất là khó gặp được, đời 
trước các ông đã làm nhiêu sự bố thí nên nay mới 
gặp được các ngọc báu quý như thế. Nhưng trước 
kia khi tu về bố thí, tâm các ông còn có sự tiếc lẫn, 
vì nhần duyên Ấy, nên nay các ông gặp phải gió dữ. 
Thương thân các ông tìm được ngọc báu, các ông 
nên biết hạn lượng, không nên lây nhiều, vì nếu 
tâm tham, buông thả thì sau bị nạn lớn. Các ông 
nên biết: Trong mọi thứ châu báu thì tánh mạng là 
hơn hết; nếu mạng mình còn thì đó là vật báu vô 
giái 
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Các lái buôn nhờ được Bô-tát dạy bảo nên sinh 
tâm biết đủ, không dám lấy nhiêu. Mọi người thoát 
khỏi tai nạn, được nhiều ngọc báu, xa lìa sự nghèo 
cùng và đến được bờ kia. 

Các Thiện nam, Bô-tát xuất gia cũng lại như 
thê, thân cận chư Phật, bạn lành là hàng thiện tr 
thức, như những người lái buôn kia được gặp Bỏ- 
tát; khỏi hắn sinh tử đến được bờ giác, cũng như 
thương chủ đạt được phú quý lớn lao. Nhà cửa hữu 
vi hiện có của thê gian cũng như cửa biển Tần mã 
đốt cháy mọi dòng sông. Bô-tát xuất gia cũng thế, 
quản sát kỹ lưỡng những lỗi lâm sai trái của hàng 
tại gia. Thiện nam các ông, không nhiễm năm thứ 
dục lạc thế gian, chán bỏ sinh tử khô nạn trong ba 
cõi, tất được vào thành lớn, øôm đủ mọi an vuI mắt 
mẻ! 

Khi ấy, Đức Như Lai nói lại ý nghĩa trên băng 
lời kệ: 

Bồ-tát xuất gia quản nhà cửa 

Như biển Tân mã đốt mọi dòng. 

Vĩ như xưa kia nước La-đà 

Có một Bô-tát tên Đắc Ngạn 

Đủ trí, phước lớn, phương tiện khéo 
Từ bị dứt duyên, nhiếp hữu tình. 

Xin Bồ-tát ấy đi trên thuyền 

Lai buôn được ngọc lên bở Ra. 
Song, Bồ-tát tuổi già sức yếu 
Không ưa lợi tha, ham thiên tịch. 
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Có một thương chủ thỉnh Bồ-tát 
Muôn vào biển cả tìm châu bảu 
Kính xin Bồ-tát nhận lời thỉnh 

Cho mình giàu có không thiểu thốn. 
Khi ấy Bồ-tát vận đại bỉ 

Liên nhận lời thỉnh đi trên thuyền. 
Khi trương buôm lớn gặp gió thuận 
T1 hẳng hướng Đông nam tới chôn báu 
Bỗng SP gió dữ thôi thuyền buôm 
Giạt vào Nam hải lâm chỗ đến. 

Trải qua bảy ngày nước biển cả 
Thảy đêu biến sắc thành vàng ròng 
Vàng ròng tía bóng đây trong biển 
Ảnh ngọc báu hiện sắc chân kim. 
Lại qua vải ngày ri nước biển cả 
Biến thành sắc trắng như ngọc tuyết 
Trân châu trân bảo đây khắp bê, 
Cho nên nước biển thành sắc trăng. 
Lạt qua vài ngày nước biển cả 
Biến thành xanh biếc như lưu ly 
Ngọc pha lê xanh đây biển cả 

Cho nên nước thành sắc xanh biếc. 
Lại qua vài ngày nước biển cả 
Thảy đêu biến thành sắc đỏ hông 
Ngọc pha lê đỏ đầy trong bề 

Nên biến sắc nước đồng nh nó. 
Lạt qua vải ngày nước biển cả 
Biển thành sắc đen như nước mực 
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Như thể lửa trời đốt chảy hết 

Nước biển tất cả nh sặc mực. 

Biển ấy goi là cửa Tân mã 

Thu hú bốn biển và mọi dòng 

Tất cả thuyền buôm nếu ổi qua 
Những người đến đầy, phân nhiêu chết. 
Lửa trời bừng bừng như núi chất 
Tiếng nồ rên vang như sắm động 
Mọi người xa thây tâm kinh sợ 
Kêu gảo, đâm ngực bạch Đại sư. 
Khi ây Bồ-tát khởi từ bi 

Không tiếc thân mạng, rủ cứu hộ. 
Gió dữ liên ngừng, gió thuận khởi 
Qua nơi hiểm nạn đến chôn báu 
Đều được ngọc quỷ tới bở yên 
Khỏi hẳn bán cùng hưởng an lạc. 
Bồ-tát xuất gia cũng như thể 

Thân cận chư Phật như thương chủ 
Thoát hắn nhà lửa lên Chân giác 
Cũng như thương nhân về bản xử. 
Nhà cửa sở hữu của thê gian 

Như cửa biển lớn: Tân mã kia. 
Xuất gia thường chán VỀ fại gia 
Không . nhiễm thể gian rời năm dục 
Ưa chồn không nhàn, tâm bất động 
Khéo suốt lÿ chân diệu rộng sâu. 
Hoặc ở trong làng xóm nhân gian 
Như ong hái hoa không chút tốn 
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Trong bốn uy nghỉ thưởng lợi vát 
Không tham vui đời và tiếng khen. 
Miệng thường thốt giọng, lời dịu dàng 
Ác ngôn thô bỉ không hê khởi 
Biết ân, trả ân tu nghiệp thiện 
Mình, người đêu được nhập “chân 
thưởng `. 

Bây giờ, Trưởng giả Trí Quang và các Trưởng 
giả khác tất cả một vạn người, tuy khác miệng 
nhưng cùng một giọng bạch Phật: 

— Lành thay, Đức Thế Tôn! Hiếm có thay, 
Đắng Thiện Thệ! Đúng như thế! Đúng như thê! 
Thế Tôn nói ra Chánh pháp vi diệu đệ nhất, 
phương tiện khéo léo, làm lợi ích cho chúng sinh. 
Như Phật nói, chúng con hôm nay đêu biệt: nhà 
cửa thế gian cũng như lao ngục, tất cả pháp xấu, ác 
đã từ nhà cửa ây sinh ra; người xuất ø1a thực có vô 
lượng vô biên lợi lạc thù thăng vì thế chúng con rất 
thích xuất ø1a, cho đời hiện tại và vỊ lai luôn được 
hưởng những pháp lạc. 

Đức Thế Tôn bảo các Trưởng giả: 

— Quý hóa thay! Quý hóa thay! Các ông phát 
tâm muôn xuất gia! Nếu những thiện nam, thiện nữ 
phát tâm Vô thượng Chánh đăng Chánh giác, xuất 
gia tu đạo một ngày một đêm, thì hai trăm vạn kiếp 
không phải đọa vào nẻo ác, thường được sinh ở nơi 
chôn lành, được hưởng sự an vui thắng diệu, gặp 
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được các bậc thiện tri thức, vĩnh viễn tâm không 
thoái chuyền, được gặp chư Phật, được thọ ký quả 
Bỏ-đẻ, ngôi trên tòa Kim cang, thành đạo Chánh 
giác. Song, người xuất gia trì giới rất khó, người trì 
giới chính là bậc xuất gia chân chánh đúng nghĩa. 

Lúc đó, các Trưởng giả bạch Phật: 

- Bạch Đức Thê Tôn, chúng COn XIn g1ữ gIỚI, 
tu các hạnh thanh tịnh, nguyện cho chúng con 
chóng ra khỏi bề khô sinh tử, nguyện cho chúng 
con chóng vào được cung báu thường lạc, nguyện 
cho chúng con rộng độ tất cả chúng sinh, chóng 
chứng đắc Trí vô sinh! 

Khi ấy, Đức Thế Tôn bảo Bô-tát Di-lặc và Văn- 
thù-sư-lỢI: 

— Các ông Trưởng giả này Ta phó chúc cho các 
ông, các ông nên khuyến khích họ xuất gia và thọ 
trì tịnh giới! 

Liên đó, chín ngàn người đối trước Bô-tát Di- 
lặc xin xuất gia tu đạo, thọ trì giới luật của Phật; 
bảy ngàn người đôi trước Bô-tát Văn-thù xuất gia 
tu đạo, thọ giới cấm của Phật. Những người ây 
được xuất gia rôi, thành tựu được pháp nhãn, hội 
nhập vào cảnh giới bí mật của Như Lai, không còn 
bị thoái chuyền. Vô lượng vạn người phát tâm Bồ- 
đề đến ngôi bất thoái chuyền. Vô sô người, trời xa 
lia mọi bụi bặm câu uê, đạt được pháp nhãn thanh 
tịnh. 
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KINH ĐẠI THỪA BẢN SINH 
TÂM ĐỊA QUÁN 
QUYÊN 5 
Phẩm 4: Vô Câu Tánh 

Bây gIỜ, Trưởng giả Trí Quang củng các 
Trưởng giả khác đã xuât gia, pháp phục tê chỉnh 
năm vóc sát đất, lễ chân Phật, chắp tay cung kính 
bạch: 

- Bạch Đức Thế Tôn, chúng con theo Phật, 
nghe được những điêu chưa được nghe về các lỗi 
lầm vốn có của tại gia; chúng con phát tâm Bô-đè, 
chán lìa thể gian, cạo bỏ râu tóc làm Ty-kheo. 
Chúng con kính xin Như Lai, Ứng Chánh Đăng 
Các vì tật cả chúng con và các chúng sinh diễn nói 
về công đức thù thăng của sự xuất gia, khiên người 
được nghe, phát tâm thanh tịnh, thích hạnh xa ha, 
làm cho hạt giông Phật không hê bị dứt. Thế Tôn 
là bậc có ân lớn, Ngài vận dụng Vô duyên từ bị 
thương xót chúng sinh như đôi với La-hâu-la, nay 
kính Đức Thể Tôn chỉ dạy cho chúng con biết: Bô- 
tát xuất gia nên an trụ như thê nào? Nên tu tập 
nghiệp vô cấu như thế nào? Và phải làm sao để 
điều phục tâm hữu lậu? 
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Bấy giờ, Đức Thê Tôn tán thán Trí Quang cùng 
các Iy-kheo: 

— Quý hóa thay! Quý hóa thay! Các ông thực là 
Phật tử chân chánh! Các ông vì tất cả chúng sinh 
đời mai sau nên đã nêu hỏi Như Lai về những việc 
như vậy. Đúng như thế! Đúng như thế! Đúng như 
lời các ông nói, Như Lai Thê Tôn thương xót 
chúng sinh, bình đắng không hai cũng như con 
một. Nay các ông hãy lắng nghe cho kỹ và nhớ 
nghĩ cho khéo, Ta nay sẽ vì các ông mà phân biệt 
diễn nói về Bô-tát xuất ø1a nên an trụ như thế, tu 
tập các nghiệp vô cấu như thế, điêu phục tâm hữu 
lậu như thế này. 

Các Tỳ-kheo bạch: 

— Dạ! Bạch Thế Tôn, chúng con nguyện muốn 
nghe được lời Đức Thê Tôn dạy! 

Đức Phật bảo Ty-kheo Trí Quang: 

— Bồ-tát xuất ø1a an trụ tâm như vậy, thời 
thường quán như thê này: Ta được thân người, các 
căn đây đủ, vậy ta từ nơi nào mà mất đi, mà sinh 
lại thế gian này? Ta ở trong ba cõi, rồi sẽ sinh vào 
cối nào? Trong bỗn đại châu, ta sẽ sinh vào châu 
nào? Trong sáu đường, ta sẽ thọ sinh vào nẻo nào? 
Do nhân duyên gì ta bỏ được cha mẹ, vợ con, họ 
hàng, xuất gia tu đạo, thân khỏi vướng vào tám 
nạn? Trong kiếp Trang nghiêm thuở quá khứ, ngàn 
Đức Phật đều nhập Niết-bàn rôi, trong kiếp Tĩnh tú 
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thuở vị lai, ngàn Phật chưa ra đời, trong Hiền kiếp 
hiện tại với ngàn Đức Phật, bao nhiêu Phật Như 
Lai đã xuất hiện ở đời, hóa duyên sắp. hết và sắp 
nhập Bát-niết-bàn? Bao nhiêu Phật Thế Tôn chưa 
ra đời phải chăng là do căn duyên của các chúng 
sinh chưa chín, chưa được nghe chánh pháp? Lại, 
thời nảo trong tương lai, Ngài Di-lặc từ cõi trời 
Đâu-suất sinh xuống nhân gian và hiện thành Phật 
đạo? Trong thân ta có nghiệp thiện gì? Học GIới, 
Định, Tuệ sẽ có đức gì? Chư Phật quá khứ đều đã 
chăng gặp, Thế Tôn tương lai liệu được thấy 
chăng? Ta nay hiện ở trong các cõi phàm phu, vậy 
ba nghiệp phiền não gì là nặng hơn? Một đời trở 
lại ta đã tạo tội nghiệp gì? Ta từng trồng căn lành 
ở nơi Đức Phật nào? Thân mạng ta đầy còn sông 
được bao lầu? Ngày nay đã qua, mạng theo đây mà 
giảm bớt, cũng như người dt dê đên lò mô thịt, 
dân dân đên chỗ chết, không còn nơi trốn tránh, 
vậy khi thân hoại, mạng chung sẽ sinh vào nơi nào? 
Khô trong ba đường ác làm sao thoát khỏi được? 
Thân ta đây luôn yêu thích và nuôi nắng cho nó 
hơn lên, nhưng từng niệm từng niệm nó suy yêu, 
già đi, không có lúc nào tạm dừng, vậy a1 là người 
có trí tuệ lại yêu thích thân này? Trí Quang nên 
biết: Bô-tát xuất gia ngày đêm thường quán sát như 
thê, đừng tham hưởng năm dục lạc của thế gian, 
dốc siêng năng tinh chuyền tu tập không chút 
ngừng nghỉ, coi như là cần phải bỏ đá nặng nơi 
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đỉnh đầu, cứu lửa cháy trên đâu. Tâm thường sám 
hối những tội từ trước của quá khứ, an trụ vào bốn 
Vô cấu tánh, một lòng tu tập mười hai hạnh Đầu- 
đà, điều phục tâm mình như hạng Chiên-đà-la. 
Phật tử như thế gọi là xuất 1a. 

Này Tỳy-kheo Trí Quang, vì nghĩa gì mà gọi 
người chân thực tu hạnh Sa-môn như hạng Chiên- 
đà-la? Vì khi mỗi người Chiên-đà-la đi ra ngoài, 
tay đều cầm cây gây cứng, không dám đi giữa 
đường, nếu có người đi gân sát tới mình thời rung 
gậy tích cho người ta nghe thấy tránh đi. Ở trong 
đám đông, tâm họ thực hành sự nhúng nhường, 
không dám khinh mạn, khi bị người quở trách, tâm 
không oán hận và chưa từng dám báo thù, ngay đến 
trường hợp bị mạ nhục, đánh đập cũng 1m lặng chịu 
đựng. Sao vậy? Vì họ tự biết mình thuộc dòng họ 
thập hèn, không dự vào bậc gì trong xã hội, do 
nhân duyên ây nên không biết giận dữ, không hè 
báo thù. 

Trí Quang: nên biết, Bồ-tát xuất gia cũng như 
thê! Cạo bỏ râu tóc, hình dáng cũng như đứa trẻ 
thơ, tay cầm giữ đô ứng khí, nương tựa vào người 
để nuôi sống thân mạng, thân mặc áo ca-sa như 
mặc áo giáp mũ trụ, câm gây tích đi như cầm giáo 
mác, cầm gươm trí tuệ, phả giặc phiền não, tu hạnh 
như anh nhị, dốc làm lợi ích cho tất cả. Thế nên, 
tât cả mũi tên nhọn của tham, sân, sỉ không thế găm 
vào thân bậc Sa-môn chân thực được. Bô-tát xuất 
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gia dùng ba phép quán, tu hạnh Nhẫn nhục gọi là 
chân xuất gia: quán các chúng sinh là Hóa thân của 
Phật, quán nơi thân mình đúng là hàng ngu tối; 
quán các hữu tình khởi ra tưởng là bậc tôn quý, 
quán nơi thân mình khởi ra tưởng là hàng tôi tớ; lại 
quán chúng sinh khởi ra tưởng coI chúng sinh như 
cha mẹ, quán nơi thân mình khởi ra tưởng coI mình 
như con trai, con gái. Bô-tát xuất gia thường thực 
hành những quán ấy, hoặc bị người đánh mắng, 
hoàn toàn không báo thù lại, mà chỉ tìm phương 
tiện khéo léo để điêu phục tâm mình. 

Tỳ-kheo Trí Quang, các ông nghe kỹ! Thế nào 
là bốn Vô cấu tánh? Đó là: Quân áo, đô năm, thức 
ăn uống và thuốc men. Bốn sự như thê tùy theo chỗ 
có được, hoặc xâu hoặc tốt cũng vừa lòng, xa lìa 
hắn tâm tham câu, đó là Vô câu tánh. Các Tỳ- -kheo, 
do nhân duyên gì, bỗn hạnh như thê gọi là Vô cầu 
tánh? Trí Quang nên biết, ba mươi bảy phẩm Bỏ- 
để phân pháp của Phật Như Lai đều từ đấy phát 
sinh và Phật, Pháp, Tăng bảo cũng do đó mà 
thường không bị đoạn tuyệt, nên được gọi là Vô 
cầu tánh. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn nói bài kệ: 

1)-kheo Trí Quang ô Ông nghe kỹ! 
Bồ-tát xuất gia cán nên làm: 

“Vô duyên đại từ ' nhiễp chủng sinh 
Củng như con một đếu bình đăng. 
Phát tâm Bồ-đề câu Chánh giác 
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Nên làm ba việc thành Phát pháp: 
Tâm thường trụ bốn Vô cấu tánh 
Nên tu mười hai hạnh Đầu-đà, 

Hạ mình như hạng Chiếên-đa-Ìa. 
Trong bốn uy nghỉ nghĩ thể nảy: 
Mười phương võ lượng các Bồ-tát 
Sát-na, sát-na hướng Thánh đạo 
Các vị tu chứng ta cũng thế! 

Vì sao lưu chuyển trong ba cối! 
Luân hồi sinh tử khổ vô lượng? 
Nay thân ta đang ở cõi nào? 

Sáu nẻo luân hồi ở đường nào? 
Thai, noãn, thấp, hóa sinh loài chỉ? 
Thân, khẩu, ý nghiệp tu cái gì? 
Trong chỗ tạo II, tôi nảo nặng?) 
Tám trong ba tánh, tâm nào. nhiêu? 
Quản sát kỹ càng như thể rồi. 

Đại Từ, đại Bi thường tiếp nổi 

Đại HH, đại Xả, tâm 4y rước 

Vì người có duyên nói pháp điệu. 
Ngày đêm tu tâm không hê ngừng 
Như bỏ đá đầu, cứu đâu cháy. 
Niệm ba môn quán thường chăng rời 
Quản các chúng sinh là thán Phát 
Chỉ ta riêng ở trong loại phảm 

Tất cả chúng sinh đêu tôn quý. 

Ta làm tôi tớ ở thấp hèn 

Chung sinh trên đời như cha mẹ 
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Ta như trai, gái lành hiểu dưỡng 

Bị người đánh mắng chẳng giận hiểm 
Siêng fu nhân nhục không ghen, oán 
Bốn sự cúng dường tâm không ham 
Như thể gọi là Vô cấu tánh. 

Ba mươi bảy phẩm Bồ-đê phần 

Cung được quả báo thân Như Lai 
Pháp vô lậu thù thắng như thể 

Bốn Vô cấu tánh là căn bản. 

Không hạnh buông lung, thường tu tập 
T hể là xuất ' gia: Chân Phật tửi 

Mâm trí Bồ-đề niệm niệm tăng 
Thánh đạo Vô lậu đêu thành tựu 
Chóng vượt qua được vô lượng kiếp 
Ngôi trên Hoa vương (rong pháp giới. 
Phước trí trang nghiêm đêu viên mãn 
Trong vô biên Kiệp lợi quân sinh 

Do Vô cấu tánh đêu thành tựu 

Chưng quả thường trụ của Như Lai. 

Lại nữa Tỳ-kheo Trí Quang, Bồ-tát xuất gia đối 
VỚI vân đề _y phục, không nên tham đăm, dù tốt dù 
xâu tùy chỗ mình được thê nảo thì nên vậy, đôi với 
thí chủ cân phải vì họ mà tạo ra ruộng phước, chớ 
hiềm chuyện \ phục thô xấu, cũng không được vì 
vân đề ấy mà nói rộng pháp yêu, nhăm khởi ra mọi 
phương tiện để thích ứng với tâm tham của mình. 

Phàm phu trong thế gian vì vấn đề y phục mà 
tham cầu phi pháp, tạo nghiệp bất thiện, phải bị đọa 
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vào đường ác, trải qua vô lượng kiếp không được 
gặp chư Phật, không được nghe Chánh pháp. Chịu 
khổ trong các đường ác xong rôi được sinh trở lại 
nhân gian, thì bị nghèo cùng khốn khổ, khổ vì 
mong câu không đạt được, ngày đêm bức bách, áo 
không đủ che hình, ăn không đủ giữ mạng. Mọi nỗi 
khô như thế đều do đời trước vì việc y phục, giết 
hại nhiều sinh mạng, tạo ra vô số tội lỗi. 

Bỏồ-tát xuất gia thì không như thê, tùy chỗ mình 
được thế nảo cũng nên vậy, không hiểm thô xấu, 
chỉ luôn mang lòng hồ thẹn để cho pháp y được 
sung mãn, đạt được mười lợi lạc thù thăng: 

1. Che thân mình, xa lìa được sự xâu hồ, đây 

đủ đức biết hồ thẹn đề tu hành pháp thiện. 

2. Xa lìa mọi sự lạnh, nóng, cùng bao thứ ruÔi, 
muỗi, thú dữ, trùng độc, đề an ồn tu đạo. 

3. Làm hiện rõ tướng mạo Sa-môn xuất gia, 
người ta trông thấy liên sinh tâm vui vẻ, xa 
lia được tâm tà vậy. 

4. Ca-sa tức là hình tướng của lá cờ báu trời, 
người, chúng sinh dốc tôn trọng kính lễ thì 
được sinh cối Phạm thiên. 

5. Khi mặc ca-sa sẽ sinh ý tưởng về ngôi tháp 
báu, có khả năng diệt được mọi tội, sinh 
mọi phước đức. 
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6. Gốc tạo ra ca-sa nhuộm thành hoại sắc là 
nhằm để xa lìa mọi tưởng về năm dục, 
không sinh tâm tham ái. 

7. Ca-sa là áo thanh tịnh của Phật, đứt hăn 
được mọi thứ phiên não, tạo ra ruộng phước 
tốt lành. 

8. Thân mặc ca-sa thì mọi sự tạo tác về tội lỗi 
được tiêu trừ, mười nẻo thiện nghiệp, niệm 
niệm tăng trưởng. 

9. Ca-sa cũng như ruộng tốt hay làm tăng 
trưởng Bô-tát đạo. 

10. Ca-sa cũng như áo giáp, mũ trụ, các thứ 
tên độc phiên não không thê hại được. 

Trí Quang nên biết, do nhân duyên ấy chư Phật 
trong ba đời cùng các bậc Duyên giác, Thanh văn 
xuất gia thanh tịnh, thân đều mặc ca-sa và ba bậc 
Thánh ấy đồng ngồi nơi tòa báu giải thoát, cầm 
sươm trí tuệ, phá ma phiên não, cùng vào nơi cõi 
Niết-bàn nhất vị. 

Lúc đó, Đức Thế Tôn nói bài kệ: 

1)-kheo Trí Quang nên nghe khéo! 
4o đại phước điển mười thắng lợi 

Y phục thể gian thêm nhiễm đục 

Áo pháp Như Lai không như thể. 

Áo pháp ngăn đời sự thẹn hỗ 

Thẹn hồ viên mãn sinh ruộng phước. 
Xa lìa rét, nắng và trùng độc 
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Tâm đạo vững bên được cứu cảnh. 
Thị hiện xuất øia lìa tham dục 
Dứt năm tà kiến, chánh tu trì. 
Chiêm lê ca-sa, trởng cở báu 
Cung kính sinh ra phước Phạm vương. 
Phát tử mặc áo tưởng như tháp 

Tôi diệt, phước sinh cảm trời, người. 
Dáng nghiêm chí kính: chân Sa-môn 
Chỗ làm không nhiễm theo trần tục 
Chư Phát khen ngợi là ruộng tốt 
Lợi lạc mọi loài đây hơn cả. 

Thân lực ca- sa không nghĩ bản 

Hay khiến trồng, tu hạnh Bồ-đề. 
Mám đạo lớn thêm như lúa Xuân 
Diệu quả Bồ-đê như trái Thu 

Kim cang bên vững thực giáp trụ 
Tên độc phiên não không hại được. 
Ta nay khen qua mười thăng lợi 
Nhiêu kiếp nói rộng không hết được 
Nếu có thân Rồng đeo mỘI SỢI 

Thoát khỏi miệng Kim sỉ ' điểu VƯƠNg. 
Nếu người qua biển mang áo này 
Không sợ các nạn quỷ, cá, rồng. 
Sám chớp â âm âm như trời giận 

Mặc áo ca-sa không sợ hãi. 

Tại gia nếu hay thân kính giữ 

Tá át cả quỷ dữ không dám gân. 

Nếu hay phát tâm cầu xuất gia 
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Chản bỏ thể gian, f4 đạo Phát 

Ma cung mười phương đêu chấn động 

Người áy chóng chứng thán Pháp vương. 

Lại nữa Bô-tát Trí Quang, Phật tử xuất gia 

thường làm hạnh khất thực, dù răng phải xả thân 
mạng, chứ không bao giờ dứt tâm ây. Vì sao thê? 
Vì tât cả chúng sinh đều nhờ vào việc ăn uông mà 
tôn tại, bởi thế nên lợi ích của vIệcC khất thực là vô 
cùng. Các ông nên biết, Bô-tát xuất gia thường đi 
khất thực, vì nó có mười lợi lạc thù thăng. Những 
øì là mười? 

1. Thường đi khất thực để nuôi sông thân 
mạng mình, nhưng được ra vào tự do không 
bị lệ thuộc vào người khác. 

2. Khi đi khất thực, trước tiên nói diệu pháp 
cho người ta nghe, khiến họ khởi tâm thiện, 
sau mới xin thức ăn cho mình. 

3. Vì những người không biết bô thí, phát tâm 
đại từ bi, vì họ nói chánh pháp, khiến họ 
khởi tâm xả thí, mà sinh được phước đức 
hơn hết. 

4. Làm theo lời Phật dạy đề tăng trưởng giới 
phẩm, phước đức được viên mãn, trí tuệ vô 
cùng. 

5. Từng đi khất thực, đôi với bảy mạn, chín 
mạn tự nhiên tiêu diệt, mọi người cung kính 
xem đây là ruộng phước tốt đẹp. 
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6. Khi khất thực sẽ đạt được tướng Vô kiến 
đỉnh của Như LaI, nhận sự cúng dường rộng 
lớn của thê gian. 

7. Phật tử các ông theo học pháp này, khiến 
Tam bảo luôn được duy trì phát triển đem 
lại lợi ích cho chúng sinh. 

8. Khi khất thực không được vì muỗn có được 
thức ăn uông mà dây khởi tâm mong cầu, 
khen ngợi tât cả hàng nam, nữ. 

9. Khi đi khất thực nên theo lần lượt, không 
nên phân biệt nhà nghèo, nhà giàu. 

10. Thường đi khât thực, chư Phật luôn hoan 
hỷ, dốc tu tập đạt được Nhất thiết trí, thì là 
duyên lành hơn hết. 

Bồ-tát Trí Quang, Như Lai vì các ông mà nói 


qua mười sự lợi ích như vậy, nêu phân biệt rộng ra 
thời vô lượng vô biên. Tyỳ-kheo các ông, cùng 
những người đời sau câu Phật đạo nên học như thê! 


Bấy giờ Đức Thế Tôn nói bài kệ: 
Bồ-tát Trí Quang ông nghe kỹ! 
Đại sĩ xuất gia nên bỏ tham 
Phát tâm ta hành đạo xuất thể 
Khất thực Đầu-đà là căn bản. 
Phàm phu nương món ăn hữu lậu 
Bác Thánh chuộng món ăn võ lậu 
Hữu lậu, vô lậu các phảm, Thánh 
Tất cả đếu dựa món ăn, sống. 
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Ta vì các ông là Phật tử 

Khai diễn hai lợi hạnh xuất thê 

Như Lai ba đời đêu khen ngợi 

Công đức khất thực có mười lợi: 
Riêng gọi hạnh này là tôi thắng 

Ra vào tự tại không ràng buộc. 

Trước khiến thí chủ phát sơ tâm 

Dốc hướng Bồ-đê, sau mới ăn. 

Vì trừ xan tham nói pháp mầu 

Nên khởi đại xả tâm vô lượng. 

Theo Đại sư dạy đi khất thực 

Tăng trưởng võ lượng các phạm hạnh. 
Bảy mạn, chín mạn tự trừ điệt 

Được các trời, người, thường cung kính. 
Đảnh tướng Như Lai không thể thấy 
Chuyển xe pháp diệu độ mười phương. 
Tận đời vị lai truyền pháp này 

Khiến không dứt tuyệt giống Tam bảo. 
Nếu vì ăn uống khởi tâm tham 

Không nên khen ngợi các nam, nữ. 
Khởi ý bình đẳng đại từ bi 

Không sinh phân biệt giàu, nghèo khó. 
Thanh tịnh khất thực Phật khen ngợi 
Nhất thiết chủng trí từ đấy sinh. 

Như Lai ba đời hiện ra đời 

Vì chúng sinh nói bồn món ăn: 

Đoạn, xúc, tư, thức là bôn món 

Là món ăn hữu lậu của đời. 
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Chỉ có Pháp hỷ, Thiên duyệt thực 
Mới là món ăn của Hiền thánh 
Các ô ông chán bỏ mùi vị đời 
Nên cầu món vô lậu xuất thế! 

Lại nữa Bồ-tát Trí Quang, Phật tử xuất gia đôi 
với thuốc men không nên tham đăm. Nếu khi có 
bệnh, thứ thuốc người ta sắc rồi bỏ đi, như các vị 
Ha-lê- -fÿ-lê và A-ma-lặc thời nên lây những thuốc 
ây mà uông, cho đến một đời chỉ uỗng những thuốc 
bỏ đi ây mà thôi. Và, đối với những thứ thuốc ây 
vẫn thường sinh niệm biết đủ, như thê gọi là Chân 
thực Sa-môn. 

Phật tử xuất gia thường nên uống thứ thuốc bỏ 
đi, người ấy đạt được mười lợi lạc thù thắng. 
Những gì là mười? 

1. Vì câu thuốc thang, nhưng không phải gần 
gũi với người khác, thời dứt hắn được tâm 
tham câu và an trụ trong chánh niệm. 

2. Bất tịnh quán môn được thành tựu dễ dàng, 
tâm xuất thế được vững vàng. 

3. Đối với các vị ngon quý, thường không sinh 
tâm tham đắm, chóng chứng được chánh trí, 
thọ thực Thiên duyệt. 

4. Đôi với tất cả tài vật thế gian, thường biết 
“r1 túc”, chóng được giải thoát. 
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5. Không phải gần hàng phàm phu thế gian mà 
thường thân cận với những bạn lành thanh 
tịnh xuất thê gian. 

6. Vì không hiềm ghét các thứ thuốc bỏ đi, 
nên đối với các thức ăn uống không tốt 
cũng được giải thoát. 

7. Đôi với những thuốc quý, quyết không 
mong câu, được tất cả thế ø1an tôn trọng. 

Š. Chóng điều phục được các bệnh phiên não, 
chứng được Pháp thân thường trụ của Như 
LaI. 

9. Dứt hắn tất cả phiền não trong ba cõi, chữa 
khỏi những bệnh nặng về thân tâm của 
chúng sinh. 

10. Thuận lời Phật dạy tu hạnh Bô-tát, phước 
trí viên mãn, được Đại Bô-đê. 

Trí Quang nên biết, Như Lai VÌ các ông nói qua 
mười lợi lạc thù thắng của sự uống thuôc bỏ đi, 
diệu hạnh như thế, Bồ-tát xuất gia trong quá khứ, 
hiện tại, vị lai đều củng tu học. Các ông cân nên vì 
các chúng sinh mà diễn thuyết, truyền bá phương 
pháp này đừng để đoạn tuyệt, tức là vì Như Lai nêu 
bày rộng rãi sự cúng dường: dù thế gian có của đem 
cung kính cúng dường cũng không băng được. Và, 
đối với hạnh Bồ-tát lại không bị thoái chuyền, 
chóng chứng đạo quả Vô thượng Chánh đăng Bồ- 
đê. 
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Khi ấy, Đức Thê Tôn nói lại ý nghĩa trên băng 

lời kệ: 
T)-kheo Trí Quang ông khéo nghe! 
Người xuất gia uống thuốc vô cầu 
Diệu hạnh Bồ-tát, đó là trước, 
Chung sinh có bệnh như mình bệnh. 
Lấy ân đại Bì cứu mọi khổ 
Lại dùng Từ tâm cho an lạc 
Thuốc hay tôi thượng cho người ía 
Người trước bỏ đi, mình lấy MÔN. 
Bồ-tát không kén thuốc tối, xáu 
Chỉ chữa các bệnh cho an ổn 
Lầy thứ thuốc thừa người ta bỏ 
Uống thuốc lây đủ trị khỏi bệnh. 
Lấy thuốc người bỏ có mười lợi 
Như Lai ba đời cùng khen ngợi: 
Tuy cầu thuốc men không gán người 
Dứt hẳn cầu cạnh, nương chánh niệm. 
Quản môn “bắt tịnh ” dê thành tựu 
Gây nhân Bồ-đề đời xa sau. 
Không ham cam vị bỏ mọi tham 
Nên cầu Pháp hỷ, Thiên duyệt thực. 
Của bảu ở đời trì tục được 
Thu được thất Thánh tài vô lậu 
Bỏ kẻ phảm ngu, không ở chung. 
Thân cận Thánh hiện làm bạn tốt. 
Vì thể không hiểm các thuốc bỏ 
Với đô ăn uống, dứt tham cầu 
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Cô qUỷ, thuốc hay không mong chờ 
Thê gian bởi thê đều tôn trọng. 

Hay chữa thán tâm bệnh phiên não 
Ngộ được Chán như pháp tánh thân 
Dứt hẳn tập khí trong ba cối 

Chứng được Vô thượng chân giải thoái. 
Thuận lời Phật dạy hướng Bồ-đề 
Phước trí viên thành thán quả bảo 
Phát tử các ông đều t học 

Sẽ ngôi nơi Kim cang đạo tràng. 

Lại nữa Trí Quang, Bồ-tát xuất gia xa lìa chỗ 
huyện náo, ở nơi A-lan-nhã, tu nhiếp tâm mình 
trong vô lượng ngàn năm đề cầu Phật đạo. Như Lai 
trong ba đời luôn bỏ những nơi ôn ào náo nhiệt, ở 
những nơi thanh tịnh văng lặng, dốc tu muôn hạnh, 
chứng quả Bỏ-đề, bậc Duyên giác, bậc Thanh văn 
tật cả Hiên thánh chứng được Thánh quả cũng đều 
ở các nơi tịch tĩnh như thê. Nơi A-lan-nhã có mười 
thắng đức, làm cho người tu, chứng được ba quả 
Bô-đê. Những øì là mười thăng đức? 

1. Vì được tự tại ở nơi A-lan-nhã, trong bốn 

uy nghi không bị lệ thuộc vào người khác. 

2. Bỏ ngã, ngã sở nên gọi là A-lan-nhã, vì vậy 

khi ở dưới gốc cây không còn sự chấp 
trước. 
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3. Đối với những đồ ngôi, năm không hề ham 
đăm, do đó nên được năm trên giường Tứ 
VÔ Úy. 

4. Nơi A-lan-nhã, ba độc ít ỏ1, nên bỏ được 
cảnh sở duyên của tham, sân, s1. 

5. Thích ở nơi A-lan-nhã tu hạnh viễn ly, 
không cầu năm thứ dục lạc của trời, người. 

6. Bỏ chốn huyện náo ở nơi tịch tĩnh thanh 
văng, tu tập Phật đạo không tiếc thân mạng. 

7. Ưa thích nơi tịch tĩnh, lìa mọi ngôn từ thê 
tục, trừ bỏ bao thứ phàm ngu nên không hề 
bị tán loạn. 

8. Tất cả sự nghiệp của thế gian hay xuất thế 
gian đều được thành tựu dễ dàng, không bị 
chướng ngại. 

0. Nơi A-lan-nhã là ngôi nhà Tam-muội nên 
có thê chứng được trăm ngàn pháp Tam- 
muội lớn lao. 

10. Lấy chôn Thanh tịnh như hư không làm 
nhà cửa, tâm không còn chướng ngại, đạt 
được đại trí tuệ. 

Trí Quang nên biết, nơi A-lan-nhã có vô lượng 
công đức như thế! Do nhân duyên ây, Phật tử xuất 
gia thê bỏ thân mạng, không bỏ rừng núi; nêu vì 
việc nghe pháp hay cúng dường cho người đau, Sư 
Tăng, cha mẹ mà phải ra ngoài nơi A-lan-nhã vào 
trong làng xóm thời nên chóng trở về nơi cũ. Nếu 


SỐ 159 - KINH ĐẠI THỪA BẢN SINH TÂM ĐỊA QUÁN, quyên 5 369 


có nhân duyên chưa về được, thì nên tưởng: “Nay 
Ở nơi làng xóm này cũng như chỗn núi rừng, mọi 
tài vật có được đêu hư giả như chiêm bao và nếu 
mình có được, thì không nên tham đăm!”. Phật tử 
như thê là Ma-ha-tát. 
Bấy giờ, Đức Thê Tôn nói bài kệ: 

Trí Quang các ông nghe cho kỹ! 

Nơi ở của người không phiên não: 

Xa chốn huyện náo, ở chốn tĩnh 

Đó là những nơi thân tiên ở. 

Bồ-tát ba đời câu Bồ-để 

Ở trong Lan-nhã thành Chánh giác, 

Duyên giác, Thanh văn các Thánh chúng 

Cửng ở nơi này chứng Bồ-để. 

Ở A-lan-nhã được mười lợi 

Hay khiến chứng được quả Ba thừa: 

Du hành tự tại như sư fử 

Trong bốn uy nghỉ không ràng buộc. 

Dưới cây rừng núi bậc Thánh chuộng 

Không ` ngã, ngà sở ” là Lan-nhã. 

Áo mặc, đồ năm không buộc rằng 

Ngồi tòa sự tứ “Tứ VÕ ty ”. 

Bỏ các phiên não là Lan-nhã 

Tất cả tham ải không ham đăm. 

Ở ngoài sự vật chán trần lao 

Không ham năm dục lạc trên đời. 

Người xa huyện náo, ưa tịch tĩnh 

Bỏ thân, xả mạng cẩu Phật đạo. 
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Ở nơi tịch tĩnh không tiếng người 
Tản loạn trong tâm không phái khởi. 
Nghiệp thiện thể gian, xuất thể gian 
Tám không chướng ngại đêu thành tựu. 
Bởi thể, A-lan-nhã, căn bản 
Hay sinh trăm ngàn pháp Tam-muỘi. 
Lấy “Đại không tịch ” làm hư không 
Thân tâm người tu không chướng ngại. 
Đây đủ được mười thắng lợi ấy 
Thể nên các Thánh thưởng ở đó. 
Trí Quang các ông, các Phát tử 
Nếu muốn chóng thành Nhất thiết trí 
Cho đến trong mộng không bỏ rời 
Nơi A-lan-nhã: Bồ-đề đạo. 
Sau Ta diệt độ, người phát tâm 
Thường hay ở nơi -lan-nhã 
Không lâu ngồi trên Bảo hoa vương 
Chưng được pháp thân thường lạc quả. 
Khi Đức Thế Tôn giảng nói pháp ây, vô lượng 
trăm ngàn các vị mới phát tâm đôi với đạo Vô 
thượng đạt được Bắt thoái chuyên. Nhóm ông Trí 
Quang, các chúng Bôồ-tát đạt được pháp Đà-la-ni, 
đây đủ đại thân thông. Trăm vạn trời, người phát 
tâm Bôỏ-đề, ngộ ba pháp môn giải thoát. 
Lúc đó, Như Lai bảo đại chúng: 
— Nếu có tịnh tín thiện nam, thiện nữ nào được 
nghe pháp môn sâu xa về bốn Vô câu tánh như thê, 
thọ trì, đọc tụng, giảng nói, biên chép thì những 
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người ấy ở nơi họ sinh sống sẽ gặp được bậc thiện 
tri thức, tu hạnh Bồ- tát mãi mãi không bị thoái 
chuyền, không bị tất cả các nghiệp phiền não nhiều 
loạn; trong đời hiện tại được phước trí lớn, nôi tiếp 
giữ vững Tam bảo, được sức tự tại, làm cho hạt 
giông Phật không bị đoạn tuyệt. Và khi mạng 
chung quyết được sinh lên cung trời Tr1 túc, yêt 
kiên Ngài Di-lặc, chứng ngôi Bất thoái; trong hội 
đâu Long hoa được nghe chánh pháp, được thọ ký 
quả, Bỏ-đê, chóng thành Phật đạo; nếu nguyện 
muôn sinh sang cõi nước chư Phật trong mười 
phương, thời tùy sở nguyện mình mà được vãng 
sinh, được thấy Phật, nghe pháp, cứu cảnh bất thoái 
quả vị Vô thượng Chánh đắng Chánh giác. 


Phẩm 5: A-Lan-Nhã 

Bấy giờ, trong pháp hội có một vị Đại Bô-tát 
tên là Thường Tinh Tân, nhờ uy thân của Phật, liên 
từ tòa ngôi đứng dậy, trịch áo vai phải, gối phải sát 
đất, chắp tay cung kính bạch Phật: 

- Bạch Đức Thế Tôn, như Phật nói nơi A-lan- 
nhã là Bồ-đề đạo tràng, nêu có người nào phát tâm 
cầu Bô-đẻ, không nên lìa bỏ nơi A-lan-nhã. Trong 
nơi A-lan-nhã ấy có nhiều chúng sinh như: hồ, báo, 
sài lang, trùng độc, thú dữ cho đến chim bay, thợ 
săn, không biết đến Như Lai, không nghe Chánh 
pháp, lại không kính Tăng, các chúng sinh ây lại 
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không tu thiện căn, xa lìa sự giải thoát, thế mà, vì 
sao Như Lai lại khiến người tu học ở nơi A-lan- 
nhã ấy để chóng được thành Phật? Kính xin Thế 
Tôn vì các chúng sinh phân biệt, giảng dạy, giải 
quyết cho sự ngờ vực ây, làm cho họ được vui vẻ 
phát tâm Bỏ-đẻ, khiến không bị thoái chuyên! 

Đức Phật bảo Bô-tát Thường Tinh Tân: 

— Quý hóa thay! Quý hóa thay! Thiện nam, ông 
đem lòng đại từ hỏi Như Lai về sự thanh tịnh giải 
thoát, rất có lợi ích cho những người tu hành mai 
sau, công đức ây thật vô lượng. Ông nghe kỹ, nghe 
kỹ và khéo nhớ nghĩ! Nay Ta vì ông phân biệt diễn 
nói về vô số các công đức của nơi A-lan-nhã! 

Bồ-tát Thường Tĩnh Tân bạch: 

- Dạ, bạch Thê Tôn, con nguyện muỗn được 
nghe! 

Đức Phật bảo Bô-tát Thường Tinh Tân: 

— Như ông nói ở nơi A-lan-nhã được thành các 
bậc Thánh, nhưng trong rừng núi có nhiều chúng 
sinh, do nhân duyên gì không được thành Phật. 
Nghĩa ấy không phải. Sở dĩ thê là sao? Các chúng 
sinh kia không biết đến Tam bảo, không biết chán 
đủ, không biệt thiện, ác; ở trong rừng núi tuy có 
nhiều châu báu của thế gian, mà họ vẫn không biết 
được nơi tiêm ân của chúng. Đại Bồ-tát thì không 
như thế. Thiện nam, Bô-tát biết Phật, Pháp, Tăng 
bảo là của báu xuất thế gian, bảy thứ ngọc báu ấn 
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tàng là của báu thế gian; các vị đêu phân biệt được 
mọi sắc tướng của chúng, biết chúng ở đâu nhưng 
không tham câu, cũng không thích thây, huôỗng là 
nhặt lây? 

Bồ-tát xuất gia phát tâm kiên cô không tiếc thân 
mạng, lia bỏ cha mẹ, thân quyến họ hàng, thích ở 
nơi chốn rừng núi, thường nghĩ: “Giả sử khi hết 
kiếp, cõi tam thiên đại thiên này Dảy mặt trời mọc 
ra, hỏa tai bừng cháy, thiêu đốt muôn vật, mặt trời, 
trăng, sao, núi Tu-di và bảy núi Kim sơn, núi Thiết 
vi..., vào lúc ấy thảy đều bị tiêu tan; ngay đến cõi 
cao nhất trong ba cõi là cõi trời Phi phi tưởng, khi 
hết tám vạn kiếp lại sinh xuống cõi đất; Chuyển 
luân thánh Vương có ngàn con vây quanh, bảy báu, 
quyền thuộc và bốn châu đều phục, mà khi quả báo 
của thọ mạng hết thì cũng không dừng được trong 
chốc lát. Nay ta cũng thê, giả sử tuổi thọ đủ trăm 
năm, bảy báu đều đây đủ, hưởng thọ mọi sự an lạc, 
nhưng sứ giả Diễm-ma đến thì không khỏi được vô 
thường. ” Thây thê nên suy nghĩ: “Nay ta không gì 
băng việc thay thế cha mẹ ta cùng các chúng sinh 
tu hạnh Bồ-tát, sẽ được thân kim cang bất hoại, rồi 
trở lại trong ba cõi độ cho cha mẹ”. Phát nguyện 
ây rôi ở nơi Lan-nhã vì các chúng sinh phát ra 
những thệ nguyện rộng lớn. Bô-tát thượng căn phát 
nguyện: 

— Nguyện, con khi chưa thành Phật cho đến lúc 
chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, thường ở nơi 
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đât trông, luôn luôn ngồi không năm. 

Bồ-tát trung căn phát nguyện: 

— Nguyện, con khi chưa thành Phật, thường 
ngôi ở dưới cây có lá che rợp, không năm. 

Bồ-tát hạ căn phát nguyện: 

— Nguyện, con khi chưa thành Phật, thường 
ngôi trong nhà đá, không năm. 

Ba căn trong hàng Bô-tát xuất gia như thê ngồi 
nơi ba loại tòa, vừa nói, đều nghĩ: “Bồ-tát thuở quá 
khứ ngôi trên tòa này, chứng được pháp môn Đà- 
la-ni công đức tự tại; các Bồ-tát trong đời quá khứ, 
hiện nay và mai sau, đều ở trên tòa này được Đà- 
la-m tu chứng tự tại; ta cũng như thế, nay ta ngôi 
nơi này quyết sẽ thành tựu Đà-la-m, được tự tại. 
Nếu chưa thành tựu và đạt được tự tại, ta quyết 
không lìa bỏ A-lan-nhã”. 

Hoặc có Bô-tát chưa viên mãn được bốn Tâm 
vô lượng (7, ð¡, Hý, Xả) quyết không lìa bỏ nơi 
A-lan-nhã. Hoặc có Bồ-tát chưa viên mãn được 
năm sức thân thông, quyết không lia bỏ nơi A-lan- 
nhã. Hoặc có Bồ- tát chưa viên mãn được sáu pháp 
Ba-la-mật, quyết không la bỏ nơi A-lan-nhã. Hoặc 
có Bồ- tát chưa viên mãn được phương tiện thiện 
xảo, quyết không lia bỏ nơi A-lan-nhã. Hoặc có 
Bồ-tát chưa điều phục được tất cả hữu tình, quyết 
không lia bỏ nơi A-lan-nhã. Hoặc có Bồ-tát chưa 
viên mãn được bốn Nhiếp pháp, quyết không lìa bỏ 
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nơi A-lan-nhã. Hoặc có Bồ-tát chưa tu tập được 
pháp sáu niệm, quyết không lìa bỏ nơi A-lan-nhã. 
Hoặc có Bô-tát chưa thành tựu được “trí tuệ, đa 
văn”, quyết không lìa bỏ nơi A-lan-nhã. Hoặc có 
Bồ-tát chưa thành tựu được sức tin bên vững, quyết 
không lia bỏ nơi A-lan-nhã. Hoặc có Bồ- tát chưa 
dứt trừ sáu mươi hai thứ kiên chấp, quyết không lìa 
bỏ nơi A-lan-nhã. Hoặc có Bôồ-tát chưa tu tập được 
tám Chánh đạo, quyết không lia bỏ nơi A-lan-nhã. 
Hoặc có Bô-tát chưa dứt hắn được tập khí của 
phiền não chướng, sở tri chướng, quyết không lìa 
bỏ nơi A-lan-nhã. Hoặc có Bỗ-tát chưa viên mãn 
được trí tuệ vi diệu trong việc tùy bệnh cho thuốc, 
quyết không lia bỏ nơi A-lan-nhã. Hoặc có Bồ-tát 
chưa viên mãn được tâm Đại Bỏ- đề, quyết không 
lia bỏ nơi A-lan-nhã. Hoặc có Bồ-tát chưa viên 
mãn được hăng sa pháp Tam-muội, quyết không 
lia bỏ nơi A-lan-nhã. Hoặc có Bồ- tát chưa thành 
tựu được vô lượng thần thông, quyết không lìa bỏ 
nơi A-lan-nhã. Hoặc có Bô-tát dùng sức thân thông 
nơi đại định (định thông lực) thấy mười tắm 
“không” mà tâm không hoảng sợ, đại sự như thế 
nếu chưa thành tựu, quyết không lìa bỏ nơi A-lan- 
nhã. Hoặc có Bô-tát chưa viên mãn được Nhất thiết 
trí, quyết không la bỏ nơi A-lan-nhã. Hoặc có Bộ- 
tát chưa viên mãn được Nhất thiết chủng trí, quyết 
không lìa bỏ nơi A-lan-nhã. Hoặc có Bô-tát chưa 
tu tập được ba mươi bảy Bồ-đề phần pháp, quyết 
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không lìa bỏ nơi A-lan-nhã. Hoặc có Bô-tát chưa 
viên mãn được muôn hạnh trong Thập địa, quyết 
không lìa bỏ nơi A-lan-nhã. Hoặc có Bô-tát ở trong 
trăm kiếp chưa tu hành được về nghiệp quả của 
tướng tốt, quyết không la bỏ nơi A-lan-nhã. Hoặc 
có Bồ-tát chưa viên mãn được bốn Trí của Như 
Lai, quyết không lia bỏ nơi A-lan-nhã. Hoặc có 
Bồ-tát chưa viên mãn được sự chứng đại Niết-bàn, 
quyết không lìa bỏ nơi A-lan-nhã. Hoặc có Bô-tát 
ngôi tòa Kim cang mà chưa chứng được Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác, quyết ngôi luôn không 
đứng dậy. Đó là Bô-tát thực hành hạnh A-lan-nhã. 
Này thiện nam, Bô-tát xuất gia phát tâm Bô-đè, 
vào trong rừng núi, ngôi trên ba loại tòa trên, tu 
luyện thân tâm, trải qua ba đại kiếp, tu tập muôn 
hạnh, chứng được Vô thượng Chánh đăng Bồ-đề. 
Lúc đó, Đức Thế Tôn nói lại ý nghĩa trên băng 

lời kệ: 

Thuở xưa chư Phát ở nhán gian 

Nơi A-lan-nhã, lìa trần tục 

Đoạn, dẹp phiên não, sở tri chướng 

Vượt qua ba cõi chứng Bồ-đề. 

Bồ-tát quá khứ ta hạnh nguyện 

Lấy A-lan-nhã làm nhà cửa 

Trong vô số kiếp tu phước trí 

Cứu cảnh Thập địa chứng Ba thản. 

Bồ-tát vị lai cầu quả Phát 

Vào trong múi sâu Tu-diệu hạnh 
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Dứt trừ hai chướng, nhán sinh tử 

Sẽ chưng Tam không chán giải thoái. 
Mười phương hiện tại các Bồ-tát 

Tu trì muôn hạnh ở “không nhàn ” 
Không tiếc thân mạng cầu Bồ-đề 
Niệm niệm chứng được Vô sinh trí. 
Nếu muốn chóng chứng Tam-Inuội sâu 
Nhân Tu-diệu định siêu thần thông 
Nơi 4-lan-nhã tám không rộn 

Biển được đại địa thành bảy bảu. 
Nếu muốn du hóa khắp mười phương 
Đi lại tự tại vận thần thông 

Củng dường chư Phật lợi quần sinh 
Ở nơi Lan-nhã không sợ hãi. 

Muôn chứng trí như huyền hữu, vô 
Hiểu thấu các pháp bản lai không 

Ở A-lan-nhã, Bồ-để tràng 

Khiển chúng cũng vào chán giải thoát. 
Nếu muốn chóng được trí Như như 
Chứng hội các pháp Như như tánh 
Trọn vô số kiếp lợi quản sinh 
Thường ở Lan-nhã chốn không tịch. 
Nếu Hgười muốn được trí nan tư 
Tu-di thu vào trong hạt cải 

Tu-di, hạt cải tướng bất hoại 

Vào nhà thân thông trong Lan-nhã. 
Nếu người muôn được trí Vô ngại 
Một tiếng diệu âm dùng thuyết pháp 
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Tùy loại chúng sinh đêu được thoát 
Nên ở Lan-nhã tu-diệu quản. 

Nếu muốn không sinh và không diệt 
Ứng hiện quốc độ khắp mười '. phương 
Phóng quang thuyết pháp lợi quần sinh 
Chở la Lan-nhã nhà không tịch. 

Nếu lấy ngón chân ấn đại địa 

Khiển cõi mười phương đếu chấn động 
Thấy tướng, phát tâm trừ tà kiến 

Nên ở Lan-nhã quản tự tâm. 

Nếu muốn trong khi Phật xuất hiện 

Tối sơ kính dáng cúng vi điệu 

Thí Ba-la-mật đêu viên mãn 

Ở A-lan-nhã tu-diệu hạnh. 

Nếu người, khi Phật nhập Niết-bàn 

Tối hậu cúng dường thành nghĩa “Thí” 
Dứt hẳn nghèo cùng và tám nạn 

Thệ nguyện ở frongø Ả-lan-nhã. 

Nếu muốn phước trí đều viên mãn 

Chư Phật mai sau sắp Niết-bàn 

Nhận nguyện rộng lớn, Phát giao phó 
Ở A-lan-nhã tu sáu niệm. 

Sau khi chư Phát nhập Niếễt-bàn 

Kết tập Chánh pháp độ chúng sinh 

Trợ tản chán thừa của chư Phát 

Ở nhà “không tịch” trong Lan-nhã. 
Đại sư trời, người: Đẳng Thể Tôn 

Khó thấy, khó gặp hơn Uu-đàm 
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Nếu muốn yết kiến, tu cúng dường 
Nên ở Lan-nhã, bỉ nguyện rộng. 
Mọi báu tuy quy, Pháp quỷ hơn 
Thành Phật, hóa độ lợi do đây 

Như người muốn thường được nghe 
pháp 

Ở A-lan-nhã tu phạm hạnh. 

Khởi từ thân này đến thân Phật 
Thường nguyện phát tâm hoăng chánh 
giáo 

Cho đến khi chưa được Bồ-để 
Niệm niệm không bỏ -lan-nhã. 
Nếu người muốn bảo ân cha mẹ 
Thay thế cha mẹ phát thệ nguyện 
Vào Bồ-để tràng (rong Lan-nhã 
Ngày đêm thường tu về diệu đạo. 
Nếu muốn đời nay thêm phước trí 
Mai sau không đọa trong tảm nạn 
Như thể, chúng sinh phái tâm thiện 
Ở A-lan-nhã tu bi nguyỆn. 

Bồ-tát ba đời câu chắn giác 

Được đạo Niết-bàn trong Lan-nhã 
Thế nên Øọi là Đại đạo tràng 
Thánh chúng Ba thừa đồng ở đó. 
Bồ-tát chán khổ vào rừng núi 

Vì đó quần sinh câu Thánh đạo 

Tự chưa thành Phát, độ người trước 
Sáu đạo, bốn loài đếu thương xót. 
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Bồ-tát thượng căn ngồi đất trồng 
Bồ-tát trung căn dưới bóng cây 
Bồ-tát hạ căn trong thạch thất 

Chưa thành Phát đạo thường không 
năm. 

Bồ-tát ba đời ở Lan-nhã 

Được sức tự tại Đa-la-ni 

Nay ta cùng phát tâm Bồ-đề 

Chưa được 1T: ổng trì, ở đây mãi. 
Được Đại Bô-đề tại Lan-nhã 

Vào Đại viên tịch do chồn đây 
Bồ-tát khởi phát trí Kim cang 

Đoạn hoặc, chứng chán thành Diệu giác 
Rộng độ chúng sinh khắp xóm làng 
Vì cấu tịch diệt, ưa rưng nủi 

Muôn hạnh: nhân đây, quả cũng trọn 
Tạn đời vị lai độ quần sinh. 

Khi Đức Thế Tôn nói về hạnh A-lan-nhã của 
Bồ-tát xuất gia như thế, có vô lượng Bồ-tát chứng 
địa Cực hỷ; hăng hà sa vô số Bô-tát lìa hắn tướng 
dụng của phiên não vi tế, chứng địa Bắt động, vô 
sô Đại Bô-tát số lượng chăng thê nêu bày được đã 
dứt tất cả hoặc chướng vào địa Diệu giác; vô biên 
chúng hữu tình phát tâm Vô đắng đăng, Vô thượng 
Chánh đắng Chánh giác; chín vạn bảy ngàn chúng 
sinh xa lìa mọi thứ bụi bặm câu uế, đạt được pháp 
nhãn thanh tịnh. 

LÌ 


KINH ĐẠI THỪA BẢN SINH 
TẦM ĐỊA QUÁN 
QUYỀN 6 
Phẩm 6: Ly Thế Gian 

Bấy giờ, trong pháp hội có một vị Đại Bô-tát 
tên là Nhạo Viễn Ly Hạnh, nhờ uy lực của Phật, từ 
tòa ngôi đứng dậy, ở trong đại chúng vì các Bô-tát 
nêu bày về hạnh A-lan-nhã, nói với tất cả các vị 
Bồ-tát: 

— Bồ-tát xuất gia ở A-lan-nhã nên nghĩ: Do 
nhân duyên gì mà ta xa lìa thế tục, Tu-diệu hạnh 
thanh tịnh ở A-lan-nhã? Các Phật tử nhất tâm nghe 
kỹ! Tôi nay nương uy lực Phật vì các vị phần biệt 
diễn thuyết về hạnh A-lan-nhã! 

Các Bồ-tát nói: 

— Quý hóa thay! Đại sĩ đã vì chúng tôi, cùng 
các vị cầu Bô-tát đạo ở đời mai sau, kính xin Đại 
sĩ cứ nói cho, chúng tôi muốn nghe! 

Khi ấy, Bồ-tát Nhạo Viễn Ly Hạnh bảo đại 
chúng: 

- Tất cả chúng sinh ở thế Ø1an có nhiều sự sợ 
hãi, Bô-tát xuất ø1a vì chắn những sự sợ hãi nơi thế 
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gian ấy nên rời bỏ cha mẹ cùng các quyến thuộc 
đến ở nơi A-lan-nhã, tu hạnh viễn ly. 
Thế nào là những sự sợ hãi? 
Hoặc có Bô-tát nghĩ: “Ngã” là sợ hãi, vì tất cả 
phiên não từ ' ". ° sinh ra. Hoặc có Bô-tát nói “ngã 
sở” là sợ hãi, vì tất cả phiền não từ ' ngã sở” sinh 
ra. Hoặc có Bồ- tát nói “bảy thứ mạn” là sợ hãi, vì 
các thứ mạn ây đều không biết kính người thiện. 
Hoặc có Bồ-tát lây “ba độc” kia làm sự sợ hãi, vì 
do nó tạo ra vô lượng tội, Phải sa đọa vào các 
đường ác. Hoặc có Bô-tát lây ° “năm dục” kia làm 
sự sợ hãi, vì đam trước sự vui thế gian, sẽ phải sa 
vào tám nạn. Ví như ở đời có con răn gọi là “Thất 
bộ xà”, nếu khi nó hại người, nọc độc của nó rất 
mạnh, người ta đi ra khỏi bảy bước bị trúng độc 
thân mạng liền chết ngay. Sức một con răn độc còn 
làm tốn hại người như thế, huồng chi là năm con 
rắn cùng làm sự tốn hại, thời sức độc cảng mạnh 
thêm, thân mạng khó toàn được! Năm dục của đời 
cũng thê, mỗi một thứ dục lạc đều có thể dẫn khởi 
ra tảm vạn bốn ngàn thứ phiên não câu uế hết sức 
vi tế, mê hoặc kẻ ngu si, làm cho họ bị đọa vào địa 
ngục, ngạ quỉ, súc sinh, cùng các tai nạn khác, chịu 
nhiêu khô não, huồng là tham đắm đây đủ các món 
“trân” khác? Vô số chư Phật như số cát sông Hằng 
ra đời, thuyết pháp giáo hóa, thời gian vun vút như 
ánh sáng luôn qua chỗ hở nhanh chóng, mà kẻ ngu 
si hoàn toàn không được trông thấy, vì thường ở 
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trong các đường ác như ở nhà mình, ở nơi không 
được ngắm nhìn thong thả mà như dạo xem trong 
vườn vui chơi. Thời quá khứ có Đức Phật muôn 
khiến cho chúng sinh chán bỏ năm dục nên nói bài 
kệ răng: 

Như con thiêu thân thấy ánh lửa 

Lấy đó làm thích nên đua vào 

Nhưng không biết tánh lửa rất nóng 

Phải đành bỏ mạng cho lửa đối. 

Phàm phu trên đời cũng như thể 

Ham thích sắc đẹp đi tìm tôi 

Không biết sắc đẹp nhiễm vào người 

Lại bị lửa đối, mọi khổ tới. 

Vĩ như đàn hươu trong rừng ru 

Ấm nơi cỏ ngon nuôi sống mình 

Thợ săn giả làm tiếng hươu mẹ 

Đàn hươu trúng tên đêu chết cả. 

Phàm phu trên đời cũng như thể 

Tham đắm mọi tiếng nghe vừa ÿ 

Không biết tiếng kia nhiễm vào người 

Khổ báo ba đường trở lại chịu. 

Vĩ như ong mật bay đi xa 

Đạo tới rừng xuân hút nhụy hoa 

Vì thích mùi thơm nơi má voi 

Tai voi nhán đó trập lại chết. 

Phàm phu trên đời cũng như thể 

Ham thích mọi mùi hương thọ dụng 

Không biết hương kia nhiễm vào tâm 
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Sinh tử luân hôi nhiêu kiếp khổ. 
VI như cá lớn ở trong nước 

Bơi, lội, lặn, nổi tự vui vẻ 

Vì tham mùi thơm bèn căn câu 
Ham mùi, quên mạng đêu bị chết. 
Phàm phu trên đời cũng như thể 
Lưỡi ham mùi ngon giúp thân thể 
Giết người, sống mình tâm thiên lệch 
Cảm bảo ba đường đữ, khổ cực. 

Vĩ như voi trắng ở núi rừng 

Tự tại cũng như sư tử chúa 

Lòng dục loạn say thành mờ tồi 

Tìm đến voi cái sinh tham nhiễm. 

Tất cả ¡ phàm phu cũng như thể 

Tới chồ ái ân như voi CuỖng 

Ẩm ái rằng buộc không ngừng đưi 
Chết vào địa ngục khô khôn lường. 
Trại, gái trên đời tham cầu nhau 
Đều bởi ham đắm các sắc dục 

Trời, người bởi thể nên ràng buộc 
Đọa lạc ba đường trong tăm tối. 

Nếu lìa bỏ được tâm tham dục 

Ở A-lan-nhã tu phạm hạnh 

Quyết vượt qua được khổ sinh tử 
Chóng vào cung “Vô vị, thường lạc ”. 


Hoặc có Bô-tát lây việc tham nhiêu của cải làm 


sự sợ hãi. Của báu nơi mình thường tìm kiếm tích 
sóp lại, không dám thọ dụng, huỗng chi là đem bố 
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thí cho chúng sinh nghèo thiêu? Đôi với của báu 
của mình sinh tâm tham đăm, còn đối với của báu 
nơi khác thì lại muốn cho tốn giảm. Bởi nhân 
duyên ấy, sau khi mạng chung phải đọa vào đại địa 
ngục chịu vô lượng khổ. Khô báo như thế gọi là 
quả báo chánh cảm thứ nhất. Từ địa ngục ra phải 
chịu thân súc sinh, thân thường khô nhọc, nước cỏ 
không đủ và phải qua trong nhiêu thời đền trả sự 
tốn hại của người trước. Mọi khổ như thê gọi là 
quả báo chánh cảm thứ hai. Chịu tội ấy XOng, sinh 
vào trong ngạ qui, khốn khổ đói khát vô lượng, 
hàng ngàn kiếp không hề nghe thây tên thức ăn, 
nước uông: cô nhỏ như thân kim, bụng to như núi, 
ví dù được thức ăn uống, theo nghiệp liên biến 
thành lửa. Thân khổ như thế øọI là quả báo chánh 
cảm thứ ba. Hết tội ấy rồi, lại sinh về nhân gian, 
vào hạng nghèo cùng hèn hạ, bị người sai khiến; 
đối với các thứ của báu câu rất khó được và đối với 
tất cả mọi thời đều không tự tại. Dư báo như thê 
gọI là “Tương tự quả”. Tất cả Bôồ-tát thây biết về 
nhân quả TỐ rằng như thê, nên thường sinh tâm sợ 
hãi muôn cầu giải thoát. Do chỗ sợ hãi ây, nên xa 
lia quyến thuộc và ở nơi A-lan-nhã. 

Hoặc có Bô-tát lây tâm khát ái làm sự sợ hãi, vì 
đối với những khi chưa được tất cả của báu, ngày 
đêm tìm tòi, sinh tâm khao khát. Hoặc có Bỗ-tát 
lây “ngã, ngã sở kiến” làm sự sợ hãi, VÌ nó chỗ 
nương tựa của các phiên não. Hoặc có Bô-tát lây 
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các “pháp kiến” làm sự sợ hãi, vì nó là chỗ nương 
tựa cho sở tri chướng. Hoặc có Bô-tát lây sáu mươi 
hai kiến làm sự sợ hãi, vÌ vào rừng tà kiến thì khó 
ra khỏi được. Hoặc có Bô-tát lây “nghi” làm sự sợ 
hãi, vì đối với pháp chân chánh sinh tâm nghĩ hoặc. 
Hoặc có Bô-tát lấy “đoạn kiến” kia làm sự sợ hãi, 
vì chấp không có đời sau, gạt đi, cho là không có 
nhân quả, sinh tà kiến nặng nê phải bị đọa vào địa 
ngục. Hoặc có Bô-tát lấy ' “thường kiến” kia làm sự 
sợ hãi, vì chấp thân của chúng sinh trong năm cối 
thường hãng. như thế, theo nghiệp thiện, ác vẫn 
không biến đối. Hoặc có Bô-tát lây “tật đô” kia làm 
sự sợ hãi, vì không chỊu sự vẻ vang của người, 
mang tâm niệm ác. Hoặc có Bồ-tát thường lây 

“trạo cử” làm sự sợ hãi, vì tâm không tịch tĩnh, sinh 
ra tán loạn. Hoặc có Bô-tát lấy tâm “bất tín” làm 
sự sợ hãi, ví như người tay không, tuy đến núi báu, 
nhưng hoàn toàn không thê lây được gì; người 
không có bàn tay tin tưởng, tuy gặp Tam bảo 
nhưng không thu đạt được BÌ. Hoặc có Bô-tát lây 

“vô tàm” kia làm sự sợ hãi, vì bên trong không biệt 
hồ thẹn, nên thường tạo các nghiệp ác, nghiệp 
chướng vô minh khó thấy được Phật. Hoặc có Bồ- 
tát lẫy tâm “ vô quý” làm sự sợ hãi, vì bên ngoài 
không biết xấu hồ, bỏ ân bội đức, phải sinh tử luân 
hôi và đọa vào ba đường dữ. Hoặc có Bồ- tắt lây 

“phẫn hận” làm sự sợ hãi, vì nó hay làm tốn hại 
mình và người thành ra sự oán kết lẫn nhau, trong 
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nhiêu kiếp, làm chướng ngại đối với đạo Phật. 
Hoặc có Bô-tát lây sự vong thât” lãng quên không 
nhớ kia làm sự sợ hãi, vì đối với sự nghe pháp 
không ghi nhớ được, quên mất văn nghĩa, thêm sự 
ngu sSI. 

Hoặc có Bồ-tát cho tất cả những nghiệp đen tôi 
bất thiện là sợ hãi. Sao vậy? Vì tât cả nghiệp bất 
thiện là nhân của sinh tử, xoay chuyên trong ba cõi 
không thoát khỏi được, đối với vô lượng vô biên 
sự sợ hãi â ây đều làm chường ngại cho thăng pháp 
xuất thế. Hoặc có Bô-tát lây “ năm thứ che lâp” làm 
sự sợ hãi, vì năm thứ phiên não ây che lấp tâm Bỏ- 
để của Bô-tát. Hoặc có Bô-tát lây tâm ghen ghét 
làm sự sợ hãi, đối với các chúng sinh không có tâm 
thương xót, nên tu hạnh Bồ- đề hay bị thoái chuyền. 
Hoặc có Bồ-tát lây sự câu uế do “phá giới” làm sự 
sợ hãi, vì điều ây làm nhơ nhớp Thánh pháp, khó 
được quả báo chân chánh. Hoặc có Bô-tát lây “ưu 
não” làm sợ hãi, vì các vọng tưởng mạnh luôn làm 
mất nghiệp thiện. Hoặc có Bô-tát lấy tâm “ác tác” 
làm sợ hãi, vì đối với chỗ tu thiện sinh tâm hôi tiếc. 
Hoặc có Bô-tát nói sự “cuỗồng túy” là điều sợ hãi, 
vì nó không biết thiện, ác, không có tôn ti. Hoặc có 
Bỏ-tát lây sự chết không đúng thời làm điều sợ hãi, 
vì không an trụ nơi chánh niệm, hướng về vô 
thường. Hoặc có Bồ-tát lây nghiệp vọng ngữ làm 
điều sợ hãi, vì kiếp kiếp đời đời có nói năng gì tật 
cả chúng sinh đêu không tin nhận. Hoặc có Bô-tát 
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lây bốn thứ điên đảo làm sợ hãi, vì do bỗn món 
điên đảo ấy nên phải bị luân hôi sinh tử, khởi 
nghiệp phiên não không câu Phật. Hoặc có Bỏ- tát 
nói “bạn ác” là điêu sợ hãi, vì theo bạn bất thiện â ây 
mà. tạo ra nghiệp ác. Hoặc có Bỏ- tắt lấy ° ngũ uân 
” làm điêu sợ hãi, vì thân năm uấn này từ phiền 
não nhấn ra, sinh rồi liên dây lên vô lượng phiền 
não; nhân các phiền não mà tạo nghiệp bất thiện, 
do các hoặc nghiệp nên bị sa xuông hâm sâu lớn, 
bởi nhân duyên â ây sinh ra sợ hãi. Hoặc có Bô-tát 
lâ ây “phiên não ma” làm điều sợ hãi, vì các thứ đại, 
tiêu phiền não nối tiếp sinh tử, làm thoái tâm Bỏ- 
đề, bị đọa vào đường ñ ác. Hoặc có Bô-tát chán ngán 
và lo lắng về “tử ma” làm điều sợ hãi, vì phát tâm 
Bồ- đề chưa được tới chỗ bất thoái, thân nát, mạng 
mất, sinh tâm thoái chuyền. Hoặc có Bồ-tát cho các 
Thiên ma là điều sợ hãi, vì họ hàng Thiên ma đây 
dẫy trong cõi Dục, làm chướng ngại người tu đạo, 
thoái tâm Bồ-đề. Hoặc có Bồ-tát lấy tâm “vô ký” 
làm điêu sợ hãi, vì đối với pháp thiện không tiên tu 
được, luỗng qua thời gian dài, lui mất nghiệp thiện. 
Hoặc có Bồ-tát lây tám nạn kia làm điêu sợ hãi, vì 
nếu bị đọa vào trong tắm nạn ây thời như từ chỗ tối 
lại vào chỗ tôi; đêm dài sinh tử khó gặp được ánh 
sáng. Hoặc có Bô-tát quán địa ngục kia làm điều 
sợ hãi, vì một khi sa vào địa ngục, thời trải qua vô 
lượng kiếp chịu khổ não lớn khó được giải thoát. 
Hoặc có Bô-tát cho sự đọa vào hàng súc sinh là 
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điều sợ hãi, vì trong giới bàng sinh phải chịu quả 
báo ngu s1, trải vô lượng kiếp khó thoát khỏi được. 
Hoặc có Bô-tát thây nẻo ngạ qui là điều sợ hãi, vì 
trong hăng sa kiếp phải chịu khổ đói khát, khó gặp 
được Phật, Pháp, Tăng. Hoặc có Bồ-tát tưởng sự 
sinh trong cõi Dục làm điều sợ hãi, vì phiền não 
tạp khởi, tạo các nghiệp ác, bị đọa vào ba đường 
dữ. Hoặc có Bô-tát cho cõi Sắc kia là điều sợ hãi, 
vì các “hữu phú phiền não” hay làm chướng ngại 
tu Định. Hoặc có Bồ- tát cho cõi Vô sắc là điều Sợ 
hãi, vì trong ba cõi ây tịch tĩnh quá, cũng như Niết- 
bàn, nên chúng sinh vọng chấp làm cứu cánh, đến 
khi kiếp hết mạng mất, . phải đọa vào địa ngục. 
Hoặc có Bồ-tát cho sự nỗi tiếp liên tục của sinh tử 
làm điều sợ hãi, vì sinh vào nhà tà kiến, khó ra khỏi 
được. Hoặc có Bồ-tát cho sự chán bỏ sinh tử làm 
điều sợ hãi, vì chết đây, sinh kia, thường chịu khô 
não, như thế làm chướng ngại hạnh. Bô-tát cầu 
Niết-bàn. Hoặc có Bôồ-tát cho giọng tiếng thê gian 
là điều sợ hãi, vì nó làm cho tâm thường bị tán loạn, 
phương hại tới nghiệp thiện. Hoặc có Bồ-tát lấy 
“tâm, ý, thức” làm điều sợ hãi, vì những hành 
tướng. sở duyên của nó là không thê biết được. 
Nếu ở nhà thế tục, do những sự sợ hãi ây, ngày 
đêm nỗi tiếp nhau nhiễu loạn tâm thiện, không thế 
chứng được pháp “không sợ hãi”. Bồ-tát thời quá 
khứ ở nơi A-lan-nhã đêu chứng được pháp không 
sợ hãi, tức là Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. 
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Bỏ-tát đời vị lai ở nơi A-lan-nhã đêu sẽ được pháp 
không sợ hãi, tức là Vô thượng Chánh đẳng Chánh 
giác. Các Đại Bồ-tát trong mười phương hiện tại, 
ở nơi A-lan-nhã dứt bỏ tât cả chướng ngại, được 
pháp không sợ hãi tức là Vô thượng Chánh đắng 
Chánh giác. 

Các vị nên biết, tùy theo căn khí, nên tu học về 
nhiếp niệm thân tâm ở nơi A-lan-nhã của các Bồ- 
tát trong ba đời, để điều phục vọng tưởng, vĩnh 
viễn không sợ hãi, đạt tới cứu cánh Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác. 

Lại nữa, Bồ-tát xuất gia ở nơi A-lan-nhã nên 
làm nghiệp gì? Nên tạo những niệm gì? Ngày đêm 
thường suy nghĩ như thế này: “Tất cả mọi sự sợ hãi 
hiện có của thế gian đều từ ° ngã ° sinh: vì tất cả mỌI 
sợ hãi đều do chấp trước vào “ngã” mà sinh ra; tật 
cả sợ hãi đêu do ngã làm căn bản; tật cả sợ hãi đêu 
do “ngã ái” sinh ra; tật cả sợ hãi đều do “ngã 
tưởng” sinh ra; tật cả sợ hãi đều từ “ngã kiên” sinh 
ra; tât cả sợ hãi đều lây ' ngã ' làm trụ xứ; tật cả sợ 
hãi đều từ nhân là ' ngã” mà sinh; tt cả sợ hãi là 
do phân biệt sinh ra; tật cả sợ hãi là từ phiên não 
sinh ra; tật cả phiền não đêu từ “ngã ái” sinh ra. 
Nếu ta Ở nơi A-¬lan- nhã mà không lìa bỏ được chấp 
trước VỀ, "ngã, ngã sở”, thì không nên ở trong A- 
lan-nhã ấy và không bằng trở vê nhà ở tại gia còn 
hơn. Sao vậy? Nếu người có “ngã tưởng”, thì 
không nên ở nơi A-lan-nhã. Nêu người có “nhân 


SỐ 159 - KINH ĐẠI THỪA BẢN SINH TÂM ĐỊA QUÁN, quyên 6 391 


tướng” (Bổ-đặc-già-la tướng) thì không nên ở nơi 
Độ lan- nhã. Nếu có người đủ cả hai châp: “ngã, ngã 
” thi không nên ở nơi A-lan-nhã. Nêu người có 
"pháp kiến” thì không nên ở nơi A- -lan-nhã Nếu 
người có đủ bốn thứ điên đảo chấp ây, thì không 
nên ở nơi A-lan-nhã.” 

Các vị nghe kỹ, nếu có người tu hành tạo ra 
tướng Niết-bàn thì cũng không nên ở nơi A-lan- 
nhã, huông chỉ là còn khởi ra các tướng phiên não. 

Các vị nghe kỹ, nếu có người không chấp trước 
vào tất cả hình tướng của các pháp thì nên an trụ 
nơi A-lan-nhã, như thê gỌI là đang ngôi trong “Vô 
trước đạo tràng” đối với tất cả các pháp đều “bất 
khả đắc”. Nếu người tâm điều phục, nhu hòa được, 
không có tranh luận, thì nên an trụ nơi A-lan-nhã. 
Đôi với mọi nhân duyên ở đời đều không chấp 
trước, thì nên an trụ ở nơi A-lan-nhã. Đối với các 
pháp như sắc, thanh, hương, vị, xúc, không còn 
nương tựa vào chúng, thì nên an trụ nơi A-lan-nhã. 
Đôi với tất cả các pháp đều có sự thây biết bình 
đăng, thì nên an trụ nơi A-lan-nhã. Đôi với bốn uy 
nghi có thể điều phục được tâm mình, thì nên an 
trụ nơi A-lan-nhã. Bỏ được tất cả các điều sợ hãi, 
thì nên an trụ nơi A-lan-nhã. 

Các Phật tử, nói một cách tông quát, những 
người đối với các phiền não đã giải thoát được, thì 
nên an trụ nơi A-lan-nhã. Nếu người thành tựu 
được nhân Niết-bàn, thì nên an trụ nơi A-lan-nhã. 
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Người khéo tu hành bốn Vô cấu tánh, nên an trụ 
nơi A-lan-nhã. Nêu người có tư tưởng ít muốn, biết 
đủ, nên an trụ nơi A-lan-nhã. Người có trí tuệ, đây 
đủ đa văn, nên an trụ nơi A-lan-nhã. Nếu người tu 
hành được ba môn giải thoát, nên an trụ nơi A-lan- 
nhã. Người dứt hắn được các thứ phiền não ràng 
buộc, nên an trụ nơi A-lan-nhã. Người quản sát kỹ 
lưỡng được mười hai nhân duyên, nên an trụ nơi 
A-lan-nhã. Người mà chỗ tạo tác đã biện giải xong, 
nên an trụ nơi A-lan-nhã. Người đã bỏ được gánh 
nặng, nên an trụ nơi A-lan-nhã. Người chứng ngộ 
điệu lý sâu xa của chân như, nên an trụ nơi A-lan- 
nhã. 

Các vị nên biết, nơi A-lan-nhã, các loại cây 
thuốc, các thứ gỗ lớn, nhỏ sinh ra ở nơi ấy, từng 
không sợ hãi, cũng không phân biệt. Đại Bô-tát ở 
nơi A-lan-nhã cũng thế, quán sát thân tâm mình 
như cây khô, như tường vách, ngói sỏi... không 
khác, đối với tất cả pháp, không có phân biệt. Ta 
quán sát thân tâm ta cũng như huyền mộng, không 
thực, từng niệm, từng niệm già suy, hơi thở của ta 
ra tôi không vào được nữa; khi đó, do nhân thiện, 
ác, theo nghiệp mà chịu báo. Thân này vô thường, 
chóng khởi, chóng diệt, thần này hư giả, quyết 
không tồn tại lâu được. Như thể, trong thân không 
có “ngã, ngã sở” không có hữu tình, không có 
mạng, không có “dưỡng dục”, không có “sĩ phu”, 
không có “Bồ-đặc-già-la”, không có “tác nghiệp”, 
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Ầ Lê) 


không có “hữu kiến”, mọi tướng như thê là bản lai 
không tịch, cũng như hư không, cũng như bọt 
nước. Niệm niệm thường nên thực hành quán pháp 
như thê thời tất cả sợ hãi đêu được giải thoát, như 
cây gỗ kia không có sự sợ hãi. Khi ấy, các Bô-tát 
được ở nơi an lạc lớn lao không còn có sự sợ hãi 
sinh ra, thê gọi là Bồ-tát ở nơi A-lan-nhã, cầu đạo 
quả Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. 

Lại nữa, Bồ-tát xuất gia ở nơi A-lan-nhã, suốt 
ngày đêm nên quán như thế này: "“A-lan-nhã này là 
nơi an vui tu tập thuần bốn Vô cấu tánh. A-lan-nhã 
này là nơi tu tập thuần hạnh Tri túc. A-lan-nhã này 
là nơi giải thoát các phiền não. A-lan-nhã này là 
nƠI đây đủ trí tuệ, đa văn. A-lan-nhã này là nơi điều 
phục và đoạn diệt các thứ phiền não chướng, SỞ tr1 
chướng. A-lan-nhã này là nơi chứng nhập ba môn 
giải thoát. A-lan-nhã này là nơi chứng trọn tắm 
pháp giải thoát. A-lan-nhã này là nơi quán sát đây 
đủ mười hai nhân duyên. A-lan-nhã này là nơi dứt 
trừ được các nghiệp chướng. A-lan-nhã này là nơi 
chứng Sơ quả Dự lưu. A-lan-nhã này là nơi chứng 
quả thứ hai Nhật lai. A-lan-nhã này là nơi chứng 
quả thứ ba Bất hoàn. A-lan-nhã này là nơi chứng 
quả thứ tư A-la-hán. A-lan-nhã này là nơi chứng 
quả Bích-chi-phật. A-lan-nhã này là nơi đã biện 
giải xong được chỗ tạo tác, được tự tại. A-lan-nhã 
này là nơi bỏ được các gánh nặng, đạt được mọi sự 
nhẹ nhàng an vui. A-lan-nhã này là nơi được “NhỊ 
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không chân như”. A-lan-nhã này là nơi tu vô lượng 
tâm Đại từ. A-lan-nhã này là nơi tu chứng vô lượng 
tâm Đại bị. A-lan-nhã này là nơi tu tập thành tựu 
Hỷ vô lượng”. A-lan-nhã này là nơi tu tập thành 
tựu “Xả vô lượng”. A-lan-nhã này là nơi phát tâm 
Bồ-đề. A-lan-nhã này là nơi Bồ-tát tu trì đến Thập 
tín. A-lan-nhã này là nơi Bô-tát tụ tiên tuân tự đến 
Thập trụ. A-lan-nhã nảy là nơi Bồ-tát tu thêm dân 
dà đến Thập hạnh. A-lan-nhã này là nơi Bồ-tát tu 
hạnh dân dà đến Thập hôi hướng. A-lan-nhã này là 
nơi tu tập thuân bôn Thiện căn. A-lan-nhã này là 
nơi tu hành sáu pháp Ba-la-mật. A-lan-nhã này là 
nơi tu hành từ Sơ địa đên Thập địa. A-lan-nhã này 
là nơi chứng được sáu căn thanh tịnh. A-lan-nhã 
này là nơi chứng được Thiên nhãn thông. A-lan- 
nhã này là nơi chứng được Thiên nhĩ thông và Túc 
trụ trí, Sinh tử trí minh, Thân cảnh, Tha tâm thông. 

A-lan-nhã này là nơi có sự tàm quý. A-lan-nhã 
là nơi không phóng dật. A-lan-nhã này là nơi tu tập 
năm căn. A-lan-nhã này là nơi chứng được vô 
lượng, vô biên Tam-muội. A-lan-nhã này là nơi đạt 
được hăng sa Đà-la-nI môn, chứng tự tại. A-lan- 
nhã này là nơi chứng ngộ Nhẫn vô sinh. A-lan-nhã 
nảy là nơi dứt sinh tử, ra hăn ba cõi. A-lan-nhã này 
là nơi đạt được Bắt thoái chuyền. A-lan-nhã này là 
nơi hàng phục tất cả mọi ma oán địch, tiêu trừ 
nghiệp chướng, thây Phật, nghe Pháp. A-lan-nhã 
này là nơi được pháp môn Bắt cộng tôi thượng của 
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Phật. A-lan-nhã này là nơi tu tập Giới uân thanh 
tịnh. A-lan-nhã này là nơi xuất sinh Tam-ma-địa 
vô lậu. A-lan-nhã này là nơi sinh Bát-nhã, chứng 
giải thoát. A-lan-nhã này là nơi sinh Giải thoát tri 
kiến. A- lan-nhã này là nơi được ba mươi bảy Pháp 
phân Bỏ-đề. A- lan-nhã này là nơi khéo tu nhiếp 
mười hai hạnh Đâầu-đà. A-lan-nhã này là nơi trụ 
của trí tuệ phân biệt rõ ràng nghĩa lý. A-lan-nhã 
này là nơi vĩnh viễn đoạn trừ mâm mông năm uân 
hữu lậu. A-lan-nhã này là nơi được giải thoát khỏi 
mười hai nhập. A-lan-nhã này là nơi lìa hắn mười 
tám giới hữu lậu. A-lan-nhã này là nơi quán sát 
mười tám không vi diệu. A-lan-nhã này là nơi dung 
thọ tất cả các pháp không. A-lan-nhã này là nơi 
sinh và làm tăng trưởng mười thiện pháp. A-lan- 
nhã này là nơi làm tăng trưởng tâm Bô-đê kiên có. 
A-lan-nhã này là nơi chư Phật ba đời luôn khen 
ngợi. A-lan-nhã này là nơi tất cả Bô-tát đều cung 
kính, tán thán. 

A-lan-nhã này là nơi Đức Phật Ty-bà-thi thành 
đạo ở dưới gốc cây Ni-câu-đà. A-lan-nhã này là nơi 
Đức Phật Thi-khí thành đạo dưới gốc cây Thi-ly- 
sa. A-lan-nhã này là nơi Đức Phật Tỳ-xá-phù thành 
đạo dưới gốc cây A-thi-bà-đa. A-lan-nhã này là nơi 
Đức Phật Câu-lưu-tôn thành Bậc Đăng Chánh Giác 
ở dưới gốc cây Vô ưu. A-lan-nhã này là nơi Đức 
Phật Câu-na-hàm Mâu-ni thành Bậc Đăng Chánh 
Giác ở dưới gốc cây Ưu-đàm. A-lan-nhã này là nơi 
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Đức Phật Ca-diệp thành Bậc Đăng Chánh Giác ở 
dưới gốc cây Bà-đà. A-lan-nhã này là nơi Đức Phật 
Thích-ca thành đạo dưới gốc cây Tất-bát-la. Các 
ông nên biết! A-lan-nhã có vô lượng công đức 
thăng lợi như thế! 
Lúc đó, Bồ-tát Nhạo Viễn Ly Hạnh vì đại 

chúng nói bài kệ: 

Bồ-tát xuất gia ở Lan-nhã 

Cần nên nghĩ gì, làm nghiệp gì? 

Mọi sự sợ hãi thể gian có 

Đêu từ “ngã kiến, ngã sở” sinh. 

Nếu đoạn trừ được “ngã, ngã sở” 

Tắt cả sợ hãi không nơi dựa. 

Nếu còn có tâm chấp “ngã kiến” 

Rất ráo không thành đạo Bồ-đê. 

Niết-bàn thường trụ đêu vô tướng 

Hung chỉ phiên não phi pháp tướng? 

Không cháp các pháp và chúng sinh 

Tám không tranh luận, tu chảnh niệm 

Trong bốn uy nghỉ điều phục tâm 

Nên ở Lan-nhã thường tịch tĩnh. 

Dứt được phiên não, tâm biết đủ 

Ở trong Lan-nhã nhà “Không tịch” 

Vào ba môn giải thoát Vô tưởng 

Ở nơi Lan-nhã lìa trần cấu. 

Hay quán mười hai pháp nhân duyên 

Tư đê, nhị không: chân diệu lý 

Tám pháp thể gian không lay động 
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Bồ-tát như thể ở Lan-nhã. n 

Hay quán thân mình như gồ khô 
Cũng như bọt nước, như huyên mộng 
Không chấp hai bên, tướng bình đẳng 
Bồ-tát như thể ở Lan-nhã. 

Tôi, nghiệp ràng, buộc thân vô thưởng 
Bản lại hư giả vốn không thực 

Chấp pháp, chấp ngã, chấp tội tưởng 
Ở trong ba đời “bất khả đắc `, 

Thân mình, thán người không có hai 
Tất cả các pháp cũng như thể 

Xem kỳ: pháp tánh không ởi, lại 
Bồ-tát như thể ở Lan-nhã. 

Chiên-đân thoa mình và tán thản 
Lấy dao cắt xéo vả mạ nhục 

Với hai người 4y không yêu, ghét 
Bồ- tát như thế ở Lan-nhã. 

Xuất gia thích ở A-lan-nhã 

Ngày đêm nên quán sát như vây: 

Nơi 4-lan-nhã, chán đạo tràng 

Tất cả Như Lai thành Chánh giác, 
Nơi A-lan-nhã, diệu pháp không 
Chánh pháp xuất thê từ đáy sinh, 

Nơi 4-lan-nhã, Thánh tôn kính 

Sinh ra ba thừa Thánh đạo vậy, 

Nơi 4-lan-nhã, nhà các Thánh 

Tất cả Thánh hiển thường ở đó, 

Nơi 4-lan-nhã, cung Như Lai 
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Là chỗ mười phương Phật nương dựa 
Nơi 4-lan-nhã, tòa Kun Cang 
Chư Phật ba đời đắc đạo vậy, 
Nơi A-lan-nhã, điện Niết-bàn 
Như Lai ba đời viên tịch đây 
Nơi 4-lan-nhã, nhà “Đại từ” 
Bồ-tát ở đó tu tâm Từ, 

Nơi 4-lan-nhã là “ruộng Bi 
Chư Phát ba đời tu tạm “Bi”, 

Nơi 4-lan-nhã, nhà “Lục thông ” 
Bồ-tát ở đó du hóa khắp, 

Nơi A-lan-nhã, đạt Vô uy 

Dứt trừ tất cả sự sợ hãi, 

Nơi 4-lan-nhã, Tam-ma-địa 

Những người cầu đạo được Định ấy, 
Nơi Lan-nhã được Đa-la-ni 

Những người trì chú được thân lực, 
Nơi 4-lan-nhã, nhà thiện pháp 
Tăng trưởng tất cả các pháp lành, 
Nơi A-lan-nhã, nhà Bồ-đề 

Bồ: tát tu đạo được pháp nhân, 

Nếu muốn vượt hăn khổ ba cõi 
Bồ-đề Niết-bàn nên tu chứng,. 
Quang khắp pháp giới lợi quân sinh 
Nên ở nhà Bó-đề Lan-nhã, 

Tu về Sáu độ, Bồn nhiếp pháp 

Hỏi thí ba cõi và bốn ân 

Mình, người đêu vào thành cam lộ 
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Đồng chứng “Nhất như chân pháp 
giới `. 

Khi Bồ-tát Ma-ha-tát Nhạo Viễn Ly Hạnh vì 
đại chúng nói pháp ây rồi, Đức Phật bảo: 

— Quý hóa thay! Quý hóa thay! Thiện nam, ông 
đã vì đại chúng và người cầu Phật đạo ở đời sau 
mà phân biệt diễn nói về công đức thù thắng nơi 
A-lan-nhã, đem lại lợi ích an lạc cho tất cả chúng 
sinh trong hiện tại và vị lai hướng đến nẻo giác ngộ 
Bôồ-đề chánh chân, ông sẽ thành tựu vô lượng công 
đức, mà ngàn Đức Phật cùng nói cũng không cùng 
tận được. 

Lúc ấy, trong pháp hội Bô-tát Trí Quang, vô 
lượng a-tăng-kỳ đại chúng Bô-tát, nghe công đức 
tối thăng nơi A-lan-nhã, liền được “Văn trì Đà-la- 
ni môn”. Vô lượng chúng sinh phát tâm Vô đăng 
đăng, Vô thượng Chánh đăng Chánh giác, đạt được 
Bất thoái chuyên. Ngàn ức chúng sinh xa lìa mọi 
bụi bặm cấu uề có được pháp nhãn thanh tịnh. 


Phẩm 7: Yếm Thân 
Bấy giờ, Đại Bồ-tát Di-lặc liên từ tòa đứng dậy, 
trịch áo vai phải, gối phải sát đất, chắp tay cung 
kính bạch Phật: 
- Bạch Đức Thế Tôn, chúng tôi đã ngộ được 
việc Đại Bồ-tát xuất ø1a, chán bỏ thế ø1an, ở nơi A- 
lan-nhã, điều phục tâm minh, tu hạnh Vô cầu. 
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Song, Bồ-tát ây ở nơi tịch tĩnh, tự thân mình nên 
thực hành pháp quán gì? 

Đức Phật bảo Bồ-tát Di-lặc: 

— Quý hóa thay! Quý hóa thay! Thiện nam, ông 
vì chúng sinh khởi tâm đại bị, thỉnh vẫn Như Lai 
về “Nhập Thánh trí quán diệu hạnh pháp môn” 
Ông nên khéo nghe, nay Ta vì ông giảng nói về vẫn 
đê ây! 

Bồ-tát Di-lặc bạch: 

- Dạ, bạch Thế Tôn, chúng con nguyện muỗn 
được nghe! 

— Thiện nam, Bồ-tát xuất ø1a ở nơi A-lan-nhã, 
khi câu Vô thượng Chánh đăng Chánh giác, thời 
trong lúc đi, đứng, ngôi, năm nên quán sát tỉ mỉ: 
“Thân hữu lậu này có ba mươi bảy thứ bất tịnh uê 
tạp, là thứ không đáng yêu và là thứ không bên 
chắc”. 

Nên quán thân này cũng như đô gốm, bên ngoài 
dùng màu sắc sặc sỡ như vàng bạc bảy báu tô điểm 
khéo đẹp, nhưng bên trong đây phần uê, mọi thứ 
bắt tịnh, rồi hai vai gánh đi, ai trông thấy cũng đều 
sinh lòng ưa thích, mà không biết trong đồ ấy đựng 
đây thứ bắt tịnh. Có sáu con rắn đen ở bên trong đô 
ây, một con cựa quậy thì đồ liên vỡ nát, sự độc hại, 
hôi nhơ tóe ra, không ai chịu nối được. Người thê 
gian trang sức tô điểm thân mình, như đô gốm sặc 
sỡ đựng những thứ bất tịnh kia. Ba món: tham, sân, 
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s¡ là tâm bệnh, ba bệnh; bệnh phong hàn, hoàng 
nhiệt, đàm âm là thân bệnh. Trong ngoài sáu bệnh 
hay làm hại thân tâm, như sáu con răn ở trong đồ 
nhơ; mỗi một con rắn cựa quậy, đô liên vỡ nát, thời 
mỗi một bệnh phát ra, thân liên vô thường, Thiện 
nam, Bô-tát xuất gia ở chỗn thanh văng quán sát 
thân này gọi là Quán tướng Bất tịnh thứ nhất. 

Trọn ngày đêm, Bồ-tát xuất gia lại quán thân 
mình nhơ nhớp chắng sạch, cũng như thân loài chó 
chết. Sao vậy? Vì thân kia cũng từ thứ bất tịnh nơi 
cha mẹ làm duyên sinh ra. 

Bô-tát xuất gia lại quán sát thân mình như tô 
kiên là nơi yên ở của nhiêu kiến trong đó, một hôm 
có một con voi trăng đi đến bên tổ, lây mình cọ vào 
tô, tổ kiến liên vỡ ra. Thiện nam, tô ây là thân ngũ 
uấn, VOI trăng là sứ giả của Diễm- -ma-la, thân 
hướng về đời sau như voi trăng phá tô kiến. 

Bỏ-tát xuất gia lại quán thân mình mà nghĩ 
răng: “Nay thân này của ta, từ đầu đến chân, da, 
thịt xương, tủy cùng hòa hợp nhau làm thành thần 
mình cũng như cây chuối ở trong không có thực.” 

Bồ-tát xuất gia lại quán thân mình không có sức 
mạnh, da thịt mỏng che phủ, như vữa tô trát tường, 
ức vạn lông tóc như cỏ mọc trên đất, chút ø1ó nhẹ 
ra vào lỗ chân lông. Như thế, ai là người có trí tuệ 
lại ưa thích thân này? Vì từng sát-na, sát-na, sự suy 
bại luôn luôn nỗi tiếp chuyên biến! 
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Bồ-tát xuất g1a lại quán thân mình như nuôi răn 
độc mà chuốc lây hại. Nay ta tuy đem thức ăn uống 
quân. áO giúp đỡ nuôi lớn thân này mà nó không 
biết ân, cuỗi cùng lại làm cho mình phải đọa vào 
đường ác. 

Bồ-tát xuất gia lại quán thân mình ví như kẻ thù 
oán giả làm bạn thân, rình lúc thuận tiện, đem 
thuốc độc làm cho mạng căn kia chết. Thân ta như 
thê, vốn không phải chân thực, quyết đi đên chỗ vô 
thường, nên bậc Thánh không hê yêu quý. 

Bỏ-tát xuất gia lại quán thân mình như bọt 
nước, tuy coi đẹp đẽ như sắc ngọc lưu ly, nhưng 
trong sát-na, nhân duyên khởi, diệt không thường, 
vì nó là hữu vi, nên từng niệm niệm không ở lâu 
được. 

Bồ-tát xuất gia quán thân mình như thành Càn- 
thát-bà, tuy rằng hiện ra tướng trạng mà không 
thực có. Nay thân ta cũng như thế. 

Bỏ-tát xuất gia lại quán thân mình cũng như 
ảnh tượng. Thân ta cũng thế, tuy có nhưng chăng 
phải thực. 

Bồ-tát xuất gia lại quán thân mình ví như giặc 
oán cường thịnh của nước ngoải. Nay thân ta cũng 
như thế, giặc oán phiền não xâm lược thiện căn của 
ta. 

Bồ-tát xuất gia lại quán thân mình như ngôi nhà 
hư đột, tuy cố gắng sửa sang lại, nhưng quyết sẽ 
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hỏng nát. Thân ta cũng như thế, tuy cô găng yêu 
mến nó, nhớ nghĩ đến nó, nhưng nó quyết sẽ vô 
thường. 

Bỏ-tát xuất gia lại quán thân mình như ở gần 
nước oán địch, nhân dân thành ấp thường mang 
lòng sợ hãi. Nay thân ta cũng như thế, trong lòng 
từng niệm niệm sợ giặc oán vô thường. 

Bồ-tát xuất gia lại quán thân mình như rất nhiều 
củi bị lửa đốt cháy, mà lửa dữ ấy chưa từng biết đủ. 
Thân ta cũng thế, lây lửa tham ái, đốt củi năm dục, 
tâm tham câu cảng tăng trưởng thêm cũng như thế. 

Bồ-tát xuất gia lại quán thân mình như con mới 
đẻ, mẹ hiên thương xót luôn luôn gắng công săn 
sóc, øìn giữ. Thân ta cũng thế, nêu không gìn giữ, 
thân tâm bị bệnh, tức không thể tu chứng được. 

Bồ-tát xuất gia lại quán “bản tánh tự thân bất 
tịnh”. Ví như có người chắn ngắn và lo sợ màu 
than, mới đặt mọi phương tiện, lây nước gột tây, 
qua nhiêu thời g1an màu đen vẫn như cũ và cho đến 
khi màu than hết, hoàn toàn cũng không được ích 
gì. Thân ta cũng thế, là thân hữu lậu bât tịnh, giả 
sử lây nước biến cho đến hết đời vị lai mà tây cũng 
vô ích và cũng lại như thế thôi. 

Bồ-tát xuất 1a lại quán thân mình như dầu tưới 
củi, lấy lửa đốt cháy, lại gặp gió lớn, thế mạnh 
không thể dập tắt được. Thân này cũng thế, là đồng 
củi năm uấn tưới dầu tham ái, phóng lửa giận dữ, 
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sức gió ngu si không thê ngừng được. 

Bồ-tát xuất gia lại quán thân mình cũng như ác 
tật, vì nó là chỗ ở của bốn trăm lẻ bốn bệnh, cũng 
như ruột già, là chỗ ở của tám vạn bốn ngàn con 
trùng, là chốn vô thường, vì hơi thở ra không trở 
vào được, tức là vô thường; cũng như “Phi tình 
thân thức” dễ thoát vì đồng như ngói đá; cũng như 
nước sông, trước sau mỗi sát-na, không tạm ngừng 
nghỉ; cũng như ép. dầu, đôi với tât cả mọi sự, đều 
phải chịu đựng khô nhọc. Thân này như không có 
chỗ nương tựa, cũng như con trẻ mất cha mẹ. Thân 
này như không có người cứu hộ, cũng như con ễnh 
ương bị rắn nuốt. Thân này như huyệt không đáy, 
vì tâm, tâm sở pháp không thể biết được. Thân này 
thường không biết đủ, vì đối với năm món dục lạc, 
tâm không biết chán. Thân này thường không được 
tự tại, vì bị đoạn kiên, thường kiến ràng buộc. Thân 
này không biết sinh sự thẹn hồ, vì tuy nhờ họ hàng 
nuôi nâng, nhưng vẫn vứt bỏ sự sông của mình. 
Thân này như thây chết, vì đôi với ngày đêm tiếp 
nôi đi gân đến chỗ diệt hoại. Thân này chỉ đề chịu 
mọi khổ, vì đối với tật cả mọi chỗ không có gì là 
sự vui chân thực. Thân này là chỗ nương tựa của 
khố, vì tất cả mọi khổ đêu dựa vào thân mà có. 
Thân này như xóm làng trồng vắng, vì trong thân 
này không có chủ tê. Thân này rột ráo là văng lặng 
tịch tĩnh, vì do tánh “Biến kế sở chấp” tạo dựng, vẽ 
càn ra. Thân này như tiếng vang trong hang, đêu là 
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hư vọng hiến hiện. Thân này cũng như thuyền 
buồm, nêu không có Thuyền sư liên bị trôi giạt. Và 
thân này cũng như xe lớn vận tải của báu. Sao vậy? 
Vì nhờ ngôi trên xe Đại thừa mà đến được cõi Bô- 
đề vậy. 

Thiện nam, Bồ-tát xuất gia ngày đêm quán sát, 
cần mến tiếc thân nảy, vì còn muốn làm cho chúng 
sinh ra khỏi biên sinh tử, đến bỜ Niết- bàn. 

Khi Đức Thê Tôn nói pháp ây rồi, Ngài bảo Đại 
Bồ-tát Di Lặc: 

— Thiện nam, tu hạnh như thê, là chỗ quán pháp 
chủ yêu của người Phật tử xuất gia. Nếu có Phật tử 
nào phát tâm Bôồ-đề vì cầu Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác, ở nơi A-lan-nhã, tu tập ba mươi bảy 
phép quán như thê, lại dạy người ta cùng tu tập 
pháp quan trọng ấy, cùng giảng giải, viết chép, thọ 
trì, đọc tụng, xa lìa tật cả sự châp ngã, ngã sở, dứt 
hăn sự tham đắm năm dục lạc ở đời, thì sẽ chóng 
thành tựu đây đủ được tín tâm bất hoại, cầu Đại 
Bỏ-đề, không tiếc thân mạng, huông chỉ là đối với 
các ngọc báu hiện có của thê gian. Như thế thì thân 
hiện tại quyết thành tựu rốt ráo tất cả Trí ân Kim 
cang của Như Lai, đối với đạo Vô thượng quyết 
không thoái chuyên; sáu lục, muôn hạnh chóng 
được viên mãn, chóng thành Bậc Vô Thượng 
Chánh Đắng Chánh Giác. 

Lúc đó, trong pháp hội, tám vạn bốn ngàn Bồ- 
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tát mới phát tâm, quá chán thế gian, đạt được sức 
nhẫn lớn lao, đôi với đạo Vô thượng không còn 
thoái chuyền. Trăm ngàn Bả-la-môn phát tâm Bô- 
đề, thành tựu đây đủ tín căn, được bất thoái chuyên. 
Ba vạn sáu ngàn thiện nam, thiện nữ xa lìa trần câu, 
đạt được pháp nhãn thanh tịnh. 


L] 


KINH ĐẠI THỪA BẢN SINH 
TẦM ĐỊA QUÁN 


QUYÊN 7 


Phẩm 8: Ba La Mật Đa 

Bấy giờ, Đại Bô-tát Di-lặc bạch Phật: 

- Bạch Đức Thế Tôn, do nhân duyên gì mà Đức 
Thế Tôn ân cân khen ngợi sự tu hành của Bồ-tát ở 
nơi A-lan-nhã, lại không khen ngợi sự tu hành của 
Bồ-tát ở nơi khác? Có một thời Đức Thế Tôn ở núi 
Linh thứu vì các Bô-tát nói rộng pháp mâu, mà nói 
lời này: “Bồ-tát, hoặc có khi ở nhà dâm nữ, hoặc 
thân cận với người đô tế để chỉ dạy sự lợi ích vui 
vẻ cho họ, dùng vô số phương tiện đem lại lợi cho 
chúng sinh, vì họ nói diệu pháp, khiến họ nhập 
Phật đạo”. Ngày nay Đức Thế Tôn vì các vị mới 
phát tâm mà nói diệu pháp, Ngài lại không nói như 
thế. Song, chúng con luôn luôn thân dự trước Phật, 
được nghe pháp sâu xa, không có gì ngờ vực, 
nhưng kính xin Đức Như Lai vì những người câu 
Phật đạo mai sau, mà diễn nói cho những chân lý 
sâu xa mâu nhiệm, khiến hạnh Bô-tát của họ không 
bị thoái chuyền. 

Khi ây, Đức Phật bảo Đại Bô-tát Di-lặc: 
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—- Thiện nam, phát tâm Vô thượng Chánh đắng 
Chánh giác cầu đạo Bồ- đề có hai hạng Bồ-tát: Một 
là tại gia. Hai là xuất gIa. Bỏ-tát tại gia vì nhăm 
giáo hóa dẫn dắt, nên các nơi chốn như phòng dâm, 
hàng thịt đều được thân cận. Bồ-tát xuất gia thì 
không như thê. 

Tuy nhiên, Bồ-tát ây đều có chín bậc: Ba bậc 
thượng căn đêu ở nơi A-lan-nhã, không gián đoạn 
sự tỉnh tân làm lợi ích cho chúng sinh. Các Bô-tát 
trung căn và hạ căn tùy chỗ nào hợp thì ở, nơi chỗn 
không nhất định, hoặc ở nơi A-lan- nhã, hoặc ở nơi 
làng xóm, tùy duyên tạo lợi ích, an ôn cho chúng 
sinh. Nẻo hành hóa như thế, ông nên quán sát! 

Lại nữa thiện nam, Bồ-tát xuất ø1a tu tập Phật 
đạo, đã được pháp vô lậu chân thực, thời tùy duyên 
dốc làm lợi lạc cho tất cả chúng sinh. Nếu có Phật 
tử chưa được chân trí, ở nơi Lan-nhã, cần nên thân 
cận chư Phật, Bồ-tát và nếu gặp được bậc chân 
thiện tri thức, thời đôi với hạnh Bô-tát quyết không 
thoái chuyển. Do nhân duyên â ây các Phật tử cân 
nên dốc lòng câu gặp một Đức Phật và một vị Bồ- 
tát. 

Thiện nam, như thế gọi là pháp xuất thế cốt 
yếu, các ông đều nên nhất tâm tu học! 

Lại nữa thiện nam, Bồ-tát xuất ø1a chán bỏ thế 
gian, ở nơi A-lan-nhã biết dùng công lực thành tựu 
viên mãn tám vạn bỗn ngàn hạnh Ba-la-mật và 
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chóng chứng được Vô thượng Chánh đăng Chánh 
giác. Vì sao? Vì người bỏ danh lợi vào ở trong rừng 
núi, đối với thân mạng mình cũng như của cải 
không còn tham tiếc gì nữa, vĩnh viễn không lệ 
thuộc vào nó, thời tự nhiên đầy đủ dễ dàng ba thứ 
Ba-la-mật-đa. 

Bồ-tát Di-lặc bạch Phật: 

- Bạch Đức Thế Tôn, ở nơi A-lan-nhã, Bô-tát 
xuất gia không chứa cất của báu, vậy nhờ nhân 
duyên gì mà Bô-tát ấy làm viên mãn được Bồ thí 
ba-la-mật? 

Đức Phật bảo Đại Bồ-tát Di-lặc: 

— Thiện nam, ở nơi A-lan-nhã, Bô-tát xuất g1a 
vào trong xóm làng khất thực, những món ăn xin 
được, trước tiên nên đem phân nhỏ cho chúng sinh, 
sau nữa lại đem phần còn thừa cho những chúng 
sinh nào muốn, tức được gọI là Bồ thí ba-la-mật. 
Đem thân mạng mình cúng dường Tam bảo, đem 
đầu, mắt, tủy, óc bồ thí cho người lại xin, tức được 
gọi là Thân cận ba-la-mật. Vì người cầu đạo nói 
pháp xuất thế, khiên họ phát tâm Vô thượng Bồ- 
để, tức được gọi là Chân thực ba-la-mật. Thiện 
nam, thế gọi là Bô-tát xuất gia thành tựu được Bồ 
thí ba-la-mật-đa. 

Lại nữa thiện nam, Bồ-tát xuất ø1a ở nơi A-lan- 
nhã, tu mười hai hạnh Đầu-đà, nêu khi đi bộ nên 
nhìn kỹ xuống đất cách chừng hai khuỷu tay, để 
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không làm tôn hại chúng sinh, tức được gọi là Trì 
giới ba-la-mật. Kiên trì giới cắm, không tiếc thân 
mạng, tức được gọi là Thân cận ba-la-mật. Vì 
người cầu đạo xuất thê, thuyết pháp giáo hóa, 
khiến họ phát tâm Vô thượng Bô-đẻ, tức được gọi 
là Chân thực ba-la-mật. Thiện nam, thế gọi là Bồ- 
tát xuất gia thành tựu được Trì giỚI ba-la-mật-đa. 

Lại nữa thiện nam, Bồ-tát xuất ø1a ở nơi A-lan- 
nhã, diệt sự giận dữ, đạt được Từ tâm tam-muội và 
cũng không hủy nhục tật cả chúng sinh, tức được 
tên gọi là Nhẫn nhục ba-la-mật. Nếu vì một người 
nói một câu pháp, khiến họ phát tâm Vô thượng 
Chánh đắng Chánh giác, tức được gọi là Chân thực 
ba-la-mật. Thiện nam, thế gọi là Bôồ-tát xuất gia 
thành tựu được Nhẫn nhục ba-la-mật-đa. 

Lại nữa thiện nam, Bồ-tát xuất gia vì muốn 
khiến chúng sinh được thành Phật nên tu hạnh Tình 
tân: Chưa được thành Phật, phước đức, trí tuệ kém 
CỎI, nhưng không tham yên vui, không tạo mọi tội, 
đối với những hạnh khô hạnh của chư Bồ-tát xưa, 
sinh tâm tất mừng, cung kính, tôn ngưỡng, luôn 
luôn không lúc nào thôi, do nhân duyên ây, nên gọi 
là Tinh tấn ba-la-mật. Bỏ thân mạng như nhồ nước 
bọt, trong tất cả thời chưa từng biếng nhác, tức 
được gọi là Thân cận ba-la-mật. Gặp người có 
duyên, nói đạo tối thượng, khiến họ hướng tới Vô 
thượng Chánh đăng Bỏ-đề, tức được gọi là Chân 
thực ba-la-mật. Do tâm tính tân, mười hạnh như 
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thê, đời quá khứ không bị thoái chuyền, đời hiện 
tại được bên vững, đời vị lai chóng được viên mãn. 
Này thiện nam, thê gọi là Đại Bồ-tát xuất gia thành 
tựu được Tỉnh tân ba-la-mật-đa. 

Lại nữa thiện nam, Bồ-tát xuất ø1a ở nơi A-lan- 
nhã, tu tập Chánh định, vì giữ cho pháp lành không 
tan mất, thê nhập các môn giải thoát, dứt hắn biên 
kiến, hiển hiện thân thông, hóa độ chúng sinh, 
khiến họ được Chánh trí, dứt được gốc phiên não, 
chứng nhập chân pháp giới, ngộ đạo như thực và 
sẽ tới Bô-đề; do nhân duyên ây, tức được gọi là 
Thiền định ba- la-mật. Muốn làm cho chúng sinh 
như mình không khác, nghĩa là đều được đây đủ 
phép điều trị chúng sinh, không bỏ Chánh định, 
không tiếc thân mạng, tu chánh định ấy tức được 
gọi là Thân cận ba-la-mật. Vì các chúng sinh nói 
pháp sâu xa, khiến họ hướng tới đạo Vô thượng 
Bồ-đề, tức được øọI là Chân thực ba-la-mật. Thiện 
nam, thê gọi là Bô-tát xuất gia thành tựu Thiên 
định ba-la-mật-đa. 

Lại nữa thiện nam, Bồ-tát xuất ø1a ở nơi thanh 
văng tịch tĩnh, thần cận cúng dường chư Phật, Bỏ- 
tát, những bậc đạt Nhất thiết trí, thường thích nghe 
những pháp sâu xa vi diệu, tâm sinh ngưỡng mộ 
tôn kính luôn luôn, không hề biết chán, chưa từng 
biết đủ; lại hay phân biệt rành chân lý Nhị để dứt 
trừ hai chướng, thông suốt năm minh, nói pháp cốt 
yếu, giải trừ mối nghi; do nhân duyên ấy nên gọi 
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là Bát-nhã ba-la-mật. Vì cầu nửa bài kệ mà hủy bỏ 
thân mạng, không sợ mọi khô, quyết chí cầu đạo 
Bô-đê, tức thành tựu được Thân cận ba-la-mật. Ở 
trong đại hội vì người nói pháp, đối với những 
nghĩa sâu xa nhiệm mâu không hệ tiếc giảu, khiến 
người phát khởi tâm Đại Bô-đề, đối với hạnh Bỏ- 
tát đạt được Bất thoái chuyên, thường hay quán sát 
thần ta, Lan-nhã, tâm Bỏ-đê, Pháp thân chân thực: 
bốn thứ ấy không có sai khác; vì quán diệu lý như 
thê, như thê tức gọi là Chân thực ba-la-mật. Thiện 
nam, đó gọi là Bô-tát xuất gia thành tựu được Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa thiện nam, Bồ-tát xuất ø1a ở nơi thanh 
văng tịch tĩnh, thường hay tu tập Phương tiện thắng 
trí ba-la-mật-đa. Dùng Tha tâm trí hiểu rõ ý muốn, 
phiền não, tâm hành sai biệt của chúng sinh, tùy 
bệnh cho thuốc đêu làm cho họ lành mạnh, được 
thân thông Tam-muội diệu dụng tự tại, phát bị 
nguyện lớn, thành tựu đây đủ cho chúng sinh, các 
pháp của chư Phật đêu thông suốt cả vì nhân duyên 
ây, tức được tên gọi là Phương tiện thiện xảo ba- 
la-mật-đa. Vì nhằm đem lại lợi ích cho các chúng 
sinh, đối với thân mạng và của cải đều không hê 
tham tiếc, tức được gọi là Thân cận ba-la-mật-đa. 
Vì các chúng sinh oán, thân đều bình đăng, nói 
pháp vi diệu, làm cho họ chứng nhập được Phật trí, 
tức được gọi là Chân thực ba-la-mật-đa. Thiện 
nam, thể gọi là Bôồ-tát xuất gia thành tựu được 
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Phương tiện thiện xảo ba-la-mật-đa. 

Lại nữa thiện nam, Bô-tát xuất Øla Vào trong 
rừng núi, vì các chúng sinh nên thường tu tập 
Nguyện ba-la-mật. Tâm các vị ây luôn luôn quán 
sát chân tánh của các pháp, chắng phải “có”, chăng 
phải “không” mà là diệu lý Trung đạo; đối với việc 
thê tục đêu phân biện rõ ràng và cũng vì nhăm hóa 
độ chúng sinh nên luôn luôn tu về từ bị; do nhân 
duyên ây, tức được gọi là Nguyện ba-la-mật. Đem 
bốn lời thệ nguyện rộng lớn nhiếp thọ chúng sinh, 
cho đến dù bỏ thân mạng vẫn không làm hoại mắt 
bi nguyện ẤY, tức được gọi là Thân cận ba-la-mật. 
Nói pháp vi diệu, biện tài vô ngại, nếu có người 
nảo lăng nghe diệu pháp ây thì rốt ráo không bị 
thoái chuyền, tức được gọi là Chân thực ba-la-mật. 
Thiện nam, đó gọi là Bồ-tát xuất gia thành tựu 
được Nguyện ba-la-mật-đa. 

Lại nữa thiện nam, Bồ-tát xuất ø1a ở A-lan-nhã 
dùng năng lực của Chánh trí, hiểu rõ về tâm hạnh 
thiện, ác, thanh tịnh, không thanh tịnh của chúng 
sinh, vì chúng sinh nói pháp tương ứng, khiên họ 
chứng nhập nghĩa sâu xa mâu nhiệm của Đại thừa, 
an trụ nơi cứu cánh Niết-bản; do nhân duyên â ấy 
nên gọi là Lực ba-la-mật. Dùng mặt Chánh trí soi 
thây năm uân vắng lặng tịch tĩnh, có thê bỏ thân 
mạng nhăm làm lợi ích cho chúng sinh, tức được 
øọI là Thân cận ba-la-mật. Dùng năng lực của diệu 
trí hóa độ người tà kiến, khiến họ dứt bỏ nghiệp ác 


414 BỘ BẢN DUYÊN 2 


sinh tử luân hồi, hướng về nẻo Niết-bàn cứu cánh 
thường lạc, tức được gọi là Chân thực ba-la-mật. 
Thiện nam, thê øọI là Bồ-tát xuất gia thành tựu 
được Lực ba-la-mật-đa. 

Lại nữa thiện nam, Bồ-tát xuất g1a ở A-lan-nhã, 
đối với tất cả các pháp biết rõ thiện hay ác, xa lìa 
tà kiến, nhiếp thọ chánh pháp, không chán sinh tử, 
không thích Niết-bàn, tức được gọi là Trí ba-la- 
mật. Không yêu thân mình, luôn luôn thương xót 
chúng sinh; đối với thân mạng và của cải thường 
tu hạnh đại xả tức được gỌI là Thân cận ba-la-mật. 
Dùng trí tuệ vị diệu vì các chúng sinh nói pháp 
Nhất thừa, khiến họ chứng nhập đạo Vô thượng 
Chánh đẳng Chánh giác; do nhân duyên ây, tức 
được gọi là Chân thực ba-la-mật. Thiện nam, thế 
øọI là Bồ-tát xuất ø1a thành tựu được Trí ba-la-mật- 
đa. 

Này thiện nam, những Ba-la-mật-đa ấy, do 
nghĩa gì mà Ta lại nói nó phát sinh ra tám vạn bốn 
ngàn sự sai khác? Các ông nên biết, vì những người 
nhiêu tham mà phân biệt, diễn nói ra hai ngản một 
trăm Ba-la-mật-đa; vì những người nhiêu sân mà 
phân biệt, diễn nói ra hai ngàn một trăm Ba-la-mật- 
đa; vì những người nhiều si mà phân biệt, diễn nói 
ra hai ngàn một trăm Ba-la-mật-đa; vì những người 
đăng phân mà phân biệt, diễn nói ra hai ngàn một 
trăm Ba-la-mật-đa. Thiện nam, đối với những số 
hai ngàn một trăm Ba-la-mật-đa â ây làm căn bản, 
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rồi chuyển gấp hơn lên, thành tám vạn bốn ngàn 
Ba-la-mật-đa. Những pháp như thế, đêu là hạnh lợi 
tha. 

Thiện nam, nêu có chúng sinh, căn tánh khó 
nhiếp phục, nghe pháp ây rôi mà tâm chưa điều 
phục được, liên vì họ tuyên thuyết tám vạn bốn 
ngàn Tam-muội môn. Diệu pháp như thế đều là 
hạnh tự lợi! Nếu có chúng sinh tánh khí khó nhiếp 
phục, nghe pháp ây rồi, mà tâm chưa điều phục 
được, liên vì họ tuyên thuyết tám vạn bốn ngàn Đà- 
la-n môn. Diệu pháp như thế đêu là hạnh lợi tha. 
Thiện nam, Ta vì dốc điều phục tất cả chúng sinh 
nên nói ra pháp như thê và đem vô số phương tiện 
thiện xảo, thị hiện mọi tướng, giáo hóa chúng sinh. 
Thiện nam, vì nghĩa ấy nên tât cả trời, người đều 
gọi Như Lai là Đạo Sư. 

Thiện nam, chư Phật Thế Tôn trong hiện tại và 
vị lai đều tu tập tám vạn bốn ngàn Ba-la-mật môn, 
tám vạn bốn ngàn Tam-muội môn, tám vạn bốn 
ngàn Đả-la-ni môn, dứt hắn tám vạn bốn ngàn 
phiên não chướng vi tẾ, tám vạn bốn ngàn SỞ trI 
chướng vi tế và đều tới gốc cây Bô-đề nơi Lan-nhã, 
ngôi tòa Km cang, nhập định Kim cang, hàng phục 
tât cả thiên ma oán thù, chứng được quả vị Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác. 

Lúc đó, Đức Thê Tôn muốn tuyên lại ý nghĩa 
ây Ngài nói lời kệ: 
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Đại Pháp vương vượt qua ba cối 
Hiện ra đời hóa độ chúng sinh 

Các Bồ-tát số nhiều vô lượng 

Vào Phát môn trí tuệ cam lộ. 

Di-lặc đắc đạo Irong nhiêu kiếp 
Dùng tâm Đại bï mà thưa hỏi. 

Lành thay, Pháp vương tứ Vô Cấu! 
Trí tuệ dốc hỏi Chân Phật thừa. 

Ta đem biện tải vồ ty nói 

Giảng pháp Đại thừa, hướng giác ngộ. 
Các ông nhất tâm lắng nghe kỳ! 
Chuyển đến đời sau điễu nên trao. 
Mười phương thế giới có thể không 
Những đạo xuất thế không thể dứt! 
Muốn cấu đạo xuất thể giải thoát 
Không ngoài ba căn, chín phẩm loại. 
Ba phẩm Thượng căn tại Lan-nhã 
Trung, Hạ tùy duyên ở thể gian. 

Chỗ cầu đạo quả không sai khác 
Đồng nói về Phật tánh chân như. 
Bậc Đại sĩ chứng đắc Vô lậu 

Tùy nghỉ ứng hiện cứu quần sinh. 
Mở bày pháp môn có, không — bất nhị 
Lợi người, lợi mình chẳng lúc dừng. 
Người Phát tử chưa chứng vô lậu 
Nên tỉnh cần tu học ba môn 

Đem căn lành dâng cho tất cả 

Chỉ một lòng hăng niệm Hồng danh. 
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Nguyện con thường thấy Phật, Bồ-tát 
Thân tướng công đức rất trang nghiêm 
Nếu thường được nghe tiêng mưa pháp 
Tất cả thấm nhuân tâm chắng thoái. 
Dù thân thường ở chốn địa ngục 
Củng ván thán cận Đại Từ Tôn, 

Dù thân thường ở chốn luân hồi 
Củng ván được nghe pháp vì diệu. 
Do nhân duyên ấy, các Phật tử 

Buộc tâm thường niệm “Thiên Nhán 
SỔ”. 

Nếu có Phật tử ta Thánh đạo 

Phát khởi tâm Vô thượng Bồ-đê 
Chản đời ở tại 4-lan-nhã 

Cừng được gọi là tu ba “Độ ”. 

Bồ thí trước khi ăn mỗi ngày 

Và đem Pháp bảo cho chúng sinh 
“Tam luân ” thanh tịnh là “Bồ thí” 
Vì nhân tu ấy, đức viên mãn 

Nên biết chứng được Ba-la-mật 

Chỉ do tâm tịnh, không do vật. 

Nếu dùng tám nhiễm cho ngọc quý 
Không bằng tâm tịnh thi chui phân. 
Cho của tức được “Bồ thí độ” 
Ba-la-mật ấy chăng hai, ba. 

Hay cho thân mạng và vợ con 

Như thể gọi là “Thân cận độ ”. 

Thiện nam, tin nữ đến cầu pháp 
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Vì đó nói hết kinh Đại thừa 

Khiển cho phát khởi tâm Vô thượng 
Mới gọi “Chân thực ba-la-mát `. 

Từ bị, tịnh tín đủ thẹn hồ 

Nhiếp thọ chúng sinh lìa tham chấp 
Nguyện thành Nhưự Lai Vô Thượng Trí 
Cho của, cho pháp là Sơ độ. 

Giữ bên T, am tụ giới Bồ-tát 

Khai phái Bồ-đề, lìa sinh tử 

Ủng hộ Phật pháp ở thể gian 

Hỏi sự lâm phạm “Chân trì giới `. 
Dẹp tám sân gián, quán từ bị 

Nên nghĩ nhán xưa trừ oán hại 
Không tiếc thân mạng cứu chúng sinh 
Đó là “Nhán nhục ba-la-mật `” 

Làm hạnh khó làm không tạm bỏ 

Ba tăng-kỳ kiếp thường tăng tiễn 
Không cùng nhơ nhiêm, thưởng luyện 
tâm 

Vì độ chúng sinh cầu giải thoát. 

Vào ra chánh định được tự tại 

Biến hóa thần thông dạo mười phương 
Dứt nhân phiên não cho chúng sinh 
Tu Tam-ma-địa cầu giải thoát. 

Nếu muốn thành tựu chân trí tuệ 
Thân cận Bô-tát và Như Lai 

Thích nghe diệu lý môn xuất thê 

Tu đạt ba mình, dứt hai chướng. 
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Biết tâm chúng sinh thường sai biệt 
Tùy bệnh cho thuốc khiến họ uống 
Từ bi thiện xảo hợp căn cơ 

Phương tiện lợi sinh độ hữu tình. 
Quán chân cú nghĩa tất cả pháp 
Không chấp giữa, bên, lìa “có, không" 
Tịnh trí không ngừng ngộ chân như 
Lợi mình, lợi người khăp pháp giới. 
Trí lực hiểu rõ tánh chúng sinh 

Vì đó nói các pháp tương ưng, 

Trí lực thể nhập tâm chúng sinh 
Khiển dứt gốc luân hồi sinh tử, 

Trí lực phân biệt pháp trắng đen 
Tùy nên lấy, bỏ đêu hiểu thấu. 

Sinh tử, Niết-bàn vốn bình đăng 
Thành tựu chúng sinh lìa phân bIỆt. 
Mười hạnh thù thắng trên như thể 
Nhiếp vào số tám vạn bồn ngàn 

Tùy theo phẩm loại thắng pháp môn 
Mới là Bô-tát Ba-la-mật. 

Tám vạn bốn ngàn Tam-ma-địa 
Diệt tâm tàn loạn cho chúng sinh. 
Tám vạn bồn ngàn môn Tổng trì 
Trừ diệt hoặc chướng, tan ma chúng. 
Năng lực phương tiện Đáng Pháp 
Vương, 

Ba thứ thắng pháp độ chúng sinh 
Lưới “giáo ” bủa giăng biển sinh tử 
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Đặt trời, người lên chôn an lạc. 

Khi Đức Thế Tôn nói pháp ấy, tám vạn bốn 
ngàn Thiên tử cõi trời Đao-lợi, dứt được các 
chướng trong ba cõi, chứng Hoan hỷ địa. Vô số 
trăm ngàn Thiên tử trong sáu cõi trời Dục ngộ Vô 
sinh nhẫn, được Đà-la-ni. Mười sáu đại Quốc 
vương lãnh hội được pháp Đà-la-m, vô lượng tứ 
chúng lãnh hội hạnh Bô-tát hoặc đạt được địa Bất 
thoái, hoặc được Tam-muội môn, hoặc được Đà- 
la-ni, hoặc được đại thần thông, hoặc có Bồ-tát 
chứng được hai, ba địa cho đên mười địa, vui mừng 
hớn hở. Vô lượng trăm ngàn các trời, người.. . phát 
tâm Vô thượng Chánh đăng Chánh giác, không bị 
thoái chuyên. Tám ngàn trời, người xa lìa trần cấu, 
đạt được pháp nhãn thanh tịnh. 


Phẩm 9: Công Đức Trang Nghiêm 

Bây Ø1Ờ, Đại Bồ-tát Di-lặc bạch Phật: 

—- Bạch Đức Thế Tôn, như Phật nói ở nơi A-lan- 
nhã, công đức thành tựu sẽ được thành Phật, vậy 
Bỏ-tát làm sao và tu các công đức gì mà có thê ở 
trong nơi A-lan-nhã này được? Kính xin Đức Thê 
Tôn vì chúng con mà giải thuyết cho. 

Lúc đó, Đức Phật bảo Đại Bô-tát Di Lặc: 

— Này thiện nam, cần tu học chỉ có một đức, là 
người ây có thể ở nơi A-lan-nhã, câu Vô thượng 
đạo được. Một đức ây là gì? Là “quán tất cả căn 
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nguyên phiên não, tức là tự tâm”, hiểu thấu pháp 
Ấy, là có thể chịu đựng ở nơi A-lan-nhã được. Sở dĩ 
thê là sao? Ví như chó đại bị người đánh đuôi, chỉ 
đuổi theo ngói, đá, chứ không đuổi theo người. 

Trong đời mai sau, ở nơi A-lan-nhã, người mới 
phát tâm cũng như thê. Nếu thây sắc, thanh, hương, 
vị, xúc, pháp, tâm người ây bị nhiễm đăm, là người 
ây không biết căn bản phiền não, không biết 
nguyên nhân của năm cảnh từ tự tâm sinh ra; đó 
tức là chưa thể an trụ ồn định nơi A-lan-nhã được. 

Do nhân duyên â ây, tất cả Đại Bồ- tát thích ở nơi tịch 
tĩnh, câu đạo Vô thượng. Nếu khi cảnh của năm 
dục hiện ra trước mắt, nên quán sát tự tâm và nên 
nghĩ thế này: “Ta từ đời vô thi đến ngày nay, luân 
hôi trong sáu cõi, không có kỳ nào ra được là nơi 
vọng tâm sinh ra mê hoặc, điên đảo, đối VỚI cảnh 
của năm dục, tham ái nhiễm đắm”. Bồ-tát như thế 
gọi là người có thể chịu đựng ở nơi A-lan-nhã. Nêu 
có người hỏi: “Chúng sinh nào ở đời mai sau sẽ 
được thành Phật?”. Nên chỉ người ây trong đời sau, 

thoát khỏi khô trong ba cõi, phá bốn ma quân 
chóng thành Bồ-đẻ, chứng nhập trí tuệ Phật, tât cả 
thế gian: Thiên, Long tám bộ... đều nên cúng 
dường! Nếu các thiện nam và thiện nữ nào lây tâm 
thanh tịnh cúng dường Phật tử ở nơi A-lan-nhã như 
thế, sẽ được vô lượng vô biên phước đức. Như có 
người đem mọi thứ châu bảu cúng dường mẹ hiện 
được công đức thế nào, thời công đức kia cũng như 
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thế không khác. Sao vậy? Người ây sẽ đạt được 
đạo quả Vô thượng Chánh đăng Chánh giác, 
chuyển xe Chánh pháp, độ chúng trời, người, nôi 
dòng Tam bảo khiên không đoạn tuyệt và sẽ là chỗ 
quy y cho chúng sinh. 

Lại nữa thiện nam, có hai pháp ràng buộc người 
tu hành, làm cho họ không chịu đựng ở nơi A-lan- 
nhã được: Một là yêu thích tà pháp chấp đoạn. Hai 
là yêu thích của báu, đô vui. 

Lại nữa thiện nam, có hai hạng người không 
chịu đựng ở nơi A-lan-nhã được: Một là hạng 
người đây dẫy sự kiêu mạn. Hai là hạng người ghét 
giáo pháp Đại thừa. 

Lại nữa thiện nam, có hai loại người không nên 
ở nơi A-lan-nhã: Một là hạng người tà kiến, không 
tin lời Phật. Hai là hạng người tự thân phá giới, coI 
thường việc giữ giới. Những người như thê không 
nên ở nơi A-lan-nhã, cầu đạo Vô thượng. 

Lại nữa thiện nam, người đủ bốn đức cân nên 
an trụ nơi A-lan-nhã. Những gì là bốn? Một là đa 
văn: tóm giữ những điêu nghe được không quên. 
Hai là phân minh: hiểu biết rành rẽ nghĩa vi diệu. 
Ba là chánh niệm: luôn luôn không phóng dật. Bốn 
là tùy thuận: như giáo lý mà thực hành. Thiện nam 
tử, nêu có Phật tử thành tựu được bốn thăng đức 
như thê, cần nên an trụ nơi A-lan-nhã, tu hạnh Bồ- 
tát, cầu đạo Vô thượng. 
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Lại nữa thiện nam, Bồ-tát xuất ø1a lại có bốn 
đức, trang nghiêm tự thân, ở A-lan-nhã, câu trí tuệ 
Phật. Những øì là bốn? Một là đại Từ. Hai là đại 
BI. Ba là đại Hỷ. Bôn là đại Xả. Thiện nam, bốn 
pháp như thé, sinh ra tất cả phước đức, trí tuệ, đem 
lại lợi ích an vui cho vô lượng chúng sinh, chóng 
chứng pháp Đại Bô-đề Vô thượng. 

Lại nữa, Bồ-tát xuất ø1a lại có bốn đức, Đ1Ữ gIỚI 
thanh tịnh, đạt đến Bôồ-đề. Những øì là bốn? Một 
là thường trụ trong bỗn Vô câu tánh. Hai là thường 
tu tập mười hai hạnh Đầu-đà. Ba là xa lìa tại gia, 
xuất gia. Bồn là bỏ hắn lừa, nịnh, ghen ghét. Thiện 
nam, tất cả Bô- tát y vào bốn pháp ây, khỏi hắn sinh 
tử, được Đại Bô-đê. 

Lại nữa thiện nam, Bồ-tát xuất ø1a lại có bốn 
pháp tóm thâu tât cả điều thiện. Những gÌ là bốn? 
Một là giữ giới câm thanh tịnh, lại có sự nghe 
nhiêu. Hai là nhập các pháp chánh định, đây đủ các 
trí tuệ. Ba là được sảu phép thân thông, tu cả chủng 
trí. Bôn là phương tiện thiện xảo, lại không phóng 
dật. Thiện nam, bôn pháp như thế, Bồ-tát trong ba 
đời cùng tu học, Phật tử các ông cũng nên tu tập, 
sẽ chóng chứng được đạo Bồ-để rộng lớn vô 
thượng. 

Lại nữa thiện nam, Bồ-tát xuất gia đủ bốn pháp, 
đối với hạnh Bô-tát được bất thoái chuyên. Những 
øì là bốn? Một là bô thí. Hai là ái ngữ. Ba là lợi 
hành. Bồn là đồng sự. Thiện nam, bôn hạnh như 
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thế, là con đường đi tới Bô-đê, là căn bản lợi sinh, 
tất cả Bồ-tát đều nên tu học. 

Lại nữa thiện nam, Bỏ-tát xuất gia lại đủ bốn 
đức ở nơi A-lan-nhã, giữ giới thanh tịnh, trang 
nghiêm tự thân. Những gì là bốn? Một là quán sát 
tự thân không có bản tánh, để dẹp dứt hai chấp 
(ngã, pháp) chứng lý Vô ngã. Hai là quán sát tha 
thân cũng không có bản tánh, để đối với kẻ oán, 
thân, lìa bỏ được sự yêu, ghét. Ba là thần tâm an 
lạc, để tâm và tâm sở pháp không còn phân biệt. 
Bốn là được bình đăng trí, để sinh tử và Niết-bàn 
không có sự sai khác. Thiện nam, bốn pháp như 
thế, tât cả Bô-tát nên tu tập, Phật tử các ông cũng 
nên tu tập, sẽ đi tới đạo Vô thượng Chánh đăng Bô- 
đề. 

Lại nữa thiện nam, tất cả Bồ-tát lại có bốn 
nguyện làm cho chúng sinh được thành tựu đây đủ 
và g1ữ gìn ngôi Tam bảo trải qua nhiêu kiếp quyết 
không thoái chuyển. Những gì là bốn? Một là thê 
độ tất cả chúng sinh. Hai là thê đoạn tất cả phiền 
não. Ba là thê học tất cả pháp môn. Bốn là thê 
chứng. tật cả Phật quả. Thiện nam, bốn pháp như 
thê, Bồ- tát lớn, nhỏ đêu nên học tập, vì nó là chỗ 
học của Bô-tát trong ba đời! 

Lại nữa thiện nam, Bồ-tát xuất gia lại có bốn 
pháp ở nơi A-lan-nhã, giữ giới thanh tịnh. Những 
øì là bốn? Một là yêu thích “không tánh”, vì 
“không lý” hiển lộ. Hai là được sự không sợ hãi, vì 
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chứng được chánh định. Ba là đôi với các chúng 
sinh khởi ra bị nguyện lớn. Bốn là đối với hai thứ 
vô ngã, không có tâm chán ngắn. Thiện nam, bốn 
pháp như thế là điều thiết yêu của tất cả Bồ- tát 
chứng nhập Thánh quả, vì nương vào bốn pháp ấy 
dứt bỏ được hai chướng! 

Lại nữa thiện nam, Bồ-tát xuất ø1a lại có bốn 
pháp, ở nơi A-lan-nhã, khéo giữ giới câm, trang 
nghiêm tự thân. Những gì là bốn? Một là bỏ hăn 
ngã kiến. Hai là bỏ ngã sở kiến. Ba là lìa đoạn kiến, 
thường kiến. Bồn là hiểu biết sâu rộng về mười hai 
nhân duyên. Thiện nam, bốn pháp như thế, trừ 
được sự hủy phạm giới câm, giữ gìn tịnh giới, trang 
nghiêm tự thân. 

Lại nữa thiện nam, Bồ-tát xuất ø1a ở nơi A-lan- 
nhã, lại quán bốn pháp, giữ được giới cấm tu thêm 
diệu hạnh, cầu đạt Phật trí. Những gi là bốn? Một 
là quán sát năm uấn sinh diệt. Hai là quản sát mười 
hai nhân duyên như làng xóm trông văng. Ba là 
quán sát mười tám giới tánh đồng pháp giới. Bốn 
là đối với pháp Tục đề không bỏ, không tham. 
Thiện nam, bốn pháp như thế, tất cả Bồ-tát nên tu 
học và vì thê Phật tử ở nơi A-lan-nhã nên một lòng 
tu tập, câu đạo Vô thượng! 

Lại nữa thiện nam, Bô-tát xuất gia ở nơi A-lan- 
nhã, đầy đủ bốn pháp trì giới thanh tịnh, trang 
nghiêm tự thân. Những øì là bỗn? Một là thành tựu 
quán Bất kiến thân. Hai là thành tựu quán Bất kiến 
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ngữ. Ba là thành tựu quán Bất kiến ý. Bốn là xa lìa 
sáu mươi hai kiện, thành tựu quán Nhất thiết trí. 
Thiện nam tử, nếu có Phật tử thành tựu bốn pháp 
thanh tịnh như thế, hiện thân chứng được Chánh 
tánh ly sinh, cho đến chóng được Vô thượng Bỏ- 
đề. Do nhân duyên â ây, Phật tử các ông quán bốn 
pháp môn như thế, dứt bốn nẻo ác, chứng bốn bậc 
Niết-bàn, hết thuở vị lai, độ các chúng sinh, khiến 
chứng được đạo Võ thượng Chánh đăng Chánh 
giác. 

Lại nữa thiện nam, Bồ-tát xuất ø1a ở nơi A-lan- 
nhã đây đủ tám pháp Tam-muội thanh tịnh, trang 
nghiêm tự thân. Những gì là tám? 

1. Ngôi một mình ở nơi A-lan-nhã, thực hiện 

Tam-muội thanh tịnh. 

2. Xa lia lời nói thêu dệt, thực hiện Tam-muội 

thanh tịnh. 

3. Xa lìa năm dục, thực hiện Tam-muội thanh 

tịnh. 

4. Điều phục thân tâm, thực hiện Tam-muội 

thanh tịnh. 

5.Ăn uống biết đủ, thực hiện Tam-muội thanh 

tịnh. 

6. Xa la sự mong cầu, điều xâu ác, thực hiện 

Tam-muội thanh tịnh. 

7. Xa lìa sự nhân nghe giọng tiếng khởi ra 

tham ái, thực hành Tam-muội thanh tịnh. 
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8. Vì chúng nói pháp không câu lợi dưỡng, 

thực hành Tam-muội thanh tịnh. 

Thiện nam, tám pháp thanh tịnh Tam-muội này 
có thể sinh ra trăm ngàn các Tam-muội khác, Phật 
tử các ông cân nên tu tập sẽ chóng chứng được Vô 
thượng Chánh đăng Bô-đê! 

Lại nữa thiện nam, Bồ-tát xuất ø1a ở nơi A-lan- 
nhã, lại có tắm thứ Trí tuệ thanh tịnh. Những øì là 
tám? 

1. Năm uấn thiện xảo, được trí tuệ thanh tịnh. 

2. Mười hai xứ thiện xảo, được trí tuệ thanh 

tịnh. 

3. Mười tám giới thiện xảo, được trí tuệ thanh 

tịnh. 

4. Hai mươi hai căn phương tiện thiện xảo, đạt 

trí tuệ thanh tịnh. 

5. Ba giải thoát môn phương tiện thiện xảo, 

đạt trí tuệ thanh tịnh. 

6. Hay diệt tật cả phiền não phương tiện thiện 

xảo, đạt trí tuệ thanh tịnh. 

7. Hay diệt tùy phiền não phương tiện thiện 

xảo, được trí tuệ thanh tịnh. 

8. Hay diệt sáu mươi hai kiên phương tiện 

thiện xảo, đạt trí tuệ thanh tịnh. 

Thiện nam, tám thứ trí tuệ thanh tịnh như thê, 
Bồ-tát các ông nên cân tu tập, sẽ chóng chứng được 
Vô thượng Chánh đắng Bồ-đề! 
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Lại nữa thiện nam, Bồ-tát xuất ø1a ở nơi A-lan- 
nhã, lại có tám thứ thân thông thanh tịnh, trang 
nghiêm tự thân. Những øì là tám? 

1. Đôi với mọi sắc pháp không bị chướng 
ngại, được Thiên nhãn phương tiện thiện 
xảo, thân thông thanh tịnh. 

2. Đôi với cảnh thanh trần, không bị chướng 
ngại, được Thiên nhĩ phương tiện thiện xảo, 
thân thông thanh tịnh. 

3. Đôi với các tâm, tâm sở pháp của chúng 
sinh không bị chướng ngại, được Tha tâm 
trí phương tiện thiện xảo, thân thông thanh 
tịnh. 

4. Ghi nhớ nơi sinh, nơi chết trong quá khứ 
không bị chướng ngại, được Túc trụ trí 
phương tiện thiện xảo, thần thông thanh 
tịnh. 

5. Đi khắp vô số cõi Phật trong mười phương 
không bị chướng ngại, được Thân cảnh trí, 
phương tiện thiện xảo, thần thông thanh 
tịnh. 

6. Biết được lậu nghiệp của chúng sinh hết hay 
chưa hết không bị chướng ngại, được Lậu 
tận trí phương tiện thiện xảo, thần thông 
thanh tịnh. 
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7. Diệt được tât cả phiền não không bị chướng 
ngại được Vô lậu trí phương tiện thiện xảo, 
thân thông thanh tịnh. 

8. Hiện thây tất cả thiện căn nơi tự thân hôi 
hướng chúng sinh phương tiện thiện xảo, 
thân thông thanh tịnh. 

Thiện nam tử, tám thứ thân thông thanh tịnh 
như thê, các Bô-tát trong mười phương đông tu 
học, Bô-tát các ông cũng nên tu tập, sẽ chóng 
chứng được Vô thượng Chánh đăng Bô-đê! 

Lại nữa thiện nam, Bồ-tát xuất ø1a ở nơi A-lan- 
nhã, hiện thân được tám thứ thanh tịnh. Những gì 
là tám? 

l1. Thần nghiệp thanh tịnh. 

. Ngữ nghiệp thanh tịnh. 

,Ý nghiệp thanh tịnh. 

. Chánh tánh thanh tịnh. 

. Chánh niệm thanh tịnh. 

. Đầu-đà thanh tịnh. 

. Lìa siễm nịnh thanh tịnh. 

. Một niệm không quên tâm Bồ-đê thanh tịnh. 

Thiện nam, nêu có Phật tử ở nơi A-lan-nhã, đây 
đủ tám thứ thanh tịnh như thê, hiện thân thành tựu 
vô biên thiện căn, không bị thoái chuyển đạo Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác! 

Lại nữa thiện nam, Bồ-tát xuất ø1a có tảm thứ 
đa văn thanh tịnh, trang nghiêm tự thân. Những gì 
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là tám? 

1. Tôn kính Hòa thượng, A-xà-lê, được đa văn 

thanh tịnh. 

2. Xa lìa kiêu mạn, sinh tâm nhúng nhường, 

được đa văn thanh tịnh. 

3. Tinh tấn dũng mãnh, được đa văn thanh 

tịnh. 

4. An trụ chánh niệm, được đa văn thanh tịnh. 

5. Vì người cầu pháp, nói ý nghĩa sâu rộng, 

đạt đa văn thanh tịnh. 

6. Không ưa bảo hộ mình, chê người đạt đa 

văn thanh tịnh. 

7. Thường hay quán sát tất cả thiện pháp, đạt 

đa văn thanh tịnh. 

8. Lăng nghe Chánh pháp, y như chỗ nói mà 

tu hành, đạt đa văn thanh tịnh. 

Thiện nam, tám thứ đa văn thanh tịnh như thẻ, 
Bồ-tát các ông đều nên tu tập, sẽ chóng chứng được 
Vô thượng Chánh đắng Bô-đề! 

Khi Đức Thế Tôn nói những hạnh của Bồ-tát 
như thể rôi, Ngài bảo Đại Bồ-tát Di-lặc: 

— Thiện nam, sau khi Ta nhập Niết-bàn chừng 
năm trăm năm, lúc Chánh pháp sắp diệt, vô lượng 
chúng sinh chán, bỏ thê gian, dỗc ngưỡng mộ Như 
Lai, phát tâm Vô thượng Chánh đăng Chánh giác 
vào nơi A-lan-nhã, vi đạo Vô thượng, tu tập những 
hạnh nguyện Bô-tát như thế, đối với đạo Đại Bồ- 
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đê được bất thoái chuyển. Vô lượng chúng sinh 
phát tâm như thê, khi mạng chung được sinh lên 
cung trời Đâu-suât, được thây thân ông, Di-lặc Bô- 
tát vô lượng phước trí trang nghiêm, siêu viỆt sinh 
tử, chứng Bắt thoái chuyền. Và, ở đời sau, nơi dưới 
cây Bồ-đề của pháp hội Đại bảo Long hoa đạt được 
Vô thượng Chánh đắng Chánh giác. 

Trong lúc Đức Thế Tôn nói pháp ấy, có hai vạn 
năm ngàn vị Bồ-tát mới phát tâm, đôi với hạnh Bồ- 
để sắp bị thoái chuyển, nghe được pháp như thế, 
liền phát tâm kiên cố, vượt qua ngôi Thập tín đến 
ngôi thứ sáu trong Thập trụ. Ba vạn tắm ngàn Bà- 
la-môn tịnh hạnh dứt hắn tà kiến, được đại pháp 
nhẫn và Đà-la-ni. Bảy vạn sáu ngàn người đều phát 
tâm Vô đắng đắng, Vô thượng Chánh đắng Chánh 
giác. 


L] 


KINH ĐẠI THỪA BẢN SINH 
TÂM ĐỊA QUÁN 
QUYÊN 8 
Phẩm 10: Quán Tâm 

Bây giờ, Đại Bô-tát Văn-thù-sư-lợi liên từ tòa 
đứng dậy sửa lại y phục, trịch áo vai phải, gối phải 
sát đất, cung kính chắp tay bạch Phật: 

- Bạch Đức Thê Tôn, như Phật đã nói cho 
nhóm ông Trưởng giả Diệu Đức năm trăm người 
răng: ““Ta vì các ông diễn bày pháp môn tâm địa vi 
điệu”. Nay vô lượng vô biên đại chúng trời, người 
trong đạo tràng này đều sinh tâm khao khát mong 
muôn được lãnh hội, con vì tất cả những người ầy 
thưa hỏi Như Lai: Thê nào là “Tâm”? Thế nào là 
“Địa”? Kính xin Đức Thế Tôn đem tâm đại từ dứt 
mọi duyên chấp, tâm đại bi không còn chướng 
ngại, vì các chúng sinh phân biệt diễn nói cho 
những người chưa khỏi khổ được khỏi khô, những 
người chưa an vuI được an vuI, những người chưa 
phát tâm được phát tâm, những người chưa chứng 
quả được chứng quả, đông nơi Nhất đạo mà được 
Niết-bàn. 

Khi ây, Đức Thế Tôn đem Đại diệu trí ân thanh 
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tịnh quyết định thắng nghĩa mà Ngài đạt được 
trong sự tu các phước đức, trí tuệ ở vô lượng kiếp, 
ân chứng cho Bô-tát Văn-thù-sư-lợi và nói: 

— Quý hóa thay! Quý hóa thay! Nay ông thực 
là Phật mẫu trong ba đời! Tất cả Như Lai ở nơi tu 
hành, ông từng dẫn đạo các Ngài khi mới phát tín 
tâm; bởi nhân duyên â Ấy, các bậc thành Chánh giác 
trong mười phương quốc độ, đêu lấy Văn-thù-sư- 
lợi làm mẹ. Song, nay thân ông, vì nguyện lực xưa 
mà hiện ra hình tướng Bô-tát, thỉnh vẫn Như Lai 
về pháp cao siêu không thể nghĩ bàn được. Ông 
nghe kỹ, nghe kỹ và nhớ nghĩ khéo! Ta vì khắp tât 
cả mà phân biệt, giảng nói về vân đề ây. 

Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi bạch: 

— Dạ, bạch Thế Tôn, chúng con thích được 
nghe. 

Lúc đó, Đức Thê Tôn thành tựu tốt đẹp “Tối 
thắng trụ trì bình đăng tánh trí” của tật cả Như Lai 
cùng mọi thứ công đức vi diệu hiếm có; Ngài đã 
khéo thu đại được “Quyết định thăng pháp Đại 
thừa trí ân” của tật cả chư Phật; đã khéo viên chứng 
được “Kim cang bí mật thù thăng diệu trí” của tât 
cả Như LaI; đã khéo an trụ nơi Vô ngại đại bi, tự 
nhiên cứu độ nhiếp phục chúng sinh trong mười 
phương; đã khéo làm viên mãn “Diệu quán sát trí”, 
không quán mà như quán, không nói mà như nói. 

Khi ấy, Đức Thê Tôn bảo Đại Bô-tát Văn-thù- 
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sư-lợi, bậc Đại Thánh vô câu mẹ của chư Phật: 

— Đại thiện nam, pháp ây là “Tôi thăng bí mật 
tâm địa pháp môn” của Như Lai trong MƯỜI 
phương. Pháp ấy là pháp môn “Đốn ngộ” của tật 
cả phàm phu vào cảnh giới Như Lai. Pháp ây là 
“Đường chánh chân thực” của tật cả Bô-tát đi tới 
cõi Đại Bô-đề. Pháp ấy là “Cung báu vi diệu” của 
chư Phật trong ba đời, tự an hưởng pháp lạc. Pháp 
ây là “Kho báu vô tận” trong, tất cả lợi ích cho 
chúng sinh. Pháp â ây hay dẫn dắt các chúng Bộ- tát 
đến nơi Trí tuệ “Sắc cứu cánh tự tại”. Pháp ấ ây là 
bậc Đạo sư chân thực, hay dẫn dắt hậu thân Bồ-tát 
đi tới cội Bồ-đê. Pháp ây như ngọc Ma-mi, hóa 
những của cải của thế gian, xuất thê gian làm cho 
chúng sinh luôn mãn nguyện. Pháp ây sinh ra 
nguôn gốc công đức của tât cả chư Phật trong mười 
phương ba đời. Pháp â ây hay làm tiêu tan các nghiệp 
quả ác của tất cả chúng sinh. Pháp â ây hay làm cho 
tât cả chúng sinh sự ân chứng về việc nguyện câu. 
Pháp ây hay độ cho tật cả chúng sinh bị sinh tử 
hiểm nạn. Pháp â ây hay làm ngừng sóng côn biên 
khô cho tất cả chúng sinh. Pháp ấy hay cứu vớt cấp 
thiết mọi hoạn nạn cho chúng sinh khổ não. Pháp 
ây làm khô kiệt biển lão, bệnh, tử cho tất cả chúng 
sinh. Pháp ấy hay làm phát sinh chủng tử nhân 
duyên của chư Phật. Pháp ấy là đuốc trí tuệ lớn soi 
sáng cho chúng sinh trong đêm dải sinh tử. Pháp 
ây là áo giáp, mũ trụ đề phá tan binh chúng của bốn 
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thứ ma. Pháp ây tức là cờ xí chiến thăng của đạo 
quân dũng mãnh. Pháp ây tức là xe pháp vô thượng 
của tất cả chư Phật. Pháp ây tức là cờ pháp tối 
thắng. Pháp â ây tức là gióng trống. đại pháp. Pháp 
ây tức là thôi loa pháp lớn. Pháp â ây tức là đại Sư 
tử VƯƠN, Pháp ấy tức là tiếng gầm của đại Sư tử. 
Pháp ây cũng như bậc Đại Thánh VƯƠng trong 
nước khéo làm việc cai trị chân chánh, nêu thuận 
theo sự giáo hóa â ây thời được an lạc lớn, còn nếu 
trái lại thì liền bị tru diệt. 

Thiện nam, trong ba cõi lây “tâm” làm chủ. 
Người quán được tâm, thì được giải thoát rốt ráo; 
người không quản được tâm, thì ở mãi trong nẻo 
trói buộc chìm đắm. Tâm của chúng sinh cũng như 
đại địa. Mọi thứ thóc lúa hoa quả đều từ đại địa 
sinh ra. Như vậy tâm pháp sinh ra thiện ác thế gian 
và xuất thế gian năm cõi, các bậc Hữu học, bậc Vô 
học, bậc Độc giác, bậc Bồ- tát, cũng như đối với 
chư Như Lai. Do nhân duyên â Ấy, nên ba cõi do tâm, 

“tâm” được gọi là “địa”. Tất cả phàm phu thân cận 
bạn lành, nghe pháp tâm địa, như lý quán sát, theo 
như lời nói tu hành, hoặc tự mình làm, hoặc dạy 
người làm, khen ngợi khuyên găng, đón mừng, an 
ủi, những người như thế, sẽ dứt được ba chướng, 
mau trọn muôn hạnh và chóng được đạo quả Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác. 

Đại Thánh Văn-thù-sư-lợi Bồ-tát bạch Phật: 

- Bạch Đức Thế Tôn, như Phật nói: Chỉ đem 
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tâm pháp làm chủ ba cõi, tâm pháp vốn là Không, 
không nhiễm bụi nhơ, tại sao tâm pháp lại nhiễm 
tham, sân, si? Đôi với pháp trong ba đời, cái gì cho 
là tâm? Tâm quá khứ đã diệt, tâm vị lai chưa đến, 
tâm hiện tại không an trụ, nội tánh của các pháp 
tìm không thể được, ngoại tướng của các pháp tìm 
không thê được, trung gian của các pháp cũng đêu 
tìm không thể được; bản lai tâm pháp không có 
hình tướng, bản lai tâm pháp không có trụ xứ, tật 
cả Như Lai hãy còn không thấy tâm, huồng là 
người khác được thấy tâm pháp? Tất cả các pháp 
từ vọng tưởng sinh, vậy do nhân duyên øì, hôm nay 
Thế Tôn vì đại chúng nói “Tam giỚI duy tâm”? Xin 
Phật thương xót, như thực giảng giải cho! 

Bấy giờ, Đức Phật bảo Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi: 

- Đúng như thế, đúng như thế! Thiện nam, như 
ông hỏi Ta “Bản tánh của tâm, tâm sở pháp” là 
văng lặng tịch tĩnh, nay Ta sẽ nêu các thí dụ đề 
chứng minh nghĩa ấy. 

Thiện nam, tâm như huyểễn pháp, do biến kế 
chấp sinh, các món tâm tưởng, thọ nhận, vui, khô. 
Tâm như dòng nước chảy, niệm niệm sinh diệt, đôi 
với đời trước, sau không hề dừng. Tâm như gió 
lớn, trong khoảng sát-na đi qua mọi hướng. Tâm 
như đèn lửa, mọi duyên hòa hợp sinh ra. Tâm như 
chớp sáng, chỉ khoảng chốc lát, chứ không dừng 
lâu. Tâm như hư không, như bị khách trần phiên 
não ngăn che. Tâm như con hầu, con vượn, nhảy 
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nhót trên cây năm dục không lúc nào dừng. Tâm 
như họa sĩ, vẽ ra mọi hình sắc thê gian. Tâm như 
kẻ tôi tớ, bị các phiên não sai khiến. Tâm như kẻ 
độc hành, không có người thứ hai. Tâm như quốc 
VƯƠng, khởi ra mọi sự, đạt được tự tại. Tâm như 
Oán Ø1a, khiến cho tự thân chịu bao khô não. Tâm 
như bụi trần, bám nhơ tự thân, sinh ra nhớp nhúa. 
Tâm như ảnh tượng, đối với pháp vô thường chấp 
là thường. Tâm như huyễn mộng, đối với pháp vô 
ngã, thì chấp làm ngã. Tâm như Dạ-xoa, ăn mất 
mỌI pháp công đức. Tâm như con nhặng xanh, ham 
đô dơ xâu. Tâm như kẻ sát nhân, hay hại thân 
mạng. Tâm như kẻ đối địch, thường rình mò lầm 
lỗi. Tâm như giặc trộm, trộm mất các công đức. 
Tâm như trống lớn, thúc giục sự chiến đâu. Tâm 
như con thiêu thân, ưa thích màu sắc đèn sáng. 
Tâm như con hươu đồng, chạy theo tiếng gọi giả. 
Tâm như đàn lợn, thích đồ tạp uê. Tâm như đàn 
ong, øom góp mùi mật ngọt. Tâm như voI say mê 
theo voI cái. 

Này thiện nam, như thế nói về tâm, tâm sở pháp 
không trong, không ngoài, cũng không trung Ø1an; 
đối với mọi pháp tìm không thê được, quá khứ, vị 
lai, hiện tại cũng không thê tìm được, siêu việt ba 
đời, chăng phải có, chăng phải không. Chúng sinh 
thường ôm ấp sự nhiễm đắm, nhiễm đăm từ vọng 
duyên khởi mà duyên không có tự tánh, nên tánh 
của tâm là Không. Như thế tánh Không là không 
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sinh, không diệt, không đến, không đi, không một, 
không khác, chăng phải đoạn, chăng phải thường, 
vôn không có nơi sinh, cũng không có nơi diệt, 
cũng chắng phải xa lìa và chăng phải xa lìa. 

Những tâm như thế không khác với vô vi và thê 
của VÔ VI không khác với những tâm ấy. Thể của 
tâm pháp vốn không thể nói được, thời cái chăng 
phải tâm pháp cũng không thể nói được. Sao vậy? 
Nếu vô vi là tâm, tức là đoạn kiến; nếu lìa tâm pháp 
tức là thường kiến. Lìa hắn hai tướng, không chập 
trước hai bên, ngộ được như thể gọi là “Chân đề” 
và người ngộ được Chân đề ấy là Hiên thánh. Tất 
cả Hiền thánh tánh vốn văng lặng tịch tĩnh, trong 
pháp vô vi, giới không có trì, phạm, cũng không có 
lớn, nhỏ, không có tâm vương, tâm sở pháp và 
không có khô, không có vui. Như thê, tự tánh của 
pháp giới là vô câu, không có tướng sai biệt 
thượng, trung, hạ. Sao vậy? Vì tánh của pháp vô vi 
âầy là bình đăng, như nước mọi dòng sông chảy vào 
trong biển đều đông một vị, không có tướng sai 
biệt. Tánh vô câu ây là không gì sánh bằng, xa lìa 
mọi nẻo ngã và ngã sở. Tánh vô cầu ây chăng phải 
thực, chắng phải hư. Tánh vô cấu ấy là Đệ nhất 
nghĩa, vì nó không có tướng hết và diệt, thể nó vôn 
không sinh. Tánh vô cầu ây, thường trụ bất biến, vì 
là tối thắng Niết- bản gôm đủ ngã, lạc, thanh tịnh. 
Tánh vô câu ấy, xa lìa tất cả sự bình đăng và bất 
bình đẳng, vì thê của nó là không khác. 
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Nếu có các vị thiện nam, thiện nữ nào muốn 
cầu đạo quả Vô thượng Chánh đăng Chánh giác, 
cần nên một lòng tu tập quán pháp Tâm địa như 
thê! 

Bây giờ, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại ý nghĩa 
ây, Ngài nói bài kệ: 

Mẹ Phát ba đời — Diệu Cát Tưởng 
Xin hỏi Như Lai: “Tâm địa pháp ” 
Ta nay trong đại hội chúng này 

Nêu bảy quản hạnh môn thành Phật. 
Pháp này khó Sắp hơn Uu-đàm 

Tất cả thể gian HÊN HgHWỠng VỌNG. 
Chủ Phật mười ' phương chứng Đại giác 
Đều từ pháp này mà fu hành. 

Ta là Vô Thượng, Điều Ngự Su, 
Chuyển xe Chánh pháp khắp thể giới 
Hóa độ võ lượng các chúng sinh 
Nên biết, do ngộ Tâm địa quán. 

Tất cả chúng sinh nghe pháp này, 
Mừng tới Bô-đê được thọ Ký 

Những người hữu duyên được thọ ký 
Tu quản môn này sẽ thành Phát. 
Chư Phát tự hưởng pháp lạc lớn 

Ở cung báu diệu lâm địa quản 
Nhận chức Bồ-tát, ngộ Vô sinh 
Quán Tâm địa môn khắp pháp giới. 
Hậu thân Bồ-tát ngôi CỘI “giác 
Nhập quán hạnh này chứng Bồ-đề. 
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Pháp ấy hay mưa "bảy Thánh tài ” 
Như Ma-mi, mãn nguyện chúng sinh. 
Pháp ấy gọi là Phật mẫu xưa 

Xuát sinh ba thân Phật ba đời. 

Pháp ấy gọi là giáp Kim cang 
Chống với bồn chúng các ma quân. 
Pháp áy hay làm thuyền bè lớn 
Khiển qua giữa dòng đến chốn báu. 
Pháp ây là trông pháp tối thăng. 
Pháp áy là cờ pháp nêu cao. 

Pháp áy là loa pháp Kim cang, 
Pháp áy là đuôc pháp soi đàng. 
Pháp áy cũng như đại Thánh chủ 

V§ hưởng Công, phạt tội, thuận nhân tâm. 
Pháp ây cũng như nước ngắm ruộng 
Sinh thành, nuôi lớn theo thời Hết. 
Ta dùng ví dụ tỏ nghĩa “không ” 

Thê biết ba cõi chỉ một tâm. 

Tâm có đại lực sinh thể giới 

Tự tại hay làm chủ biến hóa. 

Tưởng ác, tâm thiện lại tạo tập 

Quả, hiện, vị lai, nhán sinh tứ 
Nương tựa vọng nghiệp tạo thể gian 
Ái, phi ải quả thường tương tục. 

Tám như nước chảy chăng chút dừng 
Tâm như gió Day qua các nước. 
Cũng như hầu, vượn bám cành đùa 
Củng như sự giả, nương giả thành, 
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Như không, chữn bay không chướng ngại 
Như làng xóm vắng người qua lại. 

Tâm pháp như thể vốn chăng có 

Phàm phu mê chấp cho là có 

Nếu hay quán “Tâm thể tảnh không” 
Hoặc chướng không sinh, liên giải thoát. 

Khi ấy, Đức Như Lai đối với các chúng sinh 
khởi tâm đại b1, cũng như cha mẹ nhớ đến con một, 
vì muốn diệt trừ sức mạnh nơi tả kiến của thế gian, 
đem lại lợi ích an vui cho tất cả chúng sinh, nên 
Ngài tuyên thuyết thân chú quán tâm răng: “Úm, 
thât tha, ba la đề, phệ đạn, ca lư nhị”. 

Đức Như Lai nói chân ngôn ấy rôi, bảo Đại Bô- 
tát Văn-thù-sư-lợi: 

— Thân chú ây gôm đủ uy lực lớn, nêu có thiện 
nam, thiện nữ nảo khi trì chú ấy, giơ tay trong sạch 
lên, mười ngón tay trái và phải bắt tréo lại với 
nhau, rôi lấy tay phải áp lên tay trái, năm chặt lây 
nhau như dây buộc, gọi là Kim cang phược ấn. 
Thành ân ây rồi, đọc tụng chân ngôn trước trọn đủ 
một lượt, thì hơn cả đọc tụng mười hai bộ kinh và 
có được công đức không thể hạn lượng, cho đến 
quả vị Bô-đề không bị thoái chuyên. 


Phẩm 11: Phát Bộ Đề Tâm 
Bây giờ, Đức Thế Tôn đã đạt được Quán đỉnh 
bảo quan của tât cả Như LaIl, vượt qua ba cõi đã 
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viên mãn được Đà-la-nI tự tại, đã chứng đắc viên 
mãn được Tam-ma-địa tự tại, thành tựu được tốt 
đẹp trí Nhất thiết trí, Nhất thiết chủng trí và hay 
làm mọi sự sai biệt đôi với hữu tình. 

Khi Đức Thế Tôn vì các chúng sinh tuyên 
thuyết về pháp môn Quán tâm thâm diệu rồi, Ngài 
bảo Đại Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi: 

~ Đại thiện nam, Ta đã vì chúng sinh nói về tâm 
địa rôi, nay Ta lại sẽ nói về Phát Bô-đề tâm đại Đà- 
la-ni, để cho các chúng sinh phát tâm Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác, mau viên mãn được diệu 
quả. 

Lúc đó, Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi bạch Phật: 

— Bạch Đức Thế Tôn, Như Lai nói “Quá khứ 
đã diệt, vị lai chưa đến, hiện tại không trụ, tất cả 
tâm pháp có trong ba đời, bản tánh của nó đều 
không”, vậy tâm Bô-đê kia, nói vào cái gì mà gọi 
là phát? Lành thay, Thê Tôn! Xin Ngài vì tất cả mà 
thuyết giảng, để cho tất cả dứt bỏ được các mản 
lưới ngờ vực, đạt tới nơi chôn Bô-đê! 

Đức Phật bảo Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi: 

— Thiện nam, từ trong các tâm pháp khởi ra mọi 
tà kiến; vì muốn dứt trừ sáu mươi hai kiến, cùng 
mọi thứ tà kiến khác, nên Ta nói tâm, tâm sở pháp 
là không; như thế là các kiên chấp kia không còn 
chỗ nương tựa nữa, ví như rừng rú xanh tốt, um 
tùm, sư tử, voi trăng, hùm, beo, thú dữ... lẫn vào 
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trong ây nhả độc hại người, làm cho vắng bặt dấu 
vết người đi. Lúc đó, có bậc trí giả đem lửa đốt 
rừng; vì rừng trồng, các thứ dữ không còn sót lại. 
Tâm không, kiến diệt, cũng như thê! 

Lại nữa thiện nam, do nhân duyên gì mà lập ra 
nghĩa “không” ấy? Vì muốn diệt phiền não từ vỌng 
tâm sinh ra mà nói là “không”. Thiện nam, nêu 
chấp “lý không” là cứu cánh, thời ngay “không 
tánh” cũng không; chấp “không” thành bệnh, cũng 
nên trừ bỏ. Sao vậy? Nếu châp nghĩa “không” là 
cứu cánh, các pháp đều không, không nhân, không 
quả, thời có khác gì với ngoại đạo Lộ-già-da-đà? 
Thiện nam, như thuốc A- -glà- -đà chữa khỏi các 
bệnh, nếu người có bệnh uông thuốc ấy thì quyết 
khỏi; bệnh đã khỏi rôi, thuốc cũng theo bệnh mà 
bỏ và nếu không có bệnh mà uống thuốc, thuốc trở 
lại thành bệnh. Thiện nam, trước đặt ra thuốc 
“không” là để trừ bệnh “hữu”; châp “hữu” thành 
bệnh, thời châp “không” cũng thế. AI là bậc trí giả 
lại uống thuốc để mang bệnh? Thiện nam, nêu khởi 
ra hữu kiến, còn hơn khởi ra “không kiến”; có 
thuốc “không” trị bệnh “hữu”, chứ không có thuốc 
nào trị bệnh “không” cả. 

Thiện nam, do nhân duyên ây, thuốc “không” 
trừ tà kiên rôi, tâm tự giác ngộ, phát ra Bô-đề, tâm 
giác ngộ ấy tức là tâm Bồ-đề, chứ không có hai 
tướng. Thiện nam, tâm tự giác ngộ có bốn nghĩa. 
Những gì là bốn? Các phàm phu có hai tâm, chư 
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Phật, Bô-tát có hai tâm. 

Thiện nam, hành tướng hai tâm của phàm phu 
thế nào? Một là từ nhãn thức cho đến ý thức, cùng 
duyên tự cảnh gọi là Tự ngộ tâm. Hai là lia tâm, 
tâm sở pháp của năm căn hòa hợp duyên cảnh gọi 
là Tự ngộ tâm. Thiện nam, hai tâm như thế hay 
phát Bô-đê! 

Thiện nam, hành tướng hai tâm của Thánh hiền 
thê nào? Một là quán Chân thực lý trí. Hai là quán 
Nhất thiết cảnh trí. Thiện nam, bốn nghĩa như thế 
là Tự ngộ tâm. 

Lúc đó, Bồ-tát Văn-thù bạch Phật: 

- Bạch Đức Thê Tôn, tâm không có hình tướng 
cũng không có chỗ trụ, người phàm phu tu hành 
khi mới bắt đầu phát tâm phải y vào những chỗ nào 
và quản những tướng gì? 

Đức Phật bảo: 

— Thiện nam, chỗ quán về tâm tướng Bô-đề của 
phàm phu, phải quán như là vành trăng tròn đây, 
trong sạch sáng ngời đứng yên trên ngực. Nêu 
muôn mau được Bất thoái chuyển, thì ở nơi A-lan- 
nhã và nhà vắng lặng cần phải giữ thân ngay ngắn, 
chánh niệm, kết Kim cang phược ấn của Như Lai 
như trước, nhắm mắt quán sát mặt trăng sáng giữa 
ngực và suy nghĩ rằng: “Vành trăng tròn đây này 
to lớn năm mươi do- tuân, sáng tươi thanh tịnh, 
trong ngoài lắng suốt, không chút bụi nhơ và vô 
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cùng trong mát”. Mặt trăng tức là tâm, tâm tức là 
mặt trăng, vết trần không nhiễm thời vọng tưởng 
không sinh, khiến cho chúng sinh thân tâm thanh 
tịnh, tâm Đại Bô-đề bên vững không thoái. Kết tay 
ân ây và quán sát trì niệm chương cú vi diệu Đại 
Bồ-đề tâm là Thanh tịnh chân ngôn của tất cả Bồ- 
tát khi mới bắt đầu phát tâm: “Úm, bô địa, thật đa, 
mưu chí ba, đà tà, nh].” 

Đà-la-ni này có đủ uy đức lớn khiến cho người 
tu hành không bị thoái chuyên. Tất cả Bô-tát trong 
quá khứ, vị lai, hiện tại khi tại Nhân địa mới phát 
tâm, đêu chuyên trì niệm chân ngôn này, mà vảo 
được cảnh giới Bất thoái và mau viên thành Chánh 
giác. 

. Thiện nam, khi người tu hành kia giữ thần ngay 
ngăn, chánh niệm, đêu không dao động gì cả, chỉ 
đê tâm vào vành trăng, quán sát thành thục, thê gọI 
là Bồ-tát quán Bô-đề tâm thành Phật Tam-muội. 
Nếu có phàm phu tu pháp quán ây, trước kia gây 
ra năm tội nghịch, bốn tội trọng, mười điều ác và 
bất tín, thì các tội đó đêu tiêu diệt hết và liên được 
năm thứ pháp môn Tam-ma-địa. Những gì là năm? 
Một là Sát-na tam-muội. Hai là Vi trần tam-muội. 
Ba là Bạch lũ tam-muội. Bốn là Khởi phục tam- 
muội. Năm là An trụ tam-muội. 

Thế nào gọi là Sát-na tam-muội? Nghĩa là chỉ 
tạm thời an trụ tưởng niệm vào mặt trăng tròn đây, 
ví như con khi, thân bị buộc, xa không đi được, gân 
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không dừng được, nhưng chỉ khi đói khát quá, nó 
mới dừng nghỉ được chôc lát mà thôi. Phàm phu 
quán tâm cũng như thế mới được Tam-muội trong 
tạm thời chốc lát, nên gọi là Sát-na. 

Thế nào gọi là Vi trần tam-muội? Nghĩa là đối 
với Tam-muội đã tương ứng được ít phần, ví như 
có người tự mình thường ăn đồ đăng, chưa từng ăn 
đồ ngọt bao giờ, trong một thời kia được nêm một 
chút mật vào lưỡi, người ây vui mừng quả, càng 
sinh hăng hải mong câu được nhiêu mật. Người tu 
hành ây, qua nhiều kiếp ä ăn những vị đăng mà nay 
được cho vị Tam-muội ngon ngọt, tương ứng được 
If phân nên gọi VỊ trần. 

Thế nào gọi là Bạch lũ tam-muội? Nghĩa là, 
người phàm phu từ thời vô thỉ cho đến hết thuở vị 
lai, nay được định này, ví như nhuộm vải đen, 
trong màu quá đen thây được một sợi chỉ trắng. 
Người tu hành ây trong nhiêu đêm sinh tử tăm tối, 
nay mới được Tam-muội trăng sạch, nên gọi đây 
là Bạch lũ (chỉ trắng). 

Thể nào gọi là Khởi phục tam-muội? Nghĩa là, 
người tu hành quán tâm chưa thành thục, hoặc 
khéo thành lập hay chưa khéo thành lập, Tam-muội 
như thế còn là cao, thập nên gọi là Khởi phục. 

Thế nảo gọi là An trụ tam-muội? Nghĩa là tu 
bốn định trước, tâm được an trụ và khéo Ø1ữ gìn 
được, không nhiễm vào các trần, như người trong 
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mùa hè đi qua cõi sa mạc xa xăm, chịu đủ mọi nóng 
bức độc hại, tâm khát thiêu quá, hầu như không 
chịu nỗi được nữa, bỗng gặp được dòng nước ngọt 
của núi Tuyết, như vị Tô-đà cõi trời, mau khỏi 
được nhiệt não, thân tâm được thư thái, nên định 
ây gọi là An trụ. Nhập định ây tôi, xa lia hoặc 
chướng, nảy mầm Vô thượng Bỏ-đề, chóng lên 
công đức Thập địa của Bô-tát. 

Bây giờ, trong pháp hội, vô lượng trời, người 
được lãnh hội đại Đà-la-nI sâu rộng không thể nghĩ 
bàn này, là mẹ đẻ của Bồ-tát, có chín vạn tám ngàn 
Bồ-tát chứng được bậc Hoan hỷ, vô lượng chúng 
sinh phát tâm câu đạo quả Vô thượng Chánh đắng 
Chánh giác. 


Phẩm 12: Thành Phật 


Bây giờ, Đức Thế Tôn an trụ trong pháp giới 
thanh tịnh, ba đời bình đăng, không trước không 
sau, bất động ngưng lặng, miên mật xuyên SUỐt; 
ảnh sáng đại trí soI khắp thế giới; phương tiện thiện 
xảo biến hiện thân thông, hóa độ mười phương 
quốc độ, đâu cũng cùng khắp. 

Khi ấy, Đức Thê Tôn bảo Đại Bồ-tát Văn-thù- 
sư-lợn: 
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— Người tu hành Du-già quán vành trăng rồi, 
nên quán ba pháp đại bí mật. Những gi là ba? Một 
là Tâm bí mật. Hai là Ngữ bí mạt. Ba là Thân bí 
mật. 

Thê nào gọi là pháp Tâm bí mật? Người tu hành 
Du-già, quán trong mặt trăng tròn đây sinh ra cái 
chây Ngũ cô Kim cang sắc vàng, ảnh sáng rực rỡ 
như vàng chảy, phóng ra vô sô ánh sáng trăng lớn; 
lây sự ấy mà quán sát gọi là Tâm bí mật. 

Thế nào gọi là Ngôn ngữ bí mật? “Úm, địa thật 
đa, bà nhĩ la”. Đà-la-mi ây đủ uy lực lớn, là chân 
ngôn của tất cả Bồ-tát thành Phật, thê nên gọi là 
Ngữ ngôn bí mật. 

Thê nảo gọi là pháp Thân bí mật? Ở trong đạo 
tràng, giữ thân ngay ngắn, chánh niệm, tay kết ân 
Dẫn đạo Vô thượng Bô-đê tôi đệ nhất, đặt giữa tâm 
nguyệt luân nơi ngực. 

Thiện nam, Ta sẽ vì ông nói về tướng dáng của 
ân ấy: Trước tiên lẫy hai ngón tay cải của hai bản 
tay đều đặt vào trong mỗi lòng bàn tay và lấy ngón 
trỏ, ngón giữa cùng ngón áp út của hai bàn tay năm 
chặt lây ngón tay cái, làm thành năm tay, tức là 
Kiên lao Kim cang quyên ấn. Sau đó, không đổi 
năm tay, chỉ duỗi một ngón trỏ của bản tay trải, 
thăng lên hư không, rôi đem năm tay trái ấy đặt lên 
trái tim; ngón út của năm tay phải năm chặt lây một 
đốt ngón trỏ của nắm tay trái, sau lại lây đầu ngón 
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trỏ của năm tay phải, chỉ vào một đốt ngón tay Cái 
của nắm tay phải và cũng. để trước trái tim, thể gọi 
là Dẫn đạo Vô thượng Bô-đề đệ nhất trí ân, cũng 
gọi là Năng diệt vô minh hắc ám đại quang minh 
ân. Do kết ấn ấy, có sức gia trì nên được chư Phật 
mười phương xoa đâu hành giả và trao cho Đại Bô- 
đề thăng quyết định ký, là Đại Tỷ-lô- giá-na Như 
Lai vô thượng phước tụ đại diệu trí ân. 

Khi hành giả kết ân ây rôi liên thực hiện quán 
này: “Tất cả chúng sinh cùng kết ấn này, trì niệm 
chân ngôn, mười phương thế giới không bị quả khổ 
trong ba đường ác và tám nạn, mà cùng được 
hưởng pháp lạc thanh tịnh thứ nhất. Nay trên đầu 
ta có mũ Đại bảo, trong mũ Thiên quan ấy năm 
Đức Phật Như Lai ngôi kết già phu, ta là Tỳ-lô-giá- 
na Như Lai, đây đủ viên mãn ba mươi hai tướng 
tốt, tám mươi vẻ đẹp phóng ra hào quang sáng lớn 
SOI khắp mười phương đem lại lợi ích an vui cho 
tật cả chúng sinh”. Quán sát như thê gọi là Nhập 
Tỳ-lô-giá-na Như Lai tôi thắng tam-muội. 

Ví như có người ngộ được quán môn Ca-lư-la 
vi điệu, tự thực hành quán này: '“Thân ta tức là thân 
chim Kim sí đầu đàn, tâm, ý, ngữ ngôn cũng lại 
như thế”. Dùng sức quán ây làm tiêu tan thuốc độc, 
tật cả ác độc không làm hại được. Người phàm phu 
tu hành cũng như thê, ngôi kiểu ngôi hàng phục, 
thân không dao động, tay kết trí ân, mật niệm chân 
ngôn, nhập vào quán này, điệt được ba độc, tiêu trừ 
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nghiệp chướng, tăng trưởng phước trí và nguyện ở 
thê gian hay xuất thê lan mau được viên mãn; tám 
vạn bốn ngàn các phiên não chướng không hiện 
khởi được, hăng hà sa sở tri chướng cực trọng dân 
dân tiêu diệt, Vô lậu đại trí Năng đoạn Kim cang 
Bát-nhã ba-la-mật viên mãn hiện tiền, chóng được 
Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. 

Lúc đó, Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi bạch Phật: 

- Đức Thê Tôn hiếm có! Đắng Thiện Thệ hiếm 
có! Đức Như Lai ra đời còn hiểm có hơn như hoa 
Uu-đàm và giả sử Ngài ra đời và nói ra pháp này 
cũng khó. Ba pháp bí mật Vô thượng pháp luân của 
Tâm địa như thế thực là lợi lạc cho tất cả chúng 
sinh, là đường chánh chân thực để vào Như Lai địa 
và Bồ-tát địa. Nếu có chúng sinh nào không tiếc 
thân mạng mà tu hành pháp ây sẽ chóng chứng 
được Bô-đê. 

Bây IỜ, Đức Phật bảo Bô-tát Văn-thù-sư- lỢI: 

— Nếu có các thiện nam, thiện nữ nào muốn tu 
tập được ba diệu môn bí mật thành Phật, sớm được 
Thân công đức của Như Lai, được mặc ba mươi 
hai thứ áo giáp Đại kim cang của Bồ-tát mà Tu diệu 
quán ấy, thời quyết chứng được Pháp thân thanh 
tịnh của Như Lai. 

Những gì là ba mươi hai thứ áo giáp? 
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1. Áo đại giáp Thọ khổ: Ở trong vô lượng kiếp 
vì chúng sinh chịu khô mà không chán sinh 
tử. 

2. Áo đại gI1áp Bất xả: Thê độ vô lượng hữu 
tình cho đên con sâu, con kiên cũng không 
bỏ. 

3. Áo đại giáp Bí mật: Giác ngộ chúng sinh 
trong giâc mộng dài sinh tử, đặt để họ vào 
ba pháp bí mật. 

4. Áo đại giáp Hộ pháp: Ủng hộ Phật pháp 
trong tất cả thời cũng như âm vang ứng hợp 
với tiếng. 

5. Áo đại giáp Kim cang: Diệt hắn sự khởi lên 
hai kiên “hữu, vô” và tất cả phiền não. 

6. Áo đại giáp Năng xả: Dù là đầu, mắt, tủy, 
óc, vợ, con, ngọc báu... nếu có người lại 
xin đều xả cả. 

7. Áo đại giáp Năng thí: Tất cả vật dụng đem 
lại an vui mà trong nhà hưởng thọ, quyết 
không tham đắm, đều đem cho tất cả. 

8. Áo đại giáp Năng trì: Hay giữ Tam tụ tịnh 
giới của Bô-tát trọn không rời bỏ hạnh Đâu- 
đà. 

9. Áo đại giáp Nhẫn nhục: Mạc áo nhẫn nhục 
gặp các duyên trái ngược như bị hủy nhục, 
mạ ly, đánh đập... vẫn không báo thù lại. 
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10. Áo đại giáp Hỏi tâm: Giáo hóa những bậc 
Duyên giác, Thanh văn, khiến họ hướng 
tâm về Nhất thừa. 

11. Áo đại giáp Tinh tân: Luôn Tinh tân độ 
các hữu tình, ví như gió lớn ngày đêm 
không ngừng. 

12. Áo đại giáp Tu hành giải thoát tam-muội: 
Thân tâm tịch tĩnh, miệng không phạm lỗi. 

13. Áo đại giáp Bình đăng: Làm điều lợi ích 
cho chúng sinh, coi sinh tử và Niễt-bàn 
không có hai thiên kiến. 

14. Áo đại giáp Dữ lạc: Đem tâm đại từ không 
còn vướng mắc, làm lợi ích an vui cho mọi 
loài, luôn luôn không chán bỏ. 

15. Áo đại giáp Bạt khô: Đem tâm đại bi vô 
ngại cứu độ thu nhiếp tất cả làm cho dứt 
sạch khô, không có hạn lượng. 

16. Áo đại giáp Đại hỷ: Đối với các chúng 
sinh không hê kết oán, luôn luôn làm việc 
lợi ích. 

17. Áo đại giáp Đại xả: Tuy thực hiện hạnh 
khổ nhưng không sợ nhọc mệt, luôn luôn 
không hề thoái chuyên. 

18. Áo đại giáp Bất yêm: “Chúng sinh có sự 
đau khổ tìm đến nơi Bô-tát, Bồ-tát chịu thay 
khổ cho chúng sinh kia mà không chút chán 
ngán. 
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19. Áo đại giáp Giải thoát năng kiến: Sự xem 
xét, nhận thức rõ ràng như xem quả A-ma- 
lặc trong bàn tay, như thể là giải thoát được 
sự thấy. 

20. Áo đại giáp Vô trước: Thây rõ thân năm 
uân như hạng Chiên-đà-la, làm tôn hại việc 
thiện. 

21. Áo đại giáp Yếm xả: Thấy rõ mười hai 
nhập như xóm làng trống vắng, thường 
mang lòng sợ hãi. 

22. Áo đại giáp Đại trí: Thấy mười tám giới 
cũng như cảnh huyễn hóa, không có chân 
thực. 

23. Áo đại giáp Chứng chân: Thấy rõ tất cả 
pháp, đồng trong pháp giới, không còn thấy 
có mọi tướng saI khác. 

24. Áo đại giáp Xuất thế: Che điều xâu ác của 
người, không giấu lỗi xâu ác của mình, chán 
bỏ ba cối. 

25. Áo đại giáp Hóa độ: Như bậc Đại y vương, 
hợp bệnh cho thuốc, Bô-tát tùy nghi mà 
diễn hóa. 

26. Áo đại giáp Quy nhất: Thấy chân thê của 
Ba thừa kia vốn không khác, cứu cánh đông 
tâm quay về nơi mội. 
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27. Áo đại giáp Độ người: Nối dòng Tam bảo, 
khiến không đoạn tuyệt, chuyên xe diệu 
pháp độ người. 

28. Áo đại giáp Tu đạo: Phật đối với chúng 
sinh có ân đức lớn, vì muốn báo ân Phật, 
nên dốc tu tập Phật đạo. 

29. Áo đại giáp Vô câu: Quán bản tánh của tất 
cả các pháp là không tịch tĩnh, vắng lặng, 
không sinh, không diệt, không nhơ. 

30. Áo đại giáp Vô ngại: Ngộ pháp nhân Vô 
sinh, được Đà-la-n1, khéo thuyêt giảng với 
biện tài vô ngại. 

31. Áo đại giáp Nhất vị: Hóa độ hữu tình rộng 
khắp khiên họ cũng được ngôi dưới cây Bồ- 
để, chứng đắc Phật quả. 

2c Áo đại giáp Vô dư: Trong một sát-na tâm 
tương ứng với Bát-nhã, chứng ngộ đại pháp 
Vô dư trong ba đời. 

Đó gọi là ba mươi hai thứ Kim cang đại giáp 

của Bô-tát. 

Bô-tát Văn-thù-sư-lợi, nếu có các thiện nam, 
thiện nữ nào thân mặc giáp trụ Kim cang như thế, 
nên dốc tu tập ba pháp bí mật, trong đời hiện tại đủ 
phước trí lớn, mau chứng được Vô thượng Chánh 
đăng Bô-đề. 

Khi ây, Đại Thánh Văn-thù-sư-lợi Bồ-tát Ma- 
ha-tát cùng đại chúng nghe Đức Phật nói về ba 
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môn bí mật của tâm địa diệu pháp và ba mươi hai 
thứ Kim cang giáp trụ, thì tất cả Bồ-tát bậc Hữu 
học, mỗi vị đều cởi những chuỗi ngọc, áo báu vô 
giá, cúng dường lên Ty-lô-giá-na Như Lai cùng 
các Thê Tôn trong mười phương mà tán thán Đức 
Phật: 

— Lành thay! Lành thay! Phật Thế Tôn diễn nói 
về vô biên hạnh nguyện của Bồ-tát, đem lại lợi ích 
an lạc cho tất cả chúng sinh, bỏ thân phàm phu, 
chứng nhập Phật địa. Nay chúng con trong hải hội 
đại chúng này, vì nhằm báo ân Phật, không tiệc 
thân mạng và vì các chúng sinh nên xin vào khắp 
các quốc độ, phân biệt diễn nói pháp vi diệu này 
cùng thọ trì, đọc tụng, chép viết, truyền bá, khiến 
cho diệu pháp này không bị đoạn tuyệt. Kính xin 
Đức Như Lai tôi tôn rủ lòng hộ niệm! 

Bấy giờ, đại hội nghe diệu pháp ấy thảy đêu đạt 
được lợi ích lớn, vô sô Bô-tát không thê kế xiết đều 
chứng ngộ được ngôi Bất thoái và tất cả trời, người 
đều được lợi lạc thù thắng: cho đến tất cả hữu tình 
trong năm cõi cũng dứt bỏ được các trọng chướng, 
có được vô lượng sự an vuI và đều sẽ đạt được đạo 
quả Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. 


Phẩm 13: Chúc Lụy 
Bấy giờ, Đức Thích-ca Mâu-ni Như Lai bảo 
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Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi và vô số đại chúng trong hải 
hội: 

— Ta ở trong vô lượng ức trăm ngàn đại kiếp, 
không tiếc thân mạng, đầu mắt, tay chân, máu thịt, 
xương tủy, cả đến vợ con, đất nước thành quách, 
tất cả ngọc báu, có a1 lại xin, Ta đều đem bồ thí, 
đồng thời tu tập trăm ngàn hạnh khổ khó làm, 
chứng được pháp môn Tâm địa quán của Đại thừa 
này. Nay, Ta đem pháp này phó chúc cho các ông, 
các ông nên biết kinh rất sâu rộng này, các bậc đạt 
được Thập lực vô thượng trong mười phương ba 
đời đều tuyên thuyết. Kinh báu nhiệm mâu tối cực 
như thể, làm cho hữu tình được mọi sự lợi lạc. 
Trong tam thiên đại thiên thế giới, quốc độ chư 
Phật trong mười phương này, có vô biên các loại 
hữu tình, chúng sinh trong Dảng sinh, ngạ qui, địa 
ngục, do nhờ sức uy thân, công đức thù thăng của 
kinh Đại thừa Tâm Địa Quán này, mà khiến cho họ 
thoát khỏi các khổ não, được hưởng sự an vui. Diệu 
lực của kinh và phước đức khó nghĩ bàn như thế, 
làm cho đất nước sở tại được mọi sự vui thịnh, 
không có oán địch. Ví như có người được ngọc 
Như ý để trong nhà, thì có thể sinh ra tất cả vật 
dụng đem lại an vui kỳ diệu; kinh báu nhiệm mâu 
này cũng như thế, hay làm cho quốc giới được an 
lạc vô tận. Cũng như cái trông Mạc-ni trên cõi trời 
Tam thập tam thiên, hay phát ra trắm ngàn âm 
thanh, làm cho Thiên chúng ở đây luôn thọ hưởng 
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sự vui thích lợi lạc; trồng pháp của kinh này cũng 
như thế, hay làm cho quôc giới được an vui tôi 
thăng. Do nhân duyên ây, đại chúng các ông nên 
an trụ trong sức nhẫn lớn lao mà lưu thông kinh 
này! 

Khi ấy, Bô-tát Văn-thù-sư-lợi bạch Phật: 

- Bạch Đức Thế Tôn, Đức Như Lai hiếm có! 
Đắng Thiện Thệ hiếm có! Nên Ngài MỚI HÓI Ta 
kinh Đại thừa Tâm Địa Quán nhiệm mâu sâu rộng 
này, đem lại lợi ích rộng lớn cho người tu hành Đại 
thừa. Dạ, bạch Thế Tôn, kinh này thật là sâu 
nhiệm! Vậy, nêu có thiện nam, thiện nữ nào thọ trì 
kinh này, cho đến chỉ một bài bốn câu kệ, thời 
những người như thế được bao nhiêu phước? 

Đức Thế Tôn bảo Bô-tát Văn-thù-sư-lợi: 

— Nếu có thiện nam, thiện nữ nào trong hăng hà 
sa Tam thiên đại thiên thê giới đầy dẫy bảy báu mà 
họ dùng đem cúng dường chư Phật ở mười 
phương; họ vi môi một Đức Phật tạo lập một tĩnh 
xá băng bảy báu trang nghiêm, đặt đê đồ cúng 
dường Phật và Bồ-tát đủ hăng sa kiếp; các Như Lai 
kia còn có vô lượng đệ tử Thanh văn, họ cũng đem 
cúng dường các vị ây tất cả những đô cần dùng, 
như cúng Phật không khác. Các Đức Phật và các 
vị Thanh văn như thê sau khi nhập Niết-bàn, họ lại 
xây bảo tháp lớn, cúng dường xá-lợi. Lại có thiện 
nam, thiện nữ nào tạm nghe và tin, hiểu một bài kệ 
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bốn câu trong kinh Tâm-địa này, phát tâm Bô-đẻ, 
thọ trì, đọc, niệm, giảng giải, viết chép, cho đến hết 
sức ít là vì một người mà nói cho họ nghe, đem 
những công đức cúng, dường trên kia, so sánh với 
công đức thu được về việc thuyết kinh này, thời 
trong mười sáu phân kia cũng không bằng một 
phân này và cho đến toán số, thí dụ cũng không thể 
sánh kịp được, huông là người thọ trì, đọc tụng tu 
tập đây đủ và rộng rãi vì người mà giảng nói, thời 
chỗ phước lợi đạt được không thể hạn lượng được. 

Nếu có nữ nhân phát tâm Bồ-đề, thọ trì, học 
tập. VIỆT chép, giảng nói kinh Tâm Địa này, thì nữ 
nhân ấy chỉ phải làm thân nữ lân cuối cùng này 
thôi, sau đây không phải chịu thân nữ nữa và không 
phải đọa vào nẻo ác cùng tám nạn. Và thân trong 
đời này cảm được mười phước thắng lợi: 

1. Thọ mạng tăng thêm. 

2. Trừ mọi bệnh não. 

3. Diệt trừ nghiệp chướng. 

4. Phước đức trí tuệ tăng bội. 

5. Không thiếu tiên của. 

6. Da dẻ tươi đẹp. 

7. Được người yêu kính. 

§. Được con hiếu dưỡng. 

0, Quyến thuộc hòa mục. 

10. Tâm thiện bên vững. 

Này Văn-thù-sư-lợi, ở nơi này, nơi khác, nếu ai 
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hoặc đọc tập, hoặc phúng tụng, hoặc giảng nói, 
hoặc viết chép kinh này thời chỗ để quyền kinh này 
tức là tháp Phật, tất cả Thiên, Nhân, Phi nhân.. 
nên đem những đô châu báu quý nhất trong nhân 
gian, thiên thượng mà cúng dường nơi ây. Vì sao? 
Vì nơi để kinh sách này tức là có Phật, Bộ- tát, 
Duyên giác, Thanh văn ở đó. Sao vậy? Vì tất cả 
Như Lai do tu hành kinh nảy, bỏ thân phàm phu, 
chứng được đạo quả Vô thượng Chánh đăng Chánh 
giác, tất cả Hiền thánh cũng đều từ kinh này mà 
được giải thoát. 

Này Văn-thù-sư-lợi, sau khi Ta nhập Niết-bàn 
năm trăm năm, lúc chánh pháp sắp diệt, nếu có 
Pháp sư nào thọ trì, đọc tụng, giảng nói, biên chép 
kinh Tâm Địa này, là kinh đứng đâu trong mọi 
kinh, thời Pháp sư ây cùng với Ta không khác. Nếu 
có thiện nam, thiện nữ nào cúng dường, tôn trọng 
vị Pháp sư ây, tức là cúng dường tất cả chư Phật 
trong mười phương ba đời và phước đức được 
hưởng đều bình đăng không khác. Thê gọi là 
“Chân pháp cúng dường Như Lai” và như thê gọi 
là “hạnh cúng dường” chánh đáng nhất. Vì sao thế? 
Vì vị Pháp sư ây ở trong thời không có Phật, vì 
chúng sinh trong đời ác trược bị tà kiên vây bủa mà 
diễn nói Tâm Địa Kinh Vương rất sâu rộng này, 
khiến cho chúng sinh la bỏ ác kiến, đi về đạo Bô- 
để cùng truyện bá rộng rãi, làm cho giáo pháp này 
an trụ lâu bên tại thê gian. Như thế gọi là “Vô 
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tướng hảo Phật”, tất cả hàng trời, người đều nên 
cúng dường. Nếu có thiện nam, thiện nữ nảo chắp 
tay cung kính vị Pháp sự Ấy, thì Ta thọ ký cho quả 
vị Vô thượng Đại Bô-đề và người ấy sẽ được đạo 
quả Vô thượng Chánh đắng Chánh giác. 

Nếu người được nghe kinh Tâm ĐỊa nảy, vì báo 
bốn ân, phát tâm Bỏ-đề, hoặc tự mình VIỆT, hay 
mượn người viết, hoặc đọc niệm thông suốt, thì 
chỗ được phước đức của những người như thế, 
đem sức trí tuệ của Phật mà lường tính là nhiêu hay 
Ít cũng không thể biết được đến đâu là biên giới! 
Những người ây là con người thực của chư Phật. 
Tất cả chư Thiên, Phạm VƯƠng, Đề Thích, Tứ đại 
Thiên vương, năm trăm quyên thuộc Ha-ly- đề- 
mẫu, Nễ- la-bat-đa đại quỷ thân vương, Long thân 
tám bộ, tất cả các quý thân nghe pháp ngày đêm, 
không rời và sẽ thường ủng hộ. Phật tử như thê 
luôn tăng trưởng Chánh niệm, cùng Biện tài vô 
ngại và thường thường giáo hóa chúng sinh, khiến 
họ vun trông nhân Phật. 

Này Văn-thù-sư-lợi, thiện nam, thiện nữ như 
thê khi sắp mắt, hiện tiên được thấy chư Phật mười 
phương, ba nghiệp không loạn, bắt đầu có được 
mười thứ nghiệp thân thanh tịnh. Những gì là 
mười? 

1. Thân không thọ khô. 

2. Con ngươi nơi mắt không lộ. 
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3. Tay không lay động. 

4. Chân không co, duỗi. 

5. Tiểu tiện không rỉ ra. 

6. Thân thể không toát mô hôi. 

7. Dáng bên ngoài đêu bình yên. 

8. Năm tay xoè mở. 

9. Nét mặt không đối. 

10. Quay nghiêng dễ dàng. 

-_ Do năng lực của kinh mà có những tướng như 

thê! 

Thứ nữa được mười thứ nghiệp ngữ thanh tịnh. 
Những gì là mười? 

1. Nói ra lời nói nhiệm mâu. 

2. Nói ra lời nói địu dàng. 

3. Nói ra lời nói tốt đẹp. 

4. Nói ra lời nói thích nghe. 

5. Nói ra lời nói tùy thuận. 

6. Nói ra lời nói lợi ích. 

7. Nói ra lời nói có uy đức. 

S. Nói ra lời nói không trái với họ hàng. 

9. Nói ra lời nói trời, người đêu yêu kính. 

10. Nói ra lời khen ngợi lời Phật dạy. 

Lời nói thiện như thế, đều do nơi kinh này mà 
được! 

Sau nữa, được mười thứ nghiệp ý thanh tịnh. 
Những gì là mười? 
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1. Không sinh giận bực. 

2. Không mang lòng kết hận. 

3. Không sinh tâm tham lam keo kiệt. 

4. Không sinh tâm ghen ghét. 

5. Không nói lời lỗi ác. 

6. Không sinh tâm oán hận. 

7. Không sinh tâm điên đảo. 

S. Không tham mọi vật. 

0. Lìa bảy thứ khinh mạn. 

10. Mong muôn chứng được tât cả Phật pháp, 

viên mãn các pháp Tam-muội. 

Này Văn-thù-sư-lợi, những công đức như thê, 
đêu do từ diệu lực khó nghĩ bàn trong sự thọ trì, 
đọc tụng, thông suốt, giảng nói, biên chép kinh 
sách nhiệm mâu này. Kinh Tâm Địa này, trong vô 
lượng chôn, trong vô lượng thời, có những chúng 
sinh không thể được nghe, huỗng chi là được thấy 
và tu tập đây đủ! Đại hội các ông nên nhất tâm 
phụng trì, sẽ chóng bỏ được thân phàm phu, thành 
tựu Phật đạo. 

Bây giờ, Văn- thù-sư-lợi Pháp vương tử, vô 
lượng Đại Bô-tát, Bồ-tát Trí Quang, nhiêu vị Bồ- 
tát mới phát tâm; A-nhã Kiêu-trần-như cùng nhiêu 
vị Đại Thanh văn, Thiên, Long tám bộ, chúng 
Nhân, Phi nhân, tất cả cùng nhất tâm thọ trì lời Phật 
dạy và đều hoan hỷ, tín thọ phụng hành. 


SỐ 159 —- KINH ĐẠI THỪA BẢN SINH TÂM ĐỊA QUÁN, QUYỀN 8 463 


L] 


SỐ 160 
LUẬN BÒ-TÁT BẢN SINH MAN 


Tác giả: Bồ-tát Thánh Dũng. Hán dịch: Đời Tổng, 
Đại sự Thiệu Đức, Huệ Tuân. 


QUYỂN 1 
Đảnh lễ Nhất Thiết Trí 
Đức viên đung lặng diệu 
Tướng mạo Thánh chỉ phần 
Vô tác đồng chân như. 
Tám con tĩnh không tranh 
Quên xưng tán bồ thí 
Do bốn đại là gốc 
Sinh thanh tịnh không đổi. 
Thuở xưa trong cối người 
Thưởng tu hạnh tịch tĩnh 
Đem hoa Cáu-tô-ma 
Chắp tay mà rải cúng. 
Xa lìa các tôi ác 
Giải thoát các phiên não 
Được trời, người yêu thích 
Giảng nói đạo Vô thượng. 
Vì tâm ý vắng lặng 
Đạt được pháp thanh tịnh 
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Tướng thể giới thường trụ 
Vỏ tận, không tạo tác. 
Chúng sinh nơi thể gian 
Nohe công đức tương ng 
Khởi quyết định tin hiểu 
Trụ tạng mật Như Lai, 

Dứt hành nghiệp lưu chuyển 
Diệt điền đảo hư vọng 
Công năng của T hẳng trí 
Như đèn luôn chiếu khắp. 
Các loài hữu tình ấy 

Tự tảnh vốn không nhiễm 
Nương tựa Phật Thể Tôn 
Dốc tu nghiệp chân, tịnh, 
Tức nghe tên Tam bảo 
Cung Sư trưởng chỉ dạy 

T Ủy thuận học hạnh thiện 
Trừ sạch tâm ngã mạn. 
Thuở trước, Bậc Điều Ngự 
Siêng tu đạo Bồ-tát 

Theo Bồ thí, Ái ngữ 

Cùng Đồng sự, Lợi hành, 
Tóm giữ nơi Thắng tuệ 
Thoát cẩu nhiễm trói buộc 
Tạo lợi lạc chúng sinh 
Tăng trưởng các pháp lành. 
Do lực thí viên mãn 

Sinh chủng tộc Phạm thiên 
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Chỉ dốc tăng nghiệp tịnh 
Mà lấy đó làm Sóc. 

Nếu dây khởi ngã mạn 
Cùng không lực Thắng tuệ 
Ở trong chủng loại mình 
Lại sinh điều kiêu mạn, 
Nơi trăm ngàn vạn thứ 
La hỷ lạc nơi sinh 

Do điên đảo chấp giữ 
Nên chẳng thể chứng đắc. 
Lại chốn tịch tĩnh kia 
Phước đức càng thù thắng 
Đủ sắc tướng rộng lớn 
Nhân nhỏ đâu đạt được, 
Chính bỏ tục xuất gia 

Bậc Đại Bồ-tát ấy 

Đây đủ trí tuệ lớn 

Nên đảm đương cánh vác. 
Ở nơi đời quá khư 

Luôn tu tập sảu độ 

Đã đoạn trừ nhiễu, chướng 
Lìa dứt khỏi luân hồi, 

Tám từ bị lớn rộng 

Luôn thương xót muôn loài 
Tự tánh thường chán thát 
Thông thạo nhán nhiễm ô. 
Bấy giò trời Để Thích 
Quan sát nơi thể gian 
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Đến thử nghiệm hành tu 
Tâm ấy không nghiêng, động. 
Nền đưt lời ca ngợi: 

Nay bậc Thiện nam này 
Xuất hiện nơi thể gian 

Là Đẳng Tối Thù Thắng, 
Nơi vô thường đời đổi 
Tâm an trụ như thể 

Đem thức ăn tịnh diệu 
Cung kính dáng cúng dường. 
Chư Thiên và người đời 
Thảy đều được thiện lợi. 
Nhớ xưa tu nhân tịnh 
Họp chán trí vô tướng 
Hành giả tu như vậy 

Trị diệt bệnh phiên não. 
Trụ học xư thanh tịnh 
Chân thật không hư dối 
Quan sát Thắng nghĩa để 
Lìa nhiễm, không tạo tác. 
Mở cửa phương tiện Từ 
Thí bình đẳng an lạc 
Thắng giải được phát sinh 
Không tà mạng mong cấu. 
Dựt bỏ mọi hữu vị 

Lên thắng nơi cối thật 
Đạo thanh tịnh thành tựu 
Mọi công đức tương ứng. 
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Nơi nhân duyên tạp nhiễm 
Đếu đoạn trừ rốt ráo 
Luôn tôn trọng, kính tin 
Tạng bí mật Như Lai. 

Lìa vọng chấp phân biệt 
Dứt trừ sân, phiên não 
Chớ thuận chủng tộc hơn 
Mà sinh tâm tham đắm. 
Như bóng luôn theo hình 
Như mẹ sinh nơi con 

Lực bỉ nguyện Bồ-tát 
Thương xót khắp muôn loài 
Dũng mãnh bỏ thân mình 
Chăng sinh tưởng sấu khố. 
Con nay đem chut thiện 
Xin quy kính tán dương 
Mong Thánh chúng gia hộ 
Bồ-đề thảy thành tựu. 


Duyên Khởi 1: GIEO MÌNH HIẾN THÂN 
CHO CỌP 

Thuở ấy, Đức Thế Tôn cùng đại chúng đi đến 
tận khu rừng thuộc một làng lớn tên là Bát-già-la. 
Ngài bảo Tôn giả A-nan: 

— Tôn giả sắp đặt cho Như Lai một tòa ngôi ở 
đây! 

Công việc xong xuôi, Đức Phật thăng tòa bảo 
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chư Tỳ-kheo: 

— Các thây muốn thây xá-lợi của Như Lai nơi 
đời quá khứ trong khi tu hành khô hạnh không? 

Đại chúng đáp: 

- Bạch Đức Thế Tôn, chúng con nguyện muốn 
được trông thây. 

Đức Thê Tôn khi ây dùng tay ấn vào đất, tạo 
nên sáu thứ chân động, bỗng nhiên từ dưới đất vọt 
lên tòa tháp bằng bảy báu hiện ra trước mặt đại 
chúng. Đức Thê Tôn rời tòa đảnh lễ tháp, nhiễu 
quanh bên phải rôi bảo Tôn giả A-nan: 

— Tôn giả hãy đến mở cánh cửa tháp này, SẼ 
thây một chiếc hộp làm băng bảy báu, cân băng các 
ngọc quý, lại mở nắp hộp đó sẽ thây xá-lợi màu 
trăng như ngọc kha tuyết. Hãy đưa linh cốt của bậc 
Đại sĩ ấy lại cho ta. 

Khi Đức Thê Tôn đã cầm linh cốt, bèn bảo đại 
chúng hãy xem kỹ và Ngài đọc kệ: 

Bồ-tát công đức vượt 
Siêng tu hạnh sảu độ 
Dũng mãnh cầu Bồ-để 
Xả thân, tâm không tiếc. 

Đức Phật bảo: 

— Này các Tỳ-kheo, các thầy đều phải tỏ lòng 
kính lễ, vì xá-lợi này là do sự huân tập tu trí từ vô 
lượng hương Giới, Định, Tuệ. 

Tất cả đại chúng đêu kính lễ, tán thán là điều 
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chưa từng có. 

Khi ấy, Tôn giả A-nan bạch Phật: 

- Thưa Thê Tôn, Như Lai là Bậc Đại Sư vượt 
ra khỏi ba cõi, vì nhân duyên gì Ngài lại đảnh lễ 
năm xương này? 

Đức Phật đáp: 

- Này A-nan, Như Lai từ nắm xương nảy nên 
nay mới thành Phật. Để báo đáp ân xưa nên hôm 
nay Ta kính lễ. Đề dứt bỏ tâm còn nghĩ ngờ của 
các thây, Như Lai sẽ nói về nhân duyên kiếp trước 
của Ta. Đại chúng phải chí tâm lăng nghe: 

Này A-nan, vào thời quá khứ vô lượng kiếp về 
trước, có một Quốc vương tên là Đại-xa, nhà vua 
có ba người con: Vương tử thứ nhất tên là Ma-ha- 
ba-la, vương tử thứ hai tên là Ma-ha- đểê-bà và 
vương tử thứ ba tên là Ma-ha Tát-đỏa. Bây giờ, nhà 
vua tô chức đi du ngoạn các cảnh núi non, đem ba 
vương tử theo, cùng tạm dừng nơi rừng tre lớn. 
Ngày sau, ba vương tử tiếp tục trên đường dạo 
chơi, thấy một cọp mẹ sinh bảy Cọp con đã trải qua 
bảy ngày. Vương tử thứ nhất nói: 

— Bảy cọp con mãi quây quân bên cọp mẹ, 
khiến cọp mẹ không rảnh thời giờ đi tìm môi được, 
e cơn đói khát bức xúc ắt ăn thịt con. 

Vương tử thứ hai nghe lời nói ây bèn than: 

— Ôi! Mẹ con đám cọp này chắng bao lâu sẽ 
chết hết, ta có cách nào cứu được mạng sông của 
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chúng nó chăng? 

Vương tử thứ ba thầm nghĩ: “Thân này của ta, 
trải qua trăm ngàn đời xả bỏ một cách phung phí, 
tàn tạ, hư hoại chưa từng có được chút lợi ích øì. 
Hôm nay, ta sao chăng thể xả bỏ?” Các vương tử 
nói, nghĩ như vậy, rôi tâm trạng bôi hôi, nắn ná bên 
mẹ con cọp đói giây lâu thì trở vê. 

Vương tử Tát-đỏa lại suy nghĩ: “Thân ta cần 
phải thành tựu được thiện nghiệp lớn, ở nơi biển 
sinh tử làm chiếc thuyên lớn. Nếu xả bỏ thân này, 
tức dứt bỏ trăm ngàn nỗi sợ hãi của vô lượng thứ 
ung nhọt bệnh dữ, vì thân này chỉ là nơi chứa 
những thứ bất tịnh, chỉ là gân Xương kết hợp duy 
trì, thật đáng nhàm chán. Do vậy, ta nay nên từ bỏ 
nó, để câu nẻo giải thoát rốt ráo vô thượng, vĩnh 
viễn xa lìa mọi thứ sầu, buôn, khỗ não, vô thường, 
đạt được trăm phước trang nghiêm, thành tựu Nhât 
thiết trí, ban cho chúng sinh vô lượng pháp lạc.” 

Lúc ấy, vương tử dấy lên đại dũng mãnh lớn 
lao, dùng nguyện lực từ bị tăng thêm nơi tâm mình, 
e ngại hai VƯƠng huynh có thê gây trở ngại cho chí 
nguyện, nên xin hai anh về cung trước, em sẽ vê 
sau. 

Bây giờ, vương tử Ma-ha Tát-đỏa vội trở vào 
rừng tre, đến chỗ mẹ con cọp đói, cởi bỏ y phục vắt 
lên cành cây, rôi đặt thân mình nằm trước miệng 
cọp đói. Bồ-tát với tâm Từ bi nhẫn chịu, sẵn sàng 
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xả thân. Nhưng cọp mẹ không thể làm gì được. Bô- 
tát suy nghĩ: "Cọp mẹ nay đang đói, yêu chắng thể 
vỗ được thân ta”, liên dùng cành tre khô chọc vào 
cô mình cho máu chảy ra, rÔi trẻo lên gộp đá cao, 
gieo mình xuống đất. Ngay lúc ấy, đại địa hiện đủ 
sáu thứ chân động, như cuông phong làm dậy sóng 
biền, nhô lên lặn xuông chăng yên, mặt trời bỗng 
tối sâu như bị A-tu-la che mất ánh sáng. Trời tuôn 
mưa các loại hoa cùng hương bột vi diệu, lớp lớp 
TƠI xuống phủ khắp rừng tre, nơi không trung, chư 
Thiên cùng xưng tán. 

Lúc đó cọp đói liễm máu nơi cô Bô-tát TÔi ăn 
hết thịt, chỉ để lại những khúc Xương. Khi ây, hai 
vương huynh lòng sinh sầu muộn, nên cùng chạy 
lại chỗ cọp đói, không giữ được cảm xúc, liên 1O 
mình trên đống xương còn lại của em, chết giác hồi 
lâu mới tỉnh, buôn thương khóc lóc, bịn rịn mãi rôi 
mới trở về. 

Bây giờ, vương phu nhân đang ngủ trên lâu 
cao, trong giâc mộng chợt thây điểm chăng lành: 
Răng rụng, hai vú bị cắt lại thây ba chim bồ câu 
non, trong đó một con bị chim ưng bắt mất. Phu 
nhân thức giắc, thây hai vú mình còn chảy sữa. Một 
tỳ nữ nghe người bên ngoài nói: “Tìm kiếm vương 
tử vẫn chưa có!”, liên chạy vào cung cho phu nhân 
hay. Phu nhân nghe qua, lo âu buồn khóc, mắt đây 
lệ, vội đến nơi vua đang ngự, tâu: 


— Đại vương, chúng ta đã mất đứa con út yêu 
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dâu! 

Nhà vua nghe qua buôn nghẹn than: 

— Ngày nay mất đứa con yêu quý, đau khổ biết 
bao! 

Rôi dùng lời an ủi phu nhân: 

— Khanh chớ âu sâu, ta nay ra lệnh tập trung các 
đại thân, dân chúng cùng nhau ra khỏi thành phân 
tán tìm kiểm. 

Lát sau, một đại thần trở về tâu vua: Theo tin 
nhận được, mới tìm thây hai vương tử lớn, còn 
vương tử út thì vẫn chưa tìm ra. 

Tiếp sau, vị đại thần thứ hai dáng sâu khô, khóc 
lóc, đến chỗ vua cha, đem tất cả việc xả thân của 
vương tử xét tâu lên cho vua hay. 

Nhà vua và phu nhân đau buồn không sao tự 
kìm chế được, liên cùng đến chỗ Bô-tát xả thân, 
chỉ thây để lại đống Xương, liên ngã nhào lên trên 
ấy, vật vã, rôi cả hai cùng chết giâc không còn hay 
biết, quân thân vội lây. nước rưới khắp châu thân, 
giây lâu mới tỉnh. Khi ấy, phu nhân đâu bù tóc rối, 
lăn lộn trên đất, như cá phơi mình trên cạn, như bò 
mẹ lạc mất con, củng hai vương tử buôn thương 
kêu khóc, rôi tâu vua ra lệnh làm lễ trà-tỳ, thâu 
lượm xá-lợi từ nhục thân của Bồ-tát an trí trong 
bảo tháp, để cúng dường. 

Đức Phật bảo: 

- Tôn giả A-nan nên biết, xá-lợi Ta đang cầm 
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đây chính là xá-lợi của Ma-ha Tát-đỏa. Ta lúc ấy, 
tuy còn nhiều phiên não tham, sân, s1... thường ở 
trong các cõi ác như địa ngục, ngạ qui, súc sinh, 
tùy duyên cứu g1úp chúng sinh khiến thoát khỏi các 
nẻo ây. Huông chì ngày nay, tật cả phiên não đều 
đã dứt hết, lại không còn các tập khí, được gọi là 
bậc Đạo sư của cõi trời, người, đây đủ Nhất thiết 
trí, mà lại không thê vì tất cả chúng sinh ở trong 
mọi cảnh hiểm nạn thay thế chịu các đau khổ sao? 

Đức Phật bảo Tôn giả A-nan: 

— Vương tử Ma-ha Tát-đỏa khi xưa đâu phải là 
người nào xa lạ, chính là thần Ta ngày nay đang ở 
trong hội này. Quốc vương lúc đó, nay là phụ 
vương Tịnh Phạn, hậu phi bây giờ nay là Ma-da 
phu nhân. Vương tử lớn nay là Bỏ-tát Di-lặc, 
vương tử thứ hai nay là Bồ- tát Văn-thù. Cọp đói 
khi xưa, nay chính là di mẫu của ta. .Bảy CỌp con 
nay là: Đại-mục- -kiên- liện, Xá-lợi- phất và năm Tỳ- 
kheo nhóm ông Kiêu-trân-như. 

Khi Đức Thế Tôn nói về nhân duyên đời trước 
của mình như vậy, thì vô lượng a-tăng-kỳ đại 
chúng trời, người thảy đều buôn vui lẫn lộn, động 
phát tâm câu đạo quả Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác. 

Đức Phật thu nhiếp thân lực, ngôi tháp nhiệm 
mâu bằng bảy báu hiện ra lúc trước, giờ nảy hốt 
nhiên biến mắt. 


476 BỘ BẢN DUYÊN 2 


Duyên Khởi 2: VUA THI-TỲ CỨU MẠNG 
CHIM BÒ CÂU 

Đức Phật bảo với các vị Tỳ-kheo: 

— Ta nhớ thuở xa xưa cách nay vô lượng a- tăng- 
kỳ kiếp, trong cõi Diêm-phù-đề có vị Đại quốc 
vương tên là Th¡-tỳ, thành chọn làm kinh đô tên là 
Đề- bà-đề, đất đai trong nước phì nhiêu, dân chúng 
sông cảnh sung túc, an lạc. Đại vương thông lãnh 
tám vạn bốn ngàn nước nhỏ, phu nhân, thê nữ tông 
cộng hai vạn, có năm trăm thái tử và một vạn quân 
thân. Nhà vua đây lòng từ bị, thi hành chính sách: 
nhân từ, khoan dung, độ lượng, thương yêu muôn 
dân như mẹ hiển thương con đỏ. 

Bấy giờ Đề Thích, chủ cõi trời thứ Ba mươi ba, 
năm tướng suy kém hiện rõ, sắp bị thoái đọa. Thiên 
chủ có vị cận thân tên Thiên tử Tỳ-thủ, thấy dung 
mạo của Đề Thích như vậy nên tâu: 

— Cớ gì tôn nghi của Thiên chủ có vẻ ưu sâu? 

Đề Thích đáp: 

— Ta sắp mãn kiếp, lại nghĩ đến thế gian Phật 
pháp đã diệt, các vị Đại Bô-tát lại không ứng hiện, 
tâm ta lo lắng không biết nương tựa vào đâu! 

Thiên tử Tỳ-thủ lại tâu: 

— Tâu Thiên chủ, nay tại cối Diêm- -phù- -đễ, có 
vua Thi-tỳ là người tinh tân, ý chí kiên cô mong 
cầu Phật đạo, Thiên chủ nên đến đó xin quy y, 
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quyết sẽ được thoát nạn. 

Đề Thích nghe qua, không rõ hư thực thế nào: 
Nếu vua Thi-tỳ đúng là Bô-tát, ta sẽ thử thách. Liền 
bảo Tỳ-thủ: 

— Ngươi hóa thành chim bô câu, ta biến làm 
chim ưng. Chim ưng đuổi bắt bồ câu, bô câu chạy 
vào vương cung xin vua che chở, như vậy mới có 
thê xét biết nhà vua có phải là Bô-tát đích thực hay 
không? 

Ty-thủ tâu: 

- Ngày nay, đối với Bô-tát ta phải cung kính 
cúng dường, chớ nên quây nhiễu, không được đem 
tai vạ bức não làm người khô sở. 

Khi ấy trời Đề Thích nói kệ: 

Ta tâm vốn không ác 
Như đem lửa thử vàng 
Thử nghiệm Bồ-tát này 
Rõ là bác chán thát? 

Nói kệ rôi, Thiên tử Tỳ-thủ bèn hóa làm chim 
bô câu, Đề Thích thì biến làm chim ưng rượt đuôi 
ấp, suýt bắt được bô câu, bô câu hoảng sợ nên bay 
nấp vào dưới nách nhà vua Thi-tỳ xin cứu giúp che 
chở. Chim ưng đậu trước mặt nhà vua nói tiếng 
người: 

— Nay chim bô câu này là món ăn của tôi, hiện 
tôi quá đói, xin nhà vua trả lại chim bô câu cho tôi. 

Nhà vua đáp: 
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- Bản nguyện của ta là nhăm cứu độ tất cả 
chúng sinh, chim bô câu này đã chui vào áo ta, dứt 
khoát ta không thể trả lại cho ngươi. 

Chim ưng nói: 

— Tâu đại vương, đại vương nói ngày nay ngài 
luôn thương xót, nhớ, nghĩ đến tất cả chúng sinh, 
nếu ngài dứt mật phần ăn của tôi, thì mạng sống 
của tôi lâm nguy sao ngài không cứu? 

Nhà vua đáp: 

— Nếu thay thế cho ngươi bằng các thứ thịt 
khác, ngươi có thể ăn được chăng? 

Chim ưng thưa: 

— Chỉ có thịt còn máu tươi nóng thì tôi ăn được. 

Nhà vua thâm nghĩ: “Nếu giết một mạng để cứu 
một mạng thì chăng đúng lý. Chỉ có thịt của thân 
ta mới có thế thay cho thịt kia, ngoài ra bao nhiêu 
mạng sông. khác đều phải được bảo tôn.” Suy nghĩ 
như vậy rôi, nhà vua liên cầm dao bén cắt thịt nơi 
bắp vê mình, đem thịt â ây đưa cho chim ưng để đôi 
lây mạng sông cho chim bô câu. 

Chim ưng nói: 

— Vua là nhà thí chủ, nay đem thịt nơi thân 
mình đề thay cho thịt chim bô câu, thì thịt ngài phải 
cân xứng với thịt của bô câu mới được. 

Nhà vua sai lây cân, hai đầu đòn đề hai đĩa cân, 
chính giữa treo móc cân điều chỉnh cho băng, rôi 
đem chim và thịt đặt vào mỗi đĩa. Nhà vua đã cắt 
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hết thịt nơi bắp về mà đòn cân vẫn lệch về phía bô 
câu. Cho đến cắt thịt nơi cánh tay, thịt nơi hông... 
rốt cuộc nơi toàn thân vua không còn một chút thịt 
mà vẫn không cân bằng so với thân hình nhỏ nhẹ 
của chim bô câu. Nhà vua muốn đem cả thân mình 
đặt trên đĩa cân, nhưng sức khóc không như ý 
muốn, nên quy chân ngã nhào, chết giấc trên đất, 
không còn hay biết, giây lâu mới tỉnh. Vua dùng 
sức dũng mãnh, tâm tự trách: “Từ vô số kiếp đến 
nay ta bị cái thân này làm khô lụy, luân hôi trong 
sáu nẻo chịu đủ muôn nỗi sự đau khố, chưa từng 
đem lại phước lợi gì cho chúng sinh, nay chính là 
lúc tạo được phước lợi, sao lại biếng trễ như thế?” 
Đại Vương Suy nghĩ như vậy, tự gượng mình đứng 
dậy, leo vào trong đĩa cân, tâm rất hoan hỷ, được 
điêu chưa từng có. Lúc â ây, đại địa hiện đủ sáu thứ 
chấn động, tất cả cung điện của chư Thiên đều bị 
lay chuyên. Chư Thiên nơi cối Sắc trụ trong hư 
không ca ngợi, thấy Bỏ-tát tu khô hạnh, làm được 
việc khó làm ai nây đều buôn cảm rơi lệ như mưa, 
rôi lại rải các loại hoa trời để bày tỏ sự cúng dường. 
Lúc đó, trời Đề Thích và Thiên tử Tỷ- -thủ đêu hiện 
nguyên hình, đứng trước nhà vua nói: 

— Công đức tu hành khổ hạnh của đại vương 
thực khó có thê nghĩ bàn! Ở trong ba cõi, đại vương 
đem công đức ây nhằm mong câu quả vị Chuyển 
luân vương, Phạm vương, Đề Thích, hay muốn làm 
những gì? 
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Nhà vua đáp: 

— Bản nguyện của ta chăng phải cầu phước báo 
tôn vinh nơi thê gian, chỉ nguyện đem công đức 
này đề câu thành Phật đạo. 

Đề Thích lại hỏi: 

— Ngày nay thân nhà vua đau nhức đến xương 
tủy, có sinh tâm hồi hận chăng? 

Nhà vua đáp: 

— Không chút hôi hận. Ta thấy nơi thân ông có 
khô nạn hết sức lớn. 

Đề Thích nói: 

- Nhà vua nói không hối hận, vậy lây gì làm 
bằng chứng? 

Nhà vua bèn phát nguyện: 

— Ta từ khi phát tâm cho đến lúc này, không có 
chút mảy may hôi tiếc. Nếu chỗ mong câu quyết 
định thành Phật của ta là chân thật không hư dỗi 
đúng như bản nguyện thì xin khiến cho các chỉ 
phân nơi thân thể của ta hiện nay tức khắc bình 
phục như cũ. 

Phát lời thệ nguyện xong, chỉ trong khoảnh 
khắc, thân thể nhà vua trở lại như trước. Chư 
Thiên, người đời đều ca ngợi là điều chưa từng có, 
không thê tự kìm chế được lòng vui mừng vô hạn. 

Đức Phật bảo đại chúng: 

— Vua Thi-ty thuở xưa đâu phải là người xa lạ, 
chính là thân Ta ngày nay. 
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Lúc ấy, chúng hội nghe lời Phật nói, thảy đều 
khác miệng cùng lời thưa hỏi: 

— Thuở xưa, Đức Thế Tôn nhăm cứu độ chúng 
sinh, tu các hạnh xả bỏ thân mạng để câu đại pháp 
lớn, đến khi thành đạo, biến pháp đã viên mãn, cờ 
pháp đã dựng, trống pháp đã đánh, đuốc pháp đã 
thắp, chính là lúc căn cơ của chúng sinh đã thuân 
thục, nhân duyên thích hỢP, vì sao Như Lai lại lìa 
bỏ tất cả chúng sinh, muôn nhập Niết-bàn mà 
chẳng thuyết pháp? Đến khi trời Phạm thiên tán 
thán tiên thân của Như Lai vì dốc cầu pháp đã xả 
bỏ ngàn đầu, lúc ây, Ngài mới nhận lời, đên vườn 
Nai thuộc nước Ba-la-nai, ba lần chuyên xe chánh 
pháp, cùng quản pháp Tứ diệu đề. Tam bảo từ đấy 
mới xuất hiện tại thế gian. 


Duyên Khởi 3: NHƯ LAI KHÁT THỰC 

Bây ĐIỜ, Đức Thế Tôn ngự tại giảng đường 
Trùng các trong tĩnh xá Trúc lâm, thuộc nước Ma- 
kiệt-đà. Sắp đến giờ thọ trai, Phật cùng Tôn giả Ạ- 
nan đắp y mang binh bát vào thành khất thực, thây 
một cặp vợ chông già yếu, hai mặt bị mù, lại thêm 
nghèo khô, chỉ có một đứa con duy nhất tuổi vừa 
lên bảy. Người con này thường đi xin về nuôi 
dưỡng song thân, khi nào xin được thức ăn ngon, 
trái cây tươi tốt thì dâng cho cha mẹ ăn trước còn 
đồ ăn không ngon, trái cây bâm héo thì tự ăn. 
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Lúc ấy, Tôn giả A-nan thâm nghĩ: “Đứa bé này 
tuổi còn thơ â âu mà có hạnh chí hiểu, sớm hôm lo 
lắng ân cần không đề cha mẹ thiêu thôn”. 

Đức Phật khất thực xong trở về tỉnh xá, thọ trai 
xong thì rửa chân trải tòa ngôi, vì đại chúng sắp 
diễn nói kinh pháp. 

Tôn giả A-nan đến trước Đức Phật, chắp tay 
bạch: 

- Bạch Đức Thê Tôn, chính trong khi con hầu 
Thế Tôn vào thành khất thực, thấy một em bé dắt 
cha mẹ mù lòa xin ăn đây đó, phụng dưỡng cha mẹ 
hết lòng hiểu thảo. Hằng ngày làm được mãi như 
thê thì thật là khó. 

Đức Phật bảo: 

— Này A-nan, chẳng những chỉ kẻ tại gia, mà 
hàng xuât gia. đêu phải lây hiêu hạnh làm việc trước 
tiên. Xét vê công đức, thì công đức của sự hiểu thảo 
đối với cha mẹ là không thể lường tính. Vì sao? 

Ta nhớ vào thời quá khứ, vô lượng kiếp về 
trước, lúc ấy Ta là đồng tử tuổi cũng lên bảy. Vì 
lòng hiệu thuận, nên từng cắt thịt thân mình để cứu 
mạng sông của cha mẹ trong cơn nguy cấp. Từ đó 
đến nay, Ta nhờ công đức này thường lảm Đề 
Thích hay vua cối người, cho đến hiện tại, thành 
Phật đều do phước đức ấy. 

Tôn giả A-nan bạch Phật: 

- Bạch Đức Thế Tôn, con muốn được nghe 
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nguyên nhân việc cứu mạng sống cho song thân 
vào đời trước của Ngài, việc ấy như thế nào? 

Đức Phật bảo: 

— Này A-nan, hãy nên lắng nghe, Ta sẽ vì Tôn 
giả mà kề lại chuyện ấy. 

Về thời xa xưa, tại cõi Diêm-phù-đề này có một 
nước lớn tên là Đắc-xoa-thi-la, nhà vua tên là Đê- 
bà, có mười vị thái tử, mỗi người trị vì một tiểu 
quốc. Thái tử út tên là Thiện Trụ. Đất nước của vua 
ây sung túc, yên ồn, dân chúng sống trong cảnh 
thái bình. Lúc â ày có vua hung ác ở nước láng giềng 
tên La-hâu, muôn xâm chiêm đất nước của vua 
Thiện Trụ. Vua La-hâu kết giao với đám hung bạo, 
cử binh tướng đến tấn công. Vua Thiện Trụ binh 
lực thua sút, nên phải bỏ chạy về nước của cha 
mình để lánh nạn. 

Vua Thiện Trụ có một thái tử rất yêu quý tên là 
Thiện Sinh, tuổi còn thơ ấu không thể xa lìa, nên 
nhà vua vừa dắt vợ vừa dìu con vội vã chạy trốn 
khỏi nước. Đường về cô nương có hai ngả: Một 
ngả chỉ đi Dảy ngày thì đến quê nhà, còn một ngả 
nữa đường sá chật hẹp hẻo lánh quanh, co, phải trải 
qua mười bốn ngày mới tới. Nhà vua cỗ găng mang 
theo lương thực dự trữ đủ bảy ngày, nhưng trên 
đường chạy trồn kẻ địch, tâm thân hoảng loạn, nên 
đi nhâm ngả đường quanh co hẻo lánh, thành ra 
mới đi được một nửa thì lương thực đã cạn, những 
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ngày kế tiếp cả ba người đêu đói khát mỏi mệt, xem 
khắp chung quanh hâu như không còn gì để sông, 
Vì sự câp bách cùng kế phải hy sinh một người để 
bảo tôn mạng sông cho hai người, nên nhà vua mới 
bảo vợ dẫn con đi trước, còn mình thì đi sau rút 
sươm sắp chém thân vợ dùng để nuôi thái tử và 
mạng sông của thân mình. Thái tử Thiện Sinh lúc 
ây bỗng nhiên nhìn lại phía sau thấy cha mình đang 
giơ kiếm sắp chém mẫu hậu nên vội vã tâu: 

— Xin phụ vương chớ giết mẫu thân con, thà cắt 
thịt thân con dùng làm lương thực! Con chưa từng 
nghe có người con nào lại ăn thịt mẹ minh. 

Thiện Sinh ân cần, thành khẩn khóc lóc van xin 
đề mẫu hậu được toàn tánh mạng. 

Thiện Sinh lại tâu với vua cha: 

— Nguyện đem thịt của thân con cứu sông song 
thân, nêu cắt thịt thì xin chớ cặt hêt một lượt, có 
thể cắt ăn từ từ, đủ kéo dải số ngày theo đường đi 
còn lại. Nếu cắt hết một lần, mạng con chết rôi thì 
thịt kia sẽ thối rữa, ắt phải bỏ đi, đối với việc cứu 
đói như thế chăng thành. 

Khi ấy, vua cha cùng mẫu hậu đông nói với 
Thiện Sinh: 

— Ngày nay cha mẹ làm điều tội lỗi này thật 
không phải là bản ý của chúng ta. Nhưng hai ta sao 
nhẫn tâm câm đao trực tiêp cắt thụ con mỉnh. 

Lúc ấy, vương tử đã định ý sẵn, bèn cầm dao 
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bén tự cắt thịt thân mình, quỳ dâng cho cha mẹ. 
Nhà vua và phu nhân thây việc như vậy, buồn khóc 
thảm thiết, hôi lâu mới đành lòng ăn thịt con. Trải 
qua mây ngày, thịt trên thân con đều hết mà chưa 
đến nơi, cơn đói khát lại càng bức bách khó chịu 
đựng được. Ở khoảng giữa những đốt xương chỉ 
còn chút ít thịt, đủ để duy trì mạng sống thoi thóp 
của Vương tử vào những giờ phút cuôi cùng. Thiện 
Trụ và phu nhân đêu dùng lời thương yêu an ủI con 
mình, gục đầu vào nhau lưu luyên, rồi đành phải 
bỏ đi. 

Khi đó, vương tử thâm nghĩ: “Ta đã đem thịt 
mình cứu sống song thân, mong cho cha mẹ về đến 
quê cũ, thân được an ồn, hưởng cảnh thái bình. 
Nguyện đem thiện căn nảy mau chứng Bồ-đề nhằm 
cứu độ tất cả chúng sinh 4rong mười phương, xa lìa 
các khổ, hưởng được niêm vui chân thường.” Lúc 
Vương tử phát nguyện ấy, Tam thiên đại thiên thê 
giới hiện đủ sáu thứ chân động, tật cả chư Thiên 
nơi cõi Dục, cõi Sắc đêu kinh ngạc, liền dùng 
Thiên nhãn quán sát thế gian, mới biết Bôồ-tát tu 
hiểu hạnh như thế. Các vị Thiên tử ở trong hư 
không chắp tay tán dương công đức, nước mắt rơi 
xuông như mưa. 

Bây giờ, trời Đề Thích biến làm cọp, sói muốn 
đến ăn thịt để thử tâm Bỏ-tát. Vương tử tự nghĩ: 
“Các loài thú dữ ây muốn đến ăn thịt ta, ta hiện chỉ 
còn năm xương thừa này, xin đem tâm hoan hý bố 
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thí tất cả không chút hôi tiếc buôn râu.” 

Tức thì, Đế Thích liền hiện nguyên hình ca 
ngợi vương tử: 

— Thật là ít có! Đã có thể dùng thịt nơi thân 
mình để cứu mạng sông cho cha mẹ, tâm hiểu thảo 
như vậy, không ai sánh kịp! Ngài cầu mong những 
øì, xin nói cho chúng tôi biết. 

Vương tử đáp: 

— Ta chỉ dốc cầu đạt được Phật đạo vô thượng. 

Thiên để lại hỏi: 

— Tôi nay thây thân ngài, vì hiểu dưỡng đối với 
cha mẹ mà da thịt đều hết, sự đau khô đó thật khó 
nhãn chịu, ngải có hôi hận chăng? 

Vương tử đáp: 

— Nếu đúng như thật là tâm ta không chút hối 
hận, cùng nhất định vào đời vị lai ta sẽ thành Phật, 
thì xin khiên cho thịt trên thần ta đầy đủ lại như cũ. 

Nói lời thệ nguyện ây xong, tức khắc thân thể 
được bình phục như trước. Khi ấy, Đề Thích và 
chư Thiên cùng hết lời tán thán: 

— Hay thay! Hay thay! 

Đức Phật bảo Tôn giả A-nan: 

— Vua Thiện Trụ thuở xưa nay chính là phụ 
vương Tịnh Phạn, vương phu nhân khi đó nay là 
phu nhân Ma-da, còn vương tử Thiện Sinh là thân 
Ta. 
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Duyên Khởi 4: THÂN THÔNG BIẾN HÓA 
TỎI THẮNG CỦA NHƯ LAI 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn cùng một ngàn hai trăm 
năm mươi vị đệ tử đều là bậc Đại A-la-hán, du 
hành giáo hóa, dừng nghỉ nơi thành Vương xá 
thuộc nước Ma-kiệt-đà. Vua nước ấy tên là Bình- 
sa Vương, bẩm tánh nhân từ, hiền hòa, từ lâu đã 
vun trông đạo đức, chứng được Sơ quả, lòng tin 
không thoái chuyền, tâm kính tín Tam bảo cảng 
thêm sâu dày, thường đem các thức ăn thượng 
điệu, y phục, đồ năm, thuốc men... cúng dường 
Đức Như Lai và chúng Tỳ-kheo. 

Từ trước, cả nước Ma-kiệt-đà cũng như nơi 
kinh đô là thành Vương xá đã có nhóm Phú-lan-na 
là một trong sáu phái ngoại đạo, truyền bá tà giáo, 
làm mê hoặc dân chúng, sô người tin theo cũng khá 
nhiêu. Nhà vua có người em rất sửng tín ngoại đạo 
này, kính thờ bỗn việc gọi đó là có đạo. 

Khi mặt trời Phật xuất hiện nơi đất nước này, 
pháp bảo liên được hưng thịnh. Nhà vua ân cân 
khuyên nhủ người em quy y Tam bảo, nhưng người 
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ây vẫn cô chấp, tin vào tà thuyết, không nghe lời 
khuyên, lại còn nói với vương huynh: 

— Em đã có thây của em, chăng cân phải kính 
lễ ông Cù-đàm nữa! 

Nhà vua lại bảo: 

— Phước điền khó øặp, em nên săm sửa đủ các 
thức ăn uông thượng vị để cúng dường Đức Như 
LaI. 

Vì lời nói của nhà vua hợp lý, nên người em 
không dám trái ý, liền tổ chức đại trai đàn, không 
hạn cuộc người đến dự, nếu người nào tự ý đến ông 
ta đều đón tiếp. 

Ông ta sắp đặt, bố trí bàn ghê, tòa ngôi, Dảy 
biện đủ các món ăn hết sức thịnh soạn, rôi sai kẻ 
hầu âm thầm mời đám Lục sư ngoại đạo. Bọn này 
nhận lời liên đến ngôi vào vị trí quan trọng. 

Đức Phật và chúng Tăng vì chưa có sự cung 
thỉnh nên không tự đến. Nhà vua nói với người em: 

— Em tuy không đích thân đến thỉnh Đức Phật, 
nhưng cũng phải cho một người đến thưa mời. 

Khi có người mời, Đức Phật nhận lời rôi cùng 
đại chúng đây đủ oai nghi đồng đến dự hội. Đức 
Phật thấy đám ngoại đạo đã ngôi sẵn nơi những tòa 
cao, bèn dùng thân thông dời họ xuống hàng dưới 
thập. Chúng nhìn nhau, cùng bảo đứng dậy dời tòa 
lên, nhưng tòa vẫn cô định, văn thây ngôi dưới 
thập. Cứ như vậy ba phen, cuôỗi cùng họ phải găng 
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gượng mà ngôi. 

Đến lượt rửa tay, Đức Phật bảo thí chủ mời thầy 
của ông rửa tay trước, nhưng nắp bình nước cứ đậy 
kín, phải đem đến mời Đức Phật rửa trước, lúc này 
nước trong bình liên chảy ra. 

Tiếp theo là chú nguyện, Đức Phật cũng bảo thí 
chủ mời thây mình chú nguyện trước, nhưng đám 
Lục sư miệng như cứng lại nói không ra lời, phải 
đến mời Phật, ngài dùng. Phạm âm chú nguyện, âm 
thanh trong lành vang rộng khiến người nghe đều 
vui thích. 

Kê đến giờ thọ thực, sự việc cũng được tiễn 
hành như trước, nhưng đô ăn đem đến cho đám Lục 
sư liên bay lên hư không. Lúc đem dâng cho Đức 
Phật và chúng Tăng, thì các thức ăn kia từ trên 
không hạ xuông. Đức Phật và chúng Tăng thọ trai 
xong, rửa tay, súc miệng, xỉa răng, trải tòa an tọa. 

Đến lượt thuyết pháp, Đức Phật cũng bảo mời 
thây của thí chủ giảng nói trước, nhưng cũng như 
lúc chú nguyện, đám Lục sư đều như bị cấm khẩu. 
Tới phân Đức Phật, lúc này Đức Như Lai dùng 
Phạm âm, vì khắp chúng hội diễn nói pháp vi diệu, 
đại chúng lắng nghe thảy đều thấu đạt. Người em 
của Bình-sa vương tâm được thanh tịnh, tin hiểu 
Phật pháp, nên quy y Tam bảo chứng được Sơ quả. 
Ngoài ra trong chúng hội có người chứng được Nhị 
quả, cho đến dứt hết các lậu, chứng quả A-la-hán. 
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Mưu đồ của đám ngoại đạo hôm ây bị thất bại, 
nên ôm lòng buôn bực, tức giận, tâm không lúc nào 
an ôn. Sau đó mỗi người tự tìm nơi văng lặng để 
mong học các thuật lạ. Thiên ma Ba-tuân sợ đám 
ngoại đạo này khiếp nhược, không thể giữ nội các 
thứ tà đạo mà Thiên ma đã trao, nên mới hiện 
xuống biến thành tướng của vị Lục sư, ở trước một 
người ra năm người phô diễn pháp thuật. Bay đi 
trong hư không, thân phun ra nước, lửa, một thân 
phân làm nhiêu thân, biên hiện đủ cách. Do đó đám 
ngoại đạo càng thêm tin cậy, bao nhiêu tâm niệm 
tủi nhục lúc trước đều tiêu tan. Nay tự xét mình có 
thể hơn Sa-môn Cù- đàm, liền cùng nhau đến trước 
nhà vua khoe khoang về phép lạ, lại xin nhà vua 
mời Phật đến đâu phép mới thấy ai cao thấp. 

Bấy giờ, Bình-sa vương mỉm cười nói: 

— Ta thây đám tà thuật các ông thật hết sức mê 
muội. Uy đức của Phật rộng lớn, lời nói không thể 
diễn tả hết! Các ông quả là muốn đem ánh sáng của 
đom đóm so với ánh sáng mặt trời, đem nước đọng 
nơi dấu chân thú, sánh với nước nơi biển cả, đem 
ụ đất của kiến đùn so với núi Tu-di, đem thân thấp 
hèn của loài dã can mà sánh với tướng của sư tử... 
Chỗ cao thấp, lớn nhỏ đã quá rõ ràng có thê tự biết. 

Lục sư tâu: 

— Đại vương chưa tận mắt chứng kiến sự biến 
hóa thần diệu của chúng tôi, do đâu mà ngài đem 
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tâm xem rẻ chúng tôi như vậy! 

Nhà vua chấp nhận, hẹn bảy ngày sau mời 
nhóm ngoại đạo này đến thí trường đầu phép. 

Nhà vua thân hành đến chỗ Phật, trình bày mọi 
sự việc như trên, rôi thưa: 

— Cúi mong Đức Thê Tôn dùng phương tiện thê 
hiện uy lực đê hàng phục tà đảng, đem chúng trở 
về với chánh đạo. 

Đức Phật nói: 

— Này đại vương, Như Lai tự biết đúng lúc! 

Nhà vua nghe lời nói ây, cho › Tăng Đức Phật đã 
chấp nhận, liên ra lệnh đám quân. thân tìm một vị 
trí thật rộng rãi, sửa sang bằng phắng sạch sẽ, treo 
cờ phướn, bày biện tòa ngôi. Đúng ngày khai hội, 
dân chúng đều trông ngóng Như Lai đến. Nhưng 
ngày hôm đó, Đức Như Lai cùng đại chúng từ 
thành Vương xá ởi tới nước Ty-da-ly. Nhà vua 
đang trị vì nước ấy tên là Lật-tha liên dẫn các quan 
cùng dân chúng ra khỏi hoàng cung nghĩnh đón 
Phật và chúng Tăng. Đám Lục sư ngoại đạo cùng 
lớn tiếng nói rằng đã biết từ lâu, trí thuật của Sa- 
môn Cù-đàm cạn cợt ít ỏi, nay bắt buộc phải so tài 
hơn thua nên sợ mà lánh đi. 

Khi ây, Bình- sa vương nghe tin Đức Phật đã rời 
khỏi nước, nên sắm đây đủ vật cúng dường chất 
đây năm trăm xe, vua cùng các quan, dân chúng 
øm đến mười vạn người, đem đây đủ vật cần 
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dùng, tất cả đều đi theo Đức Phật. 

Lục sư ngoại đạo liên đến trước đại vương Lật- 
tha tâu: 

— lâu đại vương, cho phép chúng tôi cùng Sa- 
môn Cù-đàm so tài về thân thông biên hóa. 

Đại vương nói: 

— Thật là kẻ ngu s1! 'Tự cho mình là có đạo đức, 
tài ba! Chỉ lo cho các ông tự chuốc lây sự tủi nhục 
đó thôi. 

Rồi nhà vua đến bạch Phật: 

- Bạch Đức Thế Tôn, đám Lục sư ngoại đạo 
háo hức muôn so tài phép lạ với Ngài. Cúi xin Đức 
Như Lai hàng phục đám tà ác kla. 

Đức Phật nói: 

— Này đại vương, Như Lai tự biết đúng lúc! 

Nhà vua nghe Phật nói như vậy, tưởng răng 
Đức Phật đông ý, nên về ra lệnh sắp đặt tô chức 
giỗng như Bình-sa vương. Đúng ngày hẹn, dân 
chúng chen chúc chờ xem thi phép. Nhưng hôm đó 
Đức Như Lai lại từ nước Tỳ-da-ly hướng dẫn đại 
chúng đến nước Câu- thiêm-di. Vua của nước này 
tên là Ưu Điện, nghe tin, bèn tập hợp tất cả các 
quan lớn nhỏ, đông đảo dân chúng cùng đến đón 
rước Đức Thê Tôn và đại chúng. 

Dân chúng thành Tỳ-da-ly sáng hôm đó sớm 
không thây Phật, nên hỏi nhau: 

— Vì sao Phật lại sang nước Câu-thiểm-di? 
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Đám Lục sư thây vậy lại càng huệênh hoang, nói 
với các môn đồ của họ: 

— Rõ là Sa-môn Cù-đàm không dám gặp chúng 
ta. 

Lúc ấy, vua Lật- tha nghe Đức Phật đã rời khỏi 
nước mình, cũng săm sửa vật cân dùng, chở đây 
năm trăm xe theo để cúng dường. Vua, đông đảo 
các quan và dân chúng gôm bảy vạn người, đem 
đây đủ vật cần dùng, tất cả cùng theo sau Đức Phật. 

Đức Phật từ nước Câu-thiểm-di đi sang nước 
Việt kỳ, từ nước Việt kỳ, Đức Phật lại đến nước 
Đặc-xoa-thi-la, rôi tới các nước Ba-la-nai, Ca-tỳ- 
la-vệ, sau cùng thì dừng chân ở nước Xá-Vệ. 

Trong lúc Đức Thế Tôn đi qua các nước trên, 
đều có ngàn vạn ức dân chúng, trăm quan, vua tât 
cả cùng đón rước trọng thể, cung kính cúng dường. 
Nơi mỗi nước Đức Phật đi qua, đám Lục sư ngoại 
đạo luôn đuôi theo sau, mời Đức Phật đâu phép và 
khoe khoang tài năng của mình. 

Các quôc vương đem theo các quan, dân chúng 
gôm đến vô lượng, trăm ngàn vạn ức người, chật 
ních trên các con sông và đồng nội, đang đồ xô về 
nước Xá-vệ. Vua nước Xá-vệ lúc đó là Thắng 
Quân, là một vị vua có uy đức lớn được mọi người 
tôn kính, tiếng đồn khắp mọi nơi. 

Đám Lục sư ngoại đạo lại đến chỗ Thăng Quân 
tâu: 
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— Tâu đại vương, Sa-môn Cù-đàm đã lánh mặt 
chúng tôi, bôn ba qua khắp các nước ý muốn trốn 
tránh. Chúng tôi cùng đám môn đệ quyết chí đuôi 
theo, nay đên nơi đây, xin đại vương cho phép 
chúng tôi cùng Sa-môn Cù-đàm đâu phép hơn 
thua. 

Vua Thắng Quân nói với đám ngoại đạo: 

— Thánh đức của Như Lai khó có thể nghĩ bàn, 
đám các ông là hàng phàm phu ngu s1 sao dám 
tranh hơn thua? 

Nhà vua đến chỗ Đức Phật, thưa lại đủ mọi sự 
việc như trên và cúi xin Đức Thê Tôn thê hiện một 
ít thân thông biến hóa, nhăm khiến cho dân chúng 
khắp các nước thây được thân lực của Phật, phân 
biệt tà chánh. 

Đức Phật nói với vua Thăng Quân: 

— Này đại vương, đây chăng phải là duyên nhỏ, 
nay chính là đúng lúc, như lời đại vương thỉnh. 

Nhà vua liên ra lệnh các quan trực thuộc sửa 
soạn, bồ trí hội trường, bày biện tòa ngôi, dùng đủ 
các thứ hoa hương. Tất cả vua quan, dân chúng 
khắp nước đều tê tựu. 

Nhắm ngày đầu tháng, vào lúc ban mai, Đức 
Phật và đại chúng đến hội trường trước nhất. Hôm 
ây đại vương Thăng Quân đem tâm thanh tịnh thiết 
trai cúng dường, tự tay mình bưng dâng các thức 
ăn uống, nước rửa, tăm xỉa răng... cho Đức Phật. 
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Đức Phật nhận tăm xỉa răng xong rÔi vứt .xuông 
đất, từ TnƠI tắm xỉa răng ây mọc lên một mầm cây 
xanh tốt phát triển rât nhanh, lần lần cao lớn tới ba 
trăm do-tuân, tàng cây bao trùm hai trăm do- tuân, 
cành, lá, hoa, quả bằng Dảy báu, có nhiêu màu sắc 
khác nhau; theo mỗi màu sắc phát ra mỗi hảo 
quang, ăn trái cây này mùi vị như cam lộ. 

Tất cả dân chúng trồng thấy thân thông của 
Đức Phật biên hóa như vậy, đều sinh tâm kính 
trọng, ca ngợi là điều chưa từng có. Đức Phật tùy 
theo căn cơ của đại chúng vì họ thuyết giảng diệu 
pháp. Thính giả lãnh hội tâm được giải ngộ, chứng 
đặc pháp Bất thoái chuyên. 

Qua ngày thứ hai, vua Ưu Điền nước Câu- 
thiêm-di thỉnh Phật cúng dường. Đức Phật, nơi 
giữa biên giới hai nước, hóa hiện hai hòn núi lớn, 
cao rộng đẹp đế, núi do bảy báu tạo thành, đủ màu 
sắc chói sáng. 

Một núi ở trên đỉnh tuôn ra vô số cơm canh, 
mùi vị thơm tho, ngon ngọt như vị Tô-đà. Vô lượng 
chúng sinh trong các nước củng nhau đến thọ dụng 
đều được đây đủ. 

Hòn núi thứ hai tuôn ra đầy dẫy các loại cỏ 
thơm non mềm mại, ăn không đăng không nhám, 
các loài súc sinh như bò, ngựa, voi, dê... đêu được 
no 0Ê. 

Tất cả dân chúng các nước thây thần thông biên 
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hóa của Đức Phật như thế, đều sinh tâm kính tín, 
hết lời ca ngợi là điều chưa từng có. Đức Phật vì 
họ mà thuyết pháp, mọi người đều tỏ ngộ, chứng 
quả Tu-đà-hoàn. 

Qua ngày thứ ba, vua Thuần-chân-đà nước Đại 
Việt-chi thính Đức Phật cúng dường. Nhà vua 
dâng nước trong sạch để Đức Phật súc miệng, rửa 
tay, Đức Phật dùng xong đồ nước xuống đất thì chỗ 
đât ây hóa thành ao bảy báu, mỗi mặt rộng hai trăm 
dặm, nước tám công đức chứa đây ä ặp trong ao, hoa 
sen bốn màu mọc khắp xa gần, mùi thơm tinh 
khiết. Tất cả chúng hội thấy Đức Phật hiện bày 
thân thông biến hóa như Vậy, đêu sinh tâm tín kính. 
Đức Phật lại vì họ thuyết pháp, tâm ý khai ngộ, xa 
lia trần câu đều chứng Sơ quả. 

Qua ngày thứ tư, vua Đà-bà-di nước Đặc-xoa- 
thi-la thỉnh Đức Phật cúng dường. Lúc ấy, Đức 
Phật đôi nơi bốn mặt ao báu kia biên thành tám 
dòng sông lớn, nước trong xanh, sóng đập dôn dập 
vào nhau tuôn chảy liên tục. Tiếng nước chảy diễn 
nói pháp tám giải thoát và các pháp Ba-la-mật, 
người nghe đều phát tâm Bồ-đè. 

Qua ngày thứ năm, vua Phạm-ma-đạt nước Ba- 
la-nại thỉnh Phật cúng dường. Khi đó, từ kim khâu 
Đức Như Lai phóng ra hào quang màu vàng ròng 
chiếu khắp cõi Tam thiên đại thiên, chúng sinh nhờ 
hảo quang chiếu soi, thân tâm được thư thái, giống 
hệt như sự an lạc nơi đệ Tam thiền. Đức Phật vì họ 
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thuyết pháp, chúng hội đêu đạt được pháp nhãn 
thanh tịnh. 

Qua ngày thứ sáu, vua Lật-tha nước Tỳ-da-ly 
thính Phật cúng dường. Diệu lực từ bi của Đức 
Như Lai gia hộ bình đăng cho tật cá chúng sinh 
trong hội, khiên tât cả họ đêu hiệu rõ vê nghiệp báo 
thiện ác xen lẫn của hành động và tư tưởng khác 
nhau nơi mỗi người, nên đều kinh sợ và sinh tâm 
hoan hỷ, ca ngợi công đức của Như Lai. Đức Phật 
vì họ mà thuyết pháp, mỗi người được tỏ ngộ một 
cách thâu suôt, phát tâm thanh tịnh an trụ nơi pháp 
nhãn vô sinh. 

Đến ngày thứ bảy, các người thuộc dòng họ 
Thích nước Ca-ty-la-vệ thỉnh Đức Phật cúng 
dường. Đức Phật dùng thần lực khiến mọi người 
trong hội đều thấy thân mình làm Chuyên luân 
thánh VƯƠng, đây đủ bảy thứ báu, một ngàn người 
con quây quân, các tiêu VƯƠNG, trấm quan, dân 
chúng đêu cung kính thừa hành, ai nây đêu hoan 
hỷ, ca ngợi công đức của Như Lai, Đức Phật vì họ 
thuyết pháp, mọi người đều phát tâm câu quả vị 
Bồ-đề Vô thượng. 

Qua ngày thứ tám, trời Đề Thích biết Phật Thế 
Tôn dùng thân lực để thu phục hóa độ đám tà đảng, 
nên hiện xuông nhân gian thỉnh Đức Phật cúng 
dường, vì Đức Phật, Đề Thích tôn tạo tòa sư tử 
băng bảy báu. Khi Đức Phật thăng tòa, hào quang 
từ tòa chiêu sáng rực rỡ, Đế Thích, Phạm thiên 
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cùng chư Thiên đứng hâu hai bên, tật cả chúng hội 
đêu ngôi im lặng lẽ. Bấy giờ, Đức Như Lai đưa 
cánh tay màu vàng ròng, dùng bản tay ấn vào tòa 
ngôi, bỗng nhiên có âm thanh phát ra như tiếng 
gầm của voi chúa, ngay, lúc đó, có năm đại Dược- 
xoa, xô dẹp mọi người rôi đến tóm đám Lục sư kéo 
tới trước pháp tòa, thân Mật Tích cảm chày Kim 
cang trên đầu đang. bốc lửa, tật cả Lục sư tháy đều 
kinh hãi vội vàng. tâu thoát lây làm xấu hồ, vì quá 
nhục nhã. Môn đồ của đám Lục sư đến chín vạn 
người đêu quy y Phật xin làm đệ tử. Đức Phật nói: 
'““Thiện lai”, tức thì râu tóc tự rụng, thành Sa-môn, 
đều chứng quả A-la-hán. 

Lúc ây Bình-sa vương lại bạch Phật: 

- Thưa Đức Thế-Tôn, ngày nay đám Lục sư 
ngoại đạo sinh ra tuy gặp Phật mà không được nhờ 
ân tê độ, con nguyện muốn nghe nguyên nhân nơi 
kiếp trước của họ. 

Đức Phật nói: 

— Này đại VƯƠng, nên hết SỨC để ý lắng nghel 
Về thời quá khứ, vô lượng, vô sô kiếp về trước, tại 
cối Diêm-phù- -đề này có một vị vua tên là Xa-câu- 
lợi, trị nước đã lâu mà không có người nỗi giữ ngôi 
báu. Một khi nghĩ đến việc ấy, lòng vua luôn ưu 
sâu, nên phát tâm rộng rãi làm việc phước lợi để 
cầu mong cho sở nguyện kia được thành tựu. Trời 
Đề Thích thây vậy bèn hiện làm một lương y, đến 
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cung điện vua hỏi về nguyên do sâu muộn, nhà vua 
đem mọi sự như trên trình bày cho lương y nghe. 
Thây thuốc nói: 

—- Tôi sẽ vì đại vương lên Tuyết sơn hái linh 
dược về cho hậu phi uống, sau đó sẽ có con. 

Nhà vua hết sức vui mừng. 

Sau khi thây thuốc hái linh dược về nội cung, 
dùng sữa sắc thuốc dâng lên hoàng thượng cho hậu 
phi uống. Vương hậu nghe mùi hôi khó chịu, lại 
thêm không tin nên chẳng chịu uống. Lương y cáo 
biệt ra vê. Phân thuốc â ây các cung tân tranh nhau 
chia uống, uống xong chắng bao lâu đều cảm thấy 
mình có mang. Khi ây, vương hậu nghe vậy nên 
hồi tiếc, buồn râu than thở, cho người lục kiếm linh 
dược lúc trước, may chỉ còn được một ít bã, bèn 
dùng sữa sắc uống, sau đó vương hậu có mang. Các 
phu nhân khác đên ngày lâm bôn, a1 a1 cũng sinh 
được hài nhi dung mạo tuần tú, nhà vua hết sức vui 
mừng. Cuối cùng vương hậu mới sinh được một 
hoàng tử, khuôn mặt hết sức xâu xí, thân hình như 
gốc cây, nhà vua và hoàng hậu thấy vậy đêu chăng 
vừa ý, nhân đó đặt tên cho thái tử là Châu Ngột. 
Thái tử Châu Ngột qua năm tháng đã trưởng thành, 
võ nghệ, sức mạnh hơn người. 

Bây giờ giặc thù từ trước láng giềng xâm lấn 
biên cương, nhà vua saI thái tử đánh dẹp, thái tử 
đây lui được quân địch. Nhà vua nhân đây mà lòng 
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yêu thương con dâng lên, mới lo việc lứa đôi cho 
thái tử. 

Vua Xa-câu-lợi từng nghe. vua Lê-sắt-bạt-tha 
trỊ vì nơi nước xa xôi, có một công chúa dung nhan 
vô cùng xinh đẹp. Vua bèn sai người đên câu hôn 
cho thái tử mong được vua Lê-săt-bạt-tha nhận lời. 
Sáu nước khác nghe danh công chúa đều đem tâm 
ưa thích nên tranh nhau tới câu hôn, do đó sáu nước 
cử quân đánh nhau. Vua Lê-sắt-bạt-tha lúc này mới 
nói rõ ý mình: Nếu ta chấp nhận gả công chúa cho 
một nước nào thì các nước kia sẽ đem tâm oán giận 
ta. Vậy nước nào đánh lui được các nước khác, 
chính nước đó sẽ đón công chúa của ta. 

Thái tử Châu Ngột nghe lời bày tỏ của vua kia, 
mới rõ sự thực là đang có các nước tranh nhau, nên 
sử dụng các thứ binh khí sắc bén, đám quân binh 
là hàng trai trẻ khỏe mạnh, hãng hái xông ra trận 
địa nên kết quả là thắng, đem sáu thủ câp của các 
vua kia dâng cho vua Lê-sắt-bạt-tha, nhà vua hết 
sức vui mừng, nhận thái tử làm chàng rẻ. Thái tử 
Châu Ngột thông lãnh tướng sĩ sáu nước cùng phu 
nhân trở về bốn quôc. 

Công chúa thây thái tử Châu Ngột diện mạo 
xấu xí, thường tỏ vẻ sợ sệt. Thái tử tủi phận, tâm 
chăng được yên ồn nên lẻn vào rừng sâu tính bê tự 
tử. Trời Đề Thích biết được ý định của thái tử nên 
hiện xuống nơi rừng sâu kia, khéo léo đem lời an 
ủI và cho một viên ngọc quý, bảo thái tử đem viên 
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ngọc ây giấu kín tại đảnh đầu, sẽ được tướng mạo 
như mỉnh không khác. Thái tử quỳ nhận viên ngọc 
rôi vui vẻ trở về hoàng cung, người vợ thấy, chăng 
biết là ai mới hỏi: 

— Ngươi là người nào? 

Thái tử bèn kê lại đây đủ về nguyên do có được 
viên ngọc. 

Thái tử từ đây không còn tên Châu Ngột nữa, 
lại được thay bằng tên Tu-đà-la-xá. 

Đức Phật nói với vua Bình-sa vương: 

— Vua Xa-câu-lợi lúc ây nay là phụ vương Tịnh 
Phạn, vương phu nhân thời đó nay là Ma-da phu 
nhân. Thái tử xâu xí chính là Ta, còn người vợ xinh 
đẹp thuở ấy nay là phu nhân Da-du, sáu vị vua bấy 
ø1ờ nay là đám Lục sư như Phú-lan-na.. 


Duyên Khởi 5: NHƯ LAI CHĂNG BỊ CHÁT 
ĐỘC LÀM HẠI 

Bây giờ, Đức Thế Tôn đang hành hóa nơi thành 
Vương xá, quốc chủ lúc ây là vua A-xà-thế, mới 
phát sinh lòng tin thanh tịnh, quy ; Phật-đà, bốn sự 
cúng dường luôn đây đủ, do đó, các đại thân, muôn 
dân, bốn chúng đều gân gũi cung kính Đức Như 
Lai. Phật đã dùng phạm âm thuyết giảng diệu pháp, 
chỉ dạy hàng đệ tử đoạn trừ mười nghiệp ác: Không 
được giết hại sinh mạng, không được trộm cướp 
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của người, không được tạo tác tà hạnh, không được 
nói lời chăng thật, không được nói lời thêu dệt, 
không được nói lưỡi hai chiêu, không được nói lời 
thô ác, không tham lam, không sân hận và không 
tà kiên. Những chúng sinh này nhờ Phật giáo hóa 
tu tập theo mười điều lành, đem thân tâm thanh 
tịnh an trụ trong Phật pháp. 

Lúc ây, có một trưởng ø1ả tên là Thân Nhựt, vô 
cùng giàu có, tài sản vô lượng, có thê lực lớn, từ 
xưa đên nay luôn phụng thờ ngoại đạo, chấp giữ tả 
kiến, theo giáo pháp Bà-la-môn. 

Đám ngoại đạo thây vua A-xà-thế, các đại thần 
cùng vô sô dân chúng quy ngưỡng kính tín Đức 
Như Lai, mà các môn đồ của họ mất thì dâng cúng 
Ít ỏ1, nên ôm lòng ganh ghét, muốn ám hại Đức 
Phật, bèn đến nhà trưởng giả Thân Nhựt cùng nhau 
bàn kế. Chúng nói: 

— Sa-môn Cù-đàm thường nói mình biết rõ mọi 
sự việc trong ba cõi, biết trước tâm niệm của kẻ 
khác, ta nay tìm cách thử xem việc ây có thật 
chăng? 

Trưởng giả nói: 

— Phải đấy, nhưng phải thử nghiệm như thế 
nào? 

Ngoại đạo nói: 

— Trưởng giả phải quy y giả với Phật, thỉnh 
Phật về nhà bày biện cúng dường món ăn uống 
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thượng vị, nêu Sa-môn biết trước thì không nhận 
lời, còn nếu nhận lời thỉnh, thì đám Sa-môn Cù- 
đàm ây tất sẽ bị họa. 

Ngoại đạo hiến: Trước tiên là bên trong công 
vào đào sẵn một hâm thật sâu rộng, dưới chứa đây 
những khúc lửa cháy săn, mặt hâm đậy bằng một 
tâm săt dựa vào một đòn bẩy rồi phủ lên một lớp 
đât mỏng, chờ cho Sa-môn Cù-đàm dẫn các môn 
đệ đi ngang qua đây. Như họ lánh thân đi quanh 
cửa hông an toàn, thì xem như không có gì xảy Ta. 
Việc kế tiếp, trưởng giả vái chảo họ rôi mời đi 
thăng vào trai đường, dùng cơm đã trộn lẫn độc 
được dâng cho họ ăn. 

Trưởng giả Thân Nhựt khen ngợi cho là thượng 
sách, rôi môi mỗi làm theo y như lời ngoại đạo, sai 
các thuộc hạ øâp rút đào hầm và bô trí đúng như 
mưu, rôi trưởng giả đến chỗ Đức Phật, tỏ vẻ thành 
kính thỉnh Phật. Đức Phật biết trưởng giả này cơ 
duyên hóa độ đã đến, nên im lặng nhận lời. Khi ây 
đám ngoại đạo hết sức vui mừng. 

Trưởng giả có một người con tên là Nguyệt 
Quang, tuôi vừa mười sáu, thông minh lanh lợi, từ 
lâu đời đã vun trồng căn lành, có trí tuệ biết được 
thọ mạng từ đời trước của mình, nên thưa với cha: 

- Thân trí của Đức Như Lai, chúng sinh vừa 
dây niệm là liên biết. Đám ngoại đạo là hạng người 
ngu s1 cha phải thận trọng chớ nên tin. 
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Trưởng giả Thân Nhựt không nghe theo lời 
con, vẫn thực hiện kế hoạch đào hầm chứa lửa, 
dùng thuốc độc hòa lẫn với cơm. Trưởng giả chờ 
trời sảng cho người đi thỉnh Phật đến xem thử sự 
việc thế nào. 

Đức Như Lai đã biết trước nên dặn các Tỷ-kheo 
bưng bình bát đi theo sau mình. Cùng lúc các vị: 
Tứ đại Thiên vương, Đề Thích, Phạm thiên và các 
chúng Trời, Rồng, Quỷ, Thân... thảy đều theo hầu 
Đức Phật. Bấy giờ, Đức Phật hiện các thần thông 
biến hóa: Trước tiên phóng hảo quang màu vàng 
ròng chiêu thắng đến nhà trưởng giả Thân Nhụt, 
rồi cùng với đại chúng ung dung hướng về nhà 
trưởng giả. Thân tướng của Đức Phật uy nghiêm 
rạng rỡ như mặt trăng ở giữa đám sao. Khi gân đến 
công chính thì đại địa hiện đủ sáu thứ chấn động, 
người bệnh được lành, người mù được thây, kẻ 
điệc được nghe, mọi thứ độc hại đêu tiêu tan, kẻ 
điên cuông thì tâm trí được sáng suốt trở lại, tật cả 
các thứ âm nhạc tự nhiên hòa tâu, các loài câm thú 
quý hiếm bỗng nhiên cùng nhau nhảy nhót kêu 
vang, hầm lửa được che đậy kia do thần lực của 
Phật liên biên thành ao nước rộng lớn, trong lành, 
nơi ao lại hiện hoa sen ngàn cánh, Đức Như Lai 
bước trên đó chậm rãi đi vào trước, các vị đại đệ tử 
tuân tự bước trên hoa sen trăm cánh ngay hàng tiễn 
vào sau. 

Trưởng giả Thân Nhựt lúc ây chứng kiến các 
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thân thông biến hóa của Như Lai mới tỉnh ngộ, 
thây mình là kẻ không hiểu biết, nên hết sức lo sợ, 
vội vàng đầu mặt sát đất cung kính đảnh lễ Đức 
Phật xin sám hỗi, tự trách việc làm tội lỗi của mình. 

Giờ ăn sắp đến, trưởng giả muốn sai kẻ hầu 
nhanh chóng nấu cơm thơm ngon khác để dâng 
cúng Đức Như Lai. Đức Phật bảo trưởng giả: 

- Cứ lây cơm đã trộn với độc dược đem lại cho 
Ta, chăng cân nâu cơm khác. 

Đức Phật lại bảo đại chúng, khi nhận cơm này 
để vào trong bát chưa được ăn liền. Đức Phật nói 
tiếp: 

— Kẻ phàm phu nơi thê gian có ba điều độc: Một 
là tham dục, hai là sân hận, ba là ngu s1. Như Lai 
hiện nay đã trải qua vô số đại kiếp diệt trừ lửa phiên 
não, tâm được thanh tịnh trong lành, đôi với ba thứ 
độc đó đã hoàn toàn dứt sạch. Giả sử thuốc độc lớn 
như núi Tu-di, hầm lửa đào rộng như biến cả, thì 
đối với thân Như Lai đều chắng thể gây tôn hại, 
nên cơm trộn lẫn độc dược này, do diệu lực từ sự 
thực hành của Phật, Pháp, Tăng khiến cho tất cả 
mọi độc hại đêu được tiêu trừ. 

Đức Phật và đại chúng cùng thọ trai, đều bình 
yên vô sự. Lúc này đám ngoại đạo đều lẫn trốn. 

Trưởng giả Thân Nhựt quỳ gôi đảnh lễ dưới 
chân Đức Phật, bạch: 

- Bạch Đức Thế Tôn, con quá ngu sĩ nghe theo 
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đám tà sư làm điều ác này, cúi xin đức đại từ bi 
thương xót thọ nhận sự sám hồi của con để con 
khỏi ưu sâu, sợ hãi. 

Đức Như Lai vì trưởng giả giảng nói pháp bôn 
Thánh đề: Khổ, Tập, Diệt, Đạo. Trưởng giả nghe 
rồi tâm được thanh tịnh, tin hiểu, chứng bậc Sơ 
quả, đảnh lễ Đức Phật rôi lui ra. 


Duyên Khởi 6: THỎ CHÚA XÁ THÂN 
CÚNG DƯỜNG PHẠM CHÍ 


Bồ-tát trong thời quá khứ thường làm thỏ chúa, 
do các nghiệp nhần còn sót lại từ đời trước của 
mình, tuy thọ báo thân làm thỏ mà biết nói tiếng 
người. Thỏ chúa tánh ngay thắng, thật thà, chưa 
từng biết dối trá, dôc chứa nhóm trí tuệ, huân tập 
theo từ bị, tâm không hề dây niệm sát hại, ở trong 
vô lượng trăm ngàn con thỏ, do bẩm tánh hiên hòa, 
mực thước, nên được đứng đầu nơi đông loại. 

Thỏ chúa vì hàng thuộc hạ giảng nói kinh pháp, 
khuyên bây thỏ nên đề ý lắng nghe khéo suy niệm: 

— Ta cùng các người từ vô thi kiếp đến nay, 
chăng tu hạnh chân chánh, nên theo nghiệp lưu 
chuyên trong các đường ác. Do bốn thứ nhân là 
tham lam, giận dữ, si mê, kiêu mạn, nên bị đọa 
trong ba nẻo đữ. 

Hoặc do tham lam bỏn xẻn tạo mười nghiệp ác, 
vì nhân duyên ây nên bị đọa vào loài ngạ qui, do 
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sự tham lam keo kiệt luôn tăng trưởng, nên cô họng 
như lỗ kim, nhiêu kiếp lâu dài chưa từng nghe đến 
tên nước uống, nếu thây được chút cơm thì cơm 
kia liền biên thành lửa, da bọc lây xương chịu các 
khô bức về đói khát. 

Hoặc do sân hận tạo mười điều ác, vì nhân 
duyên này mà phải đọa vào loài súc sinh. Hoặc làm 
loài thú như: cọp, tÊ giác, rắn độc, loài không chân, 
loài nhiều chân, ăn nuốt lẫn nhau. Hoặc làm thân 
lạc đà, trâu, bò... chru quả báo phải chở nặng đi xa, 
cô môm đêu bị lở để trả nợ đời trước của mình. 

Hoặc do ngu s1 tạo mười điều ác, vì nhân duyên 
ây mà bị đọa vào địa ngục. Do không có trí tuệ 
chân chánh, nên cho không có nhân quả, hủy báng 
Phật, Pháp, Tăng, đoạn hạt giống trí tuệ, phải chịu 
sự trừng phạt thọ nhận vô sô khổ bức nơi các địa 
ngục Bát hàn, Bát nhiệt, núi đao, rừng kiếm... 

Hoặc do ngã mạn tạo mười điều ác, vì nhân 
duyên đó mà bị đọa vào loài A-tu-la, tâm thường 
dua nịnh, cao ngạo tự đại, xa lánh thiện tr1 thức, 
chăng tin Tam bảo, tuy thọ nhân phước bảo như 
chư Thiên, nhưng bị cái khô về chiến đấu nên tay 
chân luôn bị tàn hại. 

__ Ta nay lược nói sự thọ khổ ở các cõi như vậy, 
nêu nói đây đủ thì trọn kiêp cũng không diễn tả hêt. 
Lại nữa, ta cùng với các ngươi do không có mắt trí 
tuệ, ngu si luôn tăng tưởng, nên thọ lây thân loài 
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thỏ, thường chịu các khô về đói khát, thiếu cỏ ăn 
nước uông. Tuy sông nơi đông nội hay rừng sâu, 
luôn luôn hồi hộp lo sợ, hoặc bị tai nạn do lưới rập, 
hâm bẩy, hoặc bị thợ săn bắn hại. Hiện tại thọ nhận 
sự khổ ) này ta phải hết sức nhàm chán, xa lìa tai họa 
ây. Mỗi người đều nên phát tâm dũng mãnh quyết 
tu tập mười điều lành, hướng đến việc xa lìa các 
nẻo ác, cầu sinh cảnh giới tốt đẹp. 

Thuở ấy, thỏ chúa thường vì đồng loại diễn nói 
pháp quan trọng thích hợp với căn cơ của chúng 
như trên. 

Bây Ø1ờ, có một ngoại đạo thuộc dòng Bà-la- 
môn, nhàm chán thê gian nên vào núi tu tập đạo 
Tiên, xa lia ái dục, không khởi tâm sân hận, uống 
nước trong, ăn hoa quả, thích ở chỗ vắng lặng, 
móng tay và râu tóc đê dài, ra tướng Phạm chí. Một 
hôm, bỗng nghe tiếng thuyết kinh giảng pháp của 
thỏ chúa với bầy thỏ từ xa vọng lại, Phạm chí này 
tự than: 

— Ta nay tuy được làm người, nhưng ngu sĩ vô 
trí, không bằng thỏ chúa kia, hiểu rõ pháp thiện 
đem khai ngộ cho đồng loại. Thỏ chúa nảy nhất 
định là bậc đại Hiền thánh quyên biến hóa thân, 
hoặc là Phạm vương hay Đại tự tại... Ta nhân được 
nghe lời thuyết pháp của thỏ chúa ấy mà xa lìa các 
phiên não, thân tâm được thư thái. Nay thỏ chúa 
này tâm tánh nhân từ, khéo có thể tìm ra được giáo 
pháp của các Thánh hiền đời trước, phân biệt được 
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lý báo ứng của thiện ác. Từ bấy lâu nay, ta nương 
thân nơi hang núi, lây cỏ làm y phục, sông băng 
hoa quả để mong câu đạo ra khỏi ba cõi, chưa gặp 
được lời chỉ dạy của các bậc thây, bạn nào như vậy, 
nay vừa nghe được nên vui mừng vô cùng. 

Lúc ây, Tiên nhân bèn đứng dậy chắp tay, đi về 
chỗ ở của thỏ chúa, nói lời ôn tôn: 

— Bậc Đại sĩ kỳ diệu! Phương tiện hiện thân nơi 
loài thỏ, vì chúng sinh giảng nói rộng pháp yếu. 
Ngài nay đích thật là bậc đã năm giữ đại pháp, là 
kho tàng chứa tất cả chánh pháp, xm vì tôi mà mở 
bày chỉ rõ giảng nói pháp môn tôi thượng, rốt ráo 
ra khỏi sự khô nơi ba cối. Tôi trước đây học đạo 
Bà-la-môn, từ lâu đã gắng nhiều sức khổ công 
nhưng hâu như không đem lại kết quả gì! Ví như 
người ngu xoi đục băng để tìm lửa thì không thê có 
lửa được! Nay nguyện theo nhân giả làm nơi 
nương tựa. 

Thỏ chúa đáp: 

— Này đại Bà-la-môn, pháp giải thoát ta giảng 
nói hôm nay, có công năng nhồ sạch tận gốc đau 
khô, hợp VỚI căn cơ của ông, sẽ thỏa đáng chỗ 
mong muôn của ông, ta không hề tiếc lẫn. Từ lâu 
ta đã trừ sạch mọi câu nhiễm của tham lam bỏn 
xén, vì nhằm đem lại lợi ích cho chúng sinh, thích 
ở trong sinh tử để giáo hóa đồng loại, nên thọ lây 
thân thỏ này. 
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Khi ây, Tiên nhân nghe lời thỏ nói như vậy, tâm 
rất hoan hỷ, được điều chưa từng có, liên thưa: 

— Tôi nay may mắn được gân gũi bậc Từ bi giáo 
hóa, mong ngài thương xót chỉ dạy, chớ từ chối 
việc làm nhọc sức này. 

Trải qua nhiêu năm gân gũi, tình thân hữu giữa 
vị Phạm chí và thỏ chúa càng thêm thăm thiết, cùng 
ăn cỏ cây, uỗông nước suôi như thỏ không khác. 

Thuở đó, dân chúng thường làm điều tà vạy, 
phi pháp, quen tạo tội lỗi, phước thiện suy kém nên 
thiện thân xa lánh, tai họa dồn dập nỗi lên. Cộng 
nghiệp chiêu cảm nên trời đại hạn, đã mãẫy năm 
không mưa khiến cỏ cây cháy khô, nguồn suỗi cạn 
kiệt. 

Bấy giờ, Bà-la-môn thâm nghĩ: “Năm nay ta đã 
già, lại gặp lúc thực phẩm thiêu thốn, nêu cứ ở đây 
mãi thì chỉ tăng thêm sự đói khát.” Bèn nói với thỏ 
chúa: 

— Tôi nay xin tạm rời chỗ này tìm đến chốn 
khác, may ra khỏi thây cảnh khô hạn ở đây! 

Thỏ chúa liên đáp: 

— Đại tiên hiện không còn thích ở nơi này, nếu 
thật có điêu gì xúc phạm xin Đại tiên dung thứ, tình 
nghĩa mật thiết bây lâu, nay bỗng thành xa cách! 

Bà-la-môn nói: 

— Cảnh u tịch này dứt được những hoạn nạn, tội 
lỗi, rất thích hợp với quý ngài, vì không ai xâm 
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phạm, nhiễu hại. Chỉ riêng tôi thì không có người 
giúp đỡ, thiếu thôn thực phẩm. Từ lâu, nương theo 
Đại sĩ được hưởng pháp vị, những pháp yếu đã thọ 
giáo trọn đời ghi chứa trong tâm, nguyện sẽ lưu 
truyện rộng rãi để cứu giúp mọi chúng sinh. Tôi đã 
hoàn toàn không ăn uông trải qua cả tuân, SỢ mạng 
sông không bảo đảm, uống công tu học bấy nay. 

Thỏ chúa nghe qua cảm động, nghẹn ngào, nói 
không thành lời: 

— Chúng ta ngày nay xa nhau biết khi nào được 
gặp lại. Xin đại tiên nắn thêm một đêm, thọ sự cúng 
đường đạm bạc để tỏ lòng thành kính với nhau. 

Khi ấy, thỏ chúa bảo bây thỏ: 

— Đại tiên này đạo lực vững chắc, là bậc Thiện 
tri thức, là ruộng phước tôi thượng. Các ngươi nên 
cùng nhau hợp sức tìm nhiêu củi khô, giúp ta nâu 
thức ăn cúng dường bữa sáng. 

Rồi thỏ chúa đến chỗ Đại tiên thưa: 

— Cúi xin Đại tiên sáng sớm ngày mai, dù sao 
cũng nhận lời thọ thỉnh của tôi. 

Đại tiên nhân lời, nhưng trong lòng luôn suy 
nghĩ: 

— Hiện tại thỏ chúa có lẽ tìm được những gì 
chăng? Hoặc là được nai chết, hoặc là gặp thịt thú 
còn thừa, nên mới vu1 mừng mời ta như vậy. 

Đêm ây thỏ chúa nói với các đồng loại: 

— Ngày nay Đại tiên sắp rời chúng ta ra đi, sự 
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vô thường, biệt ly là điêu luôn xảy ra ở thế gian, 
thọ mạng của chúng sinh như trò huyền thuật, quả 
báo một khi đến thì không thê nào tránh khỏi. Vậy 
các ngươi phải siêng năng tinh tân cầu đạo giải 
thoát, nhồ sạch gốc rễ đau khổ. 

Trọn đêm hôm đó thỏ chúa không ngủ, vÌ 
chúng đông loại thuyết giảng pháp. yêu. 

Tờ mờ sáng, thỏ chúa đến chỗ chất đồng củi 
dùng lửa môi vào, lửa từ từ rôi bốc cháy ngùn ngụt. 
Thỏ chúa lại bạch với Đại tiên: 

— Theo lời mời của tôi hôm qua, giờ đây sắp 
dâng món cúng dường nhỏ mọn, đã săm sửa đây 
đủ, xin Đại tiên chịu khó thọ dụng. Vì sao vậy? Vì 
kẻ trí đã chứa nhóm của cải để bồ thí, kẻ thọ thí 
phải thương tưởng thí chủ mà thọ dụng. Ta nay 
nghèo cùng, làm việc bồ thí rât khó, cúi xin nhân 
giả nạp thọ. Ta muốn khiến cho Đại tiên được vui 
vẻ an lạc, nên tự xả thân mình không luyên, tiệc. 
Nguyện đem công đức này hôi hướng về khắp tật 
cả chúng sinh đồng chứng đạo quả Giác ngộ Vô 
thượng. 

Thỏ chúa nói lời ây rồi thì lao mình vào đống 
lửa. Lúc đó, Tiên nhân thấy việc như vậy, vội vã 
đến bên đồng lửa quờ quạng cứu thỏ. Thân thỏ yếu 
đuối, chỉ trong nháy mặt thì bỏ mạng. Đại tiên câm 
thân thỏ để trên đầu gôi, không sao ngăn được nỗi 
đau buôn, than: 
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— Đau lòng thay! Đại sĩ đã sốt săng hy sinh 
mạng mình để cứu thân người khác như thê này. 
Ta nay kính lễ, tôn ngài là bậc ta quy y, nguyện đời 
sau ta được làm đệ tử. 

Phát lời thê nguyện này trôi, bèn để thi hài thỏ 
trên đất, đầu mặt sát đất đảnh lễ. Đại Tiên lại ôm 
thỏ vào lòng, lập tức cùng xác thỏ chúa nhảy vào 
đồng lửa. 

Lúc đó trời Đề Thích dùng Thiên nhãn từ xa 
trông thấy, liên đến nơi đông lửa, dùng các thứ vật 
báu xây tháp, thiết đại lễ cũng dường. 

Đức Phật bảo chư Tỳ-kheo: 

— Vị Tiên nhân ngày ây nay là Bồ-tát Di-lặc, 
còn thỏ chúa bấy giờ chính là thân Ta. 

LÌ 
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Duyên Khởi 7: TÂM TỪ CỦA LONG 
VƯƠNG HÒA GIẢI 
MỖI THÙ SÁT HẠI 

Bồ-tát thuở xưa vì nhân duyên sân hận, nên bị 
đọa vào loài rông có ba thứ độc: Một là khí độc, 
hai là con mắt độc và ba là vảy độc. Lại do diệu lực 
từ phước báo của biệt nghiệp nên thân như một 
khối bảy báu, đủ các màu sắc, không cân ánh sảng 
mặt trời, mặt trăng, mà tự thân luôn chiêu sảng, 
Thường. cùng với vô lượng trăm ngàn rồng quyên 
thuộc vây quanh, biến hiện thành thần người dung 
mạo tuần tú. Rồng sông nơi chôn thâm u tịch mịch, 
tận trong núi Tỳ-đà, nơi có nhiêu rừng rậm, hoa 
quả sum suê, ao hô nước trong vặt, là cảnh an nhàn 
thật đáng yêu thích. Long vương thường cùng các 
long nữ ca múa vui vây, sông trong cảnh ấy, như 
thế qua vô lượng trăm ngàn vạn năm. 

Bỗng nhiên một hôm nọ, có một Đại bàng cánh 
vàng chúa xuất hiện, Day vòng đảo liệng nơi hư 
không, rồi đáp xuông muôn bắt các loài rông dùng 
làm thức ăn. Đương lúc chim Đại bàng bay đến, 
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luộng gió từ hai cảnh tung ra làm đồ non vỡ đá, 
khiến sông ngòi, suôi lạch tật cả đêu cạn khô. Các 
rồng và long nữ thấy việc như vậy, nên hết sức lo 
sợ, cả người run rây khiến bao nhiêu thứ anh lạc 
trang sức trên thân đều rớt xuông đất, cùng nhau 
than thở: 

— Ngày nay gặp phải đại oan g1a này, miệng nó 
cứng như kim cương, mô đến vật nảo thì vật đó 
thảy tan nát! Nay nó sắp đến ăn thịt chúng ta, 
chúng ta làm thê nào đương đầu được? 

Lúc ấy, Long vương nghe qua, rất đối lo âu, 
phiền muộn. Nhờ đời trước Long vương đã từng 
gieo trồng căn lành, lại biết tư duy nên tâm không 
sợ sệt, nghĩ rằng: “Đại bảng cánh vàng này tuy có 
đủ uy lực lớn, nhưng chỉ một thân ta cũng đủ chỗng 
cự. Rồi bảo các rông: 

— Các ngươi chỉ nên theo núp sau ta thì nhất 
định sẽ không bị tốn hại. Nếu ta không bảo vệ được 
bằng hữu, quyền thuộc thì cái thân to lớn này dùng 
để làm gì? 

Bây giờ, Long vương đến chỗ Đại bàng cánh 
vàng, tâm không khiếp sợ nói với Đại bàng: 

— Xin người bình tĩnh một chút để cùng ta bàn 
luận việc này: Người đôi với thân ta thường sinh 
oán thù, sát hại, nhưng ta với nhân giả hoàn toàn 
không có ý nghĩ này. Vì nghiệp ác từ đời trước 
chiêu cảm, nên mới có thân to lớn này, tuy có đủ 
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ba loại khí, mắt, vảy, đều độc, nhưng chưa từng 
dùng ba độc ây làm hại kẻ khác. So về sức lực ta 
có thế cùng người đối địch, cũng có thể lánh xa 
khiến người không thể trông thây. Nay ta sở dĩ 
không bỏ đi, vì có nhiêu rông nương cậy bên ta. Vì 
vậy ta không muốn cùng TREƯỜI g1aO chiến. Do đó, 
đối với người ta không hề khởi tâm oán thù. 

Đại bàng cánh vàng nói: 

— Ông đổi với ta thật không có tâm oán thù 
chăng? 

Long vương đáp: 

— Ta tuy mang thân loài thú, nhưng hiểu rõ luật 
nhân quả nghiệp báo, đối với nhân ác dù nhỏ mà 
nhận lây quả báo rất nặng, như bóng với hình 
không bao giờ rời nhau. Ta và ông đều bị đọa vào 
nẻo ác, đều do đời trước tạo nhân tội lỗi. Ông phải 
nhớ nghĩ đến giáo pháp của Đức Như Lai đã dạy: 
“Không thê lẫy tâm oán thù để hóa giải mối thù 
oán, chỉ khởi tâm Từ bi, nhẫn nhục, thì oán thù mới 
có thê trừ diệt. Thí như đồng lửa, bỏ thêm củi khô 
vào thì lửa càng cháy mạnh, không bao giờ dừng. 
Đem sân hận đáp lại sân hận lý đó như vậy”. 

Đại bàng cảnh vàng khi nghe lời nói này, thì 
tâm oán thù liên dứt, tâm thiện phát sinh, lại hướng 
về Long vương nói: 

— Nay ông đã có thể dùng diệu lực của từ bi 
nhãn nhục, dứt được lòng sân hận của tôi, như múc 
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nước suối tưới vào đông lửa, khiến tâm tôi liên 
được thanh tịnh, mát mẻ. 

Long vương lại nói: 

— Thuở xa xưa vô lượng kiếp, tôi với ông ở chỗ 
Đức Phật cùng thọ học giới pháp, do tâm của 
chúng ta không thanh tịnh, lại chăng kiên trì, ưa 
cầu danh tiêng sinh ra ganh ty, oán ghét lẫn nhau. 
Vì nhần duyên đó chúng, ta bị đọa vào cõi ác, ta 
thường tỏ Đày sám hối nên nay ` vẫn nhớ, còn ông 
do che giâu nên nay quên mất. Ông nay phải nghĩ 
nhớ tới chánh niệm ban đâu, phát tâm Từ bi nhẫn 
nhục, tu tập phạm hạnh thanh tịnh. 

Đại bàng cánh vàng lại nói: 

— Ta từ hôm nay xin ban cho tất cả loài rồng 
niềm vui an ồn, khỏi phải sợ sệt. 

Nói rồi liền rời Long cung, trở về chỗ ở của 
mình. 

Long vương đem lời an ủi các rông quyên 
thuộc, lại hỏi các rồng: 

— Các ngươi thây Đại bàng cánh vàng có sợ 
không? 

Các rồng đều đáp: 

- Hết sức sợ. 

Long vương nói: 

— Chúng sinh nơi thế gian, nêu .thấy các ông thì 
họ sợ hãi cũng như vậy. Này các rồng, các ông quý 
mến thân mạng mình cùng với chúng sinh nơi thê 
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gian quý mến thân mạng họ đều giống nhau không 
khác, phải xét bụng ta suy ra bụng người. Do vậy 
các ông phải phát tâm đại từ bị. Ta do nhân duyên 
tu tập từ bi nên đã khiến cho kẻ oán thù kia trở về 
chỗ ở của họ. 

Chỗ nương tựa cho tất cả các loài chúng sinh 
luân chuyền trong sinh tử đêu không thể vượt bỏ 
tâm Từ. Tâm đại Từ cũng như lương dược chữa 
lành bệnh nặng phiên não của chúng sinh. Tâm đại 
Từ cũng như ngọn đèn sáng chiếu soi xua trừ bóng 
tối nơi ba độc của chúng sinh. Tâm đại Từ cũn 
như thuyền bè đưa chúng sinh vượt qua bể khô 
trong ba cõi. Tâm đại Từ như người bạn đồng 
hành, giúp ta vượt khỏi con đường ác sinh tử hiểm 
nạn. Tâm đại Từ như viên ngọc Ma-nl, làm thỏa 
mãn sở nguyện hợp lý của chúng sinh. 

Ta do từ thuở xua xưa bỏ mất tâm Từ, bị đọa 
trong loài rông này, không được giải thoát. Nêu 
chúng sinh nảo tạo dựng được cửa từ bị, thi có thể 
làm phát sinh vô lượng pháp thiện, ngăn lấp tất cả 
bóng tối ngu si, các duyên phiên não bên ngoài 
cũng không vào được, thường sinh trong nhân gian 
hay trên cõi trời giải thoát, an lạc. 

Các rông quyên thuộc nghe lời này rồi, đều từ 
bỏ sân hận, phát khởi tâm Từ. Long vương thây 
chúng đông loại nghe lời giáo hóa của mình, nên 
VUI mừng nói: 
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— Hay thay! Việc làm của ta ngày nay đã hoàn 
tất, đã khiến cho các ông trừ được vô lượng độc ác, 
đem tất cả pháp lành, thanh tịnh rải khắp nơi đây. 
Lại vì các ông, ta sẽ nói pháp Bát quan trai thanh 
tịnh cần phải vâng giữ. 

Chúng sinh nơi cõi Diêm-phù-đề dùng nước 
của tám giới này rửa sạch thân tâm khiến được 
thanh tịnh, đoạn trừ vô lượng câu uề của tham, sân, 
si. Tắm giới này là hành trang trên con đường đi 
tới cõi trời, người. Nếu ai giữ được tám giới pháp 
bát quan traI, phải biết người ây không mặc y phục 
sang trọng mà đã có đây đủ áo hồ thẹn. Nên biết 
người này không có tường thành mà có thê chông 
ngăn được giặc thù sáu căn. Nên biết người ấy tuy 
không phải là dòng dõi quý tộc mà đã ở trong tộc 
họ Hiền thánh. Nên biết người này tuy không có 
chuỗi báu anh lạc mà đã có đây đủ pháp lành trang 
nghiêm nơi thân. Nên biết người ây tuy không có 
châu báu mà đã tích tập đủ Dảy thứ pháp tài của cõi 
trời, người. Nên biết người này không nhờ vào cầu 
công mà đã vượt qua được con đường nguy hiểm. 
Công đức của việc thọ trì tám giới là như vậy. 

Khi ấy, các rồng đông thưa Long vương: 

— Ngày nay chúng tôi muốn được nghe tám giới 
để siêng năng tu tập... 

Long vương nói: 

— Tám giới đó, một là không được sát sinh, hai 
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là không được trộm cướp, ba là không được tà 
dâm, bốn là không được nói dối, năm là không 
được uống rượu. sáu là không được ăn sau g1ờ ngọ, 
bảy là không được nắm giường cao rộng lớn, tám 
là không được trang điêm phân son, ca múa ca 
nhạc theo thê tục. Đó là tám giới pháp quan trai 
thanh tịnh. Cốt yếu phải xa lánh nơi ôn ào, ở chỗ 
thanh vắng, tâm ý chuyên chú theo đúng như lý mà 
Ø1ữ gin. 

Các rồng cùng thưa: 

— Như đám chúng tôi chỉ xa đại vương một thời 
gian ngắn, tâm không được an ôn, nhờ nương nơi 
UY thân của đại vương mà không bị phiên não, 
trong tất cả các thời lúc nào cũng được an Ổn. 

Chúng lại hỏi: 

— Công đức diệu lực của Phật pháp, ở chỗ nào 
chăng được, cần gì phải tìm nơi thanh vắng? 

Long vương bảo các rông: 

- Không thây cảnh dục thì tâm niệm không 
khởi, vì tập quán duyên vào đôi tượng mà phát 
khởi, ví như đất ướt thì dễ thành bùn. Nếu ở chỗ 
thanh văng, thì tâm nhiễm không động. 

Lúc ây, Long vương đem băng hữu quyên 
thuộc đến ở nơi khu rừng thâm u, rộng rãi trong 
núi. Xa lìa tâm tham dục sân hận, thường lây từ bị 
nhẫn nhục để tự tu thân, pIỮ gìn tra giới, trải qua 
nhiêu ngày hạn chế ăn uống, nên thân gây ốm sinh 
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ra mỏi mệt. 

Vào một hôm nọ có đám người ác tìm đến. tại 
chỗ ở của các rông, Long Vương nghe được tiếng 
người liên tỉnh ngộ. Đám người ác này thấy Long 
Vương thân hình như vậy nên rất đỗi kinh ngạc, nói 
với nhau: Khôi báu gì đây từ dưới đất trôi lên 
chăng? 

Long vương tự nghĩ thầm: “Nếu đề đám người 
này thấy nguyên hình của ta tức thời sợ hãi đến 
chết, thê là ta phạm giới sát hiện đang tu tập thọ trì. 
Những người ác này hôm nay đến đây, chắc chắn 
là tham muốn nơi ở thân ta, họ sẽ giết ta.” 

Các người ác lại cùng nhau bàn luận: 

— Chúng ta vào trong núi trải qua. nhiêu năm, 
chưa từng thây hình tượng như thể này, các màu 
sắc xen nhau, ánh sáng chói lòa cả mắt. Nêu được 
lớp da bên ngoài dâng lên nhà vua thì chắc chăn sẽ 
được trọng thưởng, không gì sung sướng bằng. 
Tức thì cả đám dùng dao bén mô thân Long vương 
nhăm lột lây lớp da. 

Bây giờ Long vương do sức của tâm Từ bị, 
nhãn nhục, nên không dây chút oán hận, lại cũng 
mất hết đau đớn, đối với đám người này Long 
vương chỉ khởi tâm thọ nhận nên ba độc đều tiêu 
diệt. Tâm tự an ủi là chăng nên lẫn tiếc, dù cho kẻ 
thù đến giết ta, ta cũng không bỏ đi. Huông chi 
hôm nay những người này thây thần ta nên khởi 
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tâm tham tiên thưởng nơi nhà vua mà giết ta, ta thả 
chịu chết chứ không hại lại họ, chăng khiến những 
kẻ ây thân hiện tại phải chịu khô. Các người ác lúc 
đó như cảng phân khích, sức lực thêm mạnh mẻ, 
cầm dao bén cắt tắm da mang đi. 

Sau đó Long vương tự suy nghĩ: “Giả sử có 
người vô tội bị kẻ khác phanh thây, đã nhẫn nhục 
chịu đựng không sinh tâm báo thù, không dây tâm 
oán giận, thì nên biết người này là bậc Đại sĩ. Nếu 
đối với cha mẹ, anh em, vợ con có thể im lặng nhận 
chịu, trường hợp này chưa đủ là quý. Như đối với 
kẻ oán thù giết hại mình, mà tâm không khởi niệm 
báo thù, chỉ im lặng chịu đựng, trường hợp này mới 
là rất khó. Nhưng ta nay tu hạnh lợi tha nên 1m lặng 
chịu đựng. Ta nghĩ từ vô số kiếp sinh tử cho đến 
giờ, đã biết bao lân xả bỏ thân mạng một cách uống 
phí, chưa từng lần nào bồ thí riêng biệt cho một 
người. Nguyện đời sau sẽ bố thí cho đám người 
này vô lượng pháp tài, để nguyện ta được viên 
mãn.” 

Lúc ây Long vương đã bị lột da rôi, khắp mình 
máu túa đây đau nhức VÔ cùng, không thể kìm chế 
được nên cả thân run tây, lại có vô sô loài sâu trùng 
nghe mùi máu liên tìm đến rúc rỉa. Long vương lại 
nói: 

— Những loại sâu trùng này ngày nay ăn thịt ta, 
nguyện đời sau sẽ bố thí pháp thực cho chúng. 
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Bây giờ, các rồng quyên thuộc thấy thân của 
Long vương chỊu sự đau khổ như vậy, thảy đều 
buôn bã áo não. Long vương phát nguyện: 

— Nếu vào đời vị lai ta sẽ thành Phật thì khiến 
thân ta tức khắc bình phục như cũ. 

Phát nguyện Xong thì thân tự nhiên trở lại như 
trước. Các rông quyên thuộc đêu hết sức vui mừng. 

Đây là việc làm của Bô-tát ở trong cõi ác, dùng 
diệu lực nơi từ bi nhẫn nhục, kiên trì tịnh giới, chịu 
khô như vậy. 


Duyên Khởi 8: VUA TỪ LỤC CHÍCH MÁU 
THÂN MÌNH 
BÓ THÍ CHO NĂM QUY DẠ-XOA 

Bây giờ, Đức Thê Tôn an cư kiết hạ tại tinh xá 
Kỳ hoàn, thuộc nước Xá-vệ. Sau g1ờ ngọ traI xong, 
Tôn giả A-nan-đà thâu cất bát của Phật, rồi cùng 
các Tỳ-kheo vào trong rừng đi kinh hành. Xong, 
lại theo thứ lớp an tọa và cùng nhau đàm đạo: 

- Ngày nay Đức Phật, Thế Tôn xuất hiện ở đời 
là điều rất đặc biệt, là sự hy hữu bậc nhất, đỗi với 
chúng sinh đã tạo nhiêu lợi ích. Nay, năm vị Đại 
Tỳ-kheo như Kiêu-trân-như... là bậc Thượng thủ, 
sau khi Đức Phật thành Bậc Chánh Đắng Chánh 
Các, các vị ây là người gặp Phật đầu tiên. Vậy các 
vị ấy vôn đã gieo căn lành gì? Có nhân duyên gì 
mà khi Đức Phật chuyển pháp luân nơi vườn Lộc 
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dã liên được chứng ngộ, mới đánh trồng pháp mà 
các vị ấy đã nghe trước, Địa thần từ dưới đất vọt 
lên báo tin cho các thân Hư không, cho đến chư 
Thiên đều chứng kiến và nói: “Kiêu-trần-như đã 
hiểu rõ Phật pháp”? 

Thảo luận như vậy rôi liền rời chỗ ngôi trở về 
tinh xá, đem mọi sự như trên bạch lên Đức Phật. 

Khi ấy Đức Như Lai nói với Tôn giả A-nan: 

— Điều ông ây hỏi không phải là không có nhân 
duyên. Từ thời xa xưa Như Lai đã từng thương xót 
các vị ấy, từng chích máu nơi thân mình giúp họ 
trừ đói khát, cứu mạng sống khiến được an lạc. Do 
nhân duyên đó, nên trong đời này họ theo Ta nghe 
pháp trước tiên và được tỏ ngộ. 

Tôn giả A-nan lại bạch Phật: 

— Mong Đức Thế Tôn đem việc này khai thị cho 
những người chưa được nghe, khiến cho tất cả 
chúng hội tâm đêu được thư thái. 

Đức Phật bảo Tôn giả A-nan: 

— Vào thuở xa xưa, cách đây vô lượng a- tăng- 
kỳ kiếp, tại cõi Diêm- phù- đề này có một quôc 
vương tên Từ Lực, là người phước đức, trí tuệ gồm 
đủ, danh tiếng đồn khắp, tướng mạo đoan nghiệm, 
oai thân không ai sánh kịp, có hai vạn quân thân 
giúp việc trị quốc, thông lãnh tám vạn bốn ngàn 
nước nhỏ, hậu phi quyến thuộc có đến mười 
ngàn... Vua Từ Lực đã được gặp chư Phật từ đời 
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trước, vốn đã vun trồng các căn lành, thích tu hạnh 
từ bi, nhân từ, khoan dung, hòa nhã. Đối với chúng 
sinh nhà vua luôn đem lại mọi sự an lạc, lại khởi 
tâm Bi giúp đỡ kẻ nghèo khó, hễ có chúng sinh nào 
đau khô đêu được vua cứu độ. Nhà vua lại sinh tâm 
hoan hỷ, tôn kính các bậc Hiền thánh, thường dùng 
lời thân thiện khiến mọi người nghe đều được vui 
vẻ. Lại khởi tâm xả bỏ không sinh thương ghét, đối 
với của cải hay thân mạng không hê keo kiệt, đem 
tâm bình đắng đôi với chúng sinh xem như con 
mình. Nhà vua thực hành bốn pháp bình đẳng như 
vậy, ở trong nhiều kiếp chưa từng biếng trễ thoái 
chuyền. 

Nhà vua lại đem mười điều lành giáo hóa quân 
thân dân chúng, ai nây cũng đêu vâng lệnh giữ gìn 
sự thanh tịnh, nên quôc gia an ôn, muôn dân hưởng 
cảnh thái bình. 

Đôi với loài quỷ gây tật bệnh và quỷ Dạ-xoa 
thường ä ăn uông máu, gây khô não cho dân chúng, 
giờ đây mọi người đều tu mười điều lành, ba 
nghiệp thân ngữ ý được thanh tịnh, các tai họa đều 
tiêu trừ, chư Thiên, Thiện thần thường hộ trì, dầu 
có tà mị, ác quý và các hung thần ôm lòng làm tôn 
hại muôn dân đều không có cơ hội thuận tiện. Lúc 
ây, có năm quỷ Dạ-xoa đến vương cung đồng tâu: 

— Chúng tôi đêu nhờ khí huyết nơi muôn dân 
để nuôi thân mạng. Do nhà vua chỉ dạy dân chúng 
tật cả đều tu theo mười điêu lành, lũ chúng tôi từ 


SỐ 160 — LUẬN BỎ TÁT BẢN SINH MAN, Quyền 3 527 


đó đến nay "không có thức ăn uống, đói khát khôn 
khố, thật vô phương sinh sống. Đức từ bị của đại 
vương là cứu giúp tât cả khô của chúng sinh, riêng 
phân chúng tôi, ngài chăng ban ân huệ gì cả. 

Nhà vua nghe lời nói ấy thì hết sức thương xót 
đám Dạ-xoa kia, liên tự thâm nghĩ: “Đảm Dạ-xoa 
chỉ uỗng máu người để sống, làm thê nào để thỏa 
mãn chỗ mong muôn của chúng? Chỉ phải hy sinh 
thân ta thì mới cứu được mạng sông của họ mà 
thôi” 

Rồi nhà vua bèn chích năm chỗ nơi thân mình, 
máu từ đó phun ra, năm quỷ Dạ-xoa liền đem vật 
dụng đến hứng uống. Quỷ Dạ-xoa đã được no nê 
nên rất vui vẻ. Đại vương nói với chúng: 

— Ta đã dùng máu nơi thân mình để cứu mạng 
sông cho các ngươi, nêu được no nê rôi, ta không 
đòi hỏi điều gì, chỉ mong các ngươi tu tập mười 
điều lành, đó là báo ân ta, nguyện vào đời vị lai, 
khi ta thành Phật, đâu tiên thuyết pháp sẽ độ các 
ngươi trước, dùng vị cam lộ trừ sạch ba độc cùng 
diệt các thứ đói khát là dục vọng khiến các ngươi 
được thanh tịnh. 

Đức Phật bảo A-nan: 

— Vua Từ Lực thuở xưa đầu phải người nào 
khác, chính là thân Ta. Năm quỷ Dạ-xoa lúc đó, 
nay là năm Tỷ-kheo nhóm ông Kiêu-trân- như 
trong chúng hội này. Do diệu lực từ bản nguyện 
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của Ta thời trước, nay Ta thành Phật, chuyển pháp 
luân đâu tiên nơi vườn Nai, năm Tỳ-kheo nhóm 
ông Kiêu-trần-như là người trước tiên tỏ ngộ chánh 
pháp, dứt sạch cội gôc các khô, chứng quả A-la- 
hán. Từ đó mới bắt đầu có đủ Tam bảo là Phật, 
Pháp, Tăng xuất hiện ở đời. 

Đại chúng nghe lời Phật dạy, thảy đều vui 
mừng, lễ Phật và lui ra vê. 


Duyên Khởi 9: NÊU RÕ DIỆU LỰC CỦA SỰ 
BÓ THÍ ÍT 


Đức Phật hiện trú tại tình xá Kỳ hoàn, thuộc 
khu lâm viên Kỳ-đà, Cấp cô độc, thuộc nước Xá- 
VỆ, gồm đủ một ngàn hai trăm năm mươi vị đại Tỳ- 
kheo. Bây giờ, trong nước có một thương chủ cùng 
với năm trăm thương khách, muốn chẻo thuyên lớn 
vào biến cả để tìm châu báu. Lúc đó, thương chủ 
phát tín tâm thanh tịnh, nhằm thiết trai cúng dường 
Đức Phật và chư Tăng để câu phước gia hộ, nên 
đến chỗ Đức Phật chí thành thưa thỉnh. Đức Như 
Lai biết trước nên im lặng nhận lời. 

Vào buôi sáng, tại nhà mình, thương chủ dâng 
các món ăn đều là loại thượng vị, để tỏ lòng thành 
kính cúng dường. Đức Phật thọ trai xong, trải tòa 
ngôi, vì thương chủ thuyết pháp, tán dương công 
đức của hạnh bố thí, chỗ cảm ứng như ý nguyện, 
ruộng tâm đây đủ sự thù thắng nên gieo nhân ít mà 


SỐ 160 — LUẬN BỎ TÁT BẢN SINH MAN, Quyền 3 529 


đạt kết quả nhiêu. Thương chủ nghe pháp, tâm 
được tỏ ngộ, lễ Phật, đi nhiễu quanh bên phải rôi 
lui ra đứng một bên. 

Khi ấy, Đức Thê Tôn vì thương chủ nên giảng 
nóI: 

— Muôn vào biên cả, ở đó luôn có nhiều nguy 
hiểm đại nạn, nên trước hết ông phải quy y và 
chuyên niệm Tam bảo, thọ trì năm giới làm người 
Ưu-bà-tắc thì điều mong cầu mới được toại 
nguyện, đi tới nơi về đên chốn an Ổn. 

Thương chủ nghe Đức Phật thuyết pháp, ân cần 
lễ Phật, xin thọ năm giới. 

Đức Phật bảo: 

— Phải khéo suy nghĩ, lắng nghe ghi nhớ! Năm 
giới là: 

1. Không được giết hại sinh mạng. 

2. Không được trộm cắp. 

3. Không được tà dâm. 

4. Không được nói dối. 

5. Không được uống rượu. 

Ông phải giữ lẫy năm điều này, trọn đời không 
được hủy phạm. Được như vậy gọi là người Uu-- 
bà-tắc. 

Do thương chủ này đã vun trồng cội phước đức 
từ trước, nên thông minh, trí tuệ sáng suốt, biết 
được sóng gió thời tiết tốt xấu, nên các khách buôn 
mời làm người hướng đạo, được mọi người quý 
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trọng tôn xưng là Hiên giả. Mọi người sắm đây đủ 
lửa củi, lương thực, chọn ngày lành tập trung các 
thương khách đông đi vào biến cả. 

Ra đi được vài ngày thì phong ba nỗi dậy, thân 
biển biến hiện thành một Dạ-xoa, hình dạng xấu xí, 
hung dữ, da đen sậm, rắng nhọn hoặc nhô ra ngoải 
miệng, trên đầu mỗi răng đều bốc lửa, từ dưới sóng 
vọt lên, kéo thuyên không cho chạy, hỏi các khách 
buôn: 

— Người trong thế gian đã từng thấy ai đáng sợ 
hơn ta? 

Lúc ây, Hiên giả thấy hình dạng quái lạ, nhưng 
chỉ nhất tâm niệm Tam bảo, nhờ Phật lực gia hộ, 
nên không sợ sệt, bèn lớn tiếng đáp lại: 

— Ta đã từng thấy kẻ cực ác hơn ông gấp bội. 

Thân biển hỏi: 

— AI vậy? 

Hiên giả đáp: 

— Ở đời có kẻ ngu, si thường làm những điều bất 
thiện, tạo tác mười điều ác, chìm đắm trong tà kiến, 
sau khi chết bị đọa vào địa ngục chịu vạn thứ đau 
khô, ngục tốt La-sát năm lấy các tội nhân ấy trị 
phạt đủ các thứ: Hoặc lóc da, hoặc cắt thịt, hoặc 
giã, hoặc xay, hoặc chẻ thân tội nhân làm thành 
trăm ngàn phân, hoặc bắt trèo lên núi đao rừng 
kiểm, hoặc ở trên xe lửa cháy đốt nướng. Hoặc ở 
trên băng lạnh, hoặc ở chỗ đại tiểu tiện... Khổ sở 


SỐ 160 — LUẬN BỎ TÁT BẢN SINH MAN, Quyền 3 531 


như vậy trải qua trăm ngàn kiếp, điều đó mới đáng 
sợ hơn ông. 

Thân biên bèn im lặng ân thân mà đi. 

Thuyền từ từ tiến về phía trước được vài ngày, 
thân biến lại hiện thân thành người hết sức ôm yếu, 
da bọc lây xương, hơi thở khò khè, cấp bách, bám 
vào mạn thuyên, hỏi thương chủ: 

— Ông đã từng thấy ai trên thê gian ôm yếu, tiêu 
tụy như ta chăng? 

Hiên giả đáp: 

— Lại có kẻ khô gây tiều tụy quá hơn ông. 

Thân biển hỏi: 

— AI vậy? 

Hiển-giả đáp: 

— Có người ngu si, tâm tánh xâu ác, bỏn xẻn, 
tham lam ganh ghét không biết bồ thí, sau khi chết 
bị đọa vào loài ngạ qui, đâu như Thái sơn, cô như 
cây kim, đầu tóc dựng ngược bờm xờm, hình dáng 
cháy đen, trải qua nhiều kiếp lâu dài chưa từng 
nghe đến danh từ cơm ăn, nước uống. Ôm yêu như 
thê còn hơn ông nhiêu. 

Thân biên nghe vậy bèn bỏ thuyên, ân thân mất. 

Thuyên lại từ từ rẽ sóng tiễn lên. Qua được vài 
ngày, thân biên lại hiện làm một nam nhi, tuổi tác 
còn niên thiếu, dung mạo hết sức đoan nghiêm, từ 
dưới nước vọt lên, kéo thuyền, hỏi thương chủ: 

— Người từng thấy ai tuổi trẻ sức lực hơn ta 
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không? 

Hiên giả đáp: 

— S0 Với dung mạo của ông, thì có người tươi 
đẹp hơn ông trăm vạn lân. 

Thân hỏi: 

— AI vậy? 

Hiên giả đáp: 

- Thế gian có người trí, vâng giữ mười điều 
lành, ba nghiệp thân ngữ ý luôn được thanh tịnh, 
hết lòng tin Tam bảo, tùy thời cúng dường. Người 
này mạng chung sinh lên cõi trời, hình dung đẹp 
đẽ, trong thê gian không ai sánh băng. Đem hình 
dạng của ông so với người ấy, khác nào đem loài 
khỉ cái mù lòa so với tiên nữ. 

Thân biên nghe nói như vậy, lây làm hồ thẹn, 
im lặng và thầm nghĩ: “Nay thương chủ này tri 
thức quảng bác, thông hiểu mọi việc, khéo giảng 
nói luật nhân quả, báo ứng một cách rõ ràng, nay 
ta đem một việc rất gân thử hỏi xem sao.” Thần 
biến liên dùng bàn tay phải vớt một vốc nước, lại 
hỏi thương chủ: 

— Nước trong tay ta nhiều hay nước trong biển 
cả nhiêu? 

Hiên giả đáp: 

— Nước trong tay ông nhiều, nước trong biến cả 
ít. 

Thân biến gạn hỏi: 
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— Việc rõ ràng trước mắt, lời nói của ông hôm 
nay thật khó tin. 

Hiên giả đáp: 

— Lời nói này là chân thật, quyết định không sai 
lầm, chỗ hiệu biết của thế gian không thê lãnh hội 
được. 

Thân biển hỏi: 

— Lây gì chứng minh điều đó? 

Hiên giả đáp: 

— Nước biển tuy nhiêu nhưng có ngày cũng 
phải khô cạn. Khi thế giới đến thời kỳ hoại diệt, thì 
cõi Tam thiên đại thiên đều hoại, núi Tu-di, biển 
cả đêu tan vỡ, tiêu diệt không trừ một vật gì. Do 
đây nên biết nước biến phải khô cạn. Nếu lại có 
người đem một vốc nước cúng dường chư Phật, 
hoặc bồ thí cho chúng sinh, hay để phụng dưỡng 
cha mẹ, hoặc cho kẻ ăn xin, cho đến các loài cầm 
thú, chính do diệu lực của việc làm lành tuy ít oi 
này, trải qua số kiếp như vi trần, hưởng phước 
không cùng tận. Do đây ta biết: Nước nơi biến ít 
mà vôc nước trong tay lại nhiêu. 

Lúc ấy, thần biên tâm rất hoan hý, liên đem các 
loại ngọc ngà châu báu quý giá tặng cho Hiên giả, 
cùng gửi các thứ châu ngọc quý dâng cúng Phật và 
Tăng. 

Bấy giờ, các khách buôn đêu trở về đất liền, 
cùng đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ, đem vật báu của 
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thần biến gửi dâng cúng dường Phật, lại đem số 
châu ngọc đã tặng cho mình bày trước Đức Phật, 
quỳ mọp, chắp tay bạch: 

- Bạch Đức Thế Tôn, chúng con được may 
mắn là nhờ đức từ bi của Như Lai từ xa gia hộ, nên 
khi vào biển thoát khỏi tai nạn, được của báu trở 
về quê nhà, tất cả đều mang ân Đức Phật. Hôm nay 
chúng con nguyện làm đệ tử xuất gia. 

Đức Phật nói: “Thiện lai”, các khách buôn kia 
liền có đủ tướng Tỳ-kheo, tất cả đều dứt hết các 
thứ kết sử, chứng A-la-hán. 


L] 
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Duyên Khởi 10: NHU LAI ĐÂY ĐỦ TRÍ TUỆ 
KHÔN G 
GÁNH VIỆC TÓT NGƯỜI KHÁC 

Một thuở nọ, Đức Thê Tôn cùng chúng đệ tử 
đại Tỳ-kheo, trên đường du hóa dừng chân tại đại 
thành Vương xá. Bấy giờ, Đức Như Lai từ tòa ngôi 
đứng dậy, tản bộ trong hư không, hiện những việc 
chưa từng có: Dưới chân hiển bày tướng bánh xe 
một ngàn tăm, khoảng giữa các tăm phóng Ta tâm 
vạn bôn ngàn hoa sen báu, mỗi hoa sen xuất hiện 
tám vạn bốn ngàn nhụy sen và cánh sen vi diệu. 
Các hoa sen này thứ tự rải khắp trong mười phương 
thê giới, trên hoa sen đêu có vô lượng chư Phật hết 
sức nhiệm mâu, dưới chân mỗi vị Phật đều hiển 
bày tướng tốt đường chỉ bánh xe ngàn tăm. 

Trong chúng hội lúc ây vua Tịnh Phạn trồng 
thây sự việc như vậy, tâm rất hoan .hý, hướng vê 
Đức Phật đảnh lễ, năm vóc sát đất, liên chứng được 
quả A-na-hàm. 

Tất cả đại chúng thây thân thông biến hóa của 
Đức Như Lai, thảy đều chắp tay bạch Phật: 
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— Bạch Đức Thế Tôn, chúng con hôm nay được 
thây vô sô chư Phật khắp MƯỜI phương, xem xét 
tận tường mà không thể hiểu rõ thế nào là Chân 
Phật? Thế nào là Hóa Phật? 

Lúc đó Đức Thích-Ca Như Lai rủ lòng đại bị 
thương xót khắp chúng hội, liên bảo: 

— Chư Phật Như Lai đã nhập vào Tam-muội 
không tịch xứ giải thoát, tùy ý tự tại. Nhưng hình 
tướng của Chân Phật hay của Hóa Phật là do tâm 
của các vị tự thây đó thôi. 

Vì sao? Vì tâm Phật xưa nay là như nhiên rỗng 
lặng. Lại nương theo pháp định Giải thoát quang 
minh vương, do diệu lực của Định này mà hóa 
thành vô biên thân. Vô biên thân là Nhất thiết trí. 
Nhất thiết trí là định Vô trước. Định Vô trước 
chính là diệu dụng của Như Lai: Hoặc Như Lai 
hiện thân đi khất thực, hoặc hiện thân đi kinh hành. 
Vì hai việc này đem lại lợi ích rất nhiều cho chúng 
sinh: 

Hoặc có thiện nam, thiện nữ khi Phật tại thê, 
được trông thấy tướng tốt là bánh xe một ngàn tăm 
bên dưới bàn chân Phật, chí tâm thành kính đánh 
lễ, cũng dường, tán thán. Do công đức này họ diệt 
được nghiệp ác rất nặng trong ngàn kiếp. 

Hoặc sau khi Phật diệt độ, bốn bộ chúng an trụ 
trong thiền định, tưởng nghĩ đến Đức Phật đang tản 
bộ, sinh tâm cung kính, cúng dường. Cũng do công 
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đức đó mà tội chướng trong ngàn kiếp đều được 
tiêu trừ. 

Ví dù không ở trong thiên định đề tưởng niệm, 
thì hoặc chiêm bái các Phật tích, hay dùng xe hoa 
rước tượng Phật, đem tâm hoan hỷ tùy sức cúng 
dường thì chỗ phước báo đạt được chăng thê cùng 
tận. 

Đức Phật bảo Tôn giả A-nan: 

— Như Lai từ thời xa xưa, trải qua vô số kiế 
đến giờ luôn đem tín tâm thanh tịnh cung kính đôi 
với tật cả. Thây chỗ tu tập diệu hạnh thù thăng kia 
thì luôn sinh tâm tùy hỷ, xưng tán, mong muốn 
khiến được tăng trưởng tốt đẹp. Cho đến dù là một 
hào ly phước đức nhỏ nhặt, chưa từng dây tâm 
ganh ty đối với điều thiện của kẻ khác. Do công 
đức này, ngày nay Ta được phước báo thủ thăng. 

Lại nữa A-nan, sau khi Ta diệt độ, các đệ tử 
muốn tạo tượng Phật, phải tạo thật đây đủ các 
tướng tốt, cho đến vẽ các đường chỉ trong hình 
bánh xe ngàn tăm nơi lòng bàn chân và chư Hóa 
Phật hiện ra chung quanh trong hào quang nơi thần 
Phật, khiến cho tât cả chúng sinh đời vị lai chiêm 
ngưỡng tướng hảo của Phật, sẽ được nhiều điều tốt 
đẹp như ý, những tội nặng chứa nhóm từ lâu đều 
được tiêu diệt. 

Này các Ty-kheo, phải siêng năng suy nghĩ 
đúng chân như ý mà thực hành. 
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Đức Phật nói lời ấy rôi lại trở về bồn tòa. 

Khi đó, vua Tịnh Phạn liên rời chỗ ngôi đứng 
dậy, bạch Phật: 

- Bạch Đức Thế Tôn, ngày nay Đức Phật xuất 
hiện ở đời tạo được thuận lợi gì để có thể khiến 
chúng sinh đạt được an lạc? 

Đức Như Lai ôn tôn nói với phụ vương: 

— Trưởng giả Tu-đạt người thành Xá-vỆ trong 
nhà có một bà già tên Tỳ-đê-la siêng năng g1ữ gìn 
gia nghiệp, nên luôn được Tu-đạt tin dùng, ủy thác 
các việc thu chị, thọ nhận hay cho a1 vật gì. 

Một hôm, trưởng giả thỉnh Phật và chư Tỳy- 
kheo về nhà cúng dường. Trong đại chúng có một 
Tỳ- -kheo bị bệnh nên đòi hỏi nhiêu việc. Bà già bỏn 
xẻn tiếc của, sinh giận dữ, ý chăng muốn cung cấp, 
nên nói: 

— Đại trưởng ø1ả nhà ta bị tà thuật của Sa-môn, 
các người khất thực đó đòi hỏi quá nhiều không 
biết nhàm chán, lại có đạo như thê sao? 

Rồi bà ta lại buông lời độc ác: 

— Không biết khi nảo thì khỏi phải nghe tiếng 
Phật, tiếng Pháp, khỏi phải thây đám người đầu 
tròn mặc áo hoại sắc? 

Tiếng ác này từ một người nghe được tôi lan 
rộng khắp thành Xá-vệ. Lời hủy báng nảy lân lần 
lọt vào tai VƯƠng hậu Mạt-lợi phu nhân, khiến phu 
nhân hết sức buôn bã than: 
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— Tại sao Tu-đạt đôi lòng nhân từ ban ân khắp 
mọi nơi, như hoa sen đẹp aI cũng ưa thích xem, 
ngược lại có người giữ của khác nào loài rắn độc! 

Phu nhân nói lời này rồi ra lệnh: 

— Nói với trưởng giả cho vợ ông đến đây, ta 
muốn nói chuyện. 

Khi vợ trưởng giả đến, Mạt-lợi phu nhân bảo 
ngôi, rồi nói với bà ta: 

— Lão già nô ty nhà bà thường dùng lời nói xâu 
ác hủy Dáng Tam bảo, thậm chí còn là nguyện 
không muôn nghe đến tên ba ngôi báu nữa. Sao bà 
không đuôi nó đi? Ôi tội ây không øì nặng hơn! 

Vợ trưởng giả Tu-đạt tâu với phu nhân: 

— Mặt trời Phật xuất hiện trong thế gian SOI 
chiếu phá tan bóng tối ngu S1, rất nhiều nơi được 
thâm nhuân tạo lợi ích cho tất cả chúng sinh. Như 
Ương- -quật-ma-la là kẻ đại ác, giết hại đến cả ngàn 
người lây ngón tay làm chuỗi, mà Đức Phật còn 
điều phục được, khiến ông ta phát đạo tâm, huống 
chi là mụ già nô tỳ này, không đủ để cho phu nhân 
nhọc sức quan tâm. 

Phu nhân nghe nói tâu hết thì sức vui mừng và 
nói: 

— Ta sẽ cho trang hoàng nơi cung vua thật trang 
nghiêm, ngày mai thỉnh Đức Phật và các vị Tỳ- 
kheo đến cúng dường, người cho mụ già ấy đến 
đây ta xem thử thê nào. 
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Sáng ngày hôm sau, trưởng giả Cấp Cô Độc lấy 
một chiếc bình đẹp đựng đây ngọc Ma-ni và các 
thứ ngọc quý khác, sai bà quản gia đem dâng lên 
nhà vua, phụ vảo lễ cúng dường. 

Mạt-lợi phu nhân từ xa thấy người tỳ nữ giả 
đến, phu nhân thầm câu nguyện cho kẻ tà kiến này 
sẽ nhờ Đức Phật hóa độ. Nêu thây người này được 
Đức Phật hóa độ, thì mình quyết được pháp lợi rất 
lớn. 

Vừa đến hoàng cung, Đức Phật đi vào cửa giữa, 
Tôn giả Nan-đà hầu bên trái, Tôn giả A-nan hâu 
bên phải, còn La-hâu-la thì theo sau Đức Phật. 

Bà già trông thây Đức Phật và chư Tăng tiến 
vào, thì hoảng sợ kinh hãi dựng cả chân lông, liên 
muốn tìm nẻo chạy trôn nhưng không được, đành 
núp sau cánh cửa. Đức Phật hiện trước mặt bà, 
khiến cánh cửa trong suốt như gương, bà bèn xoay 
về hướng Đông, thì thấy Đức Phật ở hướng â Ấy, cho 
đến xoay mặt khắp các hướng: Nam, Tây, Bắc, bốn 
sóc và trên dưới đâu đâu cũng đều thây có Đức 
Phật. Bà lại dùng tay che mặt, thì ở giữa kẽ nơi 
mười ngón tay đêu thây có Hóa Phật hiện. Bà ta lại 
nhăm mắt, nhưng khi mở mắt ra thì cũng lại thây 
khắp mười phương thế giới đều có Hóa Phật. 

Khi Đức Thích-ca Như Lai thị hiện Hóa Phật 
thì trong thành Xá-vệ có hai mươi lăm người đàn 
bà thuộc dòng Chiên-đà-la, nắm mươi người đàn 
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bà tà kiến thuộc chủng tộc Bà-la-môn và năm trăm 
người đàn bà thuộc các chủng tộc khác, tật cả 
những người đó trước nay đều tin theo tà giáo 
không tin Phật pháp. Nhưng hôm nay thấy Đức 
Như Lai vì bà quản gia kia đã hiện ra vô sô Hóa 
Phật đi trên hư không, tâm họ đều hoan hỷ, màn 
lưới tà kiến dày đặc bấy lâu đã bị phá vỡ nên đều 
cung kính, đầu mặt đánh lễ nơi chân Phật. Bây giờ, 
Đức Thê Tôn dùng Phạm âm hỏi những người đàn 
bà kia: 

— Nay các người gọi Ta băng danh hiệu gì? 

Mọi người đáp: 

— Nam-mô Thích-ca Mâu-nI Phật, Nam-mô 
Thích-ca Mâu-nI Phật. 

Đức Phật nói: 

— Do các người xưng danh hiệu, chiêm ngưỡng 
tướng hảo của Như Lai nên sẽ thoát khỏi các tội 
nơi sinh tử trong tám mươi ức kiếp, cùng khiến 
phát tâm câu đạo quả Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác. 

Lúc ây, bà quản gia kia, sau khi vừa thây Đức 
Phật, liền vụt chạy về nhà, bảo VỚI mỌI người: 

— Ta nay vừa gặp phải điêu xấu ác! Sa-môn Cù- 
đàm ở tại cửa cung nhà vua, trước mặt nhiều người 
đã hiện bày các yêu thuật, thân như núi vàng ròng, 
mắt đẹp như búp sen xanh, có trăm ức hào quang, 
không thể diễn tả hết mọi vẻ, sự thiện xảo của Sa- 
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môn trong thế gian này không ai sánh băng. Các 
người trẻ tuổi không nên thấy đó lây làm thích thú. 

Nói rôi, bà già bèn chui vào thùng gỗ, lấy nhiêu 
tâm da bò phủ lên bên ngoài, lánh thân năm núp 
trong bóng tôi. 

Khi Đức Thế Tôn sắp trở về tỉnh xá, Mạt-lợi 
phu nhân liên đến trước Đức Phật bạch: 

— Xin Đức Thế Tôn bỏ ít thời gian, phóng ánh 
từ quang nhiếp hóa bà lão ây. 

Đức Phật nói: 

- Gốc tội lỗi của bà lão ấ Ấy quá sâu nặng, vả lại 
không có duyên với Ta. Bả ây cùng với La- hâu-la 
đã nhiêu kiếp kết giao bạn bè. Ngày nay Như Lai 
vì bà ta, hóa hiện đi trên hư không, là nhăm để diệt 
trừ tội chướng trong nhiều kiếp. 

Rồi Đức Phật trở về Kỳ-viên bảo La-hâu-la: 

- Tôn giả hãy đến nhà cư sĩ Tu-đạt hóa độ bà 
lão quản gia ấy. 

Một ngàn hai trăm vị đại đệ tử nghe lời Đức 
Phật dạy, đều tùy hý, nguyện cùng đi với La-hầu- 
la. 

Lúc ấy, Tôn giả La-hâu-la nương theo uy thân 
của Đức Phật, nhập pháp định Như ý, lễ Phật và 
nhiễu quanh chỗ Phật bảy vòng, rôi liên biến thành 
Chuyên luân thánh vương, một ngàn vị Ty-kheo 
biến thành một ngản người con của vua Chuyển 
luân, bảy thứ báu, bốn binh chủng thảy đều đây đủ. 
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Chuyền luân thánh Vương ngôi nơi đài sen báu đặt 
trên bánh xe bằng vàng đi đến nhà Tu-đạt trụ trên 
hư không. Thân Dạ-xoa giữ vườn nhà Tu-đạt trông 
thây bèn to tiếng xướng lên: 

— Thánh vương xuất thế, xua đuôi các người ác, 
xiễn dương pháp lành. 

Bà già kia nghe lời ấy thì rất đỗi vui mừng, 
thâm nghĩ: 

— Thánh vương xuất hiện còn hơn chỗ mong 
cầu của ta, giống như có được ngọc báu Như ý, 
không một sở nguyện nào là chắng toại, nguyện ta 
hôm nay nhất định sẽ thành. 

Bấy giờ, Thánh vương ngự trên chiếc xe báu, 
gióng chuông đánh trống, rồi hạ xuông nhà trưởng 
giả. Bà già nghe vậy bèn từ thùng gỗ chui ra, đầu 
mặt sát đất đảnh lễ Thánh vương, tán dương công 
đức: 

— Nay gặp Thánh vương, xin đem pháp thiện 
nhiếp hóa muôn dân, quyết chăng phải như sự mê 
hoặc của Sa-môn. 

Thánh vương sai quan Chủ kho báu đến nói với 
bà già: 

— Này cô em, người có phước đức tử đời trước 
nên được nhà vua yêu chuộng, nay muốn tuyên vào 
làm Ngọc nữ báu, là một thứ báu của Thánh vương. 

Bà già đáp: 

— Thân con thập hèn, bần tiện, bỗng nhiên được 
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Thánh vương quan tâm, lòng thật vui sướng vô 
cùng, nhưng làm sao con có khả năng làm Ngọc nữ 
là báu vật của nhà vua? 

Lúc ây, Thánh vương bảo cư sĩ Tu-đạt: 

— Bà già quản gia của nhà khanh có đủ các 
tướng, fa nay muỗn sung vào làm ngọc nữ, là một 
trong bảy thứ báu của nhà vua. 

Trưởng giả đáp: 

— Dạ vâng, tôi xin bảo người ấy tuân lệnh. 

Bà già nghe trưởng giả nói, lòng vui sướng 
không thôi. 

Thánh vương đem châu báu cho bà ta so1 mặt, 
bà thây dung mạo đoan chánh như điều mình từng 
mơ ước, chỉ càng thêm hồ thẹn về sự may mắn của 
mình. Rôi bà thâm nghĩ: “Đám Sa-môn tự cho là 
có đạo đức, nói lời thương xót suông, hoàn toàn 
không có hiệu nghiệm. Nay Thánh vương xuất thê 
đem lại lợi lạc cho chúng sinh rât nhiêu, khiến 
dung mạo già ôm của ta biến thành ngọc nữ của 
nhà vua.” 

Rồi gieo năm vóc sát đất tỏ lòng cung kính lễ 
tạ. 

Khi đó, quan Chủ kho báu tuyên đọc giáo lệnh 
của Thánh vương: Mọi người tu tập theo mười 
pháp lành, điều phục thân tâm. Bấy giờ, Tôn giả 
La-hâu-la hiện lại thân như cũ, bà già liên tỏ ngộ, 
trông thấy đại chúng liền rơi nước mắt khóc lóc 
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thưa: 

— Phật pháp thanh tịnh không hề lia bỏ chúng 
sinh! Như con là kẻ quá xâu ác mà vẫn còn được 
độ. 

Rồi bà lão ăn năn, tự trách về tội của mình, 
nguyện dứt trừ mọi lỗi lầm trong quá khứ, lại xin 
thọ g1ữ năm gIỚI. Tôn giả La-hâu-la vì bà giảng nói 
pháp ba quy y và năm giới, bà lão lãnh hội tâm thư 
thái, an vui, chỉ trong khoảnh khắc đã chứng đắc 
quả Tu-đà-hoàn. 

Địa thần từ đất vụt hiện lên nói với trưởng giả 
Tu-đạt: 

— Lành thay trưởng giả! Lưới tà kiến đã được 
phá tan, Đức Như Lai xuất thế chính vì việc này. 

Sau đó, Tôn giả La-hầu-la đem bà lão về khu 
lâm viên Ky-đà. Đến nơi, bà lão trông thấy Đức 
Phật, tâm rât vui mừng, cung kính đảnh lễ, phát lời 
sám hối, nguyện theo như lời Phật dạy, xin được 
xuất gia. Đức Phật cho người đưa bà đến trú xứ tu 
tập của di mẫu Kiêu- đàm-di. Bà luôn tính tấn tu 
hành không chút biếng trễ, như tâm lụa trăng dễ 
nhuộm màu sắc, nên ngay tại đời này chứng quả 
A-la-hán. 


Duyên Khởi 11: ĐỨC PHẬT RÓT NƯỚC 
LÊN ĐÁNH ĐẦU 
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TY-KHEO BỆNH, BỆNH ĐƯỢC LÀNH 

Một thuở nọ, Đức Thế Tôn ở tại tinh xá Trúc 
lâm, thuộc thành Vương xá. Bây ĐIỜ, có một Tỷ- 
kheo bị bệnh ghẻ nhọt rât nặng, khắp thân máu mủ 
loang lố, mọi người đêu chắng muôn nhìn, không 
ai dám gân gũi, chúng Tăng bèn cho ở nơi căn 
phòng nhỏ hẹp, tôi tàn. Đức Phật rõ được sự việc, 
bèn dùng thân lực che mắt chúng Tăng không cho 
ai biết, một mình Đức Như Lai đến chỗ Tỳ-kheo bị 
bệnh, đem lời êm dịu an ủ1, khuyên nên dùng nước 
tăm rửa sạch sẽ. 

Lúc đó, trời Đế Thích cùng các Thiên tử đang 
tụ hội tại giảng đường Thiện pháp, bàn luận về tình 
hình trong các cõi. Đức Phật dùng thân lực khiến 
chư Thiên biết được việc này. Tức thì trời Để 
Thích liên đem vô lượng trăm ngàn chư Thiên 
quyến thuộc, tấu các thứ nhạc trời trước sau lần 
lượt nhiễu quanh trên hư không, rôi hiện xuông chỗ 
Đức Phật, đầu mặt sát đất cung kính đánh lễ nƠI 
chân Phật, hỏi thăm mọi việc. Đề Thích tay câm 
bình bằng ngọc quý đựng đây nước thơm dâng lên 
Đức Phật, rôi đứng hầu một bên. 

Bấy giờ, Đức Như Lai bèn từ từ giơ cánh tay 
với trăm phước tướng trang nghiêm, nơi mười đầu 
ngón tay phóng ra hào quang rực rỡ, tỏa chiếu đến 
tận nơi xa như báo hiệu khiến chư Thiên thảy đều 
vân tập đến. Lại từ trên đảnh đầu Như Lai hiện ra 
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một đạo hào quang soi chiều đến thân Tỳ-kheo bị 
bệnh. Ty-kheo này, nhờ ánh hảo quang chiêu vào 
thân nên các chỗ đau nhức liên hết, những vết máu 
mủ nơi ghẻ nhọt đều được sạch sẽ. Khi ây, Tỳ-kheo 
liền chắp tay đảnh lễ Đức Phật, bày tỏ sự thành tâm 
sám hồi, mong Phật từ bi thương xót diệt trừ mọi 
trọng tội của mình. 

Lúc ây Đề Thích tay cầm bình ngọc khi trước 
quỳ gỐI. dâng lên. Đức Như Lai nhận lây bình nước 
thơm, rôi dùng tay phải cầm bình rót nước lên đảnh 
đâu Tỳ-kheo bị bệnh, còn tay trái thì kỳ rửa nơi 
thân Ty-kheo. Những mụn nhọt trên mình T-kheo 
bệnh, tùy theo tay của Như Lai rửa đến đâu, liên 
bình phục đến đó. Được lành bệnh, vị Tỳ-kheo ây 
vô cùng vuI1 sướng, chí tâm xưng niệm: 

— Nam-mô Thích-ca Mâu-ni Phật, Nam-mô Đại 
Từ Bi Phụ! Nam-mô Tối Thăng Y Vương, đã khiến 
cho thân bệnh của con hôm nay được lành, cúi xin 
Đức Như Lai dùng diệu lực của bản nguyện thương 
xót tiếp nhận bô thí pháp dược cho con để tây dứt 
tâm bệnh, bao nhiêu trọng tội nơi con đều được tiêu 
trừ. 

Bấy giờ, Đức Thê Tôn nói với vị Tỳ-kheo kia: 

— Ta nay làm như vậy là đề đền đáp lại thâm ân 
của ông trong đời trước. 

Rôi Đức Phật giảng dạy về bốn Thánh đê: Khó, 
Tập, Diệt, Đạo, chỉ bày các tướng đau khổ, khuyên 


548 BỘ BẢN DUYÊN 2 


găng tu tập để chứng đắc giải thoát viên mãn. Tức 
thì Ty-kheo bệnh liên chứng được đạo quả A-la- 
hán, đây đủ ba minh, sáu thông và tám pháp giải 
thoát. 

Lúc ấy, trời Đề Thích và chư Thiên nghe Đức 
Phật nói lời đền đáp ân từ đời trước, nên sinh nghĩ 
ngờ, bèn bạch Phật: 

— Hôm nay Như Lai đã dùng thần lực, khổ nhọc 
tây rửa máu mủ nơi các vết nhọt trên thân Tỳ-kheo 
kia, nhưng Đức Như Lai lại nói: “Ta nay làm vậy 
là để báo thâm ân từ đời trước của ông.” Cúi xin 
Như Lai vì đại chúng hiện thời giải thích rõ ràng. 

Đức Phật nói: 

— Này Thiên chủ, vào thời xa xưa vô lượng kiếp 
về trước, có một thôn tên là Tăng quảng, đất đai 
màu mỡ, dân chúng giàu có, an lạc, người trong 
làng ây đều thuộc tộc họ cao quý, cùng tôn một vị 
kỳ lão làm người xử đoán các việc. Sau đây, trong 
thôn có một vị Ưu-bà-tăc lão thành, bỗng nhiên bị 
một kẻ ác ngang nhiên đến bắt nhằm mưu hại. Kẻ 
ác đem giao cho quản ngục COI gIỮ, những người 
giữ tù này nghĩ răng vị Uu-bà- tặc ấy vô tội, nên 
dẫn đến chỗ vị kỳ lão xét đoán sự việc đề phân xử. 
VỊ â ây X: xét biết người này vô tội nên thả ra. Kẻ Ưu- 
bà-tặc ấy đương khi bị nạn liền được thoát khỏi. 

Đức Phật bảo: 

— Này Đề Thích, vị kỳ lão xét đoán sự việc thời 
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ây nay là vị Tỳ-kheo bị bệnh này. Còn vị Ưu-bà- 
tắc lầm nạn được thoát khỏi nay chính là Ta. Cho 
nên Như Lai đã nói lời như trên. 

Do đó, Bô-tát dù trải qua vô lượng kiếp, đôi với 
một ân nhỏ vẫn luôn nghĩ tưởng phải báo đáp trọng 
hậu, cho đến khi thành Phật cũng chưa từng quên 
lãng. 

Đề Thích nghe lời Phật giảng nói tâm rất vui 
vẻ, đại chúng chư Thiên đồng tấu nhạc trời, đảnh 
lễ Phật rồi trở về chốn cũ. 


Duyên Khởi 12: CÔNG ĐỨC XƯNG NIỆM 
TAM BẢO 

Thời ấy, Đức Phật xuất hiện ở đời, vì phụ 
vương và chư đại chúng diễn nói pháp môn Quán 
Phật tam-muội. Hành giả quản ba mươi hai tướng 
tốt và tám mươi vẻ đẹp của Như Lai sắc thân màu 
vàng ròng, hào quang tỏa sáng rực rỡ. 

Lúc đó, trong chúng, hội có năm trắm người 
thuộc dòng họ Thích, quán thân tướng Phật như vị 
Bà-la-môn tu khổ hạnh, người gây ôm, bôi đây tro. 
Quán thấy như thể rồi tự bức đầu bức tóc, vật vã 
khóc than thảm thiết. Đức Như Lai thây vậy mới 
an ỦI: 

— Các ông chớ nên buôn khóc nữa Ta nay sẽ vì 
các ông giảng nói các sự việc về đời quá khứ. 
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Đức Phật nói: 

— Về thời quá khứ xa xưa, có Đức Phật Tỳ-bà- 
thi, sau khi Phật ấy nhập diệt, vào thời kỳ tượng 
pháp có một vị trưởng giả tên Nguyệt Đức sinh 
năm trăm người con đều là hạng thông minh, nhiêu 
trí, tất cả sách vở thê gian không gì là không am 
tường. Trưởng giả Nguyệt Đức là người kính tín 
Tam bảo, nên thường giảng nói về ý nghĩa của Phật 
pháp cho các con ông nghe, nhưng họ đều là người 
tà kiến, không có tín tâm. VỀ sau, các người con 
đêu lâm bệnh nặng, trưởng giả bèn đến trước các 
con rơi nước mắt khóc lóc, chắp tay nói: 

— Các con vì tà kiên, không tin Phật pháp, ngày 
nay các con đang bị lưỡi dao bén vô thường cắt đứt 
mạng sống, sự sông của các con chỉ còn trong chốc 
lát, không biết nương tựa vào đâu! Nay có Đức 
Như Lai hiệu là T-bà-thi, các con phải chí tâm 
niệm danh hiệu Ngài. 

Các người con nghe lời cha dạy, liên đồng 
niệm: 

— Nam-mô Phật, Nam-mô Pháp, Nam-mô 
Tăng. 

Niệm rồi tất cả đều mạng chung. Do nhân 
duyên niệm Phật ây, nên sau khi mạng chung, được 
sinh lên cõi trời Tứ Thiên vương. Hưởng hết phước 
báo nơi cõi trời, do vì nhân duyên tà kiến thuở 
trước, liên bị đọa vào địa ngục, ngục tốt La-sát 
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dùng chĩa ba băng sắt nung nóng đâm vào hai mắt. 

Trong khi chịu khổ não như thế, mới nhớ đến 
lời dạy của người cha, liên niệm Nam-mô Phật. 
Nhờ vậy, thoát khỏi cảnh khổ nơi địa ngục, sinh 
trong nhân gian làm người thuộc hàng hạ tiện, bân 
cùng. Các kiếp sau đó cũng sinh nhắm vào thời kỳ 
Đức Phật Thức Khí ra đời, nhưng chỉ nghe danh 
hiệu Phật mà không chiêm ngưỡng được kim thân. 
Cho đến các Đức Phật lỳ-xá- -phù, Phật Câu-lưu- 
tôn, Phật Câu-na-hàm Mâu-ni, Phật Ca- diễp-ba trải 
qua sáu Đức Phật kế tiếp ra đời như vậy, nhưng chỉ 
nghe danh hiệu mà không được thấy tướng hảo. 

Do vì nghe được danh hiệu của sáu Đức Phật, 
nên ngày nay được cùng Ta sinh trong dòng họ 
Thích. Sắc thân Ta như vàng Diêm-phù-đàn thì các 
người quán thây sắc màu tro như vị Bà-la-môn gầy 
ôm, là do nhân duyên đời trước khinh chê Phật 
pháp, chấp chặt nơi tà kiên nên mặc phải quả báo 
nặng nê như vậy. 

Đức Phật dạy: 

— Ngày nay các ông phải xưng niệm danh hiệu 
chư Phật đời quá khứ, xưng niệm danh hiệu Như 
Lai, danh hiệu Đức Phật Di-lặc và danh hiệu phụ 
thân của các ông. Xưng niệm danh hiệu và lễ bái 
TÔI, các ông phải hướng về đại đức chúng Tăng, 
øieo năm vóc sát đất làm lễ, bày tỏ sự sám hôi về 
tội tà kiến. 
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Năm trăm người vâng lời Đức Phật, xưng niệm 
danh hiệu và làm lễ sám hồi xong, tội chướng từ 
đời trước được tiêu diệt, ba nghiệp thanh tịnh, củng 
thây thân Phật màu vàng ròng, oai nghiêm vòi vọi 
như núi Tu-di, ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ 
đẹp quang minh vô lượng, thảy đều hết sức vui 
mừng chứng được Sơ quả. Tất cả đều xin Phật xuất 
gia, lân lần chứng được A-la-hán, đây đủ ba minh, 
sáu thông, tám môn giải thoát. 

Đức Phật nói với các Ty-kheo: 

- Sau khi Ta diệt độ, nếu ai xưng niệm danh 
hiệu Như Lai và danh hiệu của chư Phật, sẽ được 
phước báo vô lượng, vô biên. 

Này A-nan, Tôn giả xem Như Lai trong khi đi 
đường, đã có thê khiên cho mặt đường chỗ cao thâp 
xuông, chỗ thâp nhô lên, các chỗ cao thập đêu băng 
phẳng, Như Lai đi qua rôi thì mặt đất trở lại như 
cũ. Tất cả cây rừng đều nghiêng hướng về phía 
Phật, thân cây hiện thân cúi mình lễ kính. Như Lai 
qua rồi thì cây rừng trở về trạng thái bình thường. 
Tất cả gò đồng, hầm hỏ, đôi đât, các thứ câu bần 
chẳng sạch, sỏi sạn gai gốc đều được san lấp, quét 
dọn, rưới nước trong sạch, rải các thứ hoa trên mặt 
đường, tỏa mùi hương lạ ngào ngạt. 

Lại nữa, Như Lai đi bộ trên đường dài, các loài 
vô tình như cây, đất... tât cả hãy còn nghiêng mình 
kính cần, huống øì là các loài hữu tình mà lại không 
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cung kính. Vì sao? Là vì Như Lai khi tu hạnh Bồ- 
tát đạo, đối với tất cả loài chúng sinh không khởi 
tâm kiêu mạn, mà luôn khiêm cung đón tiếp khiến 
họ sinh tâm vui vẻ. Do nghiệp thiện này nên sau 
khi thành Phật, tật cả các loài hữu tình, vô tình đôi 
với Phật khi ra đi, thảy đều nghiêng mình đảnh lễ. 

Như Lai thuở xưa từng đem rất nhiều tài sản, 
với tâm thanh tịnh cúng dường chúng Tăng trong 
mười phương. Do vì nhân duyên ây nên nay thành 
Phật, nơi nào Như Lai ngự đến đêu hết sức trang 
nghiêm, sạch sẽ, khoáng đạt. 

Lại nữa, vào thời quá khứ Như Lai đỗi với các 
bậc Thánh hiền đồng tu phạm hạnh, trên đường các 
ngài đi qua Như Lai đều sửa sang băng phắng, quét 
dọn rưới nước. Phòng xá, các vật dùng cần thiết 
đều được dọn đẹp, sắp đặt trang hoàng một cách 
đây đủ. 

Ở trong các thời đều dốc cầu Phật đạo, nhằm 
đem lại lợi ích an lạc cho mọi chúng sinh. Cho nên 
ngày nay, nơi nào Như Lai đi đến đều tự nhiên 
thanh tịnh. 

Lại như núi Di-lư cao rộng tám vạn bốn ngàn 
do-tuân, phân ngập trong biến cả cũng lại như vậy. 
Núi Thiệt vI cao mười hai vạn tám ngàn do-tuân, 
bền chắc như kim cương, không thể hủy hoại, đến 
khi Như Lai nhập Niêt-bàn, cũng đêu nghiêng 
mình hướng về phía Đức Phật đánh lễ. 
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Lại nữa, tâm Như Lai luôn thanh tịnh, lìa mọi 
cầu nhiễm, nên khi Phật đi qua bất cứ chỗ nảo, 
chân không hề dính các thứ uế tạp, trùng kiến 
không bị tôn hại đến tánh mạng. 

Phật không mang giày dép, có ba nguyên đo: 

1. Khiến người đi đường sinh tâm ít ham 

muôn. 

2. Hiển rõ tướng dưới bàn chân có hình bánh 

xe ngàn tăm trên mặt đất. 

3. Khiến người trông thấy sinh tâm hoan hỷ. 

Lại nữa, khi Phật bước đi bàn chân cách mặt 
đất bốn tắc, có ba lý do: 

1. Thương xót loài trùng kiến ở dưới đất. 

2. Giữ gìn cỏ hoa nơi mặt đất. 

3. Thể hiện thần túc của Phật. 

Này các Tỷ-kheo, phải y theo lời Phật dạy tu 
hành để dứt tận cội nguôn của đau khổ. 


Duyên Khởi 13: PHƯỚC BẢO THỦÙ THẮNG 
CỦA VIỆC TẠO THÁP PHẬT 

Đức Phật bảo Tôn giả A-nan: 

— Như Lai nay đỗi trước đại chúng này, nói sơ 
lược về công đức đạt được của việc xây tháp, Tôn 
giả phải lắng nghe, suy nghĩ, ghi nhớ. 

Giả sử khiến cho tất cả cỏ cây, rừng rú đây 
trong bỗn châu thiên hạ, đều trở thành thân người, 
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mỗi người đêu phát tâm tu tập, tùy theo khả năng 
của từng người, có kẻ chứng quả Tu-đà-hoàn, có 
kẻ chứng quả Tư-đả-hàm, có kẻ chứng quả À-na- 
hàm, có kẻ chứng quả A-la-hán, cho đến quả 
Duyên giác. Bây giờ, có một trưởng giả đem tâm 
thanh tịnh cúng dường, thường xuyên cung cấp các 
thức ăn uông, y phục, đồ năm ngôi, thuôc men.. 
suốt đời không thiếu. Cho đến khi các vị này diệt 
độ, trưởng giả lại vì mỗi vị xây một bảo tháp, dùng 
tua, lọng, cờ phướn trang trí hết sức trang nghiệm, 
tốt đẹp. lại đem các thứ hoa hương đèn dầu cúng 
dường nơi mỗi tháp. 

Này A-nan, trưởng giả ấy được phước nhiều 
chăng? 

Tôn giả A-nan đáp: 

- Bạch Đức Thế Tôn, trưởng giả ây đạt được 
phước rât nhiêu. 

Đức Phật nói: 

— Này A-nan, trưởng giả ấy tuy đạt được phước 
rất nhiêu, nhưng vẫn còn giới hạn. Chẳng Dăng có 
người, sau khi Phật diệt độ, đem tâm kính mộ cầu 
được một phân xá-lợi dù hết sức nhỏ như hạt cải, 
tạo tháp cúng dường. Tháp ây chỉ lớn bằng quả 
Am-ma, trụ của lòng tháp bền chắc như cây kim, 
nơi đỉnh tháp bày mâm lớn băng lá táo, trên đó đặt 
một tượng Phật chỉ băng hạt lúa, hoặc hương, hoặc 
đèn tùy sức cúng dường. 
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Này Tôn giả A-nan, đem phước cúng dường 
của trưởng giả kia đối với phước đức của việc tạo 
tháp nảy thì không thể so sánh. Nói tóm lại, đem 
phước báo thù thắng của việc tạo tháp này phân ra 
làm một trắm phân, thì phước đức cúng dường của 
trưởng giả kia chăng được một phân. Ví dâu chia 
làm ngàn vạn ức phân cũng đêu không bằng một 
phân. Cho đến dùng số để tính toán, ví dụ cũng 
không thể biết được phước báo của việc tạo tháp 
này. 

Này A-nan, phải biết Như Lai ở trong số kiếp 
như trân sa, tích chứa, huân tập, tu trì năm phân 
Pháp thân, làm phát sinh các công đức. Năm phân 
pháp thân là: Giới, định, tuệ, giải thoát, giải thoát 
tri kiến, lại tu tập các pháp: Bốn tâm vô lượng, sáu 
pháp Ba-la-mật, tự lợi, lợi tha, thực hành những 
khô hạnh khó hành, nên đạt được các thần thông, 
nguyện lực không thế nghĩ bàn, thê gian và xuât 
thê gian không ai sánh băng. Vì sao? Là do Phật đã 
thành tựu vô lượng, vô biên trí tuệ chân thật. 

Này Tôn giả A-nan, tật cả Như Lai vào thời xưa 
khi còn tu nhân đều biết rõ tự tánh của chúng sinh 
là thanh tịnh, vì bị phiên não của ngoại trần che 
lấp, nhưng tự tánh của chúng sinh hoàn toàn không 
bị phiên não làm ô nhiễm. Do vậy Như Lai xuất 
hiện ở đời, vì tất cả chúng, sinh giảng nói pháp vi 
diệu diệt trừ các thứ câu uế, ô trược, khiến họ đạt 
được giải thoát. 
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Duyên Khởi 14: CÔNG ĐỨC XUẤT GIA 


Khi Đức Phật còn tại thể, trong thành Vương 
xá có một trưởng giả tên là Phước Tăng, tuổi hơn 
một trăm nên răng rụng, SứC yếu. Mọi người lớn 
nhỏ trong nhà đều sinh tâm chắn nản, xa lánh. Ông 
lão nghe nói về lợi ích Của sự xuất gia nên sinh tâm 
VUI mừng. Công đức ây là vô lượng, không thể ví 
dụ, cao hơn núi Tu-di, sâu hơn bề cả, rộng như hư 
không. Vì sao? Do vì xuất gia mới chứng đắc quả 
vị Phật. Chư Phật nơi ba đời chưa từng có vị nào 
không xuất gia mà thành Phật bao giờ. 

Trưởng giả nghe vậy, tuy tuôi giả, lòng rất hoan 
hỷ, tìm đến chỗ Phật câu xin xuất gia, gặp lúc Đức 
Phật đi du hóa, nên trưởng giả đến chỗ Tôn giả Xá- 
lợi-phất xin được hóa độ. Tôn giả Xá-lợi- phât thấy 
trưởng giả quá giả nên không tiếp nhận. Ông giả 
lại cầu xin xuất g1a nơi năm trăm vị La-hán nhưng 
đêu không được tiếp nhận. Bây giờ, trưởng Ø1ả ra 
về, rời khỏi tinh xá cất tiếng khóc lớn. Lúc ây, Đức 
Thế Tôn từ phía sau bước đến, đem lời khuyên bảo 
an ủi, khiến ông vui mừng. Đức Phật liền bảo Tôn 
giả Mục-kiên-liên thu nạp làm đệ tử xuất gia, 
truyền trao giới pháp. Do vì đám Ty-kheo trẻ tuổi 
mới tu học thường hay đùa giỡn, nhiều loạn tâm 
ông, nên ông liên trâm mình, muốn kết liễu cuộc 
đời. Tôn giả Mục-kiên-liên quán biết, liên dùng 
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thân lực vớt để trên bờ, nhân đó mới hỏi: 

— Nguyên do gì khiến ông ra nông nỗi này? 

Trưởng giả bèn trình bày mọi việc như trên. 

Tôn-giả Mục-kiên-liên thâm nghĩ: “Người này 
ngu độn, sân hận đến thế, nếu chăng đem sự báo 
ứng đang khiếp sợ trong ba đường ác để giáo hóa, 
thì làm sao ông ta chứng được đạo quả?” Khi ấy, 
Tôn giả Mục-kiên-liên sắp Day lên hư không, mới 
bảo Phước Tăng chuyên ý năm vào chéo áo của 
Tôn giả, sau đó, từ từ bay đến chỗ biên lớn, thấy 
một thi hài phụ nữ vừa mới chết, thân hình đoan 
chánh, lại thây một con giòi từ miệng xác. chết bò 
ra, rôi lại chui vào mũi, từ mắt chui ra, rôi lại bò 
vào lỗ tai. Tôn giả Mụuc-kiên-liên thấy vậy rồi bỏ 
đi. Đệ tử Phước Tăng liền thưa: 

— Bạch thây, người chết này là ai? 

Tôn giả Mục-kiên-liên nói: 

— Người đàn bà này là vợ của một đại thương 
gia trong thành Xá-vệ, ý lại nơi nhan sắc của mình 
không tu phước nghiệp, cậy vào chỗ yêu quý, 
nuông chiêu của người chông thường gây tôn hại 
cho mọi người. Hai vợ chông đi qua vùng này bị 
chìm thuyên, cả hai đều bỏ mạng, biển không dung 
nạp tử thi nên sóng xô giạt vào bờ. Thân thức của 
người chồng vân còn yêu xác thân người vợ đẹp 
nên biên làm con giòi ây. Về sau sẽ bị đọa vào địa 
ngục chịu các quả báo đau khô. 
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Rồi thầy trò từ từ tiễn về phía trước. Lại thây 
một người đàn bà loanh quanh bên chảo lớn đây 
nước đang đun sôi, tự cởi y phục nhảy vào trong 
chảo ây, da thịt đều tan rã, nước sôi thôi vọt Xương 
văng ra ngoài, bỗng chốc xương lại thành người, 
tự vớt thịt trong chảo mà ăn. 

Phước Tăng bạch thây: 

— Đây là người gì? 

Tôn giả Mục-liên đáp: 

— Có một vị Ưu-bà-tắc ở trong thành Xá-vệ, 
kính tín Tam bảo, thỉnh chư Tăng đên cúng dường, 
luôn săm đủ các thức ăn ngon, sai L{Ỳ nữ bưng dọn, 
tỳ nữ Dưng đồ ăn cúng dường, mỗi khi đi qua chỗ 
khuất người bèn lựa lấy món ngon ăn trước. Mọi 
người trong nhà thây hỏi, tỳ nữ đều chối và nói: 

— Khi nào các Tỳ-kheo ăn xong, còn thừa cho 
tôi, tôi mới dám ăn, nếu tôi có ăn trước, nguyện 
vào đời sau tự ăn lây thịt thân mình. 

Do nhân duyên này, trước thọ quả báo như hiện 
tại, còn quả báo chính thức sẽ thọ nhận trong cõi 
địa ngục. 

Thây trò lại tiến dần về phía trước, thấy một núi 
Xương cao rộng đến bảy trăm do- tuân, ngăn che 
ảnh sáng mặt trời khiến vùng biễn này trở nên tối 
tăm. Lúc ấy Tôn giả Mục-liên trèo lên đỉnh núi, 
thây một bộ xương lớn đang di chuyển qua lại. 
Phước Tăng hỏi: 
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— Bạch thây đây là núi xương gì? 

Tôn giả Mục-liên nói: 

— Ông muốn biết núi này chăng? Đây là xương 
nơi thân cũ của ông. 

Phước Tăng nghe. qua, toàn thân dựng chân 
lông, hoảng sợ toát mô hôi, liên bạch Tôn giả: 

— Ngày nay con nghe qua tâm chưa được tỏ 
ngộ, kính mong thây thương xót, vì con giảng nói 
rõ về nhân duyên của núi xương này. 

Tôn giả Mục-liên nói: 

— Sinh tử luân hồi không có giới hạn, nghiệp 
báo thiện ác như bóng theo hình, như âm vang theo 
tiếng không sai khác. Về đời quá khứ xa xưa, tại 
cối Diêm- -phù- -đề này, có một làng nọ, dân chúng 
đều giàu có. Lúc ấy, trong làng có một trưởng giả 
tên là Pháp Tăng, tộc họ từ trước đến giờ thuân tín 
Tam bảo, dốc làm việc thiện, lòng nhân từ ưa bố 
thí, không gây tốn hại đến sinh mạng của chúng 
sinh, nên dân làng tôn làm bậc Lệnh trưởng. Trong 
khoảng mười năm đâu, dân chúng được hưởng 
cảnh an lạc, thái bình, đều nhờ ân đức của Lệnh 
trưởng, dân làng coi vị ây như cha mẹ. 

Một hôm, Lệnh trưởng nhân khi nhàn rỗi tập 
chơi cờ bạc, bạn ác được cơ hội gân gũi xu phụ, 
giảng nói tà thuyết nên Lệnh trưởng lân lần phế bỏ 
việc nước, việc dân. Chắng bao lâu, tình hình trong 
vùng bị bọn xấu ác thao túng, xử kiện không công 
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minh, hình phạt thì chắng đúng pháp. Vào ngày nọ, 
người hâu cận trình bản án vô tội của tù nhân, 
nhăm lúc Lệnh trưởng đánh bạc bị thua, không 
màng xem xét tận tường, liên ra lệnh xử tử. 

Hôm sau lại hỏi các quân lính phụ tá: 

— Tội nhân hôm qua nay ở đầu? 

Kẻ hầu cận đáp: 

— Theo lịnh của Lệnh trưởng đã giết rồi. 

Lệnh trưởng nghe qua liên ngã lăn ra đất chết 
giác, kẻ hầu phải dùng nước rưới, giây lâu mới tỉnh 
dậy, rơi lệ nói: 

— Tất cả những người thân, ngọc ngà châu báu 
đều còn ở lại đây, chỉ riêng mình ta rơi vào địa 
ngục! Ngày nay, ta xem thường việc sát nhân, phải 
biết là ta thuộc loài hàng thịt! 

Suy nghĩ như vậy rôi, trong giây lát mạng 
chung, sinh làm loài cá Ma-kiệt ở trong biến cả, 
thân to lớn đến bảy trăm do-tuân. 

Phật nói: 

— Này Tôn giả Mục-liên, như hàng quan lại À 
thê cậy quyên, hà hiệp dân chúng giết hại vô sô, 
khi mạng chung phân nhiều đêu sinh làm cá Ma- 
kiệt to lớn, bị loài trùng bám vào thân rúc rỉa ăn 
thịt, nên thân hình bị gây ôm, mỗi khi dựa vào núi, 
máu của loài trùng nhỏ chảy ra làm nhơ cả biến, 
dòng nước nhuộm máu đỏ tươi lan rộng đến trăm 
dặm. Giấc ngủ của loài cá ây trải qua hàng trăm 
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năm, sau khi thức dậy nó uống nước, làn nước bị 
hút vào miệng cá cuộn chảy như dòng sông lớn. 
Nhằm lúc ấy có đoàn lái buôn vảo biên tìm châu 
báu, gặp loài cá Ma-kiệt đang há miệng, thuyên 
buôn bị cuốn về hướng miệng cá như gió, cả đoàn 
thuyên sắp chui vào bụng cá, thì ngay trước đó, 
khách buôn buôn khóc, nhật loạt đồng niệm: 
“Nam-mô Phật”. Cá nghe tiếng Phật liên ngậm 
miệng, nước dừng chảy. Do diệu lực từ bị hộ niệm 
của Đức Phật, cả đoàn thương khách đều được 
thoát nạn. Khi â ây, cá Ma-kiệt nhịn khát mà chết. 
Các thần biên là Dạ-xoa, La-sát tranh nhau kéo 
thân cả lên bờ. 

Bấy giờ, Tôn giả Đại Mục-kiên-liên dẫn đệ tử 
là Ty-kheo Phước Tăng du hành xong, trở về tinh 
xá, đầu mặt sát đất đảnh lễ Phật, vô cùng hoan hỷ 
nên Phước Tăng hiểu rõ sự sinh tử, vô thường, khô, 
không, dứt sạch các kết sử hữu lậu, chứng quả A- 
la-hán. 


L] 
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Phiên não trói buộc, tánh, dụng rộng khắp. Lực 
dụng thăng nghĩa tận diệt các lậu. Căn lành phát 
sinh, lìa mọi điên đảo. Lẽ tịch tĩnh ấy không hề 
giảm suy. Nhân thực nghĩa lợi (đem /a¡) hình tướng 
tươi đẹp. Dốc sức tiên tu, tăng trưởng cúng dường. 
Làng xóm chôn chôn thêm tu như vậy. Tât cả mọi 
nơi biến đôi, an lạc. Thăng nghĩa cõi hành hòa hợp 
không tranh. Điện đảo dứt sạch, ngộ lẽ vô ngôn. 
Xa lìa nhị kiến, đúng nẻo trung đạo. Lành thay tự 
tánh! Hòa hợp như thê. Cối bồ thí ây chư Thiên vui 
thích. Đêm ngày tinh tân, thắng nghĩa viên mãn. 
Thế Tôn ứng hiện, khai ngộ hữu tình. Sắc tướng 
tăng trưởng, viên mãn là vậy. Thuận hợp hải hòa, 
thanh tịnh trùm khắp. Sắc tướng Như Lai, chân thật 
tối thượng. 


Bô-tát tu hạnh bồ thí, Tôn giả Trang Nghiêm 
hộ quốc bản sinh quảng diễn nghĩa thứ mười 
một. 

Thật tướng trượng phu hòa hợp, không đôi. Đó 
là tùy thuận, lãnh hội thấu đạt hạnh của Bồ-tát. 
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Phát khởi tùy thuận từ nơi chỗ đạt các pháp tịch 
tĩnh, không biến đối. Phạm hạnh bao la, tu tập gôm 
đủ. Nghiệp thiện quyết tu chứng quả vô sinh. Thâu 
lẽ thậm thâm, tăng trưởng diệu hạnh. Tỏ ngộ giáo 
pháp, dốc sức tân tu. Hội nhập trọn vẹn tự tánh căn 
bản. Trụ ở quá khứ, tịch tĩnh tăng thêm, chế ngự 
hữu tình, gánh vác đại sự. Đức hạnh chân thật, 
ngôn ngữ khê hợp, khiến cho tâm chúng sinh diệt 
sạch bao thứ sân hận, tạo được nơi chốn thích hợp. 

Giáo pháp thắng nghĩa dứt mọi sân si. Đúng là 
giới đức của bậc hữu học. (Nếu không thế thì sẽ) 
thọ khố lưu chuyền nỗi tiếp không ngừng. Tận 

cùng tự tánh (chính là) tỏ nẻo luân hôi. Cung kính 

bố thí đâu mong phước báo (mà là nhằm đạt được 
nơi) nương tựa an lạc, tịch tính viên mãn. Danh, 
tướng (được) tự tại. Lưu chuyền dừng dứt. Trí tuệ 
là điêu tối thượng, đà) nơi bậc hữu học lìa bỏ phiền 
não. Đó chính là cải nhân tự tại của bậc pháp sư 
chân chính xuất hiện. Phiên não trừ diệt, ngôn ngữ 
khê lý. Tâm hành vô tướng, mọi ác thảy trừ. Giới 
mốc chăng còn, đảo điện cũng sạch. Đây chính là 
lúc mọi thứ phiên não, chướng ngại đều được lắng 
sạch, tĩnh lặng. Xa lia ngôn từ (đó mới là) ngôn 
ngữ chân thật. 

Thế nảo là lìa bỏ cõi khô đồng nữ? 

Bậc hữu học lìa, chắng bị nhiễm quây. 

Thế nảo là gốc của mọi cầu nhiễm? 
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Tham dục dây mạnh thật khó cản ngăn. Biến 
chuyên tăng trưởng mong đạt thăng nghĩa bất thoái 
để dứt hết mọi nhiễm chướng. Phận nữ trói buộc 
thọ khô như vậy. Tạo nhân tịch tĩnh, thâu đạt khâu 
hòa. Bồ thí tôi thượng, tỏ ngộ tự tại. Tu tập tĩnh 
lặng, lìa mọi hý luận. Từ hàng Phạm thiên tăng 
thêm nghị luận, kiến tánh viên mãn, trí tuệ tương 
ứng, thông suốt mọi cõi. Tu học trọn vẹn, đắc giới 
Hòa thượng. Trí lực có thể phá bỏ mọi nhân điên 
đảo, cũng như có thê luận bàn giáo pháp. Tạo ra 
các bậc Giáo thọ, A-xà-lê, là những vị giới sư làm 
khuôn phép mẫu mực. Trọn đủ các nhân chân thật 
như thê. Luận bàn thuận hợp, tranh biện nảy nở. 
Năng dứt nhiễm buộc, thiện tịnh hiện bày. Đó là 
tánh thanh tịnh, xa lìa mọi trói buộc, là phương tiện 
tỏ ngộ của tánh Không. 

Thê nào là thâu đạt lực dụng của nghiệp? 

Trí tuệ tỏ ngộ mọi pháp thường tịch gọi là xuất 
thế gian. Tất cả các tháp miêu, phước báo Phạm 
thiên cũng đều được thâu rõ như thê. Nhân chân 
thật â ấy cõi tánh tài bôi. Phước báo cõi trỜI, không 
còn sân hận. Từ chốn thanh tịnh mong cầu như vậy, 
vâng giữ lây lời, như lọng phủ che. Siêng năng tu 
tập, nương tựa thây bạn. Dạy dỗ như thê, cậy bậc 
thiện hiên. Tu hạnh thắng nghĩa, gieo trông nhân 
lành. Chân thật như thê, biết rõ khó đạt. Là chôn 
đây đủ Bô-tát an trụ. Bô-tát ứng hiện, điên đảo lặng 
dừng, tâm ý trói buộc, câu nhiễm đều dứt. Lìa hạnh 
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Duyên giác, rời mọi kiêu mạn. 

Thế nào là hình tướng phiên não buộc che trùm 
khắp như cõi không, như mây, phàm phu khó 
thoát? 

Chánh pháp thậm thâm, thù thăng khó được. 
Tưởng niệm, tư duy mọi nẻo đều vượt. Bồ-tát 
thuận duyên, phương tiện chỉ bày. Từ hàng Phạm 
hạnh, thân ta xuất hiện. Xa lìa nẻo người, dứt hết 
nghiệp dữ. Nhân lành tạo tác, tướng mạo hiện bày. 
Theo đường Thập thiện, xa lánh vọng tưởng. Nơi 
chôn thanh tịnh, ưu khổ hết buộc. Tự tánh trong 
lành, phước báo trang nghiêm. Là cõi Bô-tát ngôn 
ngữ dạy truyện, giới hạnh uy nghi, rõ nghĩa giải 
thoát. An trụ bất thoái, hành tướng tự tại. Theo thây 
bàn luận, rõ tướng không tịch. 

Thế nảo là chúng sinh đạt được nghiệp nhân 
của Thập thiện do thây truyên dạy? 

Lìa mọi mê chấp thường, đoạn, hữu, vô. 

Thế nào là xa lìa không tạo nhân xâu? 

Thế gian gây nhân, tạo nghiệp điện đảo. Chúng 
sinh nặng nghiệp, chăng thấu ngọn nguôn. Tạo tác 
ngã mạn, mặt mờ không thây; Dòng thác điện đảo 
lưu chuyên triền miên, biến đổi, chứa dồn, phát 
sinh ngã kiến. Diệu ý thù thắng sửa trừ ngã vọng. 
Phiền não hý luận, si mê tạo nghiệp. Nhận rõ 
nhiễm ô, tịch tĩnh như vậy. Tự thân thanh tịnh, 
chủng loại chăng khinh. Hữu tình không chuyên, 
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tham thọ càng tăng. Hạnh, tuệ chắng tu, nghiệp ác 
tự buộc. Bồ thí biỂng theo, nhân lành chắng có. Rõ 
hạnh Bỏ-tát, tâm ý thanh tịnh. Bậc thầy mẫu mực, 
ngôn ngữ trao truyền. Ý chăng tu sửa, tánh ngã 
mạn tăng. Chăng rõ nghĩa â ầy, đức hạnh càng tôi. 
Chắng xét ngọn nguôn, dẫn dụ khó lập. Do mình 
tạo tác, tích tụ, chuyên lưu. Tư tưởng điện đảo, sân 
hận nào dứt. Rốt ráo không thật, biết rõ hư ảo. Căn 
lành phát sinh, lia xa tà pháp. Là nơi có bậc đạo sư 
mẫu mực, chỉ dạy nhận rõ, dứt tận mọi thứ vọng 
tưởng. Lành thay! Hàng thiện nam! Bậc đại phạm 
hạnh sắc tướng tăng trưởng. Mong đạt các hạnh 
tịch tĩnh viên mãn. 

Thế nảo là tu tập theo các pháp thiện tĩnh? 

Thâu đạt, tỏ ngộ, tu pháp vô tướng. (Tức lả) 
Nghĩa rộng thanh tịnh tiên tu viên mãn. Là bậc 
Thiện nam đã dứt phiên não. Đó là nghĩa lợi tịch 
tĩnh thù thắng. Thâu tỏ hiện bảy, an lạc nên tu. Cõi 
trời tự tại ây thật đã hòa hợp với hình tướng của 
bậc Đại trượng phu. Lực dụng bao trùm, đạt cảnh 
tịch nhiên. Tạo nhân như vậy, Thánh lực viên mãn. 
Vượt qua con đường Thanh văn Tiểu thừa. Tướng 
mạo thê gian, ngôn ngữ tăng trưởng. 


Bồ- tát tu hạnh bố thí, Tôn giả Trang Nghiêm 
hộ quốc, sinh vào cõi Phạm thiên, quảng diễn 
về bản sinh nghĩa thứ mười hai. 
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Phiên não trói buộc thật sự như thế. Đạo pháp 
xuất thế (có thể đạt được) lực dụng tự tại. Đó là tùy 
thuận thấu đạt thắng nghĩa chân thật. trí tuệ nhận 
rõ nghĩa lợi thê gian. Lìa dứt tất cả gốc rễ ngã mạn. 
Bỏ-tát bố thí các pháp khó làm, cứu độ chúng sinh 
thoát khỏi nghiệp dữ. Do chỗ biết rõ giới luật là 
vua của các pháp, phiền não biên chuyển không 
ngừng, tu hạnh bí mật, dứt bỏ ngã mạn. Là bậc cha 
lành của cõi thế gian. Bậc Đại trượng phu dưỡng 
nuôi con trẻ. Tự tánh bình đăng, rõ lẽ biên chuyên. 
Ciáo thừa tủy thuận các pháp công đức (nhưng) 
đạo vẫn thường hằng. Thâu lẽ trang nghiêm, tạo 
nhân (cho) thể gian. Diễn giảng giáo pháp, một 
thân vì đạo. Tà pháp, ngoại đạo, vững chí thuyết 
phục. Là chốn mê muội, chánh pháp chăng câu, 
nhân quả nghiệp báo chân lý chăng tỏ. Mẫu mực 
tịch tĩnh tu tập như vậy. Hình tướng ung dung, tánh 
lia điên đảo. Không tạo nghiệp ác, Tam bảo kính 
tin, không chuộng tham á!, trí tuệ thông tỏ mọi nẻo 
quá khứ. Đức hạnh tôi thượng thảy đều biết rõ. Tu 
hạnh bố thí, tạo tác thiện tịch. Đó là tuệ nhãn thanh 
tịnh, vô lậu. Cần nên xa lìa nơi chốn ngu muội. 
Tam bảo chân thật mà không hay biết, đúng là xứ 
sở mê muội tối tăm. Chăng rõ nhân nhiễm gốc rễ 
là vậy. Là cõi Phạm thế thông rõ ba tướng. 

Thế nảo là không thiện? 

Phiền não hiện hành không thể dừng dứt. Là 
chốn xa lìa mọi hành điên đảo. Ta tự diễn bảy ngôn 
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ngữ Phạm chúng. Tự tu hiển thiện, phạm hạnh øôm 
đủ. Chốn thanh tịnh ây an trụ, hội nhập. Chúng 
Phạm thiên vương tu tập viên mãn. Là cõi có hàng 
Phạm chúng tu hạnh bồ thí. Tự tánh thanh tịnh, 
chốn chốn yên vui. Báo thân mong đạt an định, 
thiện tịnh, tịch tĩnh viên mãn, tối thượng, tối tôn. 
Nghĩa tánh Như Lai, thân oán chăng phân. Lực 
dụng tự tại, hạnh tu an trụ. Tăng bảo viên mãn, 
thường trụ thế gian. Chí câu mong đạt sắc tướng 
trùm khắp. Tuệ giải tu tập, ý không nhân nhiễm. 
Hình tướng hiện bày, tham dục đều không, như bậc 
A-la-hán. 

Thê nào là chúng sinh lìa khỏi nghiệp dữ điên 
đảo? 

Tâm ý tịch tĩnh, tạo nhân vô tướng. Hạnh thí 
phát khởi, theo đúng nghĩa lợi. Lãnh hội Thánh 
giáo, dứt nẻo luân hôi. Nhân tốt, ý vui, nương bậc 
quốc vương. Thông đạt, an lành, tự tánh hiễn hiện. 
Đó là nương tựa theo nhân Thập thiện. Thê tánh 
thành tựu (như) mẹ hiển hòa hợp. An trụ thêm tăng, 
tâm ý sung mãn. Bồ thí ân tích, lực dụng phát sinh. 
Nương tựa mẹ hiên đạt được an lạc. TT kiến rộng 
lớn điều phục vương giả. Bốn phương hiện bày 
như mẹ hiên mễn yêu, mọi thứ tranh luận, hý luận 
thảy đều dứt bỏ. Phát sinh hòa hợp, mọi việc an 
lành. Như bậc A-la-hán diệt hết ngã mạn, điện đảo, 
phiền não trói buộc. Chủng loại phát triển, dứt 
tham, sân, si, ba thứ “hoặc” gốc. Như xua mây che 
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ánh trăng sáng tỏ, trong lặng đáng yêu! Thấu đạt 
nghĩa lợi chân thật như thê. Hình tướng Vương giả, 
tư dung đáng chuộng, sắc tướng tuyệt vời. Dứt bỏ 
nghĩa lợi, đạt quả bất sinh. Nhà cửa, nữ nhân không 
thể so sánh. Thanh tịnh dứt nhiễm, tham dục xa lìa. 
Là chỗn cõi tâm chân thật hiển bày. Vua (xứ) Ma- 
kiệt-đà thân đến chốn ấy. Thê lực hơn hết, thanh 
tịnh, dứt nhiễm. Lìa si, mạn, sợ, tham dục đoạn trừ. 
Nhập Như Lai tạng, hội lễ vô ngôn, chân tâm bình 
đăng. Thông suốt ba thời, mọi nẻo luân hôi. Nương 
tựa cõi ây, hoa sắc xanh tươi, hương thơm khắp 
chốn. Hình tướng tùy thuận, phép tắc uy nghi, 
chính danh Đại thừa, Đại Bát- niễt-bàn. Phước đức 
øôm đủ, thảy đêu viên mãn. Kinh điển thọ trì, trí 
tuệ bừng tỏ. Là chỗn mẫu mực, vọng tưởng đều 
dứt. 

Thê nào là trí tuệ vô biệt vô nhân, làm phát sinh 
các pháp Thập thiện nghĩa lợi? Thế nào là nhân 
tướng? 

Tịch tĩnh chân thật, hình tướng dứt mạn. Thiện 
tịnh hòa hợp. phước đức tịnh diệu. Lực dụng øôm 
đủ, uế tạp dứt trừ. Thực hành Thập thiện, tu Tứ 
niệm trụ. Là chỗn mê muội, điên đảo dấy tràn. 
Không theo Thập thiện, chính cõi đói khát. Là chỗn 
øặp gỡ mọi thứ độc hại. Quốc vương lìa dục, tịnh 
điệu thi hành. Tu hành tự tại. Tùy thuận các pháp 
phiên não, tham ái, si độn trói buộc. Căn bản tôi 
thượng của hàng Tỳ-kheo là chỗ sử dụng vật dụng 
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thù thăng. Cội rễ ngã kiến buộc chặt ba đời. Báo 
chướng khiến thân tạo nghiệp bất thiện. Không 
theo Thánh hiên, gốc mọi nghiệp dữ. Thiên nữ tự 
tại, xa lìa nẻo người. Phải nên tu tập các hạnh chân 
thật. Không tu Thập thiện là hạng mê mờ. Nơi chỗn 
khế hợp xiến dương chánh pháp. Khiến tâm hoan 
hỷ, trí tuệ phát sinh. Y thức tịnh diệu, tịnh thuận 
thế gian. Ý thức tự tại đúng nghĩa là vậy. Tự tánh 
phát sinh diệu nghĩa vô cùng. Trọn nên các hạnh bí 
mật, thuận hợp. Pháp thiện diệu ây thường xuyên 
thọ trì. Căn bản thượng diệu thuyết phục trời, 
người. Tu hạnh lục độ (Ba- -la-mật) theo bước Phật 
Tô. Gánh vác đại sự, tiên tu như thế. Tạo nhân lâu 
đài, xa la sợ hãi. Thuyết pháp vi diệu, lĩnh hội tu 
tập. Các hạnh thù thăng từ gôc nhân lành. Tịnh 
diệu dốc tu, bền chặt không chuyên. Phụng thờ, 
diễn giảng, trừ dứt si mê. Diệt phiền não chướng, 
đúng hạnh Thánh nhân. Thượng diệu tôi thắng, bố 
thí rộng khắp. Tạo tác vô nhiễm, nhân của thanh 
tịnh. Tâm không vướng dục, gốc của mọi việc. 
Hình bóng không thật, tùy tâm sở hiện. Thắng 
nghĩa chân thật là hạnh thanh tịnh. Dòng thác triền 
miên, sợ hãi khó tu. Hình tướng điên đảo, xứ sở 
héo hắt. Hèn yêu ngu muội do chăng siêng tu. Mộ 
cõi tịnh trụ, giữ đúng giới hạnh. Dút lời sân hận, 
tâm vốn vô tướng. "Vương giả tự tại, tỏ Dày chân 
thật các pháp trị nước. Lực dụng năm uân gốc rễ tu 
tập. Hành tướng của chúng, rõ tánh thiện ác. Phiền 
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não trói buộc (nhưng) thê tánh (vốn) Như như. Mọi 
chốn nương tựa, tâm cầu đạo pháp. Dứt hết hý 
luận, lực dụng chắng sinh. Là chôn chi phần do 
thiêu tu tập. Các pháp tôi thượng, sợ hãi khó theo. 
Phiên não, chướng ngại vốn không giới mốc. Giữ 
hạnh thanh tịnh, trừ gôc tham dục. Hình tướng điên 
đảo đâu dễ phát sinh. Lực dụng khó ngăn, mê muội 
đảng khuất. Bồ thí thanh tịnh, tâm không bợn đục. 
Ứng biến rộng khắp, chư Thiên cung, kính. Phiên 
não chẳng sinh, tự tại sôm đủ. Tánh vốn nhân, hòa 
(nên khiên cho các loài) hữu tình phát sinh. Nghĩa 
lợi thanh tịnh khế hợp như vậy. 

Thê nào là tâm ý an lạc như hàng chư Thiên 
tướng mạo hòa hợp? 

Nghĩa ây thêm rõ, cầu nhân xa lìa, đạt quả vô 
học. Như xứ có vua, cõi nước rộng lớn. Tự mình 
hành xử các pháp trị nước. Muôn dân ngưỡng mộ, 
luôn luôn ghi nhớ. Ngôn ngữ ung dung, chân thật, 
hợp lẽ. 

Thế nào là giải rõ ý nghĩa của việc nhận ra tâm 
ý tương ứng nhưng không bị cầu nhiễm điều ác? 

Ham chuộng tu tập, dứt chướng, phá xiêng. Do 
nhân phiền não, nhiễm lấy nghiệp ác, xuôi theo 
dòng đời. Hành động hóa độ nương trí tuệ sinh. 
Nhân quả rõ ràng, diễn bày thêm tỏ. Mẹ hiền từ 
trời, ngôn từ đúng pháp. Bồ thí nhân thực, theo 
pháp thi hành. Tự tánh hòa hợp, nhân tranh không 
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còn, tạo tác như thế. 

Thế nảo là tu hành đúng nghĩa bất thoái, chư 
Thiên chúc tụng? 

Tình diệu hiện bày, nhân tranh dứt bỏ. Làm chủ 
hành nghiệp như bậc A-la-hán. Tùy thuận theo 
nhân, nơi chỗn tự tại. Truyền dạy nghĩa lợi, chúng 
Thánh nên nương. Như mây che phủ, lia hạnh tham 
dục. Chư Thiên cùng tu, ngu s1 đáng sợ. Phật dạy 
như vậy, lặng SUY, thuận hợp. Nhân thắng chân 
thật, như đất đỡ nâng. Tu hạnh bồ thí, chắng màng 
phước báo. Phát huy tại chốn, nghĩa lợi vô tận. Ứng 
hiện bệnh, nạn, Thánh nhân cũng làm. Mẹ hiền dạy 
dỗ, ân tích khắp chốn. Ở cõi sĩ độn, mong dứt tạo 
nghiệp. 

Thuận lợi như vậy, thế nào là nhân của ý bất 
thoái? 

Chắng rõ tội tướng, ngu muội đều mắc. Tịch 
tĩnh vô biên, thấy nghe gồm đủ, tự tại hòa hợp. 

Thê nào là thành thật? 

Đạt được ái lạc thù thắng, thậm khó! Giải thoát 
viên mãn như mây che khắp. Chân lý tôi thượng, 
chúng sinh sĩ mờ. Như bậc mẹ hiền yêu thương con 
trẻ. Tà pháp ngoại đạo không thê hóa độ. 

Ái lạc biên chuyền, làm sao xa lìa? 

Đắm nhiễm tham dục, chính là điều ác. Tứ 
chúng xa lìa, tạo nhân ái lạc. Hình tướng khó bày, 
thâu lẽ khâu hòa. Chúng hội hý luận, chư Thiên rời 
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bỏ. Lời nói của vua như mây phủ khắp. Gươm bén 
chăng dùng, lực dụng dừng lặng. Tánh (của các) 
pháp không buộc, thảy cùng tôn, diệt. Cộng nghiệp 
tạo nhần, cùng lên bờ giác. Phiền não châp ngã làm 
nhân tu hành, như bóng theo hình, dễ đâu đạt 
được? Biết rõ nghĩa lợi tất cả không thực. Trí tuệ 
độ người, vô tranh là vậy. Ngôn luận của vua. Vô 
ngã là gì? Chính nơi ám độn, các mạn phát sinh. 
Rõ chúng không thực tuệ sinh từ nhiễm. Phát tâm 
cúng dường, bô thí thân mạng. Do vì chấp ngã, 
tánh chắng tịnh diệu. Bờ giác tôi thượng, các pháp 
giải bày. Vận dụng hướng câu, nhiễm chướng tận 
diệt. Biết rõ chư Thiên an lạc tịnh diệu. Chúng sinh 
mê lầm, tà kiến trói buộc, chánh y quả báo, thân 
tâm đói khát. Thê tánh lìa vọng, dốc sức tạo nhân. 
Thê gian khó được phước đức rộng lớn. Bồ thí tự 
tại, cầu quả Vô thượng. Lời vua truyền dạy, dứt bỏ 
tham dục. Tạo nhân bồ thí lợi ích vô tận. Tu nhân 
vô ngã, nghĩa lợi biên chuyên dứt nẻo phiền não. 
Như vậy chúng sinh (mọi) hý luận đều dùng. Tạo 
nghiệp thê gian, phiên não bủa vây. Ba cõi thê gian, 
nương pháp tu hành. Thâu đạt tịch tĩnh, quả báo vô 
tận. Căn lành phát sinh, lực dụng bất thoái. Chúng 
sinh an ồn lìa pháp mê mờ. Hạnh nghĩa lợi sinh, lìa 
phiên não chướng. 
An trụ nhân diệu, xa lìa những gì? 
Nhân khổ chẳng tạo, sĩ mê dân mở, đạt được an 
lạc. Nhân của thắng nghĩa tùy thuận phát sinh. An 
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trụ từ bi, nghĩa của lợi lành. Là lời Phật dạy. Như 
bày món ăn, nghĩa lợi tự tại, các pháp đây đủ. Tu 
tập biến chuyền, lực dụng khế hợp. Thâu đạt bất 
thoái, xa lìa nhân tranh. Bồ thí tại chôn, như mẹ 
hiển làm. Nuôi dưỡng chúng sinh, nghĩa vụ chân 
thật, như lời vua dạy là chốn hành động, phiền não 
không ngăn. Chúng sinh đạt được, tâm Từ hóa độ. 
Biết rõ chúng sinh theo đường an lạc. Tu pháp bố 
thí chân thật là thế. Thắng nghĩa tối thượng, rõ lẽ 
vô ngôn. Thánh hiện xuất hiện, khai thị tự tánh, 
Tâm thí phát khởi, tu tập rộng khắp. Gốc rễ tam 
độc, trí tuệ phá trừ. Nuôi dưỡng muôn loài, nghĩa 
lợi thù thăng. Lời mẹ hiền dạy, lìa mọi nhân tranh. 

Tánh Không là gì? 

Thánh hiền cùng hướng. Gồm đủ bốn quả (của 
hàng Thanh văn). Rõ đường sinh kế thực của thê 
gian. Nhớ nghĩ, nuôi dưỡng, ngôn dung thanh tịnh. 
Tạo nhân bô thí, đạt được thượng vị. Tịch tĩnh sinh 
thiện, dứt mọi điện đảo. Lực dụng hòa hợp, thăng 
nghĩa năng tu. Ngã mạn giảm thiêu, đúng pháp vô 
tướng. Thâu đạt giáo pháp, nơi chôn tịch tĩnh. Dứt 
phiên não chướng, lợi lạc chúng sinh. Tập nhiễm 
dứt trừ, an nhiên tự tại. Tâm dục không dây, TỐ 
hạnh vi diệu. Mẫu mực nghiêm túc nghĩa lợi tôi ưu. 
Là xứ trí tuệ tăng trưởng không ngừng. Tịnh diệu 
hiện bày thật đáng yêu quý. Ý của vương giả. Dứt 
tuyệt ngôn từ, trí tuệ thông tỏ. Phước đức cõi 
người, lực dụng như thiên, tùy thuận dứt tham. 
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Nghĩa lợi chân thật an lạc như vậy. Chúng sinh 
đăm dục, VƯƠng giả tự chế. Đức hạnh thuận hợp, 
đúng nghĩa giải thoát. Đạt hạnh thanh tịnh, mong 
đoạn pháp nhiễm. Báu từ biên lớn, sự theo lý sinh. 
Khô vọng nhiễm buộc, đường hiểm khó qua. Theo 
nẻo vô lậu, dứt các pháp nhiễm. Thực sự hòa hợp, 
vượt mọi tư duy. 


Bô-tát bố thí, Tôn giả Trang nghiêm diễn bày 
rõ việc hộ quốc bản sinh thứ mười ba. 

Các pháp tịch tính, lực dụng chân thật, thuận 
hợp tấn tu, mong đạt phước báo, khế hợp giáo 
pháp. Chỗ gọi tùy thuận tức là thâu đạt lời dạy dỗ 
của Bô-tát. 

Chúng sinh rộng khắp, nghiệp lành viên mãn, 
lực dụng khê hợp. Các bậc Bôồ-tát bắm thụ Phật 
pháp, giáo hóa hữu tình chăng chút nghỉ ngơi, là 
bậc đạt được trí tuệ viên mãn, giúp hàng hiêu học 
tham câu diệu nghĩa, an tĩnh tự tại; là nơi chúng 
sinh sáng tỏ, thông suốt. Năm tháng dân qua, tri 
thức tăng thêm. Lực dụng thăng nghĩa, hạnh thí 
viên mãn. Thu nhiếp hành tướng. Lực đủ độ sinh. 
Tạo tác tướng mạo. Viên mãn chân thật. Tu nhân 
bồ thí như biên tràn trề. Niệm niệm tăng lên. Tịch 
nhiên thường tại, chăng hề sợ hãi. Khâu hòa gồm 
đủ. Mưa móc thâm nhuân. Ao khô nước nhẫy. Bờ 
giác nhân thực, bao la vô tận. 
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Tịnh diệu gồm đủ, nghiệp dữ chắng sinh. Điên 
đảo hý luận, nhân của ngã mạn. Chỉ theo đường 
thiện mới trừ diệt hết. Phát khởi tu hạnh bô thí ấ ây, 
hiện bày thuận hợp. Nhà cửa thanh tịnh, rộng rãi, 
thanh thoát. Chì phân tịnh diệu, chúng sinh trú ngụ. 
Ba nghiệp trọn nên, tạo nhân tự tại, dốc theo nghĩa 
lợi. Là chôn bô thí, tâm niệm gánh vác. An lạc tịnh 
diệu, hòa hợp trọn vẹn. Hữu tỉnh đại nguyện, thăng 
diệu đáng quý. Những lời dạy bảo, thâu rõ từ tánh. 
Theo pháp Thập thiện, thấu đạt nghĩa lợi. Tu niệm 
chuyên trì, lực dụng tự đạt. Hóa độ rộng khắp, xem 
(như) không tạo tác. Ngọn nguôn thiện khởi, ngôn 
luận chăng sinh. Cội rễ thăm dò thường không ám 
độn. Thân xác lưu chuyền, cứu cánh khó đạt. Hành 
nghiệp hòa hợp. 

Thế nào là nhân tu giải thoát đúng nghĩa, thâu 
đạt, thành tựu? 

Hình tướng, chi phân chúng sinh đủ loại. Nhân 
lớn khó làm, cân thêm thân lực. Tự thể phát sinh, 
cõi tánh gồm đủ. Là chỗn vô ngã, ý không điện 
đảo. Thân xác hữu hạn, tự tánh vô cùng. Chăng hê 
luận bàn. Tánh vốn thường hăng, nhân của dòng 
thác. Tự tánh thành tựu, tất cả như thê. Tạo nghiệp 
không hợp, chỉ đạt biên. đôi (hý luận). Phát khởi 
diệu dụng, nhân không câu nhiễm. Chủng loại biến 
động, hủy hoại tướng mạo. Ví (như) duyên sinh 
con, bốn tướng chuyền biến. Thảy thảy chi phân, 
muôn vật muôn loài. Tướng mạo, lực dụng từ nơi 
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phước báo. Nơi ở, chôn học, tâm kia như biến. Là 
chốn cuộc sống đây những sợ hãi. Tăng trưởng 
cùng tận, bình đắng không phân. Nghe giữ gôm đủ, 
tu tập pháp thiện. Tùy thuận chúng sinh đều khắp 
muôn loài. 

Thế nảo là cầu nhiễm hý luận? 

Tu hạnh vọng tưởng, đúng là nghiệp dữ. Tầm ý 
sáng suốt, dứt ác đây đủ. Chân thật như biến, sợ, 
tranh, (hý luận) đều bặt. Giảng dạy bình đăng, phát 
khởi thắng nghĩa. Hình tướng tạo tác, đảm đang 
thích hỢp. Lực hòa hợp ấy, an định như biên. Dung 
mạo rõ ràng như trời quang đãng. Nơi chốn tu học, 
Thánh lực thêm tỏ. Chân thật kính tin, dứt cõi điên 
đảo. Khắp chôn hành động, thảy đêu hòa hợp, ung 
dung. Thân tâm an trụ, dứt nẻo luân chuyền. 
Đường dữ không sa, lực dụng đảm đang. Tu tập vô 
tướng, xa lánh ác độc. Ví gặp tai họa, độc hại 
không gân. Trụ tịnh, lìa ác, phước sinh cối trời. 
Người người kính trọng, là chôn an định. Giáo hóa 
muôn người, tâm không vướng mắc. Hình tướng 
thanh tịnh, khâu hòa viên mãn. Tịch nhiên tân tu, 
đường của an lạc. Tảnh của năm uấn, tùy hiện bao 
la. Thăng nghĩa chân thật, như biển khó dò. Không 
nhân, không gôc, vượt cả trước sau. Thiện tịnh 
không tham, ví như biển rộng. Hạnh của Bô-tát 
giáo hóa quân sinh. Hữu, vô dừng dứt, trong lặng 
như biến. Hình tướng (như cõi) hư không, đâu có 
trong ngoài. Phiên não, chướng lớn, khó thể lìa bỏ. 
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Tự tánh hàm thiện, bặt mọi điên đảo. Bồ thí không 
cùng, đúng nghĩa tự tại. Tùy duyên tu tập, tăng 
trưởng không ngừng. S1 độn buộc chặt ví như độc 
dược. Thí lớn khó làm, giảm trừ cảng rộng. Trí tuệ 
chân thật, tự tại thung dung. Tu tập tĩnh tân, Ba 
thừa hóa độ. Theo đây mong cầu, tâm ý không 
nhiễm. Các mạn không dây, Thập thiện song hành. 
Thanh tịnh dốc tu, viên mãn như biến. Diệu nghĩa 
Như Lai, hàm chứa chân tánh. Bậc Đại trượng phu 
không bàn sắc tướng. Thọ giữ chánh pháp, dứt bỏ 
ngã tướng. Xứng bậc thầy mẫu (mực) thường luôn 
xa lìa (ngã tướng). Tướng xưa nay (vốn) không, 
dung mạo phát sinh. Trong lặng an nhiên, nhiệp 
thâu như biển. 

Không bàn sắc vọng. Không tạo buộc ràng. Sắc 
tướng hòa hợp, tự tại như vậy. Hội nhập cõi tịnh, 
xa lia hý luận. Chi phần khắp chỗn chăng hề tồn 
hoại, ngôn luận cũng bặt. Nhân, Phi nhân các nẻo, 
thân tự xa lìa. Thiện, ác, vọng nhiễm thảy đều vượt 
qua. Đúng nẻo bất nhị, ma chướng tự tiêu. Ô nhiễm 
chăng sinh, như biên sâu rộng. Tự tướng ung dung, 
bỉ thử đều vượt. Nhân không giới mộc, hý luận 
thảy dừng. So sánh thí dụ nào đủ diễn đạt. Ngọn 
nguôn đã tận, điên đảo cũng không. Là chốn phiên 
não không nhân thiện diệu. Nghiệp tạo dứt tranh 
(hý luận) hình tướng không hiện. Biến chuyền trọn 
nên, như biển không bờ. Tự câu quả báo, không 
hạnh bí, diệu. Hình tướng nhiễm buộc là điều đáng 
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sợ. Hạnh thiện chẳng tu, phiên não là thể. Luận 
thuyết rốt ráo, trí tuệ hội nhập. Lâu dài hợp phân, 
hình tướng đều không, nơi chốn thênh thang. Ăn 
năn, lìa vọng, thâm tâm tịch tĩnh, xa lia tranh (hý 
luận) buộc. Thường không dừng dứt, (nên) nhiễm 
buộc làm gốc. 

Thể nào là nhân trói buộc, khó có thể giáo hóa? 

Hữu tình hòa hợp, không nhân tu thiện. Các 
pháp thanh tịnh, chủng loại xuất hiện. Nơi chỗn 
chân thật, bỉ ngã chăng thêm. Như biến chứa vàng, 
nơi chỗn tùy thuận, xuất hiện biễn chuyền, loại loại 
trang nghiêm. Như lửa bừng sáng, dung mạo thêm 
tỏ. Thiện diệu diễn đạt, thê gian khó sánh, ví như 
biển rộng. Nghiệp dữ như lửa, khó lường như biên. 
Thường khỏi trói buộc, lực dụng rộng lớn. Ấn dạy 
như mẹ vô cùng chân thật. Hóa độ thế nào khỏi 
vướng dòng thác. Hình tướng tự tại, không tu 
nhiễm, tranh. Hành trì Thập thiện. Bồ thí chúng 
sinh. Tu tập khế hợp, trí tuệ như biên. Dưỡng nuôi 
muôn loài, yên vui không bỏ. Hý luận dứt bặt, 
thăng nghĩa viên mãn. Lực dụng tăng trưởng, hình 
tướng không bày. Lực dụng mâu mực, thiện diệu 
như thê. Sinh kê bôn ba, tâm luôn thư thái. Ngôn 
ngữ thanh tịnh nghĩa lợi chúng sinh. Tạo nhân 
không nhiễm, các hạnh viên mãn. Thường nên 
buông xả. Tịch tĩnh vô tướng, diệu dụng như biến. 
Đủ nhân thiện tịnh, phiên não hăng đoạn. Trói buộc 
táảnh không, giảm trừ hý luận. Tăng trưởng, phát 
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huy, mênh mông biến rộng. Bỏ-tát tu hành năng lìa 
nhân nhiễm. Hành tướng hiện bày, tự tại phát sinh. 
Tạo tác ung dung, nhân tu phát khởi. 

Thể nào là bố thí thù thắng, đạt được phước báo 
vô tận? 

Là nơi chân thật, thảy thảy nơi chỗn, tướng 
mạo, thân tâm, đều được an định. Pháp bí mật của 
Như Lai chân thật vô sinh. Nhân thù thắng trọn, 
phát khởi thuận hợp. Yên vui vô tướng, pháp vượt 
thê gian. Chúng sinh nương tu, đạt vô tranh biện 
(hý luận) đúng nghĩa giải thoát. Dòng thác xấu ác, 
ý kiêu đều dứt, như hạnh mẹ hiên. Nghiệp dữ, bệnh 
nạn do tự trói buộc. Dứt bỏ vọng tưởng, tu hạnh 
Như như. Diệu dụng thanh tịnh khó lường như 
biển. Tạo lập pháp đàn bày lý vô tướng. Hành 
nghiệp vô ngã, mong đạt sở nguyện. Diệu dụng 
tịch tĩnh thù thăng như vậy. Căn bản vô tướng vô 
ngã, tịch tĩnh. Trí tuệ như lửa, phiên não như củI. 
Chúng sinh lĩnh hội tu ba loại hạnh. Lực dụng tịch 
tính, thu giữ phước quả. Nhân thật phiên não 
không do ý tạo. Tùy thuận bình đẳng hướng xuất 
thê g1an. Thăng nghĩa tịch tĩnh, tạo nhân chuyền 
biến. Dốc sức thọ trì, dứt mọi tạo nghiệp. Như vậy 
sân, phẫn là căn, tùy phiên não, diên biên khó dứt. 
Nghiệp dữ hướng câu, càng khó dừng dứt. Hủy 
hoại pháp tịnh, ruông bỏ mẹ hiền. Là chỗn khiến ta 
tạo nghiệp đen tối. Chúng sinh nặng nghiệp, giáo 
pháp khó truyền. Ciữ hạnh thuận hợp, tạo được an 
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lạc. Lưu chuyên không hoại, mong khỏi đói khát. 
Thâu đạt thắng nghĩa, khó nào cũng vượt. Tu chân 
giải thoát, thông tỏ ngôn hành. Thanh tịnh bất 
thoái, nên hạnh chân thật. Hư dối, chân thật, tự tánh 
chuyên đối. Nghĩa lý khó đạt, dốc tu tịch tĩnh, ngộ 
lẽ “bất khả đặc”. Trí học tâm tu, siêng năng câu 
quả. Thanh tịnh hiện bày, tĩnh trụ tự tại. Tu tập như 
vậy mong dứt vọng, nhiễm. Ngôn ngữ khế hợp, 
phiên não lánh xa. Cứu cánh thiện tịnh, thuận hợp 
chân thật, tâm Bi gồm đủ. Chân như vi diệu, 
thường trụ viên mãn. Tùy thuận đức hạnh... chúng 
sinh nhờ đấy đạt được tĩnh trụ tương ưng bắt thoái, 
nơi chốn thanh tịnh. 

Nhiễm, tranh dứt tuyệt, khiến tâm tự tại. Nhân 
ây không mất (chỉ VÌ) ngu s1 (nên đã) dứt bỏ. Lực 
dụng viên mãn, mọi vọng tưởng tiêu. Thâu đạt 
ngôn thuyết, hình tướng hòa hợp. 


L] 
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QUYỀN 6 

Cõi rộng như biến, không trí khó dò. An trụ 
thích hợp, không theo dòng thác. Là nơi chúng sinh 
không người thương dẫn, hủy hoại bố thí, ngôn 
luận quây càn. Tịch tĩnh (nhận ra tính chât) không 
thật, phát triển tu nhân. Đủ sức đảm đang, chuyền 
biến vô tận. Không nhân không thật (là gôc của) sỉ 
mê, nghiệp dữ. Đạt (quả) báo thắng diệu, hình 
tướng đủ loại. Xứ không yên tĩnh, làm sao giáo 
hóa? Là chốn thanh tịnh tột bậc, khó sánh. Bô-tát 
diệu dụng tối thăng, tạo tác chi phân vô tận. Thanh 
tịnh cúng dường, tùy thuận đàn pháp. Trì chú bí 
mật, theo đúng phép tắc. Chúng sinh dứt khô, ba 
nghiệp thanh tịnh. Tu hạnh vô tướng, không chấp 
văn tự. Rõ pháp vô ngã, thanh tịnh an nhiên. Trí 
tuệ tăng trưởng, soI sáng tư duy, tâm ý thông tỏ, 
dứt mọi hý luận. Lực dụng không đạt, phước tu 
chắng ăng. Đói khát trói buộc, đảo điện tự tánh. 
Là chốn chấp ngã, phải cố xa lìa. Phước đức thù 
thăng, từ nhân sinh khởi. Thể tính nhân duyên, tai 
họa chẳng sinh. Bỉ thử không giảm, chấp ngã cảng 
tăng. Phiên não đã sạch, luân hôi tự lìa. Gôc rễ đã 
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chặt, cành ngọn ngã theo. Dòng thác tạo nghiệp hết 
nơi sinh trụ. Là chốn phát khởi ngôn thuyết rộng 
khắp. Đạt được sắc tướng tịnh diệu thù thắng. 
Nghiệp dữ biến chuyền khó thê dự lường. Quan sát 
chân thực, lìa mọi hư ảo, là chỗn tỏ ngộ sinh nhân 
hỷ thọ. Tạo dựng pháp đàn trong lành đáng quý. 
Hình tướng chân thật (khiên cho bậc) vương giả 
sinh thiện. Hóa độ chuyên biến tôn hại không 
dừng. Tùy thuận thích hợp, an lạc dứt mạn. Sắc 
tướng tươi sáng như thế ít có. Giáo pháp quý giả 
giữ gìn không mất. Tinh tú quân tụ chiếu sáng 
muôn nơi. Nghiệp đạo chuyên biến, nghiệp dữ 
giảm bớt. Dốc tu thanh tịnh theo lời Phật dạy. Hành 
tướng dòng thác, không nhân dung bôi. Nghĩa lý 
hiểu biết, phiên não như biên. S¡ độn hý luận, nhiễu 
loạn khó dừng. Hóa độ như vậy, lâu dài vô tận. Vật 
dụng tạo ra, bỗ thí nghèo đói. Nơi ở tịch tĩnh, kẻ 
xâu không gân, là chôn thanh tịnh, thiện diệu rốt 
ráo. Trí tuệ thông tỏ, dứt mọi buộc ràng. Tủy duyên 
thuận hợp tu hạnh Thập thiện. Châu báu nhân ái xứ 
xứ hiện bày. Lực nhân vô tận, các pháp hòa hợp. 
Tâm tùy tự tánh, phát sinh gắn bó, là chôn nguôn 
sáng căn bản phát sinh. Hình sắc viên mãn, xa gân 
hiện đủ. Y báo, Chánh báo, tướng mạo phát sinh 
sắc tướng viên mãn. Cõi trời trang nghiêm, nương 
giáo pháp tu. Lia bỏ pháp tà, tin lẽ nhân quả. 
Nương tựa bạn lành, tu tập trọn vẹn, dứt nghiệp 
luân lưu, ý nghĩa là vậy. 
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Bô-tát bố thí, Tôn giả Trang Nghiêm hộ quốc 
bản sinh quảng diễn nghĩa thứ mười bồn. 

Giữ giới tu hành tinh tấn không giảm. Ngày 
đêm chuyên trì, thanh tịnh bất thoái. Chỗ gọi tùy 
thuận là thấu đạt lời Bô-tát chỉ dạy. 

Thế nảo là hành tướng hợp phân? 

Giáo pháp Đại thừa, mẫu mực tu hành. An trụ 
tịch tĩnh, lia mọi sợ hãi. Chướng ngại chẳng nề, 
tâm không thoái chuyên. Cả mọi thanh sắc đều 
không tham đăm. Tự lực thích ứng, hạnh không 
thay đối. Nhận ra vọng tưởng, tu tập nghĩa lợi. Xứ 
sở tùy thuận, cõi nhân an lạc, hòa hợp đích thực. 
Nơi chốn thanh tịnh, tạo tác nghiệp hành. Cõi ấy 
như vậy (là) thâu đạt cùng tận. Các pháp si độn: 
căn, tùy phiên não, trói buộc chúng sinh như loài 
độc dược. Nên phải tu hành đạt đến giải thoát. 

Bậc đại hữu tình tu tập các tướng. 

Thế nảo là tùy thuận hướng tới thắng nghĩa, có 
thể đứt trừ mọi câu nhiễm? 

Không hành bố thí, theo pháp si độn, đích thị là 
nhân của kiếp luân hồi. Lìa mọi sợ hãi, dứt tướng 
kiêu mạn, rõ nghĩa thanh tịnh, tối thượng tột cùng. 
Ngôn ngữ phát sinh, quyết rời sáu nẻo, là nơi 
chúng sinh tu hạnh bồ thí. Hình tướng phước đức 
tùy tâm phát sinh, như con nương mẹ, được tướng 
quý giá, là chốn tịch tĩnh, quả báo thù diệu, thanh 
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tịnh đáng yêu, do nhân từ trước. Tạo tác mong đạt 
hình tướng như vậy. Chi phân bình đăng, phát khởi 
hòa hợp. Tu hạnh bồ thí, thực hành làm gốc. Hăm 
hở tùy thuận, tu tạo tướng nhân. Phát khởi bố thí, 
thanh tịnh tột bậc. Tăng trưởng tột cùng, sức đủ thi 
thô. Xa lìa tánh nhiễm, vọng tưởng, trói buộc. Tạo 
tác hòa hợp, nghĩa lợi tịnh diệu. Dũng mãnh dứt 
mọi hành tướng dòng khác. Là cõi Bô-tát hiện bày 
diệu dụng. Hành hóa như vậy thù thăng viên mãn. 
Hình tướng trang nghiêm, chúng sinh kính yêu. 
Hành động tự tại thiên trụ thuận hợp. Từ bị dẫn dắt 
tật cả chúng loại. Tạo tác tịch tĩnh, nghĩa lợi thù 
thắng. Lại phải xua mọi sỉ độn, đảo điên. Phiên não 
vây bủa, đâu phải một nơi. Câu kết, biến chuyền, 
hủy hoại pháp thiện. Giáo hóa (hạng chúng sinh) sĩ 
mê, ám muội như thế. Lại nên xa lìa mọi thứ phiên 
não cùng bao tác hại của chúng. An trụ khê hợp, 
công năng tu học. Chướng ngại không sinh, pháp 
nhiễm tự dừng. 

Thế nảo là ân mẹ hiền nuôi dưỡng? 

Xa lìa kinh sợ, đạt cõi trong lành. Nên thu Thập 
thiện, thương yêu cứu vớt. Bình đăng không lệch. 
Khắp cõi, khắp thời thực hành ái ngữ. Tư duy đúng 
nẻo, không theo vọng nhiễm. Vương giả như trời, 
mưa nhuân đúng tiết. Là chốn thuận hợp, hữu câu 
tật ứng. Bày biện cúng dường, phước được lớn lao. 
Chánh pháp thanh tịnh, trời rông phụng kính. Đủ 
sức tùy thuận, hòa hợp như mật. Hình tướng chì 
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phân, tịch tĩnh như cõi không, tâm ý thông tỏ. 
Ngôn ngữ căn bản diễn đạt như thê. Vọng tưởng 
giữ sạch, hương khí xa bay. Hý luận lặng dừng, dứt 
trừ tướng nhiêm. Tu tướng thăng nghĩa tận cùng là 
vậy. Như mây che khắp, lực dụng căn bản, tự tánh 
hiện bày mọi vẻ phước báo. Chủng loại tăng thêm, 
xa lìa đói khát. Ngôn ngữ giải thoát, tịch nhiên xa 
lia. Hương khí tỏa lan, muôn ngàn hình trạng, trùm 
khắp hư không, tận cùng các nẻo. Thọ dụng quả 
báo, chân thật sung mãn. Lớp lớp s1 mê trừ diệt 
chăng sinh. Tạo nhân vi diệu, rõ nghĩa giáo hóa. 
Dòng thác điện đảo, sĩ độn trói buộc. Vô minh 
vọng động chuyên biên thành nhiễm, là chốn Bồ- 
tát tăng trưởng nhân thăng quá khứ. Tướng mạo tự 
tại, lực dụng tịnh diệu. Các pháp bình đăng, thành 
tựu viên mãn, đạt chỗn thanh tịnh, không còn sợ 
hãi. Dạy bảo đúng cách, vọng nhiễm đều sạch. Bao 
lớp trói buộc, nghiệp dữ thảy dừng. Thắng nghĩa 
thậm thâm, tối thượng phát sinh. Như Lai chứng 
đắc tự tại, bất thoái, các báu trang nghiêm, rực rỡ 
sáng ngời, thù thắng tột bậc, thấu đạt các pháp. 
Oán báo Thiên để phi đẹp, hậu quý, ngôn 
thuyết giảm thiêu. Thời ấy gồm đủ. Tùy thuận rộng 
khắp, nguôn ngọn si mê, lại không tịch tĩnh. Xa lìa 
chướng nhiễm, buông lung quá mức. Hình tướng 
như cõi không, hòa hợp thê gian. Nơi chốn tạo tác, 
phát khởi vọng, nhiễm. Tâm kia mờ tôi chẳng tạo 
nhân lành, đức hạnh hữu tình thanh tịnh, thuận 
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hợp. Trói buộc như vậy, tâm ý tán loạn. Ba tảnh 
của tâm xen tạp mà có. Tu thiện, la vọng, chướng 
nhiễm không còn. Đạt được như vậy, giới đức tu 
hành nhân ngã cùng tăng. Xa lìa tranh, nhiễm, ngã 
pháp chân thật. Tán dương giữ giới, giới luật viên 
mãn. 


Bô-tát bố thí, thêm vẻ trang nghiêm, Tôn giả 
hộ quốc bản sinh quảng diễn nghĩa thứ mười 
lăm. 

Thuyết pháp chân thật, viên mãn, lực dụng hòa 
hợp vô lượng vô biên. Phiền não như lửa, hình 
tướng hợp nhật. Chỗ gọi là thâu đạt lời dạy bảo của 
Bô-tát, chân thật như bạn lành, các pháp không 
tranh, hòa hợp như vậy. 

Đêm tôi vọng tưởng, nhiễm tranh tăng thêm. 

Xa lìa (mọi) phiền não, chướng ngại nhiễm 
buộc, hình tướng mờ mịt, chi phân lộn xôn. tạo lại 
bình đắng. 

Như tâm của cha yêu nuôi con trẻ. Thâu chứa 
công đức, ba thời không vướng. Lực bố thí ấy, tu 
tập tôi thượng. Pháp lìa hý luận, chúng sinh ghi 
nhớ. Như ân dưỡng dục của bậc cha lành. Chư 
Thiên cõi Dục còn tham, sân, si. Tất cả phiền não 
theo đấy phát sinh. Ngăn chận cản trở các pháp 
thăng định. 

Thăng nghĩa chân thật, bao la như vậy. Bình 
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đăng tăng trưởng, dứt mọi nhiễm, vọng. Đây câu, 
kia buộc, tạo nhân xa lìa. Pháp vốn như như, dứt 
mọi biến chuyến. An lạc tịch tĩnh, pháp vốn thường 
trụ, tâm không ưu khô, an lạc tự tại. Thế Tôn 
thượng diệu, khâu pháp như hoa sen thơm. Giải 
thoát đúng nẻo, phiên não đoạn sạch. Ba nghiệp 
thanh tịnh, vi diệu thậm thâm. Nhân ám độn, 
chướng, si mê thảy dứt. Hình tướng thiện diệu, 
thanh tịnh hiện Dây. Thọ mạng an định gồm đủ 
phước đức. La mọi tả pháp trói buộc chúng sinh. 
Lực dụng tịch tĩnh thể hiện bình đăng. Thể tánh 
thường tại, dốc lòng tu tập. Hình tướng chi phân 
không gây phiên não. Cõi ý ý thanh tịnh, bình đăng, 
an lạc. Hình tướng hợp nhât, tâm được sung mãn. 

Thế nảo là si độn, không tâm bồ thí? 

Chúng loại thấp kém dễ sa hý luận. Quả báo 
thích ứng, an trụ yên định. Phiên não như lửa thiêu 
đốt căn lành, nhân ác khó dừng. Giáo hóa tạo nhân, 
chi phần chắng bận. Bình đẳng trọn đủ, hòa hợp 
bất thoái. Lực dụng bồ thí, tiếng tăm chăng màng. 
Lại tạo phiền não làm nhân ngã mạn. Buông theo 
nhiễm, chướng, sĩ độn phát sinh. Là chốn đủ lực, 
việc khó không sửa. Thăng nghĩa viên mãn, nhiễm 
vọng đầu còn. Bô thí tạo nhân, tướng nghĩa trọn 
đủ. Theo hạnh Bô-tát, giáo hóa, tu tập. Như vậy là 
hàng đại hữu tình dứt sạch chấp ngã. Thắng nghĩa 
phát sinh theo đúng Thánh pháp, thù thăng thêm 
tăng. Tánh vốn không nhiễm vọng tưởng phiên 
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não. Thấu rõ chăng tạo tánh của dòng thác. Toản 
cõi phiền não tinh thô trùm khắp, thường không 
gián đoạn. Chỉ rõ tự tánh viên mãn đúng thực. 
Hàng đại hữu tình phát sinh hạnh thiện. Ngọn 
nguôn nghiệp dữ lưu chuyên không cùng. Dứt 
nhân điên đảo, tịch tĩnh hiện bày. Quảng diễn nghĩa 
lý, không nhân trói buộc. Trí tuệ như lửa thiêu củi 
phiên não. Truyền dạy lời Phật, tịch tĩnh bất thoái. 
Thân thể chi phân, sắc tướng thượng diệu. 

Phát tâm bất thoái, vô tướng, không buộc, tu 
nhân thù thắng, tĩnh trụ như biến. Căn bản phát 
sinh, mong đạt chân thật. Luôn nhớ bồ thí tùy thuận 
tướng nhân. Tự tánh viên mãn, chân thật hoàn hảo. 
Nhân tịnh diệu trọn, rực sáng như lửa. Lực dụng 
đích thực, tu hành dứt nhiễm. 


Bô-tát tu hạnh bồ thí, hạnh của Tôn giả hộ 
quốc bản sinh 
thứ mười sáu. 

Không tu chướng nhiễm, phát khởi hành giải, 
nhận rõ s¡ độn, dứt trừ điên đảo, lìa bỏ tạp thuyết. 
Đó là tùy thuận các bậc Sư trưởng, phát sinh lãnh 
hội. 

Các hạnh Bô-tát hình tướng thế nào? 

Theo đó phát sinh bị nguyện rộng lớn, an trụ 
hiện bày, thông suốt trọn vẹn. Dứt mọi vọng tưởng, 
trừ hết Thiên ma. Không nhân vọng loạn, hành 
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nghiệp tạo tác. Võ về các loài, diệt trừ nhân độc. 
Gọi là dứt nhiễm. Bi lực tự tại thê gian khó sánh. 
Vi diệu, hòa hợp, hướng xuất thê gian. Căn lành vô 
tận, vọng nhiễm không sinh, thâm diệu khó đạt. 
Chúng sinh tạo nhân, hành giải gôm đủ. Tu hạnh 
thăng nghĩa, tự tại hiện bảy, là cõi thấu đạt. Hữu 
tình thê gian, tâm không trừ diệt các tướng tham 
dục. Phật đại từ b1, tâm nguyện cứu vớt, hiện tướng 
bạn lành, chỉ nẻo an vui. Nương lời chỉ dạy, phiền 
não không sinh. Ba độc không dây, thâu rõ lợi ích. 
Chì phân tăng trưởng, đói khát đối thay. Hý luận, 
mười ác, tất cả đều dứt. Chướng ngại, tai nạn cũng 
đều không sinh. Lại nhận rõ nhiễm, độn, thế gian 
không thật, mười pháp bất thiện không rời đói khát. 
Nhân vọng phát khởi, nghĩa lợi chăng đạt. Mẹ hiên 
thây con ưu sâu chăng bỏ. Trí tuệ thây rõ cõi tánh 
chân thật, phiền não tự dứt. Bậc vương giả ây trị Ở 
cõi đời. Năng lực rộng. lớn, đói khổ chăng còn. 
Sùng tu chánh pháp, viên mãn, bất thoái. Biết rõ 
phạm hạnh, ngã mạn không sinh. Si độn chăng còn. 
Lực dụng tăng trưởng, nơi chốn đây. đủ, tự tại viên 
mãn. Bạn bè thích hợp, trí lực tròn đầy, Thanh tịnh 
đều khắp, diệu dụng tuyệt vời. lâm ý không 
nhiễm, thây rõ tướng xấu. Tu hành đoạn nhiễm, trí 
tuệ phát sinh. Tìn theo nhân quả, nương lời Phật 
dạy. Tất cả chúng sinh đùm bọc dưỡng nuôi, chỉ 
dạy nhần quả. Lại tạo vật dụng, ví như lọng phủ. 
Hình tướng nuôi dưỡng là nghĩa chở che. 


5092 BỘ BẢN DUYÊN 2 


Thế nảo là hình tướng? 

Hành động hòa hợp, dứt bỏ hý luận. Như xứ có 
vua, đất nước thịnh trị. Ngôn ngữ truyền dạy, tạo 
tác thù thắng. Nghiệp dữ, điên đảo như thê đêu dứt, 
các loại cô quả dưỡng nuôi đây đủ. Lại tạo nhân từ 
sốc, diệt nhiễm, không gây xáo trộn đỗ vỡ cho đời. 
Chúng sinh tự đạt, tịch tĩnh không lời. Hiểu biết 
chân thật, thắng nghĩa cõi hành. Hình tướng hợp 
nhất chúng sinh dứt mạn. Khô thọ thê gian tất có 
nguyên nhân, không phải xuất phát từ điều huyện 
bí. Không như lệnh vua ban ra sai khiến. Có đủ 
nhân phước, đức hạnh tròn đây. Cấu nhiễm, hý 
luận phải được dứt trừ, thế gian thành chỗn vun 
trồng phước nghiệp. Luận đàm, tranh biện, phàm 
phu khó dứt. Thuận theo thăng nghĩa, thanh tịnh 
dứt nhiễm. Tri thức sung mãn, phước đức bao 
trùm. 

Thế nào là thuận hợp bất thoái? 

Hữu tình tịch tĩnh, ngôn thuyết đều dừng. Bậc 
đại vương giả lãnh hội chánh pháp. Phát triên đây 
đủ, lia mọi tà thuyết. 

Thế nảo là đúng nghĩa giải thoát chân chính? 

(Bậc) hữu học hướng câu, phiên não vô tận. 
Góc sinh theo loại, hành động tạo nên điện đảo dẫy 
đây. Hợp với ngã mạn (làm) sốc rễ tự tánh. Chúng 
sinh phiền não tràn trề khởi hợp. Ghi, nhớ, nghĩ, 
giữ, xưa nay không sót. Diệt rôi lại sinh, biến 
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chuyền không cùng. Nhân từ xa xưa, gặp duyên mà 
khởi. Vuông, tròn các thứ trí tuệ tỏ ngộ. Trong 
lặng, yên lành tâm kia tự tạo. Đại thừa tôi thượng, 
trí không thê đạt. Hành tướng trói buộc, Như Lai 
hăng dứt. Thê tánh bao la, biến chuyển chăng cùng. 
Nhân diệu thanh tịnh, tịch nhiên không đối. Tâm 
được giải thoát vốn chắng bóng hình. Trí vượt hữu, 
vô, ngôn từ nào kịp. Pháp tảnh thanh tịnh, vĩ diệu 
khó đạt. An định lìa sợ, vượt mọi giới mốc. Nơi 
chốn yên Ổn, nghiệp dữ chăng sinh tạo nghiệp điên 
đảo. Hình tướng tôi thượng, lực dụng căn bản, 
Thân tâm hiện bày, uy dung đáng kính. Tự tảnh vĩ 
diệu hợp nhất, dung thông. Hý luận càng dây, giáo 
pháp chắng sinh, xứ sở thiêu kém, phiền não trói 
buộc. Nhớ nghĩ không dứt, si độn tận cùng. Trí tuệ 
điệu bày, chủng loại sung mãn, hình tướng thuận 
hợp, hóa độ nên công, mẫu mực nghiêm túc, tộc 
loại quý kính; tu hạnh vô thường trụ Như Lai tánh, 
tối tôn tôi thượng, sốc rễ thân tâm, dung mạo tịnh 
điệu, bóng hình tịch tĩnh. 

Lực nhân tự tánh viên mãn như vậy, đủ sức tu 
tập đạt trí tuệ thực. Nhân duyên hòa hợp, lìia buộc 
là chính. Tâm sinh căn bản các pháp mẫu mực, lực 
dụng bỗ thí vì đạo, xa lìa tất cả. Tất cả các loài, 
mong đường hòa hợp. Thảy đều tu hành, phiền não 
từ khước, lìa bỏ nẻo trời. Xa lia ngã mạn, nhân 
thăng đạt được. Gốc rễ ba tranh cùng buộc ngã 
sinh. Đúng nghĩa giải thoát, xa lìa tất cả. Nhiễm 
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buộc, tịch tĩnh, tạo tác chân thật. Điều phục tu tập. 
tạo nghiệp thanh tịnh. Hành, giải øôm đủ, mạn 
không thể dấy. Trí tuệ thông tỏ, nhân thăng nên tu. 
Tịch tĩnh ưu việt, sáng rỡ không giảm. Trí tuệ hiện 
bày, hòa hợp an định. Tiến tới, trọn nên, linh động 
không bỏ. Tu tuệ viên mãn, ý càng thấu đáo. Tham 
ái mênh mông, chỉ trí nên lia. Diệu lý thâm diệu, 
vốn chăng sinh ra, cũng không thê hoại. Đúng 
nghĩa an lạc là dứt (nẻo) trôi lăn. Cõi tánh như vậy 
luôn được an trụ. Hình tướng căn bản, hiện bày khó 
đạt. Đức hạnh thăng nghĩa tịch nhiên như như. Tự 
thể Như Lai hăng đoạn phiền não. S¡ độn, khô não, 
địa ngục khá chịu. Quả báo ngạ qui, lo sợ khó 
thoát. Vô ngã thuận hợp, lực dụng hiện bày. Thanh 
văn động chuyên, Đại thừa an trụ. Giải thoát chăng 
sinh, Giới luật đâu bận. Hăm hở bố thí, mong câu 
không đạt. Cha lành thế gian điều phục. chắng 
cùng. Tánh giới, trì, phạm dứt bỏ nhân nhiễm. Trí 
thông vô tướng, phiên não chẳng sinh. Đức hạnh 
như như, tịch tĩnh hiển hiện. Bốn quả Thanh văn, 
thăng nghĩa chân thật, là xứ có vua tu hạnh đàn-na. 
Như dòng thác lớn, phải dốc sức tu. Tuy có bố thí 
không mong phước báo. Hạnh thí vô tướng, ngọn 
nguôn thuận hợp. Ăn uống đây đủ, hành đàn rộng 
khắp. Kiêu, phóng chăng dây, muôn dân trong 
nước hớn hở vui mừng. Lệnh dạy mẫu mực thắm 
nhuân mọi nẻo. Hạnh bồ thí ấy, tịnh diệu kính tu. 
Tế độ quân sinh chính là đại thí. Làng xóm, thị tứ 
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trong nước ước tính năm ngàn. Lệnh ban khắp nƠI 
theo bậc Đạo sư, là bậc Mẫu mực thảy nên tu tập. 
Nước ấy giàu có, đạo đức tốt đẹp, đời thật ít có. 
Lời thiện ban bố. Là nước có vua. Việc nước theo 
gốc, ĐIỎI trỊ khắp cõi; còn, mất, bỏ, theo thảy đều 
cân nhắc. Việc nay, phép xưa luận bàn thích đáng. 
Chú trọng sự thật, tạo tác an nhiên, hình tướng đều 
đạt. Chi phần thuận hợp, theo pháp lệnh truyền. 
Lời bậc vương giả ban bố cặn kẽ. Bậc VƯƠng giả 
ây có đủ trí tuệ, lực dụng thủ thắng, đâu cân bạo 
lực. Tu tập thù thăng, trời giúp bậc ây. Hành, giải 
gôm đủ, kiêu mạn chắng sinh, thuận hợp trọn đủ. 

Thê Tôn như vậy ở thời xa xưa. Không đến 
không lại, sắc tướng viên mãn. 


Bô-tát tu hạnh bố thí, trang nghiêm xứ ẤY, 
Tôn giả hộ quốc bản sinh nghĩa quảng diễn 
thứ mười bảy. 

Giới luật tịch tĩnh, dứt mọi vọng tưởng. GIới 
pháp trong lành năng trừ nhiễm buộc. Đó là tùy 
thuận thấu đạt. 

Các bậc Bồ-tát thảy đều an nhiên, dung mạo 
hòa hợp, an định, thường trụ. Nơi chốn tịnh diệu, 
các chúng bình đăng, tịch tĩnh chân thật. Hành 
trạng phạm hạnh, học xứ thanh tịnh. Bạn lành các 
vị trí tuệ tăng trưởng. Tự tánh xưa nay, tu tập tự 
tại. Thanh tịnh chân thật, hình tướng vẹn toàn. Tùy 
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thuận thế gian, (khai thị) trí tuệ chúng sinh. Dung 
mạo trang nghiêm, tột vời khó sánh. Cõi người 
thâu suốt, sáng tỏ đáng yêu. Bờ giác trong lành, 
nhiễm buộc thảy diệt. Trí tuệ thiên định diệu dụng 
vô biên. Dòng thác phiên não Như Lai đã trừ. Thê 
gian s1 độn, như vậy khó thoát. Do không có trí, 
chỉ mong lực dụng. Nhận rõ pháp vọng, tri kiến 
chân thật. Đức hạnh tôi thượng, ngã mạn không 
buộc. Phiên não pháp sinh, có trí tuệ trừ. Xuất gia 
tu học, bậc đại hữu tình. Đăm yêu xứ sở chỉ nhận 
lây khô. Lìa bỏ chánh pháp, đam mê dục lạc. Tu 
hạnh bồ thí, cõi ý an lạc. Tu hạnh bố thí, bình đăng 
tăng trưởng. Hơn cả bồ thí cho trăm ngàn Sa-môn 
cùng Bà-la-môn, đó là công đức bô thí. Như A-la- 
hán trí tuệ viên mãn, công đức không khác. Làng 
XÓm Xa Xưa, tùy thuận thích hợp. Chỗn ngự (của 
bậc) vương giả biến chuyên, an trụ. An lành, 
thượng diệu, tùy duyên bât biến. Thiên định cõi 
Sắc, cội nguồn nhận rõ. Hội nhập thanh tịnh, tướng 
nhân tịch tĩnh. Thể của thân tâm, năm uẫn biến 
chuyền. Hình tướng tịnh diệu, lực dụng tự tại. Như 
A-la-hán ứng hiện tối thắng. Công đức xuất gia, 
theo pháp thực hành. Trí diệu thanh tịnh, các mạn 
chăng sinh. Tướng nhiễm đã dứt, thọ trì kinh điển. 
Tướng mạo biên hóa, thân tâm đổi thay. Trí tuệ 
phát sinh, lìa xa trói buộc. Tịnh diệu hiện Dày, đạo 
đức hơn hết. Thấu đạt thiện tịnh, xa lìa ồn tạp, 
trong lặng như trăng. Là chốn phát sinh ý lành bất 
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thoái. Như nhớ cha lành ân đức vô bờ. Thiện, tĩnh 
trọn đủ như (mùa) xuân sinh dưỡng. Cha lành yêu 
con thường không rời bỏ. Nơi chốn hành động 
ngôn ngữ thuận hợp. Khéo léo điều phục (các) hình 
tướng đảo điện, tịch tĩnh mênh mông, giới môc vô 
tận. Tán thán công đức như núi cao vời. Năng lực 
thanh tịnh, khó dùng tên gọi. Sinh linh cõi nước, 
trí tuệ an lành. Xứ sở diệu kỳ, si độn văng bặt. 
Công năng diệu dụng, Thánh hiện bày rõ. Dốc tu 
thượng diệu, an trụ, yên định. Bạo lực trói che phải 
nên xa lìa. Nữ nhân, gốc ngọn âu sâu đáng sợ. 

Chúng sinh do đâu dễ sinh tham ái? 

Mẫu mực nghiêm túc không tạo nhân Ấy. Mong 
được dứt sạch, tăng trưởng tự độ. Thắng. nghĩa 
mong đạt, cứu vớt muôn loài. Nghĩa lợi thâu đạt, 
thanh tịnh chân thật. Như ý mẹ hiền khéo dạy các 
con. Đó chính là điều không hề biến đối. Chúng 
sinh thế gian (cần được) điêu phục như thế. Tạo 
nghiệp đây đủ, an lạc tự tại, chân thật tăng trưởng. 

Thê nào là đạt được an lạc tận cùng? 

Vui mừng hớn hở tạo việc an lành. Là xứ các 
vị Bồ-tát căn bản mong đạt các hạnh an lạc. 

Đạt trí vi diệu, lìa trói buộc, nhiễm. Trao dạy 
học thức chân thật vô thượng. Dạy dỗ tri kiến an 
lạc như vậy, từ đây đảm đang tế độ hữu tình. Ngôn 
thuyết vô tướng, tâm sinh an lạc, nghiệp dữ không 
còn, tạo nghiệp bồ thí. Gây nhân Thập thiện, điều 
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phục khắp chốn. Thắng tuệ an lành như mẹ hộ 
niệm. Đó là như tánh an lạc chân thật. Nhân â lây tăng 
trưởng, quả báo thắng diệu. (Nhưng nếu) dấy 
“Tăng thượng mạn”, (mọi lẽ) vi diệu ắt dừng. Pháp 
của “Thánh tánh” căn bản là thế. (Chỉ nương vào) 
nghĩa của nghe, giữ, pháp khó thể đạt. Tự tánh 
chúng sinh, phàm Thánh chung dòng. Không bị, 
không thử, ngã mạn cũng dứt. Nhân gôc nào có, 
(nhưng) bày hiện đủ đây. Vọng tưởng đùa cợt biến 
chuyển như vậy. Nhân bồ thí kia, gôc của an lạc. 
Trí diệu thanh tịnh (là) nhân lành xuất thê. Các 
pháp giáo hóa động tĩnh cùng tiến. An lạc, không 
mạn, hưởng câu đúng pháp. Tự tại an nhiên, đúng 
nẻo đạo Phật. Nhân gốc thành tựu, mong đạt không 
tranh (hý luận). Các pháp â ây giúp chúng sinh lìa 
lỗi. Tôn kính Thánh hiền, hoan hỷ cúng dường. An 
tĩnh vui thích chân thật viên mãn. Thăng pháp dốc 
tu, công quả chóng thảnh. Thăng nghĩa tự tánh, 
ngọn nguôn tịch tĩnh. hủ tịnh không sinh, chân thật 
khó trụ. Tự tảnh pháp â ấy, tịch nhiên an lạc, thê vượt 
hữu vô, trí diệu bình đăng. Tu tập thuận hợp, an lạc 
tịnh diệu. Thể tánh thanh tịnh, trang nghiêm như 
vậy, giúp chúng sinh giải thoát, giác ngộ. Khô não 
không còn, trói che cũng hêt. Thăng nghĩa căn bản, 
mong đạt bất thoái. Ba loại nhiễm buộc, tạo tác 
chăng sinh. Mẹ hiền sung sướng, làm sao lìa bỏ? 
Thâu đạt động tĩnh, không ngừng cầu an. Phiên 
não, độc nhiễm, sĩ độn che buộc. Lực an lạc thiếu, 
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ngã mạn dây tăng. Nơi chốn thanh tịnh, pháp tánh 
thường trụ. Nhân duyên các mạn câu chăng thể 
được. Bạo lực, khổ não, si độn trói buộc. Thiện tịnh 
hòa hợp, tĩnh lặng, xa lìa. Trong. lặng, mẫu mực 
giống cõi thái hư. Ngã mạn, si mê dây tăng, đáng 
sợ. Hình tướng đối đời, tịch nhiên an lạc. Cho dù 
đói khát trăm mối bức bách, khô não thường xuyên 
trói buộc như vậy, (Bồ- tát) hóa độ quyết không 
dừng nghĩ, Thâu tánh phiền não ặt được an lạc. 
Ngộ lẽ vô tâm, theo hạnh như như. Bờ giác thanh 
tịnh, Thánh nhân an trụ. Phân tích nghĩa lý, nên 
dựa trí lực. An lạc tịch tĩnh, tâm lặng dạy truyền. 
Tham dục, hý luận, gốc của phiền não. Trói buộc 
bí, thử, trí tuệ khó sinh. Dũng lực cha lành, nơi 
chôn khuyên dạy. Dòng thác gặp duyên, ý kiêu liên 
khởi. Kẻ học giữ luật, bậc đại hữu tình. Tâm thiện 
hòa hợp, giới hạnh thanh tịnh. Dứt sạch phiên não, 
chỉ bậc A-la-hán. Trừ bỏ hình tướng che buộc 
chẳng sinh. Tự tánh lia bỏ hình tướng như vậy. 
Công năng mẫu mực căn bản không khác. 
Bô-tát tu hạnh bồ thí, Tôn giả Trang Nghiêm 
hộ quốc bản sinh nghĩa thứ mười tám. 
Một loại vui thích, trí nhận nhiêu vẻ. Cội nguồn 
oan đối, chuyền biến xa lìa. Đó là tùy thuận theo 
hạnh Bô-tát, căn bản tịch tĩnh điều phục thích hợp. 
Đức hạnh trùm khắp, lực dụng an trụ. Dứt trừ 
phiền não, trí tuệ tăng trưởng. Mọi nghiệp dữ Ấy, 
đích thực do từ s1 độn, vọng tưởng. Hý luận (vê) 
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sắc tướng, ganh ghét, đức giảm. Buông theo bạo 
lực, hạnh khó điêu phục. Lãnh hội đây đủ, tăng 
thêm bố thí. Nẻo thiện quyết giữ, theo hạnh tịch 
tĩnh. Phiên não chăng sinh, lực dụng tự tại. Thắng 
nghĩa tăng trưởng, thân tâm sung mãn. Bậc thây 
dạy bảo, mong đạt mẫu mực. Rõ lẽ Chỉ, Trì mới 
thông Tác, Phạm. Thiện diệu, thậm thâm, tạo nhân 
thanh tịnh. Nghiệp lành thường tạo, ba nghiệp vun 
bôi. Tạo nhân căn bản, dốc tu đã trọn. Xa lìa nẻo 
quỷ, lo lắng sâu khô. Hành, giải gồm đủ, giảng giải 
truyền dạy. Ý nhiễm si độn, dòng thác phiền não, 
chúng sinh thường được tăng trưởng tịnh diệu, hiện 
bày như vậy. Thảy nên lìa buộc, gộc rễ, hình bóng. 
Hòa hợp, xa lìa, vọng tưởng cảng tăng. Nhân 
nhiễm cùng tận, sắc trân cũng vậy. Mong, cho tất 
cả đêu được thanh tịnh. Pháp Bà-lamôn tánh 
không vi diệu. Như ý mẹ hiển dưỡng nuôi đùm 
bọc. Mong được tự tại, đạt đến viên mãn. Hóa sinh 
tăng trưởng, hình tướng vui thích. Thượng diệu 
trùm khắp, thân thái kỳ vĩ. Nhận thức tự tại, trí lực 
đây đủ. Lìa cõi hý luận, lên bờ giác ngộ. Bên trong 
linh động, an trụ bình đăng. Luật nghi tịch tĩnh, 
thiền định diệu bày. Lại đạt công đức vô thượng, 
hy hữu. An trụ vô tướng, trong lặng, thanh tịnh. 
Thật tướng nghĩa lợi đạt được như vậy. An lạc, tự 
tại tột bậc thê gian. Tính chất phá hoại, hoàn toàn 
văng bóng. Là chốn xa lìa vọng tưởng che buộc. Ỹ 
tịnh hòa hợp, cứu cánh bình đăng. Dứt bỏ đói khát, 
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được nhân thâu đạt. Quả vị La-hán dứt nhiễm ba 
cõi. Ưu sâu cùng loại, tất thảy đều không. Khô não 
hòa hợp an trụ như thê. Thế thăng nghĩa â ây, an tĩnh 
tự tại. Ưu sâu khô não, biết rõ (là) không còn. Nhân 
thật tự tánh, gốc rễ hợp phân. Nhiễm, mạn đều dứt, 
thể giác tự hiện, là chỗn thấu đạt tịch tĩnh căn bản, 
cảnh giới an lạc, tùy thuận vô tận. Lúc ấy nhiễm 
vọng không nơi bám víu, thanh tịnh thuân nhất. Đó 
là thời điểm đạt được (lẽ) vi diệu sâu xa, dứt sạch 
phiên não. Bô-tát khuyên dạy cảnh giới an lành, đủ 
lực tùy thuận (giáo hóa chúng sinh). Sinh ở niệm 
đâu, đạo nghĩa diệu thiện. Là chốn kiêu dật, gốc rễ 
dây tăng. Tịnh diệu hữu vô, đúng nghĩa giải thoát. 
Nhân gốc thâu rõ, tu hạnh hữu học. Tâm được an 
trụ, lực đủ đảm đang. Bồ thí mong đạt được như 
bậc Thánh hiện. Bảy hàng Thánh â ây tu học gôm 
đủ. Bạn lành thâu đạt, trí tuệ thông suốt. Nhân tham 
không khởi, trụ hàng Thánh hiên. Thánh chúng 
chân thật, tu hạnh Như như. Trụ ở Thập địa, đoạn 
nhiễm phân biệt. Đạt đúng giải thoát, theo pháp 
Đại thừa. Lực dụng sung mãn, kiên định an trụ. 
Giáo hóa thanh tịnh khiến tâm hoan hỷ. Năng lực 
bố thí, thân tâm chăng xao. Hình tướng nhiễm ác 
không nhân tạo tác. Nương cõi tĩnh trụ, phiên não 
chăng dứt. (Cùng với) Ngã mạn càng dây, vọng 
tưởng trừ diệt. Thắng nghĩa căn bản, vô tướng hiện 
bày. Thiên định thanh tịnh, trong lặng an lạc. Bỏ- 
để Tát-đỏa dứt các pháp nhiễm. Mong đạt nghĩa 
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lợi, đủ sức điều phục. Chư Thiên cõi Sắc tự tại vô 
dục. Hành theo Thập thiện, xa lìa sân hận. Trí tuệ, 
sắc tướng mong được viên mãn. Vọng tưởng, 
buông lung, đầu môi (của) nghiệp dữ. Thăng nghĩa 
Đại thừa tịch tĩnh tột bậc. Diệu trí căn bản: tỏ tảnh 
chân như. Theo hạnh Bồ- tát, khắp chốn thanh tịnh. 
Tự tại viên mãn, tu hạnh Bỏ-tát. Giáo pháp truyền 
dạy, chân thật bao la. Biến hóa, tịch tĩnh, săc tướng 
trọn đủ. Phước đức hòa hợp, âm thanh vi diệu. Trí 
tuệ sáng tỏ, vô minh sạch làu. Nhân chánh giải 
thoát thảy đều chân thật. Tạo nghiệp nhất như, mẫu 
mực nghiêm túc. Nơi chốn tự tại, phước đức vẹn 
toàn. Tánh ham tu thí, thuận hợp, trọn thành. Ái 
ngữ, thiên định, trí tuệ thêm rõ. Thê tánh an trụ, bất 
hoại như vậy. Giới mốc tột cùng (là) diệt pháp 
tranh nhiễm. Như vậy ám độn (là do) bản tánh sĩ 
mê. (Nhỏ) Giáo pháp trong lành chế ngự, soi dẫn. 
Tánh vôn không thật, dụng ở ngăn che. Thiền định 
thuận hợp, lực dụng biên chuyên. Thiên để phước 
tận, thật đảng âu lo. Thảy đều tăng trưởng dứt trừ 
đây đủ. Thiên định tự tại, dứt mọi đói khát. Xứ sở 
thanh tịnh, ngã mạn chắng sinh. Diệt hết phiền não, 
đức hạnh chân thật. Tự tánh căn bản lực dụng øôm 
đủ. Pháp hành tùy thuận, tịch tĩnh xa ha. Các cõi 
Vô sắc, tịnh diệu sung mãn. Thượng diệu phát 
khởi. Là chốn tịch tĩnh nghiêm đẹp bảy rõ. Hình 
tướng phiên não, điện đảo đều diệt. Tịnh diệu căn 
bản, nhân lành øôm đủ, hình thái sắc tướng biểu 
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hiện như hoa. Vật dụng trong sạch, hình sắc chân 
thực. Giảng dạy về nhân, rõ nghĩa điều phục. Âm 
thanh gôm đủ, hòa hợp tận cùng. SI độn, vọng 
tưởng, thảy do hý luận. Bô-tát giáo hóa, phiên não 
dứt trừ. Xứ của vọng tưởng: oan gia, Thiên đề, Phi 
đẹp các loại... Trói buộc căn bản không dây như 
vậy, khô não phơi Dảy, mong câu dứt bỏ. Vui thích 
tự tại, thanh tịnh vi diệu, là cõi tột bậc. Bồ-tát 
hướng đến. Phước đức như thê ví như hoa sen. 
Viên mãn, đáng quý, thuận hợp, chủng loại tu hành 
vượt xa như vậy. Chi phân trói buộc tự tánh, trí tuệ, 
tư duy, mong đạt chân thật tận cùng như vậy. 
Tâm định viên mãn, bản tánh như thị. 


L] 
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QUYÊN 7 

Tâm ý tự tại, nghĩa lợi viên mãn. Cữ giới thanh 
tịnh, luật ngh1 an trụ. Mong cầu bỉ thử, không phiền 
não chướng. Chì phân cõi ý, tịch tĩnh hiện bày. Tên 
ĐỌI, sắc tướng, tánh là năm uân. Tâm ý như vậy, 
muốn đạt an lành. Thiện lợi, phước đức tịch nhiên 
trọn đủ. Nghiệp dữ như thê số lượng gôm ba. Bốn 
đại, năm uân vốn luôn biên chuyền. Tự tánh (vốn) 
tịch tĩnh, thiện điệu, an lạc. Hạnh nguyện Bỏ-tát 
tăng trưởng thuận hợp. Bậc đại hữu tình lực dụng 
tự tại. Thiên định, tâm lặng, ý thức không xao. 
Hành, giải như thế mới mong độ khắp. Ngọn 
nguôn tai nạn thảy nên xa lìa, là chốn viên mãn, 
dứt tuyệt hý luận. Cầu pháp chân thật, phiên não 
dứt trừ cùng tâm nhiễm ác. Sắc tướng Bô-tát trang 
nghiêm viên mãn. Thân thê thù thắng, nơi chốn thị 
hiện trăm thứ tinh diệu. Hình tướng bạo lực, phiền 
não chăng sinh. Tự tánh thành tựu, điên đảo đều 
dứt. Đức hạnh tự tại, pháp nhiễm không còn. Ngọn 
nguôn á1 lạc là pháp Thập thiện. Tịch tĩnh thượng 
diệu, tu tập thuận hợp. Cði ý vô ngã chuyên cần 
bày biện. Nghĩa lợi Bô-tát theo hạnh như như. Luật 
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nghi thích hợp là xứ bất thoái. Thiên định viên mãn 
rõ hạnh không nhiễm. Tâm ý khế hợp, oan nghiệp 
chẳng đeo. Xa lìa mọi ác (chính là) ngọn nguôn tạo 
tác ngã mạn, si độn. Tu hạnh bồ thí, si mạn tự dừng. 
Trí tuệ bình đăng tạo tác ngã mạn, si độn. Tu hạnh 
bồ thí, si mạn tự dừng. Trí tuệ bình đẳng tạo tác, 
chuyên biến. Kiên định dốc tu, an trụ như vậy, là 
xứ Bồ-tát thanh tịnh tùy thuận. Lực dụng hướng 
cầu, hành mười nghiệp thiện. Giới môc như thê, 
tịch tĩnh trọn đây. Gốc các phiên não do nhân ý 
nhiễm, bạo lực phát sinh. Chê ngự cõi ý, gốc nhiễm 
tự diệt. Bình đăng thù thăng, thân sơ chăng phân. 
Mong dứt nhân vọng hàng Bà-la-môn. Tịch tĩnh 
trang nghiêm truyền dạy đầy đủ. Giáo hóa muôn 
loài dứt bỏ ưu khổ. Nghe, giữ øôm đủ, tăng trưởng 
hành động. Nghiệp dữ tận cùng (là) đói khát bức 
bách. Giảng dạy thắng nghĩa, hôt nhiên tự diệt. Chì 
phân dòng thác tạo mọi si độn. Ngã mạn hiện Dày, 
(cũng) âm thâm dứt sạch. Điên đảo (như) gió cuốn, 
phiền não không bờ. Nhân duyên trói buộc (mọi) 
tạo tác chân thực. Thể tánh tự tại, ngôn ngữ thuận 
hợp. Phiền não, mạn dứt, Thiện diệu an trụ, như 
thêm hương vị. 

Ngọn nguôn cõi ý không nhân đảo điên. Lực 
dụng vương giả như g1ó xua cỏ. Lời vương như 
vậy, giúp đỡ thích hợp, ngôn ngữ đúng phép. Sắc 
tướng tự tại, thu bày đêu đạt. Thảy đều kính tu, thể 
không bạo lực. Trí tuệ thanh tịnh, nhân diệu tăng 
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thêm. Tánh không đảo điện, giảng truyền thuận 
hợp. Thăng nghĩa vi diệu, bình đăng đích thực. Thể 
Như như lớn, biến chuyển không nhiễm, đạt nhân 
bố thí, trí tịnh bất thoái. Hành, giải thượng diệu, 
tròn hạnh thù thăng. (Cõi) Tứ thiên tịch tĩnh, ngôn 
ngữ khế hợp. Cõi dụng không bờ, øốc mọi tướng 
mạo. Lực dụng không hoại, gôm đủ thù diệu. Luận 
bàn (theo lý) vô ngã, đạt gốc trí tuệ. Ngôn ngữ tịnh 
diệu, giáo hóa quân sinh. (Cùng với) nơi chôn, xóm 
làng, nghiệp dữ, pháp nhiễm, đều được an lành, 
oan báo đều dứt. Đúng nơi hình tướng vương giả 
an tĩnh. Nghĩa lợi thù thăng, lời ban hiệu lực. 
Chúng dân như thê, lãnh hội rõ ràng. Dưỡng nuôi 
các loài thấu đạt, thuận hợp. Tu tập tịch tĩnh, (đạt 
đến) cõi tánh thù thắng. Hữu tình thanh tịnh, 
nghiệp nhân bất thoái. Ngôn ngữ khế hợp tăng 
trưởng như thế. 

Thê nào gọi là trí tuệ bình đăng? 

Thể tánh thanh tịnh, rời cõi hý luận. Cõi tánh 
vọng động (dẫn tới việc) tạo nghiệp đích thực. Các 
pháp thanh tịnh, lực trừ từ gốc. Các pháp thiện ấy 
dứt ác, (tạo) nghĩa lợi. Tự tánh vi diệu, thanh tịnh 
chân thật. Bạo ác hết mực (chính là) trói buộc ngay 
gôc. Tạo nhân thắng nghĩa, lãnh hội đây đủ. Mọi 
ác xâu ây thảy. đều tự dứt. Là cõi Dạ-xoa thanh 
tịnh, không nhiễm. Nghĩa lợi Thập thiện, đạt chốn 
an tĩnh, ngọn nguôn tịch tĩnh. Tạo nhân rộng lớn, 
đạt lực thanh tịnh. (Đó là) dung mạo của chốn tĩnh 
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lặng, ung dung. Chú nguyện chân thực tánh sinh 
hàng Thiên. Nghĩa lợi thanh tịnh, đói khát chắng 
còn. Giảng lẽ tôi thượng, lãnh hội giữ gìn, mọi thứ 
vọng tưởng, phải nên trừ diệt. Trí tuệ tịnh diệu, tự 
tại vô biên, dứt thảy tranh nhiễm, náo loạn, s¡ độn, 
kiêu mạn. Xứ sở tịnh diệu, giảng lý thanh tịnh, 
(mọi thứ) đói khát, đảo điên (đêu được) nuôi dưỡng 
an lạc. Như ánh trăng trong xua tan nóng bực. SI 
độn trói buộc, nhiễm dục thảy dừng. Tạo nhân bỗ 
thí, tham nhiễm dân hết. Là cõi Bô-tát tùy thuận 
bình đắng. Ngọn nguồn lâu đời, nghiệp dữ cũng 
diệt. Ngôn ngữ tham dục, sĩ độn, ngã mạn, thê 
không trong lặng. Tánh của dục nhiễm, thê vốn tạp 
loạn. Đạt nhân tối thượng, dút trừ điện đảo. Tánh 
của phiền não tăng dây như thê. Tu hạnh Như như 
phải găng dứt trừ. Như chốn oan báo Thiên đê, 
Thiên hậu đúng là hoạn nạn. 

Tham dục, điện đảo làm sao dứt trừ? 

Ở chốn thắng nghĩa, căn bản văng lặng. Mong 
được lực dụng tự tại, thù thăng. Dốc lòng dưỡng 
nuôi, tăng thêm tánh thiện. Như mẹ yêu dưỡng, 
phiên não lặng yên. Các chúng thanh tịnh đạt được 
an lạc. Nghĩa lợi thù thăng (là) “*Vô úy” chân thực. 
Giáo hóa (theo) mẫu mực, tự tại cùng tận. 

Thê nào là mong cầu hành động tham dục? 

Hoan hỷ, cung kính lời Bồ-tát dạy. Hướng đạt 
nghĩa lợi, dứt mọi đảo điên. Thâu đạt lời dạy của 
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Đức Bồn Sư, lìa mọi phiên não, đạt cảnh tịch tĩnh. 
Tham dục, si độn, điên đảo, buộc che. Thể Ø1an sâu 
lo, chịu mọi thông khổ. Dục tham nghĩa lợi thì 
cũng như vậy. Thê là nhân nhiêm tạo pháp điên 
đảo, cùng với kiêu mạn, che lấp, trói buộc. Bồ thí 
rộng khắp, theo nhân giáo hóa. Đạt được thăng 
nghĩa tịch tĩnh, vô tướng. 

Thê nảo là tĩnh trụ hòa hợp, an lạc? 

Xa lìa tranh, nhiễm, tâm thiện cùng bày. Nhân 
sốc (của) ngã mạn chính là tham dục. Tận cùng 
tăng trưởng (là) cúng dường Thánh hiên. Dạy bảo 
(về lẽ) thanh tịnh, rõ nghĩa giáo hóa. Như chỗn oan 
báo Thiên đế, Thiên hậu. Ngôn ngữ giải Dày, biến 
hóa thích ứng. Các chúng tự tại, vô hữu viên mãn. 
Tạo nghiệp tịch tĩnh, đức, dũng gôm đủ. Cội nguôn 
giáo hóa: dứt hết chướng ngại. (Đạt được) tịch tĩnh, 
xa lìa dòng thác đảo điên. Thảy đều là nơi phát sinh 
bồ thí. Tu tập thanh tịnh, mong được tịch tĩnh. Bồ- 
tát ứng hiện, dẫn dắt chúng sinh phát khởi theo 
nhân thanh tịnh. Là chôn Bô-tát bô thí thích hợp, 
hành giải sinh khởi. Tùy thuận tịnh diệu, làng xóm 
vên lành. Lực dụng tận cùng (là) pháp Đại thừa 
mở. Phiên não (nơi) chín địa tùy thuận cõi trời. Vua 
tôi tự tại, dạy truyền đây đó. Oan báo Thiên đề, Phi 
đẹp, kiêu mạn, đúng là dòng thác phiền não câu 
nhiễm trói buộc, dây lên ngã mạn, phóng túng. 
Ngôn ngữ thượng diệu, tự tại viên mãn. Trí tuệ 
thông tỏ, phiên não đều dứt. Đạt cõi thắng nghĩa 
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như A-la-hán. Báo thân tự tại (gôm đủ) hai trí chân, 
tục. Hình tướng bao la như cõi hư không. Sám hôi 
lỗi lâm, (đó là) buộc ngã cùng tận. Tai nạn xa lìa, 
mong được dứt bỏ. Ba độc (buộc) chúng sinh, sắm 
trừ điều ây. Hướng cầu sinh Thiên, đủ mọi an lạc. 
Lìa xa tham dục, rời bỏ s¡ độn. Thực hành bồ thí, 
tu hạnh Như Lai, tịch tĩnh hiển hiện. Nên vì muôn 
loài gánh vác, giáo hóa, trọn đủ không ngại. An 
tính bỉ thử, viên mãn yên định, hoạn nạn không 
còn. Trưởng giả bạn lành, theo hạnh bồ thí, bạo lực 
các hạng cũng không phân biệt. Hình tướng viên 
mãn, đạt giá trị lớn. Người ây: phiên não cùng dự, 
oan đôi cùng ở. Tu tập tinh tân, đúng nghĩa giải 
thoát. 

Bô-tát tu hạnh bố thí, thêm vẻ trang nghiêm, 
Tôn giả hộ quốc bản sinh nghĩa thứ mười 
chín. 

Đức hạnh (của) tự tánh, chân thật, diệu dụng. 
Phiền não hiện bày vui mong dứt sạch. Tu tập 
nghiêm túc, nhiễm vọng dân tiêu. Đó là tùy thuận 
thấu đạt. 

Bồ-tát “Tịch mặc” tộc họ chính đáng. Vô tận, 
bao la, lìa mọi xâu ác. Theo nhân tịnh diệu, mong 
đạt yên tính. Dạy bảo, dắt dẫn, đứt các sĩ mạn. Bi 
nguyện tùy thuận, bình đẳng an lạc. Tánh không 
ngã mạn, hành hóa rộng khắp. Đạt pháp Đại thừa, 
tạo nhân căn bản. Câu chốn an tĩnh, trí tuệ thanh 
tịnh. Chánh pháp thấu đạt, lực tu tự tại. Thị hiện ở 
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đời, cõi tịnh an trụ. Là nơi thâm tâm thanh tịnh hiện 
Dày, Tộc họ vương giả. bên vững lâu đời. Phiền não 
quây nhiễu chi phôi đều dứt. Cứu giúp muôn loài, 

thê gian Ít có. Tâm ý dốc tu, tạo nhân tịnh diệu, tự 
lực giác ngộ. Đại nguyện Bỏ-tát, hóa độ chúng 
sinh, chỉ dạy căn lành, thảy đều viên mãn. Tịch tĩnh 
nhiêu kiếp, làm thân hữu tình. Năng cầu tu tập, an 
trụ thiện định. Theo đường khô hạnh, (đạt) thăng 
nghĩa căn bản. CHới đức thanh tịnh, tự tánh như thê. 

Nghĩa lợi bậc Thánh (gôm) chín loại hình tướng. 

Sinh khởi tận cùng, điêu phục tột bậc. Tích tụ giới 
đức, rõ đoạn buộc ràng. Căn bản tịch tĩnh, gánh vác 
thuận hợp. Tánh vôn là không, sắc tướng nào có. 

Ghi nhớ, lãnh hội nhân mọi vọng tưởng. Chúng 
sinh sao được hình tướng giải thoát? Tai nạn thảy 
la, an trụ trong lặng. Ngã mạn chăng còn, xa lìa 
nhà cửa, bụi bặm, ác nhiễm. Tịch tĩnh phát sinh các 
hạnh vi diệu. Tự tánh thanh tịnh, nghiệp tịnh căn 
bản tăng trưởng không ngừng. Nhân diệu găng 
theo, chê ngự xua tan phiên não thông khô. Thăng 
nghĩa tịnh diệu, cõi trời đầy đủ. Giữ giới thanh tịnh, 

đạo hạnh khê hợp. Thăng giải tự tại, nhân tịnh viên 
mãn, (đó là) tùy thuận tận cùng. Xa lìa che, buộc, 
bỏ lời kinh sợ. Yêu, nuôi các loài, an lạc, dứt 
nhiễm, dứt bỏ chấp ngã, (cùng với) nhà ruộng bao 
thứ. Đó chính là xứ hành động mong đạt. Chăng 
theo bồ thí, tự tánh lu mờ. Ham muốn bạo lực, sắc 
tướng càng tăng. 
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Thế nào là vọng tưởng: “Nhân ít quả nhiều”, 
các nẻo luân hôi, lời dạy nêu rõ? 

Không còn tranh nhiễm (là) gốc mọi xứ sở. Tùy 
thuận trọn đủ các pháp ái, lạc. 

Thế nảo là các pháp thăng nghĩa tôi thượng? 

Bi nguyện tự tại - chúng sinh củng tận — bạn 
lành dứt ác — các nhiễm nên dừng. Bồ thí trí tuệ. 
Diệt cõi ngã mạn. Tự tánh giữ giới. Thuận hợp tịch 
tĩnh. Hành, giải tùy thuận, đạt nhân bồ thí. Thăng 
nghĩa thanh tịnh. Tùy thuận chủng loại, bậc Thánh 
nhận rõ. Theo pháp chân thật xa lìa đảo điện. Nghe, 
giữ gồm đủ, mong dứt pháp nhiễm. Tánh giới vi 
diệu, phiền não hăng dứt. Lực dụng tự tại, cơm áo 
thi ân. Hòa hợp không tranh, không điện đảo, mạn. 
Tu pháp điều phục, hành hạnh thành tựu. Là chôn 
Bỏ-tát nguyện độ muôn loài. Tinh tấn không 
ngừng, hướng đạt viên mãn. Hạnh nguyện bất 
thoái, vì (nhăm dứt) gốc phiên não. An trụ thanh 
tịnh, hành nhân như như. Sĩ, độc, nghiệp dữ, khổ 
não, đói khát, dứt sạch từ gốc. Thắng nghĩa căn bản 
(là) lực dụng từng niệm, la bỏ trói buộc. Làng xóm 
thành â âp, nơi chôn an lạc. Bản nguyện bồ thí (là) 
hòa hợp vắng lặng. Cứu cánh tịch tĩnh. Nội lực 
thâm hậu. Mong đạt tận cùng. Gốc mọi mê, VỌnØ, 
tai nạn đêu lìa. Vọng chấp khó rời, (cần có) thắng 
nghĩa điều phục. Trí tuệ thâu đạt thông tỏ mọi lẽ. 
Âu lo khổ não. Hình Đóng con người. Thể tánh vốn 
không. Chúng Bà-la-môn trí tuệ là có. 
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Thành ấp, làng xóm, dân chúng an ôn. Dốc tu 
dứt bỏ tham ái trói buộc. Phát tâm quy ngưỡng g1áo 
pháp Đại thừa. Chúng sinh thê gian học đạo Như 
Lai, hòa hợp dứt khổ. Thực thể phiên não tùy thuận 
nghiệp thiện. Hữu học dốc tu, phiên não tự dứt. Là 
cõi vương giả hành hạnh Bô-tát. Lực dụng thuận 
hợp, chủng tộc viên mãn. Tự tại hiện bày, tiêng tắm 
khắp chốn. Trí tuệ tĩnh lặng, thân tướng an trụ. Bậc 
Đại trượng phu cõi nước yên định. Trí tuệ tịch tĩnh, 
tỏ tánh vôn như. Diệu hạnh thanh tịnh, phát khởi 
tận cùng. Điều phục tự tại, hướng đến tôi thượng. 
Quả báo tịnh diệu, hình tướng ung dung. Trí tuệ 
cõi trời, chúng sinh nghe giữ, là cõi rộng lớn, 
chúng sinh thanh tịnh, tĩnh lặng, thâm diệu. Sĩ, 
mạn đều sạch. Sinh khởi thù thăng, biến chuyền an 
nhiên. Nghiệp dữ, oán đối, âm thâm văng bóng. Trí 
tuệ dũng lực, thông tỏ, thích ứng. Dung mạo hài 
hòa, chúng sinh quy kính. Xóm làng sung túc, chân 
thực, hiền lành. 

Thế nảo là xứ sở tùy thuận kiêu mạn, phóng 
túng? 

Sinh kế s¡ độn, dẫn tới tận cùng. Trí tuệ hành, 
g1ả1, đức hạnh thanh tịnh. Xứ sở tịch tĩnh, căn lành 
không nhiễm. Hữu tình hòa hợp, nhận thức khác 
nhau. Trí tuệ binh đăng, _ ảo cơm thí khắp. Phiên 
não, nghiệp chướng gôc rê giống (như) người. Gốc 
đã bị nhiễm, ngọn cũng mất theo. Giáo pháp chân 
thật, dứt trừ như vậy. Nhiễm, buộc thế ấy phút chốc 
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tiêu tan. S1, mạn cũng diệt. Như Lai hộ trì, như trời 
che lấp. Tùy thuận hiện bày. Lực dụng trí tuệ, công 
năng vô biên. Như vua an trụ. 

Thế nảo là trí tuệ điều phục bày hiện? 

Lời thiện khích lệ (hướng tới) cứu cánh giải 
thoát. Trí tuệ như thê, tạo nhân tùy thuận. Là chỗn 
có vua, giáo lệnh tự tại, dân chúng tuân hành. (Ví 
như) Xứ sở kiêu mạn, nhiễm buộc dây đây, chúng 
sinh khổ não, (tất cả đều được) ồn định như trước. 

Nhân điên đảo ấy, dẫn tới chập ngã. Mong cầu 
nghiệp dữ không duyên chắng dây. Là chốn tự tảnh 
hiện Dày hỗn tạp: vọng tưởng, oán đối, yêu kém, 
ngu muội, buộc che tự dừng; kiêu mạn trói buộc 
chúng sinh; (bậc có) trí tịnh, ý thông hiện rõ, dứt 
sạch mọi thứ phiên não ây. Ngã mạn lớn lao, chính 
là gốc rễ. Ngôn ngữ thuận diệu, trí tuệ tăng trưởng, 
rõ nghĩa giải thoát. Tất cả chúng sinh kính chúng 
thanh tịnh. Cối tánh trong lặng, hý luận chẳng CÒN. 
Dòng thác chăng diệt, khô não không bờ. Mẫu mực 
thượng diệu dựa theo thăng nghĩa. Bố thí rộng 
khắp, cầu nhân cõi trời. Đói khát, ưu phiên, trí tuệ 
không (bị) mờ. Thâu đạt tịnh diệu, an lạc như vậy. 
Trí tịnh nghe, giữ như lọng phủ che. Tịch tĩnh tăng 
trưởng, pháp nhiễm chắng sinh. Như giáo lệnh vua, 
tạo nhân Thiên tịnh, trí tuệ phát sinh. Thường 
không tham dục, thanh tịnh càng tăng. Lực dụng 
trí tuệ eồm đủ chánh định. Thù thắng tận cùng (là) 
đạo hạnh tăng trưởng. Thượng phẩm tịnh diệu (là) 
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tự tại bao trùm. Cứu cánh tận cùng (là) thê gian yên 
tĩnh. Xứ sở tột bậc (là) khắp chỗn bình đăng. Thắng 
nghĩa phát sinh, tạo nhân đạt quả. Bô-tát khuyên 
dạy. Như bậc vương giả. Theo dụng trí tuệ, tu hạnh 
vô tướng. Tịnh diệu cõi trời, xa lia che buộc. Bỏ 
quên cội rễ, tạo pháp hý luận. Nhân không chân 
thật, hành oán đối sinh. Tịnh diệu tăng trưởng 
mong dứt pháp nhiễm. Nhân hành phát sinh đúng 
lý tự tánh. Đức nghiệp thanh tịnh, dứt trừ các mạn. 
Tịch tĩnh tu học, hành động, dũng mãnh. Dìu dắt 
muôn loài diệt trừ ngu muội, đạo đức hiện bày 
khắp mọi nơi chốn. Vọng nhiễm dứt sạch, tự tại 
diệu dụng. Lìa bỏ tranh, nhiễm, hạnh như viên 
mãn, khô não, oán thân, đều nên xa lìa. Tánh trí tuệ 
ây thiện tịnh trọn đủ. Nhân duyên thích hợp, thủ 
diệu sinh khởi. Sân hận chuyền tới tạo tác hý luận, 
ngôn ngữ điên đảo, đầu hạnh của trời. Trí tuệ 
chuyền tu (chỉ) mong đạt cơm áo. Lời nói tham tục, 
đâu (phải là) chân trí tuệ. Cõi tâm giả trá, nhiễm 
buộc dây lên. Mong cầu tạp loạn, phiên não, 
chướng sinh. Bậc đại quốc vương diễn nói chánh 
pháp khiến tâm hoan hỷ, thuận theo đạo lý. Trí tuệ 
tăng trưởng tự tại tận cùng. Dòng thác phiên não 
(tạo ra bao) hình tướng của khổ. Nghe, giữ trọn đủ. 
Các pháp mạn, vọng thảy nên xa lìa. 

Thế nảo là bố thí căn bản? 

Pháp thiện tiêu trừ nhiễm, mạn, vọng tưởng. 
Chi phần thuận hợp, nghiệp đạo viên mãn. Tăng 
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trưởng tận cùng (là sự) đói khát chân lý. Chế ngự, 
xa ha. 

Thế nảo là mong dứt hết vọng tưởng? 

Lìa bỏ hý luận, tạo tác thanh tịnh. Thiện tịnh 
vui cầu, găn bó Thập thiện. Trí tuệ bạn lành, tu tập 
viên mãn. Theo hạnh thanh tịnh, phước đức đây đủ. 
Thân tâm, năm uấn mong đạt an trụ. Thấu đạt vi 
diệu, nhân ấy, vô biên. Phiên não, vọng ây, đích 
thực thông khổ. Cõi học trọn đủ, thân thể tịnh diệu. 
Phước đức cõi đời, quả báo không saI. 

Thế nào là tăng trưởng cứu cánh tận cùng? 

Cõi học thấu đạt, cầu thắng nghĩa ây. Thanh 
tịnh chân thực, vọng, nhiễm chăng sinh. Đói khát, 
phiên não cõi ý thênh thang. Buộc, nhiễm bị diệt, 
như (cõi) không vô ngại, vượt cả tư duy. 

Vọng động liên tục, căn bản đều dứt. Tự tánh 
Như Lai vốn từ tuệ giác. Thuyết pháp tối thượng 
chỉ nẻo dẫn dường. (Chỉ ra) các nhân si, kém, độc, 
xâu bám chặt. Nẻo nghiệp thuận duyên, nhờ vào trí 
lực. Lực dụng thanh tịnh, ba độc chắng sinh. Giữ, 
nghe, (theo) tự tánh, tâm mong đây đủ. Ba thừa hóa 
độ, cùng đạt Niễt-bàn. Chi phân chân thật, lìa vọng 
trọn vẹn. Dòng thác phiên não (tạo ra) ba loại căn 
bản. Gốc đã dứt rồi, ngọn ngành đều bỏ. Kính tin 
chư Phật, giáo pháp thanh tịnh. Pháp như vậy (gọ1) 
là chốn chánh giải thoát. Từ chỗ ưu não, chúng sinh 
hòa hợp. Nơi chốn nghiêm trang, nói pháp Đại 
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thừa. Cầu nhân vi diệu, danh sắc vô tướng, xa lia 
tranh, nhiễm, viên mãn như vậy. Là cõi chúng sinh 
buông theo tham dục, phiên não điên đảo mặc sức 
dây động. Nghĩa lợi thanh tịnh, thành tựu thích 
hợp, vô cùng tự tại. Các pháp vô ngã, chánh kiến 
thuận hợp. S¡ mê không bày, chúng sinh chứng đạt 
(chánh kiến, vô ngã). Thăng nghĩa vô tướng. Gìn 
giữ vẹn toàn. Nhân diệu thiện tịnh, diệu dụng tùy 
thuận. Tự tánh trong lặng, chở che nghĩa lợi. Lực 
dụng bồ thí, hành giải thanh tịnh, là gôc báo nhân, 
phước đức không mật. Các pháp hữu vi luôn luôn 
biến chuyền. Nghiệp nhân tự tại như A-la-hán. Hòa 
hợp tĩnh lặng, ứng hiện tùy thuận. Đạt tánh bản 
giác, dưỡng nuôi thích hợp. Ba nghiệp thanh tịnh, 
đạt nghĩa như như. 


L] 
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QUYỀN 8 

Trí tuệ thanh tịnh, ngã mạn không còn. Bạn 
lành giúp sức, dứt mọi điên đảo. Thắng nghĩa căn 
bản (là) đức hạnh tăng trưởng. Pháp tịnh găng theo, 
tịch tĩnh tột bậc. Năng dứt dục, tham, an trụ tinh 
xá. Chi phần điên đảo, ý lia nhiễm, buộc, vọng 
tưởng. Diệu lý tịch tịnh, hằng mong chứng đắc, an 
trụ tĩnh lặng, thầm tâm như như. Đức hạnh thăng 
nghĩa, chân thật dứt tranh. Trí tuệ thiện tịnh, biến 
chuyền tự tại. Tự tánh như thị, vượt mọi phân biệt. 
Trí tuệ thăng nghĩa tùy thuận, khẩu hòa. Diệu lý 
tịch tĩnh, đức hạnh ung dung. Xa lia nơi chôn đà) 
nhân của bệnh hoạn. Tịnh diệu mong câu (là nhằm 
đạt) ngọn nguôn không nhiễm, phiên não tự dừng, 
tịch tĩnh thuận hợp. Trí căn bản â ây tự thân chứng 
đặc. Chúng sinh vô biên, hóa độ tât cả. Điều phục 
thăng nghĩa, dứt thân khô não. (Cùng với) nghiệp 
dữ, vọng tưởng, phiên não trói buộc. Đạt trí thanh 
tịnh, dứt mọi tạo tác. Tận cùng phiên não (là) xứ 
của tự tại. Thế gian biến hoại (là) hình tướng (của) 
tịch mặc. Phiền não buộc thê, khiến sắc uẫn sinh. 
Si, độn trói che, không nhân tự diệt. Cội rễ ngã 
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mạn, phiên não, kiêu căn, phóng túng, mong đạt 
hăng tịnh, hạnh ây viên mãn. 

Chánh pháp tùy thuận, nâng nu tịch tính, ác 
nhiễm không buộc. Chân thật sinh khởi, đạo đức 
chư Thiên. Mong câu lìa mọi gốc rễ phiên não. Đức 
hạnh chúng thiện (là) khẩu hòa thắng nghĩa. Dòng 
thác cuôn cuộn, hóa độ không cùng. Chúng “Cận 
sự nam” căn lành phát sinh. Các pháp giải thoát, tu 
tập tự tại. Lìa vọng, gắn bó, hành giải gôm đủ. 


Bô-tát tu hạnh bồ thí, Tôn giả Trang Nghiêm 
hộ quốc bản sinh nghĩa thứ hai mươi. 

Thắng nghĩa phát sinh, lia tham sân sĩ. Dứt điên 
đảo, nhiễm. Lãnh hội đúng đăn mười hai phân 
pháp. Phẫn không (do) thể sinh. Buông theo vọng, 
nhiễm. (Nên lại) mong đạt tánh (bị) buộc. Đó là 
thâu đạt ý nghĩa tùy thuận của bậc Bô-tát. 

Hàng đại hữu tình hành động thích hợp. Đại 
Bà-la-môn tộc họ đức hạnh. Tịch tĩnh hiện bày. 
Đức hạnh của vua hợp Tự tại thiên. Tuệ giác đích 
thực, thế gian chăng có. Hình tướng uy nghiêm, 
danh xưng tôn kính, đạo nghiệp tu hành. Bồ thí tịnh 
diệu, đức độ thấu đạt. Tự tại ung dung. Trong lặng 
diệu dụng. 

Góc nghiệp dữ ấy thật là đáng sợ. Hành, giải 
gôm đủ, trừ diệt các nhiễm. Trí tuệ như (vậU) phá 
bỏ nhiễm tranh. Gốc rễ đích thực (của) sức buộc 
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(là) ngã kiến. (Ngã kiến ấy) tạo tác trọn đủ (cả) 
thiện tịnh, nhiễm buộc. Tự tánh chế ngự (chấp 
nhiễm) pháp lành tăng trưởng. (Đó lả) tuệ trong 
biệt cảnh, tưởng của biến hành, an trụ nơi chúng 
sinh. Ciáo pháp tịch tĩnh, tạo tác khế hợp. (Như) 
các bậc Thượng tọa, A-xà-lê mẫu mực. Đại thừa 
pháp khởi. Đúng nghĩa cứu cánh. Bồ thí ái lạc. Cõi 
tánh thanh tịnh. Không còn tranh nhiễm. Trừ diệt 
phiên não, si độn (của loài) hữu tình. Thấu đạt tịch 
tĩnh, thắng nghĩa viên mãn. Hình tướng thượng 
điệu. Xa lìa trói buộc, quyết trừ độc hại. Tịch tĩnh 
căn bản, hóa độ, gánh vác. Đắm theo tham dục, 
hạnh của trói buộc. (Mọi) hình tướng biến động. 
tạng thức thâu chứa. (Tạng thức ấy) tạp nhiễm chỗ 
nương, chăng thể hủy hoại. Thân xác, tự tánh, sắc 
tướng... nương tựa. Là cõi Bôồ-tát diệu dụng tùy 
thuận. Giáo pháp tính diệu (truyền dạy khắp) 
thành, ấp, xóm làng. Chúng sinh đúng là vật dụng 
(khéo) hòa hợp. Dẫn dắt các loài hữu tình quy 
thiện; nương tựa, chi phối, tu pháp Thập thiện. Cõi 
ý thanh tịnh, sạch bóng tham dục. Ba thừa hóa độ, 
mong đạt an trụ. Thanh văn, Duyên giác, Đại thừa 
(thích hợp với) ba chủng loại tánh. Tận cùng sắc 
tướng (là) xứ sở tịch tĩnh. Dẫn dắt muôn loài, 
nguyện đạt “tịch mặc”. Giáo pháp thanh tịnh, 
thông tỏ “ tướng thông”. Vi diệu tịch tĩnh (các) 
chủng loại gôm đủ. Thánh quả Ba thừa, ngọn 
nguôn mong đạt. Dứt bỏ chế ngự (đạt tới) thanh 
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tịnh an trụ. Gốc rễ tịch tĩnh (là) Thập thiện tịnh 
điệu. Mong đạt tột bậc đà) thăng hạnh ung dung. 
Cõi ý định nghiêm, người người dứt ác, phiền não 
chẳng sinh, ung dung, tĩnh lặng. Dẫn dạy găng Sức, 
dốc đạt tịch tĩnh. Vọng hành không dây, vi diệu 
hiện theo. Tấn tu ái lạc, xa la khô đau. Nhân thăng 
không giảm, lực dụng tự tại. Phạm hạnh rộng khắp, 
trí diệu thanh tịnh. Gốc quả “vô học”. Ba loại ngã 
mạn tăng trưởng, chuyền biến. (Ngã mạn ây) che 
phủ khắp chỗn, chắng còn tự tại. Bồ-tát ở nơi thế 
gIỚI hữu tình, chuyên tu hạnh xả. Ngã mạn dứt bỏ, 
nơi chốn tùy thuận. Thành â âp xóm làng xây sửa, 
đối thay; ăn uống thích hợp, đủ vẻ an lành, vô cùng 
trang nghiêm. Dứt bỏ, không còn dòng thác phiên 
não. Nghiệp nhân không nhiễm, che chở, hòa hợp. 
Tu theo thăng hạnh, trong lành như trăng. Tâm kia 
vô tận, dũng mãnh, vữn chặc. Thiện diệu tôn 
sùng, ø1ữ gìn trọn đủ. Thiên định tịch tĩnh (là) cõi 
vật (dùng của) các loài. Rời nhiễm, buộc che, xa 
lia tai nạn. Lực dụng thật ây (là) hình tướng căn 
bản. Điều khó đảm) hiện rõ, (chính là) diệu hạnh 
thù thắng. Trong sáng tươi đẹp, phước báo cõi trời. 
Ở cõi vương giá tịch nhiên an trụ. Là chôn vua ấy, 
mọi môi lo âu, sâu não đêu văng. An vui tăng thêm, 
chế ngự hý luận. Dòng giống, tướng mạo uy đẹp ít 
có. Nơi chốn tận cùng (là sự) thành tựu tột bậc. 
Tranh biện, hủy báng thảy đêu dứt hết. Căn bản 
dốc tu (là nhăm đạt) tự tánh thiện diệu. Thắng 
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nghĩa tăng trưởng, an lạc trọn thành. Làng xóm 
sung túc, đất nước đẹp giàu. Gốc từ nơi tâm. 

Hăm hở tạo tác, đích thực (là) trói buộc. Thuận 
hợp tận cùng (là) hình tướng an trụ. Tự tánh thực 
hữu (là) tịch tĩnh viên mãn. Phụng trì chánh pháp, 
tán thán công đức (ấy). Cõi ý thuận hợp, rõ nghĩa 
trong lặng. Tăng trưởng s1, mạn, chư Thiên xa 
lánh, là xứ quộc Vương như hạnh Bô-tát. Ba nghiệp 
dốc tu, bình đăng giúp khắp. (Ba nghiệp) tạo phiên 
não, chướng, (cũng tạo) trí tuệ thanh tịnh. Giảng 
dạy Thập thiện, dứt tướng đảo điên. Nhân của ngã 
mạn, hướng câu dứt bỏ. Hạnh (bậc) A-xà-lê thanh 
tịnh, nghiêm túc. Thê glan càng nhiêu tranh biện, 
hý luận, càng thêm thấu đạt tự tánh tịch tĩnh. 
Chúng Thiên cõi tĩnh, sân phân đã dừng. Hai cõi 
Sắc, Vô sắc, sân hận dứt tuyệt, (nhưng) vẫn còn 
các pháp phiền não tạo buộc. Tuệ giác tự tánh, diệu 
dụng sung mãn. (Lực dụng ấy) lực nhỏ quán Sự, 
quán lý mới thấu. Như lời Phật dạy: Tận cùng của 
tham, đến cõi Phi tưởng Phi phí tưởng xứ hãy còn. 
Phải nhờ tuệ giác soi tỏ (mới có thể) lìa bỏ, tham, 
si, mạn, kiến, đạo phẩm thứ chín, hướng quả mới 
đoạn, thành tâm (của các bậc) vô học. Vương giả 
xa ha (tham, sI...). 

Bồ-tát phát sinh trí tuệ lực dụng. Ứng hiện tự 
tại, la mọi trói buộc. Hủy hoại hết mực (chính là) 
chướng nhiễm tận cùng. Đúng lúc thê gian xuất 
hiện bậc Đại trượng phu. Như bậc mẹ hiền yêu 
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thương đàn con. Nhân của chân thật: sắc tướng 
thanh tịnh, căn bản hòa thuận, điều phục đúng 
pháp. Hạnh tu viên mãn, không chướng, nhiễm, 
mạn. Điên đảo dứt sạch, đạt chánh giải thoát. 
Hành, giải thích ứng, mọi vọng xa lìa. Thể tánh 
hữu tỉnh tịch tĩnh, hòa hợp. Thắng nghĩa thanh tịnh 
(là) dứt bỏ ưu não. Căn trân thanh tịnh hòa hợp 
ngoại cảnh. Chân thật thuận hợp (là) nơi chỗn 
trong lặng. Chúng sinh (được) giải thoát, trí tuệ vô 
biên. Như hạng nữ nhân, sĩ độn cũng dứt. Bồ-tát 
chỉ dạy mọi nghiệp dữ (đều) chuyên. (Ví như) 
vương giả uy lớn, giáo lệnh tăng thêm. Hình tướng 
tạo tác như trời trùm khấp. Ở chỗ nhàn nhã, sai 
khiến khắp nơi. Chuyên, trao, truyền, nhận, đạt 
tướng hòa hợp. Xa lìa nhiễm, chướng là chỗn quốc 
vương đùm bọc muôn dân. Trí lực gôm đủ, chỉ dạy 
chúng dân dứt bỏ tham ái. Chúng dân khắp nước 
lia mười hạnh ác, lui tới đền đài cung kính lễ bái. 
Đạt thăng nghĩa tánh, âu lo đều dứt. Lìa bỏ trói 
buộc, thấu đạt thanh tịnh. Được an trụ tịnh diệu tịch 
tĩnh thì mọi hình tướng tạo tác đói khát độc hại đều 
dừng. Hữu tình thế gian sinh khởi thủ thắng. Tranh, 
nhiễm xa lìa, thắng nghĩa thuận hợp. Hữu tình như 
thế (thích hợp) diễn nói chánh pháp. Thân, tâm 
thanh tịnh. 

Thê gian đảo điên sinh chướng, mạn, nhiễm, 
buộc, che cùng tận, (khiên cho tự tánh) vi diệu 
cùng mờ. Ngã mạn lớn ây hợp với pháp nhiễm. 
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Thấu đạt như vậy. 

Thê nào là bản tánh tối thượng, đức hạnh cao 
tột, bậc trời trong các cõi trời, phước đức tự tại, rốt 
ráo như thế? 

Dòng thác điên đảo tất cả đều dứt. Giới luật tịnh 
diệu, tận trừ tất cả nhiễm, tranh, ngã mạn tăng dây. 
Cứu cánh tận cùng như bóng theo hình. Phước đức 
trang nghiêm, thọ mạng tăng trưởng. Hành động 
mẫu mực, dạy dỗ muôn loài. Tự tánh hiện bày viên 
mãn như vậy. Hành, giải tịnh diệu, thương xót 
chúng sinh. Đạo nghiệp thanh tịnh, tự tánh chân 
thực. Tịch tĩnh tận cùng, tâm (bao trùm) cả trời 
nØƯỜI. 

Thế nào là không có “tăng thượng mạn” ràng 
buộc ở đây, chỉ có ái lạc tăng trưởng? 

Bồ thí thanh tịnh, tướng nhân tịch tính, tĩnh 
lặng lìa nhiễm. Bi nguyện rộng lớn, hạnh của mẹ 
hiển dạy dỗ con trẻ. Như vua giáo hóa muôn dân 
bình đăng, (cả hạng) s¡ độn đều giúp. Dân chúng 
đêu theo chế độ của vua. Thắng. hạnh Bỏ-tát cùng 
tận, bao la. Không phiên não quấy, không giận dữ 
buộc. Dốc tu thiện diệu, lực dụng tự tại. Như lời 
vua dạy, tâm thực mênh mông. Sĩ độn, chấp ngã, 
nhiễm, chướng cảng tăng. Đường nghiệp sinh 
khởi, oan đôi không cùng. Tạo nhân vi diệu, tánh 
nhiễm tự dừng. Tu thiện viên mãn, chi phân Sung, 
đủ. Bồ thí rộng khắp, đây lùi phiền não. Xa lìa nơi 
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chỗn (phiên não). Thập thiện hạnh ây, muôn dân 
an ôn, bày biện cúng dường. Dứt tận ngã mạn, 
tranh tạp, lửa phiên. Gốc các tánh tuệ, (là) nhân 
thăng (của) nghĩa lợi. Bô-tát dẫn dạy diệu tuệ thanh 
tịnh, nghĩa lợi thù thắng, (như) mẹ hiền nuôi con, 
thương nhớ hết lòng. Hình tướng nghiệp dữ nảy nở 
theo ý. Luận bàn khế hợp, bình đăng tăng lên. Xa 
lia tai nạn. Là xứ bậc vua đúng hạnh Bồ-tát nuôi 
dạy muôn dân an nhiên tự tại. 

Thê nào là thăng nghĩa phát sinh đạt được khâu 
hòa? 

Suy nghĩ hướng cầu phạm hạnh chư Thiên, dứt 
bỏ trói buộc. Tịch tĩnh tăng thêm, trí tuệ trọn đủ. 
Hành động tận cùng, (lả) dốc lòng bô thí. Bô-tát 
tịch tĩnh dẫn dạy chúng sinh. 

Thê nào là tai họa đích thực của cả tộc họ? 

Gốc của phiền não khó thể xa lìa. Chấp ngã 
thêm dày, chỉ thêm tranh, nhiễm. Cáo hóa chúng 
sinh dứt bỏ tạo nghiệp (dữ). Bô-tát khéo răn, vua 
cũng dứt ác. Viêng thăm Thánh tích, thiện diệu 
phát khởi, lìa bỏ giận hờn, ngôn ngữ tĩnh lặng, tăng 
giảm chăng sinh. Cõi tuệ tận cùng, trừ nhân phiền 
não. Dạy dỗ, dưỡng nuôi khá dứt phẫn hận. Dứt trừ 
tột bậc (là) điêu phục ngã mạn. Vua theo pháp lành, 
nạn phân đều dừng. Do chân thật sinh, tăng thêm 
pháp thiện. Gốc tu bồ thí, nghĩa lợi như vậy. Phiên 
não cùng tận, nhân thăng tự tu, lìa quả báo ác. Tai 
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nạn như lửa đốt cháy căn lành. Lực dụng tự tại, 
đảm đang hóa độ. Dân chúng sùng thiện, tà hạnh 
chắng theo. Tự tánh xa lia trói buộc, chấp ngã. 
Nhân của bồ thí, gốc gắn (với) vô ngã. Tận cùng 
sinh, hữu (chính là) thuận hòa rạng rỡ. Phiền não 
tự dừng. Hình tướng hòa hợp, gôc nghiệp dữ dứt. 
Gốc tánh chăng sâu, sáng tươi hiện rõ. Diệu tuệ 
viên mãn, tư duy khó kịp. Chúng sinh giác ngộ 
thăng nghĩa như vậy. Ba độc xa lìa, mong đạt gốc 
tĩnh. Cõi nước tịnh diệu tăng trưởng như thế. Dòng 
thác luân lưu dừng lặng, thuận hợp. Tướng trạng 
không thật, đức hạnh tăng trưởng, tịch tĩnh viên 
mãn, như lửa thiêu củi. Phiền não, si độn, khổ não 
tận cùng, dòng thác mênh mông (đạt quả vỊ) vô học 
hăng dứt. Dứt niệm chấp ngã, thăng nghĩa Như 
như, thành tựu tăng trưởng. Nghĩa lợi trong lặng, 
nghiệp dữ vốn không. Vô tướng thành tựu, chân 
thật không câu. Chánh pháp khả trừ phiên não, hý 
luận. Thánh trí vô biên dứt hết trói buộc. Tự tại ung 
dung là sốc giải thoát. Nhân thăng hướng câu, lìa 
dứt cầu nhiễm. Phẫn, hận đổi thay do ta tạo tác. 
Thanh tịnh làm gốc, nghiệp tu bất thoái. Lìa mọi 
vọng, nhiễm. 

Thê nào là thăng nghĩa Như như, tịch mặc? 

Chân thật tận cùng (là) dứt mọi sợ hãi. Vô ngã 
thăng nghĩa, lực dụng như trời. Lìa ' tăng thượng 
mạn”, chân thật không bờ. (Chân thật ây) vượt quá 
ngôn thuyết, thường trụ, hăng hữu. Mọi nẻo oan 
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báo, Thánh quả dứt trừ. Là cối quốc vương đức lớn, 
tốt lành, tạo nhân bồ thí, muôn dân quy phục. Ấn 
Thánh rưới khắp, lực dụng bao trùm. Sắc tướng tùy 
thuận, thiện tịnh chế ngự. Tâm tu bố thí, hành hạnh 
Thập thiện. Mẫu mực nghiêm túc, an trụ thêm tăng. 
Dân chúng, xóm làng, øôm đủ thiện diệu, lực dụng 
trọn đủ, lìa bỏ trói buộc. Thiện tĩnh (của) hữu tình 
(là) sinh nhân vô ngã. Bồ-tát giáo hóa, diễn nói 
chánh pháp. Các hạnh phiên, giận, xuôi theo đảo 
điên, đâu phải luận nghi của hàng chư Thiên. Thiếu 
pháp tịch tĩnh, chân lý lia xa. Hoạt động không 
ngừng, tranh, nhiễm cùng dứt. Tự tại hiện bày, tai 
nạn không thêm. Đây là tịch tĩnh phương tiện tùy 
thuận. Ngôn ngữ thiện tịnh, “Bồ-tát-đà-cát”. 
Tâm tu Như Lai, hạnh sạch phiên, giận. 


Bô-tát tu hạnh bồ thí, nghĩa của Tôn giả 
Trang Nghiêm hộ quốc bản sinh nghĩa quảng 
diễn thứ hai mươi mốt. 

Vọng tưởng vôn không, hình tướng thanh tịnh, 
tên Bí Mật Tạng, đúng Đại trượng phu, hướng cầu 
nẻo thiện. Đó là tùy thuận lãnh hội ý nghĩa sâu xa 
của Bô-tát. 

Tích công đức lớn, trăm ngàn vạn loại. Nơi 
chỗn rộng lớn, tận cùng như (cõi) không. Nước 
hiệu Vô ngã. Vua tên Tôi Thăng. Công việc trị 
nước thảy đều vững vàng. Trí tuệ, phước đều viên 
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mãn, an định. Nhớ tưởng tộc loại, giữ giới thanh 
tịnh. Bốn dân không bỏ, thù địch, hý luận, (do) 
Thánh lực đều dứt. Mình không tham dục, đói khát 
chưa từng. Thánh đức chí công, thanh tịnh thuận 
hợp. Giáo lệnh đêu khắp, tự tại trọn đủ, chân thật 
không mắt. Đức hạnh rạng rỡ, hiểm nạn chắng 
núng. Ngọn nguôn (của Dậc) hữu học, mong đạt 
Thánh quả. Chúng sinh s1 mạn, cản bước tiên tu. 
Theo nhân cứu cánh là nhân thế g1an. Nhiễm, tranh 
hủy diệt, thê tánh vô tận. Trời, Rông, Quỷ, Thân 
trở thành nhân buộc. Thắng nghĩa bất thoái, nhân 
chăng tạo được. Nhân diệu thanh tịnh, pháp mâu 
chân thật, tự tại thâu đạt, nhân phước thân tâm, 
nguôn ngọn cùng tận. Tịch tĩnh thuận hợp tiên 
thoái thân an. Bồ thí thanh tịnh chân thật như thê. 
Phép giải thoát đúng, nghĩa lợi thuận hợp. Xa lìa 
thanh sắc, tịch tĩnh phát sinh. Khuyên dạy thanh 
tịnh lia nghiệp đen tối. Đạt hạnh Như như, giống 
hoa sen trăng. Bụi nhơ sạch làu (là) cội rễ tịnh diệu. 
Nhân tĩnh chăng có, tâm địa buộc ràng. Lìa bỏ tâm 
nhiễm, rời hạnh thanh tịnh. Lửa phiên, đói khát, 
bức bách chúng sinh. Gốc rễ bị buộc, tịch tĩnh 
không còn. Cõi ý thành tựu, tự tánh sáng tỏ, tiến 
thoái an tĩnh. Phiên não đã sạch, nghiệp dữ cũng 
không. Điện đảo, kinh sợ, hạnh (vô) chê ngự. Hội 
nhập Thánh lực tĩnh trụ vô tận. Phiền não dứt hết 
(là) pháp giải thoát đúng. Hình tướng trói buộc vốn 
thực không có. Thắng nghĩa không mất (là) đức 
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hạnh tự tại. Tận cùng thiện tịnh (là) ngã mạn chắng 
sinh. Giáo hóa (chúng sinh) thấu đạt thậm thâm vi 
diệu. Tu tập, điêu phục thanh tịnh chân thật. Uy lực 
quốc vương tên gọi Phạm Tĩnh. Tịch tĩnh vô ngã, 
ca ngợi bình đăng. Rời nhân điên đảo, đạo hạnh 
tươi đẹp. Xứ sở tịnh diệu, chân thật hiện bày. Căn 
bản vị diệu, tu hành thuận hợp. Nghiệp nhân tăng 
trưởng, thấu đạt Thập thiện. Phước đức tăng lên, 
chính nhờ pháp thiện. Ngôn ngữ dạy khuyên (là) 
øôc tê trí tuệ. Tu hạnh bô thí, lực dụng viên mãn. 
Nhân của biên hóa, (là) phước nghiệp đích thực. 
Phước, tuệ thù thắng (là) phước báo (của) thuận 
thiện. (Phước báo) là cõi chăng có hư hoại, (như) 
Thánh đức của vua, cõi bờ yên ồn, thảy không xáo 
trộn. An trụ thích hợp, vu1 sướng như (các cốt) trời. 
Thù thắng thâu đạt, tích phước làm nhân. Đạt hạnh 
phước báo (lả) thân tâm tịnh diệu. Sắc tướng tùy 
thuận, lực dụng thành tựu. Nghe dạy chẳng sinh 
ngã mạn, si độn. Tranh nhiễm tự dứt, đạt đức tịch 
tĩnh. Tất cả chúng dân tu hạnh người, trời. Sùng 
nghiệp bồ thí, rõ nghĩa tăng trưởng. Nghe dạy tu 
hành, nhân của phước lạc. Dứt bỏ đảo điện, xa lìa 
che buộc. Thắng lợi đạt quả (là) phước báo như 
(các) cõi trời. Chánh hạnh dốc tu, yên vui thâu đạt 
(là) an tĩnh, trong lặng. Ngọn nguôn pháp tánh (là) 
tịch tĩnh “vô sinh”. Hành, giải gôm đủ, theo thân 
ứng thiện. VI diệu chân thật, lìa mọi trói buộc. 
Vọng tưởng không dây, hóa độ muôn loài. An tĩnh 
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khế hợp, dạy truyên thanh tịnh. Trí tuệ vô tướng 
chăng thê nghĩ bản. Mẫu mực bao trùm, ung dung 
tự tại. Hinh tướng che chở, động tĩnh cậy nương. 
Tạo tác trọn đủ, mong đạt nghĩa lợi. Gốc từ nhân 
thăng, biên hóa tận cùng. Xa lìa mọi tướng, (đạt) 
tịch tĩnh Như như. Tam bảo an trụ vững bên, hăng 
hữu. Dòng thác phiên não Như Lai dứt tuyệt. 
Trong lặng như trăng hình dạng tròn đây, thảy mọi 
chi phân (đêu) an trụ tịnh diệu. Tự tại tạo nghiệp, 
nghiêm túc, mẫu mực. Nghiệp dữ bao đời, tâm tĩnh 
tự diệt. Giỗng như hoa sen, tịnh diệu đáng quý. 
Nhân diệu phát sinh, an lành cùng tận. Phép tắc 
sáng tỏ, âu lo đêu dứt. Tâm thiện không vướng 
vọng tưởng cầu nhiễm. Tự tại viên mãn, đức hạnh 
tối thăng. Tạo tác hiện bày, biến chuyển không 
cùng. Năng dứt tham dục, (đạt) vô tướng viên mãn. 
Thể tánh Như Lai an nhiên thường trụ. Tu tập tịch 
tĩnh, tự tánh sáng tỏ. Năng lìa bụi cáu, thiện tịnh 
hiện Dày, Thiện chí không tĩnh, như trăng (đối VỚI) 
kẻ mù. Thí tuy đem vui (nhưng) chưa đúng (là) giải 
thoát. Phiền não dứt hết, (mới là) tự tại chân thật. 
Tất cả VỌng tưởng, nhiễm tranh đêu diệt. Phiên não 
không quây (là) an nhiên thăng nghĩa. Tạo tác 
nghĩa lợi (khiến cho) tự tánh vọng nhiễm. Hành, 
giải gồm đủ (đạt) thanh tịnh đích thực. Từ sĩ độn, 
chướng, tạo tác hình ảnh về cõi bạo lực, phải nên 
lia bỏ. Thí chủ như vua cứu g1úp khắp chốn. Bồ thí 
bình đăng như mây trùm khắp. Tu tập ung dung, 
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thiện tĩnh hiện bày. Thê gian trọn nên đức hạnh bất 
thoái. Trong suốt, óng ánh là như băng tuyết. Thế 
bị nhiễm buộc, hành giải tu tịnh (để dứt). Theo 
hình bỏ nhân thật không thể có. Dốc tu thượng 
diệu, gốc từ Phật tánh (Phật tánh ây) ví như trăng 
tròn, trong lặng, sáng tỏ. Phật lực năng dứt s1 độn, 
tranh, nhiễm. Thông tỏ thuận hợp (là) đạt cõi tận 
cùng. Xa la bụi nhơ, ý không kiêu mạn. Gốc từ tu 
hành, thuận theo biên chuyên. Nơi chỗn thanh tịnh 
(do) nhân bao đời. Như nhân (của) cõi trời thảy đều 
chân thật. Theo chốn độc hại, biết rõ (là) không trí. 
Tạo nghiệp luân lưu từ gốc điên đảo. Tam bảo an 
trụ không thê nghiêng ngã. Tịch tĩnh trang nghiêm, 
an lạc tự tại. Điên đảo, nhiễm dứt (đạt) hình tướng 
bình đẳng. Tu tập dốc lòng, an ôn, tĩnh trụ. Dốc 
(tạo) nhân chuyên đối, tự tại ắt đạt. Mười phương 
Như Lai, hăng dứt phiền não. Tâm tịnh làm gốc, 
nhân Thánh mới đạt. Năm uân thanh tịnh, thân tâm 
chân thật. Tự tánh thăng nghĩa trong lặng, vô niệm. 
Nhân lưu chuyền dứt, lực dụng thường tại. Nhân 
tạo (ra) kinh sợ, không chốn hiện lành. Là lúc cõi 
thế chân thật, thuận hợp. Cõi tánh thanh tịnh, an 
tính vô biên. Niệm xứ, nhân duyên muôn thuở nên 
theo. Là chốn nhân ây khế hợp, thanh tịnh. Hình 
tướng lưu chuyền, định tuệ (vẫn) sáng tỏ. Quả báo 
thiện diệu, hòa hợp viên mãn. Hình bóng hành xả, 
bình đắng chân thật. Các mạn, phiền não, gốc rễ sỉ 
độn; hủy, nhiễm tự tánh, (cần phải) tu nhân viên 
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mãn. Lực dụng thăng nghĩa, tu tập thanh tịnh. 
Hành, giải gôm đủ (đê) trừ diệt các nạn. Dứt nhân 
lưu chuyền, cõi thê thanh tịnh. Từ gốc thuận hợp, 
hành tướng an định. Dòng thác hiện hành, biên 
chuyển không ngừng. Nghiệp dữ rành rành, tự 
dưng tiêu hết. Thể tánh Niết-bàn (luôn) trong lặng, 
yên tĩnh. Thập thiện hợp nhất thanh tịnh vô biên. 
Sắc cuỗn vô tận (tạo) điên đảo triên miên. (Cũng 
ví như) ta (có thể) tạo rất nhiều nhà cửa, điển sản. 
An tĩnh giáo hóa thân tộc không giảm. Nơi chỗn vi 
diệu, khinh mạn chăng còn. Nhận rõ trói buộc như 
thế (để) xa lìa. Tu nhân thiện diệu, thuận hợp. Tận 
cùng thanh tịnh (là) khắp chốn tịch tĩnh. Tu học 
viên mãn (đạt) được hạnh thường hăng. Phương 
Nam có (cõn) trời không nhân buộc ngã. Dứt tránh 
thanh tịnh, dòng thác (cũng) lặng dừng. Phạm hạnh 
thăng nghĩa đích thực hiện bày. Sắc tướng tịnh 
diệu, đức hạnh vẹn toàn. Tự tánh an tĩnh, phước 
đức trùm khắp. Tu hạnh bố thí, bỉ ngã chăng phân. 
Lìa bỏ cầu nhiễm, điên đảo, ngã kiến. Vậy là lo sợ, 
họa, tranh tháy dứt. Tịnh diệu (của hàng) chư 
Thiên thí dụ nào hết. Tự tánh như thị, các pháp phát 
sinh. Chăng lia nhân buộc, sốc (là) mười nẻo ác. 
Là chốn khao khát Bô-tát thị hiện. Viên mãn thăng 
nghĩa (là) dứt mọi vọng, nhiễm. 

Thê nào là đối với tai nạn, tịch tĩnh vẫn giữ? 

Là cõi khuyên dạy dôi dào như thế. Hành 
nhiễm điên đảo (cõi) trời ây dứt trừ. An trụ tịnh 
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mặc, cõi ý thấu suốt. Mẫu mực đúng thực, dứt nhân 
hý luận. Gốc không biến động, săc tướng thanh 
tịnh. 

Thế nào là tu tập theo lời Phật dạy? 

Cứu cánh Đại thừa (là đạt đến) an trụ, tĩnh lặng. 
Toản cõi phiên não đà sự) trói buộc thê tánh. Bốn 
loại thăng nghĩa giải bày trên hết. Nhân diệu thanh 
tịnh, dứt điện đảo, nhiễm. Chúng sinh cõi người lại 
nên xa lìa. Biên chuyển tột bậc (là) quy kính Tam 
bảo. Rõ nghĩa cứu cánh mười phương Như LaiI. 
Tịch mặc thành tựu, lực dụng vô biên. Tự tại vô 
cùng, chư Thiên hôi hướng. Thanh tịnh chân thật 
(là) nghĩa lợi Thánh nhân. Bản tánh như thị, an 
tĩnh, vi diệu. Nơi chốn giáo hóa mẫu mực như thế. 
Diệu dụng Như Lai hăng đoạn phiên não. Cội 
nguôn tâm tỏ là phẩm tối thượng. Tịch tịch thăng 
nghĩa (là) nghĩa “Như Lai tánh”, là cõi Bôồ-tát 
thanh tịnh trong lành. Giới mốc hý luận không 
nhân (cũng) tự dứt. (Nếu còn tạo nhân thì dù) giảm 
thiêu phân nghĩa, mong chăng thê đạt. Nhân gây 
bệnh nạn, gôc (từ) mười đường nghiệp. Mọi người 
khắp chú bồ thí hạng kia (bệnh nạn). Ngã mạn lại 
dây lần lượt dựa theo. Đói kém thậm tệ, mẫu mực 
nào còn! (Nhờ tu tập theo lời Phật dạy) Trong lặng 
viên mãn như trăng trời thu. Câu tướng thân tâm 
thâu lý vô ngã. Tịch diệt hiện rõ (là) lực dụng tận 
cùng. Chúng nhân không (tạo) nhân, tộc họ tịch 
tĩnh. Tạo tác ở tâm, biễn khắp muôn nẻo. (Nhờ đó 
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mà) năng lực chưa bày, kiêu mạn (cũng) giảm bớt. 
Xa lìa (phiền não) tức khắc đạt chỗn tự tại. Khiêm 
cung không mạn, chăng sợ lưu chuyền. Hành, giải 
chân thật, mong được lâu bên. Là chôn thâu đạt hòa 
hợp, tăng trưởng. Hý, thọ chuyển biến, lia điên 
đảo, nhiễm. Nơi chỗn hành thí, thuận theo chánh 
pháp. Trí tuệ phát sinh lia bỏ nẻo đữ. Là cõi trượng 
phu rộng nghe khế hợp. Cõi ý hiện rõ, nhân thăng 
mở rộng. Đức hạnh hiên hiện, giáo hóa (bằng) sắc 
tướng. Thâu đạt nhân thắng, chư Thiên tùy thuận. 
Theo nhân cứu cánh, dốc tu như vậy. Thân tu bố 
thí, vật dụng viên mãn. nghiệp dữ rành rành, 
chuyển biến, dừng dứt. Ngọn nguôn thiện diệu, 
theo nhân thê nào? Tịch tĩnh chân thật, hành hóa 
ngàn lỗi. Chư Thiên thanh tịnh, trói buộc xa lìa. Là 
nơi có vua tạo nghiệp mẫu mực. Dứt bỏ hý luận tự 
tại trọn nên. Tham dục tột mức (là) nghĩa lợi, tài 
sản. Nơi chỗn thanh tịnh, thâu đạt chân thật. Cửa 
thiên tịnh diệu (là) bình đẳng tương hợp. Nghiệp tu 
dốc sức, hình tướng tăng lên. Là cõi trang nghiêm 
thi ân thù thắng, trong lành, tĩnh lặng. Am á áp tươi 
đẹp, tịnh diệu đáng yêu. Cõi ý sáng suốt, ngọn 
nguôn thanh tịnh, rõ nghĩa bao la. Ở đây không còn 
khái niệm giới mốc. 

Hành động như vậy, xa lìa phóng dật. Thần tâm 
thuận hợp, theo hạnh Bô-tát, gốc rễ tịch tĩnh (mới 
đạt) thượng diệu chân thật. Tánh giác viên mãn, 
xưa nay như vậy. Thanh tịnh, lia sợ, sở học mong 
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đạt. Là chôn mong cầu theo nhân thù thăng. Bồ thí, 
dẫn dắt, hóa độ quyên thuộc. Chỉ rõ thanh tịnh, dạy 
nghiệp dốc tu. Căn bản Thập thiện phát sinh là vậy. 
Tiêu trừ đói khát, cầu tánh Như Lai. Tu nhân tịnh 
điệu, sự nghiệp (lớn) viên thành. 

Lực dụng thiện tịnh, hạnh đạt trùm khắp. Tự 
thê tư duy, gốc mọi biến chuyên. Xứ lìa hý luận, 
đói khát cũng dứt. Thấu rõ buộc che, an nhiên 
chăng động. Là cõi Bô-tát tinh tấn chỉ dạy. Vi diệu 
thậm thâm, hành giả tự đạt, Nhân thắng thanh tịnh 
trong lặng, chân thật. Theo lời Phật dạy, khéo trừ 
đói khát. Tận cùng tự tại (là) ngọn nguôn vi diệu. 
Các hạnh xan tham, chúng sinh nên lìa. Bồn loại 
thăng nghĩa, øôm đủ an lạc. Vọng nhiễm không 
bày, các mạn cũng lắng. Hiểu rõ ân nghĩa tột bậc 
(của) mẹ hiện. (Cũng như vậy) chúng sinh (phải) 
sớm biết cội rễ điên đảo. S¡ độn, ngã mạn, hý luận 
đêu không. Hành, giải gôm đủ. Pháp của vương giả 
chúng sinh hiểu rõ. Thủ thăng bồ thí (là) bình đăng 
(như) cối Không. Bỏ-tát trao dạy vâng theo tu tập. 
Tùy thuận bất thoái, mười lực Phật-đà. Tất cả 
chúng sinh đều có Phật tánh. Mẫu mực nghiêm túc. 
Đó là Đại thừa Đại Bát-niết-bàn. Nghĩa lợi chúng 
sinh tịch tĩnh là thê. Trí tuệ tự tánh (bậc) hữu học 
tu đạt. Phương tiện giáo hóa phiên não, nghiệp dữ. 
Hình tướng (của nghiệp dữ, phiên não) mong dứt, 
rõ nghĩa chuyển đôi. Nhận rõ đúng thực (các thứ) 
tham dục, lỗi lầm. Như Lai giảng dạy diệt trừ đau 
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khô. 

Thê nào là ý nghĩa an lành như vâng trăng tròn? 

Các thứ tai nạn gốc do tâm khởi. Nhân vốn 
chẳng đồng, phát sinh giới mốc. Các pháp chấp 
ngã, gôc là câu nhiễm. Cõi ý bị buộc, tạo nghiệp 
không cùng. Bô- đề Tát-đỏa nương theo lời dạy. 
Các pháp chăng mất, khế hợp từ gốc. Bạn bè tìm 
câu, nên theo trí tuệ. Thuận theo chánh pháp, nhân 
thăng tăng trưởng. Tâm tu bố thí, cứu độ muôn 
loài. Tu Thập thiện nghiệp, sinh kế chuyên đổi. 
Thuận theo Như Lai, tự tại, vi diệu. Tận cùng 
thượng diệu (là) xả thân tu thí. Giáo hóa chúng 
sinh, dứt mọi kiêu mạn. Trí tuệ viên mãn, vọng 
nhiễm xa lìa. Đức hạnh hiền hiện, tỏ ngộ chân thật. 
Thắng nghĩa tịch tĩnh, dứt mọi điên đảo. Rốt ráo 
tận cùng (là) rõ cõi vô ngã. Hạnh hóa độ ây tĩnh 
trụ, thuận hợp. Vững tu tận cùng (là) lực dụng theo 
thiện. Thượng diệu tô điểm (là) tột bậc kỳ công. 
Trí tuệ tự tánh rốt ráo là thế. Theo nhân Thập thiện, 
tùy thuận tu tập. Phương tiện phát khởi, hôi hướng 
thanh tịnh. Cõi ý dứt mạn, cứu cánh chân thật. (Ví 
như) là chốn bệnh hoạn tận cùng. Không giảm, tự 
lo chữa trị. Lúc ây khắp xứ dứt hết đói khát, sợ hãi. 
Nói năng thuận hợp, nhận thức rộng tâm. Thức thứ 
sáu ây (ý thức) thanh tịnh, bất thoái. Tham dục, 
chấp ngã, cầu chăng thê được (ý thức thanh tịnh). 
Chúng sinh lại tự (mình) nhận rõ tai hoạn. Dòng 
thác phiên não thời thuận (lại) hiện bày. Thấu hiểu 
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như vậy (đề) tùy thuận (hoặc) xa lìa. Bồ thí thâu 
đạt, năng lìa đói khát. Lực dụng tự tánh (là) trí tuệ 
thông tỏ. Ngôn ngữ phát sinh tùy theo tự thê. Diệu 
dụng tịch tĩnh, nghĩa như trăng tròn. Bồ thí căn 
bản, nghĩa (là) dứt nhiễm tranh. Trong lặng thanh 
tịnh, nghĩa (là) không phiên não. Diệu hợp Thánh 
nhân (là) thăng nghĩa Như như. Thanh tịnh bao la 
(là) tự tánh rốt ráo. Đức hạnh tự tại, sức nhân là 
chính. (Ví như) là xứ ngu muội, trí tuệ biếng tu. 
Yếu kém từ gốc, lo sợ thập bội. Lại còn cho răng: 
chúng sinh sinh hóa, nhân tịnh liền gặp, lìa bỏ đói 
khát. Nhận rõ bình đăng, tùy thuận mong đạt. 
Thăng nghĩa an lành lại nên tu tập. Theo lời Phật 
dạy khéo trừ đói khát. Lời vua dẫn dạy nơi chốn an 
lạc. An nhiên chắng động (nhò) tạo nhân chân thật. 
Nơi chỗn nghĩa lợi, đêu dứt. Thánh hiền dứt mạn, 
thông tỏ chân thật. Hành, giải gồm đủ, tự tại hiển 
hiện. Xe pháp tôi thượng (là) thanh tịnh mẫu mực. 
Thông tỏ chánh pháp, xa lÌa vọng tưởng. Hành, giải 
đây đủ, dạy bảo thanh tịnh, dứt trừ khổ não, rõ 
mười lực (của) Phật. Cõi thê chúng sinh, đảo điên 
trói buộc. Bồ thí găng tu, an trụ rốt ráo. Giáo pháp 
thanh tịnh lãnh hội đây đủ. Khô não không còn, chỉ 
toàn thanh tịnh. Nhận rõ gốc thí, riêng chôn vững 
tu. Đo lường thiện ác dựa vào nghiệp nhân. Bình 
đăng làm nên, tu tập tịnh diệu. Nhân đạt tận cùn 

(là) thấu lẽ vô tướng. Chì phân bô thí mà không thê 
hoại. Giới mốc bao đời (là) thanh tịnh, ung dung. 
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Trong lặng thắng nghĩa (là) ngọn nguôn thông tỏ. 
Tu hạnh điêu phục, đạt tướng chuyển đối. Đích 
thực vô ngã, cõi quỷ cũng biến đối. Mong lìa kinh 
sợ, xứ của mẹ hiên. Giảng dạy tu nhân, thanh tịnh 
thuận hợp. Lìa bỏ nghiệp dữ nghĩa đà) không hủy 
hoại. Chê ngự các mạn, dẫn dắt ba cõi. Là chôn tự 
tại, gôm đủ xả, thí. Dòng thác phiên não, điên đảo 
văng bặt. Tự tánh thông tỏ gốc mọi tai họa. Mong 
đứt tránh, nhiễm, lia đường tham ái. Hình tướng 
tịch tĩnh, gốc của hòa hợp. Tạo tác “vô tướng”, 
Thánh hiền bình đăng. Lành thay! Lành thay! 
Phước đức mênh mông: thấu tỏ (lời) khuyên dạy, 
đói khát xa lìa. Chánh pháp vô thượng, tùy thuận 
gøôm đủ. Chư Thiên thiện tịnh, trong lặng an lạc. 
Cáo hóa chúng sinh theo đường Thập thiện. Sửa 
trị như vua, kiêu mạn không dây. Không nhân 
phiên não, yêu tin, giữ gìn. Chắng lúc nào rời (công 
việc) dưỡng, trị, an định. 

Thế nào là chúng sinh (đạt được) tịch tĩnh, tại 
nơi chốn ấy bố thí thù thắng, chân thật? 

Tịch tĩnh vô ngã (như) vua khéo (tạo sự) bình 
đẳng. Đói khát không còn, kiêu mạn chăng dấy. Là 
cõi sung mãn, thù thắng, giải thoát. Vương tạo 
nhân chính, muôn việc tốt lành. Hành, giải đây đủ, 
ngợi khen theo thiện. Cứu giúp muôn loài, nhân 
diệu thê hiện. Tu hạnh nguyện lớn, trừ bỏ vọng 
tưởng, trí tuệ chân thật như thế cùng sinh. Bồ thí 
ngàn loài, (bậc) Hiển thiện trên hết. Sức mẹ hiển 
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ây phát triển muôn đời. Chân ngã không bị quả báo 
chỉ phối. 

Dòng thác phiên não, Phật-đà hăng dứt. 

Chứng đắc Thập địa, rõ tánh Như Lai. Xa lìa 
nẻo đữ, tịch tĩnh vô biên. (Như) Vua theo nhân 
thăng, khăp chốn thuận theo. Gốc không hý luận 
(mới) chân thật bồ thí. Hành, giải gồm đủ, là chốn 
tự tại. Trong lặng, an nhiên chính là giải thoát. Lực 
dụng tu thí, thích ứng từ gốc. Chúng sinh không 
(tạo) nhân (bồ thí), cơm áo đâu dư. Dốc tu bố thí, 
phương tiện đủ đây. (Bậc) vô học dứt bỏ (mọi) ngã 
mạn, s1 độn. Trói buộc xa lìa (đạt được) thanh tịnh 
thuận hợp. Như cõi quốc vương trí tuệ viên mãn. 
Theo nhân cứu cánh, Tam bảo an trụ. Tăng thêm 
cúng dường, sắc diệu (càng) rực rỡ. Tự tại gôm đủ, 
ngôn ngữ hiện bày. Từ chôn thanh tịnh, cõi pháp 
hòa hợp. Mười lực Như LaI, làm sao đạt được? Tạo 
tác chân thật, khế hợp Như như. Thâu lời Phật dạy, 
bố thí gôm đủ. Nhân gốc tịnh diệu, điện đảo lặng 
dừng. Khéo tu điều phục, hành theo mẫu mực. Là 
chốn đa văn, tịch tĩnh, (các) chi phần (đêu) trọn đủ. 
Dốc tu thượng diệu, mong đạt bình đăng. Chế ngự 
kiêu phóng, trừ diệt phiên não, nhân tạo (ra) bệnh 
nạn. Chấp ngã, nhiễm câu không nhân (nên chăng) 
hiện hành. (Như vị) Quộc vương thấu rõ bao lớp 
lỗi lầm. Tự theo phép tắc dứt bỏ (mọi) tai nạn. 


L] 
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Câu chân thật ây, không tu mà đạt. Điện đảo 
tận cùng tạo thành nghiệp dữ. Vắng thiếu nhân 
lành, kiêu mạn càng dày. Quán pháp vô ngã, lìa bỏ 
tất cả. 

Là chốn cửa thiên tịch tĩnh, tự tại. Bố thí tuy 
nhiêu, rốt (lại là nhằm) dứt hý luận. Thanh tịnh 
trùm khắp thê giới chúng sinh. (Bậc) Thanh văn 
còn chuyên (lên) Đại thừa (mới hoàn toàn) an trụ. 
Trí tuệ tôi thăng, bao la như (cõi) không. Vi diệu 
sâu xa, nhân hành thuận hợp. Thông tỏ tận cùng, 
diệu dụng vô biên. Tánh vô (như cõi) hư không, 
muôn vật tùy thuận. Tham ái, điên đảo (làm cho) 
tự tánh ngửa nghiêng. Tự tánh (ấy) lại tỏ, thấu đạt 
thành thật (như v]) quốc vương thi ân, dốc tu thanh 
tịnh. Châu báu vô biên (là) tịnh diệu bất thoái. An 
tính đích thực, hý luận đâu còn. Hành, giải (theo) 
nhân thắng, thanh tịnh hiện bày. Vương giả thâu rõ 
thiện diệu hòa hợp. Cối nước (của) vua ây an tĩnh, 
bình đăng (như) mẹ hiển vui sướng, vô cùng hòa 
hợp. Là cõi Bô-tát tu tập vô tướng. Hành động như 
vậy, mong đạt thù thăng, lại không hao tồn. 
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Ung dung tự tại (là) nghĩa tánh Như Lai. Vương 
Ø1ả nương tựa, (Nhu Lai tánh) an định, dừng lặng. 
Hình tướng giáo pháp tăng trưởng khắp nơi. Dứt 
bỏ tận cùng (mọi) nghiệp dữ, câu nhiễm, che buộc, 
hý luận. Vô số các ma chăng thể phá hoại. 

Thâu tỏ thu nhóm (là) nghĩa bình đăng. Nghiệp 
dữ tự tạo, bệnh nạn càng tăng. Nhân quả chắng 
tường, buông theo tham dục. Lực dụng tự phô 
chẳng rõ ngọn nguôn. Ba độc cấu uế lấn quấy tự 
tại. Chăng rõ điên đảo (làm cho sợ hãi). Xa lìa các 
mạn, nương cõi bình đắng. Bồ thí phương tiện, 
phiền não không còn. Từ bỏ phóng dật (đạt được) 
tịch tĩnh, tự tại. GIác pháp tăng trưởng (là) xứ của 
an VUI. Thấu triệt cái hại (của) si độn, ngã mạn. 
Ngọn nguôn pháp tánh Như như, vô tận. Thật tánh 
trọn nên, tận cùng ấy (Như như) đạt. Là nơi (nhận 
ra) ngã mạn, phóng dật là giả (trả). Hiểu rõ (lời) 
dạy khuyên, dôc theo bố thí. Các hạnh (bó thí) chân 
thật (nhăm tới) ba loài xâu yêu. Thanh tịnh, xa lìa. 
Hình tướng đạt được. Nhà cửa yên tĩnh. Quân sinh 
hiện bày. Nhân lành chăng mất. Tu tập thanh tịnh. 
Xa lìa điện đảo. 

Thế nảo là tu tập diệt trừ nghiệp dữ? 

Nhận rõ như thế, an trụ bất thoái. Nhân hành 
øôm đủ, tỏ ngộ như thật. Mong đạt tận cùng gốc rễ 
(của) hình tướng. Bậc Đại Bồ-tát phát sinh lời ây. 
Phép tắc của vua rộng lớn, chân thật. Ôn định sửa 
trị khắp cõi là chính. Dứt trừ bệnh nạn, bô thí đói 
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khát. Ngôn ngữ hiện rõ (đói, bệnh) thiện tịnh xa 
lìa. Xứ sở giảm bớt câu nhiễm trói buộc. Diệu dụng 
Thánh hiền dứt bỏ các mạn. Lực . dụng bồ thí thanh 
tịnh tận cùng. Những thiện tịnh â ây (của bộ thị) giải 
trừ đói khát. Mọi thời, khắp chốn, nhân ấy nên tu. 
Đói khổ càng nhiêu (càng) bồ thí đúng mức. Ngôn 
ngữ phát sinh rời bỏ vọng tưởng. Mẫu mực đốc tu, 
thanh tịnh vô tận. Yêu thích Thập thiện, tịch tĩnh 
phát sinh. Xứ của tịnh diệu biến khắp như vậy. 
Mong đạt để lý, gồm đủ tự tại. Chúng sinh tạo 
nhân, phương tiện tu sùng. 

Thể nào chúng sinh hành giải tự tại? 

Vương giả gồm đủ (các) nhân thù thắng, lớn 
lao, rõ dường hành đạo. Tự tánh dứt buộc, chân 
thật như thế. Tăng thêm phương tiện, biết rõ khâu 
hòa. Tròn một do- tuân đôc tu thăng tích. Nhân tịnh 
tịnh diệu, chân thật ắt đạt. (Nhân tịnh ấy) trong 
sảng, âm âp, tịch tĩnh tận cùng. Nơi chỗn tạo tác 
nhân thắng thiện diệu. Hình tướng đảng yêu, chân 
thật vô biên. Tự tánh ung dung, tự tại thù thăng. Là 
chôn vương giả cứu giúp đói khát. Lời thật ngợi 
khen khế hợp, đúng phân. Dứt sạch nghiệp dữ, 
tướng mạo không mât. Tận cùng dục lạc (là) thông 
tỏ cõi tánh. Theo nhân thắng diệu, lực đủ chuyên 
đối. Thuận hợp tột bậc (là các) hình tướng bố thí. 
Lìa xa tai nạn, dốc tu chóng thành. Gánh vác rộng 
khắp, ngôn ngữ hòa thuận. Tu tập tịch tĩnh (đạt) 
phước báo thăng nghĩa. Ngôn ngữ thanh tịnh như 
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thế (có khả năng) dứt bỏ mọi nhân đói khổ. Chân 
lý hiện bày, phát sinh (việc) dẫn dạy. Thiên chủ Đề 
Thích ngôn ngữ thành thật. Thập thiện như vậy (là) 
nhân thăng rôt ráo. Thức thứ sáu —ý thức— xa lìa 
nhiễm ác. Bồ thí mong đạt ngôn ngữ thượng diệu. 
Nhân thắng căn bản (của) thể tánh (là) bắt thoái. 
“Vô tánh” là gì? Tận cùng (của) thật ấy. Thiện 
pháp chân thật chăng sinh hủy hoại. Hướng câu 
Thánh đạo chân lý gôc tịch. 

Thê nảo là phương tiện đề nhận biết, thấu suốt? 

Xứ sở vua rộng lớn, tịch tĩnh. Giáo lệnh sửa trị 
thành tựu như vậy. Hiện bày, chuyển biến, cứu 
giúp không cùng. Ngôn thuyết tột bậc, khéo dứt 
đói khát. 

Thế nảo là điều trọng yếu ở chốn thế gian? 

Cõi bờ tạo dựng, muôn dân yên tĩnh. Chánh 
pháp vững truyền, Tam bảo an trụ, căn bản hành 
động an định như vậy. Giác ngộ nhân (của tánh), 
la mọi sợ hãi. Ái lạc trói buộc (làm) đôi thay nơi 
chốn. Tận cùng tự tại (là) thông tỏ nhân hành. Là 
cõi tánh giác trí tuệ thông suốt. Chân đề hiền hiện, 
tham dục sạch làu. Nhân tánh chuyển biến, dứt hết 
đói khát. Tự tánh tĩnh trụ, chế ngự bạo lực. Luật 
nghị khá tuân, giới đức thanh tịnh. Lực dụng nên 
nương, rõ nghĩa hoan hỷ. Bậc vua nôi danh, mong 
không thê được. Tận cùng ngã mạn (là) chúng sinh 
(mãi) trôi theo mười nẻo bắt thiện. Bồ thí như vậy 
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khắp cõi do-tuân. Chúng sinh thấu đạt dứt bỏ ngã 
mạn. Chúng sinh câu học, lìa sợ sinh vui. Thuyết 
pháp khắp cõi, dẫn dắt hữu tình. Tâm của chúng 
sinh nhận rõ nghĩa lợi. Lực dụng mong đạt, găng 
diệt tham dục. Mong cầu thuận hợp, tánh ngã la 
tham (dục). Đức hạnh tối thượng: chúng sinh chỗ 
dựa. Ý không phân, hận, tịch mặc là vậy. Bồ thí 
chúng sinh các pháp đức hạnh. Tánh lia sân hận, tự 
tại là hạnh. Nơi chốn tu tập không còn điên đảo. 
Gốc của tai nạn chính do tranh tụng, hý luận. Phật 
pháp thanh tịnh, khế hợp mọi chiều, rõ nghĩa ích 
lợi. Thăng nghĩa an lành, thanh tịnh tôi thượng. 
Mong đạt dứt sạch vọng tưởng, nghiệp dữ. Đức 
hạnh vi diệu đạt được là thế. Lực dụng quán chiếu, 
thâu đạt chân thật. Giữ gìn nghĩa lợi, g1ả trá chăng 
sinh. Hòa thuận tăng thêm, xứ của tự tại. Bồ thí 
tăng trưởng, cõi ý thanh tịnh. Xa lìa bệnh nạn, hòa 
hợp hiển hiện. Các cõi trời ây tháy đều hộ trì. 
Nương giữ tịnh diệu, hiện bày vô ngã. Đức hạnh 
hòa hợp, tánh giác thông tỏ. Cối tánh tham ái, giải 
thoát nào đạt. Không nhân vọng tưởng (để) tạo nên 
chuyền lưu. Thanh tịnh chân thật hiện rõ như thế. 
Nhận rõ pháp thí đà) nhân của thù thăng. Thể tánh 
thiện diệu, pháp vôn tĩnh lặng. Ái lạc thượng diệu, 
gốc từ ba thiện. Rõ nghĩa an lành (là) tịch tĩnh trùm 
khắp. Quan sát chúng sinh (nào) đói khát, tai họa. 
Là cõi quốc vương, lực dụng dốc tu. Chân thật 
không mạn, yêu dưỡng trọn đủ. Phiên não không 
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dây, nên rất xa lìa. Gốc của đói kém. Rõ là hoại 
tánh. Là chốn Bỏ-tát gốc sạch câu nhiễm. Mong 
đạt ngọn nguôn vi diệu (của) ba thiện. Xa lìa tận 
cùng hình bóng đói khát. Gốc rễ thuận hợp (là) 
thanh lịch đích thật. Nhân thăng Thập thiện, chư 
Thiên trọn đủ. Dòng thác phiền não nhận rõ, dứt 
trừ. Tạo tác hỉnh tướng, tham dục không mất. Tu 
hạnh bồ thí, gốc của giáo pháp. Tận diệt điên đảo, 
tâm ý chuyên tu. Gốc của chư Thiên: tạo nhân bố 
thí, chân thật tận cùng, đó là tăng trưởng. Tướng 
mạo tươi sáng, đúng (bậc) Đại trượng phu. An trụ 
nghiêm mật thuận hòa như thế. Tịch tĩnh đạt được, 
yên vững chăng lay. Nhân diệu thanh tịnh phát sinh 
vô ngã. Dung mạo bạn lành trọn đủ như vậy. Lực 
dụng tạo tác nghĩa lợi thành tựu. Phước báo nhiều 
đời tận cùng xứ sở. Tạo nhân Thập thiện, dốc tu 
như vậy. Dung mạo ôn hòa, hạnh của Bồ-tát. Cõi 
ý đạt được thanh tịnh viên mãn. Diệu dụng Bỏ- tát 
bố thí trang nghiêm. GIới mốc thảy vượt, cấu 
nhiễm đều sạch. Thường trụ, hằng hữu, chân thật 
trùm khắp. Trượng phu (còn vướng) hý luận, tham 
dục còn dây. Gốc của tạo nghiệp (tham dục dẫn tới) 
chốn đây nghiệp dữ. Trí tuệ chúng sinh thấu rõ, trừ 
diệt. Đó thực là điều Bồ-tát lìa bỏ. 

Thế nảo là hình tướng ung dung viên mãn? 

Quan sát nơi chỗn khác biệt như thê. Hiểu rõ 
(bao thứ) nhiễm buộc, sợ hãi (ở) thế gian. Thâu 
suốt nơi chốn, lìa bỏ (các) nhân ây. Thấu đạt lời 
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(chỉ) dạy, dứt tuyệt nhân buộc. (Bậc) Hữu học nên 
lia nhân của thê gian. Tự tánh thanh tịnh, trí tuệ 
chứng đạt. Theo (lời) thây khuyên dạy, chúng sinh 
thêm trí. Thế gian dốc tu, tạo nhân rộng lớn. Ba 
thừa giáo hóa, cùng về Phật tánh. Bóng hình biến 
đối thảy đều không thật. Tham đăm phiền não, 
thanh tịnh mất nhân. -Hàng chúng xuất gia, xem 
(kẻ) ấy (là) vô trí. Phiền não, tội lỗi, Như Lai hằng 
dứt. Đức hạnh thâm diệu (do từ) nhân thắng thanh 
tịnh. Hành, giải (theo) phước đức, tùy lúc thuận ly. 
Chúng sinh điên đảo, tham đăm phương tiện. Sân 
hận dút hết, đạt được nâng đỡ (của Bô-tát). Là chỗn 
nên rõ, nghĩa lợi thế gian (tạo nên) thành lũy chấp 
ngã. Nhận rõ nơi chỗn chuyên biến thuận hợp. 
Vương g1ả g1ữ nước, tai nạn chẳng còn. Hành, giải 
gôm đủ, thông suốt khắp cõi. Xem xét thâu đạt, đức 
hạnh chân thật. Cõi nước của vua miên xa khó đến. 
Dung mạo thù thăng, tai nạn đều không. Tự tánh 
Niết-bàn, giải thoát hiện rõ. Bồ thí chân thật (là) 
hạnh mật lia vọng. Nơi chôn khế hợp tu tập tôi 
thượng. Hướng: đến tận cùng đà) tự tánh thanh 
tịnh. Tà hạnh chắng tu, hòa thuận viên mãn. Nương 
tựa thanh tịnh, tiếp cận ngọn nguôn. Đức hạnh 
cùng tận (là) bình đăng chân thực. Đạt gốc nhân 
thăng, hạnh mật thuận hòa. Ái lạc thanh tịnh, tịch 
nhiên không mất. Bồ-tát tự tại, táng trưởng tận 
cùng. Tạo nhân căn bản, bố thí thâu đạt. 
Thế nảo là Thánh đạo an lành tăng trưởng? 
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Thâu rõ thắng hạnh, ngã mạn chăng sinh. Món 
ngon đây đủ, yêu dưỡng vô cùng. Hình tướng rốt 
không, tận cùng như thị. 

Thê nào là bô thí thanh tịnh, mẫu mực thuận 
hợp? 

Nơi chốn tịch tĩnh, thông tỏ mọi lẽ. Là cõi trí 
tuệ vô tướng thật bày. Tu tập tịch tính, dứt mọi 
hoạn nạn. Đạo hạnh Bô-tát trí tuệ chân thật. Chúng 
sinh lìa vọng, mọi ta1 nạn sạch. Tự tánh thầm diệu, 
phiên não đâu còn. Hạnh thí thâu suốt, lực dụng 
hòa hợp. Đức hạnh gồm đủ, câu nhiễm biến đối. 
(Như) mẹ hiện yêu dưỡng: vô cùng rỡ ràng. Tự tại 
tính lặng (là) lực dụng tận cùng. Chi phân (của) 
giáo pháp trong lặng hiện rõ. (Như) chế độ của vua, 
cõi xa yên định. Nhân gốc Bô-tát nghiêm túc lìa bỏ 
(phiên não). Tứ quả Thanh văn thăng nghĩa viên 
mãn. Chư Thiên ái lạc, giáo pháp phát huy. Dung 
mạo Ít có, vui mừng, an định. Tịch tĩnh không 
tranh, trong lành như trăng. Lìa bỏ nhân tranh, 
chân thật vững tu. Mong nguyện hòa hợp, phước 
đức gồm trí. Giáo pháp căn bản, chư Thiên nương 
theo. Thương xót chúng sinh luân lưu chìm đắm. 
Là cõi tham dục điên đảo vô cùng. Thánh pháp 
øôm đủ, nhân nhiễm đều dứt. Hành, giải đây đủ, 
tinh cầu chánh pháp. Tùy thuận bồ thí tức là tự tại. 
Thâm diệu tột bậc, ma chắng thê hoại. Quốc vương 
mến mộ, khắp chốn tịch tĩnh. Tạo tác nghiêm túc, 
chuyền biến tự tại. Ngọn nguôn nghiệp dữ thảy đều 
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dứt sạch. Là cõi trí tuệ xa lia dòng thác: bao loại 
điên đảo, nhiễm buộc, các mạn. Chi phân Bồ-tát tu 
tập tịch tĩnh. Tâm ý lặng dừng đạt nhân không mắt. 
Tánh không vốn tịnh, an tĩnh tự tại. Cõi người gánh 
vác như bậc mẹ hiền. Phiên não tận diệt, tự tại đúng 
tên. Là chốn quốc vương năng trị tham dục, sân 
hận, ngu s1, khinh mạn các loại. Muôn loài, quyến 
thuộc dứt mọi đói khát. Tự tánh Bô-tát thanh tịnh 
phát huy. Thân tâm chúng sinh đạt được chân thật. 
Vương giả tu sùng nghiệp gốc như thế. Nghiệp dữ 
ây do vọng tưởng trói buộc. Mười loại căn bản 
(của) dòng thác phiền não. Bồ thí bình đẳng hành 
động phát huy. Chân thật, không tranh, lực dụng 
trọn đủ. Cõi tánh thanh tịnh, trang nghiêm tốt đẹp. 
Thấu đạt cõi tánh, nhân (của) bậc hữu học. Ngọn 
nguôn giới luật bao la bảy hiện. Tùy thuận, phát 
huy, chuyên biến, an định. Căn bản Thập thiện tánh 
vốn hăng có. Hoạn nạn, tham dục chuyển đổi 
không vướng. Dốc tu hạnh thí, chân thật hợp phân. 
Hý luận như thế gốc do thiêu tuệ. Chế ngự tai nạn, 
thâm nhập tĩnh lặng. Nhận biết, thấu rõ gốc rễ (của) 
phóng dật. Là xứ Bô-tát dạy pháp Vô thượng. 

Thê nào là phiền não ở cõi ý khó đoạn? 

Mong cầu không thật, tạo tác vô cùng. Như mẹ 
nuôi con luôn luôn bảo, giữ. (GIúp cho) chúng sinh 
thâu tỏ các pháp tịch tĩnh. Lực dụng vô ngã đà) SứC 
nhân bạn lành. Tịch tĩnh phát huy, dứt mọi lo sợ. 
Mười loại pháp thiện (tu tập, đem lại) tự tại tận 
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cùng. Ngăn nẻo bắt tịnh, ngôn ngữ (thêm) dôi dào. 
Dốc lòng tu tập, khắp chôn khắp nơi. Tạo nhân vô 
biên, mong chăng thê thấy. Tự tánh chân thật, rõ 
nghiệp bao đời. Dứt bỏ kiêu mạn, tùy thuận khá 
đạt. Chúng sinh điên đảo, chỉ dạy thanh tịnh, trí tuệ 
thông tỏ: Xiết bao công phu, chúng sinh thấu đạt, 
dứt nhiễm tận cùng. Nhân của ái lạc, thuận theo 
dòng chuyên. Chúng sinh nhận rõ phiên não, lỗi 
lầm. Là chốn quốc vương thi ân dân chúng. An trụ 
(trong) biến động, mong đạt tịch tĩnh. Trí tuệ thông 
tỏ, hướng câu giải thoát. Dung mạo dốc tu thiên 
định, trí tuệ. Bô-tát dứt bỏ trói buộc như vậy. Bồ 
thí chúng sinh nghĩa lợi chân thật. Hành, giải gồm 
đủ, tự tại thể hiện. Lành thay hạnh xả! Tu tập, xa 
la. Bậc Đại Bô-tát chỉ dạy dẫn dắt. Là lúc quốc 
vương cùng với chúng dân an vui bố thí, dốc lòng 
tu tập. Châu báu, kho tảng một thời bỏ hết. Là cõi 
chúng sinh kiêu dật như vậy. Trong khoảng tịch 
tĩnh, không nhân phiên não. An trụ rốt ráo. Nhận 
rõ bô thí, chắng câu hình tướng. Tĩnh lặng không 
chao, như trăng trong sáng. Tâm thiện xa lìa dòng 
thác phiền não. Nghiệp dữ, các mạn không thể dây 
thêm. Quan sát vọng tưởng (tỏ được) gôc thường 
chăng sinh. Nơi chôn tịch tĩnh, (là) tự tánh đúng 
thực. Nhiễm ác, trói buộc, øôm đủ hình tướng. Như 
vậy, (là) chúng sinh mang lấy sắc tướng. Xa lìa 
nhân nhiễm, thanh tịnh hiện bày. Nghĩa lợi vui 
sướng hình tướng lộ rõ. Quả báo thế gian, trọn nên 
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trừ nghiệp. (Các quả báo như) sinh kế đói khát, 
điên đảo, ngạo mạn. Mong thảy xa lìa, hoạn nạn 
cũng dứt. Điên đảo hợp phân (là do) tạo tác (từ) 
bao đời. Hình tướng trói buộc, biến đối dứt sạch. 
Bồ thí thù thăng mong đạt thanh tịnh. Tu tập tánh 
từ, nhần thiện hòa hợp. Khắp chôn giữ gìn (tránh) 
tai họa, bụi nhơ. Hướng tiên tu học (là nhăm) diệt 
sạch phiên não. Bụi bặm không xua, thanh tịnh nào 
đạt. Giá như nghiệp dữ lại sinh tận cùng. Gốc rễ 
rộng lớn, nhân của cùng tận. Ham thích tu thí, 
hướng câu thanh tịnh. Chỉ dạy chúng sinh, tùy 
thuận giữ gin. Quộc vương vững tu, Xứ sở rộng 
khắp. Hữu tình thế gian gốc theo tam thiện (là) 
không tham, không sân, không si. Là gốc thiện của 
tự tánh ung dung. Tà kiến, nghiệp dữ thật sự không 
còn. Thương dẫn muôn loài (ra khỏi) tội lỗi, điên 
đảo. Thuận theo tịch mặc bao la là thê. Tam bảo an 
trụ, hành động thuận hợp. Thiếu trí vững tu, mong 
cầu sân hận. Xứ sở thành ấp: Xóm Thánh làng 
thân. Tạo nhân thanh tịnh, hình tướng hiện bày. Ở 
nơi giả-lam, thiền định tịch tĩnh. Tự tánh hữu tình 
chuyên biến, an định. Tứ thiên căn bản, năm dục 
đều dứt. Bình đăng thành tựu, gốc của an lạc. Chân 
thật tận cùng (là) nghiệp dữ chuyên đối. Dứt mọi 
hình tướng đói khát, bụi cấu. Thập thiện phát huy, 
chôn ấy, (đói khát, phiền não) không còn. Hành 
động thích ứng, si mạn đều dứt. Thâm diệu, dứt sợ, 
tịch tĩnh hiện bày. Mong câu an định, thây rõ nhân 
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sốc. Công dụng Thập thiện dứt trừ trói buộc. 

Thế nào là hình tướng chân thật chăng mắt? 

Bồ thí thanh tịnh (là) nghiệp nhân hành động. 
Chân thật thăng nghĩa (lả) vật dụng thích ứng. 
Thâm diệu thành tựu, tự tại khế hợp. Tạo nghiệp 
hý luận (làm) đảo điên tự tánh. Tâm hướng Bô-đê, 
thăng nghĩa viên mãn. Hành thí hợp phân mong đạt 
tịch tĩnh. Căn bản tĩnh trụ, biên chuyên tự đạt. Tu 
thí đầy đủ (bậc) hữu học (đạt được) thanh tịnh. Tôn 
tạo tranh tượng hết lòng thể hiện. Căn bản tất thảy 
tu thí tận cùng. An lạc từ trước (làm) tăng trưởng 
an định. Trong cảnh thanh tịnh, dứt nhân nghiệp 
dữ. Hành, giải hợp nhất. 

Thê nào là hình tướng ngã mạn tận cùng? 

Tự tánh xưa nay nhiêu loài thâu đạt. Các nghiệp 
quá khứ, an lạc tháy câu. Xa lìa đói khát phước đức 
thuận hợp. Gốc rễ không phân, ngọn ngành có 
khác. Bồ thí (nhăm dứt) tham dục, điên đảo trói 
buộc. Dòng thác phiền não hiện hành như vậy. Tu 
thí tự tại, tiêu trừ hý luận. Nghiệp thiện đạt được, 
thăng lợi viên mãn. Năng lực tinh tân dứt mạn, si 
độn. Xứ sở chuyền đối, hành động lại thêm. Thế 
gian an lạc, yên định đích thực. Nhận thức sáng tỏ, 
thuận hợp là vậy. Hành, giải øôm đủ, thù thắng vô 
cùng. Chi phần chân thật, linh động hòa hợp. Nên 
tảng Phật pháp chính là vô tướng. Quốc vương trị 
nước, gốc pháp chân thật. Tu tập thuận hợp, mẫu 
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mực hiện bày. Thấu đạt thanh tịnh, chế ngự là 
chính. Hướng tới dứt trừ điên đảo, nghiệp đữ. 
Dòng thác phiên não không ngoài căn, tùy. Trí tuệ 
phát sinh (từ) hòa hợp tột bậc. Xa lìa (phiên não) 
mong đạt tĩnh lặng, thuận hợp. Lãnh thổ của vua 
tịch tĩnh tận cùng. Hiểu biết hành động, lìa mọi tai 
nạn. Là cõi Bỏ-tát thấu tỏ, thuận hợp. Ngăn chặn 
tất cả các pháp bắt tịnh. Hữu tình thây rỡ, an lạc 
tăng thêm. Tham dục của vua thật là không bờ. 
Nhân điên đảo ấy hốt nhiên dứt hết. Nuôi dưỡng 
muôn loài, mong câu Thánh đức. Trong ngoài tịch 
tĩnh, theo thời nhận biết. Hành động phát huy, gốc 
từ mẫu mực. Là chốn Bồ-tát như hạnh mẹ hiên. 
Thông tỏ đúng phân, dứt bỏ điên đảo. Quan sát 
tăng thêm, chê ngự tật cả. Hành, giải hướng tới 
thăng nghĩa thanh tịnh. Thân tâm không nhân, căn 
bản khê lý. Chế ngự điên đảo, tự tánh hiện bày. 
Gốc của an định đo từ bồ thí. Phước đức rốt ráo, tự 
tại an tĩnh. Vô ngã, thanh tịnh, tăng thêm ái lạc. Tự 
tánh thông tỏ cội rễ dòng thác. (Cùng với) đói khát, 
hoạn nạn, hình tướng hý luận. S1 độn, các mạn 
chấm dứt, tịch tĩnh tận cùng. Như sư tử vương nuôi 
dưỡng đủ đây. Hình tướng đây đủ, nơi chôn dứt sợ. 
Tự tánh thích ứng tạo nhân vi diệu. Cung kính cúng 
dường, thiện diệu chuyền biến. 

Thế nảo là nhân thắng tăng trưởng thực sự? 

Trí tuệ tịnh diệu, tịch tĩnh chế ngự (phiên não). 
Xa lìa ngôn thuyết, nơi chốn tùy thuận. 
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Thế nào là thăng nghĩa chuyền biến thuận hợp? 

(Đạt) nhân thắng thanh tịnh, tánh phiên chắng 
sinh. Tịnh diệu như thê. Bô-tát chỉ dạy, tự tại hiện 
bày. Ngôn ngữ khế hợp, thuyết pháp độ khắp. 
Vương giả làm sao sửa trị khắp cõi? Tự tánh quan 
sát pháp thiện không tranh. Nhân diệu thanh tịnh 
rõ nghĩa dưỡng nuôi. Chân lý thuận hợp, căn bản 
gôm đủ. Tự tánh hòa hợp, thân tâm an lạc. Nơi của 
nuôi dưỡng (an lạc là) tu tập vô bờ. Hiểu biết thâu 
đạt, hướng câu chân thật. Tuệ giác đạt được tôi 
thượng tận cùng. Thánh pháp thanh tịnh, dứt buộc 
như vậy. Ngọn nguồn gồm đủ hý luận không quây. 
Tự tánh thanh tịnh, phiên não hãng. dứt. Các pháp 
(của) tự tánh (là) gôc mọi lưu chuyên (dẫn đên) SI 
độn, các mạn, kiêu, phóng dây khắp. Gốc mọi tai 
họa vốn là tĩnh lặng. Chúng sinh đuôi theo bóng 
hình không thật. Bô-tát phải dốc chỉ dạy (lý) tôi 
thượng. (Giúp) tự tảnh nhận ra nghiệp dữ, đói khô. 
(Nhận ra) là chỗn phiên não chông chất từ trước. 
Nghĩa lợi rộng lớn (là làm cho) chúng sinh (được) 
thanh tịnh. Tạo nhân bồ thí (đạt) tĩnh lặng thiện 
diệu. Chúng sinh tỏ ngộ theo nhân Bỏ-tát. Thập 
thiện phát khởi, an trụ không chao. Giáo pháp gồm 
đức, bản lai vốn không. Bản tánh tùy thuận hiện 
bày có khác. Thâm diệu phát huy, nhân thắng là 
thê. Yên vững an định. 

Thể nảo là thân tâm tịch tĩnh trọn đủ? 

Tu tập chân thật, vô úy thành tựu. Tự tại tận 
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cùng (là) thắng nghĩa vô sinh. Như vậy là Bô-tát 
đạt được quả vị A-la-hán thanh tịnh, chẳng động. 
Xoay chiêu dòng thác điên đảo phiên não. Dứt 
nhân vọng động, hoạn nạn cũng dừng. Quan sát 
chúng sinh, bồ thí thanh tịnh. Diệu dụng giải thoát 
(là) tịch tĩnh thăng nghĩa. Là lúc dạy khuyên dốc 
tu tự tại. 

Châp ngã rộng lớn không cùng là thê: Cội rễ 
nơi sinh (của) dòng thác phiên não. Lại phải hành 
động (để) dứt bỏ, xa lìa. Quan sát rõ lẽ, thâu tỏ 
đúng phân. 

Thế nảo là chúng sinh chế ngự tự tánh? 

Hành động ung dung, đúng phân, lâu dài. Tự 
tánh căn bản, tịch tĩnh như (cõi) không. Quan sát 
mình, người, thanh tịnh cùng lợi. Là chốn tùy 
thuận, thù thăng tột bậc. Đủ sức thực hành, trọn 
thêm vô ủy, Đó là Đại thừa giác ngộ, giải thoát, tạo 
nhân giáo hóa, ví như hoa sen mọc lên từ bủn. 
Thanh tịnh thắng nghĩa (là) cội rễ (để) chế ngự. 
Tạo nhân tu thí, đạt được thiện lợi. Tướng gôc 
(của) nghiệp dữ (là do) chắng chịu thi ân. Tỏ ngộ 
câu uê, thanh tịnh không khác. Tăng thêm chế ngự, 
bình đăng gồm đủ. Tự tánh thăng nghĩa, không 
phân bỉ thử. Gốc của tai họa hiện hành rõ ràng. 
Thuận theo trí tịnh mong đạt được như vậy. (Nhận 
rõ) tự tánh tịch tĩnh, phiên não nhiễm, buộc. Thân 
tâm thanh tịnh, dứt mọi biến chuyền. Bồ thí mong 
đạt lực dụng thích ứng. Quan sát vô tận tất cả 
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chúng sinh. Tùy thuận mong đạt nhân tánh tối 
thượng. Tự tánh vốn không (có) các mạn si độn. 
Bồ thí vô tướng, dứt sạch (mạn, độn), chuyên tu. 
Thuyết pháp chân thật, năng dứt thắng dục. 

Thế nào là chư Thiên ngôn ngữ chân thật? 

(Theo) nhân thăng căn bản, tu tập thuận hòa. 
Hạnh thí vô biên (là) pháp đàn căn bản. Xa lìa dục 
lạc, nghĩa lợi thêm tu. Dứt trừ vọng tưởng, gốc 
không si mạn. Hành, giải gôm đủ, hạnh tu tinh tân. 
Nhân thăng bất thoái (là) gốc rễ (của) người trời. 
Thuận theo thăng nghĩa thêm tu bố thí. Nhân của 
chân thật (là) gôc mọi thành tựu. Tạo nhân thí, 
mong thanh tịnh trùm khắp. Các pháp thâm diệu, 
dẫn dặt chúng sinh. Tu tập bồ thí, bí ngữ khế hợp. 
Phát huy tịch tĩnh, dứt mọi tham dục. Hành, giải 
øôm đủ (đạt) nhân thắng thanh tịnh. Làm chủ mọi 
nhân, tự tại là vậy. Hành động phát huy (đạt) chân 
thật thắng nghĩa. Tât thảy tai nạn tự nhiên lặng 
dừng. Xa lìa tật cả cầu nhiễm, trói buộc. (Cùng VỚI) 
phiền não, s¡ độn biến chuyền khắp chốn. Là cõi 
chúng sinh tịch tĩnh tận cùng. Lực dụng tự tại thuận 
theo bản tánh. Nhân buộc, cầu nhiễm, hợp nhất 
øôm đủ. Chúng sinh tỏ ngộ dứt bỏ hý luận. (Cùng 
với) Nơi chôn tai họa, tu tập hiên thiện thắng nghĩa. 
Tự tánh chân thật, bô thí thanh tịnh, (đạt) lực dụng 
tận cùng (là) tự tại tịch mặc. Chúng sinh khắp chôn 
tạo nghiệp điện đảo. Sinh tử trôi lăn rõ nghĩa ngu 
si. Xa lìa chấp ngã (mới) thông đạt tận cùng. (Từ) 
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căn, tùy (phiên não) tạo tác, nghiệp dữ hiện bày. 
Xứ sở điều hòa, như (cõi) không vô ngại. Cơm áo 
cao sang, lìa bỏ không màng. Đạo pháp thanh tịnh, 
hàm nghĩa giáo hóa. Nói rõ (các) mối lo, tự tánh 
hiển hiện. Các pháp tịch tĩnh, mong đạt tự tại. Tu 
thí thanh tịnh, bố thí khế hợp. Lìa gốc vọng tưởng, 
thuận hòa trọn đủ. Tịch tĩnh như vậy, đạt nghĩa 
thâm diệu. Cơm áo dồi dào (càng rõ) lời nói chỉ 
dạy. Bồ thí dẫn dắt, tăng thêm tịch tĩnh. Tỏ ngộ 
chân thật hình tướng như (cõI) không. (Là) Hành 
tướng căn bản (của bậc) Thánh giả tu học (hoản 
tắt). Giải thoát đúng nghĩa, bình đăng như vậy. Gốc 
rễ cầu nhiễm, hý luận đều dứt. Thăng nghĩa phát 
khởi, tướng nhân thích ứng. Nghiệp tạo lâu đời 
(cũng được) thanh tịnh tận cùng. Dứt (bỏ) các mạn, 
độn, dây thêm (hoặc) đã có. Cuôn theo dòng thác, 
tịch tĩnh nào còn. Nẻo nghiệp (của) bốn loài hiện 
sống theo sau nghiệp cũ (một cách) bất định. Như 
vậy tự tại (hiện có) øôm đủ tất cả tạo tác từ trước. 
Tạo nghiệp bồ thí (đạt) thanh tịnh tận cùng. (Như) 
lúc lạnh gặp lửa đủ nghĩa thù thắng. Là cõi chân 
thật căn bản thuận hợp. Xa lìa nghiệp cũ, thân tâm 
hòa hợp. Đường nghiệp căn bản (là) tu tập nhân 
thăng. Chư Thiên đạt vui yên ồn, tịnh diệu. Nhân 
của khô thọ tạm thời không dây. Dục lạc tự tại (chư 
Thiên) làm tăng sĩ, mạn. Ây là lìa bỏ nghiệp dụng 
xa xưa. Chúng sinh bố thí thiện tịnh thuận hợp, 
phiên não tự dứt. Cõi ý dứt bỏ (các) nghiệp tạo đời 
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trước. Hợp phân vô biên, kẻ giỏi nhận trước. Như 
vậy các bậc tu học (hoàn tât) đạt được thanh tịnh 
trùm khắp, an trụ rốt ráo. (Mọi) cầu nhiễm trói 
buộc từ xưa đêu sạch. Không nhân lo phiên, thân 
tâm thanh tịnh. Dẫn dạy chúng sinh ý chuộng tu 
thí. Thê gian thông tỏ thanh tịnh, tịch tĩnh. 

Thể nảo là loại ngã mạn, si mê? 

Dục trong tâm sở mong dứt trói buộc. Nơi 
nương thanh tịnh (của) các cõi chư Thiên. Hạnh thí 
thông tỏ, trọn tịnh, thù thắng. Rộng nghe Thánh 
đạo, thấu rõ thuận hòa. Tu tập nghiêm túc, phép tặc 
thích ứng. An lạc tận củng, cao thấp bình đăng. 
Quả báo như vậy (là) đúng theo giáo pháp. Geo 
nhân bồ thí, dung nghi thanh tịnh, đức hạnh trọn 
đủ tạo nghiệp an tĩnh. Chế ngự các mạn, s¡ độn 
chăng sinh. Thế gian đủ sức đạt nhân lìa bỏ (các 
mạn sI độn). Dục lạc tột bậc (là) thực hành chân 
thật. Hình tướng thanh tịnh, chư Thiên không sánh. 
Xa lia taI nạn. 

Thế nảo là nhân thắng sạch hết cầu nhiễm? 

Tu hạnh bố thí các mạn đều dứt. Chúng sinh tận 
cùng, hướng cầu đạo Vô thượng. Trí tuệ phát sinh 
thông suốt giáo pháp. Hợp phân thanh tịnh, thảy 
đều chân thật. Hiều rõ nghĩa lợi, tịch tĩnh trọn đủ. 
Thuận theo nhân thắng dứt bỏ các mạn. Tự tánh 
thiện diệu, nơi chôn tươi đẹp. Cáo pháp thù thắng, 
hành giải gồm đủ. Tỏ ngộ, bất thoái, bố thí hết 
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lòng. Lành thay lực dụng thủ thắng. (của) hành, 
giải! Kiêu, phóng dây tràn, hợp phần đêu mất. 
Nhận thức vân nạn, phép tắc hiện bày. Nhân hành 
hòa thuận, bô thí thích ứng. Chế ngự, dứt bỏ (mọi) 
hình tướng (của) quả khô. Chúng sinh thanh tịnh, 
đói khát không còn. Xa lìa sợ hãi, chân thật là thế. 
Nghiệp dữ đã dút, bi thử lặng dừng. Các pháp Ba 
thừa (là) thắng pháp thế gian. Tăng thêm bô thí, sĩ 
mạn không bày. 

Thể nào là bàn luận tranh biện, nghiên cứu thấu 
đáo về tánh tướng? 

Chân lý thành tựu (là) vui thích căn bản. Cấu 
nhiễm, buộc thê, gốc từ châp ngã. Chị phân điên 
đảo (là) sĩ độn của tâm. Câu nhiễm ở đây nơi trú 
vốn không, chuyển biến sao có (được)? Tánh của 
Như Lai tối tôn tối thượng. Ví như đề hồ các vị 
thượng hạng. Nhân thí thanh tịnh, nghĩa lợi thuận 
hợp. Nghĩa của giới luật (là) ngôn ngữ thiện tịnh. 
Là lúc quôc VƯƠng. lực dụng tự tại. Xứ sở rộng lớn, 
ân thí khắp nơi. Mẫu mực dốc tu, phép tắc nghiêm 
túc. Tạo tác như vậy (đem lại) lợi ích thiết thực. 
Bản tánh vỗn không, ngôn ngữ thâm diệu. Tạo tác, 
lưu chuyển, tánh là vô thường. Mẹ hiền ân dưỡng, 
chi phân viên mãn. tịch tĩnh thăng nghĩa điều phục 
ngôn ngữ. Tự tánh thành tựu, hiện hành thế gian. 
Lành thay trí tuệ! Không vướng hý luận, lời vua 
chỉ rõ. Nhân không bị hoại, xa lìa thường-đoạn. 
Chánh pháp vô biên, rõ nghĩa giáo hóa. 
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Thê nào là không mạn, thuận hợp tột bậc? 
Rộng nghe gôm đủ, căn bản kiên tảnh. 


L] 


LUẬN BÒ-TÁT BẢN SINH MAN 


QUYỂN 10 

Nhân thắng hợp phân, cõi gốc Như như. Thập 
thiện dốc tu, lìa dòng lưu chuyên. Nhận thức căn 
bản, hành giải gồm đủ. Tự tánh chân thật, trí tuệ 
thanh tịnh. Thấu đạt hình tướng, tu tập, giáo hóa. 
Giải thoát đúng nghĩa, hướng cầu khó đạt. Nơi 
chốn tịch nhiên, an tĩnh vô biên (giải thoát). Tỳ- 
kheo căn bản xa lìa trói buộc. Tạo nhân bô thí viên 
mãn, an định. Trí tuệ tăng trưởng, thâu suốt vô úy. 
Bồ thí thanh tịnh, nhân thăng không giảm. Diệu 
dụng đạt được (là) phiên não lặng dừng. Thánh 
nhân tu học (hoản tât) căn, tùy (phiên não) hằng 
dứt. Bốn loại (Thánh quả) dòng thác tập khí vần 
còn. Chúng sinh thê gian (bị) vô minh che lấp. Gốc 
rễ trói buộc (là từ) ý tình buông lung. Tiềm lực tự 
tại, thiêu hạnh từ, nhẫn. Dòng thác cuôn cuộn, trói 
che khó rời. Phước lạc quả báo liên miên như vậy. 
Biết rõ buộc ây, hý luận là gốc. Chứng đặc giải 
thoát, mong đạt tịch tĩnh. Thật ây, (giải thoát) bất 
thoái, thấu trọn. Thủy, hỏa, phong, tai phát sinh dữ 
đội. Biết rõ tham, s1, sân hận dua theo. Pháp tánh 
vôn tịch, trong lặng, vô sinh. Tự tánh chuyển biến, 
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tạo (các) pháp hữu vi. Hữu tình thê gian, bốn loài 
theo nghiệp. Sinh, hiện, mất còn, trước sau chắng 
định. Vì diệu sâu xa thuận theo vô tướng. Giới luật 
trì - phạm chân thật phát sinh. Tánh của Như Lai 
thường trụ, hằng hữu. Giữ giới thanh tịnh, tự tánh 
trong lành. Chúng sinh hoạn nạn, tâm Từ thể hiện. 
Cõi ý phát sinh, an nhiên, thông tỏ. Các pháp giải 
thoát, có nhân mới đạt. Hạnh bất phóng dật, chư 
Thiên nên tu. Nhân tạo an lạc (chư Thiên) gốc rễ 
(là) tam thiện. Cõi tánh hành động điên đảo chắng 
sinh. Phép tắc nghiêm minh, tịnh diệu đáng quý. 
Thông tỏ tận cùng (là) lực dụng rốt ráo. Hình tướng 
tu thí, phát sinh đây đủ. Tạo tượng dốc tu, phước 
duyên vững chắc. Ý trọn tịch tĩnh, thông tỏ, thấu 
đạt. Tam bảo an trụ, không hề chuyên lay. Lìa pháp 
điên đảo, rõ gốc thăng nghĩa. Tảnh vôn tĩnh trụ, 
phiền não chăng sinh. Chấp ngã dây tăng, gốc rễ 
(của) phiên não. Thánh lực vô biên, năng lìa (mọi) 
tạo nghiệp. Không tham, sân, s1, sốc của ba thiện. 
Điên đảo, các mạn không thê phát sinh. (Bậc) hữu 
học tĩnh trụ, hiện hành chắng dây (các mạn, điên 
đảo). Lực tự tại ây (từ) giới đức thanh tịnh. Thâu 
đạt càng tăng, hòa hợp, khéo trụ. Tịch tĩnh bao la, 
Tam bảo hội đủ. Chín phẩm trí tuệ, hướng cầu vô 
tướng. Chư Thiên vui sướng (vẫn) tấn tu mong đạt 
(trí tuệ vô tướng). Năng dứt tham dục, thuyết pháp 
chân thật. Không tạo nhân hành, chủng tử chăng 
sinh, lìa mọi quả báo. Công đức thăng pháp diệu 
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dụng như vậy. Điện đảo, trói buộc thuận nghịch 
đêu dứt. Mong câu biến khắp nơi chốn cùng tận. 
Nhân hành đức nghiệp viên mãn như thế. Quả báo 
hiện bày, hình bóng trăm loại. Xóm làng, nhà 
ruộng sung túc vô cùng. CIáo pháp thanh tịnh (đem 
lại) lợi ích an lạc. Chân như, tự tánh, bản lai thường 
tính. Không thủ, không xả, an tĩnh trong lặng. Ba 
thừa Thánh nhân đêu là bạn lành. Tâm bị trói buộc, 
thực do vọng tưởng. Cối tánh thanh tịnh, tự tại hiện 
bày. Xa lia (mọi) khuôn khô (của) dòng thác điên 
đảo. Hành động tiếp nói, dốc tu chân thật. Tận cùng 
tột bậc (là) tâm được giải thoát. Thanh tịnh, thâm 
diệu, dừng lặng, Như như. Bất khả tư nghị, vượt 
mọi hình tướng. Nghĩa chân thật ấy, cứu cánh (là) 
vô ngã. Vương giả nhận thức chỉ dạy như vậy. 
Chánh pháp an trụ, bình đắng không hai, đạo hạnh 
viên mãn, tĩnh lặng, không sợ. (Các loài) hữu tình, 
phi tình, tánh vốn thường tịch. Giải thoát vô sinh, 
(các pháp) hữu vi găng bỏ. Ngã mạn, hý luận thảy 
đều chuyên biến. Năng dứt tham dục khắp chốn tận 
cùng. Dốc tu chân thật nghiêm túc như thê. Bậc 
Đại trượng phu thù thăng nhiều kiếp (tu). Tạo 
nghiệp pháp thiện thành tựu vô biên. (Là loại) hữu 
tình (có) trí tuệ công năng vô tận. 

Thế nào là bậc mẹ hiền nuôi dưỡng chân thật? 

Vọng nhiễm nhiều đời (cũng) chuyên thành 
thanh tịnh. Thâm diệu, chân thật rốt ráo như vậy. 
(Bậc) giác ngộ bất thoái, thắng nghĩa viên mãn. Tỳ- 
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n1 ø1ới luật, chúng sinh nên nhận. Phật dạy căn bản: 
cõi thật viên mãn. Mọi thứ tà kiến mê mờ chăng 
sinh. Tự tánh tĩnh trụ, tâm lặng hòa hợp. Thắng 
nghĩa phát sinh, tà kiến chăng dây. Dứt bỏ mây mờ, 
hướng câu bình đăng. 


Bô-tát tu hạnh bồ thí, Tôn giả hộ quốc bản 
sinh nghĩa quảng diễn thứ hai mươi hai cùng 
hai mươi ba hợp lại. 

Chấp ngã, thọ khổ, điên đảo thật sự, thắng 
nghĩa Như như tác dụng hiện Dày, Đó là tùy thuận, 
thâu đạt nghĩa lợi hạnh Bô-tát ây trí tuệ thù thắng. 

Tự tánh các loài an tĩnh, ung dung. Hết lòng tôn 
tượng mong đạt phước báo. An cư tịch tĩnh, tâm 
mờ dứt sạch. Nơi chốn nghiêm đẹp, bụi bặm đều 
hết. Hai mươi hai gốc (phẩm) thiện pháp Dục (rõ) 
nghĩa. Thiện ác hiện rõ như bóng theo hình. Đó là 
nghĩa đạt được, chứ không phải nghĩa không đạt 
được. 

Xứ sở của vua thịnh vượng, an ốn. Dứt bỏ, diệt 
các nhiễm ác thâm căn. Giáo hóa muôn loài gôm 
đủ hình tướng. Thật â ây khó đạt. Phép tắc nghiêm 
minh. Phiền não dây lên, rõ nghĩa dòng thác. Hình 
Dóng tạo nghiệp, quả báo gồm đủ. Tự tánh thông 
tỏ, oán đối nào còn. Xa lìa điên đảo hiện hành rộng 
khắp. Lực dụng bồ thí khế hợp nơi chôn. Nhớ nghĩ 
lời Phật, tôn kính vô cùng. Tướng trí tuệ ấy (Phật) 
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đạt đến vô tận. Đại thừa bình đăng, hóa độ là chính. 
Tham ái trói buộc cả hạnh từ bị. Lực dụng tự tại 
chuyên đối tất cả. Giới đức thanh tịnh, phép tặc 
theo đúng. Thân tâm thượng diệu trong sáng như 
ngọc. Hình tướng phù hợp, sự nghiệp thù thắng. 
Bô-tát khế hợp, động tĩnh khá nương. Là cõi bình 
đăng, bỉ ngã là một. Lực dụng phát sinh, quả báo 
thành tựu. (Như) mẹ hiền yêu quý, khắp chôn 
thuận theo. Điên đảo, các mạn tràn dấy khắp loài. 
Hiện hành buộc thể năng sinh hý luận. Thọ mạng 
chung cuộc trong ngoài đều khắp. Là chỗn trượng 
phu xa lìa hý luận, Cứu cánh (của) chúng sinh găn 
liên trói buộc. Dòng thác phiên não lôi cuôn chăng 
sinh. Tấn tu Phật đạo, phước đức bên vững. (Các 
loài) ngã mạn, chấp trước điên đảo, khắp chỗn. 
Thanh tịnh thăng nghĩa phát sinh, trừ dứt. Chân 
thường hợp nhất, thâu đạt không ngừng. Lìa bỏ che 
buộc, cõi ý thanh tịnh. Dứt sạch hoạn nạn, vọng 
tưởng, phỉ báng. Thù thăng tịnh diệu, bỉ ngã dung 
thông. Mười loại phiên não căn bản chăng dây. 
Trói buộc, biến khắp (phiền não) chế ngự, quyết 
dứt. 

Thế nảo là tâm sĩ hủy diệt thể lực? 

Nhận lây ác báo uy lực tự hết. Phân biệt chấp 
ngã, chứng (quả) Thánh mới trừ. Các mạn nhờ có 
chánh kiến loại bỏ. Sĩ độn, hý luận không nhân dây 
khởi. Phát huy Thập thiện thế gian tùy thuận. GIỚI 
mốc (của) mạng ấy làm tăng chấp trước. Vọng 
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tưởng phân biệt, quyết định chịu quả. Rừng cây 
phá chặt, như (cõi) không vô biên. Nhận quả thích 
hợp, yêu thích phân lợi. Thân mang ngã mạn, gôc 
càng nặng thêm. Thân quả phù hợp cũng như hình 
bóng. Tịch nhiên vô ngại, như (cõi) không bao la. 
Tham ải phát sinh, quả báo trong nhân. Pháp lành 
không tu, làm sao chứng quả? Tịch tĩnh như (cõ1) 
không, bao la khắp chốn. Nhân thiện sinh khởi, quả 
báo thuận theo. Tự tánh thanh tịnh, điên đảo dừng 
lặng. Hình, tiếng, thiện xảo tạo dựng Phật sự. Thọ 
mạng đúng phân, khó mà lẫn tránh. Giáo hóa tự tha 
thâm diệu, lớn lao. Ngã chấp tăng mạnh, bình đăng 
khó đạt. Hướng cầu thắng nghĩa viên mãn như vậy. 
Đức hạnh hữu tình (là) vui hòa khéo tu. Thanh tịnh, 
trong lặng, sâu xa gắng đạt. 

Thế nảo là tâm pháp, chân như là tánh? 

An trụ, bình đăng đúng phân khắp chôn. Thắng 
nghĩa viên mãn, dứt mọi tạo nghiệp. Mười loại 
đường nghiệp đều do tâm khởi. Gốc rễ mờ tối, che 
thể (là) do si. Tưởng hợp, ngăn che, vương, sở 
(tâm) đều có. Ngã mạn phân chia đến bảy — chín 
loại. Dòng thắc căn tùy (phiên não), Như Lai hăng 
dứt. Bồ thí văn nghĩa (pháp thí), đó là Đại thừa. 
Phật, Pháp, Tăng bảo rôt ráo an định. Thiện ác hai 
tướng, đôi xứng (hình) lập nên. Thông tỏ đúng 
phân dài lâu khó đạt. Nhân (đề) đạt cối trời do nhờ 
sức thiện. Nơi chôn an trụ, ø1ữ gìn cân mật. Hóa độ 
tận chúng cùng theo tam thừa. Nhận rõ bạn lành, 
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tăng thêm thắng lực. Chấp ngã dứt trừ, hòa hợp 
một loại. Thắng nghĩa hiện rõ, trói buộc chắng 
sinh. Hành, giải gồm đủ, gánh vác Thánh lực. Tánh 
của Như Lai tức chánh biến tri. Thân tướng tịnh 
diệu, tâm lặng an trụ. Trí tuệ viên mãn, giác ngộ, 
an nhiên. Thắng nghĩa Niết-bàn (là) bỉ ngã đều dứt. 
Trí lực hợp nhất, si độn (đều) không còn. Trí tuệ 
thâm diệu, xua sạch võ minh. (Bậc) Đại trượng phu 
ây đạt chân thắng nghĩa. Hướng đạt vô tướng, tự 
tại chỉ tịch. Tu hạnh bồ thí, đầy đủ, viên mãn. Nhân 
hóa độ ấy lìa bỏ trói buộc. Là cõi bình đăng, diệu 
dụng thành tựu. Điện đảo rộng khắp, tạo nhân 
chẳng sinh. Tùy thuận cung kính, hạnh tu trọn đủ. 
Thăng nghĩa thượng diệu, phát huy như thế. (Như) 
Rừng, che cỏ tốt, nghiệp dữ xa lìa. Đạt tướng trí tuệ 
tỏ ngộ thâm diệu. Nhân thắng phát khởi tự tại vô 
biên. Nhân Thập thiện hiện hành khắp thế gian. Ý 
(bậc) Đại trượng phu viên mãn, khế hợp. Tạo nhân 
chín địa, tu tập thuận hợp. Hành điên đảo ấy thảy 
nên dứt trừ. (Cùng với) Ngã mạn sĩ độn (che) thế 
tánh chân thật. Sắc tướng tịnh diệu phát sinh trọn 
đủ. Tham dục trùm khắp, sức dây vô tận. Không 
(tạo) nhân dứt trừ, sinh tử mãi buộc. Buông theo 
phiên não mất chí trượng phu. Không tin lời Phật, 
đúng (là) hạng phàm phu. Mong đạt đúng phân 
(thật ra chỉ là) điên đảo cùng tận. Nghiệp ác dây 
tạo, trói buộc trôi lăn. Nhân tánh thanh tịnh, dứt 
trừ, lìa bỏ (nghiệp ác), là chốn trượng phu dốc tu 
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thăng nghiệp. .Khắp mọi nơi chốn an tĩnh, yên định. 
Bao lớp nhiễm, buộc (bị) trừ diệt chăng sinh. 
Chúng sinh cõi người tạo phước thủ thăng, Thực 
hiện là chính. Chê độ trị nước là điêu tôi thượng. 
Sắc tướng nghiêm đẹp, kỳ vĩ, khó sánh. Nơi chỗn 
thanh tịnh, an tĩnh, yên định. Tự tánh trong lặng, 
tên gọi thêm rõ. Chướng ngại to lớn (của) chúng 
sinh không còn. Thắng nghĩa phát khởi, thương 
dẫn muôn loài. Thực hiện bất thoái, Phật lực hộ trì. 
Vững tu tận cùng, rõ nghĩa thường trụ. Oán kết 
củng gặp, găng sức tùy thuận. Dứt bỏ tham dục, 
hướng câu Thánh nhân. Là cõi Bồ-tát bi nguyện 
nên găn (bó). Thể bị mạn dây, khó mà chê ngự. 
Chín phẩm, khắp cõi vượt chấp (về) lý, sự. Tự tánh 
nhận ra điên đảo vô tận. Võ minh, s1 che, tịch tĩnh 
khó sinh. Trói cuộn kiếp tắm dễ đâu lìa bỏ. Tạo tác 
chân thật, dốc tu từ gốc. Tất cả (các) hành tướng 
(đều) mong đạt thọ mạng. Bậc Đại trượng phu giáo 
hóa chúng sinh. Nương ở tự tánh Như như bình 
đăng. Thân tâm (là) chỗ nương căn bản (của) thức 
tánh. Phát sinh thắng nghĩa là tánh tôi thượng. Hóa 
độ thích hợp (là) việc làm (của bậc) trượng phu. 
Nơi chốn tịch tĩnh, lìa mọi tham dục. Mười phương 
thanh tịnh, quả Giác viên thành. Vọng động bao 
đời, phân ra sở - năng. Nhân thăng như vậy (do) 
nhiêu kiếp tu tập. Diệu dụng thanh trí, nhân quả có 
khác. Hành động thù thăng (là) cứu khô ban vui. 
Dẫn dạy muôn loài kính tin Tam bảo. Si, mạn như 
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thế, chấp ngã là sốc. Đủ sức thực hiện (mọi) hình 
tướng (chập ngã) dứt tuyệt. Tự thể mong đạt 
chuyên biên như vậy. DI thể các loài lưu chuyên 
(nhưng) chăng mất. Đúng phân cùng tận, sạch nhơ 
đều có. Nhân của thiện tịnh hàm chứa nghĩa lợi. 
Chân thật hướng câu, thâu đạt phép tắc. Tự tại, an 
nhiên không còn điên đảo. Là cõi ngã mạn theo 
hướng tăng dây. Hý luận câu kết chăng lúc nảo 
dừng. Nhân thăng (của) chúng sinh không thê lìa 
bỏ. Tạo tác nghĩa lợi (là) nhân của pháp thí. Muôn 
loài khổ não, hủy hoại thân phân. (Tạo ra) điên đảo 
tận cùng, khó mà xa lìa. Hạnh thí viên mãn, bao la, 
vô tướng. GI1ới đức thanh tịnh, rõ nẻo phạm trì. Tận 
cùng dứt ác (là) phiên não năng lìa. Là cõi Bô-tát 
tự tánh thanh tịnh. Hạnh ấy hiện bày, siêng tu thắng 
nghĩa, giáo hóa muôn loài, thật hạnh trượng phu. 
Phương tiện bồ thí, dốc tu thiện tịnh. Chư Phật hộ 
niệm nhân lành đêu trọn. Pháp tượng tôn thờ, khế 
hợp là vậy. Khắp nơi an tĩnh, bình đăng như (cõi) 
không. Năng dứt tham dục, làm nhân phạm hạnh. 
Tự tu hạnh thí, nhân duyên rốt ráo. Trói buộc vô 
tận là nghĩa (của) dòng thác. Hinh tướng biến 
chuyên, mắt luôn nhớ, ghi. Dứt mọi ác kiến, thăng 
nghĩa viên mãn. Ngọn nguôn chân thật, tự đạt nơi 
mình. Ân mẹ lớn lao là nghĩa vô cùng. Tà kiến 
chăng sinh, thảáy đêu chân thật. Căn bản giới luật 
(là) bày rõ mẫu mực. Cõi tĩnh an lạc, văng bặt tham 
dục. Chúng sinh khắp cõi mong dứt hý luận. Khéo 
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dứt phiền não, đúng bậc Trượng phu. Là (bậc) đại 
hữu tình, lực dụng đích thật. Hình tướng bình đắng 
khiến tâm an trụ. 

Tịch tnh là sốc, vọng tưởng chăng mong, tự tại 
hiện rõ, đó là an nhiên. Hình, bóng sốc, ngọn, 
nghĩa lợi như thê. Hý luận dứt sạch, chân thật hiển 
hiện. 

Thế nào là gốc của mọi điên đảo? 

Tu hạnh câu nhiễm (dẫn tới) ngã chấp vô biên. 
Bản tánh Như như làm thế nào (dứt) sợ? Thân phân 
ốm đói, bố thí năng lìa. Đạt nơi chôn ây (bản tánh 
Như như) vững tu là chính. Hành động biến khắp, 
gánh vác vô tận. Vĩ diệu sâu xa rõ nét vô tướng. 
Vật dụng trọn nên tự tại gồm đủ. Xứ sở tươi đẹp, 
thanh tịnh trên hết. Nghiêm đẹp, tịnh diệu cho đến 
khắp nơi. Giáo pháp thanh tịnh, khéo hiện, tĩnh 
lặng. Tu nhân phạm hạnh, dung mạo hiện rõ. Như 
sư tử Vương uy nghi vượt bậc. Dung mạo đẹp đẽ, 
tươi sáng, Ooal nghiêm. Tâm gôc trong lặng, an 
nhiên, an tịnh. Gôc rê sĩ ám (là do) thiêu nhân tuệ 
giải. Các pháp điện đảo (khiến) chánh trí chăng 
sinh. Hành, giải gôm đủ, tâm bi lìa bỏ (điện đảo). 
Trói buộc (từ) vô thỉ, (nên) tham đăm sắc thân. 
Giới luật tịnh diệu dứt trừ điên đảo. Tạo nhân thù 
thăng dốc tu tôi thượng. Thể vô biểu sắc, trì, phạm 
(gọ1) là giới. Hữu tình tham ái bùng dây nơi thân. 
(Trôi theo) dòng thác kiêu phóng cuông dật lớp 
lớp. Tạo nghiệp điên đảo (phải có) phép tắc (giới 
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luật) dừng dứt. Nơi chỗn thanh tịnh, hành động 
chân thật. Tướng bình đăng ây căn bản an trụ. 
Mong được thấu đạt vô-hữu đúng phân. Đất nước 
khắp cõi tịch tĩnh an nhiên. Giữ giới trong lành 
(như) rừng che cỏ tốt. Giới đức không thiêu, hợp 
nhất thanh tịnh. Thắng nghĩa phép tắc trọn đủ. 

Thế nảo là nhân hành của mười pháp thiện? 

Sắc tướng tăng trưởng tận cùng như vậy. Dung 
mạo thù thăng, tự tại vô tận. Tươi sáng, oal đẹp, 
hành giải viên mãn. Bồ thí đây đủ thân tâm thuận 
hợp. Phiên não chăng sinh, tươi trong (như) ngọc 
quý. Mong đạt lực dụng, thực hiện trọn đủ. Là cối 
bao la (của) thể tánh tự tại. Công đức bồ thí (đem 
lại) tịch tĩnh nghiêm túc. Tự tánh (đạt) trí tuệ, dứt 
mọi khổ não. Tự tánh tư duy, ba nghiệp thuân thục. 
Tạo nhân thủ thăng, mọi vọng tưởng dứt. S1 độn, 
ngã mạn tạo nghiệp hý luận. Hành động thượng 
dẫn, mong đạt viên mãn. Phẫn nộ tận cùng, chỉ dạy 
dứt bỏ. Sở nguyện trượng phu bình đẳng không 
lệch. Thuận theo nương giữ tận cùng nơi bậc thây 
truyền dạy. Dứt bỏ hý luận, hành giải mong đạt. 
Tánh bậc Hiên thánh, nghĩa (là) dứt luân lưu. 

Thể nào là cung kính biết trọn, tự tại thể hiện 
như vậy? 

Tự tánh thanh tịnh cứu giúp bình đăng. Cõi gốc 
nối bật (của) hai loại trọng chướng. (Cùng với) 
Dòng thác phiền não, nghiệp dữ hằng đoạn. Kim 
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cang, vô gián (là sự) tạp nhiễm tận cùng. (Các 
pháp) hữu lậu đều được tự tánh hóa độ. Gốc của 
tam thừa, trí tuệ quyết đạt. Câu nhiễm theo ác đà) 
thê gian phàm phu. (Nhưng từ trong) điên đảo câu 
UẾ, lực dụng phát sinh. Diệt trừ trói buộc, cành lá 
tươi tốt. Gốc rễ vững chắc dùng đây (làm) thí dụ. 


L] 
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QUYÊN 11 

Cội nguôn tự tánh trí tuệ thông tỏ. Hình tướng 
thêm rõ, tĩnh trụ không não. Trong lặng, an lạc, rõ 
nghĩa giải thoát. Cối ác đầy dẫy điên đảo, chấp ngã. 
Ưu khô lan rộng, phiên não khó trừ. Cội rễ tai nạn, 
hình tướng khó định. Dòng thắc phiền não, Như 
Lai hăng dứt. Nhân tự tánh ấy hiện bày khắp chốn. 
Thuận theo nghĩa lợi, căn bản gồm đủ. Lực dụng 
hóa độ mong đạt vô tận. Thảy đêu tăng thêm tiến 
đến ích lợi. Cõi ý thông tỏ, dứt hết hý luận, phiền 
não, điên đảo dứt bỏ đúng phân. Nhân thiện Ba 
thừa dẫn dắt muôn loài. Pháp tánh chư Phật trong 
lặng, thanh tịnh. Tri kiên. chân thật, các mạn không 
dây. Tịch tĩnh thâu suốt các nẻo chướng ngại. 
Ngọn nguồn cõi mạn, giáo hóa dứt trừ. Trói buộc 
lắm loại, khuyên dạy chế ngự. Nơi cõi hữu tình, 
tùy thuận sinh khởi. Siêng năng quán tâm (đạt) 
thân túc thanh tịnh. Sám hối tội lỗi, thân tâm khinh 
an. Trí tuệ Phật đạo thông tỏ ba tánh. Cứu cảnh 
chân thật (là) trí tuệ giác ngộ. Thăng nghĩa Như 
như, diệu giác tròn đây. Thâu đạt chân tịnh (là) 
Ma-ha Bát-nhã. Phật, Đại trượng phu chế ngự 
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muôn loài. Tịch tính nương tựa, thích ứng rõ nghĩa. 
Phật đạo thanh tịnh, tột (là) Như Lai tánh. Trí tuệ 
thông tỏ tận cùng mọi lẽ. Nẻo ác tích tụ, lành thay 
găng lia! Thăng nghĩa thuận hợp, nghiệp tịnh viên 
mãn. Lìa bỏ trói buộc, sạch nhân khô não. Thật â ây 
(sạch nhân khổ) mong đạt, quả báo không vướng. 
Trượng phu nhận rõ cội rễ điên đảo. Buông theo 
điên đảo (là) tà hạnh tận cùng, Gắn bó (với) gốc 
thiện tu học là vậy. Trói buộc tận cùng tự xem 
(như) nhà ruộng (tài sản). Là chỗn chúng sinh phải 
nên bố thí. Quả báo (do) nghiệp ác (phải đ1) ngược 
dòng mới dứt. Mười triền (của) năm cõi (ngăn 
che), tu phạm hạnh lia. Hành, giải rộng khắp (là) 
lực dụng tự tánh. Lìa bỏ nghiệp dữ (đạt) sắc tướng 
thượng điệu. Tâm không hình chất, Niết-bàn vô 
tướng, hý luận mạn buộc (nhờ) văn, tu dứt trừ. 
Thân phân chân thật, hương thơm bay xa. Thông 
tỏ tăng thêm khắp mọi nơi chốn. Thảy mọi y báo 
(cũng đêu) rõ chính như vậy. Mười nẻo thiện â ây, 
tịnh tuệ thông tỏ. Hành tướng cối người, nơi chôn 
thù thăng. Sắc thê tột bậc, không thể hủy hoại. 
Khéo dạy chúng sinh tu thí viên mãn. Cõi M khế 
hợp, thù thăng bất thoái. Phiên não, si mạn, oán đôi 
dây lên. Gồm cả trói buộc, chế ngự xa lìa. Là chôn 
cung kính thuận theo vương giả. Gốc tu thắng 
hạnh, lìa cõi xấu ác. Giáo hóa viên mãn tận cùng 
các chôn. Chín địa vô tướng, tùy chỗ chứng thuyết. 
Mười nẻo đường nghiệp, trí tuệ thông suốt. Cõi 
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tánh chân thật bình đắng, tận cùng. Thăng nghĩa tối 
tôn là pháp vô vi. Xa lia si, mạn, hành động phát 
huy. Oan đối, điên đảo, số loại hàng trăm. Dòng 
thác dây lên, chủng (tử) hiện (hành) vô tận. 

Thế nảo là hữu tình lìa quả báo ngạ qui? 

Điên đảo, ngã mạn trói buộc triền miên, Cội rễ 
tịch tĩnh hợp lìa tùy lúc. Bồ thí vô tướng mong đạt 
chân thật. Thuận theo bình đăng, phước báo tăng 
trưởng. Sinh loại cõi 1 TBƯỜI, vương giả trên hết. 

Thê nào là sốc rễ các loại ngã mạn? 

Trói buộc liên tục, chịu lây khô não. Trí tuệ yêu 
thích, ngôn ngữ diễn bày. Tự tánh tịch tĩnh (như) 
dứt bỏ độc dược. Nhân của bạn lành mong cầu khê 
hợp. Yêu thương, nuôi dưỡng, nơi chôn thù thắng. 
Xa lìa tạo nghiệp bao thứ đảo điên. Sân hận diễn 
lời, quả báo gôm đủ. Bạn lành giúp đỡ, hành giải 
găng công. Mong dứt phiên não, tự tại thuận hợp. 
Tự tảnh tỏ ngộ cội rễ chân thật. Tu tập (nhờ) bạn 
bè, ngu yêu chuyển đối. Nhân thắng viên mãn, bản 
tánh như thị. Thắng nghĩa phát sinh đả) cội rễ (của) 
giáo hóa. Tham trong phiên não cùng sinh ngã 
mạn. Bạn lành khéo giúp, nhân tịnh phát khởi. Nơi 
chôn đến, đi, bụi bặm dứt sạch. Bồ thí rộng khắp, 
(đạt) thanh tịnh chân thật. Trói buộc trừ bỏ, dốc tu 
thêm tăng. Thăng hạnh phát sinh, an lạc chuyển 
khắp. Nhân duyên thiện diệu, đức nghiệp hợp ý. Ái 
lạc tĩnh trụ, lia bỏ nhân nhiễm. Mười loại pháp 


674 BỘ BẢN DUYÊN 2 


thiện chuyển biến tận cùng. Bạn bè điên đảo, tự 
tánh đêu dứt. Tự tánh thành tựu, chân thật trọn nên. 
Phật đạo giải thoát, chứng tánh chân như. Thăng 
nghĩa chân như, (là) chân thật viên mãn. (Ví như 
cõi) Trời ấy dứt khô, như thật tận cùng. Tận cùng 
thù thắng, (là) hóa độ muôn loài. Giới pháp thanh 
tịnh, viên mãn vô tận. Trí lực Như Lai viên mãn 
bao la. Thuyết pháp chân thật, giới mốc vô cùng. 

Thế nảo là giáo hóa? 

Phật là bạn lành. Nghiệp thiện vô lậu mười loại 
viên mãn. 


Bô-tát tu hạnh bồ thí, Tôn giả Trang nghiêm 
hộ quốc bản sinh nghĩa thứ hai mươi bốn 

Hợp nhất, tăng trưởng, nghĩa tánh Như LaI. BI 
nguyện như vậy dốc tu vô tận. Đó là thấu đạt lời 
Bô-tát dạy. 

Thế nào là mong đạt hình tướng tịch tĩnh? 

Thăng nghĩa cõi người (là đạt) cội rễ chân thật. 
Cõi tánh lớp lớp, căn bản theo loài. Ba loại v1 diệu 
chế ngự ba nghiệp. Hình tướng nhiêu loại như thể 
rừng che. Tu nhân thanh tịnh, thân phân tự tại. Đạo 
Phật bình ì đẳng, giông như cõi không. Lực dụng tạo 
tác chuyền biên không cùng. (Phiên não ví như) đất 
sinh độc dược, phước lực khá trừ. Chúng sinh tạo 
nhân bình đăng viên mãn. Chi phân tạo tác thượng 
điệu tịch tĩnh. CIáo pháp từ bi cứu giúp muôn loài. 
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Hành, giải tăng trưởng, tâm tu thanh tịnh. Ba loại 
bất thoái (là) gôc mọi chân thật. (Như) Mẹ hiền dạy 
trao dứt bỏ hý luận. Trí tuệ thông tỏ, nhận rõ tham 
dục. Hòa hợp như vậy, phiên não chướng diệt. 
Khắp mỌi nơi chốn tu hạnh điều phục. Chúng sinh 
cõi người tâm câu khó đạt. Thuận theo điên đảo, s 
độn trói buộc. Chê ngự, dẫn dặt thường xuyên găng 
sức. Nhận rõ hý luận lớp lớp câu kết. Là chỗ tu thí, 
điều chân thật ây, độc (dược) vọng (tưởng) không 
hại. Tất cả Phật tánh sáng tỏ không hai. Giải thoát 
đúng nghĩa, nghĩa lợi thuận hợp. Pháp lành thuận 
tịnh, hành giả nên gắng sức. Ngã mạn, tham, buộc, 
bất thiện che lập: thân tâm, năm uân, tự tánh thanh 
tịnh. Thánh hiên thông tỏ, không tạo điên đảo. 
Thân thể thù thăng, ý vul tự tại. Cõi nước tươi đẹp, 
vô cùng trang nghiêm. Cối chúng sinh rộng, tươi 
đẹp, như (cõ¡i) trời. Nhân thắng phát sinh (đạt) tự 
tại vô biên. Tĩnh trụ chế ngự ngã mạn, si độn. Thân 
tướng càng lớn, chấp ngã càng gắn. Mức độ cao 
thập phân thượng, trung, hạ. Là chỗn Bồ-tát (tạo 
ra) hình tướng thanh tịnh. Tu tập tự tại. Nghĩa lợi 
thăng thừa. Thanh tịnh thuận hợp. 

Như vua đủ sức sửa trị thù thắng. Thường 
không thay đối. Tạo nhân tịch tĩnh, gánh vác cõi 
xa. Mong dứt hý luận, diệt hết ô tạp. Nơi chốn lần 
lượt phát khởi tịnh diệu. Tâm ý vul thích, an định 
vững vàng. Che chở muôn dân như mây phủ khắp. 
Lực dụng bồ thí (đem lại) hình tướng hòa hợp. Là 
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nơi bình đăng, mọi vật quân phân. Lực lượng tự tại 
từ một biến khấp. Dứt sạch bụi nhơ, diệu dụng 
thông tỏ. Nơi chốn giáo hóa mong dứt kinh sợ. 
Hình tướng hợp nhất thành tựu nghiêm túc. Trí tuệ 
bao la, dưỡng nuôi gồm đủ. Là chốn thanh tịnh, 
hành giải tự tại. Xa lia điên đảo, tịch tĩnh tăng 
trưởng. Dòng thác sâu hiểm, sức cuốn rộng khắp. 
Chê ngự buộc che, ngăn dứt tăng dây. Ái lạc đúng 
phân, mong đạt tịch tĩnh. Ý dây kiêu, phóng, nẻo 
thiện mịt mờ. Bốn tướng phiền não chuyên biến 
cùng tận. Như vua tự tại, chế độ viên mãn. Là cõi 
Bồ-tát như (cõ¡) không, vô ngại. 

Thế nào là thanh tướng lớn nhỏ ngăn ngại? 

Thanh tịnh bô thí. Vương giả thành thật. Tâm 
Từ phát khởi, tỉnh thô chuyên đối. Tịch tĩnh thắng 
nghĩa (là) an nhiên, yên tịnh. Thân, ngữ, ý tạo mười 
loại thiện, ác. Phân biệt đúng phần khắp mọi nơi 
chốn. Ba tánh giác ngộ (như) mẹ hiển nuôi con. 
Khéo biết tánh hạnh, cơm áo của con. Cũng như vị 
vua khéo trỊ cõ1 nước. 

Thê nào là cõi tâm dứt ác, hý luận? 

Sắc tướng tươi đẹp hòa hợp đảng yêu. Tai nạn 
chăng có, hủy hoại chắng sinh. Như gôc vô tướng, 
lực dụng hòa hợp. Năng dứt tham dục, sân hận, ngu 
S1. Thuyết pháp chân thật, thuận theo tu học. Rõ 
nẻo sinh tử (trong) ba cõi chín địa. Biến đối, qua 
lại, hơn kém không định. Bình đăng, tịch tĩnh dứt 
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các sI mạn. 

Thê nào là ba tranh, sốc của tham, sân, s1? 

Tạo nhân tranh cãi, chịu quả bần cùng. Tạo 
ngôn ngữ ây phải nên tu tập. Thân tâm tự tại, gánh 
vác đúng thực. Trí tuệ thanh tịnh tỏ rõ Đại thừa. 
Các pháp cứu cánh diệu giác viên mãn. Đúng phân 
lâu dài, trải ba đại kiếp. Ruộng tâm tu thí, xứ an, tự 
tại. Hành, giải gôm đủ, rõ phiền não chướng. Nơi 
chốn thực hiện an tĩnh viên mãn. Tâm thường tuệ 
thí, hình tướng thân thuộc. Bản lai bất sinh, chăng 
hề bị buộc. Tạo tác vật dụng thù diệu đáng quý, 
quy ngưỡng Thánh hiển, thượng diệu viên mãn. 
Thiên chủ Để Thích, trí tuệ thù thăng. Tỏ rõ các 
loài (hữu tình) tâm hành các pháp. Như Lai ứng 
hiện diệu dụng bao la. Thắng nghĩa thâm diệu (là) 
thanh tịnh thuận hợp. Sắc tướng viên mãn, thọ 
mạng Ổn định. Phiên não, dục tham ưu khổ chăng 
dừng. Xa lìa si mạn, dốc tu tịnh diệu. Hý luận trọn 
nên (tạo) buộc che cùng tận. Khiến tâm bị hãm nơi 
hâm hồ sâu. Nhân lây cảnh khô, nung đốt chăng 
dừng. Dòng thác phiên não bủa vây cõi ý. Tự thể 
tươi lành, sắc tướng tịnh diệu. Thảy đêu phát sinh 
khắp mọi nơi chốn. Lực dụng thuận hợp, sở học 
viên mãn. Phát khởi hướng câu đạt “Vô sinh nhẫn”. 
Tìm tòi rộng khắp, thù thăng cùng tận. Hóa độ bình 
đăng, thanh tịnh gồm đủ. Dứt bỏ ngã mạn, bỗ thí 
chân thật. Thân, ngữ, ý hành phát khởi bố thí. Mười 
nẻo nghiệp ấy, tự tại tận cùng. Thuận hòa gôm đủ, 
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thanh tịnh thêm tăng. Thánh trí thông tỏ giới mốc 
hữu vô. Hình tướng dài, ngắn rõ lẽ vô ngại. Gánh 
vác, bô thí, dứt điên đảo, mạn. Chủ tế tự tại, thể 
hiện khắp chôn. Ý thức hòa hợp gồm đủ ngã mạn. 
Góc ây (Mạn) buộc thê, các mạn lấp tánh. Có đủ si 
độn, điện đảo bỉ thử. Nhớ nghĩ thân, oán không lúc 
nào dừng. Khô não, tội lỗi câu kết khó lìa. Phát 
khởi biến chuyên, tăng trưởng khắp cõi. Tự tánh 
Như Lai trí tỏ, thanh tịnh. Hành, giải chân thật, dẫn 
dạy muôn loài. Bồ thí tịnh diệu vô biên xứ sở. Lìa 
bỏ, không (tạo) nhân dòng thác điện đảo. (Như) cối 
nước (của) vua rộng, phép tặc nghiêm ngặt, Dung 
mạo thủ thăng, thanh tịnh đáng yêu. Suy nghĩ, hành 
động như mẹ nuôi con. Tỏ ngộ chân thật, vi diệu 
sâu xa. Khiêm cung, thuận theo hạnh của cõi 
người. Nơi ở tự tại, tạo nhân tịnh hạnh. Sân hận tận 
cùng đà) chỗ đắm (của) kẻ ngu. Ba loại dòng thác, 

tham sân si (là) gốc. Thánh quả tôi thượng y bát 
chăng rời. Tự tánh thê hiện, đạo nghiệp thù thăng. 

Tánh như thành tựu, diệu lực phát sinh. Chân thật 
tận cùng, nơi chôn hợp ý. Tâm pháp hướng đạt, tỏ 
ngộ nhờ trí (tuệ), là chôn vương giả Thánh đức an 
định. Cõi nước an tĩnh dứt nhân hý luận. Nghĩa lý 
thích hợp, nhân thắng phát huy. Hủy diệt nơi chôn 
mạn, nhiễm, oan đôi. Bồ thí mong đạt thắng nghĩa 
tư duy. Suy kiệt (là) tên gọi (của) tạo tác sân hận. 

Ngã, ngã sở, nhận thức, suy tìm (đều) điên đảo, 

(phải nhò) tịch tĩnh điều phục chế ngự. 
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Thế nào là đúng lúc chủ thể ngạc nhiên nhận ra 
các nét phong phú, sắc bén, yếu kém của hý luận 
do ngã mạn tạo tác? 

Dòng thác như thế rõ nghĩa nôi chìm. Nhân bố 
thí ây cứu giúp nghèo khô. Thiên định dứt trừ điên 
đảo câu uẽ. Điều phục kiêu, phóng, bỉ ngã tự tại. 
Lực dụng thanh tịnh, hý luận không thể (dây lên). 
Thăng giáo thanh tịnh dứt hết oán độc. Tu học 
hướng tiên mong đạt như vậy. Tánh của Như Lai 
thông tỏ viên mãn. Phiên não, điện đảo ngăn: che 
tự tánh (chúng sinh). Cội rễ như thế (là từ) vô thỉ 
nhiêu kiếp. Tánh sạch phiên não, chân thật như 
(cõi) không. Thanh tịnh chỉ dạy, hiểu biết chế ngự 
các mạn, kiêu, phóng. Tịnh thức “bất sinh” là tự 
tảnh biên chuyên. Cõi dữ, ngu muội, chăng nên 
hướng cầu. Thuận theo nhiễm, tranh, nhân buộc 
tăng thêm. Cõi người s1 độn, Thánh trí khó sinh. 
Giới hạnh thanh tịnh, giáo hóa thù thăng. Hành 
động hòa hợp, gốc của hạnh thí. Chân thật trọn đủ, 
lực dụng tự tại. Trí tuệ phát sinh, dứt sợ, chẳng mắt. 
Cõi điện đảo ây, giới luật chế ngự. Tôi thượng, 
không mắt, điều phục, thực hiện. Thân phân thuận 
theo nghĩa lợi lớn lao. Tánh của phiên não dây tăng 
đều dứt. Căn bản nhân thăng, tự tại thuận hợp. Ham 
thích bỗ thí, hình tướng không mất. Nhân phiên 
não kia tạo nên chấp trước. Như bậc đại vương trị 
nước không minh. Sợ hãi thực sự, gốc của nhiễm, 
vọng. Tự tại, vô ngã, đủ lực thực hiện. Tu hạnh tịch 
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tĩnh, nhân gốc bao đời. Thân phân chấp trước, thật 
khó cởi mở. Chân thật, bình đăng, lưu chuyến 
không hoại. Cõi pháp nên hình, buộc che chúng 
sinh. Hý luận cấu uẻ, quấy lấp cõi sinh, nơi chôn 
chắng có. Vô minh dây khởi, chuyên biến lắm 
đường. 

Diệu dụng Phật đạo thanh tịnh tự tại, là chốn 
vương giả Thánh đức phát huy. Tự tánh trí tuệ luôn 
luôn tỏa chiếu. Như ong tạo mật, cùng giúp nên 
công. Thánh trí thông tỏ, tịch tính viên mãn. Ngôn 
ngữ phát sinh an lành, thuần khiết. Chúng sinh như 
thê (đủ cả) tịch tĩnh, nhiễm ô. Ngã châp sâu dày 
(khiên) hữu tỉnh sinh sợ. Gốc ý bình đắng, hành 
nhân bồ thí. Cứu cánh tận cùng (là) điều phục khắp 
chốn. 

Thê nào là công dụng hình tướng tăng thêm? 

Phương tiện hợp phân, thù thăng phát khởi. 
Nhân tánh vô biên lực dụng vô ngại. Tự tánh cõi ý 
vượt quá ngôn ngữ. Diện mạo biến động, mừng 
giận thay nhau. Nhân hành mong đạt, xưa nay như 
thê. Bồ-tát tự tại, hành theo giới luật. Dẫn dạy tạo 
nhân, phát sinh củng tận. Chi phân (của) thể tánh 
gôm năm loại thức. Tánh duyên nhân gân, không 
lia quả báo. Các chi chắng mật, nhân tánh hòa hợp. 
Thông tỏ chân thật, tự tánh là thê. Đức hạnh ung 
dung, nghĩa (là) nhân tùy thuận. Thể tánh mờ tối, 
gốc do tâm nhiễm chi phân thanh tịnh, (tánh) vô 
phú, vô ký. Đó là tóm gọn về cõi ý, tự tánh, tám 
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thức là thể, mười hai xứ phải nên điều phục. 

Thế nảo là các thứ nghĩa lợi đáng quý? 

Tự tánh phát khởi tinh tân tu tập. Trí đạt thông 
tỏ (là) gộc rễ của sự hóa độ. Tâm dây si độn (tạo) 
dòng thác buộc che. .Châp nøã, câu uế, nhiễm ô nêu 
rõ. Tu tập bồ thí, thấu đạt tướng mạo. Tâm dây ngã 
mạn trói buộc chúng sinh. Gốc thật (của) chấp ngã 
(là) không tu bô thí. Ba thừa giáo hóa, tự tại trùm 
khắp. 

Thế nảo là lành thay thông tỏ mọi lẽ? 

Nhân của thâm diệu đứt sạch khổ não. Thuận 
hợp thắng nghĩa, gốc rễ tánh bày. Sân hận trùm 
khắp, tuệ giác khó sinh. Phạm hạnh năng lìa, nhân 
buộc bệnh hoạn. 

Thế nảo là tai chướng, điên đảo hiện bày? 

Thê gian đạt được tự tánh thượng diệu. Phước 
nghiệp cõi trời, lực dụng thiện tịnh. Hành, giải gôm 
đủ năm uân, danh sắc. Hình tướng thù thăng, tạo 
tác vô tận. Thanh tịnh điều phục, nghĩa lợi khéo 
bày. Lành thay tỏ ngộ thậm thâm vi diệu. Chế ngự 
thích đáng (các) hành tướng ngã chấp. Nhân thắng 
thành tựu, đạt quả vị Phật. Phước đức giải thoát, 
xuât thê trên hêt. Cõi tánh tịnh diệu, căn bản (là) 
vô úy. Nhận thức thông đạt, Phật pháp thắng diệu. 
Thân tâm thanh tịnh, hành giải đủ lực. Ngoại cảnh 
thay đồi, lưu chuyên không mất. Trí tuệ sung mãn, 
tịch tĩnh vô sinh. Sám hối dứt nhiễm, điều phục là 
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vậy. Các cõi trời ây tịnh diệu hợp nhất. Nghiêm 
đẹp, chân thật tăng trưởng thuận hợp. Bi nguyện 
như vậy bao la vô tận. Nghĩa căn bản ấy viên mãn, 
thường trụ. Như Lai vi diệu viên mãn vô tận. 
Thánh quả Thanh văn giải thoát sinh tử. Cối ý 
thanh tịnh, mười pháp tu học (hoàn tất). Thắng 
nghĩa phát sinh, hướng đạt cứu cánh. Hạnh của Bô- 
tát, vi diệu sâu xa. Chúng sinh còn đủ các phiền 
não, chướng. S1 độn, ngã mạn, hạnh của cõi người. 
Lực dụng chân thật tỏ ngộ, lìa bỏ. Phiền não ngăn 
thê (tánh) rõ loại căn — tùy (phiền não). Hai mươi 
sáu pháp, Ba thừa cùng dứt. 


Bồ-tát tu hạnh bố thí, Tôn giả Trang nghiêm 
hộ quôc bản sinh nghĩa thứ hai mươi lăm. 


a 


LUẬN BÒ-TÁT BẢN SINH MAN 


QUYÊN 12 

Vọng tưởng câu nhiễm, khô não buộc che cùng 
tận như cõi không. Đó là tùy thuận thâu đạt theo 
nhân Bỏ-tát. 

Thế nào là hình tướng các bậc Thanh văn, 
Duyên giác còn mong đạt, nên gọi là “động 
chuyên”? 

Tột bậc Đại thừa (là) an định, vô động. Niết- 
bàn hiện bày: thanh tịnh, tịch mặc. Tánh thiện 
không nhiễm, viên mãn tuyệt đôi. Lực dụng đạt 
được (là) nhân diệu “vô tác”. Tâm cảnh hòa hợp, 
uyền chuyền vô biên. Gốc trí tuệ sinh lực dụng bao 
la. 

Phật tánh hiện bày, hằng dứt (cõi) vô gián. 
Phàm tánh đã dứt. Hành, giải thiện diệu, rõ nghĩa 
dứt sợ. Thâu giữ mọi mỗi, văn nghĩa bao la. Nhân 
Thánh tận cùng, dứt mọi hý luận. G1ữ gìn nghĩa lợi 
như Sư tử vương. Thanh tịnh vô cấu đạt phước 
người, trời. Thăng nghĩa chân thật mênh mông, hòa 
thuận. Rực rỡ, bất thoái, chế ngự, dứt bỏ (phiên 
não, hý luận). Thượng diệu, thanh tịnh viên mãn 
đáng yêu; dung mạo (được) Đề Thích cung kính, 
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tôn sùng. 

Thế nào là hành động phát sinh, chuyên biến? 

Thanh tịnh, xa lìa như mây phủ che. Dung mạo 
tịch tĩnh, vô cầu tăng trưởng. Chân lý hợp ý, gốc 
của tự tại. Tự tánh rôt ráo, lực dụng trượng phu. 
Đắt nước yên lành, dứt mười hạnh ác. Săc tướng 
quý giá, tạo tác thăng dụng. Như Tứ thân túc tột 
bậc. Tự tánh thông tỏ dưỡng nuôi chân thật. 

Nơi chốn tham dục, tâm Bi yêu giúp. Thân tâm 
thông suốt, dứt trừ vọng tưởng. Hành tướng trói 
buộc, lưu chuyên không dừng. Trí tuệ thê tánh, chỉ 
phân thù thăng. Tất cả bệnh nạn, nhận rõ thật hư. 
Xứ sở điều hòa, tận cùng nguôn ngọn. Năng lực 
dốc tu (đạt) diệu dụng tịch tĩnh. Dòng thác pháp 
nhiễm, Thánh trí năng trừ. Quả vị bất lai, các cõi 
hết nhân: Trói buộc nhiễm tánh, lực dụng tĩnh lặng. 
Chế ngự hý luận (cùng) gốc rễ điên đảo. Nhãn thức 
duyên sắc, 5 thức và thức (thứ) tám. Ba thức cùng 
thời đều có duyên dụng (với sắc: cảnh). Tự tánh 
thanh tịnh đà) nhân của dẫn dạy. Nhận rõ tộc họ, 
cung kính cúng dường. Là chỗn dốc tu hợp phân 
rộng khắp. Tạo nhân đủ lực (diệt) chướng, nhiễm, 
điên đảo. Tạo nhân tịnh diệu, hóa độ trọn đủ. Công 
hạnh bố thí, mong đạt Đại thừa. Đúng bậc trượng 
phu: hành động cùng tận. Lực dụng phát khởi, thầu 
đạt thanh tịnh. Nơi chỗn thanh tịnh, hạnh thí viên 
mãn. Cứu cánh độ sinh (là) cứu giúp hòa hợp. Xa 
lia các tướng, cõi tánh thêm tăng. Hướng tới hoan 
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lạc, hành động (dễ TƠI vào) điện đảo. Hình tướng 
tận cùng (là) mẹ hiên yêu dưỡng (con). Bồ thí gồm 
đủ danh, tướng các loại. Chê ngự, dốc tu, rõ nghĩa 
bất thoái. Hành thí bình đăng, thuận hợp thêm tăng. 
Là chôn Bô-tát hướng câu chân thật. Bi nguyện tu 
tập. Kinh, giáo thành tựu. Nhân tướng thủ thăng 
(là) bố thí bình đăng. Thông tỏ phép tặc, tự tại tịch 
tĩnh. Độc hại hiện bày, s1 độn đêu đủ. Thắng nghĩa 
tột bậc (là) thực hiện thanh tịnh. Hành, giải bất 
thoái, (nhận) rõ gốc tai họa. Thông tỏ, chế ngự các 
thứ nhiễm, vọng. Nhân không (theo đúng) mẫu 
mực, (cũng như) thành ấp (bị) hủy hoại. Cõi xa khó 
tới, tâm linh (cũng) như vậy. Sinh loại cõi người, 
điên đảo sĩ độn. Các mạn (cùng với) mười pháp 
hòa hợp sinh khởi. Thể chân thật ấy, hý luận tạo 
nhiễm. Tự tánh chập ngã, tâm dấy hý luận. Khắp 
chôn tạo nhân, khế hợp tận cùng. Thông tỏ cùng 
tận, hướng đạt tinh diệu. Bụi bặm trói buộc, Phật 
đạo trừ diệt. Nơi chỗn an tĩnh, dưỡng nuôi thành 
thật. Tự tánh thâu đạt, ngôn ngữ phát sinh. Hữu 
tình ái dục, chi phân ô ô nhiễm. điên đảo si mạn chấp 
ngã đều có. Cõi ý thuận hợp, thanh tịnh hiện hành. 
Hướng cầu hý luận, dòng thác thêm mạnh. Nghiệp 
dữ, cầu uế, nơi chốn không bày. Năng lia nhiễm 
buộc, hình tướng tĩnh lặng. Ý pháp khế hợp, tạo tác 
giảm, tăng. Hóa độ đúng thực (là) thanh tịnh thuận 
hợp. Cõi quỷ hiện bày cũng không tôn tại. Khổ 
não, lầm lỗi, (do) tự buộc không mở. Thắng nghĩa 
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bình đắng, không nhân sao đạt. Thấu suốt tận cùng 
mọi nẻo dục lạc. Là chôn mọi người siêng tu Thánh 
đạo. Thâu rõ hành tướng trói buộc dây thêm. Gánh 
vác việc lớn, hướng đạt nhân thắng. Cứu cánh viên 
mãn (là) thăng nghĩa phát sinh. Hành thí bình đăng, 
lực dụng thông tỏ. Hóa độ quân mê dẫn về nẻo thật. 
Các pháp bị nhiễm gốc từ ngã mạn. Tham ái dục 
lạc quây động tự tại. Bậc thây mẫu mực chỉ dạy rõ 
lời. Hình tướng thanh tịnh vô biên như vậy. Tạo 
tác ở đây (thanh tịnh) nhân (của) mọi hành nghiệp. 
Hóa độ chúng sinh dứt mọi hoạn nạn. Điện đảo hý 
luận, hữu tình chế ngự. Tự tại ít dục nhận rõ tánh 
nhiễm. Xa lia ái buộc (đạt) bình đăng chân thật. 
Thánh quả tối thăng (là) nghiêm tịnh hiện hảnh. 
Nguôn ngọn hòa hợp, tạp nhiễm đều sạch. Diệu 
dụng tự tánh, nghịch cảnh thành thuận. Là xứ Bồ- 
tát cối tánh thanh tịnh. Giảng giải phát khởi tận 
cùng khắp chôn. Tâm không sắc tướng thông tỏ tột 
bậc. Nhân thắng thành tựu, tín ngưỡng nên gắn 
(bó). Tự tánh tri kiến sinh khởi tận cùng. Hình 
tướng bình đăng. (Là) hành động thuận hợp. “Vô 

úy” ° sôm đủ (là) đức hạnh (của) chúng sinh. Nơi 
chôn vững tu, thuận theo chân thật. Cội rễ thanh 
tịnh, tĩnh lặng, “bất sinh”. Tự tại (trong) biến 
chuyền, thậm thâm khó đạt. Hữu tình hành giải đây 
đủ gôc tịch (tĩnh của minh). Trí tuệ chứng đạt tịnh 
diệu thuân khiết. Tận cùng bồ thí (nhằm đạt) sắc 
tướng ít dục. Chi phân tạo nghiệp, hợp nhất bất 
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thoái. Thuận theo hành, giải, bố thí ban vui. Bồ thí 
khắp chốn, đức hạnh trọn đủ. Điêu phục nhân hành 
mong đạt cứu cánh. Lìa bỏ độn, buộc phải có bạn 
lành. Lực dụng tạo tác (lây) chi phần làm gốc. Hý 
luận dây khởi, trói buộc tự tại. Chính nơi hý luận, 
tu thí dứt nhiễm. Cõi ý chân thật, chân lý mới hiện. 
Buông theo dòng thác, điên đảo trùm khắp. Chế 
ngự tâm hành, thảy để tu tập. Tỳ-nại-da pháp, Trì, 
Phạm đây đủ. Thông tỏ tịch tĩnh, nhân gôc mọi 
pháp. Bô-tát mong đạt ái lạc hợp ý. Chi phân năm 
loại (bô th phước báo ứng hợp. Nơi chốn khế hợp 
phát sinh thâu đạt. Chấp ngã dây tranh (cãi), phóng 
túng sinh mạng. Bậc đại hữu tình tự tại, điêu phục. 
Tịch tĩnh “vô sinh”, điều phục mong đạt. Trí thanh 
tịnh rõ: Bỉ thử không thật. Chỉ dạy thanh tịnh chân 
thật, thâm diệu. Diễn bày, chỉ bảo tịch tĩnh cùng 
tận. Thân, ngữ, ý hành theo mười nẻo nghiệp. Tịch 
tĩnh phát sinh. Thảy điều mong đạt nhân hành bình 
đăng, Ngọn nguôn thâu đạt, công dụng Tạng TỠ. 
Như Sư tử vương yên định. Thân phân viên mãn, 
phép tắc thanh tịnh. Từ gốc thành thật (đạt) thù 
thăng vô tận. Giáo pháp thanh tịnh, điều phục chín 
loài. Làng xóm, xứ sở, nơi nơi (đều) áp dụng. Tạo 
nhân rộng lớn, (đạU) cơm áo sung túc. Nhân thắng 
tịnh diệu, tánh giác viên mãn. Chê ngự hiện hành, 
thù thăng phát sinh. Thông tỏ cõi tánh, lìa bỏ hý 
luận. Diệu lực của Phật: Quả báo bình đắng. Ái lạc 
thù diệu (là) tịch tĩnh vô tranh. Tạo nghiệp thuân 
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hậu (đạt) an lành thù thăng. Thân (khẩu, ý) cùng 
mười hạnh (là những) phương tiện khéo léo (đê 
thực hành). Từ thuận hợp ấy, bố thí mong cầu tu 
tập rộng khắp. Căn bản thiện diệu (đạt) thâm diệu 
tối thượng. Thù diệu tận cùng, không ngoàải cõi 
trời. Ngọc quý như ý. Hướng tới tịch tĩnh. Lìa chốn 
huyện náo, trói buộc, gôc rê (của) dòng thác phiền 
não. Là xứ quốc Vương nhận thức rõ ràng. An trụ 
tính lặng, yêu mên muôn loài. Sửa trị cõi bờ, an lạc 
không dứt. Vật quý đánh yêu, chính là dạy (điều) 
thiện. Chế ngự bỉ ngã, thọ nhận từ thây. Tự tánh 
bình đẳng (thể hiện) khắp mọi nơi chốn. Tiên tu 
thành thật, tạo nhân thù thắng. Hành động tự tại, 
phép tắc từ (nơi) ta. Tĩnh trụ vô tranh, dứt nhân dục 
lạc. Tâm như họa sĩ, tạo tác không cùng. Nhận thức 
thâu đạt rốt ráo (đều) nương tâm. Pháp diệu Thập 
thiện, chúng sinh (phải) tìm học. Quốc vương thực 
hành đều khắp viên mãn. tĩnh lặng dẫn dạy đêm 
ngày không dừng. Là chốn trượng phu dứt mọi 
tranh, độn. Lớp lớp kính tin dốc sức thâu đạt. Đông 
nữ mong câu (dứt) điên đảo khổ não. Niệm niệm 
tương tục, chúng sinh chuyến biến. Tạo tác dứt 
nhiễm, dồi dào lăm loại. Hành động s¡ độn (do) 
tham ái không cùng. Hình tướng ngã mạn, phiên 
não nương nhau. Gốc của chấp ngã tương hợp 
thành trăm. 

Thế nảo là đức hạnh hợp phân tròn lặng? 

Tùy thuận, dốc tu bờ giác hiện bày. Chi phần 
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tạo tác, lực dụng tăng trưởng. Thuận theo nghĩa lợi, 
dục lạc cảng nhiêu. Thâu đạt nhân tịnh (đem lại) 
lợi ích thế gian. Lành thay tự tánh, bố thí là nhân. 
Cứu giúp chúng sinh dứt mọi đói khát. Thấu đạt 
tịch tĩnh, thông tỏ ngọn nguôn. Hành, giải viên 
mãn, dứt điên đảo, nhiễm. Như hình tướng tham, 
hướng mong đứt sạch. Đạt được hình tướng vô 
tánh bao la. Nương tựa bạn lành, cõi tánh rộng mỞ. 
Lìa bỏ tăng trưởng tranh nhiễm, tự tánh sáng tỏ. 
Hành ấy viên mãn, an lạc thuận theo. Chi phần 
thuận hợp, gốc của thế gian. Trí tuệ tịch tĩnh, nhận 
rõ trói buộc. Thắng nghĩa lớn lao, ghi nhớ tận cùng. 
Hành động phát sinh, như thể đánh địch. Trời, 
người tĩnh trụ, lực dụng tự tại, dẫn dạy thanh tịnh, 
sốc là điều phục. Trí tuệ thông tỏ, bố thí thuận hợp. 
Mong đạt hiện bày (là) hành mười loại thiện. Quôc 
vương khéo dạy: chúng sinh tham dục. Lễ bái 
Thánh hiện, an lạc tự tại. Hành mười loại thiện, 
(đạt) thâm diệu chân thật. Thuận theo nơi chỗn, 
hình tướng thêm hại. Thân phân sung đủ, thắng 
hạnh viên mãn. Hạnh lành găng tu, ngày đêm 
không quản. Nơi chốn trượng phu dứt hạnh ngã 
mạn. Phật đạo thù thắng, chân thật phát sinh. Điêu 
phục các loài, ngọn nguôn viên mãn. Bình đăng dứt 
tranh, thân tướng dũng lực. Đạt tảnh Tam bảo tịch 
nhiên, an tĩnh. Nam tử kính tin, lễ bái phụng thờ. 
Vương giả tự tại, chúng dân mến mộ. Phật đạo phát 
sinh, dứt sạch kiêu, dật. Cung kính, tùy thuận, 
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hướng đạt tịch tĩnh, là chỗn trượng phu thù thăng 
phát khởi. Ở chốn tự tại, hành hạnh thế gian. 
Nương tựa Thập thiện, đạt trí chân thật. Tịnh diệu 
chư Thiên (là) an tĩnh thắng nghĩa. Trời người 
chuyền hợp, nẻo thiện định rõ. Nơi dòng thác ấ ây, 
kiêu mạn chăng còn. Thân, ngữ, ý hành tu mười 
hạnh thiện. Lìa chướng, phiên não, dứt vọng tưởng, 
tranh (cùng) buộc, che. Tạo tác cội rê tịch tĩnh. 
Nhân hành thanh tịnh (đạt) tịch tĩnh chân thật. Tự 
tánh (của bậc) hữu học hành thiện thế gian. Ngã 
chấp hý luận trói buộc hình tướng. Dốc tu tịch tĩnh, 
quả báo rõ thông, là lúc quốc vương hành mười nẻo 
thiện. Cõi nước yên tĩnh, dứt hết hý luận, phép tặc 
nghiêm túc, sửa trị chúng dân. Buộc che tận cùng, 
như mây mù khắp. Giới mốc càng tăng, dung mạo 
thêm rạng. Hình tướng quý giá ở nơi ta. Hạnh thí 
phát sinh. Thân (ngữ, ý) cũng mười loại dốc sức tu 
thí. Thông tỏ chân thật, thù thăng, thượng điệu. 
Dứt các mạn, nhiễm, phá trừ ngã chấp. Tham ái tận 
cùng đà) nhân duyên (của) hý luận. Tự táảnh tạo 
tác, vô tranh mong bày. S1 mạn trói buộc phát sinh 
vọng tưởng. Là cõi Bô-tát thâu lẽ bình đắng. Thâu 
đạt tận cùng tộc loại chân thật. Dẫn dạy bình đăng 
hợp phân viên mãn. Tu tập tịch tĩnh, trí tuệ tỏ ngộ. 
Giữ gìn thêm gắng, chế ngự các vọng. Tỏ ngộ chân 
lý đúng nẻo Đại thừa. Gốc tự tánh bày, ý pháp 
thuận hợp. Chúng sinh cối người, lực dụng dẫn dắt. 
Thanh tịnh trùm khắp, rõ chốn thù thăng. S1 độn 
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ngã mạn gôm đủ từ gốc. Vương giả xuất chúng, 
diệu dụng vô biên. Nhân thật rôt ráo, tu thí rộng 
khắp. Cội rễ đúng phân, thông tỏ cùng tận. Tịch 
tĩnh thắng nghĩa. Lực nhân thiện diệu. Che buộc 
chăng sinh, phiên não tự diệt. 

Thế nảo là hướng đạt bô thí hóa độ? 

Là chốn quốc vương đất nước yên ôn. Đủ sức 
gánh vác, chúng dân thuân phục. Trăm loài cùng 
sông, sinh khởi tự nhiên. Nơi chốn trượng phu tịch 
tĩnh an trụ. Tu chập hạnh xan là chốn chăng thật. 
Dòng thác thực kia sốc gồm mười loại. Câu hạnh 
Bôồ-đê đúng Đại trượng phu. Trí tuệ thâm diệu, tỏ 
theo lời Phật. SI mạn đều lìa, chân thật như vậy. 
(Xalia tật cả) điên đảo nhiễm ô, nơi sinh phiền não. 
“Đông nữ” bị buộc, khiến mẹ lo lắng. Dạy bảo 
nghiêm minh, chế ngự nghĩa lợi. Hiểu biết tăng 
thêm, thâu đạt viên mãn. Chấp ngã thêm dày, phiên 
não tăng nhân. Thân tâm xa lia mọi thứ điện đảo. 
Là chốn quốc vương pháp luật thượng tôn. Dung 
mạo năng lực trùm khắp như vậy. Phát sinh chân 
thật, thâm diệu, rốt ráo. Ngôn ngữ sâu xa, nghĩa lợi 
hợp ý. Xa lia nhần ác, dứt hết tham dục. Bô thí ây 
là thăng nghĩa bình đăng. Tu tập thâu đạt, mong 
cầu thuận hợp. Chấp ngã cấu uê, tịch tĩnh chăng 
sợ. Thuận theo cõi người, tranh biện thuận hợp. 
Ngã Ì kiến như vậy (gôm cả) nhiễm tạp, tịch mặc. 
Bỏ-đề Tát-đỏa, ngôn ngữ chế ngự. Bậc Thánh tu 
học (hoàn tất) chứng lý tịch diệt. Xa lìa tạo nhân 
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(xấu), hành động (theo) chân lý. Mong dứt nghiệp 
dữ, dứt sạch tranh nhiễm. Ngôn ngữ dẫn dạy, nhân 
nhiễm đêu diệt. Thêm vô số nhân, dứt vô biên 
nhiễm. Yên vui nơi con, tâm nghi đều dứt. 

Thê nào là tu tập tịch tĩnh chân thật? 

Nhân ấy phát sinh, trừ tất cả mạn. Dứt trọn 
nhiễm, tranh. Tĩnh trụ thể hiện. Phương tiện phát 
khởi, phải cần đủ nhân. Nơi chỗn yên lành, nên 
mong đến đó. Là xứ “ba loại” , khiến tâm dứt tranh 
(cãi). Tĩnh trụ, dứt hết biên kiến tốn giảm. Ngôn 
thuyết phát sinh nghiêm túc, khê hợp. Tự tánh tịnh 
diệu TƯƠNG tựa Phật đạo. Trượng phu chỉ dạy ngọn 
nguôn mọi cõi. Chi phân gồm ‹ đủ, độc hại đều sạch. 
Lực dụng tự tại hành hóa vô biên, là chôn quốc 
vương dốc tu cõi thắng. Sắc tướng nghiêm đẹp, lực 
dụng vững chải. Tĩnh trụ tận cùng, pháp luật trùm 
khắp. Trong lặng thuận hợp, mẹ yêu là thế. Tạo tác 
sắc tướng, cung kính ngưỡng mộ. Hành giả thông 
tỏ, nơi chốn thù thắng. Thọ mạng ngắn. đài theo 
nghiệp đã tạo. Giáo thừa nêu rõ mà vân chung 
đường. Là xứ Bô-tát bi nguyện rộng lớn. Hóa độ 
muôn loài mười phân viên mãn. Thê sạch ngã mạn, 
đây nhân bồ thí. Nơi chốn tĩnh lặng, lãnh hội ngôn 
thuyết. Hình tướng bao la, lời vua chỉ rõ. Cõi trời 
thượng diệu, độc hại tháy lìa. Căn bản an trụ, hý 
luận chắng còn. Nhân ấy chân thật, thắng nghĩa 
phát sinh. Nhân tánh tịch tĩnh, lực dụng dồi dào. 
Giáo pháp mẫu mực, tấn tu bất thoái. Đủ nhân tịnh 
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diệu, dứt nghiệp khô sở. Diệu lực tự tại, gồm đủ 
cõi người. Tham dục ngã mạn dẫn (tới) quả điên 
đảo. Thanh tịnh hiện bày, xứ ồn, an lạc. Luôn luôn 
nhớ nghĩ, phát sinh, tăng trưởng. Năng lực tự tại, 
cõi ý hài hòa. Tộc loại mong đạt nhân tịnh chỗ 
nương. Trí tuệ thanh tịnh, buộc, tranh dứt trọn. Là 
CỐI quốc VưƠng, pháp lệnh thuận hợp. Phép tặc 
mẫu mực cứu giúp muôn dân. Tu tập tôi thượng 
viên mãn, hòa thuận. Thông tỏ thăng nghĩa, dứt các 
loại mạn. Tận diệt chấp ngã thâu lời Phật dạy. Lành 
thay! Lành thay! Phước đức rộng khắp. Thắng 
nghĩa thanh tịnh, gốc mọi tạo tác. Tùy thuận chúng 
sinh, đức hạnh dốc tu. Tu tập nhân thăng, lực dụng 
hóa độ. Mong đạt thanh tịnh. Dứt tướng chấp ngã. 
Thâu rõ Thập thiện chân thật, tịch mặc. Hành hạnh 
bồ thí, đạt chân nghĩa lợi. Cõi nước tịch tĩnh, khắp 
chôn thuận hợp. Cõi vua rộng lớn, dẫn dạy khéo 
bày. Vương giả rõ là (bậc) trí tuệ chân thật. Nhân 
tịnh an trụ trước mọi chuyển, hoại. Ý thức thanh 
tịnh hòa hợp, giải thoát. Là cõi quốc vương chí tôn, 
chí kính. Dẫn dạy muôn loài, Thánh lực uy 
nghiêm. Sắc tướng chúng sinh không cùng một 
loại. Thăng nghĩa tăng trưởng mong đạt chân thật. 
Cội rễ trùm khắp như Sư tử vương. Hình thần đáng 
sợ. VỊ diệu sâu xa, lia mọi lưu chuyền. Năm cõi, tự 
tánh, các pháp viên mãn. Các pháp cõi người, quả 
Phật đạt được. Tận cùng hý luận, thuận — ha tùy 
lúc. Căn bản tịch tĩnh, chỗ nương của lực dụng. Tu 
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hạnh Bô-tát, trí tuệ chân thật. Thắng nghĩa gồm đủ. 
Tâm vọng chắng sinh. Xứ sở an tĩnh. Giáo hóa 
chúng sinh. Công hạnh bày biện. . Thắng pháp vô 
biên, hướng cầu khế hợp. Phép tắc mẫu mực, Ba 
thừa nêu rõ. Như bậc đại vương, chân thật thuận 
hợp, chỉ dạy chân lý. Hướng đạt trí giải, “danh” 
không thê đạt. Tâm pháp vôn tịnh. Tuệ giải hòa 
hợp. Thanh tịnh bất thoái. Cõi ý thông tỏ. Hành lẽ 
Như như. Thắng nghĩa các pháp, gốc trí tuệ đạt. 
Căn bản đức hạnh, hành giải gôm đủ. Tâm hiện 
tinh thuần, đắc “vô sở ngại”. Nhân thắng hòa 
thuận, nghiệp dữ dứt trừ. Lực dụng tự tại, phát tâm 
tu tập. Hành nhân độc đáo, ái lạc phát khởi. Thanh 
tịnh hiện khắp, thông tỏ, tùy thuận. Vô tướng hiện 
bày, bỉ thử không phân. Tĩnh lặng, trong lành, giải 
thoát, không sinh. Đạt được tự tại, sốc mọi mẫu 
mực. An định như núi, gánh vác đủ lực. Hóa độ 
chúng sinh, đạt đến cứu cánh. Hình tướng rạng rỡ. 
Tạo nhân tu tập. Hướng cầu vô tận. Lìa mọi nơi 
chôn. Đức hạnh dốc tu. Lành thay hành hóa. 

Châp ngã như thê bủa vây tự tánh. Lìa bỏ chân 
thật, chăng câu bô thí. Nhân thăng thân tâm, căn 
bản sinh khởi. Lời vua khen ngợi. Là chốn vương 
giả gánh vác bình đăng. Thông tỏ tận cùng tất cả 
sự thật. Dòng thác các pháp điên đảo chắng còn. 
Cáo hóa tận cùng, sạch mọi vọng tưởng. 


Bô-tát hành thí, Tôn giả Trang Nghiêm hộ 
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quốc bản sinh nghĩa 
thứ hai mươi sáu. 

Chúng sinh sân hận, lưu chuyền xa la. Đó là 
thâu đạt lời Bô-tát dạy. 

Hạnh thắng an lành, trí tuệ thông tỏ. Tự tánh 
các loải (đều) theo lẽ báo ứng. Lực dụng công năng 
sốc rễ lắm thứ. Các bậc hữu học đều dựa cõi nhân. 
Thân tâm thanh tịnh là sốc (của) tự tánh. Thọ dụng 
theo nghiệp, quả báo nhiều loại. Thắng hạnh phát 
khởi, tu thí viên mãn. Tự tánh trong lành, lực dụng 
thâu đạt. Cõi tánh nhiêu loài, căn bản (là) Thánh 
chúng. Phật pháp tịnh diệu, hướng đạt phạm hạnh. 
Diệu dụng bố thí, xứ sở tự tại. Hý luận phát sinh, 
thiện tịnh dứt trừ. Phép tắc căn bản, thanh tịnh trùm 
khấp. Phiên não hý luận, thuận hợp hiện bày. Nhân 
thắng tận cùng (là) thắng nghĩa hiện rõ. Cội rễ tĩnh 
trụ tôn tại như (cõi) không. Lực dụng thật ây, tự tại 
bất thoái. Thánh chúng hòa hợp tận củng như mây. 
Tạo tác trọn đủ, ngã mạn chắng dấy. Tạo nhân vô 
tướng, nhận quả thù thăng. Điên đảo, nhiễm, mạn, 
thảy đều chăng sinh. Phước báo tự tại, hương thơm 
Day khắp. Tịch tĩnh như (cõi) không, đúng nghĩa 
giải thoát. Hóa độ căn bản, thành tựu phước đức. 
Biến hóa tự tại. An lạc như vậy. 

Thế nào là thông tỏ thắng dụng (của) nhân 
thiện? 

Làng xóm, nơi chỗn, khắp chỗ hướng câu. 
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Thảy đều dứt chướng, tăng trưởng như (cõi) 
không. Thắng nghĩa bất thoái, thâm diệu khó đạt. 
Là cõi Bô-tát hành hóa dài lâu. Thuận theo Thập 
thiện, tự tảnh hiện bày. Gốc rễ tự tánh, phiên não 
chăng sinh. Ngã kiến, chấp trước, nhiễm chướng 
tự khởi. Quả báo theo hình thê không lìa bỏ. Cũng 
lại là nơi tâm ấy tu tập. Dẫn dạy tịch tĩnh, hình 
tướng viên tịnh. Dung mạo đoan chính, lực dụng 
lớn lao. Phước báo thọ nhận tăng thêm không 
giảm. Nghiệp thiện phát huy, hương thơm bay xa. 
Phát sinh bố thí bình đẳng viên mãn. Dốc tu tịnh 
diệu, thăng nghĩa khế hợp. Thuận theo quá khứ, 
nhân mạn chăng sinh. Thâu đạt thù thắng, lìa xa 
ngu muội. Bỉ thử chân thật đà) thăng nghĩa thiện 
tịnh. Tu thí vô ngã, gốc mọi hình tướng. Tạo tác 
oán đôi, thăng định chăng sinh. Xa lia tranh, 
nhiễm, (đạt) bình đăng trang nghiêm. Bất sinh gồm 
đủ. Nhân gốc hý luận. Tịch nhiên hiện bày. Giới 
đức như vậy, an tĩnh hòa hợp. Nhân phẫn tạo tranh, 
nghiêm túc lìa bỏ. Tâm tịnh phát khởi, hợp phân 
khắp cõi. Tự tánh chân thật, rốt ráo tận cùng. Hình 
tướng dốc tu, thân thể nhận báo. Tướng nhân biến 
động, bạo lực sinh khởi. Rõ ràng trong sáng, báo 
ứng trọn đủ. Tu tập tăng thêm, tịnh diệu đáng quý. 
Trong lành, tươi đẹp, chẳng hề giảm bớt. Mong đạt 
tự tại, dốc tu bố thí. Sắc tướng không tỏ, thật nhân 
trí tuệ. Là cõi có vua, quả báo hợp ý. Nơi chôn 
trang nghiêm, thanh tịnh tự tại. Thâu suốt cõi xa 
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như mắt cùng nhìn. Mong đạt phép tắc, thuận hợp 
chân thật. Săc tướng hướng tới, tạo nghiệp thích 
hợp. Ứng báo từ xưa, thành tựu hiện tại. Bỉ ngã 
chuyên đôi, tham si tự dứt. Là chốn trí giải tự thân 
đạt được. Thông tỏ hữu vô, sinh tâm bât thoái. Tự 
tại tu thí, dứt bỏ tham buộc. Phiền não như dòng 
(nước) xói mòn cuộc sông. Tự tha giáo hóa như 
phép tắc vua. Nhận thức thấu suốt thảy đều đúng 
thực. Nơi chốn tịch tĩnh, tuệ giác tỏ ngộ. Ngôn ngữ 
lan rộng, lực dụng phát sinh. Bỉ thử tuy xa như 

cùng đôi mặt. Nơi chốn tùy thuận lâu bên, trọn vẹn. 
Thân thể thù thăng diệt sạch đảo điên. Tu tập thông 
suốt, tĩnh trụ hiện bày. Bờ giác rỡ ràng thâm diệu, 
tĩnh lặng. Dứt trừ tham ái, phát khởi bất thoái. 
Phiền não giảm thiêu, tịnh diệu thêm tỏ. Tự tánh 
sạch nhiễm, khế hợp hiên hiện. Tỏ ngộ chân thật, 
lực dụng lớn lao. Tướng năm uấn đạt, tùy thuận 
trọn nên. Dòng thác chuyền đối, tịch tĩnh phát 
khởi. Sâu xa vi diệu, vôn không hình tướng. Tự 
tánh tủy thuận, gốc vốn tĩnh trụ. Vọng tưởng tạo 
tác câu nhiễm, tai họa. Lực dụng gánh vác rời bỏ 
phiền não. Nhân tướng chi phân đạt được ung 
dung. Rõ lẽ tùy thuận, thăng hạnh găng làm. 
Hướng câu lạc chốn, tướng điên đảo sinh. Phiên 
não như mây phủ trùm tự tảnh. Trừ tận tai nạn, tịnh 
diệu bày rõ. Thập thiện găng theo (đạt) tự tánh 
chân thật. Thế gian mạn dây (nhưng) Vương ø1ả tự 
tại. Vọng tưởng dây khắp (là) gốc mọi trói buộc. 
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Tu tập thêm tăng, quả báo chuyên đôi. Hương giới 
thơm lừng, tỏ ngộ viên mãn. Vương giả dung mạo 
oai nghiêm như thế. Phước báo tột bậc, thê gian 
khó sánh. Tự tánh bình đăng, hành theo Thập thiện. 
Phước đức viên mãn, vô cùng tôn sùng. Là chỗn 
vương giả phép tắc đều khắp. Thánh lực trên hết 
cứu độ muôn loài. Trí giải thông tỏ, muôn dân tin 
cậy. Giáo lệnh bình đăng, thảy đều an tĩnh. Là 
(bậc) Đại trượng phu cõi nước quý giá. Là chôn có 
vua, hành giải gôm đủ. Thánh lực an định, dứt điên 
đảo, tranh. Đất nước đói nghèo (là) điều chưa từng 
có. Tam bảo an trụ, găng sức thi hành. Lực dụng 
tịnh diệu, thấu đạt khê hợp. Là chỗn Bô-tát căn bản 
hành hóa. Lực dụng hơn hăn, tịch tĩnh viên mãn. 
Cõi ý ung dung dứt mọi trói buộc. Thăng nghĩa 
phát huy, tịch mặc khắp chốn. Tạo tác thuận hợp, 
bình đăng lan khắp. Lực dụng sinh sôi, tịch tĩnh 
cùng tận. S1 độn, hý luận hốt nhiên dứt sạch. Mẹ 
hiền yên vui chuyên khắp không dừng. Đói khát 
không còn, tháy được an lạc. BI nguyện rộng khắp, 
hướng đạt vô tận. Chấp ngã chăng sinh, cõi tâm 
chân thật. Tự tánh ưu việt (là) tự tại tận cùng. Nơi 
chỗn chúng sinh thù thăng, hòa thuận. Trí căn bản 
ây chứng “bất khả đắc”. Lực dụng thân tâm tịch 
tĩnh như (cõi) không. Hình tướng hòa hợp, ngọn 
nguôn thâm diệu. Là cối tảnh uân tích tụ, tạo tác. 
Điện đảo tận củng, cầu nhiễm hết mực. Tự tánh 
chúng sinh gốc là tinh tắn. Hình tướng vô ngã, phát 
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sinh như thể. Gánh vác cùng tận, tác dụng hợp 
nhất. Tĩnh lặng vô ngôn, sạch mọi vướng bận. Gốc 
rễ vô tướng đâu dễ lộ bày. Thuận hợp phát huy 
mong dứt hý luận. Tướng thân tĩnh trụ. Chi phân 
thù thăng, vô ngã tự bày. Cối biến chuyển ấy (bậc) 
hữu học hướng đạt. Ý dốc tu tập, tai họa dứt hết. 
Phát sinh dốc tu, tăng trưởng không mắt. Hình 
tướng tạo được (lả) nơi chỗn tận cùng. Tánh vốn 
tịch tĩnh, mẫu mực trùm khắp. Nương dựa tịnh 
điệu, dung mạo trọn nên. Tánh tự thể hiện thâm 
diệu, không kiêu. Tánh uân tích tụ, tăng thêm cùng 
tận. Ngã mạn choáng hết tạo nên tánh phàm. Dốc 
hướng tịch tĩnh, mâm thiện phát sinh. Bậc đại hữu 
tình, tâm tạo an trụ. Tu thí bình đăng, tịch tĩnh như 
(cố1) không. Vô tướng tĩnh trụ, dứt mọi kinh sợ. 
Tĩnh lặng như (cõI) không, xưa nay “vô tướng”. Tự 
tánh nhớ nghĩ, quy ngưỡng, tôn sùng. Dạy bảo như 
vậy, hiệp nhất thuận hợp, là chôn mong đạt vật quý 
xuất hiện. Phật đạo phát huy tận diệt vọng tưởng. 
Bồ thí chân thật, tĩnh lặng vô tác. Ba thừa quá độ 
cùng về bến giác. Tự tại chân thật (là) tịch tĩnh “bất 
sinh”. Sức tướng an nhiên, lực dụng dốc tu. Đêm 
ngày sáu thời giáo hóa không ngớt. Dứt bỏ phiền 
não, tâm tu hòa hợp. Thánh trí vương g1ả xem xét 
khắp cõi. Sinh linh muôn loài chăng hê từ bỏ. Tâm 
sinh giải thoát, lời Phật dạy rõ. Bồ thí không kiêu, 
cứu cánh tịnh diệu. Trí Phật bình đăng. 
Thế nảo là lại sinh vào hàng hữu lậu? 
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Là xứ có vua cứu giúp nghèo khó. Tham ái trói 
buộc, tu hạnh cấu nhiễm. Thân tâm chưa dứt hết 
mọi điện đảo. Tạo tác như vậy, xứ sở, (thêm) bắt 
ôn. Thâu đạt viên mãn, tu hạnh chân chính. Sắc 
tướng thượng diệu, oán đôi lặng dừng. Ý dứt ngã 
mạn. Hình bóng của tâm. Tạo nhân dẫn dạy. Tâm 
vốn bao la. Bạn lành giúp sức. Tự tánh phát sinh. 
Dạy trao bày rõ. Thắng nghĩa hòa hợp. Xa lìa chấp 
ngã, là nơi đất nước tu hạnh thanh tịnh. Lực dụng 
bô thí, tự tại như trời. Dứt mọi hý luận, Thánh lực 
hiển lộ. Diệu dụng sinh khởi, kiêu mạn tận trừ. 
Tâm thiện (vốn) khó Dày, hướng cầu ăt đạt. Tĩnh 
trụ hòa hợp, lìa tham, sân, sĩ. Cội rễ thắng nghĩa, 
sạch hý luận, buộc. Bình đăng, tự tại, thâu đạt viên 
mãn. Chấp ngã chắng sinh, thâm diệu là vậy. Cứu 
cánh cõi người, vua là tột bậc. Tướng mạo viên 
mãn (do) nhiều kiếp tu tập. Gốc lời Phật dạy (là) 
giải thoát chúng sinh. Thọ mạng ngăn dài do ở tạo 
nghiệp. Chỗ tựa kính tu. Chuyên trì tu tập, bồ thí 
hêt mực. Chúng sinh hướng câu lìa bỏ oán độc. Tu 
hạnh bồ thí, lực dụng thấu đạt. Sắc tướng chân thật, 
nguyện lực tu trì. Dứt nhân hình tướng, si độn lộ 
diện. Các loài như vậy trói buộc khó lìa, là chôn 
Bô-tát đạt trí chân thật. Dẫn dắt chúng sinh khỏi 
nạn đói khát, Bồ thí tùy thuận, mong đạt giới đức. 
Hăng dứt hý luận. Đạt được trí giải. Dốc tu hạnh 
thí, phiên não chắng sinh. Tạo nhân trí tuệ. Chúng 
sinh si độn (bị) trói buộc dọc ngang. Phiên não như 
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thế không thê xa lìa. Như vị quốc vương gánh vác 
đât nước. Pháp lệnh bình đăng thường không hề 
bỏ. Muôn loài dây mạn (phải) chế ngự, nghiêm trị. 
Từ (b1) trí (tuệ) cùng sinh, thâu đạt thích hợp. Lệnh 
ban ba lượt, đề ra đúng lúc. Phép tắc nghiêm minh, 
việc không tái phát. Dứt bỏ nghĩa lợi, mong câu 
chẳng sinh. Xa lỉa chập ngã, thân tâm thư thái. 
Tướng ây hợp phân, điều lợi tự đạt. Bô-tát chỉ dạy 
an tĩnh phát huy. Vương giả như vậy, quyên uy 
trùm khắp. Sửa trỊ cõi bờ, khắp chốn theo giúp. Dứt 
nhân độc hại, thù thắng vô biên. Châp ngã, nhiễm 
diệt, khô não không sinh. Vọng, nhiễm, đói khát 
như thế (là) phải dứt. Ngã mạn đích thực, ái buộc 
liền có. Phép tắc thông tỏ, cõi bờ ôn định. Hữu tình 
giữ tâm tĩnh trụ, dứt mạn. Tự tánh tâm định, thân 
thế sung mãn. Dòng thác phiên não không nơi phát 
sinh. Ý thiếu cung kính, ngã mạn dẫy đây. Giới 
hạnh không nghiêm, sợ hãi chẳng dứt. Thông tỏ tự 
tánh bản lai chân thật. Bồ thí hợp phân lâu dài 
không mất. Tự tánh tu học, hành hạnh bất thoái. Ý 
khởi tu tập, dưỡng nuôi mâm thiện. Tịch tĩnh, tự 
tín, gốc của đạo hạnh. Bồ thí tự tu xưa nay vô 
tướng. Tướng uấn tịnh diệu, hướng cầu khê hợp. 
Tự tánh giải thoát, ví như đề hô. Thắng nghĩa bình 
đăng, tịch tĩnh là sốc. Xa lìa tranh, nhiễm, an tĩnh 
hiện bày. Tài sản vô úy khắp chỗn hiển hiện. Phát 
huy thanh tịnh, chân thật thuận hợp. Chấp ngã 
không bày, hý luận tự diệt. 
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Thế nào là tịch tĩnh lìa ngã, ngã pháp? 

Như xứ có vua hành hóa tịnh diệu. Biên 
phương an ôn, cứu giúp bình đẳng. Xứ sở Ổn định, 
muôn loài an lạc. Cội rễ đúng phân, quy kính lời 
Phật. Xa lìa chấp ngã thành thật trọn đủ. Cối ý 
thanh tịnh rốt ráo như (hư) không. Ý pháp như vậy 
phát sinh bình đăng. Đức hạnh vô úy, dốc tu đạt 
được. Bồ-tát chỉ dạy yêu dưỡng thân thê. Nơi mình 
dứt sạch hết mọi điên đảo. Xa lìa chấp ngã. Thắng 
nghĩa tận cùng đà) tướng không bị hoại. Dứt bỏ 
kiêu mạn, hành giải đây đủ. Pháp tánh nhân Thánh 
(là) cội rễ giải thoát. Sân hận dây khắp, tĩnh - tranh 
(cã¡) không dừng. Thanh tịnh biến khắp năng diệt 
tham dục. Cõi học tự tin, thông tỏ vô ngã. Tạo tác 
chân thật lìa xa nhiễm tạp. Cơm áo sung túc, ngôn 
ngữ hợp thời. Hình tướng chuyển biến rốt ráo như 
vậy. Mẹ hiền dạy bảo, kìm chê ắt đạt. Dứt hết vọng 
tưởng, khổ não, lỗi lầm. Diệt trừ phiên não, an lạc 
gầp bội. Hý luận không còn, thanh tịnh mong đạt. 
Phước đức tự tại thủ thăng vô cùng. Nhiêu đời phát 
sinh tạo nghiệp không tranh. Mọi nẻo s1, mạn. 
(Nhò) thiền định đứt bỏ. Tạo ra vật dụng cúng 
dường Tam bảo. Nhân tu Thánh lực, trí tuệ trùm 
khắp. 
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Đức hạnh chân thật thiện tịnh như thể. Dứt 
tướng nhiễm buộc, đạt được an lạc. Thăng nghĩa 
bình đẳng cùng tột như vậy. Phát sinh bồ thí tĩnh 
lặng trọn đủ. Tu nhân thăng nghĩa, lực dụng thù 
thắng. Dứt bỏ phiền não, diệu dụng tự tại. Tự tại 
khế hợp, tạo hạnh thâm diệu. Nhân tu rạng rỡ, thân 
tâm chắng hoại. Hành theo Thập thiện, phiên não 
đêu diệt. Tự tánh thanh tịnh, lực dụng năng giữ. 
Các pháp đúng phân, thuận theo tịch tĩnh. Vương 
giả dốc tu, đạo đức trùm khắp. Tu hạnh bồ thí, lực 
dụng hòa hợp. Cứu cánh thiện tịnh (là) thâu đạt dứt 
ác. Năng hóa độ khắp, an lạc thảy được. Ngôn ngữ 
thanh tịnh gốc từ (bậc) vương giả. Phật pháp yên 
tĩnh, nghĩa lợi rõ ràng. Dẫn dạy trọn nên, lực dụng 
thuận hợp, thanh tịnh viên mãn. Hữu tình thù 
thăng, chập ngã chẳng sinh. Vua khéo dẫn dạy. 
Tùy thuận như vậy, bât thoái hiện bày. Năng lực, 
sở học, giáo hóa hướng đạt. 

Thê nào là đạt được nhân thiện diệu? 

Tự tín, tu tập (đạt) cứu cánh Ba thừa. Trời ây 
sân hận, chân thật cùng tụ. Lực dụng (của) chướng, 
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nhiễm, tùy thuận tận cùng. Thê gian như vậy sinh 
khởi trói buộc. Trời (ở cõi) Dục, chúng sinh căn 
bản đều có. Thân tâm tịnh diệu nghĩa lợi khế hợp. 
Hữu tình thù thăng, như hạnh căn bản. Thắng nghĩa 
chân thật (là) phước đức vô biên. Thánh lực Như 
Lai ngọn nguôn viên mãn. Tạo tác chân thật, dứt 
trừ pháp ác. BI nguyện trọn vẹn, vương giả g1áo 
lệnh, vật dụng như vậy. Người, trời cung kính. Trí 
tuệ hiện bày. Phép tắc Thánh lực. 

Trí tuệ ấy làm thế nào phát khởi hướng đạt? 

Dốc tu như vậy trí tỏ chân thật. 


Bô-tát hành thí, Tôn giả Trang Nghiêm hộ 
quốc bản sinh nghĩa 
thứ hai mươi bảy. 

Thanh tịnh chân thật dứt sạch tranh nhiễm. 
Rộng lớn tận cùng (là) tướng khô, độc hiện. Đó là 
thâu đạt lời Bô-tát dạy. 

Thế nảo là hướng đạt dứt hết phiên não? 

Si mạn thuận hợp, tham dục mất nghĩa. Cứu 
cánh (của) hữu tỉnh (là) tịch tĩnh cùng tận. Pháp 
tham, sân, si cội rễ (là) mê lâm. Từ gốc bất thiện, 
các mạn, phiền não duyên nhau mà sinh, nhận lây 
bao thứ khô não. Cội rễ “vô úy” là thắng nghĩa tận 
cùng. Tham, mạn (do) nhân duyên (tạo ra), tự tánh 
(vốn) chân thật. Chúng sinh tạo tác (tham, mạn) 
dứt bỏ, chăng sinh. Các pháp thanh tịnh, sạch hết 
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cầu nhiễm. Thấu rõ điên đảo độc hại, không dây. 
Nhân của đói khát (là) báo của phiền não. Buông 
theo đảo điên (do) giới hạnh chưa nghiêm. Thâu 
đạt nghĩa lợi, dứt bỏ (điên đảo) chắng sinh. Các 
mạn, phiên não, cùng buộc nhau dấy. Từ, nhẫn, bỗ 
thí, cứu cánh viên mãn. Không nhân mà đạt. Sắc 
tướng vốn không, tu tu “bất khả đắc”. Hăng dứt dòng 
thác, hạnh nhẫn trọn nên. Thế gian vô thường. Các 
tánh thông đạt. Tự tại diệu dụng, trí tuệ sáng tỏ. Xa 
lia hình tướng, tĩnh lặng thành tựu. Tự thể tịch tĩnh, 
thanh tịnh hiện bảy. Cung kính tối thượng, thông 
tỏ thù thắng. Đức hạnh từ, nhẫn (là) tận cùng giải 
thoát. Thân tâm (của) tự tánh, tướng bị hủy hoại. 
Nghiệp tạo cả đời, giới, nhần là trên hết, lực dụng 
giải thoát. Chủng tử thức tánh, thăng nghĩa chân 
thật, thuận hợp. S1 độn, che buộc mênh mông đều 
dứt. Nơi tu thí ấy ngôn ngữ tịch tĩnh. 

Thế nảo là lìa bỏ các pháp hữu học? 

Là xứ rộng tu các pháp vô ngã. Tu tập các hạnh, 
không phân bỉ, thử. Hình tướng tôi thượng (là) 
phước báo dưỡng nuôi. Như sen mới nở, hương 
thơm lan khắp. Thanh tịnh không nhiễu, bụi bặm 
thảy không. Khắp chốn trong nước dứt hăn bạo lực. 
Diệt tướng kiêu mạn, hạnh chánh tận cùng. Vật 
dụng bình đăng, bỉ thử không phân. Cõi ý biến 
chuyển (tạo) hình tướng chi phân. Tự tánh dứt 
mạn, nghĩa lợi hết lo. Tự tại phát sinh (như) chư 
Thiên, (các bậc) hữu học. Tịnh diệu không kiêu, 
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phiền não chăng sinh. Thông tỏ hình tướng. Ngôn 
ngữ tăng thêm. Thấu đạt thành thật. Cội rễ nghiệp 
dữ. Đủ sức gánh vác. 

Thế nào là thân tướng chân thật thông tỏ, tùy 
thuận biến chuyên, tu tập viên mãn? 

Là xứ quốc vương dốc lòng bồ thí. Hành, giải 
gôm đủ, hình tướng dốc tu. Hý luận bình đăng, 
hoạn nạn chuyển đối. Trí tuệ tăng trưởng phát sinh 
dẫn dạy. Nơi chỗn tịch tĩnh, hướng đạt chân thật. 
Năng lực khắp cõi, phép tắc phát huy. Bồ thí tận 
cùng, tâm cảnh hòa hợp. Cung kính thiện thí, tăng 
trưởng viên mãn. Lực dụng vô tướng, tạo tác tiếp 
khởi. Hình tướng thù diệu, cõi nước gồm đủ. 
Hướng đạt tôi thượng, hành giải học hỏi, dốc tu 
theo nhân rộng khắp. Cõi ấy không nhiễm, hành 
giải càng tăng. Tánh của Như Lai là tự tánh tịch 
mặc. Bình đăng trang nghiêm, sạch tướng điện 
đảo. Thân tâm tôi thượng, tịnh diệu tĩnh khiết. Dốc 
tu Thập thiện, phiền não chuyên đối. Cõi ý đúng 
phân, thảy đêu tịch tĩnh. Dòng thác phiền não, lìa 
bỏ từ gốc. Đi đứng trang nghiêm, ái lạc tịch tĩnh. 
Ba trí căn bản thù thắng, trong lành. Sắc tướng, tự 
tại, lực dụng tu thí. Xứ sở dứt mạn, hành giải gồm 
đủ. Hình tướng căn bản phát sinh, chuyển đối. 
Tăng trưởng hưởng đạt lìa bỏ tham ái. Hành đúng 
Thập thiện, dứt trừ cầu nhiễm. Nuôi dưỡng thuận 
hòa, diệt hết lo sợ. Chấp ngã lại sinh, kéo theo 
phiên não. Tu tập phát khởi, thanh tịnh tăng thêm. 
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Tịch tĩnh phát sinh (là) phước đức chân thật. Dòng 
thác kết hợp (với) cội rễ điên đảo. Hình tướng phép 
tặc (là) thanh tịnh hiện bày. Các mạn như vậy (đã) 
hủy hoại tự tánh. Dốc tu thanh tịnh, đức hạnh xa 
lia (các mạn). Thân tâm mẫu mực, chân thật phát 
sinh. Tham dục, đói khát (trở thành) nơi của tịch 
tĩnh. Nơi chốn, chỉ phân tùy thuận trọn đủ. Hầm hồ 
hiện bày (trở thành nơi) dưỡng nuôi đây đủ. An 
lành biến khắp, trí tuệ thông tỏ nơi chỗn mạn dấy. 
Tịch tĩnh trùm khắp, gôc mọi lực dụng, là cõ1 trong 
lành, tịnh diệu cùng tận. Biết rõ cõi, loài, ngã mạn 
chăng sinh. Tịch tĩnh tăng trưởng, nhiễm câu đều 
dứt. Dẫn dạy, hóa độ theo đúng Thập thiện. Như 
CỐI quỷ đói do tạo nghiệp dữ. Gốc thiện tài bôi, 
hành giải thêm rõ. Hình tướng bình đắng, an trụ 
thâu đạt. Điên đảo, câu uê hết chốn dựa nương. 
Thâu rõ, xa lìa si độn, chướng nhiễm. Nương tựa 
tu tập, hướng đạt tự tại. Thuận theo cội rê chân thật 
biến chuyên. Sắc tướng thanh tịnh, căn bản thuận 
hợp. Ân dưỡng phát sinh hiển bày rộng khắp. 
Hành, giải, giáo hóa (là) ngọn nguôn ái lạc. Tham 
dục, điên đảo, tự tánh hiện bày. Tạo tác hý luận, 
dứt quả thù thăng. Trói buộc tăng thêm, hình tướng 
mất hết. Hình tướng chuyền đổi, rốt ráo đêu dứt. 
Nuôi dưỡng ái lạc, tất nhiễm, hý luận. Phiển não, 
điên đảo làm tăng chướng nhiễm. Là xứ ôn tạp, 
chúng sinh chấp ngã. Tạo tác nghiệp nhân các mạn 
điên đảo. Vương hành khéo dạy hành giải gồm đủ. 
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Tịch tĩnh an tịnh, hạnh nhiễm hiện bày. Phiên não 
dây tràn, thảy nên xa lìa, cả nơi nhiễm buộc. Tuệ 
thông ba tánh, cùng ý hòa hợp. Dòng thác tạo tác, 
Tuệ nhiễm thêm tăng. Lực dụng biến khắp, tự tại 
đúng thực. Hành uân chuyển biến, đâu phải bất 
sinh. Thăng nghĩa dứt ác (là) thâu đạt bình đẳng. 
Dòng thác như thế (nên) tăng tu (đê) xa lia. Thâu 
đạt, hiện bày, tận cùng mọi ngã. Cõi ý nhiễm buộc, 
chân thật dứt trừ. Thông tỏ Thập thiện, cứu cánh 
hiện bày. Hăm hở bồ thí, thanh tịnh thêm tăng. Lực 
dụng thiền định (lả) ngọn nguôn tịch mặc. Bồ thí 
thích hợp, khổ độc đều dứt. Căn bản gánh vác, (là) 
diệt tận chướng, nhiễm. Diệu dụng giáo pháp thâm 
diệu, bất thoái. Tận cùng Thập thiện (là) dứt nghiệp 
súc sinh. Như nơi có vua là vị nữ nhân. Tu hạnh 
Thập thiện (đạt) thăng nghĩa chân thật. Chúng sinh 
cõi trời tăng thêm sắc tướng. Căn bản giới luật (là) 
thanh tịnh chân thật. Ý diệu tu tập, thanh tịnh phát 
sinh. Cõi trời tu thí (đạt) ái lạc chân thật. Dẫn dắt 
chúng sinh thêm đạt trí tuệ. Cõi ý tu tập, thông tỏ 
dân tăng. Tâm thể thù thắng, năng lực trọn đủ. Xa 
lia nữ nhân, thanh tịnh phát sinh. Thấu suốt nghĩa 
lợi, nhân thăng an lạc. Nhận thức tận cùng, lực 
dụng tăng trưởng. Thâm diệu, bất thoái, tùy thuận 
chăng mật. Chi phân tự tánh (là) ngọn nguôn cội ý. 
Nghiệp thiện gọi mời, dốc tu chân thật. Xa lìa 
phóng dật, thanh tịnh hiện hành. Tướng thiện đạo 
hạnh (là) thân tâm hòa hợp. Chỉ dạy thù thắng, 
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hướng đạt nghĩa lợi. Điên đảo, câu nhiễm dục lạc 
khó tu. Tịch tĩnh tạo được, trong lành biến khắp. 
Nhớ nghĩ thiện chí, bất thoái phát sinh. Đức nghiệp 
bố thí, giới hạnh tăng trưởng. Thăng nghĩa tăng 
thêm, đức đạt rốt ráo. Thánh nhân thanh tịnh, hóa 
độ hòa hợp. Hình tướng viên tịnh, giải thoát thêm 
rõ. Lực dụng sắc thể, thù thăng chăng mắt, an trụ 
khế hợp. Tu tập như vậy, thuận hợp tận cùng. Lớp 
lớp lực dụng, đạo hạnh quán xuyên. Tu tập bình 
đăng (là) cội rễ vô tướng. Tự tánh tịch tĩnh, tạo 
nhân chân thật. Đức hạnh có (thể) chuyền, hòa hỢp, 
xa lìa. Hướng tiễn theo Phật, ngọn nguôn (là) vô 
ngã. Hữu học thâm diệu (là) tăng trưởng tu nhân. 
Dòng thác ôn định, phiên não dây khắp. Sắc thê 
øôc sinh, tâm cũng gôc khởi. Thông tỏ tướng 
không, hướng đạt (lẽ) vô, như. Tạo nghiệp tịch tĩnh 
(là) chỗ nương thắng nghĩa. Ngọn nguôn “bất sinh” 
hy vọng khó đạt. Nương tựa vô tướng (là) đúng 
nghĩa giải thoát. Tạo nhân “vô tác” (đạt) lực dụng 
thù thăng. Không thê hủy hoại. Hình tướng giáo 
hóa (là) thông tỏ, thuận hợp. Căn bản như thị, bất 
sinh rạng rỡ. Lực dụng bất thoái. Chân thật nương 
mạn, tịnh diệu ắt dừng. Thiền định hiện Dây: CỐI ý 
tịch tĩnh. Thâu đạt (các môi) sợ hãi, thế gian (có 
thể) dứt được. Hạnh nhẫn vô cùng thù thăng như 
vậy, (có thê diệt trừ) nhân gốc phiền não. Lực dụng 
thông tỏ, tự tánh hóa độ. Thấu đạt hình tướng, 
dưỡng nuôi ải lạc. Phước đức tự tánh, chuyên biên 
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rốt ráo. Nơi chốn tận cùng thảy đều lìa bỏ (giải 
thoát). Hướng cầu hiện bày thắng nghĩa phước 
nghiệp. Dứt hành đảo điện, tu nhân gánh vác. Tự 
tánh thanh tịnh, xứ của tịch tĩnh. Phước nghiệp 
thành tựu, lìa dòng luân lưu. Dòng thác hiện bày, 
tạo tác cùng tận. Hòa hẹ tiễn tu, thanh tịnh viên 
mãn. Tác dụng (của) phiên não (làm) điện đảo sự 
thật. Lực dụng bô thí (đạt) trí tuệ khắp chôn. Chúng 
sinh phiên não, trí định chắng sinh. Đức hạnh căn 
bản (là) lực dụng gánh vác. Tu tập nhớ nghĩ (đến) 
nghĩa lợi thế gian. Hành động bình đăng, lực dụng 
cùng tận. Lực dụng hữu tình (là) bạo lực, đảo điên. 
Căn bản bô thí (đạt) hình tướng thủ thắng. Tu hạnh 
từ, nhẫn (đạt) nghĩa lợi tịch tĩnh. Sám hối thanh 
tịnh, thông đạt giáo pháp. Thâm diệu giữ gìn, tóm 
kết trí tuệ. Tự tánh bình đắng, quý chuộng dốc tu. 
Tự tánh trang nghiêm, lực dụng tịnh diệu. Giáo 
pháp tạo nhân vô cùng thù thăng. Giải thoát an 
tĩnh, lia mọi đói khát. Thảy mọi tạo nghiệp, cũng 
đêu dứt hết. Nơi chốn nhân nhiễm, kiêu, mạn đều 
diệt. CIáo pháp thanh tịnh, tạo nhân bình đăng, là 
chốn vương giả hành hạnh bố thí. Phật quả tịnh 
diệu, mong câu, bất thoái. Bậc Thiện nam tử dốc 
tu bố thí. Giáo hóa cõi trời, tu hạnh giải thoát, tịch 
tĩnh như vậy. Thù thăng đúng phần, á1 lạc cùng tận. 
Thù diệu chư Thiên tận cùng như thế. Chân thật 
phát khởi, tịch tĩnh dứt mạn. An tịnh thắng nghĩa 
(là) dứt bỏ hành tướng. Lực dụng vương giả, thanh 
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tịnh như trời. Thông tỏ nơi chốn, gốc rễ tận cùng. 
Sắc tướng thanh tịnh, căn bản hiện rõ. Thấu rõ 
mười loại phiền não, hoạn nạn. Xứ sở chân thật, 
lực dụng khê hợp. Cõi tánh như lọng phủ che căn 
bản. Nơi chỗn đây những hâm hồ, nghiệp dữ. Xa 
lia hý luận, tu thí tự tại. Hướng tới tịnh diệu, khế 
hợp tăng trưởng. Tủy thuận biến chuyền. Lực dụng 
thông tỏ, thảy đều tinh tân. Vô ngã, dứt nhiễm, tâm 
thể thanh tịnh. Căn bản lực dụng tạo tướng thù 
thăng. Dứt bỏ xa lìa hạnh tham cùng tận. Thực hiện 
tịch tĩnh, bạn lành thuận theo. Tự tánh thanh tịnh, 
dẫn dạy si, mạn. Vương giả dứt mọi cội TẾ trÓi 
buộc, điên đảo nhiều kiếp. Hiện bày, thuận theo 
dứt mọi phiên não. Nhớ nghĩ hữu tình si độn không 
ngớt. Tịch tĩnh chân thật phát sinh, biến khắp. Điên 
đảo câu nhiễm vô biên như (cõi) không. S1 mạn tạo 
tác biến chuyển không ngừng. Phiên não, nhiễm 
chướng tạo tác điên đảo. Ciáo pháp thanh tịnh, tịch 
nhiên dứt hết (phiên não, chướng nhiễm). Tạo 
nghiệp chân thật trừ mọi đảo điên. Chì phân tham 
ái là thể căn bản. Dòng thác vọng nhiễm dây tăng 
pháp nhiễm. Lực dụng tạo nghiệp (là) hình tướng 
nhiễm, chướng. Chấp ngã làm gốc. Thánh quả mới 
đoạn. Trí căn bản dứt (chấp ngã) ngộ lẽ tam thừa. 
Diệt sạch mọi hoặc, rốt ráo chẳng sinh, xa lìa tận 
cùng. Tịch tính đúng thật, thuận hợp như (cõi) 
không. Tu học mở tâm, cõi ý tự tại, thân tướng viên 
mãn. Tánh bị che lấp, sĩ độn trói buộc tạo hạnh câu 
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nhiễm. Chư Thiên dốc tu (đạt) tự tại như vậy. Phiền 
não buộc thể, nhiễm ây làm tánh. Căn bản tuệ 
nhiễm, phát sinh chấp ngã. Phát sinh, hiện bày 
nhân tịnh (của) hữu tình. Như giáo lệnh vua, lực 
dụng vững chắc. Nương ở thanh tịnh, lìa mọi sỉ 
mạn. Thế g1an tu thiện tận cùng như thê. 

Thê nào là tự tánh thọ mạng an trụ, vật dụng 
chân thật? 

Nghĩa chân thật ấy (là) tánh không điên đảo. 
Kiêu mạn dứt hết, thanh tịnh tận cùng. Nhân tánh 
hành động, tạo ra thiện tịnh. 

Thê nào là tu tập bố thí thủ thắng? 

Từ gốc ngã mạn, kiêu, dật phát sinh. Thắng 
nghĩa biến chuyển độc đáo hiện bảy. Thông tỏ 
hướng đạt chân thật viên mãn. Cỗi ý trang nghiêm. 
Vương giả lệnh mật. Tự tánh căn bản rôt ráo tận 
cùng. Tâm tịnh thủ thắng, chân thật bồ thí. Tu tập 
thanh tịnh (là) hình tướng tự tánh. ,Khắp chốn phát 
sinh lực dụng tu tập. Hành, giải gôm đủ, tu (hạnh) 
xuất thế gian. 

Thế nào là chi phân thanh tịnh hiện bày? 

Cội nguôn hữu vô thâm diệu như vậy. Chế độ 
vương giả thâu rõ muôn loài. Tịnh giới chứa nhóm, 
thảy đêu phát sinh. Kiêu, mạn, bỉ thử, đích thực (là) 
sân hận. Hình tướng (bị) trói buộc (là) nơi chốn hý 
luận. Trời, người đủ sức phát sinh tu tập. Thể tánh 
tăng trưởng, tạo nghiệp lìa bỏ (phiên não, hý luận). 
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Thông tỏ thù thăng, dứt bỏ tai nạn. Gốc buộc gồm 
đủ nhiễm vọng, si độn, hý luận (được) bình đăng 
(thì) nhiễm, buộc (được) thông tỏ. Nhân thắng CỐI 
trời (là) tịnh diệu đúng phân. Hành nhãn tận cùng, 
Phật đã chỉ dạy. Tự tánh (bị) trôi buộc (là) chướng 
của phiên não. (Như) VƯƠng xuất giáo lệnh, Thánh 
trí thông tỏ. Dốc tu như vậy tăng trưởng tận cùng. 
Gốc rễ các mạn (làm) tăng thêm điên đảo. Tánh 
của Như Lai chân thật, vô ngã. Cội nguồn tĩnh 
lặng, dứt hết nghiệp dữ. Tự tại sâu xa, lực dụng 
thuận hợp. Thê tánh tận trừ dòng thác phiên não. 
(Cũng như) thông tỏ tội lỗi nhiều đời (của) nữ 
nhân. Hình tướng tận cùng (là) thân tâm điên đảo. 
Chi phần ngã mạn (là) điên đảo (về) hữu, vô. Vâng 
theo lời Phật dốc lòng bô thí. Thắng nghĩa đến ây 
(là) chúng sinh dút ác. Tự tảnh lại thêm nhân thắng 
căn bản. Dứt nhiễm (của) chi ái, danh sắc hết nơi. 
Thâm diệu tịch tĩnh, tướng của trời, người. Diệt trừ 
si độn, mạn, nhiễm tà mị. Buộc â Ấy hăng dứt, thâm 
tâm an nhiên. Mười loại gốc nhiễm, bậc Thánh diệt 
sạch, là chỗn trời, người dứt tận cầu nhiễm, sân hận 
chăng sinh, tạo tác hiện bày. Nhân thăng tịch tĩnh 
đà) thông tỏ “vô úy”. Vương giả thể hiện gánh vác 
cõi xa. Sắc tướng tự tại, đi đứng ung dung. Thế 
tánh thanh tịnh, tà ma thảy lìa. Thầu rõ nữ nhân (là) 
gốc ngăn nẻo thiện. Là chốn trời, người hợp phân 
chân thật. Sân hận không dây, tạo tác tịch tĩnh. Hỷ 
luận dứt hết (là) tướng nhân thanh tịnh. Quốc 
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vương gánh vác công việc trị dân. Chân lý hiện 
khắp, năm uẫn khê hợp. Xa lìa cấu nhiễm, tu tập 
tăng trưởng. Vận dụng căn bản, tự tại hiện bày. 
Theo nhân tự tại hình tướng chân thật. Không ngớt 
nghĩ nhớ lực dụng bỉ thử. Cội nguôn sợ hãi đà) 
thăng nghĩa mất ngôi. Phải nên dứt bỏ mọi gôc 
nghiệp dữ. Câu nhiễm trùm khắp, tướng không bị 
hoại. Nhiêu vua cùng hiện, phép tặc hiện bày. Như 
vậy là các cõi trời “tam tai” hãy còn. (Ö) trời Đệ tứ 
thiền ba họa (lớn) mới dứt. Thấu rõ dòng thác, 
thiện tịnh sinh khởi. Các cõi (trong) tam giới: sân 
có một pháp, phẫn có bảy pháp, trung tùy hai pháp. 
Nơi cõi Dục giới, siễm, cuông hai pháp. Dưới cõi 
địa thứ nhì, căn bản chín pháp. Tiêu tùy có kiêu. 
Đại tùy tảm pháp. Thông tỏ tận cùng, thâu suốt ba 
cõi. Chi phần dốc tu, tạo tác thanh tịnh. Lực dụng 
căn bản, mong dứt nghiệp dữ, là chỗn Bô-tát lực 
nhãn viên mãn. Lực dụng thanh tịnh, chân thật hiện 
hành. Hành, giải øôm đủ, giáo hóa hòa hợp. Cội rễ 
SI mạn (do) sắc tướng mong câu. Giới pháp nêu rõ, 
tu tập viên mãn. Thanh tịnh sạch nhiễm, lực dụng 
nhân thắng. Bi nguyện tăng lên, ngã mạn thảy diệt. 
Hướng tới, thuận theo lời Như Lai dạy. Tự tảnh 
phước đức (là) thanh tịnh thuận hợp. Hòa hợp tận 
cùng (1ä) thông tỏ phiền não. Cõi, loài thiện ác. 
Nhớ nghĩ bạn lành. Khổ não như vậy. Thăng tâm 
khó phát. Hành, giải thêm tăng. Trói buộc chuyển 
biến. Gốc sinh hữu tình (là) tham dục kiêu dật. Tạo 
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nhân tịch tĩnh, tăng trưởng tự bày. Tâm thiện dứt 
trừ bao lớp phiên não. Nhiễm, ác chắng sinh, tự 
tánh lìa bỏ. Nhân diệu thân tâm (là) năm uân sung 
mãn. Cội rễ thanh tịnh, tĩnh lặng thuận hợp. Tự 
tánh thanh tịnh, lực dụng chăng mắt. Dạy bảo chỉ 
rõ mong dứt nghiệp dữ. Sắc thân là (chỗ) nương, 
chúng sinh nhận nghiệp. (Bậc) hữu học tấn tu, 
nghiệp ấy cũng dứt. Cội rễ tự tánh (là) thân tâm 
tịch tĩnh. Giáo pháp thắng nghĩa tu hạnh vô ngã. 
Pháp lớn nghĩa lợi (là) thanh tịnh thù thăng. Lìa 
mọi buộc nhiễm, khế hợp thông tỏ. Tu thí đúng 
phân, (là) hóa độ muôn loài. Hình tướng thủ thắng. 
Tịch tính chân thật. Quả A-la-hán, dứt mọi tạo 
nghiệp. (Cùng) nơi chỗn bỉ thử, sắc tướng tăng 
thêm. Hành, giải hướng đạt, tịch tĩnh cúng dường. 
Tướng thắng. nghĩa ây, cung kính viên mãn. Hành 
động dứt nhiễm, nghĩa lợi tận cùng. Tu chôn thanh 
tịnh, hành hạnh bô thí. Tự tánh bao la, nơi chốn 
cùng tận. Ba cội rễ nhiễm là tham, sân, si. Hóa 
khắp cõi, thanh tịnh tận cùng, Rõ mọi ưu khô, hữu 
tình gắng tu. Không hạnh ô nhiễm, nhân của trời, 
người. Là chốn thủ thắng, bố thí chân thực. Mẹ 
hiền như vậy, yêu mến dưỡng nuôi. Khắp mọi nơi 
chốn dốc lòng sám hối. Đức nghiệp chân thật, gánh 
vác viên mãn. Thuận theo tịch tĩnh như vật tỏa 
hương. Hình tướng tăng trưởng, hướng đạt cứu 
cánh. Lìa bỏ nhiễm, vọng, hành tướng lại thêm. Tự 
tại hướng đạt, dứt sạch cầu nhiễm. Gốc là vô ngã, 
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tướng sinh đêu dứt. Thấu đạt tịch tĩnh, diệt hết các 
mạn. Tánh phiên não ây, (và) điện đảo, sĩ độn, sốc 
vốn biến chuyền. Chỉ hành bố thí, tự thể dây tranh 
(hý luận). Tạo tác nghiệp dữ, thuận thco câu 
nhiễm. Sắc tướng (bị) nhiễm buộc, mong đạt chân 
thật. Phiền não, hý luận cân thấu (rõ) hành tướng. 
Tu hành tự tại (dứt) vọng, nhiễm trói buộc. Gánh 
vác thuận hợp, mong dứt cầu nhiễm. Nơi chỗn 
thanh tịnh, phiền não lặng dừng. Dòng thác dây 
khởi, chuyên biên trùm khắp. Ở nơi cõi trời, nghĩa 
lợi đáng quý. Bô-tát giáo hóa chỉ dạy thâu đạt. Bậc 
đại quôc VƯƠng, bồ thí sinh mạng. Tu tập bất thoái. 
Tham ái lớn ây trói buộc khó lia. Lìa hạnh thanh 
tịnh, chế ngự thiếu lực. Tạo tác hướng câu về lẽ vô 
hữu. Phát khởi tu hành. Cung kính chân thật, hạnh 
ây dứt nhiễm. Tạo nhân căn bản, dốc tu (theo) Như 
Lai. Bỉ thử đúng phân, s¡ độn tự dứt. An lạc, tịch 
mặc, tùy thuận, hiện hành. Cõi Phật chân thật, tịch 
tĩnh hiển hiện. Đức hạnh hòa hợp, nhiễm chướng 
đêu dứt. Sám hồi dốc lòng, nghiệp gốc không dấy. 
Tình nghiệp trong lành, hữu tình tu tập. Là cõi 
vương giả tịnh diệu tăng thêm. Căn bản thuận \ hợp, 
sửa trị đúng mức. Dốc tu hiện bày, hướng câu tôi 
thượng. Bồ thí phát huy dứt sạch mọi nhiễm. Tùy 
thuận mong dứt tham dục, điên đảo. Tự tảnh hiện 
bày, tạo tác nhân gốc. Nghĩa lợi nhiễm, tranh, gôm 
đủ tai nạn. Dứt bỏ vọng nhiễm, châp ngã chăng 
sinh. Thâm diệu tôi thượng hợp nhất, phát huy. 
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Thảy đều tu thí, cội rễ chân thật. Tạo tác, trói che, 
căn bản nhiễm buộc. Khuyên dạy, chỉ rõ, thanh 
tịnh là gốc, yên tĩnh trong lành, tâm đạt an lạc. 
Phiển não vô bờ, khổ sở vô tận. Là chốn si, mạn, 
Bỏ-tát hành hóa. Thông tỏ tận cùng cái hại (của) 
nhân nhiễm. Hành theo thiện tịnh, khỏi nghiệp ba 
đường (dữ). Tùy thuận chân thật, hướng đạt chánh 
pháp. Tâm bị nhiễm ác, hành tướng không dừng. 
Là chốn vương giả thông thạo trị nước. Căn bản vô 
tướng, giảng dạy như vậy. Hướng câu chân thật, 

cõi ý hiện bày. Ngã kiến trùm khắp, tuệ giác năng 
dứt, mong đạt đúng phân. Bô-tát chân lý, trí tuệ vô 
tận. Tự tánh dốc tu, lớp lớp chân thật. Nghĩa lợi 
như vậy, theo lời Phật dạy, là chốn chân thật, thấu 
rõ bình đăng. Ngọn nguôn cõi ý thanh tịnh tột bậc. 
Xa lia trói buộc, hành động. chuyền biến. Gốc điên 
đảo ây, nghiệp dữ, câu nhiễm. Buộc che tăng dây, 
tu hành dứt trừ. Thực hiện gồm đủ, thân tướng viên 
mãn. Thuận theo tâm tịnh, thông tỏ khắp chốn. 
Bóng hình bỉ thử đều có. Thanh tịnh thuận hòa, tâm 
ây chân thật. Đói khát, hủy hoại hòa hợp khô não. 
Các pháp si, mạn thuận hợp hiện bảy. Pháp nhiễm 
điên đảo bao trùm như (cõi) không. BI nguyện vĩ 
đại, thanh tịnh lìa bỏ (điên đảo, sĩ mạn...) trói buộc 
lực mạnh (làm) điên đảo tự tánh. Phiền não tạo 
nghiệp lớp lớp tận cùng. Sân hận như lửa đốt bùng 
hý luận. Thắng nghĩa tạo lực dứt trừ phiên não. 
Hình tướng, nơi chốn ung dung cùng tận. 
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Căn bản đúng phân hủy giảm chấp ngã. Lực 
dụng tịch tĩnh, thanh, tướng viên mãn. Tự tánh 
rạng rỡ (là) hình tướng căn bản. Hóa độ rộng khắp, 
lực dụng mong đạt. Theo nhân binh đăng vọng 
tưởng đêu diệt. Gốc vốn tịch tĩnh. Vương giả trí 
giải, tăng trưởng găng đạt. Tự tánh thông tỏ, chân 
thật hơn hăn. Trí lực trùm khắp, chuyển biến mọi 
nơi. Hình tướng “vô úy” thấu tỏ kiêu dật. Phiên não 
dây tăng, thanh tịnh dứt trừ. Tịch tĩnh thủ thăng, 
gánh vác tất cả. Bậc Thánh thâm diệu, thanh tịnh, 
bình đắng. Nhiễm vọng đều diệt, hý luận sao (lại) 
không? Cội rễ tận cùng trói buộc như thê, phiền 
não nhân nhiễm, tĩnh lặng diệt sạch. Thanh tịnh 
như vậy, sắc tướng tăng tiên. Tự tánh vận động, 
chân thật hiện bày. Sắc tướng thanh tịnh, dung mạo 
chuyền đối. Quả vị La-hán diệt hết chấp ngã. Pháp 
tịch mặc ây hiện hành, lành thay: diệt cội rê nhiễm, 
là chỗn thanh tịnh. Điều phục chúng sinh, phải 
nương thiện giáo. Tánh ngã tận cùng, mạn lấp tự 
tại. Gốc bị đảo điện, do không bồ thí. Thâm diệu 
viên mãn, sắc tướng hợp ý. Chân thật như thế, dứt 
hết vọng nhiễm. 

Thế nào là mẫu mực tâm thiện như cõi không? 

Như vương tịch tĩnh bao trùm khắp cõi. Sinh 
tử, nghiệp dữ, phiền não hiện hành. Tu tập thực 
hiện mong đạt tịch tĩnh. Đúng phân Tộng khắp, dốc 
tu tận cùng. Hình tướng các pháp, sắc tướng là gốc. 
Thăng nghĩa thuận hợp mong câu hiện bày. Thuận 
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theo khổ não, đứt nhân an lạc. Chịu quả báo đài 
trong các cõi ác. Kiêu, dật vô cùng, năng diệt sắc 
tướng. Vương giả tạo nhân, nhận báo chư Thiên. 
Tất cả tướng sinh ngã là ' ộc rễ. Tạo tác thanh tịnh, 
dứt sạch s¡ độn. Tội lỗi phát khởi điện đảo, vô 
thường. Khô não, hý luận tất cả cùng dây. Tự tánh 
sinh khởi, kính mộ đúng phân. Tâm của các loài 
chuyền biến, lìa bỏ. (Hý luận, điện đảo...) găn với 
tâm ây là bậc xuất gia. Dốc diệt chấp ngã (là) hạnh 
nguyện căn bản. 

Thế nảo là kiêu mạn hý luận vô tận? 

Tự tánh căn bản hướng đạt thanh tịnh. Tịch tĩnh 
như vậy, thuận theo bình đăng. Hành, giải gồm đủ, 
cối học viên mãn. Địa ngục vô gián xử tội đúng 
kiếp. Khổ sở không dứt, biết lúc nào rời? Trời kia 
thanh tịnh, thượng diệu, chân thật. Sắc tướng trùm 
khắp, phước đức vô tận. Đức hạnh tăng trưởng 
viên mãn tận cùng. Xứ sở thủ thăng, hạnh nhẫn tu 
tập. Bồ thí hết mực, mong đạt nghĩa lợi. Thù thăng, 
sung túc, dốc tu hạnh Thí ba-la-mật. 

Thế nào là gốc rễ tham câu bất biễn? 

Thăng nghĩa như vậy tu tập hướng đạt. Ý tu bố 
thí theo mười nghiệp thiện. 

Bồ-tát hành thí, Tôn giả Trang Nghiêm hộ quốc 
bản sinh nghĩa thứ hai mươi tám. 

Tà kiến không nhiễm, lực dụng thắng nghĩa 
thực hiện. Cõi học vốn không, thuận theo chánh 
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kiến xa lìa che buộc. Đó là tùy thuận thấu đạt chân 
thật lời dạy Bô-tát. 

Thể nào là hình tướng tận cùng của phước đức? 

Không có chân thật, (mọi) gánh vác (chỉ là) 
điên đảo. GIữ giới thanh tịnh, phước báo (theo) 
nghiệp tu. Các bậc phạm hạnh thông tỏ vô ngã. 
Gốc điên đảo ây, hình tướng hiện rõ. Bồ thí rộng 
khắp, thiên định trọn nên. Phạm hạnh an lạc, nghĩa 
lợi tăng trưởng. Thông tỏ tịnh diệu, b1 nguyện viên 
mãn. Cõi ý phát khởi tu hạnh tế độ. Nơi chôn thuận 
hợp, an lạc hòa khắp. Phóng dật vô độ, hành nhiễm 
trói buộc. Thiên định an lạc, thê gian khó tạo. Sắc 
tướng chân thật, thuận hợp không mất. Tạo tác 
nhân diệu, nương tựa thù thăng. Tu tập hướng đạt, 
lắng nghe, suy xét. Thương dẫn rộng khắp, ngã 
chấp đâu còn. Tịch tĩnh tận cùng xua tan khổ não. 
S¡ độn dấy bày, bất an không dứt. Dục giới tham 
sân, pháp nhiễm tăng trưởng. Tạo nhân căn bản 
gốc đạt mười loại. Vương giả Thánh ý, đà) cội rễ 
bạn lành. Cõi ý viên mãn, nhân khởi tận cùng, dứt 
nghiệp phiên não. Kẻ theo tà kiến, tạo gôc điên 
đảo. Chấp ngã là gốc tận cùng (của) thế gian. Tạo 
tác thanh tịnh, nghiệp thiện tăng thêm. Bờ giác 
phát tâm (đạt đến) phước báo như vậy. Các pháp 
thiên định, lực dụng cứu cánh (là) tịch tĩnh thù 
thắng. Căn bản g1ữ gIỚI, tăng thêm bồ thí. Tu tướng 
thăng nghĩa, dứt mọi đói khát. Câu nhiễm hết mực 
(lä) quên mất ân thầy. Mê lầm không rõ, Bậc Vô 
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Thượng Đắng Ciác, Chánh pháp thanh tịnh, tạo 
nhân viên mãn, tâm vốn chân thật thắng nghĩa. 

Thê nào là tịch tĩnh? 

Hình tướng chánh nghĩa, xứ sở không tà. Lực 
dụng tịch tĩnh, cứu cánh (của) nhiều loài. Thanh 
tịnh viên mãn (là) an lạc tận cùng. Nghiệp dụng 
tịnh diệu, an lạc hiển hiện. Lực dụng nỗi bật, hướng 
đạt tối thượng. Chân thật tăng trưởng, thuận hợp 
hiện bày. Nơi ây thanh tịnh, thâu đạt (mọi) sợ hãi. 
Dứt bỏ hành ác, điều phục phiên não. Cõi trời bình 
đăng là chốn rộng lớn. Nhận thức, năng lực đêu đạt 
chân thật. Chăng hướng câu tâm, phiền, mạn, vọng 
dây, 

Thế nào là không tạo nhân nghĩa lợi thê gian? 

Hành động sinh theo chủ thể bị buộc. Nơi chỗn 
thông tỏ, thầy đêu dứt mạn. Dưỡng nuôi s1, mạn, 
quây nhiễu càng tăng. Phạm thế bình đắng. Là cõi 
có vua, phước đức trang nghiêm. Ví như đồng lửa 
cháy sáng rực rỡ. Lực dụng (của) nhân sốc, chuyển 
biến tự tại, mạn (cũng) không buộc được. 

Thế nảo là các chúng thanh tịnh vô biên? 

Dòng thác phiên não biến chuyền tủy tiện. Các 
mạn sinh tướng dây thêm, lan rộng. Gốc diệu tịch 
tính, nhận rõ la bỏ (mạn, phiền não). Tướng điên 
đảo sinh, lây lan khắp cõi. (Từ) xứ sở các mạn hý 
luận phát sinh. Ngôn ngữ dạy trao, hành động trừ 
diệt. Chứa nhóm chân thật viên mãn tận cùng. 
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Ngôn ngữ sinh khởi, cứu cánh thêm tỏ. Nhân 
nhiễm nghiệp dữ, phiền não buộc gốc. Tướng 
quang minh, danh hiệu Lô-xá-na. Lời Bô-tát dạy: 
Ba nghiệp thủ thắng, hữu tình (đạU) tịch tĩnh. Dứt 
hết đói khô, giới môc mênh mông. Tâm đây tham 
sân, bình đăng văng bóng. Chúng sinh (cõi) Phạm 
thê, ở cõi Tứ thiền, vọng tưởng hướng câu chư 
Thiên chưa dứt. Ngôn ngữ ở đây, bình đăng, tự tại. 
Vương giả cõi ây thù thắng, á1 lạc. CGIới môc bao 
la, hợp nhất tu tập. Nơi chôn hợp phân, nhân hành 
phát khởi. Cõi ý phong phú, dứt sạch nhiễm tranh. 
Sắc tướng thêm tỏ, ngôn ngữ tịch tĩnh. Tự tánh 
thành tựu, nhận ra si mạn. Điên đảo câu nhiễm 
(như) độc dược khó trừ. Tự tánh tĩnh lặng mong 
dứt ngã mạn. Phiên não, nhiễm độc, gốc từ chấp 
ngã. 

Thế nảo là mắt hướng về phía trước? 

Lời Bồ-tát dạy: Sắc tướng nhiễm buộc, ngăn 
cản tịnh giới. Gôc tu ngã tướng, chân thật (bị) 
buộc, che, thanh tịnh đâu còn. Hành động chấp ngã 
(do) gốc tự tánh mất. Vương hành thiện giáo, 
phước quả, thành tựu, giáo lệnh phát khởi. 

Thế nào là hạnh bố thí mong đạt chân thật, 
ngôn ngữ phạm hạnh viên mãn, ở thế gian giảng 
dạy thanh tịnh, như bậc đại vương giáo hóa thăng 
nghĩa nơi thê gian? 

Thế nào là ngọn nguôn lại thêm tăng trưởng 
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cùng tận? 

Như lời Phật dạy. Hình tướng thượng diệu như 
(vị) đại quốc vương thi ân khắp cõi, ngôn ngữ sửa 
trị đất nước. Mười loại việc thiện, sắc tướng 
chuyền biên. Tịch tĩnh viên mãn thù thăng vô tận. 
Như trăng sáng hiện, đám sao nhỏ (bị) mờ. Thánh 
trí phát khởi, cấu nhiễm tự diệt. Chướng ngại 
chăng sinh, thế gian viên mãn. Đây đủ như vậy. 
Nhân thắng hướng đạt, thông tỏ nơi sinh. Bình 
đăng tận cùng (là) thiền định hòa hợp. Chi phân, bỉ 
thử chuyền biến viên mãn. 


L] 


LUẬN BÒ-TÁT BẢN SINH MAN 


QUYÊN 14 

Hóa độ khắp chốn mong đạt chân thật. Điều 
phục thế gian, thí tánh viên mãn. Nhân Thánh tịch 
tĩnh gánh vác chân thực. Quả giác tận củng muôn 
thuở dốc tu. Trí tuệ mong đạt khắp loài khắp chốn. 
Xa lìa gốc nhiễm, tịch tĩnh hữu vô. Bốn uân thuộc 
danh (thọ, tưởng, hành, thức), danh chất khó đạt. 
Dòng thác thế gian biến chuyển. không ngừng. Tự 
tảnh thăng nghĩa ngọn nguôn vô biên. Bản trí đạt 
được, mắt không thê thây. Tịch tĩnh, vô tác trùm 
khắp mọi nơi. Thành tựu đúng phân phát sinh bình 
đăng. Tự tánh tr1 kiến, thắng nghĩa tăng trưởng. 
Hành, giải gồm đủ, lực dụng phát khởi. Nơi chôn 
thế gian, cõi Sắc (là) trên hết. Cõi Đệ tứ thiên, tam 
tai (mới) lìa hăn. Hạnh của bậc Thánh tĩnh trụ hòa 
hợp. Thiện hạnh dốc tu, đạt được thanh tịnh. Quả 
báo trọn nên (từ) nhân thắng công đức. Cõi học 
hành động, nẻo tu đức hạnh. Dốc tu thượng diệu, 
biến khắp thê gian. Hóa độ đạt được thiện lợi viên 
mãn. Gốc rễ biên chuyền, chân thật tăng trưởng. 
Chế ngự điên đảo, hạnh thí phát sinh. Hành, giải 
hướng câu, nghiệp gốc thành tựu. Dòng thác tâm 
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pháp, gốc do vọng động. Chánh kiến phát sinh, tịch 
tính viên mãn. Thuận theo giáo pháp, tu tập thanh 
tịnh. Gốc tánh (của) thân tâm, năm uấn là thê. 
Thuận theo Thập thiện, tu tập tối thượng. Tướng 
nhân đúng phân, tỏ rõ phiền não. Hình tướng câu 
nhiễm (là) gôc mọi nghiệp dữ. Tu đạt giải thoát, 
nơi chốn tịch tĩnh. Mười hai nẻo sinh thu gọn (vào) 
trăm loại. Như mặt trời chiều, tươi sáng đáng yêu. 
(Cũng) Như cõi nước kia, quốc vương thánh thiện. 
Cáo hóa bình đăng, nghiệp dữ dứt hết. Tạo nghiệp 
nơi ây (đạt) thiện tịnh, xa lìa (nghiệp dỡ), là cõi 
quốc vương chân chánh, dứt tà. Trong ngoài sửa 
trị, Thánh trí như thần. Tâm không vọng tưởng, 
tánh giác tăng trưởng. Hành, giải rộng khắp, thuyết 
giảng tôi thượng (mọi) vẫn nạn thế gian. Hình 
tướng cõi thế, điên đảo trói buộc. Năng lực tự tại, 
nhân không bày hiện. Lìa bỏ nhân sợ, mong đạt tận 
cùng. Điện đảo, sĩ độn (trở thành) nơi chốn tu tập. 
Kiếp họa ' "phong tai” (dữ dội đến nỗi) cõi đại thiên 
(cũng bị) hoại. Là cối Bỏ-tát vi diệu tăng thượng. 
Nơi chốn (được) chế gự, tịch tĩnh viên mãn. Chi 
phân tà kiến diệt trừ tật cả. Ngôn ngữ phát sinh luận 
bàn (về lẽ) tối thượng. Lực dụng như vậy sốc Ở 
thanh tịnh. Cõi ý hứng khởi, tự tại gắng bày. Hình 
tướng phước đức, thân tâm hòa hỢp. Hạnh thí thầm 
diệu hướng tiên cùng tận. Cội rễ tịch tĩnh đạt được 
thăng nghĩa. (Quả vị) Chánh giác bất thoái, phát 
sinh, tăng thượng. Tu tập thù thăng dứt trừ bệnh 
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hoạn. Dòng thác nhiễm ác gốc từ hý luận. Lực 
dụng hiện bảy, biến chuyên khắp chốn. Tự tánh an 
nhiên, tu hạnh tịch tĩnh. vô ngã sâu xa dứt mọi hý 
luận. Gốc tánh “vô úy”, thinh sắc không nhiễm. 
Hướng câu phiền não, nẻo thiện không hợp. Gốc 
nhận thức nhiễm, tạo nhân phiên não. Hình tướng 
tự tại, mong diệt điên đảo. Nghiệp dụng tự tánh, 
gốc khởi nơi tâm. Cội rễ nhiễm chướng phát sinh 
ngàn loại. Hý luận hiện bày (nên) xa lìa, dứt bỏ. 
Như mặt trăng tròn, mây che đầu sáng? Ngọn 
nguôn Thánh trí sạch nhiễm, thường hằng. Tự tại 
dứt buộc, phép tắc tăng thêm. Tinh tân càng tăng, 
phiên não càng giảm. Thăng nghĩa bất thoái, dứt 
sạch tham dục. Tự tại hòa hợp, thanh tịnh tận cùng. 
Tu hạnh tịch tĩnh, nhân ấy chân thật. Phiên não bao 
đời, Như Lai hăng dứt. Ngã kiến. biên chấp, tham 
mạn dây theo. Thân tâm hợp nhất, dốc sức tu tập. 
Tu thí giảm trừ nhần của bệnh tham. Lực dụng tự 
tánh (làm) chuyền dòng nghiệp dữ. (Như) hý luận 
dây tăng (trở) thành chôn dốc tu. Sắc tướng hữu 
tình không thể lìa bỏ. Phật pháp thanh tịnh, năng 
lìa chướng, nhiễm. Như lửa cháy rực, thê mạnh 
khó dừng. Tịch tĩnh sốc tu, sợ hãi không buộc. Hóa 
độ tận cùng, tu hạnh giải thoát. Tịch tĩnh, xa la, 
dứt mọi hình tướng. Hành, giải øôm đủ, dạy bảo 
mẫu mực. Mong dứt nhiễm, tranh. Lực dụng thù 
thăng, hành thí thấu đạt. Trừ gốc rễ mạn. Tự tánh 
tạo tác, thảy đêu phát sinh. Lìa bỏ phiên não, ưu 
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khổ, sợ hãi. 

Thế nảo là hạnh thí dốc tu khắp chốn? 

Chế ngự mọi chốn, chân thật tận cùng. Mong 
đạt thắng nghĩa vô ngại như (hư) không. Trí tuệ 
sáng tỏ, lực dụng viên mãn. Tạo nhân dứt phiên, 
cứu cánh thanh tịnh. Danh sắc rực rỡ như Ca-tỳ-la. 
Tu tập như vậy, tự tại vô cùng. Chúng Thánh hòa 
hợp (là) thắng nghĩa bình đăng. 

Thế nào là tâm pháp không có hình chất? 

Các pháp nhóm, khởi, không hề trừ bỏ. Tướng 
nhân khô thọ, câu nhiêm là gôc. Điện đảo trói buộc 
ưu khổ không bờ. Hóa độ thuận hợp, tăng trưởng 
tạo nghiệp (lành). Dòng thác chướng nhiễm dây 
khởi ra sao? (Như) ngọn lửa cháy rực sức mạnh 
khó ngăn. Chân thật vô biên, bình đẳng CÒn mãi. 
Trong lặng hiện bày, an định biến khắp. Cội rễ hý 
luận, thê hư (nhưng) báo thật. Tạo nghiệp tận cùng 
thê mạnh khó dứt. Si độn dây tăng, gôm đủ sợ hãi. 
Điện đảo như vậy dây khởi tận cùng. An tĩnh, yên 
định, điên đảo lắng sạch. Sĩ phu thêm tu, lực dụng 
rạng rỡ. Mọi điên đảo nhiễm, hạnh mật dứt trừ. Tự 
tánh thù thắng, tiễn tu khắp cõi. Tự tánh điều phục, 
thượng diệu phát sinh. Lực dụng thanh tịnh, phước 
báo viên mãn. 

Thê nào là hướng đạt lìa ác tu thiện? 

Hưng phát hăm hở (nhăm đạt) cứu cánh tận 
cùng. Các loại thắng hạnh (là) dốc tu bố thí. Cội rễ 
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phát sinh thăng nghĩa tự tánh. Tu hạnh giáo hóa 
(làm) mẫu mực thê gian. Dứt hành lưu chuyền, tịch 
tính hướng đạt. Giải thoát dứt buộc, không phải 
(là) hủy diệt. 

Thê nào là đứt sạch hý luận, sốc trí tuệ thêm 
rõ? Chị phân hữu tình hợp nhất tạo được. 

Thế nào là phân chia hình tướng của tâm khó 
đạt? 

Bốn uân thuộc danh, danh (vốn) không sắc 
tướng. Hạnh nhẫn tận cùng, gốc là tĩnh trụ. Trong 
lặng thanh tịnh, tươi lành, chăng bợn. Tự tánh 
thắng nghĩa nguôn ngọn (là) bất sinh. Hiện bày (từ) 
vô thi, lia mọi trói buộc. Hình tướng chẳng sinh, 
lực dụng tùy thuận. Hành khổ não ây, tân tu dứt 
trừ. Xa lỉa hủy hoại, nơi chốn tịch tĩnh. Hình tướng 
rực rỡ, biên khắp, viên mãn. Nhân khổ không còn, 
an tĩnh giữ vững. Lực dụng phát huy, hình tướng Ít 
có. An tĩnh thù thắng (là) khắp cõi tĩnh lặng. Mừng 
vui, hứng khởi, ý hợp dốc tu. Vận dụng phát huy, 
tự tại thuận hợp. 

Thế nảo là gốc tĩnh dứt sạch mọi tướng sinh 
diệt? 

Thế nảo là dứt nhiễm cùng mê cả lý và sự? 

Thăng nghĩa trí tuệ căn bản có khả năng dứt 
sạch mọi điên đảo tận cùng. 

Thê nào là cõi tánh? 

Năm uẫn sung mãn, thân tâm phong phú. Tươi 
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lành trọn đủ, giáo hóa dốc sức. An tĩnh trong lặng 
tân tu thuận hợp. Tịnh diệu khó lường, rõ nghĩa 
mười lực. Sắc tướng thanh tịnh trong lặng tươi 
lành. Thê sắc trong sáng, đăm thăm như ngọc. 
Phép tắc như vậy an lạc tột bậc. Đạt được hòa hợp, 
tịnh diệu tăng trưởng. Hành thí đầy đủ trong ngoài 
không bỏ. Điện đảo, ưu thọ thảy đều không Dày, 
Tâm ây (điên đảo) là gốc sinh ra hý luận. Như vậy 
tên gọi “hóa sinh” (là) không hợp. Trí tuệ thâm 
điệu chư Thiên ngưỡng mộ. Lành thay phước đức 
hiện hành tỏ rạng, là chốn mong đạt lực dụng tĩnh 
trụ. Tự tại gánh vác viên mãn tận cùng. Tri kiến 
như vậy, nhân tu thí đạt. Năm loại sung mãn (là) 
sắc, thanh, hương, vị... Đất, nước, lửa, gió (là) 
cảnh của xúc trần. Trói buộc lực nặng (là) tham ái, 
khó lìa. Không tạo nhân thí (1à) chỗ buộc (của) ngã 
mạn. Thường dẫn chế ngự, thanh tịnh phát sinh. 
Như thê gọi là đạt được tịnh thí. Quả khổ đã dứt, 
thăng nghĩa đạt khắp. Tùy thuận đạt được cứu cảnh 
Đại thừa. Cả việc mong đạt thọ mạng cùng tận. 
Thăng lợi thu được chính nhờ bố thí. Ngọn nguồn 
tịch tĩnh (là) dứt sạch ngã mạn. Hóa độ hữu tình, 
rõ nghĩa thù thắng. Tịch tĩnh không (có) chốn (là) 
gốc mọi nghiệp dữ. Cõi thí tịnh diệu, chứng đắc 
Thánh quả. “Hại” trong tiểu tùy (phiên não) kết 
cùng ngã mạn. Trượng phu si độn, mạn nhiễm dây 
tràn. Lực dụng tự tánh diệt sạch các mạn (ấy). Điên 
đảo bám rễ từ (gốc) tranh, phiền não. Tự tánh hữu 
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tình, an tĩnh chế ngự. Bệnh nạn trói buộc hủy hoại 
sắc lực. Nhân thăng phát khởi, chê ngự, ha bỏ 
(bệnh nạn). Tu hạnh tịch tĩnh là gốc (của) tĩnh trụ. 
Bồ thí thanh tịnh, dứt bỏ tham si, là chỗn vương 
giả Thánh trí ngự khắp. Sửa trị, giúp khắp, tai họa 
chăng sinh. Sự thật thấu đạt, tà nịnh tự diệt. Thuận 
theo giáo lệnh chắng phải quấy phá. Thánh lực 
điều phục (bao) sợ hãi (ở) thê gian. Lực dụng căn 
bản thù thăng hiện bày. Tu tập tăng thêm, giáo hóa 
muôn loài. Mong cầu xa lìa, dứt mọi sợ hãi. 

Thế nảo là căn bản hành giải gồm đủ? 

Tự tín tăng trưởng, nghĩa lợi cùng đạt. Nhân 
thăng vận dụng, chân thật hiện rõ. Lực dụng tăng 
lên, gốc là Thập thiện. Thí ấy không mắt, lành thay 
chỗ đạt! Bờ cõi đảm đang, muôn loài an tĩnh. Lực 
tự tại ây kết cùng chấp ngã. Chúng sinh dốc chí tấn 
tu hạnh thí. Hý luận nhiễm ác hiện rõ, (phải nên) 
xa lìa. Lực dụng chê ngự, tu theo Thánh đạo. Nhân 
thắng trí tuệ tạo từ nhiêu kiếp. Là chỗn Bồ-tát cõi 
ây tu khắp. (Tủ) vô thỉ kiếp xa từng biết Phật pháp. 
Thọ dụng thăng nghĩa (là) vật dùng căn bản. “Sát 
trần” tự tánh, thức gốc thâu chứa. Tu học như vậy, 
thiện trụ hiện bày. Tu hạnh tịch tĩnh, hình Dóng 
chuyên đối. Lìa mọi chấp ngã, hý luận (có từ) vô 
thi. Hành hạnh bố thí, thanh tịnh thuận hợp. Ba 
nghiệp sám hối (đạt) thiện tịnh an tĩnh. An trụ tĩnh 
lặng, dứt pháp lưu chuyền. Tuệ thông đạt khắp dẫn 
dắt hữu tình. Điêu phục tăng thêm, tịch tĩnh cùng 
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tận. Nhân thiện phát sinh, lực dụng tỏ rạng. Xa lìa 
cội rễ điên đảo trói buộc. Cõi ý chân thật hành 
mười loại thiện. Tu hạnh tôi thượng, nơi chốn 
thông tỏ. Giải thoát đúng nghĩa, gôc là thanh tịnh. 
Nhận ra phiên não, xưa nay (vốn) tịch tĩnh. Hữu 
tình hành theo mười thiện tịnh diệu. Mọi thứ che 
buộc (thảy đều) an tĩnh, trong lặng. Tâm của chư 
Thiên gốc vốn thanh tịnh. Sắc tướng tươi đẹp, đạo 
hạnh quyết tu. Chướng nghiệp dứt sạch, hành giải 
tăng lên. Thế gian an lạc, cõi tánh không mất. Hình 
tướng, nơi chôn điều phục là gốc. Lực dụng chân 
thật, dứt nhân điên đảo. Chỉ dạy Thập thiện (là) 
thanh tịnh thù thăng. Hình tướng tự tại, phước đức 
vô tận. Hữu tình thêm tu, ý đạt trí tuệ. Nhân thăng 
tịnh diệu, điều phục nghĩa lợi. Đệ lục ý thức trong 
lặng hơn hết. Tự tánh chân thật, các loại mạn dứt. 
Tiên tu như vậy đức hạnh là chính. Không nhiễm 
bạo lực, dứt mọi phiền não. Tiên theo đường trước 
phước nghiệp an tĩnh. Gốc mọi giáo hóa (là) dứt 
niệm phiên não. Trong lành, thanh tịnh, phiên não 
chắng sinh. Thực hiện thấu đạt nghĩa lợi hữu tình. 
Tạo nhân điên đảo, nhiễm ác trói buộc. Xa lìa bụi 
bặm, thanh tịnh chỉ dạy. Ý thiện chân thật hiện 
hành chăng mất. Tu tập an tĩnh, ngu muội thông tỏ. 
Ngôn ngữ, giáo hành khế hợp chăng hoại. Căn bản 
thiệt tướng (là) thanh tịnh yên lành. Thăng nghĩa 
chân lý (là) mong đạt trong lặng. 
Thế nảo là thực hiện giáo hóa thiện diệu? 
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Thuận theo thanh tịnh, tu hạnh tối thượng. Điều 
phục nghĩa lợi, vô ngã tận củng. Vương giả phép 
tặc nghiêm: túc hiện bày. Chấp ngã rộng lớn vô 
cùng như vậy. Trí tuệ không đạt vôn do phiên não. 
Xuôi thuận (thì) tham sinh, nghịch ý (thì) sân dây. 
Hai mươi sáu hoặc là nhân (của) chập ngã. Dứt trừ 
gốc rễ, cành ngọn mất theo, là chốn giả khởi lợi 
thăng nghĩa. Vật dụng cõi bờ đây đó an tĩnh. Mười 
loại nẻo nghiệp buộc che chắng có. .Hoạn nạn thâu 
rõ, lâm lạc dứt hết. Hình tướng trời ấy tịch tĩnh kiến 
điên đảo. Hành, giải tùy thuận, an tĩnh hiện bày. 
Tri kiến căn bản rõ mọi trói buộc. Mẫu mực viên 
mãn thuận hòa như thế. Điên đảo phát khởi, điều 
phục dứt bỏ. Thấu đạt các pháp thăng nghĩa là vậy. 
Hành, giải đây đủ, bình đăng phát sinh. Lực dụng 
sinh khởi đạt được “vô úy”. Tịnh diệu ung dung, 
thế hiện như thê. Danh (là) gốc bốn uần, chỗ nương 
của sắc. Thành tâm sám hôi (đạt) thanh tịnh viên 
mãn. Ba thừa hóa độ, cùng đến bờ giác. Tội sám 
trọn đủ, tĩnh trụ tu trì. Cõi trời an lạc, thanh tịnh ắt 
đạt. Hướng cầu thuận hợp thanh tịnh chân thật. 

Bỏ-tát hành thí, Tôn giả Trang Nghiêm hộ quốc 
bản sinh nghĩa thứ hai mươi chín. 

Nhân thí viên mãn, báo dứt đói khát. Hình 
tướng tươi đẹp, tự tánh tăng lên. Đó là tùy thuận 
thâu đạt các hạnh Bô-tát. Năng lực hợp phân. 
Dưỡng nuôi hình tướng (là) căn bản phước đức. 
Tạo nghiệp tận cùng. Thảy đều như vậy. Lực dụng 
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tăng trưởng. Tiên lui thích ứng, chân thật khéo bày. 
Không ngoài lợi ích, ba thiện căn bản. Chỗ dựa hơn 
hăn. Nhân thăng bố thí, thân tướng trang nghiêm. 
Cõi ý hòa hợp thật sự như vậy. Hành, giải sâu xa, 
tịnh diệu khế hợp. Nương tựa thân tướng uy 
nghiêm trùm khắp. Nơi chỗn tịnh diệu tươi đẹp đều 
thua. Bỗn uẫn sung mãn, sắc tướng trong sáng. 
Bình đăng vô úy tiến thoái thông tỏ. Uẫn hợp nhân 
thăng, thức gốc tự chứng. Sắc tướng, thân thê thảy 
đêu như vậy. Lực dụng tăng trưởng, gánh vác tận 
cùng, là chôn tâm tịnh bồ thí làm gốc. Bậc Đại Bỏ- 

tát yêu thích nơi ây. Lực dụng thông tỏ, thâu đạt 
thanh tướng. Tâm tịnh thật ây năng dứt tham dục. 
Thăng hạnh thanh tịnh, thăng lực tân tu. Nơi chốn 
không đối, chuyền biến vô ngại. 

Thế nảo là thiên định tịch tĩnh điều phục? 

Diệu dụng Phật đạo bao la như thế. Tịch tĩnh 
tăng lên, thông tỏ mọi lẽ. Viên mãn tận cùng, lìa xa 
phiên não. Chúng sinh cùng tận không ngoài sáu 
đường. Trí tuệ thành tựu nhờ vào tịch mặc. Nhân 
thiện chuyền biến hiện bày như thế. Lìa mọi dứt 
nhiễm, giải thoát hòa hợp. 

Thế nảo là thanh tướng thấu đạt nghĩa lợi? 

Thánh lực vô lượng, trí tuệ suy cầu. Ma-ha Tát- 
đỏa là đại hữu tình. Hành, giải bình đẳng, thương 
dẫn hóa độ. Dứt trừ nhiễm độn, hòa hợp tịch tĩnh. 
Chỉ dạy chân thật, si mau diệt sạch. Chế ngự độc 
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khố, thắng nghĩa thuận hợp. Thanh tướng thiện 
điệu phát sinh thương xót. Cõi ý lắng dục, (là) bậc 
đại hữu tình. Phát nguyện gánh vác tận cùng : tật cả. 
Ngọn nguôn thâm diệu, nhân thắng chắng mất. Cội 
rê hữu tỉnh ngu sĩ điện đảo. Làng xóm, nơi chôn 
cõi xa khó tới. Bảy chúng hữu tình cần cậy Thập 
thiện. Sinh sôi hủy diệt rõ nghĩa muôn loài. Hành 
thí thâu đạt viên mãn cùng tận. Gánh vắc đây đủ rõ 
nghĩa rộng lớn. Điều phục hữu tình, nghĩa lợi thù 
thăng. Thực hiện tốt đẹp, bụi bặm không nhiễm. 
Lực dụng nhân thăng vô ngại như (hư) không. 
Nhân hành xưa nay thanh tịnh, giải thoát. Phạm 
hạnh trùm khắp, đói khổ dứt trừ. Nhận thức, chê 
ngự tỉnh nghiêm, thiết thực. Hành, giải đủ lực, tịnh 
thí mong đạt. Cõi ý chân thật, chứa nhóm thuận 
hợp. Tạo nhân rộng khắp, thấu đạt viên mãn. Giáo 
hóa chúng sinh lìa bỏ chướng nhiễm, độc hại xua 
sạch, thăng nghĩa viên mãn. Thấu đạt tịch tĩnh, lìa 
bỏ nhân buộc. Giáo hóa thanh tịnh, thâm diệu hợp 
nhất. Là chôn Bô-tát hiện rõ, các chúng thanh tịnh 
hướng đạt. Hành, giải đây đủ, tự tại dứt mạn. Như 
vậy là dứt (mọi) trói buộc biên khắp. Thù thăng 
tăng thêm, căn bản hướng đạt. Chỉ dạy thanh tịnh, 
dứt trừ hý luận. Tu tập thương dẫn, thăng nghĩa vận 
dụng. 

Thê nào là đạt được? Thế nào là hướng câu? 

Bồ thí tùy thuận, thanh tịnh hiện bày. Tịch tĩnh 
viên mãn, ngã pháp đều dứt. Ưu khô phiền não 
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thiện tịnh đều lìa. 

Thê nào là pháp tịnh tổn giảm không nhân? 

Là chốn trượng phu, hướng đến chân thật. 
Thuận theo danh tướng chế ngự hý luận. Bồ thí 
hành khắp, dứt nhân tham dục. 

Thế nảo là hóa sinh biên chuyền hơn hết? 

Tươi đẹp, tịnh diệu, nhân của thí giới. Đạt 
được, tăng lên, tự tin vô cùng. Thăng nghĩa tịch 
tĩnh (là) an tĩnh hiện bày. Dứt tất cả mọi nghiệp dữ, 
độc hại. Tự tánh bản lai thanh tịnh, thâm diệu. Cối 
học tận cùng (là) tịch tính, chế ngự. Căn bản tự 
tánh (là) nhân thiện hiện rõ. Lực dụng chân lý (là) 
phát huy tri kiến. Hý luận, ngã buộc, (là) hình 
tướng phàm phu. Điên đảo mong câu bản lai tự 
tánh. Trói buộc, chấp ngã (là) nhân của phiền não, 
là chốn ngôn ngữ hữu tình phát khởi. Là xứ vì sao 
muôn loài lìa bỏ? Số ây đến ngàn, sợ hãi không 
dứt. Trí tuệ chỉ rõ, thanh tịnh phát sinh. Nhân của 
trói buộc, khô não, không mất. Bồ thí khắp chôn 
bình đẳng như (hư) không. Tân tu như vậy đạt 
được thù thăng. Chế ngự không ngừng phiên não, 
hý luận. Theo trí căn bản phát khởi vô biên. Muôn 
loài mến mộ, nương cậy như thê. Hình Dóng trùm 
khắp là (bậc) đại hữu tỉnh. Thương mến muôn loài 
sầu khổ không dứt. Bình đắng thuận theo, điều 
phục chúng sinh. Loạn động không dây, dạy bảo 
như vậy. Ngôn ngữ tịch tĩnh lia bỏ s1, mạn. Phép 
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tắc bày rõ, vật dụng đáng quý. Lành thay, vô úy! 
Chăng bỏ chúng sinh. Thù thăng điều phục, giáo 
hóa khế hợp. Dòng thác pháp nhiễm nung đốt tận 
cùng. Nhân nhiễm hủy hoại lực dụng an tĩnh. Ngã 
mạn dây tăng, thắng nghĩa dừng dứt. Tu hạnh hòa 
hợp, an trụ, vô ngại. Tu tập hướng đạt nhần thăng 
tự tại. Nơi chỗn thiện diệu không nên lìa bỏ. Bồ thí 
tận cùng dứt chốn hý luận, là nơi chân thật dốc tu 
thuận hợp. Tướng Đại trượng phu thương dẫn 
muôn loài. Sáng tỏ, an trụ, suy nghĩ, dẫn dắt, cực 
nạn cứu giúp. Xứ sở như vậy tai nạn tăng thêm. 
Tăng trưởng viên mãn, lực dụng vô ngại. Ái lạc đối 
dời không mong an trụ. Không tu tịnh hạnh, cầu 
nhiễm chiếm chỗ. 

Thế nảo là bệnh hoạn, nghiệp dữ đích thực? 

Lực dụng tịch tĩnh, thâm diệu dứt trừ. 

Thê nào là điên đảo, si độn nhân dày? 

Trói buộc thêm vòng, ngăn che nào giảm. Gốc 
của phiền não không do nghiêng ngửa. Các mạn, s1 
mê dây tăng khó diệt. Trói buộc khó dứt, phải dựa 
Thánh lực. Hình tướng nhiễm buộc che lâp không 
dừng. Tĩnh trụ nên găng, dẫn dạy, dốc tu. Hành 
động xâu ác, lực dụng khó chuyên. Chướng nặng, 
việc sâu thật khó sám hồi. Khô sở như vậy, nghiệp 
xấu trọn nên. Tĩnh lặng thuận hợp, an trụ tu trì. Trừ 
diệt đói khô thắng nghĩa viên mãn. Dẫn dắt, gánh 
vác muôn loài nhiều kiếp. Diệu dụng Phật đạo vô 
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biên như vậy. Chủng tử, hiện hành pháp sinh đúng 
nơi. Giáo pháp thanh tịnh hướng câu ắt đạt. Thắng 
nghĩa viên mãn, fĩnh trụ ung dung. Lực dụng tịch 
tĩnh (là) căn bản điều phục. Cuỗn theo dòng thác 
thực sự (là) luân lưu. Chi phân bệnh nạn nhận rõ 
(là) không thật. Bồ thí chúng sinh đạt được an tĩnh. 
Ý định thông tỏ chỉ phân hình thê. Chỗn dứt điên 
đảo, nghĩa lợi đáng quý. An trụ pháp thiện. Tự tại 
hòa hợp. Chấp ngã thêm sâu, khổ não chông chất. 
Tạo nghiệp thanh tịnh năng diệt tham dục. Thâu 
đạt đúng phân, chân lý xuất hiện. Dứt nhân sợ hãi, 
nhớ nghĩ nên gắng. Đủ sức gánh vác (đạt) thanh 
tịnh căn bản. Phiên não chúng sinh tu pháp nào lìa? 
Tự tánh tu tập phước đức rất lớn. Tận cùng như vậy 
gốc Ở thắng nghĩa. Thương yêu chúng sinh lây đó 
làm mẫu. Thắng nghĩa không mất, chỗ "ương (của) 
chúng sinh. Cõi ý chân thật (là) gôc mọi hình 
tướng. Bình đắng điều phục khắp mọi nơi chốn. Xứ 
sở (đang bị) tàn phá (bình đăng) không thể hiện 
bày. Nơi ở chăng an, tâm bị vướng mặc. Định tuệ 
phát sinh, chỗ nương (của) tự tại. Hình bóng biến 
chuyên, pháp tánh thường trụ. Phàm Thánh bình 
đăng, thê g1an nương đây. Dốc tu tận cùng đạt được 

“vô pháp”. Công đức vô biên hăng hà sa số. Buông 
theo ái dục không đạt nẻo thiện. Lành thay, nơi 
chốn, hình tướng nhiêu loại. Tu tập thiện diệu, vô 
niệm (1à) ở đây. Gánh vác luôn nhớ, cứu khô không 
dừng. Linh động, thích ứng, mong đạt điều ấy, là 
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chốn thương dẫn phát khởi rộng khắp. Tâm hứng 
chân thật, tự tại, tịch tĩnh. Phạm hạnh phát huy, 
năng dứt phiền não. Tạo nghiệp tận cùng, gôc Sát- 
đế-lợi. Dộc tu như vậy, lực dụng bất thoái. Công 
năng Thập thiện muôn loài quý trọng. Bày biện, 
câp đủ, vi diệu khó đạt. Dứt mọi trói buộc cầu 
nhiễm hý luận. Gốc là pháp tánh chân thật đáng 
quý. Như sen (mọc) từ bùn, (hoa) tươi thơm vi 
diệu. Trong lành tĩnh lặng chút bụi không vướng. 
Bồ thí mong đạt tươi đẹp như thế. Dứt hết (các) 
pháp buộc điên đảo, nghiệp dữ. Chướng nhiễm, 
chập ngã, tác dụng (của chúng) khó ngăn. Nhân 
thăng thiện tịnh (1à) diệu dụng chân thật. Thân tâm 
tĩnh lặng, phiên não liên dứt. Vọng nhiễm, ngã 
mạn, (chỉ làm) mê muội sâu dày. Tuệ nhiễm biên 
khắp trói buộc chân thật. Nhân nhiễm không dứt, 
hình tướng điên đảo. Hý luận dây tràn trói buộc tự 
tại. Chỉ dạy tận cùng (là) dứt bỏ tạo nghiệp. Nghiệp 
tạo xa gần, quả bảo tuân tự. Phật đạo hưng lên, 
nghiệp ác đều dứt. Hành, giải đủ đây, chúng sinh 
bình đắng. Thanh tịnh thù thăng khắp mọi nơi 
chôn. 

Căn bản Phật đạo (là) diệt trừ chướng nhiễm 
(cùng) phát khởi nhân tịnh, thông tỏ chân thật. Tân 
tu diệt mọi phiên não, hý luận. Giải thoát chướng 
nhiễm tự tín tăng thêm. Điện đảo tăng dây, hý luận 
sinh theo. Thắng nghĩa chân lý phát sinh, truyền 
dạy. 
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Thế nảo là tịnh thí vật dụng sung mãn? 

Căn bản thăng nghĩa (là) hoan lạc, tự tại. Phạm 
hạnh thanh tịnh, ngã mạn chăng sinh. Năng lìa 
chướng, nhiễm tu đạt giải thoát. Phước báo chúng 
sinh. Gốc là tịnh thí. Nhân thăng chư Thiên thông 
tỏ tịnh diệu. Chân thật, thâm diệu, thường tịnh tận 
cùng. Các pháp thê gian tháy đều sinh diệt. Tự tánh 
thanh tịnh trong tĩnh như vậy. Chấp ngã sâu dày, 
sở chấp vô biên. Lửa phiên, hý luận, chướng nhiễm 
khó trị. Thân thê chịu khổ, toan tính không dừng. 
Giữ chặt tạp nhiễm, chắng biết ân thây, Thù thắng 
sinh khởi, thuận hợp đích thực. Như mây phủ khắp 
nhiệt não chắng sinh. Chế ngự lìa bỏ, tấn tu như 
vậy. Thăng thừa chân thật, vứt bỏ nhiễm vọng. Lực 
dụng thù thăng (là) chi phân nghĩa lợi. Dứt trừ câu 
nhiễm, thắng hạnh tấn tu. Thiện diệu không dục, 
thanh tịnh hiện bày. Cõi ý chế ngự, phát sinh bồ 
thí. Điên đảo diệt hết, hòa hợp hiện bày. Tự tánh 
khê hợp thông tỏ thăng nghĩa. Cõi trời tạm dứt mọi 
cầu nhiễm buộc che. Tự tánh “vô úy”, tịch tĩnh tận 
cùng. Lìa xa phiên não, thấu đạt đúng thực. Lực 
dụng tăng trưởng, giáo hóa đúng phân. Bồ thí bao 
đời lớp lớp nhiễm, tịnh. Tu hạnh không tính, quả 
thọ lẫn lộn. Tu trì tịch tĩnh, quả báo cõi thiện. Lực 
dụng tự tại chân thật viên mãn. Tu thiện thuận hợp, 
ích lợi thích ứng. Vô tư tĩnh lặng Như như, chắng 
hoại. Mong câu điên đảo, gốc của nghiệp dữ. Buộc 
che đáng sợ, chìm đắm khó rời. Xan tham dây dữ, 
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thân oán không ngừng. Hình tướng giải thoát như 
sen rã cánh... Lực dụng tăng trưởng (đạt) thanh tịnh 
thù thắng. Hành uân phát triển, rõ nghĩa chuyền 
biến. Hương giới thiện diệu thơm lừng đáng mến. 
Nơi chốn tu sùng nghiêm đẹp thêm mãi. Chỉ dạy 
tu tập, mong đạt thanh tịnh. Tu hạnh bỉ ngã, điện 
đảo trói buộc, (và) hòa hợp, tự tại, tịch tĩnh đều 
mất. Tâm tịnh vững tu, cơm áo sung mãn. Lực 
dụng chế ngự, nhân thiện hiện bày. Pháp thiện 
thanh tịnh (là) cội rễ tự tánh. Nuôi dưỡng đúng 
phân, phước bảo thù thắng, Hành, giải gôm đủ 
(đạO thăng nghĩa “vô úy”. Cõi nước tịch tĩnh, khắp 
nơi lặng dừng. Tự tánh bồ thí, xan tham đêu lìa. Tự 
tín tịnh diệu đạt được như vậy. Trong mười hành 
thiện, bố thí là gốc. Thứ lớp phát sinh cùng đến bờ 
giác, là cõi trượng phu mong dứt hý luận... Sợ hãi 
hạnh ác, chân thật phát khởi. Ỹ nghĩa đúng phân 
hợp nhất một mối. Hành động như vậy (đạt) hình 
tướng tịch tĩnh. Châp ngã rộng khắp gốc là phiền 
não. Thân thể chắng bên, tự tánh (mới là) cứu cánh. 
Đạt được quả giác tận cùng, vô thượng. Pháp tánh 
tĩnh lặng, vượt mọi tìm câu. Dẫn dắt gánh vác thích 
hợp muôn loài. Chỉ dạy thượng diệu, chân thật, thù 
thăng. Cối â ấy tận củng, thanh tịnh tự tại. Sắc tướng 
tươi lành, “vô úy” viên mãn. An lành thượng diệu, 
xa lia tạo nghiệp. Lực dụng hướng đạt pháp tảnh 
(như) hư không. Lìa mọi sợ hãi, theo mười nẻo 
nghiệp (thiện). 
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Thê nào là xứ tự tại tự tín? 

Cội rễ phước nghiệp. Chân thật thuận hợp. Lời 
Phật rộng dạy. Như pháp tĩnh trụ. Dứt bỏ phiên tạp. 
Hý luận câu nhiễm dựa sắc làm gốc. Các pháp tịch 
tĩnh, nghĩa (là) dứt phiên não. Dạy dỗ thuận hợp, 
thiện tịnh là nhân. Không hành xâu ác, diệt nhiễm, 
điên đảo. Thanh tịnh bố thí, cứu giúp như vậy. 
Giáo hóa bình đẳng, hợp nhất, lia tướng. Tạo tác 
mong đạt chân thật hiện rõ. Phép tắc điều phục, lực 
dụng tự tại. Cõối trời cao xa hợp phân như thê. Hình 
tướng thanh tịnh, trong sảng như trăng. Dứt bỏ điện 
đảo, trọn nên thắng nghĩa. Hiện bày, biến chuyên 
như (hư) không chăng hoại. Điều phục tuệ nhiễm 
tận cùng như vậy. Gốc cõi trời ấy tịnh diệu biến 
khắp. Thiện tịnh thâm diệu, dứt các tướng mạn. 
Chân thật không mất, thâu đạt tăng thêm. Thường 
hành hạnh thí, thuận hợp tận cùng. (Ví như) độc 
được, tranh tạp (cũng) trở thành thanh tịnh. Vọng 
nhiễm tận cùng (là) nơi chốn sợ hãi. Như liễm mật 
(ở) đao. Hý luận dây tăng, cội rễ chuyền biên. Diệu 
thiện trừ diệt, cõi nước an trụ. Hành, giải gồm đủ, 
hình tướng hợp nhất. Sắc tướng tĩnh lặng, thanh 
tịnh tăng lên. Thắng nghĩa thuận hợp lìa bỏ đúng 
phân. Thông tỏ hình tướng nghiệp dữ nhiêu đời. 
Đói kém bức bách, cơm áo thiêu hụt. Nhân thiện 
tịnh diệu (của) hữu tình tăng thêm. Tịch tĩnh hiện 
bày, thi hành yên lặng. Lực dụng thiện diệu thủ 
thăng biến khắp. Bệnh hoạn hiện rõ, dứt rồi lại 
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thêm. Điên đảo sợ hãi, ưu khổ chông chất. Hoạn 
nạn bất kỳ, khởi dứt liên tục. Dòng thắc phiên não 
dây, diệt, lại sinh. Lực dụng bồ thí dốc lòng không 
tiếc. 

Thế nảo là răn dạy bó buộc tu học? 

Lực dụng gánh vác dứt trừ sợ hãi. Cội rễ vọng 
nhiễm phiên não lại tăng. Ham đắm sắc tướng, 
tham lam không dứt. Đức hạnh dốc tu, nhân thăng 
đáng quý. Tự tánh chắng mất, lìa bỏ ba độc. Phát 
sinh bô thí, đến trọn bờ giác. Dạy dỗ thanh tịnh, 
lành thay nghĩa lợi. Buộc che (như) dòng nước, 
hình tướng thảy không. Chấp ngã dấy lên làm sốc 
phiên não. Tu thí thiện diệu, dứt tạo nghiệp â ây. Tạo 
nhân thanh tịnh, lực dụng sung mãn. Thăng nghĩa 
căn bản phát sinh tịch tĩnh. Đói khổ thực sự (do) 
không tu hạnh thí. Giữ giới thêm vững, tôn quý bội 
phân. Hành từ tạo được phước báo thù thắng. 
Chúng sinh dốc tu, cúng dường đúng phân. Hạnh 
mật tiễn tu, tạo tác chân thật. Là cõi lực dụng tịnh 
điệu tận cùng. Dòng thác như vậy (1à) dứt trừ thuận 
nẻo. Thấu đạt diệt sạch hý luận trói buộc. Ngã mạn, 
khinh khi, ngạo, buông dật dây khắp. Hý luận, 
nghiệp dữ, điêu phục, dứt bỏ. Tịch tĩnh phát sinh, 
cõi ý sung mãn. Sửa trị, thực hành các tướng đều 
mất. Lực dụng chân thật diệt trừ phiên não. Thân 
tâm chúng sinh phước đức riêng báo. Tĩnh lặng lìa 
xa ngã pháp vọng nhiễm. Diệt dứt tham dục, nhiễm 
vọng cùng tiêu. Thân tâm thanh tịnh, lực dụng 
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cùng tận. Chấp ngã, si mạn nhờ đây dứt trừ. Tùy 
thuận ái lạc, cứu cánh bình đăng. Xóm làng sung 
túc, thanh tịnh thù thắng. Tự tánh tăng lên, hóa độ 
khắp chôn. Nhân tịch tĩnh bày, dứt tướng lưu 
chuyền. Nghĩa lợi không vướng (là) nơi sinh thù 
thăng. Thân tướng tham dục, phải nên sửa bỏ. 
Dòng thác dây tràn, sức cuôn trùm khắp. Dẫn dắt, 
giáo hóa sám hồi tội cũ. Dạy bảo như vậy, hóa độ 
dễ đạt. Tu hạnh bồ thí nên dốc cúng dường. Hành, 
giải gôm đủ (về lẽ) thâm diệu chân thật. Dòng thác 
biến động đáng sợ như thế, là chỗn chúng sinh 
mong đạt cùng tận. Cấu nhiễm, chân thật, hý luận 
khắp chốn. Giâp tu hạnh thí xua trừ kinh sợ. Tu tập 
chân thật, ái lạc thuận theo. Điên đảo, câu nhiễm, 
sợ hãi thảy dứt. Chúng sinh dời chuyển không 
ngoải sáu nẻo. Trói buộc, trôi nối, hình tướng hiện 
rõ. Tu nhân Thập thiện, thọ báo trời, người. Cõi ây 
đúng phân, hiện bày hóa độ. Nhân tướng (ở cõi) 
trời ây, thăng nghĩa không mất. Tự tánh phiền não, 
ưu khổ phát sinh. Gốc buộc chấp ngã, trói che 
chồng chất. Thông tỏ như vậy, thanh tịnh điều 
phục. Lực dụng Như Lai viên mãn tột bậc. Tu tập 
hiền thiện, thâu đạt công đức. Bồ thí tận cùng thăng 
nghĩa viên mãn. Tự tánh thông tỏ, hiền thiện như 
vậy. Phép tắc hướng đạt thù thăng vô cùng. Thiện 
tịnh chế ngự điên đảo, kinh sợ. Tu thí hưng phát, 
tịch tĩnh, sung túc. Như Lai là nghĩa thâm diệu tối 
thượng. Thuận hợp viên mãn, lìa mọi hình bóng. 
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Dòng thác chuyền biến, đúng lời Phật dạy. Phân 
biệt, nhận rõ, hóa độ bình đăng. Tấn tu tăng thêm, 
tạo nghiệp “vô úy”. Si độn, điên đảo, dốc tu trừ 
sạch. Xứ thanh tịnh ây tu hạnh chân thật. Tân tu 
Thập thiện, nghĩa lợi tự tại. Thần túc tịnh diệu dôi 
dào như thế. Hương tuệ thanh tịnh đạt được thường 
hữu. 


L] 


LUẬN BÒ-TÁT BẢN SINH MAN 


QUYỀN 15 
Bô-tát hành thí, Tôn giả Trang Nghiêm hộ 
quốc bản sinh nghĩa thứ ba mươi. 

Nhân thắng Bô-đẻ, nghĩa thí phát sinh. Tuệ 
giác thanh tịnh, tịch mặc găn bó. Gôc tu thanh tịnh, 
hạnh nhẫn (là) mẫu mực. Phạm hạnh chế ngự. Hóa 
độ tam tai. Gắn với Thập thiện. Thăng định hướng 
đạt, an lành phát sinh. Xóm làng đúng phân, thông 
tỏ bình đăng. Nơi chốn thù thắng thông suốt, thâu 
đạt. Đó là thâu đạt chân thật lời dạy của Bô-tát. 

Cội nguôn phước đức đà) nình tướng tận cùng. 
Lực dụng thắng nghĩa từ gôc “vô sinh”. Chỉ dạy 
đạo đức thanh tịnh viên mãn. Chấp ngã tạo nghiệp, 
tham ái sinh theo. Trí tuệ bình đăng an lành độ 
khắp. Xấu ác chắng sinh, thanh tịnh giải thoát. 
Hành đạo chân thật, dứt hết lo sợ. Cội rễ nhiễm, 
tranh, tham ái khó bỏ. Thân, ngữ, ý sinh theo mười 
nẻo nghiệp. Tịch tĩnh phát huy, trừ sạch nhiễm, 
vọng. Trăng tròn trong lành chiếu sáng như vậy. 
Ngã mạn bất kỳ, tác dụng tận cùng. Hành, giải gồm 
đủ, thiện tĩnh hiện bày. Thăng nghĩa nhãn căn phát 
sinh “kiến dụng”. Hình tướng thê gian thể tánh 
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không bên. Nhân gốc của mạn thảy đều không thật. 
Thăng nghĩa phát sinh diệt hết đói khô. Bệnh, não, 
duyên (với) nhân hình tướng kinh sợ. Biến động kỳ 
lạ cũng đều giả hợp. Giới luật thanh tịnh, thấu đạt 
chân thật. Các mạn duyên nhau thuận theo sinh 
dây. Tai nạn phát sinh nhân nhiễm lưu truyền. (Là) 
cội rễ (mọi) tạo tác, (chỉ) thăng thừa mới dứt. Bồ 
thí tăng lên, hành giải dốc đạt. Trói buộc điên đảo 
(từ) sức quây (của) câu nhiễm. Thanh tịnh, an tĩnh 
khắp chôn khó đạt. Trăng, tròn trên không, tối tắm 
chiêu khắp. Xa lia bụi cáu, tự tại hiện bày. Cứu 
cánh thế gian, hư ảo chắng bên. Pháp (của) bậc 
Hiên thánh dẫn dắt chúng sinh. Nơi chôn sinh khởi 
an tĩnh thật sự. Dốc của trói buộc, chuyền biến đôi 
đời. Tự tánh dứt tranh (là) ái lạc bậc nhất. Sùng 
kính, ngưỡng mộ chắng nhiễm hại tánh. Thù thắng 
tăng trưởng, phát sinh dẫn dắt. 

Thế nảo là xứ ngã, ngã tiếp nôi? 

Tự tánh hòa hợp, tâm pháp buộc che. Hình 
tướng chân thật, lực dụng đều dứt. Cối ý không trí, 
nhân thắng chắng sinh. vọng tưởng cầu nhiễm, lửa 
dữ bừng dậy. Tự tánh nhiễm tạp, gốc do hý luận. 
Tham dục trọn nên (lả) hình tướng hoạn nạn. Đôi 
dời, lấy bỏ chủng tánh chắng định. Theo môi giữ 
pháp, được vật mạng tiêu. Kinh sợ buộc nhân, dẫn 
tới điện đảo. An lạc hiện bày, thù thắng sung mãn. 
Cõi ý thanh tịnh, vọng nhiễm chăng sinh. Phiên 
não trói buộc, khéo tu điều phục. Năng lực giáo 
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hóa, tăng thêm khắp nẻo. Nhân duyên chấp ngã, 
Phật đạo năng trừ. Dốc tu dứt nhiễm, nghĩa lợi tịnh 
diệu. Bồ thí tận cùng, dốc tu chân thật. bí phát nhân 
thăng, gộc mọi gánh vác... Điều phục. khắp chốn, 
hành giải thuận hợp. Tâm pháp thủ thăng, tham ái 
không hiện. Tạo tác nghiệp dữ, chướng nạn chất 
chông, chướng nhiễm trần Sa, VI tê khó đoạn. Cõi 
Phi tưởng thứ chín, cùng gần với Thánh. Nơi chỗn 
cứu cánh, nhân Thánh mới dứt. Hình tướng chuyền 
đối, sức lực đều mắt. Tướng danh sắc ây, vật dụn 

øăng tu. Nơi chỗn (đây) sợ hãi, tự tại không thê 
(có). Náo tĩnh khắp . cõi, phạm hạnh dứt trừ. Phiên 
não chuyên biến dẫn tới tạo nghiệp. Dòng thác 
nhiễm ác, điên đảo cùng sinh. Trói buộc thật SỰ, 
mong được dứt trừ. Bậc đại hữu tình, tùy thuận tân 
tu. Phước đức thắng nghĩa phát sinh, khế hợp. Tạo 
tác nghiệp dữ, châp ngã làm nhân. Cỗi ý tăng 
trưởng, mạn dây nhiêu loại. Đúng phân như vậy, 
phạm hạnh dứt trừ. Thực hiện thâu đạt, quả lợi 
thanh tịnh. Nhân thắng chân thật, tự tại phát sinh. 
Phiên não che lập thăng nghĩa tự tảnh. Thông tỏ 
đúng thực xứ nhân thắng nghĩa. Nhận rõ tận cùng 
phóng dật buông thả. Thông tỏ độc hại hủy hoại 
hình tướng. Tịch tĩnh tận cùng, trí tuệ phát sinh. Xa 
la nhiễm tạp, bồ thí thanh tịnh. Làng xóm nơi chỗn 
biến chuyển bao đời, là chỗn lìa bỏ hết mọi khô 
độc. Bốn uân (thuộc) danh, danh gồm thu (cả) 
nhiễm tịnh. Lực dụng tăng lên, phát huy, mong đạt. 
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Cối trời, chúng sinh, tu thí tịnh diệu. Xa lìa chướng 
nhiễm, cứu cánh chân thật. Tạo tác xấu ác, hý luận 
dây thêm. Hành thí thanh tịnh, tân tu viên mãn. Tuệ 
giải tăng thêm, lực dụng thuận theo. Tinh tân bồ thí 
(tạo) năng lực gánh vác. (Xem) công đức đà) cứu 
cánh, giáo hóa giảm bớt (ý nghĩa). Tận cùng như 
thê dừng ở nơi ây. Tấn tu điều phục trói buộc, sợ 
hãi. Thâm diệu khế hợp, dâu ân trọn đủ. Xứ sở 
chăng mắt, phát huy vô biên. Xa lìa sợ hãi (tăng) 
năng lực tướng thiện. Đúng phân dài lâu, đạt phước 
báo (cõi) trời. Tự tánh thanh tịnh, lực dụng cùng 
tận. Là xứ dòng thác, dây tăng hủy diệt. Tùy thuận 
chế ngự, thực hiện cứu cánh. 

Thê nào là mong đạt tịnh diệu cối trời? 

Nơi chỗn bó thí tăng thêm trói buộc. Giáo hóa 
chân thật, cấu nhiễm không thê (dấy). Tự tánh 
thuận hợp hành giải phong phú. Xứ sở thanh tịnh, 
an ồn, tịch tĩnh. Lực dụng chúng sinh thực hành 
thuận hợp. Ngọn nguôn hợp nhất, lành thay Bồ-tát. 
Gồm đủ tịnh diệu, bình đăng chăng đối. Tịnh thí 
thuận hợp, Bỏ-tát nhân dày. Tự tánh chúng sinh 
tăng thêm tu thí. Tánh như chế ngự điên đảo, sợ 
hãi. Tu tập thắng nghĩa, tịch tĩnh sung mãn. Nhiễm 
ác, khô độc, si độn dứt trừ. Bồ thí cứu giúp bình 
đăng như vậy. Chúng sinh cõi người, tự tánh 
chuyền biến. Hữu tình đông đảo, gánh vác không 
ngớt. Là cõi cứu cánh tịch tĩnh an định. Kẻ dữ dốc 
tu thăng thừa là chính. Thực hiện tự tại, bỗn uẫn 
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khó lường. Thanh tịnh phát sinh, lực dụng tăng 
trưởng. Dốc tu đúng phân, quả lợi không mất. 
Quốc vương tối thắng tịch tĩnh chân thật. Trí tuệ 
phát sinh hành giải hóa độ. Tạo nhân khê hợp, chế 
ngự mong đạt. Vương giá thượng diệu phước đức 
thù thăng. Phiền não tận cùng, người, trời cùng bỏ. 
Hữu tình, cối trời thâu đạt như vậy. Tự tánh thanh 
tịnh, Bồ-tát vỗ về. Giới luật thanh tịnh nhiêu đời 
như thế. Nơi chốn phiên não phát khởi từ bi. Chế 
ngự tăng thêm, nhân buộc nghiêng đồ. Dứt trừ các 
mạn, tuệ giải thanh tịnh. Hình bóng biến đối, tưởng 
tượng thêm sợ. Tịnh thí tăng thêm ái lạc như vậy. 
Chân lý tính lặng dứt hành điên đảo. Ngôn ngữ 
phát sinh, giáo hóa muôn loài. Trói buộc câu 
nhiễm, giáo hóa chuyên đôi. Không tu hạnh thí, tạo 
nhân ngã mạn. Hình tướng tự tánh, kinh sợ nhân 
pháp. 

Thế nào là chướng nhiễm dứt hành tịch tĩnh? 

Lực dụng hý luận tạo tác chấp ngã. Như vậy 
tịch tĩnh thâm diệu chăng còn. Là chốn hữu tình tu 
hạnh thanh tịnh. Nghiệp nhân thù thắng, cung kính 
thuận hợp. Hữu tình thuận theo thanh tịnh tận 
cùng. Tự tại thuận hợp phát sinh tu tập. Ngôn ngữ 
kiêu dật tăng hạnh dôi trá. Tự tánh hướng đạt lìa 
dòng lưu chuyên. Đó là tạo tác nhân hành thanh 
tịnh. Tự tánh sợ sệt nhiễm buộc như vậy. Lìa bỏ 
ngôn ngữ (kiêu dật) chân thật tăng thêm. Khô độc, 
s¡ độn, điên đảo dứt hết. Lìa bỏ ngã nhiễm, hình 
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tướng phong phú. Nuôi dưỡng Phật đạo, dứt trừ 
chướng nhiễm. Tịnh diệu chân thật nhiều kiếp tạo 
thành. Hý luận dây lên, phát sinh khắp chốn. Hành, 
giải gồm đủ, hữu tình tự tại. Phép tắc chế ngự, năng 
dứt che buộc. Thuận hợp rộng khắp viên mãn tận 
cùng. Xứ ấy mong đạt thăng nghĩa phát sinh. Giữ 
øìn tịch tĩnh, hình tướng hiện Dảy. Tạo nghiệp hủy 
hoại, lực dụng chăng sinh. Cõi si độn nhiễm luôn 
buộc chặt thể. Chân lý phát sinh là nghĩa giải thoát. 
Cội rễ thù thăng đả) tĩnh trụ tận cùng. Lực dụng tự 
tánh (là) ngọn nguôn thâm diệu. Là chốn mong đạt 
dứt nhân chấp ngã. Trói buộc tận cùng, bỉ thử là 
Øôc. 

Thê nào là điên đảo hý luận sinh khởi? Thế nào 
là chi phân bình đăng, tịch tĩnh? 

Thanh tướng không mất (là) công cụ giải bày. 
Đó chính là gôc nhân tướng tịch tĩnh. Cột rê nhiễm 
chướng, trí khởi liên diệt. Ngọn nguồn tạo nghiệp 
(là) mười loại hạnh ác. Bô-tát chê ngự khắp mọi 
điện đảo. Nghiệp dữ chúng sinh phát khởi như thê. 
Nhân thăng đúng phân, tạo tác cùng tận. Thanh 
tịnh Như như, không (phải) là tích nhóm. Dòng 
thác dây tăng trói buộc sắc tướng. Chúng sinh tham 
đật (chỉ) buông thả tánh tình. Hình tướng chắng 
hoại, chân thật tăng thêm. Ủy lực quôc vương 
(khiến) hý luận không (tải) diễn. Ba tánh tạo nhân, 
lực dụng có (thể) đôi. Cõi học mong đạt, tham dục 
thuận theo. Vọng nhiễm hợp nhất phát sinh là thế. 
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Dòng thác tăng dấy, dứt bỏ nghĩa lợi. Bồ thí phát 
sinh lực dụng gánh vác. Lực dụng bình đăng hiện 
bày, phát triên. Hình tướng “vô ủy” , tượng phu 
hội đủ. Nhiễm ác tăng dây, hậu quả không lường. 
Tướng thăng nghĩa đó phát sinh khắp chôn. Nhân 
thí phát sinh giáo hóa rộng khắp. Tự tánh dứt sạch 
cầu nhiễm tận cùng, Hình tướng điên đảo dứt hết 
khó được. Xa lìa câu nhiễm, hình tướng viên mãn. 
Chấp trước bỉ thử (là) tai nạn cả đời. Nghĩa lợi khê 
hợp, an tĩnh hiện rõ. Bô-tát điều phục năng lực bình 
đăng. Thắng nghĩa phát sinh, các mạn chắng dấy. 
Chân lý Như như dứt sạch tai họa. Là chỗn Bồ-tát 
lời thiện dẫn dạy. Thâm diệu tăng thêm, giáo hóa 
thanh tịnh. Phạm hạnh “vô úy”, tịch tĩnh chân thật. 
Cội rễ lực dụng hoạn nạn đều diệt. Giáo hóa, bỗ 
thí, thuận theo chánh niệm. Diệt trừ s1, mạn (đạt) 
cội nguôn chân thật. Lời khéo dẫn dạy tịch mặc 
tịnh diệu. Nhân tịnh thù thắng, thâu đạt bình đắng. 

Thế nào là nơi chỗn hành động, như mây thanh 
tịnh phủ che các loài? 

Tu học dứt trừ điên đảo cấu nhiễm, chướng 
ngại hý luận. Tự tánh chế ngự cội rễ điên đảo, 
hướng đạt tịch tĩnh. Hình tướng hữu tỉnh chuyển 
biến như thế. Lìa bỏ nghiệp dữ, ưu khố, nhiệt não. 
Dung mạo đoan chánh, thâu đạt thuận hòa. Là chốn 
hành giải bố thí thuận hợp. Bô-tát dẫn dắt chúng 
sinh thêm tăng. Ngôn ngữ dẫn dạy, tai nạn dứt hết. 
Phiền não mê thông, thô trọng như vậy. Công đức 
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theo nhân tăng thêm tự tại. Là chỗn hữu tình hợp 
nhất đây đủ. Si mạn tăng dấy biến khắp như (cõ1) 
không. Nghĩa lợi thuận hợp hành giải phát sinh. 
Nhân hành tăng trưởng, tự tín như thế. Nơi chốn ái 
lạc, điên đảo hý luận. Đói khát tận cùng hủy hoại 
tự tánh. Chế ngự thuận theo thanh tịnh, tịch tĩnh. 
Tham đắm ái lạc, điên đảo tận cùng. Tĩnh trụ đạt 
được, nhớ nghĩ chúng sinh. Bồ-đề Tát-đỏa khéo 
dạy như vậy. Dứt pháp điên đảo, trừ nẻo hý luận. 
Thanh tịnh điều phục, an trụ tự tại. Tự tánh hành 
giải ghi nhớ rõ ràng. Tịch tĩnh tịnh diệu là gốc 
(mọi) phép tắc. Chúng sinh an tĩnh nhận lãnh giáo 
pháp. Nhân thăng bồ thí (là) nhớ nghĩa chúng sinh. 
Cội rễ chấp ngã (làm) phát khởi tạp nhiễm. Thắng 
lực hành thí tịch tĩnh thành tựu. Tạo nhân thượng 
diệu, bình đăng phát sinh. Hợp phân đây đủ, tu tập 
viên mãn. Lời nói tự tin, tạp nhiễm giảm bớt. 
Thắng nghĩa thuận hợp, hý luận chăng sinh. Hợp 
phân cùng tận, dòng thác phát sinh. Nhân tịnh diệu 
ây tánh lìa tranh, nhiễm. Thanh tịnh thuần nhất, tai 
họa thảy dứt. Tu hạnh bất thoái, tịch tĩnh Như như. 
Hình tướng kiêu dật, lực dụng phiền tạp. Nhân tánh 
thanh tịnh, lưu chuyền thuận hợp. Hữu tình thông 
tỏ, tăng trưởng, xa lìa. Ngôn ngữ chỉ dạy chúng 
sinh thực hiện. Dốc tu thêm nữa mong đạt thanh 
tịnh. 

Thê nào là nghĩa lợi vô ngã phát sinh? 

Ngôn ngữ dạy truyền, thực hành căn bản. Tăng 
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trưởng tận cùng (là) tịch tính phát khởi. Lìa bỏ 
nghiệp dữ, nơi chốn an lạc. Tự tánh trí tuệ mong 
đạt an lành. 

Thế nào là thanh tịnh nghiêm túc dứt nhiễm? 

Điên đảo vô biên, Bồ-tát dẫn dạy. 

Thê nào là thí lớn phước nhiều như vậy? 

Thăng dụng tạo tác, làng xóm tịch tĩnh. Dẫn dắt 
muôn loài hướng đạt quả Phật. Hành sợ hãi ây, giới 
mốc như (hư) không. Hóa độ thông tỏ an lạc tăng 
trưởng. Ái lạc thuận hợp phát sinh các tướng. Hý 
luận dứt trừ, thực hành chân thật. Tánh như đạt 
được, nghĩa đà) không chuyển đổi. Sợ hãi tận 
cùng, gốc mọi trói buộc. Thân tâm năm uẫn, sắc 
uấn chứa nhóm. Thọ, tưởng, hành, thức vô chất 
khó tường. Gốc buộc làm nhân, sinh nghĩa (cho là) 
chân thật. Tịch tĩnh điều phục, hành thí khắp chốn. 
Tịnh trụ tự tại, dứt sạch các mạn. Hành, giải gôm 
đủ, ngọn nguôn hiện rõ. Xa lìa ba độc, câu nhiễm 
đêu hết. 

Thê nào là căn bản hành động tận cùng? 

Giảng dạy về thể, cứu cánh như vậy. Đói khô 
thực sự, bi nguyện giúp khấp. Lực dụng cõi ý, gốc 
của tân tu. Tạo nhân thắng diệt nghiệp dữ, cấu 
nhiễm. Dòng thác phát dây s¡ độn, hý luận. Giáo 
hóa chúng sinh trọn nên như thế. Tướng sinh thực 
sự (lả) diện mạo quả báo. Nhân thăng tăng trưởng 
(là) xứ sở tĩnh trụ. 
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Thế nảo là căn bản tự tánh hợp phân? 

Nơi chỗn như núi hiểm trở đáng sợ. Là cõi Bồ- 
tát hành thí chân thật. Hữu tình si mê nhiêu không 
kế xiết. Lực dụng hợp phân, chân thực cùng tận. 

Thê nào là pháp tánh thăng nghĩa tịch tĩnh? 

Bồ thí tùy thuận, pháp của an lạc. 

Thê nào là lực dụng thanh tịnh tần tu? 

Không pháp đảo điên, sĩ chướng mạn (cũng) 
không. Tinh tân cúng dường Thập thiện tăng trăm. 
Vương tộc hưng thịnh, việc thiện sùng tín. Tâm 
pháp thanh tịnh, tuệ giải chân thật. Bồ-tát chỉ dạy 
(về) cội rễ tai họa. Nhân hành chuyên. biến, bỉ thử 
tự tại. Giáo pháp thanh tịnh, trí tuệ điều phục. Tự 
tánh hữu tình, thâm diệu phát sinh. Tâm tịnh hòa 
hợp, thanh tịnh giải thoát. Là chỗn Bô-tát tiếp độ 
chúng sinh. Tự tánh chứng đặc, thâu đạt xa lìa. 
Thông tỏ các mạn, tịch tĩnh tăng lên. Phạm hạnh 
phát huy, lo sợ hòa thuận. Š¡ mạn tăng dây, tịch 
tĩnh điều phục. Hữu tình thực hiện lời thiện tăng 
thêm, tạo nhân thăng hạnh, lực dụng ái lạc. Theo 
nhân điều phục, tạo nhân thăng nghĩa. Chúng sinh 
đa văn nghĩa lợi tăng trưởng. Phạm hạnh hòa thuận 
phân khởi cúng dường. Là chỗn tự tánh chân thật 
thuận hợp. Tu thí tịnh diệu, gốc mọi trí tuệ. Tùy 
thuận dứt sạch điên đảo cấu nhiễm. Dẫn dạy tăng 
thêm tịch tĩnh, vô ủy. Lành thay đề hô, hơn hắn các 
vị. Trí tuệ hợp phần bao la cùng tận. Lành thay 
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hình tướng thù thắng khắp cõi. Cúng dường vô 
biên mong đạt tịch tĩnh. Ngôn ngữ thù thăng tịnh 
diệu hiện bày. Sợ hãi phát sinh (cần) an tĩnh sám 
hồi. Thanh tịnh an nhiên điều phục căn bản. Ngọn 
nguôn tự tánh câu chăng thê được. Nghĩa lợi bình 
đăng (là) tịch tĩnh chân thật. Tiên tu cùng tận, tự 
tánh hiện bày. Mong đạt thanh tịnh, an tĩnh thù 
thăng. Các nhân hoạn nạn, điên đảo dứt sạch. 
Mong câu dứt mọi quả báo hủy hoại. Bôồ-tát dẫn 
dạy dứt mọi hoạn nạn. Lặng dừng (mọi) tạo tác 
nhiễm ác, hý luận. Mong đạt tăng thêm gánh vác, 
xa lìa. Nghèo, bệnh, câu nhiễm tất cả chăng còn. 
Vô úy trừ hết (mọi) tạo nghiệp s1 độn. Lực dụng 
hữu tình thấu đạt thù thắng. Thuận theo chân thật, 
thanh tịnh bày khắp. Thanh tịnh bao la biến khắp 
mọi nẻo. Tự tánh chân như nguồn ngọn “bất sinh”. 
Tịnh diệu hiện hành thuận hợp tự tại. Tạo nhân thù 
thăng (là) nơi chốn không hoại. Bồ thí thanh tịnh 
(là) tu nhân thuận hợp. Tĩnh lặng an nhiên, dứt hết 
phiên não. Thiện tịnh hòa hợp, hành giải đủ đây. 
Thăng nghĩa căn bản lìa tất cả vọng. Nhân duyên 
bạn lành dốc tu không đối. Lực dụng rộng khắp, 
chướng nhiễm chăng sinh. Tịch tĩnh thủ thăng (là) 
ngọn nguôn tịnh diệu. Lực dụng chân thật dẫn dắt 
muôn loài. Tuệ giải thù thăng (lả) năng lực tối 
thượng (có thể chuyền) tham dục, sân hận, ngu si 
(thành) thiện tịnh. Trí tuệ chân thật, cứu cánh tự 
tại. Mong đạt thực hiện rộng khắp mọi nơi. Tự tại 
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thích ú ứng đạt đến viên mãn. Hình tướng theo nhân, 
hành giải thuận hợp. Thể tánh như (hư) không (la 
mọi!) trói buộc câu nhiễm. Tự tánh an trụ, giáo hóa 
dốc tu. Chúng sinh tạo nhân, bồ thí là gôc. Luận 
vân thấu đáo, trí tuệ thêm tịnh. Hành uân biến 
chuyển rõ nghĩa vô thường. Vọng tưởng đích thực 
(sinh ra) phiên não trọng chướng. (Cùng) tật cả 
nghiệp dữ bùng dây chăng dừng. Theo nhân lưu 
chuyên, tâm trong tự dứt. Lực dụng mẫu mực, hành 
giải viên mãn. Nghĩa lợi thù thắng bí thử hòa hợp. 
Si độn chướng nhiễm (tạo) ngôn ngữ phân biệt. 
Hành tướng buộc che, Phật giáo dứt trừ. Thuận 
theo thắng tướng, thanh tịnh là gốc. Hình Đóng 
biến đối, nhận rõ (là) không thật. Đạo hạnh vô úy 
mong ni thấu đạt. Nhân của tịnh diệu đạt được 
viên mãn. Lực dụng tận cùng, an tịnh như núI. 
Năng lực hòa hợp, cúng dường mong đạt. Giáo 
pháp khế hợp, hành thí là gốc. Nghiệp dữ, cấu uê, 
vọng tưởng sinh khởi. Tạo nhân tịnh diệu, dứt lòng 
lưu chuyên. Tự tánh đức nghiệp, chuyên đổi an 
định. Tùy thuận, tiên hướng, câu nhiễm chăng sinh. 
Nhân duyên dẫn dạy phát khởi thuận hợp. Ngôn 
ngữ lìa lỗi mọi vật đêu đạt. Chân tánh Như như 
vượt mọi không-hữu. Lực dụng gánh vác, tự tại 
phát sinh. Lùi tiễn như thê, ba cõi lại sinh. Tịnh 
diệu tận cùng, dứt sạch sĩ độn. Là chôn thuận hợp, 
sốc trí tuệ khởi. Dòng thác phiên não rốt cuộc 
(cũng) diệt theo. Dốc tu rộng khắp, thần túc chăng 
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mật. Nhân thăng thường tịch (là) hành “vô úy thí”. 
Điện đảo chắng còn, tự tại viên mãn. Tôn kính sư 
trưởng, nghĩa lợi an tĩnh. Nơi chốn rộng lớn rõ ràng 
như thế. Mong dứt hý luận, tịnh diệu không hoại. 
Là chỗn tham dục hiện bày lắm mối. Cội rễ che 
buộc thảy đều dứt hết. Tuệ giải biễn khắp, nhiễm 
buộc đều sạch. Tu thí chân thật (là) hình tướng tịnh 
diệu. Nghĩa lợi thuận hợp, an tĩnh như non. Gốc 
đạt lực dụng, tu tập phạm hạnh. Diệt hết si độn, đạt 
hạnh căn bản. Thiện tĩnh hòa hợp (là) ngọn nguồn 
trí dụng. Trí đạt chân như, lý hợp thân lực. Chúng 
sinh bô thí, rõ nghĩa phát sinh. Tự tánh thông tỏ, 
ngôn ngữ tinh thuân. Thân phân thanh tịnh, danh 
sắc thù thăng. Là Đại trượng phu dứt mọi tạo 
nghiệp. Tu tập bình đắng, tuệ giải rộng khắp. Lực 
dụng viên mãn, hòa hợp khắp cõi. Dứt mọi buộc 
che, phước đức tự tại. Xa lìa chướng nhiễm, các 
mạn chắng sinh. Trí giải thông tỏ, lực dụng mong 
đạt. Tu thiện hiện bày, thân túc chuyển biên. Bồ- 
đề Tát-đỏa lời thiện dẫn dắt. Thắng nghĩa tận cùng, 
chư Thiên cung kính. Đói khô hăng dứt, phiền não 
sạch làu. Tạo nhân tăng thượng thông tỏ phân biệt. 
Nghĩa lợi thù thắng: hành, giải gồm đủ. Khéo dứt 
chướng nhiễm, tu tập thuận hợp. Thật Đại trượng 
phu! “Hai loại” trùm khắp. Gốc vốn không nhiễm, 
tịnh diệu phát sinh. Lìa xa hình tướng, tu hạnh tận 
cùng (giải thoát) Thiện tịnh tăng thêm, tu tập thiện 
trụ. Xa lìa dòng thác, dứt bỏ hý luận, tạo nghiệp 
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giải thoát. Cõi trời chân thật, thân tướng nghiêm 
đẹp. Nhân thăng thanh tịnh, lực dụng sung mãn. 
Như vậy dứt hết các nhân cõi ác. TTI kiến bao la, 
tùy thuận là thế. Năng trừ cội rễ phiền não chướng, 
buộc. Thuận theo lực dụng thông tỏ mọi lẽ. Thân 
tướng mong đạt lực dụng biến khắp. Buông theo 
thê gian (là) gốc mọi tai họa. Nghĩa lợi bố thí 
không cầu phúc báo. Mọi nỗi oán đối mong được 
dứt trừ. Tạo nhân cõi trời, hành thí trước hết. Trí 
tuệ thông tỏ (là) bậc đại hữu tình. Ngã mạn bừng 
dây, phạm hạnh trừ diệt. Tu tập thiện tịnh, tỏ ngộ 
vô tướng. Tầm hành lớp lớp, chắng nguyện vẫn 
đạt. Dốc tu thuận hòa, tịch tĩnh bày rõ. Tự tánh hiện 
bày (rõ) chấp ngã nương, nhiễm. Chúng sinh thực 
hành, tướng ấy chắng mất. Tự tánh nhận ra dòng 
thác trói buộc. Lành thay chân thật! Nơi chôn hợp 
phân, thanh tịnh vô biên. Hành thí chân thật an tĩnh 
hiện bày. Nghĩa lợi hòa hợp, dứt tranh như thế. Là 
chốn Bô-tát tự tại bình đẳng, cứu vật đều khắp. Tự 
tánh thông tỏ, chỉ dạy bình đăng. Trước sau một 
nẻo, dứt mọi yêu ghét. Thủ thăng hiện bảy, cúng 
dường trên hết. Cứu độ muôn loài không hê lia bỏ. 
Ngã kiến đúng phân, bỉ thử đều mất. Nhận rõ kiêu 
dật, nghiêm túc trừ diệt. Đúng là Phật dạy. Mong 
đạt thanh tịnh, dứt mọi hình tướng. Chúng sinh cõi 
ác, chỉ tạo hủy hoại. Thân trước tàn dút, thân sau 
lại khởi. Cùng Phật xa xưa đông thời mà được. Bô- 
để Tát-đỏa khuyên dạy rõ lời. Tạo tác như vậy, 
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nghĩa lợi chân thật. Dứt ác là chính. Gốc các pháp 
nhiễm, chấp ngã đứng đâu. Tình thuận sinh tham, 
tình trái sân dây. Khoảng giữa s1 hiện. Sinh tiệp là 
“hoặc” gôm hai mươi sáu loại. Nhân tánh mà có 
nhiễm chướng, tạo tác điên đảo, vọng tưởng suy 
tìm. Đủ cả các loại phiên não cầu: nhiễm. Thật là 
chí loài, giả là lập dùng, là chôn gốc của lực dụng 
bồ thí. 

Thế nảo là hóa sinh dẫn dạy nêu lên? 

Nghiệp thiện thù thăng “hóa sinh” chư Thiên. 
Tạo nghiệp cực ác “hóa sinh” địa ngục. Từ không 
chợt có. Trong cõi sinh, các thể loại như nhau. Gốc 
CÕI tử, các thê loại có sự khác biệt. Cối sinh và tử 
nương thức gộc lập. Sinh tử một niệm như lời Phật 
dạy. Pháp có khuôn phép, xứ có nhiễm tịnh. Tuệ tỏ 
hướng đạt, hành giải gôm đủ. Chấp ngã chắng sinh, 
phiền não cũng dứt. Dốc đạt thiện đạo, tịnh pháp 
liền sinh. Nhân của thù thăng phát sinh hợp chốn. 
Gốc không tâm thí, quả nhận thậm tệ. Tịch tĩnh vô 
vi (là) ngọn nguôn thăng nghĩa. Bồ-tát vô úy bạn 
lành dẫn độ. Tự tánh bản lai, thường xuyên dẫn dắt. 
An lạc dứt mạn, tân tu như vậy. Phép tắc nghiêm 
túc, nương tựa tĩnh trụ. Các mạn tăng dây, ngôn 
ngữ đêu dứt. Bình đăng thuận hòa, hướng đạt an 
tĩnh. Vương giả giáo lệnh khế hợp khắp chốn. 
Chúng sinh hành tham, nên thành nẻo nghiệp. Bỏ- 
tát dẫn dạy thiện nghiệp thanh tịnh. Thực hành tự 
tại tâm không vướng mắc. Hiện, sinh đều thuận 
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luôn làm chủ nghiệp. Nên gọi bốn loài, thọ báo 
tuân tự. Ba thừa hóa độ cùng đạt bờ giác. Bờ bến 
người, trời đạt được (đều) bỏ lại. Ba thừa không 
đông, cứu cánh đều đạt. Năng câu chí quyết, ngày 
hết ắt thành. Cứu cánh tột củng là đên bờ giác. 
Vượt mọi sinh diệt củng mọi lưu chuyển. Cũng 
khởi luân hôi. Đó là bờ giác. Pháp thiện tự tánh là 
pháp (thiện trong) tâm sở. Pháp thiện tương ưng 
thông cả (tâm) vương, (tâm) sở. Bỉ thử tăng trưởng 
(là) nhần của tận cùng. Tuệ giải thông tỏ nêu rõ 
cứu cánh. Tự tánh thông tỏ thâu đạt ái lạc. Vương 
giả phát huy, hữu tình hướng đến. Tu tập thâu đạt 
yên tĩnh an lạc. Các pháp dục lạc, tham ái là sốc. 
Pháp thiện cùng khởi hợp với tinh tân. Dục thông 
ba tánh cùng nhiễm, chắng nhiễm. 

Giáo pháp Phật dạy: Đức hạnh nhiều loại, 
không ngoài lợi vật. Công của thấu đạt là ở trí tuệ. 
Hình tướng trang nghiêm tươi đẹp hơn hết. Tất cả 
tự tánh chuyền biên đúng thật. Phước đức trí tuệ 
tịnh diệu đáng yêu. Tạo nên nơi chốn tịnh diệu 
thuân khiết. 

Thế nảo là giải thoát dứt sạch phiền não? 

Phật đạo hưng lên, tôi tăm đều dứt. Tịch tĩnh 
thù thăng, hóa độ, chuyển đổi. Phiền não câu 
nhiễm không thể hủy hoại. Là cõi trí hiện, ám 
chướng đều tan. Thanh tịnh thuận hợp, cao xa 
hướng đạt. Nghiệp dữ, hý luận, giáo thừa thảy dứt. 
Diệt mọi trói buộc câu uế, bệnh hoạn. Tham, sân, 
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s1 độc, gốc của điên đảo. Trí tuệ chân thật, chúng 
sinh khó đạt. Hướng đạt tịch tĩnh, không hề dao 
động. Bồ-tát chỉ dạy, khắp mọi nơi chôn. Lực dụng 
dốc tu, tai nạn chăng sinh. An trụ bình đăng, đó là 
vô Úy. Nghĩa lợi viên mãn, tu hạnh thanh tịnh. Dứt 
mọi điên đảo, thế gian thành tựu. Siêng tu bồ thí, 
ngã mạn chẳng dây. Thăng nghiệp thanh tịnh, phép 
tặc sung mãn. Dứt trừ tham dục. Thế gian đói khổ 
không giúp mà được. Ở nơi cõi trời cũng có nghèo, 
bệnh. Chư Thiên Dục giới hãy còn sát hại. Để 
Thích, Tu-la sân hận mà dứt. Tham dục ưu khô, cõi 
dục đủ cả. Chết sông theo nghiệp, tất cả đều chịu. 
Chuyền biến đúng phân, nghĩa lợi thích hợp. Lực 
dụng thanh tịnh giáo hóa nghiêm túc. Hành gốc bố 
thí, dứt mọi vọng nhiễm. 

Thê nào là chỉ tử, xả thức thứ tám? Thế nào là 
chi sinh, sinh thức thứ tám? 

Chỉ ở thức này, sinh tử kiên lập. Từ các thức 
còn lại, thể chăng lập chi. Có nơi cho là “tịnh tùy 
chuyển môn”. Hành, giải tăng lên, gốc của nhân 
thiện. Chân thật, an lành rõ nguôn ưu khô. Tịch 
tĩnh tiền tu, hành g1ải ít có. Danh sắc, năm uân, hóa 
độ chân thật. Bồ thí vô ngã khế hợp như vậy. Đức 
hạnh an tĩnh, trăm phước trang nghiêm. Mong đạt 
thiện diệu tịch tĩnh “vô sinh”. Không thể hủy, diệt, 
chắng hề lưu chuyên. Hướng đạt, “vô úy”, gánh 
vác tăng trưởng. Bồ thí chân thực, lực dụng dốc tu. 
Thăng nghĩa phát huy, gắng sức tạo thành. Các nẻo 
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oán đối thâu đạt, lìa bỏ. Sinh diệt gốc tĩnh, thanh 
tịnh Như như. Chi phân chuyên biến, niệm niệm 
nỗi nhau. Các pháp tự tánh chăng hệ được, mất. 
Bô-tát khai thị dẫn dạy như vậy. Thiên định tịch 
tính vượt mọi tư duy. An tĩnh như (hư) không, dứt 
mọi sân hận. Nhận rõ sân hận bùng lên như lửa. 
Bản lai thuận hợp, tịch diệt là vậy. Hành động 
phàm phu, bố thí là chính. Tu tập thuận hợp, nhân 
la cấu uế. Tịnh diệu chân thật, dứt tướng s1 độn. 
Tu tập hướng đạt lực dụng các tướng. Găng tu dứt 
trừ phiên não, hý luận. Ngu độn, các mạn trói buộc 
câu kết. Tinh tân hướng đạt tất cả tướng (tạo) nhân. 
Thăng hạnh hữu tình, tự lợi, lợi tha. Cội rễ thuận 
hợp, trời người quy ngưỡng. Tự tánh an trụ, tu trì 
thuận hạnh. Bô-đề Tát-đỏa hành hóa ý vui. Các 
pháp giáo hóa lợi tha là việc (chính). Lực dụng 
bình đăng, ngưỡng mộ kính tu. Cội nguồn giáo 
pháp thanh tịnh Như như. Từ sâu đến rõ thực hành 
là gốc. Thắng nghĩa tịch tĩnh chỉ nương Phật pháp. 
Tu hạnh tịnh diệu, an trụ thù thăng. Phiển não sinh 
khởi, gôc của nghiệp dữ. Nhãn căn thu sắc gốc vốn 
không buộc. Lực dụng thanh tịnh tịch nhiên thông 
tỏ. Tánh như bất sinh, có từ vô thi. Nhân duyên 
trong lặng, chăng pháp nào lìa. Lý không thể Suy, 
đâu thể hướng tìm. Pháp không lưu chuyên, thế 
tánh “phi hữu”. Chân tánh Niết-bàn thể cũng “phi 
hữu”. Vị diệu thậm thâm, trong lặng an tĩnh. Bồ- 
để Tát-đỏa theo đấy giữ tâm. Nung trộn chăng 
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động, lắng đọng trong lặng. Pháp vốn thường trụ, 
dạy dỗ rõ vậy. Tự tha giảm mất, tánh phiền não 
hiện. Bậc Đại Bô-tát tiếp dẫn nơi Ấy. Các pháp tối 
thượng vượt mọi tăng giảm. Quả vị mong đạt tức 
đến bờ giác. Thông tỏ giáo hành, phát sinh (tâm) 
bất thoái. Theo đây tân tu (đạt) hình tướng thăng 
diệu. Giáo hóa, dẫn dắt hoạn nạn chúng sinh. Thâu 
đạt giáo pháp diệu lý thù thắng. Dứt mọi bụi cáu, 
đạt hạnh thanh tịnh. Lìa khỏi quả báo hướng đạt 
tam thừa. Bỏ-tát thấu suốt tất cả muôn loài. Là xứ 
Bỏ-tát tu hạnh căn bản. Trí tuệ quán chiếu tỏ lẽ “*v 

sinh”. Từ bỏ mê lâm vui đạt giải thoát. Xua dần 
phiền não theo pháp tiệm tu. Mâm đạo nây TỘ, 
chướng nhiễm đều lặng. Hý luận chăng dấy (đạt) 
cứu cảnh chân thật. Dạy trao hạnh thí Phật từng 
nêu rõ. Thấu nẻo tri túc, tham ái nào sinh. Nơi chôn 
chân thật tu thiện chứng đạt. Cội rễ nhiễm diệt, dốc 
tu chánh hạnh. Lời Bô-tát dạy. Xa lìa mọi nhiễm. 
Hý luận dây tràn nơi chốn điên đảo. Trí tuệ suy tìm, 
bỏ điều vô nghĩa. Chánh pháp nêu bày tận cùng 
chân thật. Thuận theo tâm tịnh phát huy nguồn 
ngọn. Nhân của tịnh diệu, chỗ nương của đức. 
Thánh nhân dạy rõ, chúng sinh cùng theo. Phạm 
hạnh diệt trừ thảy mọi trói buộc. Bô-tát dẫn dạy, ái 
ngữ tỏ bày. Hóa độ muôn loài tu hạnh tịnh diệu. 
Hành thí bao la viên mãn vô ngại. Vật dùng thành 
trước (tiên), sức của Thiên đề. Tu tập thăng pháp 
tăng trưởng, chuyên biến. Là cõi tạo nhân hóa hiện 
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cảm ứng. Sức buộc dây khởi, sinh tử trôi lăn. Nơi 
ây Bồ-tát tùy duyên hóa độ. Tâm ý thanh tịnh, dốc 
lòng tu tập. Hình tướng tĩnh lặng bồ thí chân thật. 
Dẫn dạy phát huy từ không biến khắp. Hành 
nghiệp thù thăng bốn phương cùng cảm. Hành thí 
tăng trưởng hiện bày khắp cõi. Là chốn Bồ-tát hành 
hóa tự tại. Gốc rễ › chấp ngã (là) chắng tin giáo pháp. 
Vận dụng, chuyền đôi đêu từ sức mình. Thân phân 
chúng sinh giữ bỏ tùy sức (mình). Hữu tình (bỊ) trói 
buộc do theo đường quây. Quyết chí dốc tâm mong 
cầu sám hồi. Không (tạo) nhân biến chuyền, tức thì 
đạt được. Cõi ý dứt sạch tất cả vọng niệm. Nhân 
duyên thanh tịnh luôn được “hộ niệm”. Bạo lực, 
điềm dữ, Phật lực năng trừ. Nơi chôn thanh tịnh, 
hoạn nạn chăng sinh. Bô-tát dẫn dạy, căn lành tiếp 
nối. Hình tướng chăng hoại, lực của phước báo. 
Dứt trừ hý luận, lực dụng tự tại. Hành thí thông tỏ, 
nhân của thù thăng. Tự tánh thanh tịnh, gốc mọi an 
nhiên. Bô-đề Tát-đỏa dốc lời dẫn dạy. Dứt nhân sợ 
hãi quả báo chân thật. Dựa theo sức nhân, thông tỏ 
báo ứng. Ảnh hưởng cùng hợp, tu học cảng găng. 
Thân tâm dứt buộc, vào nẻo cõi người. Ngũ giới 
Tam quy mong đạt cùng tận. Theo nhân tôi thượng, 
hiện hành thuận hợp. Bồn loài hiện tại, thọ báo bât 
định. Nghĩa lợi đời trước (tạo ra) bỗn loại bố thí. 
Như đã nêu rõ, trói buộc (vốn) tận cùng. Chúng 
sinh làm sao tu hành dứt trừ? 

Nhân duyên phạm tĩnh, thiện tịnh hiện bày. Bồ- 
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tát dạy rõ nên tu (bổ) thí, (giữ) giới. Lực dụng cõi 
trời dứt mọi sợ hãi. Là cối Bôõ-tát hành hóa thích 
ứng. Tu tập thuận hợp, hạnh của chân thật. 

Thế nảo là tịch tĩnh dứt mọi phiền não? 

Hành động điên đảo, thắng nghĩa chăng sinh. 
Vương giả nơi người, phước đức như trời. Ngôn 
ngữ giáo lệnh bôn phương thuận theo. Chế độ, 
phép tắc nghiêm túc thích hợp. Thông tỏ Thánh 
nghĩa, thù diệu viên mãn. “Bất hại” (tâm SỞ) trong 
thiện, lây Bi làm thể. Chánh đồ, sân dấy, quây 
nhiễu hữu tình. Trong sô hăng trăm thiện bị nhiễm 
(là) chính. Chị phân tự tánh đà) tảnh A-lại-đa. 
(Thức ấy) lây tam ĐIỚI, năm cõi, bốn loài làm thê. 
Tất cả Các pháp đều nương (ở) pháp â ây. Pháp của 
thức ây gôm cả thiện ác. Tảánh là “vô ký” không 
thọ nhận quả. Bậc Đại Bồ-tát theo giáo nên dạy. 
Bốn quả La-hán tiếp nhận ở đây. Các pháp an lạc 
(do) nhân bồ thí (mà) được. Hóa độ muôn loài đạt 
đến giải thoát. 

Thế nảo là tánh chất không thật, chăng bền của 
thể tánh? 

Bồ thí tùy thuận cứu giúp đói khô. Phát huy cõi 
ý. Tự tảnh thông tỏ, sốc chăng hoại diệt. “Bất sinh” 
là gì? Pháp thể nương duyên, không nhân chăng 
hiện. Quả bồ thí ấy đạt tướng thủ thắng. Chân thật 
bao la, vô ngã (là) hơn hết. Hành lẽ tối thượng chí 
dốc chăng ngừng. Sắc tướng thiện tịnh, giữ giới ăt 
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đạt. Thân muốn chuyên dời, bệnh tật hủy hoại. 
Thông suốt chi phần tánh không bên chắc. Nhân 
duyên tĩnh lặng (rõ lẽ) tôn tại tạm thời. Các pháp 
vô lậu chuyên biến vô tận. Đường nẻo cõi người 
tâm thu tật thảy. Tướng lạ, lực lớn, thân tâm suy, 
tối. Danh sắc hủy hoại tự tánh chân thật. An lạc 
sung mãn như gió thối đuốc. Tự tánh Niết-bàn tỏ 
ngộ viên mãn. 

Thế nảo là oán đôi hiện tiền lúc sắp chết? 

Tâm ý dứt nhân, do đâu sinh khởi? Thiên chủ 
Đề Thích thông tỏ thiện ác. Nghĩa lợi giáo, thừa 
chăng phải hư bày. Tạo tác mong đạt ngọn nguôn 
nghĩa lý. Cứu cánh tự tánh nghĩa (là) đạt giải thoát. 
Tùy thuận thế gian, nghĩa (là) chăng bền vững. 


L] 
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Trí lực vô thượng, ái lạc mong cầu. Giáo hóa 
chúng sinh (đạt đến) bờ giác thù thăng. Ý thức - 
thức thứ sáu — năng tu trí đạo. Bỗ thí khê hỢp, đạt 
hạnh căn bản. Là chốn chế độ phép tặc rôt ráo. Tu 
pháp bỗ thí thấu lẽ “vong tướng”. Các uân thanh 
tịnh, trí lực thù thắng, Hữu tình giác ngộ, thần túc 
vô ngại. Hành, giải đây đủ, lực dụng viên mãn. 
Phước duyên theo đạo (là) thăng hạnh tột bậc. Pháp 
thí viên mãn, tịch tĩnh thông tỏ. Bạo lực trói buộc 
cảnh giới hữu tình. Mong câu phát khởi bốn hạng 
phạm hạnh. Nhân duyên các loài dứt mọi trói buộc. 
Tạo nhân phiên não, hành động thuận theo. Đạo sư 
mẫu mực chỉ bày nẻo tịnh. Chứng đặc giới luật, 
dạy trao kẻ khác. Bốn hạng đạo sư lực dụng tự tại. 
Không thê hủy hoại. Đời người mạng dút, bỏ “bảy 
chỉ giới”. Tu tập lại tiếp, trí giải thù thắng. Nghiệp 
nhân thông tỏ, tịch tĩnh trùm khắp. Hành nhiễm 
trói buộc phúc chốc dứt hết. Tĩnh lặng lìa mọi nhân 
duyên khô độc. Các pháp ngã mạn, thanh tịnh diệt 
trừ. Là chỗn Bô-đề Tát-đỏa dẫn dạy. Thâu đạt 
nghĩa lợi, chân thật hiện bày. Tu tập mong đạt các 
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hạnh tịch tĩnh. Tạo nhân tịnh diệu phát khởi khế 
hợp. Nhận thức thông đạt mẫu mực thiện tịnh. 
Dòng thác phiền não sức cuốn rộng khắp. Thăng 
nghĩa bất thoái (là) thông tỏ, lia bỏ (phiên não). 
Ngọn nguôn tịnh diệu đúng nghĩa giải thoát. Các 
hàng chư Thiên, Đề Thích hiện theo. Tĩnh trụ dứt 
nhiễm, thanh tịnh an lạc. Phiên chính chắng sinh, 
nghĩa (là) dứt tạo nghiệp. Diệt trừ náo động nghĩa 
(là) dứt hý luận. Chế ngự thân tâm đó là an tĩnh. 
Hữu tình không thật, bôn đại giả hỢp. Hư ảo khó 
lường, chắng thê so dụ. Bọt bẻo tụ nồi, ảo ảnh tiếng 
vang. Trăng nước, bóng gương, tơ giảng đâu gIÓ. 
Lời Phật dạy bảo. Dễ lìa khó giữ, ra còn vào mắt. 
Tĩnh trụ dốc tu các pháp giải thoát. Khí tiết nghiêm 
túc tĩnh lặng tinh thuần. Đức hạnh như thế an nhiên 
hiện rõ. 

“Thiện nam tử, Bồ thí thượng diệu: thành, 
nước, vợ con, cho đến thân mình; thể ấy là như 
tánh, “bất khả” hoặc là “vô bất khả”. ” Lại dạy: 
“Thắng nghĩa phát sinh, ý đạt như vậy”. Thông tỏ 
pháp duyên, tu hạnh vô tận. Trí tuệ thấu đạt thăng 
pháp Như như. Chấp ngã như vậy tuệ bị vướng 
nhiễm. Chỉ tự tánh dứt, tuệ thoát khỏi nhiễm. 
Nghiệp khởi phân biệt cũng tự tánh đoạn. Thuộc 
tướng tâm sở còn lại cũng đoạn. Thâu đạt chánh 
pháp, tánh dứt si độn. Đạo hành bình đăng, lực đủ 
gánh vác. Diệu lý giáo pháp thanh tịnh thù thăng. 
Hành, giải thiện tịnh diệu dụng khó lường. An 
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nhiên tụ tập (đạt) thanh tịnh như thị. 

Thế nảo là bản trí chân thật chứng như? 

Trí tuệ như thị cùng cảnh tương hợp. Vượt mọi 
tư duy ngôn từ khải niệm. Tự tánh như vậy, đạt “vô 
sở đặc”. Hạnh đạt an ôn, thích thú, tự tại. Cỗi ý 
không nhiễm, thân tâm thư thái. Chân thật trong 
lành, chút bụi không vướng. Phát sinh hướng đến 
đại bi thường tịch. 


Bô-tát bố thí lực dụng biến khắp, Tôn giả hộ 
quốc bản sinh nghĩa thứ ba mươi mốt. 
Dung mạo vương giả hy hữu, xuất chúng. 
Truyền dạy muôn loài giữ gìn sốc đạo. Vật của đời 
mong, ý không vướng mặc. Đó là tùy thuận thâu 
đạt Bồ-tát căn bản chân thật, hình tướng Thế Tôn. 
Bệnh hoạn giả chết tương khô, Sao gọI trói buộc, 
oán đôi điên đảo khô não ý sâu tương ứng. Làm 
sao lìa bỏ? Chúng sinh thế gian chấp ngã sâu dày. 
Nguyện lực đại bi chăng hề xa lánh. Hý luận phiên 
não, gôc mọi sợ hãi. Lành thay, chúng sinh vui 
tham không bỏ. Phiền não đói khát, khô cực khó 
thoát. Cõi thế lúc nào (có được) hạnh phúc thực 
sự? Cõi học đôi đời tìm đâu an lạc? Sinh khởi tích 
tụ hủy hoại diệt vong. Keo tham đói khát, nghèo 
bệnh khó dứt. Ngã mạn kiêu căng khinh thường 
mọi vật. Dẫn dắt bình đăng cùng đến chốn an. 
Phước đức lớn lao tộc họ hòa hợp. Thông tỏ chứa 
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nhóm ứng dụng trong đời. Nhận ra hư ảo chăng 
chút chân thật. Tổ tiên tộc họ nối tiếp mà có. Nghèo 
bệnh, an lạc hai việc chăng đêu. An lành sinh khởi, 
thắng nghĩa trọn vẹn. Thiện tịnh thuận hợp từ gốc 
vô úy. Diệu dụng giác ngộ hiển hiện rạng TỠ. Vốn 
có (từ) vô thí, mong câu nơi nào? Phép tặc tăng 
trưởng viên mãn tận cùng. Ngọn nguôn lực dụng 
Như như tự tại. Lực dụng bô thí trừ diệt nhiễm 
buộc. Hành, giải gồm đủ, hình tướng hiện bày. Tu 
hạnh căn bản, tịnh trụ bất thoái. Vắng lặng tịch 
tĩnh, giáo hóa thật sự. Mây Từ phủ khắp, ngã mạn 
đầu còn. Lực dụng tự tánh diệt sạch trói buộc. 
Nguôn ngọn Như như chuyên biến khắp chốn. Sỉ 
độn điên đảo, chấp ngã trói buộc. Dốc tu thanh 
tịnh, dứt điên đảo nhiễm. Thành ấp rộng lớn, sản 
vật sung mãn. Tịnh diệu thù thăng, hý luận dứt bặt. 
Dóốc theo hạnh thí thế gian thêm ích. Thắng sự an 
lành, chi phần phong phú. Hình tướng căn bản tu 
hạnh hòa hợp. Chủ — khách thuận hợp, tuân tự phát 
sinh. Đúng nghĩa giải thoát, nghĩa phân đều diệt. 
Chân thật hữu vô, chuyển đổi bất định. Từ gốc 
chấp ngã các mạn phát sinh. Hóa độ chân thật, 
nghĩa lợi vô tận. Dôc tu giác ngộ vật dụng cúng 
dường. Lực mạnh trói buộc, biển khô khó lìa. Đạt 
đến “kiên đạo”, mọi phân biệt (đều) dứt. Tu hạnh 
trí tuệ, dứt nẻo Tuân hôi. Năm uẫn danh sắc cũng 
đều giải thoát. Cứu cánh quả Phật, nhân phân sung 
mãn. Bậc Vô Thượng Giác, giáo hóa viên mãn. 
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Nghiệp thiện trải qua ba vô số kiếp. Chút vết tất 
trừ, mảnh thiện không bỏ. Là bậc Bô-tát tấn tu căn 
bản. Thể tánh tự tại, phước đức thủ thăng. Cội rễ 
nhân thắng (là) lực dụng thực sự. Dứt hết tham sân 
theo hạnh người, trời. Siêng tu bố thí nhân của 
phước lạc. Ciới hạnh trọn vẹn là bậc tôn quý. Hình 
tướng lực dụng sung mãn, khiêm cung. An tĩnh, 
ung dung, bụi nhơ chăng bợn. Tôn quý đức nghiệp, 
muôn loài nương tựa. Như mây phủ khắp, các cõi 
trời, người. Tịch tĩnh vô ngôn thanh tịnh tột bậc. 
Pháp tịnh thành tựu, thâm diệu chân thật. Thuận 
theo tham dục mong đạt thăng quả. Tự tánh thông 
tỏ lực dụng chân thật, đạt “bất khả đắc”, “vô bất 
khả đắc”. Thông tỏ thanh tịnh ngọn nguôn ái lạc. 
Nhân thăng thanh tịnh nghĩa (là) không suy giảm. 
“Bất khả đắc hữu” rõ nẻo “biên kế”. Các pháp hữu 
vi chăng dựa duyên, thời (gọi là) “bất khả đặc 
hữu”. Duyên thời thích hợp là “bât khả đắc vô”. 
Bậc được tôn quý, phước đức bao trùm là Đại Bồ- 
tát. Độc dược điên đảo tụ hợp hiện bày. Tu nhân 
chân thật, dứt trừ ngã mạn. Nương lực tri thiện tự 
tại tiên tu. Tĩnh trụ an lạc. Xa lìa các pháp phiên 
não, câu nhiễm tinh thô. Dòng thác điên đảo lớp 
lớp tai nạn khổ đau. Các pháp khế hợp, rôt ráo 
phong phú. Trí giải thông đạt thuận theo biến động. 
Thắng sự lớp lớp (là) căn bản vô tranh. Các pháp 
chuyền biên tạo tác bình đăng. Tiến tu hình tướng 
(là) hạnh của tham ái. Tự tánh tu tập (là) nhân 
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tướng thanh tịnh. Sức buộc dây khắp (là) cội rễ ưu 
khố. Bồ thí cứu giúp bao kẻ nghèo bệnh. Nhân bỏn 
xẻn đạt là họa (của) tự tánh. Độc hại bùng dây, dứt 
hạnh thanh tịnh. Ngăn buộc đạt được, nơi chỗn 
thuận theo. Ý thức — thức thứ sảu — cầu tìm chân 
thật. Tạo nhần lớp lớp quyết dứt tham dục. Mười 
loại hạnh ác lỗi cuôn tật cả. Các hạnh bồ thí dốc tu 
rôt ráo. Nhãn căn thông tỏ, tạo nghiệp thù diệu. 
Phước đức tiễn tu cứu giúp bao loài. Pháp thiện 
phát triển hòa hợp vô ngã. Hành động thực sự phá 
mọi ngăn che. Thông tỏ chân thật là đường (của) 
Tập đê. 

Hình tướng buộc che, chướng nhiễm phát sinh. 
Cõi ý vọng đọng theo các pháp nhiễm. Pháp thể tự 
tánh chuyền biến viên mãn. Nhớ nghĩ quá khứ theo 
nhân hành động. Tạo mọi điện đảo (từ) lỗi lầm hý 
luận. Xứ sở hữu tỉnh gốc đây câu nhiễm. Cứu cánh 
bồ thí găng trừ nghiệp dữ. Lực dụng cõi tánh thanh 
tịnh như vậy. Theo đúng mẫu mực, an lành thù 
thăng. Phép tặc như thế (là) nơi chốn thanh tịnh. 
Tự tánh tịch tĩnh (là) đạo hạnh các pháp. Thông tỏ 
rộng khắp, nghĩa lợi thuận theo. Suy tìm chấp ngã, 
nơi chốn tận cùng. Tạo nhân thanh tịnh ngọn 
nguôn hợp nhất. Thắng nghĩa lưu chuyển (là) 
mong đạt thuận hợp. Lực dụng tịnh diệu, nhân quả 
biến khắp. Tâm phần sợ sệt (tạo) nghĩ ngợi ưu 
phiên. Phạm hạnh chư Thiên trùm khắp, viên mãn. 
Kinh sợ hủy hoại thân phần hữu tình. Như mây che 
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khắp, khô căn nhuân thắm. Nơi chốn an cư, loài 
loài tươi đẹp. Tu hạnh bình đắng, bô thí rộng khắp. 
Dứt trừ (mọi) độc hại khổ não (của) chúng sinh. 
Đạt được phước báo thù diệu chân thật. Lìa mọi 
chướng nhiễm, điên đảo, oán kết. Dẫn dạy tăng lên, 
công đức tịnh diệu. Hữu tình tu tập nhân thăng 
thanh tịnh. Tu hạnh bố thí trừ chướng keo kiệt. 
Hình tướng như mây dứt trừ lửa não. Xa lia điên 
đảo (lả) tịnh diệu chân thật. Mẫu mực tự tánh (là) 
an lạc vô úy. Phước báo sung mãn, chi phân thù 
diệu. Hành động mong đạt dứt bỏ hý luận. Dốc tu 
tĩnh trụ, dung mạo thư thái. Lìa dứt phiên não, bạo 
lực chăng sinh, hành động rốt ráo chân thật tận 
cùng. Tùy thuận trừ diệt điên đảo tham dục. Lìa bỏ 
chướng nhiễm, giải thoát sinh tử. Hình tướng 
chuyên biến, sát-na thảy sạch. Thông tỏ nơi (tạo) 
nhân, cảm ứng vô tận. Vô ngã, an tĩnh, thâm diệu 
viên mãn. Mong đạt thanh tịnh tự tại tận cùng. Tịch 
tĩnh dứt nhiễm, ý pháp tương hỢp. Tự tánh dứt trừ 
nghĩa lợi hữu lậu. Thê gian muôn loài, là vật ít có. 
Án giấu không tường, hốt nhiên quên hăn. Thuận 
theo chấp nøã, nuối tiếc không rời. Trói buộc nhiêu 
lớp sâu dày khó mở. Độc hại đã sâu. Trăm việc đều 
bỏ. Tịch tĩnh như vậy phiên não chăng sinh. Chủ 
thể thanh tịnh, trí tuệ thông tỏ. Trừ dứt câu nhiễm, 
nơi chốn tịch tĩnh. Tạo tác chân thật từ gốc hình 
tướng. Kiêu dật dây mạnh, nhận thức thuận theo. 
Phiền não phủ che phát sinh trói buộc. Ý dấy ngã 
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mạn, thắng nghĩa không còn. Tuệ giải tương hợp, 
dứt hết điên đảo. Bóng ấy (điện đảo) hữu tình thật 
khó lìa bỏ. Quả báo thiện ác cùng theo cũng thế. 
Hành, giải như vậy là gốc thanh tịnh. Tịnh thí phát 
sinh các pháp thâm diệu. Của cải tuy nhiêu, chắng 
chịu bố thí. Cõi ý xan tham chứa nhóm khó dứt. 
Thương kính chăng bày, chủ thê gây tạo. Hành, 
giải chân thật, lực dụng phát sinh. Nhân thật tự tại, 
trừ mọi buộc che. Họ hàng không hợp quây nhiễu 
tư lợi. Bồ thí chúng sinh ái lạc, tuệ, xả. 

Thế nào là tu nhân cứu giúp cắp thời? 

Lo buôn gặp lúc, tâm ý khó an. Quả báo thọ 
nhận từ nhân đời trước. Nhận rõ thiện ác ảnh 
hưởng không ngoa. Là chôn làm sao dứt trừ phiên 
tạp? Trừ hết hoạn nạn, thâu đạt tận cùng. “Tăng 
thượng nhân” ây dứt trừ nghèo, bệnh. Tịch tĩnh 
đúng thực, lỗi lâm đâu còn. Bồ-tát giáo hóa rũ lời 
chỉ dạy. Đói khát như thể rốt ráo chăng còn. 

Thế nảo là tự tánh chắng thích hý luận? 

Bỉ ngã bình đẳng, nghĩa lợi đều khắp. Nơi chốn 
chăng hoại, dứt mọi lưu chuyền. Phạm hạnh thuận 
hợp dã) cội nguồn thăng nghĩa. Nhân thăng Như 
như, gốc mọi tự tín. Ba tánh chăng thường. Trí tuệ 
chẳng định. Chi “hữu” phát khởi gôc từ tham ái. 
Tăm tối như vậy tà chánh khó phân. Lực dụng 
thiện tịnh rõ ràng hiển nhiên. Thanh tịnh thuận 
hợp, xa lìa sợ hãi. Thắng nghĩa dứt sợ, tánh như tận 
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cùng. Sắc uấn dễ nhận, bốn uấn (kia) khó phân. 
Nơi chốn chân thật (là) căn bản đạt được. Phiển 
não câu nhiễm, hý luận tận cùng. Ngọn nguôn tối 
thượng (là) bố thí trọn vẹn. Thâu đạt giáo pháp 
nghĩa lợi khắp cõi. Hình tướng nghiệp dữ chăng 
thế hủy hoại. Tu thí tự tại, tịch tĩnh thuận hợp. Xa 
lìa cội nguồn các pháp điên đảo. Thăng nghĩa thuận 
điệu, sung mãn tận cùng. Diệu lực Phật pháp thông 
tỏ hữu tình. Căn bản phong phú dẫn dắt muôn loài. 
Gốc tu hạnh thí, tịch tĩnh dốc tu. Tạo tác tự tại, 
thăng hạnh phát sinh. Tịnh diệu tận cùng lìa xa độc 
hại. Lực dụng diệt trừ oán thù trói buộc. Tự tánh 
thí, xả, phép tặc tịnh diệu. Tu tập chân thật tối 
thượng tận cùng. Tự tánh hiện bày, vận động, dừng 
lặng. Phước đức cảm ứng danh sắc, năm uân. Phiên 
não, đói khô khó thê lìa bỏ. Khô độc sinh khởi trói 
buộc vô tận. Các pháp tâm sở cùng tâm tương hợp. 
Thực hiện cứu giúp, nghèo khó bao loài. Hành, giải 
khế hợp (là) gôc rê hạnh thí. Thiện diệu trừ độc, 
tâm hành an ôn. Thể tánh thanh tịnh như tánh dứt 
tranh. Thiện diệu tự tại, lực dụng sư tử. Hình tướng 
thù thắng sung mãn, đáng yêu. Tiên thoái thích ứng 
học tập đúng pháp. Tu tập thâu đạt lực dụng tự tin. 
Hành, giải thăng nghĩa, hạnh thực phát sinh. Bồ thí 
thuận hợp tự tánh an tĩnh. Sắc tướng trong lặng vận 
động thù diệu. Năng lực tạo tác thê gian ít có. Lớn 
lao nghiêm đẹp thanh tịnh hơn hắn. Oan gia khó 
dứt, theo Phật ắt trừ. Lực dụng thuận hợp thăng 
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nghĩa tự hiện. Căn bản hướng tới tịch tĩnh trọn vẹn. 
Ngã mạn tận cùng lý lầm khó dứt. Thăng pháp dẫn 
dắt, lực dụng vượt bậc. Tự tánh thanh tịnh chân lý 
thuận theo. Tánh phẫn phát khởi, bất thiện bùng 
đốt, như lửa khó dập. Bày biện cúng dường tịch 
tĩnh tự tại. S1 độn ngã mạn là chốn nhơ đục. Trung 
ø1an thuận hợp, cứu cánh đạt được. Tạo tác vô tận, 
bồ thí tự tại. Ngã mạn dây khắp. Thăng nghĩa chân 
thật. Tự tại trong lành, hướng đạt thanh tịnh. Bồ thí 
tận cùng khắp mọi nơi chôn. Phạm hạnh dứt trừ 
độc hại nghiệp dữ. Hạnh mật năng diệt phiên não 
si độn. Gánh vác căn bản Phật lực hộ trì. Rửa sạch 
cầu nhiễm rốt ráo cùng tột. Tộc loại tu thí phủ khắp 
như mây. Cội nguôn thanh tịnh chân thật viên mãn. 
Nhân thắng nghĩa ấy đạt lực “vô úy”. Thịnh trị ân 
tảng an nhiên phát sinh. Theo nhân trong lặng khắp 
mọi nơi chốn. Vi diệu sâu xa chính là giải thoát. 
Gốc muôn loài khởi đó là tự tảnh. Kim cương bên 
chắc năng diệt phiên não. Nguôn ngọn thanh tịnh 
hợp nhất, xa lìa. Thắng lực tự tại nghĩa (là) dứt lưu 
chuyền. Y dứt suy tìm, đạt được tĩnh trụ. Bồ thí vô 
biên dừng mọi tư duy. Tiên tới thích ứng tịch tĩnh 
hòa hợp. Giải thoát sinh tử đà) dứt sạch phiên não. 
Vương giả hộ quốc (là) muôn loài yên Ốn. Thăng 
nghĩa sung mãn đà) tịch tĩnh trọn vẹn. Gốc dấy 
thuận hợp dứt mọi tác dụng. Sao sáng an nhiên (rõ) 
nghĩa dứt biến chuyền. Thắng sự chăng mất, thành 
tựu, tăng trưởng. Căn bản chân thật, việc thêm rạng 
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rỡ. Lìa bỏ chân lý là nẻo nghiệp dữ. Hạnh đại trí 
tuệ xua bao (lớp) dôi trá. Chuyên (biên) cho là dứt 
nỗi lo kẻ ngu. Hành động hăng hải là gôc (của) hữu 
tình. Tu bô thí khắp giáo hóa (hàng) tôi tăm. Độc 
hại trùm khắp hữu tình khó bỏ. Ngôn ngữ thâm 
diệu, chân thật thành tựu. Tiến lui hòa hợp cung 
kính vô cùng. Thức cùng năm loại, quả báo rõ rệt. 
Nghiệp thiện (vả) bất thiện thân sơ chăng luận. 
Điên đảo câu nhiễm phát sinh thêm dữ. Dôc theo 
nẻo sáng, cuộc sống an lành. Diệu dụng hóa độ, tự 
tánh là thực. Gắng tu thiện tịnh xua trừ si độn. Căn 
bản chỉ dạy (là) khiến thiện phát sinh. Đạt được 
tĩnh trụ, thắng pháp tự chứng. “Hạnh vị” biến khắp, 
dân đạt quả Thánh. Tự tánh sáng tỏ lớp lớp thâm 
diệu. Lực dụng tươi đẹp, rực rỡ thù thắng. Tự tánh 
đạt được, nhân gốc tự tín. Bản tánh viên mãn, bỉ 
thử sung mãn. Thanh tịnh thuận hợp, nguồn cội 
hiện bày. Rõ mọi giả hợp, tánh dứt chấp ngã. Tu 
hạnh tịnh diệu đả) nhân của thực tại. Gốc luôn 
thường trụ, tỏ ngộ giải thoát. Phạm hạnh mong đạt, 
tịch nhiên an trụ. Oan báo đã dút, nghiêm túc xa 
lia. Kính ngưỡng pháp tạng, nhiệm mâu vi diệu. 
Giáo pháp thù thăng, hóa độ diệu dụng. Giáo lệnh 
của vua (là) chôn đây oaI đức. Muôn dân khắp cõi 
cùng về quy ngưỡng. Pháp lệnh nghiêm minh, 
muôn loài như một. Thánh đức sửa trị, người vật 
sung túc. Oán thù tuy có, rốt lại chăng lo. Hóa độ 
muôn vật đầy đủ không sót. Khắp mọi nơi chỗn 
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đêu nương thọ giáo. Nước ây do đâu tịch tĩnh vô 
cùng. Bồ-tát mở lời sâu xa quý giá. 

Thế nảo là nơi chỗn thuận hợp hiện bày? 

Các pháp khế cơ cứu giúp khắp chốn. Dứt mọi 
dối trá, đạo hạnh dốc tu. An ôn khắp nơi, muôn 
người cũng vậy. Giáo hóa hưng thịnh, an lạc vô 
cùng. Thắng nghĩa dừng lặng, an tĩnh như trời. 
Thanh tịnh bao trùm, cứu giúp đêu khắp. Tu trị 
bình đăng thảy đều đúng pháp. Hành động phát 
huy ngày một viên mãn Mọi thứ chướng nạn thảy 
đều dứt sạch. Thông tỏ ngọn nguôn tộc loại tranh 
nhiễm. Cõi tâm tự tại, mọi việc hòa hợp. Nghiệp 
ác đã thành, rất khó chuyên đối. (ví như) bạn bè 
đông đảo rất khó xa la. Phiên não tranh quấy SứC 
không dừng nối. Dứt bỏ tạo nghiệp (ác) thăng hạnh 
dốc tu. Tu theo Phật pháp, hành hạnh “chỉ tức”. 
Nương pháp chân tịnh, lìa chướng, phiền não. Hình 
tướng tự tánh thê như hư không. Hư không bao la 
øôm thâu muôn vật. Gốc pháp vô ngã, thanh tịnh 
tịch nhiên. Giáo hạnh phát sinh, sâu xa vô tận. 
Hành động tu học (theo) các pháp tịch tĩnh. Khắp 
chốn an tĩnh, vô úy như vậy. Dốc tu hình tướng 
(chỉ đạt) điên đảo, nhiễm tranh. Phải nên tu tập 
thanh tịnh chân thật. Thâấu đạt hòa hợp như thể hư 
không. Thù thắng trùm khắp bình đăng thuận theo. 
Hành động tùy thuận ba loại bản trí. Một đời hại 
vật, vương giả sám hối. Tâm đạt đúng cõi, thuận 
tập thù thăng. Rõ lời bỉ thử, tự tánh thảy lìa. Thế 
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ø1an nuôi dưỡng sĩ độn tận cùng. Phạm hạnh thanh 
tịnh thế gian không mật. Quốc vương đáng yêu 
mong đạt bồ thí. Nghĩa chứa thâm diệu vượt mọi 
bến bờ. Hay thật chăng theo, cột chặt với đời. Nhớ 
nghĩ tử khổ, phải nên lìa bỏ. Tịch tĩnh như vậy 
hướng đạt việc thiện. Nên gấp lia bỏ khổ não hoạn 
nạn. Ghi nhớ thuận theo đât nước giàu đẹp. 

Thế nảo là hạnh Như như phát sinh? 

Nơi chốn cầu nhiễm thảy đều thanh tịnh. Nhớ 
nghĩ dứt trừ các tướng bụi cáu. Ngọn nguôn tịch 
tĩnh hoạt động như vậy. Trượng phu thảy đều dứt 
bỏ hý luận. Muôn dân vui hòa thê gian an tĩnh. Thư 
thái, an lạc gắn bó với đạo. Cội nguôn thăng nghĩa 
tận cùng là thế. 


Bô-tát hành thí, Tôn giả Trang Nghiêm hộ 
quốc bản sinh nghĩa 
thứ ba mươi hai. 

Cánh vác chân thật, thù thăng tận cùng. Tự tánh 
thanh tịnh (là) ngọn nguôn (mọi) hình tướng. Lực 
dụng theo nhân, quả đạt nhiêu loại. Đó là tùy thuận 
thâu đạt hành tướng Bô-tát. 

Thù thắng thuận hợp khắp mọi nơi chốn. Lực 
dụng dứt buộc phát sinh trọn đủ. Cội nguôn hành 
động (là) hành không chuyên biến. Nhân tịnh 
chăng sinh, hình tướng khó đạt. Phải nên nhớ nghĩ 
nhận rõ phiền não. Nhân pháp sinh khởi, cứu cảnh 
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hiện bày. Lìa mọi chướng ngại. Giáo pháp thanh 
tịnh, thức tánh thuận theo. Tự tánh thông tỏ (là) lực 
dụng trí tuệ. Cội rễ (mọi) biến chuyến, bô thí làm 
đâu. Tâm hành thương dẫn, tự tánh thù thăng. Tạo 
nghiệp thanh tịnh (là) lực của tự tại. Đó là lực dụng 
chân thật, tánh như (là) “bất sinh”, dốc tu thiện 
hạnh. Tư duy nghiệp thiện (dứt) phiền não trói 
buộc. Phật-đà dạy rõ: Quả báo luôn tăng. Nhận 
thức thấu đáo. Bi, thử thăng hạnh. Nhớ nghĩ Phật 
pháp tạo nghiệp thanh tịnh. Cỗi, loài nhận rõ các 
pháp trói buộc. Nghiệp ác tạo thật, quả dữ đâu saI. 
Nhớ nghĩ lời Phật (dạy) sao chăng từ bỏ? Tịnh diệu 
chân thật, nẻo đến tất rõ. Chân lý hiện rõ (là) nơi 
chôn “bất sinh”. Hình tướng thanh tịnh bất động 
như núi. Quả khô dây lên, Mạt-na cùng sinh. Chỗ 
nương thuận theo. Rõ nghĩa tương hỗ. Dòng thác 
nhiễm tánh cùng ý thức hợp. Sinh theo thứ lớp, 
nhận báo tổng — biệt. Nhân sốc mong đạt tạo tác 
vô, tĩnh. Mười nẻo thiện riêng thành ra trăm loại. 
Giáo hóa tu thí nhiều kiếp lâu dài. Lực dụng thiện 
tịnh xa lia nhiễm buộc. Gốc sinh tạo tác không 
nhân chắng thành. Như như thêm rõ (là) thực tại 
chân thật. Thân tướng thiện diệu nhớ nghĩ bao la. 
Tịch tĩnh hiện rõ, dứt, nghĩ không dừng. Thiền 
định thanh tịnh, tự tại hiển hiện. Bậc đại hữu tình 
dốc tâm thực hành. Tự tánh gốc tu, năng lực thù 
thăng. Tự tại tăng trưởng (là) nơi nương (của) hình 
tướng. Thắng nghĩa vô úy (là) an tĩnh viên mãn. 
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Diệu dụng nhĩ căn (là) nơi chốn vô ngại. Tĩnh trụ 
bao la trong lặng hiện Dảy. Thanh tịnh phát huy, 
dứt mọi gôc sợ. Phật đạo giải thoát dứt sạch sĩ độn. 
Hành thí chăng mất, tạo tác chuyên bên. Hòa hợp 
chẳng quên, năng lực ghi nhớ. Đạo hạnh phát sinh, 
thanh tịnh tôi thượng. Nhân thắng biến chuyên (là) 
hình bóng thượng diệu. Hóa độ bình đăng, thường 
tịnh thuận hợp. Bồ thí tịnh diệu, an ôn khắp chốn. 
Công hạnh nhân thắng khắp chỗn đều đạt. Tu tập 
thuận theo các hạnh Bô-tát. Hành thí vô biên khắp 
CỐI chúng sinh. Rõ lợi thắng diệu tôn quý vô úy. Ở 
nơi vô ngã yêu kính trong lặng. Năng lực tự tánh 
hành hạnh bất thoái. Thấu đạt cùng tận, lìa mọi hữu 
vô. Quả. khổ không mất, chân thật phát sinh. Hình 
tướng vốn không, an tĩnh, yên định. Tự tánh trong 
lặng quả đạt viên mãn. Bản trí bình đăng, sự lý gôm 
đủ. Niết- bàn mong đạt, lợi lạc sung mãn. Tận cùng 
chẳng mất (thì) ngã mạn chắng sinh. Bản trí tịch 
tĩnh thuận theo gôc cũ. Tạo tác trọn vẹn, lực dụng 
thanh tịnh. Gốc sinh điên đảo nơi chốn tăng thêm. 
Tu tập bố thí, vô hữu đúng phân. Lực dụng tự tánh 
tịnh diệu thù thắng. Nhân tu phạm hạnh phước báo 
cõi trời. Binh mạnh tịnh diệu, diệt trừ phiên não. 
Tự tánh chăng mất (như) kim cương năng dứt (tất 
cả phiền não). Tu thí thanh tịnh mong diệt sĩ độn. 
Dốc tu như vậy, hạnh đạt cứu cảnh. Chân thật dứt 
nhiễm (lả) nơi chôn bình đẳng. Lực dụng gôm đủ, 
tăng trưởng (thiện) xa lìa (ác). Tu tập thù thăng (là) 
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cứu cánh tự tánh. 

Thế nảo là đạt được gốc thật tịnh diệu? 

Lực dụng hiện hành, cõi ngã chắng tăng. Thanh 
tịnh tự tại, dứt sạch nhiễm ác. 

Thế nào là chắng tu tạo đền đài? 

Quả bảo chăng tinh, nghèo đói nhận chịu. Lưu 
chuyền chăng bên, đối dời rơi rụng. Đức hạnh gắng 
đạt, an lạc thuận theo. Thân thể chi phần nguyên 
vẹn không mắt. Phước đức không bỏ, quả báo trọn 
nên. Là chốn Bồ- tát an tĩnh dẫn dạy. Chân thật tự 
tại, thể tánh “vô cầu” . Chủ thể vô úy: tối thắng vô 
tận. Tự tánh chắng mất, lực dụng phát sinh. Tu 
hạnh đản-na, công dụng đây đủ. Tât cả đó là theo 
hạnh Bô-tát. Phạm hạnh an trụ (là) gốc của “vô tu”. 
Trói buộc, họa, nạn, tĩnh lặng dứt sạch. Thượng 
diệu tiên tu, quả Phật mong đạt. Tâm hưng lực đủ, 
tinh tân như vậy. Lìa nhiễm đạt được viên mãn tận 
cùng. Xa lia che buộc, đức hạnh thuận hợp. Hình 
tướng xem xét, thăng lực găng tu. Điện đảo hợp 
phân, đạo hạnh thiếu vắng. Ái lạc khế hợp, đâu 
phải hư bảy. Nêu rõ hữu vô, đúng (là) mưa pháp 
lớn. Cứu cánh tối thượng (là) lìa hết các pháp. 
Thăng thiện dứt tranh thuận theo sở câu. Cội rễ 
không bày, chỉ theo cành, ngọn. Thánh nhân rũ 
(lòng) dạy, việc nêu khế hợp. Phiên não che buộc 
là hạnh hữu lậu. Cấu nhiễm biên khắp đều không 
thể được. Hạnh bậc Trượng phu (thuộc) chủng tộc 
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thù thăng. Thường tịch, an định, vượt mọi ngôn từ. 
Gin giữ tâm thường (như) châu báu chắng hoại. 
Tánh vôn lưu chuyền, dứt mọi tác dụng. Trí giải tỏ 
ngộ tánh vốn Như như. Tu nhân ảnh hưởng nghiệp 
báu như vậy. Bồ-tát từ bi dốc lời chỉ dạy. Nhận rõ 
chân thật dặt dẫn mọi nẻo. Lực dụng thanh tịnh, 
cấu nhiễm không thế (dấy). Khắp chốn an lạc 
không thê so, ví. Thắng nghĩa thanh tịnh (là) tự 
tánh hiện bảy. Sám hối trọn nên, thanh tịnh như 
trời. Ngôn thuyết lia (mọi) tướng thăng nghĩa, cầu 
nhiễm. Ngọn nguồn thắng dụng là “bất khả 
thuyết”. Tự tánh của ngã cũng “bất khả thuyết”. 
“Bản sinh” thường nghĩa là nghĩa chân thật. Mọi 
tạo tác ây, hạnh đạt tùy thuận. Ngã kiến suy tìm là 
hành điên đảo. Dòng thác nhiễm hiện, phân biệt 
cùng sinh. Ngôn ngữ tịch tĩnh, gánh vác đích thực. 
Hành theo thanh tịnh, rõ nghĩa hữu tình. Hóa độ 
muôn loài vượt qua sinh tử. Lành thay thực hiện, 
trừ dứt nghèo khô. Năng lực thâm diệu vượt quá 
ngôn từ. Mọi ái lạc ây ngôn thuyết thêm rõ. Nơi 
chốn tịch tĩnh (đà điều) mong muôn không dừng. 
Tâm dụng thù thăng, bố thí đều khắp. Thân phân 
tươi đẹp, nơi chốn thuận hợp. Thánh lực ung dung 
đà) thắng nghĩa “vô úy”. Tánh ấy thanh tịnh là sự 
vô câu. Lực dụng hành giải (là) các pháp biến 
khắp. Tự tánh giảm sút, bình đẳng. chăng thành. 
Giới đức năng trừ sạch mọi cấu nhiễm. Đức hạnh 
cối trời quý trọng chân thật. Quả báo cõi ác cũng 
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đều không dối. Nghiệp thiện (và) bất thiện 
(nghiệp) công lực như nhau. Hạnh nhẫn thê nào, 
khổ nhọc không thoái? Gặp cảnh trái ngang, trí bên 
không khuất. Nóng lạnh bức bách an nhiên chịu 
đựng. Hạnh của phàm phu (thì) phơi bày hiện rõ. 
Hình tướng trí tuệ tạo tác thanh tịnh. Cối ác lại 
hiện, quả báo nhận đủ. 


Bô-tát hành thí, Tôn giả Trang Nghiêm hô 
quốc bản 
sinh nghĩa thứ ba mươi ba. 

Dòng thác điện đảo (là) nhân sinh (ra) ngã mạn. 
Đó là phân gốc (của) ý thức — thức thứ sáu. Bồ-tát 
làm sao hợp phân lâu dài. Muốn chứng quả lớn, 
nhân ít khó thành. Tu vạn hạnh nhân đạt quả vô 
biên. Bồ- đề, Niết-bàn không thể nghĩ bàn. Tu hạnh 
tinh tân, đại bi viên mãn. 

Thế nảo là hợp phần? 

Chướng ngại tinh thô như (cõ1) không khó lìa. 
Ba “căn bản trí”, tám “hậu đắc trí” mới (có thể) dứt 
trừ, đạt quả tự tại. Pháp, Báo, Hóa thân hành giải 
đây đủ. Giáo pháp thanh tịnh (là) gốc mọi lực 
dụng. Quả vị Thanh văn (đạt) thăng nghĩa chân 
thật. Tánh định “trọn vẹn” thân trí tịch diệt. Tánh 
trở về tâm, vào thân chuyên biến. Thuận theo Đại 
thừa đạt quả vị Phật. Phật pháp phạm hạnh hóa độ 
viên mãn. Bậc đại hữu tình tự — tha lợi trọn. Nơi 


SỐ 160 - LUẬN BÒ TÁT BẢN SINH MAN, Quyền 16 785 


thân hữu tình Phật tánh gồm đủ. (Dù là) hạng phàm 
hoặc Thánh, thượng trí hạ căn (cũng đều có) tự 
tánh chung ấy muôn kiếp thường tại. Là cõi tâm — 
pháp thiện không thể mất. Nên muốn tùy thuận 
theo bậc Đại nhân, bình đẳng cứu giúp đêu khắp 
mọi cõi. Đạt hạnh tinh tân gánh vác thù thắng. 
Tánh bị che buộc, gốc từ chấp ngã. Nơi chỗn xóm 
làng yên tĩnh, hòa thuận. Không hạnh thanh tịnh, 
cầu nhiễm lây tràn. Bi nguyện độ dẫn (là) nơi chỗn 
bình đẳng. Cõi ý viên mãn hết lòng lợi vật. Vua 
trong một nước lời lành dẫn dạy. Dân chúng khắp 
cối thuận theo như gió. Lực dụng quôc chủ tùy 
thuận thù thắng. Tự tại đích thực thanh tịnh tận 
củng. Nơi chôn tạo tác nghiêm đẹp hơn hắn. Hành, 
giải gồm đủ, thân tâm khinh an. Tự tánh hiện bày 
nhân thắng sung mãn. Phiên não (ở) cõi trời tạo 
nên sát hại. Lực dụng bạn lành (là) Ba thừa dẫn dắt. 
Cứu cánh tự tảnh chân thật an lạc. Như sư tử vương 
uy nghỉ tự tin. Mong đạt lãnh hội hành giải đầy đủ. 
Tự tánh thanh tịnh là nghĩa giải thoát. Lực dụng 
gốc tánh (tạo) hinh tướng phong phú. Tâm trong 
chẳng xao (là) tĩnh mặc vô tưởng. Oan gia xưa cũ 
tiếp xúc hiện tiền. Dốc tu thăng thiện lìa bỏ bạo 
nạn. Do từ nợ (kiếp) trước, phước tội nặng nhẹ. Chi 
phân oan gia, hữu tình tự khởi. Tự tảnh thông tỏ, 
dứt trừ phiên não. Phải nhờ tha lực. Hý luận dây 
càn tạo tác độc hại. Ngôn thuyết từ pôc chuyên 
phân tăng trưởng. Diệu lực tự tại đạt “bât khả đặc”. 
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Chân thật Như như dứt mọi tạo nghiệp. Bồ-tát hành 
hóa không cầu phước báo. Hình tướng thuận hợp, 
bình đăng phát huy. Tu tập căn bản tịch tĩnh thắng 
diệu. Phiên tạp hý luận trói buộc khắp chốn. Tự tại 
đúng phân đà) nơi chốn an tĩnh. Hình tướng thù 
thăng gôc mọi chuyên biến. Tịch tĩnh hướng đạt 
(là) nơi che (cho) hành động. Thảy đều chân thật 
dứt sạch độc hại. Hý luận phát khởi, từ gốc s¡ độn. 
Nhân thăng phước tăng thảy được thuận hợp. Từ 
chốn tĩnh lặng, thực hiện đều khắp. Nhân tịnh hòa 
hợp nảy nở mọi cõi. Bình đẳng thành tựu, thông tỏ 
hiện bày. Dứt tham, sân, sĩ, (là sự) thực hành tột 
bậc. Khô thọ chuyền biến, trí tuệ tăng trưởng. Tự 
tánh an tĩnh, ái lạc hiện bày. Nơi của bồ thí, nghiệp 
báo chăng sai. Thông tỏ nghĩa “như” (lả) tự tánh 
vô ngã. Cứu cánh khế hợp thanh tịnh như (hư) 
không. Thiền định tịch tĩnh diệt hết khô não. Tự 
tánh thông tỏ, thân tâm an định. Mong (tạo) nghiệp 
thù thăng (đạt) ải lạc thượng diệu. Hành, giải 
nương theo thanh tịnh an lạc. Thể bậc Bô-tát vui 
hòa đầm ấm. Bình đăng tột bậc (là) thăng nghĩa an 
tĩnh. Ngôn ngữ mật hạnh diệu dụng khó bàn. Tánh 
như khê hợp chân thật đáng quý. Là chôn dốc tu, 
lực dụng tăng trưởng. Thù thắng phát sinh. 

Thế nào là bản tánh vô cùng tôn kính? 

Mới sinh liên đủ, thảy đều trọn vẹn, thật tánh 
đều khắp, thể có hơn kém. Thông tỏ chân thật, tạo 
nhân ät đạt. Thê tánh thượng diệu nơi người thù 
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thăng. Lui tiến xác định, mười phân sáng tỏ. Chỗ 
dùng bình đăng gốc mọi hành thí. Các hạnh phát 
sinh mười loại giới nhẫn. Ý lạc tịch tĩnh, tạo tác 
chân thật. Tĩnh trụ không bảy, vọng nhiễm dây 
khởi. Đạt “bất khả đắc” (tức là) dứt mọi hình 
tướng. Cõối tánh đạt được thân tướng thuận theo. 
Nương tựa tịch tĩnh, dứt mọi biến động. Chuyển 
biến thảy dừng, hữu vô đều vượt. Hành tướng chân 
ngôn “Bất khả tư nghị”. Công đức trì giới là nhân 
tôn quý. Diệu lực thiên định (là) đường vào Phật 
quả. Hòa hợp bình đẳng, xa lìa tạo nghiệp. Trói 
buộc cũng trừ. Là chốn Bô-tát hết lời ca ngợi. Tịnh 
hạnh giáo hóa thông tỏ thù thăng. Nguồn ngọn tận 
cùng đêu “bất khả đắc”. Hành tướng trí tuệ thông 
tỏ chân thật. Lực dụng phước đức biến khắp mọi 
chốn. Lực dụng thăng nghĩa, công của Thiên đề. 
Là chỗn tu tập hình bóng bình đắng. Tụ tánh hướng 
đạt phước lộc sung mãn. Cõi ý thanh tịnh (là) gốc 
mọi phạm hạnh. Cứu cánh thuận hợp tăng trưởng 
viên mãn. Tâm hành bố thí, thắng nghĩa phát sinh. 
Hình tướng tịnh diệu đời khen ít có. Tu hạnh Bô- 
tát mọi người chiêm ngưỡng. Mẹ hiền tự tại, hình 
tướng phát huy. Bồ thí tịch tĩnh, nguôn ngọn như 
(hư) không. Nghiệp dữ phát sinh, diệu lực năng trị, 
khế hợp như vậy. Ý đạt thanh tịnh, thảy đêu chân 
thật. Chân chánh tu tập (đạt) trí tuệ giải thoát. Là 
chôn Bỏ-tát dứt sạch khổ quả. Vượt mọi thí dụ. 
Diệt hết phiền não, trói buộc năm uân. Tu hạnh 
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thanh tịnh. Danh sắc năm uẫn thu giữ tất cả. Dứt 
chướng phiên não (cùng) dòng thác tranh, nhiễm. 
Tự tánh phát sinh tu hạnh tịch tĩnh. Là chôn hóa độ 
bồ thí tăng thêm, trí tuệ phát sinh. Gốc sạch nhiễm 
buộc, đúng phân thuận hợp. Cõi trời tịch tĩnh tạo 
tác chân thật. Lực dụng căn bản (là) tịnh diệu dứt 
cấu. (Cùng) ngã chấp, hoặc gốc, độn nhiễm, tham 
s1. Trói buộc găng diệt, quyêt đạt tự tại. Lực dụng 
bố thí, hình tướng mong đạt. Thắng nghĩa phước 
báo sung mãn, khác thường. Hình tướng thanh tịnh 
(là) nơi chốn tĩnh lặng. Nhân thăng chân thật rõ 
nghĩa hành giải. Là cõi Bô-tát dứt nghiệp s¡ độn. 
Thuận theo sinh tử dẫn dắt muôn loài. Cõi trời, hữu 
tình nên nhân thuận hợp. Bậc Thánh hành động 
dốc thập nghiệp thiện. Hành hóa “vô tướng” đạt 
nghĩa hòa hợp. Tu hạnh thăng diệu dứt nẻo chuyên 
lưu. Thù thăng phát sinh, tịch tĩnh sung mãn. Tự 
tại thù thăng, (vượt) chấp tướng bỉ ngã. Tự tánh 
chân thật (dứt mọi) điên đảo che buộc. Phật tánh 
Như như, bản trí thuận hợp. “Hậu đắc” duyên như, 
“biến ảnh” đạt được. Nhân quả khác. chỗ dù thân 
hay không. Pháp tánh viên mãn nguôn ngọn như 
thê. Hữu vi gọi đà) Tạng, vô vi (gọi) là Pháp thân. 
Hành động tận cùng, chuyên đạt “pháp thể”. Tùy 
thuận hiện bày, tái hiện, lìa bỏ. Hành thí “vô úy” 
nghĩa lợi phát sinh. Hình tướng xưa nay phát khởi 
tạo tác. Bồ thí phân biệt, tâm thắng chăng theo. 
Ruộng phước chân thật, thù thăng vô tướng. Bản 
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tánh bố thí dứt sạch mọi tướng. Gốc là vô tánh, 
chăng thể tự câu. Xa lìa tham dục (đạt) thanh tịnh 
tối thăng. Đạo hạnh thắng điệu an lành tận cùng. 
Tánh như mong đạt ngộ “bất khả đắc”. Tìm vào 
cửa chân (là) “vô khả”, “vô bất khả”. Tự tánh diễn 
lời nương danh — cú — văn. Danh — cú — văn giả 
(hợp) “ngôn thuyên” nào thật. Cội nguôn là “bất 
sinh”, dưỡng nuôi hành giải. Là cối thường tịch, an 
tĩnh không hoại. Trời, người thanh tịnh, dứt hết 
kinh sợ. Lành thay tự tánh, phong phú chẳng hư. 
Chân thật tối thượng hiện Dày thuận hợp. Hình 
tướng, thuận hòa, tánh tịnh viên mãn. Lực dụng bố 
thí, gốc mọi phước đức. Nhân của mẹ hiên, tộc 
vọng là chính. Mong đạt tịch tĩnh, phiên não chắng 
sinh. Bỉ thử thù thăng lại thêm kính hợp. Nhân 
duyên phước đức nơi cõi trời ấy. Lành thay tự tánh 
thuận hợp tròn đây! Thông tỏ tánh uấn, thật tướng 
sinh khởi. Thắng nghĩa phát sinh dứt tướng biến 
chuyền. Sám hỗi như vậy diệt hết lỗi lâm. Phiên 
não chồng chất sự — lý mê chấp. Lợi độn thông tỏ 
phẩm sô trên hết. Như vậy căn — tủy (phiền não) 
phân biệt cùng sinh. Nơi chốn, thời, đoạn, luận bản 
đã rõ. Thứ lớp pháp số, thăng lực hướng đạt. Hiền 
thiện viên mãn, chân thật tu tập. Tu tập hiền thiện 
ngọn nguôn như vậy. Vi diệu sâu xa là hạnh căn 
bản. 


Bô-tát hành thí, Tôn giả Trang Nghiêm hộ 
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quốc bản sinh nghĩa 
thứ ba mươi bồn. 


Đó là Bô-tát tu hành thắng hạnh. 
1 


SỐ 161 
PHẬT NÓI KINH TRƯỜNG THỌ VƯƠNG 


Hán dịch: Mất tên người dịch, phụ vào sách dịch đời 
Tây Tấn 


Nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà, 
Cấp cô độc thuộc nước Xá-vệ. 

Bây ø1ờ, Đức Phật bảo các vị Ty-kheo: 

— Ngày xưa, có Bô-tát làm đại quốc vương tên 
là Trường Thọ, có thái tử tên Trường Sinh. Nhà 
vua dùng chánh pháp để trị nước, không sử dụng 
hình phạt đao gậy đôi với dân, nên mưa thuận gió 
hòa, lương thực đây đủ. 

Có ông vua nước lân cận tánh tình bạo ngược, 
không biết trị nước bằng chánh pháp khiến dân 
chúng đói nghèo. Vua này bàn với cận thân: 

— Ta nghe nước của vua Trường Thọ ở cách đây 
không xa, giàu có yên vui nhưng không chuẩn bị 
binh lính và vũ khí. Ta muôn đem quân đến đánh 
chiếm nước này, khanh thây như thế có được 
chăng? 

Quan cận thân đáp: 

— Rất tốt. 
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Vua bạo ngược bèn khởi bình đi đến bờ cõi của 
vua Trường Thọ. Quan biên phòng của nước này 
chạy về tâu vua: 

— Vua tham lam tàn bạo nước kia đang kéo binh 
đến, muôn xâm chiếm đất nước chúng ta. Xin đại 
vương sớm chuẩn bị binh mã. 

Vua Trường Thọ liên triệu tập quân thân, bảo: 

— Vua nước láng giêng đã đem quân đến, chỉ vì 
chúng tham lam muôn chiếm lây lương thực và tài 
sản của muôn dân ở đây. Nếu ta đánh nhau với họ 
ăt dân lành sẽ bị thương tôn. Than ôi! Vì tranh 
giành đât nước mà giết hại dân chúng, ta không thể 
làm như vậy. 

Quân thân tâu: 

- Chúng thần đều đã sớm chuẩn bị binh đội 
chiến thuật, chăc chắn sẽ thăng nước kia, cũng 
không đề cho binh lính của Minh vương bị kẻ địch 
làm hại. 

Nhà vua đáp: 

— Nếu ta thắng thì sẽ có người tử vong, binh 
lính nước kia và dân của ta đêu ham tiếc mạng 
sống, Nếu vì thương mình mà hại người thì bậc 
Hiển giả không làm như thê. 

Quân thần không nghe theo lời vua, họ g1ữ vua 
ở lại trong cung, rôi cùng nhau tập hợp binh đội, 
vũ khí, đưa đến biên giới bố trí, dàn trận để chông 
cự. 


SỐ 161 - PHẬT NÓI KINH TRƯƠNG THỌ VƯƠNG 793 


Vua bảo thái tử Trường Sinh: 

— Nay quân thân vì ta cho nên muốn chỗng lại 
quân của vua bạo ngược kia. Ta nghĩ hai bên đánh 
nhau ắt có sự tử thương. Nay ta muôn cùng con bỏ 
nước trôn đi. 

Thái tử vâng lời. Hai cha con bèn vượt thành đi 
vào chôn núi rừng u tịch. 

Lúc ây, vỊ vua bạo ngược thăng trận nên đem 
quân vào nước của vua Trường Thọ, đòi phải nạp 
cho ông ta ngàn cân vàng và ngàn vạn tiên. 

Hôm sau, hai cha con vua Trường Thọ đi đến 
ngôi nghỉ cạnh gốc cây bên đường. Có một người 
Bà-la-môn từ phương xa đến, cũng dừng chân tạm 
nghỉ bên gốc cây, ông ta hỏi vua Trường Thọ: 

— Ông ở đâu và đến đây có việc gì? 

Vua đáp: 

— Ta là người trong nước này, tình cờ đến đây 
dạo chơi. 

Vua Trường Thọ hỏi người Bà-la-môn: 

— Hiên giả từ đâu đến đây cân việc chi? 

— Tôi là đạo sĩ, nghèo quê mùa ở từ vùng xa 
xôi, được nghe vua Trường Thọ của nước này có 
hảo ý bồ thí cho tật cả những người bần cùng, vì 
thê tôi đến đây muốn xin nhà vua giúp cho phương 
tiện để sinh sông, không biết vua Dây ĐIỜ thế nào? 
Ông là người trong nước chắc có biết việc này, 
nhưng tại sao bây giờ nhà vua không bồ thí nữa? 
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Vua im lặng suy nghĩ: “Người này cân ta giúp 
đỡ nên từ xa đến đây, gặp lúc ta lưu vong không 
mang theo tài sản gì, nghĩ thật đáng thương!”. 

Nhà vua rơi lệ nói với người Bà-la-môn. 

— Ta chính là vua Trường Thọ. Có ông vua bạo 
ngược nước kia mang quân đến xâm chiếm nước 
ta, ta đã bỏ nước tính sẽ vào Ở ân nơi chôn núi rừng 
kia, nay gặp Hiển giả đến đây, nhằm lúc ta chắng 
có gì không biết lấy chi để giúp Hiên giả! 

Hai người cùng rơi lệ, nghẹn ngào. 

Vua nói: 

— Ta nghe tân vương đang dốc sức truy tìm ta, 
ông có thể lấy đầu ta dâng lên sẽ được trọng 
thưởng. 

Người Bà-la-môn nói 

- lừ phương xa tôi đã nghe đại vương luôn cứu 
ĐIúp tật cả mọi người, cho nên tôi tìm đến đây là 
để xin ngài, vì tôi quá nghèo khổ không biết lấy gì 
nuôi thân! Nhưng gặp lúc nhà vua bị mắt nước, đó 
là do tôi bạc phước, bây giờ ngài dạy tôi lây đầu 
ngài thật tôi không dám vâng lời. 

Vua nói: 

— Ông từ xa xôi đến đây, vì cân có của cải để 
sinh sống, nhưng gặp lúc ta hoàn toàn tay trắng 
không có gì để giúp đỡ. Vả lại, người sông trong 
đời đêu phải chêt, chúng ta cũng sẽ như vậy thôi. 
Nay ta xin đem thân cho ông sao ông lại từ chối 
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không nhận? Bây giờ nêu ông không nhận, sau có 
người đến tìm, ta cũng cho họ, chi bằng người nhận 
trước đi. 

Người Bà-la-môn thưa: 

— Tôi không nỡ giết đại vương! Tâu đại vương, 
nếu ngài có lòng từ rộng lớn, ặt ngài muốn tự sát 
để bố thí cho họ, song ngài nên cùng tôi đi đến đó 
mới được. 

Nhà vua bèn đi theo người Bà-la-môn đến 
ngoài công thành, bảo ông ta trói mình lại rồi vào 
tâu với vua tham. Vua tham liên ban thưởng tiền 
vàng cho người Bà-la-môn rồi bảo ông ta đi VỆ. 
Bây giờ, vua tham định giết vua Trường Thọ rôi 
thiêu, còn đâu thì đem bêu nơi ngã tư đường. Quân 
thân của vua Trường Thọ tâu với vua tham: 

— Chúng tôi là bây tôi cũ, nay là ngày cuối nhà 
vua kia phải chịu chết, xin được làm buổi tiệc nhỏ 
để tiễn đưa. 

Vua tham bằng lòng, đám quân thần ây đều 
nghẹn ngảo,. đến chỗ vua Trường Thọ. Dân chúng 
trông thây đều nói: 

— Vụa bị chết thật oan uông! 

Muôn dân trong nội ngoại thành đều kêu trời. 

Thái tử Trường Sinh khi ấy đang ở gần đường 
lộ. Nghe người ta nói cho biết phụ Vương của mình 
bị vua tham bắt, thái tử liên đi chặt củi gánh vào 
chợ bán. Lúc đó vua cha đang đứng giữa cảnh 
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huyện náo của mọi người, thái tử thấy cha mình 
sắp bị giết, lòng đau đớn như cắt. Vua Trường Thọ 
trông thây Trường Sinh, sợ thái tử sẽ giận dữ tìm 
cách báo thù, nên ngước mặt lên trời than: 

— Nêu là người con chí hiếu, thì hãy để cho cha 
vui chết mà lòng không thù hận, không nên vì cha 
mà báo oán tức là cha đã vui lòng chết, không chút 
lo buôn. Nếu con trái lời cha dặn vẫn thực hiện việc 
trả thù, tức là con đã làm cho cha chết với nỗi ân 
hận trong lòng. 

Trường Sinh không nỡ trông thây cha mình 
chết, nên đi vào núi. Vua Trường Thọ bị đưa đến 
chỗ chém và thân xác bị thiêu đốt. 

Thời gian dài về sau, Trường Sinh tự suy nghĩ: 
“Cha ta là người vô cùng nhân nghĩa, đến chết vẫn 
không thay đôi! Như gã vua tham này thuộc loại 
người không biết phân biệt thiện ác, đã giết oan cha 
ta. Vì cha ta có tâm Từ bi, nhân hậu, nên chết vẫn 
không có lòng oán giận, nhưng ta thì không thể 
nhẫn như thế được! Ta mà không ra tay giết tên 
vua tham bạo này, ta thật sự không xứng đáng sông 
trên cõi đời này nữa!” 

Nghĩ vậy, Trường S¡nh bèn đi làm thuê trong 
nước. Có vị quan đại thân đi khắp các vườn ngoài 
phố để thuê người, gặp Trường Sinh nên thuê về lo 
công việc trông rau. Trường Sinh trông rau rất tốt. 
Một hôm, quan đại thân đi xem ruộng rau, thây rau 
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tươi tốt bèn gọi người trông vườn hỏi. Người trông 
vườn thưa: 

— Trước đây ngài có thuê một người lo việc 
trồng rau nên nay mới tươi tốt như vậy. 

Nhân đó quan đại thân gọi Trường Sinh đến 
hỏi: 

— Ngươi có thể làm công việc nấu ăn được 
không? 

— Thưa được. 

Quan lớn sai Trường Sinh nấu ăn và Trường 
Sinh đã làm công việc này rất khéo léo, ngon lành. 
Quan đại thân nhân đấy bèn thỉnh vua đến nhà 
mình dùng cơm, thấy thức ăn vừa khéo vừa ngon 
nhà vua mới hỏi: 

— Ai nấu thức ăn này? 

Đại thân tâu: 

~ Trước đây thân có thuê một người, chính anh 
ta đã nầu các món ăn này. 

Nhà vua cho gọi Trường Sinh về cung, sai lo 
việc nâu thức ăn cho vua. Mẫy ngày sau, vua hỏi 
Trường sinh: 

— Ngươi có biết tập luyện về binh pháp không? 

Trường Sïnh tâu: 

— Thưa có biết. 

Lúc đó, vua ngôi qua một bên và nói: 

— Ta có mỗi thù oán sâu đậm là con của vua 
Trường Thọ, nên luôn lo sợ về chuyện trả thù của 
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hăn. Nay có ngươi làm kẻ hâu cận thì thật là may 
mắn cho ta. 

Trường Sinh đáp: 

- Thưa vâng, thân nguyện sẽ hết sức bảo vệ 
táảnh mạng của đại vương. 

Hôm sau, vua hỏi Trường Sinh: 

— Ngươi rành việc săn bắn không? 

- Thân chỉ biết chút ít. 

Nhà vua ra lệnh cho kẻ tả hữu chuẩn bị xa giá, 
rồi cùng với Trường Sinh đi săn. Vừa đến chỗn núi 
rừng, họ đã thây có thú chạy, nên hai người cùng 
đuổi theo, chạy mãi vào núi sâu quên mất lỗi ra. 
Hai người lạc đường đến ba ngày, không tìm được 
nẻo vê đến nỗi đói khát, khôn khổ. Vua xuông 
ngựa, mở kiếm trao cho Trường Sinh nói: 

— Ta rất mệt nhọc, ngươi hãy ngôi xuống cho ta 
năm gôi đầu lên đùi ngươi. 

Trường Sinh tâu vâng. Nhà vua năm xuống và 
ngủ ngon, Trường Sinh suy nghĩ: “Ta đã lần lữa cô 
công tìm cho được ngươi, nay quả là đã đạt sở 
nguyện!”, liên rút kiếm muốn giết tên vua tham 
tàn, nhưng lại nhớ đến lời phụ vương trước giờ chết 
đã ân cân căn dặn dò, nên tự trách: “Sao ta lại ngu 
tối muôn làm trái lời dạy trước khi qua đời của 
người cha hiền?”. Trường Sinh bèn tra kiếm lại, 
không giết. 

Vua tham bàng hoàng thức giấc, hỏi Trường 
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Sinh: 

— Ta vừa năm mộng thấy vương tử của vua 
Trường Thọ đến đây muôn giết ta, khiến ta vô cùng 
kinh sợ. Sao lại như thế này? 

Trường Sinh thưa: 

— Chặc là nơi rừng núi này có loại quỷ thân 
hung dữ thấy đại Vương tới đây nên tìm đến quây 
phá khủng bỗ. Đã có thần hộ vệ, đại Vương cứ an 
nghỉ, chớ có lo sợ. 

Nhà vua lại năm xuống. Trường Sinh tuốt kiếm 
lần nữa, muốn giết vua, nhưng rôi nhớ đến lời vua 
cha nên dừng tay. 

Vua tham lại kinh hoàng tỉnh giấc, nói với 
Trường Sinh: 

— Ta lại năm mộng thấy vương tử của vua 
Trường Thọ đến đây muốn giết ta. Ta rất sợ, làm 
thê nào bây giờ? 

Trường Sinh đáp: 

— Hăn là Thân núi đã dọa dẫm đấy thôi, xin đại 
vương chớ lo sợi 

Nhà vua yên tâm năm ngủ. Trường Sinh lại rút 
kiêm muốn giết ông ta, nhưng rồi nhớ đến lời cha, 
đành thôi. Trường Sinh bèn bỏ kiếm xuống đất, 
không còn ý muốn giết vua nữa. 

Nhà vua lại kinh hãi tỉnh giấc, bảo Trường 
Sinh: 

— Ta lại năm mộng thây vương tử của vua 
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Trường Thọ tự bày tỏ tâm ý của mình và không 
giết ta nữa. 

Lúc đó Trường Sinh nói: 

— Ta chính là thái tử . Trường Sinh, con của vua 
Trường Thọ. Ta thật có ý đến đây nhằm giết đại 
vương đề báo thù cho phụ vương ta. Nhưng ta nhớ 
lại lời cha ta tha thiết dặn dò trước khi chết, người 
không muốn ta báo oán, do vì ta ngu tối nên mới 
làm trái lời cha mình. Vì nhớ rất rõ lời dạy ân cần 
tha thiết ấy mà ta đã do dự không thê hành động 
theo ý mình. Bây giờ ta đã quãng kiêm xuống đất 
để chứng tỏ là đã hoàn toàn vâng theo lời cha ta 
dạy. Tuy nhiên, ta vẫn còn sợ sau này do mê muội 
không biết suy tính mà ta có thê lại làm hư lời dạy 
ngày trước. Nay ta xIn đại vương hãy giết ta cho 
sớm để diệt trừ ý ác của ta, chóng giúp ta châm dứt 
thân xác này. 

Vua tham tự ăn nắn nói: 

— Ta là kẻ hung ác, bạo ngược không biết đâu 
là thiện ác. Cha của ngươi là bậc Hiên nhân luôn 
thể hiện lòng nhân hậu cho đến lúc chết vẫn không 
thay đối, mà ta thì tham tản nên mới không hiểu 
biết. Hôm nay mạng sống của ta như vậy là đã 
thuộc về tay ngươi, ngươi vì nhớ lời cha dạy mà 
không hại ta, ta chân thành cảm nhận tâm lòng 
thuân hậu ấy. Bây giờ muốn về nước thì nên đi 
đường nào? 
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Trường sinh đáp; 

— Tôi biết đường đi, nhưng mây hôm trước, do 
cô tình đến đây nhằm khiến cho đại vương lạc 
đường, chỉ vì muôn báo thù cho cha tôi mà thôi. 

Trường Sinh dẫn vua ra khỏi khu rừng. Họ 
trông thây đám quân thần đang đứng ngôi rải rác 
khắp ven rừng. Vua liên ngôi nghỉ và bảo dọn thức 
ăn uông. Vua hỏi quân thân: 

— Các khanh có biết vương tử con vua Trường 
Thọ không? 

Trong sô các quan này, người không biết thì trả 
lời là không biết. Có người biết nhưng vì trước kia 
họ đã thọ ân của Trường Sinh, sợ thái tử bị hại nên 
họ cũng đáp là không biết. Vua chỉ tay nói: “Đây 
là Vương tử Trường Sinh.” Vua nói tiếp: 

- Kê từ hôm nay, ta trở về bản quôc, XIn Ølao 
đất nước nảy lại cho thái tử, từ đây vê sau khanh là 
em ta. Nếu có nước khác đến xâm chiếm, ta sẽ đến 
trợ lực cùng khanh. 

Rồi vua cùng quan quân trở về nước cũ. Trong 
nước nhà vua có sản vật øì quý giá cũng đều sai sứ 
đem sang dâng tặng. 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

— Vua Trường Thọ lúc ấy nay chính là Ta, thái 
tử Trường Sinh tức là A-nan, vua tham tàn là Điều- 
đạt. Điêu-đạt cùng Ta đời đời có oán thù. Ta tuy 
luôn có tâm thiện đôi với Điều-đạt, nhưng ông ấy 
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vẫn muốn làm hại Ta. A-nan vốn cùng Ta không 
có ác ý, cho nên gặp Ta với tâm hiểu biết thuận 
hòa. 

Bồ-tát cầu đạo luôn tỉnh cân, khổ nhọc như vậy, 
đến nỗi bị giặc làm hại vẫn không có tâm oán giận. 
Nhờ thế, Ta đạt đến quả vị Phật, là Đẳng Chí Tôn 
trong ba cõi. 

Các Tỳ-kheo hoan hỷ đảnh lễ Đức Phật. 

Phật là Hải thuyền sư 

Câu pháp ẩưa qua sông 

Xe chở đạo Đại thưa 

Độ tất cả trời người. 

Củng tự mở trói buộc 

Đến bến bờ giác ngộ 

Khiển cho các đệ tử 

Giải thoát đạt Niết-bàn. 
Kính thỉnh Pháp vương đến 
Tâm ngay đạo lực an 

Tôi thăng hiệu là Phật 

Cao tột hơn núi Tuyết. 

Như hoa sạch vô ngần 

Tóỏa ngát hương tươi đẹp 
Mọi người xem không chân 
Tóa ảnh sảng lĩnh diệu. 
Chứng đắc tám Chánh Siác 
Không lìa, không bị nhiêm 
Dứt ái phá lưới dục 

Tự nhiên không thầy đạy. 
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Tự sống, không thầy lo 

Đóc hành không bè bạn, 
Tịch tụ thành quả Phát 

Từ đó thông đạo Thánh. 
Thăng tiên không thoái chuyển 
Huyễn vi chân thanh diệu 
Không sinh và không tử 

Đó gọi là Niết-bàn. 

Cầu tịch tĩnh vô thượng 
Rốt ráo không thọ khổ 

Cõi trời tuy xứ thiện 

Vấn không băng Niết-bàn. 
Bậc Thây trời trong trời 

Ba cõi không ai sánh 
Tưởng tôi, thân trượng sáu 
Thần thông dạo hư không. 
Giác ngộ bỏ năm ấm 

Dứt hắn mười hai căn 
Không tham ngôi trời người 
Tám tịnh mở cửa pháp. 
Pháp là Phát vô thượng 
Đạo hành nẻo thanh tịnh 
Tam bảo đổi đời sau 

Diệt hết các dục tình 

Lìa khổ đạt giải thoát 
Thưởng, lạc và an, tịnh 
Nguyện luôn được gặp Phật 
Bình đăng độ quân sinh. 
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Phật nơi bản hạnh nguyện 
Tình tấn hơn trăm kiếp 

Bồ thí hành Tứ đẳng 
Mười phương thọ ân sấu. 
Trì giới tịnh dứt nhiêm 
Lòng Từ giúp chúng sinh 
Trí tuệ nhập thiên định 
Đại bï rộng giảng kinh. 

Là nơi HQƯỜI frÍ IgWỜng 
Chó các Thánh tôn thờ 
Thích, Phạm tôn làm thầy 
Mới biết Phật tối thượng. 
Khó gặp và không sảnh 
Cao tột vượt tất cả 

Đem công đức ban bồ 

Con nay xin đảnh lễ. 

Nghe mưởi phương ca tụng 
Phá mê, thiên định tĩnh 
Sáng thấu bảy cối trời 
Hương đức hơn Chiên-đản. 
Thiên để thân điệu đến 
Tản ngưỡng Đẳng Tối Tôn 
Thích, Phạm đếu cung kính 
Củi tấn xin thọ học. 

Thể nên Phật độ đời 
Phước thí khắp muôn loài 
Thuyết pháp dạy giới hạnh 
Nơi nơi thảy phân mình 
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Cũng đem pháp hành hóa 
Đệ tử dốc phụng trì 

Khiển trời, người, qUỷ, rồng. 
Thảy đêu cung kính lễ 
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Hán dịch: Đời Đông Ngụy, Uu-bà-tắc Cù Đàm Bát- 
nhã-lưu-chi, người nước Thiên trúc. 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Thế Tôn ở tại khu lâm viên Kỳ- 
đà, Cấp cô độc, thuộc nước Xá-vệ cùng với chúng 
đại Tỳ-kheo một ngàn hai trăm năm mươi vỊ. 

Bấy giờ, bên cạnh Đức Thế Tôn luôn có nhiêu 
chúng Tỳ-kheo, Tỳ-kheo- ni, Uu-bà- tác, Uu-bà-di, 
các vua, hàng vương giả, đại thân, tế tướng, hàng 
ngoại đạo, Sa-môn, Bà-la-môn, Ba-ly-bà-xà-ca, 
Trời, Rồng, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lâu- 
la, Khẩn- na-la, Ma-hâu-la-già... hầu cận, cung 
kính, cúng dường, tôn trọng cung cấp những vật 
dụng cân thiết, nên Đức Thế Tôn được nhiều thứ 
tịnh lợi như: y phục, thực phẩm, đô năm, thuốc 
men...; có được tất cả những thọ dụng của trời 
người ấy, nhưng Đức Thế Tôn không hê bị nhiễm 
vương, giông như hoa sen trong nước không khác, 
tiếng tốt vang khắp thế gian, muôn loài đều tán 
thán ca ngợi. 

Lúc ây Đức Như Lai Ứng Cúng, Chánh Biên 
Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thê Gian Giải, 
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Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân 
Sư, Phật, Thế Tôn, đôi với các hàng Trời, Người, 
Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn trong các thế gian 
luôn biết đúng thời, thích hợp để thuyết pháp, mọi 
pháp được thuyết giảng phân đâu, phân giữa và 
cuối đều thiện. Nghĩa lý và ngôn từ đêu thiện, hoàn 
toàn thanh tịnh, gôm đủ phạm hạnh. 

Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Này các Tỷ-kheo, nếu có chúng sinh nào có 
thể biết rõ được về công. đức, quả báo của việc bố 
thí, như Ta đã biết về công đức quả báo của việc 
bồ thí, nơi bữa ăn, từ khi mới bắt đầu cho đến lúc 
kết thúc, nếu trước hết không bỗ thí chút ít thì tự 
mình không nên ăn. Hãy lia bỏ tâm tham lam, bỏn 
xẻn thì mới có thê bố thí. 

-_ Này các Tỷ-kheo, nếu có chúng sinh nào không 
biệt bô thí và quả báo của việc bô thí, như Ta đã 
biết về quả báo của việc bồ thí, những chúng sinh 
như vậy nơi bữa ăn, từ khi bắt đầu cho đến lúc kết 
thúc, không đem bô thí chút ít cho người khác mà 
tự mình ăn thì biết người có tâm tham lam, bỏn xẻn 
tật không thể bồ thí. Vì SaO vậy? 

Này các Tỳ-kheo, về thời quá khứ có vua tên 
Kim Sắc, gôm đủ tướng mạo đoan nghiêm, khác 
thường, thành tựu sắc thân tôi thượng, thù thăng VI 
diệu. Vua Kim Sắc này vô cùng giàu có, của cải 
vật dụng đây dẫy, vàng bạc châu báu đủ loại, tiên 
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bạc, xe cộ, voi ngựa, trâu bò vô sỐ không thể kế 
xiết. 

Vua Kim Sắc đóng đô tại thành Nhiêu kim, 
cung điện của vua ở giữa thành ấy, chiều đài theo 
hướng Đông tây là hai mươi do- tuân, chiêu rộng 
theo hướng Nam bắc là Dảy do- tuân. Dần chúng 
khắp thành đều khá giả, no âm, sống sung sướng, 
an lành. Cả nước có năm mươi bảy ức thôn âp làng 
xóm, dân chúng Ở Các nơi ấy đều sông trong cảnh 
sung túc, an vui. Sáu vạn núi sông mỗi vùng đều 
có thành lớn, trong thành có chủ thành, dân chún 
cũng đông đúc với cuộc sống no đủ, an lạc. SỐ 
quan lại trong triều cùng số hâu cận nhà vua gồm 
đến một vạn tám ngàn người, thể nữ trong cung là 
hai vạn. Nhà vua thông thạo vương pháp, nương 
nơi giáo pháp để cai trị phép nước nghiêm minh vì 
vua luôn thực hành đúng pháp. Vua Kim Sắc ưa 
chuộng thực hành bồ thí, có thê đem bồ thí tất cả 
những gì thuộc sở hữu, cho đến cả thân thể của 
mình. Thời ây, tuổi thọ của con người là tắm vạn 
bốn ngàn năm. 

Một hôm, vua Kim Sắc ở nơi thanh vắng, tịch 
tĩnh, tư duy với ý nghĩ: ' “Ta không nên thu thuế của 
tật cả những người buôn bán, cũng không thu thuế 
của dân chúng. ˆ 

Suy nghĩ như vậy rôi, vua bèn cho gọi các đại 
thần tả hữu, nội ngoại, các bộ, bá quan và ra lệnh: 
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— Từ nay về sau, tất cả dân chúng, mọi kẻ buôn 
bán đều không bị thu thuế. Ta tha thuê cho muôn 
dân khắp cõi Diêm-phù-đề này. 

Nhà vua đã dùng phương tiện như thê, trải qua 
nhiêu năm theo đúng pháp để trị nước. 

Vào một thời g1an khác, trong nước có ngôi sao 
xâu xuất hiện, nên liên tiếp những mười hai năm 
trời không mưa. Có một người Bả-la-môn giỏi về 
tướng thuật, chú luận, rảnh vê khoa chiêm tĩnh đã 
biết rõ về ngôi sao xấu kia bèn đến hoàng cung yết 
kiến vua. Đến nơi người Bà-la-môn tâu vua: — Nay 
Thiên tử nên biết, sao xâu xuất hiện là điềm chăng 
lành, nên trong mười hai năm liên trời sẽ không 
mưa. 

Vua Kim Sắc nghe nói như vậy, thì hết sức xót 
xa, than thở, nói: 

- Khô thay cho những người dân nơi cõi Diêm- 
phù-đê này! Khô thay cho những người dân nơi cõi 
Diêm-phù-đề của ta! Biết đến bao giờ nơi cõi 
Diêm-phù-đề của ta mới được sung túc, an lạc? 
Người vật luôn đông đúc, phôn thịnh. Phải chăng 
chăng bao lâu cả cõi nước nảy sẽ trở nên trông 
văng không còn có dân chúng? 

Trong giây lát, vua Kim Sắc không than thở 
nữa mà suy nghĩ: “Những người giảu có luôn chứa 
để nhiêu tài sản, thực phẩm, trong mười hai năm 
họ có thê qua khỏi, không chết. Nhưng người bân 
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cùng của cải ít ỏ1, thực phẩm thiếu thốn, làm thế 
nào họ sống được? Mười hai năm đó làm sao họ có 
thể vượt qua?” 

Nhà vua lại tư duy: “Nay ta phải cho thu gom 
tật cả thực phẩm trong cõi Diêm-phù-đề này đề lại 
một chỗ. Tât cả nhà cửa trong ngoài, tất cả thôn 
xóm, thành â âp, tật cả mọi người trong cõi nước của 
ta, những aI có lương thực đều phải nộp tập trung 
về nơi các kho để tính biết được số lượng. Tất cả 
dân chúng trong cõi Diêm-phù- -đề, cân biết đúng 
SỐ lượng nhân khẩu sẽ dùng lương thực có được 
chia đều cho họ trong mười hai năm.” 

Suy nghĩ như vậy rôi, nhà vua liên cho gọi các 
đại thân hâu cận, các bộ trong ngoài, trăm quan, tật 
cả các ty sở trực thuộc, những vỊ quan trông coI các 
nơi đó đều tập hợp về hoàng cung. Nhà vua ra lệnh: 

— Các khanh hãy đi khắp mọi vùng trong cối 
Diêm- phù những nơi nào có lương thực, đều thu 
som tât cả lại để tính biết được sô lượng. 

Lệnh vua ban ra đã được các quan thực hiện 
nhanh chóng. Sau đó, các quan thừa hành lệnh vua 
cùng vào triêu tâu: 

— Chúng thân đã gắng hết sức tâm lực để hoàn 
thành nhiệm vụ được giao. Lương thực trong khắp 
cối đã được thu gom, tập trung nơi các kho chứa. 
Xin đợi lệnh của đại vương. 

Bấy giờ, vua Kim Sắc cho gọi những người giỏi 
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về tính toán, về số sách trong cõi Diêm-phù-đề ban 
chỉ dụ: 

— Các khanh phải đi đến tất cả mọi nơi trong 
cõi Diêm-phù-đề, để tính toán năm đúng về sô 
lượng nhân khẩu, từ ta là người đầu tiên, nhân đó, 
đối chiễu với lương thực để xét cấp theo hướng 
bình quân. 

Những người này tuân theo dụ của vua, lần lượt 
thực hiện công việc kế trên. 

Số lượng của tất cả dân chúng trong cõi Diêm- 
phù-đê đều được tính biết đây đủ, các người ghi 
chép làm tờ trình dâng lên vua. 

Lúc ấy, vua Kim Sắc là người đứng đầu muôn 
dân trong cõi Diêm-phù-đê, đã đích thân trong COI 
công việc chia đều lương thực. Nhờ vậy nên trong 
suốt mười một năm tất cả dân chúng không bị chết 
đói. 

Hơn mười một năm, một tháng, tại nhiều nơi 
chỗn trong nước, lần lượt đã có hoặc đàn ông hoặc 
đàn bà bị đói. Vì sao? Vì lương thực đã sắp khô 
cạn. Chỉ còn có mười một tháng nữa mà đã có 
nhiêu người nam hoặc nữ ở các nơi trong nước bị 
đói khát sắp chết. 

Lúc ấy, tật cả lương thực trong cõi Diêm-phù- 
đề đã hết sạch, tất cả các kho chứa đều trồng trơn, 
duy nhất chỉ còn năm thưng cơm đủ để cấp cho một 
người ăn trong một ngày cùng dâng lên vua Kim 
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Sắc dùng vào một bữa. 

Khi ấy, có một người trong đời quá khứ đã trải 
qua bỗn mươi kiếp thực hành hạnh Bô-tát, vừa đến 
thê giới Ta-bà này, thấy nơi khu rừng kia có hai 
chúng sinh là hai mẹ con mà cùng làm việc dâm 
dục. Bô-tát thấy thế rôi tự than thở: 

— Chúng sinh hết sức xấu ác như vậy thì phiên 
não ở ngay trong tâm ý họ. Con cái được mẹ nuôi 
dưỡng lại đi làm việc sai trái. Ở đâu lại có pháp ác 
như thế. Nay ta không vì hàng chúng sinh này, 
không vì những chúng sinh làm việc phi pháp. 
Việc phi pháp bị tham dục cầu nhiễm, bị tà kiên 
tham ác che lấp tâm trí, nên không biết cha mẹ, 
không biết các bậc Sa-môn, Bà-la-môn, không biết 
giữ gìn tộc họ, không kính trọng các bậc tôn 
trưởng, không nghĩ nhớ ân xưa. Ta nay không vì 
lợi ích của các chúng sinh vô cùng xấu ác như thế, 
hạnh giác ngộ của ta nay chỉ nên tạo lợi ích cho 
chính mình mà thôi. 

Bồ-tát đã khởi tâm như thế, liên đi đến bên một 
cội cây khác, Tương vào cội cây, kiết ø1à phu tọa, 
thân ngay niệm chánh. Khi ây, Bồ- tát tùy thuận 
quán sát sự sinh diệt của năm thủ âm. Sắc này tập 
khởi, sắc này hoại diệt. Cũng như thê, đây là thọ, 
đầy là tưởng, đây là hành, đây là thức tập khởi, 
thức này hoại diệt. Bồ-tát đối với năm thủ âm tùy 
thuận quán sát như vậy, chưa bao lầu thì tất cả các 
pháp tập khởi đêu tiêu tan. Đã biết được rôi, nhờ 
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nhân duyên này Bô-tát chứng đắc Duyên giác, bèn 
nói kệ: 

Do ái nên sinh khổ 

Vì thể nên bỏ ái 

Thích sống nơi chốn riêng 

Giống fÊ giác mỘt sửng. 

Bấy giờ, Bích-chi-phật Duyên giác Thê Tôn, 
suy ngÌĩ: 

— Ta vì quyết chí đem lại lợi ích cho chúng sinh 
nên đã thực hành nhiều hạnh khô, nhưng thật sự 
chưa tạo lợi ích cho một chúng sinh nào! Hôm nay, 
ta thương tưởng đến họ và sẽ vì họ tạo nhiêu lợi 
ích, nhất là đối với người nào nơi chỗn nào cho ta 
thọ nhận âm thực. 

Đức Bích-chi-phật Duyên giác Thế Tôn đạt 
được Thiên nhãn thông thanh tịnh hơn người, quan 
sát khắp cõi Diêm-phù-đê, thấy tất cả lương thực ở 
cõi đây đều đã khô cạn, chỉ còn có năm thưng cơm 
đủ cho vua Kim Sắc dùng trong một bữa. Bô-tát 
quan sát rồi khởi tâm suy niệm: “Ta nay nên 
thương xót, tạo lợi ích cho vua Kim Sắc. Ta sẽ đến 
chỗ vua ấy xin một bữa ăn.” Đức Bích-chi-phật 
Duyên giác Thế Tôn bèn dùng thân lực bay lên hư 
không, hiện thân cho mọi người đều trông thấy, 
thần thông ấy giống như chim Xá-cư-ni bay về 
thành Nhiêu kim của vua Kim Sắc. 

Khi ây, vua Kim Săắc đang ở trên lâu. Có năm 
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ngàn đại thần đều thây Đức Bích-chi-phật Duyên 
giác Thế Tôn kia. Trong sô các đại thân ấy có một 
vị đầu tiên trông thấy Bích-chi- phật đang từ xa tiễn 
dân đến gân, bèn nói với các vị khác: 

— Các vị hãy xem kìa! Ở đắng xa kia có một 
con chim Xá-cư-ni cánh đỏ đang bay đến đây. 

VỊ đại thần thứ hai trông thây nói: 

— Ông nhìn kỹ xeml Không phải là chm Xá- 
cư-mI cánh đỏ. Đó là quỷ ác La-sát chuyên ã ăn tinh 
lực của con người, muôn đến đây cướp lây mạng 
sông của chúng ta! 

Vị đại thần đó chỉ cho vua Kim Sắc thấy và nói 
như trên. Vua Kim Sắc phải xoa hai tay lên mặt TÔI 
mới nhìn kỹ. Khi đã thây rõ ràng, vua liên nói với 
các quan: 

— Các khanh nên biết, đó không phải là chim 
Xa-cư-ni cánh đỏ, cũng chăng phải quỷ ác La-sát 
chuyên ăn tinh lực của con người mà là Tiên nhân 
vì thương tưởng đến ta cho nên mới tìm tới đây. 

Lúc ây, Bích-chi- phật Duyên giác Thế Tôn chỉ 
trong khoảnh khắc đã đến nơi lầu của vua Kim Sắc. 
Nhà vua trông thây Bích-chi-phật Duyên giác Thế 
Tôn kia liên đứng dậy, cung kính đảnh lễ nơi chân 
ngài, xong thì trải tọa cụ tốt, thỉnh Phật an tọa, rôi 
hướng về chỗ Bích-chi-phật, thưa: 

— Có đúng ngài là bậc Tiên nhân vừa đến cõi 
nước này chăng? 


SỐ 162 - KINH NÓI KINH KIM SẮC VƯƠNG 815 


Bích-chi-phật đáp: 

— Đại vương, ta muốn khất thực cho nên đến 
đây. 

Vua Kim Sắc nghe Đức Phật nói như thế, thì 
buôn bã rơi lệ, thưa: 

— Sao hiện tại đất nước tôi lâm vào cảnh nghèo 
khô đến thế! Đã có thời toàn cõi Diêm-phù-đề này 
giàu có sung túc, an lạc, bỗng nhiên hôm nay Tiên 
nhân đến đây, tôi không thê cung cấp nỗi một bữa 
ăn ngon. 

Củng lúc, tại một nơi trong kinh thành Nhiêu 
kim có một thiêu nữ, hướng đên vua Kim Sắc nói 
kệ: 

Pháp nào gọi là khổ 

Đó chính là bần cùng 
Khổ nào nặng hơn hết 
Đó là khổ bần cùng. 

Chết khổ và nghèo khổ 
Hai khổ đêu như nhau 
Thả phải chịu khô chết 
Không sống khổ bản cùng. 

Vua Kim Săắc nghe kệ xong bèn, cho gọi đầu 
bếp đến, hỏi: 

— Khanh xem còn những thức ăn gì? Ta muốn 
cúng dường bậc Đại tiên nhân này. 

Người đầu bếp tâu: 

— Đại vương nên biết, tất cả lương thực trong 
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CÕI Diêm-phù-đề đều hết sạch, chỉ còn lại phân ăn 
đủ cho một bữa của đại vương thôi. 

Vua Kim Sắc nghe tâu như thê liền Suy nghĩ: 
“Nếu ta ăn uống thì mạng sông tạm tiếp tục, còn 
nếu không ã ăn thì mạng sông mau chấm dứt.” 

Rồi vua lại nghĩ: “Nêu hôm nay ta ăn phần cơm 
kia tất cũng không tránh khỏi chết, nêu ta không ăn 
thì cũng phải chết vậy, ta không nên giữ lấy mạng 
sông ngắn ngủi này làm gì! VỊ Đại tiên này là bậc 
trì giới thanh tịnh, tu tập đúng pháp thiện đã tìm 
đến hoàng cung, tại sao ta lại đề ngài ôm bát không 
ra đi?” 

Sau khi suy nghĩ như vậy nhà vua cho gọi các 
đại thần hầu cận, trăm quan trong ngoài... cùng 
hàng quyên thuộc đến, nói: 

— Tất cả các người đều nên tùy hỷ! Ta là vua 
Kim Sắc hôm nay xIn bô thí lân cuối củng, nguyện 
đem căn lành này cầu cho tât cả dân chúng trong 
cối Diêm-phù- -đề, từ nay đến mãi về sau, đoạn trừ 
hăn nghiệp bần cùng. 

Vua Kim Săắc phát nguyện xong bèn đem số 
thực phẩm của một bữa ăn đặt vào trong bát của 
Bích-chI-phật Duyên giác Thê Tôn, xong xuôi, nhà 
vua trao bình bát vào bàn tay phải của Bích-chi- 
phật. Lúc ấy, Bích-chi-phật Duyên giác Thế Tôn 
đúng theo pháp hành trì, dùng thân thê hiện sự thọ 
nhận chắng phải dùng ngôn ngữ. 
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Đức Bích-chi-phật Duyên giác Thế Tôn nhận 
sự cúng dường của vua Kim Sắc rôi, liên vận dụng 
thân thông bay đi. Vua Kim Sắc và đại chúng, tất 
cả đều chấp tay nhìn theo Phật thật lâu, không chớp 
mắt, cho đến khi Đức Phật kia đã bay xa quá cõi 
nước. Khi ấy vua Kim Sắc bảo với tất cả mọi người 
đang có mặt: 

— Các khanh hãy đi về nhà của mình để khỏi 
chết vì đói khát. 

Các đại thần và tất cả đều thưa: 

— Khi đại Vương an vui thì tất cả chúng thân 
cùng vui theo ngài, cùng được hưởng mọi ân ích. 
Nay chúng thần làm sao có thể bỏ đại vương mà đi 
được? 

Nhà vua nghe thế thì rơi lệ nghẹn ngào, rôi đưa 
tay lau mắt và nói: 

— Các khanh đều nên đi về nhà mình, chớ khiển 
tật cả ở lại đây mà cùng bị chết đói với ta. 

Bây giờ, tất cả các quan cùng đám quyền thuộc 
đêu rơi lệ, đưa tay lau nước mắt, rôi cùng đi đến 
gần chỗ vua, cúi đầu kính lễ nơi chân vua, xong tất 
cả đêu chắp tay hướng về vua tâu: 

— Tủy theo nghiệp ác chúng ta đã tạo ra nhiêu 
hay ít mà phải nhận lây quả bảo, cúi xin đại Vương 
chấp thuận cho chúng thân việc này, vào sáng mai 
được gặp đại vương lần cuỗi. 

Như thê, trong thời gian Bích-chi-phật Duyên 
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giác Thế Tôn kia thọ bát cơm cúng dường, khi sắp 
hướng đến nơi chôn khác đề thọ thực thì khắp bốn 
phương mây nổi cuôn cuộn, gió mắt thối lộng làm 
cho đất nơi cõi Diêm- -phù- đê đều sạch. Nửa ngày 
sau khi gió mắt thối vào cõi Diêm-phù-đề thì trời 
mưa xuông vô SỐ các loại lương thực, các thứ thực 
phẩm tươi sống, nâu chín thỏa mãn mọi nhu câu 
của dân chúng. 

Vua Kim Sắc trông thây những trận mưa như 
thê, lòng vô cùng hân hoan, thích thú, tâm sinh ý 
thiện, bèn nói với các đại thần hâu cận cùng trăm 
quan trong ngoài: 

— Các khanh thấy không! Cúng dường chỉ mỗi 
một bữa ăn sáng mà đạt được quả báo tốt đẹp như 
thế! Còn có vô lượng quả báo khác sẽ đến sau này 
nữa. 

Mưa một ngày như thế xong, đến ngày thứ hai 
rÔi suốt trong bảy ngày, những cơn mưa liên tiếp 
đồ xuông các loại thực phẩm khác như mè, đậu lớn, 
đậu nhỏ, đại mạch, tiêu mạch, đậu giang, đậu ván, 
các thứ lúa gạo ngon. 

Bảy ngày mưa tạnh, lại tiếp tục mưa từng đợt 
bảy ngày: bảy ngày mưa bơ, bảy ngày mưa dầu, 
bảy ngày mưa tiên, bảy ngày mưa vải vóc M phục, 
lại có nhiêu trận mưa xen lẫn. Trong thời lan này 
chỉ có một ngày mưa bảy báu. Đó là: vàng, bạc, 
lưu ly, pha lê, xà cừ, xích trân châu, mã não... 
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Đức Phật bảo: 

— Này các Tỳ-kheo, các thây nên biết, vua Kim 
Sắc ở thời ấy đâu phải là người xa lạ, mà chính là 
thân Ta. 

Này các Tỳ-kheo, pháp môn như thế các thây 
nên khéo nhận biết. Như có chúng sinh biết bồ thí 
và quả báo của sự bô thí như Ta đã biết về quả báo 
của sự bồ thí, hoặc từ lúc đầu cho đến cuỗi bữa ăn, 
nếu không bồ thí một phân nhỏ, trước không xả thí 
thì không được tự mình ăn. Phải lìa tâm ganh ghét, 
cầu uẽ thì mới có thê xả thí. Như thế chúng sinh 
không biết bồ thí và quả báo của sự bồ thí như Ta 
đã biệt vê quả báo của sự bô thí. 

Như vậy, nêu có chúng sinh từ đầu cho đến cuối 
bữa ăn không đem xả thí từng phần nhỏ cho người 
khác mà tự mình ăn, thì biết các chúng sinh ấy có 
tâm ganh ghét, cầu uễ cho nên không thể bồ thí. 

Bây giờ, Đức Thế Tôn nói kệ: 

Trước tạo thiện, bất thiện, 
Không mắt nghiệp tội phước 
Thân cận người trí tuệ 
Không mắt nghiệp vãng lai. 
Lời thiện trong Thánh chúng 
Không mắt nghiệp nói năng 
Người trí ân, báo án 

Không mắt nghiệp đã tạo. 
Nghiệp thiện là đúng đắn 
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Bất thiện là xấu xa 
Hai nghiệp đêu có báo 
Nhất định đạt quả thật. 

Khi Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các 
Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Uu-bà-tắc, Uu-bà-di, các bộ 
chúng Trời, Rông, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, 
Ca-lâu-la, Khẳn-na-la, Ma-hâu-la-già, tất cả hội 
chúng nghe lời Phật dạy đều rất hoan hỷ. 


L] 
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PHẬT NÓI KINH NHÂN DUYÊN 
CỦA VUA DIỆU SẮC 


Hán dịch: Đời Đường, Pháp sư Nghĩa Tịnh. 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Thế Tôn ở tại khu lâm viên Kỳ- 
đà, Cấp cô độc, thuộc nước Xá-vệ. 

Bây giờ, Đức Thế Tôn vừa xuất định, vì bốn 
chúng giảng. nói pháp vi diệu, cam lộ vô thượng. 
Khi ây, có vô lượng trăm ngàn đại chúng trước sau 
vây quanh Đức Phật, những vị này các căn đêu bất 
động, chăm chú lăng nghe các pháp cốt yêu. Các 
vị Bí-sô xem thấy toàn bộ đại chúng thân tâm đều 
tịch tĩnh, ân cần nghe pháp như vậy nên có sự nghi 
ngờ bèn bạch Phật: 

- Bạch Đức Thế Tôn, cúi xin Ngài từ bi dứt trừ 
lưới nghi nơi chúng con. Đức Như Lai Đại Sư là 
Bậc Pháp Vương Vô Thượng, hôm nay trên bảo 
tòa giảng pháp cho đại chúng, vì sao họ hết sức ân 
cần, thân tâm không dao động, lắng nghe pháp vi 
diệu như uỗng nước cam lộ? 

Đức Thế Tôn dạy: 

— Này các Bí-sô, thuở xưa ta đã từng cầu pháp 
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với tâm ân cân, cung kính, tôn trọng như thế. Các 
ông hãy lắng nghe và khéo nhớ nghĩ, Ta sẽ giảng 
nói về nhân duyên đó. 

Về thời xa xưa nơi thành lớn Bà-la-nê-tư có 
một vị vua tên là Diệu Sắc, lây giáo pháp trị dân 
nên đất nước phôn vinh giàu mạnh, dân chúng 
đồng đúc, an lạc, không có chiến tranh giặc thù 
quây phá, cũng không có các thứ tai họa bệnh dịch, 
lương thực dôi dào, súc vật nhiều, phong cảnh tốt 
tươi, ø1ó mưa thuận hợp. Nhà vua ban ân chăm sóc 
muôn dân như đôi với con một. Lại có lòng kính 
tin, tâm ý thích nẻo hiên thiện, phát nguyện kiên cô 
để tự lợi và lợi người, tâm Từ bi dốc cầu pháp lớn, 
lo cho dân, yêu mên các quan, trừ bỏ sự tham lam 
bón xẻn, thường bô thí rộng rãi. Phu nhân của vua 
tên Diệu Dung, điện mạo xinh đẹp, cử chỉ đoan 
trang, các đức viên mãn nên được mọi người quý 
chuộng. Vua và hoàng hậu chỉ có một người con 
trai tên Đoan Chánh. Thải tử tuy còn nhỏ nhưng đã 
hiện rõ tánh nhân từ, trung hiểu, vua cha rất yêu 
thương, không hề lìa xa một bước. 

Thời gian sau, vua Diệu Sắc dốc tâm mong câu 
pháp vi diệu thù thắng, nên triệu tập quân thân và 
bảo: 

— Ta đối với pháp vi diệu lòng vô cùng khao 
khát ngưỡng mộ, các khanh hãy vì ta mà đi tìm hỏi. 

Các vị đại thần tâu vua: 
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— Đại vương nên biết, chỉ khi nào Đức Thế Tôn, 
Đắng Đại Giác xuất hiện ở đời mới có pháp vi diệu 
vô thượng. 

Vua bảo quân thân: 

— Nay tuy không có Phật ra đời nhưng các 
khanh cũng nên thử tìm giáo pháp cho ta. 

Bây giờ, nhà vua bèn đem thùng đựng đây vàng 
bạc, châu báu treo trên cây phướn, đánh trông bô 
cáo cho mọi người khắp nơi cùng biết: 

— Ai có thê giảng nói pháp thù thắng cho ta, ta 
sẽ đem rương vàng này đáp đền ân đức và hòa tấu 
các thứ âm nhạc đê ca ngợi, chúc mừng người đó. 

Nhà vua kêu gọi như vậy, trải qua thời gian dài 
mà vẫn không một người nào có thể thuyết pháp 
được, nên càng ôm lòng ưu tư, mong đợi, ngưỡng 
mộ. 

Lúc đó, trời Đề Thích quan sát khắp trân gian 
xem người nảo thiện kẻ nào ác, ai đôi với nhân thù 
thăng tâm không biếng trễ... Trời Đề Thích trông 
thây vị vua Diệu Sắc này vì pháp mà lo buôn, nên 
suy nghĩ: “Vua Diệu Sắc đây đã từ lâu mong câu 
pháp thù thắng, ta hãy thử nghiệm xem hư thực thế 
nào.” 

Trời Đề Thích liên hóa làm một Dược-xoa lớn 
thân hình, tay chân kỳ dị, mặt mũi rất dễ sợ, đi đến 
ø1ữa mọi người nơi hoàng cung và tâu với vua: 

— Nhân giả cầu pháp thù thăng, ta có thê thuyết 
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giảng được. 

Nhà vua nghe pháp âm thì vui mừng khôn xiết 
bảo Dược-xoa: 

— Chúa Mật Tích có pháp vi diệu, thật may mắn 
thay! XIn ngài hãy thuyêt giảng, tôi xin được nghe. 

Dược-xoa bảo: 

— Nay đại vương có tâm khinh thường giáo 
pháp, cho giáo pháp dễ nghe nên bảo ta thuyết 
giảng liên, sự việc không thê như thê. Ta đang bị 
đói làm sao thuyết pháp cho ngài được? 

Nhà vua nghe nói vậy, liền ra lệnh cho vị quan 
đâu bếp đến, bảo: 

— Có thức ăn nào ngon nhất, hãy mau đem đến 
dâng cho thân. 

Dược-xoa bảo: 

— Ta không dùng thức ăn của hoàng gia đâu, ta 
chỉ thường ăn máu thịt người được nâu chín. 

Vua hỏi: 

— Máu thịt người làm sao có thể tìm có ngay? 

Dược-xoa nói: 

— Nhà vua nên đem đứa con yêu quý của ngài 
đến đây. 

Vua nghe nói vậy liên suy nghĩ: “Đã từ lâu ta 
chịu gian khô tìm câu pháp thăng diệu, nay nghe 
được pháp âm, đó là điêu vô giá. ˆ 

Khi ấy, thái tử Đoan Chánh đang đứng bên 
cạnh phụ vương, nghe nói vậy bẻn quỳ xuống tâu 
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VỚI vua cha: 

— Cúi xin phụ vương chớ sinh lo buôn, điều 
mong câu của phụ vương sẽ được mỹ mãn, con có 
thê đem thân dâng cho Mật Tích ăn khỏi đói lòng. 

Vua bảo: 

— Con vì thấy được sự lớn lao của việc cầu pháp 
nên xả bỏ thân thê đáng yêu quý của mình. Lành 
thay bậc Trượng phu! Tùy theo ý con muốn. 

Thái tử Đoan Chánh liền đem thân đến dâng 
cho Dược-xoa. Dược-xoa nhận lời, nói với nhà vua 
Và mỌI nĐØười: 

— Hãy xé thân thái tử ra cho ta uống máu, ăn 
thịt. 

Nhà vua tuy biết rõ điều này, nhưng vì lòng 
khát ngưỡng giáo pháp sâu xa nên không sợ hãi. 

Chúa Mật Tích lại bảo nhà vua: 

— Ta hãy còn đói lắm, hãy cho ta người vợ yêu 
quý của ngàải. 

Khi ấy, phu nhân Diệu Dung cũng đang đứng 
bên cạnh vua, nghe nói như vậy liên xin vua cho 
đem thân mình dâng lên Dược-xoa, giống như thái 
tử. 

Dược-xoa đã ăn uống máu thịt của phu nhân 
Diệu Dung tôi lại bảo nhà vua: 

— Ta vẫn chưa no mà hãy còn đói lãm! 

Vua nói: 

- Chúa Mật Tích đã ăn hết vợ và con tôi mà vẫn 
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còn bảo đói, bây giờ tùy ý Thần chọn, tôi xin cung 
cấp đủ, tâm không hê thoái chuyền. 

Dược-xoa nói: 

- Tự thân của vua hãy đem đến cho ta ăn. 

Vua nói: 

— Lành thay! Thật không dám tiếc! Nhưng thân 
tôi chết thì làm sao được nghe pháp? Nay tôi xin 
nghe diệu pháp trước và thọ trì xong, lúc ây tôi sẽ 
xả thân dâng lên Thân. 

Bây giờ, Dược-xoa bảo vua đứng dậy, ở trong 
vô lượng trăm ngàn vạn ức đại chúng, thuyết kệ 
thù thắng vi diệu: 

Do ái nên sinh buồn 

Đo ái nên sinh sợ 

Nếu người lìa được ái 
Không sợ cũng không buôn. 

Nhà vua đã nghe được pháp thù thăng vi diệu 
ây, tâm sinh hoan hý vô lượng, bảo chúa Mật Tích: 

— Tôi đã nghe pháp và phụng trì như thế, bây 
giờ Thân có thể tùy ý ăn thịt thân tôi. 

Lúc ây, trời Đế Thích thây vua dốc lòng vì 
pháp, thân tâm bất động như núi Diệu Cao, biết 
chắc nhà vua sẽ chứng đắc đạo quả Vô thượng 
giác, nên bỏ tướng Dược-xoa, hiện lại hình Đê 
Thích, tâm rất hoan hỷ, dung mạo vuIl vẻ tiễn đến 
trước, một tay dắt thái tử, một tay năm tay phu 
nhân, bảo nhà vua: 
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— Lành thay! Lành thay: Đúng là bậc Trượng 
phu hiển thiện khoác áo giáp bên chắc phá tan giặc 
phiên não, tế độ kẻ ngu mê ra khỏi biến sinh tử. Ta 
nhận thấy rõ tâm dũng mãnh này nên chắc chăn 
chẳng bao lâu tất sẽ thành Vô thượng Chánh đẳng 
Bô-đê, vợ con của ngài nay ta xin đem giao lại. 

Nhà vua thưa với trời Đề Thích: 

— Lành thay! Lành thay! Thiên chủ Kiều-thi-ca 
thể hiện rõ tâm đại Từ bị, là bậc Thiện tri thức đã 
làm mãn nguyện tâm mong câu giáo pháp của tôi. 

Khi ấy, trời Đế Thích ở trong đại chúng bỗng 
nhiên biên mắt. 

Đức Thể Tôn bảo các Bí-sô: 

— Ý các thây thê nào? Các thây chớ nghĩ về điều 
øì khác. Vua Diệu Sắc khi đó tức là Ta, thái tử 
Đoan Chánh là La-hỗ-la, phu nhân Diệu Dung là 
Da-thâu-đà-la. 

Các thây nên biết! Ta thuở xưa vì dốc cầu pháp 
nên đã xả bỏ vợ con yêu quý, đến cả thân mình còn 
không tham tiếc huông øì là các vật khác. Do nhân 
duyên ấy cho nên ngày nay có được tất cả đại 
chúng theo Ta nghe pháp, chuyên tâm lãnh hội, thọ 
nhận không hề mỏi mệt, nhàm chán. Lại do thuở 
xưa Ta câu pháp quên cả nhọc nhăn, nên hôm nay 
cả đời vì chúng sinh thuyết pháp cũng không hè 
nhọc mệt. 

Này các Bí-sô, hãy học theo hạnh cung kính, 
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tôn trọng, dốc cầu thắng pháp của Ta. Đã nghe giáo 
pháp rôi thì đúng theo lời dạy tu tập chớ có buông 
lung. 

Các Bí-sô và các chúng Trời, người nghe Đức 
Phật dạy xong, đêu hoan hỷ phụng hành. 


L] 


SỐ 164 


PHẬT NÓI KINH VUA SƯ TỬ 
TÓ-ĐÀ-BẢ KHÔNG ĂN THỊT 


Hán dịch: Đời Đường, Sa-môn Trí Nghiêm. 

Ta nhớ vô lượng kiếp quá khứ 

Có vua tên là Tổ-đà-bà 

Vua đó một hôm dạo Irong rừng 
Quản thân đi theo săn cảm thủ 

Bông đâu sấm sét nồi CcuÔng phong 
Mọi người kinh hoàng, đêu phân tán 
Chỉ một mình vua lạc vào nui 

Gặp sông chết giấc không người giúp. 
Có sư tử cái chốn núi sâu 

Thấy vua một mình xáp lại gần 

Chúng sinh nghiệp ác duyên đời trước 
Gieo mâm địa ngục khổ vồ tận. 

Vua cùng sư tử duyên tiên kiếp 

Dục tình khởi dậy cùng giao hợp 
Nhiễu kiếp ăn thịt, giết chúng sinh 
Kết tập nghiệp vào thai sư tứ 
Liên sinh thân người đấu sư tử 
Pha lán trượng phu và vua thủ 
Trưởng thành nhanh chóng mạnh võ 
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Cùng. 

Hỏi mẹ họ hàng và thân thể 

Sư tứ mẹ đáp lời con hỏi 

Cha con vua Tổ-đà, nước Kiệt 
Con nghe vội đến để kiếm tìm 
Nước Ma-kiệt-đề nơi vua cha 
Trình bày kể lề hết sự tình. 

Vua nghe tự biết nhận làm con 
Nhưng vì vua cha tuổi đã già 
Đăng quang con mới lên làm vua 
Hiệu là Sư Tứ Tố-đà-bà. 

Ngự điện triểu chính trị muôn dân 
Sư tử dân dà nghiệp ác cũ 

Nhiêu kiếp ăn thịt hại chúng sinh 
Làm vua nhưng không ăn lúa gạo 
Chỉ ăn chỉm thú ở núi sông 

Khi sắp cung tiễn các thứ thịt 
Thình lĩnh bị chó ngoạm tha đi, 
Thiếu thịt đâu bếp Sợ vua chém 
Vội chạy tìm bắt đứa trẻ con 

Lén chặt đâu, cổ và chân tay 
Nấu hết trong vạc đem cung tiễn. 
Vua ăn thịt đó khen rất ngon 
Ham thích chất thịt như đốt củi 
Vua hỏi Thực quan: Thịt gì thể? 
Thực quan hoảng sợ tấu vua rõ 
Vua tha tội hết, chớ buôn lo 

Mỗi ngày cung tiến thịt này đến 
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Đầu bếp vâng lời đại vương dạy 
Đối dạng môi ngày trộm một trẻ. 
Trộm băt nam nữ đã nhiễu năm 
Giống như La-sát, như điễu hâu 
Dần chúng trong Hước mặc äão fang 
Vì mắt con ai cũng kinh hoàng 
Nắm tay ngơ ngác cùng nhau hỏi 
Nghẹn ngào chỉ biết nói trời cao. 
Người Irons xóm bắt Ø1ữ tÊn giặc 
Giặc bêp tô không. phải do tôi 

Mọi người nghe vậy can giản vua 
Vua nghe phân Hộ, giản dữ trách. 
Báy giờ âm thâm bắt trẻ con 

Từ nay môi ngày bắt mỘI người 
Đòng họ, quan dán, ăn thứ tự 

Như dê trong chuông bị kéo đi. 

Cả nước tuyệt vọng không: Hơi cáo 
Cừng đến VƯƠNg Cung muốn trừ vua 
Vua ở lầu cao cúng quỷ thần 

Xin chim ưng đưa thoát nạn nảy. 
Nếu được chữn bay giữ các cối 
Đầu vua trăm nước củng thần núi 
S1 tử thu dữ quen thỏi ác 

Liên được chim giúp bắt các vua, 
Trói nhốt trên núi cao chót với 

Bắt được chín mươi chín quốc VƯƠNg 
Chỉ thiểu một vua, định đem tế 

Sự tử hạ xuống để kiếm tìm. 
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Lúc ấy Bồ-tát, vua Vương xá 

Hiệu Văn Nguyệt đang tăm trong vưởn 
S1 fử thấy vua ngôi đá ngọc 

Với đến kéo tay muốn bắt đi. 

Lục ấy vua Văn Nguyệt rơi lệ 

Sw tử hỏi vua vì cớ chỉ 

Ta nghe đại vương trí dũng mãnh 

Bỏ- tát không tiếc thân, của cải 

Nếu cũng như đây nên phải I nhân 

Làm sao tự tại được sâu khô? 

ăn Nguyệt đáp vua Sư tử rằng: 

Tá át cả sâu khô chăng bằng Từ 

Bồ-tát tu hành đại Từ bỉ 

Tôi nay lo vua trăm nước kia 

Một đời phú quỷ chủ thiên hạ 

Ngày nay giam nhốt, chết gần kê 

Ta cùng trăm nước cầu pháp Phật 
Thỉnh được Pháp sư từ xa đến 

Chưa được nghe pháp thầy truyền trao 
Muôn dân khát ngưỡng chưa từng nghe. 
Ngài thả tôi ra trong bảy ngày 
Cung dường Tam bảo nghe pháp âm 
Tập hợp quần thân dặn trao pháp 
Tảm ngày tôi sẽ đến đại vương. 

Do vì Bồ-tát không dõi trả 

S1 tứ hẹn vua đúng bảy ngày 

Tám ngày Văn Nguyệt rời thành đến 
X4 thán đem thí Sư tử Vương. 
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Lục đó Sư tử như máy hiện 

Bắt lấy Văn Nguyệt đem trước chúng. 
S1 tứ hỏi vua sao không sợ 

Dám ra trước ta như vua thú. 

Văn Nguyệt đáp lời vua Sư tử: 

Thân này hư giả thí đại vương 

Thà bỏ trăm ngàn thân và của 
Không phạm dõi lời đúng hẹn vua. 
Dung mạo vui vẻ phương tiện nói: 
Cho ta giây phúi nói nhân duyên 
Ngài muốn củng tế quỷ thân tà 

Tai họa cho ô ông và thân thiện. 

Mười phương cối Phật các Thánh hiển 
Nhiêu kiếp ngài không nghe biết tên 
Thân này nhân duyên họp hư giả 
Mạng người điện chớp không tôn tại 
Năm căn, sáu thức không nhán ngã 
Mặt, tai, mũi, lưỡi xúc làm nhân ` 
Hiện tượng đêu biến hóa như huyễn 
Chúng sinh vọng tưởng chấp làm cháu. 
Xét lại thân từ đầu đến cuối 

Chăng có một chỉ nào thường còn 
Trong sát-na như bọt nước tan 

Khổ, già, bệnh, chết cũng vô thường. 
Ngày nay dùng thịt để nuôi thân 

Cứu cánh không nương về nẻo thiện 
An các thịt sát sinh vô lượng 

Trong đường ác lần lượt thọ khổ. 
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Bấy giờ Văn Nguyệt thuyết các kệ 
Khuyến hóa Sư Tử Tổ-đà vương 
Sư tứ nghe xong, liên hôi tâm 

Suy ra tướng thể thật vô ngã. 

Sư tử hỏi vua tính thể nào 

Củng tế thân vui không có tội. 
Văn Nguyệt đáp: Vua lo ăn chay 
Ăn chay không tội, Củng fẾ trời 
S1 tứ váng lời dáng thân nủi 

X4 thán thí cùng vua Văn Nguyệt. 
Các vua bị nhốt chồn núi rừng 
Đều đem giao lại vua Văn Nguyệi 
Văn Nguyệt dẫn về nơi cổ quốc 
Đặt vào vương Vị trị muôn dán, 
Và đưa Sư Từ Tố-đà Vương: 

Trở về CHHg của Ma-kiệt-để 

Cùng với các quan và trăm họ 

Cả nước ấn chay không sát sinh. 
Bấy giờ Văn Nguyệt phát đại nguyện 
Nguyện khi ta thành Đăng Chánh Giác. 
Giải thoát tất cả khắp quân sinh 
Các vua này đêu thành Phật đạo 
Truyền trao điệu pháp cho Sư tử 
Nguyện vua tội nặng sớm tiểu IqHn. 

Lại nhớ quá khứ a-tăng-kỳ kiếp, Thích Đề- 
hoàn Nhân ở nơi cung trời Đao-lợi, do vì tập khí 
quen ăn thịt từ đời quá khứ còn lại, nên đã biến 
thành chim ưng đuổi theo chim bô câu. Khi đó Ta 
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là vua tên Thi-tỳ, vì thương xót chim bô câu kia, 
nên đã cân lường thân chim cắt thịt để thế mạng 
thay cho bô câu, vua Thi-tỳ lúc ấy chính là Ta. 

Về sau, Ta làm vua tên Văn Nguyệt, khi đó Đề 
Thích hóa làm chim ưng. Sau đó lại làm vua Sư Tử 
Tố-đà, Để Thích vì thử Ta cho nên còn bị sinh 
đường ác, huông øì là chúng sinh không biết hỗ 
thẹn, chuyên sát sinh, ăn uông máu thịt không khi 
nào thôi dứt. Tất cả chúng sinh từ vô thi đến nay, 
không ai chăng từng là cha mẹ, thân thuộc, chuyên 
đối cả trong loài chim thú, như thế nỡ nào ăn thịt 
lẫn nhau? 

Người ăn thịt, trải qua trong nhiều kiếp phải 
sinh vào loài chim thú, ăn máu thịt của kẻ khác rồi 
lần lượt đền mạng. Nếu sinh làm người chuyên sát 
hại, ham thích ăn thịt, khi chết sẽ bị đọa vào địa 
ngục A-tỳ, không có thời gian tạm dừng sự khổ. 
Như người có thể trong một đời đoạn trừ được 
nghiệp sát sinh ăn thịt, cho đến thành tựu quả Phật 
cũng không bao giờ trở lại ăn thịt. 


L] 
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PHẬT NÓI KINH NHÂN DUYÊN 
CỦA VUA ĐÁNH SINH 


Hán dịch: Đời Tổng, Sa-môn Thí Hộ. 
QUYỂN 1 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật Thê Tôn ở tại khu lâm viên 
Kỳ-đà, Cấp cô độc, thuộc nước Xá-vệ. Vua nước 
Kiều- tát-la là Thắng Quân đi đến chỗ Đức Phật. 
Đến nơi, nhà vua cung kính đảnh lễ ngang chân 
Đức Thế Tôn, rôi lui ra ngôi qua một bên, bạch 
Phật: 

- Bạch Đức Thế Tôn, xưa kia khi dốc cầu đạo 
quả Vô thượng Chánh đắng Chánh giác, Ngài đã 
thực hành bồ thí và làm các việc thiện, phước như 
thê nào? 

Đức Phật dạy: 

— Đại vương, đó là sự việc của thời quá khứ lâu 
xa. Như Lai nhớ trong Hiên kiếp khi tu hạnh bồ thí 
để câu đạo quả Vô thượng Chánh đăng Chánh giác, 
với nhân duyên của việc này, nay đại vương hãy 
lắng nghe và khéo nhớ nghĩ, Ta sẽ vì đại vương mà 
giảng nói. 
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— Đại vương, vào thời sơ kiếp, con người thọ 
vô lượng tuổi, bấy gIỜ có vua tên Bố-sa-đà. Trên 
đảnh của nhà vua bỗng nhiên sinh ra một cục thịt, 
giống. như vết phỏng phông lên và mêm như Đâu- 
la-miên. lại như tơ mịn cũng không cảm thây đau 
đớn. Đến lúc cục thịt ây đã chín muôi, tự nhiên 
bung ra sinh một đứa bé có tướng mạo vô cùng 
đoan nghiêm, tươi đẹp, thân như vàng ròng, trên 
đâu có tóc xoáy tròn giông như chiếc lọng, hai tay 
thăng dài, trán rộng, phẳng, lông mi dài cong, mũi 
cao mà thắng, thân thể cân phân đây đặn, có ba 
mươi hai tướng Đại trượng phu trang nghiêm nơi 
thân. Đứa bẻ sinh ra rôi được đưa vào trong cung. 
Nhà vua có sáu vạn cung nữ quyên thuộc, họ trông 
thấy đứa bé này thì sữa tự chảy đây, mỗi người đều 
nói: 

— Tôi xin lo việc nuôi dưỡng thái tử! 

Do đó đặt tên là Ngã Dưỡng. Hoặc có người 
nói thái tử từ nơi đảnh sinh ra nên gọi là Đảnh Sinh. 
Do đây mới gọi thái tử là Đảnh Sinh, hoặc hiệu là 
Ngã Dưỡng. 

Khi thái tử Đảnh Sinh còn bé, vui vẻ chơi đùa 
trải qua thời gian sáu đời Đề Thích, đến thời gian 
làm thái tử cũng trải qua sáu đời Đề Thích. Một 
hôm, thái tử ra khỏi hoàng cung, lân lượt dạo xem 
khắp phố phường, dân chúng, cho đến lúc vua Bồ- 
sa-đà bỗng nhiên ngã bệnh, cận thân dâng đủ các 
thứ thuốc quý đề trị liệu, tuy mọi người đều hết 
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lòng lo lắng nhưng bệnh của nhà vua vẫn không 
thuyên giảm. Nhà vua ra lệnh cho các quan hâu 
cận: 

— Các khanh hãy mau trao pháp quán đảnh của 
vua cho thái tử. 

Cận thân tuân lệnh, sai người đến chỗ thái tử và 
thưa: 

— Phụ vương lâm bệnh rất nặng, bao nhiêu 
thuộc thang đêu không thuyên giảm. Ngài lệnh cho 
tôi gọi thái tử ngay bây giờ nên trở về nhanh để 
nhận pháp quản đảnh của vua. 

Sứ thân đi nửa đường thì vua Bố-sa-đà đã tạ 
thê. Khi â ấy, quan hầu cận lại sai người chạy theo 
tiếp đến chỗ thái tử thưa: 

— Phụ vương đã qua đời, thái tử hãy mau đến 
nhận pháp quản đảnh của vua. 

Thái tử Đảnh Sinh suy nghĩ: “Phụ vương đã 
qua đời, ta có vội vã về cũng đâu kịp!” Lúc ây, các 
đại thần cùng bàn với nhau, rôi cử một đại thân cận 
vệ đi đến chỗ thái tử tâu: 

Xin Thái tử mau về nhận pháp quán đảnh của 
vua. 

Thái tử đáp: 

— Nếu ta có thê tiếp nỗi vương vị dùng chánh 
pháp trị nước tất ta sẽ nhận pháp quán đảnh. 

Cận thân lại tâu: 

— Thái tử là người nhận pháp quán đảnh. 
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Họ bản thảo với nhiêu phương thức: 

— Chúng ta nên thiết lập tòa sư tử báu và mão 
báu, lọng thêu, vẽ.. . chuẩn bị thế nảo cho đây đủ 
những thứ cần dùng vào pháp lễ, lại họp nhau trong 
thành vua đề thực hiện lễ quán đảnh. Vì thế thái tử 
sẽ đến trong cung để nhận pháp ây. 

Thái tử đáp: 

— Nếu ta có thê nỗi vương vị theo đúng chánh 
pháp thì tật cả những vật cần dùng hôm nay sẽ tự 
đến. 

Khi ấy thái tử Đảnh Sinh có một thần Dạ-xoa 
hâu cận tên Nĩ-vũ-ca, liên vận dụng thân lực đi tìm 
tòa sư tử, lọng thêu, mão báu, tật cả những vật cần 
dùng, cho đến thành ấp, làng xóm, đều đem đặt ở 
trước thái tử. Mọi người trông thấy tháy đều kinh 
ngạc việc chưa từng có. Sau đó các cận thân, dân 
chúng và binh đội hùng mạnh mới đem tơ lụa, sâm 
vóc đẹp theo y pháp quán đánh, vì muốn cho thái 
tử nhận pháp quán đảnh của họ, nên tất cả cùng 
tâu: 

— Thái tử nên nhận pháp quán đảnh. 

Thái tử nói: 

— Ta nay làm lại sao dùng tơ lụa của nhân gian 
làm pháp quán đánh để buộc nơi đỉnh đầu của 
mình? Nếu ta tiếp nối được vương vị đúng chánh 
pháp, ặt có trời đem tơ lụa vi diệu đến buộc nơi 
đảnh đầu ta. 
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Sau đó, tự nhiên trên trời giáng xuống tơ lụa vô 
cùng đẹp đẽ, quý giá, để làm công việc quán đảnh, 
tiếp nôi dòng vương vị trị nước. Lại cũng có bảy 
báu xuất hiện theo. Đó là: Xe báu, voi báu, ngựa 
báu, châu báu Ma-ni, ngọc nữ báu, thân chủ kho 
tảng báu, thân chủ binh báu. Bảy báu như thế luôn 
luôn đây đủ cùng với ngàn người con sắc tướng tột 
bậc dũng mãnh, không sợ hãi, có thể hàng phục các 
quân bình khác. 

Thời đó, có thành tên Quảng nghiêm, chung 
quanh thành đều có những rừng cây sum suê bao 
bọc, ai cũng ưa thích. Trong rừng cây ây có năm 
trăm vị Tiên nhân, dùng làm chỗ trú ngụ chuyên tu 
tập thiền định, năm thân thông. Khu rừng này lại 
có nhiêu loại chim chóc bay đến tu tập, như cò 
trắng... , chúng hay kêu la ¡nh ỏ1 làm cản trở công 
việc tu tập thiên định của các Tiên nhân. Có một vị 
trong sô các Tiên nhân â ây tên là Xú Diện, sinh tâm 
sân giận, liên niệm thân chú, khiến cho các bây 
chim đều bị gãy cánh. Lúc ấy, đàn cò trắng bị gãy 
cánh bèn men theo đất từ từ đi đến nơi công thành 
vua Đảnh Sinh. Nhà vua vừa đi xem công thành 
bên trái mới hỏi quan. hâu cận: 

— Tại sao đàn cò trăng đều tụ tập bên công thành 
này? 

Cận thần tâu: 

— Bây chim chóc ây trú ngụ trong rừng chỗ các 
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vị Tiên nhân tu thiền định, mà luôn kêu la ¡nh ỏi, 
có vị Tiên nhân giận quá bèn niệm chú làm cho 
chúng bị gãy cánh, nên chúng men theo đất đến tụ 
tập nơi cửa thành vua. 

Vua nói: 

- Những vị Tiên nhân này tại sao đối với các 
chúng sinh không có tâm Từ bị thương xót! Nay ta 
ra lệnh cho những Tiên nhân ây phải mau rời khỏi 
khu rừng kia. 

Các quan tuân lệnh đi đến chỗ các vị Tiên nhân, 
truyền lại lệnh ban ra của nhà vua. 

Các Tiên nhân suy nghĩ: “Bây giờ đại vương đã 
trị vì bốn châu lớn vô củng tự tại, chúng ta nên 
vâng theo lệnh vua đi đến dừng chân nơi khu rừng 
bên núi Tu-dI.” 

Bảy giờ, vua Đảnh Sinh lần lượt suy tư, quán 
sát, cân nhặc về các sự việc trong nhân gian. Sau 
khi đã tính toán kỹ rồi, nhà vua lại nghĩ đến từng 
loại công VIỆC. Đâu tiên, vua đi đến chỗ những 
người cày cây, trông trọt, khi đã trông thấy công 
việc, nhà vua hỏi quan hầu cận: 

— Những người này đang làm công việc gì vậy? 

Quan hầu tâu: 

— Những người này cày XỚI đất đai để trồng các 
thứ hoa màu, tùy theo chỗ đất mà cây trái sinh sôi, 
để nuôi sông họ. 

Vua nói: 
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— Ta là Thánh vương, sao lại để cho mọi người 
phải nhờ vảo sự trông trọt để nuôi sông? Trong trời 
đât có những loại trái cây tự sinh ra. 

Khi vua Đảnh Sinh vừa suy nghĩ và nói như vậy 
thì có hai mươi bảy giông cây từ trời giáng xuông. 
Nhà vua liên hỏi mọi người: 

— Đây có phải là do phước lực của con người 
đưa đến không? 

Mọi người thưa: 

— Đây là do phước lực của Thiên tử và cả của 
chúng tôi nữa. 

Lại một hôm nhà vua đi dần đến chỗ người 
nông phu trông các thứ cây đề kéo sợi, đệt vải. Nhà 
vua hỏi cận thân: 

— Những người này làm công việc gì vậy? 

Quan hầu cận tâu: 

— Đại VƯƠN, những người này đang trồng trọt 
loại cây hoa có quả, lây bông của nó để kéo sợi dệt 
thành áo. 

Vua bảo: 

— Ta là Thánh vương, sao lại để cho mọi người 
trông cây lây bông dệt áo kéo sợi? Vì trong trời đất 
đã có sẵn loại áo tốt đẹp. 

Khi vua vừa nói xong thì các loại áo tốt đẹp từ 
trời giáng xuống. Vua hỏi mọi người: 

— Đây có phải do phước lực của con người đưa 
đến không? 
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Mọi người tâu: 

— Đây là do phước lực của Thiên tử và của 
chúng tôi nữa. 

Nhà vua đi dân, lại thấy người nông dân dùng 
bông se thành chỉ để may áo. 

Vua hỏi cận thần: 

— Những người này làm công việc gì vậy? 

Quan hầu cận tâu: 

— Thiên tử, những người nảy lây bông se chỉ 
làm thành cuộn chỉ đê may áo. 

Vua bảo: 

— Ta là Thánh vương, sao lại để cho mọi người 
phải làm như vậy? Tự trong trời đất đã có áo tốt để 
dùng. 

Khi vua vừa nói xong thì có vô số áo tốt từ trời 
giáng xuống. 

Nhà vua hỏi mọi người: 

- — Đây có phải do phước lực của con người đưa 
đên không? 

Mọi người tâu: 

— Đây là do phước lực của Thiên tử và cũng là 
do của chúng tôi. 

Nhà vua lại tiếp tục du hành, trông thấy người 
nông phu lần lượt dệt từng đoạn vải đề may áo. 

Vua hỏi cận thân: 

— Những người này làm công việc gì? 
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Quan hầu cận tâu: 

— Thiên tử, những người này dàn ra khung cửi 
dệt từng đoạn vải để may áo. 

Vua nói: 

— Ta là Thánh vương vì sao phải để cho mọi 
người dệt áo che thân? Tự trong trời đất đã có sẵn 
áo đẹp để mặc. 

Khi vua vừa nói xong thì có áo đẹp vô cùng từ 
trời giáng xuống. 

Nhà vua hỏi mọi người: 

— Đây có phải do phước lực của con người đưa 
đến không? 

Chúng nhân tâu: 

— Đây là do phước lực của Thiên tử và của cả 
mỌI nĐƯỜI. 

Lúc ây vua Đảnh Sinh trông thấy các sự việc 
ây rồi bèn suy nghĩ đến phước lực của mình, nay ở 
trong cõi đời này chưa thể hiển lộ được: “Ta đã 
thông trị trong biển cả ngoài phía Nam núi Tu-di, 
bên trong cõi này rộng lớn, bên ngoài có hình như 
bánh xe, dân chúng đông đúc, giàu có, an vui. 
Thành âp, đât nước đó rât đẹp đẽ, tráng lệ, dân 
chúng ở đây với thân sắc đều ưa nhìn. Ta có bảy 
báu: Đó là: Xe báu, voI báu, ngựa báu, châu báu 
Ma-nI, ngọc nữ báu, thần chủ kho báu, thần chủ 
binh báu. Bảy báu như thế luôn đây đủ, lại có ngàn 
người con thân tướng uy nghi tột bậc, dũng mãnh, 
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không sợ hãi, có thể hàng phục được các thứ quân 
binh khác. Nếu ta là người có sức mạnh vượt bậc 
thì thích biết bao! Hôm nay xin cho nơi trong cung 
của ta mưa tiên vàng trong bảy ngày, cho đến khiến 
không một đông tiên nào rơi bên ngoài cung. ” 

Khi vua vừa suy nghĩ xong thì trời liền mưa 
xuông đây tiền vàng suốt Dảy ngày, không một 
đồng tiền nào rơi bên ngoài cung, vua tùy theo 
phước lực từ chỗ thiện căn đã tạo, cùng oai đức 
thân thông mà tự nhận được quả phước ây. 

Nhà vua liên hỏi mọi người: 

— Đây là do phước lực của người nào đưa đến 
vậy? 

Mọi người đáp: 

— Do phước lực của Thiên tử. 

Vua bảo: 

— Như các ông vừa nói là có cả phước lực của 
mọi người, vậy tại sao bây giờ không mưa tiền 
vàng đây cả châu Thiệm-bộ, tùy theo ý muốn của 
tật cả dân chúng ai cũng có thê nhặt được? Vì thế 
các ngươi nên biết, nhân duyên từ đời trước rất là 
vi điệu. 

Đức Phật nói: 

— Đại vương, vua Đảnh Sinh kia đem chánh 
pháp xử trị nơi thế gian lại trải qua sáu đời Đề 
Thích. 

Vua Đảnh Sinh lại hỏi thần Dạ-xoa hộ vệ tên 
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Nĩ-vũ-ca: 

— Có châu lớn nào còn riêng biệt chưa thuộc về 
ta? 

NT-vũ-ca thưa: 

— Tâu Thiên tử, trong biển lớn bên ngoài phía 
Đông núi Tu-di, có đại châu kia tên là Thăng thân. 
Châu ấy rộng lớn, bên ngoài như hình bản nguyệt, 
dân chúng đông đúc giàu có, an lạc, thành âp thuộc 
châu đó đều trang nghiêm, đẹp đề, chỗ ở của mọi 
người khắp cõi đều hiện rõ màu sắc khả ái. Nhà 
vua nên đên đó tùy nghi hóa độ. 

Vua Đảnh Sinh suy nghĩ: “Ta đã thống trị châu 
Thiệm-bộ này, có bảy báu và ngàn người con luôn 
vậy quanh nơi cung, lại có mưa tiền vàng trong bảy 
ngày. Ta lại nghe trong biển lớn ngoài phía Đôn 
núi Tu-di có châu Thắng thân, bây giờ ta đến đó để 
dẫn dắt, giáo hóa.” 

Vua vừa suy nghĩ xong thì thân đã bay bổng lên 
trên không trung, cùng với mười tám ức binh đội 
mạnh mẽ, ngàn người con vây quanh có bảy báu 
theo củng, chỉ trong sát-na đã đến châu Đông 
Thăng thân. 

Này đại vương, vua Đảnh Sinh ở trong châu ây 
trị vì và giáo hóa muôn dân lâu đến trăm ngàn năm, 
tùy theo căn lành và phước hạnh của mỗi chúng 
sinh ở đó đã tạo tác mà tự thọ nhận về quả phước, 
kế cả thần thông, uy đức. Trải qua thời gian như 
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vậy là sáu đời Đề Thích. 

Vua Đảnh Sinh lại hỏi thần Dạ-xoa hộ vệ Nĩ- 
vũ-ca: 

— Còn có châu lớn nào chưa được ta thông lãnh 
chăng? 

Dạ-xoa tâu: 

— Tâu Thiên tử, trong biên lớn, bên ngoài phía 
Tây núi Tu-dI, có đại châu kia tên Ngưu hóa, trong 
ngoài giáp vòng hình thể tròn đây, dân chúng đông 
đúc, an cư lạc nghiệp, thành ập lầu gác trong cõi 
ây đều đồ sộ, nguy nga, chỗ ở của mọi người hiện 
rõ hình sắc vi diệu. Nhà vua nên đến đó đề tùy nghi 
giáo hóa. 

Vua Đảnh Sinh suy nghĩ: “Ta đã thống trị châu 
Thiệm-bộ kia, có bảy báu và ngàn người con lại có 
mưa tiền vàng. Ta đã đến châu Đông Thăng thân 
thông trị, hóa độ, dẫn dắt muôn dân trong trăm 
ngàn năm, nay lại nghe nơi biển lớn bên ngoài phía 
Tây núi Tu-di có châu Ngưu hóa, ta phải đến đó để 
dẫn dắt, giáo hóa.” 

Khi vua vừa suy nghĩ xong thì thân đã nhắc 
bồng lên không trung và mười tám câu-chi binh đội 
dũng mãnh, cùng với một ngàn người con vây 
quanh, có bảy báu theo cùng, chỉ trong sát-na đã 
đến châu Tây Ngưu hóa. 

Này đại vương, vua Đảnh Sinh ở trong châu 
Tây Ngưu hóa thông trị, giáo hóa muôn dân trong 
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nhiêu trăm ngàn năm, tùy theo căn lành, phước 
hạnh của mỗi chúng sinh đã tạo mà tự thọ nhận quả 
phước, kế cả uy đức, thân thông. Trải qua thời øg1an 
như vậy là sáu đời Đề Thích. 

Vua Đảnh Sinh hỏi thần Dạ-xoa hộ vệ Nĩ-vũ- 
Ca: 

—Còn có châu lớn nào ta chưa thông trị? 

NI-vũ-ca đáp: 

— Tâu Thiên tử, trong biên lớn, bên ngoài phía 
Bắc núi Tu-di có đại châu tên là Câu-lô, trong 
ngoài g1áp vòng, hình thể vuông vức, dân chúng 
đông đúc, giảu có, an vui, thành âp nơi cõi nước ây 
đều sâm uât, trắng lệ, chỗ ở của mọi người đêu hiển 
bày sắc tướng vi diệu. Người ở châu đó luôn tự tại, 
không bị lệ thuộc, ràng buộc. Đại vương nên đến 
đó đề dẫn dắt, giáo hóa họ. 

Vua Đảnh Sinh suy nghĩ: “Ta đã thống trị châu 
Thiệm-bộ kia, có đủ bảy báu, ngàn người con lại 
có mưa tiên vàng! Rồi lại đến châu Đông Thắng 
thân, châu Tây Ngưu hóa, thông trị, giáo hóa muôn 
dân trong nhiêu trăm ngàn năm! Hây Ø1Ờờ lại nghe 
trong biên lớn bên ngoài phía bắc núi Tu-di có châu 
Câu-lô, nay ta nên đến đó để hóa độ.” 

Khi vua vừa suy nghĩ xong thì thân đã bay lên 
không trung, cùng với mười tắm câu-ch1 quân binh 
hùng mạnh, bảy báu theo kèm, ngàn người con vây 
quanh, tất cả cùng đến châu Bắc Câu-lô, chỉ trong 
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sát-na là đến bên núi Tu-di. Từ xa, nhà vua đã trông 
thây đất ở châu ấy màu trăng. Vua hỏi thần Dạ-xoa 
NĩI-vũ-ca: 

— Tại sao đất ở xứ ấy màu trắng? 

— Tâu Thiên tử, dân ở châu Bắc Câu-lô ấy chỉ 
ăn lúa thơm, hạt gạo của lúa màu trăng, có đủ 
hương vị. Người dân không phải cày bừa, trông 
trọt mà lúa tự nhiên mọc, hạt lúa dài đến bốn lóng 
tay, không có cỏ dại và lúa lép xen lẫn, trong trẻo, 
tinh khiết, đúng thời thì lúa chín, dân chúng ở châu 
ây không mắt công sức đề lây lúa gạo ăn. Bây giờ 
vua đến cõi đó cũng sẽ dùng lúa thơm để ăn. 

Nhà vua nói với các quan hâu cận: 

— Các ngươi có thấy đât ở đây màu trăng 
không? 

Các quan cùng thưa: 

—Tâu đại vương, chúng thân có thấy! 

Vua Đảnh Sĩnh bảo: 

- Người dân ở châu Bắc Câu-lô kia chỉ ăn lúa 
thơm, hạt gạo của lúa màu trắng có đủ hương vị. 
Họ không phải cày bừa, trông trọt mà lúa tự nhiên 
mọc, hạt lúa dài bốn lóng tay, không có cỏ dại và 
lúa lép xen lẫn, trong trẻo, tinh khiết cứ đúng thời 
thì lúa chín, dân chúng ở đây không mất công sức 
để lây lúa gạo ăn. Các ngươi đến đó, cũng sẽ dùng 
lúa thơm để ăn. 

Vua Đảnh Sinh cũng ở phía bắc núi Tu-di, từ 
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xa trông thấy các cây hình dáng trang nghiêm, tán 
tròn không khuyết giảm, vô cùng đẹp đẽ, ai cũng 
thích nhìn. Nhà vua hỏi Nĩ-vũ-ca: 

— VÌ sao những cây kia có hình dáng trang 
nghiêm như thế? 

Nĩ-vũ-ca tâu: 

— Người dân ở châu Bắc Câu-lô có bốn loại cây 
tạo ra vải vóc, y phục, đó là xanh, vàng, đỏ, trắng. 
Những cây ây cho ra bôn màu áo vi diệu, muôn dân 
ở châu này hoặc nam hoặc nữ, người nào cân y 
phục mặc, khi tâm của họ vừa khởi lên thì cành cây 
kia tự nhiên cong xuống cho họ tha hỗ lẫy. Đại 
vương đến đó cũng sẽ mặc y phục như họ vậy. 

Vua nghe xong bèn nói với các quan hầu cận: 

— Các ngươi có trông thấy các cây với hình 
dáng trang nghiêm, tán tròn đây đặn kia chăng? 

Các quan cùng tâu: 

— Chúng thân đêu trông thây. 

Vua bảo: 

— Người dân ở châu Bắc Câu-lô kia hiện có bôn 
thứ cây tạo ra vải vóc, y phục, đó là xanh, vàng, 
đỏ, trăng. Những cây ấy luôn cho ra bốn màu áo vi 
diệu, muôn dân ở châu â ây, hoặc nam hoặc nữ, ai 
cần y phục để mặc, thì vừa khởi tâm suy nghĩ là 
cành cây kia tự nhiên cong xuống cho họ tha hồ lây 
mặc. Các ngươi đến đó cũng sẽ được mặc y phục 
của họ. 
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Này đại vương, vua Đảnh Sinh ở châu Bắc 
Câu-lô ấy thống trị giáo hóa dân chúng trong hơn 
trăm ngàn năm, tùy theo phước lực và hạnh thiện 
của mỗi chúng sinh đã tạo mà tự thọ nhận quả 
phước kề cả thân thông, uy đức. Như vậy trải qua 
thời gian là sáu đời Đề Thích. 

Vua Đảnh Sinh lại nói với thân Dạ-xoa hộ vệ 
Nï-vi-ca: 

— Còn có châu nào ta chưa thông lãnh chăng? 

NĩI-vũ-ca tâu: 

— Tâu Thiên tử, không còn xứ nào mà đại 
vương chưa thống trị cả. Có cõi trời Ba mươi ba, 
sắc tướng trường thọ có nhiều diệu lạc tột bậc. Cõi 
trời này cao rộng, lầu gác đều kiên cô, an ôn. Đại 
vương nên đến đó để thăm chơi. 

Vua Đảnh 5¡nh lại suy nghĩ: “Ta đã thống lĩnh 
bốn châu lớn, cai trị, giáo hóa. Nay lại nghe CÓ CỐI 
trời Ba mươi ba, sắc tướng trường thọ, với nhiêu 
diệu lạc thù thăng. Cõi trời ấy hết sức cao rộng, lâu 
gác cung điện đêu kiên cô. Ta nay nên đến cõi đó.” 

Vua vừa mới nghĩ thì thân đã bay bống lên 
không trung cùng với mười tắm ức binh đội hùng 
mạnh, một ngàn người con vây quanh có bảy báu 
cùng theo. 

Đến vòng ngoài nơi núi Tu-di là bảy lớp núi 
vàng, nhà vua đầu tiên đến núi Di-dân-đạt-la. Núi 
này hùng vĩ tươi đẹp thuần bằng vàng, có bốn Đại 
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Thiên vương và các Thiên tử sống nơi đấy. Nhà 
vua đem binh đội dũng lực đến dẫn dắt, giáo hóa 
nước ấy, trải qua thời gian sáu đời Đề Thích. 

Kế đến, nhà vua tới núi Vỹ-na-niêt-kê, núi này 
cũng hùng vĩ sâm uât, thuân băng vàng, có bôn Đại 
Thiên Vương và các Thiên tử sống tại đây. Nhà vua 
đem quân binh thù thăng đến giáo hóa dẫn dắt cõi 
nước âY, trải qua thời gian sáu đời Đề Thích. 

Tiếp theo, nhà vua đến núi Mã nhĩ, núi này 
càng hùng VĨ cao vút, cây cối um tùm, tươi tốt, 
cũng thuần bằng vàng, có bốn Đại Thiên vương và 
các Thiên tử sông ở đây. Nhà vua đem binh đội 
dũng mãnh đến giáo hóa cõi nước này, trải qua thời 
gian sáu đời Đề Thích. 

Rôi nhà vua đến núi Thiện kiến, núi này cũng 
hùng vĩ không khác các núi trước, thuân băng 
vàng, có bôn Đại Thiên Vương và các Thiên tử 
sông tại đây. Nhà vua đem quân bình hùng dũng 
đến để giáo hóa, trải qua thời gian sáu đời Đê 
Thích. 

Tiếp theo, nhà vua đến núi Khư-nr-la-ca, núi 
này cũng như các núi kế trên, cũng thuân bằng 
vàng, ở đây cũng có bốn Đại Thiên Vương và các 
Thiên tử cai quản. Nhà vua cũng ra sức giáo hóa, 
trải qua thời gian sáu đời Đề Thích. 

Sau đó, nhà vua đến núi Trì trục, núi này lại 
càng hùng vĩ, xinh tươi, cao vút, cảnh quan càng 
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đẹp. thuần bằng vàng, có bốn Đại Thiên vương và 
các Thiên tử sông ở đây. Nhà vua cũng đem bình 
đội dũng lực giáo hóa cõi nước ây, trải qua thời 
gian sáu đời Đề Thích. 


L] 
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Sau khi đã đến núi Trì trục, vua Đảnh Sinh lại 
tới núi Trì song. Núi này cũng hùng vĩ, cảnh quan 
đẹp đẽ, thuần bằng vàng, có bốn Đại Thiên vương 
và các Thiên tử sông ở đây. Núi chúa Tu-di là ngọn 
cao nhất trong các núi. Phía Đông núi này có vị Đại 
Thiên vương tên Trì Quốc, cung thành của vua trời 
cũng tên là Trì quốc. Thành này ngang rộng bằng 
nhau đến hai trăm năm mươi do-tuân, chu vị thành 
là một ngàn do-tuân, trong ngoài đều trang nghiêm, 
tráng lệ. Thành Trì quôc có tường bằng vàng cao 
nửa do-tuân, trên thành vàng lại có tường Tứ nữ 
làm bằng vàng, bạc, lưu ly, pha-chi-ca. Lại có lớp 
tường thông đến ngoài đường, cũng được làm băng 
bốn thứ báu. Đất trong thành nảy cũng vi diệu, thù 
thăng, có cả trăm loại màu sắc xen lẫn để trang trí. 
Đất ở đây mịn mảng như Đâu-la-miên và tơ mêm, 
nên khi bước xuống chân lún vào, nhấc lên thì trở 
lại như cũ. Trời tung rải hoa Mạn-đà-la trên đất này 
rất nhiều, ngập cả lối đi. Khi gió thối, hương bay 
tỏa mang theo hoa héo và mưa xuống hoa mới. 
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Những con đường thành dài hai trăm năm mươi 
do-tuân, rộng hai mươi lăm do-tuân, cát vàng trải 
khắp đất, chạm vào nơi nào cũng có nước hương 
Chiên-đàn rưới thơm. Dây vàng có chuông linh 
băng vàng giăng mắc khắp bên đường đi để làm 
ranh giới cho hai phía. Lại có đủ các loại ao hỗ 
trong mát, đáy ao rải kín bằng bốn thứ báu: Vàng, 
bạc, lưu ly, pha-chi-ca. Quanh mặt ao có bốn bậc 
thang, phân đáy và các tầng cấp cũng được làm 
băng bốn thứ báu. Lại nữa trong ao hồ có đài bốn 
báu xen lẫn nhau tăng thêm sự trang nghiêm, đẹp 
đẽ. Nếu đài làm băng vàng thì trụ và cột kèo làm 
băng bạc. Nếu đài làm băng bạc thì trụ và cột kèo 
làm bằng vàng. Nếu đài làm băng lưu ly thì trụ và 
cột kèo làm bằng pha- chi-ca. Nếu đài làm bằng 
pha- ch¡-ca thì trụ và cột kèo làm băng lưu ly. Nước 
nơi các ao luôn đây ặp trong mát, thơm ngọt. Hoa 
Ưu-bát-la, hoa Bát-nột-ma, hoa Câu-mẫu-đà, hoa 
Bôn-noa-lợi-ca... phủ đây mặt ao. Lại có các loại 
chim sống ở nước bơi lượn, vui đùa trong ao, phát 
ra âm thanh vi diệu, đó là: Tiếng cao vút bay xa, 
tiếng làm vui lòng người, tiếng hay đẹp... Chung 
quanh ao lại có loại cây, hoa quả, mọc thắng đứng, 
sum suê hải hòa. Giỗng như người thợ kết hoa lây 
tơ mêm khéo léo bện lại thành vòng hoa đẹp, rừng 
cây hoa quả ở đây cũng giỗng như vậy. 

Rừng cây lại có những giống chim bay nhảy 
nơi cành cao, phát ra âm thanh hòa nhã như tiếng 
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cao vút bay xa, tiếng làm vui lòng người, tiêng hay 
đẹp dịu dàng... 

Nơi cung của Thiên vương có bốn loại cây tạo 
ra vải vóc, y phục màu xanh, vàng, đỏ, , trắng. Cây 
ấy luôn sinh ra bốn loại y phục màu sắc tươi đẹp, 
nếu chư Thiên hoặc nam hoặc nữ suy nghĩ đến y 
phục, khi tâm vừa phát sinh thì y phục liền hiện 
đến tận tay. 

Lại có nhiều loại cây tạo ra âm nhạc vi diệu như 
là ông tiêu, ống sáo, đàn cầm, đàn tranh... Nếu chư 
Thiên hoặc nam hay nữ nào suy nghĩ đến âm nhạc, 
khi tâm vừa phát sinh thì âm nhạc đã tự hòa tấu. 

Trong cung còn có những loại cây tươi đẹp, kỳ 
diệu chuyên sinh ra các thứ vòng, xuyến đeo tay, 
đeo chân, các vật đẹp đề khác để trang sức nơi thân. 
Nếu chư Thiên hoặc nam, hoặc nữ nảo muôn có 
vật đề trang sức, khi tâm vừa khởi thì các vật kia 
liền có ngay. 

Lại có các thứ thức ăn Tô-đà gồm bốn màu 
xanh, vàng, đỏ, trăng. Chư Thiên hoặc nam hoặc 
nữ nào nghĩ đến thức ăn, khi tâm mới vừa dây lên 
thì thức ăn liên hiện ra trước mặt. Nước uống thì 
có bốn loại: Mạt-độ, Ma-đạt-cang, Ca-đàm-mạt-lê 
và Bá-nang... 

Nhà cửa, lầu gác, cung điện ở đây đều hiện rõ 
vẻ uy nghiêm đường lệ, nguy nga. Các Thiên nữ 
trong cung luôn thư thái; đi, đứng, ngôi, năm đều 
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ung dung. Những khi dạo chơi đây đó đều có đây 
đủ các loại xe thích hợp trang hoàng lộng lẫy, rèm 
che chỗ Thiên nữ ngôi, rôi trỗi nhạc, đánh trông, 
xông các danh hương cùng chở đây các thức ăn 
uông. Thiên vương Trì Quốc cùng hàng quyên 
thuộc sông trong cảnh an lạc, tùy theo phước lực 
của môi người mà thọ hưởng quả thù thăng. 

Phía Nam núi Tu-di có Đại Thiên vương tên 
Tăng Trưởng, thành của Thiên vương cũng hiệu 
Tăng trưởng. Thành này dài rộng băng nhau, mỗi 
chiêu là hai trăm năm mươi do- tuân, chu vi thành 
là một ngàn do- tuân, trong ngoài đều theo đúng thứ 
lớp, đẹp mắt. Thành có tường vàng cao nửa do- 
tuân, trên thành vàng lại có tường Tứ nữ làm bằng 
vàng, bạc, lưu ly, pha-chi-ca, lại có lớp tường 
thông tới ngoài đường cũng được làm băng bốn thứ 
báu. Đất đai ở đây có cả trăm loại màu sắc xen lẫn 
lại, mịn mảng như Đâu-la-miên và tơ mềm nên khi 
bước xuống chân lún vào, nhắc chân lên thì trở lại 
như cũ. Hoa trời Mạn-đà-la tung rải khắp mặt đất, 
ngập cả lôi đi, gió thối hương thơm lan tỏa mang 
theo hoa héo và mưa xuông hoa mới. Những con 
đường trong thành dài hai trăm năm mươi do-tuân, 
cát vàng trải khắp đất, chạm vào nơi nảo cũng có 
nước hương Chiên-đàn rưới thơm. Dây vàng có 
chuông linh bằng vàng giăng mắc khắp hai bên 
đường đi để làm ranh giới cho hai phía. 

Lại có đủ các loại ao hỗ trong mát, đáy ao rải 
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kín băng bốn thứ báu: Vàng, bạc, lưu ly, pha-chi- 
ca. Quanh mặt ao có bốn bậc 'thang. phân đáy và 
các tâng cập cũng được làm băng bôn thứ báu. Lại 
nữa, trong ao hồ có đài trang nghiêm do bốn báu 
tạo thành xen lẫn nhau. Nêu đài làm bằng vàng thì 
trụ và cột kèo làm bằng bạc. Nếu đài làm bằng bạc 
thì trụ và cột kèo làm băng vàng. Nếu đài làm bằng 
lưu ly thì trụ và cột kèo làm bằng pha-chi-ca. Nếu 
đài làm bằng pha-chi-ca thì trụ và cột kẻo làm bằng 
lưu ly. Nước trong các ao luôn đây ắp trong mát, 
thơm ngọt. Các loại hoa Uu-bát-la, hoa Bát-nột- 
ma, hoa Câu-mẫu, hoa Bôn-noa-lợi-ca... phủ kín 
mặt ao. 

Lại có các loại chim sông ở nước bơi lặn, vui 
đùa trong ao phát ra âm thanh vi diệu như tiếng cao 
vút bay xa, tiếng làm vui lòng người, tiếng hay đẹp 
địu dàng... Chung quanh ao lại có các loại cây, hoa 
quả, mọc thăng đứng, sum suê, đều đặn. Giống như 
người thợ kết vòng hoa lây tơ mềm khéo léo bện 
lại thành hoa đẹp, rừng cây hoa quả ở đây cũng 
giông như vậy. 

Rừng cây ấy lại có những giống chim bay nhảy 
trên cảnh cao, phát ra âm thanh hòa nhã như tiếng 
cao vút bay xa, tiếng làm vui lòng người, tiếng hay 
đẹp dịu dàng... 

Nơi cung của Thiên vương có bốn loại cây tạo 
ra vải vóc y phục màu xanh, vàng, đỏ, trắng. Cây 
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ây luôn sinh ra bốn loại y phục mảu sắc tươi đẹp. 
Nếu chư Thiên hoặc nam hoặc nữ suy nghĩ đến y 
phục, khi tâm vừa phát sinh thì y phục liên hiện 
đến tận tay. 

Lại có nhiều loại cây tạo ra âm nhạc vi diệu như 
là ông tiêu, ống sáo, đàn cầm, đàn tranh... Nếu chư 
Thiên hoặc nam hoặc nữ nào Suy nghĩ đến âm 
nhạc, khi tâm vừa dây khởi thì âm nhạc đã tự hòa 
tâu. 

Trong cung còn có các loại cây tươi đẹp, kỳ 
điệu, chuyên sinh ra các thứ vòng xuyên đeo tay, 
đeo chân, các vật đẹp đẽ khác đề trang sức nơi thân. 
Chư Thiên hoặc nam hay nữ nào muôn có vật để 
trang sức, khi tâm vừa phát khởi thì vật kia liền 
hiện đến ngay. 

Lại có các thứ thức ăn Tô-đà gồm bốn màu 
xanh, vàng, đỏ, trăng. Nếu chư Thiên nam hoặc nữ 
nào nghĩ đến thức ăn, khi tâm vừa dây lên thì thức 
ăn liên có ngay trước mặt. Thức uống thì có bốn 
loại: Mạt-độ, Ma-đạt-cang, Ca-đàm-mạt-lê và Bá- 
nang... 

Nhà cửa, lầu gác cung điện ở đây đều nguy nga, 
uy nghiêm. Các Thiên nữ ở trong cung luôn thư 
thái; đi, đứng, ngôi, nằm đều ung dung. Những khi 
dạo chơi đây đó đều có đầy đủ các loại xe thích 
hợp trang hoàng lộng lẫy, có rèm che chỗ Thiên nữ 
ngôi, rôi trôi nhạc, đánh trông, xông các danh 
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hương cùng chở đây các thức ăn uống. Thiên 
Vương Tăng Trưởng và quyến thuộc thọ hưởng 
mọi sự an lạc, tùy theo phước lực của mình mà 
nhận lây thắng quả ây. 

Phía Tây núi Tu-di có Đại Thiên vương tên 
Quảng Mục, thành của Thiên vương cũng tên là 
Quảng mục. Thành này dải rộng băng nhau mỗi 
chiêu là hai trăm năm mươi do- tuân, chu vi thành 
là một ngàn do-tuân, trong ngoài đều theo đúng thứ 
lớp, uy nghiêm, tráng lệ. Thành có tường vàng cao 
nửa do-tuân, trên thành vàng lại có tường Tứ nữ 
làm băng vàng, bạc, lưu ly, pha-chi-ca, lại có lớp 
tường thông đên ngoài đường, cũng được làm bằng 
bốn thứ báu. Đất đai ở đây có cả trăm loại màu sắc 
xen lẫn lại rất mịn mảng như Đâu-la-miên và tơ 
mêm nên khi bước xuống chân lún vào, nhắc lên 
thì trở lại như cũ. Hoa trời Mạn-đả-la tung rải khắp 
mặt đất, ngập cả lỗi đi, ĐIÓ thôi hương thơm lan ra 
mang theo hoa héo và mưa xuống hoa mới. Những 
con đường trong thành dài hai trắm năm mươi do- 
tuân, cát vàng trải khắp đất, chạm vào nơi nào cũng 
có nước hương Chiên-đàn rưới thơm. Dây vàng có 
chuộng lĩnh băng vàng øiăng mắc khắp bên đường 
đi để làm ranh giới cho hai phía. Lại có đủ các loại 
ao hỗ trong mát, đáy ao rải kín bằng bốn thứ báu: 
vàng, bạc, lưu ly, pha-chi-ca. Quanh mặt ao có bốn 
bậc thang, phân đáy và các tầng cấp cũng được làm 
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băng bốn thứ báu. Lại nữa, trong ao hô có đài trang 
nghiêm do bốn báu tạo thành xen lẫn nhau. Nêu đài 
làm băng vàng thì trụ và cột kèo làm băng bạc. Nếu 
đài làm băng bạc thì trụ và cột kèo làm băng vàng. 
Nếu đài làm bằng lưu ly, thi trụ và cột kèo làm 
băng pha-chi-ca. Nêu đài làm băng pha-chi-ca thì 
trụ và cột kèo làm băng lưu ly. Nước trong các ao 
luôn đây ắ ặp trong mát, thơm ngọt. Các loại hoa Ưu- 
bát-la, hoa Bát-nột-ma và hoa Câu-mẫu-đà, hoa 
Bôn-noa-lợi-ca... phủ kín mặt ao. Lại có các loại 
chim sống ở nước bơi lặn vui đùa trong ao, phát ra 
âm thanh vi diệu như tiếng cao vút bay xa, tiêng 
làm vui lòng người, tiếng hay đẹp địu dàng... 
Chung quanh ao lại có các loại cây, hoa quả mọc 
thăng đứng, đều đặn, cân đối. Giống như người thợ 
kết hoa lấy tơ mềm khéo léo bện lại thành vòng 
hoa, rừng cây hoa quả ở đây cũng giống như vậy. 
Rừng cây ây lại có những giông chim bay nhảy trên 
cành cao, phát ra âm thanh hòa nhã như tiếng cao 
vút bay xa, tiếng làm vui lòng người, tiếng hay đẹp 
địu dàng... 

Nơi cung của Thiên vương có bốn loại cây tạo 
ra vải vóc y phục màu xanh, vàng, đỏ, . trắng. Cây 
ấy luôn sinh ra bốn loại y phục màu sắc tươi đẹp. 
Nếu chư Thiên hoặc nam hoặc nữ suy nghĩ đến M 
phục, khi tâm vừa dây khởi thì y phục liên hiện đến 
tận tay. 

Lại có nhiều loại cây tạo ra âm nhạc vi diệu như 


SỐ 165 - PHẬT NÓI KINH NHÂN DUYÊN CỦA VUA ĐÁNH SINH, Q. 2 863 


là ống tiêu, ông sáo, đàn cầm, đàn tranh. Nếu chư 
Thiên hoặc nam hay nữ nào suy nghĩ đến âm nhạc, 
khi tâm vừa phát khởi thì âm nhạc đã tự hòa tấu. 

Trong cung còn có các loại cây đẹp đẽ, kỳ diệu, 
chuyên sinh ra các thứ vòng, xuyến đeo tay, đeo 
chân, các vật đẹp đẽ khác để trang sức nơi thân. 
Nếu chư Thiên hoặc nam hay nữ nào muốn có vật 
để trang sức, khi tâm vừa dây khởi thì vật liên đến 
tận tay. 

Lại có các thứ thức ăn Tô-đà gôm bốn màu 
xanh, vàng, đỏ, trăng. Chư Thiên hoặc nam, hay nữ 
nảo nghĩ đến thức ăn, khi tâm vừa phát khởi thì 
thức ăn liên hiện ra ngay trước mặt. Thức uống thì 
có bốn loại: Mạt-độ, Ma-đạt-cang, Ca-đàm-mạt-lê 
và Bá-nang... 

Nhà cửa, lầu gác cung điện ở đây đều nguy nga, 
uy nghiêm. Các Thiện nữ ở trong cung luôn thư 
thái, đi đứng, ngồi, năm đều ung dung. Những khi 
dạo chơi đây đó đều có đây đủ các loại xe thích 
hợp, trang hoàng lộng lẫy có rèm che chỗ Thiên nữ 
ngôi, rôi trôi nhạc, đánh trông, xông các danh 
hương cùng chở đây các thức ăn uông. Thiên 
Vương Quảng Mục và các quyến thuộc thọ hưởng 
mọi sự an lạc, tùy theo phước lực của mình mà 
nhận lây thắng quả ây. 

Phía Bắc núi Tu-di có Đại Thiên vương tên Đa 
Văn, cung thành của Thiên vương tên A-noa-ca- 
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phạ-đề. Thành này dài rộng bằng nhau mỗi chiêu 
dài là hai trăm năm mươi đo-tuân, chu vi của thành 
là một ngàn do-tuân, trong ngoài đều theo đúng thứ 
lớp, uy nghiêm, đẹp đẽ. Thành có tường vàng cao 
nửa do-tuân, trên thành vàng lại có tường Tứ nữ 
làm băng vàng, bạc, lưu ly, pha-chi-ca, lại có lớp 
tường thông đên ngoài đường, cũng được làm bằng 
bốn thứ báu. Đất đai ở đây có cả trăm loại màu Sắc 
xen lẫn, mịn màng như Đâu-la-miên và tơ mềm, 
nên khi bước xuống thì chân lún vào, nhắc chân lên 
thì đất trở lại như cũ. Hoa trời Mạn-đà-la tung rải 
khắp mặt đất, ngập cả lối đi. Khi gió thôi hương 
thơm lan tỏa mang theo hoa héo và mưa xuống hoa 
MỚI. Những con đường trong thành dài hai trắm 
năm mươi do-tuân, cát vàng trải khắp đất, chạm 
vào nơi nào cũng có nước hương Chiên-đàn rưới 
thơm. Dây vàng có chuông lĩnh bằng vàng øiăng 
mắc khắp hai bên đường đi để làm ranh giới cho 
hai phía. Lại có đủ các loại ao hồ trong mát, đáy ao 
rải kín bằng bốn thứ báu: Vàng, bạc, lưu ly, pha- 
chi-ca. (Quanh mặt ao có bốn bậc thang, phân đáy 
và các tầng cấp cũng được làm băng bôn thứ báu. 
Lại nữa trong ao hỗ có đài trang nghiêm do bốn 
báu tạo thành xen lẫn nhau. Nếu đài làm bằng vàng 
thì trụ và cột kèo làm băng bạc. Nếu đài làm bằng 
bạc thì trụ và cột kèo làm bằng vàng. Nếu đài làm 
băng lưu ly thì trụ và cột kèo làm bằng pha-chI-ca. 
Nếu đài làm bằng pha-chi-ca thì trụ và cột kèo làm 
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băng lưu ly. Nước trong các ao luôn đây ắp, trong 
mát thơm ngọt. Hoa Uu-bát-la, hoa Bát-nột-ma, 
hoa Câu-mẫu-đà, hoa Bôn- -_noa-lợi-ca... phủ kín 
mặt ao. Lại có các loại chim sống ở nước bơi lặn 
vui đùa trong ao phát ra âm thanh vi diệu như tiếng 
cao vút bay xa, tiếng làm vui lòng người, tiếng hay 
đẹp dịu dàng... 

Chung quanh ao lại có các loại cây hoa quả, 
mọc thắng đứng, sum suê, cân đối. Giống như 
người thợ kết hoa lây tơ mềm khéo léo bện lại 
thành vòng hoa đẹp, rừng cây hoa quả ở đây cũng 
như vậy. 

Rừng cây ấy lại có những giông chim bay nhảy 
trên cành cao phát ra âm thanh vi diệu như tiếng 
cao vút bay xa, tiếng làm vui lòng người, tiếng hay 
đẹp dịu dàng. 

Nơi cung của Thiên vương có bốn loại cây tạo 
ra vải vóc, y phục màu xanh, vàng, đỏ, . trắng. Cây 
ấy luôn sinh ra bỗn loại y phục màu sắc tươi đẹp. 
Nếu chư Thiên hoặc nam hoặc nữ suy nghĩ đến M 
phục, khi tâm vừa dấy lên thì y phục liền hiện đến 
tận tay. 

Lại có những loại cây tạo ra âm nhạc vi diệu 
như là ống tiêu, ông sáo, đàn cầm, đàn tranh... Nếu 
chư Thiên hoặc nam hay nữ suy nghĩ đến âm nhạc, 
khi tâm vừa khởi lên thì âm nhạc đã tự hòa tấu. 

Trong cung còn có các loại cây đẹp đẽ, kỳ diệu 
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chuyên sinh ra các thứ vòng, xuyên đeo tay, đeo 
chân, các đồ vật đẹp đẽ khác đề trang sức nơi thân. 
Nếu chư Thiên hoặc nam hay nữ muốn có đồ vật 
đề trang sức, khi tâm vừa phát khởi thì vật kia liên 
hiện đến ngay. 

Lại có các thứ thức ăn Tô-đà gôm bốn màu 
xanh, vàng đỏ, trắng. Chư Thiên hoặc nam hoặc nữ 
nảo nghĩ đến thức ăn, khi tâm vừa phát khởi thì 
thức ăn liền hiện ra ngay trước mặt. Nước uông thì 
có bốn loại: Mạt-độ, Ma-đạt-cang, Ca-đàm-mạt-lê 
và Bá-nang. 

Nhà cửa, lầu gác, cung điện ở đây đều nguy 
nga. Các Thiên nữ ở trong cung luôn thư thái, đi 
đứng, ngôi năm đều ung dung. Những khi dạo chơi 
đây đó đều có đủ các loại xe cộ thích hợp trang 
hoàng lộng lẫy, có rèm che chỗ Thiên nữ ngôi, rôi 
trôi nhạc, đánh trồng, xông các danh hương cùng 
chở đây các thức ăn uông. Thiên Vương Đa Văn và 
hàng quyến thuộc thọ hưởng mọi sự an lạc, tùy 
theo phước lực của mình mà nhận lây quả thủ 
thăng. Như vậy là trải qua sáu đời Đề Thích. 

Tiếp đến, vua Đảnh Sinh đi về phía núi Trì 
song, nơi có năm trăm Tiên nhân đang trú ngụ. Từ 
xa họ trông thấy vua Đảnh Sinh đi tới, Tiên nhân 
Xú Diện nôi sân, nói: 

— Ông vua chuyên gây sự tranh chấp kia nay lại 
đến đây nữa! 
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Nói rồi, ông ta đưa hai tay vốc nước tạt vào 
đoàn người hộ tống nhà vua, không cho họ tiến 
đên. Khi ây, thân chủ binh nói với các Tiên: 

— Người tu tịnh hạnh nêu sinh tâm sân hận thì 
ở bất cứ nơi nảo sự tu tập cũng không thành tựu. 
Vua Đảnh Sinh đây là bậc Đại nhân từ, chăng phải 
là người để các ông nguyên rủa. 

Vua Đảnh Sinh đi dần đến chỗ các vị Tiên, hỏi: 

— VỊ nào đã ngăn cản không cho đoàn tùy tùng 
của ta đến? 

Thân chủ binh đáp: 

— Các Tiên ngăn chận. 

Vua nói: 

— Các Tiên ở đây thích làm gì nhất? 

Thân chủ binh đáp: 

— Các tiên ở đây thích bện tóc nhất. 

Vua nói: 

— Bây giờ các vị hãy cắt mái tóc ấy đi và theo 
làm người hộ tống cho ta. 

Vua Đảnh Sinh vừa nói xong thì tóc của các 
Tiên nhân thảy đều tự rụng hệt, tât cả đêu tự nhiên 
tay cầm cung tên đứng hâu bên vua. 

Lúc đó, ngọc nữ báu liền đến tâu vua: 

— Thiên tử, những vị Tiên nhần này đều là 
người tu hành, xin đại vương tha cho họ. 

Vua nói: 
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— Lùy ý. 

Các Tiên nhân ở lại chỗ cũ, nhờ dốc sức tỉnh 
tân tu tập nên chứng được năm thứ thân thông. 

Vua Đảnh Sinh cùng đoàn người hộ tống cất 
thân lên không trung bay dân về phía trước. 

Núi Tu-di có nhiều dòng nước chảy ra vào, mỗi 
dòng như vậy dài đến tám vạn do- tuân, bốn mặt 
đều rộng tám vạn do- tuân, chu vi là ba mươi hai 
vạn do-tuân. Đất dưới chân đều băng vàng, tất cả 
đêu do bốn báu tạo thành hết sức trang nghiêm đẹp 
đẽ. 

Núi Tu-di có bốn mặt vuông: mặt phía Đông do 
pha-chi-ca tạo thành, mặt phía Tây do bạc trăng tạo 
thành, mặt phía Nam do lưu ly tạo thành, mặt phía 
Bắc do vàng ròng tạo thành. Bốn góc lại có bốn 
ngọn núi cao. Ngọn phía Đông nam ngang rộng 
băng nhau, mỗi chiều là một trăm hai mươi lãm do- 
tuân, chu vi là năm trăm do- tuân, cao bốn do-tuân 
rưỡi, do lưu ly tạo thành, thần Dạ-xoa Kim Cang 
Thủ trần giữ núi này, Ngọn ở phía Tây nam ngang 
rộng bằng nhau, mỗi chiều là một trăm hai mươi 
lăm do-tuần, chu vi là năm trăm do-tuần, cao bốn 
do-tuân rưỡi, do pha-chi-ca tạo thành, thân Dạ-xoa 
Km Cang Thủ trân giữ ở đây. Ngọn phía Tây bắc 
ngang rộng bằng nhau, mỗi chiêu là một trăm hai 
mươi lăm do-tuân, chu vi là năm trăm do-tuân, cao 
bốn do-tuân rưỡi, do vàng ròng tạo thành, được 
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thần Dạ-xoa Kim Cang Thủ trấn giữ. Ngọn phía 
Đông bắc cũng ngang rộng bằng nhau, mỗi chiêu 
là một trăm hai mươi lăm do-tuân, chu vi là năm 
trăm đo-tuần, cao bốn do-tuần rưỡi, cũng do thần 
Dạ-xoa Kim Cang Thủ trần giữ. 

Núi Tu-di có bốn tâng: Tâng thứ nhất rộng một 
vạn sáu ngàn do-tuân, do bốn báu tạo thành, Thiên 
vương Kiên Thủ ở nơi tâng này, Tâng thứ hai cao 
một vạn do-tuân, rộng tám ngàn do-tuần, do bốn 
báu tạo thành, là trú xứ của Thiên VưƠng Trì Man. 
Tâng. thứ ba cao một vạn do-tuân, rộng bốn ngàn 
do-tuân, do bốn báu tạo thành, Thiên vương 
Thường Kiêu trấn giữ. Tâng thứ tư cao một vạn do- 
tuân, rộng hai ngàn do-tuân, cũng do bốn báu tạo 
thành, do Tứ đại Thiên vương cai quản. 


L] 
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QUYỂN 3 

Lại nữa, này đại vương, trên đỉnh núi Tu-dI, tức 
trụ xứ của cõi trời Ba mươi ba, có các Long vương 
ở vùng nước, đó là Long vương Nan-đà, Long 
vương Ô-ba-nan-đà, Long vương Ma-na-tư, Long 
vương Y-la-bát-đát-la. Các Long Vương này đã trải 
qua nhiêu kiếp dốc sức hộ trì thê gian, không a1 CÓ 
thê chông cự. Những Long vương ấy lại cùng với 
các trời Kiên Thủ, trời Trì Man, trời Thường Kiêu, 
Tứ đại Thiên vương lo công việc gìn giữ CỐI trỜI 
Ba mươi ba. Nêu khi nào có A-tu-la đên gầy chiến, 
tức thì các vị này đều chống cự lại khiên cho kẻ 
địch sợ hãi thoái lu1. 

Bấy giờ, vua Đảnh Sinh lại tiễn lên phía trước, 
hướng đên cõi trời Ba mươi ba. Đoàn tùy tùng nhà 
vua bị các Long vương ngăn chận. Nhà vua hỏi kẻ 
hầu cận: 

— Sao đám tùy tùng không đi tới? 

VỊ thân chủ binh đáp: 

— Tâu Thiên tử, những Long vương này ngăn 
chận quân binh. 
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Vua nói: 

— Long vương là loài súc sinh, chăng phải là 
chỗ đối địch của chúng ta. Bây giờ, tất cả Long 
vương phải hộ tông và dẫn đường theo lệnh của ta. 

Nhà vua nói xong, các Long vương liên hướng 
dẫn vua đên chỗ của Thiên vương Kiên Thủ. Thiên 
vương hỏi: 

— Vì sao các ngươi vội vã chạy đến đây? 

Các Long vương đáp: 

— Có vua của cõi nhân gian là Đảnh Sinh, sắp 
đến đây, nên chúng tôi phải đi trước dẫn đường. 

Thiên vương Kiên Thủ liên ngăn chặn không 
chịu cho vào. Vua Đảnh Sinh hỏi kẻ hâu cận: 

— Tại sao đám tủy tùng không đi tới? 

Thân chủ binh đáp: 

— Tâu Thiên tử, ở đây có Thiên vương Kiên Thủ 
đã ngăn chặn binh đội không cho tiến tới. 

Vua nói: 

— Trời Kiên Thủ này cũng phải làm người hộ 
tống, dẫn đường cho ta. 

Nhà vua nói xong thì vị trời đó liền đi trước dẫn 
đường cho nhà vua đến chỗ ở của Thiên vương Trì 
Man. 

Thiên vương Trì Man hỏi: 

— Hôm nay sao ông vội vã đến đây? 

Kiên Thủ đáp: 
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— Ở nhân gian có vua tên Đảnh Sinh, ngài sắp 
đến đây cho nên tôi đi trước dẫn đường. 

Thiên vương Trì Man ngăn chặn không chịu 
cho vào. Nhà vua hỏi: 

— Tại sao không cho chúng ta vào? 

Thân chủ binh đáp: 

— Tâu Thiên tử, Thiên vương Trì Man ngăn 
chặn binh chúng. 

— Trời Trì Man đây cũng phải làm người hộ 
tống dẫn đường cho ta. 

Nhà vua nói xong thì vị trời đó liên đi trước dẫn 
đường cho nhà vua đến chỗ ở của Thiên vương 
Thường Kiêu. Thiên vương hỏi: 

— Hôm nay SaO ngài vội vã chạy đến đây? 

VỊ trời ây đáp: 

— Ở nhân gian có vua tên Đảnh Sinh, ngài sắp 
đến đây cho nên tôi đi trước dẫn đường. 

Thiên vương Thường Kiêu ngăn chặn không 
chịu cho vào. Nhà vua hỏi: 

— Tại sao không cho chúng ta vào? 

Thân chủ binh đáp: 

— Tâu Thiên tử, Thiên vương Thường Kiêu 
ngăn chận binh chúng. 

— Trời Thường Kiêu đây cũng phải làm người 
hộ tông dẫn đường cho ta. 

Nhà vua nói xong thì vị trời đó liên đi trước dẫn 
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đường cho nhà vua, đến chỗ ở của Tứ đại Thiên 
vương. Thiên vương hỏi: 

— Hôm nay sao ngài vội vã chạy đến đây? 

Thiên vương đáp: 

— Ở nhân gian có vị vua tên Đảnh Sinh, ngài 
sắp đến đây cho nên tôi đi trước dẫn đường. 

Lúc bây giờ Tứ đại Thiên vương cùng bàn với 
nhau: “VỊ vua ở nhân gian này có đủ đại danh xưng 
và đại phước đức, chúng ta đầu có thê chông trái 
lại được”. Họ cùng nhau đến chỗ Đề Thích trình 
bày sự việc trên. Thiên chủ Đề Thích nói: 

— VỊ vua có đại danh xưng và đại phước này ta 
cũng không thể chỗng trái lại được. 

Nói xong liên đem bình nước thơm Át-già đi 
nghênh đón vua Đảnh Sinh. 

khi ấy vua Đảnh Sinh trông thấy trên núi Tu- 
đi rừng cây hoa nở từng chùm, những tàng lá cây 
chi chít giông như màu mây biêng biếc trên trời 
cao chót vót trồng rất đẹp đẽ khác thường. Nhà vua 
hỏi thần Dạ-xoa ủng hộ Nĩ-vũ-ca: 

— Rừng cây phía trước chúng ta tên gì thế? 

— Tâu Thiên tử, đây là cây trong cõi trời Ba 
mươi ba, như cây Ba-lợi-chất-đa-la, Câu-tỳ-đà-1a... 
Trong bốn tháng mùa hạ, các vị trời thường ở trong 
khu rừng này vui chơi giải trí năm dục tự tại. Tâu 
Thiên tử, bây giờ chúng ta đến đó cũng thọ hưởng 
khoái lạc như vậy. 
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Vua Đảnh Sinh nói với các quan cận thân: 

— Các ông có thây rừng cây phía trước giông 
như mây trời xanh biếc không? 

- Thưa vâng, chúng tôi có thấy. 

— Đó là những loại cây trong cõi trời Ba mươi 
ba như cây Ba-lợi-chất-đa-la, cây Câu-tỳ-đà-la... 
Các vị trời trong bốn tháng mùa hạ, thường ở dưới 
cây này vui chơi thọ hưởng năm dục tự tại. Chúng 
ta đến đó cũng sẽ vui vẻ như vậy. 

Vua Đảnh Sinh tiếp tục tiễn bước, thấy mây 
trăng bay cao tụ lại như ngọn núi trên núi Tu-di. 
Vua hỏi NI-vũ-ca: 

— Phía trước có mây trăng tụ lại như ngọn núi 
cao, ở đó gọi là gì thế? 

— Tâu Thiên tử, đây là Thiện pháp đường trong 
cõi trời Ba mươi ba, là nơi các vị Thiên tử và Tứ 
đại Thiên vương thường cùng nhóm họp để tư duy, 
quan sát, suy tính việc ở thế gian, hoặc các vật của 
trời, của người. Tâu Thiên tử, bây giờ chúng ta nên 
đến đó. 

Nhà vua nói với các quan cận thân: 

— Các ông có thấy mây trắng tụ lại như ngọn 
núi cao ở phía trước không? 

—- Thưa vâng, chúng tôi có thấy. 

— Đó là Thiện pháp đường trong cõi trời Ba 
mươi ba, là nơi các vị Thiên tử và Tứ đại Thiên 
vương thường cùng nhóm họp đề tư duy, quan sát, 
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suy tính việc ở thế gian hoặc các việc của trời, 
người. Bây giờ chúng ta nên đến đó. 

Trong cõi trời Ba mươi, ở núi chúa Tu-dI lại có 
thành Thiện kiên, thành này ngang rộng hai ngàn 
năm trăm do- tuân bằng nhau, giáp vòng là mười 
ngàn do-tuân, có bảy lớp thành, mỗi thành như vậy 
cao một do- tuân rưỡi, hoản toàn được làm băng 
vàng, trên mỗi một thành vàng lại có tường Tứ 
chúng nữ do vàng, bạc, lưu ly, pha- chi-ca tạo 
thành. Lại có lớp tường thông ra ngoài đường cũng 
được làm bằng bốn thứ báu. Đất trong thành đó 
được trang điểm bởi cả trăm loại màu sắc xen lẫn. 
Đất mêm mại như Đâu-la-miên và như tơ mịn nên 
khi bước xuống chân lún vào, nhắc chân lên trở lại 
như cũ. Hoa trời Mạn-đả-la tung ra khắp mặt đất 
tràn ngập cả lối đi, khi gió thôi hương thơm mang 
theo hoa héo và mưa xuống hoa mới. Thành Thiện 
kiến có một ngản lẻ một cửa, mỗi một cửa dài hai 
do- tuân rưỡi, rộng nửa do-tuân, tất cả cửa đều làm 
bằng gỗ thơm Ngưu đâu chiên-đàn. Mỗi một cửa 
được trang nghiêm bỗốn thứ báu xen lẫn như vàng, 
bạc, lưu ly, pha-chi-ca, tướng trạng giống như tinh 
tượng và bán nguyệt. Mỗi một cửa lại có năm trăm 
Dạ-xoa thanh y, mình mặc áo giáp đề bảo vệ thành, 
cũng có thê hộ trì cõi trời Ba mươi ba. 

Các Thiên tử luôn sông bằng các nghiệp thiện 
lợi. Những con đường trong thành dải hai trăm 
năm mươi do-tuân, rộng mười hai do-tuân. Cát 
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vàng trải khắp đất, nơi nào cũng trang nghiêm, 
chạm vào nơi nào cũng có nước chiên-đàn rưới 
khắp, dây vàng có chuông linh băng vàng, giăng 
bên đường đi để làm ranh giới phải trái bên đường. 
Lại có các loại ao hô trong mát, dưới đáy ao có rải 
bốn thứ báu: vàng, bạc, pha-chi-ca, lưu ly. Bồn 
phía ao có bốn thang cấp, đáy có bốn báu và tầng 
cập cũng được làm băng bốn thứ báu. Lại trong aO 
hồ có đài trang nghiêm bốn báu xen lẫn nhau. Nếu 
đài làm bằng vàng thì trụ và cột làm bằng. bạc. Nếu 
đài làm băng bạc thì trụ và cột kèo làm băng vàng. 
Nếu đài làm bằng lưu ly thì trụ và cột kèo làm bằng 
pha-chi-ca. Nêu đài làm băng pha-chi-ca thì trụ và 
cột kèo làm băng lưu ly. Trong ao đầy nước trong 
mát thơm ngọt, hoa Uu-bát-la, hoa Bát-nột-ma và 
hoa Mẫu-đà, hoa Bôn-noa-lợi-ca... phủ đầy trong 
ao. Lại có các loại chim nước bay liệng trong ao 
phát ra âm thanh vi diệu như tiếng cao vút bay xa, 
tiếng vui lòng người, tiếng hay vi diệu... Chung 
quanh đó, các loại cây hoa quả mọc vươn lên thăng 
đứng không thưa thớt, giông như người thợ kết 
vòng hoa lây tơ mêm khéo léo bện lại thành vòng 
hoa đẹp, rừng cây hoa quả cũng giống như vậy. 
Rừng cây ây lại có những giông chim bay nhảy trên 
cành cao phát ra muôn âm thanh vị điệu. 

Ở trong thành đó có loại cây vải y phục màu 
xanh, vàng, đỏ, trăng, cây này cho ra bốn loại y 
phục màu sắc xinh đẹp. Nêu Thiên nam hoặc Thiên 
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nữ suy nghĩ. đến y phục, khi tâm vừa phát sinh thì 
y phục đã đến tận nơi. Có những loại cây âm nhạc 
vi diệu như là ống tiêu, ống sáo, đàn cầm, đàn 
tranh... Nếu Thiên nam hay Thiên nữ vừa nghĩ đến 
âm nhạc, khi tâm vừa khởi thì âm nhạc đã tự trồi. 

Lại có các loại cây trang nghiêm vi diệu, nơi 
cây ây sinh ra vòng, xuyên đeo tay, đeo chân và 
các vật tốt đẹp để trang nghiêm thân. Nếu Thiên 
nam hay Thiên nữ nào muôn có vật trang sức, khi 
tâm vừa phát khởi thì vật đó đã đến nơi tay. 

Lại có bốn vị thức ăn Tô-đà màu xanh, vàng, 
đỏ, trăng. Nêu Thiên nam hoặc Thiên nữ nào nghĩ 
đến thức ăn, khi tâm vừa phát khởi thì thức ăn đã 
đến nơi tay. Có bốn loại nước uống: Mạt-độ tương, 
Ma-đạt-cang tương, Ca-đàm-mạt-lê tương, Bá- 
nang tương. 

Lại có các loại lầu gác, điện, đường trang 
nghiêm thủ thắng. vi diệu. Các Thiên nữ ở trong lâu 
gác đó, hoặc ngôi hoặc dạo chơi đều được an ồn, 
luôn có các thứ xe chuyên chở vật dụng y phục 
trang nghiêm, có rèm che cho Thiên nữ, đánh 
trồng, trôi nhạc, xông các danh hương và nhiêu các 
loại thức ăn uống. Chư Thiên và hàng quyến thuộc 
vui vẻ hạnh phúc, tùy theo phước lực của mỗi 
người mà thọ hưởng quả thù thăng này. 

Phía Đông thành Thiện kiến hai mươi do-tuân 
có khu vườn tên Bảo xa, ngang rộng hai trắm năm 
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mươi do-tuần bằng nhau, giáp vòng một ngàn do- 
tuân, trong ngoài trang nghiêm thù thăng vi diệu. 
Vườn có tường vàng cao nửa do- tuân, trên tường 
vàng có tường Tứ nữ được làm băng vàng, bạc, lưu 
ly, pha-chi-ca. Lại có lớp tường thông đến ngoài 
đường cũng được làm bằng bốn thứ báu. Đất trong 
Vườn này có trăm loại màu sắc xen lẫn để trang trí, 
đât mềm mại như Đâu-Ìa-miên và như tơ mịn nên 
khi bước xuống chân lún vào, nhắc chân lên trở lại 
như cũ. Hoa trời Mạn-đà-la tung ra đất đây ngập 

cả lỗi đi. Khi gió thôi hương thơm mang theo hoa 
héo và mưa xuông hoa mới. Trong vườn Bảo xa có 
ao hô lớn năm mươi do-tuân. Dưới đáy ao CÓ rải 
bốn báu: vàng bạc, lưu ly, pha-chi-ca. Bốn phía ao 
có bôn thang cấp cũng được làm bằng vàng, bạc, 
lưu ly, pha-chi-ca. Trong ao hô đó có đài bôn báu 
được trang nghiêm vàng, bạc, lưu ly, pha-chi-ca 
xen lẫn nhau. Nếu đài làm băng vàng thì trụ và cột 
kèo làm bằng. bạc. Nếu đài làm băng bạc thì trụ và 
cột kèo làm bằng vàng. Nếu đài làm bằng lưu ly thì 
trụ và cột kéo làm băng pha-chi-ca. Nêu đài làm 
băng pha-chi-ca thì trụ và cột kèo làm băng lưu ly. 
Trong ao đây nước trong mát thơm ngọt. Hoa Ưu- 
bát-la, hoa Bát-nột-ma, hoa Mẫu-đà, hoa Bôn-noa- 
lợi-ca... phủ đây trong ao. Lại có các loài chim 
nước bay liệng trong ao phát ra âm thanh vi diệu 
như tiếng cao vút bay xa, tiếng vui lòng người, 
tiếng hay vi diệu... Chung quanh ao đó có các loại 
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cây hoa quả, mọc vươn lên thắng đứng sum suê, 
không thưa thiếu, vi diệu. Giông như người thợ kết 
vòng hoa lấy tơ mêm khéo léo bện lại thành vòng 
hoa đẹp, rừng cây hoa quả cũng giống như vậy. 
Rừng cây ầy lại có những giông chim bay nhảy trên 
cành cây cao phát ra âm thanh vi diệu. Chạm vào 
cây nảo đều có cây vải y phục màu xanh, vàng, đỏ, 
trắng, cây này cho ra bôn loại y phục màu sắc xinh 
đẹp. Ở trong cung đó, có bốn loại cây vải y phục 
màu xanh, vàng, đỏ, trắng; cây này cho ra bốn loại 
y phục màu sắc xinh đẹp. Lại có nhiêu loại cây âm 
TP vi diệu như là ô ông tiêu, ông sáo, đàn cầm, đàn 
tranh... Có các loại cây trang nghiêm vi diệu, nơi 
cây ây sinh ra vòng, xuyên đeo tay, đeo chân và 
các vật tốt đẹp để trang nghiêm thân. Có bốn VỊ 
thức ăn Tô-đà màu xanh, vàng, đỏ, trắng. Nêu 
Thiên nam hoặc Thiên nữ nào nghĩ đến thức ăn, 
khi tâm vừa mới phát khởi thì thức ăn liền tự đến. 
Có bốn loại thức uống: Mạt-độ tương, Ma-đạt- 
cang tương, Ca-đàm-mạt-lê tương, Bá-nang tương. 
Trong khu vườn này lại có nhà cửa, lầu gác, 
cung điện trang nghiêm vi diệu. Các Thiên nữ ở 
trong cung ngôi, năm hoặc dạo chơi rất an ôn. Có 
các loại xe chuyền chở vật dụng phục sức trang 
nghiêm, có rèm che cho Thiên nữ, trôi nhạc, đánh 
trồng, xông các danh hương và đây các loại thức 
ăn uông. Chư Thiên và hàng quyên thuộc vui vẻ 
hưởng lạc tùy theo phước lực của mình mà thọ 
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thăng quả này. Những con đường trong vườn dải 
hai mươi do-tuân, rộng nửa do-tuân, cát vàng trải 
khắp đất để trang nghiêm thanh tịnh. Chạm vào nơi 
nào cũng có hương Chiên-đàn rưới thơm. Dây 
vàng có chuông linh băng vàng giăng bên đường 
đi, dọc hai bên đường cũng có các loại rừng cây 
hoa quả, chim bay liệng hót vang những âm thanh 
vi diệu. Cũng có cây vải y phục bốn màu và cây 
âm nhạc, cây trang nghiêm... 

Lại có bốn loại xe chuyên chở, như xe vOI, xe 
ngựa, xe kéo, xe báu. Nếu Thiên nam hoặc Thiên 
nữ nghĩ đến việc có chiếc xe đề đạo chơi, tâm mới 
vừa phát khởi tùy theo ý muốn đi đâu thì xe sẽ đưa 
đi dạo chơi thỏa thích. 

Vì sao vườn này có tên Bảo xa? Vì trong vườn 
này có đủ ao hô, rừng cây hoa quả, cây li phục trang 
nghiêm đây đủ và Thiên nữ..., đều do các báu trang 
nghiêm tạo thành, lại có xe báu để chở các Thiên 
nữ đi dạo chơi, vì lý do này mà vườn có tên là Bảo 
xa. 

Lại về phía Đông vườn Bảo xa hai mươi do- 
tuân có đất Bảo nghiêm ngang rộng hai trắm năm 
mươi do- tuân băng nhau, giáp vòng một ngàn do- 
tuân. Đất trong vườn này có cả trăm loại màu sắc 
xen lẫn, sạch sẽ mềm mịn để trang trí. Irong vùng 
đât này có đài bôn báu xen lẫn trang nghiêm. Hoa 
trời Mạn-đả-la tung ra khắp mặt đất, con đường dải 
hai mươi do-tuân, rộng nửa do-tuần rất trang 
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nghiêm thù thăng. Rừng cây hoa quả, y phục, âm 
nhạc... Tất cả các loại cây đêu đây đủ trang 
nghiêm. Cũng có các loại xe chuyên chở tùy theo 
ý muôn của chư Thiên ưa thích vui chơi. Ở đó có 
Thiên tiên tu tập phạm hạnh. 

Phía Nam thành Thiện kiến hai mươi do-tuân 
có khu vườn tên Thô kiên ngang rộng hai trăm năm 
do-tuần bảng, nhau, giáp vòng một ngàn do-tuân, 
trong ngoài đều trang nghiềm, xinh đẹp, thù thắng 
vi diệu. Vườn có bức tường vàng cao một do- -tuân, 
trên tường vàng có tường Tứ nữ được tạo thành 
băng vàng, bạc, lưu ly, pha-chi-ca. Lại có lớp 
tường thông đến ngoài đường cũng được làm băng 
bốn thứ báu. Đất trong vườn này có cả trăm loại 
màu sắc xen lẫn làm trang trí, đất mêm mại như 
Đâu-la-miên và như tơ mịn, nên khi bước xuống 
chân lún vào, nhâc chân lên trở lại như cũ. Hoa trời 
Mạn-đà-la tung ra đất ngập đây cả lỗi đi. Khi gió 
thối hương thơm mang theo hoa héo và mưa xuông 
hoa mới. 

Trong vườn Thô kiên có ao hồ lớn năm mươi 
do- tuân, ngang rộng bằng nhau, ø1áp vòng hai trắm 
do-tuân, dưới đáy ao CÓ rải bốn thứ báu: vàng, bạc, 
lưu ly, pha-chi-ca. Bốn phía có bốn thang cấp cũng 
được làm bằng vàng, bạc, lưu ly, pha-chi-ca. Trong 
ao hỗ có đài bốn báu được trang nghiêm bằng 
vàng, bạc, lưu ly, pha-chi-ca xen lẫn nhau. Nếu đài 
làm băng vàng thì trụ và cột kèo làm băng bạc. Nếu 
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đài làm bằng bạc thi trụ và cột kèo làm bằng vàng. 
Nếu đài làm bằng lưu ly thì trụ và cột kèo làm bằng 
pha-chi-ca. Nêu đài làm băng pha-chi-ca thì trụ và 
cột kèo làm băng lưu ly. Trong ao đầy nước trong 
mát thơm ngọt. Hoa Uu-bát-la, hoa Bát-nột-ma, 
hoa Mẫu-đà, hoa Bôn-noa-lợi-ca... phủ đây trong 
ao. Lại có các loại chim nước bay liệng trong ao 
phát ra âm thanh vi diệu như tiếng cao vút bay xa, 
tiếng vui lòng người, tiếng hay vi diệu. 

Chung quanh ao đó có các loại cây hoa quả mọc 
vươn lên thắng đứng sum suê, không thưa thiếu. 
Giống như người thợ kết vòng hoa lây tơ mềm 
khéo léo bện lại thành vòng hoa đẹp, rừng cây hoa 
quả cũng giỗng như vậy. Rừng cây ây có những 
giông chim bay nhảy trên cành cao phát ra âm 
thanh vi diệu. Chạm vào cây nào đều có cây Vải Y 
phục màu xanh, vàng, đỏ, trăng, cây này cho ra bôn 
màu sắc xinh đẹp. Lại có nhiêu loại cây âm nhạc 
vi diệu như là ông tiêu, ông sáo, đàn cầm, đản 
tranh... Có các loại cây trang nghiêm vi diệu, nơi 
cây ây sinh ra vòng, xuyên đeo tay, đeo chân và 
các vật tốt đẹp đề trang nghiêm thân. 

Có bốn vị thức ăn Tô-đà màu xanh, vàng, đỏ, 
trăng. Nếu Thiên nam hoặc Thiên nữ nào nghĩ đến 
thức ăn, khi tâm vừa mới phát khởi, thức ăn đều tự 
đến. Có bốn loại thức uống: Mạt-độ tương, Ma- 
đạt-cang tương, Ca-đàm-mạt-lê tương, Bá-nang 
tương. 
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Trong khu vườn này lại có các nhà cửa, lầu gác, 
cung điện trang nghiêm vi diệu. Các Thiên nữ ở 
trong cung ngôi, năm hoặc dạo chơi rất an ôn. Có 
các loại xe chuyền chở vật dụng phục sức trang 
nghiêm, có rèm che cho Thiên nữ, trôi nhạc, đánh 
trồng, xông các danh hương và đây các loại thức 
uông. Chư Thiên và các quyên thuộc vuI vẻ hưởng 
lạc, tùy theo phước lực của mình mà hưởng thọ quả 
thăng diệu này. 

Con đường trong vườn dài hai mươi do- tuân, 
rộng nửa do-tuân, cát vàng trải khắp đất thanh tịnh 
trang nghiêm, chạm vào nơi nào cũng có nước 
hương Chiên-đàn rưới thơm. Dây vàng có chuông 
linh băng vàng giăng bên đường đi, dọc hai bên 
đường cũng có các loại cây, hoa quả; chim bay 
lượn hót lên những âm thanh vi diệu. Cũng có bôn 
loại cây vải y phục và cây âm nhạc, cây trang 
nghiêm... Lại có bỗn loại xe tốt đẹp như là xe vol, 
xe ngựa, xe chuyên chở, xe báu. Nêu các Thiên 
nam, Thiên nữ nghĩ đến việc có chiếc xe đề đạo 
chơi, tâm mới vừa phát khởi, tùy theo ý muôn đi 
đâu thì sẽ đưa đi dạo chơi thỏa thích. 

Tại sao vườn này có tên là Thô kiên? Bởi vì 
trong này có ao hô, rừng cây, hoa quả, y phục trang 
nghiêm đây đủ và các Thiên nữ ở đây đều thô cứng. 
Các Thiên tử trong vườn này thân tâm đều dũng 
mạnh mà lại thích chiến đâu. Vì vậy cho nên gọi là 
vườn Thô kiên. 
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PHẬT NÓI KINH NHÂN DUYÊN CỦA 
VUA ĐÁNH SINH 


QUYÊN4 

Về phía Nam vườn Thô kiên hai mươi do-tuần 
có vùng đât Thô kiên ngang rộng hai trắm năm 
mươi do-tuần bằng nhau, chu vĩ một ngàn do- tuân, 
có cả trăm loại màu sắc xen lẫn để trang trí, đất 
mềm mịn, sạch sẽ. 

Ở giữa vùng đật Thô kiên có đài làm bằng bốn 
thứ báu xen lẫn rất trang nghiêm. Hoa trời Mạn- 
đà-la rải khắp đật. Đường đi dài hai mươi do-tuân, 
rộng nửa do-tuân, thanh tịnh trang nghiêm. Rừng 
cây hoa quả, cây y phục, cây âm nhạc, tất cả đêu 
đây đủ trang nghiệm. Cũng có các loại cây chuyên 
chở tùy theo ý muôn của chư Thiên ưa thích dạo 
chơi, ở đó có Thiên tiên tu tập phạm hạnh. 

Phía Tây thành Thiện kiến hai mươi do-tuần có 
khu vườn tên Tạp chủng ngang rộng hai trăm năm 
mươi do-tuân bằng nhau, chu vi một ngàn do-tuân, 
trong ngoải đều tráng lệ, thù thắng, vi diệu. Trong 
VƯỜNn CÓ tường vàng cao một do- tuân, trên tường 
vàng có bốn tường Tứ nữ do vàng, bạc, lưu ly, pha- 
chi-ca làm thành. Lại có lớp tường thông đến ngoài 
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đường cũng được làm bằng bốn thứ báu. Đất trong 
vườn này có trăm loại màu sắc xen lần đề trang trí, 
đất mềm mại như Đâu-la-miên và như tơ mịn nên 
khi bước xuống chân lún vào, nhắc chân lên trở lại 
như cũ. Hoa trời Mạn-đà-la bay ra khắp đất, ngập 
đây cả lỗi đi, khi gió thôi hương thơm mang theo 
hoa héo và mưa xuống hoa mới. 

Trong vườn Tạp chúng có ao hô lớn ngang rộng 
năm mươi do- tuân bằng nhau, chu vi hai trăm do- 
tuân, dưới đáy ao có rải bốn thứ báu: Vàng, bạc, 
lưu ly, pha-chi-ca. Trong ao hô, có đài bôn báu 
được trang nghiêm bằng vàng, bạc, pha- chi-ca, lưu 
ly xen lẫn nhau. Nêu đài làm bằng vàng thì trụ và 
cột kèo làm bằng. bạc. Nêu đài làm băng bạc thì trụ 
và cột kẻèo làm bằng vàng. Nếu đài làm bằng pha- 
chi-ca thì trụ và cột kèo làm băng lưu ly. Nêu đài 
làm băng lưu ly thì trụ và cột kèo làm băng pha- 
chi-ca. Trong ao đầy nước trong mát thơm ngọt. 
Hoa Ưu-bát-la, hoa Bát-nột-ma, hoa Mẫu-đà, hoa 
Bôn-noa-lợi-ca..., phủ đây trong ao. Lại có các loại 
chim nước bay liệng trong ao phát ra âm thanh vi 
diệu như tiếng cao vút bay xa, tiếng vui lòng người, 
tiếng hay vi diệu. Chung quanh đó có các loại cây 
hoa quả mọc vươn lên thắng đứng sum suê không 
thưa thiểu. Giống như người thợ kết vòng hoa lấy 
tơ mềm khéo léo bện lại thành vòng hoa đẹp, Từng 
cây hoa quả cũng giông như vậy. Rừng cây âầy lại 
có những giông chìm bay nhảy trên cành cây phát 
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ra âm thanh vi diệu. Chạm vào đến cây nào đều có 
cây vải y phục màu xanh, đỏ, vàng, trắng, cây này 
cho ra bốn mảu sắc xinh đẹp. Lại có nhiêu loại cây 
âm nhạc v1 diệu như là ô ông tiêu, ống sáo, đàn cầm, 
đàn tranh... Có các loại cây trang nghiêm vi diệu, 
nƠI cây ây sinh ra vòng, xuyên đeo tay, đeo chân 
và các vật tốt đẹp đề trang nghiêm thân. Có bốn VỊ 
thức ăn Tô-đà màu xanh, vàng, đỏ, trắng. Nêu 
Thiên nam hoặc Thiên nữ nào nghĩ đến thức ăn, 
khi tâm vừa phát khởi, thức ăn đều tự đến. Có bôn 
loại thức uống: Mạt-độ tương, Ma-đạt-cang tương, 
Ca-đàm-mạt-lê tương, Bá-nang tương. 

Trong khu vườn này lại có các loại nhà cửa, lầu 
gác, cung điện trang nghiêm vi diệu. Các Thiên nữ 
Ở trong cung ngồi, năm hoặc dạo chơi rất an ôn, có 
các loại xe chuyên chở vật dụng phục sức trang 
nghiêm, có rèm che cho Thiên nữ, trôi nhạc, đánh 
trồng, xông các danh hương và nhiều các loại thức 
ăn uỗng. Chư Thiên và các quyên thuộc vui vẻ 
hưởng lạc tùy theo phước lực của mình mà hưởng 
thọ quả thù thắng vi diệu ấy. 

Con đường trong cung dài hai mươi do-tuân, 
rộng nửa do-tuân, cát vàng trải khắp đất, thanh tịnh 
trang nghiêm, chạm vào nơi nào cũng có nước 
hương Chiên-đàn rưới thơm. Dây vàng có chuông 
linh băng vàng giăng bên đường đi, dọc hai bên 
đường cũng có các loại rừng cây hoa quả, chìm bay 
liệng hót lên những âm thanh vi diệu. Cũng có bôn 
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loại cây vải y phục và cây âm nhạc, cây trang 
nghiêm... Lại có bỗn loại xe tốt đẹp như là xe voi, 
xe ngựa, xe kéo, xe báu. Nếu các Thiên nam, Thiên 
nữ nghĩ đến việc có chiếc xe để dạo chơi, tâm vừa 
phát khởi, tùy theo ý muốn đi đâu thì xe sẽ đưa đi 
dạo chơi thỏa thích. 

Tại sao vườn này có tên là Tạp chủng? Bởi vì 
trong vườn này có ao hô, rừng cây hoa quả, y phục 
trang nghiêm đây đủ và các Thiên nữ họp lại. Các 
Thiên nữ trong vườn này do nhiêu người hợp lại, 
vui chơi khoái lạc. Vì lý do này mà có tên Tạp 
chủng. 

Phía Tây vườn Tạp chủng hai mươi do-tuân có 
vùng đât Tạp chủng ngang rộng hai trăm năm mươi 
do-tuân băng nhau, chu vi một ngàn do- tuân. Đất 
trong vườn nảy có trăm loại màu sắc xen lẫn, sạch 
sẽ, mêm mịn, trang nghiêm. Trong vùng đất này có 
đài bốn báu xen lẫn trang nghiêm. Hoa trời Mạn- 
đà-la rải khắp mặt đất, con đường đài hai mươi do- 
tuân, rộng nửa do-tuân rất trang nghiêm thanh tịnh. 
Rừng cây hoa quả, y phục, âm nhạc..., tất cả loại 
cây đều đây đủ trang nghiêm. Cũng N các loại xe 
chuyên chở tùy ý các vị trời dạo chơi vui vẻ. Ở đó 
có Thiên tiên tu tập phạm hạnh. 

Phía Bắc thành Thiện kiến hai mươi do-tuân, 
có vườn tên Hoan hỷ ngang rộng hai trăm năm 
mươi do-tuần bằng nhau, chu vi một ngàn do-tuân, 
trong ngoài đều trang nghiêm xinh đẹp. Vườn có 
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bức tường vàng cao một ngàn do-tuân, trên tường 
vàng có tường Tứ nữ được tạo thành bằng vàng, 
bạc, lưu ly, pha-chi-ca. Lại có lớp tường thông đên 
ngoài đường cũng được làm băng bôn thứ báu. Đất 
trong vườn này có cả trăm loại màu sắc xen lẫn 
trang trí. Đắt mềm mịn như Đâu-la-miên và mêm 
như tơ nên khi bước xuống chân lún vào, nhâc chân 
lên trở lại như cũ. Hoa Mạn-đả-la rải khắp đất, đây 
ngập cả lối đi, khi gió thôi hương thơm mang theo 
hoa héo và mưa xuống hoa mới. 

Trong vườn Hoan hỷ có ao hồ lớn năm mươi 
do-tuân, chu vi hai trăm do-tuân, dưới đáy ao có 
rải bỗn thứ báu: vàng, bạc, pha-chi-ca, lưu ly. 
Trong ao hô đó, đài bốn báu được trang nghiêm 
băng vàng, bạc, pha-chi-ca xen lẫn nhau. Nêu đài 
làm băng vàng thì trụ và cột kèo làm băng bạc. Nếu 
đài làm băng bạc thì trụ và cột kèo làm băng vàng. 
Nếu đài làm bằng pha-chi-ca thì trụ và cột kèo làm 
băng lưu ly. Nếu đài làm băng lưu ly thi trụ và cột 
kèo làm băng pha-chi-ca. Trong ao đây nước trong 
mát thơm ngọt. Hoa Uu-bát-la, hoa Bát-nột-ma, 
hoa Mẫu-đà, hoa Bôn-noa-lợi-ca... phủ đây trong 
ao. Lại có các loại chĩm nước bay liệng trong ao 
phát ra âm thanh vi diệu như tiếng cao vút vang xa, 
tiếng vui lòng người, tiếng hót hay vi diệu. 

Chung quanh ao có các loại cây hoa quả mọc 
vươn lên thăng đứng sum suê không thưa thiếu. 
Giống như người thợ kết vòng hoa lây tơ mềm 
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khéo léo bện lại thành vòng hoa đẹp, rừng cây ăn 
quả cũng giống như vậy. Rừng cây ây lại có những 
giông chìm bay nhảy trên cảnh cao phát ra âm 
thanh vi diệu. Chạm vào cây nào đều có cây vải y 
phục màu xanh, vàng đỏ, trắng. Cây này cho ra bốn 
loại màu sắc xinh đẹp. Lại có nhiêu loại cây âm 
nhạc vi diệu như là ô ông tiêu, ông sáo, đàn cầm, đàn 
tranh... Có các loại cây trang nghiêm vi diệu, nơi 
cây ây sinh ra vòng đeo tay, đeo chân và các vật tốt 
đẹp để trang nghiêm thân. 

Có bỗn vị thức ăn Tô-đà màu xanh, vàng, đỏ, 
trăng. Nếu Thiên nam hoặc Thiên nữ nghĩ đến thức 
ăn, khi tâm mới vừa phát khởi, thức ăn đêu tự đến. 
Có bốn loại thức uống: Mạt-độ tương, Ma-đạt- 
cang tương, Ca-đàm-mạt-lê tương, Bá-nang tương. 

Trong khu vườn này lại có các nhà cửa, lầu gác, 
cung điện trang nghiêm v¡ diệu. Các Thiên nữ ở 
trong cung ngôi, năm hoặc dạo chơi rất an ôn. Có 
các loại xe chuyên chở vật dụng phục Sức trang 
nghiêm đây đủ. Thiên nữ đi xe có rèm che, nhạc 
trôi, đánh trồng, xông các danh hương và nhiêu 
loại thức ăn uống. Chư Thiên và các quyến thuộc 
vui vẻ hưởng lạc, tùy theo phước lực của mình mà 
hưởng thọ quả thắng điệu này. 

Con đường trong vườn dải hai mươi do-tuân, 
rộng nửa do-tuân, cát vàng trải khắp mặt đất, thanh 
tịnh trang nghiêm, chạm vào nơi nào cũng có nước 
hương Chiên-đàn rưới thơm. Dây vàng có chuông 
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linh băng vàng giăng bên đường đi, dọc hai bên 
đường cũng có các rừng cây hoa quả, chim bay 
liệng hót lên những âm thanh vi diệu. Cũng có bốn 
loại cây y phục kiệp- -ba và cây âm nhạc, cây trang 
nghiêm... Lại có bôn loại xe tốt đẹp như là xe voi, 
xe ngựa, xe báu, xe kéo. Nếu các Thiên nam, Thiên 
nữ nghĩ đến việc có chiếc Xe để đi dạo chơi, tâm 
mới vừa phát khởi, có ý muốn đi đâu thì xe sẽ đưa 
đi dạo chơi vuI vẻ. 

Tại sao vườn này có tên Hoan hỷ? Bởi vì trong 
vườn này có ao hồ, rừng cây hoa quả y phục trang 
nghiêm đây đủ. Chư Thiên và các Thiên nữ tùy 
theo chỗ thọ dụng vui vẻ khoái lạc, tùy theo phước 
lực của họ tâm sinh hoan hỷ, an vui. Vì lý do đó 
mà tên khu vườn này có tên là Hoan hỷÿ. 

Phía Bắc vườn Hoan hỷ hai mươi do-tuần có 
vùng đât Hoan hỷ ngang rộng hai trăm năm mươi 
do-tuân băng nhau, chu vi là một ngàn do- tuân. Đất 
trong vườn này có trăm loại màu sắc xen lẫn, sạch 
sẽ, mêm mại, trang nghiêm. Trong vùng đất này có 
đài bốn báu xen lần tốt đẹp. Hoa trời Mạn-đà-la rải 
khắp mặt đất, con đường dài hai mươi do- tuân, 
rộng nửa do-tuân, rất trang nghiêm thanh tịnh. 
Rừng cây hoa quả, y phục, âm nhạc... Tất cả loại 
cây đầy đủ xinh tốt. Cũng có các loại xe chuyên 
chở tùy ý các vị trời dạo chơi vui vẻ. Ở đó có Thiên 
tiên tu tập phạm hạnh. 

Phía Đông bắc thành Thiện kiến có cội cây tên 
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Ba-lợi-chất-đa-la Câu- -tý- -đà-la. Cây này có rễ lan 
tỏa trong đất năm mươi do- tuân, mỗi một cành cây 
đài năm mươi do- tuân. Cành thứ nhất ở phía Đông 
đài năm mươi do- tuân, cành thứ hai ở phía Nam 
dài năm mươi do- tuân, cảnh thứ ba ở phía Tây dài 
năm mươi do- tuân, cành thứ tư ở phía Bắc dài năm 
mươi do-tuân. Cành chính giữa cao chót vót trên 
hư không năm mươi do-tuân. Như vậy cây này cao 
một trăm năm mươi do- tuân, đường kính năm 
mươi do-tuân, chu vi là ba trăm do-tuần. Mùi 
hương của cây thơm bay theo gIÓ lan xa đến trăm 
do-tuân, mùi thơm nghịch trong gió năm mươi do- 
tuân, màu sắc chiếu sáng đến tám mươi do-tuân. 
Cảnh, lá, hoa, quả khi nở, khi rụng đúng thời. 
Những Thiên chúng ở cõi trời Ba mươi ba nêu khi 
thây (Bán-nô-bát-la-thâu) lá cây héo úa thì sinh 
tâm hoan hỷ, chư Thiên vui vẻ dạo chơi. Chăng bao 
lâu lại thây (Thi-lan-noa-bát-la-thâu) cây rễ sinh 
hoa trái thì chư Thiên sinh tâm hoan hỷ, vui vẻ dạo 
chơi. Chắng bao lâu lại thây (Hựu-ra-ca-nhạ-đô) 
nụ hoa mới chớm của cây này thì chư Thiên sinh 
tâm hoan hỷ, vui vẻ dạo chơi. Chăng bao lâu lại 
thây (Cốt-châm-ma-la-ca-nhạ-đồô) búp của hoa thì 
chư Thiên sinh tâm hoan hỷ, vui vẻ dạo chơi. 
Chăng bao lâu lại thấy (Ca-ca-tả-vết-nhạ-đồ) đóa 
hoa của cây này thì chư Thiên sinh tâm hoan hỷ, 
vui vẻ dạo chơi. Chăng bao lâu hoa nở tộ, hương 
thơm ngảo ngạt bay tỏa khắp nơi, chư Thiên biết 


SỐ 165 - PHẬT NÓI KINH NHÂN DUYÊN CỦA VUA ĐẢNH SINH, Q. 4 893 


cây Ba-lợi-chât-đa-la Câu-tỳ-đà-la kia đã nở khắp 
nơi, họ sinh tâm hoan hý, trong bốn tháng mùa hạ 
ở dưới cây này vui chơi khoái lạc, hưởng thọ năm 
dục tự tại, tùy theo phước lực của mình mà thọ quả 
thăng diệu nảy. 

Đức Phật dạy: 

— Đại VƯƠng do có oal lực, phước đức cho nên 
ở trong cõi trời Ba mươi ba, dưới cây Ba-lợi- chất- 
đa-la Câu-tỳ-đà-la hưởng lạc thù thắng không khác 
với chư Thiên. 

Dưới cây Ba-lợi-chât-đa-la Câu-ty-đà-la thuộc 
cõi trời Ba mươi ba có vùng đất Tạp sức ngang 
rộng năm mươi do- tuân băng nhau, chu vị hai trăm 
do-tuân, trông rất đẹp để thù thăng. Đất ở đây có 
cả trăm loại màu sắc xen lẫn trang trí, đất mềm mại 
như Đâu-la-miên và như tơ mịn nên khi bước 
xuống chân lún vào, nhắc chân lên trở lại như cũ. 
Hoa trời Mạn-đà-la rải khắp đất. Khi gió thôi 
hương thơm mang theo hoa héo và mưa xuống hoa 
mới. Tòa ngôi được tạo hoàn toàn bằng vàng rất tốt 
đẹp. bên chặc, Thiên chủ Đề Thích ngôi ở trên tòa 
này. Các Thiên tử của cối trời Ba mươi ba trong 
bốn tháng mùa hạ thường dừng chân tại đây vui vẻ 
đạo chơi, thọ hưởng năm dục tự tại. 

Lại nữa, chung quanh vùng đât Tạp sức này đất 
rất mềm mại, có các loại cây hoa quả, thân cây 
vươn thắng, cành lá nảy tròn bốn phía như người 
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thợ kết vòng hoa lây tơ mềm khéo léo bện lại thành 
vÒng hoa đẹp, rừng cây hoa quả cũng giống như 
vậy. Có những loại chim bay nhảy trên cành cao 
phát ra âm thanh vi điệu. Có cây vải y phục bốn 
màu, cây này cho ra bốn loại màu sắc xinh đẹp. Lại 
có nhiêu loại cây âm nhạc vi diệu như là ông tiêu, 
ống sáo, đàn câm, đàn tranh... Có nhiêu loại cây 
trang nghiêm vi diệu, nơi cây ây sinh ra vòng đeo 
tay, đeo chân và đây đủ các vật tốt đẹp trang 
nghiêm thân. 

Có bỗn vị thức ăn Tô-đà màu xanh, vàng, đỏ, 
trăng. Nếu có Thiên nam hoặc Thiên nữ nào nghĩ 
đến thức ăn, thức ăn sẽ tùy theo ý nghĩ đó tự đến 
cho họ. 

Có bốn loại thức uống: Mạt-độ tương, Ma-đạt- 
cang tương, Ca-đàm-mạt-lê tương, Bá-nang tương. 

Trong vùng đất này lại có các nhà cửa, lầu gác, 
cung điện trang nghiêm. Các Thiên nữ ở trong 
cung ngôi, năm hoặc dạo chơi rất an ôn. Có các 
loại xe chuyên chở vật ¡dụng phục sức trang nghiêm 
đây đủ. Thiên nữ ngôi xe có rèm che, nhạc trồi, 
đánh trống, xông các danh hương và loại thức 
uống. Chư Thiên và các quyến thuộc trong bốn 
tháng mùa hạ vui vẻ hưởng lạc. Tùy theo phước 
lực của mình mà thọ hưởng quả thù thăng vi diệu 
này. 


L] 
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QUYÊN 5 

Trong cõi trời Ba mươi ba lại có voI chúa tên 
Ái-la-phạ- -_noa canh giữ khu thượng uyên. VoI có 
thân tướng tốt đẹp, toàn một màu trắng như hoa 
bảy cánh Câu-mâu-đà. Đầu của voi chúa rất xinh 
đẹp tối thắng, bên trong màu đỏ, bên ngoài màu 
xanh, có đủ sáu ngà như màu xanh của cuông hoa. 
Thân voi dài hai do- tuân rưỡi, chiều ngang cân đối 
một do- tuân, toàn thân là Dảy do-tuân, cao một do- 
tuần rưỡi. Voi chúa đó có tám ngàn voi quyên 
thuộc, thân đêu màu trăng như hoa bảy cảnh Câu- 
mẫu-đà trồng trên đất. Mỗi một đầu VOI CÓ đủ sắc 
tướng, có sáu ngà như màu xanh của cuốn hoa. 

Nếu khi nào chư Thiên có ý muốn dạo chơi 
trong khu thượng uyễn thì tượng vương Ái-la-phạ- 
noa liền biết ý muôn của vị trời đó, dùng thân lực 
mọc ra ba mươi hai đâu, mỗi một cái đâu có sáu 
ngà, trên mỗi cái ngà có bỗn mươi chín ao hỗ, ở 
mỗi một ao hồ có bốn mươi chín hoa sen, trong 
mỗi một hoa sen có bôn mươi chín đài, trong mỗi 
một đài có bốn mươi chín lầu gác, trong mỗi một 
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lầu Đác có bốn mươi chín người bảo vệ, mỗi một 
người bảo vệ có bỗn mươi chín Thiên nữ, mỗi một 
Thiên nữ có bốn thị nữ, mỗi một thị nữ đánh bốn 
mươi chín trông trời. Đế Thích ngôi ở trên đâu 
chính tối thượng của voi chúa. Còn Ba mươi hai vị 
trời khác thì theo thứ tự ngự trên những đâu voi 
hóa ra rất an ôn. Ngoài ra các vị trời tùy theo đó 
mà đứng. Lúc voi chúa vận chuyền còn nhanh hơn 
g1ó, Thiên tử, Thiên nữ đều không thể thấy được 
đâu đuôi của voi chúa. Voi chúa Ái- la-phạ- -noa chở 
các vị trời dạo đi trong vườn hoa, voi chúa đều 
dùng thân lực biên hóa thu nhiếp lại một hình như 
tướng, oai đức thần thông của các Thiên tử, Thiên 
nữ, giông như chư Thiên vui vẻ thọ hưởng năm dục 
tự tại, tùy theo phước lực mà thọ quả thù thăng VI 
điệu này. 

Đức Phật dạy: 

— Đại vương, oal lực bảo vệ khu thượng uyễn 
trong cõi trời Ba mươi ba của voi chúa Ái-la-phạ- 
noa như vậy. 

Phía Tây nam thành Thiện kiến có Thiện pháp 
đường dài ba trăm do-tuân, rộng sáu trăm do- tuân, 
giáp VÒng là chín trăm do- tuân, cao ba trăm năm 
mươi do-tuân, rất trang nghiêm tốt t đẹp. Thiện pháp 
đường nảy dùng pha-chi-ca làm đất, lâu, gác, thang 
cập cũng đều làm băng pha-chi-ca. Có đài bốn báu 
vàng, bạc, lưu ly, pha-chi-ca... xen lẫn trang 
nghiêm. Nếu đài làm băng vàng thì trụ, cột kèo làm 
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băng bạc. Nếu đài làm bằng bạc thì trụ và cột kèo 
làm băng vàng. Nếu đài làm bằng lưu ly thì trụ, cột 
kèo làm băng pha- chi-ca. Nếu đài làm băng pha- 
chi-ca thì trụ và cột kèo làm băng lưu ly. 

Con đường ở Thiện pháp đường chạy quanh co, 
cát vàng rải đât trang nghiêm thanh tịnh, chạm vào 
nơi nào cũng có nước hương Chiên-đàn rưới thơm. 
Dây vàng có chuông linh bằng vàng giăng bên 
đường đi. Lại có các loại cây hoa quả, thân cây 
vươn thắng tròn đầy không thưa thiểu. Giống như 
người thợ kết vòng hoa lây tơ mêm khéo léo bện 
lại thành vòng hoa đẹp, rừng cây hoa quả cũng 
giông như vậy. Rừng cây ấy lại có những giông 
chim bay nhảy trên cành cây cao phát ra âm thanh 
vi diệu. Lại có những cây vải y phục màu xanh, 
vàng đỏ, trắng, cây này cho ra bốn loại màu sắc 
xinh đẹp. Lại có nhiều loại cây âm nhạc vi diệu như 
là ông tiêu, ông sáo, đàn cầm, đàn tranh... Có các 
loại cây trang nghiêm vi diệu, nơi cây ây sinh ra 
vòng xuyến đeo tay, đeo chân và các vật tốt đẹp để 
trang nghiêm thân. 

Có bốn vị thức ăn Tô-đà màu xanh, vàng đỏ, 
trăng. Có bốn loại thức uông: Mạt-độ tương, Ma- 
đạt-cang tương, Ca-đàm-mạt-lÊ tương, Bá-nang 
tương. Nêu Thiên nam hoặc Thiên nữ nào nghĩ đến 
thức ăn uông, khi tâm vừa phát khởi, thức ăn đều 
tự đến. Trong Thiện pháp đường này lại có các nhà 
cửa, lầu gác, cung điện trang nghiêm vi diệu. Các 
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Thiên nữ ở trong cung ngôi hoặc năm dạo chơi rât 
an ôn. Có các loại xe chuyên chở vật dụng phục 
sức trang nghiêm, có rèm che cho Thiên nữ, trôi 
nhạc, đánh trống, xông các danh hương và nhiêu 
loại các thức ăn uống. Chư Thiên và quyền thuộc 
vul vẻ hưởng lạc, tùy theo phước lực của mình mà 
hưởng quả thù thắng vi diệu này. 

Bên Thiện pháp đường có Dảy dòng nước lớn, 
mỗi một . dòng sâu rộng một do-tuân, dưới đáy sông 
có rải bốn báu: vàng, bạc, ,pha- chi-ca, lưu ly. Bốn 
phía sông có bốn thang cấp cũng được làm bằng 
vàng, bạc, lưu ly, pha-chi-ca. Trong sông đó có đài 
bốn báu được trang nghiêm bằng vàng, bạc, pha- 
chi-ca xen lẫn nhau. Nếu đài làm băng vàng thì trụ 
và cột kèo làm băng bạc. Nêu đài làm băng bạc thì 
trụ và cột kèo làm bằng vàng. Nếu đài làm bằng 
lưu ly thì trụ và cột kèo làm bằng pha-chi-ca. Nếu 
đài làm băng pha-chi-ca thì trụ và cột kèo làm băng 
lưu ly. Trong ao dòng nước đây nước trong mát 
thơm ngọt. Hoa Uu-bát-la, hoa Bát-nột-ma, hoa 
Câu-mẫu-đà, hoa Bôn-noa-lợi-ca..., phủ đây trong 
ao. Lại có các loại chim nước Dạy, liệng trong aO 
phát ra âm thanh vi diệu. Có rừng cây hoa quả, cây 

y phục, cây âm nhạc, mỗi một loại cây đều đây đủ 
trang nghiêm. Trong bảy dòng nước lớn lại có các 
loại đình đài rất đẹp. Các vị trời vui vẻ dạo chơi 
thỏa thích. 

Công Thiện pháp đường rất tôn nghiêm xinh 


SỐ 165 - PHẬT NÓI KINH NHÂN DUYÊN CỦA VUA ĐẢNH SINH, Q. 5 899 


đẹp, phía trên công lại có những bậc thang lên lầu 
gác rât trang nghiêm đẹp đẽ, môi một bậc thang có 
mười sáu trụ và bảy con đường giáp vòng, ở bên 
đường có trụ Bát giác được làm băng lưu ly rất 
nghiêm tịnh tốt đẹp. Ở trên có nhiêu lâu đài liên 
kêt và xếp chồng lên nhau như không trở ngại 
nhau. Ở trong Thiện pháp. đường có tòa Tối thăng 
hiền được làm toàn Dăng vàng, Thiên chủ Đề Thích 
an tọa trên tòa này, còn các vỊ trời khác ngôi thứ tự 
theo vị trí của họ, tòa cuỗi cùng được sắp đặt cho 
vua Đảnh S¡nh. 

Lúc bây giờ Thiên chủ Đề Thích cùng các vị 
trời câm bình nước thơm Át-già đi nghênh đón vua 
Đảnh Sinh. Vua Đảnh S5¡nh là người đại oa1 đức, y 
theo thứ tự mà vào, còn các thị tùng đều đứng bên 
ngoải. Nhà vua suy nghĩ: “Bây giờ ta cũng phải 
ngôi ở tòa này sao? Nêu Thiên chủ Đề Thích chia 
phân nửa tòa cho ta cùng ngôi chăng phải hay lắm 
sao?” 

Đức Phật dạy: 

— Đại vương, khi vua Đảnh Sinh suy nghĩ như 
thế, trời Đề Thích liền biết nên chia nửa tòa cho 
vua Đảnh Sinh cùng ngôi. Khi vua Đảnh Sinh cùng 
Thiên chủ Đề Thích ngồi trên tòa, toàn thân đều uy 
nghi chói sáng, âm thanh ngôn ngữ cũng trang 
nghiêm như nhau không khác, nhà vua chỉ khác 
Thiên chủ Đề Thích lúc chớp mắt. 
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Đức Phật dạy: 

— Đại vương, vua Đảnh Sinh đó ở trong cõi trời 
Ba mươi ba trải qua thời gian như vậy là sáu đời 
Đề Thích. Một thời gian sau, chư Thiên trong cối 
trời Ba mươi ba cùng A-tu-la đánh nhau. Nếu quân 
lực của A-tu-la bị bại trận, họ vào cung khóa cửa 
lại ân núp. Nếu quân của trời bị bại trận, họ vào 
cung khóa cửa lại ấn núp. 

Lại nữa, trong cõi trời Ba mươi ba có voi chúa 
tên Thiện Trụ, thân tướng tốt đẹp, toàn một màu 
trăng tinh như hoa bảy cánh Câu-mẫu-đà, đầu của 
voi chúa bên trong màu đỏ, bên ngoài màu xanh 
như màu của. cuốn hoa. Voi chúa có sáu . ngà, thân 
dài hai do- tuân rưỡi, chiêu ngang cân đôi một do- 
tuân, toàn thân là bảy do-tuân, cao một do- tuân 
rưỡi. Voi chúa có tám ngàn voi quyền thuộc, thân 
đêu màu trắng tính như hoa bảy cảnh Câu- -mẫu-đàả, 
mỗi một đầu voi có đủ sắc tướng như màu xanh 
cuốn hoa, mỗi con voi có sáu ngà. Voi chúa Thiện 
Trụ cùng với quyến thuộc Của VOI suốt trong bốn 
tháng. mùa đông ở chung, gân gũi với A-tu-la. 

Về phía Bắc cách núi Hương túy hai mươi do- 
tuân gần chỗ A-tu-la ở có một gò đât cao lớn, 
ngang rộng bằng nhau năm mươi do- tuân rưỡi, 
giáp vòng hai trăm do- tuân, cao ba do-tuân rưỡi, 
toàn bằng vàng, cát vàng trải khắp đất đề trang trí, 
chạm vào nơi nào cũng có nước hương Chiên-đàn 
rưới thơm. Dây vàng có chuông, linh băng vàng 
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giăng bên đường đi, không có đá sỏi, gai gốc. Ở 
bốn phía gò lớn này lại có tám ngàn gò đất nhỏ 
cũng bằng vàng, cát vàng trải khắp đất đề trang trí, 
chạm vào nơi nào cũng có nước hương Chiên-đàn 
rưới thơm. Dây vàng có chuông linh băng vàng 
giăng bên đường đi, không có đá sỏi, gai sốc. Con 
đường trong núi đó dài hai mươi do-tuân, rộng một 
do-tuân rưỡi, tật cả đều thanh tịnh, trang nghiêm, 
tốt đẹp. Nếu voi chúa Thiện Trụ trong bốn tháng 
mùa hạ dừng chân ở trên gò cao đó thì tắm ngàn 
voi quyến thuộc cũng đều ở vây quanh, âm thâm 
bảo vệ voi chúa. 

Về phía Nam của gò đất cao lớn hai mươi do- 
tuân có Đại Sa-la thọ VƯƠng tên Thiện trụ, xếp theo 
thứ tự một dãy bảy lớp, các cây Sa-la giáp vòng 
chung quanh. Gốc của Thiện Trụ thọ vương mười 
bốn gang tay. Chiêu rộng sốc cây hàng thứ nhất 
mười ba gang tay, hàng cây thứ hai mười hai gang 
tay, hàng cây thứ ba mười một gang tay, hàng cây 
thứ tư mười gang tay, hàng cây thứ năm chín gang 
tay, hàng cây thứ sáu tám gang tay, hàng cây thứ 
bảy Dảy gang tay. Cành lá của Thiện Trụ thọ vương 
sum suê đan nhau phủ kín lớn nhất trong các hàng 
cây. Hàng cây thứ nhất lại bao phủ che hàng cây 
thứ hai, như vậy hàng cây thứ ba cho đến hàng cây 
thứ sáu bao phủ hàng cây thứ bảy, cành lá to lớn 
cao vút trên hư không. Đất ở đây thanh tịnh rang 
nghiêm, tốt đẹp. Con đường trong vùng đất này dài 
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hai mươi do-tuân, rộng một do-tuân rưỡi cũng đều 
sạch đẹp. 

Nếu lúc voi chúa Thiện Trụ từ chỗ trú ngụ đi 
đến chỗ Thiện trụ Sa-la vương, hoặc để nguyên 
tướng vol tùy ý đi, hoặc dùng sức thân thông oai 
đức hiện tướng trời, người cỡi trên một con voi, 
hoặc ngôi trên vai, hoặc ngôi trên đâu, tự nhiên đi 
trên không trung đánh trồng, trôi nhạc, ca hát, dạo 
chơi. Nếu trở lại làm voi chúa thì ngôi nghỉ dưới 
cội đại Thọ vương, tức thời có tám ngàn con voi 
quyền thuộc, theo thứ tự giữa bảy lớp hàng cây Sa- 
la đứng hướng vào bên trong, hàng cây thứ nhất 
đàn voi đứng vào bên trong, hàng cây thứ hai, thứ 
ba, cho đến hàng cây thứ bảy cũng hướng vào bên 
trong như vậy. Tất cả bây voi đều âm thầm bảo vệ 
vol chúa. 

Phía Đông của Thiện trụ Ta-la thọ vương hai 
mươi do-tuân có ao hỗ lớn tên Mãn- đà-cát-nï, 
ngang rộng bằng nhau năm mươi do- tuân, giáp 
VÒng hai trăm do-tuân, trong ao đây nước ngọt 
ngào, trong mát. Hoa Ứu- bát-la, hoa Bát-nột-ma, 
hoa Câu-mẫu-đà, hoa Bôn-noa-lợi-ca.... phủ đây 
trong ao. Lại có các loại chím nước bay liệng trong 
ao phát ra âm thanh vi diệu như tiếng cao vút bay 
xa, tiếng vui lòng người, tiếng hay vi diệu. Hoa sen 
trong ao lớn như bánh xe, cành hoa lại to băng cái 
gọng xe, lá mêm mại và rộng băng Ngưu vương, 
ngó sen rất tuyệt hảo, ngọt như sữa. Bốn phía ao 
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lại có tám ngàn ao hô, nước luôn đây tràn và trang 
nghiêm đẹp đẽ, cũng có hoa đẹp phủ đây mặt ao, 
chìm nước bay liệng phát ra âm thanh vi diệu. Hoa 
sen trong ao lớn băng bánh xe, cành lá và gốc cũng 
đều lớn như vậy. 

Con đường trong ao hô dài hai mươi do-tuân, 
rộng một do-tuân rưỡi, cát trải khắp đất, nơi nảo 
cũng trang nghiêm thanh tịnh. Chạm vào nơi nào 
cũng có nước hương Chiên-đàn rưới khắp, dây 
vàng có chuông linh băng vàng giăng bên đường 
đi, tự nhiên trừ được cát đá, øaI sốc. 

Nếu khi voi chúa Thiện Trụ từ chỗ Thiện trụ 
Sa-la thọ vương đi đến ao hô Mãn-đà-cát-nhĩ, hoặc 
để nguyên tướng voi tùy ý đi, hoặc dùng sức thần 
thông oal đức hiện tướng trời, người cỡi trên một 
con voi, hoặc ngôi trên vai, hoặc ngôi trên đâu, tự 
nhiên đi trên không trung đánh trồng, trồi nhạc, ca 
hát, dạo chơi. Nếu khi voi chúa vào trong ao vui 
đùa thì có tám ngàn voi quyên thuộc cũng đứng 
xung quanh trong ao, âm thâm bảo vệ voi chúa. 

Lúc voi chúa Thiện Trụ ở trong ao tha hồ vui 
đùa rôi lên bờ thì một con voi đầu đàn trong tám 
ngàn con voi liên lặn vào trong ao chỗ nước sâu, 
trong sạch, đem dâng cúng cho voi chúa trước. Voi 
chúa đã ăn no rôi, bây VOI quyền thuộc mới lân lượt 
vào trong ao hô, cùng nhau vui vẻ nô đùa và cũng 
hái ngó sen rửa sạch mà ăn. 
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Đức Phật dạy: 

— Đại vương, oaI lực voI chúa Thiện Trụ ở trong 
cối trời Ba mươi ba như vậy. 

Sau đó A-tu-la điều chỉnh bốn loại binh: Tượng 
binh, mã binh, xa binh và bộ binh, chuẩn bị bốn 
loại áo giáp bên chắc, vàng, bạc, lưu ly, pha-chi-ca 
tốt đẹp xen lẫn nhau. Họ câm bốn loại binh khí như 
cung, kiếm, ươm, đao, từ cung A-tu-la ra đi đánh 
nhau VỚI chư Thiên trong cõi trời Ba mươi ba. 

Khi ấy, ở Thủy cung, Long vương thấy A-tu-la 
điều chỉnh bốn loại binh, mặc bốn loại áo giáp, rời 
cung đi đánh nhau với chư Thiên, họ cũng chuẩn 
bị bốn binh, mặc áo giáp bằng vàng, bạc, lưu ly, 
pha-chi-ca, tay câm binh khí bốn báu tốt đẹp, đề 
đánh nhau với A-tu-la. Nếu Long VƯƠng thăng 
trận, quân của A-tu-la bại trận, thoái lui vào trong 
cung. Nếu A-tu- la thắng trận, quân của Long 
vương bại trận lúc ấy vị câm đầu binh lực trong CÕI 
trời Ba mươi ba đánh bại À-tu-la, liền vội vã chạy 
vào biến lớn, nơi tầng thứ nhất của núi chúa Tu-di 
dừng chân trú ngụ ở chỗ Thiên vương Kiên Thủ. 

Lúc bây giờ Thiên vương Kiên Thủ cùng với 
Long vương ở thủy cung chiên đâu với A-tu-la. 
Nếu hai vị thủ hộ thăng được A-tu-la thì khi đó A- 
tu-la bị bại trận, liền chạy vào trong cung. Nếu A- 
tu-la thăng, hai vị thủ hộ bại trận, tức thì binh lực 
của hai vị thủ hộ trong cõi trời Ba mươi ba liên vội 
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vã chạy vào tâng cấp thứ nhất đến tâng cấp thứ hai 
của núi chúa Tu-dI, trú ngụ tại vùng đât ở giữa của 
Thiên vương Trì Man. 


L] 


PHẬT NÓI KINH NHÂN DUYÊN CỦA 
VUA ĐÁNH SINH 


QUYỀN 6 

Lúc bấy giờ ba vị thủ hộ là Thiên vương Trì 
Man, Thiên vương Kiên Thủ và Long Vương Thủy 
Cư cùng nhau hợp sức để đánh nhau với A-tu-la. 
Được thắng, khi đó A-tu-la thua, liên chạy vào 
trong cung. Nêu A-tu-la được thăng, ba vị thủ hộ 
trong cõi trời Ba mươi ba bị thua, tức thì binh lực 
bị bại trận của ba vị đêu kéo nhau vào tâng thứ hai 
của núi chúa Tu-di rôi chạy vảo tâng thứ ba, giữa 
chỗ trú ngụ của Thiên vương Thường Kiêu. 

Khi ấy Thiên vương Thường Kiêu, Thiên 
vương Trì Man, Thiên vương Kiên Thủ và Long 
vương Thủy Cư cùng hợp lực với nhau để chiến 
đâu với A-tu-la bị bại, chạy lui vào cung của họ. 
Nếu A-tu-la được thắng thì bỗn vị thủ hộ bị thua, 
tức thì binh lực bị bại trận của bỗn vị thủ hộ trong 
cõi trời Ba mươi ba của núi chúa Tu-di, rôi đến 
tâng thứ tư, giữa chỗ trú ngụ của Tứ đại Thiên 
VƯƠng. 

Lúc ây Tứ đại Thiên vương, Thiên vương 
Thường Kiêu, Thiên vương Trì Man, Thiên vương 
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Kiên Thủ và Long vương Thủy Cư cùng nhau hiệp 
lực để chiến đấu với A-tu-la. Nếu năm vị thủ hộ 
được thăng, khi đó A-tu-la bị bại, chạy lui vào cung 
của họ. Nêu A-tu-la được thăng thì năm vị thủ hộ 
bị thua, tức thì binh lực của năm vị thủ hộ trong cõi 
trời Ba mươi ba bị phá tan, họ liên từ tầng thứ tư 
của núi chúa Tu-di, đến nơi ở của Đề Thích ở trong 
cõi trời Ba mươi ba, họ muốn phá tan quân A-tu-la 
cho đến cùng, nên binh lực của năm vị thủ hộ đã 
được chuẩn bị trở lại, bôn đoàn binh kéo đến chỗ 
trời Đề Thích để xin chiến đâu. 

Lúc ấy Tứ đại Thiên vương vảo trong cung trời 
Đề Thích tâu: 

— Thiên chủ, chúng A-tu-la đã đem quân đến 
gây chiến với bốn loại binh của chúng tôi, năm 
chúng trong trời đêu bị phá tan bỏ chạy, hôm nay 
chúng tôi đến chỗ Thiên chủ, vì chúng A-tu-la 
hùng mạnh hơn chúng tôi. Cúi xin Thiên chủ ban 
sức cho chúng tôi. 

Thiên chủ Đề Thích nghe các vị trời tâu, ngài 
bảo các vị trời trong cõi trời Ba mươi ba răng: 

— Các ngài nên biết, chúng A-tu-la có sức mạnh 
chiến đâu, họ đã phá tan được năm chúng thủ hộ, 
các ngài phải đến đây câu chiến với ta. Ta sẽ ban 
sức mạnh cho các ngài. 

Thiên chủ Đề Thích suy nghĩ: “Phải có voi 
chúa Thiện Trụ chở ta đi”. 
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Voi chúa Thiện Trụ biết ý nghĩ của trời Để 
Thích. Như người trắng sĩ co duỗi cánh tay, chỉ 
trong khoảnh khắc, từ châu Thiệm-bộ, voi chúa đã 
đến cõi trời Ba mươi ba, hiện ra ba mươi hai cái 
đâu, mỗi cái đầu đều có sáu ngà, trên mỗi cái ngà 
có bôn mươi chín ao hô, mỗi ao hồ có bốn mươi 
chín hoa sen, trong mỗi hoa sen có bốn mươi chín 
lâu đài, trong mỗi lâu đài có bỗn mươi chín lầu gác, 
trong mỗi lầu gác có bốn mươi chín người bảo vệ, 
mỗi người bảo vệ có bốn mươi chín Thiên nữ, mỗi 
Thiên nữ có bốn mươi chín thị nữ, mỗi thị nữ sử 
dụng bốn mươi chín trống trời. Đề Thích ngôi Ở 
trên đâu chính tôi thượng của voi chúa, còn ba 
mươi hai vị trời khác thì theo thứ tự ngự trên những 
đâu voi hóa ra rất an Ổn. Ngoài Ta Các VỊ trời tùy 
theo đó mà đứng. Lúc voi chúa chuyên động còn 
nhanh hơn gió, Thiên tử, Thiên nữ đều không thể 
thây được đâu đuôi của voi chúa. 

Khi voi chúa Thiện Trụ đến trong cõi trời Ba 
mươi ba xong, liên đến công phía Nam vườn Thô 
kiên, dùng thân lực hiện tướng người, trời, cùng 
với chư Thiên vui vẻ chơi đùa. 

Khi ấy, Thiên chủ Đề Thích ngôi trên voi chúa 
cùng với bốn đoàn binh nghiêm chỉnh mặc áo giáp 
băng bốn thứ báu, đoàn binh hùng mạnh, hăng hái 
mang theo bốn loại binh khí bén nhọn để chiên đâu 
cùng A-tu-]a. 

Vua Đảnh Sinh trông thây sự kiện như vậy, tâu 
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với Đề Thích: 

— Thiên chủ, hôm nay ngài đang dàn binh bố 
trận tôi cũng muốn hợp sức với ngải. 

Thiên chủ đáp: 

— Tùy theo ý ngài, bây giờ thật đúng lúc. 

Vua Đảnh Sinh cùng với mười tám câu-chi 
binh chúng hùng mạnh, bay lên hư không điều 
khiến dây cung, âm thanh phát ra thần tốc. Chúng 
A-tu-la nghe thấy âm thanh này vội hỏi: 

— Ai đã kéo dây cung như thê? 

Có người biết đáp: 

— Đây là tiếng kéo dây cung của vua Đảnh Sinh. 

Chúng A-tu-la nghe vậy, trong lòng vô cùng 
kinh dị. Trong lúc các vỊ trời và chúng A-tu-la đánh 
nhau, binh lực ngang nhau, không phân thăng bại 
thì đoàn binh của vua Đảnh Sinh mới xuất hiện. 
Đoàn bình của vua Đảnh Sinh đứng trên hư không 
vô cùng mạnh mẽ, hùng tráng hơn quân của A-tu- 
la. Khi ấy A-tu-la suy nghĩ và nói: 

— Từ lâu ta đã nghe danh ông vua Đảnh Sinh 
này trong loài người, dũng mạnh, nghiêm túc và có 
đại phước đức, oai đức cao vời không ai có thể 
sánh băng. Ông ta đã vượt quá hư không, cao hơn 
chúng ta. 

A-tu-la nói xong hoảng sợ chạy lui vào trong 
cung của họ. Vua Đảnh Sinh hỏi các quan: 

— Bây giờ phân thăng thuộc về ai? 
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— Muôn tâu, nhà vua đắc thắng. 

Nhà vua liền suy nghĩ: “Ta đã thắng cõi trời Ba 
mươi ba, ta đã thống trị Nam thiệm-bộ châu, Đông 
thăng thần châu, Tây ngưu hóa châu, Bắc câu-lô 
châu. Ta có đủ bảy báu và có ngàn người con, có 
sắc tướng tối thượng và dũng mạnh, không, Sợ bị 
quân khác hàng phục. Lại ở trong cung ta có mưa 
tiền vàng trong bảy ngày. Ta đã đến cõi trời Ba 
mươi ba và vào trong cung Đề Thích, được ngôi 
nửa tòa trong Thiện pháp đường. Nếu Thiên chủ 
Đề Thích tạ thế, bỏ lại vương VỊ này, ta sẽ là vua 
thông trỊ CÕI trỜi cũng như cõi người, là người tối 
thăng trong trời người, chăng khoái lắm sao?”. Khi 
vua vừa sinh tâm nghĩ như vậy, tức thì oal lực thân 
thông liền diệt mất, bị xuống trở lại nơi cung cũ ở 
châu Thiệm-bộ, thân sinh các bệnh khổ đau đớn, 
lại thêm gây gò khô nhọc kê cận với thân chết. 

Lúc đó trong các quan lại có bậc kỳ lão đến tâu 
VỚI VUA: 

— Thiên tử, nếu sau này có người đến hỏi: “Vua 
Đảnh Sinh khi sắp tạ thế có nói điều gì không?”. 
Lúc ây sẽ trả lời họ thê nào? 

Nhà vua bảo: 

— Sau khi ta tạ thế, nêu có người đến hỏi như 
vậy ngươi hãy trả lời: “Đại vương Đảnh 5¡nh có 
oai đức tối thượng và đây đủ bảy báu, là người duy 
nhất có đủ bốn thân lực. Những øì là bốn? Đó là: 
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1. Vua Đảnh Sinh được thọ mạng dài lâu trong 
thế gian, trải qua tất cả một trăm mười lăm đời Đê 
Thích. Đó là thân lực thứ nhất về thọ mạng. 

2. Vua Đảnh Sinh có dung nghi tốt đẹp thù 
thăng, tôi thượng, với hình dáng của trời, vượt hơn 
loài người. Đó là thần lực thứ hai về sắc tướng. 

3. Vua Đảnh Sinh đây đủ các vật cần dùng, Ít 
bệnh, ít buôn, sắc lực khang kiện, ăn uống hoàn 
toàn tự tiêu hóa, không bệnh hoạn, thời tiết tự điều 
hòa, không lạnh không nóng, tùy theo sinh hoạt đời 
sóng, tất cả đêu được an lạc. Đó là thần lực thứ ba 
vê vô bệnh. 

4. Tât cả mọi người trông thây vua Đảnh sinh 
đêu ưa thích chiêm ngưỡng không nhàm chán, 
cũng như con yêu quý cha. Vua Đảnh Sĩnh lại lo 
lắng thương dân, sinh tâm vui vẻ như cha yêu con, 
hoặc lúc vua đi dạo xem khu thượng uyền, nói với 
người đánh xe: “Ngươi có thể cho xe tiến tới từ từ 
- cho mọi người chiêm ngưỡng dung nhan của 

» Mọi người lại nói với người đánh xc: “Nhân 
gi, xin cho xe đi chậm lại để chúng tôi có thế trồng 
thấy tướng hảo của vua”. Đó là thần lực thứ tư vê 
á1 lạc. 

Vua Đảnh Sinh là chủ cao tột, thống trị bốn đại 
châu, sau đó đến cõi trời Ba mươi ba được Để 
Thích chia nửa tòa của ngài. Đây đủ các việc như 
thê mà đôi với năm dục vua vẫn cảm thây không 
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biết đủ. 
Khi sắp tạ thể, nhà vua nói kệ: 
Khổ thay, thể gian tham cảnh dục 
Châu bảu tuy nhiều không biết đủ 
Nơi ấy vui II, khô lại nhiễu 
Bậc trí thấy rõ điều như thể. 
Đến như dục lạc trong cối trời 
Tâm tham đi nên không giải thoát 
Người nào có thể đứt cội nguồn? 
Chỉ Thánh để tứ Đẳng Từ Tôn. 
Giả sử cháu bảu nhiêu võ lượng 
Chất cao bằng với núi Tu-di 
Không ai có thể sinh nhàm chản 
Bậc trí khéo biết rõ điều này. 
Nếu nghĩ ái dục là nhân khổ 
Sao đối cảnh dục còn tham ái 
Tham ải cội nguồn khô thể gian 
Bậc trí điều phục nên khéo học. 
Đức Phật dạy: 
ma vương, vì lý do đó nên vua Đảnh S¡nh lại 
: “Rất ít người trong cuộc đời có thể ở trong 
ni năm dục hiểu rõ biết đủ, cuỗi cùng đưa đến 
mạng chung. Nhiều người trong cuộc đời, ở trong 
cảnh năm dục không. giác ngộ, không sinh tâm 
nhàm chán biết đủ, nên cuối cùng đưa đến mạng 
chung”. 
Lại nữa, vua Đảnh Sinh vì lợi ích khắp cả mọi 
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người đời sau, cho nên nói kệ: 
Cực ác lưu chuyển trong sinh tử 
Biết rõ thọ mạng ty giảm thiếu 
Phải mau tt tập các hạnh lành 
Không tu phước hạnh nên đau khổ. 
Thể nên tu phước là cao tột 
Tùy theo hành thí như pháp nghi 
Trong đời này và đời khác nửa 
Nhờ tu phước tuệ được hỷ hoan. 

Lúc bấy giờ trăm ngàn vô số nhân dân trong 
nước nghe tin nhà vua lâm bệnh đều vội vã đến 
thăm viếng, hỏi han. Vua Đảnh Sinh đem các vẫn 
để tham dục và phương pháp đối trị giảng thuyết 
rộng rãi cho mọi người, khiên cho nhiều người từ 
giã gia đình đi xuất gia học đạo. Khi ấy có vô SỐ 
trăm ngản người nghe lời giảng dạy liên đi xuất gia 
tu bỗn phạm hạnh. Lại có nhiều người đoạn trừ 
tham dục, được sinh đến cõi Phạm thiên. 

Đức Phật dạy: 

— Đại vương, vua Đảnh Sinh đó từ lúc ấu thơ 
cho đến lúc làm Thái tử và lên ngôi vương vị, 
thông trị các cối Nam thiệm-bộ châu, Đông thăng 
thần châu, Tây ngưu hóa châu, Bắc câu-lô châu, ở 
ngôi vị luân vương trong bảy núi vàng và đến cõi 
trời Ba mươi ba, trải qua các ngôi vị, trong thời 
gian ấy tât cả là một trăm mười bốn đời Đề Thích. 

Đại vương nên biết, tuôi thọ của Đề Thích tính 
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băng: Một trăm năm ở nhân gian băng một ngày 
đêm ở cõi trời Ba mươi ba, ba mươi ngày đêm là 
một tháng, một năm cũng có mười hai tháng. Tuổi 
thọ của Đề Thích là một ngàn năm, tức băng ba ức 
sáu trăm vạn năm ở nhân gian. 

Đại vương, thuở trước lúc vua Đảnh Sinh khởi 
niệm dục ở cõi trời Ba mươi ba, lúc Thiên chủ Đề 
Thích chia cho nửa tòa ngôi, khi ây Tỳ-kheo Ca- 
diệp mới làm Đề Thích. Vua Đảnh Sinh lại khởi 
niệm như thê này: “Nếu Thiên chủ Đề Thích ở nơi 
tòa này tạ thế, ta sẽ làm vua cả cõi trời, cõi người, 
chẳng phải sướng lăm sao!” 

Lúc đó Ca-diễệp Như Lai làm Thiên chủ Đề 
Thích, vua Đảnh Sinh là người có đại danh tiếng, 
có phước vô lượng, chỉ trong một niệm sinh tâm 
lầm lỗi mà bị giảm thần lực và sa đọa, bị phiền não 
tật bệnh trói buộc phải qua đời. 

Đức Phật dạy: 

— Đại vương, vua Đảnh Sinh đầu phải người 
nào lạ, nay chính là Ta. Lúc đó Ta ban bố khắp 
quân sinh được lợi ích an lạc, đạt đến vô thượng, 
nhưng lại bị các ma chướng nơi Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác. Do nhân duyên này mà phải đưa 
đến sự kiện như vậy. 

Lúc đó đại vương Thắng Quân nước Kiêu-tát- 
la bỗng có ý nghi ngờ, đến trước Đức Phật bạch: 

- Thế Tôn, vua Đảnh Sinh từ kiếp lâu xa, nhờ 
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tu nhân gì và hành nghiệp gì mà được cảm nhận 
quả trong cung vua, tự nhiên mưa tiên vàng trong 
bảy ngày? 

Đức Phật đáp: 

— Đại vương, thời quá khứ xa xưa có Đức Phật 
ra đời hiệu Nhất Thiết Tăng Thượng Như Lai, Ứng 
Cúng, Chánh Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều 
Ngự ]rượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. 
Khi ây có con của người trưởng giả đến nước kia 
y theo nghi lễ và phép tặc kết hôn cùng một cô con 
gái. Người vợ đem bốn thứ báu làm thành tràng 
hoa xinh đẹp và nấu các món ăn ngon ngọt cung 
cấp cho chồng. Người chồng thọ nhận xong đem 
tràng hoa báu trở về, giữa đường ông ta thây Đức 
Phật Nhật Thiết Tăng Thượng Như Lai, Ứng Cúng, 
Chánh Đăng Chánh Giác đang khoan thai tiễn 
bước. Người con trưởng giả, thây Đức Phật Thế 
Tôn có ba mươi hai tướng tốt trang nghiêm liên 
sinh tâm kính tin, ưa thích, vô cùng thanh tịnh. Ông 
ta xuống xe, cung kính dâng hoa cúng dường. Vì 
Đức Phật Thế Tôn có sức oai thần cho nên biến hoa 
báu ấy lớn bằng bánh xe xoay vòng trên không 
trung, hoặc bay không ngừng. Ong trưởng giả sinh 
tâm thanh tịnh, thuyết kệ: 

Do nhân bồ thí rộng lớn này 
Thành Phật thể gian frí tự nhiên 
Nguyện con mau thoát dòng sinh tử 
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Những ai chưa độ đêu được độ. 

Nhất Thiết Tăng Thượng Phật đại tiên 
Hoa con dâng củng vui lòng nhận 
Con nguyện nhờ nhân rộng lớn này 
Viên mãn mong câu đạo Vô thượng. 

Đức Phật dạy: 

— Đại vương, vua Đảnh Sinh nhờ nhân duyên 
đó nên trong cung vua tự nhiên mưa tiền vàng 
trong bảy ngày. 

Đại vương Thắng Quân lại bạch Đức Phật: 

—- Thế Tôn, vua Đảnh Sinh nhờ duyên gì mà làm 
vua thống lĩnh cả bốn đại châu? Và có thể đến cõi 
trời Ba mươi ba? 

— Đại vương, thời quá khứ xa xưa có Đức Phật 
ra đời hiệu Tỳ-bà-thi Như Lai, Ứng Cúng, Chánh 
Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, 
Thế Gian Giải, Vô Thượng Chánh Sĩ, Điều Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Đức 
Phật này đem chánh pháp giáo hóa chúng sinh, dân 
dân Ngài đi đến thành Mãn-độ-ma-đề. Một hôm 
Đức Như Lai vào thành khất thực, lúc đó có một 
thương chủ tên Quảng Tác trông thây Đức Như Lai 
có tướng hảo thù thăng hy hữu đang tuân tự đi khất 
thực. Ông ta phát tâm thanh tịnh đem một ít đậu 
xanh đặt vào trong bát dâng cúng Đức Thế Tôn. Có 
bốn hạt đậu vào trong bát, còn lại một hạt lại xoay 
vòng phát ra tiếng động rồi rơi xuống đất, còn lại 
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bao nhiêu hạt đậu khác cũng theo đó rơi xuống. 
Người thương chủ thấy vậy khởi tâm thanh tịnh, 
phát nguyện: 

Do nhân bồ thí rộng rãi này 

Thành Phật thể gian frí tự nhiên 

Nguyện con mau thoát dòng sinh tử 

Những ai chưa độ đều được độ. 

Đức Phật dạy: 

— Đại vương, người thương chủ đối với Đức 
Ty-bà-th: Như Lai tuy chỉ cúng dường chút Ít 
nhưng do tâm thanh tịnh mà bốn hạt đậu được vào 
trong bát Đức Như Lai nên về sau được phước báu 
làm vua thông lĩnh bốn đại châu, còn có một hạt 
đậu rơi trong bát phát ra tiêng mới rơi xuông đất, 
thì được phước báo có thê đến cõi trời Ba mươi ba. 

Lại nữa, này đại vương, hạt đậu kia nêu không 
TƠI xuống đất mà được đặt vào trong bát, vỀ sau 
thương chủ chắc chăn sẽ được làm chủ trong cõi 
trời, nhưng vì bị rơi xuống đất nên chỉ được làm 
chủ thống trị nhân gian. 

Đại vương, người thương chủ đó tức là vua 
Đảnh Sinh vậy. Do đối với Đức Phật, ông ta đã 
øieo căn lành, được Đức Thê Tôn đại bi tiêp nhận 
cho nên được quả báu lớn, có đủ oai đức lớn và 
nhiêu tiếng tốt. Vì thế, bậc trí tuệ như đại VƯƠng 
đối với Đức Phật Thế Tôn tùy theo khả năng của 
mình nên tu các hạnh bố thí. Những điều Ta dạy 
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nên học tập như vậy. 


SỐ 166 


PHẬT NÓI KINH BỎ-TÁT 
NGUYỆT QUANG 


Hán dịch: Đời Tổng, Tây Thiên, 
Pháp sư Pháp Hiển. 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở tại tính xá Trúc lâm, thành 
Vương xá thuyết pháp cho đại chúng Bí-sô. Khi â ây 
Tôn giả Xá-lợi-phất và Đại Mục-kiên-liên đến 
trước Đức Phật, năm vóc sát đất đảnh lễ dưới chân 
Ngài và bạch Phật: 

- Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay chúng con 
không nỡ nhìn thây ngài viên tịch, vì thê giờ đây 
chúng con xin được diệt độ trước. 

Lúc đó trong chúng có một thây Bí-sô chắp tay 
hướng về Đức Phật thưa: 

- Bạch Đức Thế Tôn, hai Tôn giả Xá-lợi- phất 
và Mục-kiên-liên, vì lý do gÌ mà hôm nay đến xin 
Ngài nhập diệt trước? Cúi xin Đức Thế Tôn giải rõ 
sự nghi ngờ của chúng con. 

Đức Thế Tôn bảo thây Tỳ-kheo: 

- Ông hãy lắng nghe Ta nói rõ nguyên nhân 
này. Hai thầy Xá-lợi-phất và Mục-kiên-liên đã dứt 
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trừ các lậu hoặc tham, sân, s1. Việc đáng làm đã 
xong, phạm hạnh đã lập, không thọ nghiệp Sau. 
Chắng phải chỉ có ngày nay hai thây â ây muốn nhập 
diệt mà vào thời quá khứ cũng vậy. 

Về phía Bắc nước Ấn Độ có một thành lớn tên 
Hiền thạch, dài hai mươi do- tuân, chiêu rộng cũng 
như vậy. Quốc vương nước ây tên là Nguyệt 
Quang, tuôi thọ đến bốn vạn năm, có Thiên nhãn, 
túc mạng thông. Nhà vua có vóc dáng đoan 
nghiêm, đây đủ các tướng chói sảng rực rỡ như ảnh 
trăng rắm. Chỗ nhà vua ở không cân ánh sảng của 
mặt trời, mặt trăng hay đèn đuôc cho nên có hiệu 
là Nguyệt Quang. Vua Nguyệt Quang thống lãnh 
sáu vạn tám ngàn cõi nước trong bôn châu, đất 
nước thái hòa nhân dân an lạc, có nhiều vàng bạc, 
châu báu, y phục, thực phẩm, các loại xe voI, Xe 
ngựa... Nơi bốn công thành đều có lâu đài, cửa số 
cửa lớn được trang trí bằng châu báu, trên các ngã 
đường được quét dọn sạch sẽ, dựng các tràng phan, 
bảo cái anh lạc trần châu. Lại có các loại hương 
thơm, hương bột gỗ Chiên-đàn, khi làn gió nhẹ thôi 
mang theo hương thơm ấy tỏa khắp trong nước. 
Người đi xe, ngựa, không nghe khí uế, nơi nào 
cũng có các loại cây hoa quả như cây Đa-ma-la, 
cây Ca-m-ca-ra, cây Vô ưu, cây Bồi-đa, cây Sa-la, 
cây Đế-la-ca, cây Long hoa, cây Mạc-câu-la, cây 
A-đềế-mục-già, cây Bá-tra-la. Các cây này có rất 
nhiêu hoa, trái. Chim Anh võ xá-lợi, chim Ca-lăng- 
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tân-già, chim Câu-kê-la... Ở giữa các tâng hàng cây 
hót líu lo những, âm thanh vi diệu. Trong thành 
ngoài nội có ao hồ suối chảy róc rách, thường mọc 
những loại hoa đẹp như hoa Ưu-bát-la, hoa Câu- 
mẫu-na, hoa Bôn-tra-lợi-ca... Tât cả sự 'phền vinh 
như vậy đều đây đủ trang nghiêm. 

Đức Phật bảo thây Bí-sô: 

— Lúc ấy vua Nguyệt Quang ở nơi phô chợ, các 
ngã đường và nơi bốn công thành, chất đây các vật 
tôt đẹp như vàng, bạc, châu, báu, xe voI, xe ngựa, 
xe tải, thực phẩm, y phục, nệm lót, thuộc thang... 
Rồi nhà vua đánh trông vàng, tuyên bỗ với mọi 
người: Nguyệt Quang Thiên tử, đem các tài vật bố 
thí cho tất cả mọi người, ngài sẽ cung cấp tùy theo 
ý mong cầu của mọi người. 

Tất cả chúng sinh cối Nam thiệm-bộ châu đều 
đến vương thành xin những vật bô thí. Ai cũng 
được đây đủ và được giàu sang, không có một ai ra 
về với sự nghèo thiếu. 

Vua Nguyệt Quang lại suy nghĩ: “Tuy các 
chúng sinh không có ai nghèo thiếu nhưng về vật 
dụng, đôi với ta còn chưa được bình đăng.” Nhà 
vua lại đem các loại y phục tốt đẹp và châu báu quý 
giá nhất, mão găn ngọc anh lạc, nệm lót, thực 
phẩm... bố thí cho chúng sinh được giàu sang tốt 
đẹp. đêu bằng với vua Nguyệt Quang; cung điện 
thành ấp, lầu gác vườn rừng..., tất cả đều được 
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trang hoàng đẹp đẽ như cõi trời Đao-ÌỢI. 

Có bảy mươi hai trắm ngàn na-do-tha người 
thường ở trong thành Hiền thạch. Thành ây có hai 
ngàn năm trăm vị đại thân, trong đó có hai vị phó 
tướng. Một người tên Đại Nguyệt và một người tên 
Trì Địa, cả hai đều có dung mạo đoan chánh, phước 
đức thuần hậu, trí tuệ sâu xa, tài cao hiểu rộng. Họ 
thường đem pháp Thập thiện giáo hóa chúng sinh. 

Một hôm phó tướng Đại Nguyệt nữa đêm năm 
mộng thấy mão của vua đội bỗng biến thành màu 
khói đen. Lại có quỷ đến đứng phía trên đầu vua 
đoạt mão của ngài rôi đi. Đại Nguyệt tỉnh giấc, rât 
hoảng hốt lo sợ sẽ có điều chăng lành. Phó tướng 
suy nghĩ: “Vua của ta từ mẫn, ban bố cho tất cả 
chúng sinh, không làm trái ý người đến xin. Chắc 
chắn sẽ có người ác đến xin đầu nhà vua.” Phó 
tướng suy nghĩ như thê rôi, liên dùng Dảy báu làm 
thành một cái đầu, nêu như có kẻ đến xin ta sẽ đem 
cái đầu này thay thê. 

Lúc ây phó tướng Trì Địa cũng thây một giắc 
mộng. Ông ta thây thân thể vua Nguyệt Quang bị 
phân tán thành bôn phân, liên cho mời vị Bà-la- 
môn đoán mộng xem tốt hay xấu. Vị Bà-la-môn 
thưa: 

— Giấc mộng này rất xâu, chắc chắn có người 
phương xa đến xin đầu nhà vua. 

Trì Địa nghe xong, thương cảm rơi lệ: Vì sao 
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vua của ta lại mắc phải đại họa này? 

khi Ấy một vạn ba ngàn năm trăm đại quan thân 
cận đều thấy á áC mộng như: Tràng phan chúc ngược 
xuống đất, trống vàng đánh không kêu, ân áI chia 
lia, khóc la thương xót... Những giác mộng như 
vậy, họ đem ra bàn bạc với nhau: Nêu vua gặp điều 
không may thì ai sẽ cứu giúp tất cả chúng sinh? 
Chúng ta làm sao được an ôn? 

Vua Nguyệt Quang bảo các đại thân: 

— Tuổi thọ của ta đã hết, việc bô thí cho chúng 
sinh không được gián đoạn. 

Lúc ây trong núi Hương túy, có đại Bà-la-môn 
tên Ác Nhãn, nhiều trí thông minh, rất ĐIỎI kỹ 
thuật, ông ta biết vua Nguyệt Quang ở nơi bốn cửa 
thành mở hội đại bô thí, nhà vua đánh trồng truyện 
Tao khắp cả bỗn phương, ai cần vật gì ngài đều 
cung câp đây đủ. Bấy giờ ta đến đó xin vua cái đầu, 
nói xong Ác Nhãn xuông núi Hương túy. TTỜI, 
người Ở trong núi biết tên Bà-la-môn đến xin vua 
cái đâu, họ vô cùng đau đớn than: 

- Khổ thay, khô thay: Nhà vua có lòng từ mãn 
luôn làm lợi lạc cho quân sinh. Nếu như Ngài mất 
đi thế gian thật là bạc phước. 

Khi trời, người than vẫn như vậy, trời đất trở 
nên đen tối, mặt trời, mặt dưãng không xuất hiện, 
các dòng thác khô cạn, cuỗng phong thôi đến làm 
đá đỗ cát bay, cây côi gãy ngã, mặt đất rung 


924 BỘ BẢN DUYÊN 2 


chuyền, có rất nhiều hiện tượng bất thường xảy ra 
như thê. 

Cách thành không xa, có một vị Tiên nhân 
chứng đặc ngũ thông tên là Di-thấp-phạ-nhĩ-đát-ra 
cùng với năm trăm quyến thuộc, thường đem lòng 
từ mân che chở chúng sinh. Khi thây hiện tượng 
xâu xảy ra như vậy, ông rất lo lắng buôn râu nói 
với Ma-noa-pha-ca: 

- Chặc là có tai họa đến với đức vua, chúng ta 
biết làm thê nào để giúp ngài? 

Trời, người và các Khẩn- -na-la trong hư không 
đêu rơi lệ lả chả như mưa. Tất cả người dân đều 
ôm lòng lo sợ. 

Bà-la-môn Ác Nhãn khi sắp đến thành, vị trời 
giữ thành đến thưa với vua Nguyệt Quang: 

— Hôm nay có kẻ từ núi Hương túy đến đây ôm 
lòng sát hại, muốn xin đâu vua. Đức vua không 
được nghe theo hăn, nên bảo trọng thân mình, giữ 
Thánh thê bình an. 

Vua nghe xong sinh tâm vui mừng ca ngợi: 

— Lành thay! Ta sẽ được bồ thí viên mãn. 

Khi ây Bà-la-môn Ác Nhãn liên vào vương 
thành, vị trời giữ cửa trồng thây người Bả-la-môn 
xâu ác khôn khéo quý quyệt, liên chận lại ngoài 
cửa không cho vào. 

Vua Nguyệt Quang biết người Bà-la-môn đã 
đến nhưng không được vào thành, liên bảo phó 
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tướng Đại Nguyệt: 

- Có người Bà-la-môn từ núi Hương túy đến 
đây muốn gặp ta, ngươi hãy ra lệnh mở cửa cho 
người ây vào, không được cản trở. 

Đại Nguyệt vâng lời, thưa với vị Thiên nhân 
giữ cửa, hãy để cho người Bà-la-môn ây vào. 

Đại Nguyệt hỏi người Bà-la-môn: 

— Ông đến đề câu việc chi? 

Người Bà-la-môn đáp: 

— Ta nghe vua Nguyệt Quang thương xót mọi 
loài, nên mở hội đại bô thí. Nếu ai có lòng mong 
câu nhà vua đều được tất cả. Nay ta đến đây muốn 
xin đầu nhà vua. 

Đại Nguyệt nói: 

— Này Bà-la-môn, đầu nhà vua do máu mủ hợp 
thành, cuỗi củng rồi cũng sẽ tan rã hư hoại. Bây 
giờ nếu ông xin được thì ông sẽ dùng nó đề làm gì? 
Ta có cái đâu làm bằng Dảy báu, lại có nhiều vàng 
bạc châu báu ta sẽ cung cấp đầy đủ cho ông, nhờ 
đó con cháu ông được giàu sang mãi mãi. 

Bà-la-môn nói: 

— Ta chỉ xin cái đầu chứ không xin châu báu. 

Khi đó, hai vị đại thần kêu khóc như mưa, buôn 
bã đau đớn: 

— Chúng ta làm thế nào đề thoát khỏi tai họa 
này? 

Người Bà-la-môn đi đến chỗ nhà vua cúi lạy 
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rồi đứng qua một bên, chắp tay thưa: 

— Tôi nghe đức vua có lòng từ mẫn bồ thí khắp 
tât cả mọi loài. Hôm nay tôi đên đây chỉ xin cái đầu 
của nhà vua, mong ngài không trái với lòng từ bị 
mà hoan hỷ bố thí cho tÔI. 

Bồ-tát chí cầu Vô thượng trì, 

Án trụ pháp tôi thắng thanh tịnh 
Mong ngài từ mân mau bỏ đầu 
Đạt đến viên mãn hạnh bố thứ. 

Vua Nguyệt Quang chắp tay nói kệ: 
Cha mẹ đã sinh thân bất tịnh 
Người xin đầu, ta hoan hỷ cho 
Bản nguyện từ nay thành viên mãn 
Khiển ta chóng đến quả Bồ-đề. 

Vua Nguyệt Quang nói với người Bà-la-môn: 

— Ngươi sẽ không hài lòng với cái đâu của ta, 
bởi vì nó được hợp thành xương, tủy, máu huyết, 
da thịt liên kết nhau không sạch sẽ, nhưng ta đem 
bồ thí cho ngươi để ngươi được toại nguyện. 

Người Bà-lamôn trong lòng vô cùng vui 
mừng. Nhà vua muốn căt đâu nên bỏ mão xuông. 
Khi ây mão của tất cả mọi người trong cối Nam 
thiệm-bộ châu đều rơi xuống đất, ai nây cũng kinh 
hoàng. Hai vị phó tướng không nỡ thấy nhà vua xả 
bỏ thân mạng, nên họ đến nơi khác tự vẫn, do nhờ 
sức thiện căn nên họ được sinh lên cung Đại Phạm. 

Bồ-ma Dạ-xoa ở trong hư không lớn tiếng 
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xướng răng: 

- Khô thay, Thiên tử! Nay sắp mạng chung. 

Lại có trăm ngàn ức người, vội vã đến cung vua 
khóc lóc thảm thiệt, thương cảnh chia la. Nhà vua 
thuyết pháp an ủi khiến cho họ phát đạo tâm. 

Người Bà-la-môn nói: 

— Nêu vua bỏ đầu nên đến chỗ thanh tịnh. 

Nhà vua đáp: 

— Ta có một vườn hoa tên Ma-mI bảo tạng, hoa 
quả sum suê, suỗi chảy aO tăm... tất cả đều trang 
nghiêm, hoàn hảo đệ nhât. Ta đên đó bỏ đâu, ý 
ngươi thê nào? 

- Nhà vua mau đến đó. 

Vua Nguyệt Quang câm kiếm đi đến vườn hoa, 
đứng dưới gốc cây Chiêm-bặc, nói với người Bà- 
la-môn: 

— Bây giờ ta bồ thí đầu, ngươi đến cắt đi. 

_ — Sao nhà vua không tự mình cắt đầu, lại sai ta 
câm kiêm? Đó chăng phải là hạnh bô thí. 

Khi ây CÓ VỊ trời ø1ữ vườn thây sự kiện như vậy, 
thương khóc rơi lệ nói với người Bà-la-môn: 

— Ngươi là kẻ đại ác, Thiên tử Nguyệt Quang 
có Jong từ mẫn vô biên, đem lại lợi ích cho khắp 
quân sinh. Sao ngươi đến đây làm hại mạng sông 
của nhà vua? 

Nhà vua bảo vị trời: 

— Chớ nói những lời như vậy làm trở ngại việc 
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thù thăng. Ta đã ở trong vô lượng đời quả khứ làm 
Đại quốc. vương, ở trong khu vườn này xả bỏ đầu 
đã ngàn lần, lúc đó hàng trời, người đêu không làm 
ngăn ngại ta. Xưa kia để cứu hồ đói ta đã bỏ thân 
mạng... Vượt hơn Từ Thị bốn mươi kiếp, lúc đó 
trời người cũng không làm chướng ngại. Ngày 
hôm nay các ông nên phát tâm tùy hỷ sẽ được lợi 
ích thù thắng. 

Vua Nguyệt Quang lại bảo Trời, Rông, Bát bộ, 
tật cả Thánh hiện: 

— Nay ta bố thí đầu không vì cầu làm Luân 
vương, không câu sinh lên cõi trời, không cầu làm 
Ma vương, không cầu làm Đề Thích, không câu 
làm Phạm VƯƠnG, Ta vì cầu Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác, khiến cho người chưa được hóa 
độ sẽ hồi tâm được hóa độ, người được hóa độ sẽ 
mau được giải thoát, người được giải thoát sẽ 
chứng tịch diệt viên mãn cứu cánh đến bờ giác ngộ. 
Ta nguyện sau khi mạng chung, xá-lợi như hạt cải 
màu trăng, Ở nơi vườn Ma-nI bảo tạng xây một 
tháp lớn đề cho tất cả chúng sinh lễ bái cúng dường 
xem nghe tùy hỷ, sau khi chết đều được sinh lên 
cõi trời, phát tâm Bô-đê ra khỏi cõi tử sinh. 

Nhà vua phát nguyện xong, Bà-la-môn nói: 

— Vua xả bỏ thân thể thật hy hữu. Ở đời vị lai 
chóng thành Phật đạo. 

Nhà vua đem đầu tóc buộc vào cành cây Vô ưu, 
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rôi cầm kiếm bén tự chặt đầu mình. 

Lúc bấy giờ Tam thiên đại thiên thế giới chân 
động sáu cách. Trong hư không các vỊ trời ca ngợi: 

— Lành thay! Lành thay! Hôm nay Thiên tử 
Nguyệt Quang sẽ thành Phật. 

Trời mưa hoa Uu-bát-la, hoa Bát-nạp-ma, hoa 
Câu-mẫu-na, hoa Mạn-đà-la và các loại hương bột, 
hương thơm Chiên-đàn... để cúng dường vua 
Nguyệt Quang. Họ dùng gỗ thơm Chiên-đàn thiêu 
thân vua Nguyệt Quang và thâu lấy xá-lợi, ở trong 
vườn Ma-ni và bốn ngã đường, xây mỗi nơi một 
cái tháp, luôn luôn cúng dường các thời hiện tại, vị 
lai. Tất cả chúng sinh ở trong khu vườn này, đi 
đứng ngôi năm và ở trước tháp chiêm bái đảnh lễ 
cúng dường, sau khi chết được sinh lên Dục thiên 
và Phạm thiên. 

Đức Phật bảo các thây Bí-sô: 

— Vua Nguyệt Quang thuở xưa nay chính là Ta, 
còn hai vị phó tướng Đại Nguyệt và Trì Địa nay 
chính là Xá-lợi-phất và Đại Mục- kiên-liên. Bà-la- 
môn Ác Nhãn nay là Đề-bà-đạt-đa. Do vì nhân 
duyên này, nay ở trước mặt Phật hai ngài xin nhập 
diệt. 

Các thầy Bí-sô nghe lời Đức Phật dạy đều hoan 
hý, tín thọ phụng hành, lễ Phật lui ra. 


L] 


SỐ 167 


PHẬT NÓI KINH THÁI TỬ 
MỘ PHÁCH (1) 


Hán dịch: Đời Hậu Hán, Tam tạng 
Pháp sư An Thế Cao. 


Như vây tôi nghe: 

Một thời Đức Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
Kỳ-đà thuộc nước Xá-vệ. 

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

—— Kiếp trước của Ta là thái tử Mộ Phách, con 
vua nước Ba-la-nal. Khi mới sinh thái tử đã có 
tướng khác thường, hình dáng khôi ngô tuân tú 
không ai sánh kịp. Thái tử tự biết việc vô số đời 
trước, các việc tội phước, thiện ác và thọ quả bảo 
đài ngắn, tốt, xấu, chết đi và sinh ra nơi nảo thái tử 
đêu biết rõ. 

Mãi đến năm mười ba tuổi, thái tử vẫn không 
nói được. Vua cha chỉ có một người con, tương lai 
sẽ tiếp nối ngôi báu nên nhân dân cả nước đều yêu 
mến thái tử. Vì nhớ lại vô số kiếp trước, những sự 
họa phước, mất, còn... Thế nên thái tử vẫn im lặng 
cho đến năm mười ba tuôi. Thái tử xem thường 
hình hải, ý chí để nơi vắng lặng, không quan tâm 
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đến sự đói lạnh, sống đạm bạc chất phát, ý như cây 
khô, tuy có tai mắt nhưng không thèm nghe thấy, 
trí suy nghĩ tuy sâu xa mà giống như không tâm 
chí, không sợ ô nhục cũng không yêu ghét, như mù 
như điếc không nói việc gì cả, xem cũng như người 
có mắt mà không thấy đường. 

Vua cha lo buôn khô não và rất lây làm xấu hồ 
với nước lân cận vì sợ họ biết sẽ chê cười. Do đó 
nhà vua cho gọi các vị Bà-la-môn trong nước đến 
hỏi. 

— Vì sao thái tử không thê nói được? 

Người Bà-la-môn xem tướng thưa: 

— Đây là một người con ác, tuy có hình tướng 
đoan nghiêm tuân tú nhưng trong lòng ngâm ngâm 
điều bất thiện, muốn hại phụ vương cho mắt nước 
tiêu diệt tô tông. Chăng bao lâu nữa nhà vua không 
thê nuôi dưỡng được. Thái tử không nói được thì 
ích lợi gì cho nhà vua? Bây giờ đại vương rõ rôi thì 
không nên để thái tử sông nữa, những người con 
ác như thế nên đê phòng cân thận. Vì thê đại vương 
chớ đề thái tử sống. làm gì, đại vương nên đem thái 
tử chôn sống cho rồi, lúc ấy đại Vương mới có thê 
bảo vệ quôc gia và an toàn dòng dõi, vỆ sau sẽ sinh 
được quý tử, nếu không rất là nguy hiểm. 

Nhà vua tin lời kẻ ngu cuÔng, cho rằng quả 
đúng như vậy, nên trong lòng buôn bã đứng ngôi 
không yên, không màng xem múa hát, chăng buôn 
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ăn ngon, mặc đẹp. Nhà vua bàn bạc cùng các quan 
đại thân và trưởng giả: 

— Bây giờ chúng ta phải làm cách nào? 

Có vị quan tâu: 

— Đem bỏ thái tử vào núi sâu không có người. 

Hoặc có vị quan tâu: 

— Ném thái tử xuống dòng nước sâu. 

Có một vị quan tâu: 

— Phải như lời thây tướng Bà-la-môn nói, nhà 
vua cho lảm cái hâm sâu có lỗi vào như căn phòng, 
rÔi cấp của cải lương thực và cho năm người phục 
vụ đề sống trong hầm đó, mạng sông thái tử lúc đó 
coi như không còn và châm dứt tât cả các hành 
động. 

Vua cha nghe lời đề nghị của vị quan ấy, sáng 
sớm sai người phục vụ băng mọi cách đưa thái tử 
đi chôn. Thái tử rất xót xa cho hành động ngu si 
mê muội này, ngài vô cùng thương xót họ. Mẫu 
hậu thương con đau đớn trong lòng nói: 

— Ta vô phước sinh con mạng bạc mới gặp phải 
tai ương, này, ruột gan ta đứt đoạn đau đớn biết 
dường nào, lòng ta thương cảm. biết dường nảo. 

Sự bất đặc dĩ hoàng hậu miễn cưỡng để thái tử 
đi, bà dặn dò người chở thái tử đi chôn, phải lây tất 
cả y phục, chuỗi ngọc, châu báu của thái tử đã dùng 
đem theo cho ngài. 

Đến nơi người phục vụ bảo thái tử cởi hết y 
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phục châu báu ra ngoài đem đặt một bên, rôi họ 
mới bắt đầu làm hầm. Hầm đào chưa xong, Mộ 
Phách ở trên xe một mình miên man suy nghĩ và tự 
nóI: 

- Từ vua cha cho đến nhân dân, ai cũng cho 
răng ta là người câm điếc không thê nói được. Sở 
đĩ ta không nói là chính vì muốn xả bỏ những 
duyên ràng buộc ở đời, tránh bao điều phiên toái 
để được an thân cứu giúp chúng sinh thoát khổ. 
Nay ngược lại, ta lại bị kẻ cuông s¡ dỗi trá làm hại, 
đã mất thân mạng còn bị người khác đem chôn 
sông. 

Thái tử lặng im lấy y phục và châu báu đem đi. 
Bọn người làm huyệt không biết Mộ Phách đã đem 
đồ đạc ra đi. Khi â ây Mộ Phách đi đến bên bờ Sông 
tăm gội sạch sẽ và dùng hương xoa thân thê, rôi 
đem tất cả y phục chuỗi ngọc đến chỗ đào huyệt 
hỏi: 

— Các ông đào hầm cho ai thế? 

Những người đào huyệt đáp: 

-Quốc vương có một người con tên Mộ Phách 
bị câm điếc, đến mười ba tuổi vẫn không biết nói. 
Nhà vua hỏi ông Bà-la-môn, vị thây Bà-la-môn 
bảo nên đem thái tử chôn sống thì đất nước mới 
được phôn vinh, con cháu sau này mới được giàu 
có an vui. Vì lý do đó nên sai chúng tôi đào huyệt 
để chôn Mộ Phách. 
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Mộ Phách nói: 

— Ta chính là thái tử Mộ Phách đây. 

Mọi người kinh hãi lông tóc dựng ngược vội nh 
chạy lại chiếc xe tìm nhưng họ không thấy M 
Phách trên xe. Họ chạy lại chỗ đào huyệt đê n 
cho kỹ thái tử, lắng nghe thái tử nói âm thanh thật 
đặc biệt trong trẻo, rõ ràng như ánh trăng răm, mà 
Xưa nay người đời Ít aI nghe thây làm vang động 
cả hai bên. Những người đang đi đều dừng lại 
người đang ngôi đêu đứng lên, các loài chim Day, 
thú chạy đêu quây quân bên thái tử, tất cả đều cúi 
đâu để nghe thái tử nói: 

— Quan sát tay chân và hình dáng của ta, tại sao 
bị bọn người ngu mê dối trá làm mê hoặc, dùng lời 
nói bậy cho là đúng rôi đem bỏ mạng sông của ta? 

Những lời trình bày của thái tử phát xuất từ tâm 
đều thành văn chương. Mọi người nghe xong lộ vẻ 
hoảng sợ vô cùng, cả trên lẫn dưới không ai dám 
trái lời. Dung nghi của thái tử đã chinh phục, khiến 
mọi người run sợ, hai bên nhìn nhau mặt mày xanh 
ngắt sợ hãi, nói: 

— Thái tử chính là một vị thân nên mới như vậy. 

Họ đến trước thái tử cúi đầu đảnh lễ cầu xin 
thương xót và xá tội cho họ đề cùng nhau trở về 
hoàng cung tâu với phụ vương. 

Mộ Phách nói: 

— Phụ vương đã bỏ ta nên ta không trở về nữa, 
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các ngươi hãy về tâu lại cho phụ vương ta biết. 

Bọn phục vụ tức tốc chạy về tâu nhà vua. Mẫu 
hậu thương xót sai người đến hỏi tình hình thế nào. 

Một người thưa: 

- Thái tử xuất thân khai khẩu nói được tất cả 
làm ai cũng kinh ngạc. Người nghe thái tử nói kéo 
đến rất đông. 

Nhà vua cuống cuồng mừng mừng tủi tủi rất 
lây làm ngạc nhiên trước sự kiện này, vua và phu 
nhân đi rước thái tử. Nhân dân cả nước aI cũng hân 
hoan vui mừng đến thăm thái tử đầy khắp các nẻo 
đường. Có người nói: 

— Trông Thái tử giống như các vị thân. 

Trong lúc vua cha chưa đến, Mộ Phách Suy 
nghĩ: “Ta phải nên học đạo”. Ngay lúc thái tử phát 
tâm như thê, trời Đề Thích liên hóa ra cảnh vườn 
tược, ao tăm, các loại cây hoa quả vô cùng khoái 
lạc không đâu sánh băng. Mộ Phách liên cởi bỏ 
những y phục ngọc ngà châu báu trên trên thân, 
điềm nhiên khoác lên mình y phục của một đạo 
nhân. 

Nhà vua đến nơi, thây Mộ Phách ngôi d dưới gốc 
cây. Mộ Phách trồng thấy vua cha đến liền đứng 
dậy nghênh đón và làm lễ. Mộ Phách thưa: 

— Mời đại vương ngôi. 

Nhà vua nghe lời Mộ Phách nói, âm thanh 
trong trẻo oai thần chân động, khắp cả trời đất 
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không ai sánh băng, nên rất hoan hỷ bảo Mộ Phách 
mau trở về hoàng cung lên ngôi trị nước. 

— Ta xin mời con, chớ nên lẫn tránh. 

Mộ Phách thưa: 

— Tâu phụ vương, không thể được, không thể 
được. Con đã nhàm chán trăm môi sâu lo đau đớn 
nơi địa ngục. Kiếp trước con đã từng làm quốc 
vương nước này tên là Tu Niệm, lây chánh pháp trị 
nước, phụng hành các điều thiện. Trong suốt hai 
mươi lăm năm trong nước của vua đó không aI bị 
lao ngục tù đày, không có đao binh và sử dụng hình 
phạt TOI gây, đức nhân ái được ban bô khắp mọi 
nơi, cứu giúp khắp cùng không một chút tham tiếc. 
Tuy con đã thực hành tất cả những hạnh lành này 
nhưng còn phạm một tội nhỏ cuôi cùng phải đọa 
vào địa ngục hơn sáu vạn năm, bị Tang, nâu, băm, 
chặt, đau khổ không chịu nồi, cầu sông không được 
mà muốn chết cũng không được. Ngay lúc â ây cha 
mẹ ở tại nước này, tuy có của cải tài sản vô sô, g1àu 
sang sung sướng vô cùng đâu biết con ở nơi địa 
ngục bị tra khảo kịch liệt! Cha mẹ đầu thê đến san 
sẻ bớt nỗi khổ đau cho con được. Phụ vương biết 
vì sao con bị đọa như thể không? 

Thuở xưa con làm vua ở nước lớn này, thông 
trị tất cả tiểu quốc vùng phụ cận. Nhà vua tánh tình 
nhân từ đức độ đến nỗi luật nước không nghiêm, 
cho nên các vua tiểu quốc dễ coi thường, họ cùng 
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bản với nhau: 

— Đại vương này chỉ được hiền lành nhưng nhu 
nhược, không có đức oaI hùng nên không thể thông 
lãnh đại quôc. Bây giờ chúng ta nên đem quân 
chinh phạt và truất phế ông ta cho tôi. 

Các tiêu quốc kéo quân. đến chinh phạt đại 
quốc. Lúc ấy vua Tu Niệm dốc hết vàng bạc, châu 
báu ban cho các tiểu quốc. Nhà vua lại ban cho 
chức tước, bông lộc để phủ dụ an ủi họ. Vì thế mà 
vua các tiểu quôc đều rút lui về bổn quôc. 

Như thế chắng bao lâu các tiêu quốc lại kéo vô 
SỐ quân đến chinh phạt đại quốc. Các quan lại của 
đại quôc nôi giận tâu lên đại VƯƠơng: 

— Bê tôi ở các tiêu quốc ngu SI VÔ nghĩa, không 
nghĩ đến tội khi quân coi thường đại quôc, chún 
là những kẻ phản nghịch dám xúc phạm đến kẻ bê 
trên. Xin đại vương nên hạ lệnh cho dân chúng 
mau chống cự lại và hãy luôn đề phòng đối phó. 
Chúng ta nên đánh dẹp đề trừ khử bọn giặc phá hại. 

Nhà vua đáp: 

— Ta làm cha làm mẹ của dân nên phải có trách 
nhiệm dạy dân lòng nhân ái, tha thứ cứu mạng cho 
họ khỏi bị nguy khôn. Ta thương tưởng những tiểu 
quốc kia cũng giông như những đứa bé chưa hiểu 
biết, hãy từ từ khuyên bảo họ chứ không nỡ thêm 
sự giết hại. 

Nhà vua luôn có lòng Từ quảng đại thương 


938 BỘ BẢN DUYÊN 2 


mạng sông của mọi loài chưa bao giờ có tâm giết 
hại. Quân thân không đành lòng trồng thây thành 
trì của các đại quôc bị các tiêu quôc xâm chiếm dễ 
dàng thuộc vê tay họ, không thể nén giận, quan 
quân của đại quốc lén cất binh đi chính phạt các 
tiêu quốc, do đó nhân dân bị giết hại rất nhiều. Đại 
vương nghe được sự việc như vậy vô cùng đau xót, 
ngài khóc như mưa. Đại vương đem nhân dân các 
nước bị tử vong làm lễ tống táng và hết lòng lo lắng 
thương xót như lo cho con của ngài. 

Các tiêu quốc thấy đại quốc vương tâm Từ 
thương tưởng nhân dân như thê mới đến xin nàng 
và quy, thuận với đại vương. Khi các tiểu quộc đã 
theo vê hàng phục đại vương, đại vương liền ra 
lệnh bày tiệc chiêu đãi họ. Quan đâu bếp làm tiệc, 
muốn làm đủ các thức ă ăn cần phải làm thịt lục súc 
trâu đê. Khi nhà bếp muốn nâu món øì liên thời tâu 
lên nhà vua trước, nhà vua tuy có Từ tâm nhưng sự 
bất đắc dĩ phải gật đầu đông ý. Vì nguyên nhân mà 
mắc phải tội như thế. 

Mỗi khi nhớ đến việc này, con không khỏi bị 
dựng tóc gáy và toàn thân toát mô hôi lạnh. 

Sở đĩ con không nói vì nhớ lại những sự tốt xấu, 
an ốn ngu khốn, thành bại lo sợ đã đến với con 
trong đời quá khứ, cho nên đến mười ba tuổi con 
vân không nói. Nhờ sông trong tĩnh lặng, con thoát 
khỏi bao điêu xấu ác, vượt hắn trần lao, xa lia thế 
tục, không còn gặp ách nạn. Nay vì muốn tịnh khâu 
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không nói mà phải bị vua cha chôn sông. Con sợ 
sau khi vua cha qua đời lại bị tai ương, vì một khi 
đọa vào địa ngục không có ngày ra. Ý con không 
muốn khiến cho vua cha đặc tội cho nên phải nói 
mà thôi. Con chỉ muốn trọn đời học đạo Ø1Ữ ý VÔ 
vi, chứ không thích làm vua. Người sông ở đời mê 
mờ trong mộng, vui chơi trong nhà chỉ có thoáng 
chốc mà phải chịu biết bao lo âu buôn sợ trong 
miên viễn, vui ít khô nhiều các não phiền muôn 
mối. Vì thế bậc trí cho Tăng ngÔI VỊ, tiền tài, ân ái 
là hệ lụy, các dục là trần lao. Nếu con làm vua sẽ 
sinh tâm phóng túng, tham câu ái lạc khiến dân ưu 
phiên là môi họa lớn cho thiên hạ. Vì thê người 
muốn thoát khỏi ưu phiền phải xa lìa trần lụy, 
ngược dòng sinh tử trở lại nguôn chân cứu giúp 
muôn loài, đời sống tạm bợ không thể nương nhờ 
khi tuổi già suy đến phải tiếp xúc với bệnh tật, mỗi 
ngày cách đạo một xa, không thể tiến tu đạo 
nghiệp. Con không tham phú quý, xem thường của 
cải, xả bỏ vinh hoa ở đời, chí hướng đại đạo du hóa 
khắp bốn phương trời để cứu giúp quân sinh. 

Phụ vương đáp: 

— Thật đúng như vậy. Con là bậc trí không aI 
sánh băng, nếu không như thế thì không bỏ ta đi 
tâm đạo. 

Tâm vua vừa vui vừa buôn, rất lây làm hồi hận 
việc làm đã qua. 
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Thái tử nói tiếp: 

— Phụ VƯƠng có nghe sông trong đời cha con 
phải chia lìa, ân nghĩa đã trái đường, cốt nhục đã 
cách xa. Vì nghiệp oan khiên con không thê nghe 
thấy, làm cho cha phải chịu khô lại đón thêm lao 
phiên. 

Cha nghe con nói, biết ý chí con mình kiên cô, 
tự nhiên cảm thấy hồ thẹn không biết dùng từ nảo 
đáp lại. Nhà vua nói: 

— Như kiếp trước con làm vua liên tục thực 
hành các điều thiện, chỉ một chút thiêu sót chắng 
đáng kế mà còn khô sở đến như vậy, huống gì ta 
trị nước không phụng trì chánh pháp, đã không có 
một điêu thiện, trái lại chạy theo điều sai trái, kiêu 
mạn buông lung chuyên làm việc xấu ác, tội biết 
dường nào? 

Vua cha liền cho phép thái tử đi học đạo. Lúc 
đó thái tử từ giả vua cha, rời tô quốc, không luyên 
tiếc một vật gì, nhất tâm chuyên tinh, niệm đạo tu 
đức, tích lũy công đức, đạt thành Chánh giác. Đức 
Phật hóa đạo chúng sinh khắp mười phương cõi, 
nhiêu không tính xIÊt, trải qua võ sỐ kiệp không lây 
đó làm nhọc mệt. Bô-tát đã chịu biết bao gian khô 
như thê. 

Đức Phật dạy: 

— Thái tử Mộ Phách thuở đó chính là Ta, phụ 
vương của thái tử nay là Duyệt-đâu-đàn, mẹ là Ma- 
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da. Thầy tướng Bà-la-môn tức Điểu-đạt, còn các 
người đào hầm mướn nay là năm ông A-nhã-câu- 
lân... 

Những người muốn học đạo đều phải tuân hành 
vâng theo lời Phật dạy, không phạm một giới nhỏ 
nào. Hành đạo tuy gian nan nhưng sẽ vượt khỏi ba 
đường ác và tám chỗ khổ nạn. 

Trái lại, nếu phạm giới cấm về sau bị đọa 
đường ác, nếu được làm người sẽ sinh vào nơi bân 
khô, hoặc làm nô tỳ ước muốn không được tự do. 
Người giữ giới hành thiện mới đạt được ba ngôi 
CaO quý. 

Đức Phật nói kinh này xong, các thây Tỳ-kheo, 
các chúng trời, người thảy đều hoan hý, cúi đầu 
đảnh lễ Đức Phật. 


L] 


SÓ 168 


PHẬT NÓI KINH THÁI TỬ 
MỘ PHÁCH (2) 


Hán dịch: Đời Tây Tấn, Tam tạng 
Pháp sư Trúc Pháp Hộ. 


Như vây tôi nghe: 

Một thời Đức Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 

Đức Phật bảo các thầy Tỳ-kheo: 

— Thuở xưa có vua tên Ba-la-nal, vua có một 
thái tử tên Mộ Phách. Thái tử vô củng thông minh, 
có tướng, khôi ngô tuân tú không ai sánh băng. Phụ 
vương và mẫu hậu hết lòng chăm sóc, mong răng 
lớn lên thái tử sẽ nỗi ngôi cha, nhưng đến năm 
mười ba tuổi thái tử vẫn không nói được. 

Thái tử sống điềm đạm chí như tro lạnh, ý như 
cây khô, mắt không để M đến sắc, tai không nghe 
âm thanh, trạng thái giông như người cầm người 
mù, do đó phụ mẫu rất lo âu buôn khổ. Nhà vua nói 
với phu nhân: 

- Bây giờ phải làm thế nào? Đứa con này sẽ 
khiển nước khác cười chê. 

Phu nhân thưa: 
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— Chúng ta hãy cho mời thầy tướng đến để xem 
cho thái tử có thê nói được không? 

Nhà vua cho mời thây tướng sô Bà-la-môn bảo 
xem tướng cho thái tử. Ông Bả-la-môn tâu: 

- Người con này chắng phải là người thể gian 
mà đó là một người mê hoặc kẻ khác. Bên ngoài 
trồng tốt đẹp nhưng bên trong chất chứa bao điều 
xâu xa, làm hại nước diệt nòi, chắng bao lâu nhà 
vua sẽ không nuôi dưỡng được. Đại vương nên 
đem thái tử chôn sống mà giết cho rồi. Nếu không 
trừ diệt người con này thì quốc gia và dòng dõi sẽ 
bị tiêu vong. 

Nhà vua nói với phu nhân: 

— Bây giờ phải làm thế nào? Nếu ta trừ diệt đứa 
con nảy sợ về sau sẽ không có thái tử kê vị. 

Phu nhân để tùy ý nhà vua định liệu. Vua liền 
triệu tập các đại thần trong nước cùng nhau bàn 
luận, có một vị quan tâu: 

— Đem bỏ thái tử vào chỗ núi sâu không có 
nØƯỜI. 

Hoặc có vị quan tâu: 

— Ném thái tử xuống dòng nước sâu. 

Một vị quan tâu: 

— Phải theo lời thầy tướng nói, làm cái hầm sâu 
để chôn sống thái tử. 

Vua nghe theo lời đề nghị của quan nảy, triệu 
tập hàng ngàn quân lính bên ngoài, sai họ đào đất 
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làm hầm, cấp của cải lương thực trong ba mươi 
năm cho năm người phục vụ. Thái tử được chuẩn 
bị tật cả đồ đạc của thái tử như y phục, chuỗi ngọc, 
châu báu... Phu nhân thương con đau đớn trong 
lòng nói: 

— Ta cô độc không có phước nên sinh con mạng 
bạc mới gặp phải tai ương, thật là việc chẳng đặng 
đừng. 

Phu nhân lệ tuôn lã chã cứ mãi sụt sùi, không 
thể kiêm lòng được, bà tiễn thái tử đến trước điện 
chính. Năm trăm phu nhân thây thái tử đoan chánh 
xinh đẹp không ai sánh băng, đều nói: 

— Tại sao thái tử không nói mà phải bị chôn 
sông? 

Mỗi người thể nữ đều trối kỹ nhạc cho thái tử 
xem, nhưng thái tử vẫn lặng thinh như không thấy, 
không nghe. Họ lại tiễn thái tử ra phía ngoải trước 
điện. 

Năm trăm đại thần thấy thái tử đoan chánh xinh 
đẹp, không ai sánh băng. Họ đều tâu với đại vương: 

— Thái tử chăng phải là người không nói được, 
không bao lâu ngài sẽ nói lại. 

Thây tướng Bả-la-môn nói: 

- Không thể tin được. 

Nhà vua nói với đại thân: 

— Đây là quốc sự, các khanh không biết đâu. 

Hầm đào đã xong, những người phục vụ đến 
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đón thái tử. Vua nói với họ: 

— Hãy chở thái tử trên xe voi trông ra bốn phía, 
để cho nhân dân trong nước đều đến xem, thái tử 
sẽ nói. Nếu thái tử nói thì đưa xe thái tử trở về. 

Lúc đó thái tử ngôi trên xe trông ra đường. Các 
bậc đại thần kỳ cựu trong nước đều nhẹ nhàng tiễn 
xe đến trước nói: 

— Tâu Thái tử, cân phải nói một lời. Nếu ngài 
không nói, xe chúng tôi sẽ lần lượt đi qua trước, 
ngăn chận đoàn quân hùng trắng của nhà vua, ø1Úúp 
người tránh được để đi qua. 

Họ theo hâu thái tử đi đến bên hâm. Khi ấy có 
vải ngàn vạn người đều theo thái tử đến chỗ cái 
hâm, làm che kín cả miệng hâm, thái tử không tiến 
đến được. Họ ngăn chận đoàn quân hùng tráng của 
nhà vua, bị cản trở đoàn quân phải dừng lại. Thái 
tử muốn đến trước, tức thì các loài chim Day, í thú 
chạy, lại kéo nhau đến trước vây quanh cái hầm ba 
vòng, miệng hâm lại bị vây kín thái tử không tiến 
đến được. Lúc ấy thái tử đưa cánh tay phải ra nói: 

— Chính là ta không muốn nói mà phải bị chôn 
sống. Ta không muốn nói vì sợ vào địa ngục. Ta 
muôn an thân, tránh những tai hại để cứu giúp mọi 
người được thoát khổ, vì thế nên không nói. Phụ 
vương vì tin lời của kẻ ngông cuông dỗi trá, cho 
răng ta mờ điếc, câm ngọng. 

Lúc ây nhân dân nghe thái tử nói âm thanh 
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tuyệt diệu, Ít ai nghe được trong đời. Những người 
đang đi đều dừng lại, người đang ngôi đều đứng 
lên. Họ nói: 

— Thái tử chính là Thần thánh mới như thê. 

Mọi người đến trước thái tử cúi đâu xin hồi lỗi 
và mong ngài xá tội cho họ. Những người đào hầm 
nehe thái tử nói, hân hoan vui mừng vội chạy về 
tâu với đại vương: 

— Thái tử đã nói rồi. Tất cả mọi người trong trời 
đất cho đến loài chim bay thú chạy đều đến trước 
thái tử cúi đâu lắng nghe người nói. 

Nhà vua nghe thái tử biết nói, ông hân hoan vui 
mừng, liên cùng phu nhân lên xe voi tứ vọng đến 
đón thái tử. Thái tử trông thấy phụ VƯƠng VỘI 
xuống xe tránh đường, đảnh lễ bốn lạy rồi nói: 

— Phụ vương thật nhọc nhắn từ xa đến đây, 
ngày nay đời sống cha con phải chia lìa, ân nghĩa 
trái đường, cốt nhục đã xa, việc này thật ngang trái 
không thê nghe thây. 

Nhà vua nói: 

— Không được, không được. Con là bậc trí 
không ai sánh băng, chúng ta hãy trở về hoàng 
cung làm lễ đăng quang cho con và ta xin thoái vỊ. 

Thái tử thưa: 

— Con đã từng làm vua, chỉ vì có một lỗi nhỏ 
còn sót lại mà phải đọa vào địa ngục hơn sáu vạn 
năm, bị rang, nâu, băm, chặt đau đớn không chịu 
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nối. Ngay lúc ấy cha mẹ đâu biết được con ở nơi 
địa ngục đau đớn khô sở kịch liệt! Đâu có thê đến 
san sẻ nỗi đau tiên thân của con? Con đã nhàm 
chán và sợ hãi nỗi khổ nơi địa ngục nhiều rồi. Vì 
thê nên đến năm mười ba tuôi con vẫn chưa nÓI, 
con muốn thoát khỏi đời sông tạm bợ, dứt trừ cầu 
uế ra khỏi chốn trân ai không còn tội lỗi, không còn 
bị ràng buộc trong ưu phiên khi biết răng đời sông 
vốn mong manh. Không thể mỗi ngày cách đạo 
một xa, con sẽ vân du khắp chôn xa gần để cứu 
giúp quân sinh. Thế gian vô thường, đời người như 
giâc mộng. Hạnh phúc trong thoáng chốc, hoan lạc 
chỉ phút giây mà lo buôn lại bất tận. 

Vua cha biết ý chí kiên cô của thái tử, nên băng 
lòng cho con đi học đạo. 

Thái tử từ giã vua cha, rời tô quốc, vào núi tầm 
đạo thiên định tư duy. Cuối cùng khi lâm chung, 
thái tử được sinh lên cõi trời Đâu-suất, hết tuổi thọ 
cõi trời sinh ở thế gian làm Thái tử con vua nước 
Ca-duy-la-vệ, từ đó cho đến khi thành Phật. 

Đức Phật bảo Tôn giả A-nan: 

— Thái tử Mộ Phách thuở đó chính là Ta, phụ 
vương của Thái tử nay là Duyệt-đâu-đàn, mẹ là 
Ma-da. Còn năm người làm mướn nay là bọn ô ông 
A-nhã-câu-lâu... Thây tướng Bà-lamôn muôn 
chôn sống Ta nay chính là Điều-đạt. Ta cùng với 
Điều-đạt đời đời có oán thù nhau. 
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Đức Phật nói kinh này xong, các hàng đệ tử 
Trời, Rông, Quỷ, Thân, vua chúa, nhân dân thảy 
đêu hoan hỷ cúi đầu đánh lê Đức Phật. 
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PHẬT NÓI KINH BỎ-TÁT 
NGUYẸT MINH 
Hán dịch: Đời Ngô, Cư sĩ Chỉ Khiêm, 
người nước Nguyệt chỉ. 

Như vây tôi nghe: 

Một thời Đức Phật ở trong núi Kỳ-xà-quật, 
thành La-duyệt-kỳ, cùng với đại chúng Tỳ-kheo 
một ngàn hai trăm năm mươi vị và một vạn chúng 
Bồ-tát. 

Lúc bây giờ, xứ La-duyệt-kỳ có một nhà giàu 
có lớn tên Thân Nhật. Thân Nhật có người con tên 
Chiên-la- pháp (Nguyệt Minh) có hạnh thanh khiết. 
Đức Phật ví người con ây như một đồng nam cho 
nên gọi là Nguyệt Minh. 

Đồng nam đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ Ngài rôi 
ngôi qua một bên. Đức Phật bảo đồng nam Nguyệt 
Minh: 

- Bậc Bô-tát Ma-ha-tát dâu ở tại gia hay làm 
Tỳ-kheo đều hành trì pháp thí, thường dùng ý thiện 
nghênh tiếp tất cả mọi người. Tâm phụng trì Tứ 
nguyện, thường phát lòng mong câu Phật đạo, 
chóng chứng đạo Vô thượng chân chánh. 
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Thế nảo là Tứ nguyện? 

1. Nguyện cho tất cả mọi người sớm được 

phương tiện quyên biến khéo léo. 

2. Nguyện đời đời được gặp thiện tr1 thức. 

3. Nguyện đem tài sản quý báu cho tất cả mọi 

nØƯỜI. 

4. Nguyện thực hành hai việc là dùng pháp thí 

và phạn thực, thường ưa thích hạnh này. 

Đây là bốn điều nguyện. 

Lại nữa, đồng nam Nguyệt Minh, Đại sĩ Bồ-tát 
tại gia hay xuất gia, thường thích bô thí kinh pháp, 
khéo dùng quyên biến tiếp đón mọi người, không 
có tâm ý tham tiếc, an trụ trong chánh pháp, giữ 
gìn giới cấm phải đúng như pháp. 

Nguyệt Minh, lại có một việc là nêu có thây Tỳ- 
kheo bệnh tật đau đớn và bị thiêu thôn, phải cung 
cấp, thuốc thang khiến cho thầy Ty-kheo ây được 
an Ôn. Không những chỉ lo thuộc thang mà còn 
phải không tiếc cả da thịt để dâng cúng cho thây 
Ty-kheo ây được khỏi bệnh. 

Này Nguyệt Minh, vị Đại sĩ Bô-tát khi bố thí 
không được nghĩ ngờ. Vì sao thế? Đời quá khứ a- 
tăng-kỳ kiếp, VÔ SỐ kiếp lâu xa không thê tính đếm 
được, lúc bấy giờ có Đức Phật hiệu Đề Niệm 
Nguyện Vô Thượng Vương Như Lai Vô Sở Trước 
Đắng Chánh Giác, thị hiện thọ thân ở thê gian, tùy 
theo điều ưa thích của chúng sinh mà thể hiện các 
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VIỆC Cao quý. 

Này Nguyệt Minh, khi ây Đề Niệm Nguyện Vô 
Thượng Vương Như Lai Chí Chân Đắng Chánh 
Giác, một hôm hiện tướng Đắng Chánh Giác liên 
biến hóa ra vô sô thân hình, tùy theo chỗ ưa thích 
mà khai đạo, làm cho vô sô người được đạo Tu- đà- 
hoàn, vô số người được đạo Tư-đả-hàm, vô sỐ 
người được đạo À-na-hàm, vô sô người được đạo 
A-la-hản, vô sô người được đạo Bích- chĩ- phật, vô 
sô người sinh lên Tứ thiên VƯƠNg, vô số người sinh 
lên trời Đao-lợi, vô số người sinh lên Diệm thiên, 
vô sô người sinh lên trời Đâu- suất, vô sô người 
sinh lên trời Ni-ma-la, vô sỐ TREƯỜI sinh lên Ma 
thiên, vô số người sinh lên cõi Phạm thiên, vô số 
người riêng thọ phát ý Vô thượng Chánh chân. 
Người người đều sẽ đi qua con đường lớn Nê-hoàn. 

Lúc ây Đề Niệm Vô Thượng Như Lai Vô Sở 
Trước Đăng Chánh Giác, ở nơi hiện thân giáo thọ 
trong một ngày đã độ tận tẤt cả rồi, Ngài nhập Nê- 
hoàn. Sau khi Đức Phật vào Nê-hoàn, giáo pháp 
của Ngài lưu lại ở đời hai mươi ức ngàn năm. Thời 
g1an cuôi cùng sắp chấm dứt giáo pháp là hai mươi 
năm. Có rất nhiêu thây Tỳ-kheo không tin sâu kinh 
điển, phần nhiêu thích những việc nông cạn, kinh 
pháp do đó tiêu tán chăng còn gì. 

Khi đó, nước Diêm-phù-lợi có vua tên Trí Lực, 
thường thực hành ba việc Phật. Thê nào là ba việc? 
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1. Thường ủng hộ Phật, tin sâu giáo pháp. 

2. Lãnh thọ và thực hành pháp Phật sâu xa. 

3. Tin chắc giáo pháp Phật sâu xa. 

Khi đó, ở đời có thây Tỳ-kheo tên Phù-đảm- 
mạc (Chí Thành Y) thường thực hành ba việc. Thê 
nào là ba việc? 

1. Thường trì Tam-muội. 

2. Thường hộ Tam-muỘi. 

3. Thường tụng Tam-muội. 

Lại thêm tám việc: 

1. Thường hành tâm Từ. 

2. Thường hành tâm thương xót. 

3. Thường hành tâm BI. 

4. Thường hành tâm Hộ. 

5. Thường hành tâm Trí tuệ. 

6. Thường hành tâm hỏi đáp. 

7. Thường hành tâm vui mừng. 

8. Thường hành tâm đệ nhất. 

Do đó thây Tỳ-kheo này hàng phục được chín 
mươi sáu loại đạo khác, đêu thâu triệt tât cả giáo 
pháp sâu xa không có nghi ngờ. 

Thây Tỳ-kheo Chí Thành Ý và vua Trí Lực 
thường thân cận nhau, nhà vua rât tôn kính thây, 
mỌI người trong nước cũng yêu kính thây như vậy. 
Nhà vua muôn được gặp vị Tỳ-kheo này mãi 
không biết chán. Khi thây Tỳ-kheo này thuyết 
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pháp kinh nhà vua nghe không biết chán. Khi ấy 
trên đâu gối của thầy Tỳ-kheo mọc mụt ghẻ lớn, 
thuốc thang trong nước không thể chữa khỏi. Nhà 
vua buôn râu thương xót đến rơi lệ, cả hai phu nhân 
của vua cũng đều thương kính thây Tỳ- -kheo này. 
Lúc đó vua Trí Lực năm mộng thấy có Thiên nhân 
đến bảo nhà VU: 

— Nếu muôn chữa khỏi bệnh cho thây Tỳ-kheo 
Chí Thành Y, phải lây được máu thịt của người còn 
sông cho người bệnh ăn uống, bệnh sẽ khỏi ngay. 

Nhà vua thức dậy lo lắng không vui, nghĩ đến 
căn bệnh trầm trọng của thây Tỳ-kheo cân phải có 
phương thuốc kia khó có. Vua hạ lệnh xuông cho 
các quan hỏi làm sao tìm được máu thịt người con 
sông. 

Vị Thái tử thứ nhất của vua tên Nhã-la-vệ (Trí 
Chỉ) tâu: 

— Phụ vương chớ buôn râu lo lắng, máu huyết 
của người rất là tầm thường, người đời vì trọng đạo 
họ sẽ không tiếc gì. 

Nhà vua đáp: 

— Lành thay, lành thay! 

Thái tử lặng lẽ trở về nhà ăn, dùng dao cắt bắp 
về lấy máu thịt đem đến cho thầy Tỳ-kheo. Thây 
Tỳ-kheo được bình phục, mụt ghẻ lành ngay, thân 
được an ồn. 

Vua nghe thầy Tỳ-kheo khỏi bệnh vô cùng hân 


954 BỘ BẢN DUYÊN 2 
hoan vui mừng không sao kề xiết, lòng chỉ nhớ đến 
thầy Tỳ-kheo mà quên đến cơn đau của Thái tử. 

Do chí tâm hoan hỷ đem lại sự bình phục cho 
thầy Tỳ-kheo nên vết thương của Thái tử cũng tự 
bình phục. Nhà vua đem những vật quý giá trong 
nước ban cho thái tử. Thái tử dùng kệ đáp: 

Đem máu thịt thí an vui 

Cắt máu thịt ban cho người 

Được khỏi bệnh không lo sợ 

Điều Phật khen đáng cúng dường. 
Rất an ồn đức trong đức 

Đời tương lai sẽ làm Phát 

Dứt tham dám, bỏ sán sĩ 

Tất cả người đêu an lạc. 

Đức Phật dạy đồng nam Nguyệt Minh: 

- Thầy Tỳ-kheo Chí Thành Ý thuở đó là Phật 
Đê-hòa-yết-la, vua Trí Lực nay là Bồ-tát Di-lặc, 
Thái tử Trí Chỉ chính là Ta. 

Như Lai Vô Sở Trước Đăng. Chánh Giác đem 
lại lợi ích cho thế gian không thê tính lường. Ngài 
tích lũy công đức vì muôn độ tật cả chúng sinh, bậc 
Đại sĩ Bô-tát đều thực hành như thê. Nếu có người 
thiện nam thiện nữ nào muốn câu vượt qua mọi đau 
khô ở đời, phải phát đạo Vô thượng Chánh chân, 
tụng tập Tam-muội. 

Đức Phật nói kinh này xong, tất cả đều hoan hỷ 
phát nguyện, rồi lui ra. 
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SÓ 170 


PHẬT NÓI KINH THÁI TỬ 
ĐỨC QUANG 


Hán dịch: Đời Tây Tấn, Tam tạng 
Pháp sư Trúc Pháp Hộ. 


Nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại đỉnh núi Linh điều 
thuộc thành 'Vương xá, cùng với chúng đại Tỳ- 
kheo một ngàn hai trắm năm mươi vị và năm trăm 
vị Bô-tát. 

Bây gIỜ, Hiển giả Lại-tra-hòa-la vừa mãn ba 
tháng kiệt hạ tại nước Xá-vệ. Sau khi may đây đủ 
ba y mới, Hiên giả đắp y, mang bát cùng với một 
trăm Tỳ-kheo tân học du hóa đến các nước. Các 
thầy Tỳ-kheo cùng đến đỉnh núi Linh điều ở đại 
thành Vương xá. Hiền giả Lại-tra-hòa-la liền tới 
chỗ Đức Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Ngài, rôi 
đứng qua một bên. Lại-tra-hòa-la hỏi Đức Thế 
Tôn: 

— Đại sĩ Bồ-tát phụng hành những gì mà được 
tất cả pháp công đức kỳ diệu, cho đên trí tuệ siêu 
việt không sợ hãi và lay động, phát huy biện tài 
quang minh soi chiếu thâu triệt, hội nhập nơi Nhất 
thiết trí để giáo thọ chúng sinh, làm cho họ được 
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tiện quyên biến thể hiện Nhất thiết trí, lời nói và 
hành động tương ưng, thường dùng phương cách 
khéo léo lúc thỉnh vân hợp ý chư Phật, khiên cho 
mọi người được nghe giáo pháp đều có thê thọ trì 
và chóng đạt đến Nhất thiết trí? 
Rôi Hiển giả Lại-tra-hòa-la dùng kệ tán thán 

hỏi Phật: 

Thể nào Bồ-tát mãn sở hạnh 

Làm sao hành động hợp chán lý 

Vẹn toàn nguyện trí tuệ công đực 

Xin Đẳng Tôn quỷ giải nói cho. 

Thân sạc vàng ròng đẹp vì diệu 

Là Đẳng Nhán Tôn chứa đực cao 

Hộ trì cứu giúp khắp mọi loài 

Xin Phát giải nói hạnh Wô thượng. 

Thể nào chứng đắc trí vô tận 

Võ lượng Tổng trì Phát đạo cao? 

Thể nào đạt được hạnh bình đăng 

Giải quyết h hoài nghĩ cho chúng sinh? 

Vô số ức kiếp ưa sinh tử 

Ý họ mãi không muốn chán nhàm 

Đã thấy kiếp người muôn nồi khổ 

Khéo dùng phương tiện khiến mở bảy 

Tịnh hóa nước Phật quyền thuộc đu. 

Quang mình thọ mạng cũng như vậy 

Tất cả cho răng là tịch mặc 

Củi xin Đức Phát thuyết hạnh trên 
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Hàng ma, quyền thuộc, đoạn các kiển. 
Thoát vòng ải dục, vượt tưởng hành 
Thể nào thuyết giảng nghĩa pháp kinh? 
Xin Phát giải nói các thật hạnh 

Đảng biện tài tướng hảo đoan nghiêm 
Vì chúng sinh thuyết âm vi điệu 

Phủ khắp cõi đời như mưa thấm. 

Xin Phát giải nói các hạnh giác 

Lời nói vì diệu nhự Ca-lăng 

Tiếng Phạm không nghỉ tuệ âm rõ 
Chung hội khát khao nghe pháp kinh. 
Ngài đem cam lộ rưới quân sinh 

Nếu ai muốn học Phật đạo quý 

Chí phải năng tỉnh tấn hành pháp 
Pháp Như Lai dạy đêu bình đăng. 

Cui xin Pháp VƯƠN thuyết đúng thời 
Con mong nghe nói đạo chảnh chân 
Phát, Thiên Trung Thiên biết ý con 
Nay con không dám quấy nhiêu Ngài 
Chỉ xin Phát giảng hạnh Wô thượng. 

Đức Phật dạy Lạn-tra-hòa-la: 

— Lành thay! Lành thay: Chỉ ông mới có thê hỏi 
Như Lai những nghĩa này, vì nghĩ nhớ và muôn 
đem lại an ôn cho nhiêu người, vì thương tưởng 
đến chư Thiên và mọi người trong cuộc đời, lại vì 
các Bô-tát nơi đời vị lai mà ban bố để được hành 
trì. Lại-tra-hòa-la, hãy lắng nghe và nhớ nghĩ kỹ, 
Ta sẽ giảng nói cho ông. 
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Lạn-tra-hòa-la thưa: 

— Thưa vâng, bạch Đức Thế Tôn, con mong 
muôn được lãnh hội. 

— Lại-tra-hòa-la, Bô-tát có, bốn pháp đạt đến 
hạnh thanh tịnh. Những gì là bôn pháp? 

1. Thực hành tâm bình đắng mà không xu 

nịnh. 

2. Tâm bình đăng đôi với tật cả chúng sinh. 

3. Hiểu tường tận về pháp Không. 

4. Lời nói và hành động đi đôi với nhau. 

Đây là bốn pháp mà Bỏ-tát tu tập chóng đắc 
hạnh thanh tịnh. 

Đức Phật dạy Lạn-tra-hòa-la: 

= Bồ-tát lại có bốn pháp đề đạt đến an Ổn, tỉnh 
tân. Những øi là bôn pháp? 

1. Được pháp Tống trì. 

2. Được thiện tri thức. 

3. Được pháp nhẫn. 

4. Việc làm bình đắng, giới luật thanh tịnh. 

Đức Phật dạy Lạn-tra-hòa-la: 

— Bồ-tát lại có bốn pháp đi vào cảnh giới trần 
lao mà vân an nhiên nơi pháp sinh tử. Những gì là 
bôn pháp? 

1. Bồ-tát thị hiện thân Phật đi vào sinh tử, 

khuyên các chúng sinh đối với pháp sinh 
điệt luôn đạt hoan hỷ. 
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2. Vì chúng sinh thuyết pháp nhu thuận. 

3. Không yêu tiếc mọi sở hữu. 

4. Thường được vô sinh pháp nhẫn. 

Đức Phật dạy Lạn-tra-hòa-la: 

— Bồ-tát lại có bốn pháp không tham đăm. 
Những øì là bôn pháp? 

1. Bồ-tát không nên tham đắm về đất đai, nhà 

cửa. 

2. Bồ-tát xuất gia không nên tham tài lợi. 

3. Bồ-tát không cầu các quả báo về công đức. 

4. Bô-tát không nên tiếc thân mạng. 

Này Lại-tra-hòa-la, Bô-tát lại có bốn pháp đối 
VỚI pháp không nhàm chán. Những gì là bôn pháp? 

1. Đối với gIỚI không. có sự khuyết giảm. 

2. Thường sông nơi vắng vẻ, tịch tĩnh. 

3. Phụng hành bốn hạnh Thánh hiên. 

4. Được học rộng nghe nhiêu. 

Này Lạn-tra-hòa-la, Bô-tát lại có bỗn pháp đạt 
được vô niệm hiện hữu khắp nơi. Những gì là bôn 
pháp? 

1. Được sinh vào chỗn lành, thường gặp Phật 

ra đời. 

2.Nghe lời dạy bảo của bậc tôn trưởng mà 

không xu nịnh. 

3. Vui nhận sự dạy bảo, tâm không tham đắm 

tài lợi. 
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4. Được biện tài thâm nhập pháp yêu. 

Này Lại-tra-hòa-la, Bồ-tát có bốn pháp được 

hạnh thanh tịnh. Những øì là bôn pháp? 

1. Bồ-tát sống không có ý làm tôn hại người. 

2. Dứt bỏ các hạnh tà ngụy, dối trá, ưa thích ở 
chỗ vắng Vẻ. 

3. Bồ thí tật cả mọi sở hữu mà không tham tiếc 
và mong câu quả báo. 

4. Ngày đêm thường quyết chí mong cầu giáo 
pháp, thấy người thuyết pháp không tìm câu 
sở đoản của họ. 

Đây là bốn pháp của Đại Bô-tát đạt được hạnh 

thanh tịnh. 

Khi ấy, Đức Phật nói kệ: 

Tâm ai không đắm pháp trần cấu 
Tức là không côn ghói lội lôi 

Chỉ ý không chán giảng dạy pháp 
Có thể đạt đến đạo Vô thượng. 
Dấu Sắp chăng lành tâm thường định 
Vào khắp tà hạnh gốc ác đạo 

Xuất gia học đạo không tiếc nuối 

Ở tại núi rừng mong giải thoát. 
Sống nơi vắng vẻ không móng khởi 
Tám không say đăm sắc, lợi, tài 
Xả bỏ thân mình không tham tiếc 
Hạnh như sư tử sợ Øì ai. 

Tâm được an vui và biết đủ 
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Chăng khác chim bay chẳng sợ gì 
Tất cả cõi đời không thường tại 

Chỉ câu Phật đạo hành tuệ lớn. 

Ua trú một mình như tê giác 

Không øì sợ hãi như sư tử 

Tâm không lo sợ, không lãng chí 
Nếu được cúng dường vân an nhiên. 
Dứt trừ lời quấy và ác kiến 

Trí rõ hạnh lớn, chỉ hiểu đạo 

Ta vì thể gian, hộ tất cả 

Khéo dùng phương tiện chẳng buông 
lung. 

Ý chuyên trì giới vì độ chúng 

Tâm không loạn đắm trong ái ân 
Chánh hạnh cần trì như cứu lửa 
Thường câu hạnh mẫu Đảng Thể Tôn. 
Đã thoát không rồi không có tướng 
Mỗi mỗi đây đủ vắng lặng yên 

Trí tuệ rạng ngời trong tĩnh thức 
Được vị cam lộ thường hoan hỷ. 

Giả sử giác ngộ được ý Phật 

Thưởng hay thanh tịnh chẳng nghỉ nan 
Tông trì, tài biện tâm chuyên nhất 
Chịu tất cả khổ chẳng mảng báo. 
Nếu có Bồ- tát nghe hạnh này 

Muốn cấu Phật dạo phải hán hoan 
Chí luôn tính tấn không lười mỏi 

Rõ uể vô tri, ý không hại. 
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Đức Phật bảo Lại-tra-hòa-la: 
— Bồ-tát có bốn pháp khiến tự đọa lạc. Những 
øì là bốn pháp? 
1. Bô-tát kiêu mạn, không cung kính là tự đọa 
lạc. 
2. Bô-tát không báo ân, thường hành động dua 
nịnh là tự đọa lạc. 
3. Bô-tát tham lợi dưỡng, cầu cúng dường là 
tự đọa lạc. 
4. Bồ-tát hành tà hạnh, dua nịnh cầu sự cúng 
dường là tự đọa lạc. 
Này Lại-tra-hòa-la, Bồ-tát có bỗôn pháp khiến 
rơi vào hảo tà hạnh. Những øì là bốn pháp? 
1. Biếng trễ là pháp rơi vào hảo tà. 
2. Không có tịnh tín. 
3. Khởi vọng tưởng. 
4. Thấy người được cúng dường sinh tâm ganh 
chét. 
Này LạI-tra-hòa-la, Bồ-tát không nên học tập 
bốn pháp. Những øì là bốn? 
1. Bồ-tát không nên thân cận với những người 
tà kiến. 
2. Bồ-tát không nên thân cận với người phỉ 
báng chánh pháp. 
3. Bô-tát không nên thân cận với kẻ tri thức 
xâu ác. 
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4. Bồ- tát không nên thân cận với người tham 
lam về y phục, ăn uông. 

Này Lại-tra-hòa-la, Bô-tát có bốn pháp bị tội 

dẫn đến đau khổ. Những øì là bốn pháp? 

1. Dựa vào trí tuệ, tự cao ngạo và ôm lòng 
ganh ghét. 

2. Tâm không vui vẻ, không có hạnh thanh 
tịnh. 

3. Không thể nhẫn nhục, chỉ tham muốn tài vật 
của người khác. 

4. Chấp trước pháp ngã, nhân. 

Này LạI-tra-hòa-la, Bồ-tát lại có bốn pháp tự 

ràng buộc. Những øì là bốn pháp? 

1. Bô-tát thích khinh mạn đối với người, đó là 
tự ràng buộc. 

2. Bô-tát sông trong thế gian làm những nghề 
buôn bán, chính trỊ sinh ra những tư tưởng 
xảo trá, đó là tự ràng buộc. 

3. Bồ-tát với ý tưởng không chấp nhận pháp 
tuệ mà sông buông lung, đó là tự ràng buộc. 

4. Bồ-tát với tâm ý bị lệ thuộc nơi dòng dõi, 
đó là tự ràng buộc. 

Này LạI-tra-hòa-la, vào đời sau này, người học 
đạo Bô-tát, sẽ có những kẻ xấu xa vô hạnh. Sẽ cúng 
dường cho những kẻ vô hạnh ấy, là những kẻ dua 
nịnh. Sẽ cúng dường cho những kẻ dua nịnh là 
những kẻ vô trí. Sẽ cúng dường cho những kẻ vô 
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trí là hạng tham câu về y phục và thực phẩm, tâm 
không ngay thăng, chỉ ôm lòng xấu xa, ganh ghét 
vê dòng dõi dua nịnh, không có tâm chất phác thật 
thà, gIỎI lừa dôi các bậc tôn trưởng và những người 
trong gia đình, thọ dụng sự cúng dường, trở lại phỉ 
báng, ý tham lam tài lợi. Đi tới các phố huyện thì 
không nhớ nghĩ đến việc thuyết pháp để dạy bảo 
cho người với các phương tiện khéo léo. Đôi với 
những kẻ không có trí tuệ, tự cho mình là có trí tuệ, 
thây người khác có trí tuệ, là bậc thây IỎI, lại tỏ ra 
khinh thường họ. Giả như có người vô hạnh, là vật 
dụng phả hoại, trở lại tìm tòi chỗ hay đở hơn kém, 
bỏ hạnh tính tân, làm người vô trí biếng lười, 
không nhớ nghĩ nhiêu về trí tuệ, trở lại hủy hoại 
giáo pháp, rời bỏ hội chúng, kết bè oán hại, đưa 
đến sự tranh chập với nhau, còn cho răng nØười 
khác là vô hạnh, ta mới là người thừa sự giáo pháp, 
không phụng trì giới cắm, không muốn nghe pháp, 
cũng không tinh tân..., kẻ ây tất sẽ sinh trong chôn 
bân tiện, nơi các gia đình nghèo hèn khốn khổ. Nếu 
làm Sa-môn chỉ lo câu tài lợi, kẻ ấy ở nơi nảo cũng 
không thể an ồn, huông gì còn loạn chí, tuy nhât 
tâm thực hành công đức của Phật, nhưng lại tiếp 
tục tham đăm lợi lộc về nhà cửa, rồi tự xưng ta là 
Sa-mồn. 

Đức Phật dạy: 

— Ta không gọi hạng người ây là người thực 
hành pháp Bô-tát, hạng người như thê trong trăm 
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ngàn kiếp cũng không thể đạt được pháp nhẫn nhu 
thuận, huống gì muốn đạt được hạnh Chánh giác 
của trí tuệ Phật. 

Này Lại-tra-hòa-la, Ta không những cho rằng 
hạng người ấy rơi vào hào sâu nơi ba đường dữ mà 
còn phải bị đọa vào tám nơi chốn xâu ác. Những gì 
là tám? 

1. Sinh vùng biên địa. 

2. Sinh trong nhà bắn cùng. 

3. Sinh ra nơi nào dung mạo, hình tướng đều 

xâu ác. 

4. Sinh trong nhà tà ác hung dữ. 

5. Đời sông thường gặp tri thức tà ác. 

6. Nhiều tật bệnh. 

7. Sinh ở nơi nào tuôi thọ cũng ngăn ngủi. 

S. Chết bất đắc kỳ tử. 

Đây là tám nơi chốn xâu ác của Bồ-tát phải bị 
rơi vào hào rãnh tà vạy. Vì sao? 

Này Lại-tra-hòa-la, Ta không cho chỉ với lời 
nói suông có thể tạo nên hạnh nguyện Bồ-tát, 
không lây điều xảo dôi của người làm hạnh thanh 
tịnh, không cho lời dua nịnh là hạnh Bồ-tát, không 
lây việc tham đắm về y phục, thực phẩm để cúng 
dường Phật, không gọi kẻ cao ngạo là bậc trí tuệ 
thanh tịnh, không cho rắng có trí tuệ hiểu biết là 
đoạn trừ được nghĩ hoặc cấu uế. Ta không cho răng 
kẻ ganh ghét là có tâm ý thanh tịnh, kẻ nhiêu tham 
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cầu đạt được pháp Tổng trì. Ta không cho răng 
người không thấy được đức chân thật, luôn có sự 
trở ngại sẽ sinh vào xứ thiện, kẻ tham đăm về dòng 
dõi, sắc dục sẽ được thân thanh tịnh. Ta không cho 
răng kẻ loạn tưởng sẽ đạt được định ý như Phật, kẻ 
thực hành không chí thành sẽ được tâm trong sạch, 
kẻ kiêu mạn sẽ được hạnh thanh cao, kẻ không biết 
đủ sẽ được pháp tốt đẹp. Ta không cho răng kẻ 
tham tiếc về thân mạng là có chí cầu pháp. 
Đức Phật nói kệ: 

Kẻ vô trí buông lung tình thức 

Nhiễu tham câu, bất kính, khinh khi 

Tâm nhơ bản sinh ra đục tưởng 

Là hạng người cách đạo ráắt xa. 

Tham cúng dường tăng thêm biểng trễ 

Không tình cần, tịnh tín chẳng còn 

Phá tịnh hạnh mắt luôn chánh giới 

Phạm pháp cấm mất hẳn đường lành. 

Sinh chỗ bần cùng làm Sa-môn 

Nơi nghèo thiếu câu mong cung dưỡng 

Như người nghèo vật bảu đều không 

Tha phương tìm kiếm cấu tài sản. 

Kẻ tham sự cúng, chốn tĩnh, văng 

Nơi đó thỏa mãn với dục tỉnh 

Đắc thần thông đủ trí biện tài 

X4 bỏ cửa nhà thọ sở hữu, 

Không kiến đạo đi theo đường ác 

Sinh vào nhà tỉ tiện bần cùng 
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Mặt mũi xấu xa không uy lực 

Đọa vào kiêu mạn, lắm nợu sĩ, 

Làm người ti tiện không danh đức 
Tâm ÿ buông lung tham tài lợi 

Đời sau sinh chỗ dc võ cùng 

Ức kiếp không tìm ra nẻo thiện. 

Giả sử tu hành không tham lợi 

Trời, người ắt hẳn sẽ thành Phật 
Phong ba bảo táp không lay động 
Vì để cúng dường, không vì mình, 
Không có công đức mong nơi người 
Y không tỉnh tấn mắt hạnh lành 
Phả hoại giới pháp không tuân thủ 
7 không thể đạt đạo trí tuệ. 

Cho đến chỉ thành nơi ' pháp Phát 
Cuối Củng không mất ý đạo hành 
Chi nguyện kiên trì thường thanh tịnh 
Phụng trị như thể chỉnh là đạo. 

Ta vì câu Phật không nuồi tiếc 

Thí cả thán mình cáu kinh pháp 
Bọn người bỏ pháp không tỉnh tấn 
Để cho pháp đạo mát ý nghĩa. 

Có đèn sáng lớn mà không thầy 

Ta vốn mong cầu thuyết nghĩa lành 
Thích nghe giáo pháp rồi phụng hành 
Dứt trừ tất cả các ái dục. 

Đã nghe pháp Phật biết bao nhiêu 
Không thê rốt rao một cầu pháp 
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Người hành phi pháp sao đắc đạo 
Thí như chỉ kẻ mù đường tắt. 

Đức Phật bảo Lại-tra-hòa-la: 

— Vào thuở xa xưa vô số kiếp về trước không 
thể tính biết được, bây giờ có Đức Phật hiệu Cát 
Nghĩa Như Lai Vô Sở Trước Đăng Chánh Giác, 
Đức Phật là Bậc Thiên Trung Thiên giáo hóa nơi 
thê gian. Khi ấy, có vị quốc vương tên Át Chân Vô. 

Này Lại-tra-hòa-la, quôc Vương Át Chân Vô ấy 
đứng đâu trông coi khắp cõi Diêm-phù-lợi, dài 
rộng sáu mươi bốn vạn đặm. Tại Diêm- -phù-lợi có 
hai vạn thành lớn và có ức ngàn nhà. Vua Át Chân 
Vô ngự nơi thành lớn Bảo chiêu minh, thành ây dài 
bốn trăm tám mươi dặm, rộng hai trăm tám mươi 
dặm, dùng bảy báu làm thành, có tám đường ra 
hướng Nam bắc để trông thây đây đủ tất cả công 
việc. Tuôi thọ của dân chúng lúc ây là mười ức na- 
do-tha năm. 

Này Lạn-tra-hòa-la, vua Át Chân Vô có nØười 
con tên Đức Quang, tướng mạo khôi ngô tuần tú, 
oai thần xuất chúng. Khi thái tử mới sinh ra, tự 
nhiên cả ngàn kho tàng xuất hiện Dảy báu. Trong 
mỗi kho tàng như vậy, tự nhiên có các thứ quốc 
bảo, kho bảy báu cao tám trượng. 

Lúc thái tử Đức Quang sinh ra, tât cả dân chúng 
ở Diêm-phù-lợi đều rất vui mừng. Những kẻ bị 
øiam câm trong lao ngục đêu được phóng thích. 
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Thái tử Đức Quang sinh ra chỉ trong bảy ngày đã 
có trí tuệ thông suốt tất cả sự việc về đạo lẫn đời. 

Này LạI-tra-hòa-la, khi â ây chư Thiên ở cõi trời 
Tịnh cư, nửa đêm đến chỗ thái tử Đức Quang thưa 
với thái tử: 

— Thái tử chớ nên sông buông lung. 

Từ đó về sau, trong suốt cả vạn năm, thái tử 
Đức Quang không hề ham chuyên ngủ nghĩ, cũng 
không chơi đùa, chưa từng ưa thích ca múa, hát 
xướng, cũng không đi xem, nghe. Ngài chưa từng 
tiếc thân mạng, cũng không nhớ nghĩ đến kỹ nhạc, 
ca múa, không tham câu tài lợi, chăng nghĩ đến gia 
đình; không tham đăm Vương VỊ, cũng không có 
lòng mong câu, không yêu tiễc mọi thứ sở hữu mà 
thường lập nguyện nhất tâm, luôn ở chỗn văng vẻ, 
dùng sự tịch tĩnh để xua trừ mọi khó khăn, đạt ít 
dục biết đủ. 

Thái tử suy nghĩ: “Trong cuộc đời này ai sinh 
ra cũng phải chết, thân mạng .không thể bảo tôn, 
đời sông có gì đáng mễn yêu? Ân ái hợp tan, không 
ai làm thầy dẫn dắt nên phạm tội trái pháp, sinh ra 
lo buôn sợ sệt. Vậy mà kẻ phàm phu không biết 
nhàm chán, lây sức mạnh ngu si luôn ưa thích tranh 
chấp. Nay ta đang rơi vào nẻo không biết phải làm 
øì, chỉ muốn im lặng”. 

Lúc đó thái tử sông một mình nơi chỗn thanh 
văng, tâm ý không hề buông lung, xa lìa các thứ ái 
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dục, thực hành tâm bình đẳng. 

Này Lại-tra-hòa-la, khi ây trong một khu vực 
khác của vua Át Chân Vô có một thành lớn tên 
Nhạo thí tài. Nhà vua xây dựng cho thái tử một con 
đường thông Nam bắc có tám lớp với tám trăm 
giao. lộ, dùng bảy báu tạo nên, trong bảy lớp thành 
ầy cũng dùng bảy báu làm trướng, dùng bạch ngọc 
kết làm chuỗi. Ở giữa tật cả các hàng rào có tám 
vạn trụ báu, mỗi trụ báu như vậy có sảu vạn dây 
báu liên kết nhau. Tất cả các dây báu, mỗi dây có 
một ngàn bốn trăm ức dây buộc lại. Mỗi khi gió 
thối, lân lượt các dây đó rung động phát ra trăm 
ngàn âm thanh nhạc tấu hợp. Trước những hàng 
rào có năm trăm thê nữ, đánh trông, tâu nhạc, ca 
múa vang lên những âm thanh, theo các vũ điệu 
tuyệt vời nhất, có thể làm vui lòng tât cả mọi người, 
từ vua quan đến muôn dân, đề trình diễn cho thái 
tử Đức Quang. 

Nhà vua bảo các thể nữ: 

— Các ngươi hãy bỏ hết các việc khác chỉ hết 
sức ca múa, hát xướng trong suốt ngày đêm đề làm 
VUI lòng thái tử, đừng để cho thái tử thấy bất cứ 
một việc gì không vừa ý. 

Vua cha cho đặt, chứa bên hành lang tất cả 
những vật dụng bố thí. Người đói thì cho cơm, 
người khát thì cho uỗng. Ai cân xe, ngựa thì cho 
xe, ngựa. AI cần y phục, hoa, hương, tọa cụ, nhà 
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cửa, đèn đuốc... tùy theo điều mong câu của họ đêu 
được cung cấp đầy đủ. Vàng, bạc, ngọc minh 
nguyệt, lưu ly, thủy tinh, voI, ngựa... tất cả bảy báu, 
anh lạc đều đem cung cấp cho mọi người. 

Chính giữa thành này, nhà vua xây cung điện 
Dảy báu, với tắm lớp san sát nhau, ở đó có một 
giảng đường, bên trong có bốn ức giường chế để 
cung câp cho thái tử. Trong thành có vườn hoa với 
vô sô cây trái, cây trong vườn này thường tạo nên 
các tán lá bao phủ như những chiếc lọng che. 

Này Lại-tra-hòa-la, chính giữa khu vườn ây có 
ao tắm bảy báu, lây vàng, bạc, thủy tĩnh, lưu ly làm 
lan can, bên trong có tám trăm đâu sư tử, nước từ 
những đâu ây chảy vào ao tắm, ở đây lại có tám 
trăm đầu sư tử, nước từ nơi đó chảy ra. Trong ao 
thường sinh ra bốn loại hoa: Hoa sen xanh, hoa sen 
hông, hoa sen trăng, hoa sen vàng. Chung quanh 
ao là các hàng cây báu, những cây này đều có hoa 
quả. Cạnh ao còn có tám trăm cây báu tô điểm, 
khoảng giữa của các cây báu đều có mười hai cây 
báu, mỗi cây được giăng tám mươi tám loại dây 
báu nối liên nhau. Khi gió thôi lên, những dây ây 
cùng chuyển động và phát ra trăm ngàn loại âm 
thanh. Phía trên mỗi ao tắm đêu có màn bảy báu 
giăng hàng, thái tử Đức Quang thường đến tắm 
trong ao này. 

Nơi giảng đường có bôn mươi ức giường, ghê 
băng bảy báu, đều trải năm trăm tọa cụ. Ngay chính 
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giữa giảng đường được dựng một tòa lớn băng bảy 
báu, trải tắm mươi ức y đẹp dùng làm tọa cụ, tòa 
cao năm trượng sáu thước, thái tử Đức Quang 
thường ngự trên tòa này. Phía dưới tất cả các 
giường tòa đều có lò hương, xông các hương mật 
ngày đêm ba lần, rải các hoa đẹp, dùng hoa sen sắc 
vàng báu bao phủ. Trên điện có trướng ngọc minh 
nguyệt rủ xuông tám vạn ngọc minh nguyệt. Ánh 
sáng của những viên ngọc tỏa chiêu muôn phương. 
Trên tất cả các cành cây đều được treo cờ phướn, 
lọng báu. Trong tật cả những khu vườn ở đây đều 
có chín vạn viên ngọc minh nguyệt, I mỗi một viên 
ngọc như thế phát ra ánh sáng đên bốn mươi dặm, 
tỏa chiếu khắp cõi Phật. 

Này Lại-tra-hòa-la, trong vườn cũng có nhiêu 
giông chim như chim Oanh vũ, chim Lô tư, chim 
Câu kỳ, chim Không tước, chim Nhạn, chim Uyên 
ương, chim Cưu-na-la, chim Trĩ mào đỏ. Chúng 
cùng phát ra muôn vàn âm thanh tuyệt diệu đề làm 
vui lòng thái tử Đức Quang. Nhà vua thường sai 
làm năm trăm món ăn dâng cho thái tử. 

By, ĐIỜ có năm trăm đồng nam ở trong tật cả 
phòng ôc, tuổi từ mười sáu đến hai mươi, được 
tuyển chọn ở các nước đến thành này, đều có tải 
nghệ tinh xảo, không việc gì là không thực hiện 
được. Họ biết tất cả những công việc trong thiên 
hạ. 

Lại có tám mươi ức đồng nữ ở trong thành này. 
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Những cô gái ây vô cùng đoan trang xinh đẹp, tuôi 
từ mười sáu đến hai mươi, rất giỏi về ca múa, có 
thể làm vui lòng những bậc nam tử, nói năng nhỏ 
nhẹ, khéo léo, hỢp thời. Họ không cao thâp, không 
mập, không gây, không trắng cũng không đen, 
trong miệng thường có mùi thơm của hoa Uu-bát, 
nơi thần toát ra mùi hương Chiên-đàn, đều giống 
như những ngọc nữ nơi cõi trời, thường vây quanh 
thái tử Đức Quang trong khu vườn, đánh trông, đàn 
ca, nhảy múa. 

Khi đó, thái tử Đức Quang thầm nghĩ: “Nay tự 
nhiên ta như bị đại oan gia, chúng đã khuây rôi 
pháp thanh bạch của ta. Ta Phải thực hiện hạnh 
không tham tiếc”. Thái tử buôn râu, không vui. Thí 
như có người đang bị quản thúc, trong lòng không 
vul, thái tử Đức Quang cũng như thế. Ngài thây các 
thê nữ nhảy múa, hát xướng nhưng tâm ý không hề 
buông lung, cũng chăng cho là hay lạ, cũng không 
tham đắm về thành quách, xe cộ. Hơn một ngàn 
năm qua, ngài chưa từng ái sắc, cũng không nghĩ 
tưởng đến, cũng đều dứt trừ các tưởng về thanh, 
hương vị, xúc mà chỉ nhất tâm chuyên chí nhớ 
nghĩ: “Đây là các oan gia trói buộc ta, ta phải làm 
thê nào thoát khỏi để được giải thoát, sông với 
hạnh không buông lung.” 

Lúc ây, các thể nữ đến tâu vua Át Chân Vô: 

— Thái tử không hề nghe, xem ca nhạc, nhảy 
múa, lại thường buôn bã không vuI. 
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Này Lại-tra-hòa-la, khi ây vua Át Chân Vô 
cùng với tám vạn tiêu vương đến chỗ thái tử Đức 
Quang thương cảm rơi lệ, lo buồn không vui, đến 
nỗi ngã quy xuống đất. Người hâu cận liên đỡ vua 
đứng dậy. Nhà vua dùng kệ nói với thái tử: 

Con hãy xem chấu báu của ta 

Con mới ra đời tự nhiên có 

Ai khuấy rồi con nói ta hay 

Ta sẽ phạt tội thát thích đáng. 

Con hãy xem đáy như cõi trời 

Ta tùy theo ỷ muốn của con 

Hôm nay thái tử thiếu những gì 
Ta sẽ cho con được tất cả. 

Xem cảnh dục ấy đẹp mắt con 

Các thể nữ đêu trồi âm nhạc 

Đem lại vui tươi xóa hết buồn 
Tiếng trồng rộn ràng thường vui vẻ, 
Con sẽ thưởng thức tuyệt âm thanh 
Trồng đàn ca nhạc hòa tiết tấu 
Hôm nay chính lác con hân hoan 
Hồ kia sen quỷ đua nhau nở, 

T rOng vườn hoa trái đẹp vô ngân 
Tất cả tốt xinh không chút bợn 
Xem là đệ nhất trí an nhàn 

Khả dĩ cho ta bao hỷ lạc, 

Vào hỗ tắm gội vui thỏa thích 

Sen trăng, sen vàng, sen đỏ, xanh 
Các loại sen hồng chiếu rạng ngời 
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Sao con xem thấy chăng hề vui. 
Chim Lô tư, Qanh vũ, Cáu-kỳ-hạc, 
Ca-na-kỳ-ca hót líu lo 

Sen trăng như tuyết hương thơm ngát 
Nghe âm thanh trồi con chẳng vui? 
Ngọc mình nguyệt chiếu khắp giảng 
đường 

Lưu ly, vàng rồng làm lan can 
Châu báu trân kỳ tốt đẹp nhất 

Cáy lä âm vang phát dặm xa. 

Vì con, bên hiện bảy vật thí 

Hàng ngàn thể nữ tấu khúc ca 
Nghe như Thiên nữ muôn nhạc trồi 
Con mãi nghĩ gì vẫn chẳng vwi2 
Nay với xiết bao lời tốt đẹp 

Nghe ta nói, con có vụi lòng ? 

Cha mẹ đứng đây nhòa lệ đồ 

Há con không xót chúng ta sao? 


Bây giờ, Thái tử Đức Quang dùng kệ đáp lời 


vua: 


Người giữ công đực kia 
Lìa các lời ác kiến 

Con vì chắn khổ vui 
Không tham dục vô lợi. 
Con thấy nơi năm đường 
Mọi người bị tứ sinh 
Nay phải nói giải thoát 
Xin phụ vương hãy nghe: 
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Xin đừng xúc nhiễu con 
Con biết nói thể nào 

Con không tham dục lạc 
Lm sao VuI múa ca. 

Tắt cả các ái dục 

Con xem như oan gia 
Các trần lao tham ái 
Theo người đắm năm đường, 
Bọn thể nữ nơi đây 
Không biết nên mê thích 
Đó là các việc ma 

Trói buộc lớn theo người, 
Bậc Thánh hiện đạo sĩ 
Chăng khi nào ngợi khen 
Người luôn say ái dục 

Là gốc các nguyên nhân. 
Vóc hình thể nữ này 

Như chiếc túi da người 
Gân cốt đan nhau lại 
Mong manh chẳng ích gì, 
Khác nào chiếc bình đẹp 
Trong đựng đây chất nhơ 
Giống như bãi tha ma 
Làm sao con Vui được. 
Tiếng trồng và tiếng nhạc 
Không thọ cũng không hữu 
Tất cả vua giả hợp 

Rõ đáy không mê hoạc, 
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Nếu thường luôn nhớ nghĩ 
Sẽ liên mất nhất tâm 
Người theo tiếng trần lao 
Như người giả bú lẫn. 

Tất cả các cây cối 

Khi gặp lửa cháy to 

Củng không thể tôn tại, 
Hoặc có khi không tra 
Quả đó cũng vô thường 
Cũng không mãi đắm cây. 
Con đã hiểu thể này 

Phải đâu đùa mạng ngăn 
Cha mẹ không giữ được 
Anh em và vợ con 

Lâm chung không tự tại 
Tất cả các sở hữu 

Như SƯƠng đấu ngọn cỏ 
Không nên buông thả tám. 
Tha hồ nơi ' phóng dát 

Y không thỏa mãn được 
Cũng giống nhự biển cả 
Ẩn ái rộng vô cùng, 

Được rồi lại mong nữa 
Mọi người vì tham dục 

Ai nấy sống buông trôi 
Giống như núi Tu- đh. 
Người dùng ý làm gốc 
Thân mạng trôi qua nhanh 
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Vĩ như dòng sông chảy 
Mới họp lại vội tan, 

Tan hoại, không dài lâu 
Như là làn sấm chớp 

Tham đắm dục ba cỗi 

Nền trí tuệ không thông. 
Chư Thiên đến bảo con 
Không được sống phóng dật 
Vì theo hạnh Bồ-tát 

Không tham các sở hữu, 
Chi nguyện thành Phát đạo 
Thương tưởng các chúng sinh 
Chăng hành hạnh dám dục 
Khả đĩ đến bờ giác. 

Nếu vì thọ tham dục 

Tám ÿ bị nô lệ 

Tự hủy hoại đời mình 

Công đực làm sao có. 

Con đoạn trừ tham dục 
Củng không khởi sản sĩ 
Như chữn sa vào lưới 

Làm sao được tự tại? 

Phát khởi tư tưởng ác 

Trở lại tự trôi thân 

Y không được tự tại 

Vô lợi, lại rồng không. 
Tham làm thán lo sợ 

Thí như cây hoa độc 
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Có øì cho người tra 

Như vượt dòng nước xiết. 
Quán sát các chúng sinh 
Trôi lăn trong ác đạo 

Vì tranh cãi vụ vơ 

Khởi lên các tà kiến. 

Phụ vương hiểu ý con 
Muốn độ thoát bọn này 
Không tích tụ ÑiÊu mạn 
Chữa trị lành bệnh tát, 
Dựt trừ bao tru hoạn 
Khiển lập nẻo vui mừng 
Muốn thoát tam thiên giới 
Âm hưởng chớ đắm say. 
Vì khéo thuyết kinh nghĩa 
No lòng kẻ bần cùng 

Dân các kẻ bất toàn 

Ra khỏi đường ác đạo, 
Giúp người mù sảng mắt 
Khiến kẻ điếc được nghe 
Thấp sáng đèn giải thoát 
Lập trí tuệ thân thông, 
Cho người nơi ba cõi 
Được tam nhân bình đẳng 
Rưới những cơn mưa Từ 
Qua khỏi cối mây mù, 

Vì tất cả chúng sinh 

Hiện hào quang chiếu rạng 
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Liên được ý giác lành 
Khiển thoát vòng tăm tồi, 
Mưa tuôn các y dược 
Đem lại khắp bình an 
Phụ vương, con nghĩ. thể 
Liên đạt được nhát tâm. 
Đối với tất cả dục 

Con không có mong cấu 
Chỉ muốn cầu Phật đạo 

Vì thương tưởng chung sinh 
Đắm chùm trong tham dục 
Ai là người có chí 

Lại đam mê dục này 

Tại sao phạm điểu cấm 
Khiển tâm người mê loạn? 
Nếu do tham ái sắc 

Sẽ đọa đại ác đạo 

Ai người hành Phát đạo 
Ma lại thả buông lung 

Là người theo dòng chảy 
Con sẽ sông ngược đồng 
Không thể bằng lời nói 
Mà đạt đến Phật đạo. 

Con sẽ phóng Từ quang 
Chiếu soi khắp mọi người 
Con không tham ái dục 
Không tham đắm của tiên. 
Nay con xin phụ Vương 
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Không về lại với chúng 
Con muốn rời hội chúng 
Và tất cả ¡ phố phường. 
Người câu nhiễu như ÿ 
Từ đó tật bệnh sinh 

Ngăn ý không phóng dát 
Hơn muôn ức phố phường 
Không ở nơi ải dục 

Mà đạt đến Phật đạo. 

Nếu muốn được Vô thượng 
Khoải lạc và bình an 

Nên vào trong nủi lớn 
Ngồi ở dưới sóc cây 

Nơi tất cả các đục 

Tập sống trong văng lặng 
Sẽ đắc đạo Vô thượng. 

Này Lại-tra-hòa-la, bấy giờ thái tử Đức Quang 
ở trên giảng đường cùng những người có tâm 
Duông lung, khi họ đã nhàm chán sự ô trược, thái 
tử thê hiện ba phẩm hạnh. Những øiì là ba? 

1. Đứng thăng. 

2. Kinh hành. 

3. Ngôi thiên. 

Thái tử không hê ngủ nghỉ và thực hành tinh 
tân các hạnh trên nên đạt đến Bát trụ. Nửa đêm 
hôm ấy, thái tử nghe trên không trung có tiêng của 
chư Thiên nơi cõi trời Tịnh cư tán thán công đức 
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Tăng. Thái tử Đức Quang nghe xong toàn thân 
rúng động, rơi lỆ, sâu ưu không vui, chắp tay dùng 
kệ hỏi chư Thiên: 
Con ở trong ách nạn 
Xin chư Thiên xót thương 
Nay con vừa nghe HÓi 
Có điều con muốn hỏi: 
Ngang qua trong không trung 
Vì ai khen công đức 
Con nghe âm thanh này 
Tâm con đây hân hoan. 
Đức Phật dạy Lạn-tra-hòa-la: 
— Khi ấy chư Thiên nói kệ cho thái tử Đức 
Quang: 
Nay thể gian có Phật 
Thái tứ không nghe sao? 
Phát hiệu là Cát Nghĩa 
Cứu giúp hộ quân sinh, 
Phụng hành các pháp thiện 
Khai hóa công đức cao 
Chúng Tăng đến học hỏi 
Có cả ngàn tức trIỆU. 
Thái tử Đức Quang dùng kệ hỏi chư Thiên: 
Nếu con thấy Thể Tôn 
Làm sao biết là Phật 
Xin thuyết công đức Từ 
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Muốn biết nơi Chánh giác. 
Giả sử đến gặp Phật 

Sẽ hỏi đạo thê nào? 
Bồ-tát hành pháp gì 

Cứu hộ được tất cả? 


Chư Thiên đáp thái tử Đức Quang: 


Trên định tóc mêm mại 
Xoăn phải và tươi sáng 
Trên đảnh tướng oai thân 
Đẹp như đỉnh núi cao. 
Tướng giữa mày chói sảng 
Nực rở như mặt trời 

Mịn màng xoắn bên phải 
Sắc như tuyết trăng đẹp. 

Ỹ giác là thanh tịnh 

Mắt thì màu xanh biếc 

Là Vua ffOHĐ CỐI người 
Dung nghĩ đoan chánh đẹp. 
Diện mục thưởng an Vui 
Phóng muôn ngàn ánh sáng 
Chiếu khắp cối tam thiên 
Diệt trư các nẻo ác. 

Răng ở trong miệng Phát 
Trong trắng và bằng phẳng 
Tươi sạch như hoa sen 
Ngọc đẹp như cây sáng. 
Môi hàm hai mươi cái 

Đêu khít thành bốn mươi 
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Tướng miệng, lưỡi mêm mại 
Có thể che khắp mặt. 

Miệng thường thuyết điệu âm 
Khiển người nghe hoan hỷ 
Không nói lời dua nịnh 
Phạm âm rất thanh tịnh. 
Những điêu Phật giảng thuyết 
Vượt trăm ngàn âm nhạc 
Dứt trừ các hồ nghỉ 

Người nghe được lợi lạc. 
Các đức đêu không thiếu 
Khéo léo quyết đạo nghĩa 
Giải thông hoa pháp sáng 
Như trăm ngàn anh lạc. 

Âm thanh của cối ấy 

Phát ra nhự Thiên nhạc 

Thí như âm hưởng trời 

Lời Phật cũng như thể. 
Chân-đà-la, chỉm Trĩ 
Câu-kỳ và Uyên ttrơng 
Lô-tfw và chữn Nhạn 
Cưu-na-la hỏi rằng: 

Tiếng nào như Phạm âm 
Êm dịu rất an vui 

Không khúc mắc cộc căn 
Thấu rõ tất cả nghĩa, 

Trong trẻo và sâu lắng 

Vừa lòng các bác thí 
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Lìa phỉ báng, thanh tịnh 
Không có các tưởng nguyện, 
Ban bồ nghĩa hạnh đức 
Không nghe làm điều xấu 
Chánh giác hành pháp kia 
Nói công đức như thê. 

Thân thể Đức Thể Tôn 

Đủ các loại tướng hảo 
Cánh tay dải quá gồi 

Bảy chô đếu tròn đáy. 
Ngón tay thon dài đẹp 

Có bao [ưởng tuyệt diệu 
Thân thể sắc vàng tia 

Tám như ngọc mình nguyệt. 
Lông trên thán mịn đẹp 
Xoăn phải và hướng trên 
Tròn bằng như cuộn lên 
Mã ám tàng không lộ. 

Lòng bàn chân băng phẳng 
Có tưởng bảnh xe tròn 

Gối Phật đẹp và thăng 

Các màu sắc như nhau. 
Kinh hành như rồng chúa 
Bước đi như Sư tử 

Khi ải lặng cúi đầu 

Nếu người tung hoa củng 
Biến thành những lọng hoa 
Củ mãi không tăng giảm. 
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Đó là chánh pháp Phát 
Dù được lợi hay không 
Vấn tỉnh tấn an lạc 

Ngợi khen hay phi bảng 
Cũng giống như hoa sen 
Sư tử chính như thê 
Không ai sảnh bằng Ngài. 

Này Lại-tra-hòa-la, lúc ấy thái tử Đức Quang 
nghe kệ ca ngợi công đức của Phật, Pháp và Tỳ- 
kheo Tăng thì vô cùng hoan hỷ. Thí như người 
nghẻo nàn đói lạnh được kho tàng châu báu nên 
người ây rất vui mừng, thí như người mù gặp được 
ảnh sáng, hoặc như kẻ tủ tội giam câm được phóng 
thích, người ấy vui sướng vô hạn, thái tử Đức 
Quang nghe kệ ca ngợi công đức của Đức Phật, 
Pháp và Tỳ-kheo Tăng cũng hoan hý như thê. 

Thái tử Đức Quang bèn suy nghĩ: “Ta nay nghe 
kinh pháp chứng minh oai thần Đức Phật, chúng 
Tăng đây đủ các hạnh tôn quý. Các ngài ở trong 
sinh tử đã đi ngược lại nẻo tà vạy, kẻ phàm phu 
phân nhiêu không biết suy xét, họ tham thân, tự 
thây điều sai cho là đúng, sông nơi gia đình làm 
nhiêu điều nhơ xâu. Người đắm say trong tham dục 
phải rơi vào đường đau khổ. Người sông buông 
lung, bậc trí lìa xa, nên bị ngu sĩ che khuất. Ta phải 
Ở những nƠI ây làm ngọn đèn sảng bình đăng. Lòng 
người khó điều phục, đăm mê danh sắc, không 
nhàm chạy theo căn trân, không đoạn trừ những tập 
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khí phải gặp nhiêu đau khố. Thọ nhận bất an, ân ái 
là cội nguôn phải bị xiêng xích trói buộc, khó thoát 
ra được. Chúng cùng với các nghiệp khổ hợp lại 
thành một chuỗi oan gia, đường sinh tử triền miên 
làm rối răm bao người, lại thêm tật bệnh vây 
quanh, thân người chăng chút bền chắc. Đến lúc 
sắp chết gân kê thì khổ nhiều vui ít, chỉ có pháp 
Phật là an ôn đệ nhất. Không thể dùng hạnh trân 
lao, tâm buông lung, tham dục mà lập được hạnh 
công đức. Ta nay ở trong ngu si, không thể nhất 
tâm định ý, không thể dùng ý ý sinh tử làm vuI, cùng 
người ác hội họp để sông đúng theo con đường 
thiện, huống øì là muôn đạt đạo Vô thượng Chánh 
chân! Ta thà từ trên lầu cao ở hướng Đông Ø1©O 
mình xuống đất, chứ không để cho các gia đình 
quyền thuộc nơi ta ở trong cửa làm việc chướng 
ngạI, khiến ta không ra khỏi được”. 

Đức Phật dạy: 

— Này LạI-tra-hòa-la, khi ây thái tử Đức Quang 
hướng đến Cát Nghĩa Như Lai Vô Sở Trước Đăng 
Chánh Giác kia, tự nói: “Giả sử Đức Thế Tôn có 
Nhất thiết trí tât có thể thấy khắp tất cả, ngay lúc 
này xin Đắng Thiên Trung Thiên cứu độ con” . Tức 
thì Đức Cát Nghĩa Như Lai Vô Sở Trước Đắng 
Chánh Giác liên đưa cánh tay phải phóng hào 
quang chiếu đến chỗ thái tử Đức Quang. Trong ánh 
sáng ây tự nhiên có hoa sen ngàn cánh to như bánh 
xe, từ hoa sen đó phát ra ức trăm ngàn ánh sáng 
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chiếu soi khắp chốn. Thái tử Đức Quang liên đứng 
trên hoa sen này, muốn đến chỗ Đức Cát Nghĩa 
Như Lai Vô Sở Trước Đăng Chánh Giác, từ xa thái 
tử chặp tay đảnh lễ, tự quy y ba lần. Đức Cát Nghĩa 
Như Lai thu nhiếp ánh sáng trở lại, thải tử tìm theo 
ánh sáng đề đến chỗ Đức Phật, cúi đầu đảnh lễ nơi 
chân Ngài. Thái tử trông thây Thế Tôn các căn tịch 
định, liên dùng kệ ca ngợi Đức Cát Nghĩa Như Lai: 

Con vừa nghe tiếng Đức Ÿ vương 

Nay liên được thấy dung nhan Phật 

Vì sao lập hạnh nơi nhơ uÊ 

Có thể đạt đến nhất thiết pháp? 

Vào lúc mửa đêm đêm vừa rồi 

Từ chư Thiên nghe Phát vô tưởng 

Nghe xong buồn bã chẳng còn vui 

Người ở nơi nào không phóng dật 

Người vừa lạc đường chỉ đường chân 

Như người mù mắt nhìn thấy hết. 

Xin nguyện vì con hiện đạo cả 

Lòng Từ chữa trị sinh tịnh tín 

Khiển chúng bấn cùng được giàu Vui 

Giam câm tù ngục liên thoát khỏi, 

Đoạn nghỉ, trừ kết sử nơi con 

Cui xin giải nói đạo hạnh này 

Vì con hiển chánh lìa ngoại đạo 

T rOng rồi tăm làm ngỌH ‹ đèn sảng. 

Vì các tổn hại trừ câu uê 

Nguyện đại y vương đoạn nghĩ con 
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Xin cứu thoát con, đường sinh tứ 
Đoạn tuyệt cho con các đục ái, 
Khiển vượt qua khỏi biển sâu lo 

Và dùng bát đạo nhập Đại thưa 

Nay pháp hết, mạng người ngắn ngủi 
Phần nhiêu bỏ bê hạnh công đức. 
Người võ phước thường không như ý 
Nay con xin khai nguyện giải nghĩ 
Nghe Đạo Sư chỉ bày pháp yếu 

Tại sao Bồ-tát nơi phóng dật 

Có thể phụng trì Phát diệu đạo 

Độ thoát sinh tử khổ muôn loài? 

Đức Phật bảo Lại-tra-hòa-la: 

- Bây giờ, Đức Cát Nghĩa Như Lai biết tâm 
niệm của thái tử Đức Quang, mới giải thích rộng 
các hạnh Bồ-tát. Thái tử Đức Quang nghe lời Đức 
Phật dạy, liên chứng đắc pháp môn Vô tận tổng trì, 
đạt năm thần thông, liên bay vụt lên hư không, hóa 
ra những đóa hoa đẹp để tung lên chỗ Đức Cát 
Nghĩa Như LaI. 

Lúc ây, trời vừa sáng, vua Át Chân Vô đã nghe 
trong cung của thái tử tiếng khóc của các thể nữ 
vang ra, vội vàng đi đến hỏi lý do. Các thể nữ tâu 
vua: 

— Chúng thân không thấy thái tử Đức Quang, 
không biết là thái tử đang ở đâu. 

Vua Át Chân Vô nghe tâu như thế liền ngã quy 
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xuống đất, cùng muôn ngản người đều khóc lóc 
thảm thiết. Lúc ấy, vị thân giữ thành đi đến nội 
cung, bảo vua Át Chân Vô: 

— Đại vương chớ nên ưu sâu, thái tử đã đi về 
hướng Đông để gặp Đức Cát Nghĩa Như Lai, quỳ 
gối đảnh lễ vâng thọ lời dạy của Ngài. 

Vua Át Chân Vô nghe tiếng vị thân nói, bèn 
cùng các đại thân, đám quyên thuộc và thể nữ trong 
hậu cung, cùng với tám mươi bốn ức na-do-tha 
trăm ngàn người, đi ra hướng Đông, đến chỗ Đức 
Như Lai Cát Nghĩa đảnh lễ nơi chân Ngài rôi đứng 
qua một bên. 

Này Lại-tra-hòa-la, Đức Như Lai Cát Nghĩa 
biết tâm ý của quốc vương Át Chân Vô, tùy theo 
đó mà thuyết pháp, làm cho tất cả hội chúng đều 
được pháp Bất thoái chuyển nơi đạo Vô thượng 
Chánh chân. 

Thái tử Đức Quang bạch Đức Phật Cát Nghĩa: 

— Cúi xin Ngài nhận bữa cơm thanh tịnh của 
con dâng cúng. 

Đức Phật yên lặng nhận lời. 

Thái tử Đức Quang thưa với cha mẹ và các thân 
băng quyến thuộc: 

— Xin quý vị hỗ trợ cho con, dùng anh lạc trang 
trí nơi các thành quách, cung điện để dâng cúng 
Đức Như Lai, không nên có tâm tham tiệc, bỏn 
xén. 


992 BỘ BẢN DUYÊN 2 


Ngay khi ấy mọi người đều đồng lòng khuyến 
trợ để Thái tử bố thí rộng rãi. 

Lúc ây vua, thái tử Đức Quang và quyền thuộc 
đem anh lạc trang trí nơi cung điện, thành quách, 
tâm không còn tham tiếc, rồi cùng nhau dâng cúng 
Đức Như Lai Cát Nghĩa. Mỗi ngày họ làm năm 
trăm món ăn để cúng dường Đức Phật và chúng 
Ty-kheo Tăng, lại dùng gỗ thơm Chiên-đàn đỏ và 
bảy báu làm phòng thât cho các thây Ty-kheo ở, 
dùng Ma-ni làm chỗ kinh hành; ở phía trên dùng 
châu báu làm màn trướng giáng bày khắp. Các nơi 
đều có cây hoa thắng hàng, mỗi bên có ao tắm, 
trong ao có hoa Uu-bát, dọc hai bên bờ đều sạch sẽ 
thanh tịnh. Hoa Uu-bát â tây có trăm ngàn cánh được 
Dày trăm ngàn tòa, mỗi thây Tỳ-kheo đều có tòa 
ngôi đây đủ. 

Thái tử Đức Quang khiến cho các thầy Tỳ-kheo 
không còn lo về y phục, cũng không còn nghĩ đến 
các thây Tỳ-kheo khác riêng được y phục. 

Như thê, trong hàng ức năm thái tử chưa từng 
ham việc ngủ nghỉ, không nhớ tới ái dục, không 
tiếc đến thân mạng của mình. Thái tử đã cúng 
dường Đức Phật cũng với tinh thân vô niệm như 
thê. 

Khiâ ây, thái tử Đức Quang chưa từng có sự nghĩ 
tưởng về dục vọng cũng như những sự tranh chập 
tà vạy, không có tâm tôn hại, không tham đắm về 
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đất nước, ngôi vị, không yêu tiếc bất cứ VIỆC gÌ, nội 
thân và ngoại thân đều không vướng mặc. Bây ĐIỜ, 
thái tử lắng nghe Đức Phật thuyết pháp, thọ trì tất 
cả lời Phật dạy, không phải hỏi lại Đức Như Lai. 
Ban đâu thái tử không tăm gội, cũng không rửa 
chân, cũng chăng dùng hương thơm xoa thân, 
không có ý mỏi mệt và chưa từng ngôi xuống, 
ngoại trừ những lúc thọ thực. 

Sau khi Đức Như Lai Cát Nghĩa nhập Niết-bàn, 
thái tử dùng gỗ Chiên-đàn đỏ để xây dựng chùa 
tháp, cúng dường trong trăm ngàn năm. Ở nơi hỏa 
táng Đức Như Lai, thái tử đem tất cả những loại 
hoa và hương như hương bột, hương tạp trong 
thiên hạ cùng các thứ kỹ nhạc để cúng dường Phật. 
Lại xây chín mươi bốn ức cái tháp, đều dùng bảy 
báu và các vật quý giá để làm cờ phướn, lọng báu 
che trên tháp. Lại dùng năm trăm ức lọng báu băng 
bảy báu, trăm ngàn thứ kỹ nhạc cùng tất cả những 
hoa, cây quý nhất nơi cõi Diêm- -phù- lợi để cúng 
dường nơi các tháp. Ở trước môi tháp, luôn đốt 
trăm ngàn ngọn đèn, mỗi một ngọn đèn đốt đều 
dùng loại dâu quý, lại rưới tất cả các loại hoa thơm, 
đây đủ tất cả các vật quý như thê để cúng dường 
trong một ức năm. 

Sau đó, thái tử Đức Quang từ bỏ gia đình đi học 
đạo làm Sa-môn, mặc ba pháp y, thường đi khất 
thực, không dự vào thê sự, cũng không ngủ nghỉ, 
không còn lệ thuộc về ăn mặc. Trong suốt bốn ức 
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năm thường ban bố giáo pháp, chưa từng chấp có 
ngã, cũng không nghi ngờ về người khác, huông gì 
là mong sự cúng dường, cũng không nói đến sinh 
tử. Thái tử thuyết pháp cho mọi người nhưng 
không khuyên họ tu tập c để sinh lên cõi trời. Ngài 
học theo hạnh như thê rôi, truyền trao giáo pháp 
cho tất cả và quyến thuộc ở trong cung, khiến họ 
trở thành Sa-môn. 

Này Lại-tra-hòa-la, bây giờ chư Thiên cõi trời 
Tịnh cư sUY nghĩ: '“ “Thái tử Đức Quang đã giáo hóa 
tật cả mọi người trở thành Sa-môn, nay chúng ta 
phải thực hiện việc cúng dường Tam bảo, nhờ đây 
Tam bảo được tôn tại, không bị đoạn tuyệt” 

Sau khi Đức Như Lai Cát Nghĩa nhập Niết-bàn 
TÔI, giáo pháp của Ngài trụ ở đời cho đến sáu mươi 
bốn ức năm, tất cả đều do Tỳ-kheo Đức Quang ủng 
hộ. Như thế thái tử Đức Quang đã cúng dường chín 
mươi bốn ức ức trăm ngàn Đức Phật. 

Này Lại-tra-hòa-la, ông có biết quốc vương Át 
Chân Vô lúc bây giờ là ai không? 

- Bạch Đức Thế Tôn, không biết. 

—- Chính là Như Lai Vô Lượng Thọ. Ông có biết 
thái tử Đức Quang lúc ây là ai không? 

- Bạch Đức Thế Tôn, không biết. 

— Chính là Ta. Vị thần trong thành lúc ấy nay 
là Như Lai Vô Nộ GIác. 

Này LạIn-tra-hòa-la, thế nên Đại sĩ Bồ-tát muốn 


SỐ 170 - PHẬT NÓI KINH THÁI TỬ TỬ ĐÚC QUANG 995 


được đạo Vô thượng Chánh chân Tối chánh giác, 
cần phải học hạnh của thái tử Đức Quang chỉ dạy 
VỀ SỰ tịch tĩnh, xả bỏ ân ái, không sông buông lung. 
Khi ta câu đạo Vô thượng Chánh chân, đã tính tân 
theo khô hạnh mới được như thê. Hạng người vô 
hạnh chỉ biết tham đăm y phục, thực phẩm, sâu lo 
không dứt, thọ dụng sự cúng dường, tự xa pháp 
Phật, sở học vô ích, làm rối loạn Sa-môn, phá hoại 
pháp Bồ-tát, buông lung thân, khẩu, ý, dối tạo thệ 
nguyện, bỏ đi bản hạnh của mình, tham y phục, 
giường chõng, nêm ngôi và thuốc thang trị bệnh, 
không có tâm xâu hồ, không thích chánh hạnh và 
pháp vô thường, không phụng trì giáo pháp, xa lìa 
hạnh Phật. Đối với đạo, tự ý buông bỏ, không ưa 
hạnh giải thoát. 

Này Lại-tra-hòa-la, thế nên đã nghe được giáo 
pháp này cân phải học cho rốt ráo, xa lìa ác tri thức, 
không sông theo người vô hạnh, dứt bỏ các tham 
dục. 

Đức Phật thuyết kệ: 

Người học đạo, tham ăn, tham lợi 
Tực là chăng a hạnh thập lực 
Bỏ đi trăm đực lời Phát dạy 

Vì lợi cúng dường đọa nhà người 
Cang cường tệ ác, không hồ thẹn 
Buông lung sa đọa các chỗ tham 
Nền phiên não đọa hạnh tả 

Liên tự cho răng ta đực hạnh 
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Thong thả nhàn cư dạo khắp thành 
Lợi cúng dường nên làm quấy, 

Xa lìa giải thoát, chỗn Không môn 
Thể nên hãy lìa bỏ các nghiệp 

V1 không kinh Phật và chánh pháp 
Viên ly Tăng chúng nhiêu công đức 
Đánh mắt đường lành, dọa ba ác 
Làm mắt tám trăm các hạnh cao. 
Nếu nghe người thuyết về kinh pháp 
Tình tân lắng lòng với định tâm 

Vô sô kiếp ức Phát khó gặp 

Phải nên tu tập đúng pháp hành. 
Người nào nói được Đại thừa Phát 
Nhớ nghĩ gâm suy nghĩ công đức 
Nhớ rồi ghi khắc trụ nhất tâm 

Đạt đạo an lành đạt võ ngại 

Lập hạnh Thánh hiển tu quán đức 

Ý nghĩa nhàm chán tự chế tâm. 

Các ngươi không được bỏ pháp thiện 
Sẽ đọa năm đường như người sĩ 
Sống tịch tĩnh và thường tỉnh tấn 
Chớ tự khinh, chớ xem thưởng người 
Biết trách mình, tâm thường an tịnh 
Ta làm theo ức người Phát dạy 

Y chất phác, thân mình không tiếc 
Pháp hạnh này tôn kính tỉnh cân 
Những điễu ày Ta thường thuyết dạy. 
Đạo mầu dễ gặp nếu hành thâm 
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Người nghe pháp ấy ưa Đại thừa 
Không thể tỉnh tấn, không ưa nghe 
Người mà có trí thích lời này 

Oán kết ác tà sau dt sạch. 

Này LạI-tra-hòa-la, nếu có vị Bô-tát thực hành 
năm ĐỘ vô cực, thì không bằng học tập trì tụng 
theo lời dạy của kinh này, công đức của vị Bồ-tát 
đó không băng một phần trăm người học tập kinh 
này. 

khi Đức Phật thuyết kinh giảng này có ba mươi 
ỨC trỜI, nĐƯỜi) phát ý ý đạo Vô thượng Chánh chân, 
đều lập được quả vị Bắt thoái chuyên. Có bảy ngàn 
thây Tỳ-kheo được lậu tận ý giải, đắc vô sinh nhẫn. 

Hiền giả Lại-tra-hòa-la bạch Đức Phật: 

— Kinh này đặt tên là gì? Thực hành như thê 
nào? 

Đức Phật bảo Lại-tra-hòa-la: 

— Kinh này đặt tên là “Ly S¡ Nguyện Hạnh 
Thanh Tịnh”. Hãy học tập và trì tụng đúng như Bộ- 
tát đã hành, chắc chăn là đầy đủ các nghĩa về Bô- 
tát hạnh. 

Đức Phật dạy như thế, Lại-tra-hòa-la, chư 
Thiên, dân chúng, Rông, Quỷ, Thân... trong thế 
gian rất hoan hý, đến trước Đức Phật đánh lễ và lui 
ra. 


L] 
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Hán dịch: Đời Tây Tân, Sa-môn Thánh Kiên. 

Nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà 
Cấp cô độc, thuộc nước Xá-vệ, cùng với vô số Tỳ- 
kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di. 

Khi ẤY, Đức Phật ngôi giữa bốn chúng đệ tử 
mỉm cười, trong miệng thoát ra hào quang ngũ sắC. 
Tôn giả A-nan từ chỗ ngôi đứng dậy sửa y phục tê 
chỉnh, quỳ gôi chắp tay bạch Phật: 

— Con theo hâu Phật đến nay đã hơn hai mươi 
năm, chưa từng thấy Ngài mỉm cười như hôm nay. 
Có phải Ngài đang nghĩ đến chư Phật thời quá khứ, 
hiện tại hay vị lai chăng? Chắc là Ngài có ấn ý gì, 
con xin muôn nghe điều này. 

Đức Phật bảo A-nan: 

— Ta chắng nghĩ đến chư Phật thời quá khứ, vị 
lai hay hiện tại. Ta nhớ về thời quá khứ vô số a- 
tăng-kỳ kiếp trước đây đã thực hành hạnh Bồ thí 
ba-la-mật. 

Tôn giả A-nan bạch Đức Phật: 

— Thế nào là thực hành hạnh Bồ thí ba-la-mật? 
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Phật dạy: 

— Vào thuở quá khứ lâu xa không thể tính kế 
được, có một nước lớn tên Diệp-ba. Vua của nước 
này hiệu là Thâp-ba. Nhà vua dùng chánh pháp trị 
nước, không hà khắc đối với muôn dân. 

Vua có bốn ngàn đại thân, đứng đâu sáu mươi 
tiêu quốc và tám trăm làng xóm, có năm trăm vol 
trăng lớn, đẹp. Vua có hai vạn phu nhân mà không 
con, nên đích thân đi câu đảo nơi các vị thần sông, 
núi, thê là phu nhân biết mình có thai. Nhà vua tự 
lo lắng, săn sóc cho phu nhân về các thứ như chỗ 
năm, chăn đệm, thực phẩm đêu phải mềm mịn. 
Đến đúng mười tháng thì phu nhân sinh thái tử. Hai 
vạn phu nhân trong cung nghe tin sinh thái tử đều 
vui mừng, sữa của các bà tự nhiên chảy ra, vì thê 
nên thái tử được đặt tên là Tu-đại-noa. Có bốn nhũ 
mẫu chăm sóc, nuôi dưỡng thái tử: Một người lo 
việc bú mớm, một người lo việc bông bế, một 
người lo chuyện tắm rửa, một người chuyên đưa 
dẫn thái tử dạo chơi vui đùa. 

Đến năm mười sáu tuôi, thái tử đã học đây đủ 
các môn về học thuật, tư tưởng, các thuật bắn cung 
cùng các loại lễ nhạc. Thái tử thờ phụng cha mẹ 
như thờ trời thân. 

Nhà vua sai xây dựng cung điện riêng cho thái 
tử. Từ lúc âu thơ đến khi khôn lớn, thái tử thường 
ưa bồ thí, đối với loài người, cho đến cả loài chim 
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bay thú chạy, thái tử luôn mong cho tât cả chúng 
sinh đều được phước bồ thí này. Kẻ ngu sĩ, tham 
lam, bỏn xẻn không chịu bồ thí, là tôi tăm mê muội, 
tự lừa dôi mình, chăng được ích lợi gì cho bản thân. 
Bậc trí ở đời thì biết sự bồ thí là phước đức, người 
bố thí đều được chư Phật, Bích-chi-phật và A-la- 
hán trong ba đời ngợi khen. 

Khi thái tử tuổi đã trưởng thành, đại vương làm 
lễ nạp phi cho thái tử. Phu nhân của thái tử là công 
chúa Mạn-đề, dung mạo tươi đẹp không aI sánh 
kịp, nàng dùng lưu ly, vàng bạc, châu báu và ngọc 
anh lạc để trang điểm. Thái tử có một hoảng nam 
và một hoàng nữ. Ngài thường tư duy muốn thực 
hành việc Bồ thí ba-la-mật. Thái tử tâu với đại 
vương là muốn đi dạo chơi khắp nơi, vua cha liên 
băng lòng. 

Thái tử đi ra ngoài hoàng thành, trời Đề Thích 
liên hóa làm những người nghèo nàn, mù, điễc, 
câm, ngọng ngôi bên lê đường. Thái tử trông thấy 
thê vội cho xe trở về hoàng cung, rất âu sâu lo lắng. 
Phụ vương hỏi: 

- Sao con đi dạo xem, trở về mà không vui? 

— Tâu phụ vương, con vừa ra khỏi hoàng thành 
đã thấy những người nghèo nản, mù điếc, câm 
ngọng. Vì thế cho nên con không vui. Con muốn 
xin vua cha một điều, chăng biết có băng lòng 
không? 
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— Con cân điêu chi, tùy theo sở nguyện của con, 
ta không bao giờ trải ý. 

— Tâu phụ vương, con muôn đem châu báu 
trong kho tàng của phụ vương đặt bên ngoài bốn 
công thành và nơi chợ búa đề bô thí theo nhu cầu 
của người xin, không trái ý họ. 

— Ta đồng ý theo lời mong câu ấy, tùy theo ý 
con muốn, ta không cản. 

Thái tử sai các quan đem châu báu đặt bên 
ngoải bôn công thành, cùng nơi chợ búa đề bồ thí, 
tùy theo chô câu xin của mọi người. Tám phương 
trên dưới đều nghe biết công đức của thái tử. Mọi 
người tử ngoài trăm, ngàn vạn dặm xa xôi đều tìm 
đên. Người mong được thức ăn thì được ăn, người 
cầu được y phục thì được y phục, người muốn được 
vàng, bạc, châu báu, tùy theo chỗ cân mà cho họ, 
không làm trái ý một a1. 

Lúc ấy, có một nước oán địch, nghe tin thái tử 
vui lòng bô thí cho tất cả những ai đến xIn, hề 
không trái ý. Vua nước ấy bèn hội họp quân thần 
và các đạo sĩ bàn bạc với nhau: “Vua nước Diệp- 
ba có giống VOI trắng đi trên hoa sen tên Tu-đàn- 
diên, sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ, mỗi lần các 
nước đem binh đến xâm lân, voi này đều chiến 
thăng. Bây giờ ai có thê đến nước ấy để xin loại 
voI quý kla?”. 

Các quan đều tâu vua: 
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— Chúng thần không thể đến xin được. 

Trong số này có đạo sĩ Bát Nhân tâu với nhà 
vua: 

- Thân có thể đến xin được, xin đại Vương cấp 
lương thực cho thân. 

Vua liên cấp lương thực cho ông ta và bảo: 

— Nếu có thể xin được voi quý, ta sẽ trọng 
thưởng cho khanh. 

Đạo sĩ Bát Nhân cầm gây ra đi. Ông ta lặn lội 
qua nhiều lượt sông núi, đến nước Diệp-ba, tới 
trước cửa cung của thái tử, chống gậy, đứng kiếng 
chân, hướng về cửa mà đợi. 

Khi ấy, người giữ công vào trình với thái tử: 

— Bên ngoài có đạo sĩ chỗng gậy. đứng kiếng 
chân chờ đợi. Ông ta nói từ xa đến đây muôn xin 
một việc. 

Thái tử nghe xong rất hoan hỷ, ra tận nơi 
nghênh đón, vái chào, giống như con gặp cha, ân 
cân hỏi han: 

— Đạo sĩ từ đâu đến đây? Đì đường có nhọc 
nhăn lãm không, muôn câu điều chi mà đứng một 
chân như thế? 

Đạo sĩ Bát Nhân nói: 

— Tôi nghe thái tử có lòng tốt, bô thí theo điều 
mong câu, không hề trái ý một aI. Tên của thái tử 
được lan truyền khắp nơi, trên thấu tới trời xanh, 
dưới cho đến suối vàng. Công đức bô thí của thái 
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tử nhiều vô lượng, khắp chôn gần xa đều biết và ai 
cũng ca tụng, ngợi khen. Những điều người ta ca 
ngợi về thái tử là hoàn toàn chính xác. Nay ngài là 
con của bậc Thiên nhân, những lời bậc Thiên nhân 
nói không bao giờ hư dôi. Nêu như thái tử có thể 
bồ thí không, hề trái ý người câu xm, nay tôi từ xa 
đến đây, muôn xin thái tử con voi trắng đi trên hoa 
sen. 

Thái tử liên đến chuông voi, sai người dắt một 
con voi trăng đem cho đạo sĩ. 

Đạo sĩ Bát Nhân nói: 

— Chính tôi muốn là xin được voi trắng đi trên 
hoa sen tên Tu-đàn-diên. 

Thái tử nói: 

— VoI trắng lớn ây là con vật được phụ vương 
ta rất yêu quý. Phụ vương đã xem voi ây cũng như 
ta không khác, vì thê không thể cho đạo sĩ được. 
Nếu cho đạo sĩ con voi này, tức là đã làm phật lòng 
phụ vương, có thể phụ vương sẽ đuổi ta ra khỏi 
nước. 

Thái tử suy nghĩ: “Trước đây. ta có phát nguyện 
sẽ bô thí không hê trái ý người câu xm, nay không 
cho họ tức là trái với bản tâm của. Nếu không đem 
bồ thí voi ây, làm sao đạt được pháp bồ thí bình 
đăng vô thượng? Vì thê ta phải đem voi bố thí để 
hạnh nguyện bình đăng vô thượng của ta được 
thành tựu”. Thái tử thâm nói: 
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— Rất tốt! Ta sẽ đem cho ông ta. 

Thái tử liên sai quân hầu cận chuẩn bị vên 
cương bằng vàng và mau dắt voi ra. Ngài dùng tay 
trái câm bình nước rửa tay đưa cho đạo sĩ, tay phải 
dắt voi trắng quý g1ao cho ông ta. Đạo sĩ Bát Nhân 
được voi liên chú nguyện cho thái tử. Chú nguyện 
xong, ông ta leo lên lưng bạch tượng, vuI vẻ ra đi. 

Thái tử nói với đạo sĩ: 

— Đạo sĩ hãy chạy nhanh đi, phụ vương ta mà 
biết được sẽ cho người đuôi theo bắt lại. 

Đạo sĩ Bát Nhân liên giục voi chạy nhanh. 

Quân thần cả nước nghe tin thái tử đem voi 
trăng quý bồ thí cho kẻ thủ, thi vô cùng hoảng sợ, 
từ nơi ghế đang ngồi rơi xuống đật, lo lăng, âu sâu 
không vui. Họ suy nghĩ: ˆ 'Quốc gia chỉ nhờ có một 
voi trắng quý này để chống lại kẻ địch đến xâm 
lân!”. 

Quân thân đến tâu vua: 

— Thái tử đã đem voi quý dùng để chống địch 
của quốc gia bố thí cho kẻ thù. 

Đại vương nghe xong thì hết sức kinh ngạc. 

Quân thân lại tâu: 

— Sở đĩ đại vương đã chiến thăng thông lĩnh 
thiên hạ là nhờ có voi trắng quý ấy. Voi trăng này 
vượt hơn sáu mươi lần sức voi khác, thể mà thái tử 
lại đem cho kẻ thù. Sợ răng thế nào chúng ta cũng 
mật nước. Thái tử mặc tình bố thí như thế, khiến 
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quốc khố ngày càng trồng rỗng. Chúng thân sợ 
răng thái tử sẽ bố thí cả đất nước và vợ con của 
ngài nữa. 

Đại vương nghe nói thế, lại càng buôn hơn, bèn 
cho gọi một vị đại thần đến hỏi: 

—- Quả thật là thái tử đã đem voi trắng quý cho 
kẻ thù không? 

— Tâu đại vương, thật đúng vậy. 

Nhà vua nghe vị đại thân tâu mới thật sự kinh 
hoàng, rơi từ trên ngai xuống, ngất xỈu, nước mắt 
tuôn trào, hôi lâu mới tỉnh lại. Hai vạn phu nhân 
cũng đều không vui. Nhà vua cùng các quan cùng 
nhau bàn tính: 

— Phải xử lý thái tử như thế nào? 

Có một vị quan tâu: 

— Vì chân thái tử đi vào chuông voi nên phải 
chặt chân, vì tay dắt voi nên phải chặt tay, vì mắt 
thây voi nên phải khoét mắt. 

Hoặc có người nói: 

— Phải chặt đầu thái tử. 

Các quan củng bản bạc những ý như thế. Nhà 
vua nghe xong rất buôn râu, nói với các quan: 

— Con ta rất thích hạnh bô thí cho người, làm 
sao câm đoán, ngăn cản cho được! 

Có một vị quan chê lời bàn của những người 
kia là không đúng. Vì nhà vua chỉ có một người 
con, nên ngài vô cùng yêu thương đầu nỡ dùng 
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hình phạt nặng như các ông đã nêu. Vị đại thần tâu 
vua: 

- Thân cũng không dám khiến đại vương ngăn 
cản hay cấm đoán thái tử, nhưng đại vương hãy 
đuôi thái tử ra khỏi nước một thời gian khoảng 
mười hai năm, cho thái tử sông giữa núi rừng 
hoang dã, đê thái tử biệt xâu hô, ăn năn. 

_ Nhà vua nghe theo ý kiên của vị đại thần này, 
liên cho người triệu thái tử đên hỏi: 

— Có phải con đã đem voi trắng quý cho kẻ thù 
không? 

Thái tử tâu: 

— Tâu phụ vương, thật đúng như thê. 

Nhà vua lại hỏi thái tử: 

— Tại sao con làm như vậy? Tự ý đem voi trắng 
quý của ta cho kẻ thù mà không tâu với cha? 

Thái tử đáp: 

— Tâu phụ vương, trước đây con có tâu xin phụ 
vương cho con được bồ thí tật cả, không trái ý mọi 
người đên câu xIn. Thê nên con không trình cho 
phụ vương biết. 

Vua nói: 

— Theo lời yêu cầu trước đây của con có nghĩa 
là bố thí các thứ vàng bạc châu báu, chứ đầu có cho 
bồ thí voi trắng quý? 

Thái tử thưa: 

— Tâu phụ vương, tất cả tài sản đêu là vật sở 
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hữu của đại vương, sao voi trăng quý lại không 
thuộc trong sở hữu ấy? 

Vua liền bảo thái tử: 

— Hãy mau ra khỏi nước! 'Ta đày ngươi ở trong 
núi Đàn-đặc mười hai năm. 

Thái tử tâu với vua cha: 

— Tâu phụ vương, con không dám trái lệnh của 
phụ vương, nhưng đề thỏa tâm nguyện sâu kín của 
con, xin phụ vương cho con được bồ thí thêm bảy 
ngày, sau đó con sẽ ra khỏi nước. 

Vua bảo: 

— Con đã chủ động bô thí hết sạch kho tàng của 
quốc ø1a, lại còn làm mất bảo vật dùng ngăn địch 
của trầm. Vì thế trẫm đuôi con. Con không được 
bố thí thêm bảy ngày nữa. Trẫm không băng lòng. 
Ngươi hãy mau ra khỏi đất nước ngay. 

Thái tử liên tâu: 

— Tâu phụ vương, con không dám trải lời phụ 
VƯƠNB, nhưng hiện con còn một ít của cải riêng, 
xin cho con được bố thí hết rồi con sẽ đi, chứ con 
không dám phiên đến tài sản quý giá của quốc gia. 

Hai vạn phu nhân cùng đến chỗ nhà vua, xin 
cho thái tử được ở lại bô thí trong bảy ngày nữa rôi 
mới ra đi khỏi nước. Nhà vua băng lòng. 

Thái tử bảo các quan cận vệ hãy thông báo khắp 
chỗn xa sân, ai muốn được tiền tài vật chât hãy đến 
cửa cung, thái tử sẽ câp cho theo nhu câu. Tiên tài 
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vật chất của con người không thể giữ mãi, có rồi 
cũng bị hư hoại tan rã. 

Dân chúng khắp nƠI đều. đến công hoàng cung, 
thái tử đãi họ ăn uông và cấp cho vàng bạc, châu 
báu tùy theo ý thích của họ. Đến ngày thứ bảy thì 
của cải hết sạch, những người nghèo đều được giàu 
có, tật cả mọi người đều vui vẻ. 

Thái tử gọi vợ: 

— Hãy mau đứng dậy nghe ta nói: Bây giờ đại 
vương đuổi ta vào ở trong núi Đàn-đặc mười hai 
năm. 

Phu nhân nghe thái tử nói thì vô cùng kinh 
ngạc, hỏi: 

- Thái tử có lỗi gì đến nỗi vua cha phải xử sự 
như thế? 

Thái tử đáp: 

— VÌ ta đã bồ thí quá nhiêu, hết sạch kho tàng 
của quốc gia, lại đem voi trăng quý đũng kiện nhât 
bố thí cho kẻ thù. Vì thế vua cha và các triêu thân 
đều nồi giận, đuôi ta đi. 

Mạn-đề thưa: 

— Mong cho đất nước được phôn vinh, thịnh 
vượng, nguyện cho đại vương và các quan cùng 
thần dân lớn nhỏ đều được sung túc, an lạc, còn 
thiếp sẽ cô gắng theo chàng vào chốn núi rừng để 
cầu học đạo. 

Thái tử nói: 
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— Trong chỗn núi rừng có nhiêu nguy hiểm 
đáng sợ, thật khó mà bình tâm. Nơi ây có biết bao 
hồ lang, mãnh thú. Nàng đã quen sông cảnh phú 
quý sung sướng, làm sao có thể chịu nồi? Ở trong 
cung, mặc thì mềm mịn, ngủ thì màn che trướng 
phủ, ăn thì cao lương mỹ vị, hợp theo ý thích, nay 
ngủ nơi rừng núi lây có làm chiêu, lây trái cây làm 
thức ăn, làm sao nàng có thê an vui? Rồi nào mưa 
gió, sương sa, sâm sét, khiến cho người ta luôn 
phải sợ hãi. Khi lạnh thì quá lạnh, nóng lại quá 
nóng, giữa chốn ây thật không chỗ trú chân, lại 
thêm xung quanh là gai gốc, đá sỏi, trùng độc! 

Mạn-đề thưa: 

— Tâu Thái tử, thiếp đâu thể vì y phục lụa là, vì 
màn che trướng phủ, vì cao lương mỹ vị mà phải 
đành biệt ly chàng? Trọn đời thiếp không thê lìa xa 
thái tử. Xin cho thiệp cùng được theo hầu thái tử đi 
tới bất cứ nơi nào. Vua dùng cờ làm hiệu lệnh, lửa 
nhờ khói làm hiệu, người vợ lây chông làm chỗ 
nương dựa, nên thiếp chỉ biết nương vào thái tử mà 
thôi. Thái tử chính là chốn trời cao của thiếp. Lúc 
thái tử ở trong cung bố thí cho mọi người khắp 
chốn gân Xa, thiệp đã hết lòng hỗ trợ. Nay thái tử 
đi xa, nêu có người đến xin, thiếp Sẽ Ứng xử thê 
nảo? Thiệp nghe người tìm tới chỗ thái tử để câu 
xin nữa, khi ấy thiếp sẽ xúc động đến chết mà thôi. 

Thái tử nói: 
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— Ta thích bố thí không hề trái ý mọi người. 
Nếu có người theo ta xIn con, xin nàng, ta làm sao 
không thê không cho được? Nếu nàng không thuận 
theo lời ta thì thiện tâm ta bất an. Vì thê nàng 
không nên ởi làm gì. 

Mạn-đề bảo: 

— Hãy cho thiếp đi theo thải tử đến nơi nảo cũng 
luôn thực hành bô thí. Ở đời này chưa có ai bô thí 
như thái tử cả. 

Thái tử bảo: 

- Nêu nàng thực hiện được như thế thì rất tốt. 

Thái tử cùng vợ và hai con đến từ biệt mẫu 
thân. Ngài thưa với mẹ: 

— Xin mẹ thường can gián đại vương nên dùng 
chánh pháp trị nước, chớ đem sự hà khắc cai trị 
muôn dân. 

Mẫu thân nghe thái tử nói lời từ biệt, trong lòng 
vô cùng thương xót. Bà nói với mọi người chung 
quanh: 

— Thân ta như đá, tâm ta như sắt cứng chăng, 
phụng sự đại vương chưa từng phạm lỗi lầm, nay 
ta chỉ có một người con mà lại bỏ ta ra đi, lòng ta 
sao không tan nát như người sắp chết? Khi con trẻ 
ở trong bụng mẹ như cành lá trên cây ngày đêm lớn 
dân, nuôi con tới lúc khôn lớn lại bỏ ta ra đi. Các 
phu nhân đều sẽ vui mừng! Vua ta không còn nề vì 
ta, nhưng trời sẽ không trái với nguyện của ta, xin 
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khiến cho con ta mau trở về với đất tô. 

Thái tử cùng vợ và hai con kính lễ cha mẹ rồi 
ra đi. Hai vạn phu nhân dùng mỗi người một xâu 
trân châu kết thành chuỗi trao cho thái tử. Bốn 
ngàn đại thân làm tràng hoa bảy báu dâng lên thái 
tử. Thái tử từ trong cung phía Bắc ra khỏi công 
thành, đem tất cả tràng hoa bảy báu, chuỗi báu bô 
thí cho mọi người từ khắp nơi đến, trong thoảng 
chốc đã hết cả. Dân chúng lớn nhỏ trong nước có 
tới vài ngàn vạn người cùng tiễn thái tử ra đi. Họ 
thầm bản với nhau: “Thái tử là bậc Thiện nhân, 
chính là vị thần của đất nước. Cha mẹ làm sao có 
thể đuôi đi người con quý giá này?”. 

Mọi người nghe thấy đều tiếc thương cho thái 


° 


tư. 

Thái tử ngôi bên gốc cây Ở ngoài thành từ tạ 
những người đến tiễn đưa, răng, tới nơi đây xIn hãy 
trở về, khiến ai ai cũng khóc. Thái tử cùng vợ và 
hai con tự đánh xe lên đường. ĐI được khả xa, họ 
vừa dừng chân nghỉ bên gốc cây thì có người Bà- 
la-môn đến xin ngựa. Thái tử đem ngựa cho người 
ây rôi tự kéo lấy, đặt hai con trên xe, vợ thì đi phía 
sau đầy, còn mình tự cầm càng xe kéo bộ mà đi. 

Cả nhà đi được một đoạn lại gặp người Bà-la- 
môn đến xin xe, thái tử cho xe, rôi tiếp tục đi, lại 
øặp một người Bà-la-môn khác đến xin. Thái tử 
nói: 
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— Ta cho người không tiếc bất cứ thứ gì, nhưng 
tài sản của ta bây giờ chăng còn gì cả. 

Người Bà-la-môn nói: 

— Nêu không có tải sản thì xin hãy cho tôi chiếc 
áo ngài đang mặc. 

Thái tử liên cởi chiếc ảo quý giá cho người ây, 
chỉ mặc chiếc áo cũ, tiếp tục tiễn bước. Lại gặp một 
Bà-la-môn đến xin. Thái tử đem y phục của vợ cho 
ông ta và đi tiếp, thì lại gặp một người Bà-la-môn 
khác đến xm, thái tử bèn đem y phục của hai con 
cho người ây. 

Thái tử đã cho cả ngựa, xe, tiền tài, y phục hết 
sạch không còn gì để bố thí nữa, nhưng không hề 
hối tiếc, xem việc bô thí nhẹ như lông hông. Thái 
tử cống con tra1, vợ công con gái tiếp tục đi bộ. Cả 
nhà cùng nhau vui vẻ đi về phía núi xa. 

Núi Đàn-đặc cách nước Diệp- -ba hơn sáu ngàn 
dặm. Trên đường rời xa tổ quốc, cả nhà của thái tử 
dừng nơi đồng trồng hoang vu, rất đói khát, khốn 
khô. Vua cối trời Đao-lợi, là Đề Thích, ở nơi cảnh 
văng vẻ ây liên hóa ra thành quách, phố xá. Tại các 
ngã đường đều có ca nhạc, y phục, thực phẩm... 
Trong thành có người ra nghênh đón thải tử, mời 
ngài ở lại đây ăn uông, nghỉ ngơi và cùng nhau vu 
chơi. 

Phu nhân thưa với thái tử: 

— Đường đi quá vất vả, có thể dừng chân nơi 
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đây được chăng? 

Thái tử nói: 

— Phụ vương đã đày ta vào núi Đàn-đặc, nếu ta 
dừng lại nơi đây là trái lệnh phụ vương, tức chăng 
phải là người con hiếu. 

Cả nhà cùng ra khỏi thành, quay lại nhìn, bỗng 
nhiên không còn thấy thành quách phố xá đâu cả. 
Họ lại tiễn bước vào núi Đàn-đặc, phía dưới chân 
núi có dòng nước sâu không thể lội qua. Phu nhân 
nóI: 

— Chúng ta nên ở lại đây, đợi nước rút bớt rôi 
hãy đi. 

Thái tử bảo: 

— Phụ vương đã đày chúng ta vào núi Đàn-đặc, 
nếu dừng chân ở nơi đây là trái với lời dạy của phụ 
VƯƠnG, chăng phải là người con hiếu. 

Thái tử liền nhập Tam-muội từ tâm, nơi dòng 
nước liên có núi lớn nôi lên ngăn nước lại, cả nhà 

cùng vén áo đi qua. Khi vượt qua: dòng nước lớn 
rôi, thái tử suy nghĩ: “Nêu cứ để núi ngăn như thê 
nảy mà đi, dòng nước lớn sẽ tràn ngập giết hại 
muôn dân cùng những loài côn trùng bé nhỏ”. Thái 
tử ngoảnh lại nói với dòng nước: 

— Hãy chảy đi như cũ. Nếu ai muốn đến chỗ ta 
đều có thê lội qua được. 

Thái tử vừa nói xong, dòng nước liên chảy lại 
như trước. Cả nhà tiễn về phía rừng cây, tới núi 
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Đàn-đặc. Núi cao chót vót, cây côi tươi tốt, sum 
suê, muông chim ríu rít, suối chảy, ao trong, nước 
ngọt, trái ngọt. Rất nhiều các loại chìm rừng như 
Le le, chim Nhạn, chim Chá màu sắc sặc sỡ, chim 
Uyên ương... 

Thái tử nói với vợ: 

— Ta thấy trong núi này cây cối lẫn trong bầu 
trời, không bị gãy ngã làm hại người, uông thì có 
suối ngọt, ăn thì có quả ngon. Nơi đây cũng có 
người học đạo. 

Thái tử vào núi, chim muông ríu rít đón chào 
ngài. lrên núi có một đạo nhân tên là A-châu-đả, 
đã năm trăm tuôi, là người có phước đức tuyệt vời. 
Thái tử đảnh lễ đạo nhân và thưa: 

— Ở tại núi này nơi nào có quả ngon ngọt, dòng 
suối nào có thê ở lại được? 

A-châu-đà đáp: 

— Trong núi này nơi nào cũng là vùng phước 
địa có thế dừng chân. Hiện tại đây là nơi thanh tịnh. 
Ông vì sao mà đem vợ con đên đây? Muôn học đạo 
chăng? 

Thái tử chưa trả lời, Mạn-đề liền hỏi đạo nhân: 

— Ngài học đạo nơi đây đã bao nhiêu năm? 

Đạo nhân đáp: 

— Ta ở trong núi này đã bốn, năm trăm năm. 

Mạn-đề nói: 

— Người còn tính toán có “ngã-nhân”, đến khi 
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nào mới đặc đạo? Tuy lâu năm ở trong núi rừng 
cũng giồng như cây cỏ mà thôi. Người không chấp 
trước “nøgã-nhân” mới có thê đắc đạo. 

— Ta thật không hiểu việc này. 

Thái tử hỏi đạo nhân: 

— Ông có nghe tên thái tử Tu-đại-noa, con của 
quốc vương Diệp-ba không? 

VỊ đạo nhân đáp: 

— Thưa, tôi có nghe nhưng chưa từng diện kiến 
thái tử. 

Thái tử nói: 

— Ta chính là thái tử Tu-đạI-noa. 

Đạo nhân hỏi: 

— Ngài mong câu những chi? 

Thái tử thưa: 

— Ta cầu đạo Đại thừa. 

Vị đạo nhân liên bảo: 

— Thái tử là người có công đức như thê, chăng 
bao lâu sẽ đắc đạo Đại thừa. Khi nào thái tử đặc 
đạo Vô thượng Chánh chân, tôi sẽ làm đệ tử có 
Thân thông đệ nhất. 

Đạo nhân chỉ cho thái tử chỗ ở tốt. Còn thái tử 
thì hỏi đạo nhân cách bện tóc kết lên đầu. Thái tử 
dùng nước suối, trái cây làm thức ăn uống, lây cây 
làm thảo am nhỏ và thái tử cũng làm thảo am cho 
Mạn-đê và hai đứa con nhỏ, tât cả là ba thảo am. 
Đứa con trai tên là Da-lợi, lên bảy tuôi, mặc áo cỏ, 


1016 BỘ BẢN DUYÊN 2 


theo cha. Đứa con gái tên là Tân-noa-diên, lên sáu 
tuôi, mặc áo da nai, theo mẹ. Chim muôn, cầm thú 
trong rừng đều vui vẻ quấn quít bên thái tử. 

Cả nhà vừa trải qua một đêm trong núi rừng. 
Những ao hồ trong núi khô cạn đều chảy trở lại như 
suối. Những cây khô sinh lá, trổ hoa. Những loài 
trùng độc, ác thú đều tự tiêu diệt, loại ăn thịt nhau 
đều tự động ăn cỏ mà thôi. Các loài cây trái tự 
nhiên tươi tốt, sum suê. Hăng trăm tiếng chim kêu 
như khúc nhạc hòa tấu. Mạn-đề lo đi hái quả để 
làm thức ăn cho thái tử và hai con nhỏ. Hai đứa bé 
cũng rời cha mẹ đi chơi, chúng vui đùa cùng bây 
thú rừng bên dòng suối. Có một đêm kia, khi đứa 
con trai Da-lợi cỡi trên con sư tử chơi đùa, sư tử 
nhảy lăng quãng làm cho Da-lợi rơi xuống đất bị 
thương chảy máu nơi mặt. Con khi thấy vậy vội đi 
hái lá cây đặp lên chỗ chảy máu trên mặt chú bé, 
rôi khi dẫn chú bé đến bên bờ suỗi rửa ráy sạch sẽ. 
Từ xa thái tử trông thây, thâm nghĩ: “Loài cầm thú 
mà có Từ tâm như thể”. 

Bây giờ tại nước Cưu-lưu có người Bà-la-môn 
nghèo nàn, đến bốn mươi tuổi mới lây vợ, vợ ông 
ta rất xinh đẹp. VỊ Bà-la-môn này có mười hai 
tướng xâu xí, thân hình ông ta đen như dầu hắc, 
trên mặt có ba tướng tiều tụy, ngay giữa mũi đẹp 
lép, hai mắt lại xanh, mặt thì nhăn nhúm, môi bị 
sứt, nói năng lắp bắp, bụng to phinh ra, chân lại 
cong vòng, đâu thì hói, bộ dạng giông như con quỷ, 
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nên vợ ông ta rất ghét khi trông thây ông. Bà 
nguyên rủa, mong ông ta chết. Người vợ Bà-la- 
môn trên đường đi lấy nước gặp các thiêu niên 
đang cười nói vê chông của bà có thân hình rất tức 
Cười. Họ hỏi: 

— Bà rất đẹp. tại sao lại lây một người như thế 
làm chông? 

Người vợ nói: 

— Đó là một lão giả đâu bạc như sương, ngôi 
dưới gốc cây, sáng chiêu tôi đều mong ông ta chết 
đi, nhưng không biết đến bao giờ ông ta mới chịu 
chết? 

Người vợ mang nước trở về, vừa đi vừa khóc. 
Về đến nhà, bà nói với chông: 

— Tôi vừa đi lây nước, gặp bọn thiếu niên so 
sánh về hình dáng hai người rôi giêu cợt tôi. Ông 
hãy đi tìm nô tỳ cho tôi, tôi phải có nô tỳ để khỏi 
đi lây nước và mọi người cũng không cười chê tôi. 

Người chông nói: 

— Tôi quá nghèo nàn, làm sao kiếm được nô tỳ? 

Người vợ bảo: 

— Nếu ông không kiếm được nô tỳ cho tôi, tôi 
sẽ bỏ đi, không ở đây nữa. 

Người vợ nói tiếp: 

— Tôi nghe nói thái tử Tu-đại-noa bỗ thí rất 
nhiều, vì thê mà bị phụ vương đuôi vào núi Đàn- 
đặc. Ngài có một người con trai và một người con 


1018 BỘ BẢN DUYÊN 2 


gái, ông có thê đến đó xin vê. 

Người chông nói: 

°— Núi Đàn-đặc cách đây hơn sáu ngàn dặm. 
Nêu không đên núi đó thì biệt tìm chô nào? 

Người vợ lên tiếng: 

— Nếu ông không tìm nô tỳ cho tôi, tôi sẽ tự vẫn 
cho xem! 

Người chông liên bảo: 

— Thà tôi chết chứ không muốn thây nàng phải 
chêt như vậy. Nêu nàng muôn tôi đi thì hãy lo chì 
phí và lương thực cho tôi. 

Người vợ nói: 

— Hãy đi đi! Tôi không có của cải lương thực. 

VỊ Bà-la-môn tự lo liệu lộ phí và lương thực ra 
đi. Ông ta liên khởi hành đi đến nước Diệp- -ba. Đến 
trước công hoàng cung, vị Bảà-la-môn hỏi người 
giữ công: 

— Thái tử Tu- đại-noa hiện nay đang ở đâu? 

Người giữ công vào tâu với vua: 

— Ngoài công có người Bà-la-môn đến hỏi tìm 
gặp thái tử. 

“Nhà vua nghe có người đến tìm thái tử, cảm 
thây nôi giận trong lòng, nói: 

— Chỉ vì bọn người nảy cho nên ta đã đuôi thái 
tử con ta, nay còn đến đây làm gì? Như lửa đang 
cháy còn thêm củi vào, ta đang buôn khô cũng như 
lửa cháy, người đến đây hỏi thái tử giỗng như thêm 
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củi vào lửa. 

Người Bà-la-môn nói: 

— Tôi từ xa xôi đến đây, vì nghe danh thái tử, 
trên từ trời xanh, dưới cho đến suối vàng, thái tử 
bồ thí không làm trái ý một aI, cho nên tôi lặn lội 
đến đây muôn câu một điều. 

Nhà vua nói: 

— Một mình thái tử ở trong núi sâu, rất bần cùng 
khổ sở mà còn có gì để bó thí cho ngươi? 

— Tuy thái tử không còn tài sản gì quý giá 
nhưng tôi muốn được gặp ngài. 

Nhà vua liên sai người chỉ đường cho vị Bà-la- 
môn. Ông ta đi đến núi Đàn-đặc. Lúc đến dòng 
nước lớn, vừa nghĩ đến thái tử, ông ta lội qua được 
và vào trong núi. Người Bà-la-môn gặp một người 
thợ săn, hỏi: 

— Ông ở trong núi có biết thái tử Tu-đại-noa 
chăng? 

Người thợ săn biết thái tử vì bố thí cho những 
người Bà-la-môn nên bị đày vào trong nÚI. Người 
thợ săn bắt Bà-la-môn trói vào øôc cây, dùng TOI 
đánh ông ta một trận, thân thê nát nhừ và măng: 

— Ta muốn băn vào bụng ngươi, ăn thịt ngươi 
vì ngươi dám hỏi đến thái tử. 

Người Bà-la-môn suy nghĩ: “Có lẽ ta sẽ bị 
người này giết chết. Ta phải tìm cách nói dối mới 
được”. Ông liên nói: 
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— Ông không cân hỏi tôi sao? 

— Ngươi muốn nói gì? 

— Phụ vương vì muốn øặp thái tử nên sai tôi đến 
đây tìm gọi thái tử trở về nước. 

Người thợ săn vội mở trói và xin lỗi người Bà- 
la-môn: 

— Tôi thật không biết. 

Rồi chỉ chỗ thái tử ở cho ông ta. Vị Bà-la-môn 
đi đến chỗ thái tử. Thái tử trông thấy ông ta đến, 
rất hoan hý, ra đón chào lễ lạy và ân cân thăm hỏi: 

— Ông từ đầu đến đây? ĐI đường có nhọc mệt 
lắm không? Đến đây cân việc chi? 

VỊ Bà-la-môn nói: 

— Tôi từ phương xa đến đây, toàn thân đều đau 
đớn và đói khát. 

Thái tử mời vị Bà-la-môn vào ngôi, rôi lấy trái 
cây và nước uông cho ông ta. Vị Bà-la-môn ăn 
uống xong, nói với thái tử: 

— Tôi là người nước Cưu-lưu, từ lâu đã nghe 
tiếng thái tử ưa làm việc bồ thí, vang danh khắp cả 
mười phương. Tôi rất bần cùng, muốn đến đây xin 
thái tử một việc. 

Thái tử nói: 

— Ta cho ông không yêu tiếc vật gì, nhưng hiện 
giờ những vật sở hữu của ta đã tặng hết rồi, nên 
không còn vật gì để cho cả. 

— Nếu ngài không còn vật gì thì xin ngài cho tôi 
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hai đứa con của ngài để cho nó có thể phụng dưỡng 
tôi lúc tuôi già. 

Vị Bà-la-môn nói như thế đến ba lần. Thái tử 
đáp: 

— Vì ông từ xa đến đây, muốn xin con trai và 
con gái của ta, làm sao ta không cho được. 

Lúc ây hai đứa bé đang đi chơi, thái tử gọi 
chúng về bảo: 

— VỊ Bà-la-môn này từ xa đến đây xin hai con 
và ta đã hứa cho. Hai con hãy đi theo ông ây. 

Hai đứa bé chạy chui vào nách cha mà khóc và 
nóI: 

— Con đã nhiều lần trồng thây Bà-la-môn, 
nhưng chưa từng thấy ai giông như ông này. Ông 
ta không phải là Bà-la-môn, đó là quỷ mà thôi. Mẹ 
con đi hái trái cây chưa về, mà cha lại đem con cho 
quỷ ăn thịt, nhât định sẽ phải chết. Lúc đó mẹ 
chúng con đi tìm chúng con không có, sẽ giỗng như 
trâu mẹ đi tìm trâu con. 

Nói xong đứa bé kêu khóc lóc thật thảm thiết. 
Thái tử nói: 

— Cha đã hứa cho ông ta rồi, làm sao các con ở 
đây được. Đây là vị Bả-la-môn chớ chắng phải quỷ 
øì đâu. Ông ta không bao giờ ăn thịt các con, vậy 
các con theo ông ta đi. 

VỊ Bà-la-môn nói: 

- Tôi muốn đi ngay, vì sợ mẹ hai đứa bé vỀ sẽ 
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không cho chúng tôi đi. Ngài đã có lòng tốt cho tôi, 
nhưng mẹ chúng về sẽ làm hỏng ý tốt của ngài. 

Thái tử đáp: 

— Ta từ khi sinh ra đến nay, bố thí chưa từng có 
sự hối hận. 

Thái tử đem nước rửa tay cho người Bà-la-môn 
rôi dắt hai con trao cho ông ta. Mặt đất chắn động, 
hai đứa bé không chịu đi theo, chúng chạy trở lại 
đến trước mặt cha quỳ xuống thưa: 

— Chúng con xưa kla có tội gì mà nay gặp phải 
sự đau khổ này? Là dòng dõi vua chúa lại đi làm 
nô tỳ. Xin cha tha lỗi, nhờ nhân duyên này mà tội 
diệt phước sinh, đời đời không gặp như thế này 
nữa. 

Thái tử nói với hai con: 

— Trong đời, ân ái đêu sẽ biệt ly. Tất cả đều vô 
thường, làm sao có thể giữ mãi được. Khi nào ta 
đắc đạo Vô thượng bình đăng, ta sẽ độ cho hai con. 

Hai đứa bẻ nói với cha: 

— XIn cha cho chúng con từ biệt mẹ, từ nay vĩnh 
biệt, hận răng không được thây mẹ lúc ra đi. Chúng 
con xưa kia có tội gì mà phải gặp nỗi đau đớn này? 

Nghĩ đến mẹ mất chúng con, mẹ sẽ âu lo khổ 
sở biệt dường nào! 

Bà-la-môn nói: 

— Tôi đã già yêu rồi, chúng nó sẽ bỏ tôi chạy 
đến chỗ mẹ chúng nó, tôi làm sao bắt được! Xin 
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ngài hãy buộc chúng vào tôi. 

Thái tử năm tay hai đứa bé cho người Bả-la- 
môn tự buộc lại. Ông ta buộc chúng dính liên với 
nhau bằng một đầu dây. Hai đứa bé không chịu đi 
theo, người Bà-la-môn dùng roi đánh đập chúng, 
máu chảy xuống đất. Thái tử thây vậy lệ rơi xuống 
đất, đất bị sôi sục lên. 

Thái tử và các câm thú đêu tiễn chân hai đứa 
bé, đợi đi khuất mới về. Bây thú rừng đi theo thái 
tử trở về đến chỗ hai đứa bé chơi đùa, kêu la vang 
rên và tự đập mình xuống đất. 

VỊ Bà-la-môn đem hai đứa bé đi giữa đường, 
chúng dùng dây quấn vào cây không chịu đi theo, 
mong cho mẹ đến. Người Bà-la-môn lấy roi đánh 
đập hai anh em. Hai đứa nói: 

— Ông chớ đánh chúng tôi, để chúng tôi tự đi. 

Hai đứa bé ngước lên trời kêu than: 

— Xin thân núi, thân cây thương nghĩ đến chúng 
con. Nay chúng con phải đi xa, bị người bắt làm nô 
tỳ mà chưa kịp từ biệt mẹ. Xin hãy nói với mẹ 
chúng con bỏ trái cây, mau đến đây gặp chúng con. 

Người mẹ hai đứa bé ở trong rừng, chân trái bị 
ngứa xôn xang, mắt phải lại giật và hai vú chảy 
sữa. Người mẹ suy nghĩ: ““Fa chưa bao giờ gặp hiện 
tượng kỳ quái này. Ta không hải trái cây nữa, phải 
chạy về xem hai đứa bé con ta có ở nhà không!” 
Người mẹ liên bỏ trái cây vội đi về. Lúc đó Đề 


1024 BỘ BẢN DUYÊN 2 


Thích ở tâng trời Đao-lợi thứ hai biết thái tử đã cho 
con người khác, sợ người vợ sẽ làm hỏng thiện tâm 
của thái tử, liền hóa làm sư tử đứng dang chân chận 
đường. Người vợ nói với sư tử: 

— Người là vua trong loài thú. Ta cũng là con 
vua trong loài người, chúng ta cùng ở trong núi với 
nhau, xin tránh ra một chút cho ta đi qua. Ta có hai 
đứa con đều còn nhỏ dại, từ sáng đến giờ chưa 
được ăn uông, chúng đang mong ngóng ta vê. 

Sư tử biết vị Bà-la-môn đã đi xa, mới đứng dậy 
tránh đường đề cho người mẹ hai đứa bé đi qua. 

Người vợ trở về thấy thái tử ngôi một mình mà 
không thấy hai đứa bé đâu, bà đi đến căn nhà lá của 
hai con tìm cũng không có, bà lại vào căn nhà lá 
của mình tìm cũng không có con. Người mẹ ra bên 
bờ suối, chỗ hai con thường chơi đủa cũng tìm 
không thây, mà chỉ thây chỗ các con chơi đùa, bầy 
thú rừng như hươu, nai, sư tử, khi, vượn... đang ở 
trước. Mạn-đê vật vã trên đất kêu la, chỗ ao nước 
bọn nhỏ chơi đùa bị khô cạn. 

Mạn-đề trở về nhà hỏi thái tử: 

— Hai con đang ở đâu? 

Thái tử không trả lời. Mạn-đề lại nói: 

— Thường ngày các con từ xa trông thây thiếp 
đem trái cây về là chúng chạy đến kéo thiếp xuông 
đât, rôi chạy lăng xăng reo lên: “A! Mẹ đã về”. 
Chúng ngôi xuống bên cạnh, thây trên người thiếp 
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dính bụi đất liên lấy tay phúi sạch. Thế mà giờ này 
thiếp không thây các con, các con cũng không đến 
bên thiếp. Hay là chàng đã đem chúng cho a1? 
Không thây các con lòng thiếp rã rời. Hãy mau nói 
cho thiếp biết các con ở đâu, đừng làm cho thiếp 
phát cuông. 

Mạn-đề nói ba lần như thê mà thái tử vẫn không 
trả lời. Mạn-đê lại càng đau buôn nói: 

- Đã không thấy hai con rôi mà chàng còn im 
lặng nữa, lại càng khiến cho thiếp mề sảng thêm. 

Thái tử nói: 

— Có một vị Bà-la-môn nước Cưu-lưu đến đây 
xin hai con nên ta đã cho ông ta rôi. 

Nàng nghe thái tử nói, bị xúc động ngã nhào 
xuống đất như núi Thái sơn sụp đồ. Nàng than 
khóc mãi không thôi. 

Thái tử nói: 

— Hãy nín đi! Nàng có nhớ bản nguyện vào thời 
quá khứ, lúc Đức Phật Đê-hòa-yết-la không? Lúc 
đó ta là một người Bà-la-môn tên Bình-đa-vệ, còn 
nàng là nữ Bả-la-môn tên Tu-đả-la. Nàng cảm bảy 
cành hoa, ta đem năm trăm quan tiền bạc mua hoa 
của nảng vì muôn rải hoa cúng dường Phật, nàng 
cũng gởi cho ta hai cành hoa dâng lên Đức Phật và 
cầu nguyện răng: “Xin cho tôi đời sau thường được 
làm vợ chàng, cho dù xâu tốt cũng không chia lìa”. 
Lúc ấy ta nói cùng nàng: “Nếu muốn làm vợ ta thì 
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phải tùy theo ý của ta, đối với hạnh bố thí không 
trái ý người, duy chỉ cha mẹ là không đem bô thí 
mà thôi, ngoài ra tất cả đều có thê bồ thí tùy theo ý 
của ta”. Lúc ây nàng trả lời với ta là được. Nay ta 
đem con bồ thí, nàng lại làm xáo trộn thiện tâm của 
ta. 

Người vợ nghe thái tử nói, tâm ý cởi mở và biết 
được túc mạng, băng lòng theo thái tử bố thí để 
chóng được như ý muôn. 

Trời Đề Thích thấy thái tử bố thí như vậy, 
muốn thử xem thái tử câu điều gì. Trời hóa làm 
người Bà-la-môn cũng có mười hai tướng xấu xí, 
đên trước mặt thải tử nói răng: 

— Tôi thường nghe thái tử thích bố thí, tùy theo 
sự mong muôn không làm trái ý ai, vì thế tôi đến 
đây cho tôi xIn người vợ ngài. 

Thái tử bảo: 

- Tốt! Có thê được. 

Người vợ hỏi: 

— Nay đem thiếp cho người, ai sẽ lo chăm sóc 
cho thái tử? 

- Nếu ta không bồ thí nàng, làm sao thành tựu 
được ý nguyện độ thoát vô thượng bình đăng? 

Thái tử đem nước rửa tay cho người Bà-la-môn 
và dắt vợ đến cho ông ta. Trời Đề Thích biết là thái 
tử không có lòng hối tiếc. Đất trời chuyên động và 
chư Thiên ca ngợi: 
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— Lành thay! 

Khi ấy, vị Bả-la-môn dẫn nàng đi được bảy 
bước. Rôi dẫn trở lại gửi cho thái tử, không nhận 
nàng nữa. Thái tử hỏi: 

— Vì sao không nhận? Hay nàng có điều không 
tốt chăng? Trong các người vợ, nàng là một người 
vợ tốt, hiện là con của quốc VƯƠng, cha mẹ nàng 
chỉ có một mình nàng là con gái mà thôi. Người vợ 
này vì ta mà dân thân vào nước sôi lửa bỏng, ăn 
uống kham khô vẫn không bỏ đi và luôn tinh cân, 
diện mạo lại đoan chánh. Nay người dẫn nàng đi, 
tâm ta mới vuI. 

Bà-la-môn nói với thái tử: 

— Ta không phải là Bà-la-môn, ta là trời Đề 
Thích đên đây đê thử ngài mong ước gì. 

Nói xong, người Bà-la-môn hiện nguyên hình 
Đế Thích trang nghiêm, sáng chói lạ thường. 
Người vợ liền quỷ xuống đảnh lễ trời Đề Thích và 
xin ba điều nguyện: 

1. Xin ngài khiến cho người Bà-la-môn đem 
hai đứa con nhỏ của con trở về bán lại trong 
nước của nó. 

2. Xin ngài làm sao cho hai con của con không 
bị đói khát khô sở. 

3. Xin ngài cho con và thái tử sớm trở về lại tổ 
quốc. 

Trời Đề Thích nói: 
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— Nàng sẽ được như lời nguyện ước. 

Thái tử thưa: 

— Con nguyện làm sao cho tất cả chúng sinh 
đều được độ thoát, không còn bị đau khô trong 
đường sinh, già, bệnh, chết. 

Đề Thích liên bảo: 

— Lành thay! Sở nguyện vô thượng cao cả. Nếu 
người muôn sinh lên cõi trời, làm vua của mặt trời, 
mặt trăng hay làm vua ở thế gian được tuôi thọ lâu 
dài, thì ta có thể đem lại cho người như lời người 
ước nguyện, nhưng nếu làm tôn quý trong ba cõi 
thì ta không thê làm được. 

Thái tử thưa: 

— Bây giờ con nguyện được giàu có, thường ưa 
bồ thí vượt xa hơn trước, khiến cho phụ vương và 
các quan cận thân đêu mong gặp con. 

Trời Đề Thích nói: 

— Chắc chắn người sẽ được toại nguyện. 

Nói xong, Đề Thích liên biến mắt. 

Vị Bà-la-môn nước Cưu-lưu dắt hai đứa bé về 
nhà, bị bà vợ măng ngược trở lại: 

— Tại sao lại nỡ đem hai đứa bé này về đây? 
Chúng thuộc dòng dõi vua chúa mà ông không có 
tâm nhân từ, lại đánh đập chúng đến nỗi thân thê 
bị chảy máu mủ và ghẻ chốc. Hãy mau đem chúng 
bán cho ai cần sai khiến chúng. 

Ông Bà-la-môn nghe lời vợ, liền đem bán hai 
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đứa bé. Vua trời Đề Thích đi vòng nơi phô chợ, 
nói: “Hai đứa bé này rất quý, không thể mua 
được”. Chúng đang bị đói khát, trời Đề Thích dùng 
khí tự nhiên khiến cho hai đứa bé được no đủ. Vua 
trời làm Bả-la-môn đôi ý dẫn hai đứa trẻ đến nước 
Diệp-ba. Các quan dân cả nước Diệp-ba đều biết 
chúng là con của thái tử và là cháu của Đại vương. 
Mọi người trong cả nước đêu thương xót hai đứa 
bé. Các quan hỏi Bà-la-môn là được hai đứa bé này 
ở đâu. Người Bà-la-môn đáp: 

— Tôi tự đi xin được, hỏi tôi làm gì. 

— Ngươi đến nước ta, ta cũng phải hỏi ngươi 
chứ! 

Đại thần, nhân dân đều muốn đoạt lại hai đứa 
bé nơi người Bà-la-môn. Trong đó có người trưởng 
ø1ả can ngăn: 

— Đây chính là do tâm bố thí của thái tử mới 
đưa đến sự thể này. Bây giờ đoạt lại hai đứa bé, có 
phải là trái lại bản nguyện của thái tử không? 
Không bằng tâu lên Đại vương, Đại vương biết 
được, ngài sẽ chuộc lại hai cháu. 

Do đó mọi người bỏ ý định đoạt lại hai đứa bé. 
Các quan đến tâu với nhà vua: 

— Hai cháu của Đại vương đang bị một người 
Bà-la-môn rao bán, 

Nhà vua nghe vậy thất kinh, cho gọi người Bả- 
la-môn đem hai cháu vào cung. Vua và phu nhân 
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cùng các quan cận thân, thể nữ trong hậu cung 
trông thấy hai đứa bé, ai nây đều nghẹn ngào. Vua 
hỏi người Bà-la-môn: 

— Vì lý do gì mà ngươi có hai đứa bé này? 

VỊ Bà-la-môn tâu: 

— Tôi xIn được từ nơi thái tử. 

Vua gọi hai cháu và muốn ôm chúng vảo lòng, 
nhưng hai đứa bé khóc không chịu đến. Nhà vua 
hỏi người Bà-la-môn: 

— Ta muốn chuộc lại hai đứa bé, ngươi muỗn 
bao nhiêu tiên? 

Người Bả-la-môn chưa kịp đáp, đứa bé trai liên 
nóI: 

— Nam thì trị giá một ngàn tiên bạc và một trăm 
con nghé. Nữ thì trị giá hai ngàn tiên vàng và hai 
trăm con nghé. 

Vua hỏi: 

— Người nam là quý giá, vì sao mà quý nữ và 
khinh nam thế? 

Đứa bé trả lời: 

— Thể nữ trong hậu cung và vua không thân 
gân, hoặc xuất thân từ chỗ t¡ tiện, hoặc là nô tỳ, 
may măn được lòng vua liền được tôn quý, ăn mặc 
đô trân bảo, ăn uông trăm vị. Vua chỉ có một người 
con, lại đuôi vào núi sâu, ngày ngày trong cung vua 
vui chơi cùng các thể nữ, hoàn toàn không nghĩ 
nhớ đến người con duy nhất của mình. Do đó biết 
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rõ răng nam khinh mà nữ quý vậy. 

Nhà vua nghe cháu nói mà cảm khái, xúc động, 
dòng lệ tuôn trào nói: 

— Ta đã thua cháu. Tại sao cháu không đến ôm 
ta? Cháu giận ta chăng? Hay sợ ông Bà-la-môn? 

— Thưa, cháu không dám oán hận Đại vương, 
cũng không sợ ông Bà-la-môn. Vốn là cháu của 
Đại vương mà nay là kẻ nô tỳ, có người nô tỳ nào 
dám đến ôm quốc vương? Vì thế mà cháu không 
dám! 

Nhà vua nghe đứa bé nói như thể, càng tăng 
thêm nỗi bi thương, liên nói: 

— Ta sẽ đên đáp cho người Bà-la-môn. 

Nhà vua gọi hai cháu đến ôm vào lòng và vuốt 
ve khăp người chúng. Ngài hỏi hai đứa bé: 

— Cha con ở trong núi ăn uông thê nào và mặc 
những gì? 

Đứa trẻ đáp: 

— Thưa, cha con hái rau và trái cây dùng làm 
thức ăn, mặc đồ vải gai thô, có muông chim ca hót 
VUI vậy nên không thấy buôn phiên. Đại vương bảo 
người Bà-la-môn đi vê. 

Đứa cháu trai tâu vua: 

— Người Bả-la-môn này rất đói khát khốn khổ. 
Xin hãy ban cho ông ta một bữa ăn. 

Vua hỏi: 

— Con không căm ghét người này sao? Vì sao 
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con lại xin thức ăn cho ông ta? 

Đứa bé liên thưa: 

- Thưa, cha con mến đạo, lại không còn tài vật 
đề cho, nên mới đem con bồ thí. Đó là bậc đại g1a 
của con. Con còn chưa được ông ta sai bảo để xứng 
với ý đạo của cha con, nay sao nỡ nhần thấy người 
đói khát mà không có tâm nhân từ. Cha con đã đem 
hai anh em con cho người Bà-la-môn thì Đại 
vương tiếc chi một bữa ăn? 

Vua ban thức ăn cho người Bà-la-môn. Người 
Bà-la-môn ăn xong, hoan hỷ trở về nước. Nhà vua 
sai sứ giả hãy mau nghênh đón thái tử trở về cung. 
Sứ giả tuân lệnh vua đi nghênh đón thái tử. Sứ giả 
bị dòng nước sâu ngăn cách không lội qua được, 
nhưng vừa nghĩ đến thái tử, liền lội qua được. 

Sứ giả đem lệnh vua báo thái tử biết là ngài hãy 
mau trở về nước. Vua đang mong sặp thái tử. 

Thái tử đáp: 

— Phụ vương đày ta vào núi trong thời hạn mười 
hai năm, bây giờ mới có một năm. Khi nào số năm 
đã đủ, tự ta sẽ trở về. 

Sứ giả trở về tâu vua như thê. Vua viết thư sai 
sứ đem đến cho thái tử: “Con là người có trí tuệ, đi 
cũng phải nhẫn mà đến cũng phải nhẫn. Tại sao 
con giận dỗi không trở về? Con cần phải được ăn 
uống đây đủ”. 

Sứ giả lại mang thư đi. Thái tử được thư phụ 
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vương, kính lễ xuống đất và đi nhiễu chung quanh 
bảy vòng rồi mở thư ra xem. 

Trong núi rừng, các loài cầm thú nghe thái tử 
trở vê nước, chúng chạy nhảy lăn lộn và đập xuống 
đật kêu la. Nước suối lại khô cạn, loài câm thú 
không có sữa, muông chim lên tiếng kêu thương vì 
mất thái tử. Thái tử khoác áo cùng vợ trở vê hoàng 
cung. Kẻ thủ nước địch nghe thái tử trở về, họ sai 
sứ giả chuẩn bị đây đủ yên Cương băng vàng bạc 
cho bạch tượng, đem bát vàng đựng đây lúa bạc và 
bát bạc đựng đây lúa vàng, đón thái tử trên đường 
về để trao lại cho ngài. Họ xIn có lời từ tạ và hôi 
lỗi: 

— Vì trước đây ngu s1 nên chúng tôi đã xin bạch 
tượng, làm cho thái tử bị đày đi xa. Nay nghe tin 
thái tử trở về, chúng tôi rất vui mừng và xin đem 
bạch tượng hoàn lại cho thái tử. Xin dâng tặng thái 
tử lúa vàng bạc. Mong thái tử rủ lòng nhận cho để 
chúng tôi được tiêu trừ tội lỗi đã qua. 

Thái tử nói: 

— VÍ như có người thết đãi thức ăn trăm món 
dâng cho một người, người có ăn xong nôn mửa 
khắp đất, há còn sạch sẽ để ăn lại được chăng? Nay 
ta bố thí cũng giống như người bị nôn kia, không 
bao giờ ta nhận trở lại. Hãy đem xe voi trở về. Cảm 
tạ quốc vương, người đã sai sứ giả xa xôi khó nhọc 
đến đây thăm hỏi ta. 
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Sứ giả đem xe voi trở về tâu với vua của họ như 
thế. Nhờ việc bạch tượng này mà kẻ thù nước địch 
trở thành nhân từ. Quốc vương và mọi người đều 
phát lòng cứu độ vô thượng bình đăng. 

Phụ vương cỡi vol ra nghênh đón thái tử. Thái 
tử đến trước cúi đầu kính lễ phụ Vương và theo ngài 
trở về. Nhân dân cả nước ai cũng vui mừng, tung 
hoa đốt hương, treo lọng lụa, tràng phan, rưới hoa 
khắp đất đề đợi thái tử về. 

Thái tử vào cung liên đến thăm mẹ. Ngài cúi 
đầu kính lễ và hỏi thăm sức khỏe của mẹ. Nhà vua 
đem kho báu giao cho thái tử tha hồ bố thí nhiều 
hơn lúc trước. Thái tử bô thí không ngừng, cho đến 
khi đắc thành Phật quả. 

Đức Phật dạy Tôn giả A-nan: 

— Kiếp xưa của Ta đã thực hành việc bồ thí như 
thê. Thái tử Tu-đại-noa nay chính là thân Ta. Phụ 
vương khi đó nay là phụ vương Ta tên là Duyệt- 
đâu-đàn. Người mẹ lúc đó nay là Ma-da, người VỢ 
nay là Cù-di. Đạo nhân A-châu-đà trong núi khi â ây 
tức là Ma-ha Mục-kiên-liên. Trời Đề Thích tức là 
Xá-lợi-phât. Người thợ săn tức là A-nan. Đứa bé 
trai tên là Da-lợi nay là La-vân, con ta, đứa bé gái 
Tân-noa-diên hiện nay là La-hắn Mạc-lợi-mẫu. 
Người Bà-la-môn xin hai đứa bé nay là Điều-đạt. 
Vợ người Bà-la-môn tức là Chiên-g1à-ma-na vậy. 
Ta đã cần khô như thế vô số kiếp, thực hành thiện 
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PHẬT NÓI KINH NHÂN DUYÊN XÂY 
¬ THÁP - 
BÒ-TÁT HIẾN THÂN CHO HỖ ĐÓI 


Hán dịch: Đời Bắc lương, Sa-môn Pháp Thạnh, người 
nước Cao Xương. 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa đến đại thành 1ỳ-sa- 
môn Ba-la, nước Càn-đà-viỆt, ở hang núi Bắc sơn, 
thuyết pháp giáo hóa độ vô sô người từ vua, quan, 
muôn dân đến Trời, Rồng, Bát bộ, Nhân, Phi 
nhân... 

Khi Đức Phật thuyết giáo xong, Ngài mỉm 
CƯỜI, trong miệng tỏa ra hào quang thơm ngát. Hảo 
quang có chín màu, chiếu khắp các nước, mi 
hương xông lên cũng thê. Khi ấ ầy đại chúng thây 
hào quang, nghe mùi hương đều rất hoan hỷ. Hào 
quang ây trở lại nhiễu quanh Đức Phật bảy vòng 
rôi vào lại trong miệng Ngài. 

Khi ấy, Tôn giả A-nan sửa y phục, quỳ gối chắp 
tay bạch Đức Phật: 

— Hôm nay Đức Thê Tôn hiện tướng điểm lành 
hy hữu này, chắc có nhân duyên đem lại nhiêu lợi 
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ích cho chúng sinh mong nhờ. Cúi xin Đức Thế 
Tôn nói (cho con được nghe) lý do này. 

Đức Phật dạy A-nan: 

— Như lời ông thưa, khi chư Phật hiện tướng 
mỉm cười đều có nhân duyên lớn. Ông có muốn 
nghe không? 

A-nan thưa: 

— Thưa vâng, bạch Đẳng Thiên Trung Thiên. 

Đức Phật bảo A-nan: 

— Này A-nan, thuở quá khử chín kiếp về trước, 
khi ấy ở đời không có Phật, có một đại quốc tên 
Càn-đà-ma-đề, vua tên Càn-đà-thi-lợi, phu nhân 
tên Ta-ma-muc-khư, thái tử tên Chiên- đàn- -ma-đề. 
Nước này đất rộng, người đông, giàu có an vui, 
tuổi thọ con người là một ngàn năm trăm năm. Thái 
tử phước đức, thiên hạ thái bình, không có giặc 
cướp, nhân dân hòa thuận không chông đối nhau. 
Thái tử nhân từ, thông minh trí tuệ, thông suốt các 
sách vở và chín mươi sáu loại đạo thuật, phong thái 
đường bệ. Từ thuở âu thơ đến khi khôn lớn, ngài 
thường ưa bố thí, đôi với thân mạng, tài sản đều 
không có chút tham tiếc, lòng Từ cứu giúp đối với 
chúng sinh còn hơn con đỏ, lòng đại bi bình đăng 
vô nhị bao trùm khắp cả mọi loài, hiểu dưỡng cha 
mẹ, lễ nghi chu toàn. 

Lúc ấy, phụ vương tạo lập cho thái tử khu vườn 
cách thành không xa, diện tích vườn là tắm do- 
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tuần, có đủ loại hoa trái và những thú, chim kỳ lạ, 
trang nghiêm tốt đẹp. Khắp nƠI trong vườn đều có 
suôi chảy, hồ tắm, trong hỗ thường có các loại hoa 
sen xanh, vàng, đỏ, trăng.. . Ngoài ra còn có các loại 
hoa sen đỏ và trăng chen lẫn. Chim Không tước, 
chim Hồng, chìm Hỷ, chim Uyên ương... bay nhảy 
trong vườn. Hương thơm tinh khiết, trong lành và 
vi diệu nhất. 

Một hôm thái tử cùng quân thân, bá quan và 
hậu phi, thế nữ lần lượt dạo chơi trong vườn, trải 
qua mười Dảy ngày mới trở về hoàng cụng. Lúc â ây 
trong, nước có những người nghèo khổ, neo đơn, 
già yêu, bệnh tật, nghe thái tử trở về, họ đến ngôi 
bên vệ đường chìa tay về phía thái tử. Thái tử thấy 
thê liền đem chuỗi ngọc anh lạc và đồ trang sức 
trên thân cùng tiên vàng, tiền bạc, xe, ngựa, voI, bố 
thí hết cho những người khốn khổ. Vệ đến công 
thành thì thái tử chăng còn lại vật gì, tiếc Tăng 
người nghèo. khô còn nhiêu mà không đủ bỗ thí. 
Thái tử trở về cung nghĩ đến họ, ưu tư trong lòng 
không buôn ăn uống. 

Nhà vua hỏi thái tử: 

— Con hận việc chi? 

Thái tử đáp: 

— Tâu phụ vương, gân chỗ đi dạo xem, con 
trông thây những người nghèo khô đến ngôi bên vệ 
đường để xin, con đã đem hết những vật trên thân 
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con bồ thí cho họ mà vẫn còn thiêu. Vì thế nên con 
buôn. Nay con muôn xin phụ Vương những của cải 
trong kho để ban bố cho mọi người. Không biết 
phụ vương có băng lòng ban cho con được như ý 
không? 

Vua nói: 

— Kho tàng của quốc gia để phòng bị cho việc 
cần, không nên đem dùng riêng. 

Sở nguyện không thành, thái tử càng buôn gấp 
bội. Cận thân của thái tử tên là Xà-da thấy thái tử 
bỏ ăn, buôn râu áo não liền đến quỳ tâu: 

— Thân có mười ngàn tiền vàng, dâng lên thái 
tử tùy Ý xử dụng. XIn ngải chớ lo cho những người 
nghẻo, xin ngài hãy ăn uống lại. Nếu tiên vàng 
không đủ, thân sẽ bán thân đề cung phụng thái tử. 

Cận thân Xà-da đem mười ngàn tiên vàng dâng 
cho thái tử. Thái tử sai người đem tiền vàng bồ thí 
cho những, người nghèo, mười ngàn tiền vàng hết 
sạch mà vân còn thiêu, họ trở lại tâu cho thái tử 
biết. Tiên vàng đã hết mà người nghèo vẫn còn 
nhiêu. Khi ấy, thái tử sai cận thân tìm trong kho 
riêng, lại được mười ngàn tiền vàng đem bồ thí cho 
người nghèo nhưng vẫn còn thiếu. 

Thái tử sUY, nghĩ: “Nỗi khô của con nEưỜi đều 
do bân cùng, cầu không được thật là khô. Bây giờ 
ta nên bán thân thê đáng yêu này để cứu khổ cho 
mọi người, làm cho họ được an vui”. Nghĩ như thế 
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rôi, thái tử cởi bỏ áo quý giá, mặc vào chiếc áo cũ 
tâm thường, lặng lẽ ra khỏi kinh thành, đi thăng 
vào một nước khác tên là Bồi-đê-xá, tự bán thân 
cho một người Bàả-lamôn được một ngàn tiên 
vàng. Thái tử đem sô tiền này bô thí cho những 
người nghèo. 

Người Bàả-la-môn sai thái tử đem xe vào rừng 
chặt củi ra chợ bán. Sau một thời gian dài hái củI, 
ở trong núi thái tử được một khúc gỗ Ngưu đầu 
chiên-đàn nặng một trăm cân. Khi ây quốc vương 
nước đó vốn mắc bệnh hủi, bao nhiêu thuốc thang 
bùa chú đều không thê bớt bệnh. Nhà vua nồi giận 
nóI: 

— Dùng thuốc làm gì? Hễ người có trăm bệnh 
đều có thuốc đề chữa trị. Tại sao có một bệnh này 
mà không chữa khỏi? Hãy đem các thầy thuốc ra 
chợ xử trảm. 

Khi ây có một thây thuốc cúi đâu tâu vua: 

— Nay vua chỉ có một loại thuốc để trị bệnh này 
nhưng trong thế gian này rất khó có. Tuy tôi có 
nehe tên thuộc nhưng chưa thây bao giờ. 

Vua hỏi: 

— Tên thuốc đó là gì? 

Thưa: 

— Tâu đại vương, tên Ngưu đâu chiên-đàn. 

Vua nói: 

— Làm người hành nghiệp, tội phước không 
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đồng. Nếu người có phước thì sẽ có thuốc này. 

Nhà vua tuyên bố khắp nơi: Ai có thuốc này ta 
sẽ chia cho phân nửa nước để đổi lây thuốc. 

Người Bà-la-môn gọi người g1úÚp vIỆc nói: 

- Từ ngày ngươi đến đây bán củi cho ta, tuy có 
thu hoạch nhưng chắng được bao nhiêu, không 
băng món lợi phú quý bây giờ. Quốc Vương có 
bệnh, sẽ đem nửa nước đôi lây thuốc Ngưu đầu 
chiên-đàn. Ngươi có thê đi kiêm thuốc Chiên-đàn 
này đem dâng lên đại vương, ắt sẽ được như ý. Ta 
cùng ngươi đêu được lợi lạc. 

Khi ây, người, giúp việc đem Ngưu đâu chiên- 
đàn dâng lên quốc vương. Nhà vua được thuốc 
đem mài và xoa chà lên mình, bệnh hủi liền khỏi. 
Nhà vua rất hoan hỷ, thần dân cả nước đều được 
nhờ ân vui mừng. 

Nhà vua triệu tập quân thần mở hội bố thí, 
phóng thích tù nhân, bô thí cho người nghèo thiếu, 
tất cả đều được an vui. Nhà vua sai đại thân phá 
nửa cung điện và đốc suất cho dân trong nước đem 
vàng, bạc, châu báu, tiền tài, ngũ cốc, vải vóc, nô 
tỳ, xe cộ, voi ngựa, trâu dê... phần hai. Trang 
nghiêm hàng trăm xe báu, ngựa cỡi ngàn con, tô 
chức ca múa hát xướng, hương hoa, tràng phan, 
thức ăn uống trăm vị để rước người giúp VIỆC VỆ 
nước. Nhà vua mời người giúp việc đó cùng ngồi 
trên một tòa báu, bày tiệc ăn uống, ca múa hát 
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xướng vui chơi. Vua hỏi người g1úp việc: 

— Ta thấy khanh có tướng oai phong, phước đức 
thù thăng hơn người. Vì sao ở nơi hạ tiện, xin nói 
cho ta nghe. 

Người giúp việc tâu: 

— Lành thay, nếu ngài muốn nghe ta sẽ nói. 
Đúng như điều ngài nghi ngờ, ta vốn không phải là 
người đi làm mướn. Ngài có nghe vua nước Càn- 
đà-ma-đề có thái tử tên Chiên-đàn-ma-đê, thích bố 
thí không? 

Vua đáp: 

— Ta có nghe nhưng chưa từng gặp. 

Thái tử nói: 

— Ta chính là thái tử Chiên-đàn-ma-đè. 

Nhà vua nghe thái tử nói, càng kính trọng gấp 
bội, liền hỏi: 

— Vì lý do øì mà Ngài đến nỗi này? 

Thái tử trả lời: 

— Ta thích bồ thí, của cải của quốc vương đã hết 
mà vẫn chưa đủ, người nghèo khô còn nhiêu nên ta 
không toại nguyện, vì thê ta bỏ nước ra đi, tự đem 
thân bán. 

Vua nói: 

— Phàm làm người, hành động đời trước tùy 
theo nghiệp thọ quả báo, tu thiện thì an vui, làm ác 
thì chịu khổ, chăng phải việc của ngài nên làm. 
Chẳng phải lệnh của cha mẹ, vì sao lại bỏ đất nước, 
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với danh vọng lớn mà lặn lội vào chỗ hiểm nạn? 
Sự việc như thế này trong thiên hạ Ít có. Chắc là có 
ý gì khác, xin ngài nói cho tôi biết. 

Thái tử đáp: 

— Ta vôn phát tâm thệ độ khắp quân sinh, thực 
hành các Ba-la-mật để cầu đắc quả giác ngộ. 

Vua liên khen: 

— Lành thay, xin rất tán thán. 

Thái tử bảo nhà vua: 

— Bây giờ ta đem đât nước trả lại cho ngài. Chỉ 
xin một điêu, mong ngài không trái ý ta. 

Vua hỏi: 

— Thái tử mong điều chi? 

Thái tử bèn đáp: 

— Ta muôn đem của cải, tiền bạc trong kho của 
nhà vua bố thí cho tất cả những người bân cùng, 
già cả cô độc, trăm bệnh gây yêu. Mặc ý cho ta bỗ 
thí trong năm mươi ngày, với công đức này, ngài 
cùng ta chung hưởng. 

Vua liên nói: 

— Rất tốt! Tiền bạc, của cải tùy ngài bồ thí. Ta 
đã thưởng một nửa g1ang san cho công lao của ngài 
nên ta đâu dám nhận. 

Thái tử bảo: 

-_ — Lành thay! Ngài cho ta của cải, ta xin dâng 
đât nước lại cho ngài. Ta thì thích bô thí mà niêm 
vui của ngài là quốc gia. Tính chất con người và 
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vật chất khác nhau cho nên ý muốn không giông 
nhau. 

Nhà vua nói: 

— Hạnh nguyện của thái tử thật rộng sâu, ta 
không thể sánh băng. Khi nào ngài đắc đạo xin tế 
độ cho ta. 

Thái tử sai truyền rao khắp nước: Nếu có người 
nghèo cùng, già yếu cô độc, hãy đến nơi đây. 

Khi ây thái tử sai người mở các kho tàng, vận 
chuyền của cải đặt trên bãi đất băng phắng, bố thí 
cho người nghèo trọn năm mươi ngày. Những 
người nghèo được giàu có, ai nây đều vui vẻ. 

Lúc â ây tại nước Càn-đà-ma-đê, sau khi thái tử 
bỏ đi, quân thần sợ hãi, kêu khóc tâu vua: 

— Đêm qua bỗng mắt thái tử, không biết ngài đi 
đầu! 

Vua nghe tâu như thê, từ trên ngai rơi xuông 
bất tỉnh. Mọi người trong cung, các hoàng phi, thê 
nữ... và quân thân, dân chúng ai cũng kinh ngạc, 
buồn thương ảo não, cất tiếng khóc than, chạy khắp 
các hướng kiêm tìm thái tử. Phu nhân của vua sợ 
mất thái tử quay quất như cuồng, cùng với các 
hoàng phi khoác y phục vội vã chạy ra khỏi hoàng 
thành, chạy khắp các hướng Đông, Tây kiêm tim 
thái tử. Nhà vua sợ phu nhân nhớ con, buôn râu có 
thể liều mạng, liên cùng các quân thân chuẩn bị xe 
ra khỏi hoàng thành đi tìm phu nhân và tin tức thái 
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tử. 

ĐI ra khỏi nước mười dặm, nơi đồng cỏ hoang 
văng, nhà vua trông thây phu nhân và các cung nữ 
đi theo đang đấm ngực khóc la, đầu tóc rỗi bù, mặt 
mày sưng húp, vạch khắp cỏ cây kiêm tìm thái tử. 
Nhà vua trông thây cảnh tượng này, lòng càng 
thêm đau xót, tiến đến nắm tay phu nhân nước mắt 
tuôn trào, khuyên can bà: 

— Con ta Từ tâm phước đức, thích bố thí, đem 
của cải cho hết, không oán thù, bao nhiêu của cải 
vật chât đã cho hết mọi người mà không đủ nên nó 
thường ô ôm lòng ray rức vì không có vật bồ thí. Bây 
gIỜ con ta lén bỏ đi, chắc là đến nước khác tìm của 
cải để bố thí hoặc đem bán thân cung cập cho khắp 
những người nghèo thiểu. Thôi, phu nhân hãy trở 
về cung, chớ nên buôn râu, ta sẽ sai sứ sang các 
nước hỏi han tin tức, chắc chăn sẽ tìm được thái tử 
trở VỀ. 

Phu nhân trách: 

— Tại nhà vua bỏn xẻn tiếc của, không thương 
nghĩ đến con. Bây giờ Ngài có thể đem tiền của 
thay cho con được không? 

Vua nói: 

— Ta đã lỡ để mất con, bây giờ hồi hận sao kịp. 
Thôi, hãy trở về hoàng cung, chắc chăn là thái tử 
không mất đâu. Ta sẽ đích thân đi khắp nơi tìm 
được con về. 
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Phu nhân rơi lệ nói: 

— Bây giờ con đã mắt, thiếp biết sông thê nào! 
Thả chết nơi đây chứ không về nữa. Thiếp nghĩ đến 
con mình thì không biết đói khát ra sao, tuy gặp 
bệnh khô cũng không cho là họa hoạn. Cờ trở vê 
hoàng cung nương cậy với a1? 

Các hậu phi của thái tử đâu bù tóc rối, gọi đất 
kêu trời, tìm kiêm khắp không thấy thái tử. Họ 
đành nuốt lệ dập đâu kêu trời: 

— Thiên địa, nhật nguyệt, cha mẹ, thần linh! 
Nếu con có tội gì nay đều xin sám hồi. Xin cho con 
sớm được gặp chồng con. 

Lúc đó quốc vương hết sức kéo phu nhân và 
hậu phi thái tử lên xe trở về cung. 

Khi ấy thái tử từ nơi nước khác xa xôi, đôi mắt, 
tay chân bị máy động ba lần, trong tâm buôn sợ 
giông như quên mất điêu chi, liền từ giã vua kia, 
trở về bốn quốc. Nhà vua sai quan cận thần trang 
hoàng một trăm xe báu và một ngàn con ngựa, 
mười ngàn tiền vàng, mười vạn tiền bạc. Vua có 
năm trăm vị đại thân đem mười ngàn tiên vàng và 
mười vạn tiền bạc để tặng thái tử. Vua cùng mười 
ngàn vạn vị quân thân tiễn thái tử đến vùng biên 
giới, bày tiệc lớn cùng nhau vul vẻ tạ từ rôi chia 
tay. 

Thái tử nghĩ: “Từ nhỏ đến giờ chân ta không bị 
giật và mắt không bị máy, nhưng vừa qua ta bỏ đi 
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không từ tạ cha mẹ, chăc chắn cha mẹ và mọi 
người trong nước sợ mất ta cho nên buôn rầu khô 
não. Bây giờ ta phải đi gấp để biết tin tức”. Rồi lại 
nghĩ: “Đường sá xa xôi không thể đến nhanh được, 
chỉ sợ cha mẹ quá lo nghĩ mà bệnh nặng hoặc chết. 
Ta phải làm cách nào để nhắn tin thật nhanh đến 
cho cha mẹ ta hay”. 

Khi ấy có chim quạ nói giỏi tiếng người, thưa 
thái tử: 

— Người có đạo đức cao dày, ân từ nhuần thắm 
khắp nơi, sao lại lo không có cách? Ngài muốn việc 
chi tôi sẽ giúp ngài? 

Thái tử đáp: 

— Ta muôn nhờ một việc ngay bây giờ. 

Quạ liên nói: 

— Xin vâng lệnh. 

Thái tử bảo: 

- Phiểền ngươi hãy mang thư này đến phụ 
VƯƠng ta. 

Qua nói: 

—- Thật đúng lúc, ngài nên viết gấp đi. 

Thái tử viết thư xong trao cho quạ. Quạ ngậm 
thư nơi mỏ rôi bay thăng đến nước Càn-đà-ma-đè, 
đặt thư trước nhà vua. Vua mở thư đọc, biết được 
tin thái tử nên rất vui mừng, liền vào cung nói với 
phu nhân: 

— Ta báo cho nàng biết là thái tử không mất. 
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Không quá vài ngày nhất định nàng sẽ gặp được 
con. 

Phu nhân nghe xong như người chết sông lại, 
M© tay chúc mừng cho tât cả mọi người được an ồn 
VUI VẺ, SỞ nguyện thành tựu, tuổi thọ lâu dài. 

Lúc â ây quân thân trong nước và mọi người lớn 
nhỏ trong hoảng tộc nghe tin thái tử trở về đệu tung 
hô “vạn tuế”. Nhà vua cùng vài ngàn vạn quân thân 
chuẩn bị lên đường đi rước thái tử. Đi giữa đường 
thì gặp nhau, thái tử thây phụ vương thì bước 
xuống xe báu, tiến tới trước làm lễ sát đất và tâu 
trình phụ vương: 

— Đạo làm con bất hiểu làm nhọc lòng bậc tôn 
quý, kinh động quốc gia. Rất mong mọi người tha 
thứ. 

Vua nói: 

— Rất tốt! 

Cha con gặp nhau mừng mừng tủI tủ1, cùng mọi 
người quay xe trở vê hoàng cung. Nhân dân cả 
nước đu rât vui mừng. Những người hành khất 
nghèo nàn Ở các nước xa xôi nghe tin thái tử trở về 
có nhiêu tiền bạc đều kéo đến xin thái tử. 

Thái tử sai người khiêng gánh tiên của đặt ở 
vùng đất trống băng phẳng nơi đường lớn để ngài 
bố thí cho những người nghèo. Trong suốt một 
năm, hàng ngày bố thí không dứt. Mọi người ở 
khắp mọi nơi đến xin đêu được như ý. 
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Khi ấy phụ vương và các quân thân nói với thái 
tử: 

— Từ nay trở đi, kho tàng châu báu của quốc 
1a, tùy ý con cần dùng chớ có ngại. Đức bồ thí thì 
xa gần đều quý trọng. Kẻ oán địch hay người độc 
ác nghe công đức của thái tử, tự nhiên họ sẽ tu 
thiện. 

Lúc bấy giờ có vị Tiên đạo sĩ chứng ngũ thần 
thông tên Dũng Mãnh, cùng với năm trăm đệ tử ở 
trong hang đá lớn, trên ngọn núi này tu thiền hành 
đạo, chí câu giác ngộ và thoát các khô đau. Họ giáo 
hóa mọi người khiến tu thiện nghiệp. Thái tử 
Chiên-đàn-ma-đê đem trăm món thức ăn uống lên 
núi cúng dường các đạo nhân ấy. 

Vị Tiên chú nguyện và thuyết pháp cho thái tử, 
thái tử phát tâm hoan hỷ, chí muôn giải thoát nên 
không muốn về nước nữa. Ngài nhìn lại cung thật 
thì sinh tư tưởng thấy như địa ngục, vợ con quyên 
thuộc như gông cùm, xem năm dục lạc tưởng là địa 
ngục. Suy nghĩ như thê thái tử liên cởi chuỗi ngọc 
anh lạc và y phục trang sức trên thân và g1ao ngựa 
xe, đoàn tùy tùng lại cho quan cận thân bảo họ trở 
về nước. Từ đó thái tử mặc áo da nai vào ở trong 
núi, theo thây học đạo, miệt mài suy tầm phương 
pháp tu hành. 

Khi ấy cận thân của thái tử về nước tâu vua: 

— Thái tử lên núi cúng dường Tiên nhân và ở 
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luôn trên đó học đạo, không chịu trở về cung. Khi 
nào thái tử thông suốt kinh sách, chú thuật, ngài sẽ 
trở VỀ. 

Nhà vua nói: 

— Thật khô thay! Người đời có con đến nỗi vui 
sướng, nhờ cậy lúc tuổi già, giúp nước trừ hoạn. Ta 
có đứa con nảy lại thường ôm lòng lo khô, nó 
không muốn phú quý, hoặc gân bà con. Đứa con 
gây phiền muộn này chắng biết theo đường nào. 

Nhà vua triệu tập quân thân cùng bàn luận vẫn 
đề này. Các quan tâu: 

— Thái tử ưa học đạo, không tham vinh hoa ở 
đời, chí vui giải thoát nên không trở về nước, chắng 
biết thế nào. Đại Vương nên sa1 người đến dò hỏi ý 
của thái tử, nếu ngài dứt khoát không về, chúng ta 
nên tùy ý ngài. 

Nhà vua sai sứ giả đưa thư đến thái tử: “Ta đợi 
con như người khát nghĩ đến uống. Ý con thế nào 
mà ở luôn trong núi không về? Mẫu hậu và các hậu 
phi khóc than mong ngóng, họ đau buôn không còn 
biết gì cả. Bốn phận làm con là làm vui lòng cha 
mẹ, không nên khổ nghịch như thế. Hãy theo sứ 
giả trở vê.” Sứ giả tuân lệnh đến tâu trình thái tử. 
Thái tử nói với sứ giả: 

— Vạn vật vô thường, thân này không tôn tại dài 
lâu. Hạnh phúc gia đình cũng chịu nỗi khổ biệt ly. 
Tánh mạng do trời không được tự tại, một khi vô 
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thường đến dù là cha con cũng không thể cứu giúp 
được nhau. Ta nay mong câu giải thoát để thoát ra 
các khổ. Ngày nào đắc đạo, ta sẽ độ mẹ cha trước 
hết. Ta ở đây không xa, có lúc cũng về thăm viếng 
mẹ cha. Lòng ta đã định, xin đại vương nên tìm 
người kế vị. Khanh hãy về tâu lại với phụ vương ta 
đây đủ những lời ta nói. 

Nhà vua triệu tập quân thần để lập lại ngôi vị 
thái tử. Khi ấy Vương phu nhân và hậu phi, thể nữ 
thị tùng của thái tử, đem những vật dụng trang sức 
và y phục của thái tử cùng với những thức ăn uỗng 
đặc sắc, hương hoa, ca nhạc... lần lượt đi lên núi, 
đến chỗ thái tử ở, cúng dường cơm cho các Tiên 
chúng và đón thái tử. 

Phu nhân nói: 

— Phàm người ta trồng lúa bắp để phòng khi 
đói, đào giếng đợi lúc khát, xây thành ngăn giặc và 
nuôi con nhờ cậy lúc già. Bây giờ con không về 
nước, mạng sông ta khó toàn. 

Thái tử quỳ xuống tâu phu nhân: 

— Con từ giã gia đình vào ở trong núi, thay hình 
đối dạng, như thức ăn nhồ ra khỏi miệng không 
dùng trở lại. Đạo sĩ sông nơi thanh vắng, đối với 
đât nước không tham gia, ý con đã định không thể 
thay đối. .Thà nát thân nơi đây chứ con không bao 
giờ trở về. Xin mẹ lúc trở về sẽ tu tập như vậy. 

Phu nhân và hậu phi của thái tử thấy ngài ý chí 
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bên chắc, không có ý trở về cung. Họ buôn bã gạt 
lệ ra về. 

Lúc đó quộc VƯƠng chỉ dưông phu nhân bảo 
được con trở về, cùng các quân thân ra ngoài đứng 
đợi, nhưng chỉ thấy. phu nhân và các hậu phi thái 
tử đầu tóc rôi bù, đắm ngực kêu la theo xe không 
trở VỀ. Nhà vua cảng buôn hơn, quân thân và mọi 
người ai nấy đều khóc, quay xe về cung. Quốc 
vương giảng giải cho phu nhân và hậu phi thái tử: 

— Con ta thích con đường đạo, thê gian thật khó 
có. Tâm Từ ban rải, khắp cả được nhờ ân, thật là 
bậc tài giỏI, phì phảm, quý báu của đất nước này. 
Nay thái tử đã vui sông nơi núi rừng, dốc chí tu 
hành, lại được an ồn, thỉnh thoảng gặp nhau. Và lại 
chúng ta và thái tử cách nhau không xa mây, chúng 
ta sẽ đem thức ăn đến và biết được tin tức của con 
cũng tạm an ủi rôi. 

Phu nhân nghe vua khuyên can, giảm bớt lo 
buôn. Từ đó bà sai người thường đem thực phẩm 
và các thứ trái cây ngon quý vảo núi cúng dường 
thái tử. Trải qua nhiêu năm như thê, thái tử cũng 
thường xuống núi hỏi thăm sức khỏe mẹ cha, rôi 
lại vào núi tu tập. 

Ven núi thái tử ở có một hang rất sâu, dưới đáy 
hang đó có con hồ mẹ vừa sinh bảy con. Lúc ây 
trời mưa tuyết nhiều, hỗ mẹ ôm con đã nhiêu ngày 
trôi qua không đi tìm thức ăn được, vì sợ con chêt 
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rét nên chịu đói ôm con. Tuyết rơi không dứt, mẹ 
con hồ bị đói sắp chết. Bị ngọn lửa đói bức bách, 
hồ mẹ trở lại muôn ăn con. Khi ây chư Tiên đạo sĩ 
trên núi thây sự kiện này, cùng khuyên nhau rắng: 

— Ai có thê xả thân cứu giúp chúng sinh, nay 
thật đúng lúc. 

Thái tử nói: 

— Lành thay, ta nguyện làm việc này. 

Thái tử đi đến ven núi, cúi đầu nhìn xuống hang 
sâu, thấy hỗ mẹ ôm con bị tuyết phủ đây, phát khởi 
tâm đại b1, đứng yên trên hang núi tịch nhiên. Thái 
tử đến đầu núi lặng nhập định, liên được vô sinh 
pháp nhẫn thanh tịnh, xem thây việc vô số kiếp quá 
khứ, vị lai. Ngài trở về thưa thầy và năm trăm bạn 
đồng học: 

— Con nay xả thân này, xin tất cả tùy hý cho 
con. 

Thây đáp: 

- Con mới học đạo tri kiên chưa rộng, sao VỘI 
bỏ thân đáng yêu quý này? 

Thái tử thưa: 

— Bạch thầy, xưa kia con phát nguyện xả bỏ 
ngàn thân, từ trước đến nay con đã xả chín trăm 
chín mươi chín thân. Hôm nay con xả thân này là 
đủ ngàn thân, xin thầy tùy hỷ cho con. 

Thây đáp: 

— Chí nguyện của ngươi cao vời không a1 sánh 
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kịp, chắc rẵng sớm đắc đạo, không còn trở lại trầm 
luân. 

Thái tử từ biệt thây ra đi. 

Lúc đó thầy và năm trăm vị Thân tiên đạo sĩ 
đồng học nước mắt đong đây tiễn thái tử đến ven 
đâu núi. Lúc ây có trưởng giả Phú Lan cùng năm 
trăm người đem thức ăn lên núi cúng dường, thây 
thái tử xả thần, khóc lóc xót thương, cũng đi theo 
thái tử lên núi. 

Thái tử ở trước mọi người phát đại nguyện: 

— Ta nay xả thân cứu mạng sông chúng sinh, 
nhờ công đức này chóng thành giác ngộ, được thần 
Kim cang, Pháp thân vô vi, thường, lạc, ngã, tịnh. 
Những ai chưa độ khiến đều được độ, những ai 
chưa ngộ làm cho họ ngộ, những a1 chưa an thì làm 
cho họ được an. Hiện tại thần này là vô thường, 
khô não, là chỗ chứa nhóm các độc hại. Thân bất 
tịnh này chín lỗ thường chảy đây, bị nọc độc của 
độc xà tứ đại căn mồ, bị năm bọn giặc cướp đuôi 
theo làm hại, thân này không được trở lại, nêu cao 
lương mỹ vị và năm dục lạc cung dưỡng thân này, 
thì sau khi chết không có quả báo thiện, ngược lại 
bị đọa địa ngục, chịu khổ vô cùng. Thế nên thân 
này chỉ có đau khổ, không được an vuI. 

Thái tử chê trách vô sô lỗi về thân xong, lại phát 
nguyện: 

— Nay ta đem máu thịt cứu giúp hồ đói kia, còn 
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lại cốt xá-lợi, sau này chắc chắn mẹ cha ta sẽ xây 
tháp khiến cho tất cả bệnh khổ của chúng sinh, do 
nhân duyên tội cũ nên thuốc thang, châm chích vẫn 
không khỏi bệnh, đến chỗ tháp ta chí tâm cúng 
dường, tùy bệnh nặng nhẹ không quá trăm ngày sẽ 
được dứt trừ. Nếu lời nguyện chân thật không dôi 
thì chư Thiên mưa hương hoa xuống. 

Chư Thiên đáp lời, liên mưa hoa Mạn-đà-la và 
mặt đất rung chuyền. Thái tử cởi áo da nai che kín 
đâu mặt, chặắp hai tay, g1eo thân trước hô. Khi â ây, 
hồ mẹ ăn được thịt của Bô-tát, mẹ con đều sông. 
Các người đứng yên trên miệng hang nhìn xuông 
thây thái tử bị hồ ăn thịt, thịt xương vung vãi, kêu 
la vang dội khắp núi rừng, hoặc có người đâm 
ngực, lăn lộn dưới đất, hoặc có người thiên định tư 
duy, hoặc có người dập đâu sám hỗi thái tử. 

Bấy giờ chư Thiên Thủ đà hội cùng Thiên để 
Thích, Tử Thiên VƯƠNg... Nhật Nguyệt chư Thiên 
mây ngàn vạn người đêu phát tâm Vô thượng Bồ- 
đề. Họ trỗi ca nhạc, đốt hương, rải hoa Mạn-đà-la 
cúng dường thái tử và xướng lên răng: 

— Lành thay, Đại Bô-tát! Chắng bao lâu sẽ ngôi 
đạo tràng. 

Họ xướng ba lần như thế rồi trở về Thiên cung. 
Năm trăm Tiên nhân đều phát ý đạo Vô thượng 
Chánh chân, đại sư Thần tiên đắc Vô sinh pháp 
nhãn. 
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Đại vương và phu nhân, sáng sớm sai sứ đem 
thức ăn lên núi cho thái tử. Đến chỗ thất đá thái tử 
thường ở, sứ giả chỉ thây ngọa cụ, áo da nai, lọng 
sản bình bát, tích trượng, bình nước, chậu nước 

.. đều Ở trong, thật, nhưng không thấy thái tử 
đầu. Sứ giả hỏi khắp mọi người nhưng không a1 trả 
lời, chỉ thây đông đảo Tiên nhân hướng về vị thây 
mà khóc. Còn vị thầy Tiên nhân hai tay chông má, 
nước mắt chứa chan, ngôi than thở. 

Sứ giả đi giáp vòng hỏi khắp, không CÓ al trả 
lời, ông ta hoảng SỢ, liên đem thức ăn cúng cho các 
vị Tiên, rồi chạy về tâu với phu nhân những sự kiện 
trên. Phu nhân hỏi: 

- Không thây con ta nhưng có thây các vị Tiên 
không? 

Thưa: 

— Tâu lệnh bà, tôi chỉ thấy đông đảo các vị Tiên 
cùng hướng về một phía mà khóc. 

Phu nhân la lên: 

— Tai họa! Con ta chết rồi! 

Phu nhân đâm ngực kêu lớn, chạy đến báo nhà 
vua. Vua nghe xong từ trên ngai rơi xuống, bắt tỉnh 
nhân sự. Mọi người tụ tập bên nhà vua, dập đâu 
khuyên can: 

- Thái tử ở trên núi chưa rõ thực hư thế nảo, 
sao ngài xúc động thê. Xin đại vương hãy bình 
tỉnh. 
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Mọi người từ vua, phu nhân, hậu phi, thế nữ, 
cận thân, quan dân... vội vã khoác áo chạy lên núi. 
Lúc ây trưởng giả Phú Lan cũng đến báo nhà vua: 

— Hôm qua thái tử đã gieo thân xuống vực thắm 
cho hồ ăn thịt, nay chỉ còn xương vương vãi trên 
đất. 

Khi ây, Trưởng giả dẫn vua đến chỗ đồng 
xương thái tử. Nhà vua cùng phu nhân, hậu phi, thê 
nữ, quân thần và dân chúng đều cất tiếng khóc than 
chấn động cả hang núi. Vua và phu nhân phủ phục 
trên tử thi thái tử, tâm can tan nát, sầu khô mê man. 

Phu nhân của thái tử nâng đâu sửa lại tóc cho 
thái tử, tâm can tan nát, kêu khóc nói: 

— Bậc tôn quý của ta vì sao mạng bạc chết sớm, 
hôm nay vĩnh biệt không bao giờ thấy lại. Thà làm 
cho thân ta tan nát như tro bụi, chớ khiến cho 
chông ta phải chết thế này. Thái tử đã chết, ta còn 
sông làm gì! 

Các quan tâu vua: 

- Thái tử bố thí thệ độ quân sinh bị quý vô 
thường xâm đoạt, thi thể ngài chưa thối rữa, chúng 
ta nên thiết lễ cũng dường. 

Nhà vua cho nhặt hài cốt của thái tử ra khỏi vực 
sâu, đem để nơi đất băng, chất gỗ thơm Chiên-đàn 
và các loại gỗ thơm khác, các loại dầu thơm, tràng 
phan, bảo cái đẹp dùng đề thiêu thái tử. Họ nhặt 
lây xá-lợi đựng trong bát quý và xây bảy tháp báu, 
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đem các vật quý giá để trang hoàng tháp. Bốn phía 
tháp này ngang rộng mười dặm, được trồng những 
hàng cây hoa quả; có suôi chảy, ao tăm trang 
nghiêm trong sạch. Nhà vua thường, sai bốn bộ ca 
nhạc ngày đêm trôi nhạc cho vui để cúng dường 
tháp này. 

Đức Phật dạy A-nan: 

— Thái tử lúc đó nay là Ta, phụ vương lúc đó 
nay là phụ vương Ta tên Duyệt-đầu-đàn, phu nhân 
lúc đó nay là Ma-da, hậu phi nay là Cù-di, đại thân 
Xà-da tức là A-nan. VỊ Đại sư thân tiên trên núi ấy 
nay là Bô-tát Di-lặc, vua Bùi-đề-xá nay là Nan-đà, 
người Bà-la-môn tức là La-vân. Bô-tát Di-lặc từ 
xưa đến nay thường làm thây Ta, vì Ta bố thí 
không tiếc thân mạng, cứu giúp chúng sinh cho nên 
vượt trước thây chín kiếp, nay đạt đến quả Phật cứu 
độ vô số. 

Khi Đức Phật thuyết kinh này, Trời, Rồng và 
tám vạn bốn ngàn người đều phát tâm Vô thượng 
bình đắng, tám ngàn thầy Tỳ-kheo dứt trừ các lậu 
rảng buộc, được chứng đạo chánh chân. Vua cùng 
quân thân, Trời, Rông, Quỷ, Thân nghe lời Phật 
dạy, đều rất hoan hý, cúi đâu đảnh lễ lui ra. 


L] 
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PHẬT NÓI KINH NHÂN DUYÊN 
CỦA THÁI TỬ PHƯỚC LỰC 


Hán dịch: Đời Tống, Sa-môn Thí Hộ. 
QUYỂN 1 

Bây giờ, Đức Thê Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy, 
đến rừng An-đà, ngôi bên một gốc cây. Ngài dừng 
lại nơi đây cả ngày, an nhiên thiền tọa. 

Lúc ấy, chúng Bí-sô ở trong rừng nhóm họp nơi 
một ngôi nhà ngôi theo thứ tự. Đó là Tôn giả A- 
nan, Tôn giả Văn Nhị Bách Ức, Tôn giả A-nê-lâu- 
đà, Tôn giả Xá-lợi Tử... 

Các chúng Bí-sô như thế khi đã tập hợp đầy đủ 
Tôi, các ngài mới nói với nhau: 

— Mọi người ở thế gian tu tập những gì để đạt 
được nhiều ích lợi? 

Tôn giả A-nan nói: 

— Nêu người tu tập về hạnh nghiệp sắc tướng sẽ 
đạt được nhiêu ích lợi. 

Tôn giả Văn Nhị Bách Ức nói: 

— Nếu người tu tập về hạnh nghiệp tinh tân sẽ 
đạt được nhiêu ích lợi. 
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Tôn giả A-nê-lâu-đà nói: 

— Nếu người tu tập về phương tiện khéo léo sẽ 
đạt được nhiều ích lợi. 

Tôn giả Xá-lợi Tử nói: 

- Nếu người tu tập về hạnh nghiệp trí tuệ sẽ đạt 
được ích lợi. 

Khi nói như thê rôi, các bậc Tôn giả lại nghĩ: 
Chúng ta nêu lên những ý kiến sai khác, không 
giông nhau, nhưng môi ý kiến này đều được kiến 
lập tôi thăng. Nếu đem những vân đề này đến thỉnh 
vân Đức Thế Tôn, chắc chăn Ngài sẽ giảng nói cho 
chúng ta và chúng ta sẽ phụng trì theo lời dạy của 
Ngài. Vì sao? Vì Đức Thế Tôn là Đắng Đạo Sư có 
thê đoạn trừ các nghi hoặc của chúng ta, cho nên 
Ngài là Đẳng Đại BI. Ví như ảnh sáng mặt trời xóa 
tan bóng tối âm u, dùng Nhất thiết trí để phá trừ 
nghi hoặc, giải trừ lưới khô và cứu độ chúng sinh, 
làm cho tất cả trở về chánh đạo. Đức Phật xem mọi 
loài cũng như con một của Ngài. Trong tất cả pháp 
đều tự tại và đem tật cả pháp làm lợi ích (cho quân 
sinh). Đắng Đại Mâu-ni tôn quý có thê chấm dứt 
sự nghi hoặc cho tất cả. Ngài luôn luôn giải trừ mọi 
hoài nghĩ của chúng ta. Vì thế chúng ta nên đến 
thỉnh vân Ngài”. 

Các Bí-sô bàn nhau như thế rôi, muốn đến gặp 
Phật. Lúc ấy Đức Thế Tôn ở trong rừng, dùng 
Thiên nhĩ thanh tịnh vượt hơn mọi người, nghe các 
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thây Bí-sô nhóm họp, luận bàn những vấn đề như 
thê, Ngài xuất thiên rồi đi đến chỗ các thây Bí-sô. 
Các thây Bí-sô ra trước nghênh đón Đức Thê Tôn, 
thiết tòa phụng thỉnh Đức Phật an tọa, Ngài bảo các 
thầy Bí-sô: 

- Này các Bí-sô, vừa rôi Ta nghe các thây cùng 
nhau bàn luận: “Mọi người Ở thê gian tu tập những 
gì để đạt nhiều ích lợi”. Đầu tiên A-nan nói tu tập 
về sắc tướng sẽ đạt nhiêu ích lợi, Văn Nhị Bách Ức 
nói tu tập về tĩnh tân sẽ đạt nhiêu ích lợi, A-nê-lâu- 
đà nói tu tập về phương tiện khéo léo sẽ đạt nhiêu 
ích lợi, Xá-lợi Tử nói tu tập về trí tuệ sẽ đạt nhiều 
ích lợi. Khi nói như thế rôi, các thây Bí-sô lại nghĩ: 
“Chúng ta nêu lên những À kiến sai khác, không 
giông nhau nhưng môi ý kiến này đêu được kiến 
lập tôi thăng. Nếu đem những vân đề này đến thỉnh 
vân Đức Thế Tôn, chắc chăn Ngài sẽ giảng nói cho 
chúng ta và chúng ta sẽ thực hành theo lời dạy của 
Ngài”. Sự việc như vậy, đúng không? 

Các Bí-sô bạch Phật: 

- Bạch Đức Thế Tôn, thật đúng như vậy. 
Chúng con cùng nhóm họp để bàn luận về vấn đề 
này. Cúi mong Ngài khai mở giải thích nỗi hoài 
nghi cho chúng con. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn vì nhân duyên khởi phát 
này nên nói kệ: 

Sắc tướng, công xảo và tỉnh tấn 
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Trong đó trí tuệ là tôi thắng 
Nếu các hữu tình tu nhân phước 
Sẽ đạt phước quả lớn võ cùng. 

Nói kệ đó xong, Đức Phật bảo các Bí-sô: 

Này các Bí-sô, như có người đôi sắc tướng... 
theo đó mà tu tập thì chăng phải là tất cả trường 
hợp và tật cả lúc đêu đạt được nhiêu ích lợi, người 
nào tu phước lực thì trong trường hợp nảo và trong 
lúc nào cũng đạt nhiêu ích lợi. 

Này các Bí-sô, ngoài phước lực này Ta không 
thây một pháp nào mà các chúng hữu tình theo đó 
tu tập đạt nhiều lợi ích. Vì sao? Này các thây Bĩ- 
sô, Ta nhớ thời quá khứ có ông vua tên Nhãn Lực, 
ở trong vương thành, khéo cai trị nước, oai thân 
rộng lớn, an khang thịnh vượng, nhân dân phôn 
thịnh. Vua có hoàng hậu tên Quảng Chiếu, có nhan 
sắc xinh đẹp vô cùng nên ai cũng thích nhìn. 

Một hôm, hoàng hậu và vua củng gặp gỠ VUI VỀ 
chơi đùa, do đó sinh được một người con vóc dáng 
xinh đẹp, mọi người ưa nhìn. Vì có sắc đẹp tuyệt 
hảo, thù thăng hơn người, đủ sắc tướng của CỐI frỜI, 
đời đời thái tử này trông nhân duyên về sắc đẹp, do 
đó, đầy đủ sắc tướng tuyệt đẹp, nên được đặt tên là 
Sắc Lực. 

Tiếp đến thời ø1an sau, hoàng hậu sinh được ba 
người con: Người thứ nhất có đủ hạnh tinh tấn. 
Người thứ hai có đủ sự khéo léo. Người thứ ba có 
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đủ trí tuệ. 

Lại nữa này các Bí-sô, cuối cùng hoàng hậu 
Quảng Chiếu có một người con gá thai. Ngày ấy, 
trong cung vua bỗng có các loại trân bảo từ trời rơi 
xuống. Lại có các loại màn châu báu trang nghiêm 
vi diệu cùng lúc xuất hiện che trên vua và hoàng 
hậu. 

Vua Nhãn Lực trông thấy sự kiện hy hữu như 
vậy rất lây làm ngạc nhiên trong lòng, liên cho gọi 
các thầy tướng hỏi: 

— Những tướng trạng kỳ đặc, hy hữu này là như 
thê nào? 

Vị thây tướng tâu: 

— Tâu Đại vương nên biết, vương hậu có con là 
bậc Thánh gá tha1, người con này có phước lớn, có 
đủ oai đức và danh tôi. 

Nhà vua nghe xong vô cùng mừng rỡ. Sau đó 
hoảng hậu Quảng Chiêu suy nghĩ và nói: 

— Hay thay! Hây Ø1ờ fa muôn ngôi trên tòa Sư 
tử thượng diệu, có bạch lọng che và cây phất trần 
báu. 

Hoàng hậu đem ý này tâu với vua, tâm vua sinh 
vui mừng, ra lệnh mọi người trong ngoài cung 
thành, khắp nơi đều trang nghiêm, trong sạch như 
ý hoàng hậu muốn, tất cả đều thực hiện như thế. 

Lại một hôm hoàng hậu suy nghĩ và nói: 

— Nay ta đến chỗ nhiều vàng bạc, châu báu và 
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ở trên đó, tùy ý lấy dùng, tự chọn vàng bạc đem bô 
thí cho tất cả mọi người được đây đủ của cải châu 
báu khiến không có ai bị thiêu thôn. 

Vua nghe việc này, tùy thuận theo ý hoàng hậu. 

Một hôm hoàng hậu lại suy nghĩ và nói: 

- Sung sướng thay, bây giờ ta muốn phóng 
thích cho tất cả những al bị trói buộc, tủ tỘI. 

Nhà vua nghe việc này, tùy thuận theo ý hoàng 
hậu, ra lệnh trong và ngoài phóng thích tất cả người 
bị trói buộc, tù tội. 

Một hôm hoàng hậu suy nghĩ và nói: 

— Vụi thay, bây giờ ta muốn đi dạo nơi vườn 
cây. 

Nhà vua nghe việc này, chiều theo ý hoàng hậu, 
hạ lệnh dọn sạch vườn cây đề hoàng hậu dạo xem. 

Một hôm hoàng hậu suy nghĩ và nói: 

— Vui thay, bây giờ ta ở trước mọi người trong 
Cung này. 

Do ý nghĩ đây, hoàng hậu nói lên lời thành thật: 

— Nếu ta thật sự có phước báo thủ cúi xin Thiên 
nhân hãy mau cho ta tòa sư tử thủ thắng, trang 
nghiêm vi diệu. Nêu được ngôi ở trên tòa này, ta sẽ 
tuyên thuyết pháp yếu cho tât cả mọi người. 

Hoàng hậu nói như thế xong, bỗng nhiên chư 
Thiên hiện ra các tướng hy hữu. 

Khi ây vua Nhãn Lực ở trong cung nghe được 
việc này liền ra lệnh khắp cả nội, ngoại vương 
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thành đều phải sạch sẽ trang nghiêm. Tất cả mọi 
người đều mặc y phục sạch sẽ và trang sức xinh 
đẹp, mỗi người đem tràng hoa, hương quý đến tập 
họp nơi hoàng cung. Hoàng hậu Quảng Chiếu 
trang sức băng các vật tốt đẹp thù thắng vi diệu, 
cung tân quyền thuộc theo hâu chung quanh, hoàng 
hậu ra trước mọi người, tướng hảo trang nghiêm 
giông như Thiên nữ. Tất cả mọi người đều đến 
chiêm ngưỡng và sinh vui mừng. 

Khi ây, vương hậu đôi với các loài hữu tình 
khởi tâm Từ, ngước nhìn hư không, dùng ø1a trì lực 
chân thật kia thuyết kệ: 

Thiên chủ, nhán chủ và giải thoát 
Là ba phước lực rất tôi thắng 
Nay do phước lực chân thật này 
Xin trời mau ban tòa sư tử. 

"Vương hậu thuyết kệ xong, trời bỗng giáng 
xuống tòa sư tử thắng diệu và tung rải hoa đẹp. Chư 
Thiên trên không trung rất hoan hý. Mọi người 
trông thây sự kiện cực kỳ đặc biệt hy hữu đều sinh 
ưa thích, vui vẻ, cùng nhau tán thán, thuyết kệ: 

Hỳ hữu thay đại phước, đại lực 

Tất cả mọi người nay cúng đường 
Nhân gian mong cầu, trời thành tựu 
Chỉ Thiên phước lực là trên hết. 

Khi ây hoàng hậu Quảng Chiếu sinh tâm hoan 
hỷ, ngôi lên tòa sư tử. Lúc hoảng hậu lên tòa thì 
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trên mặt đất chân động sáu cách. Tòa sư tử ấy từ 
đất vọt lên trụ trên hư không, cao khoảng bảy 
người. Lại có các trân bảo trang nghiêm thù thắng 
vi diệu, mản giăng che phủ trên tòa. Mọi người 
trông thây tướng phước lực tốt đẹp thù thắng này 
sinh lòng hân hoan, mỗi người đem tràng hoa, 
hương quý cung kính chấp. tay dâng lên vương hậu, 
tâm họ thêm lợi lạc, ngôi xuông trước tòa, lắng 
nghe thọ trì lời vương hậu thuyết giáo. 

Vua Nhãn Lực trồng thây sự kiện như vậy rất 
hoan hỷ, Ngài cùng các quan thân cận cung kính 
chắp tay ngôi theo thứ tự. Hoàng hậu Quảng Chiếu 
thuyết kệ: 

Người nên ta tập các nhán phước 
Như thể thực hành chớ gián đoạn 
Tùy theo lợi lạc khi bố thí 

Do nhờ phước tạng được diệu lạc. 

Lúc hoàng hậu thuyết kệ xong, trên không 
trung tự nhiên có tiếng ca ngợi: 

— Người nay khéo nói, khéo nói lời cao thượng. 

Trong không trung tấu lên những âm nhạc khả 
ái vị diệu. Vua Nhãn Lực củng mọi người nghe 
thuyết kệ, khi ấy tự nhiên trời thả xuống y phục và 
đồ dùng trang nghiêm, rơi trên thân môi người. 
Nhà vua và mọi người đem y phục tốt đẹp này dâng 
lên hoàng hậu, tât cả cùng nói lên lời tán thán: 

— Khéo nói, khéo nói! 
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Ngay khi ây, Vương hậu từ nơi tòa sư tử ở trên 
không từ từ đi ,xuông an ôn trên đất, nhạc trời 
ngưng trồi, lại tấu âm nhạc nhân gian. Nhà vua và 
mọi người sinh lòng tôn kính, cung phụng đây đủ 
và rất hoan hỷ. Khi ấy hoàng hậu Quảng Chiếu trở 
lại trong cung! Sau khi hoàng hậu vào cung, tòa sư 
tử kia ân mất trong không. Mọi người rõ ràng trông 
thây tướng lành như trên, hoan hý tán thán: 

— Lạ thay, phước lực đủ, oaI đức lớn! Lạ thay, 
phước lực là quả ngon ngọt! 

Khi ây, hoàng hậu ở trong cung, chấm dứt các 
vọng tưởng suy niệm, cho đến mười tháng trọn 
vẹn, khi bình minh vừa xuất hiện thì đản sinh thái 
tử. Thái tử có sắc tướng đoan nghiêm, aI thây cũng 
ưa nhìn. Lúc ây mặt đất chân động sáu cách, nơi 
cung vua tự nhiên trên không trung trời mưa bảy 
loại trân bảo. Nội, ngoại vương thành và tất cả 
khắp nơi đều có mưa các loại y phục trời tốt đẹp, 
trời mưa hoa vô cùng đẹp đề, vừa ý. Cây khắp nơi 
sinh trái, trô hoa, mưa lành bay lất phât, rưới xuống 
nơi nơi, gió thôi nhè nhẹ khắp cả mọi miễn. 

Thái tử vừa sinh ra đặt yên trên mặt đất, tức 
thời Tứ đại Thiên vương dùng oai thần làm đất nứt 
ra, vọt lên một tòa sư tử làm băng các báu tốt đẹp 
trang nghiêm để nâng thái tử. Thiên chủ Đề Thích 
dùng lọng trời v1 diệu và mưa các cây phất trần quý 
để che trên thái tử, Thiên chúng Đao-lợi hoặc rải 
các y phục trời tốt đẹp và màn báu, mưa rải các loại 
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trân bảo, hoặc y phục trang nghiêm, hoặc đồ trang 
sức, đẹp hoặc hoa trời xanh tôt, hoặc các vòng hoa 
và hương bột, hương xoa, hoặc âm nhạc trời phát 
ra tiếng ca thánh thót. 

Thiên tử Tỳ-thủ-yết-ma dùng thân lực trời làm 
cho khắp nơi trong, ngoài thành không còn những 
thứ gai gốc, đá sỏi, mà được trải lụa thêu, trang 
nghiêm ngọc anh lạc, được dựng các tràng phan 
quý vi diệu, khắp nơi đều rưới nước hương chiên- 
đàn trong sạch, các bình hoa hảo hạng được đặt 
giáp vòng chung quanh, rải các loại hoa, cho đến 
trang hoàng tất cả những gì làm vui lòng người. Lại 
có một trăm voI lớn từ nơi đồng trồng tự nhiên đi 
vào cung vua, đứng ở nơi chuông. Lại có một trăm 
con trâu đi đến cánh đồng, không dùng cày bừa, tự 
nhiên dựa vào thời tiệt tât cả hạt giông sẽ tự chín 
muôi. Lại ở dưới tòa sư tử có năm kho tàng lớn 
chứa đây châu báu, mở cửa kho tàng lây dùng tùy 
tiện, không bao giờ hết. 

Lại nữa, tất cả những hữu tỉnh oan đối khi ấy 
chỉ trong thoáng chốc đêu hướng về tâm Từ. Lúc 
đó, thái tử do sức túc mạng sinh ra oalI đức thần 
thông rồi, liền quan sát bôn phương, nói kệ: 

Người nên tu tập các nhán phước 
Như thể thực hành chớ gián đoạn 
Tùy thời ưa thích hành bố thí 

Do nơi phước tạng được diệu lạc. 
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Lúc ây, trong không trung riêng có một số chư 
Thiên, thấy việc phước lực quảng đại thần thông, 
oa1 đức hy hữu thù đặc này, sinh ra vui mừng, thân 
tâm yêu thích, cho nên phát khởi phước oal) lực, 
thuyết kệ: 

Tứ đại Thiên vương, các Thiên tử 
Thiên chủ của Đao-lợi thiên cung 
Các phước lực kia quý võ cùng 

Thấy được thắng phước sinh hoan lạc. 

Khi ây, vua Nhãn Lực cùng các cung tần, thị 
VỆ, quyền thuộc, đại thần kỳ cựu..., thây rõ tướng 
cát tường thù thăng như thế, đều lây làm ngạc 
nhiên, nói: 

— Lạ thay! Thái tử có phước lực lớn. Lạ thay! 
Thái tử có đủ danh xưng lớn. Nay sinh trong cõi 
người mới có tướng trạng cát tường, quảng đại, thù 
thăng của cõi trời như thế đồng thời xuất hiện. 

Nhà vua vui mừng và rất yêu thương con, ngài 
ra lệnh cho người thủ kho: 

— Các ngươi hãy mở kho tàng của ta, xuất tất cả 
vàng bạc, châu báu, ta sẽ bố thí và chúc lành cho 
tất cả mọi người, khiến cho họ đều được của Cải, 
châu báu, đây đủ. Mọi người vì ta ca ngợi điêu 
thiện v1 diệu, làm sự phước, sau đó ta nguyện đời 
đời tích tập thắng phước cát tường. Bây giờ ta đặt 
tên cho thái tử. 

Nhà vua nói với các quan cận thân: 
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— Nay chúng ta nên đặt tên cho thái tử là gì? 

Các vị đại thần phò tá tâu: 

— Tâu đại vương, khi thái tử mới sinh, xuât hiện 
nhiêu điều phước lực cát tường thù thắng. Vì thế 
nên đặt cho thái tử là Phước Lực. 

Nhà vua liên truyền lệnh đặt tên cho thái tử là 
Phước Lực và giao thái tử cho tám vị nhũ mẫu: hai 
vị lo việc bông bế, hai vị lo việc bú mớm, hai vị lo 
việc tăm rửa, hai vị lo việc chơi đùa. Tám vị nhũ 
mẫu này chăm sóc thái tử đúng thời, nuôi nắng, 
cho bú, tắm rửa và chơi đùa... Ngoài ra còn có các 
nhạc cụ tốt đẹp. cung cấp tất cả, cho thọ dụng đây 
đủ, mong sao thái tử chóng lớn. 

Như hoa sen tinh khiết sông ở ao hô, thái tử dần 
dân lớn lên, học tập các sách, nghiên cứu nghĩa lý 
sâu xa vi diệu nơi các bậc thây dòng dõi Sát-đề-lợi, 
cho đến tất cả các bậc học giả, các môn học đều 
thông đạt, nhưng thái tử thâm tín, hiển thiện, nội 
tâm thanh tịnh, mọi hành vi của ngài luôn hàm 
chứa lòng bi mẫn tự lợi, lợi tha. Đôi với pháp tự 
tại, thương xót, cứu vớt loài hữu tình, làm các việc 
bồ thí, không hề chứa để. Thái tử buông xả tất cả, 
không có một mảy may nào mà không xả bỏ. 

Nếu có Sa-môn, Bà-la-môn, người bần cùng cô 
độc, những người nghèo thiêu xin ăn, hoặc có 
người đến xin máu thịt thân mình, thì khi ây thái tử 
đôi với những người đến xin, liên khởi tâm Từ 
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quán như hư không và suy nghĩ: “Vui thay, nay ta 
sẽ làm cho người đến xin được mãn nguyện, tùy 
thuận thí cho, huống là vàng bạc, châu báu, thực 
phẩm, y phục, tràng hoa, hương xoa, các thứ ngọa 
CỤ... Và tất cả các vật cân dùng. Ta nguyện tật cả 
những gì fa nghĩ đêu xuất hiện đề ta bố thí cho tất 
cả mỌi người đên xin, khiến ý nguyện của ta thành 
tựu viên mãn”. 

Vì thái tử đầy đủ phước đức cho nên danh xưng 
lan khắp cõi Diêm-phù- đê, dưới đên Long cung, 
trên suốt cõi Phạm thiên, tật cả đều nghe. 


L] 


PHẬT NÓI KINHN HẦN DUYÊN 
CỦA THÁI TỬ PHƯỚC LỤC 


QUYÉN 2 

Sau đó, thái tử Phước Lực cùng với bốn người 
anh đến khu ngự uyễn dạo chơi, nhưng giữa đường 
có hàng ngàn nga quỉ miệng nhỏ như lỗ kim, ở lưng 
chừng núi. Dung mạo của quý gây xâu giống như 
bộ Xương, khắp thân lửa cháy. Các quỷ vậy quanh 
con người nhưng họ không thây, chỉ có thái tử 
Phước Lực thấy tướng trạng họ đầu tiên. Các quỷ 
chắp tay tiến đến bạch thái tử: 

` Ngài là bậc đại phước đức, có danh tiếng lớn, 
là người bi mẫn. Chúng tôi đói khát, bị khô não 
bức bách, xin ngài câp cho chúng tôi chút ít phân 
ăn uông. Chúng tôi đời trước tạo nhân keo kiệt nên 
trong đời này dọa vào cõi ngạ qui, vô SỐ ngàn năm 
không được uống nước, huống øì là trông thấy thức 
ăn. 

Khi ấy, thái tử Phước Lực ngước nhìn hư 
không, liên khởi tâm Từ bi: “Vui thay cho ta, nếu 
bây giờ trời giảng ít thực phẩm, ta sẽ cập cho các 
ngạ qui đói này”. Khi ây bỗng nhiên có nhiều thức 
ăn từ trời rơi xuống. Thái tử Phước Lực liền đem 
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các thức ăn này đến cho quý đói. Do các nghiệp 
lực đời trước nên chúng không thây thức ăn, đều 
nóI: 

— Chúng tôi từng nghe thái tử là bậc từ bị, tại 
sao hôm nay không đem thức ăn cho chúng tôi? 

Thái tử đáp: 

— Ta đem thức ăn của trời giáng xuống trao cho 
các ngươi, tại sao các ngươi không lây? 

Nøạ qui thưa: 

— Thưa thái tử, chúng tôi vì nghiệp lực đời 
trước nên không thây được thức ăn. 

Thái Tử Phước Lực lại suy nghĩ: “Xót thay sự 
keo kiệt! Thật đáng ghét!”. Ngài nói: 

— Nếu các phước báo có năng lực lớn, vì ta như 
vậy nên nói lời chân thật, thì khiến cho các ngạ qui 
này được thây thức ăn, thích ứng cho tất cả đều có 
thê lây thức ăn. 

Thái tử nói xong, các ngạ qui đó đều thấy được 
thức ăn, tức thì ngạ qui được biên hóa vẻ mặt như 
người. Thái tử Phước Lực sinh tâm hoan hỷ, liên 
đem thức ăn ban cho các loài ngạ qui, chúng được 
thức ăn rôi, hết sự đói khát, thân thể thật đây đủ, 
không còn hình xấu ác. Đôi với thái tử phước Lực, 
các loài ngạ quỉ khởi ý thanh tịnh hoan hỷ, nên 
mạng chung ngay lúc ây, chúng được sinh lên trời 
Đâu-suất, xoay quanh nơi không trung, bạch với 
thái tử: 
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— Thưa thái tử, chúng tôi được sinh lên trời 
Đâu-suất đêu nhờ oai thân của ngài tạo nên. 

Thái tử Phước Lực nghe những lời nói tốt đẹp 
này, rất vui vẻ. Ngài đi về phía vườn cây có các 
người anh ở đó, cùng nhau bàn bạc: 

— Mọi người trong thế gian tu tập thế nào để đạt 
nhiều lợi ích? 

Người anh có sắc đẹp hoàn hảo nhất nói: 

— Trong thê gian này, nếu ai tu tập hạnh nghiệp 
sắc tướng sẽ đạt nhiều lợi ích. Vì sao biết? Vì nếu 
người nào trước đây chưa từng trông thấy, bây giờ 
trông thấy, liên sinh hoan hý. Người nào trước đây 
chưa từng tín trọng, thây rôi sinh tín trọng. Như ta 
trước đây nghe bậc "thầy Tiên nhân cũng nói như 
thế. Nếu có người đây đủ sắc tướng xinh đẹp, được 
mọi người vui thích nhìn thấy sắc đẹp, chiêm 
ngưỡng, ưa vul, giống như người trí ưa pháp tối 
thượng, bày các sự cúng dường. 

Tiếp đến, người anh có đây đủ sự tinh tấn, nói: 

— Chăng phải tu sắc tướng sẽ đạt được nhiều lợi 
ích đâu, ở đây nên biỆt, nêu người tu tập hạnh 
nghiệp tĩnh tân sẽ đạt nhiêu lợi ích. Vì sao? Vì nếu 
tu sắc tướng mà không tinh tấn thì làm sao trong 
đời này và đời khác có thê đạt kết quả như ý! Hoặc 
cho rằng người tu tập sắc tướng đạt nhiêu lợi ích, 
đó là người ngu, bị sĩ kiến che phủ. Như ta nói: 
hành nghiệp tinh tân, trong hiện đời được kết quả 


SỐ 173 - PHẬT NÓI KINH NHÂN DUYÊN CỦA THÁI TỬ PHƯỚC LỰC, Q.2 1077 


như ý mong muốn. Cũng như người nông phu 
trông trọt đem bán thu lợi, kẻ sĩ thọ lộc, người học 
thông giáo nghĩa, tu tập thiên định, được khinh an, 
là nhờ hiện đời tĩnh tân nên được kết quả như ý. 
Lại nữa, người tĩnh tấn ở trong đời khác được 
thành tựu kêt quả như ý, sinh vào nẻo thiện và sinh 
lên cõi trời, giàu có an vui, hiện chứng giải thoát, 
đều do đời khác tinh tân nên thành tựu như ý. Tất 
cả công đức này đều lấy tinh tân làm điểm tựa. Lại 
nữa, người tinh tấn có thể đối trị sự khiếp nhược. 
Nếu vận dụng tinh tân thì không một pháp nhỏ nào 
mà không thành tựu. 

Người có đây đủ phương tiện khéo léo, nói: 

— Này các nhân giả, tuy nói nhiều ý kiến nhưng 
thật ra không có ý kiến nào ta công nhận. Vì sao? 
Vì nêu người tinh tấn mà không có khéo léo thì 
cuỗi cùng không đạt được kết quả thiết thực. Nếu 
thực hành cả tinh tấn và phương tiện khéo léo mới 
có thê thành tựu kết quả. Vì thê nên biết, người tu 
tập hạnh nghiệp khéo léo sẽ được nhiều lợi ích. Lại 
nữa, người có đầy đủ khéo léo, hoặc là vua, quan, 
hoặc là Sa-môn, Bà-la-môn, Trưởng giả... cho đến 
người thuộc dòng họ thấp và các người khéo léo 
đêu đên hiến cúng. 

Tiếp theo, người có trí tuệ đây đủ nói: 

— Các người nên biết, người tu tập đạt nhiêu lợi 
ích chăng phải là sắc tướng, cũng chăng phải tỉnh 
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tân, chăng phải khéo léo. Vì sao? Khi xem sắc 
tướng nêu không có trí tuệ, thì tuy cũng tương tự 
nhưng không thực chất. Khi khởi tinh tân, nếu 
không có trí tuệ, tuy được lợi ích nhưng không 
thành công. Khi làm khéo léo nếu không có trí tuệ, 
thì tuy có tu tập nhưng không thể thu nhiếp hộ trì. 
Vì thê nên biết, trí tuệ có khả năng thành tựu tất cả 
sự nghiệp, nếu người tu tập sẽ đạt nhiêu lợi ích. Lại 
nữa, trí tuệ này có thể được sắc tướng, có thể thành 
tựu những sự khéo léo, có thể phát khởi tinh tân, 
có thể đạt được tất cả sự tuyệt diệu trong cõi người. 

Lúc ấy, thái tử Phước Lực vui vẻ nhìn người có 
đủ trí tuệ mà nói: 

— Đúng thê, đúng thế! Những lời ngài nói rất 
đúng. Bởi vì có sắc tướng, khéo léo, tinh tấn mà 
không có trí tuệ thì không thể đạt nhiều lợi ích. Thế 
nên biết rằng, trí tuệ có công năng bao quát tất cả 
các quả như thật... Thưa nhân giả, trí tuệ này nêu 
không có phước lực thì thực hành các việc cũng 
không thành tựu. Thế nên biết chính xác rằng: Nếu 
người tu phước, được nhiêu lợi ích. Vì sao? Vì 
phước là quả vị thuần nhất, phước là quả vị sáng 
chói, phước là quả khả ý, phước là quả hoan hỷ. 
Quả phước như vậy, công đức của nó ta không thể 
nói hết được. Nay vì các ngài muốn khiến được mở 
Dày đối với phước môn, nói một phân nhỏ. Các 
ngài khéo nghe, do vì có phước nên được sắc 
tướng, phước đây đủ tính tân, phước được cát 
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tường và giàu có lớn, phước đây đủ trí tuệ, phước 
có thể ca vịnh công đức chánh pháp, phước có đủ 
thông lợi, phước đưa đến chánh đạo, phước sinh 
dòng họ tôn quý, phước được túc niệm, phước đủ 
tiếng khen, phước viên mãn giới hạnh, phước hay 
bồ thí, phước thường được các căn không hư hoại, 
phước thường vui vẻ, có phước thường nhận bậc 
trí cúng dường, phước đầy đủ các lực, phước 
thường hội ngộ thiện hữu tri thức, phước lực có thể 
làm tất cả sự nghiệp. Nghĩa là nếu cày cây ruộng 
đồng hoặc buôn bán câu lợi, công đức bố thí chút 
ít sẽ đạt nhiều tích tập, được giàu sang tự tại. Người 
có phước có thể trong khoảng một niệm, trên hư 
không tự nhiên mưa xuông y phục, thực phẩm và 
trân bảo, tất cả được đây đủ, tùy theo đó được an 
VUI. Phước được nhà cửa vừa ý tốt đẹp, phước ở 
trong đời hiện tại và sinh vào đời khác thường được 
VỢ CON, quyền thuộc xinh đẹp và tài sản, thực 
phẩm... 

Vùng đất nào người có phước đi, tự nhiên 
không có gai gốc, đá sỏi, đi đứng bình an. Người 
phước cũng được thân tướng cao lớn. Nếu có 
người bệnh hoạn, khi người phước sờ tay vào, bệnh 
theo đó giảm dân. Lại nêu người phước xúc chạm 
vào người nào, liên có thê nơi người ây tuôn ra 
thực phẩm, y phục, trân bảo, của cải, lúa gạo... cấp 
dùng không hết. Người phước thường được Trời, 
Rồng, Dạ-xoa, La-sát, quỷ... theo hộ vệ. Giống như 
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khi mưa có thần che chở cây cỏ mới mọc, sự thủ 
hộ cũng như vậy. Người phước thường được nhiều 
người tôn trọng, yêu thích. Phước có tiếng khen, 
phước làm cho người ca ngợi, phước thường hay 
đây đủ các phân thiện pháp. Người phước nói năng 
aI cũng tin thuận, người phước thường được rạng 
rỡ đáng yêu, người phước thường phát ra phạm â âm 
vi diệu, người phước thân thê tự nhiên mềm mại, 
người phước thường phát ra lời nói hiền thiện đẹp 
đẽ. Người phước thường gặp bạn lành, người trí, 
không phá hoại bà con, người phước không bệnh, 
người phước được mọi người yêu mến, người 
phước được tài lợi, người phước mạnh khỏe. 
Người có phước lớn được làm nhân vương đây 
đủ tất cả, lìa các tật bệnh, người phước thường 
được giàu có không hư hại, người phước gặp được 
kho tàng lưu động, đây đủ bảy báu, người phước 
có thể đi trong hư không, người phước oai quang 
băng nhật nguyệt, người phước được thành Nguyệt 
thiên, người phước được thành Nhật thiên, người 
phước được thành Phạm VƯƠng, người phước được 
thành Đề Thích, người phước có thê sông trong lâu 
gác Thiên cung, giông như Thiên tử. Người có thê 
lực lớn như A-tu-la vương, người phước thường 
sinh nẻo thiện, người phước xa la đường ác, người 
phước thường được diệu hoa cao tột khó có vừa ý, 
người phước làm việc gì cũng thành tựu, TEƯỜI 
phước có thể làm các ánh sáng soi chiếu thế gian, 
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người phước thường được trời, người, A-tu-la... 
chánh tín cúng dường. 

Khi thái tử nói về các việc phước này, bốn 
người anh theo quan điểm khác, tu tập bất đồng, do 
đó thái tử lại nói: 

- Bây giờ em muôn cùng các anh đi dân đến 
nước khác, tùy theo chỗ Ở để chứng nghiệm vẫn đề 
này, là nên tu tập nhiều về sắc tướng tinh tấn, công 
xảo, trí tuệ hay phước lực? 

Bốn người anh nghe thái tử nói, đều thực hành 
theo mà không tâu cho phụ vương biết, họ qua đến 
nước khác, vào nước kia rôi, họ thay đôi trang sức, 
mỗi người đi tìm chỗ nghỉ ngơi. 

Khiâ ây người có sắc tướng đây đủ, vì có sắc đẹp 
nên mọi người ngắm nhìn đều sinh hoan hý, do đó 
đạt được sự giàu có sung mãn, thọ dụng của cải lợi 
dưỡng. 

Người tỉnh tấn đây đủ vì có sức mạnh nên có 
thê lấy những gì cần có. Bỗng nhiên ông ta thây 
trong một con sông lớn, dòng nước chảy xiết, sông 
vừa sâu vừa rộng đáng sợ, có cây gỗ thơm Chiên- 
đàn rất lớn. Người tinh tân lấy được cây gỗ này, 
đem bán được tiên, trở thành giàu có, thọ dụng của 
cải, lợi dưỡng. 

Người khéo léo đây đủ dùng sức khéo léo làm 
được các việc, do đó được giàu có, thọ dụng của 
cải lợi dưỡng. 
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Người trí tuệ đây đủ, vì có trí tuệ tinh xảo có 
khả năng cởi mở những thù oán sâu nặng, lại 
thường thân cận người có tài lực làm vui lòng họ 
khiến sinh hoan hỷ, theo đó nhận được y phục, thực 
phẩm và của cải quý giá... như thế thọ dụng khoái 
lạc của cải lợi dưỡng. 

Thái tử Phước Lực tùy theo thăng phước và sức 
đại oai đức của mình đi khắp nơi ban bố phước sự 
lợi ích. Một hôm, tình cờ đi ngang nhà người 
nghèo, thái tử đi vào trong nhà, do oal lực phước 
đức của thái tử nên căn nhà nghèo ây bồng có 
tướng tốt đẹp an lành to lớn xuất hiện đó là vàng, 
bạc, châu báu, gạo thóc đây khắp chung quanh. 
Người nghèo trong nhà đó thấy thế rất lây làm lạ 
và hoan hỷ, suy nghĩ: “Việc Tiày từ xưa chưa từng 
có, do đầu sinh ra, từ đầu mà đên? Chắng lẽ người 
này vào trong nhà ta và do oal lực của ông ây mà 
đưa đến sự việc này chăng? Xưa nay ta chịu rất 
nhiêu sự nghèo khổ, nay được lợi lớn, tật cả đều 
đây đủ, ắt là do người này đem đến đây, làm cho 
trong nhà ta hiện tướng tôt đẹp. Người này có đại 
phước, có danh tiêng lớn, phải nên tôn trọng, cúng 
dường người này.” 

Vì thế, người nghèo này tôn kính, thờ phụng 
liên tục không gián đoạn. Thái tử ở trong nhà người 
nghèo này rất giàu sang và được khoái lạc, mãi đến 
một thời gian sau, tiếng lành đôn xa, mọi người bảo 
nhau: “Có một nhà kia trước đây rất nghèo khô, có 
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một người khác vào trong nhà này, vì nhờ oal lực 
của ông ta, nhà đó bỗng nhiên hiện tướng tốt đẹp”. 
Mọi người nghe xong đôi với thái tử Phước Lực 
sinh lòng tin tôn trọng, cùng nhau ca ngợi: 

— Lạ thay thăng phước, có năng lực lớn, lại do 
phước đức oal lực của thái tử nên ở nơi đó cây côi 
trô hoa kết trái, không có tội lỗi, mưa lành rưới 
khắp, hạt giống sinh trưởng sun suê tươi tốt. 

Khi ấy mọi người. đối với thái tử Phước Lực 
sinh lòng kính yêu, đều đến chiêm ngưỡng ngài. 
Thái tử vì những người này thu nhiếp tâm họ và 
suy nghĩ: “Vui thay, hôm nay ta ở trong nhà này có 
thê có được tât cả trân bảo và các loại nhạc cụ. Ta 
có được những, vật tinh xảo vừa ý, ta hãy đem cho 
những người đến đây, khiến cho họ được đầy đủ”. 

Lúc thái tử phát tâm như thế, theo ý nghĩ tức 
thì những vật trân bảo... đều hiện ra tràn đây. Mọi 
người trông thây kinh dị, khen ngợi: 

— Lạ thay! Đại phước là quả thơm ngon! 

Đôi với thái tử mọi người đêu sinh lòng tôn 
trọng. Khi ây thái tử vì mọi người, đúng theo nhu 
cầu, dùng Tứ nhiếp pháp bình đẳng nhiếp trì, khiến 
cho tất cả đêu hòa hợp, gọi là đồng nhất về bồ thí, 
ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Vì thế tiếng tốt của ngài 
vang khắp đất nước, từ thành thị đến thôn quê, làng 
xóm. 

Cho đến một hôm, thái tử đi dần đến một nước 
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kia, thây nhà vua nước này trỊ phạt một người, đó 
là một thây thuốc giỏi. Nhà vua ra lệnh quan cai 
ngục hủy hoại thân thể, chặt hết chân tay; tội nhân 
máu ra lênh láng, đau đớn khô não. Lúc ấy người 
bị trị phạt kia trông thấy thái tử, cất tiếng kêu la 
thật lớn, khóc lóc nói: 

— Nhân giả cứu tôi! Nhân giả cứu tôi! 

Trước sự kiện này thái tử rất xót xa, ngài suy 
nghĩ: “Bây giờ ta phải tìm cách nào để cứu khô 
người này”. Giữa lúc suy nghĩ thái tử bỗng sinh trí 
giải: Ta đã có phước lực về bô thí như thế gian hiện 
thây.” 

Suy nghĩ như thế, trong lòng thái tử đây xúc 
động xót thương, liên hủy thân mình, máu ra rất 
nhiều, đưa cho người kia uống, khỏi hăn sự đau 
đớn khô não, thái tử lại thây tay chân ông ta bị chặt 
rất là khổ não, Ngài dùng dao bén chặt tay chân 
mình ráp vào chỗ tay chân của người kia đã bị chặt. 

Khi ấy, thái tử quan sát hư không và khắp tt 
cả loài hữu tình, theo đó khởi Từ tâm, liên phát 
nguyện chân thật rộng lớn: 

— Ta ở đời này đã gặp rất nhiều phần nghiệp bất 
thiện, nếu những lời ta nói là chân thật thì nguyện 
cho chỗ bị chặt tay chân của người này, ngay bây 
Ø1Ờờ các ch1 tiết dính lại với nhau, bình phục như cũ. 

Thái tử phát nguyện xong, các chi phần người 
kia liền liên kết lại với nhau, thân thê đầy đủ hoàn 
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toàn, bình phục như trước. Thái tử thây vậy lấy làm 
mãn nguyện, ngài suy nghĩ: “Ta tinh cần dũng 
mãnh, việc làm được thành tựu, chích máu nơi 
thân, cứu khổ người này, chặt cả tay chân mình nối 
lại các chi phần cho người ây. Lại dùng sức đại 
nguyện chân thật, khiến cho thân mạng người kia 
hoàn toàn bình phục như cũ. Ta nguyện đem căn 
lành tối thượng này thành tựu quả vị Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác, sẽ đem pháp vị trao cho 
người kia, cứu cảnh được trụ nơi Niết-bàn an lạc. 

Khi thái tử phát nguyện, tất cả đại địa chấn 
động sáu cách. Cung trời Đề Thích cũng chân động 
như vậy. Lúc ấy Thiên chủ Để Thích suy nghĩ: 
“Hiện tượng gì đây?”. Thiên tử quán sát mới thấy 
thái tử Phước Lực làm cái việc vô cùng cao tột và 
khó khăn, ông hoan hỷ ca ngợi. Lại nghĩ: “Con 
người đại oal đức này thể hiện việc làm khó khăn 
này đề mong câu điêu chi? Ta nên đến đó để chứng 
nghiệm thải tử”. 

Thiên chủ Đề Thích biên làm người Bả-la-môn 
từ trên trời hạ xuống, đứng trước thái tử bảo: 

— Ta trông thấy thái tử tự chặt tay chân mình. 
Vì sao ngài làm như thế? 

— Thưa Nhân giả, người khác khô não tức là ta 
khô não. Nếu người kia an vui tức là ta an vui. Cho 
nên vừa rÔi ta thây một người bị nhà vua trỊ phạt 
rất là khô não, khi â ầy ta mới dùng sức chân thật tự 
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cắt bỏ tay, chân, chi phần của mình để ráp lại 
những chỗ bị cắt chặt của người kia. Nhớ nguyện 
lực chân thành, người đó được trở lại như cũ. 

Thiên chủ Đề Thích càng thêm thán phục, liên 
trở lại nguyên hình, nói với thái tử: 

— Ngài há chắng phải vì không thật tâm hoặc 
mong câu điều øì khác, hoặc vì thoái chuyển cho 
nên tự xả thân chăng? 

— Thưa Thiên chủ, tôi đã xả bỏ tay chân của 
mình với tâm chân thật, không mong câu điều gì 
khác, cũng chăng phải thoái chuyên. 

— Nêu như thê, thái tử làm thế nào đề tôi chứng 
tri việc này? 

— Thưa Thiên chủ, ngài há không nghe những 
điều tôi làm đều do sức chân thật hay sao? 

Thái tử liền đôi với tất cả loài hữu tình khởi lên 
tâm Từ, quán sát bốn phương bằng nguyện lực 
chân thật và thuyết kệ: 

Nếu lời ta nói là chân thật 

Tham ái tự thân lắm buộc ràng 
Hôm nay chân thật Bắt thoái chuyển 
Thì nguyện thân này ván như xưa. 

Khi nói kệ này xong, thân thể thái tử trở lại như 
cũ. Trên không trung trời mưa hoa khắp nơi, nhạc 
trời tâu khúc thánh thót vị diệu, gió mát từ từ thối 
nhẹ, hiện ra các tướng tốt đẹp. 


L] 


PHẬT NÓI KINHN HẦN DUYÊN 
CỦA THÁI TỬ PHƯỚC LỤC 


QUYỂN 3 

Bấy giờ Thiên chủ Đề Thích thấy thái tử Phước 
Lực được quả báo hiện đời với các tướng lành hy 
hữu và biết trời, người đều vui mừng, tâm Thiên 
chủ rât ngạc nhiên mới nói với thái tử: 

— Hôm nay thái tử tinh cần tu tập hạnh thù 
thăng như thế, có cầu điều chi chăng? 

Thái tử trả lời: 

— Thưa Thiên chủ, tôi vì câu chứng quả Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác, cứu độ tât cả hữu 
tình ra khỏi biên sinh tử, làm cho họ an trụ nơi cứu 
cánh Niết-bàn. 

Khi Ấy, Thiên chủ Đề Thích biết thái tử Phước 
Lực cần câu Vô thượng Chánh đăng Chánh giác, 
thâm tâm bắt động như núi Tu-di, thật đúng với ý 
ông. Thiên chủ tán thán: 

— Lành thay! Lành thay! Đại sĩ có nguyện lực 
rộng lớn cao tột, ặt sẽ mau chứng đắc Vô thượng 
Chánh đắng Chánh giác. 

Thiên chủ nói xong biến mắt. 

Lại nữa, về sau vua nước kia tuôi già sắp chết 
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mà chưa lập thái tử thọ phép quán đảnh. Khi ấy, 
hoàng tộc, quan lại, nhân dân cùng nhau họp bàn: 
“Chúng ta phải tìm người như thê nào để tiếp nối 
vương vị quán đảnh?”. Khi ấy có một TƯỜIi nÓI: 

- Nếu có người có phước lực và tiếng khen lớn 
mới có thê kế vị được. 

Mọi người tán đồng ý này. Nhà vua sai sứ đi 
hỏi tìm khắp nơi. 

Khi ây thái tử Phước Lực sẽ kê thừa ngôi Vương 
vị, thiện căn khai phát, cùng các người hâu cận đi 
dạo vườn cây. Lúc thái tử đi đường đi bằng phăng, 
đến nơi nào cũng không có các thứ gai gôc, ngói 
sỏi. Đến giữa đường, tướng cát tường xuất hiện, 
mưa phùn bay khắp hư không, xoay vòng trở lại 
trên đảnh thái tử. Các loài chím đẹp lạ uyên chuyển 
Day lượn. Đông nam, đông nữ cất tiếng thù thăng 
vi diệu, chạy nhảy hân hoan vui mừng hớn hở, tật 
cả mọi người cảm thây nhẹ nhàng, lâng lâng phơi 
phới, lại nghe trên không trung tiếng nói vui mừng. 

Thái tử thây sự tướng nảy, Suy nghĩ: “Sự tướng 
này xuất hiện, quyết định ta sẽ nối tiếp VƯƠơng vị 
quán đảnh”. Thái tử đi vào vườn thọ các phước lạc. 
Trong khu vườn này có một cây Vô ưu lớn, hoa nở 
đây cành, thái tử an nhiên năm ngủ bên cây. Những 
người đi cùng thái tử vì thích hoa quả nên đều ở 
trong vườn đạo chơi thưởng thức, còn thái tử nhờ 
oai lực phước đức nên có Long vương và bỗng 
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nhiên từ đất vọt lên hoa sen ngàn cánh vị diệu, đóa 
hoa to lớn vô cùng, sắc hương hoàn hảo, xinh đẹp 
vô ngân. Long vương kia lại dùng thân lực đem đặt 
thái tử lên trên hoa sen, lúc ây thái tử hoàn toàn 
ngủ say, do đó giờ ăn dân qua, đúng giữa ngày, các 
bóng cây đêu di động, chỉ có bóng cây Vô ưu đứng 
im che thân thái tử như cũ không di động. Ngoài 
ra, các cây hoa trong vườn đều ngã về phía cây Vô 
ưu, tướng lành tốt đẹp vui ý mọi người. 

Lúc ấy thái tử Phước Lực mộng thây thân mình 
ở trên ô uê; lại thây thân mình nhiễm ô uế; lại thây 
tự dùng lưỡi liễm khắp hư không; lại thây thân 
mình đứng trong hoa sen; lại thấy chính mình ởi 
lên ngọn núi, lại thấy mọi người đảnh lễ mình. 

Thái tử thức dậy, chiêm nghiệm những giắc 
mộng vừa qua: “Như ta mộng thây thân mình ở 
trên ô uê, ăt là ta sẽ ở vương vị quán đảnh, giàu 
sang tự tại. Theo như tướng ta đã thây thân mình 
bị nhiễm ô uẻ, thì ta nên ở trên tòa sư tử. Như ta 
thây đi trên ngọn núi, thì tật cả nơi nào ta ở thường 
là nơi tối thượng. Như ta đã thấy mọi người đảnh 
lễ, thì ta đáng là chỗ tôn trọng cho những người 
kia. Tất cả những việc như thê, suy xét các tướng 
trạng này, ta nhất định làm vua quán đảnh”. 

Bây gIỜ, các , quan cận thân nước kia, trước hết 
SaI ngƯỜI ởi khắp nơi tìm hỏi. Đến khu vườn nọ, 
họ liên tục lần lượt trông thây tướng thù thăng cát 
tường của thái tử. Họ sinh khiếp phục: “Đây là 
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người đại phước lực, có danh tiếng lớn”. Sứ g1ả tức 
tôc quay về trình bày đây đủ sự việc trên. Các quan 
nghe sứ giả nói đều rât hoan hỷ, y theo nghi pháp, 
chuẩn bị những thứ cần dùng, đi vào khu vườn để 
trao pháp quán đảnh. Đến nơi họ thấy các tướng 
thù thắng tôt đẹp. 

Lúc ây thái tử Phước Lực ở trên đại liên hoa v1 
diệu, ngôi kiết già. Vì phước lực khai phát nên Tứ 
đại Thiên vương dâng tòa đại sư tử trang nghiêm 
của cõi trời, Thiên chủ Đề Thích dâng lọng trời tốt 
đẹp và các cây phất trần báu, chư Thiên Đao-lợi 
dâng các màn báu trang nghiêm, rải các hoa báu 
rơi xuống như mây. Tứ đại Thiên vương và các 
chúng Thiên tử rải xuống các thứ châu báu, tâu 
nhạc trời tuyệt diệu đáng yêu và rải các y đẹp. 
Vườn rừng trong nước khắp nơi thanh tịnh, không 
có nơi nảo có gai gốc, đá sỏi, các tràng phan lụa 
quý được dựng bên đường đi, đặt bình diệu hương, 
rải các hoa lạ cùng hoa thiên cung... 

Thiên chủ Đề Thích sai Thiên tử Tỳ-thủ-yết- 
ma, hóa ra lâu gác to lớn băng bốn thứ báu trong 
khắp khu vườn để chuẩn bị cho thái tử tùy ý thọ 
dụng. 

Khi ấy các quan trông thấy tướng hy hữu thù 
thăng như vậy càng lấy làm lạ, càng thêm cung 
kính vâng mạng thải tử. Thái tử ngôi trên tòa sư tử, 
các quan đảnh lễ, tôn phụng đúng nghĩ pháp để trao 
quán đảnh. Thái tử được quán đảnh rôi, thân phát 


SỐ 173 - PHẬT NÓI KINH NHÂN DUYÊN CỦA THÁI TỬ PHƯỚC LỰC, Q.3 1091 


ra ánh sáng tỏa chiếu chung quanh khoảng một do- 
tuân, ánh sáng này làm lu mờ ánh sáng mặt trời. 

Khi ấy trong chúng có một nhóm người thây 
ánh sáng này đều nói: 

— Đây là Thắng Quang vương. 

Có một nhóm người nói: 

— Đây là Phước Lực vương. 

Lúc vua Phước Lực sắp vào vương thành, 
Thiên chủ Đề Thích... đến trước nhà vua, y theo 
nghi pháp cung hiến xong biến mắt. 

Vua Phước Lực đã vào vương thành rôi, khéo 
ban quốc chánh, nhân dân đông đúc, giàu có an vui, 
châm dứt sự đấu tranh, dẹp yên kẻ địch, không còn 
giặc cướp, tật bệnh, đói khát. Ngài thương yêu 
chăm sóc cho dân giống như con một. Vườn cây 
hoa quả đều sum suê, lúa má bội thu, mưa thuận 
gió hòa, khắp nơi nhuân thăm, không ai gây tội. 

Bốn người anh của vua Phước Lực sau đó nghe 
việc kỳ lạ này đều sinh kinh hãi và bản với nhau: 
'“Thái tử Phước Lực vượt chúng ta quá xa, phước 
tuệ vẹn toàn. Vì có phước lực cho nên làm đại quốc 
Vương, giàu sang tột bậc, hợp với tâm ý ta. Bây giờ 
chúng ta nên đến chỗ thái tử .” 

Khi ấy, bốn người anh cùng đi đến chỗ vua 
Phước Lực. Đến nơi họ cùng chúc tụng: 

— Mong cho đại vương tuôi thọ tăng trưởng vô 
cùng. 
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Họ lại tán thán: 

— Lành thay, đại vương! Trước kia ngài c có giao 
hẹn, nay đã có thể lập phước tuệ kiên cô. Nếu vậy 
thì ngài vượt hơn chúng tôi, ở nơi nước khác thông 
lãnh vương vị, đều do phước lực thù thắng của ngài 
mà thành tựu. Anh em chúng tôi đều cùng ngưỡng 
mộ. 

Khi ây, vua Phước Lực từ tòa sư tử hoan hỷ 
bước xuÔng, cung kính hỏi han, bày các tòa cao 
rộng mời các anh theo thứ tự mà ngôi. Các người 
anh mời vua trở lại tòa cũ. Các tòa đã sắp đặt, thái 
tử đem các thứ dâng biêu như trước đã định. Cùng 
nhau bàn luận xong, đều sinh tâm hoan hỷ định 
tĩnh. 

Vua Phước Lực với ý tôn trọng, đem dâng biêu 
các vật. Hội họp như vậy hơn hai, ba ngày. Vua 
muốn khai phát cho mọi người và các anh biết thê 
nào là việc phước và không có phước. Ngài thuyết 
kệ: 

Người võ phước đọa trong địa ngục 
Chịu nhiêu khô não không ngừng nghỉ 
Hoặc đọa ngạ qui, hoặc súc sinh 

Chịu khổ đói khát và gánh nặng. 
Người võ phước tự hoại thân mình 

Vô phước nhọc nhăn thân tôi tở 

Vô phước đọa vào trong điếc câm 

Vô phước ngu đân vào tà tuệ, 
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Võ phước vướng vào đường yêu quái 
Người vô phước hình hài xấu xỉ 

Vô phước thường sinh dòng hạ tộc 

Vô phước rồi tâm người thấy Shớt. 
Người vô phước mê hoặc rất nhiều 
Vô phước bị người thường khinh nhạo 
Vó phước làm bất cứ việc gì 

Tuy gắng hết mình không thành tựu. 
Người vô phước có thân thô sáp 

Vẻ tôi tăm ai thấy cũng chê 

Người võ phước nơi nào họ ở 

Cây cỏ xanh tươi hóa khô cẵn. 

Người võ phước thường không vừa ý 
Ngoại cảnh phương hại cũng như vậy 
Các ác quỷ thân Bà-la-sát 

Thường hay khuấy nhiễu người vô 
phước. 

Người VÕ phước thuốc thang trụ bệnh 
Trở thành thuốc hại, bệnh nặng thêm 
Do vô phước phải chịu bần cùng 

Lại bị người khác thường khinh mạn. 
Người võ phước sinh ra con cái 

Tánh tình thô ác mọi người chê 
Người vô phước tuy nhiễu quyền thuộc 
Thường hay ly tản khổ não sinh. 
Người vô phước bị hoại nhãn mục 
Các khổ triển miên cứ mãi sinh 

Đa bệnh đếu do nhân vô phước 
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Thuở nhỏ bệnh hoạn chữa khó lành. 
Người vô phước chịu nhiều hung ác 
Người võ ) phước. thưởng mang tiếng xấu 
Tay chán co quáp thân bắt hoàn 

Nói năng người nghe chẳng thuận tin. 
Các sở hữu của người vô phước 

Vua, quan, nước, lửa, giặc cướp tiêu 
Vô phước chỉ nghe lời oán ghét 

Gặp gỡ thường sinh điều sợ kinh. 

Vô phước tuy sống nơi bằng phẳng 
Tùy chỗ họ ở gai gốc sinh 

Giả sử (rồng frọf hay buốn bán 

Tuy làm nhiễu mà lợi chăng sinh. 
Người võ phước mọi thởi mọi lúc 

Tài sản, của báu đêu tan hoại 

Thể gian ít có kẻ quan tâm 

Thật không khả ái, không thiện lợi. 
Người võ 2 phước tưởng đếu như vậy 
Người trí nên biết cần loại bỏ 

Người phước hành động khéo hộ trì 
Trong tất cả thời không hao mắt. 
Người phước làm việc không lười mỏi 
Thường khởi tâm kiên cô dũng mãnh 
Như lọng che mát vô cùng rộng 

Có thể ngan trừ cơn mưa xâu. 

Như nghé theo mẹ thường cho bú 
Người phước mong muốn đếu như ÿ 
Như cây Kiếp-ba xem vừa ÿ 
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Thường đạt tất cả quả mong câu. 
Người phước thường đu sức nhân nhục 
Và được ý vui đại cát tường 

Tín, hạnh sâu chắc y theo được 

Đời đời đêu đủ tướng đẹp đế. 

Người phước vang danh khắp mọi nơi 
Đầy đủ ẩa văn và trí tuệ 

Người thấy đêu sinh tâm yêu thích 

Lại hay đạt được nghe, nghĩ, nhớ. 
Người phước lâm chung không tật bệnh 
Lám chung cũng lại sinh hỷ hoan 

Cảnh tướng xâu xa chẳng hiện tiên 
Viên ly sợ hãi và đau khổ. 

Người phước lâm chung Vui cối trời 
Thiên cung lâu gác hiện trước mặt 
Đao-lợi chư Thiên, Dạ-ma thiên 

Khắp cả trời người đến tiếp dẫn. 

Chư Thiên tử cung trời Đâu-suất 
Chung trời Hóa lạc cũng như vậy 

Tha hóa tự tại, Dục giới thiên 

Đêu đến để hộ VỆ người phước. 

Người phước giống như đại Phạm vương 
Câu-chỉ chúng trời đêu sùng phụng 

Ở cõi một ngàn chúng Phạm thiên 
Rộng lớn tôn nghiêm và tự tại. 

Người phước làm chỉ đêu thành tựu 
Lại luôn luôn ở nơi khoải lạc 

Tất cả đếu sinh tâm yêu thích 
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Cho đến cảnh ngoài không phương hại. 

Các người anh và mọi người nghe xong bài kệ, 
tâm đều tin phục đôi với vua Phước Lực. Họ vô 
cùng hoan hỷ, đời này và đời khác xin được khai 
thị rõ ràng, tật cả đêu biết phước lực là tối thăng. 

Khi ây vua Phước Lực nói rộng về phước cho 
mỌI người nghe, khai phát tâm rồi quán sát hư 
không, thâm nói: “Vui thay! Bây giờ ta có thê biến 
khắp trong, ngoải vương thành, mưa xuống các 
loại y phục, trân bảo”. 

Khi vua khởi tâm như thế, bỗng có các loại y 
phục tất tốt đẹp và các loại hoa, châu báu làm vui 
lòng mọi người từ trời rơi xuỗng đây khắp trong, 
ngoài vương thành. Lúc tướng này hiện ra, trời 
người đều vui vẻ và sinh ra kinh dị, khởi lòng tin 
thanh tịnh to lớn, cùng cất tiếng: 

— Vụi thay! Thiên tử có đủ phước lực, đủ đại 
Oal đức. 

Lại nữa, sau đó, vua ở các tiểu quốc nghe sự 
việc này đêu suy nghĩ: “Vua đó có đại phước lực, 
đủ danh tiêng lớn. Nay ta nên đên đó tôn phụng vị 
ây”. 

Do đó, vua các tiêu quốc cùng hội lại một chỗ, 
mỗi nước thống lãnh bốn binh chủng: tượng, mã, 
xa, bộ binh. Mọi người cùng đến chỗ vua Phước 
Lực, xuống xe tiến đến cung kính bái chào, chắp 
tay tâu răng: 
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— Thiên tử đại phước, đủ đại danh xưng, là đại 
quốc vương, oai đức tối thượng. Vì thê, hôm nay 
chúng tôi đến đây xin phụng mạng. 

Vua Phước Lực ân cần thăm hỏi, an ủi khắp 
mọi người. Sau đó theo thứ bậc ngồi xuống. Kê đến 
các quan thuộc mỗi người đem châu báu thượng 
diệu vô giá phân phát, lại đem pháp môn Thập 
thiện nhiệp hóa mọi người. Khi ây các vua tiêu 
quốc đều được lợi ích thù thăng, đều trở về bốn 
quốc. 

Sau đó phụ vương Nhãn Lực dân dân nghe biết 
sự kiện kỳ lạ như thê, trước hết sai sứ đến nước thái 
tử Phước Lực, rôi ngài đích thân nhanh chóng cùng 
các quan thuộc suốt. trọn ngày đêm vội vã lên 
đường. Vua đên nơi rôi, vì thương nhớ con nên khi 
vừa trông thây con, hai dòng lệ chảy dài, mừng 
mừng tủi tủi, cất tiếng bi thương, vội vã xuống xe, 
đến cầm tay con nhìn một hồi lâu, phụ vương mới 
nói: 

— Ta là cha con, ăt con biết rõ. Ta nay tuôi đã 
ø1à suy, việc trị nước thật khó khăn, ta không kham 
nồi, nay giao phó cho con, con nên gánh vác. 

Nói xong, vua cha liên đem mão báu của mình 
đặt nơi đầu con. Như lời cha dạy, người con cai trỊ 
luôn nước của vua cha. 


L] 


PHẬT NÓI KINH NHÂN DUYÊN CỦA 
THÁI TỬ PHƯỚC LỰC 


QUYẺN 4 


Như thê vua Phước Lực thông lãnh trị vì cho 
đến tận cùng cõi Diêm-phù-đề oai lực cao vời, đât 
nước phú cường tự do. Vua Phước Lực chu cấp 
châu báu, của cải cho tất cả nhân dân và dùng pháp 
Thập thiện giáo hóa dẫn dắt họ. Lúc ấ ấy nhân dân ở 
Diêm- -phù- để thịnh Vượng, an vui và hạnh phúc, 
không có sự đấu tranh và oán thù với quân địch, 
không có trộm cấp, đói khát và tật bệnh, cũng 
không có người bân cùng thiêu thôn, ai cũng có 
kho tàng quý giá đây đủ, có nhiêu bà con, như ý tự 
tại. Lại Ở tật cả mỌI nơi, tự nhiên gai sốc, đá sỏi 
đều tiêu hết, không có thời tiết xấu làm cho mưa 
móc thấm nhuân. Hoa quả sum suê, lúa má ngập 
đồng. 

Nhân dân đều biết tăng trưởng phước lực, thực 
hành bồ thí và các phước sự, tâm ý trong sạch, tu 
trì giới hạnh. Nhân dân ở Diêm-phù-đề mạng 
chung đều sinh lên Tứ đại Thiên vương. Vua 
Phước Lực khai phát thiện căn cho tật cả mọi người 
đời nay và đời sau, làm lợi ích lớn, có vô sỐ ngàn 
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người sau khi qua đời được sinh lên trời Đâu-suất. 

Đức Phật dạy các thây Bí-sô: 

— Các ông nên biết, vua Phước Lực kia đâu phải 
người nào lạ, nay tức là Ta. Lúc Ta còn là vị Bô- 
tát là vua Phước Lực, vua cha Nhãn Lực nay là vua 
Tịnh Phạn, hoàng hậu Quảng Chiếu tức hoàng hậu 
Ma-da. Đông tử có sắc tướng cụ túc nay là thây Bí- 
sô A-nan, đông tử có tỉnh tấn cụ túc nay là thây Bí- 
sô Văn Nhị Bách Ức, đồng tử có công xảo cụ túc 
nay là thầy Bí-sô A-nê-lâu-đà, đồng tử có trí tuỆ cụ 
túc nay là thây Bí-sô Xá-lợi-phất, Thiên chủ Đề 
Thích khi đó nay là thây Bí-sô Mục-kiên-liên, quốc 
vương sắp mạng chung ở nước kia nay là Ma 
VƯƠng, người nghèo kia nay là thây Bí-sô La-hầu- 
la, ông thây thuôc bị vua trị phạt nay là thây Bí-sô 
Kiêu-trân-như. 

Này các thây Bií-sô, vì lý do đó nên biết, trong 
mọi thời mọi lúc, các chúng hữu tình phải nên tu 
tập hạnh nghiệp phước lực thù thắng này. Thê nên 
đâu tiên Ta thuyết về phước lực, vì Ta không thấy 
một pháp nhỏ nảo tu tập được nhiều lợi ích như 
thê. 

Lúc ây các thây Bí-sô đều sinh nghi ngờ nên 
bạch Phật: 

- Bạch Đức Thê Tôn, vua Phước Lực kia kiếp 
trước tu hạnh nghiệp gì mả được cảm thọ báo ứng 
này, được làm vua thông trị các nước, có đủ tiếng 
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khen, oai đức thù thăng, hưởng phước trời người? 
Các vật cần dùng chỉ nghĩ đến là đã có tất cả như 
ý muốn, từ trời rơi xuống: khi đản sinh trái đât chấn 
động, trên không trung đồ quý báu rơi xuống tòa 
sư tử, trời Đề Thích dâng lọng, kho tàng châu báu 
hiện ra... Những việc ây thê nào xin Đức Phật 
giảng giải cho chúng con. 

Đức Phật dạy: 

— Này các thây Bi-sô, vua Phước Lực tu nghiệp 
phước tích tụ trong nhiều đời, hạnh nguyện rộng 
lớn hợp các duyên lực, chắc chắn sẽ thọ phước báo 
thủ thăng. 

Này các thây Bí-sô, các thây nên biết, tất cả 
hạnh nghiệp mà loài hữu tình đã làm đều không 
ngoài các duyên thành tựu, cũng chăng ngoài địa 
giới, thủy giới, hỏa giỚI, phong giới được kết 
thành, hoặc các thiện và bất thiện đều tùy theo uân, 
xứ, giới khởi ra các hạnh nghiệp. 

Đức Phật thuyết kệ: 

Giả sử trải trăm kiếp 

Không hoại các nghiệp nhán 
Khi nhán duyên hòa hợp 
Hữu tình tùy thọ quả. 

Này các thây Bií-sô, Ta nhớ kiếp quá khứ lâu 
xa, khi ấy có Đức Phật ra đời hiệu là Vô Năng 
Thăng Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh 
Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thê Gian Giải, Vô Thượng 
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Sĩ, Điêu Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật 
Thế Tôn. Đức Phật đôi với khắp thê gian làm Phật 
sự rôi, cuối cùng ở trong một nước nọ, vào cõi Vô 
dư y đại Niết-bàn, như củi hết lửa tắt. Vị quốc 
vương nước đó thâu xá-lợi của Ngài tạo lập bảo 
tháp to lớn để cúng dường. 

Sau đó các chúng Bí-sô đánh trông, gõ kiền 
chùy, phát loa báo cáo khắp đại chúng. Trăm ngàn 
vô SỐ các thây Bí-sô tập họp lại một nơi, có một vị 
đại pháp sư nhân ngày thuận duyên khắp vì tất cả 
mà tuyên thuyết pháp yếu. 

Khi ây trong nước có một người đánh bạc tên 
Đặc Thắng, ông ta rât chiên các trò chơi cờ bạc, vợ 
ông ta tên Quảng Thắng, con cũng cùng tên. Ban 
đầu người nảy gom ØÓp gia tài đem chơi cờ bạc 
nên của cải, tài sản dần dân về tay người khác, cuôi 
cùng gia tài tiêu tán hết, chỉ còn hai chiếc áo khoác, 
cây dù, đôi giày da thường dùng và năm đồng tiên 
vàng. 

Một hôm, người này bỗng nói: 

— Ta vì không tạo nhân phước cho nên mới bị 
nghèo khô thê này. 

Nói xong, ông ta kêu than và đem các vật đó ra 
khỏi nhà, lần lượt hỏi những người chơi đánh bạc, 
đường đi đến chỗ thuyết pháp. 

Đắc Thăng thấy vị đại pháp sư ngôi trên tòa sư 
tử, có nhiêu người ngôi chung quanh, cung kính 


1102 BỘ BẢN DUYÊN 2 


chắp tay nghe pháp. Ông ta trông thấy hình ảnh tốt 
đẹp này sinh tâm thanh nh, suy nghĩ: “Bây giờ ta 
cũng nghe pháp như vậy”. Đắc Thăng liên đặt các 
vật mang theo ở một chỗ rôi chắp tay chí thành 
lắng nghe thuyết pháp. Khi ây vị pháp sư thuyết 
kệ: 

Người nên tu tập các nhán phước 

Như thể hành trì chớ gián đoạn 

Tùy việc ưa thích theo thời làm 

Do nhờ chứa phước được an VI. 

Đắc Thắng nghe kệ và suy ngẫm câu Do nhờ 
chứa phước được an vui: “Từ lầu ta đã không tạo 
nhân phước cho nên bị nghèo khổ, Dây ø1Ờờ ta nên 
tùy khả năng mà thực hành chút ít việc phước”. 
Nhưng lại nghĩ: “Gia tài của cải chăng còn gì ngoài 
các vật tùy thân, trong đó ta lây năm đồng tiên vàng 
và một tắm áo choàng, hoặc đem bồ thí phải nghĩ 
đến người rất nghèo đến nỗi muốn tự vẫn. Nếu ta 
không bồ thí sẽ vĩnh viễn hủy hoại nhân phước, ở 
trong đời khác sẽ không có chỗ mong nhờ. Bây giờ 
ta có thể dùng phương tiện nào có thể lìa sự nghèo 
khô, bảo tôn thân mạng trong đời sông, tu theo 
phước sự không mất nhân thù thăng. Bây g1ờ ta thà 
chịu sự đói nghèo ăt được nhiều phước đức, vì thê 
đem tiên vàng và áo choàng để bô thí”. 

Khi Đắc Thăng suy nghĩ như thê, vị pháp sư kia 
lại nói kệ- 
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Thiện pháp phải nên mau chóng fu 
Tục hay dứt trừ bao nghiệp tội 
Như thể nên tu nhân thắng phước 
Tất cả nghiệp tội chẳng an vui. 

Đắc Thắng lại nghe câu kệ này, suy ngẫm lời 
nói ây: “Mau tu thiện pháp” và quyết định làm việc 
này. Do đó ông ta phát khởi tâm bồ thí thanh tịnh, 
đem cây dù che trên đầu vị pháp sư, lây đôi giày 
đặt dưới chân vị pháp sư, trải năm đông tiên vàng 
bên cạnh tòa ngôi, đem chiếc áo choàng khoác lên 
mình vị pháp sư. Trong lòng Đắc Thắng VÕ củng 
hoan hý, cảm thấy lâng lâng, ông đảnh lễ dưới chân 
thầy, cảng sinh thêm lòng tin thanh tịnh, phát 
nguyỆn: 

— Con nguyện đem căn lành bồ thí tối thượng, 
trong đời này và mãi mãi về sau, đời đời đều có đại 
phước lực thù thắng, có đủ đại danh xưng, thọ 
phước trời, người, oai đức cao vời, làm vua các 
nước. Nếu cần điều gì, thì theo ý nghĩ vật ây liên 
hiện ra, tốt đẹp tràn đây vô tận. 

Khi Đắc Thắng phát nguyện rộng lớn như vậy, 
vị pháp sư liên hôi hướng công đức cho ông ta. 

Lúc đó người chơi cờ bạc rời khỏi hội chúng. 
Chỉ còn lại chiếc áo che thân trở về nhà. Vợ và con 
trông thây kinh dị, nghĩ răng: “Trước đây, ông ta 
đã đem các vật dụng ra đi, có lẽ đánh bạc hệt rôi”, 
nên người vợ hỏi: “Này chàng, trong nhà bây g1ờ 
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chỉ còn có tôi và đứa con nhỏ, ngoài ra không còn 
vật gì cả, chăng lẽ chúng ta cũng sắp chết hay sao?” 
Người chồng cảng thêm bị các sự nghèo cùng 
khốn khô bức bách, mới định thân vì nhân duyên 
này, nói kệ: 
Thể gian khô nào hơn khổ nghèo 
Khổ nghèo cũng động như khổ chết 
Ta thà cam tâm chịu khổ chết 
Chứ không thích sống với khổ nghèo. 
Nói kệ xong Đắc Thăng đứng đó than thở. Sau 
đó người vợ ông ôm bình ra giếng nước, tuy múc 
được nước nhưng bà dùng hết sức vẫn không kéo 
lên được. Bà vợ gọi chồng đến xem thử, cả hai vợ 
chông cùng sức kéo cũng không lên được, lại gọi 
thăng con. Cả ba người dồn hết sức lực mới kéo 
lên được chút ít, họ vô cùng kinh ngạc khi thây 
dưới bình nước có ba ô ống băng sắt đựng đây tiền 
vàng xếp chồng lên nhau. Người chồng mới thấy 
kinh đị, suy nghĩ: “Chẳng lẽ trước đây ta bô thí bây 
giờ được quả này”. Ông ta vui vẻ nhìn những đồng 
tiền vàng, nói kệ: 
Lạ thay, công đức hiện nơi này 
Tất cả tội lôi đêu dứt sạch 
Những gì nay được, do trước trồng 
Nền biệt quả báo là như vậy. 
Người vợ của Đặc Thắng vui mừng hỏi: 
— Này chàng, những điều tốt đẹp như thê này ra 
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sao, xin hãy nói cho tôi rõ. 

Đắc Thắng kê hết cho vợ nghe. Sau đó ông ta 
đánh bạc luôn được thăng, phước lực khai phát 
hiện tại được quả báo này. Do đó tiếng đồn vang 
khắp mỌI nƠI, mỌI người trong nước cùng nói với 
nhau: 

— Thật là hy hữu thay đại phước đặc thù này, 
bỗng nhiên ông ta trở thành giàu có, thong dong. 

Đắc Thăng từ đó về sau hướng về Phật, Pháp, 
Tăng sinh lòng tin thanh tịnh càng hơn trước, ngày 
ngày ở nơi tháp Phật, rộng lớn cúng dường, lại tu 
tập thọ trì chánh pháp. Mỗi ngày Đắc Thăng đều 
đem món ăn thượng vị dâng cúng dường chúng 
Tăng. Ngoài ra các Sa-môn, Bà-la-môn, những 
người hành khất bên đường cũng được Đắc Thắng 
cung cấp đây đủ các món cân dùng. Lại lập tính xá 
rộng lớn, thỉnh các thây Bí-sô khắp nơi VỀ Ở để ô ông 
ta thừa sự cúng dường. Vì thế danh tiếng Đắc 
Thăng vang xa đến mọi nơi. Sau đó quốc Vương 
nước kia bỗng qua đời và không có người kế vị. 
Các quan cận thân, hàng quyến thuộc biết người 
kia có phước lực lớn, tiếng tăm lớn họ bàn với nhau 
rồi ân cân mời thỉnh người đó lên kế thừa vương 
vị. Thế là tên gọi người đánh bạc không còn nữa, 
mà được mọi người tôn xưng là Đắc Thăng đại 
VƯƠng. 

Vua Đắc Thăng đạt được thành quả như vậy, 
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lòng hân hoan phát tâm mãnh liệt càng làm việc 
phước và bô thí nhiều hơn trước. Ông tu trì giới 
hạnh, khắp vì quan quân, quyên thuộc và tất cả mọi 
người mở mang nhân phước xong, đến lúc mạng 
chung liên sinh lên cõi trời Tha hóa tự tại, làm con 
của Thiên Vương kia. Khi sinh lên trời, vua Đắc 
Thăng có các châu báu như ý thượng diệu và các y 
phục từ trên không TƠI xuống, thân chiêu ánh sáng 
làm át cả ánh sảng của các vị trời khác. Các vị trời 
thây hiện tượng này đều ngạc nhiên và khen ngợi 
là ít có quả thắng phước như thê. 

Đức Phật dạy các Bí-sô: 

— Các thầy nên biết, vua Đắc Thăng đâu phải 
người nào lạ, tức là vua Phước Lực Ta đã nói lúc 
trước. Người ây ban đầu là kẻ chơi cờ bạc, lại có 
thể phát tâm hoan hỷ ưa thích nghe pháp, đã dốc 
hết những gì mình có cho pháp sư. Vì thê hiện tại 
được quả báo thù thắng, kế tục ngôi vua, khai phát 
nhân phước. Do nhân duyên này, hai mươi sáu đời 
làm Thiên vương cõi Tha hóa tự tại, ba mươi sáu 
đời làm Thiên vương cõi Hóa lạc, ba mươi sáu đời 
làm Thiên vương cõi Đâu-suất, ba mươi sáu đời 
làm Thiên vương cõi Dạ-ma, ba mươi sáu đời làm 
Thiên vương cối Đao-lợi, ba mươi sáu đời làm Tử 
đại vương Thiên vương, vô số trăm đời làm Kim 
luân vương, dùng chánh pháp trị hóa khắp bốn 
thiên hạ, bảy báu đây đủ, đó là xe báu, voi báu, 
ngựa báu, châu báu, nữ báu, thần chủ tàng báu, 
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thân chủ binh báu. Bảy báu như thế tùy ý thọ dụng. 

Nhà vua có ngàn người con, hình tướng rất đẹp 
đẽ, dũng kiện, tinh tấn, có thê hàng phục các quận 
khác. Từ chân trời góc bể đến khắp cõi nước đều 
không có các sự khủng bố, trộm Cấp, dao gậy... 
Mọi người đều tu tập chánh pháp, vui sống an lành. 

Lúc bây giờ Thế Tôn thuyết kệ cho các Bí-sô: 

Các thăng nhân đại sĩ như thể 
Nhiễu đời làm chủ tế hơn hết 

Do Phật phố nhiếp nơi thể gian 
Điều này chư Phật thường đã dạy. 
Nếu được nghe là việc hy hữu 
Nhân duyên rộng lón thân thông này 
Người tạo nghiệp xấu còn sinh tín 
Những ai CÓ trí chưa khai ngộ. 

Cho nên như thể rất hy hữu 

Bậc oai đức lớn tùy mong cấu 

Hãy nên tôn trọng môn chánh pháp 
Những lời Phát dạy nhớ nghĩ luôn. 

Đức Phật dạy các thây Bí-sô: 

- Những điêu Ta dạy, các thây hãy tu học như 
vậy. Thế nên thường tinh cần ưa thích chánh pháp, 
tôn trọng, cung kính, tín thờ, cũng dường. Làm bât 
cứ điều øì, hãy lây làm y chỉ. Người học tập như 
vậy được lợi ích lớn. 

Đức Phật nói kinh này xong, các thầy Bí-sô và 
mọi người nghe lời Phật dạy đều rất hoan hý, tín 
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thọ phụng hành. 


SỐ 174 
PHẬT NÓI KINH BÒ-TÁT THIÊM TỬ 


Hán dịch: Khuyết danh, phụ Tây Tấn Lục. 

Nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại nước Tỳ-la-lặc cùng 
với một ngàn hai trăm năm mươi thầy Tỳ-kheo, 
chúng Bồ-tát, quốc vương, đại thần, dân chúng, 
trưởng giả, cư sĩ, thiện nam, tín nữ... nhiều không 
thể tính kê. 

Đức Phật bảo các thây Tỳ-kheo và hội chúng 
hãy chú ý lăng nghe: 

— Vào đời trước, khi Ta mới câu đạo Bô-tát, 
giới hạnh rất nghiêm minh, nhất tâm tinh tân, tu tập 
trí tuệ, thực hành phương tiện, tích tụ công đức 
nhiêu không thê nói hết mà các Trời, Rồng, Quý, 
Thân, đế vương, dân chúng không thể thực hành 
được. 

Tôn giả A-nan nghe Đức Phật nói, sửa y phục, 
quỳ gôi chắp tay bạch Phật: 

- Kính bạch Thế Tôn, chúng con mong muôn 
nghe việc này. 

Đức Phật dạy A-nan: 

— Vào thuở quá khứ vô số kiếp, khi đó có Bồ- 
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tát tên Nhất Thiết Diệu, nhân từ, ban bố cứu giúp 
quân sinh, thường hành bốn đẳng tâm, độ nguy ách 
ở đời, xót thương người khô. Vị Bô-tát này ở cung 
trời Đâu-suất thường giáo hóa trời, người, thường 
dùng ba thời ban ngày và ba thời ban đêm tu thiên 
định, luôn nhớ đến ba cõi, quán chiếu con đường 
thiện ác của trời, người trong khắp mười phương, 
biết có người hiểu dưỡng cha mẹ, kính thờ Tam 
bảo, theo học các bậc Sư trưởng và tu tập mọi công 
đức, thường dùng tiên nhãn quan sát năm đường. 

Lúc ây trong nước Ca-di có một gia đình 
trưởng giả, hai vợ chông bị mù lòa không có con 
cái. Hai người tâm nguyện vào núi câu trí tuệ vô 
thượng, ưa thích chỗ thanh vắng, tu tập tâm thanh 
tịnh. 

Bỏ-tát suy nghĩ: “Những người này phát tâm 
cầu đạo vi diệu mà hai mắt lại không thây, nếu vào 
núi họ sẽ bị rơi xuống hầm hô hoặc gặp độc trùng 
nguy hại. Nêu ta chết đi và làm con của họ, ta sẽ 
cung phụng cha mẹ trọn đời”. 

Khi Bô-tát qua đời, liền đâu thai vào gia đình 
VỢ chồng người mù làm con của họ, cha mẹ vô 
cùng vui sướng và yêu thương con. Trước kia hai 
VỢ chông đã phát tâm muôn vào núi, vì sinh được 
con nên muốn ở lại thế gian. 

Người con lên bảy tuổi, được đặt tên là Thiểm. 
Thiêm rất nhân từ chí hiếu và thực hành Thập 
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thiện: không sát sinh, không trộm cắp, không tả 
dâm, không dối trá, không uông rượu, không vọng 
ngữ, không thêu dệt, không ganh ghét, không 
nguyên rủa. Ngày đêm tỉnh tấn tin sâu vào đạo, hầu 
hạ cha mẹ như người thờ trời, thường nói vui vẻ 
làm đẹp ý mọi người, sống theo phép tắc, không 
theo tà hạnh, do đó cha mẹ Thiểm vui lòng không 
phải ưu tư, lo lắng. 

Năm hơn mười tuổi, một hôm Thiểm quỳ 
xuống thưa cha mẹ: 

— Trước kia cha mẹ có phát đại nguyện muốn 
vào núi sâu đề cầu đạo chánh chân Vô thượng tịch 
tĩnh, không lẽ nay vì con mà quên đi bản nguyện? 
Người sông trong đời trăm chiêu biến đối, mạng 
sông mong manh, thời gian đâu hẹn trước. Xin cha 
mẹ hãy nhớ ý chí ban đâu nên kịp thời vào núi 
thanh tịnh. Con nguyện theo cha mẹ cung phụng 
mọi thứ cần dùng, theo đúng thời tiết. 

Cha mẹ Thiểm đáp: 

— Lòng hiểu thuận của con có trời chứng giám 
cho. Chúng ta không trái với nguyện ước xưa kia, 
nên cùng nhau vào núi. 

Thiểm đem tất cả tài sản trong nhà bô thí cho 
những người nghèo trong nước, rôi cùng cha mẹ đi 
vào núi. Khi đên núi, Thiểm dùng cây cỏ làm nhà, 
trải cỏ làm giường chiếu cho cha mẹ. Dù là thời tiết 
nóng hay lạnh vần luôn được thích nghi. Họ vào 


1112 BỘ BẢN DUYÊN 2 


núi được một năm thì hoa quả sum suê, hương vị 
thơm ngon dùng làm thức ăn, nước suối chảy trong 
veo mát lạnh, trong ao hoa sen năm màu đua nhau 
nở, cây Chiên-đàn hương và cây côi quyện lẫn với 
thảo nguyên xanh tốt hơn thường. Mưa thuận gió 
hòa, thời tiết mát mẻ, cây lá ølao nhau để che 
sương, che mưa và che ánh năng mặt trời nên ở 
dưới luôn mát mẻ. Những loài chím quý Day liệng, 
ríu rít, âm thanh như nhạc trôi để làm vui lòng cha 
mẹ mù. Sư tử, gầu, beo, hồ, lang, thú dữ đều hướng 
đến những người này với tâm từ ái, không hê có ý 
làm hại. Chúng đều ăn rau quả, không sợ hãi. 
Những chú nai rừng, gầu, beo và những loài thú 
khác thường đến kể cận bên Thiêm âm thanh hài 
hòa thành những bản nhạc vuI. 

Thiểm có chí Từ tâm, giẫm lên đất còn sợ đất 
đau. Thiên thần, Sơn thân đêu hiện hình người, 
ngày đêm thường đến thăm hỏi ba bậc đạo nhân. 
Họ luôn nhất tâm chánh niệm không còn lo buôn, 
Thiêm thường hái đủ thứ trái cây dâng cha mẹ làm 
thức ăn lúc nào cũng đây ấp, khát thì dùng nước 
suôi để uống, không bị thiếu thôn Ì Cả. 

Một hôm cha mẹ khát muốn uông nước, Thiêm 
khoác áo da nai, cầm bình đi lây nước. Bây chim 
và hươu nai cũng đến đó uống nước, không sợ tai 
nạn. 

Khi ây vua nước Ca-di vào núi săn băn. Từ xa 
vua thầy bên bờ suối có hươu nai, giương cung băn 
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nai, mũi tên trúng nhằm ngực Thiểm. Bị mũi tên 
độc thâm vảo toàn thân đau đớn, Thiêm kêu lên: 

— AI đã đem một mũi tên giết cả ba đạo nhân? 

Vua nghe tiếng kêu liên xuống ngựa, đến bên 
Thiêm. Thiểm nói với vua: 

— Voi vì ngà mà chết, tê ngưu vì sừng mà chết, 
chim thú vì lông mả chết, hươu nai vì thịt mà chết. 
Tôi không có ngà, sừng, không có lông, da thịt 
không thể ăn được. Nay tôi có tội gì mà ông nỡ giết 
tôi? 

Vua nói: 

— Khanh là người gì mà mặc áo da nai, không 
khác gì loài cầm thú? 

Thiểm đáp: 

— Tôi là người trong nước của vua, cùng cha mẹ 
mù đến đây học đạo hơn hai mươi năm. Chúng tôi 
chưa từng bị hồ, beo, trùng độc làm hại, nay bị vua 
bắn giết. 

Ngay lúc ây gió trong núi thôi mạnh làm gãy 
ngã cây côi, muôồng chìm kêu thương, sư tử, hô, 
beo chạy tán loạn và kêu rông vang động khắp núi 
rừng. Mặt trời không, chiếu sáng, dòng suối khô 
cạn, hoa lá héo khô, sâm sét vang rên... 

Khi đó cha mẹ mù kinh sợ nói với nhau: 

— Thiểm đi lây nước đã lâu không thấy về, hay 
là nó bị độc trùng, hồ lang làm hại? Câm thú kêu 
la, âm thanh không như thường ngày? Gió thôi bốn 
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phía, cây cối gãy ngã, ắt là có tai nạn bất thường 
đây! 

Lúc ây nhà vua rất lo sợ, tự trách: “Ta đầu 
muốn làm thế này. Ta chỉ muốn bắn bây nai, mũi 
tên lại trũng nhầm chết đạo nhân, tội ây rất nặng, 
vì tham chút thịt mà bị tai họa này. Bây giờ ta đem 
của cải, kho tàng châu báu của cả nước và cung 
điện, kỹ nữ, binh lính, thành quách, xóm làng đê 
cứu lây mạng người”. 

Nhà vua đưa tay kéo mũi tên ra khỏi ngực 
Thiêm nhưng mũi tên rất sâu không thê rút ra được. 
Chim chóc, thú rừng bốn phương quây quân kêu la 
thống thiết, vang động cả núi rừng. Vua càng sợ 
hãi, toàn thân đều rúng động. 

Thiểm nói với vua: 

— Không phải lỗi của ngài, tại tội nghiệp kiếp 
trước của tôi mới đên nỗi này. Tôi không tiếc thân 
mạng, chỉ nghĩ thương cha mẹ mù của tôi tuổi đã 
già suy mà hai mặt không thây đường. Mai này 
không có tôi, có lẽ cha mẹ tôi sẽ chết vì không biệt 
nương cậy vào ai. Vì lý do này mà tôi buôn rầu đau 
xót mà thôi. 

Ngay lúc ấy, chư Thiên, Long thân, Sơn thân, 
Thủy thân, Thọ thần đều xúc động cúi đâu. Nhà 
vua lại nói: 

— Thà ta vào địa ngục trăm kiếp để chịu tội này, 
làm sao cho Thiểm được sống. 
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Nhà vua quỳ xuống trước Thiểm nói lời ăn năn: 

— Nếu khanh chết đi, ta sẽ không trở về nước 
nữa. Ta sẽ ở lại núi cung phụng cha mẹ của khanh 
như lúc khanh còn sông, khanh chớ lo nghĩ. Xin 
chư Thiên, Long thân chứng tri và không phụ lời 
thê này. 

Thiêm tuy đang bị tên độc, nghe lời thê này của 
vua tuy bị tên độc nhưng trong lòng rất hoan hỷ. 
Tuy sắp chết nhưng không ân hận. 

— Vì cha mẹ mù lòa của tôi mà phải lụy đến 
vua. Cung dưỡng đạo nhân, hiện thể tội nghiệp tiêu 
trừ được phước đức vô lượng. 

Vua nói: 

— Trước khi chết, khanh hãy cho ta biết chỗ của 
cha mẹ khanh? 

Thiêm liên chỉ cho vua lỗi đi: 

— Cách đây không xa, sẽ thây căn nhà lá, là nơi 
cha mẹ tôi đang ở đó. Xin ngài hãy nhẹ bước, chớ 
làm cho cha mẹ tôi hoảng sợ, khéo dùng lời giải 
thích với song thân tôi và cho tôi kính dâng lời từ 
biệt. Vô thường đang đến, tôi sắp chết. Tôi không 
tiếc thân mạng, chỉ nghĩ tới cha mẹ đã già yếu lại 
mù lòa. Mai này không có tôi, cha mẹ biết nương 
tựa vào ai? Do đó tôi buôn vì mũi tên độc hại, sự 
chết gần kẻ, vì tội báo ngày trước đến nỗi không 
thoát khỏi. Nay tôi xin sám hối cha mẹ: Từ vô 
lượng kiếp đến nay đã tạo bao nghiệp ác, nhờ đây 
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mà được tội diệt phước sinh. Nguyện đời đời tôi 
cùng cha mẹ không chia lìa. Xin cho cha mẹ được 
an khang trường thọ và chớ có lo buôn. Trời, Rông, 
Quỷ, Thân sẽ theo giúp đỡ, tai nạn tiêu trừ, điều 
mong muốn như ý, thong dong an lạc. 

Vua dẫn đoàn tùy tùng đến chỗ cha mẹ Thiêm. 
Sau khi nhà vua đi, Thiêm từ từ tắt thở. Muông 
chim, câm thú bốn phương tụ tập vệ, chúng liễm 
máu trên ngực Thiểm và kêu gào thảm thiết chung 
quanh thi hài. Cha mẹ Thiêm nghe những âm thanh 
này lòng càng thêm bàng hoàng. Nhà vua đi vội vã 
chạm vào cây cỏ gây ra tiếng động. Nghe động, 
biết có người, cha mẹ Thiểm sợ sệt hỏi: 

— AI đó? Dường như không phải là bước chân 
của con ta. 

Nhà vua trả lời: 

— Ta là vua nước Ca-dI, nghe nói đạo nhần ở 
núi này học đạo, nên ta đến cúng dường. 

Họ liên nói: 

— Thật lành thay đại vương đến đây! Ngài đã 
không từ mệt nhọc hạ cô từ xa xôi đến thăm thảo 
am văng vẻ này. Tâu đại vương, có được bình an 
chăng? Phu nhân, thái tử, quan quân và dân chúng 
trong cung có được an lành không? Thời tiết có 
điều hòa, lương thực được dôi dào không? Có bị 
nước láng giêng xâm lân không? 

Vua nói: 
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- Nhờ ân đạo nhân, tất cả đều bình an. 

Nhà vua hỏi thăm cha mẹ Thiểm: 

— Vào ở trong chốn núi non nhọc nhăn, kham 
khổ, ø1ữa rừng rậm, loài chim chóc, cầm thú không 
làm hại đạo nhân chứ? Khí hậu ở đây có dễ chịu 
không? 

Cha mẹ Thiểm tâu: 

— Muôn tâu, nhờ ân đại vương, chúng tôi vẫn 
được an ôn. Chúng tôi có người con hiểu thảo tên 
Thiếm, nó thường đi hái đủ thứ trái cây và lây nước 
suối cho chúng tôi. Nơi đây mưa gió điều hòa, 
không có thiêu thốn chi. Nhà tôi chỉ có chiếc chiêu 
cỏ, mời đại VƯƠng tạm ngôi nghỉ và dùng trái cây. 
Thiêm đi lây nước cũng sắp V. 

Vua nghe cha mẹ Thiểm nói, quá đỗi thương 
tâm, rơi lỆ nói: 

— Ta có tội thật nặng. Vào núi săn bắn, nhìn xa 
thấy bên bờ suối có bây nai, ta g1ương cung bắn 
nhăm con của đạo nhân. Thiểm bị mũi tên độc vô 
cùng đau đớn, vì thế ta đến đây nói cho hai đạo 
nhân biết. 

Cha mẹ Thiêm nghe nói xong, toàn thân ngã 
xuống như núi Thái sụp đồ, như động đất. Nhà vua 
đến đỡ hai ông bà dậy. Họ ngước mặt lên trời than 
khóc và kêu lên: 

— Thiêm con của ta, lòng nhân từ hiếu thảo 
thiên hạ không ai băng, chân giẫãm lên đất thường 
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sợ đất bị đau. Nay con có tội gì mà bị vua bắn chết? 
Vừa rôi, bỗng nhiên gió bão làm gãy ngã cây cối, 
muông chim kêu thương vang đội khắp núi rừng. 
Ta ở trong núi đã hơn hai mươi năm chưa từng có 
hiện tượng kỳ lạ này. Ta nghĩ con ta đi lấy nước rất 
lâu không về, ắt phải có sự cô gì. 

Chư thân đều kinh sợ và xúc động, người mẹ 
khóc mãi không thôi. Người cha bảo thôi nín khóc 
đi và nói: 

— Người đời không có ai được trường sinh bất 
tử. Vô thường tự nhiên, không thể tránh khỏi. 

Nói xong, ông hỏi vua: 

— Tâu đại vương, lúc còn sông Thiêm có dặn 
chi không? 

Nhà vua kế lại đầy đủ lời Thiêm dặn dò cho cha 
mẹ Thiêm nghe. Nghe lời vua kế, cha mẹ Thiểm 
thương cảm khôn nguôi, nói: 

— Mai này không có con, chắc chúng ta sẽ chết! 
Xin đại vương hãy dắt chúng tôi đến chỗ thi hài 
của Thiêm. 

Vua liên dẫn cha mẹ Thiểm đi đến bên thi hài 
Thiêm. Đến nơi, người cha ôm hai chân con, bà mẹ 
ôm đầu đặt lên gối mình và dùng hai tay sờ lên mũi 
tên trên ngực con, ngước lên trời, gào lớn: 

— Chư Thiên, Long thần, Sơn thân, Thọ thân, 
Thủy thân! Con tôi nhân từ chí hiếu, chư Thân 
chứng tri. Tại sao không xót thương cho người con 
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hiển lành này? 

Người mẹ dùng lưỡi liễm vết thương trên ngực 
Thiêm, nói: 

— Mong chất độc hãy vào miệng mẹ. Mẹ đã già 
nua, mắt không thây đường, mẹ dùng thân mẹ thế 
mạng con. Con được sông mả mẹ có chết đi cũng 
không hồi tiếc. 

Cha mẹ Thiểm đêu nguyện: “Nếu đất trời 
chứng tri cho lòng chí thành chí hiểu của Thiểm thì 
mũi tên tự rơi ra và chât độc dược không còn tác 
dụng, cho Thiểm được sống lại”. 

Lúc đó trên tâng trời thứ hai Đao-lợi, ngai của 
Thiên chủ Đề Thích đang ngôi bị chân động, ngài 
dùng Thiên nhãn thây hai đạo nhân ôm con kêu 
khóc. Lại nghe thấy trời thứ tư Đâu-suất, chư Thiên 
cung, Long cung uy nghiêm mà bị chân động. 
Thích, Phạm, Tứ Thiên vương liên từ cõi Tứ thiên, 
nhanh như người duỗi cánh tay, xuống ngay chỗ 
Thiêm nắm, dùng thần dược nhỏ vào miệng Thiểm. 
Thuốc vào trong miệng, mũi tên độc rơi xuống và 
Thiêm được sông lại. Cha mẹ Thiêm ngạc nhiên, 
vui mừng thấy Thiêm đã chết được sông lại, hai 
mặt mình đều sáng. Muông chim cầm thú đều phát 
ra tiếng kêu vui mừng, gIÓ ngừng mây tạnh, mặt 
trời rực rỡ hơn, nước suôi lại chảy, các hoa muôn 
màu, cây cối chói sáng hơn ngày thường. 

Nhà vua vui mừng khôn xiết, đảnh lễ trời Để 
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Thích, quay sang lễ tạ cha mẹ Thiểm và Thiêm. 
Vua xIn dầng tài sản đất nước cho đạo nhân và tự 
thân ở lại cúng dường, mong cho tội chướng hiện 
đời tiêu diệt, oan khiên đời trước dứt trừ. 

Thiểm tâu vua: 

— Muôn báo ân này, nhà vua nên trở về nước 
chăm lo săn sóc nhân dân, nên khiến cho mọi 
người phụng trì ngũ giới. Vua chớ có săn băn giết 
hại câm thú. Nếu không, hiện đời cũng không an 
ồn, lúc chết thì sẽ vào trong địa ngục. Người sông 
ở đời, ái ân phút chốc, ly biệt lâu dài, đâu có gì 
thường mãi. Ngài nhờ có công đức đời trước nay 
được làm vua, chớ vì được tự do mà sông buông 
lung. 

Lúc đó quốc vương rất hồi hận, tự trách: Từ nay 
về sau ta sẽ như lời Thiêm dạy, không dám bê trễ. 
Những người theo vua đi săn vài trăm người thây 
Thiêm đã chết có thần nhân đem thuốc nhỏ vào 
miệng, được sông lại, cha mẹ Thiểm được sáng 
mắt, họ rất vui mừng, phát tâm thọ trì năm giới, 
trọn đời không phạm. 

Nhà vua trở về truyền lệnh cho cả nước: “AI có 
các cha mẹ nghèo khô, mủ lòa như cha mẹ Thiêm 
đêu phải phụng dưỡng, không được bỏ bê. Người 
nào phạm sẽ bị tội nặng.” 

Nhân dân trong nước vì thấy Thiểm được sống 
lại, trên dưới đều bảo nhau giữ gìn ngũ giới, tu 
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hạnh Thập thiện, lúc chết được thăng thiên, không 
vào ba đường ác. 

Đức Phật bảo A-nan: 

- Những người có mặt nơi đây, kiếp xưa Thiêm 
chính là Ta, người cha mù tức là vua Duyệt-đầu- 
đàn, người mẹ mù nay là mẫu hậu Ta, phu nhân 
Ma-da, vua nước Ca-di nay là A-nan, Thiên để 
Thích là Di-lặc vậy. Ân lành dưỡng dục của mẹ cha 
đã khiến cho Ta mau chóng thành đạo Võ thượng 
Chánh chân. Vì cảm động Trời, Rông, Quý, Thần 
mà từ nơi chết được sông lại. Ân đức của mẹ cha 
sâu nặng, làm con phải hiệu thảo. Nay Ta được làm 
Phật, hóa độ mọi người, đều do đức hiếu thuận. 

Đức Phật bảo A-nan: 

— Ông hãy đem những lời Ta dạy nói lại cho tất 
cả mọi người. Người có cha mẹ không thế không 
hiểu, đạo không thể không học. Thân giúp thoát 
khổ, sau đắc Niết-bàn đều do từ hiếu, học đạo mà 
được. 

Đức Phật nói kinh này xong, chư Bô-tát, Tỳ- 
kheo, Tỳ-kheo-ni, Uu-bà-tắc, Ưu-bà-di, quốc 
vương, đại thân, nhân dân, trưởng giả, cư sĩ, cung 
kính vâng theo, cúi đầu đảnh lễ Đức Phật, lui ra. 


L] 
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Hán dịch: Đời Tây Tấn, Sa-môn Thánh Kiên. 
Bản 1 

Nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở tại nước Tỷ-la- lặc cùng 
với một ngàn hai trăm năm mươi vị Tỳ-kheo và 
chư Bô-tát, quốc vương, đại thân, nhân dân, trưởng 
giả, cư sĩ, thanh tín sĩ, thanh tín nữ... đông không 
kế xiết, đều đến hội họp. 

Đức Phật dạy các Tỳ-kheo: 

— Các ông hãy 1 1m lặng, chú ý lắng nghe. Ta nhớ 
thuở xưa khi mới câu được đạo Bô-tát, g1ữ gìn giới 
hạnh, thương yêu mọi loài, tinh tân, nhất tâm, trí 
tuệ, khéo léo dùng vô số phương tiện mà hàng 
Trời, Rồng, Thân, Thánh, vua, quan, nhân dân 
không thể thực hành được. 

Tôn giả A-nan nghe Đức Phật dạy, liên sửa \ 
quỳ gôi bạch Phật: 

— Chúng con xIn được nghe việc này. 

Đức Phật dạy A-nan: 

— Từ vô lượng kiếp xa xưa, lúc ấy có một Bô- 
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tát tên là Từ Tuệ, thường hành Tứ vô lượng tâm, 
cứu giúp muôn loài thoát khỏi nạn tai nguy khôn, 
thương yêu nuôi nắng người khô. Thuở ây vị Bồ- 
tắt này ở cung trời Đâu- suất thường giáo hóa trời 
nØƯỜI. Hãng ngày ở trong sáu thời ngài đều tu 
Tam-muội chánh định, luôn nhớ đến ba cõi, quán 
chiếu con đường thiện ác của trời người trong khắp 
mười phương. Vị Bồ-tát này có lòng hiễu dưỡng 
cha mẹ, kính thờ Tam bảo, theo học các bậc sư 
trưởng và tu tập mọi công đức đêu thấy rõ ràng 
năm đường phân minh. 

Lúc ây trong nước Ca-di có một gia đình 
trưởng giả, hai vợ chồng mù lòa mà không có con 
cái, hai người tâm nguyện vào núi câu tuệ vô 
thượng, ưa thích chỗ thanh văng để tu tập hạnh 
thanh tịnh. 

Bồ- tắt suy nghĩ: “Những người này phát tâm 
muốn học đạo vi diệu mà hai mặt không thấy, nêu 
vào núi họ sẽ rơi xuống hầm hồ hoặc gặp trùng độc 
nguy hại. Ta sẽ đầu thai làm con họ mà cung phụng 
trọn đời.” 

Vị Bô-tát ấy liền đầu thai vào gia đình người 
mù làm con của họ. Cha mẹ vu1 sướng, yêu thương 
con thắm thiết. Trước kia hai ông bà đã phát tâm 
muốn vào núi, vì sinh được người con nên muỗn ở 
lại thế gian. 

Người con lên bảy tuổi được đặt tên là Thiểm, 


1124 BỘ BẢN DUYÊN 2 
Thiêm nhân từ, chí hiểu và thực hành Thập thiện: 
Không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, 
không dối trá, không uống rượu, không vọng ngữ, 
không ganh ghét, ngày đêm tỉnh tân tin sâu vảo 
đạo, hâu hạ cha mẹ như người thờ trời, thường nói 
lời vui vẻ, làm đẹp ý mọi người. Người con này 
sống. theo phép tặc, không theo tà hạnh. Do đó cha 
mẹ rất vui mừng không phải ưu lo. 

Năm lên mười tuôi, một hôm Thiêm quỳ xuông 
thưa cha mẹ: 

— Trước kia cha mẹ có ý nguyện muốn vảo núi 
sâu để câu đạo vô thượng tịch tĩnh, không lễ nay vì 
con mà muốn quên đi bản nguyện năm xưa? Người 
sông trong đời dâu bê đổi dời, mạng sống mong 
manh, thời gian đầu hẹn trước. Xin cha mẹ hãy nhớ 
ý chí ban đầu của mình, con nguyện theo cha mẹ 
vào núi hâu hạ cha mẹ mọi thứ cần dùng, thích hợp 
thời tiết. 

Cha mẹ đáp: 

— Lòng hiểu thuận của con có trời chứng giám 
cho. Chúng ta không trái với nguyện ước xưa kia, 
nên cùng nhau vào núi tu tập. 

Thiểm đem tất cả tài sản trong nhà bố thí cho 
những người nghèo khó rÔi cùng cha mẹ đi vào núi. 
Khi đến núi, Thiêm dùng cây, có làm nhà và trải 
cỏ làm giường chiếu, dù là thời tiết nóng hay lạnh 
vẫn luôn luôn thích nghi. Ba người vào núi được 
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một năm thì cây cối sinh trưởng tốt tươi, hoa quả 
ngon ngọt, nước suôi trong veo mát lạnh, trong ao 
hoa sen năm màu đua nhau nở, Chiên-đàn ngào 
ngạt, cây côi tươi tốt hơn trước. Chim chóc đủ loại 
kỳ lạ đẹp đẽ thường tụ tập ríu rít những â âm thanh 
như trồi nhạc, cha mẹ Thiểm vô “cùng hân hoan. 
Thú rừng như sư tử, hùm, beo, rắn rít đều hướng 
đến những người nảy với tâm từ ái không hề có ý 
làm hại, chúng thản nhiên uống nước, ăn cỏ. 
Những chú nai rừng và chim chóc thường đến kể 
cận bên Thiểm hòa âm thành những bản nhạc vui. 

Thiểm chí hiệu, Từ tâm, giẫm lên đất còn sợ đất 
bị đau. Trời, Người, Quý, Thần đều đến ủng hộ ba 
bậc đạo nhân nảy, họ luôn nhất tâm chánh niệm 
không vướng bận buôn lo. Thiêm thường hái đủ 
loại trái cây và múc nước suỗi để cho mẹ dùng, 
không thiêu. Có lần cha mẹ khát muỗn uống nước, 
Thiêm khoác áo da nai, cầm bình đi lẫy nước. Bây 
chim và hươu, nai cũng uỗng nước ở đó, không sợ 
tai nạn. 

Khi ấy, vua nước Ca-di vào núi săn bắn, vua 
thây bên bờ suối có bây nai nên giương cung bắn, 
mũi tên trúng ngay ngực Thiêm. Bị mũi tên độc, 
toàn thân đau đớn, Thiêm kêu lớn: 

— AI đã đem một mũi tên giết cả ba đạo nhân? 

Vua nghe tiếng kêu liên xuống ngựa, đến bên 
Thiêm. Thiểm nói với vua: 
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— Voi vì ngà mà chết, tê ngưu vì sừng mà chết, 
chim thú vì lông mà chết, hươu nai vì da thịt mà 
chết. Tôi không có ngả, sừng, không có lông, da 
thịt không thể ăn được. Nay tôi có tội gì mà ông nỡ 
giết tôi? 

Vua hỏi: 

— Khanh là người gì mà mặc áo da nai, không 
khác gì loài cầm thú? 

Thiêm nói: 

— Tôi là người trong nước của vua, cùng cha mẹ 
mù đến đây học đạo hơn ha1 mươi năm, chưa từng 
bị hồ, beo, trùng làm độc hại, nay lại bị mũi tên độc 
của nhà vua giết. 

Ngay lúc ây gió thối mạnh làm gãy ngã cây côi, 
muông chim kêu thương; sư tử, hồ, beo chạy tán 
loạn và kêu rông vang động khắp núi rừng. Mặt 
trời không, chiêu sáng, dòng suôi khô cạn, hoa lá 
héo khô, sâm sét vang rên.. 

Khi đó cha mẹ mù kinh: SỢ nói với nhau: 

— Điểm øì quái lạ thê này? Thiêm đi lấy nước 
đã lâu không thây về, hay là nó bị độc trùng, hồ 
lang làm hại? Vì sao mà câm thú kêu la, âm thanh 
không như thường ngày? GIó thối bốn phía, cây 
CÔI gãy ngã, ặt là có tai nạn bất thường đây! 

Lúc ấy nhà vua rất lo sợ, tự trách: “Ta muốn 
bắn bây na1, nhưng lầm băn chết đạo nhân, tội ây 
rất nặng, vì tham chút thịt mà bị tai họa này. xin 
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dùng châu báu để cứu mạng ngươi”. 

Khi ấy, nhà vua muốn kéo mũi tên ra khỏi ngực 
Thiêm nhưng mũi tên rất sâu không thể rút ra được. 
Chim chóc, thú rừng bốn phương quây quân kêu la 
thống thiết, vang động cả núi rừng. Vua càng sợ 
hãi, toàn thân đều rúng động. 

Thiểm nói với vua: 

— Không phải lỗi của ngài, tại tội nghiệp kiếp 
trước của tôi mới đến nỗi này. Tôi không tiệc thân 
mạng, chỉ nghĩ thương cha mẹ mủ của tôi tuổi đã 
già suy mà hai mắt không thây đường. Mai này 
không có tôi, cũng sẽ chết vì không biết nương cậy 
vào ai. Vì lý do này mà tôi buôn rầu đau xót mà 
thôi. 

Ngay lúc ấy, chư Thiên, Long thần , đều xúc 
động cúi đầu. Nhà vua lại nói: 

— Thả ta vào địa ngục đề chịu tội này, để cho 
Thiêm được sông. 

Nhà vua quỳ xuống trước Thiểm nói lời ăn năn: 

— Nếu khanh chết đi, ta sẽ không trở về nước 
nữa. Ta sẽ ở lại núi cung phụng cha mẹ của khanh 
như lúc khanh còn sông, khanh chớ lo nghĩ. Xin 
chư Thiên, Long thân chứng tri, tôi không phụ lời 
thê này. 

Thiêm tuy đang bị tên độc, nghe vua nói lời thê 
nảy, trong lòng rất hoan hỷ. Tuy chết nhưng không 
ân hận. 
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— Vì cha mẹ tôi mà làm phiên vua phải cung 
phụng, ngài sẽ được vô lượng phước đức, tội 
nghiệp tiêu trừ. 

Vua nói: 

- Khanh hãy cho ta biết chỗ ở của cha mẹ 
khanh. Ta muôn biết chỗ ây trước khi khanh nhắm 
mắt. 

Thiểm liên chỉ cho vua lối đi: 

— Cách đây không xa, có căn nhà lá, là nơi cha 
mẹ tôi đang ở đó. Xin ngài hãy nhẹ bước, chớ làm 
cho cha mẹ tôi kinh động hoảng sợ, khéo dùng lời 
giải thích với song thân tôi, thưa với cha mẹ tôi 
răng: Vô thường đang đến, tôi sắp chết. Tôi không 
tiếc thân mạng, chỉ nghĩ tới cha mẹ đã giả yêu lại 
mù lòa. Mai này không có tôi, cha mẹ biết nương 
tựa vào ai! Do đó tôi buôn rầu đau đớn. Tôi chết tự 
có phân, vì tội báo ngày trước đến nỗi không thoát 
khỏi. Nay tôi xin sám hồi: Từ vô lượng kiếp khi có 
thân đến nay đã tạo bao nghiệp ác, từ đây tội diệt. 
Nguyện đời đời cùng cha mẹ không chia lìa. Xin 
cho cha mẹ được an khang trường thọ và chớ có lo 
buôn. Trời, Rông, Quỷ, Thân thường theo giúp đỡ 
cha mẹ tai nạn sẽ tiêu diệt, sở cầu như ý, thong 
dong, tự tại. 

Vua dẫn vài người đến chỗ cha mẹ Thiểm. Sau 
khi nhà vua đi, Thiểm từ từ tắt thở. Muông chim, 
cầm thú bốn phương tụ tập về, chúng liễm máu trên 
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ngực Thiểm và kêu gảo thảm thiết chung quanh thi 
hài. Cha mẹ Thiểm nghe những âm thanh này lòng 
cảng thêm Dảng hoàng. Nhà vua đi vội vã chạm 
vào cây cỏ gây ra tiếng động. Cha mẹ Thiêm sợ sệt 
hỏi: 

— AI đó? Đây không phải là bước chân của con 
ta. 

Nhà vua nói: 

— Ta là vua nước Ca-dI, nghe nói đạo nhần ở 
núi này học đạo, nên ta đến cúng dường. 

Cha mẹ Thiểm thưa: 

— Đại vương hạ cô từ xa xôi đến thăm thảo am 
văng vẻ này. Tâu đại vương, ngài có được bình an 
chăng? Phu nhân, thái tử, quan quân trong cung có 
được an lành không? Thời tiết có điều hòa, lương 
thực được đôi dào không? Có bị nước láng giêng 
xâm lân không? 

Vua trả lời: 

- Nhờ ân đạo nhân, tất cả đều bình an. 

Nhà vua hỏi thăm cha mẹ Thiểm: 

— Trong chốn núi non nhọc nhăn, kham khổ, 
giữa nơi rừng rậm rất khó ở này, quý vị được an ôn 
không? 

Đôi vợ chông mù tâu: 

— Muôn tâu, nhờ ân đại Vương, chúng tôi vẫn 
được an ôn. Chúng tôi có người con hiêu thảo tên 
Thiêm, nó thường đi hái trái cây và lây nước suối 
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đây đủ. Nhà tôi chỉ có chiếc chiếu cỏ, mời đại 
Vương tạm ngôi nghỉ và dùng trái cây. Thiêm đi lây 
nước cũng sãp vê. 

Vua nghe cha mẹ Thiểm nói, quá đỗi thương 
tâm, rơi lỆ nói: 

— Ta có tội thật nặng. Vào núi săn băn, nhìn xa 
thây bên bờ suối có bây nai, ta giương cung băn 
nhằm con của đạo nhân. Thiểm bị mũi tên độc vô 
cùng đau đớn, vì thế ta đến đây nói cho hai đạo 
nhân biết. 

Cha mẹ Thiêm nghe nói xong, toàn thân ngã 
xuống như Thái sơn sụp đồ, như bị động đất. Họ 
ngước mặt lên trời than khóc và kêu răng: 

— Thiểm con của ta, chí hiểu thiên hạ không ai 
bằng, chân giãm lên đất thường sợ đất đau. Nay có 
tội gì mà bị bắn chết? Vừa rôi gió bão làm gãy ngã 
cây cối, muông chim kêu thương vang dội khắp núi 
rừng. Ta ở trong núi đã hơn hai mươi năm chưa 
từng có hiện tượng kỳ lạ này, Con ta đi lây nước 
rất lâu không về, ắt phải có sự cô gì đây? 

Chư thân đều kinh sợ, xúc động cúi đầu. Người 
mẹ khóc mãi không thôi. Người cha bảo thôi nín 
khóc đi và nói: 

— Người đời không có ai được trường sinh bất 
tử. Một khi vô thường đến thì không thể thoát khỏi. 

Cha mẹ Thiêm hỏi vua: 

— Tâu đại vương, lúc còn sông Thiêm có dặn 
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chi không? 

Nhà vua kế lại đây đủ lời Thiêm dặn dò cho cha 
mẹ Thiểm nghe. Nghe lời vua kể, cha mẹ Thiểm 
thương cảm khôn nguôi, nói: 

— Mai này không có con, chúng ta cũng sẽ chết! 
Nay xin đại vương hãy dắt chúng tôi đến chỗ thi 
hài của Thiêm. 

Vua liên dẫn cha mẹ Thiêm đi. Đến nơi, người 
cha ôm lây đâu con, bà mẹ ôm hai chân ấp lên gối 
mình và dùng hai tay sờ mò mũi tên trên ngực con, 
ngước lên trời than: 

— Chư Thiên, Long thần, Sơn thần, Thọ thân! 
Con tôi là Thiêm, người con chí hiếu trong thiên 
hạ, xin chư Thiên, Long thần chứng tr1. Tôi nay đã 
già, hai mắt lại không thấy, tôi xin được chết thay 
cho con tôi sông lại, tôi không hồi hận. 

Hai ông bà đều thê nguyện: 

— Nếu đất trời chứng tri cho lòng hiểu thảo của 
Thiểm, mũi tên tự rơi ra, chất độc tiêu, cho Thiêm 
sông lại! 

Lúc đó trên tầng trời thứ hai Đao-lợi, ngai 
Thiên đề đang ngôi bị rúng động, ngài dùng Thiên 
nhãn thây hai đạo nhân mù ôm con khóc, tiếng 
vang thấu tâng trời thứ tư Đâu-suất là Thích, Phạm 
tứ vương, từ cõi trời bay xuống, nhanh như duỗi 
cánh tay, họ đến trước mặt Thiểm, dùng thuốc thần 
điệu nhỏ vào miệng Thiểm. Khi thuốc vào trong 
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miệng, mũi tên độc rớt xuống và Thiêm sống lại 
như trước. Cha mẹ nghe Thiêm sông lại, hai mắt 
đều sáng. Muông, chim cầm thú đều phát ra tiếng 
kêu vuI mừng, gió ngừng mây tạnh, mặt trời chiều 
sáng, suôi chảy trong veo mát lạnh, hoa sen năm 
sắc nở TÔ trong ao, hương Chiên-đàn tỏa ngắt, cây 
côi tươi tốt hơn ngảy thường. Nhà vua vui mừng 
không kê xiết, đảnh lễ trời Đề Thích, quay sang lễ 
tạ cha mẹ Thiêm và Thiêm, xin dâng tài sản cả 
nước và cúng dường đây đủ cho bậc đạo nhân để 
tội lỗi của vua tiêu trừ vĩnh viễn. 

Thiêm tâu vua: 

— Muốn tăng thêm phước đức, vua nên về nước 
chăm lo săn sóc nhân dân, khiến họ phải g1ữ giới, 
vua chớ có săn bắn giết hại loài vô tội. Nếu không, 
thân không an ồn, lúc chết sẽ vào địa ngục. Người 
sống ở đời, ái ân phút chốc, biệt ly lâu dài, đâu có 
øì tôn tại. Ngài nhờ phước đức trước nên nay được 
làm vua, không nên kiêu căng, phóng túng, vì 
phóng túng nên tạo ra nhiều điêu ác, sau khi đọa 
lạc vào con đường ác hôi hận nào có ích øìl 

Vua vâng lời Thiêm dạy. Những người theo 
vua đi săn băn, vì thấy Thiểm đã chết, lại được 
Thiên thân cho thuôc sông lại, cha mẹ Thiêm được 
sáng mắt quả là thần diệu nên họ cũng xin thọ trì 
năm giới, tu hạnh Thập thiện đề khi chết không đọa 
vào đường ác mà được sinh lên cõi trời. 
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Đức Phật dạy A-nan: 

— Những người có mặt ở đây, kiếp xưa Thiêm 
chính là thần Ta. Người cha mù tức là vua Duyệt- 
đâu-đàn, người mẹ mù nay là vương phu nhân Ma- 
da. Vua nước Ca-di là A-nan. Thiên để Thích là 
Phật Di-lặc. 

Đức Phật dạy A-nan: 

— Ta trong các đời trước từng làm người con 
nhân từ hiểu thảo, làm vua thương dân, làm dân 
phụng kính. Từ đó Ta đắc thành Bậc Tôn quý trong 
ba cõi. 

Phật nói kinh này xong, chư Bỏ-tát, Ty-kheo, 
Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Uu-bà-di thảy đều hoan 
hý, đảnh lễ Mi Ta. 


L] 
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Hán dịch: Đời Tân, Tam tạng 
Pháp sư Thích Thánh Kiên. 


Bản 2 

Nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở tại nước Tỷ-la- lặc, cùng 
với một ngàn hai trăm năm mươi vị Tỷ-kheo và 
chư Bô-tát, quốc vương, đại thân, trưởng g1ả, cư sĩ, 
thiện nam, tín nữ... đông không xiết kê, đêu đến 
hội họp. 

Đức Phật dạy các Ty-kheo: 

— Các ông hãy im lặng, chú ý lắng nghe. Ta nhớ 
thuở xưa, khi mới đắc đạo Bồ- tát, giữ gìn giới 
hạnh, thương yêu muôn loàải, tinh tân, nhất tâm, tu 
tập trí tuệ, thực hành phương tiện, tích chứa công 
đức không thể kế xiết mà hàng Trời, Rông, Thân, 
Thánh, vua, quan, nhân dân không thể thực hành 
được. 

Tôn giả A-nan nghe Đức Phật dạy, sửa y, quỳ 
gối, chắp tay bạch Phật: 

— Chúng con xIn được nghe việc này. 

Đức Phật dạy A-nan: 

- Từ vô lượng kiếp xa xưa, có Bô-tát tên Nhất 
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Thiết Diệu Hạnh, lòng từ bi trải khắp, cứu giúp 
quân sinh, thường hành Tứ vô lượng tâm, cứu g1úp 
ách nạn cho đời, nuôi dưỡng người khốn khổ. VỊ 
Bồ-tát này Ở cung trời Đâu-suất, thường giáo hóa 
trời, người, ngày đêm trong sáu thời luôn tu chánh 
định. Ngài nghĩ nhớ đến ba cõi, quán chiêu con 
đường thiện ác của trời, người trong khắp mười 
phương. Bô-tát biết có cha con, hiếu dưỡng cha 
mẹ, kính thờ Tam bảo, nghe theo Sư trưởng, tu tập 
mọi công đức, thường dùng Thiên nhãn soI suôt 
năm đường. 

Lúc ây trong nước Ca-di có một gia đình 
trưởng giả, hai vợ chỗồng bị mù lòa không có con 
cái. Hai người tâm nguyện vào núi cầu trí vô 
thượng, ưa thích chỗ thanh văng, tu ý thanh tịnh. 

Bồ- tắt suy nghĩ: “Những người này phát tâm 
muốn học đạo vi diệu mà hai mắt lại không thây, 
nếu vảo núi họ sẽ bị TƠI xuông hâm hồ hoặc gặp 
độc trùng nguy hại. Nếu ta chết đi và làm con của 
họ, ta sẽ cung phụng cha mẹ trọn đời”. 

Ngay khi ấy Bô-tát liên đầu thai vào gia đình 
VỢ chông người mù làm con của họ, cha mẹ vui 
sướng và yêu thương con vô cùng. Trước kia hai 
VỢ chông đã phát tâm muốn vào núi, vì sinh được 
con nên muốn ở lại thế gian. 

Người con lên mười tuổi, được đặt tên là 
Thiêm. Thiêm nhân từ chí hiếu và thực hành Thập 
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thiện: Không sát sinh, không trộm cắp, không tả 
dâm, không dối trá, không uông rượu, không vọng 
ngữ, không thêu dệt, không ganh ghét. Ngày đêm 
tinh tấn tin sâu vào đạo, hâu hạ cha mẹ như người 
thờ trời, nói lời vui vẻ, không phật ý người, sông 
theo › phép tặc, không theo tà hạnh, do đó cha mẹ 
Thiểm rất vui mừng không phải ưu tư lo lắng. 

Đến năm hơn mười tuôi, một hôm Thiểm quỳ 
xuống thưa cha mẹ: 

— Trước kia cha mẹ phát nguyện lớn muốn vào 
núi sâu để câu đạo Vô thượng tịch tĩnh, không lẽ 
nay VÌ con mà quên đi bản nguyện năm xưa? Người 
sông trong đời trăm chiều biên đổi, mạng sống 
mong manh, thời gian đâu hẹn trước. Xin cha mẹ 
hãy nhớ ý Ÿ chí ban đầu của mình, con nguyện theo 
cha mẹ vào núi hâu hạ cha mẹ mọi thứ cân dùng, 
thích hợp thời tiết. 

Cha mẹ Thiểm đáp: 

— Lòng hiểu thuận của con có trời chứng giám 
cho. Chúng ta không trái với nguyện ước xưa kla, 
nên cùng nhau vào núi. 

Thiểm đem tất cả tài sản trong nhà bố thí cho 
những người nghèo trong nước, rôi cùng cha mẹ đi 
vào núi. Khi đên núi rừng, Thiêm dùng cây cỏ làm 
nhà, trải cỏ làm giường chiếu cho cha mẹ, luôn 
luôn điều hòa, không lạnh không nóng. Ba người 
vào núi được một năm thì hoa quả sum suê, hương 
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vị thơm ngon dùng làm thức ăn, nước suôi chảy 
trong veo mát lạnh, trong ao hoa sen năm màu đua 
nhau nở, Chiên-đàn ngào ngạt, cây côi xanh tốt 
hơn thường. Mưa thuận gió hòa, không lạnh không 
nóng, cây lá giao nhau để che sương, che mưa và 
che ánh năng mặt trời, ở bên dưới mát mẻ. Những 
loài chìm quý bay liệng, âm thanh ríu rít như nhạc 
trôi để làm vui lòng cha mẹ mù. Sư tử, øâu, beo, 
hồ, lang, thú đữ đều hướng đến những người này 

với tâm từ áI, không hề có ý làm hại. Chúng thản 
nhiên tung nước, ăn cỏ; những chú nai rừng, sâu, 
beo và những loài thú khác thường đến kê cận bên 
Thiêm cùng Thiêm hòa âm để làm vui lòng cha mẹ. 

Thiêm chí hiểu, nhân từ không aI hơn được, 
giãm lên đất còn sợ đất đau. Thiên thần, Sơn thân 
đêu hiện hình người, ngày đêm thường đến thăm 
viêng ba đạo nhân. Họ luôn nhất tâm chánh niệm 
không vướng bận lo buôn. Thiểm thường hái đủ 
thứ trái cây dâng cha mẹ làm thức ăn. Khi cha mẹ 
khát muôn uông thì dùng nước suối để uống, không 
bị thiếu thốn gì cả. 

Một hôm cha mẹ khát nước, Thiêm khoác áo 
da nai, cầm bình đi lây nước. Bây chim và hươu 
naI cũng. đến đó uống nước, không sợ sẽ có tai nạn. 

Khi ấy vua nước Ca-di vào núi săn bắn. Vua 
thây bên bờ suối có hươu nai, giương cung băn, 
mũi tên trúng nhằm ngực Thiêm. Bị mũi tên độc 
thắm vào toàn thân đau đớn, Thiêm kêu lớn: 
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— AI đã đem một mũi tên giết cả ba đạo nhân? 

Vua nghe tiếng kêu liên xuống ngựa, đến bên 
Thiêm. Thiểm nói với vua: 

— Voi chết vì ngà, tê ngưu chết vì sừng, chim 
thúy chết vì lông, hươu nai chết vì thịt. Tôi không 
có ngà, sừng, không có lông, da thịt không thể ăn 
được. Nay tôi có tội gì mà ông nỡ giết tôi? 

Vua nói: 

— Khanh là người gì mà mặc áo da naI, không 
khác gì loài cầm thú? 

Thiểm thưa: 

— Tôi là người trong nước của vua, cùng cha mẹ 
mù đến đây học đạo hơn hai mươi năm, chưa từng 
bị hồ, beo, trùng độc làm hại, nay lại bị mũi tên độc 
của nhà vua giẾt. 

Ngay lúc ây IÓ trong núi thối mạnh làm gãy 
ngã cây cối, muông chim cầm thú, sư tử, hỗ, beo, 
thú dữ kêu Tông vang động khắp núi rừng. Mặt trời 
không chiêu sáng, dòng suôi khô cạn, hoa lá héo 
khô, sâm sét vang rên, mặt đất rúng động. 

Khi đó cha mẹ mù kinh sợ nói với nhau: 

— Điểm øì quái lạ thê này? Thiêm đi lấy nước 
đã lâu không thây về, hay là nó bị độc trùng làm 
hại? Cầm thú kêu la, âm thanh không như thường 
ngày. Gió thôi bốn phía, cây côi gãy ngã, ắt là có 
tai nạn bất thường đây! 

Lúc ây nhà vua rất lo sợ, tự trách: ““Ta muốn 
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bắn nai nhưng mũi tên lại trũng nhầm giết bậc đạo 
nhân, tội của ta thật nặng, vì tham chút thịt mà bị 
tai họa này. Bây giờ ta đem của cải, châu báu, cung 
điện, kỹ nữ, binh lính, thành quách, xóm làng của 
cả nước đề cứu lẫy mạng người”. 

Nhà vua đưa tay kéo mũi tên ra khỏi ngực 
Thiêm nhưng mũi tên rất sâu không thể rút ra được. 
Chim chóc, thú rừng bốn phương quây quân kêu la 
thống thiết, vang động cả núi rừng. Vua càng sợ 
hãi, toàn thân đều run rây. 

Thiểm nói với vua: 

— Không phải lỗi của ngài, tại tội nghiệp kiếp 
trước của tôi mới đên nỗi này. Tôi không tiếc thân 
mạng, chỉ nghĩ thương cha mẹ mủ của tôi tuôi đã 
già suy mà hai mắt không thây đường. Mai này 
không có tôi, cũng sẽ chêt. Vì lý do này mà tôi 
buôn râu đau xót mà thôi. 

Ngay lúc ây, chư Thiên, Long thân, đều xúc 
động cúi đầu cung kính. Nhà vua lại nói: 

— Thả ta vào địa ngục trăm kiếp để chịu tội này 
để làm cho Thiêm được sông. 

Nhà vua quỳ xuống trước Thiểm nói lời ăn năn: 

— Nếu khanh chết đi, ta sẽ không trở về nước 
nữa. Ta sẽ ở lại núi cung phụng cha mẹ của khanh 
như lúc khanh còn sông, khanh chớ lo nghĩ. Xin 
Thiên, Long, Quỷ thân chứng tri, tôi không phụ lời 
thê này. 
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Thiêm tuy đang bị tên độc, nghe vua nói lời thê 
nảy, trong lòng rất hoan hỷ. Tuy chết nhưng không 
ân hận. 

— Vì cha mẹ tôi mà phải phiên lụy đến vua cung 
dưỡng, ngài sẽ được vô lượng phước đức, tội 
nghiệp tiêu trừ. 

Vua nói: 

— Khanh hãy cho ta biết chỗ cha mẹ khanh ở? 
Ta muốn biết trước khi khanh nhằm mắt. 

Thiểm liên chỉ cho vua lối đi: 

— Theo con đường tắt này, cách đây không xa, 
sẽ thây căn nhà lá, là nơi cha mẹ tôi đang ở đó. Xin 
ngài hãy nhẹ bước, chớ làm cho cha mẹ tôi kinh 
động hoảng sợ, khéo dùng lời giải thích với song 
thân tôi, vua vì tôi thưa với cha mẹ tôi răng: Vô 
thường đang đến, tôi sắp chết. Tôi không tiếc thân 
mạng, chỉ nghĩ tới cha mẹ đã già yếu lại mù lòa. 
Mai này không có tôi, cha mẹ biết nương tựa vào 
ai? Do đó tôi buôn rầu đau đớn. Tôi chết là tự mình, 
vì tội báo ngày trước đến nỗi không thoát khỏi. 
Nay tôi xin sám hối: Từ vô lượng kiếp, từ khi có 
thân đến nay đã tạo bao nghiệp ác, tội này xin tiêu 
diệt. Nguyện đời đời cùng cha mẹ không chia lìa. 
Xin cho cha mẹ được an khang trường thọ và chớ 
có lo buôn. Trời, Rông, Quỷ, Thân thường theo 
ø1úp đỡ cha mẹ tai nạn tiêu tan, sở cầu như ý, thong 
dong tự tại. 
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Vua dẫn vài người đến chỗ cha mẹ Thiểm. Sau 
khi nhà vua đi, Thiêm từ từ. tắt thở. Muông chim, 
cầm thú bốn phương tụ tập vê, chúng liễm máu trên 
ngực Thiếm và kêu gảo thảm thiết chung quanh thi 
hài. Cha mẹ Thiểm nghe những âm thanh này lòng 
cảng thêm Dảng hoàng. Nhà vua đi vội vã chạm 
vào cây cỏ gây ra tiếng động. Cha mẹ Thiêm sợ sệt 
hỏi: 

— AI đó? Đây không phải là bước chân của con 
ta. 

Vua nói: 

— Ta là vua nước Ca-di, nghe đạo nhân ở núi 
này học đạo, nên ta đến cúng dường. 

Cha mẹ Thiêm thưa: 

— Đại vương hạ cô từ xa xôi đến thăm thảo am 
văng vẻ này. Tâu đại vương, ngài có được bình an 
chăng? Phu nhân, thái tử, quan quân trong cung có 
được an lành không? Thời tiết có điều hòa, lương 
thực được đôi dào không? Có bị nước láng giêng 
xâm lân không? 

Vua đáp: 

- Nhờ ân đạo nhân, tất cả đều bình an. 

Nhà vua hỏi thăm cha mẹ Thiểm: 

— Trong chốn núi non nhọc nhăn, kham khổ, 
giữa nơi rừng rậm rất khó ở này, quý vị được an ôn 
chăng? 

Đôi vợ chông mù tâu: 
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— Muôn tâu, nhờ ân đại vương, chúng tôi vẫn 
được an ôn. Chúng tôi có người con hiếu thảo tên 
Thiêm, nó thường đi hái trái cây và lây nước suối 
đây đủ. Nhà tôi chỉ có chiếc chiếu cỏ, mời đại 
Vương tạm ngôi nghỉ và dùng trái cây. Thiêm đi lây 
nước cũng sắp vê. 

Vua nghe cha mẹ Thiểm nói, quá đỗi thương 
tâm, rơi lỆ nói: 

— Ta có tội thật nặng. Vào núi săn bắn, nhìn xa 
thấy bên bờ suối có bây nai, ta g1ương cung bắn 
nhăm con của đạo nhân. Thiểm bị mũi tên độc vô 
cùng đau đớn, vì thế ta đến đây nói cho hai đạo 
nhân biết. 

Cha mẹ Thiêm nghe nói xong, toàn thân ngã 
xuống như núi Thái sơn sụp đồ, như bị động đât. 
Họ ngước mặt lên trời than khóc và kêu răng: 

- Thiêm con của ta, chí hiếu, thiên hạ không ai 
bằng, chân giảm lên đật thường sợ đất bị đau. Nay 
có tội gì mà bị bắn chết? Vừa rồi gió bão làm gãy 
ngã cây côi, muông chim kêu thương vang dội 
khắp núi rưng. Ta ở trong núi đã hơn hai mươi nắm 
chưa từng có hiện tượng kỳ lạ này, Con ta đi lây 
nước rất lâu không về, ất phải có sự cô gì đây? 

Chư thần đều kinh sợ, xúc động cúi đầu, nØười 
mẹ khóc mãi không thôi. Người cha bảo thôi nín 
khóc đi và nói: 

— Người đời không có ai là không chết. Một khi 
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vô thường đến thì không thể thoát khỏi. 

Rồi hỏi vua: 

— Tâu đại vương, lúc còn sông Thiêm có dặn 
chi không? 

Nhà vua kế lại đây đủ lời Thiêm dặn dò cho cha 
mẹ Thiểm nghe. Nghe lời vua kể, cha mẹ Thiểm 
thương cảm khôn nguôi, nói: 

— Mai này không có con, chúng ta cũng sẽ chết! 
Nay xin đại vương hãy dắt chúng tôi đến chỗ thi 
hài của Thiểm. 

Vua liên dẫn cha mẹ Thiểm đi. Đến nơi, người 
cha ôm lây đâu con, bà mẹ ôm hai chân ấp lên gối 
mình và dùng hai tay sờ mò mũi tên trên ngực con, 
bà ngước lên trời than thở: 

— Chư Thiên, Long thần, Sơn thân, Thọ thân, 
Thủy thần! Con tôi là Thiểm, một người con chí 
hiểu trong thiên hạ. Xin chư Thiên, Long thần 
chứng tri! Tôi nay đã già, hai mắt lại không thấy, 
tôi xin được chết thay cho con tôi sông lại, tôi 
không hồi hận. 

Hai ông bà đều thê nguyên: 

— Nếu Thiểm chí hiểu thì xin đất trời chứng tri 
mũi tên tự rớt ra, chất độc tiêu tan, cho Thiểm sông 
lại! 

Lúc đó trên tâng trời thứ hai Đao-lợi, nga1 của 
Thiên chủ Đề Thích đang ngôi bị chân động, ngài 
dùng Thiên nhãn thấy hai đạo nhân ôm con kêu 
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khóc, tiếng vang đến tâng trời thứ tư là Đâu-suất, 
Thích, Phạm, Tứ thiên vương liên từ cõi trời đên, 
nhanh như người duỗi cánh tay, xuống ngay chỗ 
Thiêm năm, dùng thần dược nhỏ vào miệng Thiểm. 
Thuốc vào trong miệng, mũi tên độc rơi xuống và 
Thiêm được sông lại. Cha mẹ Thiêm ngạc nhiên, 
vui mừng thây Thiểm đã chết được sông lại như 
trước. Cha mẹ nghe Thiểm sống lại hai mắt đều 
sáng. Muông chim cầm thú đều phát ra tiêng kêu 
vui mừng, g1ó ngừng mây tạnh, mặt trời sáng lại, 
nước suôi lại chảy trong veo mát mẻ, hoa sen năm 
sắc nở rộ trong ao, hương Chiên-đàn tỏa ngát, cây 
côi tươi tốt hơn ngày thường. 

Nhà vua vui mừng không kê xiết, đảnh lễ trời 
Đề Thích, quay sang lễ tạ cha mẹ Thiểm và Thiêm, 
xin dâng tài sản cả nước cho đạo nhân và tự thân 
cúng dường, mong cho tội chướng tiêu diệt, vĩnh 
viễn dứt trừ. 

Thiểm tâu vua: 

— Muôn tăng thêm phước đức vua nên trở về 
nước chăm lo săn sóc nhân dân, nên khiến cho mọi 
người phụng trì giới, vua chớ có săn bắn giết hại 
loài vô tội. Nếu không, thân không an ồn, lúc chết 
thì sẽ vào trong địa ngục. Người sống ở đời, ái ân 
phút chốc, ly biệt lâu dài, đâu có gì thường mãi. 
Ngài nhờ có công đức đời trước nay được làm vua, 
chớ kiêu căng buông lung, vì buông lung nên tạo 
vô lượng tội ác, sau đọa vào đường ác hồi hận cũng 
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chăng ích gì! 

Vua vâng lời Thiểm dạy. Những người theo 
vua ổi săn, vì thây Thiểm đã chết lại được Thiên 
thần cho uống thuốc được sông lại, cha mẹ mù mặt 
được sáng lại toàn là những điều kỳ diệu nên họ 
xin thọ trì năm giới, tu hành Thập thiện đề khi chết 
không đọa vào đường ác, được sinh lên cõi trời. 

Đức Phật bảo A-nan: 

- Những người hội họp nơi đây, kiếp xưa 
Thiêm chính là thân Ta. Người cha mù tức là vua 
Duyệt-đâu-đàn, người mẹ mù nay là vương phu 
nhân Ma-da. Vua nước Ca-di là A-nan, Thiên đề 
Thích là Phật Di-lặc. 

Đức Phật bảo A-nan: 

— Trong các đời trước, Ta đã từng làm người 
con nhân hiểu, làm vua từ mẫn, làm người dân 
phụng kính. Từ đó Ta đắc thành Bậc Tôn Quý 
trong ba cõi. 

Đức Phật nói kinh này xong, chư Bồ-tát, Tỳ- 
kheo, Tỳ-kheo-ni, Uu-bà-tắc, Uu-bà-di thảy đêu 
hoan hý đảnh lễ lui ra. 


L] 
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Hán dịch: Đời Diêu Tân, Tam tạng Pháp sư Thích 
Thánh Kiên. 
Bản 3 

Nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở nước Tỷ-la- lặc cùng VỚI 
một ngàn hai trăm năm mươi vị Ty-kheo và chư 
Bỏ-tát, quốc vương, đại thân, dân chúng, trưởng 
ø1ả, cư sĩ, thiện nam, tín nữ... đông không kế xiết 
đều đến hội họp. 

Đức Phật dạy các 1y-kheo: 

— Các ô ông hãy định ý lắng nghe. Ta nhớ thuở 
xưa khi mới đặc đạo Bô-tát, giới hạnh đây đủ, tinh 
tân, nhất tâm, tu tập trí tuệ khéo vận dụng phương 
tiện, tích lũy công đức không thể kế xiết mà hàng 
Trời, Rông, Thân, Thánh, vua, quan, nhân dân 
không thể thực hành được. 

Tôn giả A-nan nghe Đức Phật dạy, sửa y quỳ 
gôi bạch Phật: 

— Chúng con xIn được nghe việc này. 

Đức Phật dạy A-nan: 

— Từ vô lượng kiếp xa xưa, lúc ấy có một Bô- 
tát tên là Nhất Thiết Diệu Hạnh, từ bi ban trải, cứu 


SỐ 175 - PHẬT NÓI KINH THIẾM TỬ, Bản 3 1147 


giúp quân sinh, thường hành Tứ vô lượng tâm, giải 
trừ nạn tai nguy khôn cho cuộc đời, nuôi dưỡng 
người khô. Vị Bồ-tát này ở cung trời Đâu-suất 
thường giáo hóa trời, người. Ngày đêm sáu thời 
ngài đêu tu Tam-muội chánh định, quản chiêu con 
đường thiện ác của trời, người trong khắp mười 
phương, biết có cha con, hiệu thuận, kính thờ Tam 
bảo, cung thuận sư trưởng và tu tập mọi công đức, 
dùng Thiên nhãn quán khắp năm đường. 

Lúc ây trong nước Ca-di có một gia đình 
trưởng giả, hai vợ chồng mù lòa mà không có con 
cái, hai người tâm nguyện vào núi cầu đạo Vô 
thượng tu chí thanh tịnh, ưa thích chỗ thanh văng. 

Bỏ-tát suy nghĩ: “Những người này phát tâm 
muốn học đạo vi diệu mà hai mắt không thấy, nếu 
vào núi họ sẽ rơi xuống hầm hồ hoặc gặp trùng độc 
nguy hại. Ta sẽ đâu thai làm con họ mà cung phụng 
trọn đời.” 

Vị Bô-tát ấy liền đầu thai vào gia đình người 
mù làm con của họ. Cha mẹ vu1 sướng, yêu thương 
con vô cùng. Trước kia hai ông bà đã phát tâm 
muốn vào núi, vì sinh được người con nên muỗn ở 
lại thế gian. 

Người con lên mười tuôi được đặt tên là Thiêm. 
Thiêm nhân từ, chí hiểu và thực hành Thập thiện: 
Không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, 
không dối trá, không uống rượu, không vọng ngữ, 
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không thêu dệt, không ganh ghét, ngày đêm tính 
tân tin sâu vào đạo, hâu hạ cha mẹ như người thờ 
trời, thường nói lời vui vẻ, làm đẹp ý mọi người, 
sống. theo phép tặc, không theo tà hạnh. Do đó cha 
mẹ rất vui không phải ưu lo. 

Đến năm hơn mười tuôi, một hôm Thiểm quỳ 
xuống thưa cha mẹ: 

— Trước kia cha mẹ có phát ý nguyện lớn muốn 
vào núi sâu đề cầu đạo Vô thượng tịch tĩnh, không 
lẽ nay vì con mà muốn quên đi bản nguyện năm 
xưa? Người sông trong đời dâu bể đổi dời, mạng 
sông mong manh, thời gian đầu hẹn trước. Xin cha 
mẹ hãy nhớ ý chí ban đầu của mình, con nguyện 
theo cha mẹ vào núi hâu hạ cha mẹ mọi thứ cân 
dùng, thích hợp thời tiết. 

Cha mẹ Thiêm đáp: 

— Lòng hiếu thuận của con có trời chứng giám. 
Chúng ta không trái với nguyện ước xưa kia, nên 
cùng nhau vào núi tu tập. 

Thiểm đem tất cả tài sản trong nhà bố thí cho 
những người nghèo khó trong nước rôi cùng cha 
mẹ đi vào núi. Khi đến núi rừng, Thiểm dùng lau 
sậy làm nhà và trải cỏ làm giường nệm, không 
nóng, không lạnh, luôn luôn thích hợp. Ba người 
vào núi được một năm thì cây côi sinh trưởng tốt 
tươi, hoa quả ngon ngọt, nước suối trong veo mát 
lạnh, trong ao hoa sen năm màu đua nhau nở, 
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Chiên-đàn ngào ngạt, cây cối xanh tốt mùi thơm 
hơn hắn xưa kia. Mưa thuận gió hòa, không nóng 
không lạnh. Lá cây đan xen nhau đề che mưa móc, 
che ánh sáng mặt trời, bên dưới luôn mát mẻ. Chim 
chóc thường tụ tập, ríu rít những âm thanh như trôi 
nhạc, làm vui cha mẹ Thiêm. Sư tử, hùm, beo, răn 
rít đều hướng đến họ với tâm từ ái không hề có ý 
sợ sệt, làm hại, chúng thản nhiên uỗng nước, ăn cỏ. 
Những chú nai rừng và chìm chóc thường đến kể 

cận bên Thiểm, cùng Thiểm hòa âm để giúp vui 
cha mẹ Thiểm. 

Thiêm chí hiếu nhân từ không ai băng đến nỗi 
giảm chân lên đất sợ đất bị đau. Thiên thần, Sơn 
thân đều hóa làm người ngày đêm đến ủng hộ ba 
bậc đạo nhân này, họ luôn nhất tâm chánh niệm 
không vướng bận buôn lo. Thiêm thường hái hàng 
trăm thứ trái cây dâng cha mẹ dùng, nước non đây 
đủ. Có lần cha mẹ khát muốn uông nước, Thiêm 
khoác áo da nat, cầm bình đi lấy nước. Bây chim 
và hươu, nai cũng uông nước ở đó, không biết sẽ 
CÓ fa1 nạn. 

Khi ấy vua nước Ca-di vào núi săn bắn. Vua 
thây bên bờ suôỗi có hươu nai, chim chóc, g1ương 

cung bắn, mũi tên trúng ngay Thiêm. Bị mũi tên 
độc thâm vào, toàn thân đau đớn, Thiểm kêu lớn: 

— AI đã đem một mũi tên giết cả ba đạo nhân? 

Vua nghe tiếng người liên xuống ngựa, đến bên 
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Thiêm. Thiểm nói với vua: 

— Voi chết vì ngà, tê ngưu chết vì sừng, chim 
thú chết vì lông, hươu nai chết vì thịt. Tôi không 
có ngà, sừng, không có lông, da thịt không thể ăn 
được. Nay tôi có tội gì mà ông nỡ giết tôi? 

Vua hỏi: 

— Khanh là người gì mà mặc áo da nai, không 
khác gì loài cầm thú? 

Thiêm tâu: 

— Tôi là người trong nước của vua, cùng cha mẹ 
mù đến đây học đạo, hơn hai mươi năm, chưa từng 
bị hồ, beo, trùng làm độc hại, nay lại bị mũi tên độc 
của nhà vua giẾt. 

Ngay lúc ây gió trong núi thối mạnh làm gãy 
ngã cây côi, muông chim câm thú, sư tử, hồ, beo 
kêu Tông vang động khắp núi rừng. Mặt trời không 
chiếu sáng, dòng suôi khô cạn, hoa lá héo khô, sâm 
sét vang rên.. 

Khi đó chả mẹ mù kinh sợ nói với nhau: 

— Điêu gì quái lạ thế này! Thiêm đi lây nước đã 
lâu không thây vẻ, hay là nó bị độc trùng làm hại? 
Câm thú kêu thương, âm thanh gảo thét không như 
thường ngày! Gió thôi bốn phía, cây côi gãy ngã, 
ặt là có tại nạn bất thường đây! 

Lúc â ây, nhà vua rất lo sợ, tự trách: “Ta chỉ bắn 
na1, lại trúng nhằm giết hại bậc đạo nhân, tội của ta 
thật nặng, vì tham chút thịt mà bị tai họa to lớn này. 
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Bây giờ ta đem của cải, châu báu, cung điện, kỹ 
nữ, binh lính, thành quách, xóm làng của cả nước 
để cứu lây mạng người”. 

Khi ây nhà vua đưa tay kéo mũi tên ra khỏi 
ngực Thiêm, nhưng mũi tên rất sâu không thể rút 
ra được. Chim chóc, thú rừng bỗn phương quây 
quân kêu la thống thiết, vang động cả núi rừng. 
Vua càng sợ hãi, toàn thân đều run rấy. 

Thiểm nói với vua: 

— Không phải lỗi của ngài, tại tỘI nghiệp kiếp 
trước của tôi mới đên nỗi này. Tôi không tiếc thân 
mạng, chỉ nghĩ thương cha mẹ mù của tôi tuổi đã 
già suy mà hai mắt không thây đường. Mai này 
không có tôi, cũng sẽ chết vì lý do này mà tôi buồn 
rầu đau xót. 

Ngay lúc ấy, chư Thiên, Long thân, đều xúc 
động cúi đâu cung kính. Nhà vua lại nói: 

— Thả ta vào địa ngục trăm kiếp đề chịu tội, làm 
sao cho Thiểm được sông. 

Nhà vua quỳ xuống trước Thiểm nói lời ăn năn: 

— Nếu khanh chết đi, ta sẽ không trở về nước 
nữa. Ta sẽ ở lại núi cung phụng cha mẹ mù của 
khanh như lúc khanh còn sông, khanh chớ lo nghĩ. 
Xin Trời, Rông, Quý, Thân chứng tri tôi không phụ 
lời thê này. 

Thiêm tuy đang bị tên độc, nghe vua nói lời thê 
nảy, trong lòng rất hoan hỷ. Tuy chết nhưng không 
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ân hận. 

— Vì cha mẹ tôi mà phải phiên vua cung phụng. 
Ngài sẽ được vô lượng phước đức, tội nghiệp tiêu 
trừ. 

Vua nói: 

— Khanh hãy cho ta biết chỗ của cha mẹ khanh 
ở? Ta muôn biết trược khi khanh nhăm mắt. 

Thiểm liền chỉ cho vua lối đi: 

— Theo con đường tắt này, cách đây không xa, 
sẽ thây căn nhà lá, là nơi cha mẹ tôi đang ở đó. Xin 
ngài hãy nhẹ bước, chớ làm cho cha mẹ tôi kinh 
động hoảng sợ, khéo dùng lời giải thích với song 
thân tôi và vì tôi thưa với cha mẹ tôi rằng: Vô 
thường đang đến, tôi sắp chết. Tôi không tiếc thân 
mạng, chỉ nghĩ thương cha mẹ đã già yếu lại mù 
lòa. Mai này không có tôi, cha mẹ biết nương tựa 
vào ai! Do đó tôi buôn rầu đau xót. Tôi chết là do 
mình vì tội báo ngày trước đến nỗi không thoát 
khỏi. Nay tôi xin sám hồi: Từ vô lượng kiếp, từ khi 
có thân đến nay, đã tạo bao nghiệp ác, tôi xin tiêu 
diệt! Nguyện đời đời tôi cùng cha mẹ gặp nhau 
không chia lìa. Xin cho cha mẹ được an khang 
trường thọ và chớ có lo buôn. Trời, Rông, Quỷ, 
Thần thường theo giúp đỡ cha mẹ, ta1 nạn tiêu diệt, 
sở câu như ý, thong dong tự tại. 

Vua dẫn vài người đến chỗ cha mẹ Thiểm. Sau 
khi nhà vua đi, Thiểm từ từ tắt thở. Muông chim, 
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cầm thú bốn phương tụ tập về, chúng liễm máu trên 
ngực Thiểm và kêu gảo thảm thiết chung quanh thi 
hài. Cha mẹ Thiểm nghe những âm thanh này lòng 
càng thêm bàng hoàng. Nhà vua đi vội vã chạm 
vào cây cỏ gây ra tiếng động. Cha mẹ Thiêm sợ sệt 
hỏi: 

— AI đó? Đây không phải là bước chân của con 
ta. 

Vua nói: 

— Ta là vua nước Ca-dI, nghe các đạo nhân mù 
ở núi này học đạo, nên ta đến cúng dường. 

Cha mẹ Thiêm thưa: 

— Đại vương hạ cô từ xa xôi đến thăm thảo am 
văng vẻ này. Tâu đại vương, ngài có được bình an 
chăng? Phu nhân, thái tử, quan quân và dân chúng 
trong cung có được an lành không? Thời tiết có 
điều hòa, lương thực được dôi dào không? Có bị 
nước láng giêng xâm lân không? 

Vua đáp: 

- Nhờ ân đạo nhân, tất cả đều bình an. 

Nhà vua hỏi thăm cha mẹ Thiểm: 

— Trong chốn núi non nhọc nhăn, kham khô, 
giữa nơi rừng rậm rất khó ở này, quý vị được an ôn 
chăng? 

Đôi vợ chồng mù: 

— Muôn tâu, nhờ ân đại vương, chúng tôi vẫn 
được an ôn. Chúng tôi có người con hiêu thảo tên 
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Thiêm, nó thường đi hái trái cây và lây nước suối 
đây đủ. Nhà tôi chỉ có chiếc chiếu cỏ, mời đại 
vương tạm ngôi nghỉ và dùng trái cây. Thiểm đi lấy 
nước cũng sắp vê. 

Vua nghe cha mẹ Thiểm nói, quá đỗi thương 
tâm, rơi lỆ nói: 

— Ta có tội thật nặng. Vào núi săn bắn, nhìn xa 
thấy bên bờ suối có bây nai, ta g1ương cung bắn 
nhăm con của đạo nhân. Thiểm bị mũi tên độc vô 
cùng đau đớn, vì thế ta đến đây nói cho hai đạo 
nhân biết. 

Cha mẹ Thiêm nghe nói xong, toàn thân ngã 
xuông như ngọn Thái sơn sụp đô, như bị động đât. 
Họ ngước mặt lên trời than khóc và kêu lên: 

- Thiếm con của ta, chí hiểu thiên hạ không ai 
bằng, chân giảm, lên đất thường sợ đất bị đau. Nay 
CÓ tỘI gì mà bị bắn chết? Vừa rồi, gió bão làm gãy 
ngã cây côi, muông chim kêu thương vang dội 
khắp núi rưng. Ta ở trong núi đã hơn hai mươi nắm 
chưa từng có hiện tượng kỳ lạ này, Con ta đi lây 
nước rất lâu không về, ắt phải có sự cô gÌ đây? 

Chư thần đều kinh sợ, xúc động cúi đầu. Người 
mẹ khóc mãi không thôi. Người cha bảo thôi nín 
khóc ởi và nói: 

— Người đời không có ai là không chết. Một khi 
vô thường đến thì không thể thoát khỏi. 

Rồi hỏi vua: 
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— Tâu đại vương, lúc còn sông Thiêm có dặn 
chi không? 

Nhà vua kế lại đây đủ lời Thiêm dặn dò cho cha 
mẹ Thiêm nghe. Nghe lời vua kế, cha mẹ Thiểm 
thương cảm khôn nguôi, nói: 

— Mai này không có con, chúng ta cũng sẽ chết! 
Nay xin đại vương hãy dắt chúng tôi đến chỗ thi 
hài của Thiêm. 

Vua liên dẫn cha mẹ Thiểm đi. Đến nƠI, người 
cha ôm lấy đâu con, bà mẹ ôm hai chân ấp lên gôi 
mình và dùng hai tay sờ mò mũi tên trên ngực con, 
bà ngước lên trời than: 

— Chư Thiên, Long thần, Sơn thần, Thọ thân! 
Con tôi là Thiểm, một người con chí hiếu trong 
thiên hạ xin chư Thiên, Long thân chứng tri. Tôi 
nay đã già, hai mắt lại không thây, tôi xin được 
chết thay cho con tôi sông lại, tôi không ân hận. 

Hai ông bà đều thê nguyện: 

- Đất trời chứng tri! Nêu Thiêm chí hiểu thì 
mũi tên tự rơi ra, chât độc tiêu tan cho Thiêm sông 
lại! 

Lúc đó trên tầng trời là thứ hai Đao-lợi, ngai 
của Thiên Đề đang ngôi bị chân động mạnh, ngài 
dùng Thiên nhãn thây hai đạo nhân mà ôm con kêu 
khóc, tiếng vang đến tâng trời thứ tư là Đâu- suất 
Thích, Phạm, Tứ vương từ cõi trời bay xuông, 
nhanh như duỗi cánh tay, họ đến trước mặt Thiêm, 
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dùng thuốc thân diệu bỏ vào miệng Thiêm. Khi 
thuốc vào trong miệng, mũi tên độc rớt xuông và 
Thiêm sống lại như trước. Cha mẹ nghe Thiêm đã 
chết mà sông lại, hai mắt đều sáng. Muông chim 
cầm thú ríu rít vui mừng, trời quang mây tạnh, suôi 
chảy ngọt mát, hoa sen năm sắc nở rộ trong ao, mặt 
trời sáng lại, hương Chiên-đàn tỏa ngát, cây cối 
tươi tốt hơn ngày thường. Nhà vua vui mừng 
không. kế xiết, cúi đầu đảnh lễ trời Đề Thích, quay 

sang lễ tạ cha mẹ Thiểm và Thiểm. Vua xin dâng 
tài sản châu báu của cả nước và cúng dường đây 
đủ cho đạo nhân để tội kia tiêu diệt, vĩnh viễn dứt 
trừ. 

Thiêm tâu vua: 

— Muôn tăng thêm phước đức, vua nên về nước 
chăm lo sẵn sóc nhân dân, khiến phải giữ giới. Vua 
chớ có săn bắn giết hại loài vô tội. Nêu không, thân 
không an ồn, lúc chết sẽ vào địa ngục. Người sông 
ở đời, ái ân phút chốc, biệt ly lâu dài, đầu có gì tôn 
tại. Ngài nhờ phước đức trước nên nay được làm 
vua, không nên kiêu căng, phóng túng, vì phóng 
túng sẽ tạo ra vô lượng ác, sau khi lạc vào con 
đường ác, hồi hận nào có ích øì! 

Vua vâng lời Thiêm dạy. Những người theo 
vua đi săn bắn, vì thấy Thiểm đã chết, được Thiên 
thân cho thuốc sông lại, cha mẹ Thiêm được sáng 
mắt; nên họ xin thọ trì Ngũ giới, tu hạnh Thập thiện 
để khi chết không đọa vào đường ác mà được sinh 
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Ta CỐI trỜI. 

Đức Phật dạy A-nan: 

— Những người hội họp nơi đây, kiếp xưa chính 
Thiêm là thân Ta. Người cha mù tức là vua Duyệt- 
đâu-đàn, người mẹ mù nay là vương phu nhân Ma- 
da. Vua nước Ca-di là A-nan. Thiên để Thích là 
Phật Di-lặc. 

Đức Phật dạy: 

— Ta trong các đời trước từng làm người con 
nhân từ hiểu thảo, làm vua thương dân, làm dân 
phụng kính. Từ đó Ta đắc thành Bậc Tôn quý trong 
ba cõi. 

Phật nói kinh này xong, chư Bỏ-tát, Ty-kheo, 
Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Uu-bà-di thảy đều hoan 
hý, đảnh lễ li Ta. 


L] 


SỐ 176 


PHẬT NÓI KINH SƯ TỬ NGUYỆT 
PHẬT BẢN SINH 


Hán dịch: Khuyết danh, theo ghỉ chép 
đời Tiên Tân. 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở tại vườn trúc Ca-lan-đà 
thuộc thành Vương xá, cùng với một ngàn hai trăm 
năm mươi vị Tỳ-kheo và một trăm vị Bô-tát. 

Bấy giờ, trong chúng có một vị Tỳ-kheo Bô-tát 
tên Bà-tu-mật-đa. VỊ Ty-kheo này dạo chơi trong 
vườn trúc, leo trèo lên xuống các cành cây, phát 
âm như khi, hoặc cầm ba cái linh diễn trò na-la. 
Các trưởng giả và người đi đường tranh nhau đến 
xem. Khi mọi người tụ tập thì vị Tỳ-kheo vút lên 
hư không, leo lên đầu ngọn cây, phát ra tiếng kêu 
của loài khi. 

Trong núi Kỳ-xà-quật có tám vạn bỗn ngàn con 
khi lông màu vàng óng vây quanh chỗ Bô-tát. Bô- 
tát lại biến hiện đủ các trò làm cho chúng vui vẻ. 
Thây vậy mọi người đều nói: “Sa-môn Thích tử mà 
đùa như trẻ con, huyễn hoặc mọi người, làm các 
việc ác không aI tin dùng, lại cùng với chim muỗng 
cầm thú làm việc phi pháp”. Tiếng ác như vậy lan 
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đến thành Vương xá. Có một Phạm chí tâu lên đại 
vương Tâần-bà-sa-la: 

— Tâu đại vương, Sa-môn Thích tử mà làm các 
việc phi pháp, cùng với chim muông diễn trò na- 
la. 

Vua nghe những điều này quở trách các đệ tử 
Phật. Nhà vua bảo trưởng giả Ca-lan-đà: 

— Các vị Thích tử đó quy tụ bây khi làm những 
việc gì trong vườn của khanh, Đức Như Lai có biết 
không? 

Trưởng giả tâu: 

— Bà-tu-mật-đa làm việc biến hóa làm cho bây 
khỉ vui vẻ, chư Thiên mưa hoa cúng dường, họ làm 
những điêu thân không hiểu nỗi. 

Khi ấy, đại vương Tần-bà-sa-la ngôi xe voi tốt, 
cùng đoản tùy tùng đi đến chỗ Phật. Đên vườn trúc 
Ca-lan-đà, vua liền xuống xe, từ xa trồng thây Đức 
Thế Tôn trên gác, Ngài ngôi trên tòa Dảy báu, thần 
màu vàng ảnh, cao một trượng sáu, có ba mươi hai 
tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp, tất cả đều phóng hảo 
quang sáng như núi vàng ròng, Ngài ở trong ảnh 
sáng rực rỡ, hào quang màu vàng bao chung quanh 
làm cho đại chúng đều được bao phủ bởi màu vàng. 
Tôn giả Bà-tu-mật-đa và tám mươi bốn ngàn con 
khi cũng được thân màu vàng. 

Khi ấy, bây khỉ thây đại vương đến, chúng làm 
đủ kiều: nào là ca, múa, đánh trồng, thôi kèn..., có 
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con khi hái hoa dâng cho đại vương. Đại vương 
thây vậy dẫn mọi người đến chỗ. Phật, đảnh lễ Đức 
Phật, đi chung quanh ba vòng rôi ngồi xuống một 
bên, bạch: 

- Bạch Đức Phật Thê Tôn, bây khi này đời 
trước có phước gì mà thân màu vàng? Lại bị tội gì 
sinh ra trong loài thú? Tôn giả Bà-tu-mật-đa trông 
cội phước gì được sinh trong nhà trưởng giả, tin 
nhà chăng phải nhà, xuất gia học đạo? Ông ta có 
tội gì, tuy sinh kiếp người, các căn đây đủ mà 
không thọ trì giới hạnh, làm bạn với bây khi vượn, 
ca hát nói năng đều như khi, khiến cho bọn ngOạI 
đạo chê cười chúng ta? Cúi xin Đức Thế Tôn 
thương xót phân tích, giải nói rõ rảng cho chúng 
con được hiêu. 

Phật dạy: 

— Đại vương, ông hãy nghe kỹ và khéo suy nghĩ 
VIỆC này, Ta sẽ giải thích cho ông rõ. Trong vô 
lượng ức kiếp thời quá khứ, có Đức Phật ra đời 
hiệu Nhiên Đăng đây đủ mười hiệu. Sau khi Đức 
Phật Nhiên Đăng nhập diệt, có các Tỳ-kheo ở núi 
non, hồ đầm tu hành theo giáo pháp Phật. Họ ở nơi 
văng vẻ, tu tập mười hai hạnh Đâu- đà, giữ ĐIỚI 
vững chắc như người giữ gìn đôi mắt, nhờ vậy họ 
chứng quả A-la-hán, đầy đủ bát giải thoát và tam 
minh, lục thông. 

Lúc đó, trong đầm vắng có một con khi đến chỗ 
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vị A-la-hán. Thấy vị A-la-hán đang tọa thiên nhập 
định, nó liên lây tọa cụ của ngài đắp làm ca-sa đúng 
cách như một Sa-môn, nó cũng trật y bày vai phải, 
tay bưng lò hương đi chung quanh vị Tỳ-kheo đó. 
Khi vị Tỳ-kheo từ thiền định dậy, thấy con khi này 
có thiện tâm tốt, liên khảy móng tay bảo khi: 

— Pháp tử, nay ngươi nên phát đạo tâm vô 
thượng. 

Khi nghe nói nhảy nhót vui mừng, năm vóc sát 
đât kính lễ vị Tỳ-kheo rôi đứng dậy hái hoa rải trên 
vị Tỳ-kheo. Lúc ấy vị Tỳ-kheo liên thuyết Tam 
quy: 

— Pháp tử, nay ngươi theo ta học Phật pháp ba 
đời, ngươi phải câu thỉnh thọ Tam quy và Ngũ giới. 

Khi chắp tay bạch: 

— Bạch Đại đức, xIn ngài đoái tưởng, con nay 
muốn quy y Phật, Pháp, Tăng. 

VỊ T$-kheo dạy: 

— Ngươi nay quy y Phật, quy y Pháp, quy y 
Tăng. 

Lân thứ hai, thứ ba cũng nói như vậy: “Ngươi 
quy y Phật TÔI, quy y Pháp TÔI, quy y Tăng TÔI”. 
Lân thứ hai, thứ ba cũng nói như vậy. Kế đến là 
sám hôi, vị Tỳ-kheo bảo khi: 

— Ngươi ở trong vô lượng kiếp đến nay, tham 
dục, sân hận, ngu s1, tà kiến, ganh ghét, kiêu mạn, 
phỉ báng, phá giới, làm đủ mười điêu ác, phạm tội 
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ngũ nghịch, khinh chê kinh điển Phương đăng, 
dầm dục với Tỳ-kheo-nI, trộm vật của chúng Tăng, 
làm các tội nặng vô lượng, vô biên. Ta nay đã đoạn 
sinh tử, không thọ thần đời sau, thành bậc A-la- 
hán, có thê diệt trừ vô lượng tội nặng cho chúng 
sinh. Vì sao? Khi ta sinh ra cùng với tâm đại bị, 
pháp Thánh hiển ba đời đều như vậy, cũng cùng 
sinh ra đời với tâm Đại bị. 

VỊ Tỷ-kheo â ân cân nói ba lần sám hỗi tội cho 
khi. Sám hồi rôi, vị Tỳ-kheo bảo: 

— Pháp tử nay ngươi thanh tịnh, gọi là Bồ-tát. 
Ngươi từ nay cho đến trọn đời thọ giới không được 
sát sinh. Ba đời các Đức Phật, A-la-hán, thân, 
miệng, ý thanh tịnh, hoàn toàn không sát sinh. 
Ngươi cũng như vậy. 

Khi ấy, khi bạch với vị A-la-hán: 

— Con nguyện làm Phật. Theo lời Đại đức dạy, 
từ nay cho đên ngày thành Phật, con không sát 
sinh. 

VỊ A-la-hán nghe khỉ nói, tâm rất hoan hỷ, 
truyền trao năm giới cho nó: 

— Pháp tử, từ nay cho đến suốt đời theo học Phật 
pháp, ba đời chư Phật, các Thanh văn, thân nghiệp 
đêu thanh tịnh, thường không sát sinh và giữ giới 
bất sát. Ngươi cũng vậy, trọn đời không phạm giới 
sát, ngươi có thê giữ được không? 

Khi thưa: 
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— Con có thê giữ được. 

Kế đến, khi thọ giới không trộm cặp, không tà 
dầm, không nói dối, không uông rượu, cũng như 
pháp thọ giới trên. 

VỊ A-la-hản Tỳ-kheo dạy: 

— Ngươi phải phát nguyện, ngươi làm súc sinh 
hiện thân chướng đạo, nhưng cần phải tinh tân, cầu 
đạo Vô thượng Chánh đắng Chánh giác. 

Khi phát nguyện xong vui mừng nhảy nhót, 
chạy lên núi cao, chuyên cảnh giỡn múa bị TƠI 
xuống đất chết ngay. Khi nhờ vị A-la-hán truyền 
thọ năm giới nên dứt được nghiệp súc sinh. Sau khi 
chết, khỉ được sinh lên cõi trời Đầu- suất, được øặp 
Bồ-tát Nhất sinh bố xứ. Bồ-tát nói tâm đạo Vô 
thượng cho nó nghe, nó liền đem hoa trời xuống 
chôn đầm vắng cúng dường A-la-hán. A-la-hán 
thây nó liền mỉm cười bảo: 

— Này Thiên vương, quả báo thiện ác như bóng 
với hình, không bao giờ bỏ được. 

Rôi ngài nói kệ: 

Nghiệp chướng trang điểm thân 
Cảnh giới ty theo nghiệp 
Đúng như pháp không sai 
Nghiệp như người thiểu nợ. 
Nay ngươi sinh lên trời 

Nhờ thọ năm giới cắm 

Đời trước bị làm khỉ 
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Từ nơi phạm tánh giới 

G1 giới sinh lên trời 

Phá giới, uỐng đồng SỐI. 

Ta thấy người trì giới 

Ánh sáng trang nghiêm thân 
Lâu gác bảy báo đẹp 

Chư Thiên củng dường họ, 
Cháu bảu làm giường, màn 
Hoa Ma-mi anh lạc 

VỊ lai sẽ gặp Phát 

Vui vẻ nói thăng pháp 

Ta thấy người phá giới 
Đọa vào trong địa ngục 
Cảy sắc, cày lưỡi người 
Năm ở trên giưởng sát 
Nước đồng chảy bốn phía 
Thiêu nấu tan thân thể, 
Hoặc ở trên núi kiếm 
Rừng kiếm và phần sôi 
Ngục sông tro băng giả 
Nuốt Sát, ung đồng sôi 
Bao sự khổ như vậy 

Làm anh lạc đeo thán. 

Nếu muốn thoát các nạn 
Khỏi đọa ba dường ác 
Dạo chơi đường trời người 
Siểu thoát chứng Niết-bàn 
Phải siêng giữ tịnh giới 
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Bồ thí, sống thanh tịnh. 

Khi vị A-la-hán nói kệ này rồi im lặng, không 
nói nữa. Thiên tử nói: 

— Bạch Đại đức, tiền thân của con bị tội nghiệp 
øì sinh trong loài khỉ? Được phước báo gì gặp Đại 
đức, thoát khỏi kiếp súc sinh và sinh lên cõi trời? 

VỊ La-hán bảo: 

— Ngươi nên lắng nghe và khéo nhớ nghĩ điều 
này: Trong đời quá khứ, cõi Diêm-phù-đề có Đức 
Phật ra đời hiệu là Đại Tuệ Như Lai, Ứng Cúng, 
Chánh Biến Tri... đầy đủ mười hiệu. Sau khi xuât 
hiện ở đời, ba lần Đức Phật này thị hiện Niết-bàn, 
đến thời tượng pháp, có một Tỳ-kheo tên Liên Hoa 
Tạng, thường kết bạn với quốc VƯƠng, trưởng giả, 
cư sĩ, không giữ giới hạnh lại sông, tà vạy, dối trá 
quanh co. Do vì dối trá mê hoặc nên sau khi chết 
chỉ trong phút chốc rơi vào địa ngục A- -Ð. Như hoa 
sen nở, thân ông có khắp trong mười tắm ngục. 
Mưa hòn sắt nóng từ cao đồ xuông, trăm ngàn ngọn 
lửa dữ và vô sô bánh xe sắt nóng từ trên không rơi 
xuÔng. Ở địa ngục A-tỳ, tội nhân thọ một kiếp, kiếp 
hết lại sinh kiếp khác. Như vậy tội nhân trải qua 
các địa ngục lớn mãn tắm vạn bốn ngàn kiếp. Ra 
khỏi địa ngục đọa làm ngạ qui, uống nước đồng 
sôI, ăn hòn sắt nóng, trải qua tám vạn bốn ngàn 
năm. Ra khỏi loài ngạ qui, trong năm trăm đời làm 
thân trâu. Lại năm trăm đời làm thân lạc đà, năm 
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trăm đời sinh trong loài heo, năm trăm đời sinh 
trong loài chó, năm trăm đời sinh trong loài khi. 
Ngươi nhờ duyên trước cúng dường, giữ giới Tỳ- 
kheo, phát lời thê lớn nên nay lại gặp ta, được tăm 
gội trong giáo pháp, thanh tịnh được sinh lên cõi 
trời. 

VỊ Tỳ-kheo giữ giới tức là ta, Ty-kheo phóng 
đật tức là ngươi. 

Bấy giờ Thiên tử khi nghe A-la-hán dạy những 
lời này xong, tâm sợ hãi, lông dựng đứng, ăn nắn 
sám hồi tội cũ TÔI trở VỀ trời. 

Đức Phật dạy đại vương: 

— Con khi kia tuy là loài súc sinh, chỉ một lần 
gấp vị A-la-hán thọ trì Tam quy, Ngũ giới, nhờ 
công đức này nó vượt qua ngàn kiếp tội nghiệp sâu 
nặng mà được sinh lên cõi trời, được gặp Bồ- tát 
Nhất sinh bố xứ. Từ đó về sau nó gặp vô sô Đức 
Phật, tịnh tu phạm hạnh, đây đủ sáu Ba-la-mật, trụ 
tam-muội Thủ- -lăng- -nphiêm, ở nơi cõi bất thoái. 
Thân cuối cùng, tiệp sau Phật Di-lặc, sẽ thành Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác. Vua tên Bảo 
Quang, cõi nước thanh tịnh như cõi trời Đao-lợi, 
những chúng sinh trong cõi nước này hành Thập 
thiện, giữ giới hoàn toàn không khuyết. Đức Phật 
cõi đó hiệu là Sư Tử Nguyệt Như Lai, Ứng Cúng, 
Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, 
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Thiên Nhân Sư, Phật Thê Tôn. Nếu có chúng sinh 
nào nghe danh hiệu của Phật đó, đời đời sinh ra chỗ 
nào cũng được xa lia thân súc sinh, dứt trừ được 
nghiệp sinh tử trong vô lượng kiếp. 

Đức Phật dạy: 

— Đại vương nên biết, Phật Sư Tử Nguyệt ở 
nước kia, nay là Tỳ-kheo Bà-tu-mật-đa trong 
chúng hội này. 

Khi ây, vua Tân-bà-sa-la nghe Đức Phật dạy 
xong, đứng dậy chắp tay toàn thân tháo mô hôi, 
thương khóc nước mắt như mưa, ăn năn tự trách, 
hướng đến Bà-tu-mật-đa cúi lễ sát đất sám hồi tội 
lỗi trước. 

Đức Phật dạy: 

— Đại vương nên biết, tám vạn bỗn ngàn con 
khỉ thân vàng đây vào kiếp quá khứ thời Phật Câu- 
lâu-tần, nước Ba-la-nại và nước Câu-thiểm-di, 
giữa hai nước này cũng có tám vạn bốn ngàn Tỳ- 
kheo-ni, làm các việc phi pháp rất đối thân thiết với 
những người thế tục, phạm các trọng câm, trang 
sức thân thê như những Càn-thát-bà nữ mà không 
biết hỗ thẹn. Họ lây việc dâm dật làm chuỗi anh 
lạc, dùng các việc phạm giới làm tràng hoa, dựng 
CỜ kiêu mạn, đánh trồng công cao làm trồng, khảy 
đàn phóng dật, ca ngợi tiếng ác, ngông cuông vô 
trí như bây khi ngu sĩ. Họ thây vị Tỳ-kheo có đủ 
đức độ từ bi giỗng như thây giặc. 
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Vào thời ây, có một vị Ty-kheo-nI tên Thiện 
An Ôn, đã chứng quả A-la-hán, đây đủ Tam minh, 
Lục thông và Bát giải thoát, đến chỗ các Tỳ-kheo- 
nI nói với họ: 

— Thưa các chị em, Đức Thế Tôn khi còn tại thê 
thường nói bài kệ: 

Nếu có T)-kheo-ni 
Không tu hạnh bát kinh 
Chăng phải dòng họ Thích 
Giống như Chiên-đà-la. 
Nếu có T)-kheo-ni 

Phóng dát phạm bát trọng 
Xem như phạm tất cả 
Giặc lớn trong trời người, 
Thưởng ở ngục -f) 

Trải qua mưởi tắm nơi 
Ngoài ra ba đường ác 

Là chốn nó dạo chơi, 
Trăm ngàn vô số kiếp 
Không nghe tên Tam bảo 
Lại nuốt hoàn sắt nóng 
Ôm trụ đồng băng giá, 
Tôi như vậy đã hết 

Sinh thân chm tu hú 

Răn độc, chuột, chó sói 
Bò cạp loài trăm chân 
Đủ thứ nghiệp như vậy 
Đêu phải trải thân qua. 
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Các Tỳ-kheo-ni nghe vị A-la-hán Tỳ-kheo-ni 
nói kệ này, tâm ôm sân hận, dùng lời ác măng chửi: 

— Con khỉ già từ đầu đến đây? Nói lời độc ác 
dối trá, nói ngang ngược về địa ngục. 

Vị A-la-hán thây những người ác này sinh tâm 
bất thiện, nên khởi tâm Từ bay lên không biến hiện 
mười tám cách. Những người ác thấy sự biến hóa 
như vậy, đêu lây vòng vàng tung lên. Vị A-la-hán 
Ty-kheo-nl, nói: 

— Chúng tôi nguyện đời đời thân mang màu 
vàng ónø, những việc làm ác trước đây đều xin sám 
hối. Nguyện xin ngài thương xót chúng tôi mà 
nhận sự cúng dường. 

VỊ A-la-hán Tỳ-kheo-ni từ hư không hạ xuống 
nhận các món cúng dường của những người nữ ác. 

Khi những người ác chết đi, đọa vào địa ngục 
A-ty. Như hoa sen trải đầy khắp trong ngục, thọ 
thân cũng lại lần lượt trải qua hơn mười tám ngục 
lớn. Ở trong. các ngục thọ mạng bằng nhau một đại 
kiếp, tiếp nôi như vậy, họ thường xuyên ở trong địa 
ngục chín mươi hai kiếp. Ra khỏi địa ngục, năm 
trăm đời thường làm nøạ qui, ra khỏi ngạ quỉ một 
ngàn đời thường làm loài khỉ thân màu vàng. 

Đại vương nên biết, xưa kia tắm vạn bốn ngàn 
Tỳ-kheo-ni phạm giới, mắng chửi Tỳ-kheo-ni A- 
la-hán, nay chính là tám vạn bốn ngàn con khỉ màu 
vàng trong chúng hội này. Người cúng dường các 
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đời trước nên nay bây khi đem hoa hương dâng 
củng đại vương. Ty-kheo-ni sỉ nhục Tỷ- -kheo-nI 
giữ giới khi ây, nay chính là Cù-ca-lợi và năm trăm 
hoàng môn của vua. 

Đức Phật dạy đại vương: 

— Hãy nên thận trọng giữ gìn thân, khẩu, ý. 

Đức Thế Tôn nói kệ: 

Giới là thuốc cam lộ 
Người uống không già chết 
Nên nương cậy giới đức 
Phước báo thường theo chán. 
Giữ giới được an ổn 

Sinh chỗn không hoạn nạn 
Và thấy được chư Phát 
Nghe pháp mẫu giải thoát. 
Phá giới đọa địa ngục 
Giống như bây khỉ này 
Thường sinh chỗ tỉ tiện 
Khổ địa ngục làm bạun. 

Đại vương nên lắng nghe 
Dựt ác, tu hạnh lành. 

Vua Tân-bà-la-sa nghe Phật dạy bài kệ xong, 
trước Phật xin sám hối, ăn năn tự trách, bỗng nhiên 
tâm ý thâu suốt, chứng được quả A-na-hàm. Tám 
ngàn người theo vua cũng cầu xin được xuất gia, 
vua châp thuận. 
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Đức Phật dạy: 

— Thiện lai T-kheo. 

Râu tóc họ tức thi tự rụng và đắp Ca-sa, trỞ 
thành Sa-môn, đảnh lễ dưới chân Phật, trong 
khoảng chưa kịp ngước đâu lên, được chứng quả 
A-la-hán, Tam minh, Lục thông, Bát giải thoát đây 
đủ. Hơn một vạn sáu ngàn người theo vua còn lại 
đêu phát tâm Vô thượng Chánh đắng Chánh giác. 
Tám vạn chư Thiên cũng đều phát tâm. Tám vạn 
bốn ngàn con khỉ lông vàng nghe nhân duyên đời 
trước của mình, xâu hồ tự trách, đi quanh ngàn 
vòng, hướng về Đức Phật sám hối, cũng đều phát 
tâm Vô thượng Bồ-đề, tùy theo tuổi thọ dài ngắn, 
chúng tự mạng chung. Sau khi mạng chung, chúng 
được sinh lên cõi trời Đâu- suất, được gặp Phật Di- 
lặc, lại càng tính tân thêm hơn, đắc Bất thoái 
chuyền. 

Khi ấy Tôn giả Ma-ha Ca-diếp thây những sự 
kiện này, bảo chư đại chúng: 

— Bồ-tát hành tịnh hạnh còn khiến loài súc sinh 
phát khởi đạo tâm, Bà-tu-mật-đa còn có thê làm 
được Phật sự lớn như vậy, huống chi những bậc 
Bồ-tát oai đức vô lượng khác. 

Chư Thiên tử, Sơn thân, Địa thân, Trời, Rông... 
bát bộ chúng, thây bây khỉ phát tâm Bỏ-đề, được 
sinh lên cõi trời, đăc Bất thoái chuyền, lòng sinh 
vui mừng, bạch Phật: 
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— Bây khỉ này khi nào sẽ chứng đắc quả Phật? 

Đức Phật dạy đại chúng: 

— Cách đây trăm vạn ức na-do-tha a-tăng-kỳ 
hăng hà sa kiệp, có kiếp tên Đại Quang, người Ở 
trong kiếp đó sẽ đặng thành Phật. Có tám vạn bốn 
ngàn Đức Phật thứ tự ra đời, cùng đồng một kiếp, 
đêu đông danh hiệu Phố Kim Quang Minh Vương 
Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh 
Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 
Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thê 
Tôn. Mọi người trong chúng hội nghe Đức Phật 
Thê Tôn vì bây khi thọ ký đạo Bỏ-tát. Họ liên cởi 
chuỗi anh lạc quý giá nhất để cúng dường Đức Như 
Lai và Ty-kheo Tăng. Mọi người đồng thanh ca 
tụng đức hạnh vô lượng của Đức Thê Tôn: 

— Đức Như Lai xuất thế chính vì bây khỉ này. 
Lành thay Thê Tôn! Bây khi nghe pháp còn được 
thành Phật, huông chỉ chúng con ở đời vị lai không 
được thành Phật sao? 

Lúc ấy trong đại chúng nghe Phật dạy xong, 
hoan hỷ vâng làm, đánh lễ Phật rồi lui ra. 


L] 


SỐ 177 
PHẬT NÓI KINH ĐẠI Ý 


Hán dịch: Đời Lưu Tổng, Tam tạng Pháp sư Câẩu-na- 
bạt-đà-la, người nước Thiên trúc. 

Nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà 
Cấp cô độc, thuộc nước Xá-vệ, cùng với một ngàn 
hai trăm vị Tỳ-kheo. 

Đức Phật dạy các Ty-kheo: 

— Thuở xưa có nước tên Hoan lạc vô ưu, vua 
hiệu Quảng Từ AI. Trong nước có cư sĩ tên Ma-ha- 
đàn, vợ của ông ta tên Chiên-đà. Hai vợ chồng sinh 
được một người con tướng mạo khôi ngô, trong thê 
gian Ít có ai sánh bằng, khi mới sinh ra, đã biết nói, 
nó phát nguyện: “Tôi sẽ bồ thí cứu giúp muôn dân 
khắp thiên hạ. Nếu có người nghèo cùng, đơn 
chiêc, tôi xin giúp đỡ cho họ được an vui”. Do nhân 
duyên này mà cha mẹ đặt tên con là Đại bể Đứa bé 
có những bấm tánh đặc biệt không giống mọi 
người, nên cha mẹ nó sợ con mình là Trời, Rông, 
Quỷ, Thần. Nên muốn đi hỏi thây bói. Đại Y biết 
được, liên nói: “Con là người chứ chắng phải là 
Trời, Rồng, Quỷ, Thân, nhưng vì nhớ nghĩ đến 
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những người khốn khô, nguy nan trong thiên hạ, 
nên con muôn giúp đỡ họ mà thôi”. Nói xong Đại 
Ý nín luôn không nói nữa. 

Mãi đến năm mười bảy tuôi, Đại Ý mới thưa 
cha mẹ: “Con muốn bồ thí để đem lại an vui cho 
những người khốn khổ”. Cha mẹ Đại Ý sUY, nghĩ: 
“KhI mới sinh ra con ta đã có lời nguyện này”, nên 
liên bảo con: “Nhà ta tiền của rất nhiêu, tùy ÿ con 
muốn bồ thí, cha mẹ không ngăn cản”. Đại Ý đáp: 
“Của cải cha mẹ tuy nhiều cũng không đủ cho con 
chi dụng. Chỉ có cách cha mẹ cho con vảo biển lấy 
bảy báu để đủ cung cấp cho mọi người mả thôi”. 
Đại Ý cứ nói mãi như thế, cha mẹ băng lòng cho 
Đại Ý đi. 

Đại Ý làm lễ từ biệt cha mẹ, đi vào biển cả. Khi 
Đại Ý đến một nước khác, trong nước này có một 
Bà-la-môn của cải nhiêu vô số. Ông ta trồng thây 
Đại Ý tướng mạo khôi ngô đỉnh đạc, nên rất hài 
lòng, yêu mên Đại Y. Ông bà Bả-la-môn nói: 

— Tôi rất quý mến ngài, nay tôi có đứa con gái, 
xin dâng cho ngài, mong ngài hãy ở lại đây. 

Đại Ý thưa: 

— Tôi từ biệt gia đình đi vào biển cả là muôn 
tìm bảy báu, nên không dám hứa với ông. Vả lại, 
tôi còn cần trở lại. 

Rôi Đại Y tiếp tục hành trình đi tìm được bảy 
báu. 
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Chàng liên sai người đem bảy báu về nước, rôi 
lại đến bờ biến để tìm những dị vật. Bỗng nhiên 
Đại Y thấy một cây cao lớn tám mươi do-diên, thân 
cây cũng tám mươi do-diên. Đại Ý leo lên thì thấy 
đăng xa có một thành bằng bạc, cung điện, nhà cửa 
đều bằng bạc trăng, có Thiên nữ đứng hậu hai bên, 
âm nhạc tự nhiên trôi. Có một con rắn độc bò 
chung quanh thành ba vòng, thây Đại Ý, răn liên 
ngâng cao đầu nhìn. Đại Ý suy nghĩ: “Người mà bị 
rắn độc làm hại, đêu do họ không có ý lành mà 
thôi” , liên ngôi thiên định tư duy, chỉ trong phút 
chốc : rắn cúi đầu năm ngủ. 

Đại Ý muốn vào trong thành bạc, người g1ữ cửa 
vào fâu vua Tăng: “Ngoài cửa có một Hiện giả 
muốn vào yết kiên vua”. Nhà vua đích thân ra 
nghênh tiếp Đại Ý, vui vẻ nói: 

— Cúi xin nhân giả hãy ở lại đây thời gian ba 
tháng đề tôi được cúng dường ngài. 

Đại Ý nói: 

— Tôi muốn đi tìm châu báu nên không thể ở lại 
lâu được. 

Vua liên bảo: 

— Tôi không phải trông coI việc nước xin ngài 
hãy ở lại. 

Đại Ý ở lại. Nhà vua cúng dường đây đủ y 
phục. Thức ăn, đồ uống, ca nhạc, ø1ường, tòa... 

Chín mươi ngày trôi qua, Đại Ý muốn thưa vua 
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đi, vua lây ngọc ngà bảy báu để tiễn Đại Ý. Đại Ý 
nóI: 

— Tôi không dùng nhiêu bảy báu. Nghe nhà vua 
có một viên minh châu, ý tôi muốn xin nó. 

Vua nói: 

— Tôi không tiếc viên minh châu, nhưng sợ giữa 
đường mang viên minh châu này, ngài sẽ gặp tai 
nạn mà thôi. 

Đại Ý tâu: 

- Thưa đại vương, hễ người mang vật phước 
thì sẽ không sợ hiểm nạn. 

Vua nói: 

— Ngọc này, trong vòng hai mươi dặm có châu 
báu kèm theo. Tôi xin dâng nhân giả, tùy ý ngài sử 
dụng. Nếu sau này ngài đắc đạo, tôi xin làm đệ tử, 
được cúng dường nhiều hơn hôm nay. 

Đại Y hoan hý nhận ngọc minh châu ra đi. 

Đại Ý tiễn về phía trước, thây có một thành 
bằng vàng, cung điện nhà cửa đều toàn bằng vàng 
ròng, cây bảy báu tự nhiên phát ra âm nhạc. Thiên 
nữ theo hầu đông hơn ở thành bạc. Cũng có rắn độc 
bò quanh thành sáu vòng, thây Đại Ý rắn ngắng 
đâu nhìn. Đại Ỹ ngôi thiên định, rắn liền cúi đầu 
năm xuống. Đại Ý muốn vào thành, người g1ữ cửa 
vào tâu vua, vua thân hành ra nghênh tiếp Đại Ý và 
nóI: 

— Cúi xin ngài ở lại đây ba tháng để tôi cúng 
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dường ngài. 

Đại ÝY bằng lòng ở lại. Nhà vua tiếp đãi đặc biệt, 
ông cung cấp đây đủ thức ăn uông, y phục, Thiên 
nữ, các thứ ca nhạc để làm vui lòng Đại Y. 

Trải qua sáu mươi ngày, Đại Ý từ biệt vua ra 
đi. Vua mời Đại Ý ở lại, nhưng Đại Ý không bằng 
lòng và từ biệt vua đi. Vua đem ngọc ngà bảy báu 
để tiễn Đại Y, nhưng Đại Y không chịu nhận, nói 
răng: 

— Tôi không thích các thứ châu báu này. Nghe 
vua có viên ngọc minh nguyệt, xin ban cho tôi. 

Nhà vua nói: 

— Tôi không tiếc nuối gì, chỉ sợ đường xa cách 
trở lắm nguy nan. Ngài mang theo nó có hại mà 
thôi. 

Đại Ý thưa vua: 

— Thưa đại vương, hễ mang theo vật phước đức 
thì có gì là hiểm nạn! 

Vua nói: 

— Ngọc này có vật báu kèm theo trong vòng bốn 
mươi dặm. Tôi xin dâng cho nhân giả và sau này 
ngài đắc đạo xin nhận tôi làm đệ tử, có thần túc 
tuyệt hảo, tôi sẽ cúng dường nhiêu hơn hôm nay. 

Đại Y hoan hỷ nhận ngọc ra đi. 

Đại Ý tiếp tục hành trình, lại thấy một thành 
băng thủy tính, cung điện nhà cửa đều băng thủy 
tinh, cây bảy báu tự nhiên trỗi nhạc, Thiên nữ theo 
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hâu hơn trước nhiều. Cũng có con răn độc bò 
quanh thành chín vòng, thây Đại Ý ngâng cao đầu 
nhìn. Đại 4 ngôi tham thiên nhập định, răn lại cúi 
đầu nằm ngủ. Đại Ý muốn vào thành, người giữ 
cửa vào tâu vua. Vua ra tận cửa nghênh đón và nói: 

— Xin ngài hãy ở lại đây ba tháng. 

Đại Ý ở lại. Nhà vua hết lòng cúng dường thức 
ăn, nước uống, y phục, ca nhạc... để làm vui lòng 
Đại Ý. 

Mới trải qua bỗn mươi ngày, Đại Ý từ biệt nhà 
vua. Vua đem vàng bạc bảy báu đề tiễn Đại Ý, Đại 
Ý không nhận và nói: 

— Tôi không dùng những thứ châu báu này, 
nghe nhà vua có viên ngọc minh nguyệt, xin ban 
cho tôi. 

Vua thưa: 

— Ngọc này, trong sảu mươi dặm có vật báu 
kèm theo. Tôi xin dâng cho nhân giả. Nếu sau này 
khi ngài đắc đạo tôi xin làm đệ tử có trí tuệ siêu 
việt, tôi sẽ cúng dường nhiêu hơn hôm nay. 

Đại Ý hoan hỷ nhận viên minh châu tiếp tục đi. 
Lại thây một thành bằng lưu ly, cung điện nhà cửa 
đều băng lưu ly, cây bảy báu tự nhiên trôi nhạc, 
Thiên nữ theo hâu đông hơn trước gấp bội. Cũng 
thấy một con rắn độc bò quanh thành hai mươi 
VÒNG, thây Đại Ý nó ngâng đâu nhìn, Đại Ý tham 
thiền nhập định, răn lại cúi đầu năm ngủ. Đại Ý 


SỐ 177 - PHẬT NÓI KINH ĐẠI Ý 1179 


muốn vào thành, người giữ cửa vào tâu vua, vua ra 
tận cửa nghênh đón và nói: 

—XIn ngài hãy ở lại đây ba tháng. 

Đại Y ở lại. Đích thân vua đem cúng dường 
thức ăn, nước uống, y phục, ca nhạc để làm vui 
lòng Đại Ý. Trải qua hai mươi ngày. Đại Ý từ biệt 
nhà vua. Vua đem ngọc ngà bảy báu để tiễn Đại Ý, 
Đại Ý không nhận, nói: 

— Tôi nghe nhà vua có một viên ngọc minh 
nguyệt. Xin ban cho tôi. 

Vua nói: 

— Ngọc này trong tắm mươi dặm có vật báu 
kèm theo nó. Tôi xin dâng cho nhân giả. Nêu sau 
khi ngài đắc đạo, tôi nguyện làm đệ tử tịnh ý cúng 
dường nhiêu hơn hôm nay, khiến cho trí tuệ được 
tăng trưởng. 

Đại Y nhận viên minh châu, hoan hỷ ra đi. Đại 
Ý suy nghĩ: “Bây lâu ta chỉ tìm châu báu, nay đã 
toại nguyện, ta nên trở về”. Đại Ý tìm con đường 
cũ đề trở về nước. Khi đi ngang qua một biên lớn, 
chư thân, vương nhân trong biển cùng bàn: “Trong 
biến của ta tuy có nhiêu trân báu nồi tiếng nhưng 
không có viên minh châu nào quý bằng viên minh 
châu này”. Họ liên sai thần biển đoạt cho được viên 
minh châu. 

Thân biến hóa làm người đến gặp Đại Ý hỏi: 

— Nghe nói ông được vật kỳ lạ, có thể cho tôi 
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xem được chăng? 

Đại Ý đưa bốn viên minh châu ra, thần biển 
đụng mạnh tay Đại Ý làm cho minh châu rơi xuông 
biến. Đại Ỹ nghĩ: “Khi vua tặng minh châu cho ta 
có nói rằng viên minh châu này đi đường rất khó 
giữ. Ta may mắn được viên minh châu, nay Dị 
người mày chiếm đoạt một cách phi lý”. Đại Ý liên 
gọi thân biến nói: 

— Một mình ta khổ nhọc lặn lội qua bao hiểm 
trở mới được những viên ngọc này, ngươi lại đoạt 
của ta. Ta không trở về, ta sẽ làm cạn nước biến 
cho xem! 

Thân biên biết, nhưng vẫn hỏi: 

— Sao chí ông cao kỳ quá vậy? Biến sâu tới ba 
trăm ba mươi sáu vạn do-diên, chiêu Tộng mênh 
mông không bến bờ, ông làm thế nào cho cạn 
được? Ví như mặt trời không thể làm rơi xuống 
được, gió lớn không thể năm bắt được. Thế nhưng 
mặt trời có thể làm rơi xuông được, gió lớn vân có 
thể nắm bắt được, còn biến lớn không bao giờ có 
thể làm cho cạn được. 

Đại Y cười đáp: 

— Ta suy nghĩ bao nhiêu kiếp thọ thân sinh tử, 
xương thịt chất chồng cao hơn núi Tu-di, máu chảy 
nhiêu đến nỗi năm sông bốn biên cũng chưa đủ để 
thí dụ. Ta còn muốn dứt hắn cội nguồn sinh nữa 
kia, sá gì cái biên nhỏ này mà không làm cạn được! 
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Ta nhớ thuở xưa khi cúng dường chư Phật, ta đã 
phát nguyện: “Xin chí nguyện con luôn dũng mãnh 
trên con đường đạo, quyết vượt qua mọi khó khăn 
gian khổ”. Ta sẽ dời núi Tu-di. Làm cạn nước trong 
biên lớn, nhất định không thoái chí. 

Nói xong, Đại Ý nhất tâm dùng hết tài năng 
tháo hết nước biển ra. Cảm thây sự nỗ lực chí thành 
của Đại Ý, đệ nhất Tứ Thiên vương đến giúp Đại 
Ÿ, Ông đã tháo hơn hai phân ba nước biên. Khi đó 
các thân VƯƠng trong biển đều run sợ. Họ bản với 
nhau: “Bây giờ nêu chúng ta không trả viên minh 
châu lại cho ông ây, chuyện chăng phải nhỏ đâu. 
Nước cạn thấy bùn thì nhà cửa, cung điện của 
chúng ta sẽ hư hoại hết!”. 

Thân biến liền lây nhiêu châu báu đem cho Đại 
Ý. Đại Ý không lấy nói: 

— Ta không dùng những vật này, chỉ muốn lây 
lại minh châu của ta thôi. Các ông hãy mau trả 
minh châu lại cho ta, băng không ta sẽ không để 
vên đâu! 

Thân biến biết ý nên đem minh châu trả lại 
ngay. Đại Ý nhận lại minh châu trao cho nữ Bà-la- 
môn giữ, trở về nước bồ thí theo ý nguyện. Từ đó 
về sau, mọi người trong nước này không bị đói 
khát, nghẻo nàn và thiêu thôn. Mọi người khắp nơi 
rời bỏ quê nhà nay đem theo lòng nhân từ của Đại 
Ý trở vê. 
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Trải qua nhiều năm bồ thí như thê, đức của ngài 
kế cả loài bò bay máy cựa, côn trùng nhỏ nhiệm 
nhất, không đâu là không thắm nhuận. sau khi chết 
được sinh lên làm Đề Thích, hoặc ở nhân gian làm 
Hoàng đề, có thê bay lên không. Nhờ tích lũy công 
đức, sẽ đạt đến kết quả vị giác ngộ ba cõi. Tất cả 
đêu do nhân duyên đời trước chứ chắng phải điều 
tự nhiên. 

Đức Phật dạy các Tỳ-kheo: 

- Đại Ý chính là Ta. Cư sĩ Ma-ha-đàn lúc đó 
nay là Duyệt-đâu-đàn. Bà mẹ Chiên-đàn nay là phu 
nhân Ma-da. Vua nước Hoan Lạc Vô Ưu nay là 
Ma-ha Ca-diệp. Bà-la-môn nữ là Cù-di. Cha của 
nữ Bà-la-môn là ngài Di-lặc vậy. Vua trong thành 
bạc nay là A-nan. Vua trong thành vàng nay là 
Mục-kiên-liên. Vua trong thành thủy tính nay là 
Xá-lợi-phất. Vua trong thành lưu ly nay là 1y-kheo 
Tu-đà. Đệ tứ Thiên vương gIÚp Đại Y lẫy nước 
biến tức là Uu-đà. Người cướp. viên minh châu tức 
nay là Điêu-đạt. Người giữ bốn cửa thành tức là 
Tu-bạt, Bàn-đặc, Tô-yết-kệ, Phi-câu-lưu. Bốn con 
rắn độc bò quanh nay là bốn thân Cộng Sát Thoan- 
đà-lợi. 

Tôn giả A-nan sửa y, đứng dậy đảnh lễ bạch 
Phật: 

— Lúc ấy Đại Ý nhờ công đức gì khi đến bốn 
thành châu báu đều được cúng dường và nhận được 
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bốn viên ngọc minh nguyệt, mang theo nhiêu châu 
báu? 

Phật dạy: 

— Thuở xưa vào thời Phật Duy Vệ, Đại Ý 
thường đem bốn báu xây tháp Phật, cúng dường 
Tam bảo, trì trai bảy ngày. Khi đó có năm trăm 
người cùng lúc xây chùa, hoặc có người treo tơ lụa, 
thắp đèn; hoặc có người đốt hương, rải hoa; hoặc 
có người cúng dường Tỳ-kheo Tăng; hoặc có 
người tụng kinh, giảng đạo, tất cả nay đều có mặt 
nơi đây. 

Tôn giả A-nan và bốn chúng đệ tử nghe kinh 
này, hoan hỷ đến trước Phật đảnh lễ. 


L] 


SỐ 178 


PHẬT NÓI KINH TIÊN THẺ 
TAM CHUYÉÊN 


Hán dịch: Đời Tây Tấn, Sa-môn Pháp Cự. 

Nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa tại vườn Kỳ thọ Cấp 
cô độc, nước Xá-vệ cùng với năm trăm vị T-kheo 
đại A-la-hán. Tất cả những vị này đêu là bậc tôn 
quý, đều biết được ý niệm của mọi người, chỉ có 
Tôn giả A-nan chưa đạt được. 

-Bấy giờ, Đức Phật ra khỏi thành Vương xá, 
ngôi trong hư không vì vô sô trăm ngàn hội chúng 
vậy quanh mà thuyết pháp. Có bảy vạn Bỏ-tát đêu 
đặc các pháp Tổng trì. 

Khi ây sắc mặt Đức Phật quang minh chói rạng 
hơn ngày thường. Ánh sảng từ khuôn mặt Đức Phật 
tỏa chiêu khắp các thế giới. Đức Phật mỉm cười, 
ánh sáng năm màu từ trong miệng tỏa ra lên đến 
cõi Phạm thiên. 

Khi chư Phật, Thiên Trung Thiên thọ ký các đệ 
tử Thanh văn thì ánh sáng chiêu đến trời Tứ thiên 
VƯƠng, rôi ánh sáng chiêu trở lại xoay quanh Phật 
ba vòng, theo lòng bàn chân Đức Phật nhập vào. 
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Khi chư Phật, Thiên Trung Thiên thọ ký quả 
Bích-chi-phật thì ánh sáng từ trong miệng tỏa ra 
chiếu đến trời Ba-la-ni-mật, rồi ánh sảng chiếu trở 
lại XOay quanh Phật ba vòng theo rôn của Phật 
nhập vào. 

Khi chư Phật, Thiên Trung Thiên thọ ký quả 
Phật đạo thì ánh sáng chiếu đên trời Phạm thiên, 
rôi ánh sáng chiếu trở lại xoay quanh Phật ba vòng 
theo đảnh của Phật nhập vào. 

Lúc đó Địa thần đều nói: “Đức Phật thị hiện ba 
sự kiện như vậy là nói về các việc thọ ký của đời 
quá khứ, tương lai và hiện tại”. 

Trời, Thần hư không, Tứ thiên vương, trời 
Đao-lợi, lên đến Phạm thiên đều nói: “Đức Phật thị 
hiện ba sự kiện như vậy trong thời quá khứ, hiện 
tại và tương lai. Đó là thọ ký quả Thanh văn, thọ 
ký quả Bích-chi-phật, thọ ký quả Phật”. 

Khi đó các Phạm thiên đều câu hội, cho đến 
người trời Ở tâng trời thứ Ba mươi ba cũng đều vân 
tập. Bây ĐIỜ, vô sỐ trám ngàn người, chư Tỳ-kheo, 
Tỳ-kheo-nl, Ưu-bà-tắc, Uu-bà-di câu hội. Khi ấy, 
Hiền giả A-nan biết bảy pháp sự. Những øì là bảy? 

1. Hiểu nghĩa. 

2. Hiểu rõ pháp. 

3. Biết thời. 

4. Hiểu rõ tiết. 

5. Biết rõ chúng. 
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6ó. Biết việc của mình. 

7. Biết việc của người khác. 

Hiển giả A-nan từ chỗ ngôi đứng dậy, sửa y 
phục, quỳ gối, chắp tay, dùng lời kệ ca ngợi Đức 


Phật: 


T1 hể Tôn tịch tĩnh vượt qua bở 
Mắt tuệ sáng ngời đức thanh tịnh 
Hào quang màu vàng chiếu rất xa 
Con mong biết tướng vì diệu này. 
Nay ai phát tâm thành Phát đạo 
Ai ngôi dưới cây hàng phục ma 
AI nhận lợi ích đạo cao thượng? 
Xím nói vì sao Phát mm cưởời? 
Nếu khi Thể Tôn miệng mửn cười 
Mạt sáng ngời, nụ cười rạng rỡ 
Đúng lúc trăm ngàn người câu hội 
Xin Phật dạy con biết duyên này. 


A-nan tiếp bạch Phật: 

— Bạch Đâng. Thiên Trung Thiên, chỉ những 
người còn dâm, nộ, sĩ, vì sắc, thanh, hương, vỊ, xúc, 
pháp cho nên giỡn cười. Còn Đâng Thiên Trung 
Thiên đã đoạn dâm, nộ, s1 thì vì sao Ngài mỉm 
cười? Chư Phật, Thiên Trung Thiên không cân Xá- 
lợi-phât hỏi, cũng không cân Ma-ha Mục- kiên- 
liên, Ma-ha Ca- diệp, Ưu-vi Ca-diễp, Ca-dực Ca- 
diệp, Na-dực Ca-diếp, Thí-la-ti-lợi-ca hỏi. Chư 
Phật, Thiên Trung Thiên có sáu pháp bất công. 
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1. Chư Phật, Thiên Trung Thiên có trí tuệ biết 

rõ quá khứ không bị ngăn ngại. 

2. Chư Phật, Thiên Trung Thiên có trí tuệ biết 

rõ tương lai không bị ngăn ngại. 

3. Chư Phật, Thiên Trung Thiên hiện tại cũng 

có trí tuệ không bị ngăn ngại. 

4. Chư Phật, Thiên Trung Thiên thân hành trí 

tuệ. 

5. Chư Phật, Thiên Trung Thiên nói trí tuệ. 

6. Chư Phật, Thiên Trung Thiên tâm nghĩ trí 

tuệ. 

Chư Phật, Thiên Trung Thiên luôn thấy nghe 
chư Phật thuyết trí tuệ Phật đạo. 

Đức Phật dạy A-nan: 

— Vào thời quá khứ có nước tên là Uu-ba-la- 
việt, nước này giàu mạnh, thực phẩm dồi đào, nhân 
dân đông không thê kế hết và họ sông rất bình an. 

Đức Phật bảo A-nan: 

- Khi ấy trong nước Ưu-ba-la-việt có vua tên 
Ba-la-tiên, là vị vua duy nhất trong các nước đã 
giáo hóa nhân dân thực hành chánh pháp, ông 
không dùng đến một hình phạt nào. Nhân dân nước 
này thọ đến hai vạn tuổi. Đến lúc nhà vua qua đời, 
trong nước có một cô gái bán dâm xinh đẹp, nàng 
có một nhan sắc tuyệt vời. Cô gái đến nhà một 
người kia, chủ nhà vừa sinh con trai. Người mẹ giật 
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cánh tay của con. Cô gái liên hỏi: 

— Bà kéo tay nó làm gì? 

Bà ta nói: 

— Tôi đói bụng và muốn ăn nó. 

Cô gái bảo: 

— Bà không có cơm ăn sao? 

Bà mẹ nói: 

— Không có. 

Cô gái bảo người mẹ: 

- Bà hãy đợi một lát, tôi sẽ đem thức ăn đến. 

Bà mẹ nói: 

—- Cô chưa ra khỏi nhà thì tôi đã chết đói rồi. 
Tôi không chờ cô mang thức ăn đến đây được. 

Cô gái suy nghĩ: “Nếu ta đem đứa bé này đi thì 
mẹ của nó sẽ chết đói. Nếu để nó ở lại bà ta sẽ ăn 
thịt nó. Ta phải làm thê nào để cho hai mẹ con đứa 
bé được an toàn?”. Cô gái liên lẫy con dao bén cắt 
hai vú của mình cho bà mẹ ăn ngay. Cô gái hỏi: 

— Bà đã no chưa? 

Bà ta đáp: 

— Tôi đã no. 

Hai vú cô gái máu ra lênh láng liên trở về nhà. 
Lúc ây có một người đàn ông đến nhà cô gái, muốn 
cùng cô ta làm việc phi pháp, thây sự kiện như vậy, 
ông ta hỏi: 

— Ai đã cắt hai vú của cô? 
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Và lòng ông ta bỗng thương mến cô gái, đối xử 
như tình chị em, không còn tâm ham muốn như 
trước nữa. Ông ta lại hỏi: 

- Chị đã để ai hại mình như thê? 

Cô gái nói: 

— Không có aI hại tôi cả. Tự tôi đến nhà người 
khác, thấy người chủ nhà vừa sinh xong liên lấy 
tay kéo con bả, thây thế tôi hỏi bà muôn làm gì. Bà 
ây nói là tôi rất đói và muôn ăn thịt con. Tôi hỏi: 
Bà không có cơm ăn sao? Bà trả lời: Không có. Tôi 
bảo bà hãy đợi một chút, tôi sẽ đem cơm đến, 
nhưng bà ây nói: Cô chưa ra khỏi cửa thì tôi đã chết 
vì đói. Tôi suy nghĩ: “Nêu đem đứa con đi thì mẹ 
sẽ chết, mà nêu tôi bỏ đi thì người mẹ sẽ ăn thịt đứa 
bé”. Vì thể tôi cắt hai vú cho bả ây ăn. 

Người đàn ông nghe kế xong, ngã xuông đất 
ngất xỉiu. Cô gái liên lẫy nước rưới lên người ông 
ta, hồi lâu ông ta tỉnh dậy và nói: 

- Chị hãy vì tôi thể hiện lòng chí thành của 
mình. 

Cô gái vâng lời, người đàn ông nói: 

— Tôi không chứng kiến tai nạn này từ đầu. Nếu 
quả đúng như lời chị nói, không hư dối thì xin cho 
hai vú chị bình thường như cũ. 

Ngay lúc nói xong, hai vú của cô gái bình phục 
như trước, cũng không có vết sẹo. 

Thích Đề-hoàn Nhân dùng Thiên nhãn thấy cô 
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gái ấy, tự nói: “Người dâm nữ xinh đẹp này nhờ bố 
thí mà được phước đức như vậy, e răng tương lai 
sẽ đoạt ngôi vị của ta”. Ông ta liền hóa thành một 
người Bà-la-môn câm cành báu và bình nước rửa, 
chống cây gậy vàng đi đến nhà cô gái và nói: 

— Xin cho tôi thức ăn. 

Cô gái dùng bát vàng đựng đây cơm ra cho 
người Bả-la-môn, nhưng ông ta từ chối không 
nhận. Cô gái đẹp hỏi người Bà-la-môn: 

— Vì sao ông không nhận cơm? 

Ông ta đáp: 

— Tôi không ăn, tôi nghe cô bô thí vú, việc ây 
có đúng như vậy không? 

Cô gái trả lời: 

— Thật đúng như vậy. 

Người Bà-la-môn dùng kệ hỏi: 

Có vì cầu việc chỉ 

Hay cầu làm Thích, Phạm 
Hay muốn nhiêu châu báu? 
Điều này khó như ÿ. 

Cô gái dùng kệ đáp: 

Không mong cấu gì hơn 
Không sinh già bệnh chết 
Thanh tịnh không sầu lo 
Ta chỉ mong có vậy. 
Bà-la-môn hỏi: 
— Có phải khi bô thí vú, cô mong chuyển được 
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thân khác phải không? 

— Này Bà-la-môn, ta sẽ chứng tỏ lòng chí thành 
của ta cho ngươi thây. 

Ông ta nói: 

- Cô cứ thê hiện. 

Cô gái nói: 

— Nếu tôi thành thật dùng vú bô thí không có ý 
gì khác thì xin cho tôi chuyên thân người nữ thành 
người nam. 

Cô gái vừa nói xong, liền chuyên thành thân 
người nam. 

Sau khi vua Uu-ba-la-việt trị vì năm ngàn năm 
thì mạng chung, quân thân trong triêu nghe cô gái 
chuyền thành thân nam, họ nghĩ: “Nên lập ngay 
người này lên làm vua. VỊ vua này sẽ đem chánh 
pháp trị nước, nên họ cùng nhau tôn ngài lên ngôi 
VƯƠơng vị”. 

Sau khi lên ngôi, nhà vua không dùng hình phạt 
mà chỉ đem chánh pháp trị nước. Nhà vua thích bỗ 
thí vàng bạc, châu báu ở ngoài các cửa thành và 
các ngã đường. Ai muôn được cơm ăn, nước uông, 
áo mặc, hoa thơm, nhà cửa, ruộng vườn, ø1ường 
chiếu, vòng hoa, châu báu, ngọc minh nguyệt, lưu 
ly, thủy tinh, san hô, mã não... nhà vua đêu ban cho 
theo nhu câu, dạy mọi người thọ trì giới Bát quan 
trai. 

Nhà vua trỊ nước được năm trắm năm, dân 
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chúng không cày bừa, trồng trọt, tự nhiên vẫn có 
lúa gạo thơm ngon tĩnh khiệt, không có những đồ 
xâu đở. Hôm nay cắt lúa thì ngày mai tự nhiên tiếp 
tục sinh trở lại; ngay khi người ta lây gạo xong, thì 
những cọng lúa tự chìm xuông. Mọi người cùng 
lấy gạo đó ăn. Sau khi ăn những vị gạo này, răng 
của họ không bị rụng. Họ cũng không già không 
bệnh, không bị còng lưng. Nhan sắc không khác, 
cao thấp như nhau, tướng tốt cũng vậy, giông như 
ở xứ Uất-đơn-việt. Nhà vua nghĩ: “Ta bố thí cho 

con người đâu có gì là lạ, ta bố thí cho loài câm thú 
mới là điều khó”. Vua lây bơ thơm thoa, chà vào 
thân, rôi đi vào trong rừng vắng, năm trên bờ đá. 
Hằng trăm con chim bay đến mô vào thân vua, vua 
mạng chung thác sinh vào một nhà Bà-la-môn rất 
giàu, vàng bạc châu báu vô số. Mãn mười tháng thì 
ra đời; đứa bé có tướng hảo đoan nghiêm không a1 
sánh bằng. Vừa sinh ra, có bôn thị nữ phục vụ đời 
sông đứa bé: Người thứ nhất lo trang điểm thân 
đứa bé, người thứ hai lo việc tắm rửa, người thứ ba 
lo việc bú mớm, người thứ tư lo việc bông bế. Đứa 
bé rất chóng lớn. Bốn người thị nữ cùng bản: 
“Không cho đứa bé trông thây gì khác”. Lúc năm 
trăm thể nữ hầu hạ đang cùng nhau vui chơi thì chú 
bé lén ra phố và trông thây cảnh mua bán người 
khôn khô, chú bé sinh lòng thương xót, tự nÓi: 
“Nêu làm cho những người dân này được giàu có, 
an vui, không bị mua bán, đôi chác”. Chú bé nói 
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kệ: 
Làm sao thân tâm ta 
Vững vàng không tốn hoại 
Ta an ôn tự tại 
Chứng kiến dân khốn khổ. 

Chú bé chạy nhanh về nhà thưa cha mẹ: 

— Con muốn cạo bỏ râu tóc, đi vào núi rừng, ở 
nơi vắng lặng, ngôi dưới cội cây tu tập. 

Cha mẹ chú bé không băng lòng, nói: 

— Chúng ta chỉ có con là người con duy nhất, 
rất đỗi yêu thương. Chúng ta đã ngày đêm nguyện 
cầu, cúng tế các VỊ thân sông núi, mặt trời, mặt 
trăng, chư Thiên... mới sinh được con. Nêu không 
thây mặt con, chúng ta sẽ buôn râu đến chết mắt, 
nên dứt khoát không cho đ1. 

Người con năm xuống đất một ngày, hai ngày, 
cho đến năm ngày, không chịu ăn uồng. Những 
người bà con thân thuộc nghe đứa bé này muôn cạo 
bỏ râu tóc mà cha mẹ nó không cho nên năm trên 
đât không ăn uông đã năm ngày rồi. Các người bà 
con đến nhà khuyên can: 

— Này chú bé, tại sao không dậy tăm rửa, ăn 
uống chuẩn bị đề cạo bỏ râu tóc vui đạo thanh nhàn 
ở chốn núi rừng? 

Họ nói như vậy ba lần. Chú bé cũng không 
chịu. Những người bà con này lại đến chỗ cha mẹ 
chú bé nói: 
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— Xin cho cháu xuất ø1a học đạo. Nếu thích thì 
thỉnh thoảng sẽ lui tới thăm viêng, nêu không thì 
ØỌI nó trở vê. 

Cha mẹ chú bé băng lòng. Thây cha mẹ chấp 
thuận, chú bé trở lại ăn uống như cũ. Sáu, bảy ngày 
sau, chú bé đi nhiễu quanh cha mẹ ba vòng làm lễ, 
rôi từ giã, vào chỗn núi rừng thanh vắng hành đạo. 

Chú bé đến khu rừng nhiêu cây to lớn, trong đó 
có hai đạo nhân tọa thiên chứng năm thân thông. 
Họ chí thành tinh tân câu đạo, xa lìa dâm dục. Chú 
bé đến chỗ hai đạo nhân, hỏi: 

— Các ngài ở giữa chốn núi rừng này làm gì? 

Hai đạo nhân đáp: 

— Chúng tôi ở đây tọa thiên, Suy tư về đạo, vì 
nhân dân mà chuyên cần khô hạnh. 

Chú bé nói: 

— Tôi cũng sẽ vì nhân dân mà tọa thiền tầm đạo. 

Hai đạo nhân cùng nói: 

— Lành thay đông tử! 

Chú bé liên vào rừng, tọa thiên dưới gốc cây, 
vì lòng thương dân mà siêng năng hành đạo, liên 
đặng năm thân thông và tinh tấn vượt hơn hai đạo 
nhân kia nên họ tôn đồng tử là Đại thánh. 

Ở vùng rừng núi ây có một con hỗ đang mang 
thai. Theo pháp của các đạo nhân, chỉ nhặt quả 
rụng để ăn chứ không hái trên cây. Các đạo nhân 
cùng đi tìm trái cây, chợt thây con hồ có thai, đồng 
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tử đạo nhân nói với hai đạo nhân: 

— Con hồ này đã sắp sinh, trải bao ngày đói 
khát, tôi sợ nó sẽ ăn thịt con của nó. A1 có thê đem 
thân mình cho hồ ăn? 

Một trong hai đạo nhân là Bồ-tát Di-lặc nói: 

— Tôi sẽ đem thân mình cho hồ ăn. 

Sau khi hái rau trở về, thấy con hồ mới sinh 
muốn ăn thịt con mình. Đông tử đạo nhân nói với 
hai đạo nhân: 

— Con hỗ mới sinh xong rất đói, nó muốn ăn 
thịt con. Ai có thê đem thân cho nó ăn? 

Và rôi cả ba người đi đến chỗ con hỗ. Hồ 
øiương mắt há miệng hướng về phía ba người. Hai 
người đạo nhân kia đêu hoảng sợ, liên bay lên 
không trung. Một đạo nhân nói: 

— Tại sao người tha thiết với nó thế? 

VỊ kia bảo: 

— Ta đem thân cho hồ đói ăn, sao lại bay lên hư 
không? 

Nói rồi đạo nhân thương cảm rơi lệ. 

Nhìn chung quanh không có ai, đồng tử đạo 
nhân lây dao bén cắt cánh tay phải chảy máu. Đồng 
tử căt đến bảy chỗ như vậy. Hồ uông máu người 
chảy vào trong miệng, đồng tử đạo nhân liên tự sát 
để thân cho hồ đói ăn. 

Đức Phật bảo A-nan: 

— Ông muốn biết người dâm nữ tuyệt đẹp lúc 
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bấy giờ là ai không? Người đó chính là Ta. Người 
được tôn lên ngôi vua cũng chính là Ta. Còn người 
Bà-la-môn tự giết mình cho hồ ăn cũng chính là Ta 
vậy. Hai vị đạo nhân là Bôồ-tát Ca-diệp và Bô-tát 
Di-lặc. 

Đức Phật bảo A-nan: 

— Ta tinh tân hành đạo vượt hơn Bồ- tát Di-lặc 
chín kiếp. Như vậy A-nan, Ta tính tân hành đạo 
sáu mươi kiếp, bố thí tay chân, đâu, tai, mắt, mũi, 
gân cốt, vợ con, y phục tốt đẹp và đồ ăn uống, hàng 
phục sáu mươi ức quân ma, ba mươi bốn ức người 
đặc thành Phật đạo. 

Đức Phật bảo A-nan: 

— Nếu làm cho tất cả mọi người biết phước báo 
bố thí như Ta đã biết, đôi với kẻ nghèo thiếu ăn, 
nhờ một bữa cơm, họ sẽ kéo dài được mạng sông, 
mà không ăn được bữa cơm này, họ sẽ chết, thì có 
thê nhịn để người khác no lòng. 

A-nan, Ta nhớ thuở xưa đã làm những việc bố 
thí, do đó nay Ta có sắc diện quang minh rạng 
ngời. Lúc Ta cười, hào quang từ miệng chiều khắp 
ba ngàn đại thiên thế giới. 

Khi Đức Phật nói kinh này có bốn ngàn hai 
trăm vị Tỳ-kheo khởi Vô dư ý được giải thoát. Tám 
mươi na-thuật (na-do-tha) trời, người phát tâm Vô 
thượng đạo chánh chân, bảy vạn Bồ-tát chứng Vô 
sinh pháp nhẫn. 
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Đức Phật nói kinh này xong, Hiển g1ả A-nan và 
tật cả hội chúng Trời, Rông, Quy, Thân, nhân dân 
trong thế gian đều vui mừng, đến trước đảnh lễ 
Phật mà luI ra. 


L] 


SÓ 179 
KINH NGÂN SẮC NỮ 


Hán dịch: Đời Nguyên Ngụy, Đại sư Phật-đà-phiến-đa, 
người Thiên trúc. 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Bà-ca-bà ở tại rừng cây Kỳ-đà, vườn 
Cấp cô độc, nước Xá-vệ, cùng với một ngàn hai 
trăm năm mươi vị T-kheo. 

Bấy giờ, Đức Thê Tôn bảo các vị Tỳ-kheo: 

— Này các Tỳ-kheo, có chúng sinh nào có thế 
biết rõ được công đức và quả báo của việc bố thí 
như đã biết mà trong bữa ăn, từ miếng ăn đâu đến 
miễng ăn cuối, không có lòng rộng mở bồ thí thì tự 
mình không nên ăn. 

Khi ấy Đức Thê Tôn nói kệ: 

Nếu có các chúng sinh 
Như lời Phát đã dạy 

Bớit phần ăn bồ thí 

Thành tựu quả báo lớn, 
Hoặc ngay miếng cơm đấu 
Hoặc là miếng sau cùng 
Ai không dùng bố thí 

Tự mình không nên ăn. 
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Đức Thế Tôn dạy bài kệ xong, bảo các Tỳ- 
kheo: 

— Này các Tỳ-kheo, từ vô lượng kiếp quá khứ 
có một kinh đô tên Liên hoa, trong thành có danh 
nữ tên Ngân Sắc, tướng mạo đoan trang VÔ cùng 
xinh đẹp, bởi nàng được kết hợp bằng những nét 
đẹp tuyệt diệu nhât. Một hôm có việc cân, Ngân 
Sắc rời nhà đi đến một nhà kia. Khi vào nhà, cô 
thây một sản phụ vừa sinh một đứa con trai rất xinh 
đẹp, dễ thương. Khi â ấy, bà ta đang bế đứa con lên 
và muôn ăn thịt nó. Thấy thê Ngân Săc liên hỏi: 

— Em làm gì vậy? 

Sản phụ đáp: 

— Tôi quá đói, không còn khí lực, không biết 
lây gì ăn, nên tôi muốn ăn con tôi. 

Ngân Sắc liền bảo sản phụ: 

- Em hãy dừng lại, việc này không thê được. 
Trong nhà này không có aI lo thức ăn cho em sao? 

VỊ ây đáp: 

— Đã từ lâu tôi chỉ chất chứa xan tham, keo kiệt, 
cho nên bây giờ không có một chút gì có thê ăn 
được. 

Ngân Sắc liên bảo: 

— Em hãy đợi một lát, tôi về nhà đem thức ăn 
cho em. 

Bà ta lại nói: 

- Hiện giờ hai bên sườn của tôi như muôn gãy, 
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lưng lại muôn bại, trong lòng ngốn ngang, nhìn nơi 
nảo cũng mờ mịt. Cô vừa ra khỏi nhà chắc tôi chết 
ngay. 

Khi ấy, Ngân Sắc suy nghĩ: “Nếu đem đứa con 
đi chắc người mẹ sẽ chết, mà nêu không đem nó đi 
ặt mẹ nó ăn thịt. Ta phải tìm cách nào để cứu hai 
mẹ con”. 

Cô liên nói với sản phụ: 

— Tôi cân có một con dao bén, trong nhà này có 
không? 

Sản phụ nói: 

— Có. 

Và liền lây dao trao cho Ngân Sắc. Ngân Sắc 
dùng dao cắt hai vú của mình bảo sản phụ ăn và 
nói với bà ây: 

— Em hãy ăn vú của tôi, thân thể của em sẽ bớt 
đói khô. 

Khi sản phụ ăn xong, Ngân Sắc lại hỏi: 

— Em no chưa? 

Sản phụ đáp: 

— Tôi no rôi. 

Ngân Sắc nói: 

— Em nên biết, đứa bé này chính là tôi đã đem 
thân thể chuộc lại. Nay tôi gởi nó cho em, tôi muốn 
về nhà lây thức ăn. 

Ngân Sắc nói xong thì khắp thân máu ra lênh 
láng, lê lết đi về. Về đến nhà, bả con quyên thuộc 
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trông thấy Ngân Sắc đều cùng hỏi: 

— Ai làm thế này? 

Ngân Sắc trả lời: 

— Tự tôi làm như vậy. 

Họ lại hỏi: 

— Vì sao cô làm như vậy? 

Ngân Sắc nói: 

— Tôi đã khởi tâm không bỏ đại bị vì mong cầu 
quả vị Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. 

Những người thân quyến nói: 

~ Tuy cô hành hạnh bô thí mà tâm còn hồi tiếc, 
thì chỉ gọi là bô thí, mà không phải là Ba-la-mật. 

Họ lại hỏi: 

— Trong lúc cắt bỏ phần thân như vậy, cô có 
hoan hỷ không? Cô chớ vì đau đớn quá mà sinh 
buôn tiếc. 

Ngân Sắc liên phát thệ nguyện: 

— Tôi căt hai vú, lòng không hê nuối tiếc hay có 
một vọng tưởng nào khác. Nêu đúng như lời, xin 
hai vú của tôi trở lại như cũ. 

Ngân Sắc vừa nguyện xong thì hai vú trở lại 
bình thường. 

Bấy giờ, trong thành Liên hoa, các Dạ- -XOa 
cùng nói lớn răng: “Cô Ngân Sắc tự bỏ hai vú” 
Khi ây Địa thiên nghe được lại truyền lên hư 
không. Chư Thiên nghe được lại loan truyên tiêp, 
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truyền mãi như vậy cho đến Phạm thiên, trời Đề 
Thích suy nghĩ: “Thật là sự kiện hy hữu, cô Ngân 
Sắc này vì lòng thương chúng sinh cho nên tự bỏ 
hai vú, nay ta đến hỏi cô ây xem” - Nghĩ xong, Đề 
Thích hóa thần làm người Bà-la-môn, tay trái cầm 
bình nước và bát đều bằng. vàng, tay phải câm cây 
øậy cũng bằng vàng, rôi ông đi thăng đến thành 
Liên hoa và đi dân đên nhà Ngân: Sắc ở, đứng ngoài 
cửa cất tiếng khất thực; Ngân Sắc nghe ngoài cửa 
có tiếng người khât thực, vội lây đô đựng đây thức 
ăn đem ra ngoài cửa. Người Bà-la-môn nói: 

— Thôi cô ạ, tôi không cần thức ăn. 

Ngân Sắc hỏi tại sao, người Bà-la-môn nói: 

— Ta là Đề Thích. Ta có sự hoài nghi đối với cô 
nên đến đây, xin cô đáp lời ta hỏi. 

Ngân Sắc thưa: 

— Đại Bà-la-môn, xin ông cứ hỏi, con sẽ trả lời 
những điều ông hoài nghi, con sẽ làm vừa ý ngài 
Bà-la-môn. 

Bà-la-môn hỏi: 

— Có phải cô thật cắt hai vú đề bố thí cho người 
khác không? 

Cô đáp: 

— Đúng như vậy, thưa Đại Bà-la-môn. 

Bà-la-môn lại hỏi: 

— Tại sao cô làm như vậy? 

Ngân Sắc trả lời: 
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— Vì lòng đại bi muốn đắc quả Vô thượng 
Chánh đắng Chánh giác. 

Bà-la-môn nói: 

— Việc này rất khó. Cái rất khó là đối với Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác, nếu cô bồ thí rồi 
mà sinh tâm hối tiếc, thì chỉ là thí chứ chăng phải 
Ba-la-mật. Lúc đang bồ thí, cô có hoan hỷ không? 
Trong lúc đang bị cắt đau đớn, cô có sinh ý khác 
không? 

Ngân Sắc đáp: 

— Thưa Kiêu-thi-ca, con nay lập thệ: Con vì tâm 
cầu Nhất thiết trí, vì tâm câu thắng nhất thiết thê 
g1an, tâm mong cứu độ tất cả chúng sinh, nên con 
không hề hối tiệc khi cắt bỏ hai vú. Nếu đúng là 
con không hối tiếc, xin cho thân nữ của con biến 
thành người nam. 

Khi Ngân Sắc phát lời thệ nguyện xong, liên 
trở thành người nam. Ngân Sắc thây thân nữ đã 
biến thành thân nam rôi, lòng sinh hoan hỷ, vui 
mừng không xiết, đi đến sốc cây năm ngủ. 

Trong thời gian ấy, vua Liên Hoa bỗng nhiên 
băng hà. Vua lại không có con. Thời tiết vô cùng 
nóng bức. Ngay thời điểm ây, các quan đại thân 
tìm kiếm khắp nơi, từ rừng này qua rừng khác, từ 
làng này qua làng khác, từ thành này đến thành kia, 
từ đô thị này đến đô thị khác, một người có tướng 
xứng đáng lên ngôi vua. Các quan đều nói: “Chúng 
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ta phải làm thế nào tìm được vị vua cai trị nước nhà 
đúng chánh pháp”. 

Trong lúc ây có một vị quan đại thân, nhân trời 
nóng bức nên vảo trong ao Liên hoa. VỊ đại thân 
chợt thây người năm dưới gốc cây tướng mạo thật 
hoàn hảo, thù thắng. Người ây năm ngủ mà không 
biết mặt trời dọi vào, thế nhưng bóng cây luôn che 
mát cho người. VỊ đại thân khảy móng tay cho 
nØười ây thức dậy và dẫn người ây vào thành 
Vương xá, cho cạo râu và mặt vương phục đội mũ 
châu báu, rồi nói với người ây: 

— Xin ngài làm vua trị vì đất nước. 

Người ấy liên đáp: 

— Tôi thật không thể chăm lo việc nước. 

Các quan lại nói: 

— Hôm nay chúng tôi cân mời ngài lên ngôi vua. 

VỊ ấy liên bảo: 

— Nếu tôi làm vua thì sẽ cai trị đất nước đúng 
như pháp, tất cả dân chúng trong nước phải nên thọ 
trì Thập thiện nghiệp đạo thì tôi chịu lên làm vua. 

Các quan đông thưa: 

— Chúng thần xin thuận ý ngài. 

Ngay khi ây mọi người đều thọ Thập thiện 
nghiệp đạo. Vị ây khuyên mọi người thọ Thập 
thiện nghiệp đạo như vậy rôi, mới lên ngôi vua 
hiệu là Ngân Sắc. 

Bấy giờ nhân dân trong nước vua Ngân Sắc 
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nước đến vô lượng trăm ngàn năm mới mạng 
chung. Trước giờ lâm chung vua nói kệ: 

T át cả đếu vô thường 

ÁI có sự tan hoại 

Hội họp sẽ chia ly 

Có sinh đều có tử. 

Tùy theo nghiệp đã làm 

Hoặc thiện hoặc bất thiện 

Tất cả cái có sinh 

Không tôn tại lâu dài. 

Sau khi nhà vua mạng chung, thác sinh trở lại 
kinh đô Liên hoa, trong một gia đình trưởng giả. 
Vừa tám chín tháng, bà vợ ông trưởng giả đã sinh 
một đồng tử. Đồng tử có tướng mạo khôi ngô tuân 
tú. Mãi hơn tám tuổi đồng tử mới đến trường học 
cùng năm trăm đồng tử khác. Ở nơi trường học 
trước đó có năm trăm đồng tử đọc sách. Đông tử 
hỏi người bạn học cũ răng: 

— Các người ở đây làm gì? 

Chúng nói: 

— Chúng tôi đọc sách. 

Đồng tử lại hỏi: 

— Đọc sách được Ích lợi gì? Các bạn không cần 
đọc sách này làm chi, các bạn chỉ cần phát tâm Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác. 

Các bạn hỏi: 
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— Phát tâm Vô thượng Chánh đắng Chánh giác 
thì phải làm gì? 

Đồng tử liền nói: 

— Tất nhiên cần phải tu hạnh sáu Ba-la-mật, đó 
là: 

1. Đàn ba-la-mật. 

2. Thí ba-la-mật. 

3. Săn-đề ba-la-mật. 

4. Ty-lê-da ba-la-mật. 

5. Thiên ba-la-mật. 

6. Bát-nhã ba-la-mật. 

Người bạn cũ nghe xong nói: 

— Tôi phát tâm Vô thượng Chánh đăng Chánh 
giác. 

Khi vị đông tử đã giáo hóa cho mọi người phát 
tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác TÔI, Suy 
nghĩ: “Bây giờ ta muốn đem chút ít bố thí cho 
những loài câm thú hai chân, bốn chân”. Suy nghĩ 
như vậy, đông tử đi vào rừng Thi-đà, dùng dao bén 
cắt thân chảy máu thoa lên khắp thân, lại dùng dâu 
bôi lên rôi năm trong rừng mà tự xướng răng: 

— Các loài cầm thú hai chân, bốn chân như 
hươu, nai... ở gần xa, có cần thức ăn hãy đến đây 
ăn thịt của ta. 

Khi đó có con chim tên Hữu Thủ ở trong đàn 
chim, bay đến đậu trên trán đồng tử và móc mắt 
phải của ông ta rồi bay đi. Đồng tử hỏi chim: 
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— Vì sao ngươi móc mắt của ta rôi bay đi? 

Chim đáp: 

- Đối với tôi trong phân thịt của con người, tất 
cả chỉ có thịt ở mắt là ngon hơn hết. 

Đồng tử hỏi chim: 

- Giả sử ngươi có móc ngàn con mắt phải của 
ta rôi lại bay đi, ta cũng không có phật ý, ân hận. 

Chim ở đó ăn hai con mắt của đồng tử tôi, vô 
lượng chim khác trong rừng bay đến chỗ đồng tử 
ăn hêt sạch thịt trên thân đông tử, chỉ còn lại đông 
xương trăng. 

Đồng tử xả thân bố thí rồi, lại sinh trở lại kinh 
đô Liên hoa, vào nhà một người Bà-la-môn. Đúng 
mười tháng, bà vợ người Bà-la-môn sinh được một 
đồng tử tướng mạo khôi ngô tuân tú không ai sánh 
kịp. Đến năm đồng tử đã hai mươi tuôi, cha mẹ nói: 

— Ma-na-bà, chúng ta sẽ xây dựng nhà cửa. 

Đồng tử thưa cha mẹ: 

— Cha mẹ vì con mà xây dựng nhà cửa có ý 
nghĩa gì? Hiện giờ tâm con không ở tại nhà, xin 
cha mẹ hãy cho vào núi sâu. 

Cha mẹ đông tử băng lòng cho đi. Đông tử rời 
nhà đi đến núi rừng. Vừa đến nơi đã thấy phía trước 
có hai Tiên nhân Bà-la-môn cũ đang ở trong rừng 
kia. Khi đó Ma-na-bà đến chỗ hai vị Tiên nhân Bà- 
la-môn, hỏi hai vị đó rằng: 

— Hai vị Phạm tiên ở trong núi rừng làm gì thế? 
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Họ đáp: 

— Ma-na-bà, chúng tôi đều vì lợi ích của chúng 
sinh nên ở tại núi rừng này thực hiện tất cả các việc 
khổ hạnh. 

Đồng tử nói: 

— Hôm nay tôi cũng vì lợi ích của tất cả chúng 
sinh nên muốn đến đây thực hành khổ hạnh. 

Ma-na-bà liền đến rừng cây, đắp đất làm nhà. 
Nhờ phước đức tu nghiệp thiện, Ma-na-bà bỗng 
nhiên đắc đại nhãn. Ngay khi ấy ông trông thấy có 
một vùng núi, cách đó không xa lắm, có một con 
hồ mẹ đang có thai sắp sinh. Thấy vậy, Ma-na-bà 
suy nghĩ: “Con hỗ mẹ này chắng bao lâu sẽ sinh 
con. Khi sinh xong có lẽ nó sẽ bị chết đói, hoặc 
chịu biết bao điều khôn khô vì đói khát, hoặc nó sẽ 
ăn thịt con. Ai có thể cắt thân cho con hồ này?”. 
Sau khi suy nghĩ, đông tử liền hỏi: “VỊ nào có thê 
cắt thân mình cho hồ ăn”. Tiên nhân kia đáp: 

— Chúng tôi không thê cắt thân bố thí. 

Bảy ngày sau con hồ mới sinh. Sinh xong, nó 
ngoặm con đặt trên đất và ôm giữ con. Ma-na-bà 
thây như vậy rồi, liên đến chỗ hai vị tiên nói: 

— Đại tiên, hồ mẹ đã sinh. Nếu hai người vì lợi 
ích chúng sinh thực hành bao khổ hạnh, thì nay đã 
đúng lúc nên cắt thịt thân mình đem cho con hồ 
này. 

Lúc đó hai vị tiên Bà-la-môn đi ngay đến bên 
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trái con hồ mẹ, suy nghĩ: “Ai có thê nhẫn nhục chịu 
việc khô này mà thực hành đại thí? Ai có cắt thân 
thể yêu quý của mình cho hồ đói ăn?”. Suy nghĩ 
như vậy rôi, hai vị Tiên nhân rời hồ mẹ ổi ra xa và 
vì tiếc thân mạng nên hai vị tiên này bay lên hư 
không đi mắt. 

Từ xa, Ma-na-bà nói với theo hai Tiên nhân Bà- 
la-môn: 

— Đây không phải là lời thệ nguyện của các vị 
sao? 

Nói xong, Ma-na-bà phát nguyện: 

— Nay tôi xin xả bỏ thân này để giúp hỗ đói. 
Nguyện cho tôi nhờ nhân duyên này chứng đắc quả 
vị Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. 

Phát nguyện xong, Ma-na-bà nhặt con dao bén 
dưới đất tự hủy hoại thân mình để bố thí cho hồ 
đói. 

Này các Tỳ-kheo, Ta sợ các ông sinh tâm hoài 
nghị. Này các Ty-kheo, các ông chớ sinh tâm nghi 
ngờ, chớ nghĩ điều gì khác. Vì sao? Các ông nên 
biết, lúc bây giờ cô Ngân Sắc ở vương quốc Liên 
hoa kia đã cắt hai vú đâu phải người nảo lạ, nay 
chính là Ta vậy. 

Này các Ty-kheo, chớ sinh tâm hoài nghi và 
chớ nghĩ điều gì khác. Vì sao? Các ông nên biết, 
vua Ngân Sắc ở kinh đô Liên hoa lúc ấy nay cũng 
chính là Ta. 
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Các Ty-kheo, các ông chớ sinh tâm nghĩ ngờ, 
chớ nghĩ điều gì khác. Vì sao? Các ông nên biết, 
Ta lúc ấy tên là Ngân Sắc, cắt bỏ hai vú để cứu 
giúp đứa bé kia. 

Các Ty-kheo, các ông chớ sinh tâm nghĩ ngờ, 
chớ nghĩ điều gì khác. Vì sao? Các ông nên biết, 
đứa bé lúc đó chính là La-hầu-la chớ không phải ai 
khác. 

Các Ty-kheo, chớ sinh tâm nghĩ ngờ, chớ nghĩ 
điều gì khác. Vì sao? Các ông nên biết, lúc đó vua 
nước Liên hoa trong vườn Thi-đà vì các bây chim 
cắt xả thân thể, đâu phải người nào lạ, nay chính là 
Ta vậy. 

Này các Ty-kheo, chớ sinh tâm nghĩ ngờ, chớ 
nghĩ điêu gì khác. Vì sao? Các ông nên biết, lúc ây 
hai vị tiên Bà-la-môn đâu phải người nào lạ, nay 
chính là các Tyỳ-kheo. 

Này các Tỳ-kheo, các ông chớ sinh tâm nghĩ 
ngờ, chớ nghĩ điều gì khác. Vì sao? Các ông nên 
biết, lúc ấy Ma-na-bà, con của người Bà-la-môn, 
cũng chính là Ta vậy. 

Này các Ty-kheo, vì thế cho nên Ta bảo cho 
các ông: Nếu các Tỳ-kheo biết rõ công đức bồ thí 
và quả báo bỗ thí thì phải bồ thí miếng ăn ban đầu, 
hoặc bồ thí miễng ăn sau cùng, như vậy tự mình 
mới nên ăn. 

khi Đức Phật nói kinh này, các vị Tỳ-kheo thảy 
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đêu rất hoan hỷ. 


SÓ 180 


PHẬT NÓI KINH ĐỨC PHẬT KHÁT THỰC 
TRONG ĐỜI QUÁ KHỨ 


Hán dịch: Đời Tây Tân, Tam tạng Pháp sư Trúc Pháp 
Hộ, người nước Nguyệt chỉ. 


Đức Phật dạy: 

Thời quá khứ có Đức Phật vào thành khât thực 
cùng đông đảo chư Tôn đệ tử, Bồ-tát. Những đệ tử, 
Bỏ-tát này đêu có tướng hảo đoan chánh và từ ái 
bao dung, mỗi ngài hành đạo theo bản nguyện của 
mình. 

Có một bà mẹ mang thai được vài tháng, thây 
Phật và chúng Tăng sống đời Thánh thiện, bà ước 
nguyện đứa con sắp sinh của bà cũng sẽ làm Sa- 
môn, đệ tử của Phật. 

Thăm thoát đã đến ngày sinh, mẹ tròn con 
vuông đứa bé rất xinh đẹp và có tướng khác người. 
Bà mẹ ây vô cùng yêu thương con, không còn ý 
muốn cho con đi làm Sa-môn nữa. Ngay lúc bà tỉnh 
ngộ, bà tự nói với chính mình: ““Trước kia ta có ước 
nguyện, nếu sinh con, ta sẽ cho nó học đạo. Nay 
đứa bẻ đã ra đời, lại có tướng mạo khác người, nó 
khiến cho ta cảm thấy, an ôn lại không còn bắt tịnh. 
Ta không thê vì quá đồi thương con mà trái với tâm 
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nguyện trước kia”. 

Đến năm đứa bé lên bảy, gia đình lại nghèo nên 
bà mẹ làm đồ đựng thức ăn cho hai người và ba 
pháp y, tay cầm bình nước rửa, bà dẫn con đi đến 
chỗ Đức Phật, đảnh lễ dưới chân Ngài, bạch Phật: 

— XIn Ngài thương con của con và cho nó được 
làm Sa-môn, sau này đắc đạo được thân hình như 
Phật. 

Đức Phật chấp thuận cho đứa bé làm Sa-môn. 
Bà mẹ đem bình nước sạch rửa tay cho con. Lúc 
đó có chín con rông từ trong miệng bình chu ra, 
phun nước rót vào tay chú bé. Rửa xong, nước còn 
thừa xôi lên đầu chú bé, còn sót lại giọt nước trên 
đâu của chú bé liền hóa thành lọng báu, tràng hoa 
che phủ, bên trong có tòa sư tử và trên tòa có Đức 
Phật ngôi. Đức Phật mỉm cười, trong miệng có ánh 
sáng năm màu tỏa chiêu mười ức cõi Phật, chiêu 
trở lại vòng quanh thần Phật, nhập vào đảnh chú 
bé. 

Người mẹ đem bát cơm, trước dâng lên Đức 
Phật và trao thức ăn cho người con, liên phát tâm 
Vô thượng bình đẳng. Đúng lúc Ấy mƯỜI Ức CỐI 
Phật bị chân động sáu cách, các cõi nước Phật đều 
tự nhiên hiện. Lúc ây, Đức Phật dùng bát cơm của 
người mẹ chú bé dâng cho Ngài, mời chư Phật và 
Tỳy-kheo Tăng hiện tiên, tât cả đêu được no đủ mà 
bát cơm kia vẫn còn nguyên như trước. Bà mẹ chú 
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bé vô cùng hoan hỷ, vô số trời người đều được Bất 
thoái chuyên. Khi đó mái tóc chú bé tự rụng xuống 
và chú bé trở thành Sa-môn, ngay tại chỗ được địa 
vị Bất thoái chuyên. Bà mẹ đến bạch Đức Phật: 

— Hôm nay con trông thấy có ba điều kỳ diệu: 

1. Khi con rửa tay cho con của con thì có chín 
con rồng phun nước. 

2. Rửa xong, nước còn thừa xối lên đầu con 
của con, liên hóa thành trướng báu và tòa sư 
tử trên có Đức Phật ngôi. 

3. Khi Đức Phật mỉm cười, trong miệng tỏa ra 
ánh sáng rôi nhập vào đảnh đâu chú bé. 

Cúi xin Đức Phật giải thích cho con được hiểu. 

Đức Phật dạy: 

- Chú bé này mười bốn kiếp sau sẽ đặng làm 
Phật, đêu đó đủ những hiện tượng như: Chín con 
rồng phun nước, tòa sư tử, lọng hoa trướng báu, 
Đức Phật mỉm cười ánh sáng nhập vào đảnh chú 
bé... đều ứng hiện việc đó. 

Bà mẹ chú bé nghe lời Phật dạy vui mừng khôn 
xiết. VỀ sau bà được làm mẹ của Chuyên luân 
thánh vương. Trải qua bảy trăm đời, kiếp sông đã 
hết, chuyển thân làm mẹ và chứng đặc Bất thoái 
chuyền. 

Đức Phật dạy: 

— Lúc ấy chú bé tức là thân Ta, cho nên hôm 
nay Ta được công đức như vậy. 
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Tât cả chư Thiên, Long thân, Nhân dân... nghe 
lời Phật dạy, đêu chứng được Bắt thoái chuyền. 

Phật Vô Nhiệt, Phật Tánh Không, Phật Thiên 
Vương, Phật Kim Nhân. 


L] 


SỐ 181 
PHẬT NÓI KINH CỬU SẮC LỘC 


Hán dịch: Đời Ngô, Uu-bà-tắc Chỉ Khiêm, 
người nước Nguyệt chỉ. 


Ngày xưa Bô-tát là thân nai chín màu, nghĩa là 
lông của nai có chín màu. Sừng của nai trắng như 
tuyêt. Nai thường ở bên bờ nước sông Hăng, uông 
nước, ăn cỏ, cùng kết bạn với một chú quạ. 

Một hôm trong dòng nước có một người bị trôi, 
khi thì nhô lên, khi thì bị chìm xuống, tình cờ vớ 
được khúc cây, người đó ngắng đầu lên kêu trời: 

- Thần núi, Thân cây, chư Thiên, Long thần tại 
sao không thương xót ta! 

Nai nghe tiếng người, vội lội vào trong nước, 
nói VỚI người bị trôi: 

— Ông đừng hoảng sợ. Ông có thể cỡi lên lưng 
và vịn vào hai sừng của tôi, tôi sẽ đưa ông lên bờ. 

Khi đã cứu người bị nạn lên bờ rồi, nai đã đuôi 
sức. Người bị nạn, cúi đầu đi quanh nai ba vòng, 
quay vệ phía naI cúi đâu, thưa: 

— XIn cho cả nhà tôi được làm người nô tỳ phục 
dịch để hái cỏ lây nước. 

Nai nói: 
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— Tôi không dám phiên ông, đường ai nấy đi. 
Muốn báo ân tôi, xin ông chớ chỉ đường cho người 
khác là tôi ở đây, vì người đời tham da và sừng của 
tôi ăt sẽ đến giết tôi. 

Người bị chìm vâng lời ra đi. 

Lúc ấy phu nhân của vua ban đêm năm mộng 
thây con nai chín màu, lông của nai có chín loại 
mảu và sừng của nó trắng như tuyết. Phu nhân cáo 
bệnh không chịu dậy. Vua hỏi phu nhân: 

— VÌ sao phu nhân không dậy? 

Bà ta đáp: 

— Đêm qua thiếp năm mơ thấy con nai kỳ lạ, 
lông của nó có chín màu, sừng của nó trắng như 
tuyết. Thiệp nghĩ là phải lây được da của nó để làm 
nệm ngôi và muôn lây sửng của nó để làm cán phất 
trần. Bệ hạ hãy tìm nó cho thiếp, nếu vua không 
tìm được nó, thiếp sẽ chết ngay. 

Vua nói với phu nhân: 

— Phu nhân hãy trở dậy. Ta là chủ của một nước 
mà lại không tìm được hay sao? 

Nhà vua liền kêu gọi mọi người trong nước: 

— Nếu ai có thể tìm được con nai chín màu, ta 
sẽ chia phân nửa nước để cai trị và ban cho bát 
vàng đựng đây gạo bạc, lại ban cho bát bạc đựng 
đây gạo vàng. 

Khi ấy người bị nạn chìm nghe vua trọng 
thưởng, sinh ác ý, nghĩ răng: “Ta sẽ báo cho vua 
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biết chỗ ở của nai để được hưởng phú quý. Dầu SaO 
nai cũng là loài súc sinh, chết sống sá gì”. Nghĩ 
vậy, hắn liền nói với sứ giả của vua: 

— Tôi biết chỗ ở của con nai chín màu. 

Sứ giả dẫn người bị nạn chìm đến cung vua và 
tâu: 

— Người này biết chỗ ở của con nai chín màu. 

Nhà vua nghe tin này vô cùng vui mừng, nói 
VỚI người bị nạn chìm: 

— Nếu ngươi có thể tìm được con nai chín màu, 
ta sẽ ban cho ngươi một nửa đất nước của ta, ta 
không nói dối. 

Hắn liên bảo: 

- Tôi có thể tìm được. 

Ngay lúc ây trên mặt hắn ta sinh đầy mụn nhọt. 
Người bị nạn chìm lại tâu vua: 

— Con nai này tuy là loài thú nhưng nó có oal 
thân rất lớn. Vua phải cho nhiêu người đi theo mới 
bắt được nó. 

Vua dẫn một đoàn người rất đông tiến đến bờ 
sông Hăng. Lúc đó có con qua đang đậu trên cảnh 
cây, trông thây đoàn người của vua, nó nghi răng 
họ sẽ giết nai. Chim gọi nai: 

- Bạn hiền ơi, hãy dậy đi! Nhà vua đến bắt bạn 
đó. 

Nai vẫn không hay. Quạ liền bay xuống đậu 
trên đầu nai, nói: 


SỐ 181 - PHẬT NÓI KINH ĐỨC PHẬT KHÁT THỰC TRONG ĐỜI QUÁ KHỨ 1219 


- Bạn hiện ơi! Hãy dậy đi. Nhà vua đến rôi kìa! 

Nai hoảng sợ đứng dậy nhìn khắp chung quanh, 
thây đoản người của vua đã bao quanh trăm vòng, 
không thê chạy thoát được. Nai liên đến trước xe 
vua, lúc đó đoàn người của vua giương cung muôn 
bắn. Nai nói với họ: 

— XIn đừng bắn. Tôi muốn đến chỗ vua, có việc 
muốn tâu. 

Vua hạ lệnh quân lính: 

- Không được bắn nai! Đây là con nai hiếm có, 
hoặc là Thân trời. 

Nai lặp lại câu nói của vua: 

— Xin đừng giết tôi, tôi có ân lớn đối với đất 
nước của vua. 

Vua hỏi nai: 

— Ngươi có ân gì? 

— Trước đây tôi có cứu sông một người trong 
nước của vua. 

Nai quỳ xuông hỏi lại nhà vua: 

— A1 đã chỉ đường cho ngài là tôi ở đây? 

Nhà vua chỉ bên xe một người mặt đây ung 
nhọt. NaI nghe vua nói, nước mắt ràn rụa như mưa 
tâu răng: 

— Đại vương, có một ngày trước đây, người này 
bị chìm dưới dòng sông sâu, trôi theo dòng nước 
chảy, có lúc trôi lên có lúc chìm xuống. Ông ta VỚ 
được khúc cây, ngắng đầu than trời: “Thân núi, 
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Thân cây, chư Thiên, Long thân, tại sao không 
thương xót ta”. Lúc đó tôi không tiếc thân mạng, 
vội lao vào trong nước cõng ông ta lên. Ông â ay đã 
hứa không chỉ chỗ tôi ở. Con người không biết suy 
xét, chăng băng để cho ôm khúc gỗ nỗi trôi theo 
dòng nước cho rồi! 

Vua nghe nai nói rất lây làm hồ thẹn, trách 
mắng người kia: 

— Ngươi thọ trọng ân tại sao trở lại muốn giết 
na1? 

Ngay khi ấy nhà vua hạ lệnh cho mọi người 
trong nước: Từ nay về sau nếu ai đuôi theo loài nai 
này ta sẽ tru di ngũ tộc. 

Từ đó hàng ngàn bây nai đêu đến quây quân 
bên nai chín màu. Chúng ăn cỏ, uỗông nước không 
xâm phạm: lúa má của người khác. Mưa thuận, gió 
hòa, ngũ cốc tươi tốt, dân chúng không bị tật bệnh, 
tai hại không sinh, đất nước thái bình, mạng sông 
được lâu đài. 

Đức Phật dạy: 

— Con nai chín màu lúc bấy giờ chính là thân 
Ta và con quạ hiền khi ấy nay là A-nan. Nhà vua 
khi đó nay là Duyệt-đâu-đàn, phu nhân của vua nay 
là Tiên-đà-lợi. Người bị nạn dưới nước nay là 
Điều-đạt. Điều-đạt cùng Ta đời đời có ân oán với 
nhau. Tuy Ta có thiện ý với ông ấy nhưng rôi ông 
ây vẫn muôn hại Ta. Còn A-nan có lòng chí thành 
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sẽ đắc thành đạo Võ thượng. Bồ-tát hành Săn-đề 
ba-la-mật, nhân nhục như vậy. 


L] 


SỐ 182 
PHẬT NÓI KINH LỘC MẪU 


Hán dịch: Đời Tây Tấn, Tam tạng Pháp sư Trúc Pháp 
Hộ, người nước Nguyệt chỉ. 


Đức Phật kể: 

Ngày xưa có bây nai cả trăm con, vì mãi mê 
theo cỏ nước mà vào gần xóm làng. Nhà vua cho 
thợ săn rượt đuổi bây nai chạy tán loạn. Có một 
con nai mẹ có thai chạy một mình bị người đuôi 
theo, vừa đói vừa một, lại bị lạc đàn nên nó rất ấm 
ức và buôn bã. Lúc đó nó sinh hai con nai con, 
nhưng phải bỏ đi tìm thức ăn, vừa xót xa cho nỗi 
bơ vơ không nơi nương tựa, lại bị rơi vào bẫy của 
thợ săn muôn thoát ra mà không được nên nó kêu 
thảm thiết. 

Nghe tiếng kêu của nai người thợ săn vội đến. 
Khi trông thây nai, ông rất thích nên muốn giết. 
Nai mới dập đầu van xin: 

— Hai con của tôi mới sinh còn nhỏ không biết 
gÌ. Chúng còn mờ mỊt chưa rõ phương hướng. Hãy 
xin tạm tha phút chốc để tôi trở về trông chừng con 
tôi, dẫn dắt chúng biết đời sông CỎ nước, rôi tôi sẽ 
từ biệt hai con mà chịu chết. Xin ông rủ lòng 
thương xót và thông cảm cho tôi. Nhờ lòng thương 
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hại, khiến tôi được gặp con tôi, tôi xin đem lòng 
chân thành không phải của loài nai mà đáp tạ. Xin 
phước đức trời thân che chở, ngày nảo còn sống tôi 
không trái với lời thê là quay trở lại để chịu chết 
mà lòng không ân hận. 

Lúc ấy người thợ săn nghe nai nói rất lây làm 
kinh ngạc vừa SỢ, lông tóc dựng đứng. Ông. ta lây 
làm lạ vì nai biết nói lên được tình người, liên hỏi 
nai: 

— Có phải ngươi là yêu quái, hay thân núi, thần 
cây đạt được sự bất biến. Ngươi hãy nói thật cho ta 
TỐ. 

Nai nói: 

— Tôi vì đời trước có tội tham tàn, phải chịu làm 
thân nai. Vì hết lòng nghĩ đến con cho nên nói 
những lời như thế, chứ chắng phải là quỷ mị. Xin 
ông thương tưởng cho tôi được sông trở về thăm 
con tôi, sau đó sẽ đành lòng chết. 

Người thợ săn đã tin lời nai nói, nhưng trong 
lòng còn tham muốn nên không băng lòng, bảo nai: 

— Tất cả mọi người trong thê gian nảy còn 
không thành thật, huống chi ngươi là loài nai 
thương con, tiếc mạng, chỉ hoàn toàn câu sống thì 
từ chỗ chết được thả ra, đầu thể đúng hẹn. Vả lại, 
lệnh vua khẩn cấp, SỢ ngải sẽ biết việc này thì tội 
ta làm mật na1 sẽ bị khiên trách nặng. Tuy tâm ta 
không muốn nhưng không thể làm khác đi được. 
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Nai bàng hoàng đau đớn đáp: 

— Tôi tuy là loài thú hèn hạ, nhưng vẫn cam tâm 
chịu chết không ân hận. Chỉ xin ông khất lại chứ 
tôi nào dám trái lời. Con người bị tội chỉ nhờ vào 
sự gieo trồng phước đức mà thôi. Nêu tôi đi thì con 
tôi còn sông, mà tôi ở lại thì con tôi sẽ chết. Xin 
cho tôi đi đúng hẹn, tôi sẽ trở lại. Xin chư Thân 
làm chứng cho lời nói của tôi: “Nếu tôi chết thì đâu 
có tiệc nhưng lại làm trái lòng chân thành.” Vì nghĩ 
đến hai con, cho nên tôi tha thiết khân câu! Chúng 
sông nhưng nếu không có mẹ thì chúng sẽ mất 
mạng, nhưng nếu ba mẹ con đều chết thì đau đớn 
biết dường nảo! 

Nai mẹ cúi đầu kêu tôi nói kệ: 

Tôi làm thân loài thú 

Kiểm ăn chỗ rừng rậm 
Kiếp hèn tham mạng sống 
Không sức, đưa tới chết. 
Nay rơi vào bây ông 

Dao thớt sẽ phán thán 
Không tiếc mình tanh tưởi 
Chỉ thương hai con thôi. 

Vì tôi đời trước đây 

Bạo ngược không chí thành 
Không tin khổ tử sinh 
Không rõ đường tội phước. 


SÓ 182 —- PHẬT NÓI KINH LỘC MẪU 1225 


Làm ác tự chuốc tội 

Nay chịu làm thân thu 
Nếu được tha giáy phút 
“Nguyện không trái lời thể. 

Khiây, người thợ săn nghe nai phân tích những 
điều như vậy rất lây làm lạ và thản phục, nhưng vì 
tham lợi nên không muốn thả nai ra. Ông ta trách 
mắng nai mây ngày: 

— Ngươi chớ dùng lời gian xảo, dỗi trá khó tin, 
xỏ lá lọc lừa nhiêu kiểu. Ngươi đã xâm phạm vào 
lúa mạ, cây giông của người. do tội đó mới sa vào 
bẫy của ta. Nay ta phải giết ngươi để dâng vua một 
bữa ăn. Ngươi chớ nên dôi trá ta để mong ta tha 
mạng. Ham sông sợ chết, ai có thể đem thí mạng 
mình! Con người còn khó hẹn thời gian, huồng chi 
ngươi là loài thú. Ngươi đòi xin tha mạng chết đâu 
có hẹn ngày trở lại, vì thế ngươi phải chết. Ta 
không thể thả ngươi ra. 

Lúc đó nai vì nhớ con, sợ con không nơi nương 
tựa, liền quỳ gôi cúi đầu rơi lệ kêu lên thảm thiết, 
lập lại bằng lời kệ: 

Tuy làm thân loài thú 

Không biết đường nhân nghĩa 
Sao lại thọ án lành 

Được đi không trở lại. 

Thà chịu khổ xả thân 

Không chứa lời dối trá 
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Xót thương con cùng khôn 
Cúi xin hoãn chốc lát. 
Đời trước do tạo tôi 
Cho nến chịu thân thú 
Nói lời người không tin 
Chịu tai trong như vậy. 
Còn chuốc khổ đời sau 
Muốn thoát thân câm thú 
Can đảm tỏ lòng thành 
Xin nghe lại lời thể: 
Nếu người ác ở đời 
Thương tổn Tỳ-kheo Tăng 
Phá pháp, hủy hoại chùa 
tà giết HQƯỜI frl ĐIỚI 
Ngồ nghịch hại cha mẹ 
Huynh đệ và vợ con 
Tôi thể không trở lại 
Tôi tày trời như vậy. 
Chịu tội khô mọi đời 
Kiếp hết tội không khỏi 
Chuyển thân bị thiêu nấu 
Xong lại đến nơi này 
Luôn nghĩ tình ân nặng 
Phải chịu khổ triển miên 
Tôi thể không trở lại 
Tội sâu dây như vậy. 
Lúc ây người thợ săn nghe lời nai lập lại, trong 
lòng rât sợ sệt mới than: 
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— Ta thây tât cả mọi người trong thế gian, nhờ 
phước đời trước được sinh làm người, ngu sĩ mê 
hoặc, bội ân bạc nghĩa, bất trung, bất hiểu, bắt tín, 
bất nhân, tham tàn, vô đạo, gian dối, cô giữ lây 
mạng sống, không biết lẽ phải và thờ kính Tam 
bảo. Nai tuy là loài thú mà biết nói những lời tha 
thiết, lời thê thành tín, còn hơn cả con người! Lòng 
son tỏ rõ giống như ban ngày trải qua thử thách 
mới rõ tâm lòng. 

Người thợ săn mở bẫy thả nai mẹ ra. Khi Ấy, 
nai mẹ thoát khỏi lông, vừa nhìn lui, vừa chạy vội 
đến chỗ hai con, cúi đầu ngửi và liếm khắp thân thể 
hai con, mừng mừng tủi tủi, xúc động bôi hồi thở 
than khóc lóc: 

Tất cả ân ái hội 

Đêu do nhân duyên hợp 
Hội họp lại biệt ly 

Vô thường khó tôn tại. 
Ta nay được làm mẹ 

T1 hưởng sợ phải xa con 
Đời sống nhiêu âu lo 
Mạng như sương trên cỏ. 

Nói xong, nai mẹ đem hai con đến chỗ rừng cây 
sum suê, chỉ cho con giống lúa ăn được, chỗ nước 
ngọt, cỏ ngon, đặn dò kỹ lưỡng mọi điều trong đời 
sông, thương con bơ vơ lệ tuôn như mưa, kêu 
thương thảm thiết nói với hai con: 
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Đời trước sống dối trá 
Phụ rây tình ân ái 

Sát hại mạng chúng sinh 
Trộm, giết, sai người làm. 
Thân là bóng theo hình 
Ngày nay phải chịu khổ 
Nếu mà không sửa đổi 

Sẽ trở lại nơi nảy. 

Chống Phật, không tin pháp 
Ngược lại lời thây răn 

Tự tham lòng không chán 
Buông lung ý sĩ mở, 

Tội báo kiếp súc sinh 

Làm thức ăn cho người 
Phận mình không dám oán 
Mạng hết chẳng coi thường. 
Tham cầu lấy phi đạo 

Đời trước do giết, trộm 
Mẹ sinh làm loài thu 
Nghiệp cũ mãi truy tâm, 
Ràng buộc phải chịu chết 
Lo sợ không lối thoát 

Nhờ biết kính Tam Tôn 
Thấy rõ đoạn ân ái. 

Một sáng mẹ ngộ nạn 

Rơi nhầm bây. thợ săn 
Đáng lẽ bị giết chết 

Thọ quả báo nát thản. 
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Nhớ thương con xin về 
Nay trở lại chịu chết 

V§ hương con nhỏ bơ vơ 
Hãy nỗ lực tự sống 

Đi phải nương theo đản 
Ở phải nương trong bây 
Ăn cùng đi theo bạn 
Ngủ phải nhớ cảnh giác 
Dè dặt dạo một mình 
Ấn theo hai bên lộ 

Nói xong lời từ biệt 

Mẹ trở về chỗ chết. 

Nai mẹ nói xong cùng hai con bịn rỊn từ biệt 
đến ba lần. Nai cúi đầu kêu lên thật thương cảm tôi 
ra đi. Hai nai con kêu gào khóc thương thảm thiết, 
theo sau đi tìm dâu nai mẹ khôn khổ nhọc nhắn, 
vừa đi vừa kêu rất tội nghiệp. Chúng lại nói: 

Lông tham dục ân ái 
Sống làm mẹ, làm con 
Xưa nay thọ thán này 
Làm mạng thu hèn hạ. 

VI sao bị cô độc 

Từ biệt kế từ đây 

Yêu mẹ tình ruột đứt 

Cho chúng con cùng chết. 
Từ lúc mẹ sinh ra 

Chưa hề biết phương hướng 
Nhớ mẹ thương chúng con 
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Sẽ đáp đên ân nghĩa, 

Nào ngờ chịu sinh Íy 

Suốt đời con vắng mẹ 

Nhớ mẹ khổ vì con 

Sống một mình đơn lẻ, 

Võ phước làm thân nai 

Thiếu đức họa tai đến 

Trước sống nơi mê muội 

Sớm rơi vào cô liễu 

Đời có sinh có tử 

Sớm muộn cũng sẽ đến 

Nói đau đớn hôm nay 

Chung con xin theo mẹ. 

Nghe nai con nói những lời này, nai mẹ 
cảm động cúi đầu kêu khóc, than vấn bùi 
ngùi rồi cất tiếng bảo hai con: 

- Ởlại, đừng theo mẹ, đề mẹ tự chết một 
mình, không nên mẹ con cùng đi đến chỗ 
chết. Mẹ đành lòng chịu chết, chỉ thương 
cho hai con côn non dại. Cuộc đởi võ 
thường, không ai trảnh khỏi cảnh biệt ly. 
Tại mẹ bạc mệnh, đời này võ phước, hai 
con theo mẹ làm gì đề thêm xót thương 
và lo sợ. Hãy để mẹ chóng hoàn tất tôi 
chướng của mẹ hôm nay. 

Nai mẹ kêu lên và nói kệ với hai con: 
Đời trước vì tham ái 

Nên nay làm súc sinh 
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Có sinh đêu có tử 
Không thoát khỏi lo sâu. 
Ngăn ý la tham ái 
Kết quả sẽ an lành 
Thà chết với thành tín 
Hơn sống mà đổi gian. 

Nai con nghe mẹ nói lại càng thêm đau xót, lưu 
luyễn, vừa khóc vừa đi đến chỗ bẩy, tìm kiêm khắp 
nơi mới thấy người thợ săn đang năm dưới gốc cây. 
Nai mẹ đi thắng đến đứng một bên cúi đầu nói lớn 
để đánh thức người thợ săn dậy: 

Toàn thân rơi vào bây 
Chấm dứt đời súc sinh 
Được thả không dám trái 
Trở lại trên dao thớt. 
Lúc trước Ông thả tôi 
Nay đến xin chịu chết 
Ân lành cho thân thú 
Được từ biệt hai con 
Chỉ chúng vùng CÓ Hước 
Nói rõ khổ vô thường 
Tôi không chút hận thù 
Nhớ ân không dám phụ. 

Lúc ây người thợ săn nghe nai mẹ đánh thức 
kêu nói những lời chí thiết, ông ta choàng tỉnh, sợ 
hãi, trong lòng đã phát Từ tâm nhưng chưa nói ra. 
Nai lại quỳ gôi cúi đâu trước ông ta và vui vẻ tự 
giải bày, dùng kệ nói lời tạ ân: 
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Trước ông thả tôi đi 
Đức dày hơn trời đất 
Thủ hèn vì thương con 
Xót xa không kêm chế. 
Tất cả đếu vô thường 
Giữ lời, đến chịu chết 
Nhân duyên giờ điệt hết 
QOản thù cũng tiêu tan, 
Ban án không quên được 
Cảm nhận dám trái đâu 
Dù muốn ngàn cảm tạ 
Không đu đáp ân lành, 
Chỉ chí thành tha thiết 
Câu phước về tự nhiên 
Nay tôi cam tâm chết 
Đề con lại nhờ ông. 

Người thợ săn cảm nhận lòng thành của nai liên 
tỉnh ngủ, lại được nghe nai nói những â âm thanh vi 
diệu, thêm vào đó là sự dốc lòng giữ chữ tín, bỏ 
sông, đến chết để g1ữ trọn lời thê, cả mẹ con khóc 
thương cùng tìm đến nhau, bèn suy nghĩ: “Con nai 
này ặt chăng phải thường tỉnh. Ta thây ở đời chưa 
từng có kẻ nào như vậy. Tuy nai thân là thú, tâm 
lại là thân linh. Ta từ lâu sống bất lương tàn bạo, 
nai mới lập nghĩa nói những lời thành tín chắng 
phụ ân, đáng làm lời chỉ dạy cho ta cúi đầu vâng 
thọ, há lại dám sinh lòng xúc phạm hại naI.” Người 
thợ săn liên tỏ lòng khiêm hạ tôn kính, cảm tạ nai 
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mà nói: 
Nai thật đúng thân trời 
Thể hiện chí nguyện lớn 
Tôi nay lòng lo sợ 
Dám đáu nghịch hại nai. 
Thà tự giết thân mình 
Vợ con phân từng đoạn 
Sao nỡ hại thần linh 
Dù thoảng qua ý nghĩ. 

Người thợ săn nói xong, lòng vẫn còn thương 
xót nai nên lập lại lời tạ lỗi và tự trách mình, rôi 
ông ta thả nai đi đến chỗ hai con. Nai con thây mẹ 
được trở về, nó vội vã chạy thật nhanh đến bên mẹ 
nhảy lên kêu thương. Mẹ con gặp nhau vui mừn 
khôn xiết, cùng vươn cô cất tiếng kêu. “U...u...” đê 
cảm tạ đại ân cứu mạng. Chúng ngắng đâu đa tạ 
người thợ săn: 

Thân hèn sinh ở đời 

Làm môi cho đầu bốp 

Sắp xẻ thân nung nấu 

Xin hoãn từ biệt con. 

Trởi người thương quỷ vát 
Lại được thả về nguồn 
Đức thân giúp vô lượng 
Ngôn ngữ khó trần tình. 

Nai mẹ nói xong, dẫn hai con trở về rừng sâu, 
tập hợp các bây nai bạn và dạo chơi. Chúng sống 
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vên lành bên đầm cỏ và tự tại trên núi cao. 

Người thợ săn sau đó cứ suy nghĩ mãi về con 
nai, vì nó là loài thú mà biết giữ tín nghĩa, được 
thân giúp đỡ, vừa thoát nạn liên cứu giúp kẻ khác. 
Ta là người tàn bạo, sao không có tâm rộng lượng: 
Người thợ săn chợt tỉnh ngộ hôi tâm quay vỀ con 
đường nhân đức. Ông ta ném cung, đập bẫy, không 
còn tâm sát hại nữa và thường đến chùa thưa trình 
với các bậc Sa-môn. Người thợ săn cúi đầu tỏ lòng 
ăn năn hồi lỗi, vâng g1ữ hạnh nguyện từ bị đạt đến 
chân chính. 

Người thợ săn đến tâu với vua, vua nghe lời 
ông ta nói. Lòng rất hoan hý, than răng: 

— Ta thật là tham tàn. Nai là loài thú mà có 
nghĩa nhân, lại có trí tuệ thâu suốt, nói những lời 
giáo pháp, biết tôn kính Tam bảo. Ta sống trong 
đất nước bị vô minh che phủ bởi những lời xâu xa 
mê muội. Ta rất muốn từ bỏ để bảo tôn sự tốt đẹp 
lâu dài trọn vẹn. Ta sẽ tuyên bố cho nhân dân trong 
nước đều nghe hiểu rằng: Loài thú còn biết thực 
hành nhân nghĩa, hiện tại được tín chứng, giáo hóa 
đạo mâu tỏ rạng khắp nơi. 

Lúc ây quôc vương hội họp hết quân thân và 
tuyên bồ với quốc dân: 

— Ta vì sĩ ám không phân biệt được chân ngụy, 
theo học thây tà, sợ hãi thân ngụy, cứu tế yêu quái 
vô đạo, tàn bạo với chúng sinh, không băng con nai 
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là loài thú mà hiểu rõ Tam bảo. Từ nay về sau, tất 
cả dân trong nước của ta, hãy bỏ tà tông, quay về 
chánh đạo. Hãy đến chùa thưa hỏi, thọ học với 
những bậc Thánh tăng, nhờ vậy đời sau sẽ đạt được 
nhiêu phước đức. Mọi người dân trong nước, từ 
nhỏ đến lớn, từ dân đến các quan đêu phải kính tin 
Tam bảo, phụng trì Ngũ giới và Thập thiện. 

Cả nước cùng nhau tu tập trong ba năm thì đất 
nước thái bình hưng thạnh. Dân chúng đều sông 
lâu nhờ ân phước của naiI. 

Đức Phật dạy: 

— Này Hiên giả A-nan, Ta chỉ khéo phương tiện 
quyên xảo thực hành ân đức, trải qua nhiêu kiếp 
đem tình thương cứu độ chúng sinh phát lòng tin 
Tam bảo như vậy. Lúc bấy giờ nai mẹ chính là Ta, 
còn hai nai con là La-vân và Chu-ly-mẫu-ca. Nhà 
vua lúc bấy giờ là Xá-lợi-phất. Người thợ săn 
chính là A-nan. Người dân chạy đến tâu với vua là 
Điều-đạt. 

Khi Đức Phật dạy xong, từ nơi Dụng, phóng ra 
ánh sảng lớn, biễn khắp mười phương, môi phương 
cả ngàn cõi Phật. Ở trong quang minh ây đều có 
Pháp sư hóa đạo, tòa sư tử hoa sen báu, hoặc hiện 
nhục thê là Pháp sư Tỳ-kheo, hoặc hiện làm để 
vương và trưởng giả, hoặc làm phàm nhân lê thứ 
hoặc làm người bần tiện, hoặc vì mọi loài hiện làm 
thân thú. Mỗi mỗi hiện thân đều phóng ánh sáng 
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chiếu soi để thuyết pháp. 

Lúc bây giờ Đức Phật đã thuyết công đức và 
lòng tín thành của nai mẹ để làm pháp chỉ dạy. 
Pháp âm thắm sâu vào lòng, mọi loài đêu tin theo 
thọ trì, đều trở về đạo Vô thượng Chánh chân. Đức 
Phật liền thu hồi các ánh sáng, tiếp theo chiếu khắp 
cối Diêm- phù- -đề thảy đều thâu suốt. Người nảo 
nhờ ánh sáng vi diệu chiêu soi sẽ được tâm tư an 
lạc. 

Lúc Ấy, trong chúng có tám trăm vị Tỳ-kheo 
đều phát bốn hoãng thệ nguyện ‹ để chứng đạo tích, 
nghe Đức Phật nói kinh Lộc Mẫu, ở trong loài súc 
sinh đã phát khởi chí nguyện lớn, tín thành nơi đạo, 
đêu cảm ngộ sự biến hóa ấy, liên đến trước bạch 
Phật: 

— Chúng con lập tín thệ, hành đạo Bồ-tát, xin 
Ngài thương xót trợ duyên lợi ích cho chúng con. 
Chúng con sẽ xây dựng sự tu hành và gánh vác 
chúng sinh, trọn đời cứu gIÚp tật cả mọi loải. 

“Những vị Tỳ-kheo này liền khoác áo giáp bỗn 
hoăng thệ nguyện của Bô-tát. 

Tôn giả A-nan sửa y phục, quỳ gôi bạch Đức 
Thế Tôn: 

- Những Tỳ-kheo này vướng mắc Đại thừa 
không thọ chánh đề, nay đã khai ngộ được pháp 
chứng, lìa vực thắm, vượt hỗ hầm sao nhanh vậy? 
Thật chắng phải là người thấp kém có thể tin tưởng 
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rõ ràng. Đại hội có điều nghI, cúi x1n Thê Tôn nói 
duyên do ấy để giải thích cho người sau. 

Phật dạy: 

— Hay lắm! Này A-nan, ông hỏi rất hay! Đây là 
sự tiếp nối từ trước, chứ chăng phải là sự hiểu biết 
mới có bây giờ. Những Ty-kheo ây chính là những 
con nai ở trong nước tin theo mệnh lệnh vua phụng 
thuận Tam bảo, nhờ sự cảm hóa của nai mẹ, nên 
nguyện phát ý chánh chân vô thượng. Nhưng, có 
thời gian bị sĩ ám nên không tu hành, tuy gặp Ta, 
được làm Sa-môn nhưng bỗng nhiên bỏ bản 
nguyện, mÊ mờ về Đại thừa. Nay nghe Ta nói rõ 
vê cội nguồn đời trước, nghi ngờ tiêu hết, an ôn vô 
cùng. Đó là do thần thức đời trước của họ được như 
vậy. 

Khi Phật nói như vây, tám trăm vị Tỳ-kheo đều 
đặc quả A-la-hán Bắt thoái chuyền. Trong số lực sĩ 
tụ tập có tám ngàn người chứng tâm giải thoát, trừ 
hạnh phóng dật, đều phát tâm Vô thượng Chánh 
chân, đạt “nhập tín thanh tâm” được định vô tưởng 
an ôn. Trời, Rông, Người, gần bảy ức hai ngàn đêu 
phát tâm Vô thượng Chánh chân. 

Phật bảo A-nan: 

— Khi Ta còn làm súc sinh không quên tâm cứu 
giúp rộng rãi của Bô-tát, thực hành sự hướng dẫn 
làm lợi ích cho đến ngày nay là chỉ vì nỗi khô đau 
vô cùng của chúng sinh. GIả sử một người quên cội 
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nguồn, chìm đăm trôi lăn chưa được cứu vớt thì 
không bao giờ buông bỏ. Các chúng sinh mong cầu 
công đức an lạc, chóng thành Phật quả, đều phải 
dốc lòng chí thành trở về quy kính Tam bảo, đời 
đời không xả bỏ, như Ta hôm nay hiện Bát-niết- 
bàn là do thành tín mà đạt được. 

Này A-nan, ông phải thọ trì và tuyên nói rộng 
rãi kinh này, chớ đề cho nó mất hăn. 

A-nan cúi đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, thọ trì, đọc 
tụng. 


L] 


SỐ 183 


KINH NHÂN DUYÊN TIỀN NHÂN NHẬT 
THIẾT TRÍ QUANG MINH TỪ TÂM 
KHÔNG ĂN THỊT 


Hán dịch: Khuyết danh, căn cứ 
bản chép đời Tân. 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở tại tinh xá Tự tại thiên tự, 
thôn DIi-da-nữ, đạo tràng Tịch diệt, nước Ma-già- 
đê. 

Bấy giờ có con của Bà-la-môn Ca-ba-lợi tên là 
Di-lặc. Di-lặc có thân hình sắc vàng óng, đủ ba 
mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp, thân tỏa ra 
ảnh sáng bạc và trang điểm vòng vàng, oai quang 
vô lượng giống như núi băng bạc trăng, ông đi đến 
chỗ Đức Phật. 

Khi ây Đức Thế Tôn cùng với một ngàn hai 
trăm năm mươi vị Tỳ-kheo đi kinh hành trong 
rừng, lại có năm trăm Phạm chí búi tóc. Từ xa mọi 
người đều . trông thây Di-lặc tướng hảo thanh tịnh, 
Oal nghĩ tê chỉnh, năm vóc sát đất như núi bạc đồ 
xuống, tạo thành một khoảng không gian quý báu 
như đóa hoa băng vàng, hoa vàng đài vàng, bảy 
báu làm quả, ở trong đài gác, có âm thanh vi diệu 
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nói kệ: 


Con thấy Đức Mâu-ni 
Diện mạo thường thanh tịnh 
Tướng trăm phước kỳ đặc 
Thể gian không sánh bằng, 
Bụi phiên não dưt sạch 

Trí tuệ đã viên mãn - 
Con thường cung kính lê 
Thân tâm chẳng mỏi lười, 
Năm vóc cúi sát đất 

Mong được tôi an lạc 
Thoát khổ không lo sợ 
Kính lê Thích-ca Vam. 

Lúc ây Phạm chí thấy nghe sự kiện này bạch 
Phật: 

- Bạch Thế Tôn, vị đông tử này uy nghi tê 
chỉnh, ánh sáng vô lượng không khác gì Đức Phật, 
ban đầu nhờ Đức Phật nào mới phát đạo tâm và thọ 
trì kinh điên gì? Cúi xin Thê Tôn giải nói cho 
chúng con biết. 

Đức Phật bảo Phạm chí Thức Càn: 

— Ông hãy lăng nghe và khéo suy nghĩ. Ta sẽ 
phân tích, giải nói cho ông được hài lòng. 

Vào thuở quá khứ vô lượng, vô biên a-tăng-kỳ 
kiếp, có cõi nước tên là Thăng Hoa Phu, Đức Phật 
hiệu là Di-lặc, thường dùng pháp Tứ vô lượng tâm 
giáo hóa tất cả chúng sinh. Đức Phật Di-lặc thuyết 
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kinh Từ Tam-muội Quang Đại BI Hải Vân, nêu có 
người nghe được kinh này có thể vượt qua được 
trăm ức vạn kiếp tội khổ sinh tử, nhất định đạt đến 
quả vị Phật không có nghi ngờ. 

Trong nước kia có đại Bà-la-môn tên Nhất 
Thiết Trí Quang Minh, trí tuệ thông đạt, hiểu biết 
nhiêu kinh. Ông ta có khả năng tinh xảo tất cả sáu 
mươi bốn ngành kỹ nghệ của thê gian, nghe nóI CÓ 
Đức Phật ra đời thuyêt kinh Từ Tam-muội Quang 
Đại Bi Hải Vân, người Bà-la-môn này liên đem tất 
cả đề tài nghị luận trong đời để hỏi Đức Phật kia. 
Ông dùng hết lời biện luận vẫn không thể khuất 
phục được Đức Phật. Vì vậy, ông ta rất tin phục 
Đức Phật và xin làm đệ tử Ngài và phát tâm Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác. Ông bạch cùng 
Đức Phật: 

— Con nay ở trong giáo pháp Phật, trì tụng kinh 
Đại Từ Tam-muội Quang Đại BI Hải Vân. Con 
nguyện đem công đức này ở đời vị lai quá vô số 
kiếp sẽ đặng thành Phật hiệu Dĩi-lặc. 

Từ đó Nhất Thiết Trí Quang Minh từ bỏ gia 
đình, đi vào núi sâu, để tóc dải làm tướng tu hành 
Phạm hạnh. Trong suốt tám ngàn năm ông chỉ khất 
thực nuôi thân, sông đời thiêu dục vô sự, nhât tâm 
chuyên niệm tụng kinh này. 

khi â ây trong nước có mưa to và sao chỗi xuất 
hiện. Quôc vương vì hoang dâm nên sao chối càn 


1242 BỘ BẢN DUYÊN 2 


quét, mưa triền miên không dứt làm nước lớn trào 
dâng. VỊ Tiên nhân trong suốt bảy ngày vẫn ngôi 
lặng yên không đi khất thực được. Lúc đó, trong 
rừng có năm trăm con thỏ trăng, một con thỏ chúa. 
Hai mẹ con thỏ chúa thây đã bảy ngày vị Tiên nhân 
không ăn nên nói: 

— Nay vị Tiên nhân vì Phật đạo, cho nên đã 
nhiêu ngày nhịn đói, e tánh mạng khó sống. Ngọn 
cờ pháp sắp gầy ngã, biển giáo pháp sắp khô cạn. 
Ta nay phải vì sự tôn tại của đại pháp Vô thượng 
mà không tiếc thân mạng. 

Liên nói cùng các thỏ: 

— Tất cả các pháp hữu vi đều vô thường. Chúng 
sinh chưa từng vì pháp nên yêu n mềên thân sinh tử 
rỗng không. Ta nay muốn răng tất cả chúng sinh 
làm chiếc cầu lớn cúng dường Pháp sư khiến 
Chánh pháp được trường tôn. 

Lúc bây giờ thỏ chúa dùng lời kệ nói với bầy 
thỏ: 

Nếu có loài súc sinh 

Được nghe tên chư Phát 
Xa lia ba đường ác 

Không sinh tảm chỗ nạn. 
Nếu nghe pháp, phụng hành 
Sinh chỗ thường gặp Phật 
Tìn pháp không nghỉ hoặc 
Ouy y Hiền, Thánh Tăng, 
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Tùy thuận các giới hạnh 

Như vậy mau thành Phật 

Ät đến đại Niết-bàn 

Thường hưởng vui vô thượng. 

Thỏ chúa nói kệ xong, bảo với bây thỏ: 

— Ta nay muốn đem thân cúng dường pháp, tất 
cả các ngươi nên tùy hỷ. Vì sao? Ta từ nhiêu kiếp 
mất vô số thân. Vì ba độc khiên phải làm chim làm 
thú, sinh tử hư giả, chưa từng vì pháp. Ta nay muôn 
vì pháp Vô thượng cho nên xả bỏ thân mạng cúng 
dường Pháp sư. 

Khi ấy Thân núi rừng chất cỏ thơm đề thỏ chúa 
thiêu thân. Mẹ con thỏ chúa đi vòng quanh vị Tiên 
nhân bảy vòng rôi thưa: 

— Bạch Đại sư, con xin vì pháp cúng dường Tôn 
giả. 

Tiên nhân hỏi: 

— Ngươi là súc sinh, tuy có tâm Từ nhưng ngươi 
hãy nói vì sao có nhân duyên này? 

Thỏ chúa đáp: 

— Tự con đem thân cúng dường nhân giả, vì 
pháp tôn tại lâu dài sẽ khiến chúng sinh được nhiều 
lợi ích. 

Thỏ mẹ lại nói với thỏ con: 

— Con có thể tùy ý đi tìm nước cỏ, nhớ chú tâm 
tư duy, chánh niệm Tam bảo. 

Thỏ con nghe mẹ nói, quỳ xuống thưa mẹ: 
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- Như mẹ đã nói: Muốn cúng dường đại pháp 
Vô thượng, con cũng muốn cúng dường. 

Nói những lời này xong, thỏ con tự nhảy vào 
trong lửa. Thỏ mẹ cũng nhảy theo. 

Trong lúc Bô-tát xả thân, đất trời chuyên động 
lớn. Cho đến cõi trời Sắc giới và chư Thiên mưa 
hoa để cúng dường. 

Sau khi thịt hai mẹ con thỏ đã chín, Thần núi 
rừng bạch Tiên nhân: 

— Mẹ con thỏ chúa vì muốn cúng dường cho 
nên đã nhảy vào lửa. Bây giờ thịt đã chín, ngài có 
thể dùng được. 

Khi Tiên nhân nghe vị thân kia nói, lòng nghẹn 
ngào thương xót, đặt kinh sách trên lá cây rôi nói 
kệ: 


Thà phải đốt thân làm hoại mắt 
Nỡ nào giết hại, ăn chúng sinh 
Chư Phát đã thuyết kinh từ bi 
Dạy người luôn sông với hạnh Từ. 
Thà phá hoại đầu, xương, tủy, não 
Chăng đành lòng ăn thịt chúng sinh 
Chư Phát đã dạy: Ai ăn thịt 
Người nảy do thiếu hạnh Từ bi 
Sông đời ngắn ngủi, thân hay bệnh 
Chìm đắm tử sinh, Phật chẳng thành. 
Tiên nhân nói kệ xong phát thệ nguyện: 
— Con nguyện đời đời không có ý tưởng sát sinh 
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và không bao giờ ăn thịt. 

Tiên nhân liền nhập tam-muội Bạch quang 
minh từ và nguyện: 

— Nguyện đến khi thành Phật, con sẽ chế giới 
không ăn thịt. 

Phát nguyện xong, Tiên nhân tự nhảy vào hầm 
lửa cùng chết với hai thỏ. Lúc ấy trời đất chân động 
sáu cách. Nhờ thân lực của chư Thiên cho nên cây 
côi phát ra ánh sáng vàng rực rỡ chiêu khắp ngản 
cõi nước. Nhân dân trong nước đều thây ánh sáng 
vàng phát ra từ núi rừng nên đi tìm ảnh sáng đó. 
Khi đến nơi họ thấy Tiên nhân và hai mẹ con thỏ 
đã chết trong đồng lửa. Họ còn tìm được kinh Phật 
và bài kệ, đem vê dâng lên vua. Vua nghe pháp 
này, truyền bá cho mọi người đều biết, khiến cho 
người nào học được pháp này đều phát tâm Vô 
thượng đạo chánh chân. 

Đức Phật dạy Thức Càn: 

— Ông nên biết, lúc bây giờ thỏ trắng chúa nay 
chính là Phật Thích-ca Văn. Thỏ con tức La-hâu- 
la. Tiên nhân tụng kinh khi ấy, nay trong chúng này 
là Bà-la-môn Đại Bỏ-tát Di-lặc. Sau khi Ta nhập 
Niết-bàn năm mươi Sáu ức vạn năm, đến lúc ây 
dưới cội Long hoa Bồ- đề, nơi tòa Kim cang, trong 
vườn hoa ở tại quốc độ của Chuyên luân thánh 
vương Nhượng Khứ, vị ây đắc thành Phật đạo và 
chuyền pháp luân vi diệu. Năm trăm con thỏ lúc ây 


1246 BỘ BẢN DUYÊN 2 


nay là năm trăm vị Tỳ-kheo như Ma-ha Ca-diếp... 
Hai trăm năm mươi thần rừng núi nay là Xá-lợi- 
phất, Mục-kiên-liên và hai trăm năm mươi là 
kheo. Một ngản vị quốc vương nay là một ngàn vị 
Bồ-tát như Bạt-đà-bà-la,.. 

Vua quan cùng nhân dân trong nước đó được 
nghe kinh từ khi Ta xuất thế cho đên Phật Lâu Chí, 
trong thời gian đó họ làm đệ tử thọ học giáo pháp 
và đặc đạo. 

Đức Phật bảo Thức Càn: 

— Bồ-tát câu pháp phải trải qua nhiêu kiếp tinh 
cần gian khổ, không tiếc thân mạng. Tuy theo 
nghiệp báo làm thân súc sinh nhưng thường vì giáo 
pháp mà quên thân mình, tự nhảy vào hầm lửa để 
cúng dường sẽ thoát khỏi tội sinh tử trong chín 
trăm vạn ức kiếp. Từ đó thường được ở trong ánh 
sáng của hăng hà sa số vô lượng chư Phật, trước 
hết ở trước Di-lặc sẽ được thành Phật đạo, thì vì 
sao các ông không siêng năng thực hành pháp? 

Khi Phật nói như vậy, Thức Càn và năm trăm 
Phạm chí cầu xin Phật cho xuất gia. 

Phật dạy: 

— Thiện lai. 

Tức thì râu tóc của năm trăm Phạm chí tự rụng, 
trở thành Sa-môn. Đức Phật thuyết pháp cho họ 
nghe, tâm ý họ bỗng nhiên bùng mở và chứng đắc 
quả vị A-la-hán. Tám vạn chư Thiên cũng phát tâm 
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Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. Trong chúng 
hội nghe Đức Phật thuyết pháp, ai ai cũng đều ca 
ngợi hạnh nguyện Bồ-tát. 

Tôn giả Xá-lợi-phất bạch Phật: 

— Lúc vị Tiên kia nhảy vào hầm lửa thì sinh vào 
chỗ nào? 

Đức Phật bảo Xá-lợi-phất: 

— Lúc Tiên nhân nhảy vào hâm lửa liên sinh vào 
cõi Phạm thiên, khắp vì tất cả chúng sinh mà thuyết 
pháp đại phạm, cho đến thành Phật chuyển đại 
phạm luân, thuyết kinh cũng tên là Từ Tam-muội 
Quang Đại BI Hải Vân. Đức Phật này chế ra gIỚI 
luật: AI không thực hành hạnh từ bi thì gọi là người 
phạm điều câm. Nếu người ăn thịt sẽ phạm giới 
trọng, đời sau sinh vào chỗ thường phải nuốt hòn 
sắt nóng, cho đến khi nào vị Tiên nhân thành Phật 
như kinh Di-lặc Bô-tát Hạ Sinh Thuyết. 

Tôn giả A-nan nghe lời Phật dạy, từ chỗ ngôi 
đứng dậy, kéo áo bày vai phải, quỳ gỗi, chắp tay 
hướng vê Đức Phật bạch: 

—- Kính bạch Đức Thể Tôn, khi Bồ-tát Di-lặc 
thành Phật sẽ thuyết giới pháp, chính là vì tâm Từ 
bi chế ra giới không ăn thịt, hễ phạm là bị tội nặng. 
Thật là kỳ đặc! Trong đại chúng mọi người đều tán 
thành, ca ngợi. Chúng sinh ở nước kia giữ giỚI 
không ä ăn thịt, chúng con nguyện được sinh vào cõi 
nước ây. Xin Đức Thế Tôn thọ ký cho chúng con. 
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Tôn giả A-nan lại bạch Đức Thế Tôn: 

— Kinh này đặt tên là gì? Thọ trì như thế nào? 

Đức Phật dạy A-nan: 

- Giáo pháp này tên là Thố Bô-tát Bât Tích 
Thân Mạng VỊ Vô Thượng Đạo (Bồ-tát thỏ không 
tiếc thân mạng vì đạo Vô thượng). Cũng gọi là 
Nhất Thiết Trí Quang Minh Tiên Nhân Từ Tâm 
Nhân Duyên Bất Thực Nhục (Nhân duyên Tiên 
nhán Nhát Thiêt Trí Minh từ tâm không ăn thịt). 
Hãy như vậy mà thọ trì. 

Tôn giả A-nan và các Tỳ-kheo nghe Đức Phật 
dạy đều hoan hỷ phụng hành. 


L] 


SỐ 184 
KINH TU HÀNH BẢN KHỞI 


Hán dịch: Đời Hậu Hán, Sa-môn Trúc 
Đại Lực và Khang Mạnh Tường. 


QUYÊN THƯỢNG 
Phẩm I1: Biến Hiện 

Nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ngự nơi tinh xá của dòng họ 
Thích, dưới tàng cây Ni-câu-đà, thuộc nước Ca- 
duy-la-vệ cùng với chúng Đại Tỳ-kheo một ngàn 
hai trăm năm mươi vị. Những vị này đều đã đắc 
quả A-la-hán. Từ lâu họ đã theo Phật tịnh tu phạm 
hạnh, các lậu đã hết, tâm ý thanh tịnh, trí tuệ tự tại, 
thông hiểu các pháp, đã buông gánh nặng, đạt được 
điêu mong muôn. Các vị Tỳ-kheo này đã đoạn ba 
cõi, điều cần hiểu đã hiểu, đầy đủ ba thần túc và 
được lục thông. Và chúng Tỳ-kheo-ni như Đại Ái 
Đạo... năm trăm người, không thể kế hết. Các 
chúng Ưu-bà-tăc, Ưu-bà-di, các chúng Bà-la-môn 
học thuyết khác, Ni-kiên,... nhiều vô số, đều đến 
trong hội chúng. 

Tât cả trời Tứ Thiên vương, Đao-lợi Thiên 
vương, Diệm Thiên vương, Đâu-suất Thiên VƯƠơng, 
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Ni-ma-la-đề Thiên vương, Bà-la-ni-mật Thiên 
vương, Phạm Thiên vương, cùng với vô sỐ chúng 
đêu đên hội họp. 

Chư Long vương, A-tu-luân, Ca-lưu-la, Chân- 
đà-la, Ma-hưu-lặc, tật cả tôn thần cùng quyến 
thuộc của mỗi vị đêu đến hội họp. 

Bạch Tịnh vương, Võ Nộ vương, Võ Oán 
vương, Cam lộ Tịnh vương, chín ức trưởng giả Ca- 
duy-la- VỆ Và quyến thuộc cùng đến đảnh lễ Đức 
Phật rồi ngồi qua một bên. 

Lúc Ấy toàn thân Đức Phật có ba mươi hai 
tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp, phóng ảnh sáng 
chiếu khắp ba ngàn thế giới, như ánh trăng tròn 
sáng nôi bậc giữa muôn sao, oai thân uy nghiêm là 
vua của các bậc Thánh trong tất cả hội chúng. 

Mọi người đều có lòng nghi và suy nghĩ: “Thái 
tử sinh ở Ca-duy-la-vệ, Ngài là con trưởng vua 
Bạch Tịnh, từ bỏ Vương VỊ quý tộc để tầm đạo. 
Ngài đã ngôi dưới gôc cây sáu năm hay mười hai 
năm mới đắc thành đạo quả?” 

Họ lại suy nghĩ: “Bản hạnh và phương pháp tu 
tập của thái tử như thế nào mà đạt đến sự cao vời 
như vậy? Ngài đã thờ ai làm thầy mà hôm nay được 
đặc biệt tôn kính? Trước đây ngài tu tập pháp gì 
mà được giác ngộ thành Phật?... ” 

Đức Phật biết sự hoài nghi của mọi người, liên 
hỏi Tôn giả Mục-kiên-liên: 
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— Ông có thê nói nguyên nhân trên cho Đát-tát- 
a-kiệt chăng? 

Tôn giả Mục-kiên-liên từ tòa đứng dậy, sửa lại 
y phục, quỳ gôi chắp tay bạch Đức Phật: 

— Thưa vâng, bạch Đức Thê Tôn, con nay 
nương oai thân của Phật và giữ thần lực của Ngài, 
vì tật cả mọi người để nói rõ việc đó. 

Đức Phật dạy: 

— Vô lượng kiếp về trước, ông vốn là người 
phàm từ khi mới câu Phật đạo đến nay, theo nghiệp 
thọ thân, trôi lăn trong năm đường, thân này hoại 
diệt, lại thọ thân khác, sinh tử vô cùng. Thí như cỏ 
cây trong trời đất, đem chặt làm thẻ đề tính thân ta 
vân không thể tính được. Hoặc lây thời gian khởi 
đâu đến kết thúc của thê giới gọi là một kiếp thì sự 
sinh diệt của ta hơn sự thành hoại của thê giới 
không, thê tính đếm. Chỉ vì xót thương lòng tham 
của thê gian, triên miên trôi nồi trong biến ái dục, 
ta muốn trở lại nguồn tâm, tự nô lực vượt qua, 
nhiêu đời tinh cần gian khổ, mà không lây làm lao 
nhọc, tâm không tĩnh lặng, vô vi, vô dục, bô thí cả 
thân mạng và chí thành giữ giới, nhẫn nhục khiêm 
cung, dũng mãnh tinh tấn, nhất tâm tư duy, học 
theo trí tuệ của bậc Thánh, sông nhân ái với mọi 
loài, xót thương kẻ nghèo cùng hoạn nạn, an ỦI, 
chăm lo, dưỡng dục chúng sinh, cứu g1úp người 
khốn khổ, thừa sự chư Phật là Bậc Chánh ngộ chân 
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lý, có công huân tập, tích lũy công huân không thể 
nhớ hết được. 

Từ thuở xa xưa có Đức Phật Đỉnh Quang ra đời, 
có bậc Thánh vương tên Đăng Thạnh, trị vì nước 
Đê- hòa-vệ. Nhân dân sông lâu, từ hiểu, nhân 
nghĩa. Đất đai màu mỡ, đời sống thái bình. 

Nhà vua có sinh một thái tử tên là Đăng Quang, 
thông minh trí tuệ, trong đời ít ai sánh kịp. Thánh 
Vương vô cùng thương yêu con. Đến lúc lâm chung 
vua cha nhường ngôi cho thái tử, nhưng thái tử 
Đăng Quang suy nghĩ, cuộc đời vô thường, nên 
nhường ngôi cho em tôi đi xuất gia làm Sa-môn. 
Ngài thành đạo hiệu là Phật Võ Thượng Chí Tôn, 
thân đức chói sáng, không phân biệt ngày đêm. 
Đức Phật này cùng với chúng sáu mươi hai vạn Tỳ- 
kheo đi du hóa khắp thê gian, khai hóa quân sinh 
rồi trở về nước Đề-hòa-vệ, độ thoát cho các dòng 
họ và thân dân nước trong nước vả mọi người. Khi 
về bản quốc, thì lúc ấy bá quan, quân thần cho răng 
Đức Phật và đại chúng đến đánh chiêm đất nước. 
Họ bàn với nhau: “Chúng ta phải đem quân đi đánh 
để chống cự lại, không nên để mất nước!”. Tức thì 
họ xuất binh hướng vê Đức Phật. 

Đức Phật dùng lục thông quán chiếu ngược lại 
tâm của họ. Ngài hóa làm thành lớn, cao rộng trang 
nghiêm, xinh đẹp đề đối lại thành kia. Đức Phật vì 
thương xót nhân dân trong nước, muốn làm cho họ 
được giải thoát, liên hóa làm hai thành làm bằng 
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lưu ly, trong thành rỗng suốt, chiêu sáng từ trong 
ra ngoài. Ngài lại hóa ra sáu mươi hai vạn Tỳ-kheo 
giông như Phật thị hiện biến hóa. 

Nhà vua thấy như vậy rất hoảng sợ, sự nghi ngờ 
tan biến, trong lòng kính phục, liên đi đến chỗ Đức 
Phật, cúi đâu ăn năn về bản chất ngoan cô và tâm 
xâu ác của mình đối với Phật. Ông ta tự nói: 

— Niễm vui của kẻ ngu này là cúi mong Đức 
Phật tha thứ và xin Phật hãy trở về tinh xá. Trong 
bảy ngảy con sẽ chuẩn bị cúng dường, cung nghĩnh 
Đâầng Chí Tôn. 

Đức Phật hiểu ý của nhà vua, đồng ý im lặng 
trở về. Lúc đó nhà vua hỏi quân thân: 

— Cách phụng nghinh Thánh vương thế nào? 

Các quan đáp: 

— Phép cung nghĩnh Ca Việt vương là trang 
nghiêm cõi nước, san đường sá băng phẳng cách 
bôn mươi dặm, dưới đất rưới nước thơm, lát vàng 
bạc trần quý, dùng bảy báu làm hàng rào, dựng các 
tràng phan, dùng lụa hoa ngũ sắc làm lọng, khắp 
các ngã đường trong công thành đêu trang hoàng, 
đàn cầm ca nhạc y như cõi trời Đao-lợi, tung hoa, 
thắp đèn và xông các hương thơm, người đứng hâu 
cung kính hai bên đường. 

Sau bảy ngày công việc đã chuẩn bị xong, nhà 
vua ra lệnh bá quan quân thần đi theo hộ vệ, đích 
thân vua cung nghĩnh Đức Phật. 
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Đức Phật thương tưởng đến dân chúng nên bảo 
các vị Ty-kheo: 

— Hãy chuẩn bị thọ thỉnh. Các Tỳ-kheo vâng 
lệnh trở về bốn quốc. 

Phật nói: 

— Các ông có thấy buôi lễ cũng dường này trang 
nghiêm đẹp mắt chăng? Thuở xưa Ta thừa sự chư 
Phật quá khứ cũng cúng dường trang nghiêm như 
hôm nay. 

Khi ấy có Phạm chí Nho đông tên Vô Câu 
Quang, thuở nhỏ thông minh mân tiệp, chí lớn bao 
la, ân cư trong rừng núi, hành thiên giữ đạo, thông 
suốt tất cả sách vở bí truyên, (rong tâm thích cúng 
dường để báo đáp ân sư, nói năng và hành động 
đêu vì mục đích truyên trao kinh pháp cho mọi 
nØƯỜI. 

Ở trong nhóm Phạm chí có vị tên là Bất-lâu-đà 
thường siêng năng cúng tế nơi đến thờ trời, trong 
suốt mười hai tháng dâng cúng thức ăn. Đô chúng 
của Phạm chí đó có tám vạn bốn ngàn người, trọn 
năm cúng dường vàng, bạc, châu báu, xe ngựa, trâu 
đê, lụa gâm, y phục, giầy dép; dùng bảy báu làm 
lọng, tích trượng và bình đựng nước.. . Ông ta là 
người rất thông minh trí tuệ, đảng thọ hưởng những 
vật này. Họ cúng đến bảy ngày chưa mãn. 

Lúc ây Bô-tát Nho đồng vào trong chúng của 
Phạm chí luận đạo nói nghĩa bảy ngày bảy đêm, 
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chúng vô cùng hân hoan. Trưởng giả chủ nhân rất 
hoan hỷ đem dâng cho Bồ-tát một cô gái trẻ đẹp, 
Bồ-tát không nhận chỉ lây lọng che, tích trượng, 
bình đựng nước, giày dép, vàng, bạc và tiên mỗi 
thứ một ngàn. Bô-tát đem những vật đó dâng lên 
cho thầy mình. Thầy Bốn sư hoan hỷ đem phân 
phát cho mọi người. 

Bồ-tát Nho đồng lại từ biệt ra đi. Các chúng 
đồng học mỗi người đem tặng một đồng bạc. Bồ- 
tát trở về quê hương thấy mọi người đêu hân hoan, 
trên khắp nẻo đường đều an bình hạnh phúc, mọi 
người đang quét dọn và xông hương. Bô-tát hỏi 
người đi đường: 

— Những người này họ làm gì thế? 

Người đi đường đáp: 

— Ngày hôm nay Đức Phật Đăng Quang sẽ đến, 
vì thế mọi người chuẩn bị thiết lễ cũng dường. 

Bồ-tát Nho đông nghe Phật đến, trong lòng náo 
nức mừng vui, sửa y phục chỉnh tê và hỏi: 

- Đức Phật từ đâu đến đây? Cúng dường Ngài 
như thê nào? 

Người đi đường nói: 

— Chỉ câm hương hoa, lọng lụa, tràng phan để 
cúng dường. 

Khi ấy Bô-tát liền vào thành cầu xin cúng 
dường trong chốc lát nhưng hoàn toàn không được. 
Người trong nước nói: 
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— Nhà vua câm dùng hoa hương, chỉ để cho 
ngài cúng dường bảy ngày. 

Bồ-tát nghe vậy, trong lòng không vui. Giây lát 
Đức Phật đên và biết được tâm đồng tử. Lúc đó có 
một cô gái mang bình đựng đây hoa, Đức Phật 
phóng quang sáng ngời chiều Xuyên s suốt bình hoa 
biến thành lưu ly, trong ngoài đều thấy được. Bồ- 
tát đến chỗ cô gái nói: 

Năm trăm đồng tiên bạc 
Xin mua năm cảnh hoa 
Dáng lên Phát Đăng Quang 
Xin cho tôi mãn nguyỆH. 

Cô gái hỏi: 
Hoa này giá vài đồng 
Sao tính đến năm trăm 
Nay ông ước nguyện gì 
Ma không tiếc tiên bạc. 

Bỏ-tát đáp: 

Không câu Thích, Phạm, Ma 
Tứ vương, Chuyển thánh vương 
Nguyện tôi được thành Phát 
Độ thoát khắp mười phương. 

Cô gái nói: 

Ô! Hay thay! Hay thay! 
Nguyện ngài chóng thành tựu 
Xin cho tôi đời sau 

Luôn được làm vợ ngài. 
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Bỏ-tát đáp: 

Người nữ thỏi đa tình 
Phá người ý chánh đạo 
Khuấy rồi điểu ta nghĩ 
Đoạn trừ tâm bồ thi. 

Cô gái trả lời: 

Tôi thê: Vào đời sau 
Theo chàng hành bố thí 
Con cái và thân tôi 

Xin Phát, Trời chứng giám. 
Nhán giả thương xót tôi 
Xin ban điêu tôi nguyện 
Hoa này xm dâng Ngài 
Tiên bạc tôi không nhận. 
Tôi nhớ kiếp Xa xưa 
Quán thấy bản hạnh này 
Đã có năm trăm đời 
Từng là vợ Bô-tát. 

Cô gái đưa hoa cho Bôồ-tát, ngài hoan hỷ nhận 
hoa rồi ra đi. Trong lòng rất hoan hỷ, cô gái nói: 

— Tôi thân nữ yếu đuôi, không thể đên đó được. 
Xin gửi hai cành hoa để dâng lên Đức Phật. 

Khi Đức Phật đến, vua quan, dân chúng, trưởng 
Ø1ả, Cư SĨ, quyên thuộc vây chung quanh Ngài mây 
trăm ngàn vòng. Bồ-tát muốn đên trước Phật tung 
hoa nhưng không thê đến được. Đức Phật biết ý 
của Bô-tát nên hóa đất thành bùn, mọi người tránh 
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ra hai bên. Lúc ấy Bồ-tát mới đến trước Phật tung 
năm đóa hoa, năm đóa hoa đều dừng lại trên không 
trung và biên thành lọng hoa, lớn bảy mươi dặm, 
hai hoa đứng trên hai vai Đức Phật như cảnh hoa 
sông. Bồ- tát hoan hý, trải tóc trên đất xin Đức Thế 
Tôn giẫm lên đi. 

Đức Phật bảo: 

— Ta có thê giẫm lên ư? 

Bồ-tát bạch: 

— Xin Ngài hãy giẫm lên. 

Đức Phật bước lên và Ngài đứng đó mỉm cười, 
trong miệng ảnh sáng năm màu tỏa ra xa bảy 
thước, chia làm hai phân: 

Một vòng ảnh sáng vòng quanh Đức Phật ba 
VÒNg, ánh sảng đó chiêu đến ba ngàn đại thiên cõi 
nước, chiêu sáng khắp nơi rôi trở lại nhập vào đảnh 
Phật. 

Một phân ánh sáng chiêu xuống mười tám địa 
ngục đau khổ, liên được an vui. 

Các đệ tử bạch Phật: 

— Đức Phật không vô cớ mà cười, xin Ngài dạy 
cho chúng con ý nghĩa này. 

Đức Phật dạy: 

— Các ông có thầy đồng tử này không? 

Các đệ tử thưa: 

- Thưa vâng, chúng con có thấy. 

Đức Thê Tôn bảo: 
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— VỊ đồng tử này ở trong vô số kiếp sở học 
thanh tịnh, không tiếc thân mạng để hàng phục 
tâm, xả bỏ dục lạc, sông đời an tịnh, tâm không 
vọng động, không thiếu lòng Từ, chứa nhóm hạnh 
nguyện phước đức nên nay được như vậy. 

Đức Phật dạy đông tử: 

— Sau một trăm kiếp ông xả bỏ thân này, sẽ 
được thành Phật hiệu là Thích-ca Văn Như LaI, Võ 
Sở Trước Chí Chân Đăng Chánh Giác. Kiếp tên 
Ba-đà, thế giới tên Sa-phù. Cha của Đức Phật này 
là Bạch Tịnh, mẹ là Ma-da, vợ tên Củ-d1, con tên 
La-vân, thị giả tên A-nan, đệ tử bên phải là Xá-lợi- 
phất, đệ tử bên trái là Ma-ha Mục-kiên-liên. Đức 
Phật Thích-ca đó giáo hóa chúng sinh đời năm ô 
trược, độ thoát khăp cả mười phương như Ta hôm 
nay vậy. 

Bồ-tát Năng Nhân được Phật thọ ký rất hân 
hoan vui mừng, thông suốt các nghi ngờ, đình chỉ 
những vọng động, bao nhiêu vọng tưởng đứt trừ 
mà vào thiên định tịch tĩnh, đạt được Vô sinh pháp 
nhãn thanh tịnh, tức thì thân vọt treo trên hư không, 
cách mặt đất bảy nhận, rôi từ trên không hạ xuống 
đảnh lễ dưới chân Phật, được làm Sa-môn. 

Đức Phật thuyết kệ: 

Ông sẽ ở đời sau 
Trải cỏ ngồi sốc cây 
Sức giới, nhán, định, tHỆ 
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Hàng phục ma quyến thuộc, 
Đi trên con đường Thánh 
Đánh trồng pháp cam lộ 

Vì thương tưởng chúng sinh 
Chuyển bánh xe vô thượng. 
Ông sẽ ở đời sau 

Khéo phương tiện trí tuệ 
Chín mươi sảu ngoại đạo 
Đêu khiến đặng pháp nhãn. 
Ông sẽ ở đời sau 

Từ ái hành bốn ân 

Ban bồ pháp cam lộ 

Dựt trừ ba bệnh đóc. 

Bỏ-tát Năng Nhân phụng sự Phật Đăng Quang 
cho đến khi Phật nhập vào Niết-bàn. Bô-tát giữ 
giới thanh tịnh, thủ hộ chánh pháp, từ bị che chở, 
ban bộ lòng nhân ái khiến cho tất cả đều được lợi 
lạc. Bô-tát cứu giúp không mỏi mệt, lúc qua đời 
được sinh lên trời Đâu-suất. Vì muốn cứu độ tất cả 
chúng sinh mê muội nên Ngài từ cõi trời sinh 
xuông làm Chuyển luân vương hoàng để đi khắp 
nơi có bảy báu theo cùng. Những gì là bảy? Đó là: 

1. Bánh xe vàng báu. 

2. Ngọc thân báu. 

3.Ngọc nữ báu. 

4. Chủ kho tàng báu. 

5. Chủ binh báu. 
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6. Ngựa báu sắc xanh biếc. 

7. Voi trắng báu. 

Bánh xe vàng báu: Bánh xe có ngàn căm hoa 
được chạm khắc hoa văn và khảm các châu báu, 
ánh sáng xuyên suốt hơn cả mặt trời, mặt trăng. 
Lúc lên xe vua Chuyền luân có ý nghĩ thế nào thì 
bánh xe vận chuyền theo để đi xem xét thiên hạ, 
chỉ trong chốc lát đã giáp vòng quanh cõi nước, 
cho nên gọi là Bánh xe vàng báu. 

Ngọc thân báu: Đến ngày hai mươi chín đêm 
cuối tháng, đem ngọc treo trên hư không thì tùy 
theo đất nước đó lớn nhỏ ngọc chiếu sáng cả trong 
ngoài như ban ngày, cho nên gọi là Ngọc thân báu. 

Ngọc nữ báu: Thân nàng ở mùa đông thì âm 
áp, mùa hạ thì mát mẻ, trong miệng có mùi thơm 
hoa sen xanh, thân thơm mùi Chiên-đàn, thức ăn 
tự tiêu hóa, không phải lo vấn đề đại tiêu tiện, cũng 
không có chất dơ dáy bất tịnh của người nữ. Tóc 
và thân... không dài không ngăn, không trăng 
không đen, không mập không ôm, cho nên gọi là 
Ngọc nữ báu. 

Chủ kho tàng báu: Khi vua cần có vàng bạc, 
lưu ly, thủy tinh, ma-nl, trần châu, san hô, trân 
bảo... thì vị ây đưa tay xuống đất, đất xuất ra bảy 
báu, đưa tay xuống nước, nước xuất bảy báu, chỉ 
tay lên núi, núi xuất bảy báu, chỉ tay lên đá, đá xuất 
ra bảy báu, cho nên gọi là bề tôi Chủ kho báu. 
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Chủ binh báu: Ý vua muốn có bốn loại binh 
lính như mã binh, tượng binh, xa binh và bộ binh, 
thân tâu vua: “Nhà vua cân bao nhiêu quân? Hoặc 
một ngàn, một vạn, hoặc vô sô.. . „ trong lúc 
ngoảnh lại, nhà vua đã thây quân dàn sẵn, hành trận 
nghiêm chỉnh, cho nên gọi là bê tôi Chủ binh báu. 

Ngựa báu sắc xanh biếc: Ngựa màu xanh biếc, 
bờm dài, đeo hạt châu, tánh thuận hậu và được tắm 
sạch sẽ. Khi hạt châu rơi xuống, chỉ trong giây lát 
liên sinh lại như cũ, hạt châu này tươi đẹp tinh 
khiết, lại càng đẹp hơn trước. Tiếng ngựa vang xa 
đến một do-tuân. Khi nhà vua cỡi ngựa để quán sát 
dân chúng, sáng ra đi, chiều trở về, ngựa cũng 
không mệt nhọc. Bụi dính chân ngựa trở thành cát 
vàng, cho nên gọi là Ngựa báu sắc xanh biếc. 

Voi trắng báu: Voi có mặt màu trắng tuyệt 
đẹp, bảy chi đều băng phăng, sức mạnh hơn trăm 
vol, đuôi đài đeo châu, đã đẹp lại cảng tinh khiết. 
Miệng voi có sáu ngà và môi ngà có màu bảy báu. 
Khi vua muôn cỡi voi, chỉ trong một ngày đã đi 
khắp nơi, sáng đi chiêu trở về voi không hề nhọc 
mệt. Nếu voi lội qua nước thì nước không bị giao 
động, chân voi cũng không bị thăm ướt, cho nên 
gọi là Voi trắng báu. 

Nhân dân lúc bấy giờ sông thọ tám vạn bốn 
ngàn tuổi. Thể nữ trong cung, mỗi cung như vậy 
có tám vạn bốn ngàn người. Vua có ngàn người 
con nhân từ hùng mạnh, một người có thể chống 
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lại cả ngàn người. Thánh vương cai trị bằng giới 
đức, dùng Thập thiện dạy dỗ nhân dân. Thiên hạ 
thái bình, mưa thuận gió hòa, ngũ cốc đây đủ, ăn 
thực phẩm này sẽ ít bệnh, hương vị như cam lộ, khí 
lực được đôi dào. Nhân dân chỉ có bảy bệnh: 1. 
Bệnh lạnh; 2. Bệnh nóng; 3. Bệnh đói; 4. Bệnh 
khát. 5. Đại tiện. 6. Tiểu tiện. 7. Lòng mong muốn. 

Thánh vương hết tuổi thọ lại sinh lên trời Phạm 
thiên làm vua Phạm thiên, trên là Thiên để, đưới là 
Thánh chúa. Mỗi lân ba mươi sảu vòng rôi trở lại 
từ đâu. Vì thê muốn cứu độ người nào, vua sẽ tùy 
lúc mà xuất hiện. 

Bỏ- tát tính cân khô hạnh trải qua ba a-tăng-kỳ 
kiếp. Kiếp sông đã mãn nhưng vì thương xót chúng 
sinh trôi lăn không bờ bên, Bô-tát vì chúng sinh mà 
đem thân nuôi hồ đói. Bồ- tát dũng mãnh tinh tân 
trải qua chín kiếp là Bồ-tát Năng Nhân. Ở trong 
chín mươi mốt kiếp tu tập đạo đức, học tâm Phật, 
thực hành sáu Độ vô cực, Bồ thí, Trì giới, Nhẫn 
nhục, Tĩnh tấn, "Nhật tâm, Trí tuệ, khéo dùng 
phương tiện quyên xảo, Từ, Bi, Hỷ, Xả che chở, 
dưỡng dục chúng sinh như thương con đỏ, thừa sự 
chư Phật, tích đức vô hạn. Trải qua nhiêu kiếp tinh 
tân khô hạnh, vượt qua thập địa, ở nơi Nhật sinh 
bô xứ, công hạnh đã thành, sự việc đã hoàn tật, trí 
thân vô lượng, đến lúc đúng thời, ngay lúc ây Ngài 
thành Phật. 

Ở trên trời Đâu-suất, Bô-tát phát khởi bốn quán 
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xét: Xem xét địa phương, xem xét cha mẹ, nên sinh 
vào cối nước nào? Nên giáo hóa, cứu độ ai đầu 
tiên? 

Bồ-tát suy nghĩ. “Vua Bạch Tịnh đã nhiêu đời 
là cha sinh ra ta.” Câu-lợi-sát- để có hai người con 
gái, khi cô ta tắm gội trong ao sau vườn, Bô-tát đưa 
tay chỉ và nói: “Đây là người mẹ đã nhiều đời sinh 
ta”. 

Đến ngày sinh con, lúc ấy có năm trăm Phạm 
chí đều có năm thân thông bay qua cung thành, 
nhưng không thể vượt qua được. Họ sợ hãi, cùng 
nói với nhau: 

— Thân túc của chúng ta còn xuyên qua tường 
đá được, tại sao hôm nay chúng ta không thể vượt 
qua đây? 

Thây của Phạm chí nói: 

— Ông có thây hai cô gái này không? Một người 
sẽ sinh bậc Đại nhân có ba mươi hai tướng. Còn 
một người sẽ sinh một người ba mươi tướng. Do 
oai thân của người ấy làm cho chúng ta mất thân 
túc. 

Tiếng nói của họ vang ra khắp nơi, thiên hạ đều 
nghe. Khi ấy vua Bạch Tịnh hoan hỷ vui mừng 
muốn được Chuyền luân thánh vương sinh vào nhà 
mình, liên xin cưới cô gái đẹp ấy làm vợ. 

Ca-duy-la-vệ là nơi trung tâm của ba ngàn nhật 
nguyệt và một vạn hai ngàn trời đất. Chư Phật quá 
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khứ, vị lai, hiện tại đêu sinh ra ở vùng đât này. 


Phẩm 2: Bồ Tát Giáng Thần 

Lúc ây Bôồ-tát Năng Nhân cỡi voi trăng đến 
nhập vào thai mẹ. Đúng ngày mùng tám tháng tư, 
phu nhân tăm gội thoa hương và mặc y phục mỚI. 
Đang lúc thiêm thiếp nghỉ, phu nhân mộng thấy 
trên không trung có người CỠI VOI trắng đi xuông, 
ảnh sáng chiếu khắp CỐI nƯỚC, CÓ tiếng đàn, tiếng 
trồng, lời ca. Người â ây rải hoa, đốt hương, đi đến 
chỗ phu nhân, rôi bỗng nhiên biến mắt, phu nhân 
bàng hoàng tỉnh dậy. Nhà vua hỏi: 

— Có việc gì mà khanh hoảng hốt thế? 

Phu nhân đáp: 

— Vừa tôi, trong giấc mơ thiếp thây CÓ NEƯỜI 
CỠI CON VOI trắng từ trên không Dạy đến, có tiếng 
đàn, tiếng trồng, tiếng. nhạc, người ây rải hoa, đốt 
hương, đi đến chỗ thiếp, bỗng nhiên biến mất, vì 
thê thiếp kinh hoàng tỉnh giấc. 

Nhà vua trong lòng lo âu, tâm chăng được an, 
nên triệu tập các thây tướng số, đến đề hỏi xem 
giấc mộng đó thế nào. 

Thây tướng thưa: 

- Giâc mộng này là tin vui. Đó là thân thánh 
giáng thai cho nên có giấc mộng này. Người con 
này sẽ làm Chuyền luân thánh vương. Nếu xuất gia 
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học đạo sẽ làm Phật độ thoát khắp mọi loài. 

Nhà vua vô cùng hoan hỷ. 

Lúc đó phu nhân thân tâm thư thái, nói kệ: 
Ta nay đang có thai 
Chắc là Đại Bô-tát 
Không dám, sản, ghét, giận 
Thân tám an thanh tịnh 
Tâm thường thích bồ thí 
Trì giới, nhân, tỉnh tấn 
Định ý vào Tam-muội 
Trí tuệ độ mọi người, 
Quản sát thân đại vương 
Kính như cha, như anh 
Mắt thương nhìn muôn loài 
Cũng như con đỏ 1a, 
Giúp thuốc thang người bệnh 
Đối lạnh giúp áo cơm 
Thương nghèo, kính trọng già 
Vui khiến sinh, lão diệt, 
Tại ngục tù trói buộc 
Khổ đau sâu khiếp sợ 
Xin vua ban án lớn 
Phóng thích các tội nhân, 
Tai ta không thích nghe 
Tiếng âm nhạc thể gian 
Muốn an nơi núi rừng 
Tịch định và thanh tịnh. 
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Bấy giờ vua ở các nước nhỏ lân cận nghe phu 
nhân của đại vương có thai đêu đến chúc mừng, 
mỗi người đều đem vàng bạc, châu báu, y phục và 
hoa hương với tâm cung kính dâng tặng mọi lời tốt 
đẹp đôi với phu nhân. Phu nhân từ chối vì không 
muốn làm phiên. 

Từ khi phu nhân có thai, trời hiến các vị bỗ ích 
tinh khí, phu nhân tự nhiên no đủ không muốn thức 
ăn của hoàng ø1a. 

Mãn đến mười tháng, thân thái tử thành tựu. 
Đến ngày mông tám tháng tư, phu nhân đi dạo, 
ngang qua dưới một gốc cây, muôn hoa đua nở. 
Khi ây sao mai vừa mọc, phu nhân đứng vịn cành 
cây, thì từ bên hông phải của bà, thái tử sinh ra, 
liền đi bảy bước, một tay đưa lên và nói: 

— Trên trời, dưới trời chỉ có Ta là tôn quý. Ba 
cõi đều khô đau. Ta sẽ đem an vui đến cho mọi 
loài. 

Ngay lúc ây đất trời chuyên động mạnh, ba 
ngàn đại thiên thê giới đều sáng rực rỡ. Trời Thích, 
Phạm, Tử vương, củng với các quyến thuộc của họ 
và các Rông, Quy, Thân, Duyệt-xoa, Càn-đà-la, A- 
tu-luân, đều đến hầu cận bên thái tử. Có hai anh em 
Long vương, một người tên Ca-la, một người tên 
là Uât-ca-la, bên trái phun nước mưa âm cho Ngài, 
bên phải phun nước suối mát cho Ngài. Trời Thích, 
Phạm, Ma đem y trời mặc cho thái tử. Trời mưa 
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hương hoa, các thứ đàn trông nhạc trời cùng trồi. 
Hương xông, hương đốt, hương xoa, hương ướp... 
Tất cả phủ kín một bên trời. 

Hoàng hậu ôm thái tử ngôi trên xe rồng có tràng 
phan, ca nhạc đưa hai mẹ con trở về hoàng, cung. 
Vua cha nghe tin sinh thái tử, trong lòng vô cùng 
vui mừng phân khởi, Ngài cùng với bá quan, quân 
thân, Phạm chí, cư sĩ, trưởng giả, thầy tướng và 
mọi người đều ra nghênh đón phu nhân và thái tử. 

Ngựa của vua chân vừa chạm đất thì năm trăm 
kho tảng trong lòng đất cùng một lúc lộ bày, đường 
biến qua lại cũng thuận lợi. Lúc ấy các thây tướng, 
Phạm chí tập hợp đến và tung hô vạn tuế và đặt tên 
Thái tử là Tât-đạt. 

Nhà vua thấy các trời Thích, Phạm, Tứ VƯƠng, 
Rông, Thân đây khắp trên không trung kính cân, 
trang nghiêm, bất giác Ngài xuông ngựa đảnh lễ 
Thái tử. Khi ây nhà vua vân chưa đến cửa thành. 

Các miêu thần bên đường ở trong nước là nơi 
mọi người sùng kính, vì thế các thây tướng Phạm 
chí đều nói: “Nên đem Thái tử đến lễ bái tượng 
thân”. Hoàng hậu vừa bệ Thái tử vào miếu, hình 
tượng các thân đêu cúi đâu. Các thây tướng Phạm 
chí và mọi người nói: “Thái tử thật là thân diệu, oai 
đức của Ngài cảm hóa khiến cho các Thiên thân 
cung kính”. Họ ca ngợi Thái tử là Đắng trời trong 
loài trời. 
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Trên đường Thái tử trở về hoàng cung, trời ứng 
hiện ba mươi hai điểm lành: 

1. Đất chân động mạnh, gò nồng đều bằng 


phẳng. 
2. Các nẻo đường tự sạch sẽ, ai cũng ngửi thây 
mùi hương. 


3. Cây khô trong nước đều sinh lá trổ hoa. 

4. Trong vườn tự nhiên sinh quả ngọt lạ kỳ. 

5. Lục địa sinh hoa sen to bằng bánh xe. 

6. Kho tàng trong lòng đất đều tự lộ bày. 

7. Vật báu trong kho tàng đều phát ra ánh sáng 

8. Y phục được sắp sẵn trong rương, khi mặc 
tự nó máng lên giá. 

9. Hàng vạn con sông, suôi đều dừng lại, lăng 
trong. 

10. Trời quang mây tạnh và trong sáng. 

11. Trời làm bốn phía mưa bụi thâm hương. 

12. Minh nguyệt thần châu treo ở điện nhà. 

13. Những ngọn đuốc trong hư không không 
còn tác dụng. 

14. Mặt trời, mặt trắng và ngôi sao đều không 


vận hành. 
15. Ngôi sao Phi hiện xuông hâu Thái tử đản 
sinh. 


16. Bảo cái của trời Phạm thiên phủ kín trên 
cung. 
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17. Chư thần tám phương đem dâng ngọc báu. 

18. Trăm thức ăn cõi trời tự nhiên ở trước mặt. 

19. Hàng vạn hủ báu treo đây nước cam lộ. 

20. Thiên thần đem xe trang trí bằng bảy báu 
đến. 

21. Năm trăm con voi trắng tự nhiên giăng 
hàng trước điện. 

22. Năm trăm con sư tử trắng từ núi Tuyết ra 
đứng thành hàng nơi công thành. 

23. Thể nữ của chư Thiên hiện ra, mang 
những kỹ nhạc trên vaI. 

24. Các nữ Long vương bao quanh cung điện. 

25. Hàng vạn ngọc nữ cõi trời câm cây phất 
băng lông chim Không tước hiện trên tường 
nƠI CUng. 

26. Thê nữ các cõi trời ôm bình vàng đựng 
đây nước thơm đứng thành hàng trên không 
trung. 

27. Nhạc trời đồng thời trỗi vang dậy. 

28. Tất cả những địa ngục đêu ngừng thông 
khô. 

29. Trùng độc ân núp, chim lành bay lượn hót 
ca. 

30. Những ngư phủ ác độc, oán thù đều khởi 
Từ tâm. 


SỐ 184 - KINH TU HÀNH BẢN KHỞI, Quyên thượng 1271 


31. Tất cả phụ nữ trong nước có thai đều sinh 
con trai. Trăm thứ bệnh tật như: Đui, điếc, 
câm, ngọng, ghẻ chốc... thảy đều khỏi hắn. 

32. Thân cây hiện thân người cúi đầu đảnh lễ 
đứng hâu. 

Ngay lúc đó mười sáu nước lớn đều dùng âm 

thanh tôt đẹp nhất ca ngợi việc chưa từng có này. 

Tại Hương sơn có đạo sĩ A-di, nửa đêm chợt 

nøhe đất trời chuyển động và thấy ánh sáng rực rỡ 
hơn bao giờ. Trong núi có một loài hoa tên Uu- 
đàm-bát, trong đóa hoa ây tự nhiên sinh ra sư tử 
chúa. Vừa sinh ra sư tử đã đi bảy bước, ngắng đâu 
rông to vang xa bốn mươi dặm. Trong khu rừng, 
tật cả các loài chim bay thú chạy, côn trùng nhỏ 
nhiệm nhất cũng đều phục tùng. Đạo sĩ A-di suy 
nghĩ: “Trong thê gian chỉ có Đức Phật mới ứng 
hiện điểm lành này. Nay giữa cuộc đời năm trược 
đây xấu ác sao lại có hiện tượng tốt đẹp như thế?” 

Sáng sớm, đạo sĩ bay đến nước Ca-duy-la-vệ. 

Còn cách bỗn mươi dặm chưa ra đến kinh thành, 
bỗng nhiên đạo sĩ bị rơi xuống đất. Tâm đạo sĩ rất 
kinh ngạc và cũng rất mừng vui vì ông đoán chắc 
là có Phật thị hiện, không nghi ngờ gì nữa, bèn đi 
bộ đến công hoảng cung. 

Người giữ công tâu vua có đạo sĩ A-di ngoài 

công. Nhà vua ngạc nhiên hỏi: 

— Đạo sĩ A-di thường bay sao hôm nay lại đứng 
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ngoài cửa hỏi thăm? 

Nhà vua liền ra nghênh đón, đảnh lễ, rửa gội 
sạch sẽ và dâng y phục mới cho đạo sĩ, rồi hỏi 
thăm: 

— Hôm nay có việc chi mà đạo sĩ không ngại 
nhọc mệt thân hành đến đây? 

Đạo sĩ A-di đáp: 

— Tôi nghe phu nhân của đại vương sinh Thái 
tử cho nên đên đây chiêm ngưỡng và thăm hỏi: 

Nhà vua sai thị nữ bê Thái tử ra, thị nữ tâu: 

— Thái tử nhọc mệt, Ngài mới được an giâc một 
chút. 

Đạo sĩ A-di vui vẻ nói kệ: 

Bác Đại hùng tự giác 
Giác n9 người chưa giác 
Bao kiếp không nghỉ ngơi 
Hả đâu côn ngủ nghỉ? 

Khi thị nữ bể Thái tử ra. Họ muôn đem Thái tử 
đến đánh lễ Đạo sĩ A-di, nhưng Đạo sĩ A-di kinh 
hãi đứng dậy, đảnh lễ dưới chân Thái tử trước. 
Quốc vương và quân thân thấy Quốc sư A-di kính 
lễ Thái tử, khiến lòng họ kinh ngạc, cảng hiểu răng 
đây là Đắng Chí Tôn, nên tất cả đều cúi đầu đảnh 
lễ dưới chân Ngài. 

Sức mạnh của Đạo sĩ A-di có thể quật ngã cả 
trăm tráng sĩ, thế mà vừa mới bế Thái tử thì tay 
chân ông bủn rủn. Đạo sĩ xem thây Thái tử có ba 
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mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp, thân như 
kim cang thù diệu không thể suy lường. Đạo sĩ nhủ 
thâm: “Như lời tiên tri sâu kín, chắc chắn Thái tử 
sẽ thành Phật, ta không còn nghi ngờ gì nữa”. Đạo 
sĩ rơi lệ, nghẹn ngào xúc cảm không nói nên lời. 

Khi ây vua cha hoảng sợ, cung kính hỏi: 

— Thái tử có điều chi chăng lành chăng? Xin 
đạo sĩ cho biết tốt xấu thê nào? Mong sao cho 
không có tai nạn nào xảy ra. 

Đạo sĩ A-di cô nén lòng, nói kệ: 

Bác Đại Thánh ra đời 
Trừ bao nhiều tai họa 

Tôi hận mình vô phước 
Bảy ngày nữa qua đời 
Không thấy thần biến hóa 
Mưa pháp đượm thể gian 
Nay từ biệt Thái tứ 

Cho nên tự khóc thương. 

Thái tử đưa tay nói: 

Người năm đường mười cõi 
Ta giáo hóa khắp cùng 
Khiển họ như sở nguyện 
Ta vốn lòng mong câu 
Phải độ khắp tất cả 
Một người không đắc đạo 
Ta không vào Niết-bàn. 
Đạo sĩ A-di một lần nữa lại vui vẻ đảnh lễ dưới 
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chân Thái tử. Vua Bạch Tịnh hoan hỷ không lo sợ 
nữa, liền nói kệ: 

Thái tử tướng thể nào 
Sẽ frị đời ra sao 
Xin hãy nói tất cả 
Các tướng có phước gì? 

Đạo sĩ A-di dùng kệ trả lời: 
Nay xem thân Thái tứ 
Sắc vàng, chí kiên cô 
Chày Kim cang Võ thượng 
Phá cối núi dâm dục, 
Đại nhân tưởng tròn đây 
Dưới chân ngay bằng phẳng 
Trị nước sẽ thái bình 
Xuất gia thành Chánh giác, 
Tay chân hình xoáy tròn 
Tướng tốt có ngàn xoáy 
Sẽ là Chuyển Pháp Luân 
Thành Phật ba cõi trọng, 
Bắp chân nai, về rồng 
Mã âm tàng ẩn kín 
Xem thấy không chán nhàm 
Vì thể pháp thanh tịnh, 
Tay ngón nhỏ thon dải 
Bàn mêm mại có màng 
Cho nên pháp bên lâu 
Giáo hóa đời ngàn năm, 
Da lông mêm nhỏ mịn 
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Hướng phải không dính bụi 


Thân sáng như vàng chói 
Nên hàng phục ngoại đạo, 
Ngực vuông, tức sự tứ 
Quay lại không cong gãy 
Đứng thăng, tay quả gối 
Vì vậy mọi người kinh, 
Bảy chỗ đêu đây đặn 

Sức mạnh địch ngàn người 
Bồ-tát hạnh kiếp xưa 

Cho nên không oán ác, 


Trong miệng bồn mươi răng 


Vuông, trăng, đêu và khít 
Nước bọt rong miệng thơm 
Cho nên có bảy báu. 

Má đây như sư tử 

Răng cửa chữ “Vạn ` hiện 
Phát đức khắp thể gian 
Phổ biến suốt ba đòi, 

Nếm vị theo trình tự 

Món nào cũng biết vị 

Cho nên lập pháp vị 

Ban bồ khắp quần sinh, 
Lưỡi rộng như hoa sen 
Khỏi miệng che khắp mặt 
Cho nên phát âm thanh 
Người nghe như cam lộ, 
Tiếng nói nhự kim loan 
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Tụng kinh hơn Phạm thiên 
Cho nên khi thuyết pháp 
Thân an, ý được định, 
Tướng mắt màu xanh biếc 
Tâm Từ nhìn chúng sinh 
Cho nến trời nhân loại 
Mãi nhìn không chán nhàm, 
Đỉnh đầu sinh nhục kể 

Tóc mịn màu lưu ly 

Vì muốn cứu chúng sinh 
Nên dùng pháp cao thượng, 
Mặt sáng như trăng rằm 
Đẹp như hoa mới nở 

Ảnh sáng giữa lông mày 
Trắng sạch như mình châu. 

Vua Bạch Tịnh hiểu rõ hơn về cuộc đời Thái 
tử, vì thê Ngài cho xây cung điện bốn mùa: Xuân, 
thu, đông, hạ, mỗi cung điện ở mỗi cảnh trí khác 
nhau. Ở trước mỗi cung điện có trồng hàng cây trái 
ngọt. CIữa hàng cây có ao tăm bảy báu, trong aO 
có hoa quý nhiêu màu sắc khác nhau, giỗng như 
hoa trời. Có cả ngàn loại chim trong nước. Cung 
thành kiên cô lầu gác bảy báu, treo tràng phan, linh 
báu. Cửa nhà khi đóng mở, tiêng nghe đến bốn 
mươi đặm. 

Nhà vua tuyến năm trăm kỹ nữ, chọn những 
người tao nhã, lễ nghi đầy đủ cung cập để làm vui 
và nuôi dưỡng Thái tử. 
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Ngày sinh của Thái tử, trong nước có tắm vạn 
bốn ngàn trưởng giả đều sinh con trai. Tám vạn 
bốn ngàn chuông ngựa, ngựa đêu sinh ngựa câu; 
trong đó có một con có điêm đặc biệt: lông thuần 
màu trăng, bờm dài, đeo ngọc. Vì thế cho nên ØỌI 
là ngựa quý. Trong tám vạn bốn ngàn chuông voi 
đều sinh voi trăng, nhưng chỉ có một con voi trăng 
bảy chi đều đặn nhau, đuôi dài đeo ngọc. Miệng 
VOI CÓ sáu ngà, cho nên gọi là bạch tượng báu. 
Người giữ ngựa trắng tên gọi là Xa-nặc. 

Thái tử sinh ra được bảy ngày thì hoàng hậu 
qua đời. Do nhờ công đức mang thai Đẳng Thiên 
Sư nên bà được sinh lên trời Đao-lợi, hưởng phước 
đây đủ. Thái tử ở trong cung không thích cảnh náo 
nhiệt, Ngài chỉ thích nơi thanh văng. Nhà vua hỏi 
thị nữ: 

— Thái tử có vu1 chăng? 

Thị nữ tâu: 

— Trình tấu ca nhạc trong tật cả mọi thời, nhưng 
xem ra Thái tử không nhờ thê mà vui. 

Vua cha lo lắng ưu tư, ngài cho triệu tập quân 
thân và nhắc lời đạo sĩ A-di đã nói: “Thái tử chắc 
chăn sẽ thành Phật”: 

— Chúng ta phải làm cách nào cho Thái tử ở lại 
và không còn ý hướng về đạo? 

Có một đại thân tâu: 

— Chỉ có một là đem sách vở dạy cho Thái tử 


1278 BỘ BẢN DUYÊN 2 


để ràng buộc ý chí Ngài. 

Vua sai năm trăm người hầu cùng đưa Thái tử 
đến nhà thây giáo. Thây giáo nghe Thái tử đến liền 
ra bái rước. Thái tử hỏi: 

— Người này làm gì? 

VỊ đại thân đáp: 

— Đây là thầy dạy học trong nước. 

Thái tử hỏi: 

— Sách ở cõi Diêm-phù-đề có sáu mươi bốn 
loại, tức là tên số sách. Hôm nay thầy dạy sách 
nào? 

Phạm chí kinh ngạc đáp: 

- Thái tử nói sáu mươi bốn loại sách tôi chưa 
hề nghe đến, chỉ dùng hai quyền đề dạy nhân dân. 

Thây giáo cúi đầu quy kính, xin xá tội và không 
đám nhận lời dạy. 


Phẩm 3: Thi Tài Năng 

Thái tử và các quan, quyến thuộc trở về hoàng 
cung. 

Đến năm mười bảy tuôi tài năng kỳ diệu của 
Thái tử càng hiện rõ hơn, nhưng ngày đêm Thái tử 
vẫn luôn ưu tư, chưa từng vui vẻ. Ngài vẫn luôn 
nhớ đến chí nguyện xuất gia. 

Vua cha hỏi người hâu cận: 

— Thái tử thế nào? 
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Người hầu cận đáp; 

— Thái tử vẫn ngày ngày ưu tư, Ngài chưa từng 
VUI VẺ. 

Vua cha lại lo âu, ngài triệu tập các quan hỏi: 

— Thái tử vẫn ưu tư, nay chúng ta phải làm gì? 

Có một vị quan cận thần tâu: 

— Nên tập luyện cho Thái tử về binh mã hoặc 
tập cho Ngài thật giỏi môn băn cung và đưa Ngài 
đi tuần tra bờ cõi của nước nhà, khiến cho khi thi 
hành công việc, Ngài sẽ quên đi những ý nghĩ 
khác. 

Một vị quan khác tâu: 

— Thái tử đã lớn bệ hạ nên lo việc kết hôn cho 
Thái tử để Thái tử không còn ý nghĩ đến việc xuất 
ø1a. 

Vua cha tuyến chọn biết bao nhiêu cô gái đẹp, 
nhưng Thái tử chắng băng lòng một ai cả. 

Ở tiêu quốc kia có một vị vua tên là Tu-bà-phật 
(Thiện Giác). Nhà vua này có một người con gái 
tên Cù-di đoan trang xinh đẹp ít ai sánh bằng. Các 
vua trong tám nước đêu muôn câu hôn Cù-di cho 
con của họ, nhưng vua đều từ khước. 

Vua Bạch Tịnh nghe tin cho mời vua Thiện 
Giác đến và nói: 

— Ta vì Thái tử, muốn cưới cô con gái đẹp của 
ngài cho Thái tử. 

Vua Thiện GIác đáp: 
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— Con của tôi có mẫu hậu và quân thân, quốc 
sư, Phạm chí đảm trách lo liệu, riêng tôi chưa thê 
trình bày ý của tôi được. 

Sau đó vua Thiện Giác trở về nước lo buôn 
không an, tuyệt không ăn uông. Cô con gái hỏi 
thăm vua cha sao sức khỏe bất an hay vì cớ gì mà 
vua cha không vui. Vua cha đáp: 

— Vì con nên khiến ta lo lăng. 

Cù-di hỏi: 

— Tại sao lại v1 con, thưa cha? 

Vua cha trả lời: 

— Ta nghe các quốc vương đến câu hôn con, ta 
đêu không bằng lòng. Nay vua Bạch Tịnh muốn 
câu hôn con cho Thái tử. Nêu ta không băng lòng 
e sẽ bị trách phạt, còn băng lòng thì các nước oán 
thù. Do đó nên khiến ta lo buôn. 

Cô gái thưa: 

— Xin phụ vương an tâm, vẫn đê này không khó 
øì. Con xin khất lại bảy ngày, con sẽ đến đó. 

Vua Thiện Giác đồng ý và dâng thư tâu vua 
Bạch Tịnh: “Con gái tôi xin khất lại bảy ngày, sau 
đó nó sẽ đến và yêu câu mở cuộc thi những người 
có tài năng, võ nghệ cao cường ở trong nước của 
nhà vua, lúc đó con tôi mới băng lòng lễ câu hôn”. 

Vua Bạch Tịnh suy nghĩ: “hái tử ở trong cung 
chưa tập luyện. Nay cô gái ấy muôn thử tài năng, 
ta phải làm thế nào đây?”. 
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Đến đúng ngày hẹn, Củ-di đi cùng năm trăm thị 
nữ lên trên công thành, yêu câu: 

— Những người có tải năng của các nước, tật cả 
đều vân tập đề cho tôi duyệt xem ai có kỹ thuật, lễ 
nhạc thật hoàn chỉnh và đây đủ nhất, tôi mới băng 
lòng kết hôn. 

Vua Bạch Tịnh ra lệnh quân thần phải sa1 các 
kỹ thuật quan sát hý trường và nói với Uu-đà: 

— Ngươi thưa với Thái tử là muôn cưới vợ phải 
thê hiện những tài năng xuất sắc nhất. 

Ưu-đà tuân lệnh, đến thưa với Thái tử: 

— Nhà vua bảo phải thi lễ nhạc mới được cưới 
vợ, xin mời Thái tử đến hý trường. 

Thái tử cùng Ưu-đà, Nan-đà, Điểu-đạt, A- 
nan... năm trăm người, mang theo những nhạc cụ 
và dụng cụ như cung kiếm... rời khỏi công thành. 
Ngay nơi công thành để một con voi ảng ngữ để 
thử người nào có sức mạnh. Điêu-Đạt đi đầu tiên, 
thây voi chận công liên nắm tay đâm con voi một 
đâm làm cho con voi chết liên. Nan-đà đi đến thấy, 
kéo xác voi đề một bên đường. Thái tử đến sau hỏi 
người hâu cận: 

— Ai đã giết con voi này? 

Người hầu đáp: 

— Điêu-đạt giết nó. 

Thái tử lại hỏi: 

— AI lại kéo nó? 
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Người hầu thưa: 

— Nan-đà. 

Bô-tát nhân từ, chậm rãi đến trước xem xét con 
voi rôi nhắc nó ném lên ra khỏi thành, con voi trở 
nên tươi tỉnh sống lại. 

Điều-đạt đến thao trường cùng đâu với các lực 
sĩ, không ai địch nối ông ta. Các lực sĩ mạnh khỏe 
đều bị đánh gục. Vua hỏi bê tôi: 

— Ai là người chiên thắng? 

Bê tôi đáp: 

— Điêu-đạt. 

Nhà vua bảo Nan-đà: 

— Ngươi cùng Điều-đạt hai người đọ sức thử. 

Nan-đà tuân lệnh đánh nhau cùng Điều-đạt. 
Điều-đạt quy chân bất tỉnh, các thị vệ dùng nước 
rưới lên người ông ta, phút chôc ông ta mới tỉnh 
dậy. Nhà vua lại hỏi: 

— Ai là người chiên thắng. 

Bê tôi đáp: 

— Nan-đà chiến thăng. 

Nhà vua bảo Nan-đà cùng Thái tử quyết đấu. 
Nan-đà tâu: 

— Anh như núi Tu-di, Nan-đà như hạt cải. Thật 
tình con không dám sánh cùng. 

Nói xong, Nan-đà bái luI. 

Tiếp đến là thi bắn cung. Trước tiên, người ta 
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đặt một cái trống bằng sắt, cứ cách mười dặm 
người ta đặt một cái, tất cả có bảy cái trông. Những 
người bắn cung giỏi thì sức mạnh của mũi tên họ 
băn không tới một cái trông. Điều- đạt bắn thì 
xuyên suốt cái thứ nhất đến trúng cái trồng thứ hai. 
Nan-đà bắn xuyên hai trỗng và mũi tên găm vào 
trồng thứ ba. Ngoài ra, những người tài ba khác 
không thể sánh kịp. 

Thái tử đến kéo thử cung, cái nào cũng bị gầy, 
không vừa với tay của Ngài. Nhà vua bảo người 
hâu cận: 

— Tiên tô của ta có cây cung hiện nay đang thờ 
tại thiên miễu. Ngươi lây đem đến đây. 

Người hâu cận đi lây cung, phải hai người mới 
khiêng nôi. Mọi người không thể nào nhắc lên 
được. Thái tử giương cung, tiêng cung nghe tiếng 
như sắm nô, truyền đến tai mọi người đều nghe 
thây. Âm thanh Thái tử kéo sợi dây đồng đến bốn 
mươi dặm còn nghe. Mũi tên từ dây cung phóng ra 
xuyên qua Dảy cái trồng, phát thứ hai xuyên qua 
trồng, đâm vào lòng ‹ đất làm suôi nước vọt lên, phát 
thứ ba xuyên qua trống, mặc vào núi Thiết vi. Tất 
cả mọi người trong hội chúng đều ca ngợi là việc 
chưa từng có. Những người đến dự thi đều thua 
cuộc, thẹn nên bỏ đi. 

Lại có một ông vua khỏe mạnh là người đến 
sau cùng, tráng kiện phi thường, dũng mãnh tuyệt 


1284 BỘ BẢN DUYÊN 2 


thê. Ông ta cho răng Điều-đạt, Nan-đà là không đủ 
sức đánh nên ông ta phải đi đến thi đấu tải nghệ 
cùng Thái tử. Những người bị khuất phục bỏ đi, 
nghe được tin báo, họ vô cùng mừng rỡ nói với VỊ 
vua có sức mạnh: 

— Sự hùng kiệt của ngài ở đời không aI sảnh 
nối, chắc chăn sẽ giành phân thăng, như ý muốn. 

Họ kéo theo sau người ây, trở lại xem ông ta và 
Thái tử ai thăng ai bại. 

Điều-đạt, Nan-đà tận dụng hết sức mạnh của 
mình muốn đánh trước. Thái tử ngăn lại nói: 

— Đây chắng phải là người mà là Ma vương có 
sức mạnh hơn người mà thôi. Các ngươi không ' thể 
khống chế được, ắt sẽ bị ông ta khuất phục, để ta 
đương đầu cho. 

Vua cha nghe được điều này, nghĩ rằng sức 
Thái tử còn yêu nên rất lo sợ. Còn những người 
đến xem thì cho răng Thái tử sẽ thăng. 

Lúc đó, vị vua có sức mạnh đạp mạnh xuống 
đất, nhảy vọt lên, dùng hết sức bình sinh đưa tay 
túm lấy Thái tử. Ngay lúc đó Thái tử chụp lây và 
quật ông ta xuống đất, đất bị chuyển động mạnh, 
trong hội chúng rât nề phục, tản mát bỏ đi hết. Thái 
tử đã hoàn toàn chiến thắng, mọi người hoan hỷ 
nồi chuông trồng, đàn sáo ca vang cùng đoàn ngựa 
xe trở về hoảng cung. 

Ưu-đà tâu vua Thiện Giác: 
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— Tài nghệ của Thái tử thật là tuyệt luân, ái nữ 
Cù-di của ngài nay ở đâu? 

Vua Thiện Giác đáp: 

— Cù-di đang cùng năm trăm thị nữ đang ở trên 
công thành. 

Uu-đà tâu Thái tử: 

— Ngài nên thực hiện một cuộc chọn lựa đặc 
biệt. 

Thái tử cởi một chuỗi ngọc anh lạc quý giá nhất 
trên thân và định gieo xuống. Ưu-đà thưa: 

— Các cô gái thì nhiều, bây giờ Ngài muôn cho 
a1? 

Thái tử đáp: 

— Chuỗi ngọc anh lạc này trúng vào cô ai thì 
thuộc về người đó. 

Nói rôi, ném chuỗi ngọc anh lạc trúng nhăm 
Cù-di. Tất cả các cô gái đêu ca ngợi sự kiện quá ư 
huyện diệu và hy hữu, thù thắng nhất trên đời. 

Khi ấy, vua Thiện Giác chuẩn bị chu đáo tiễn 
CÔ con gái về cung Thái tử. Có hai vạn thị nữ theo 
hâu, ngày đem vui chơi đủ mọi âm thanh tuyệt đỉnh 
nhất trên thế gian, Tâm chí Thái tử không lây đó 
làm vui, Ngài vẫn muốn bỏ đi để tĩnh tu đạo 
nghiệp, cứu độ chúng sinh. 

Vua cha hỏi người hâu cận: 

- Từ ngày Thái tử kết hôn đến nay, tâm trạng 
của Thái tử thế nào? 
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Người hầu cận tâu vua: 

— Thái tử vẫn mãi ưu tư, thân thê gầy gộc, sinh 
hoạt không như trước nữa. 

.Lòng vua cha nặng tru buôn lo, liền triệu tập 
quân thân: 

— Thái tử không vuI, các khanh nghĩ phải làm 
thê nào? 

Quân thân bàn bạc: 

— Chúng ta nên tuyên thêm cung nữ xinh đẹp, 
tăng thêm ca nhạc may ra mới làm Thái tử ưa thích 
thế gian. 

Nhà vua liên cho tuyển thêm người đẹp, một cô 
tên là Chúng Xứng VỊ, cô thứ hai tên là Thường 
Lạc Y. Cứ mỗi một phu nhân của Thái tử có hai 
vạn thê nữ, ba phu nhân thì có sáu vạn thê nữ xinh 
đẹp, nết na, không khác gì Thiên nữ, nhà vua hỏi 
Cù-di: 

- Bây giờ Thái tử có sáu vạn thể nữ ca múa, hát 
xướng, cung cấp hâu hạ, Thái tử có vui chăng? 

Cù-di thưa: 

— Thái tử từ xưa đến nay, ngày đêm vẫn một 
lòng chuyên tinh hướng về Phật đạo, không hề nghĩ 
đến dục lạc. 

Nhà vua nghe vậy buôn da diết, triệu tập quân 
thần rôi cùng nhau bàn bạc. 

- Chúng ta đã cung cấp hết những øì trân quý 
nhất trên đời mà Thái tử vẫn giữ chí, chưa từng có 
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tiên đoán. 

Các quân thân tâu: 

— Sáu vạn thể nữ cung phụng mọi niềm vui 
trong thê gian, Thái tử không lấy đó làm vui. Bây 
giờ chúng ta nên cho Thái tử dạo chơi xem xét tình 
hình trị dân để chi phối bớt tâm đạo. 


L] 


KINH TU HÀNH BẢN KHỞI 
QUYÉN HẠ 
Phẩm 4: Du Quán 

Vua Bạch Tịnh bảo Thái tử: 

— Con nên đi dạo xem khắp nơi. 

Thái tử thầm nghĩ: “Ta ở trong thâm cung đã 
lâu cũng có ý muôn ra ngoài, nay đã được như ý”. 

Nhà vua hạ lệnh trong nước: 

— Thái tử sẽ đi dạo xem, hãy sửa sang đường 
xá, quét dọn sạch sẽ, đốt hương và treo cờ phướn, 
lọng báu... khiến cho tất cả đều được sạch đẹp. tươi 
VUI. 

Thái tử dẫn đầu đoàn tùy tùng cả ngàn vạn xe 
ngựa. Đầu tiên, đoàn người đi ra cửa thành phía 
Đông. 

Khi ấy trời Thủ đà hội tên Nan-đề-hòa-la, 
muốn làm sao cho Thái tử nhanh chóng đi xuất gia, 
cứu giúp chúng sinh đang bị thiêu đốt bởi ngọn lửa 
tam độc, tuôn nước mưa pháp để tiêu diệt ngọn lửa 
độc hại. Nan- đề-hòa-la hóa làm một ông già ngôi 
xôm bên vệ đường, tóc bạc răng rụng, da nhăn mặt 
xâu, thân hình gây gộc, lưng gù, tay chân cong 
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queo, mắt mũi lèm nhèm, nước dãi chảy liên tục, 
hơi thở khò khè, thân thê đen đúa, đầu tay run rây, 
thân thể lắc lư, các chất nhơ bân trong thân tự bài 
tiết ra, rÔi ngôi năm trên đó. 

Thái tử hỏi: 

— Đây là người gì? 

Thiên thần đánh thức người hâu cận trả lời: 

— Một người gìà. 

Thái tử lại hỏi: 

— Người già là gì? 

Người hầu thưa: 

— Người giả là tuôi cao, cơ thê đã căn côi. Hình 
dáng suy v1 và biến đồi, khí lực khô kiệt, ăn uống 
khó tiêu, gần cốt rã TỜI, ngôi năm phải có người dìu 
đỡ, mắt mờ tai điếc, sắp trở về cõi chết, nên thường 
nói những lời bi ai, sinh mạng chăng còn bao lâu 
nữa. Vì thế nên gọi là người già. 

Thái tử than thở: 

— Con người sinh ra ở đời có nỗi lo về già này, 
thế mà người ngu tham ái, nào có gì vuil Vạn vật 
sinh ra trong mùa xuân, đến mùa thu mùa đông thì 
tàn tạ. GIả đến nhanh như điện chớp, thân làm sao 
tôn tại được. 

Ngài nói kệ: 

Già hình sắc su 
Bệnh tật khô gây 
Đa dùn, gân rút 
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Mạng chết gắn ¡ kê. 

Già hình sặc đổi 

Như cỗ xe cũ 

Pháp trừ được khổ 

Nền nồ lực học. 

Mạng sống thật mong manh 
Hãy kịp thời găng sức 
Thể gian quả vô thường 
Mê hoặc đọa võ mỉĩnh. 
Phải học soi sáng tâm 
Tự luyện cấu tri tuệ 

Xa lia chớ nhiêm ô 
Câm đuốc soi đường đi. 

Thái tử lên xe trở về hoàng cung, lòng thương 
xót chúng sinh phải chịu tai họa lớn này nên ngài 
mãi ưu tư. 

Nhà vua hỏi người hầu cận: 

— Thái tử đi dạo sao trở về nhanh thế? 

Người hầu cận thưa: 

— Trên đường ởi Thái tử gặp một người già, 
lòng thương cảm không vui. Ngài trở về hoàng 
cung mà lòng vân mãi sâu tư. 

Sau thời gian hơi nguôi ngoai, Thái tử lại muỗn 
đi dạo xem. Vua cha hạ lệnh trong nước: 

— Thái tử sắp đi dạo, ta cắm các vật ô uê bày ở 
bên đường. 

Khi ấy Thái tử lên xe ra cửa thành phía Nam. 
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Trời hóa làm người bệnh năm ngay bên đường, 
thân Bây, bụng lớn, toàn thân vàng bủn, ho hen khò 
khè, gân côt nhức mỏi, chín lỗ lở loét thường chảy 
nước dơ, mắt không thấy sắc, tai không nghe tiếng, 
hô hập tặc nghẽn, tay chân quờ quạng kêu gọi mẹ 
cha, thương tiếc vợ con. 

Thái tử hỏi: 

— Người này tại sao như vậy? 

Người hầu cận đáp: 

— Đó là người bệnh. 

Thái tử lại hỏi: 

— Thế nào là bệnh? 

Người hầu cận trả lời: 

— Con người có bốn đại là địa, thủy, hỏa, 
phong. Mỗi đại có một trăm lẻ một bệnh, lần lượt 
cọ sát nhau, rôi bốn trăm lẻ bôn bệnh cùng khởi 
một lúc. Người này có lẽ do quá lạnh, quá nóng, 
quá đói, quá no, quá khát hoặc uống nhiêu quá. 
Thời tiết thay đối, thức ngủ vô chừng cho nên đưa 
đến bệnh này. 

Thái tử than: 

— Ta ở chỗ giàu sang trân quý nhất trên đời, ăn 
uống đây đủ vị ngon, phóng tâm buông lung, đắm 
say trong năm dục, không thể tự giác cũng sẽ có 
bệnh, nào có khác gì người bệnh kia. 

Ngài nói kệ: 

Thân này quá mỏng mạnh 
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Kết hợp trong bốn đại 
Chín lỗ nước dơ chảy 
Có già và bệnh hoạn, 
Sinh thiên ván võ thưởng 
Nhán gian lo già bệnh 
Quản thán như bọt nước 
Cối đời có gì Vui. 

Thái tử quay xe trở về hoàng cung, tất cả đều 
có nôi khô lớn này. 

Vua cha hỏi người hâu cận: 

— Hôm nay Thái tử đi dạo xem như thế nào? 

Người hầu cận đáp: 

— Thái tử gặp người bệnh, do đó Ngài không 
VUI. 

Sau thời gian hơi khuây khỏa, Thái tử lại muốn 
đi dạo xem. Nhà vua hạ lệnh trong nước: 

— Thái tử sẽ đi dạo xem. Hãy dọn đẹp sạch sẽ 
đô dơ bân, chớ đề hai bên đường. 

Thái tử và đoàn tùy tùng đi ra cửa phía tây. Trời 
lại hóa làm một người chết, xe đưa ra ngoại thành, 
cả nhà đi theo xe kêu khóc thảm thiệt: “Vì sao đành 
bỏ chúng tôi mà biệt ly mãi mãi?” 

Thái tử hỏi: 

— Người này sao vậy? 

Người hầu cận đáp: 

— Đó là một người chết. 

Ngài lại hỏi: 
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- Thể nảo là chết? 

Người hầu nói: 

— Chết có nghĩa là châm dứt, tinh thân lìa khỏi 
xác, tứ đại tan rã, thân hồn bất an. Phong đại mất 
thì hết thở, mà hỏa đại diệt thì thân lạnh, phong đại 
đi trước, kê đó là hỏa đại, linh hôn đi sau hết. Thân 
thể người chết năm cứng đờ, chắng còn hiểu biết 
gì. Khoảng mười ngày, thịt vỡ, máu chảy, sinh 
trướng và hôi thối chăng còn gì. Trong thân thì có 
gIỎI, giÒI trở lại ăn thịt người đó, gân mạch vữa hết 
nên xương côt rã ra, đầu lâu rơi một nơi, xương 
Sườn, Xương sông, bả vai, lá lách, chân tay môi thứ 
đêu rã ra một nơi. Chim muôn câm thú tranh nhau 
đến ăn người chết. Cho dù là Trời, Rông, Quý, 
Thân, vua chúa, nhân dân, nghèo giảu, sang hèn... 
cũng không aI thoát khỏi tai họa này. 

Thái tử nghe xong thở dài và nói tụng: 

Quán thân già bệnh chết 
Lòng ta thêm buôn rầu 
Nhán sinh mãi vô thường 
Thân ta cũng vậy thối. 
Thân này là vật chết 

Tĩnh thán pháp vô hình 
Giả họp tử lại sinh 

Tội phước không mất hẳn. 
Chung thủy đáu một đời 
Đo sĩ át đài lâu 
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Tự thân thọ khổ vui 

Thân chết thần không mắt. 
Hoặc trong không, trong biển 
Hoặc vào giữa núi đá 

Chăng có địa phương nào 
Thoát hăn không bị chết! 

Thái tử quay xe trở về hoàng cung, thương xót 
chúng sinh bị tai họa khổ não lớn của già, bệnh, 
chết, Ngài buôn bã chắng ăn uống. 

Vua hỏi người hầu cận: 

— Thái tử đi dạo xem có được vuI chăng? 

Người hầu vội tâu: 

— Thái tử gặp một người chết, vì thê Ngài chắng 
được vui. 

Sau thời gian tạm nguôi ngoai, Thái tử lại muốn 
đi dạo xem. Mọi người trang hoàng xa giá đi ra cửa 
thành phía Bắc. Trời lại hóa làm Sa-môn đắp y, ôm 
bình bát khoan thai tiễn bước, mắt nhìn tới trước. 
Thái tử hỏi: 

— Đây là người gì? 

Người hầu cận đáp: 

— Đây là vị Sa-môn. 

Thái tử liên hỏi: 

— Thế nảo là Sa-môn? 

Người hầu cận thưa: 

— Tôi nghe răng người hành đạo Sa-môn, từ 
biệt gia đình, vợ con, dứt bỏ ái dục, đoạn tuyệt lục 
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tình, giữ giới vô vi, người đó sẽ được nhất tâm và 
diệt được mọi điêu tà vạy. Đạo nhất tâm nghĩa là 
quả vị La-hán, người đặc quả La- hán là bậc Chân 
nhân. Người này không bị thanh sắc làm nhiễm ô, 
không bị khuất phục theo vinh hoa địa vị, như đất 
khó lay động và đã thoát khỏi khổ đau, sống chết 
tự tại. 
Thái tử nói: 
— Lành thay! Ta rât thích được như vậy. 
Ngài liền nói kệ: 
Xót thay nổi khổ này 
Họa sinh, già, bệnh, chết 
Tỉnh thần lại vào lội 
Trải qua bao nổi khổ. 
Nay phải diệt khổ này 
Trừ sinh, già, bệnh, chết 
Chăng trở lại dục ải 
Vĩnh viễn được diệt độ. 
Thái tử vội trở về hoàng cung, buôn râu không 
ăn uống. Vua hỏi người hầu cận; 
— Thái tử đi dạo xem lần này, Ngài có được vui 
chăng? 
Người hầu cận đáp: 
— Thái tử gặp một Sa-môn, lại cảng ưu tư gập 
bội, chăng buôn ăn uống. 
Vua cha nghe xong rất giận dữ, đập mạnh tay 
xuống bàn, nói: 
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— Trước đây ta đã ra lệnh dọn dẹp đường sả, 
làm sao lại để cho Thái tử trông thây những điều 
không tốt. Tội này thật đáng chêt! 

Nhà vua liên triệu tập quân thân, các quan củng 
bàn luận lập ra phương kê làm thế nào đề Thái tử 
không bỏ hoàng cung đi tầm đạo. Có một vị quan 
tâu: 

— Nên đưa Thái tử đi xem nông dân trồng trọt 
để thay đối ý nghĩ sẽ làm cho Thái tử không còn 
nhớ đên con đường đạo. 

Nhà vua chấp nhận ý kiến và sai chuẩn bị nông 
cụ đây đủ, cùng đoàn tùy tùng đi theo. Họ cày bừa 
trên một cảnh đồng nhỏ cho Thái tử thị sát. 

Thái tử ngôi dưới gốc cây Diêm-phù, Ngài 
trông thây người nông phu cày trên luỗng đất bày 
ra những côn trùng lúc nhúc. Trời lại biến hóa 
khiến cho cổ trâu bị trầy lở, côn trùng rơi xuống 
dưới những luỗng đất bị vỡ ra, chim chóc sà .xuông 
tranh nhau mô. Trời lại làm con ễnh ương luôn lách 
tìm lươn để ăn thịt, rắn từ trong hang chui ra vô 
nuốt con ễnh ương, con công bay xuông mồ vào 
con rắn, chim ưng đói bay đến quặp lây con công, 
diều hâu lại đến tóm lây chim ưng ăn thịt. 

Bồ-tát chứng kiến các loài thú tranh giành ăn 
thịt lẫn nhau như thế, tâm Từ thương xót, ngay lúc 
ấy dưới cội cây, Ngài đạt được đệ Nhất thiên. Khi 
ây ánh năng mặt trời chói chang, những cảnh cây 


SỐ 184 - KINH TU HÀNH BẢN KHỞI, Quyền hạ 1297 


cong lại làm bóng rầm che mát thân Ngài. 

Nhà vua suy nghĩ: ' “Thái tử ở trong cung chưa 
từng biết khổ là gì”. Ngài liền hỏi người hâu cận 
Thái tử: 

— Thái tử đang ở đâu? 

Người hầu thưa: 

— Ngài đang ngôi dưới gốc cây Diêm-phù, nhất 
tâm thiên định. 

Nhà vua nói: 

— Ta sắp đặt cho Thái tử đi xem xét để khuây 
khỏa tâm tư, nhưng Thái tử vẫn thiền định y như 
đang ở hoàng cung. 

Vua ra lệnh chuẩn bị xe đi rước Thái tử về. Từ 
xa mọi người đã thấy Thái tử ngôi dưới gốc cây có 
những cành cong che mát, thân sắc chói sáng lạ 
thường. Vua cha bất giác xuống ngựa vái chảo 
Thái tử và cùng nhau trở về hoàng cung. 

Đoàn người chưa KỊp đến công thành đã có 
hàng hàng, lớp lớp người đem hương hoa đến dâng 
đón. Tất cả thây xem tướng đều tung hô: “Thọ vô 
lượng!” 

Vua cha hỏi lý do, Phạm chí đáp: 

— Ngày mai khi mặt trời vừa ló dạng, bảy báu 
sẽ đến. 

Nhà vua rất hoan hỷ cho răng Thái tử sẽ thành 
bậc Thánh chúa. 
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Phẩm 5: Thái Tử Xuất Gia 

Trở về hoàng cung, Thái tử luôn tư duy nhớ 
nghĩ đến đạo lý thanh tịnh, không nên sông tại gia 
mà phải ở chốn núi rừng chuyên cần thiên định. 

Đến năm mười chín tuôi, vào ngày mông bảy 
tháng tư, Thái tử phát nguyện xuất gia. Lúc ây đã 
quá nửa đêm, khi sao mai vừa mọc, chư Thiên đây 
cả hư không khuyên khích Thái tử ra đi. Khi ây, 
Cù-di thấy năm giấc mộng, liên giật mình tỉnh dậy. 
Thái tử hỏi: 

— Vì sao Cù-di giật mình thức giâc? 

Cù-di thưa: 

— Vừa rồi trong giâc mộng em thấy: Núi Tu-di 
nghiềng đồ, trăng sáng vụt rơi xuông đất, viên ngọc 
quý bỗng mất, búi tóc trên đầu bị rơi xuÔng, có 
người đoạt lọng che của em. Vì thế mà em giật 
mình thức giấc. 

Bồ-tát nghĩ năm giấc mộng này ứng với trường 
hợp của ta đang nghĩ đến việc đi xuất gia. Thái tử 
bảo Cù-di: 

— Núi Tu-di không nghiêng đồ, mặt trăng vẫn 
chiếu sáng, viên ngọc quý không ! mất, búi tóc trên 
đầu không bị rơi, lọng che nay vân còn, nàng hãy 
ngủ yên chớ lo. 

Lúc đó chư Thiên bàn với nhau: “Thái tử sắp ra 
đi, nhưng e rằng Thái tử sẽ bị giữ lại”, nên họ cho 
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ĐỌI thần Ô-tô-mạn đích thân vào cung. Lúc mọi 
người trong nước đang yên giấc thì Nan-đê-bô-na 
hóa các cung điện trở thành bãi tha ma, Củ-di và 
kỹ nữ đều trở thành người chết, xương cốt phân tán 
một nơi, đầu lâu năm một ngã, sình trương hôi thôi, 
máu mủ ứ đọng liên tục chảy tràn. 

Thái tử nhìn cung điện đều biến thành bãi tha 
ma. Các loài cầm thú như diễu hâu, chôn, SÓI, hồ, 
beo... bay chạy trong đó. Thái tử quán thây tất cả 
những hiện tượng như huyền như hóa, như giấc 
mộng, như tiếng. vang, Tất cả đều trở về với không 
mà người ngu vẫn cô tình ôm giữ. Thái tử liền gọi 
Xa-nặc hãy mau dắt ngựa đến cho Ngài. Xa-nặc 
tâu: 

— Trời chưa sáng dắt ngựa làm gì? 

Thái tử nói kệ: 

Ta không thích ở đời 
Xa-nặc chớ lưu lại 
Nếu ta đạt bản nguyện 
Trừ khổ ba đời ngươi. 

Xa-nặc vội dắt con bạch mã đến cho Thái tử. 
Con ngựa nhảy chồm lên không thê đến gân được. 
Xa-nặc trở lại tâu với Thái tử: 

— Con ngựa chứng, con không thể dắt nó được. 

Bồ-tát tự đến vỗ nhẹ lên lưng ngựa, nÓI: 

Trong sinh tử dài lâu 
Nay dứt kiếp ngựa cỡi 
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Kiên-đặc đưa ta đi 
Đắc đạo không quên người. 

Khi Xa-nặc chuẩn bị ngựa xong, Kiên-đặc 
thâm nghĩ: “Nay ta sẽ nhảy trên đất làm cho kinh 
động đên tất cả mọi người”. Nhưng có bốn vị thần 
tiếp đỡ chân ngựa khiên chân nó không chạm đật. 
Con ngựa muôn hý vang làm cho khắp chôn gân 
xa đều nghe thấy, nhưng Thiên thân làm cho tiêng 
vang ây tan trong hư không. 

Thái tử nhảy lên lưng ngựa, đi ra khỏi công 
hoảng thành. Chư Thiên, Long thân, Thích, Phạm, 
trời Tứ thiên đều vui vẻ đi theo bao phủ cả hư 
không. Khi ây thân giữ công thành hiện ra, lạy và 
thưa: 

— Nước Ca-duy-la-vệ, Ngài là bậc tôi thượng 
trong thiên hạ, đem lại an bình thịnh vượng cho 
nhân dân, tại sao Ngài lại bỏ ra đi? 

Thái tử dùng kệ đáp: 

Sinh tử thát dài lâu 

Trải qua trong năm đường 
Ta đạt thành bản nguyện 
Sẽ mở cửa Niết-bàn. 

Lúc đó công thành tự nhiên mở, Kiên-đặc 
phóng như bay, trời vừa sáng nó đã đi được bốn 
trăm tám mươi dặm. Đến nước A-nô-ma thì Thái 
tử dừng chân. Ngài cởi bỏ áo mão, chuỗi anh lạc 
quý giá... trao hết cho Xa-nặc bảo: 
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— Ngươi hãy dắt ngựa trở về, ta xin dâng lời từ 
tạ Đại vương và quân thân trong nước. 

Xa-nặc thưa: 

— Con xin theo Thái tử để cung cấp những điều 
cần dùng. Con không thể một mình phóng ngựa trở 
về. Chốn núi rừng có nhiêu độc xà, hỗ lang, sư tử... 
AI sẽ lo thức ăn, nước uống và p1ường năm cho 
Ngài? Làm sao con có thê đề Ngài ở đây một mình 
được? Con cân phải đi theo để bảo vệ thân mạng 
cho Ngài. 

Ngựa Kiên-đặc quỳ dài, nước mắt tuôn trào, nó 
dùng lưỡi liếm chân Thái tử, thấy nước không 
uống, øặp cỏ chắng ăn, kêu la thảm thiết, bôi hồi 
không chịu đi, Thái tử nói kệ: 

Thân mạnh bệnh quát ngã 
Khi thạnh, giả SẼ Suy 
Chết mắt, sống biệt ly 
Đời có øÌì vui thủ? 

Xa-nặc ngậm ngùi đảnh lễ dưới chân Thái tử 
rồi dắt ngựa từ tạ trở về. Xa-nặc chưa đến quốc 
thành, còn ở ngoài đến bốn mươi dặm, bạch mã 
kêu lên thảm thiết, tiếng kêu của nó vang dội cả 
nước. Mọi người cả nước bảo nhau: “ Phái tử đã trở 

°. Nhân dân cả nước nối gót nhau ra nghênh đón 
Thái tử, nhưng họ chỉ thây Xa-nặc dẫn con ngựa 
Kiên-đặc trở về không. Củ-di thây vậy liên đặt 
hoàng tử xuống, đến ôm cô bạch mã lệ tuôn lã chã 
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như mưa. Vua cha thây Cù-di khóc, toàn thân đều 
thương tốn, cô nén lòng bảo: 

— Con ta học đạo vô vI. 

Nhân dân trong nước thấy nhà vua và Cù-di 
nghẹn ngào than khóc, họ không khỏi đau đớn xót 
xa. Cù-di ngày đêm thương nhớ Thái tử không 
nguôi. 

Nhà vua triệu tập quân thân bảo: 

— Ta chỉ có một mình Thái tử, lại bỏ ta vào chỗn 
núi rừng. Bây giờ các khanh hãy theo thứ tự từng 
nhóm năm người ởi theo phục vụ Thái tử, không 
được trở về nửa chừng. 

Thái tử xa lìa được thế tục, vô cùng hoan hỷ, 
khoan thai đi bộ vào thành. Người trong nước thây 
Thái tử, hân hoan không chán. Thái tử đã lìa ân ái, 
xa các cội nguồn khổ não, Ngài suy nghĩ, muốn 
cạo tóc nhưng ở núi rừng không có dụng cụ. Trời 
Đề Thích cầm dao đến Thiên thân nhận cạo tóc liên 
đi đến trước, nhân dân trong nước đi theo để xem 
Thái tử. Lúc đó Thái tử ra khỏi nước, có một số 
người đi theo Ngài đến nước Ma-kiệt-đà, Ngài đi 
vào cửa bên phải và đi ra cửa bên trái. Nhân dân 
nam nữ, lớn nhỏ trong nước đó trông thây Thái tử, 
hoặc gọi Ngải là người trời hoặc gọi là Đề Thích, 
Phạm VƯƠng, Thiên thân, Long vương, họ hoan hỷ 
vui mừng và phân vân không biết Ngài là thân gì. 

Thái tử biết tâm niệm của họ liên đến ngôi dưới 
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sốc cây bên đường, dân chúng sung sướng vây 
quanh chiêm ngưỡng. Khi ây vua Bình-sa hỏi sử 
thân: 

— Vì sao trong nước yên lặng không có tiếng 
động? 

Sứ thân tâu: 

— Khi sáng có một đạo sĩ đi qua nước nảy, Ngài 
có tướng uy nghĩ chói sáng, ở đời không dê gì có 
được. Mọi người trong nước đi theo chiêm ngưỡng 
ngài đến nay chưa về. 

Lúc đó nhà vua và quân thần cùng đến chỗ bậc 
Đạo sĩ, từ xa họ đã trông thây tướng thù diệu rạng 
ngời của Thái tử. Họ đên hỏi Thái tử: 

— Ngài có phải là thân chăng? 

Thái tử đáp: 

— Ta không phải là thân. 

Vua hỏi: 

— Nêu không phải thân, vậy thì Ngài từ nước 
nào đên? Tên họ là chi? 

Thái tử đáp: 

— Ta từ phía Bắc ngọn Tuyết sơn, phía Đông 
đỉnh Hương sơn đên. Ta ở nước Ca-duy, phụ 
vương ta là Bạch Tịnh và mâu hậu là Ma-da. 

Vua Bình-sa hỏi: 

— Ngài có phải là Thái tử Tât-đạt chăng? 

Ngài trả lời: 
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— Thưa đúng vậy. 

Vua Bình-sa kinh sợ đứng dậy đảnh lễ dưới 
chân Thái tử, thưa: 

— Thái tử sinh ra đời hình tướng đã hiện rõ 
những đặc điểm khác người. Ngài làm Chuyến 
luân thánh vương, là vua bốn châu thiên hạ, bốn 
biển ngưỡng vọng đều mong mỏi thân báu đến. Tại 
sao Ngài lại bỏ ngôi trời, tự dân thân vào chỗn núi 
rừng. Chặắc là Ngài có cái nhìn khác cuộc đời, xin 
được nghe cao ý. 

Thái tử đáp: 

— Ta nhận thây chúng sinh và mọi hiện tượng 
trong thế gian có sinh ra thì có hoại diệt, đều bị chỉ 
phối bởi bốn nỗi khô lớn, đó là: Khô về sinh, già, 
bệnh, chết mà không ai tránh được. Thân này là vật 
chứa đựng các khổ, biết bao là lo sợ. Nếu ở nơi tôn 
quý thì ta sẽ sinh tâm kiêu căng phóng dật, tham 
cầu khoái lạc. Thiên hạ bị hoạn nạn, do đó mà ta 
nhàm chán, cho nên muốn đi vào chỗn núi rừng. 

Các bậc kỳ lão thưa: 

— Những vấn đề ø1à, bệnh, chết là lẽ thường của 
thế gian, sao Thái tử lại ưu tư một mình? Lại từ bỏ 
địa vị cao sang để ân cư nơi rừng vắng, chịu đày 
đọa thân mình, chăng gian khô sao? 

Thái tử nói kệ: 

Nếu người trong thai không dơ bản 
Nếu người sạch mãi chẳng nhiễm ô 
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Nếu khổ không nhiêu, không đáng kể 
Thị thể gian ai chăng mễn trai 

Nếu người già thân hình không đổi 
Nếu người làm lành, không làm ác 
Nếu yêu thương khi xa không khổ 
Thì thể gian ai chẳng mền ai 

Nếu ôm đau không là nổi sợ 

Nếu đời sau tội ác không đến 

Nếu đọa địa ngục không chịu khổ 
Thì thể gian ai chẳng mễn ưal 

Nếu trẻ mãi, hình hải không hoại 
Nếu điều không thích, không bán tâm 
Nếu khi sắp chết không sợ hãi 

Thị thể gian ai chẳng mến ai 

Nếu ngu s¡ không dày tăm tối 

Nếu sân nhuế không tạo oan gia 
Nếu năm dục lạc, tâm không nhiễm 
Thì thể gian ai chẳng mến ưa! 

Nếu không ở chung với kẻ si 

Nếu đối pháp sỉ tự xa lìa 

Nếu kẻ sỉ không có ) IƯỞNg 

Thị thể gian đi chẳng mên tai! 

Nếu các việc ác chăng là bao 

Nếu các ác điệt, tự xa người 

Nếu như không nghĩ về điễu 16 

Thì thể gian ai chăng mễn trai 

Nếu thể gian ác là trên hết 

Nếu ác đã diệt không sinh lại 
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Nếu việc ác là không thật có 

Thị thể gian ai chẳng mến ưa! 

Nếu chự Thiên hưởng phước mãi mãi 
Nếu con người tuổi thọ thưởng còn 
Nếu các cối không còn luận chuyển 
Thì thể gian đi chẳng mền trai 

Nếu các ấm cái chẳng oan gia 

Nếu sảu nhập không còn khổ não 
Nếu tất cả cuộc đời không khổ 

Thì thể gian ai chẳng mễn ai 

Thái tử nói với vua Bình-sa và các quan cận 
thân: 

— Các ngài chớ nên lo lăng, giả sử ta có làm 
vua, lúc giả, bệnh kéo đến, hoặc phải chết thì ai có 
thê thay ta để nhận lây những ách nạn này? Nếu 
như không có người thay thế được, các ngài lo lắng 
làm gì? Thiên hạ có cha hiên, con hiểu, yêu thương 
chí thiết, nhưng đến lúc chết họ có thể chết thay 
cho nhau được không? Hoặc cải thân giả tạo nảy 
một ngày nào đó khô đến, tuy ở địa vị cao quý, lục 
thân quân quít một bên thì cũng như người mù câm 
đuốc, có giúp øì cho đôi mắt đâu? Ta quán tất cả 
hành đều vô thường, đều là huyễn hóa không thật, 
hạnh phúc ít, đau khô nhiêu, thân này chắng phải 
của ta. Thế gian hư vô khó ở được lâu dài. Vạn vật 
có sinh ắt có tử, sự nghiệp thành tựu sẽ có thất bại, 
có an bình thì có nguy biên, có được sẽ có mất, vạn 
vật hỗn độn sẽ trở vê không. Tinh thần vô hình 
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chao động bất minh, sẽ đưa đến hiểm nạn sinh tử, 
chắng phải chỉ có chịu một đời mà thôi. Do vì tham 
ái, bị bao phủ trong lưới vô minh, chìm đắm tron 
dòng sông sinh tử, không thể giác ngộ được. Vì thê 
ta muốn vào chỗn núi rừng, nhất tâm tịnh tu Tứ 
không, vượt khỏi sắc dục, diệt trừ sân hận, đoạn 
hết lòng mong câu và quán tưởng đến tánh Không, 
hoàn toàn không có chỗ dính mặc. Đó là quay lại 
cộI nguồn, trở về bản tánh, mới ra khỏi các cội rễ 
của tử sinh. Như vậy ta đạt được tâm nguyện không 
phải là an ôn hoàn toàn hay sao? 

Vua Bình-sa và các vị kỳ lão, hiểu rõ, hoan hỷ 
Ca ngợi: 

- Chí nguyện của Thái tử thật vi diệu, thế gian 
này khó có được. Chắc chăn Ngài sẽ thành đạo, xin 
hãy độ cho tôi trước. 

Thái tử im lặng ra đi, Ngài nghĩ: '“Fa nay vào 
núi rừng, lại đang mặc chiếc áo quý giá, người thế 
gian ngu sĩ đều vì của cải mà bị tai nạn”. Ngay lúc 
ây Thái tử gặp một người thợ săn đang khoác trên 
người chiếc Pháp Ỳ Thái tử vui mừng nghĩ: “Đây 
đúng là chiếc áo của bậc Chân nhân, Pháp phục từ 
bi cứu đời, tại sao người thợ săn lại mặc nó? Ta 
muốn đổi chiếc Pháp y này để hoàn thành chí 
nguyện của ta”. Thái tử liên đem chiếc áo dát vàng 
của mình đôi lấy chiếc Pháp y ây. Người thợ săn 
trong lòng rất mừng, Bô-tát cũng hoan hỷ. 
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Thái tử khoác chiếc Pháp y, cảm thây nó mêm 
mại nhẹ nhàng và thanh khiết, trông giống như 
Tăng- già- lê của Phật không khác. Ngài đi vào 
trong núi. Bô-tát mặc Pháp y, ánh sáng hân hoan, 
tỏa chiếu khắp núi rừng. Lúc ây có hai đạo sĩ, một 
vị tên A-lan, một vị tên Ca-lan, học đạo đã nhiều 
năm, có đủ tứ thiền, đạt đến ngũ thông, trông thây 
ảnh sáng họ kinh hãi, lây làm lạ: “Đây là điểm lành 
gì?” Liên cùng nhau ra xem, từ xa họ trông thây 
Thái tử Tât-đạt nay đã xuất gia, họ nÓI: 

— Lại đây Tất- đạt! Xin đến ngôi nơi chiếc 
chõng này, có nước suôi mát và trái cây ngon, mời 
Ngài dùng. 

Họ nói kệ: 

Nhát vương mới xuất hiện 

Ở trên đỉnh núi này 

Ảnh sáng trí tuệ chiếu 

Tất cả khắp chúng sinh 

Ai chiêm ngưỡng tôn nhan 

Không bao giờ thấy chán 

Đạo đức Ngài cao tột 

Vô song không ai sánh. 
Khi đó Bồ-tát nói: 

Tuy tu bốn định y 

Không biết tuệ vô thượng 

Tám đạo chính cội nguồn 

Không phải thờ tà thân 
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Hành tục gọi là chân 
Luôn luôn cầu Phạm thiên 
Cho nên không biết đạo 
Luân chuyển đọa tử sinh. 


Phẩm 6: Sáu Năm Tỉnh Cần Khổ Hạnh 

Bồ-tát khởi tâm Từ bi nghĩ khắp chúng sinh giả 
suy lú lẫn, không thoát khỏi nỗi đau về bệnh tật, tử 
vong. Ngài muốn khiên cho chúng sinh được giải 
thoát nên chuyên nhất tâm ý mà khởi tâm Bi, 
thương xót chúng sinh bị tai họa gian nan đói khát, 
nóng lạnh, được mất và tội lỗi. Ngài muốn khiến 
cho chúng sinh được an ỗn nên chuyên nhất tâm ý 
mà khởi tâm Hỷ. Ngài quán thây khắp thê gian đều 
phải gặp tai họa lo âu, khủng bố. Ngài muôn cho 
họ được nhẹ nhàng nên chuyên nhất tâm ý mà khởi 
tâm Hộ. Ngài muôn độ chúng sinh thoát khỏi tắm 
nạn trong năm đường, bị ngu s1 che lắp mÊ mờ 
không thây đạo chân chánh. Ngài quán niệm muốn 
cứu giúp cho họ được giải thoát, chuyên tâm nhất 
ý, được thiện không mừng, gặp ác không lo, xả bỏ 
tám việc ở thế gian như: Lợi dưỡng, suy hao, chê 
bai, khen ngợi, tôn xưng, quở trách, khô đau, vuI 
sướng, tám việc đó không làm lay động. Lúc ây 
Bỏ-tát thành tựu tầng Thiên thứ hai. 

Thái tử tiếp tục đi đến dòng sông Tư-na, dòng 
sông nước chảy êm đêm có nhiêu cây trái. Nơi nào 
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cũng có suối chảy, ao tăm, nước lại trong mát 
không có sâu bọ, muỗi mòng, ruôi nhặng... VỊ đạo 
sĩ ở sông ấy tên là Tư-na, ông giảng dạy cho năm 
trăm người đệ tử tu theo phương pháp của ông. 

Lúc ấy Bồ-tát ngồi dưới gốc cây Ba-la, dốc chí 
cầu đạo Vô thượng Chánh chân. Chư Thiên dâng 
cam lộ, Bô-tát dứt khoát không nhận, tự thệ môi 
ngày chỉ ăn một hạt gạo, hạt mè để duy trì khí lực. 
Ngôi tu như thế sáu năm, hình thê hao gây chỉ còn 
da bọc xương nhưng tính thân lại lắng sâu tĩnh 
mịch, nhất tâm tịch mặc, quán pháp an ban: Một là 
Số. Hai là Tùy. Ba là Chỉ. Bốn là Quán. Năm là 
Hoàn. Sáu là Tịnh. Thái tử quán pháp môn này đến 
mười hai lần như vậy, ý vẫn không bị tán loạn, đạt 
đến thân thông vi diệu, xả bỏ các pháp ác, không 
còn năm triển cái, không thọ năm dục, các việc ác 
tự tiêu diệt, nhớ nghĩ phân minh quán pháp vô vi. 
Thí như người dũng kiện thăng được oan gia, ý 
được thanh tịnh. Bô-tát thành tựu tầng Thiền thứ 
ba. 

Trời Đề Thích suy nghĩ: “Bồ-tát ngôi dưới gốc 
cây đã tròn sáu năm, hình thê gầy gò, ta phải làm 
cho người thê gian cúng thức ăn cho bậc Chuyên 
luân vương để bù đắp lại sáu năm khô hạnh.” 

Trời Đề Thích tác động tư tưởng hai cô gái Tư- 
na khiến trong giấc mộng hai cô thây: Tất cả thiên 
hạ trở thành nước, trong nước ấy có một đóa hoa 
bảy báu chói sáng, trong chốc lát đóa hoa ấy bị héo 
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úa, mất đi màu sắc tươi đẹp, rôi có người dùng 
nước rưới lên, đóa hoa sông lại. Các đóa hoa trong 
nước, lúc mới nây mâm che nước mà mọc ra. Hai 
cô gái tỉnh mộng, lây làm kinh ngạc cho là việc 
chưa từng có, đem trình với thân phụ, thân phụ của 
họ cũng không giải thích được. Họ đi hỏi khắp các 
người lớn tuối, nhưng không ai trả lời được. 

Trời Đề Thích lại hóa làm Phạm chí để giải 
thích giác mộng ấy cho cô gái nghe: 

— Ngươi thấy thiên hạ trở thành nước và trong 
nước lại sinh một đóa hoa, đó là Thái tử con vua 
Bạch Tịnh khi mới ra đời, hiện đang ngôi dưới gốc 
cây đã sáu năm, thân hình gây yếu, thể hiện lúc hoa 
héo úa. Thấy một người lây nước rưới lên, hoa tươi 
lại, đó là người dâng cúng thực phẩm. Hoa nhỏ nây 
mâm muốn mọc ra, đó là người sinh tử trong năm 
đường. 

Lúc đó, trời Đề Thích nói: 

Sáu năm lòng vẫn vững 
Đói lạnh cũng chẳng màng 
Tỉnh tấn, không tham đắm 
Hình gầy da bọc xương. 
Các người nên cung kính 
Dâng cúng cho Bồ-tát 
Hiện đời được phước lớn 
Đời sau hưởng quả lành. 
Cô gái hỏi: 
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— Cách cúng thức ăn như thế nào? 

Phạm chí đáp: 

- Nên lây sữa của năm trăm con bò, lần lượt 
cho bò uống, giảm dân cho đến một con bò cuối 
cùng đã uống các dòng sữa kia, lây nước sữa ấy 
nâu thành chảo, cho cháo sữa sôi bọt lên cao bảy 
nhãn, rôi tay trái bưng ở trên, tay phải ở dưới, hoặc 
ngược lại mới rót cháo vào bát. Bát đựng cháo và 
muỗng phải sạch sẽ. 

Hai cô gái cung kính dâng bát cháo sữa lên Bồ- 
tát. Bô-tát suy nghĩ: “Trước hết ta phải tắm gội 
sạch sẽ. Rồi mới dùng cháo”. 

Ngài đến bên dòng sông tắm gội sạch sẽ. Khi 
tăm xong, Ngài muốn lên bờ thì được Thiên thân 
đè cành cây che phủ. Khi dùng xong bát cháo của 
hai cô gái dâng cúng, khí lực Thái tử trở lại bình 
thường. Ngài chú nguyện cho hai cô gái được 
phước vô lượng và dạy cho họ biết quy kính Tam 
tôn. 

Thái tử dùng cháo xong súc miệng, rửa tay, 
Ngài rửa bát rồi thả xuống sông, bát trôi ngược 
dòng chưa đến bảy dặm thì trời hóa làm chim cánh 
vàng bay đến tha chiếc bát đi, đem đến để chung 
một chỗ với búi tóc của Thái tử, rồi xây tháp cúng 
dường. 

Khi ấy, Thái tử vượt qua sông Ni-liên-thiên. 
Ngài nói kệ: 
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Vượt sông Ni-liên-thiên 
Từ bi thương chúng sinh 
Ba độc trong năm đưởng 
Đoạn trừ như nước sạch. 
Bồ-tát lại suy nghĩ: 
Chung sinh đọa sĩ ám 
Phải dùng tảm thứ nước 
Rưa sạch ba độc nhơ. 
Như thế mới lên bờ 
Có năm trăm Thanh tước 
Bay lượn quanh Bồ-tát 
Hót vang nhiêu ba vòng. 
Rồi Bồ-tát tiếp tục đi qua ao của con rồng mù. 
Rồng rất vui mừng vọt lên gặp Bồ-tát, nói kệ: 
Lành thay gặp Tát-đạt 
Đến cứu sao chậm thể 
Phụng thỉnh tất cả chúng 
Nước cam lộ võ thượng. 
Ngài ẩi đất chấn động 
Âm nhạc tự nhiên trồi 
Chính chư Phát quá khứ 
Đổi con không có nghỉ. 
Ngài đem tuệ vô thượng 
Hàng phục các ma oảẳn 
Mặt trời Phật chiếu soi 
Thức tỉnh khắp muôn loài. 
Thái tử lại tiếp tục đi, Ngài trông thây núi rừng 
rậm rạp, đât đai bằng phăng, khắp nơi thanh tịnh, 
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tinh khiết tốt tươi. Trong khu rừng này có một cây 
cao lớn đặc biệt, các cành cây mọc theo tâng lớp, 
cành lá sum suê, màu hoa xinh đẹp rực rỡ như trời 
trang sức, ngọn cây như chiếc phướn trời. Đó là 
biểu tượng tôt đẹp nhât, là vua trong rừng cây. 
Lúc ấy Bồ-tát đi mấy bước nữa thì thây có một 
người đang cắt cỏ, Ngài hỏi: 
— Bạn tên là gì? 
— Tôi tên là Cát Tường. 
— Vậy cỏ bạn cắt là cỏ Cát tường! Bạn cho tôi 
một ít cỏ thì mười phương đều cát tường. 
Khi ấy Cát Tường nói kệ: 
Từ bỏ ngôi Thánh VƯƠNg 
Bảy bắu và ngọc nữ 
Giưởng tỏa bằng vàng bạc 
Nệm, thảm dệt gám lụa 
Tiê Fiễng chữn vui cát ttrởng 
Âm hưởng đến bát độ 
S7ếu việt hơn Phạm thiên 
Ngài dùng có làm ơi? 
Bỏ-tát đáp: 
Ta nguyện a-tăng-Â) 
Muốn độ khắp quân sinh 
Nay đến hoàn bản nguyện 
Vì thể fq xin cỏ. 
Nếu HOƯƠI CÓ CỔ rồi 


SỐ 184 - KINH TU HÀNH BẢN KHỞI, Quyền hạ 1315 


Đem đến gốc cây to 
Thể gian lòng đêu rồi 
Ta sẽ khiến cho ngqÿ. 
Hãy đem có trải đất 
Bằng phẳng như ta nói 
Bồ: tắt sẽ ngồi lên 

Tá ái cả nhở ân này. 
Bồ-tát nguyện ba điều 
Ngôi ở cội cây này 
Nếu ta không đắc đạo 
Trọn không bỏ lời thế: 
Dấu thân ta khô héo 
Chưa thành, không đứng lên 
Khi xưa Phật đắc đạo 
Đêu phát từ nhất tâm. 

Khi ấy Bô-tát ngôi yên nhập định, bỏ tâm khổ, 
lạc, không tưởng ưu, hỷ, tâm không vin thiện, cũng 
không dựa ác, ở ngay trung đạo. Ví người tăm gội 
sạch sẽ, phủ lên mình tâm áo choàng trăng, trong 
ngoài đều sạch, hoàn toàn không có bụi nhơ, hơi 
thở tự diệt, trong văng lặng an tịnh, Ngài đạt được 
tâng Thiên thứ tư. 

Đã thành tựu thiên định, Bô-tát không rời xa 
tâm đại bị, dùng phương tiện trí tuệ thấu suốt 
những điều sâu xa vi diệu, thông rõ ba mươi bảy 
phẩm đạo. Những gì là ba mươi bảy phẩm? Đó là: 
l. Tứ ý chỉ; 2. Tứ ý đoạn; 3. Tứ thần túc; 4. Ngũ 
căn; 5. Ngũ lực; 6. Thất giác ý; 7. Bát trực hành. 
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Bỏ-tát quán trở lại từ đầu: khổ, không, vô 
thường, vô tưởng, vô nguyện, nghĩ đến thê gian do 
tham ải, tham dục phải đọa trong khổ tử sinh, Ít có 
người có thể tự giác, vốn bắt nguồn từ mười hai 
nhân duyên. 

Những gì là mười hai nhân duyên? Đó là: 
duyên S1 hành có Thức, duyên Thức hành có Danh 
tự, duyên Danh tự hành có Lục nhập, duyên Lục 
nhập hành có Lạc, duyên Lạc hành có Thống 
(Thọ), duyên Thông (Thọ) hành có Ái, duyên Ái 
hành có Thủ, duyên Thủ hành có Hữu, duyên Hữu 
hành có Sinh, duyên Sĩnh hành có Lão, Tủ, Ưu, Bi, 
Khô thống, Phiên não, đại hoạn, đây đủ cả một 
khối đau khô, từ đó chuyển đọa trong sinh tử. 
Người muôn đắc đạo phải đoạn trừ tham ảI, trừ diệt 
dục tình, hoàn toàn văng lặng vô vi. Lúc ấy Si mới 
diệt, S1 diệt thì Hành diệt, Hành diệt thì Thức diệt, 
Thức diệt thì Danh tự diệt, Danh tự diệt thì Lục 
nhập diệt, Lục nhập diệt thì Lạc diệt, Lạc diệt thì 
Thống (Thọ) diệt. Thống (Thọ) diệt thì Ái diệt, Ái 
diệt thì Thủ diệt. Thủ diệt thì Hữu diệt. Hữu diệt 
thì Sinh diệt. Sinh diệt thì Lão, Tử, Ưu, Bi, Khô 
thông tâm, Phiền não đều đoạn tận. Lúc đó gọi là 
đắc đạo. 


Phẩm 7: Hàng Phục Ma 


~ 


Bỏ-tát suy nghĩ: “Ta nay phải hàng phục các 
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ma và quyến thuộc của chúng”. Ngài liền phóng 
tướng chói sáng giữa chân mày làm rung động 
cung ma. Các ma vô cùng hoảng sợ, trong lòng bất 
an. Các ma trông thây Bô-tát ngôi một mình dưới 
sốc cây, thanh tịnh vô dục, tinh tân thiền định, 
không giải đãi, trong lòng chúng, buôn bực, ăn 
không ngon, ngủ không yên, không còn ham thích 
ca hát, vì chúng đang lo sợ Bô-tát thành đạo ắt sẽ 
đại thăng chúng. Chúng muốn kịp thời phá hoại 
tâm đạo của Bô-tát khi Ngài chưa thành Phật. 

Ma con Tu-ma-đê (Hiền Ý) can gián ma cha: 

— Bồ-tát thực hành hạnh thanh tịnh, ba cõi 
không ai bằng, thân thông tự tại. Cho nên muôn ức 
hàng trời, các ma đều phải đảnh lễ, chăng phải trời, 
người có thê ngăn cản, phá hoại Bô-tát được. 
Chúng ta không nên tăng thêm điều ác mà tự phá 
hoại phước đức của mình. 

Ma vương không nghe, cho gọi ba cô con gái: 
người thứ nhất tên Ân Ái, người thứ hai tên 
Thường Lạc, người thứ ba tên Đại Lạc. Cả ba cùng 
thưa: 

— Xin vua cha chớ lo, chúng con sẽ đến phá 
hoại đạo tâm của Bồ-tát cho vừa ý cha. Vua cha 
chớ bận lòng âu lo suy nghĩ. 

Lúc đó ba cô gái trang sức băng y phục của trời, 
dẫn theo năm trăm ngọc nữ đến chỗ Bô-tát, đàn ca, 
tán tụng những lời trữ tình đề làm rối loạn tâm đạo 
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của Bô-tát. Ba cô gái nói: 

— Ngài có nhân đức cao tột, chư Thiên đều kính 
ngưỡng muôn được dâng cúng, nên trời hiện chúng 
tôi cho Ngài, chúng tôi rất trong sạch, tuôi đang độ 
sung mãn, chúng tôi xin được ngày đêm hâu hạ bên 
Ngài. 

Bỏ-tát đáp: 

— Các ngươi có phước báo đời trước được làm 
thân trời, không nghĩ đến vô thường mà đi làm trò 
yêu mỊ. Hình thể các ngươi tuy đẹp nhưng tâm 
không đoan chánh, ví như trong chiếc bình đẹp lại 
chứa đây chất hôi độc. Các ngươi sẽ tự hủy hoại 
mình, có gì lạ đầu! Phước báo khó tôn tại lâu dài, 
dâm ác bât thiện đánh mắt bản tâm, phước hết, tội 
đến, đọa ba đường ác, làm thân lục thú khó mà 
thoát khỏi. Bọn các người làm khuây rối ý đạo của 
người, không kế vô thường, trải qua kiệp sỐ xoay 
chuyền trong năm đường. Nay đối đâu với bọn các 
ngươi, ta vân không rời cân khô. Trong thê gian, ta 
sinh ra bất cứ nơi nào đều quán thấy TƯỜI ø1à như 
mẹ, người đứng tuôi như chị, người nhỏ như em. 
Các chị hãy trở về cung, chớ nên làm những việc 
SaI trái này. 

Bỏ-tát nói dứt lời, các cô gái bỗng trở thành bà 
1à, đầu bạc, răng rụng, lưng còng, mắt mờ, phải 
chống gậy nhờ người dìu đỡ trở về. 

Ma vương thấy ba con gái trở về đêu trở thành 
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bà già, càng thêm phẫn nộ, liên triệu tập các quỷ 
thân vương hợp lại thành mười tám ức, từ trên trời 
bay xuông, vây quanh Bồ-tát ba mươi sáu do- tuân. 

Chúng biến thành thân hình sư tử, gấu, beo, hỗ, 

voI, rông, bò, ngựa, chó, heo, khỉ, vượn... không 
thể kế hết. Chúng hóa thành những loài trùng đầu 
người, mình răn đâu rùa, hay con ba ba có sáu mắt, 

hoặc là một cỗ mà nhiêu đâu, răng nanh móng vuốt 
øiương ra, đội núi phun lửa, sắm chớp bốn bên, tay 
lại cầm kiểm, kích. 

Bồ-tát Từ tâm, không hê có mảy may nao núng 
sợ sệt. Dung nhan Ngài chói sáng tươi đẹp hơn lên, 
binh của ma quỷ không thể đên gân được. Ma 
vương đến trước Bồ- tát dùng kệ hỏi. Bồ-tát tâm Từ 
đã trả lời các câu hỏi ây: 

— T)-kheo cầu gì ngồi dưới cây 

Thích ở giữa rừng nhiễu thú dữ? 

Máy nồi mịt mù thát đáng sợ 

Thiên ma khuấy nhiễu sao chăng kinh? 
— Thuở xưa chán đạo Phát đã hành 
Điểm fĩnh vô cùng trừ u ảm 

Trong ta chứa đây pháp tôi thắng 

Ta ngồi Hơi nảy quyết chống 4d. 

— Ông rõ làm vua Chuyển luân vương 
Bảy báu tự đến chủ bồn phương 

Năm dục tột cùng không ai sảnh 

Ông hãy đứng đậy trở VỀ cung. 

— Ta quản ái dục: nước đồng sôi 
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Bỏ ngồi như bỏ nước bọt thối 

Làm vua đâu khỏi lo già chết 

Điều này vô ích chớ vọng bàn. 

— Vì sao lớn lối giữa núi rừng 

Bỏ nước, tài, vị, chọn nhàn không 
Không thấy ta dẫn bốn đội binh 

Voi, ngựa, bộ binh mười tăm tức? 

— Đã thấy khỉ, vượn cùng sư tử 

Hình quỷ, hồ, beo, heo, rắn độc 
Mang theo đao kiểm cùng gươm giáo 
Nhảy nhót, hét la dậy khắp trời 

Lại bày muôn tc thân võ bỊ. 

— Là ma như ngươi đến hội này 

Tên nhọn hỏa công nh mưa gió 
Không làm lay động được Phát đâu! 
Bản nguyện của ma mong ta thoái 
Ta cũng tự thê không về không 

Nay ngươi phước đức sao bằng Phật 
Do đó khá biết thắng về di. 

— Ta từng trải thân thích bố thí 

Nên làm ma vương sáu cối trời 

Ta biết T)-kheo có phước gì 

Tự xưng võ lượng ai làm chứng? 

— Xưa ta nguyện theo Phát Đăng Quang. 
Thọ ký được làm Thích-ca Văn 

án, sợ dứt trừ ngồi thiên tọa 

Tám định, quán ngươi bị phá tan 

Ta từng thờ phụng nhiễu Đức Phật 
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Thí của, tiên tài lân ảo cơm 

Nhân từ tích đức dày như đất 

Nhờ đó thoát tưởng không hoạn nạn. 
` Bộ: tát liên dụng sức trí tuệ 

Duôi tay chỉ đất: biết rõ ta. 

Lúc ấy đất bằng bao chấn động 
Ma cùng quyền thuộc ngã lăn quay 
Ma vương thất bại hận vô vàn 

Hôn mê bất tỉnh ngã ra đất. 

Ma con tâm hiểu mới tỉnh ngộ 

Tức thời đến trước ăn năn lôi: 

Con sẽ không dùng binh khi nữa 
Chỉ có Từ tám, bỏ ma oán. 

— Đời dùng bình khí động nhân tám 
Ta xem các ngươi như chúng sinh 
Nếu điều voi ngựa uy điều được 
Nhưng sau thói cũ vận còn sinh 
Nếu điều tối thượng như Phật tánh 
Như Phật đã điễu không bắt nhân. 
Chự Thiên thấy Phát bát chung ma 
Điều phục vô tưởng, oản tự hàng 
Chư Thiên hoan hỷ đến dâng hoa 
Ma vương bị thua, Pháp vương thắng. 
Vốn nhờ trí tuệ, tâm bình đăng 

Trí tuệ phá tan bao xấu ác 

Khiển cho oan gia làm đệ tử 

Đảnh lễ bậc chứng đạo Tứ đăng. 
Mặt như trăng sáng, sắc an nhiên 
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Tiể lễng khắp mười phương đức như nủi 
Cầu tướng mạo Phật không thể sánh 
Cui đâu đảnh lễ Đăng Từ Tôn. 

Bô-tát đã trải qua nhiều kiếp thực hành hạnh 
thanh tịnh, đại từ nhuận thâm thiên định tự tại, sức 
nhẫn hàng ma, ma quân tan rã. Định tâm như thế, 
không nhờ trí suy tư không tưởng mừng lo, sau nửa 
đêm hôm ấy, Bồ-tát chứng đặc Tam minh (Tam 
thần mãn cụ fúc), các lậu đã dứt trừ không còn kết 
phược. Bỏ-tát biết rõ các tập nghiệp trong nhiêu 
kiếp xa xưa của mình, chứng đắc Tứ thân túc, tinh 
tân định, dục định, ý định, tuệ định, được pháp biến 
hóa, những điều mong muốn đều được như Ÿ 
không cần dụng tâm. Bô-tát có thể bay được và có 
thê phân một thân thành trăm ngàn thân, cho đến 
phân thành vô số thân rồi trở lại thành một thân. 
Ngài có thể đi xuyên qua lòng đất, xuyên qua vách 
đá, từ một phương xuất hiện và ân mất cũng như 
sóng nước; có thê làm trong thân phát ra nước, lửa, 
có thể lặn trong nước hoặc đi trong hư không mà 
thân không bị rơi xuống, ngôi năm trong hư không 
như chim bay liệng, có thể đứng cao bằng trời, tay 
năm tới mặt trời, mặt trăng, thân có thế đứng thắng 
đến trời Phạm, Tự tại; mắt nhìn xuyên suốt, tai 
nghe rõ tất cả tiếng, ý có thê biết trước mọi sự việc. 
Chư Thiên, Người, Rồng, Quỷ, Thân và những loài 
bò, bay, máy, cựa... thân đi, miệng nói, tâm nghĩ 
của họ Bô-tát đêu nghe biết. Những người có tâm 
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tham dâm hoặc không có tâm tham dâm, có tâm 
sân hận hoặc không có tâm sân hận, người ngu sI 
hoặc không ngu s1, người có ái dục hoặc không có 
ái dục, người có hạnh đại chí hoặc không có hạnh 
đại chí, người có hạnh nội ngoại hoặc không có 
hạnh nội ngoại, người có niệm thiện hoặc niệm bất 
thiện, người có nhất tâm hoặc không nhất tâm, 
người có ý giải thoát hoặc không có ý giải thoát... 
Bô-tát đều biết tất cả. 

Bỏ-tát quán khắp trong năm đường: Trời, 
người, địa ngục, súc sinh, quỷ thần, tiên thế phụ 
mẫu, huynh đệ, vợ con, tên họ trong ngoài thảy đều 
phân biệt, một đời, mười đời, trăm ngàn vạn ức vô 
sô đời trước, cho đến khi trời đất một kiếp băng 
hoại hoang sơ, một kiếp mới khác lập thành, khi đó 
con người và vạn vật lại sinh ra. 

Bồ-tát có thể biết mười kiếp, trăm kiếp, cho đến 
ngàn vạn ức trong vô sỐ kiếp tên họ nội, ngoại, ăn, 
mặc, khổ vui, tuôi thọ dài ngắn, chết đây sinh kia, 
luân chuyền qua lại, từ lúc bt đầu thọ thân cho đến 
sinh ra, lớn lên rôi già chết, hình sắc xấu đẹp, hiển 
ngu khổ vui, tất cả khắp ba cõi, Bô-tát đều có thế 
phân biệt được. Bồ-tát thấy người, quỷ thân, tùy 
theo nghiệp của họ mà sinh vào năm đường hoặc 
đọa địa ngục, hoặc đọa súc sinh, hoặc làm quỷ 
thân, hoặc sinh lên cõi trời, hoặc làm thân người, 
có người sinh vào nhà sang quý, giàu có an vuI, có 
người sinh vào nhà t1 tiện nghèo hèn. 
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Bồ-tát biết chúng sinh mê hoặc bị năm âm ngăn 
che, đó là: 1. Sắc; 2. Thọ; 3. Tưởng; 4. Hành; 5. 
Thức I, nên chạy theo năm dục như: Mắt tham sắc, 
tai tham tiếng, mũi tham hương, lưỡi tham vỊ, thân 
tham láng mịn (xúc) đưa đến ái dục. Hoặc đối với 
tài sắc mơ ước được an vui, từ đó phát sinh nguôn 
gốc ác, từ ác đưa đến khô. Có thế đoạn tận tập ái là 
không theo tâm dâm, biết rõ từng vi tê và thực hành 
theo Bát chánh đạo, lúc đó các khô sẽ diệt. Thí như 
không có củi thì cũng không có lửa. Gọi đó là đạo 
giải thoát vượt khỏi thế gian. 

Bỏ-tát tự biết đã bỏ nguôn gốc ác, không còn 
dâm, nộ, s¡, đã dứt hết mầm mống sinh tử, năm âm, 
không còn tai nạn oan trá1, việc làm đã xong, trí tuệ 
viên mãn. 

Khi sao mai vừa mọc, Bô-tát hoát nhiên đại 
ngộ, đặc đạo Vô thượng Chánh chân, trở thành Bậc 
Tối Chánh Giác, chứng đặc mười tám pháp Phật, 
mười thân lực và bốn vô sở úy. Mười tám pháp 
Phật, từ lúc thành Phật cho đến lúc nhập Niết-bàn, 
là: 

1. Không mất đạo. 

2. Không nói lời vô nghĩa. 

3. Luôn luôn chánh niệm. 

4. Luôn luôn tỉnh giác. 

5. Luôn luôn ở trong định. 


1: Nguyên văn Hán dịch: 1. Sắc tượng; 2. Thống dương: 3. Tư tưởng; 4. Hành tác; 5. Hồn thức. 
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6. Luôn luôn tỉnh táo khi xem xét. 

7. Ý muốn độ sinh không giảm. 

8. Tinh tấn không giảm. 

0. Định ý không giảm. 

10. Trí tuệ không giảm. 

1T. Giải thoát không giảm. 

12. Giải thoát tri kiên không giảm. 

13. Biết rõ tất cả việc quá khứ. 

14. Biết rõ tất cả việc đời vị lai. 

15. Biết rõ tất cả việc hiện tại. 

16. Dùng trí tuệ kiểm soát tất cả việc làm của 
thân. 

17. Dùng trí tuệ kiểm soát tất cả ngôn hạnh. 

18. Dùng trí tuệ kiểm soát tất cả ý nghĩ. 

Đó là mười tám pháp bất cộng. 

Mười thần lực là: 

1. Đức Phật có tri kiến rất sâu xa vi diệu. Đó 
là xứ và phi xứ đêu hiên lộ như thật hữu. 

2. Đức Phật biết rất rõ nhân quả nghiệp báo 
đời vị lai, hiện tại và quá khứ của tât cả 
chúng sinh. 

3. Đức Phật phân biệt được tất cả ý niệm khác 
nhau của trời, người và các chúng sinh. 

4. Đức Phật biết hết bao nhiêu loại ngôn ngữ 
của chúng sinh và ngôn ngữ để độ đời. 
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5. Đức Phật biết rõ vô lượng tình thái phức tạp 
trong thê gian. 

6. Đức Phật luôn luôn sông trong thiên định, 
hiểu rõ các loại thiên định và các tạp nhiễm 
của các thiên khác. 

7. Đức Phật biết hết chỗ trói buộc hoặc cởi mở 
bí yêu của dục và điều nên thực hành. 

ö. Trí tuệ Đức Phật rộng như biển, ngôn ngữ 
hoàn toàn thiện, biết rõ túc mạng của tất cả 
chúng sinh. 

9. Thiên nhãn thanh tịnh của Đức Phật thấy 
thân thức của người và vật ra khỏi thân khi 
chết và thọ báo tùy theo thiện ác hay họa 
phước. 

10. Đức Phật đã đoạn hết phiền não, không 
còn bị ràng buộc, trí tuệ hoàn toản chân 
chánh tối thượng, tự chứng tri kiến thấu 
suốt đạo hạnh. Điều đáng làm đã làm XONE, 
không còn sinh tử, trí tuệ sâu xa sảng suốt. 

Đó là mười thần lực của Phật. 

Tứ vô sở úy (Bồn điểu không sợ) là: 

1. Thân trí chánh giác của Đức Phật, không có 


øì là không biết. Nhưng người ngu sI cho răng Đức 


Phật không thể biết kháp. Đến như Phạm, Ma, các 
Thánh đều không thể bàn luận về trí tuệ của Phật 
được. Ngài đi một mình không sợ. 


2. Đức Phật đã chấm dứt phiền não. Những 
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người ngu si nói phiền não của Đức Phật chưa hết. 
Đến như Phạm, Ma, các Thánh đều không thể bàn 
luận chí của Phật được. Ngài đi một mình không 
SỢ. 

3. Đức Phật thuyết giới kinh, mọi người tụng 
tập. Người ngu sĩ nói kinh Phật ngăn ngại. Đến như 
Phạm, Ma, các Thánh đều không thể bản luận hủy 
báng kinh điển chân chánh của Phật. Ngài đi một 
mình không sợ. 

4. Đức Phật thê hiện đạo nghĩa, dạy những điều 
chân chánh và quan trọng vượt qua mọi khô ách. 
Người ngu sĩ nói Phật không thê độ chúng sinh hết 
khô. Đến như Phạm, Ma, các Thánh đều không thể 
bàn luận con đường chân chánh của Phật. Ngài đi 
khắp nơi không sợ. 

Đức Phật đạt được pháp này với tật cả tri kiến, 
Ngài ngôi tư duy: “Đây là sự thật vi diệu, khó biết, 
khó tường, rất khó đạt đến, cao tột vô thượng, rộng 
không biên giới thăm thăm không bờ, sâu không 
thây đáy, lớn bao đất trời, nhỏ không chỗ nào, nuôi 
dưỡng chúng sinh xem như con đỏ, thừa sự chư 
Phật, tích đức vô lượng, nhiêu kiếp tỉnh cân luôn 
nhớ công này, nay được tất cả.” 

Đức Phật hoan hỷ tụng: 

Làm phước quả báo vui 
Các nguyện đêu thành tựu 
Nhanh chóng vào tịch diệt 
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Đếu được đến Nê-hoàn 
Ngộ quả Phật tôi thượng 
Lìa dâm, vô lậu tịnh 

Sẽ dân đường tất cả 
Người theo ăt hoan hỷ. 

Khi ấy Đức Phật ở dưới gốc cậy Bồi-đa, đạo 
tràng Thiện Thăng, nước Ma-kiệt-đề, dùng đức lực 
hàng phục ma bình, trí tuệ thanh tịnh, đạt Tam vô 
ngại. Ngài hóa độ hai khách buôn Đê-vị và Ba-]i, 
truyền trao cho pháp Tam quy và Ngũ giới, họ trở 
thành Thanh tín sĩ. Ngài nhớ xưa Đức Phật Đăng 
Quang thọ ký Ngài sẽ làm Phật: “Ông sẽ ở vào một 
trăm kiếp sau, sẽ được làm Phật hiệu là Thích-ca 
Văn Như Lai Chí Chân, Đăng Chánh Giác, Minh 
Hạnh Túc, Thiên Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng 
S1, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu Phật Thê 
Tôn”. Đức Phật độ thoát chúng sinh như Ta hôm 
nay vậy.” Ta từ đó đến nay đã kiến lập thệ nguyện 
rộng lớn, phụng hành sáu độ, bỗn đắng, bốn ân và 
ba mươi bảy phẩm, khéo dùng phương tiện hợp 
thời, tích lũy tất cả các pháp không lười mỏi, thực 
hành những hạnh cao cả khác nhau, nhẫn khô vô 
lượng, báo ân không sót, đại nguyện thành tựu. 

Đức Phật nói kinh này xong, tât cả hội chúng 
đều rất hoan hỷ, đảnh lễ Đức Phật rôi lui ra. 


L] 
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PHẬT NÓI KINH BẢN KHỞI THÁI TỬ 
HIỆN ĐIÊM LÀNH 


Hán dịch: Đời Ngô, Uu-bà-tắc Chỉ Khiêm, 
người nước Nguyệt chỉ. 


QUYÊN THƯỢNG 

Đức Phật dạy: 

— Ta nhớ thuở xa xưa trải qua vô số kiếp, khi 
còn là phàm phu mới cầu Phật đạo cho đến nay, 
tùy theo nghiệp thọ thân luân hôi trong năm nẻo, 
thân này bị mất đi lại thọ thân khác, sinh tử vô 
lượng. Thí như tất cả cỏ cây trong đất trời được 
chặt hết làm thẻ đêm đề tính thân Ta cũng không 
thể tính hết được. Lây thời điểm khởi đâu đến thời 
điểm kết thúc của thế giới, gọi đó là một kiếp, thì 
kiếp số thọ thân của Ta so với sự thành hoại của 
thê giới nhiều không tính kê. 

Cho nên xót thương thế gian tham đắm triền 
miên nên bị nhận chìm trong biển ái dục. Ta một 
mình đi ngược dòng trầm luân ây và tự nỗ lực để 
vượt qua. Thế nên Ta đời đời tinh cần gian khổ 
không lây đó làm lao nhọc, tâm thanh thản, ưa cảnh 
tịch tĩnh, vô dục, vô vi, bô thí quên mình, chí thành 
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giữ giới, nhẫn nhục khiêm cung, dũng mãnh tinh 
tấn, nhất tâm tư duy, học tập trí tuệ bậc Thánh. Ta 
sống nhân ái với mọi loài, xót thương người nghèo 
cùng nguy khốn, chăm sóc, an ủi, nuôi dưỡng 
chúng sinh, cứu giúp người khô, thừa sự chư Phật, 
Bậc Giác Ngộ Chánh Chân, tích lũy công đức, 
không thể nhớ hết. 

Cũng vào thuở xa xưa ấy, lúc Phật Đăng Quang 
ra đời, có bậc Thánh vương hiệu là Chế Thắng trị 
vì Đại quốc Bát-ma, dần đông, sông lâu vui vẻ, 
thiên hạ thái bình. Khi â ây Ta làm Bô-tát tên Nho 
Đông, thuở nhỏ thông minh mẫn tiệp, chí nguyện 
rộng lớn vô cùng, ân cư nơi núi đâm, hành thiên 
giữ đạo. Bô-tát nghe có Đức Phật ra đời, trong tâm 
vô cùng hoan hỷ, ngài khoác áo da nai muôn trở về 
nước. Trên đường đi ngang một cái gò, trong gò ấy 
có năm trăm vị đạo sĩ, Bô-tát ghé lại đó, suốt ngày 
thâu đêm củng các đạo sĩ luận đạo nói nghĩa, thây 
trò đều vui Vẻ. Đến lúc Bồ- tát sắp lên đường, năm 
trăm đạo sĩ ây mỗi vị tiễn ngài một đông tiên bạc, 
Bồ-tát nhận tiền ra đi. 

Bồ-tát đi vào kinh thành, thấy dân chúng al 
cũng hân hoan qua lại, đường sá bằng phẳng, Tưới 
quét xông hương, Bô-tát liên hỏi người đi đường: 

—- Ở đây có việc gì thê? 

Người đi đường đáp: 

— Hôm nay Đức Phật sẽ vào kinh thành. 
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Bồ-tát vô cùng hoan hỷ, ngài rất mừng nghĩ 
răng: “Hôm Tây được gặp Phật, ta sẽ xin điều ta 
nguyện ước” 

Bô-tát vừa nói xong giây lát thì có cô gái 
Vương gia đi ngang, tên Cù-di. Cô gái ôm chiếc 
bình câm bảy cành hoa sen xanh. Bồ-tát đuôi theo 
ĐỌI CÔ gái: 

— Chị ơi dừng lại! Tôi xin gởi một trăm đông 
tiền bạc, chị nhượng lại cho tôi mây cành hoa. 

Cô gái đáp: 

_— Đức Phật sắp vào thành, đức vua đã trai giới, 
tăm gội sạch sẽ đê dâng hoa lên Đức Phật, ta không 
thể đưa hoa cho ông được. 

Bồ-tát năn nỉ: 

— XIn chị hãy nhận lời. 

— Hai trăm hay ba trăm tôi cũng không nhận. 

Bồ-tát dốc hết năm trăm đông tiền bạc trong túi 
đưa hết cho cô gái. Củ-di suy nghĩ: “Hoa này chỉ 
đáng giá vài đồng, thế mà ông đưa đến năm trăm 
đông”. Vì tham những đồng tiền quý, nên cô gái 
đưa cho Bồ-tát năm cành hoa, cô còn giữ lại hai 
cành. Lúc quay đi, cô gái sinh tâm nghi ngờ: “VỊ 
đạo sĩ này là ai mà dùng da nai làm áo che thân, lại 
không tiêc tiên bạc quý giá, được có năm cành hoa 
mà ông ta lại vui mừng vô cùng”. Cô gái vội đi 
theo gỌI: 

— Này ông, hãy nói thật cho ta biết. Nếu không, 
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ông không được lấy hoa này mang đi. 

Bô-tát nói: 

— Hoa này tôi mua hết năm trăm đông, chúng 
ta đã thỏa thuận băng lòng rôi, sao bây giờ cô lại 
muốn lấy lại? 

Cô gái nói: 

— Ta là người thuộc dòng vua chúa, có quyên 
lây lại hoa của ông. 

Bồ-tát buộc lòng phải nói: 

- Tôi muốn dâng hoa lên Đức Phật đề cầu được 
toại nguyện. 

Cù-di nói: 

— Hay thay! Ta muôn đời sau thường được làm 
vợ ông, cho dù xâu đẹp gì cũng không rời nhau. Ta 
nguyện chí tâm, xin Phật chứng tr1 cho. Nay ta thần 
nữ yêu đuối không thể đến đó được, xin gởi ông 
hai cành hoa dâng lên Đức Phật. 

Bồ-tát nhận lời, giây lát thì Đức Phật đến. Vua 
quan, dân chúng cả nước đều ra nghênh đón đánh 
lễ, mỗi người đều tung hoa thơm cúng dường, hoa 
rơi xuống đất. Bô-tát thấy Phật phía trước cũng 
tung năm cành hoa lên, những đóa hoa â ấy dừng lại 
trên không trung, ngay trên Đức Phật, giông như 
hoa trông không rơi xuông đất. Sau đó Bô-tát lại 
tung hai cành hoa Cù-di gởi cúng, hai cảnh hoa ây 
lại đứng trên hai vai Đức Phật. Đức Phật hiểu ý chí 
thành của Bô-tát, ca ngợi: 
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— Ông ở trong vô số kiếp, sở học thanh tịnh, 
hàng phục tâm, hy sinh mạng, xả dục, giữ Không, 
không khởi không diệt, lòng Từ vô lượng, hạnh 
nguyện tích đức, nay mới được như thế. Vì vậy, Ta 
thọ ký cho ông: “Từ đây về sau chín mươi mốt 
kiếp, đến hiên kiếp ông sẽ làm Phật hiệu Thích-ca 
Văn.” 

Bồ-tát đã được thọ ký, thông suốt các nghĩ 
hoặc, đình chỉ vọng động, vọng tưởng dứt trừ vào 
định tịch tĩnh, chứng đặc vô sinh pháp nhẫn thanh 
tịnh. Ngay lúc ây Bô-tát cử động nhẹ nhàng, thân 
bay lên hư không, cách đất khoảng bảy nhận rôi từ 
trên không hạ xuông đảnh lễ dưới chân Đức Phật. 
Bồ-tát thấy đất âm ướt, ngài cởi áo da nai để phủ 
lên chỗ đât ướt, nhưng áo không đủ phủ kín chỗ 
đất bùn. Bô-tát lại trải tóc trên đất và thỉnh Đức 
Phật giẫm lên đi qua. Đức Phật ngợi khen: 

— Ông tinh tân dũng mãnh, về sau sẽ được làm 
Phật, khi đó đang vào đời đủ năm thứ ô trược, ông 
sẽ cứu độ khắp cả trời người, không lây làm khó 
khăn, chắc chăn cũng như Ta vậy. 

Bồ-tát phụng sự Đức Phật Đăng Quang cho đến 
lúc Ngài nhập Niếễt-bàn. Bô-tát luôn phụng trì ĐIỚI 
luật và ủng hộ Phật pháp, đến khi mạng chung liên 
sinh lên tâng trời thứ nhất làm Tứ Thiên VưƠng. 
Thọ mạng cối trời hết, Bồ-tát sinh xuống nhân gian 
làm Chuyên luân thánh vương, bảy báu tự nhiên 
đến, như: 
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1. Bánh xe vàng báu. 

2. Ngọc thân báu. 

3. Ngựa màu xanh biếc báu, có bờm đài đeo 

hạt ngọc. 

4. Voi trắng báu đuôi dài đeo ngọc. 

5.Ngọc nữ báu. 

6. Hiền giám báu. 

7. Thánh đạo báu. 

Thánh vương sông đến tám vạn bốn ngàn năm, 
khi mạng chung liền sinh lên tâng trời thứ hai là 
Đao-lợi làm trời Đề Thích, thọ mạng hết lại thăng 
lên tâng trời thứ bảy là Phạm thiên làm Phạm thiên 
vương. Như thê lên thì làm vua trời, xuống thì làm 
chúa các bậc Thánh, mỗi vòng ba mươi sáu lân, 
cuối cùng trở lại ban đầu, đúng thời biến hóa, tùy 
thời mà hiện hoặc làm Thánh đê, hoặc làm lãnh đạo 
giới học thức; quốc sư, đạo sĩ hóa hiện ở đó nhiêu 
không thể xưng kê. 

Bồ-tát trong chín mươi mốt kiếp, tu hành đạo 
đức, học theo hạnh Phật vượt qua Thập địa, tại 
Nhất sinh bô xứ, lại được sinh lên cõi trời thứ tư 
Đâu-suất, làm thây của chư Thiên. Công thành chí 
tựu, trí thân vô lượng đến khi đúng thời, hạ sinh 
thành Phật. Bô-tát hiện sinh vào nước Ca-duy-la- 
vệ, phụ vương tên Bạch Tịnh, thông tuệ nhân đức 
và phu nhân tên là Diệu Tiết Nghĩa, thuần hậu 
thanh cao. 
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Nước Ca-duy-la-vệ là trung tâm của ba ngàn 
nhật nguyệt và một vạn hai ngàn thế giới. Oal thân 
Đức Phật vô cùng cao tột, không thể sinh ra nơi 
vùng biên địa nhiêu tà vạy, cho nên ở trung tâm 
hóa độ khắp mười phương. Chư Phật quá khứ đều 
ra đời nơi đây. 

Khi Bồ-tát giáng trần, cỡi voi trăng sinh vào 
thai mẹ. Nhân lúc Mẫu hậu đang ngủ mộng thây 
voi trắng vào bên hông phải của bà, phu nhân giật 
mình tĩnh mộng, cảm thấy trong người khác lạ. 
Nhà vua triệu tập các nhà tướng sô đên đê hỏi xem 
giấc mộng đó. 

Thây tướng tâu: 

— Đây là người mà muôn đạo đức đều quay vê, 
thê gian sẽ nhờ ân phước của người nảy. Chắc chắn 
là phu nhân mang thai một vị Thánh. 

Bồ- tát tại thai vẫn trong sạch không nhơ nhớp. 
Khi ây vua quan và quân thân các tiểu quốc nghe 
tin phu nhân đại vương có thai đều đến chúc mừng. 
Bồ-tát ở trong thai mẹ thây mọi người bên ngoài lễ 
bái, như trông thấy qua một màng lưới mờ. Trong 
bóng lưới mờ đó, Ngài lây tay ngăn lại, ý Ngài là 
muôn không làm phiên họ. 

Từ khi phu nhân mang thai, trời dâng thực 
phẩm mỗi ngày tự đến, phu nhân hưởng thọ thực 
phẩm ấy mà không biết từ đâu. Bà không dùng 
thức ăn của hoàng gia vì cảm thấy đắng hoặc cay. 
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Đến ngày mùng tám tháng tư, khi sao mai vừa 
mọc, Thái tử sinh ra từ hông phải của phu nhân. 
Thái tử sinh ra liên đi bảy bước, đưa tay phải lên 
và nÓI: 

— Trên trời, dưới đất chỉ có ta là tôn quý. Ba cõi 
đêu khổ đau, có gì vui đâu? 

Ngay lúc Thái tử đản sinh, đất trời chuyên 
động, hoàng cung, đều sáng rực rỡ. TTỜI, Thân, 
Phạm, Thích đêu đến đứng hâu trong hư không. Tứ 
Thiên vương tiếp đỡ Thái tử lên chiếc ghế vàng, 
dùng nước hương trời nóng tăm Thái tử. Thân Thái 
tử màu hoàng kim, có ba mươi hai tướng quang 
minh chói khắp, trên đến hai mươi tám tâng trời, 
dưới đến mười tám cõi địa ngục và cho đên tận 
cùng cảnh giới Phật, nơi nào cũng sáng ngời suốt 
cả ngày đêm. Lúc đó trời giáng ba mươi hai điểm 
lành: 

1. Đất chân động mạnh, gò nồng đều bằng 

phẳng. 

2. Các nẻo đường tự sạch sẽ, ai cũng ngửi thây 

mùi hương. 

3. Cây khô các cõi nước đều sinh lá trổ hoa. 

4. Trong vườn tự nhiên sinh quả ngọt lạ kỳ. 

5. Lục địa sinh hoa sen to bằng bánh xe. 

6. Kho tàng trong lòng đất đều tự lộ bày. 

7. Vật báu trong kho tàng đều tỏa sáng. 
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8. Y phục được sắp sẵn trong rương, khi mặc 
tự nó máng lên giá. 

9. Trăm sông, ngàn vạn suôi đêu lắng trong. 

10. Trời quang mây tạnh và trong sáng. 

11. Trời làm bốn phía mưa bụi đầm hương. 

12.Ngọc thần Minh nguyệt treo ở điện, nhà. 

13. Những ngọn đuốc trong cung không dùng 
nữa. 

14. Mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao đều 
không vận hành. 

15. Ngôi sao Phi xuất hiện xuống hâu Thái tử 
đản sinh. 

16. Bảo cái của trời Phạm thiên phủ kín trên 
cung. 

17. Chư thần tám phương đem dâng ngọc báu. 

18. Trăm vị thức ăn cõi trời tự nhiên ở trước 
mặt. 

19. Hàng vạn hủ báu treo đây nước cam lộ. 

20. Thiên thần đem xe trang trí bằng bảy báu 
đến. 

21. Năm trăm con voi trắng tự nhiên giăng 
hàng trước điện. 

22. Năm trăm con sư tử trắng từ núi Tuyết 
xuống đứng thành hàng nơi cổng thành. 

23. Thể nữ của chư Thiên hiện ra mang những 
kỹ nhạc trên vaI. 
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24. Các nữ Long vương bao quanh cung điện. 

25. Hàng vạn ngọc nữ cõi trời câm cây phất 
trần lông công đứng trên tường nơi cung 
Thái tử. 

26. Thể nữ các cõi trời ôm bình vàng đựng 
đây nước thơm đứng hâu thành hàng trên 
không trung. 

27. Nhạc trời đồng thời trỗi vang dậy. 

28. Tất cả địa ngục đều ngưng thông khô. 

29. Trùng độc ân núp, chim lành bay lượn, hót 
ca. 

30. Những ngư phủ và thợ săn ác độc oán thủ 
cùng lúc đêu khởi Từ tâm. 

31. Tất cả phụ nữ trong nước có thai đều sinh 
con trai. Trăm thứ bệnh tật như: đui, điếc, 
câm, ngọng, ghẻ chốc..., thảy đều khỏi hãn. 

32. Thân cây hiện thân người cúi đâu đảnh lễ 
đứng hâu. 

Lúc ây các dân quốc đều dùng những âm thanh 
tốt đẹp nhât để ca tụng những việc chưa từng có 
này. Phu nhân liền bọc Thái tử băng chiếc áo băng 
tơ trắng mịn, trao cho nhũ mẫu bảo dưỡng. Thái tử 
được đặt tên là Tât-đạt. Nhà vua bảo phu nhân: 

— Đứa bé thật phi phàm. Ở nước ta có bậc đạo 
nhân tên A-di, đã hơn trăm tuổi, kỳ cựu nhiêu sự 
hiểu biết, thông hiểu về tướng pháp. Bây giờ chúng 
ta cùng đến đó xem tướng Thái tử thế nào? 
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Phu nhân thưa: 

— Rất tốt! 

Nhà vua ra lệnh lấy xe voi trăng, trang bị đầy 
đủ kỹ nhạc để đi đến chỗ đạo nhân. Nhà vua đem 
ban tặng áo vàng, bạc nhưng đạo sĩ không nhận. 

- Đạo sĩ cởi áo trong của Thái tử để xem tướng, 
thây Thái tử có ba mươi hai tướng: Toàn thân sắc 
vàng, trên đảnh có nhục kế, tóc màu xanh biếc, 
giữa lông mày chiêu ảnh sáng trăng, nơi cố phát 
ánh sáng như mặt trời, mắt màu xanh biếc lúc nào 
cũng rạng ngời, trong miệng có bốn mươi chiếc 
răng, răng trăng. đều, bằng, má vuông, hảm rộng, 
lưỡi dài, ngực đây như ức sư tử, thân ngay thăng, 
cánh tay và đốt tay dài, gót chân đây đặn. lòng bàn 
chân băng bàn tay trong ngoài đây đặn, có màng 
lưới mỏng giữa kẻ tay, dưới bàn chân có tướng 
bánh xe ngàn căm, tướng mã âm tàng, bụng như 
bụng nai, các khớp xương móc nhau như dây xích, 
lông xoay về phía hữu, mỗi lỗ chân lông có một sợi 
lông, da mịn màng không dính bụi và nước, ngực 
có chữ Vạn. 

Đạo sĩ A-di thấy như vậy càng thêm cảm xúc, 
rơi lệ nghẹn ngào không nói nên lời. Vua cùng phu 
nhân sợ hãi, chắp tay cung kính hỏi: 

— Thái tử có điều chi chăng lành chăng? Xin 
đạo sĩ cho chúng tôi biết. 

Đạo sĩ xua tay đáp: 
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- Tốt! Không có gì bất lợi cả. Xin chúc mừng 
đại vương sinh được đắng thân nhân này. Tối hôm 
qua đất trời chuyển động mạnh, chính là có sự kiện 
này. Tướng pháp cho răng: Làm vua sinh con có 
ba mươi hai tướng đại nhân thì đại nhân sẽ là 
Chuyền luân thánh vương, làm vua khắp thiên hạ, 
bảy báu tự đến, có thê bay đi, không sử dụng binh 
khí, tự nhiên đất nước thái bình. Nếu vị đại nhân 
này không thích sông ở đời, bỏ nhà đi tâm đạo, sẽ 
được làm Phật độ thoát muôn loài. Tôi xót xa cho 
mình tuổi già xế bóng, không còn sống lâu ở đời 
để thấy được Phật và nghe giáo pháp của Ngài, cho 
nên tôi buôn. 

Vua Tịnh Phạn hiểu rõ hơn về tướng đặc thù 
của Thái tử. Vì thế Ngài cho xây ba cung điện, mỗi 
cung ở vị trí khác nhau. Mùa mưa thì ở cung; mùa 
thu, mùa nóng thì ở cung mát, mùa lạnh thì ở cung 
âm. Nhà vua cho tuyên năm trăm kỹ nữ, chọn 
những người cân đôi, xinh đẹp, không mập không 
gây, không cao không thấp, không trắng không 
đen, có tài năng khéo léo tinh xảo. Mỗi người kỹ 
nữ như vậy đêu dùng ngọc báu màu trắng làm 
chuỗi đeo thân. Cứ một trăm người là một phiên 
túc trực. Trước mỗi cung điện có trồng những Cây 
ăn quả ngọt, giữa hàng cây có hô tắm, trong hô có 
kỳ hoa dạ thảo và những loài chim lạ có đến vải 
ngàn loại để tô điểm thêm vẻ đẹp làm vui lòng Thái 
tử, khiến ngài quên đi ý chí muốn học đạo. Những 
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bức tường ở cung điện rất kiên cố, tiêng mở cửa 
hay đóng đều vang đến bốn mươi dặm. 

Ngày sinh của Thái tử, thị nữ trong vương gia 
cũng sinh con trai. Chuông ngựa sinh ngựa câu 
trăng và đê con lông vàng. Người giữ ngựa tên Xa- 
nặc, còn ngựa tên Kiên-trắc. Sau này, vua cha 
thường ra lệnh Xa-nặc theo hâu Thái tử và ngựa 
trăng kéo xe. Thái tử sinh ra được bảy ngày thì mẫu 
hậu qua đời. Do nhờ công lao phước đức sinh ra 
bậc thầy của trời, người nên hoàng hậu được sinh 
lên trời Đao-lợi hưởng thọ tự nhiên. Bô-tát vốn biết 
ân đức tánh của mẫu hậu, không chịu nhận sự lễ 
kính của ngài, nên nhân biết mẫu hậu sắp mạng 
chung, ngài mới thị hiện đản sinh. 

Đến lúc Thái tử lên bảy tuổi, muốn học sách, 
ngài ngôi lên xe dê đến nhà thầy dạy học. Vì cách 
Thánh hiện đã lâu nên sách thiểu mắt hai chữ. Thái 
tử đem đến hỏi thây, thây không đáp được lại trình 
bày ngược lại chí khí của Ngài. 

Đến năm lên mười tuôi, tài năng tuyệt vời Thái 
tử càng lộ rõ. Thái tử có hai anh em con ông bác: 
Người anh tên Điểu-đạt, người em tên Nan-đà. 
Điểu-đạt tuy có tải năng cao, tự nhiên khó lường 
mà tự kiêu, thường ôm lòng ganh ty. Ông ta mời 
Thái tử ra chơi bắn cung sau vườn, dùng trồng sắt 
làm đích. Mọi người cùng kéo dây cung nhắm vào 
trồng. Thái tử chỉ bắn một phát, mũi tên trúng 
xuyên qua trông. Hai người kia không được như 
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vậy, họ lây làm xấu hồ. 

Sau đó họ lại xin đâu võ trước sự chứng kiến 
của nhà vua, nêu người nào thua cuộc sẽ bị xôi 
nước. Thái tử nhân từ, mặc dầu đã thăng hai anh 
em nhưng ngài không muôn làm họ đau đớn. 

Về sau, hai anh em Điều-đạt lại xin đấu sức. 
Đầu tiên, Nan-đà nắm vòi con voi lôi ra sân. Điều- 
đạt mạnh hơn, kéo voI lại. Thái tử mỉm cười, chậm 
rãi tiên đến trước nắm con voi giơ lên và ném ra 
ngoải tường nhưng voi không bị thương tốn gì cả. 
Do đó hai anh em Điều-đạt mới biết họ không bằng 
Thái tử được. Vua cha và quân thân chung quanh 
càng biết tài năng Thái tử thật phi thường. 

Đến năm mười bốn tuôi, Thái tử xin vua cha ổi 
đạo ngoài thành, vì ngài muỗn xem sự sinh hoạt 
của mọi người. Nhà vua ra lệnh bá quan hộ tống 
hai bên và dẫn đường Thái tử. 

Thái tử vừa đi ra cửa thành phía Đông, Thiên 
để hóa làm người bệnh thân gầy bụng lớn, đứng 
dựa vào tường thở khò khè. Thái tử hỏi: 

— Đây là người gì? 

Người hầu cận đáp: 

— Đó là một người bệnh. 

— Bệnh là gì? 

— Người bệnh thường là do phong hàn, hoặc 
nóng hoặc lạnh. Người này do ăn uỗng không điều 
độ, thức và ngủ vô chừng cho nên bị bệnh này. 
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Thái tử nói: 

— Thật là khố! Ta ở nơi giàu sang phú quý, ăn 
uống khoái khẩu cũng có khi không có điều độ, 
bệnh tật sẽ đến đâu có khác gì người nảy! 

Thái tử cho xe quay trở lại hoàng cung, nghĩ 
thương nhân sinh đêu chịu tai họa này, đâu phải 
người giàu có, thế mà thoát khỏi được! Thái tử lo 
âu chắng buôn ăn uống, suy nghĩ phải làm thể nào 
cho chúng sinh được khỏi! bệnh tật. 

Vua hỏi người hầu cận: 

— Thái tử đi ra ngoài có được vu1 chăng? 

Người hầu thưa: 

— Thái tử gặp người bệnh, do đó mà ngài không 
VUI. 

Vua cha cho tăng thêm năm trăm kỹ nữ, ngày 
đêm Dày đủ cuộc vui chơi. Lòng vua lo lắng buồn 
rầu vì sợ Thái tử đi học đạo. 

Thời gian sau Thái tử lại tâu phụ vương: 

— Con gò bó ở trong cung đã lâu ngày, muôn đi 
ra ngoài dạo xem. 

Vua cha bằng lòng và hạ lệnh trong nước: 

— Thái tử sẽ đi ra ngoài hoàng cung, dân chúng 
chớ đề những sự người tật bệnh hay bất cứ những 
vật nhơ bần ở hai bên đường. 

Thái tử lên xe đi ra cửa thành phía Nam. Thiên 
đề lại hóa làm người già, đầu bạc, lưng còng, phải 
chống gậy đi không vững. Thái tử hỏi: 
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— Người này làm sao vậy? 

Người hầu cận trả lời: 

— Một người gìà. 

— Người giả là thế nào? 

— Người giả là tuổi cao, cơ thể căn cối, hình 
đáng suy yêu và biến đồi, ăn uống khó tiêu, khí lực 
hư hao, đứng ngôi khó khăn, mạng sông chăng còn 
bao lầu. Đó gọi là người già. 

Thái tử than: 

— Có gì vui đâu! Ngày tháng xoay vân, thời gian 
biến dịch, năm tháng đối dời. Vạn vật sinh ra trong 
mùa xuân, đến mùa thu, mùa đồng, thì khô héo, sự 
già nua đến như điện chớp, thân này lây gì nương 
tựa? 

Thái tử quay xe trở về, thương xót đời người 
khỏe mạnh chăng bao lâu, phải già phải bệnh, nỗi 
đau khó chịu. Ta không thê sông lâu ở đời để chịu 
đựng nỗi khô này! 

Ngài lại lo lăng không ã ăn. Vua cha ân hận đã 
để Thái tử đi ra ngoài. Ngài lại tăng thêm năm trăm 
kỹ nữ đề giúp vui cho Thái tử. 

Thời gian sau Thái tử lại muốn đi dạo xem. Vua 
cha nói: 

— Mỗi lần con đi dạo xem đêu trở về không vui 
vẻ, chỉ có buôn bã ưu tư, lại muỗn đi ra ngoài làm 
øì? 

Thái tử thưa: 
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- Chỉ vì con nghĩ đến những nỗi khổ kia mà 
thôi. 

Sau thời gian khá lâu, nhà vua hạ lệnh trong 
nước: 

— Thái tử sắp đi dạo xem, dân chúng chớ để 
người già, bệnh hoặc các vật không sạch sẽ ở hai 
bên đường. 

Thái tử lên xe đi ra cửa thành phía Tây. Thiên 
đề lại hóa làm người chết, nam nữ trong gia đình 
cảm phướn đi theo xe kêu la khóc lóc tiễn đưa. 
Thái tử hỏi: 

— Người này làm sao vậy? 

Người hầu cận thưa: 

— Đó là một người chết. 

- Chết là như thê nào? 

- Chết nghĩa là châm dứt. Tuổi thọ có dài ngăn, 
một khi phước hết thì mạng chung, hết thở, hồn đi, 
hình hài tiêu tán, gọi đó là chết. Loài người và vạn 
vật đều cùng giống nhau, không có sự sinh nào mà 
không tử! 

Thái tử than: 

— Chết thật thống khố! Tinh thân đau đớn kịch 
liệt. Sinh ra thì phải chịu khổ về già, bệnh, chết 
này. Đâu phải đợi đến lúc chín muôi mà bất ngờ 
kéo đến, chăng phải khô sao? Ta thây người chết 
hình thể tan rã, biên hoại mà thân thức vẫn còn, tùy 
theo nghiệp thiện ác họa phước tự tìm đến, giàu 
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sang cũng vô thường, thân này là cái thành nguy 
hiểm. Thế cho nên bậc Thánh nhân thường cho 
thân này là tai họa mà người ngu cô giữ, đến chết 
vẫn chưa nhàm chán. Ta không thê đề sự chết dẫn 
đến sự thọ sinh trong năm đường, nhọc nhắn tỉnh 
thân của ta. 

Thái tử quay xe trở về hoàng cung, thương xót 
chúng sinh chịu ba nỗi khô này, buôn không ăn 
uông. Vua cha cảng thêm lo lắng, nÓI: 

— Những điều con trông thây trong nước, đó là 
lý đương nhiên của con người và vạn hữu. Con lo 
xa làm gì để chuốc khô nhọc. 

Nhà vua lại tăng thêm năm trăm kỹ nữ đề làm 
vui Thái tử. 

Đến năm Thái tử mười bảy tuôi, nhà vua làm lễ 
nạp phi cho Thái tử. Vua cho tuyên chọn mấy ngàn 
cô gái xinh đẹp trong, nước, nhưng Thái tử chưa 
vừa ý ai. Cuối cùng có một cô gái tên Cù-di đoan 
trang, xinh đẹp nhất trong thiên hạ. Nàng có tải 
nghệ, hiên thục hơn người, lễ nghĩa đầy đủ. Đó là 
cô gái bán hoa kiếp trước vậy. 

Cô gái tuy ‹ được Thái tử cưới làm vợ nhưng đã 
lâu mà ngài vân không gân gũi VỚI VỢ. Người vợ 
muốn gân gũi thì Thái tử nói: 

— Hãy đem các hoa đẹp đặt chính giữa ta và 
nàng, cùng nhau nhìn chúng. Thà như vậy tốt hơn. 

Cù-di đặt đầy đủ hoa đẹp, lại muôn gần gũi 
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Thái tử, Thái tử nói: 

— Ta không nhận hoa có chất ướt làm dơ giường 
chiếu. 

Thời gian sau Thái tử lại nói: 

— Đem tắm thảm trăng tốt đặt giữa ta và nàng, 
hai người cùng quan sát cũng tốt chứ sao. 

Cù-di đem tắm thảm đến và lại có ý muốn gần 
gũi. Thái tử nói: 

— Ta không chấp nhận nàng có sự nhơ bẩn, vì 
nó sẽ làm nhớp cả tâm thảm này. 

Người vợ vì thế không dám gân. Những người 
thị nữ chung quanh có ý nghĩ ngờ, răng Thái tử 
không có nam tánh. Thái tử lây tay chỉ vào bụng 
nØƯỜI VỢ, HÓI: 

— Sáu năm sau, lúc đó nàng sẽ sinh con tra. 

Cù-di bắt đầu có thai. 

Một hôm Thái tử xin vua cha cho đi dạo xem. 
Ngài đi ra cửa thành phía Bắc. Thiên để lại hóa làm 
Sa-môn mặc pháp phục, ôm bình bát, nhìn xuông 
đất mà đi. Thái tử hỏi: 

— Đây là người gì? 

Người hầu cận tâu: 

— Đó là vị Sa-môn. 

— Thê nào gọi là Sa-môn? 

- Tôi nghe răng: Người hành đạo Sa-môn từ 
giã gia đình, vợ con, dứt bỏ ái dục, đoạn tuyệt lục 
tình, giữ giới vô vi; đạo đó thanh tịnh, người đạt 
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được nhất tâm thì mọi điều tà diệt hết. Đạo nhật 
tâm nghĩa là quả vị La-hán. Người đặc quả La-hán 
đó là bậc Chân nhân vậy. Người này không bị 
thanh sắc làm nhiễm ô, không bị khuất phục bởi 
vinh hoa địa vị, như đất khó lay động, đã thoát khỏi 
khổ, lo và hoàn toàn an vui, tự tại. 

Thái tử nói: 

— Lành thay! Ta rât thích được như vậy. 

Thái tử cho xe trở về hoàng cung, không buôn 
ăn uống, chỉ nhớ đến đạo thanh tịnh: “Ta không 
nên sông đời tại gia, ta phải ở nơi núi rừng đâm 
văng, tinh cân hành thiền”. 

Cù-di sinh tâm nghi ngờ, nàng biết Thái tử 
muốn ra đi, vì thế nàng luôn luôn không dám rời 
Thái tử. 

Đến năm mười chín tuối, vào nửa đêm mùng 
tám tháng tư, Thiên thân đứng trong khung cửa 
chắp tay thưa Thái tử: 

- Đã đến lúc ngài có thể ra đi. 

Thái tử ngâng lên đáp: 

— Ta sợ có thị vệ trông thây. Ta không muôn có 
người đi theo. 

Thiên thân liên khiến cho vợ Thái tử và bọn kỹ 
nữ năm ngủ Say hết. Thái tử từ từ đứng lên, ngài 
thấy vợ đã yên giậc, còn các kỹ nữ thì như người 
øô. Các thân thể năm ngôn ngang, bừa bãi như cây 
chuối. Có người đâu tóc rối bù dựa trên trông, hoặc 
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có người ngã mình trên cây đàn, đầu gối lên nhau, 
tay chân buông xuông đât, nước mắt nước mũi lèm 
nhèm, trong miệng nước dãi chảy ra, đàn cầm, đàn 
tranh, ông sáo... tât cả những nhạc cụ bỏ vung vãi 
ngồn ngang, những loài chim giao tinh, uyên ương 
nhà vua sử dụng để phòng bị báo trước cũng bị 
khuất phục năm ngủ say. 

Thái tử nhìn khắp cảnh tượng đó rôi nhìn lại vợ 
mình. Ngài nhìn thấy tất cả hình thê con người: tóc, 
móng, tủy, não, Xương, răng, đầu lâu, da thịt, gân 
cốt, mạch, mở, máu, tim, phôi, tỳ, vị, thận, gan, 
mật, ruột giả, phần, nước tiểu, nước miếng... Bên 
ngoài là cái túi da, bên trong chứa đây nhơ uễ, 
chăng có gì tốt đẹp. Lúc mạnh thì tâm nước hoa, 
dùng hoa trang điểm hình hài. Giống như vay 
mượn thì phải trả, tính ra cũng chăng được lâu dài. 
Đời người sông trăm năm, ngủ nghỉ một nửa, lại 
có nhiêu âu lo, niềm vui ít ỏi, dâm dật hoại đức, 
làm cho người ngu si, chăng phải là điều mà chư 
Phật và các bậc Chân nhân hiệu biết ca ngợi. Thê 
nên có câu: “Tham dâm đến nỗi già, sân hận đến 
nỗi bệnh, ngu si đến nỗi chết. Đoạn trừ được ba 
độc này mới có thể đặc đạo”. 

Thái tử nhất tâm suy nghĩ như thế rôi liền đứng 
dậy, nhìn ngôi sao Phí. Đã quá nửa đêm, thây chư 
Thiên ở trên không trung chắp tay khuyến khích 
Thái tử ra đi. 

Thái tử gọi Xa-nặc cân thận dắt ngựa ra. Ngài 
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vén áo ngôi lên lưng ngựa mà lòng băn khoăn nơi 
sân hoàng cung vì nghĩ: “Nếu ta mở cửa sẽ có tiếng 
động”. Thiên vương Duy Liêm biết ý Thái tử liên 
SaI qUỶ thân nhắc bồng chân ngựa, đỡ cả Xa-nặc 
vượt qua công hoàng thành, tiễn đến ngồi dưới gốc 
cây Diêm-phù ở bên ruộng đất của vua. 

Sáng sớm hôm sau, trong cung nhốn nháo, 
không biết Thái tử ở đâu. Ngàn xe vạn ngựa đồ xô 
đi tìm. Nhân lúc vua cha đến bờ ruộng, nhìn xa 
thây Thái tử đang ngôi dưới gốc cây, ánh nắng mặt 
trời chói chang, cành cây cong lại làm bóng râm 
che cho Thái tử. Vua cha giật mình kinh hãi mới 
biết Thái tử là bậc Thánh, bất giác xuông ngựa 
đảnh lễ. Thái tử cũng đứng dậy chào phụ vương, 
tâu: 

— Từ khi có con, phụ vương chưa từng ra khỏi 
nước. Hôm nay lại đến đúng nƠI này, Phụ vương 
đến đây làm chị, xin ngài hãy trở vê Cung. Hôm 
nay sở dĩ con muôn xa lìa đời sông thê gian chỉ vì 
chính con nhận thấy: Ân ái như giấc mộng, nhà cửa 
và hạnh phúc đều phải chia lìa. Tham dục là ngục 
tù khó thoát khỏi. Người xưa nói: “Do lưới dục tự 
giăng, do lọng ái tự bao phủ, rảng buộc con người 
trong ngục tủ, như cá vào miệng giỏ, tìm đến chỗ 
già, chết như trâu con tìm vú mẹ”. Con thường đem 
những vấn đề này để tự giác ngộ và dĩ nhiên là 
nguyện trừ khổ cho chúng sinh. Những ai chưa 
được cứu độ con muốn độ họ. Những chúng sinh 
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nào chưa giải thoát con sẽ khiến cho họ được giải 
thoát. Những ai chưa an con muôn khiến cho họ 
được an. Những aI chưa kiến đạo con muôn cho họ 
được kiến đạo. Vì thể con muốn vào núi tu hành để 
đạt sở nguyện. Khi nào đắc đạo con sẽ trở về và 
không bao giờ quên lời nguyện hôm nay. 

Vua cha biết ý chí kiên cố của Thái tử, ngài 
phân vân không biết nói thế nào đành trở về hoàng 
cung. Nhà vua nói với Cù-di: 

— Tâm tư con ta văng lặng như đất, khó mà lay 
động. Thái tử không vì phú quý, không thích sống 
ở thê gian, chỉ thiệt tha với đạo. Đên một thời gian 
nào đó Thái tử chắc chắn sẽ trở về. 

Lúc đó Thái tử đứng vin cành cây thấy người 
nông phu đang cày. Những miếng đất cày vỡ ra, 
trong đó có những côn trùng, chim chóc bay xuông 
mồ ăn. Thái tử cảm thương chúng sinh ăn nuốt lẫn 
nhau, chúng không có lòng nhân ái mà càng thêm 
sự sát hại, khi chêt phải đọa vào đường ác, khó 
mong ra khỏi được. Cõi trời tuy sung sướng nhưng 
cũng vô thường, một khi phước báo hết thì sợ hãi, 
tội báo đến cũng sợ hãi. Họa phước sóng đôi, sinh 
tử triền miên. 

Thái tử quán thây nhân gian, trên đến hai mươi 
tám tâng trời, phú quý cùng tột nhưng vô đạo rôi 
cũng sẽ đôi diện với cửa địa ngục, ở trong ba 
đường ác đau đớn trăm bê, hạnh phúc mong manh, 
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sợ lo mãi mãi. CHữa cõi đời này không có một nơi 
nương tựa, ta không thể bị dục mê hoặc. 

Thái tử lên ngựa cùng Xa-nặc đi về phía trước 
vài mươi dặm, bỗng thấy đại thần chủ ngũ đạo tên 
Bí Thức, vô cùng cang cường, tay trải câm cung, 
tay phải cầm tên, trên lưng đeo kiêm bén. Ông ta ở 
trung tâm thông cả ba cối: 1. Cõi trời; 2. Cði người; 
3. Ba đường ác. Đây là nơi thần hồn người chết sẽ 
đi qua. 

Thái tử đến hỏi: 

- Đường nào có thể đi được? 

Bí Thức hoảng sợ ném cung, bỏ tên, mở kiếm, 
đi lùi lại và rụt rẻ chỉ Thiên đạo, nói: 

— Con đường này ngài có thê đi. 

Thái tử đi được vài mươi dặm, gặp hai người 
thợ săn, ngài suy nghĩ: “Ta đã lìa bỏ gia đỉnh vào 
ở chỗn núi rừng hoang văng, không nên mặt áo quý 
giá ở đời khiến người khác sinh tâm tham muôn.” 
Thái tử cởi áo lông cừu quý giá để đối lây áo da nai 
của người thợ săn. Đến TƠI, xuống ngựa, Thái tử 
dặn dò, bảo Xa-nặc trở về. Xa-nặc quỳ xuông thưa: 

— Hôm nay con xin theo bậc Đại thiên, con 
không trở về một mình. 

Thái tử nói: 

— Ngươi hãy trở về tâu cùng đại vương và cho 
ta gỞI lời từ biệt vợ ta. Nay ta vì mong câu đại đạo 
vô vi, chớ vì ta mà buôn râu lo lăng. 
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Thái tử cởi áo mão báu và áo trên mình đưa hết 
cho Xa-nặc. Con bạch mã khi ấy quy gối liễm vào 
chân Thái tử nước mắt tuôn trào. Xa-nặc cũng 
thương khóc. Người, ngựa vừa đi vừa khóc, vừa 
quay lại nhìn Thái tử đã thay đối hoàng y, khoác 
trên mình chiếc áo đa nai. 

Xa-nặc dẫn bộ Bạch mã trở vẻ, trong cung, 
ngoải thành ai cũng đêu buôn bã. Cù-di khóc sướt 
mướt, nói: 

— Ta ngóng trông Thái tử như người khát cần 
nước. Nay ngươi và ngựa trở về không. 

Nàng đến ôm cô con Bạch mã hỏi chỗ ở của 
Thái tử, Xa-nặc tâu: 

— Thái tử bảo về tâu lại với đại vương và gởi 
lời từ biệt phu nhân. Vì mong câu đại đạo vô vi mà 
Thái tử ra đi. Xin chớ vì ngài mà buôn lo. 

Cù-di lại khóc và nói: 

— Sao ta một đời bạc mệnh! Ta đã mất đi vị trời 
của ta. Thái tử đã hứa điều gì với ta, nay lại đi cầu 
điều chỉ? 

Cù-di vỗ nhẹ vào lưng con Bạch mã: 

— Thái tử cỡi ngươi ra ổI, sao ngươi trở về một 
mình? 

Nhân dân cả nước đều sụt sùi xúc động. Nhà 
vua buôn áo não, nước mắt tuôn trào, nói với Cù- 
di: 

— Nếu như con ta giác ngộ được nỗi khô già, 
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bệnh, chết, thật là mối họa lớn của kiếp người thì 
Thái tử chính là một thần nhân. Ta nhớ ngày sinh 
Thái tử, Thượng để thân hành đến, Thiên thân 
đứng hâu. Thái tử hiện tướng điềm lành chói sáng 
mà ở thế gian không thê có. Đạo sĩ A-di đã nói: 
“Nếu Thái tử không thích thiên hạ, từ bỏ gia đình 
đi tầm đạo. Thì nhất định sẽ làm Phật độ thoát 
muôn loài”. Nay Thái tử từ biệt mọi người đề đi 
tâm đạo, đó là điều tự nhiên. 

Nhà vua muốn giải buồn cho Cù-di mà chính 
ngài cũng cảm động. Ngài cho tuyển những bậc 
hiển đức hào hiệp trong nước được vài ngàn người, 
chọn trong số đó người nào có nhiêu con cháu lây 
năm người. Nhà vua nói: 

— Các ngươi ở nhà con lớn lên lại có cháu để 
giữ, như vậy là vui rồi. Ta chỉ có một người con 
chưa từng ra khỏi cửa. Thê mà một hôm nó bỏ ta 
đi, lặn lội vào hang cùng núi thăm đây gian nan 
hiểm trở, tai nạn; lành dữ, nóng lạnh, đói khát nào 
ai biết được! Ta nhờ năm khanh, mỗi người để lại 
một người con, rôi đi tìm Thái tử, khi gặp ở lại đó 
theo hâu hạ Thái tử cho ta. Nêu người nào giữa 
đường quay trở lại, ta sẽ tiêu diệt dòng họ các 
nØươi. 

Lúc ây, bọ họ năm người A-nhã-câu-lân... 
nhận sứ mạng đi tìm Thái tử. Vào trong rừng sâu, 
bọn họ theo Thái tử được vài năm, Thái tử không 
hề nói chuyện với họ, tự đi một mình như trước. 
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Ngài trèo lên núi cao, leo lần qua hang sâu. Năm 
người gian khô, cho răng đây là người điên, đâu có 
đạo gì mà đi không chọn đường, làm sao chúng ta 
có thê theo được? Nếu chúng ta trở về, nhà vua sẽ 
tiêu diệt năm gia đình chúng ta, chi băng chúng ta 
dừng lại nơi đây. Năm người liền ở lại chỗ có nước 
suối trong và nhiêu cây trái ngọt. 

Thái tử vẫn một mình vượt qua bao núi, đi đến 
nước Ma-kiệt. Vua Bình-sa cùng đoàn tùy tùng đi 
săn, từ xa trồng thây Thái tử đang đi trong núi đầm, 
liền nói với các quan đại thần đuôi theo gặp Thái 
tử. 

Vua Bình-sa nói: 

— Thái tử sinh ra có nhiều tướng chói sáng khác 
lạ. Ngài sẽ làm vua trị vì khắp thiên hạ, là Chuyên 
luân thánh vương, bốn bể mênh mông, có châu báu 
tự đến. Vì sao lại bỏ ngôi trời để dân thân vào chôn 
rừng núi hoang vắng? Chắc là ngải có cái nhìn 
khác? Ta muốn biết chí nguyện của ngài. 

Thái tử đáp: 

—Ta nhận thấy con người trong thê gian, hễ có 
sinh thì có chết. Có ba nỗi khổ lớn. Đó là: Nỗi khổ 
già, bệnh, chết mà không ai tránh khỏi được. Xét 
ra thân này là cao quý thì sinh tâm kiêu mạn, phóng 
dật, tham câu khoái lạc. Mọi người không aI tránh 
khỏi tai họa này. Do đó mà ta nhàm chán, cho nên 
muốn vào núi rừng tu tập. 
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Các bậc kỳ lão thưa: 

— Những vấn đề già, bệnh, chết là lẽ thường của 
thê gian, sao Thái tử lại lo buôn một mình để từ bỏ 
địa vị cao quý, ân cư nơi rừng văng, chịu đày đọa 
thân mình. Đó chăng phải là bị đày đọa sao? 

Thái tử đáp: 

—- Như lời các ngài nói, thì ta không nên lo lăng. 
Nhưng giả sử nếu ta làm vua thì khi già, bệnh kéo 
đến hoặc khi chết, ai có thể thay ta để nhận lây 
những khô nạn này? Nếu như không có ai thay thế 
được, các ngài chớ nên lo lắng làm øì. Thiên hạ dù 
là cha hiền, con hiếu yêu thương chí thiết, nhưng 
đến lúc bệnh chết họ không thể thay cho nhau 
được. Hoặc cái thân giả tạo này một ngày nào đó 
khô đến, tuy ở địa vị cao quý, lục thân quyên thuộc 
ở một bên thì cũng như cầm đuốc cho người mù, 
có giúp gì cho họ đâu. 

Ta quản thây các hành tật cả đều vô thường, 
đều là huyền hóa không thật, hạnh phúc ít, đau khô 
nhiêu. Thân này chăng phải của ta. Thê gian hư vô 
khó tôn tại được lâu dài; vạn vật có sinh ắt Có tử, 
thành sẽ có bại, an sẽ có nguy, được sẽ có mắt, vạn 
vật hỗn độn đều sẽ trở về không. Tĩnh thân vô hình 
chao động bất minh sẽ đưa đến hiểm nạn sinh tử, 
chăng phải chỉ có một đời mà thôi. Do vì tham ái 
bị bao phủ trong lưới vô minh, chìm đắm trong 
dòng sông sinh tử không thê giác ngộ được. Vì thê 
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ta muốn nhất tâm tịnh tu Tứ không, vượt khỏi sắc 
dục, diệt trừ sân hận, đoạn hết lòng mong câu và 
quán tưởng tánh Không, hoàn toàn không, có chỗ 
dính mặc. Đó là ngược dòng mà trở vê gôc. Ban 
đầu cần phải dứt trừ cội rê của nó, như nguyện của 
ta mà đạt được mới là an lạc hoàn toàn? 

Vua Bình-sa hoan hỷ nói: 

— Lành thay, chí nguyện vi diệu của Bô-tát thế 
gian này khó có được. Chắc chăn ngài sẽ thành 
Phật đạo, xin hãy độ cho tôi trước. 

Thái tử im lặng ra đi. Ngài vượt qua sông NI- 
liên-thiên, Thiên thân làm cho dòng nước ngưng 
chảy và cạn dân. Thái tử vượt qua sông rôi đi được 
vài mươi dặm thây có ba vị Phạm chí, mỗi vị cùng 
với đệ tử ở bên khe nước. Thái tử đi ngang qua hỏi 
đạo họ. Họ tự xưng: 

— Ta thờ Phạm thiên, tôn sùng mặt trời, mặt 
trăng. Thờ mặt trời thì cúng tế lửa, chỉ có nước là 
trong sạch. 

Bỏ-tát đáp: 

— Con đường sinh tử chính là ở đây. Bởi vì 
nước không thường đây, lửa không cháy mãi, mặt 
trời thì chuyển dời, mặt trăng tròn sẽ khuyết. Đạo 
ở nơi thanh tịnh văng lặng, nước làm sao có thể 
khiến cho tâm người thanh tịnh được? 

Thái tử ra đi mà thương xót họ. Thái tử phát 
khởi tâm Từ, quán niệm tất cả chúng sinh bị giả 
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suy mê muội, không thoát khỏi nỗi đau về bệnh tật, 
tử VONE. Ngài muôn khiến cho chúng sinh được 
giải thoát nên chuyên nhất tâm ý mà khởi lên tâm 
BI. 

Bỏ-tát thương xót chúng sinh bị tai họa gian 
nan trong đói khát, nóng lạnh, được mất, tội lỗi. 
Ngài muốn làm cho chúng sinh được an ôn nên 
chuyên nhất tâm ÿ mà khởi tâm Hỷ. 

Bỏ-tát quán thây thê gian đều có nỗi lo phải gặp 
sự lo âu, khổ sở khủng bố, Ngài muốn làm cho họ 
được nhẹ nhàng nên chuyên nhất tâm ý mà khởi 
tâm Hộ. 

Bồ-tát muôn độ chúng sinh thoát khỏi tám nạn 
trong năm đường, bị ngu si mê mờ che lắp không 
thây đạo chân chánh, ngài quán niệm muốn cứu họ 
đạt đến đạo vô vi, chuyên tâm nhất ý, được thiện 
không mừng, gặp ác không lo, bỏ tám việc ở thê 
gian. Đó là: Lợi lộc, suy tàn, hủy báng, danh dự, 
tôn xưng, quở trách, khô đau, khoái lạc. Không vì 
những sự kiện trên mà làm khuynh động. 

Thái tử đi vào núi sâu, đến chỗ tĩnh mịch, trông 
thây cây Bồi-đa, bốn bê im vắng. Thái tử suy nghĩ: 
“Ta đã từ giã gia đình vào chốn núi rừng, này, 
không nên phục sức và để tóc như người ở thế gian 
được, nếu có ý niệm chải tóc, tắm nước nóng thì 
mất đi tịnh giới, chánh định, trí tuệ, giải thoát tri 
kiến, hoàn toàn phi đạo, làm ô hạnh thanh tịnh. Ta 
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cân phải làm Sa-môn như pháp Bô-tát”. 

"Thiên thân dâng dao cạo tóc, tóc Thái tử tự rơi 
xuống, trời nhận lây đem đi. Bô-tát đi gom cỏ thơm 
trải trên đất và ngôi tĩnh tọa trên đó, hai tay ngài 
chồng lên nhau, đôi mắt khép lại, chí thành phát 
nguyỆn: 

— Ta thê ngồi nơi này, dù thịt nát xương khô, 
nếu không thành Phật ta không rời khỏi nơi này. 

Thiên thần đem dâng thức ăn, Thái tử nhất định 
không nhận. Trời làm cho hai bên chỗ Thái tử ở 
sinh ra gạo, mè. Mỗi ngày Thái tử chỉ ăn một hạt 
mè, hạt gạo đề duy trì khí lực. 

Trải qua sáu năm thiên định, hình thể Thái tử 
hao gây chỉ còn da bọc xương, nhưng tinh thân lại 
lắng sâu an tịnh. Ngài nhất tâm tịch mặc quán pháp 
An ban: 1. Số; 2. Tùy; 3. Chỉ; 4. Quán; 5. Hoàn; 6. 
Tịnh. Thái tử quán pháp môn này đến mười hai lần 
như vậy, ý vân không bị tán loạn, đạt đến thân 
thông vi diệu, xả bỏ các pháp ác, không còn năm 
triên cái, không thọ năm dục, các việc ác tự tiêu 
diệt, chánh niệm phần minh, quán pháp vô vị, thí 
như người có sức mạnh thăng được kẻ thù, ý được 
thanh tịnh. Bỏ-tát thành tựu tầng thiền thứ nhất, 
tâm tự khai mở, trừ tâm tình dục, không còn niệm 
ác, cũng không tính toán so đo, tâm vọng động dứt 
trừ. Ví như dòng suỗi trên đỉnh núi, nước chảy đây 
ra bên ngoài, nước mưa ngập tràn ở khe hang 


1360 BỘ BẢN DUYÊN 2 


nhưng không vào dòng suối này được. Bô-tát an 
tịnh nhất tâm, hỷ lạc không lay động, Bỏ-tát thành 
tựu tầng Thiên thứ hai. 

Bồ-tát lại từ bỏ ý hỷ lạc, chỉ quán vô dục, các 
hạnh tốt xâu bên ngoài không vào tâm và trong tâm 
cũng không khởi, thân chánh tâm an. Ví như cây 
hoa sen trong nước, khi hoa chưa nở, rể cảnh hoa 
lá thâm đượm trong nước, nhờ tịnh kiến chân 
chánh Bô-tát thành tựu tâng Thiên thứ ba. 

Bỏ-tát xả ý khô lạc, không còn tưởng hý ưu, 
tâm không nương nơi thiện, cũng không dựa vào 
ác, ngài Ở trong trạng thái thiền định đó, ví như 
người tắm gội sạch sẽ được phủ bên ngoài tâm 
khăn choàng trắng tinh, mới, đẹp, trong ngoài đều 
sạch không có bụi bặm, hơi thở tự ngừng, tịch tĩnh 
không lay động. Bô-tát thành tựu tâng Thiền thứ 
tư. 

Ví như thợ đồ gốm nhào nặn đất dẻo, trong đó 
không có sạn cát, tạo ra bất kỳ sản phẩm nào, Bồ- 
tát tỉnh tân khai phát, không một phút nào giải đãi, 
đã đạt được định ý, không xả tâm đại bị, phương 
tiện trí tuệ, suy tâm pháp mâu nhiệm, thông suốt ba 
mươi bảy phẩm đạo. Đó là Tứ ý chỉ, Tứ ý đoạn, Tử 
thân túc niệm, Ngũ căn, Ngũ lực, Thất giác, Bát 
đạo. Quán vòng trở lại không còn một vệt nhơ. Ỹ 
hướng về ba pháp: 

1. Chỉ hướng không: Niệm diệt không tán loạn, 
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không thủ, không xả. 

2. Hướng vô tưởng: Tâm định không sinh khởi, 
không nghĩ đến tốt xâu. 

3. Hướng bất nguyện: Không tham đăm ba cõi 
lại không sinh khô, được tam hoạt: 

a) Lìa tham dâm. 

b) Lìa sân hận. 

c) Lầa ngu sI. 

Tât cả không còn bị chướng ngại. 

Lúc ấy Hóa ứng thinh thiên Đệ lục là vua ma 
trên trời, thây Bồ-tát thanh tịnh vô dục, tỉnh tấn 
thiền định không biếng trễ, trong lòng buôn bực 
ganh ghét, ăn không ngon, ngủ không yên, không 
còn ham thích kỹ nhạc, vì ông lo sợ Bồ- tát thành 
đạo ăt sẽ đại thắng ông ta. Ông ta muốn kịp thời 
phá hoại được tâm đạo của Bô-tát khi ngài chưa 
thành Phật. Ma con tên Tát-đà can gián ma cha: 

— Bồ-tát thực hành hạnh thanh tịnh, ba cõi 
không ai băng, đã đắc thân thông tự tại, cho nên 
muôn ức hàng chư Thiên, chúng Phạm đều đến 
đảnh lễ hậu cận, vua trời còn chăng thể làm trở ngại 
để phá hoại Bô-tát được. Chúng ta không nên tăng 
thêm điều ác mà tự hủy hoại phước đức của mình. 

Ma vương không nghe, cho gọi ba cô con gái: 
người thứ nhât tên là Dục Phi, người thứ hai tên là 
Duyệt Bi, người thứ ba tên là Khoái Quán. Cả ba 
cô gái này được Ma vương sai đi phá hoại ý chí của 
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Bô-tát. Ba cô gái này đêu mặc áo lưới mỏng, trang 
điểm bằng các danh hương của trời, đeo chuỗi anh 
lạc quý giá. Họ dùng tất cả những ngôn từ xảo 
quyệt dối trá để làm rối loạn đạo tâm của Bô-tát. 
Bồ-tát tâm thanh tịnh như ngọc lưu ly, không thể 
bị ô nhiễm. Ba cô gái lại nói: 

— Ngài có nhân đức cao tột, chư Thiên đều kính 
ngưỡng muôn được dâng cúng, nên chư Thiên hiến 
chúng tôi cho ngài. Chúng tôi rất trong sạch, tuổi 
đang độ sung mãn, là những Thiên nữ đoan chánh, 
chưa có sắc đẹp nào bằng chúng tôi. Chúng tôi xin 
được ngày đêm cung cấp, hâu hạ bên ngài. 

Bỏ-tát đáp: 

— Các ngươi có phước báo đời trước được làm 
thân trời, không nghĩ đến vô thường mà đi làm trò 
yêu mỊ. Hình thể các ngươi tuy đẹp nhưng tâm 
không ngay thăng đoan chánh. Ví như trong chiếc 
bình đẹp lại chứa đây chất hôi độc. Các ngươi Sẽ 
tự hủy hoại đời mình, không còn chỗ nào để các 
ngươi nương tựa, phước báo khó tôn tại với người 
dâm ác bất thiện, tự đánh mắt bản tâm, khi chêt sẽ 
đọa trong ba đường ác, làm thân cầm thú, muốn 
thoát khỏi rất khó. Bọn các ngươi đến làm khuấy 
rôi chánh ý của người, chắng phải hạt giống thanh 
tịnh mà là túi da đựng đây phân uẽ. Các ngươi đến 
đây làm gì? Hãy đi đi! Ta không dùng. 

Cả ba cô gái ấy bỗng nhiên bị hóa thành bà già, 
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không thể ở lại thân cũ được. Ma vương vô cùng 
phẫn nộ liên triệu tập các quỷ thân hợp thành một 
đoàn có tám ngàn vạn ma. Chúng biến thành thân 
hình sư tử, gấu, beo, hồ, voi, rông, bò, ngựa, chó, 
heo, khi, vượn... không thê kế hết. Chúng hóa 
thành những côn trùng đầu người, mình răn, đầu 
rùa, hay đâu có sáu mắt, hoặc một cô mà có nhiều 
đâu, răng nanh móng vuốt giương ra, đội núi phun 
lửa, sắm chớp bốn bên, tay cầm gươm giáo. 

Bỏ-tát Từ tâm, không hề có một mảy may nao 
núng sợ sệt. Dung nhan ngài chói sáng tươi đẹp 
hơn lên, bọn quỷ ma chạy tán loạn, không thê đến 
gân được. Ma VƯƠN ‹ đi đến chất vân Đức Phật: 

— T)-kheo cấu gì ngồi sốc cây 
Thích ở giữa rừng nhiêu thủ dữ? 
Mây nổi mịt mùng thát đáng sợ 
Thiên ma quấy nhiễu chẳng hề kinh. 
— Thuở xưa chán đạo Phát đã hành 
Điểm fĩnh vô cùng trừ u ảm 

Trong ta chứa đây pháp tối thắng 
Ta ngồi tại đáy chông ma Vưøng. 

— Ông đang làm vua Chuyển luân vương 
Bảy báu tự đến đây bồn phương 
Thọ hưởng năm dục không ai sảnh 
Nơi này không đạo, hãy về cung. 

— Ta quản ái dục nước đồng sôi 

Bỏ ngôi như nhồ nước bọt thôi 

Làm vua cũng phải lo già chết 


1364 


BỘ BẢN DUYÊN 2 


Điều này vô ích chớ vọng bàn. 

— 540 không ngồi yên mà lớn tiếng 
Bỏ nước, tài, vị, chọn nhàn không 
Không thấy ta dẫn bốn bộ bình 

Voi, ngựa, bộ bình mười tám ức? 

— Đã thấy mặt khi, vượn, sự tử 

Hình quỷ, hồ, beo, heo, rắn độc 
Mang theo đao kiểm cùng gươm giáo 
Nhảy nhói, hét la dậy khắp trời, 

Lại bày muôn tc thân võ bị 

Là ma như ngươi đến hội này 

Tên nhọn hỏa công nh mưa gió 
Trước khi thành Phát, ta không dậy. 
Bản nguyện của ma: Mong Ta thoái 
Ta cũng tự thê không thoái lui 

Nay ngươi phước đức sạo bằng Phật? 
Do đó khá biết thắng về di. 

— Ta từng chung thân thích bố thí 
Nên làm ma vương sáu cối trời 
T)-kheo đã biết phước hạnh ta 

Tự xưng võ lượng ai làm chứng? 

— Xưa Ta nguyện theo Phát Đăng Quang 
Thọ ký được làm Thích-ca Văn 
Hưởng hết giận sợ nên ngồi đây 

Tám định, quán ngươi bị phá 1aqn. 

Ta từng phụng sự nhiều Đức Phật 
Cho người của bảu và cơm áo 

Nhân từ giới đức đây tựa đất 
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Nhờ đỏ thoái tưởng không hoạn nạn. 
— Bồ: tát liên dụng sức trí tuệ 

Duôi tay chỉ đất: biết rõ Ta 

Lục ây đất â âm âm chấn động 

Ma cùng quyền thuộc ngã lăn chiên. 
Ma VƯƠNg: thất bại buôn vô hạn 

Hôn mê bất tĩnh g1y xuống đất, 

Đứa con hiểu biết tâm tỉnh ngộ 

Liên tự quay về xin sám hồi. 

— Chỉ có tâm Từ hàng ma oảẳn 

Đời dùng bình khí động nhán tâm 
Ta xem các người như chúng sinh 
Nếu điều voi, ngựa, tuy điêu được 
Nhưng sau thói cũ vận còn sinh 

Nếu điêu tối thượng như bác Thánh 
Như Phật đã điêu không bắt nhân 

— Chư Thiên thấy Phật bắt bốn ma 
Điều được vô tưởng, oán tự hàng 
Chư Thiên hoan hỷ đến dâng hoa 
Ma vương bị thua Pháp vương thắng. 
Vốn nhờ trí tuệ tâm bình đăng 

Trí tuệ phá tan bao xấu ác 

Khiển cho oan gia làm đệ tử 

Đảnh lễ bậc chứng đạo Tứ đăng. 
Mặt như trăng sảng, sắc an nhiên 
Tiê lễng khắp mười phương, đức như núi 
Cầu tướng mạo Phật khó sảnh bằng 
Cui đầu đảnh lễ Đăng Từ Tôn. 
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PHẠTN ÓI KINH BẢN KHỞI THÁI TỬ 
HIỆN ĐIÊM LÀNH 


QUYÉN HẠ 

Bồ-tát trải qua nhiêu kiếp thực hành hạnh thanh 
tịnh, tâm đại bi, thiên định tự tại, sức nhẵằn hàng 
phục ma khiến cho chúng thoái lui tan rã. Với định 
tâm như thê, không phải do trí suy tư mà do không 
có tưởng ưu, hỷ. Cho nên sau đầu đêm hôm ấy, Bồ- 
tát chứng đặc minh thứ nhất, tự biết sinh mạng đời 
trước của mình từ vô số kiếp đến nay; tinh thân 
thay đôi, lần lượt thọ thân, nhiêu không kê hết, Bô- 
tát đều chứng biết tất cả. 

Đến nửa đêm, Bô-tát chứng đặc minh thứ hai, 
biết tật cả ý niệm trong tâm của chúng sinh, thiện 
hay ác, họa hay phước, chỗ đi đâu thai trong vòng 
sinh tử. 

Đến cuối đêm, Bồ-tát chứng đắc minh thứ ba, 
giác ngộ giải thoát, dứt hăn các lậu, biết rõ các 
nghiệp trong nhiêu kiếp xa xưa của mình, chứng 
đặc Tứ thân túc, tinh tân định, dục định, ý định và 
giới định. Đạt được pháp biến hóa, những điều 
mong muốn đêu như ý, không cần dụng tâm thân 
có thể bay được và có thê phân một thân thành trăm 
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ngàn thân, cho đến ức, vạn, vô số, rồi trở lại thành 
một thân. Ngài có thê đi xuyên vào lòng đất, xuyên 
qua vách đá, từ một phương hiện khắp, ân mất, 
xuất hiện cũng như sóng nước, có thể làm cho 
trong thân phát ra nước lửa, có thể lặn trong nước 
hoặc đi trong hư không mà thân không bị rơi 
xuống, ngôi năm trong hư không như chim bay 
liệng. Bỏ-tát có thể đứng trên cao bằng trời, tay 
năm tới mặt trời, mặt trăng, thân muôn đứng thắng 
đến trời Phạm, Tự tại cũng được. Mắt Bô-tát có thể 
nhìn suốt, tai có thê nghe khắp, ý có thê biết trước 
mọi sự việc. Chư Thiên, Người, Rồng, Quỷ thần 
và những loài bò, bay, những côn trùng nhỏ nhiệm 
nhất,... thân đi, miệng nói, tâm nghĩ, Bô-tát đều 
thây nghe biết. Những người có tham dâm hay 
không tham dâm, có sân giận hoặc không sân giận, 
người ngu s1 hoặc không ngu s1, người có ái dục 
hoặc không ái dục, người có hạnh đại chí hoặc 
không có hạnh đại chí, người có hạnh nội ngoại 
hoặc không có hạnh nội ngoại, người có niệm thiện 
hoặc niệm bất thiện, người có nhất tâm hoặc không 
nhất tâm, người có ý giải thoát hoặc không có ý 
giải thoát, tât cả Bô-tát đều biết. 

Bỏ-tát quán thây khắp trong năm đường: trời, 
người, địa ngục, súc sinh, quý thân. Bô-tát quán 
thấy cha mẹ, anh em, vợ con trong nhiêu đời trước, 
tên họ trong ngoài thảy đều phân biệt. Việc của một 
đời, mười đời, trăm ngàn vạn ức vô sô đời cho đến 
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thời gian của kiếp hoại, kiếp không và thời gian 
xuất hiện của con người trong kiếp thành đều có 
thê biết hết. 

Bồ-tát có thể biết tên họ nội ngoại, ăn mặc, khô 
vui, thọ mạng dài vắn, chết đây sinh kia, luân 
chuyên các thứ từ lúc khởi đầu cho đến qua sự thay 
đối thân hình, sinh già bệnh chết, hình sắc xâu đẹp, 
hiển ngu khổ vui... của chúng sinh trong ba cõi, 
trong mưƯỜI kiếp, trăm kiếp cho đến ngàn vạn ức vô 
số kiếp, Bỏ-tát đều có thể phân biệt biết được. Bồ- 
tát thấy người, quý thân, tùy theo nghiệp của họ mà 
sinh vào năm đường: ĐỊa ngục, hoặc làm súc sinh, 
hoặc làm quỷ thần, hoặc sinh lên cõi trời hoặc làm 
thân người, có người sinh vào nhà giàu có an vui, 
có người sinh vào nhà tI tiện nghèo hèn. 

Bồ-tát biết chúng sinh mê hoặc, bị năm âm 
ngăn che, đó là: 1. Sắc; 2. Thọ; 3. Tưởng: 4. Hành; 
5. Thức; đều chạy theo năm dục như: Mắt tham 
sắc, tai tham tiếng, mũi tham hương, lưỡi tham vị, 
thân tham xúc láng mịn... đưa đến ái dục. Hoặc đối 
VỚI tài sắc mơ ước được an vui, từ đó phát sinh 
nguôn gốc ác, từ ác đưa đến khổ. Khả năng đề đoạn 
tận ác tập là không theo tâm dâm, dù nhỏ như lông 
tóc, thực hành Bát chánh đạo, thì các khổ sẽ diệt. 
Thí như không có củi sẽ không có lửa. Gọi đó là 
đạo giải thoát vượt khỏi thể Ø1an. 

Bồ-tát tự biết đã bỏ sốc ác không dâm, nộ, s1, 
đã dứt sinh tử, cội sốc đã đoạn, không còn tai nạn, 
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việc làm đã xong, trí tuệ viên mãn. 

Khi sao mai vừa mọc, Bồ-tát hoát nhiên đại 
ngộ, đặc đạo Vô thượng Chánh chân, trở thành Bậc 
Tối Chánh Giác, chứng. đặc mười tám pháp Phật, 
mười thân lực và bốn vô sở úy. 

Mười tám pháp Phật, nghĩa là từ lúc thành Phật 
cho đên lúc nhập Niêt-bàn, là: 

1. Không mất đạo. 

2. Không nói lời vô nghĩa. 

3. Luôn luôn chánh niệm. 

4. Luôn luôn tĩnh giác. 

5. Luôn luôn ở trong định. 

6. Luôn luôn tỉnh táo, quán xét. 

7. Ý chí độ sinh không giảm. 

8. Sự tinh tân không giảm. 

0. Định ý không giảm. 

10. Trí tuệ không giảm. 

1T. Sự giải thoát không giảm. 

12. Giải thoát tri kiên không giảm. 

13. Biết rõ tất cả việc quá khứ. 

14. Biết rõ tất cả việc vị lai. 

15. Biết rõ tất cả việc hiện tại. 

16. Quán sát hành động về thân bằng trí tuệ. 

17. Quán sát ngôn hành băng trí tuệ. 

18. Quán các ý hành băng trí tuệ. 

Đó là mười tám pháp bất cộng. 
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Mười thần lực là: 

1. Đức Phật có tri kiến rất sâu xa vi diệu. Đó 
là xứ và phi xứ đêu hiên lộ như thật hữu. 

2. Đức Phật biết rõ nhân quả nghiệp báo đời vị 
lai, hiện tại và quá khứ của tât cả chúng 
sinh. 

3. Đức Phật phân biệt được tất cả ý niệm khác 
nhau của trời, người và các chúng sinh. 

4. Đức Phật biết hết bao nhiêu loại ngôn ngữ 
của chúng sinh và ngôn ngữ để độ đời. 

5. Đức Phật biết rõ vô lượng tình thái phức tạp 
trong thê gian. 

6. Đức Phật luôn luôn sông trong thiên định, 
hiểu rõ các loại thiên định và các tạp nhiễm 
của các thiên khác. 

7. Đức Phật biết hết chỗ trói buộc hoặc cởi bỏ 
bí yêu của dục và điều nên thực hành. 

ö. Trí tuệ Đức Phật rộng như biển, ngôn ngữ 
hoàn toàn thiện, biết rõ túc mạng của tất cả 
chúng sinh. 

9. Thiên nhãn thanh tịnh của Đức Phật thấy 
thân thức người và vật ra khỏi thân, khi dứt 
và thọ báo tùy theo thiện ác họa phước. 

10. Đức Phật đã đoạn hết phiền não, không 
còn bị ràng buộc, trí tuệ hoàn toàn chân 
chánh tối thượng, tự chứng tri kiên, thâu 
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suốt đạo hạnh. Điều đáng làm đã làm xong, 
không còn sinh tử, trí tuệ sâu xa sáng suốt. 

Đó là mười thần lực của Phật. 

Tứ vô sở úy là: 

1. Thân trí chánh giác của Đức Phật không có 
øì là không biết. Nhưng người ngu sI cho răng Đức 
Phật không thể biết khắp. Đên Phạm, Ma các 
Thánh đều không thể bàn luận về trí tuệ của Phật 
được. Ngài đi một mình không sợ. 

2. Đức Phật đã chấm dứt phiền não. Những 
người ngu si nói phiền não của Phật chưa hết. Đến 
Phạm, Ma, các Thánh đều không thể bàn luận chí 
của Phật được. Ngài đi một mình không sợ. 

3. Đức Phật thuyết giới kinh, mọi người tụng 
tập. Người ngu sĩ nói kinh Phật ngăn ngại. Đến 
Phạm, Ma, các Thánh đều không thê bàn luận hủy 
báng kinh điển chân chánh của Phật. Ngài đi một 
mình không sợ. 

4. Đức Phật thê hiện đạo nghĩa, dạy những điều 
chân chánh và quan trọng vượt qua mọi khô ách. 
Người ngu sĩ nói Phật không thê độ chúng sinh hết 
khô. Đến Phạm, Ma, các Thánh đều không thể bản 
luận con đường chân chánh của Phật. Ngài đi khắp 
nơi không sợ. 

Đức Phật đạt được pháp này với tật cả tri kiến, 
Ngài ngồi tư duy: “Đây là sự thật vi diệu, khó biết 
khó lường, rất khó đạt được đến cao tột vô thượng, 
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rộng không biên giới, thăm thắm không bờ đáy, 
sâu xa không thế đo, to lớn bao trùm khắp đất trời, 
mà nhỏ thì không chỗ nảo. 

Thuở xưa, khi Đức Phật Đăng Quang thọ ký Ta 
sẽ làm Phật hiệu là Thích-ca Văn, nay quả viên 
thành. Trải qua vô số kiếp, cần khổ tiên tu hôm nay 
mới đạt được đạo quả như vậy. Ta nhớ kiếp Xưa, 
thực hành bao nhiêu công hạnh: Từ hiểu nhân 
nghĩa, chí thành kính lễ, hiền thiện trung chánh, 
học đạo vô vi của bậc Thánh, giữ ý thanh tịnh nhu 
hòa, thực hành lục độ: Bồ thí, Trì giới, Tinh tấn, 
Nhẫn nhục, Trí tuệ, Nhất tâm rốt ráo, hành Tứ đẳng 
tâm, từ bi cứu giúp, nuôi dưỡng chúng sinh xem 
như con đỏ. Thừa sự chư Phật, tích đức vô lượng, 
trải qua nhiều kiếp khổ nhọc tinh cần vẫn không 
quên công hạnh này, nay Ta đã thành tựu viên 
mãn.” 

Đức Phật hoan hỷ nói kệ: 

Nay làm Phát chí tôn, 

Bỏ dám sạch phiên não 
Người theo đếu hoạn hỷ 
Nguyện mầu được thành tựu 
Ta sẽ vào Niết-bàn. 

Khi Đức Phật mới đặc đạo, Ngài biết vì ăn quá 
¡t nên thân thể gây øÒ, Ngài từ từ đứng dậy xuông 
sông tắm gội. Tắm xong, muốn lên bờ thì Ngài 
được Thiên thần đè cành cây thấp xuống để Ngài 
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vịn mà lên. 

Đức Phật trở lại ngôi dưới gốc cây, có năm trăm 
con chim Thanh tước Day đến lượn quanh Phật ba 
vòng rÔi bay đi. Lại có người con gái của trưởng 
g1ả, mới lây chông phát nguyện nếu sinh con trai, 
sẽ nâu cháo đủ trăm vị để cúng thân núi rừng. Vì 
thê sau khi sinh được con trai, cô gái Ấy rất vui 
mừng liền nấu cháo và dùng bát vàng để đựng. Cô 
gái rót cháo, bát và muông đều sạch sẽ, với lòng vô 
cùng tôn kính cô ta cùng hai thị nữ đi vào trong 
núi. 

Từ xa cô gái thây một cội cây đẹp, liên sai thị 
nữ đến đó trước quét dọn sạch sẽ, thị nữ đến nơi 
thấy có Đức Phật, không biết đây là vị thân gì, liên 
trở về báo với cô chủ: 

— Có một vị thân ngôi dưới gốc cây. 

Cô gái sai thị nữ đội cháo trăm vị lên đầu, quỳ 
xuống dâng thực phẩm băng chiếc bát vàng. 

Đức Phật dạy: 

— Các con có ý tốt, hiện đời sẽ được phước đức, 
gặp được đạo. 

Các cô gái chắp tay kính lễ Đức Phật và trở về. 

Đức Phật dùng bát cháo xong, nhớ đến ba đời 
Đức Phật trước, khi mới đặc đạo đều có người hiến 
cúng thức ăn trăm vị dâng lên bằng chiếc bát vàng 
như thế này. Nay những chiếc bát ấy đều ở tại Long 
cung Văn lân. Đức Phật liên ném chiếc bát xuống 
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dòng sông, tự nhiên bát trôi ngược dòng nước lên 
phía trên bảy dặm, chiếc bát của Phật chìm trên 
theo ba chiếc bát trước, cả bốn cái chông lên nhau 
cùng loại như một. Long vương hoan hỷ biết là có 
Đúc Phật. 

Đức Phật thiên định trong bảy ngày hoàn toàn 
không dao động. Thân cây nghĩ Đức Phật mới đắc 
đạo an vui thiên tọa bảy ngày, chưa có aI cúng 
dường, ta phải tìm người cúng thức ăn cho Đức 
Phật. 

Khi ấy có năm trăm khách buôn đi ngang qua 
bên núi, xe bò bị trở ngại không đi được, trong 
nhóm đi buôn có hai người làm trưởng đoàn: Một 
người tên Đê-vỊ, người thứ hai tên Ba-lợi sợ hãi, 
bảo với mọi người là hãy đến câu nguyện thân núi. 

Thân núi hiện ra chói sáng nói: 

— Hiện có Đức Phật đang ở bên bờ sông Ni- 
liên-thiền, nước Ưu-lưu này, chưa có ai cúng 
dường thức ăn. Các ngươi may mãn có thiện ý 
được gặp Ngài trước, chăc chắn sẽ được phước lớn. 

Người khách buôn nghe danh hiệu Phật rất vui 
mừng, nói: “Đức Phật là Đắng Chí Tôn duy nhất 
mà trời, thần đều cung kính, không phải hạng tâm 
thường”. Ông ta dùng gạO Tang xay nhuyễn trộn 
với mật ong, đem đến gốc cây đảnh lễ dâng lên 
Đức Phật. 

Đức Phật nhớ các vị Phật đời trước, nhận sự 
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cúng dường đều trì bát, không phải như các đạo 
nhân khác nhận thức ăn băng tay. Tứ Thiên Vương 
từ xa biết Phật đang cân bát, nhanh như người lực 
sĩ co duỗi cánh tay, họ đã đến trên núi Át-na. Như 
ý họ nghĩ, tự nhiên trong đá hiện ra bốn chiếc bát 
sạch thơm. Bốn vị Thiên vương mỗi vị cầm một 
cái bát dâng lên Đức Phật, xin Phật thương xót cho 
người khách buôn cho họ được phước lớn. Do đó 
từ đây mới có bát sắt, sau này đệ tử Phật đều dùng 
để thọ thực. Đức Phật nghĩ: “Nếu chỉ lây một bát, 

còn ba cái bát kia để lại, các vị Thiên vương sẽ 
không vui. ` Ngài nhận cả bốn cái chỗng lên tay 
trái, rôi lẫy tay phải ân xuống khiến bỗn cái hợp 
thành một. 

Đức Phật nhận côm mật xong, bảo các người 
khách buôn: 

- Các người nên quy y Phật, quy y Pháp. Nếu 
có chúng T-kheo thì nên tự quy y. 

Mọi người đều vâng lời chỉ giáo xin quy y ba 
ngôi báu. Phật đứng lên đến nơi khác thọ thực. Thọ 
thực xong, Đức Phật chú nguyện cho các người 
khách buôn: 

— Nay, sự bồ thí này sẽ làm cho người ăn được 
sức lực đôi dào, sẽ làm cho người thí đời đời được 
như ý, được sắc đẹp sức khỏe, được yêu mến, vui 
vẻ, an lành không bệnh, tuổi thọ được dài lâu, các 
quỷ ác tà mị không thể đến gần khuấy phá. Vì có 
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thiện tâm nên lập gốc đức vững, các quỷ thân thiện, 
trời thường ủng hộ, khai mở đạo tràng, lợi ích tốt 
đẹp, không gặp gian nan, hoạn nạn. Làm người có 
chánh kiên hoan hỷ kính tin thuân khiết, không lỗi 
lầm; bố thí người có đạo đức, phước cảng lớn dân 
dân tăng trưởng, may mắn tốt đẹp. Ngũ tính, mặt 
trời, mặt trăng, hai mươi tám ngôi sao, trời, thần, 
quý vương thường theo hỗ trợ. 

Đại Vương của bốn cõi trời thường ban thưởng 
cho người hiên thiện. Đông Đề- đầu- lại, Nam Duy- 
thiêm-văn, Tây Duy-lâu- lặc, Bắc Câu-quân-la 
cũng thường ủng hộ các ngươi khiến cho không 
gặp điều bất trắc, có trí tuệ nghiên tâm học hỏi kính 
tin Phật, Pháp, Tăng, từ bỏ các việc ác, không tự 
buông lung, được cát tường trong hiện tại. 

Cieo phước sẽ được phước, hành đạo sẽ đắc 
đạo. Do nhờ đầu tiên gặp Phật, các ngươi một lòng 
tôn kính phụng sự, từ đó đưa đến phước báo đệ 
nhất, hiện đời được chư thân ủng hộ, hiểu rõ chân 
lý, giàu sang sông lâu, đạt đến Niết-bàn. 

Vì dùng cốm mật mát, Đức Phật phát nội 
phong. Đề Thích biết ngay, liên đến chỗ cây Diêm- 
phù-đề ở trên thượng giới hái quả thuốc A-lê-lặc, 
đem đến bạch Phật: 

- Quả này thơm ngon, có thể dùng để trị bệnh 
nội phong rất hay. 

Đức Phật dùng quả A-lê-lặc, bệnh liền khỏi 
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ngay. Ngài đi đến bên bờ sông Văn lân cô long vô 
đê, thiên định trong bảy ngày, không còn trụ vào 
hơi thở, hào quang chiêu sảng cả dòng sông. Mắt 
Long vương mở ra, tự biết như trước, đã thây ánh 
sáng của ba Bậc Chánh Giác rõ ràng trước mắt. 
Long vương hoan hỷ tắm gội băng các danh 
hương Chiên-đàn, tô hợp, ra khỏi nước, thây Phật 
tướng tốt bóng sáng như cây có hoa. Long vương 
nhiễu chung quanh Phật Dảy vòng thân cách chỗ 
Phật bốn mươi dặm, rông có bảy đầu làm mạng 
lưới che trên Đức Phật, ý rông muốn dùng mạng 
lưới này để che chắn muỗi mỏng, nóng lạnh. Khi 
ây trời mưa bảy ngày liên, Tổng vẫn nhất tâm, 
không đói không khát, bảy ngày mưa mới dứt, Đức 
Phật xuất thiên. Long vương tự hóa làm đạo nhân 
nhỏ tuổi, phục sức xinh đẹp, cung kính đảnh lễ 
thăm hỏi Phật: 
— Ngài không bị lạnh, không bị nóng, không bị 
ruôi muỗi làm phiền chung quanh chứ? 
Đức Phật đáp: 
Từ lâu nơi vắng vẻ 
Nghĩ đạo đạt phước nhanh, 
Xưa mong muôn được nghe 
Đến nay biết thật nhanh, 
Không bị bạo quấy nhiễu 
Làm an chúng sinh nhanh, 
Đó đời dứt ba độc 
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Đạt Niết-bàn Phật nhanh, 
Sinh đời được gặp Phát 
Nghe thọ kinh pháp nhanh, 
Được cùng Bích-chi-phát 
Gặp gỡ Chân nhân nhanh, 
Không làm việc người nơu 
La được người ác nhanh, 
Có trí phán chán ngụy 
Biết tin chánh đạo nhanh. 

Đức Phật bảo Long vương: 

— Nay ngươi nên quy y Phật, quy y Pháp, quy 
y Tỳ-kheo Tăng. 

Long vương thọ tam quy, trong loài súc sinh thì 
rồng được gặp Phật đâu tiên. 

Phật dùng thân túc, dời tòa vào trong thật đá. 
Ngài nghĩ đên bản nguyện muốn cứu độ chúng 
sinh. Ngài tư duy về cội nguôn sinh tử, từ pháp 
mười hai nhân duyên phát khởi: “Do pháp nhân 
duyên khởi cho nên có sinh tử, nêu pháp nhân 
duyên diệt thì sinh tử diệt: vì làm như vậy, nên đạt 
được như vậy. Tất cả chúng sinh, ý là tinh thân tôi 
tăm mờ mỊt, hoảng hốt vô hình, khởi ra thức tưởng, 
tùy theo nghiệp thọ thân, nhưng thân không làm 
chủ. Thân thức vô thường, thức tâm biến hóa vẫn 
đục khó trong sạch, tự sinh tự diệt chưa từng ngừng 
nghỉ, một niệm vừa dứt một niệm lại sinh. Giống 
như bọt nước, giọt này vừa tan, lại tiếp nỗi giọt 
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khác. Đến như ba cõi: Dục, Sắc, Vô sắc, chín 
đường đêu buộc nơi Thức, không thoát được khô 
đau mê muội, không biết tự giác. Cho nên gọi đó 
là si, không biết đạo mâu tôi thượng của Phật, vốn 
văng lặng vô niệm mà ý của kẻ phảm phu thê gian 
không thể biết được. 

Đạo thuật đạo thế gian có chín mươi sáu loại, 
loại nào cũng tin sự thờ phụng của mình, họ làm 
sao biết được sự mê hoặc của nó? Chúng sinh tham 
đắm sông an nhàn, ưa thích ăn uỗông, đam mê thinh 
sắc, cho nên không thể ưa Phật đạo. Phật đạo thanh 
tịnh rỗng không, không sở hữu, kế cả thân mạng, 
vạn vật cũng không trường tôn. Giả sử Ta nói với 
họ thê gian là khổ, rông không, không sở hữu thì 
ai có thể tin được điều ấy? Thật là khó khăn cho 
Ta! Ta muốn mặc nhiên im lặng, không thuyết 
pháp cho thế gian.” 

Đức Phật liên nhập định ý, phóng ảnh sáng giữa 
chân mày chiêu đến tâng trời thứ bảy. Trời Đại 
Phạm biết Đức Phật muôn nhập Niết-bàn. Vì xót 
thương ba cõi đều bị suy hoại lầu dài, không bao 
ø1ờ hiệu được giáo pháp xuất thế gian, sau khi chết 
lại đọa vào ba đường ác, biết bao giờ mới thoát 
luân hôi, vì lâu xa mới có một Đức Phật. Khó thay 
được gặp Phật, giống như hoa Uu-đàm, nên bẩy 
giỜ Phạm thiên vì trời, người mà tha thiết thỉnh câu 
xin Đức Phật thuyết kinh. Đại Phạm nói với Đề 
Thích: 
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Đức Phật mới xuất thiền, Bàn-giá đánh đàn và 

ca rằng: 

Nghe con ca mười lực 

Bỏ triển cái thiên định 
Hào quang chiếu bảy trời 
Hương đức vượt chiên-đản 
Vua trời thân diệu đến 
Ngưỡng mộ mong thấy Phật 
Phạm, Thích đêu tôn kinh 
Cui đầu muốn được nghe. 
Nguyện bản sinh của Ngài 
Tỉnh tấn qua trăm kiếp 
Đại bồ thí, Tứ đăng 

Mười lực thọ ân rộng 

Trì tịnh giới không nhơ 

Từ bị giúp muôn loài 
Cương quyết nhập thiên trí 
Trái đại bì đi qua ` 

Khổ hạnh nhiêu Võ sỐ 
Công huãn đến nay thành 
Sức giới, nhân, định, tuệ, 
Đã thu phục ma nhiễu 

Oai đức trùm thiên hạ 
Thân trí hơn Thánh linh 
Tướng hảo không ai sánh 
Tám tiếng vang mười phương 
Củ cao như Tu-di 
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Thanh tịnh không thể bàn, 
Dứt hẳn dâm, giận, sỉ 
Không còn họa già chết 

Tư duy theo định giác 
Thương xót khắp trời người 
Khai mở kho pháp báu 

Ban trải cam lộ quý 

Khiến cởi bỏ sợ lo 

Nguy ách được an lành 

Mê hoạc, tháy chánh đạo 
Tả ngụy gặp chân ngôn 

Tát cả đêu tra thích 

Muốn nghe thọ không nhàm 
Xin mở pháp bắt tử 

Hóa độ cõi võ cùng. 

Đức Phật đã biết tất cả, liên xuất định. Phạm 
thiên bạch Phật: 

— Từ kiếp lâu xa đến nay, con được gặp Phật, 
Chư Thiên hân hoan vui mừng muốn được nghe 
giáo pháp. Xin Ngài hãy thuyết kinh cho thể gian. 
Mong Phật chớ vào Niễt-bàn mà hãy vì chúng sinh 
ngu muội không có mắt trí tuệ, chỉ dạy con đường 
từ bi khiến chúng sinh được giải thoát. Trong chư 
Thiên và loài người có nhiêu bậc hiên thiện, thích 
đạo và mau hiểu pháp, cũng có người tinh tấn, có 
thể thọ giới pháp, rất sợ ba đường ác. Xin Ngài mở 
kho báu pháp, rưới nước cam lộ khiến cho nhiêu 
người được hưởng thọ. 
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Khi cõi đời không có Phật, con thấy các đạo 
nhân khác còn đủ ba độc, tự ý sáng tác kinh điển 
mà mọi người học pháp không chân thật đó, huông 
øì đạo thanh tịnh, không còn dâm, nộ, s1 của Phật? 
Cúi xin Phật thuyết pháp cho chúng sinh được 
nghe đạo chí thành. 

Đức Phật dạy: 

— Lành thay, lành thay! Phạm thiên muốn ban 
bồ an lạc cứu độ cùng khắp các thê gian, an Ủ1 cứu 
giúp chúng sinh làm cho họ được giải thoát. Ta 
nghĩ thê g1an tham ái, tham dục, đọa trong khổ sinh 
tử ít có thể tự giác, vốn phát sinh từ mười hai nhân 
duyên: S51 duyên S1, Hành duyên Hành, Thức 
duyên Thức, Danh tượng duyên Danh tượng, Lục 
nhập duyên Lục nhập, Cánh lạc duyên Cánh lạc, 
Thông duyên Thông, A1 duyên A1, Thọ duyên Thọ, 
Hữu duyên Hữu, Sinh duyên Lão, tử, ưu, bị, khô, 
não sâu lo. Có đủ đại họa này, thần thức từ đây 
chuyên thọ sinh tử. Người muôn đắc đạo nên đoạn 
tham ái, diệt trừ dục tình, vô vi vô khởi. Như thế 
S1 diệt, S1 diệt thì Hành diệt, Hành diệt thì Thức 
diệt, Thức diệt thì Danh tượng diệt, Danh tượng 
diệt thì Lục nhập diệt, Lục nhập diệt thì Cảnh lạc 
diệt, Cánh lạc diệt thì Thông diệt, Thống diệt thì 
Ái diệt, Ái diệt thì Thọ diệt, Thọ diệt thì Hữu diệt, 
Hữu diệt thì Sinh diệt, Sinh diệt thì Lão, tử, ưu, bị, 
khổ, não đều đoạn tận. Đó gọI là đắc đạo, chỉ có 
Đức Phật mới giác ngộ được, vì các pháp này sâu 
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xa khó hiểu, pháp trí tuệ thanh tịnh này kẻ phàm 
phu thế gian không thê biết được. 

Đạo thuật thê gian có chín mươi sáu loại, mỗi 
loại có cách thờ phụng khác nhau: hoặc thờ ngũ 
tính, mặt trời, mặt trăng, trời đât hoặc thờ nước, 
lửa, qui, thân, rồng... tật cả vì muốn cầu an ôn trong 
đời sông, tham dục, tham vị, ưa thích thanh, săc, 
cho nên không thê ưa thích Phật đạo, không nghe 
kinh Phật, không biết pháp yếu. Kẻ phàm phu tâm 
ý sal lầm, cho Tăng thân này và vạn vật thường còn. 
Nếu Ta nói với họ Tăng những gì hiện hữu đêu vô 
thường, có thân đêu có khổ, thân này thật chăng 
phải của ta, Tông không không có sở hữu, bà con 
họ hàng chắng phải của ta. Những lời nói chân 
chánh đó giống như ngược đời, ai mà chịu tin điều 
này? Thật khó khăn cho Ta! Chi băng Ta nhập vào 
Niết-bàn! Cho nên chỉ muốn im lặng mà thôi. 

Phạm vương lại thỉnh: 

Người trong thể gian từ vô số kiếp 
Trong tử sinh khó nghe kinh Phát 
Phát hiện trong đời cứu muôn loài 
Nay đạt nguyện rồi, đời khó có. 

Con kính lễ Phật, Đẳng Cao Tốt! 

Thể gian buộc mãi trong tôi tăm 

Phát khởi mười lực trí võ biên 

Sẽ mở kho pháp, ban tuệ sảng 

Chiếu khắp trời người khiến khai ngộ. 
Phát độ tát cả, con quy kính! 
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Ngài từng phát nguyện vì người khổ 
Tỉnh cân tích đức nguyện viên thành 
Thương chúng sinh vô mình lão tử 
Xin ban thuốc pháp cứu bệnh đau 
Phát từ vô thượng, con kính thính! 

Đức Phật nhận lời thỉnh của Phạm thiên, Ngài 
nghĩ ai có thể được hóa độ? —Ngày xưa phụ VƯƠng 
sai năm người theo hâu ta, nay họ đang ở trong núi. 
Đức Phật đi vào núi. Năm người kia trông thây 
Phật họ nói với nhau: 

— Người kia đến đây, chúng ta cân thận đừng 
đứng dậy. 

Khi Đức Phật đến, năm người đều đứng dậy và 
bất chợt đảnh lễ Ngài. Đức Phật hỏi: 

— Các ông đã dặn lòng sao không giữ vững? 
Các ông dặn nhau khi Ta đến chớ đứng dậy, sao lại 
đảnh lễ Ta? 

Năm người không trả lời được, họ xin làm đệ 
tử Phật. Đức Phật đưa tay Xoa đâu năm người cho 
làm Sa-môn. Năm người đi đến những gốc cây, 
mỗi người đều ngồi tư duy Đức Phật. 

Đức Phật lại nhớ đến ông Ưu-vi Ca-diệp ở gần 
đây, ông dũng mãnh và thông minh xuất chúng lại 
có danh tiếng, từ vua quan, dân chúng ai cũng tôn 
sùng. Ông ta cùng năm trăm đệ tử đang ở bên bờ 
sông Ni-liên-thiền, Đức Phật muốn hóa độ ông 
trước khiến cho ông ta được liễu ngộ hoan hỷ, tin 
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học đi đên chô Ca-diêp. 

Ca-diếp thây Đức Phật, đứng dậy nghênh đón 
Ca ngợi: 

—- Hạnh phúc thay! Bậc Đại Đạo Nhân đến đây. 
Ngài có được khỏe không? 

Đức Phật đáp: 

Vô bệnh phúc lợi nhất 
Tri túc giàu có nhất 
Bạn tốt thân hậu nhất 
Niết-bàn an vui nhất. 

Ca-diếp thưa: 

- Đức Thê Tôn có điều chi dạy bảo. 

Đức Phật dạy: 

— Ta muốn nói với ông một việc, ông hãy bình 
thản đừng nỗi giận, cảm phiên cho ta mượn ngôi 
nhà lửa ở trong đó một đêm. 

Ông ta đáp; 

— Tôi không thích như vậy, vì trong đó có một 
con rông độc, sợ nó sẽ hại Ngài. 

Đức Phật bảo: 

- Không, rông độc không hại Ta đâu. 

Đức Phật mượn đến ba lần, Ca-diễp nÓI: 

— Dĩ nhiên là Đại Đạo Nhân đức cao có thê ở 
trong nhà đó rất an Ôn. 

Đức Phật tắm gội sạch rôi vào trong nhà lửa, 
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lây cỏ trải dưới đất, Ngài ngôi được giây lát thì độc 
long nồi sân giận, trong thân phun ra khói, Đức 
Phật cũng hiện thân thông phun khói từ trong thân 
ra. Rồng cảng phân nộ, toàn thân phun ra lửa, Đức 
Phật cũng hiện thân thông thân phóng ra ánh lửa. 
Ngọn lửa của rồng, ánh sáng của Phật, lúc đó đều 
bôc mạnh làm cho ngôi thât đá bừng cháy. Khói 
lửa đã bốc lên cao, giông như tỉnh trạng bị hỏa 
hoạn. Đang đêm Ca-diếp dậy nhìn sao, thấy ngôi 
thât lửa cháy rực, ông la lên: 

— Ôi thôi! Khá tiếc cho Đại Sa-môn đoan 
chánh, không nghe theo lời ta để đến nỗi bị độc 
long làm hại. 

Đức Phật biết ý Ca-diễp, Ngài ở trong thât dùng 
đại thần lực tiêu diệt sự độc hại của rông và hàng 
phục con rông để vào trong bát của Ngài. 

Lúc ấy Ca-diếp hoảng hột sai năm trăm đệ tử 
đem một bình nước để dập tắt ngọn lửa, nhưng hễ 
xịt một bình nước thì thành một ngọn lửa. Thây trò 
càng kinh hoảng cùng than: 

—Ôi chao đại đạo nhân đã bị chết rôi! 

Sáng sớm Đức Phật cầm bình bát đựng độc 
long đi ra. Ca-diễp kinh hãi nói: 

— Đại đạo nhân vẫn còn sống sao? Cái gì ở 
trong bát ấy vậy? 

Đức Phật đáp: 

- Đương nhiên là Ta còn sống, còn trong bát 
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này chính là con độc long. 

Mọi người sợ hãi không dám vào thất. Đức 
Phật nói: 

— Ta đã hàng phục độc long và truyền giới cho 
nÓ rÔi. 

Ca-diếp tự cho là mình đã đặc đạo, gọi Phật là 
phi chân, quay lại nói với các đệ tử: 

— VỊ Đại Sa-môn này là bậc Thân cao tột, tuy 
nhiên vị thần này chưa đắc đạo, không bằng ta đã 
chứng quả La-hán. 

Đức Phật đi đến gần Ca-diếp ngôi xuông một 
gốc cây. Đêm thứ nhất Tứ Thiên vương cùng 
xuống nghe Phật thuyết kinh. Tứ vương có thân 
hình chói sảng rực rỡ như lửa. Ca- diệp đang đêm 
dậy, trông thây Đức Phật bên cạnh có bốn ngọn 
lửa. Sáng sớm ông ta đến hỏi: 

— Đại đạo nhân mà cũng thờ lửa sao? 

Đức Phật đáp: 

— Ta không thờ lửa. 

Ca-diếp nói: 

- Chứ sao tối hôm qua ở đây có bốn ngọn lửa? 

Đức Phật bảo: 

— Tôi hôm qua có Tứ Thiên vương xuống đây 
nghe kinh, đó là ánh sáng của các ông ấy. 

Ca-diếp suy nghĩ: “Vị Đại Sa-môn này là thần 
cao tột, tuy nhiên vị thần này vẫn chưa đắc đạo, 
không băng ta đã chứng quả La-hán”. 
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Đức Phật dừng lại dưới gốc cây. Đêm thứ hai, 
Thiên để Thích nửa đêm lại xuông nghe Phật 
thuyết kinh. Đề Thích với hào quang chiêu sáng 
rực rỡ còn hơn cả ánh sáng lớn. Ca- diệp đang đêm 
dậy trông thây một bên Đức Phật có lửa sáng gập 
bội hơn cả ánh sáng tối hôm qua, ông suy nghĩ: “VỊ 
Đại Sa-môn này tiêệp tục thờ lửa”. 

Sáng sớm ông ta lại đến hỏi Phật: 

— Đại đạo nhân thờ thân lửa phải không? 

Đức Phật đáp: 

- Không, tôi hôm qua Đề Thích xuống đây 
nghe thuyết kinh nên có tướng chói sáng như vậy. 

Ca- diệp suy nghĩ: “VỊ Đại Sa-môn này chính là 
Bậc Đại thần thánh, tuy nhiên chưa đắc đạo, không 
băng ta đã chứng quả La-hán.” 

Đêm sau lại có đệ thất Phạm thiên đến nghe 
kinh, tướng chói sáng của Phạm thiên gấp bội hơn 
trời Đề Thích. 

Ca-diếp nửa đêm thức dậy, trông thấy ánh sáng 
bên Đức Phật còn rạng rỡ hơn đêm qua. Sáng sớm 
ông ta lại hỏi: 

— Đại đạo nhân thờ lửa chăng? 

Đức Phật đáp: 

— Ta không thờ lửa. 

Ca-diếp lại hỏi: 

— Vậy thì tối hôm qua sao lại có ánh sáng chiếu 
gấp bội? 
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Đức Phật nói: 

— Tôi hôm qua Phạm thiên xuống đây nghe 
kinh, đó là tướng chói sáng của ông ta. 

Ca-diếp lại suy nghĩ: “VỊ Đại Sa-môn này tuy 
có thần túc, nhưng chưa đắc đạo, không bằng ta đã 
chứng quả La-hán”. 

Năm trăm đệ tử Ca-diếp, mỗi người thờ ba 
ngọn lửa tổng cộng là một ngàn năm trăm ngọn. 
Sáng sớm họ đốt lửa, nhưng lửa không cháy, lấy 
làm lạ, họ bạch thây, thây nói: 

— Ta nghi đây là do Đại Sa-môn làm. 

Ca-diếp đến hỏi Phật: 

— Năm trăm người đệ tử của tôi thường thờ một 
ngàn năm trăm ngọn lửa, sáng hôm nay họ đốt lửa, 
nhưng các ngọn lửa đêu không cháy, có phải do 
Đại Đạo Nhân làm không? 

Đức Phật đáp: 

-Bây giờ ông có muốn làm cho lửa cháy 
không? 

Đức Phật hỏi đến ba lần, Ca-diễp đều đáp là 
muốn. 

Đức Phật bảo: 

— Ông về đi lửa sẽ cháy. 

Theo lời nói, các ngọn lửa đều cháy. Ca-diệp 
lại nghĩ: “Đại Sa-môn này tuy có thần túc nhưng 
chưa đắc đạo, không băng ta đã chứng quả La- 
hán”. 
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Ca- diệp cũng thờ ba ngọn lửa, buổi sáng sớm 
ông ta đốt lửa, lửa lại không cháy. Ông nghĩ lại là 
Đại Sa-môn làm chứ không ai cả, liên đến hỏi Đức 
Phật: 

— Tôi thờ ba ngọn lửa, sáng nay đốt lửa, lửa 
không cháy được. Tôi nghĩ là Đại Sa-môn làm phải 
không? 

Đức Phật đáp: 

— Ông có muôn lửa cháy trở lại không? 

Đức Phật hỏi đến ba lần, Ca-diếp đêu nói 
muôn. 

Đức Phật bảo: 

— Hãy về đi, lửa sẽ cháy. 

Theo lời nói, các ngọn lửa đều cháy. 

Ca-diếp lại suy nghĩ: “Đại Sa-môn tuy có thân 
túc, nhưng chưa đắc đạo, không băng ta đã chứng 
quả La-hán”. 

Sau khi lửa chảy, Ca-diệp lại muốn lửa tắt 
nhưng không thê làm cho tắt được. Năm trăm đệ 
tử và các người thờ lửa cùng góp sức hỗ trợ làm 
cho lửa tắt mà lửa vẫn không tắt. Họ đều nói: “Đây 
là do Đại Sa-môn làm chứ không aI cả”. 

Ca-diếp đến hỏi Phật: 

— Lửa đã cháy rôi nay không thê dập tắt được. 

Đức Phật bảo: 

— Ông có muốn dập tắt lửa không? 

Ca-diếp thưa: 
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— Muốn. 

Đức Phật bảo: 

— Hãy về đi, lửa sẽ tắt. 

Tức thời tất cả lửa đều tắt. Ca-diếp suy nghĩ 
như cũ: “Vị Đại Sa-môn tuy có thần túc, nhưng 
chăng băng chân đạo của ta”. 

Ca-diếp đến bạch Phật: 

— Xin đại đạo nhân hãy ở lại đây đừng đi đầu 
xa. Ta sẽ cung cập thực phẩm cho Ngài. 

Ca-diếp trở về, ra lệnh cho người nhả: ngày mai 
hãy làm cơm thật ngon, chuẩn bị giường ghế. Đến 
giờ cơm, đích thân Ca-diệp đi thỉnh Phật. 

Đức Phật dạy: 

— Ông hãy về trước đi, Ta sẽ đến sau. 

Ca-diếp vừa đi, như người co duõi cánh tay, 
Đức Phật đã đến thế giới Phẩt-vu-đãi cách hàng 
mây ngàn ức vạn dặm vệ hướng Đông, hải quả 
Diêm-bặc bỏ đầy bát rôi trở về. Ca-diệp vẫn chưa 
đến, Đức Phật đã ngồi trên tòa của mình. 

Ca-diếp đến hỏi: 

— Đại đạo nhân đi đường nào đến đây? 

Đức Phật đáp: 

— Sau khi ông đi rồi, Ta đến cõi Phât- -vu-đãi 
phía Đông, hái quả Diêm-bặc mùi vị rất ngon, có 
thể ăn được. Ông hãy lây ă ăn thử. Đức Phật thọ thực 
xong tôi ra đi, Ca- diệp tiếp tục suy nghĩ: “Vị Đại 
Sa-môn này tuy có thân túc, nhưng không băng 
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chân đạo của ta”. 

Sáng hôm sau, đến giờ ăn Ca-diệp lại thỉnh Đức 
Phật, Đức Phật nhận lời, bảo Ca- diễp đi trước : Ngài 
sẽ đi sau. Ca- diệp ra đi rôi, Đức Phật lại đi về phía 
Nam cuối cõi Diêm-phù- đề khoảng vải ngàn vạn 
dặm, hái quả A-lê-lặc bỏ đây bát rôi trở vê. Ca-diệp 
vẫn chưa về, Đức Phật đã ngồi trên tòa. Ca-diếp 
đến nơi hỏi: 

— Vì sao Ngài đến đây trước được? 

Đức Phật đáp: 

— Sau khi ông đi rôi, Ta đi đến phía Nam cuối 
cõi này hái quả A-lê-lặc cũng có mùi vị thơm và ăn 
được. Ông hãy lây ra dùng. Đức Phật thọ thực xong 
rôi đi, Ca- diệp tiếp tục suy nghĩ: “Vị Đại Sa-môn 
này tuy có thần túc nhưng không băng chân đạo 
của ta”. 

Sáng ngày sau Ca-diếp lại đến thỉnh Phật. Đức 
Phật châp thuận, bảo Ca-diệp đi trước Ngài sẽ đên 
sau. Khi Ca-diệp ra đi rồi, Đức Phật đi về phía Tây 
đến cõi Câu-da-ni cách vài ngàn ức dặm, hái quả 
A-ma-lặc bỏ đây bát rôi trở về. Ngài về trước Ca- 
diệp và ngôi lên tòa của mình. Ca-diếp đến sau, 
hỏi: 

— Đại nhân đi ngã nào về đây? 

Đức Phật đáp: 

— Sau khi ông đi rồi, Ta đi về phía Tây cõi Câu- 
da-nI hái quả A-ma-lặc, mùi vị thơm có thể ăn 
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được. Ông hãy lây ra ăn. 

Ca-diếp lại suy nghĩ: “VỊ Đại Sa-môn này tuy 
có thần túc, nhưng không băng chân đạo của ta”. 

Sáng hôm sau Ca- diệp lại thỉnh Phật. Đức Phật 
bằng lòng bảo Ca- -diễp đi trước, Ngài đi sau. Ca- 
diệp nhìn lui lại bỗng nhiên không thấy. Đức Phật. 
Đức Phật dùng thân túc lên phía Bắc, đến cõi Uất- 
đơn-việt, cách vài ngàn, ức dặm, lấy lúa gạo tự 
nhiên đựng đây bát trở vê. Ngài ‹ đến trước Ca-diếp 
và ngôi lên tòa của mình. Ca-diệp đến sau hỏi: 

— Đại đạo nhân lại đi đường nào đến đây? 

Đức Phật đáp: 

— Khi người đã đi rôi, Ta đi về phương Bắc đến 
xứ Uẫt-đơn-việt lây thứ gạo đã chín có mùi vị thơm 
ngon, ông hãy lây ăn thử. 

Đức Phật thọ trai xong trở về, Ca-diếp lại suy 
nghĩ: “Vị Đại Sa-môn này tuy có thân túc nhưng 
không băng chân đạo của ta”. 

Ngày hôm sau, đến giờ thọ trai, Đức Phật ôm 
bình bát tự đến nhà Ca-diệp nhận thực phẩm TÔI VỀ. 
Đến chỗ yên tịnh Đức Phật thọ thực xong và muốn 
súc miệng, Thiên đề biết ý Phật liền đến chỗ Ngài, 
lây tay chỉ đất, nước chảy thành ao để cho Phật 
dùng. 

Vào lúc xế trưa, Ca-diệp đi dạo quanh trong 
xóm, thấy có suối nước, lây làm lạ hỏi Phật: 

— Vì sao có con suối này? 
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Đức Phật đáp: 

— Buổi sáng Ta đến nhà ô ông khất thực, lúc trở 
về ngang đây thọ thực xong, có ý muốn súc miệng, 
Thiên đề Thích chỉ đất làm cho nước chảy ra. Ông 
phải gọi đây là ao Chỉ địa. 

Ca-diếp lại nghĩ: “Vị Đại Sa-môn này tuy có 
thân túc, nhưng không bằng chân đạo của ta”. 

Đức Phật trở vê dưới gôc cây, giữa đường thấy 
y rách ai bỏ Ngài muốn lây giặt. Trời Đề Thích biết 
ý Phật, liên lên trên núi Át-na lấy tảng đá vuông 
vức, đẹp, bằng thăng đem đến bên bờ ao bạch Phật: 

— Ngài có thê dùng để giặt y. 

Đức Phật giặt xong muốn phơi y, Thiên để 
Thích lại đi lấy tảng đá sáu cạnh đem đến đề Phật 
dùng phơi y. 

Ca-diếp thây bên bờ ao có hai viên đá tốt, lại 
hỏi Phật: 

— Vì sao có đá tốt này? 

Phật đáp: 

— Ta muốn giặt y và phơi y, Thiên đế Thích đến 
núi Át-na đem hai tảng đá này đến cho Ta dùng. 

Ca-diếp lại suy nghĩ: “VỊ Đại Sa-môn này tuy 
là có thân túc nhưng không có băng chân đạo của 
ta”. 

Đức Phật sau khi vào ao Chỉ địa tăm gội xong 
muốn lên bờ mà không có chỗ vịn, trên bờ ao vôn 
có cây tên Ca-hòa rất cao lớn đẹp đẽ, cây đó tự 
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nhiên cong xuống đến chỗ Phật. Phật vịn cây lên 
bờ. 

Ca-diếp thấy cây cong xuống rủ bóng mát, lây 
làm quái lạ nên hỏi Phật. Đức Phật đáp: 

— Ta vào ao tắm, muốn lên bờ mà không có chỗ 
vịn, cho nên thần cây làm cho cành cong lại đề Ta 
lên bờ. 

Ca-diếp lại nghĩ: “Vị Đại Sa-môn này tuy có 
thân túc nhưng không băng chân đạo của ta”. 

Khi ây vua Ma-kiệt và các quan dân, vào ngày 
lễ hội trong năm họ cùng đến chỗ Ca-diếp vui chơi 
bảy ngày. 

Ca-diếp suy nghĩ: “Phật có trí thần thánh sáng 
suốt, mọi người thấy Phật ắt sẽ bỏ ta mà không thờ 
phụng ta nữa, phải làm thế nào để ông ây bỏ đi, cho 
ta vu1 chơi bảy ngày. 

Đức Phật biết ý Ca-diếp, liên ấn đi bảy ngày. 
Sau bảy ngày, Ca-diếp lại suy nghĩ: “Trong thời 
gian bảy ngày ta có lễ hội còn lại rất nhiều thức ăn, 
phải chi có Đại Sa-môn đến dùng cơm thì vui biết 
bao”. 

Đức Phật từ xa biết ý Ca-diếp, liền đến ngay. 
Ca-diếp vui mừng nói: 

— Đại đạo nhân đến, thật hay quá! Tôi cúng 
đường Ngài, nhưng trong thời gian bảy ngày không 
biết Ngài ở đâu? 

Đức Phật nói: 
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— Trong lúc vua cùng các quan dân đến đây dự 
lễ hội bảy ngày, ông đã nghĩ răng: “VỊ Đại Sa-môn 
này thật là trí tuệ thân thánh sáng suốt, nếu mọi 
người thấy ông ta ăt sẽ bỏ ta và không thờ phụng 
ta nữa, phải làm thê nào đề ông ấy bỏ đi, cho ta vui 
chơi bảy ngày. ” Vì thế nên Ta đi. Nay ông nghĩ 
nhớ đến Ta nên Ta trở lại. 

Ca- diệp lại nghĩ: “VỊ Đại Sa-môn này mới biết 
ý người, tuy nhiên không băng chân đạo của ta”. 

Bấy giờ năm trăm đệ tử của Ca-diếp đêu đi chặt 
củi, môi người vác theo một cái búa, nhưng các búa 
ây đều không chặt được. Họ hoảng sợ đến bạch 
thây, thây nói: 

— Đúng là Đại Sa-môn làm chứ không al cả. 

Ca-diếp đến hỏi Phật: 

— Các đệ tử của tôi cùng đi chặt củi, đưa búa 
lên nhưng hạ xuông không được. 

Đức Phật nói: 

— Người về đi, búa sẽ hạ xuống được. 

Các búa đều hạ xuống, sau khi búa hạ xuống lại 
dính vào củi không nhắc lên được. Ca-diếp lại đến 
bạch Phật: 

— Nay búa đã hạ xuống rồi không nhãc lên 
được. 

Đức Phật đáp: 

— Hãy về đi, Ta sẽ làm cho búa nhấc lên được. 

Ngài làm cho búa nhắc lên sử dụng được. 
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Ca-diếp lại nghĩ: “Vị Đại Sa-môn này có thần 
túc nhưng không băng chân đạo của ta”. 

Lúc ấy nước sông Ni-liên-thiền chảy xiết Đức 
Phật dùng thân thông tự nhiên làm cho nước đứng 
yên một chỗ, khiến nước bị nghẽn dâng lên cao quá 
đâu người, làm cho bụi dưới đáy sông bốc lên cao 
rồi Đức Phật đi trong đó. 

Ca-diếp sợ Phật bị nước cuốn trôi liên cùng các 
đệ tử đến đó, họ ngồi trên thuyên đi tìm Phật. Ca- 
diệp thấy nước bị nghẽn gián đoạn, chính giữa bụi 
bay lên và Phật đi trong đó. Ca- diệp kêu lên: 

— Đại đạo nhân vẫn còn sông ư? 

Đức Phật đáp: 

— Dĩ nhiên, Ta vẫn còn sông. 

Ca-diếp hỏi: 

— Ngài có muôn lên thuyền không? 

Đức Phật bảo: 

— Rất tốt. 

Đức Phật phát sinh ý nghĩ: “Nay Ta phải hiện 
thân thông để ông ta tâm phục”. Ngài liên từ trong 
nước xuyên qua dưới đáy thuyền vào mà không có 
dâu vết xuyên qua. 

Ca-diếp lại nghĩ: “VỊ Đại Sa-môn này tuy có 
thân túc nhưng chưa đắc đạo, không băng ta đã 
chứng quả La-hán”. 

Đức Phật nói với Ca-diếp: 

— Ngươi chăng phải là La-hán cũng không biết 
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đạo chân chánh, thật là luỗng dối mà tự xưng là tôn 
quý ư? 

Lúc ây Ca-diệp kinh sợ lông tóc dựng ngược, 
tự biết mình chưa chứng đạo, liên cúi đầu thưa: 

— Đại đạo nhân thật là Thần thánh mới biết 
được tâm chí của con, chúng con có thể theo đại 
đạo nhân lãnh thọ giới pháp và làm Sa-môn chăng? 

Đức Phật đáp: 

- Ông hãy về báo cho các đệ tử của ông biết 
điều tốt đẹp lợi ích này. Ông là bậc Đại trưởng giả, 
là nơi mà trong nước trông nhờ, nay ông muốn học 
đạo lớn ông không thê biêt một mình được. 

Ca-diếp nghe lời Phật dạy, trở về báo với các 
đệ tử: 

— Các ông có biết chăng? Chính mắt ta thây ý 
ta mới tin, ta sẽ cạo bỏ râu tóc, mặc pháp y, lãnh 
thọ giới pháp của Phật để làm Sa-môn. Các ông 
muốn đi theo đường nào? 

Năm trăm đệ tử đáp: 

- Sự hiểu biết của chúng con là nhờ ân đại sư, 
vì thê thây kính tín nơi nào chắc là không hư vọng, 
xin cho chúng con theo thầy làm Sa-môn. 

Lúc đó thây trò Ca- diệp cởi áo lông cừu, lấy 
bình nước, cây gậy, giây dép và các dụng cụ thờ 
lửa đều ném xuông sông, rồi cùng nhau đến chỗ 
Đức Phật, cúi đầu bạch Phật: 

— Đệ tử năm trăm người chúng con do có lòng 
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tin, xin được từ bỏ gia đình, cạo bỏ râu tóc, y lãnh 
thọ giới pháp Phật. 

Đức Phật dạy: 

— Được, các Sa-môn hãy đến đây! 

Ca-diếp và năm trăm đệ tử tự nhiên râu tóc đều 
rụng, trở thành Sa-môn. 

Ưu-vi Ca-diếp có hai người em là Na-đề Ca- 
diệp và Yết-di Ca-diếp, mỗi người em như vậy có 
hai trăm năm mươi đệ tử, ở nhà lá ven sông, thây 
y phục, đồ vật, các dụng cụ thờ lửa của các Phạm 
chí trôi theo dòng nước, hai người em kinh ngạc, 
sợ anh mình và năm trăm đệ tử của họ bị người ác 
làm hại hoặc bị nước lớn cuốn trôi, liền cùng năm 
trăm đệ tử đi ngược dòng nước, lên phía trên thì 
thây thầy trò của anh đều làm Sa-môn. Họ ngạc 
nhiên hỏi: 

— Đại huynh đã một trăm hai mươi tuổi, trí tuệ 
cao vời, quôc vương, quan dân đều hết lòng tôn 
thờ, chúng tôi cho răng anh là vị La-hán. Nay anh 
bỏ đạo Phạm chí, học pháp Sa-môn, việc này chắng 
phải nhỏ, vì Phật đâu có thể vượt hơn đạo của anh. 

Ca-diếp đáp: 

— Phật đạo tối thăng, giáo pháp của Ngài vô 
lượng, ta tuy học thế gian nhưng chưa từng có ai 
trí thân đắc đạo như Phật, giới kinh của Ngài rất 
thanh tịnh sâu xa. Ta nay đem lòng từ bi cứu độ 
mọi người, lấy ba việc giáo hóa: 
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1. Đạo định thân túc biến hóa tự nhiên. 

2. Dùng trí tuệ biết bản ý của người. 

3. Kinh đạo chánh hạnh tùy bệnh mà cho 

thuốc. 

Hai người em Ca-diếp quay lại hỏi các đệ tử: 

— Các ngươi muốn đi theo con đường nảo? 

Họ họp thành năm trăm người đồng thanh nói; 

— Chúng con nguyện như Đại sư. 

Tất cả đảnh lễ Đức Phật xin làm Sa-môn. 

Phật dạy: 

— Được, các Sa-môn hãy đến đây! 

Hai người em Ca-diệp và năm trăm đệ tử râu 
tóc đều rụng, theo Phật làm Sa-môn. 

Đức Phật có một ngàn Sa-môn, đều đến ngôi 
dưới gốc cây trong rừng Di huyện, xứ Ba-la-nại. 
Các đệ tử Phật đều là các Phạm chí. Đức Phật vì 
các đệ tử thị hiện oai thân biên hóa: 

1. Bay đi. 

2. Thuyết kinh. 

3. Giáo hóa. 

Các đệ tử thây oai thân Đức Phật thảy đều hoan 
hý đảnh lễ, vâng làm. 
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